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ngày 01/08/1959 , Khoa Thủy sản được thành lập tạiHọc viện Nông Lâm -Hà Nội,mở đầu cho sự

nghiệp đào tạo cán bộ có trình độ đạihọc của nghề cá ViệtNam .

gày 16/08/1966 , Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 155/CP thành lập Trường Thủy sản , trên cơ sở Khoa

Thủy sản , trực thuộc Tổng cục Thủysản . Nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ trong chiến tranh

phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ để xây dựng và trưởng thành . Sau khi đất nước thống nhất , năm 1976 , Trường di

chuyển vào Nha Trang và mang tên Trường đạihọcHải sản . Từ năm 1980 , Trường được đổi tên thành Trườngđại

học Thủy sản , trực thuộc Bộ Giáo dục vàĐào tạo .

* Với 3 chuyên ngành ban đầu , đến nay Nhà trường đang đào tạo 21 chuyên ngành bậc đại học và 12 chuyên

ngành bậc sau đại học , vớilưu lượng hơn 15.000 sinh viên và học viên . Nhà trường đã có những đóng góp to

TS. VŨ VĂN XỨNG lớn cho sự nghiệpđào tạocán bộ khoa họcvàquản lý chongành thủysản ViệtNam vàcácngànhkinh tế xã

hộikhác . Hiện nay là Đạihọc Thủy sản trường đầu ngành và là một trong những trung tâm đào tạo lớn của khu

vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên .

*Với những cố gắng của toàn bộthầy cô giáo cũng như học sinh sinh viên của trường , nhà trường đã được Nhà

nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác vì những thành tích

đóng góp vào sự nghiệp xây dựng CNXHcủa đất nước trong suốt 45 năm qua .

I

rong năm 2004 -2005, quymô và chất lượng đào tạo được giữ vững, chất lượng một số chuyên ngành đào

“ tạo đặc biệtcác chuyên ngành về thủy sản được cải thiện rõ rệt. Nguồn nhân lực được tăng cường , chất

lượng độingũ cán bộ giảng dạy có chuyển biến theo chiều hướng tốt nhờ một số giải pháp đồng bộ và có hiệu

quả . Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã có những tiến bộ nhất định , nhiều công trình đã

đượcứng dụng vào thực tiễn , khẳng định vị thế trong ngành thủy sản và xã hội . Quan hệ quốc tế đã đi vào chiều

sâu và bước đầu khai thác hiệu quả các mối quan hệvà đã thiết lập được các đối tác chiến lược .

TT trong năm 2006 nhà trường đã đềra các nhiệm vụ cụ thể và đang từng bước thựchiện cácmục tiêu cho
“ công tác đào tạo và sinh viên ; công tác khoa học công nghệ và quan hệ quốctế ,công tác chính trị tư tưởng

và tuyên truyền ; công tác tổ chức cán bộ và hành chính , quản trị ; công tác kế hoạch , tài chính và xây dựng cơ sở

vật chất.

(Irường đạihọcThủysản hiện đanghội tụ đủ cácđiềukiệnđể trở thành trường đại học đa ngành với thế
mạnh mũi nhọn chuyên ngành thủy sản truyền thống.

انمر
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Đưa Nghị quyết Đại hội X

của Đảng vào cuộc sống TạpchíCộngsản

C

THỰC HIỆN TỐTHƠN NỮA

CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

TRONG GIAI ĐOẠN BỚI

TRƯƠNG TẤN SANG

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thànhlập cơ quan công tác dân tộc,

đồng chíTRƯƠNG TẤN SANG , ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ,

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG đã tới dự và

có bàiphát biểu quan trọng . Đồng chíđã khẳng định những thành tựu

to lớn của công tác dân tộc thời gian qua và lưu ý một số hạn chế cần

được quan tâm nhiều hơn nữa để khắc phục trong thời gian tới.

Đặc biệt, đồng chí đã nêu lên một số biện pháp trọng tâm để tiếp tục

thực hiện thắng lợi chính sách dân tộc của Đảng. Tạp chí Cộng sản

trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.

ÔNG tác dân tộc và đoàn kết các

dân tộc có vị trí chiến lược trong sự

nghiệp cách mạng nước ta, đồng

thời là bộ phận quan trọng trong công tác

dân vận của Đảng và Nhà nước ta . Trong

các thời kỳ cách mạng , Đảng ta luôn quan

tâm chăm lo mọi mặt đời sống vật chất và

tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số,

động viên mọi người, mọi dân tộc tích cực

tham gia đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự

nghiệp cách nạng giải phóng dân tộc và xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 thắng lợi khai sinh ra nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập bộ

máy tổ chức của Bộ Nội vụ, trong đó có

NhaDân tộc thiểu số. Việcra đời Nha Dân

tộc thiểu số và phát triển thành Ủy ban Dân

tộc ngày nay thể hiện quan điểm đúng đắn

của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vận

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin về

vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong cách mạng

dân tộc, dân chủ nhân dân và trong cách

mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta , xây dựng

đất nước phù hợp với điều kiện của một

quốc gia đa dân tộc .

Quá trình xây dựng và trưởng thành của

cơ quan công tác dân tộc luôn gắn liền với

sự phát triển của cách mạng và các mốc son

lịch sử vẻ vang của đất nước trong các cuộc

kháng chiến trường kỳ chống thực dân , đế

quốc thắng lợi và đặc biệt là trong thời kỳ

Số 19 ( tháng 10 năm 2006 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

đổi mới , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước . Ủy ban Dân tộc đã thực

hiện tốt chức năng tham mưu cho Trung

ương Đảng, Chínhphủ ban hành nhiều chủ

trương, chính sách về vấn đề dân tộc , quản

lý và chỉ đạo thực hiện các chính sách ,

chương trình , dự án phát triển kinh tế - xã

hội , bảo đảm an ninh , quốc phòng ở các

vùng dân tộc , miền núi .

Những chủ trương , chính sách đó đã tác

động tích đếncực sự ổn định và phát triển

của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như

Quyết định số 135/1998 /QĐ -TTg , ngày

31-7-1998 , về Chương trình phát triển kinh

tế - xã hội ở các xã đặc biệt khókhăn miền

núi và vùng sâu, vùng xa; Quyếtđịnhsố

134 /2004 /QĐ- TTg, ngày 20-7-2004, về một

số chính sách hỗ trợ đấtsản xuất, đất ở , nhà

ở và nước sinh hoạtcho hộ đồng bàodântộc

thiểu số nghèo, đời sống khó khăn ... Gần

đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các

quyết định về việc quy định nội dung, nhiệm

của công tác quản lý nhà nước và phươngvụ

thức công tác dân tộc giai đoạn 2006 – 2010 ;

phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

công chức xã, phường , thị trấn người dân tộc

thiểu số giai đoạn 2006 - 2010... , là điều

kiện thuận lợi cho sự phát triển , trưởng

thành của cơ quan công tác dân tộc .

Việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc

của các bộ, ban , ngành, địa phương có nhiều

chuyển biến tích cực và hiệu quả. Công tác

quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân

tộc được đổi mới và tăng cường, đã đạt được

một số kết quả quan trọng . Năng lực quản lý

của cơ quan công tác dân tộc được nâng lên ;

tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc từ

trung ương đến địa phương từng bước được

củng cố, kiện toàn . Công tác đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc

được quan tâm hơn trước .

Với sự nỗ lực cố gắng đó của các cấp ủy

đảng , chính quyền, các ngành , các địa

phương , của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và

các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nên

các mặt đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, y

tế , giáo dục ở các vùng dân tộc vừa qua đã

đạt nhiều thành tựu và có bước chuyển biến

rõ rệt.

Về kinh tế - xã hội, do được quan tâm đầu

tư nên kết cấu hạ tầng phát triển khá, bước

đầu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và

phục vụ đời sống đồng bào dân tộc. Kinh tế

nhiềuvùng dân tộc liên tục tăng trưởng khá .

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng

hướng , tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ ;

giảm dần tỷ trọng nông,lâm nghiệp. Các

chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo

các quyết định của Chính phủ được triển

khai tích cực đã đem lại những hiệu quả thiết

thực; khắc phục được tình trạng đói kinh

niên ; tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh ; đời

sống vật chất , tinh thần của đồng bào các

dân tộc được cải thiện đáng kể; ngày càng

xuất hiện nhiều mô hình đồng bào dân tộc

thiểu số làm kinh tế giỏi .

2

Các lĩnh vực giáo dục, y tế , văn hóa đạt

được những kết quả quan trọng; trình độ

dân trí được nâng lên . Các tỉnh vùng dân tộc

và miền núi đều đã hoàn thành phổ cập tiểu

học, một số tỉnh hoàn thành phổ cập trung

học cơ sở. Hệ thống giáo dục từ mầm non

đến trung học tiếp tục được củng cố, phát

triển . Cơ sở vật chất và thiết bị y tế dần được

tăng cường , công tác chăm sóc sức khỏe

nhân dân ở các vùng dân tộc ngày càng được

đầu tư nhiều hơn .

y
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Đời sống tinh thần của đồng bào các dân

tộc được nâng lên rõ rệt , các thiết chế văn

hóa cơ sở được quan tâm xây dựng . Nhiều

thôn , làng, ấp, bản , phum, sóc và gia đình

được công nhận là đơn vị văn hóa và gia

đình văn hóa. Những truyền thống, bản sắc

văn hóa tốt đẹp được giữ gìn và phát triển ,

các lễ hội văn hóa - thể thao được tổ chức

thường xuyên, đã góp phần tạo nên không

khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giữa các

dân tộc .

Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng

cường , an ninh chính trị và trật tự an toàn xã

hội vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định.

Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ

quốc và đoàn thể các cấp ngày càng được

củng cố và đổi mới nội dung, phươngthức

hoạt động . Đồng bào các dân tộc thiểu số

tích cực thực hiện các chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước, luôn tăng

cường đoàn kết, tích cực đấu tranh chống lại

âm mưu của các thế lực thù địch lợidụng

các vấn đề dân tộc , tôn giáo nhằm chia rẽ

khối đại đoàn kết dân tộc , gâymất ổn định

chính trị và trật tự an toàn xãhội,phá hoại.

cuộc sống yên lành của nhân dân .

Bên cạnh những thành tựu đạt được là cơ

bản , công tác dân tộc và vùng dân tộc , miền

núi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần

được quan tâm nhiều hơn để khắc phục

trong thời gian tới .

Công tác tuyên truyền , nâng cao nhận

thức cho các cấp , các ngành , đoàn thể , cho

cán bộ và nhân dân về vấn đề dân tộc, chính

sách dân tộc và công tác dân tộc chưa đầy đủ

nên việc lãnh đạo, chỉ đạo , tổ chức thực hiện

ở một số địa phương, đơn vị kết quả đạt

được chưa cao.

Ở nhiều vùng dân tộc , miền núi , cơ sở hạ

tầng còn thấp kém, tốc độ phát triển kinh tế

còn chậm , chưa vững chắc, chậm áp dụng

các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông

nghiệp; công nghiệp còn nhỏ bé, hiệu quả và

sức cạnh tranh thấp . Chất lượng xóa đói,

giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo

còn cao so với bình quân cả nước . Không ít

công trình đầu tư chất lượng , hiệu quả thấp ;

thất thoát, lãng phí còn lớn , làm giảm lòng

tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước .

Mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào

nhìn chung còn thấp. Chất lượng và hiệu quả

giáo dục, đào tạo chưa cao. Chính sách đào

tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực là người

dân tộc thiểu số có mặt còn bất hợp lý và

thực hiện chậm . Việc bảo tồn, khai thác ,

phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc

còn có những hạn chế nhất định . Hệ thống y

tếcònnhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu

cầu chăm sóc sức khỏe cho đồng bào . Các tệ

nạn xã hội chưa được ngăn chặn có hiệu quả.

toànxã hộitrong vùng đồng bào dân tộc

thiểu số vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức

tạp . Ở một số địa phương , tình hình nhân

dân di dịch, di cư tự do và hoạt động truyền

đạo trái pháp luật vẫn diễn ra. Thời gian gần

đây, trên địa bàn nông thôn miền núi đã xảy

ra một số vụ tranh chấp, khiếu kiện, mẫu

thuẫn giữa một số đồng bào dân tộc thiểu số

với đồng bào Kinh và một số nông, lâm

trường, đã ảnh hưởng không tốt đến tình

đoàn kết giữa các dân tộc ở địa phương.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an

Bộ máy cơ quan công tác dân tộc chưa ổn

định về cơ cấu tổ chức , nhất là ở địa phương .

Không ít cán bộ làm công tác dân tộc chưa

được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ công tác

dân tộc ; chậm có chính sách động viên,

khuyến khích cán bộ công tác lâu dài ở vùng

dân tộc vốn còn nhiều khó khăn . Công tác
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quy hoạch, đào tạo , sử dụng cán bộ là

người dân tộc thiểu số chưa được quan tâm

đúng mức .

Hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi vẫn

còn yếu kém, chưa phát huy được tốt vai trò

lãnh đạo.Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể nhân dân cơ sở ở một số nơi

chưa thực sự sâu sát , chưa gắn với lợi ích

thiết thân của đồng bào, vì thế việc thu hút,

tập hợp quần chúng còn nhiều hạn chế.

Còn không ít thôn , bản, phum, sóc chưa có

đảng viên, hoặc chưa có tổ chức đoàn thể

nhân dân...

*

* *

Để tiếp tục phát huy truyền thống cách

mạng , phát huy những thành tựu của cơ

quan công tác dân tộc trong 60 năm qua,

chúng ta cần quán triệt sâu sắc các quan

điểm của Đảng về công tác dân tộc mà Đại

hội X của Đảng đã nêu rõ :

" Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc

có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp

cách mạng nước ta . Các dân tộc trong đại

gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn

trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng

nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng

và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ,

xóa đói , giảm nghèo , nâng cao trình độ dân

trí , giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa,

tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp

của các dân tộc. Thực hiện tốt chiến lược

pháttriển kinh tế - xã hội ở miền núi , vùng

sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ

cách mạng ; làm tốt công tác định canh, định

cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy

hoạch, phân bổ, sắp xếp lại dân cư , gắn phát

triển kinh tế với bảo đảm an ninh , quốc

phòng. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ

thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân

tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của

những người tiêu biểu trong các dân tộc .

Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo ,

bồi dưỡngcán bộ, trí thức là người dân tộc

thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng dân tộc

thiểu số và miền núi phải gần gũi, hiểu

phong tục tập quán , tiếng nói của đồng bào

dân tộc thiểu số, làm tốt công tác dân vận .

Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi , chia rẽ

dân tộc" . ( 1)

Để thực hiện thắng lợi đường lối , chủ

trương của Đảng về công tác dân tộc , các

cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và

các đoàn thể nhân dân các cấp cần thực hiện

tốt các nhiệm vụ sau đây :

1 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , giáo

dục nhằm nâng cao nhận thức , trách nhiệm

của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về

vị trí, vai trò , nhiệm vụ của công tác dân tộc

trong tình hình mới. Các cấp cần xây dựng

kế hoạch tuyên truyền , quán triệt Nghị quyết

Đại hội lần thứ X của Đảng trong các tầng

lớp nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc

thiểu số nói riêng, làm cho đồng bào cả nước

thấy rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà

nước và những thành tựu phát triển của vùng

dân tộc , miền núi trong những năm qua,

phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của

Đảng, Nhà nước ; đồng thời , tích cực đóng

góp vào sự phát triển chung của vùng miền

núi, dân tộcvà đồng bào vùng miền núi , dân

tộc tích cực, hănghái phấn đấu phát triển

kinh tế - xã hội , giữ gìn an ninh chính trị, trật

tự an toàn xã hội trên địa bàn .

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2006 , tr 121 - 122
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2 - Cơ quan dân tộc các cấp chủ trì, phối

hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công

tác tham mưu , xây dựng các đề án về chiến

lược, quy hoạch, kế hoạch về công tác dân

tộc ; xác định rõ , toàn diện các mục tiêu ,

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế , văn

hóa, xã hội, bảo đảm an ninh , quốc phòng ở

các vùng dân tộc . Trước mắt cần tập trung

vào việc phát triển kết cấu hạ tầng giao

thông, thủy lợi, xóa đói , giảm nghèo, nâng

cao dân trí , chăm sóc sức khỏe cho nhân

dân, đào tạo nguồn nhân lực , xây dựng

Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch ,

vững mạnh .

3 - Vận động đồng bào các dân tộc phát

huy nội lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng

nâng cao đời sống. Huy động các nguồn lực

trong xã hội và nhân dân tham gia đầu tư

phát triển kinh tế - xã hội , chuyển dịch cơ

cấu kinh tế, hỗ trợ một bộ phận đồng bào

không có đất hoặc ít đất có việc làm hoặc

giúp nhau chuyển nghề, giải quyết việc làm,

tăng thu nhập, ổn định, nâng cao đời sống .

4 - Xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ

sở và tổ chức tốt các hoạt động nhằm phục

vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân,

sớm phủ sóng đầy đủ và nâng cao chất

lượng các chương trình phát thanh, truyền

hình nói chung và chương trình bằng tiếng

dân tộc thiểu số ; làm tốt công tác nghiên

cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị,

bản sắc truyền thống tốt đẹp trong văn hóa

của các dân tộc . Duy trì thường xuyên các lễ

hội văn hóa, thể thao tốt đẹp trong vùng

đồng bào dân tộc . Nâng cao chất lượng và

hiệu quả giáo dục, đào tạo, nhất là hệ thống

trường phổ thông dân tộc nội trú các cấp; tạo

thuận lợi cho những trường có điều kiện dạy

và học chữ dân tộc . Tích cực thực hiện

chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ

sở, đưa chương trình dạy nghề vào các

trường dân tộc nội trú ; tiếp tục thực hiện tốt

chính sách ưu tiên, cử tuyển đại học và cao

đẳng, ưu tiên phân công công tác với học

sinh, sinh viên là người dân tộc sau khi ra

trường .

5 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,

thường xuyên củng cố, kiện toàn , nâng cao

sức chiến đấu, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo,

quản lý của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các

cấp, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới phong

cách lãnh đạo và phương pháp làm việc, sâu

sát cơ sở , lắng nghe ý kiến nhân dân. Xây

dựng và phát huy vai trò của những người

tiêu biểu, có uy tín trong đồng bào.

6 - Tăng cường về số lượng và chất lượng

đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở trung

ương cũng như các tỉnh, huyện có đông

đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác

quy hoạch , đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng

cán bộ người dân tộc . Xây dựng và thực hiện

tốt cơ chế phối hợp giữa cơ quan dân tộc với

đoànthể các cấp trong quá trình thực hiện

các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các

công tác dân tộc .

7 - Tăng cường công tác kiểm tra , sơ kết ,

tổng kết, đúc rút kinh nghiệm việc thực hiện

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà

nước về công tác dân tộc , nắm chắc tình

hình dân tộc , đặc biệt là những vấn đề bức

xúc trong đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời

tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác dân

tộc ở từng địa phương, luôn giữ vững ổn

định chính trị - xã hội . D
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ĐỔI HỚI VÀ HOÀN THIỆN

CƠ CHẾ QUẢN LÝ , SỬ DỤNG VỐN

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC

TÀO HỮU PHÙNG*

K

Vốnhỗ trợphát triển chính thức (ODA ), nếu được sử dụng hiệu quả

là nguồn lựcquan trọng đểphát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,

góp phần tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân . Tuy vậy ,

trên thếgiới đã có không ít trường hợp sửdụng vốn vay ODA kém hiệu

quả, nên càng vay càng nghèo , dẫnđến tìnhtrạng nợ nần không trả

được. Tình trạng đó là khó tránh khỏi, nếu ởnước ta khôngsớmxóa bỏ

tâm lý coi vốn ODA là “ tiền chùa” , coinhẹ hiệu quả sửdụng, thiếu trách

nhiệm dẫn đến thất thoát, lãng phí và tham nhũng.

-Ế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

5 năm 2006 - 2010 đã xác định nhu

cầu vốn đầu tư toàn xã hội khoảng

2.200 nghìn tỉ đồng (theo giá năm 2005 ),

tương đương 140 tỉ USD . Tốc độ tăng trưởng

vốn đầu tư khoảng 18 %/năm ; tốc độ tăng

trưởng kinh tế (GDP) bình quân 7,5%

8 %/năm . Trong tổng sốvốn đầu tư toàn xã hội

nói trên , dự kiến nguồn vốn nước ngoài chiếm

khoảng 35% , vốn trong nước chiếm khoảng

65%. Riêng về vốn ODA trong 5 năm 2006 -

2010 dự kiến đạt trên 19 tỉ USD vốn cam kết,

mức giải ngân từng năm dự kiến tăng từ 1,7 tỉ

USD năm 2005 lên 2,3 tỉ USD năm 2010.

Tính chung , nguồn vốn ODA dự kiến

giải ngân trong 5 năm 2006 - 2010 khoảng

trên 11 tỉ USD .

Như vậy , với những đặc điểm của nó,

nguồn vốn ODA là nguồn lực quan trọng để

hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

-

hội , góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và

cải thiện đời sống nhân dân . Đầu tư bằng

nguồn vốn ODA chiếm khoảng 13,5% tổng

vốn đầu tư toàn xã hội, khoảng 28% tổng vốn

đầu tư từ ngân sách nhà nước và khoảng 50%

vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Văn kiện

Đạihội X của Đảng đã chỉ rõ : “ Tiếp tục đổi

mới thể chế kinhtế , rà soát lại các văn bản

pháp quy, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hệ

thống pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, nhất

quán, ổn định và minh bạch. Cải thiện môi

trường đầu tư; thu hút các nguồn vốn FDI,

ODA, đầu tư gián tiếp , tín dụng thương mại và

các nguồn vốn khác . Xác định đúng mục tiêu

sử dụng và đẩy nhanh việc giải ngân nguồn

vốn ODA, cải tiến phương thức quản lý, nâng

* GS , TSKH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân

sách của Quốc hội
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cao hiệu quả sử dụng và có kế hoạch trả nợ

đúng hạn ; duy trì tỉ lệ vay nợ nước ngoài hợp

lý, an toàn” (1) . Cần xây dựng Chiến lược vay

và trả nợ nước ngoài, mà cốt lõi là phải đổi

mới, hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng

nguồn vốn vay nợ nước ngoài (nhất là vốn

ODA) có hiệu quả cao .

I - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ

DỤNG VỐN ODA Ở NƯỚC TA HIỆNNAY

Thời gian qua, vốn ODA ở nước ta đã có

những tác động tích cực đến quá trình phát

triển kinh tế - xã hội củađất nước ;giảmchênh

lệch trong phát triển giữa các vùng, miền, đô

thị với nông thôn , vùng núi, vùng sâu , vùng

xa; góp phần xóa đói, giảm nghèo . Tuy đạt

được nhiều thành tựu quan trọng trong việc

tiếp nhận , thu hút, quản lý và sử dụng vốn

ODA , nhưng việc quản lý, giám sát và sử dụng

nguồn vốn ODA đãvà đang đặt ra nhiều vấn

đề cần giải quyết. Có thể đánh giá khái quát

việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài,

nhất là vốn ODA hiệuquả còn thấp; khung

pháp lý cao nhất về quản lý và sử dụng ODA

hiện nay là Nghị định 17 /NĐ -CP (năm 2001)

của Chính phủ , nhưng thực thi nghị định này

chưa triệt để; công tác theo dõi vốn ODA chủ

yếu tập trung vào báo cáo tiến độ , tình hình

thực hiện để đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ

nhằm giải ngân dựán ; chỉ chú trọng nhiều

trong khâu thu hút ODA, chưa chú ý thỏađáng

khâu thẩm định hiệu quả dự án , thiếu kiểm tra

quá trình thực hiện dự án ; Ban quản lý dự án

được giao quá nhiều quyền mà không đủ rõ về

trách nhiệm ; trách nhiệm của các cơ quan

quản lý nhà nước chưa được đề cao ... gây thất

thoát, lãng phí đối với nguồn vốn ODA, đến

chất lượng các công trình được đầutưbằng

nguồn vốn này , mà còn tác động bất lợi

môitrường đầu tư và thực hiện cam kết của

các nhà tài trợ vốn ODA đối vớiViệtNam .Về

cơ sở pháp lý để quản lý và sử dụng vốn ODA

của chúng ta hiện nay còn chưa đủ, chưa đồng

bộ , không ổn định và tính pháp lý chưa cao.

Từ thực tế sai phạm trong quản lý và

sử dụng vốn ODA qua vụ án tiêu cực tại

PMU -18 , cần rút ra những bài học trong quản

lý vĩ mô nền kinh tế. Chính phủ cần đặt trọng

tâm vào việc quản lý và sửdụng vốn ODA ,

chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí; cần

khẳng định dứt khoát các dự án sửdụng vốn

ODA phải có phương án trả nợ vững chắc , xác

định rõ trách nhiệm trả nợ , không được gây

gánh nặng nợ nần cho mai sau . Mặt khác, phải

của vốn ODA. Vốn ODA thực chất là vốn vay ,

nâng cao nhận thức về tính chất và đặc điểm

phải hoàn trả cả gốclẫn lãi , nhưng đó là hình

cần

thức vay phát triển dài hạn , thời gian hoàn trả

dài (từ 20 - 30 năm ) và thường có thêm thời

gian ân hạn (từ 10 - 12 năm ). Chính phủ

quản lý và sử dụng vốn ODA theo quy định

của pháp luật , vừa phải theo quy định của nhà

tàitrợ theo điều ước quốc tế được ký kết vừa

chịu sự quản lý,giám sát của cả hai bên .Chính

đặc điểm này đòi hỏi Chính phủ cần định ra

Chiếnlượcvay nợ hợp lý trên cơ sở cân nhắc

nhiều yếutố trong và ngoài nước như : nhu cầu

vốn đầu tư của cả nền kinhvốn đầu tư của cả nền kinh tế ; khả năng tái tạo

nguồn ngoại tệ để trả nợ, thời hạn vay, điều

kiện lãi suất và các điều kiện ràng buộc khác

của phía nhà tài trợ , tỷ lệ giữa nợ phải trả hàng

nămvà kim ngạch xuất khẩu , giữa nợ và GDP,

thứtựưu tiên sử dụng các nguồn vốn vay cho

các dự án hạ tầng cơ sở và dự án thương mại,

khả năng trả nợ các khoản vay khi đến hạn ,

khả năng cân đối của ngân sách nhà nước

hằng năm .

Qua theo dõi, việc quản lý và sử dụng

vốn ODA, chúng tôi thấy có 3 nguyên nhân

chủ yếu :

niệm vàcáchhiểu khác nhau về vốn ODA, có

ngườicho đây là khoản cho không , quà biếu,

vật tặng ... Có người quan niệm, vốn ODA

1 - Về nhận thức: Vẫn còn những quan

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006, tr 114
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“vay là được ” mà không tính đến khả năng trả

no, dẫn đến tình trạng lãng phí và tham nhũng.

2 - Về phía các nhà tài trợ : Vốn ODA là

tiền thuế của người dân nước tài trợ , nên khi

phát hiện việc sử dụng nguồn vốn ODA kém

hiệu quả, thất thoát lớn , các nhà tài trợ sẽ cắt

giảm việc cung cấp nguồn vốn ODA, mặc dù

các nhà tài trợ cũng là một tác nhân tham gia

trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình quảnlý

và thực hiện các dự án ODA. Thêm vào đó ,

nhiều trường hợp các quy định của nhà tài trợ

không rõ ràng, không nhất quán hoặc quá phức

tạp , không phù hợp với thỏa thuận cam kết

được chấpthuận, nhiều khi không phù hợp với

các quy định pháp luật của Việt Nam, còn

thiếubình đẳng giữa nhà tài trợ và người nhận

tài trợ , còn áp đặt các điều kiện bất hợp lý cho

phía nhận tài trợ , nên có ảnh hưởng đến các

bước trong công tác quản lý, giám sát triển

khai thực hiện dự án .

3 - Về cơ sở pháp lý : Hiện tại , Nghị định

17/ 2001/NĐ -CP ngày 4-5-2001 của Chính

phủ là văn bản pháp lý cao nhất về quản lý và

sử dụng vốn ODA ở nước ta . Một số vănbản

pháp luật khác có liên quan như : Nghị định

số 134 /2004 /NĐ - CP , ngày 1-11-2005 , của

Chính phủ ban hành Quy chế vay và trả nợ

nước ngoài; Thông tư số 78/2004 /TT-BTC ,

ngày 10-8-2004, của Bộ Tài chính hướng

dẫn quản lý việc rút vốn ODA; Thông tư

SỐ 06/2001/TT-BKH , ngày 20-9-2001 , của

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện

Nghị định 17/CP .

Hệ quả của cơ chế quản lý vốn ODA theo

Nghị định 17/CP và các văn bản dưới luật nói

trên đã đặt ra một số vấn đề hết sức bứcxúc,

đó là : chưa có một cơ chế phân định rõ trách

nhiệm giữa chủ đầu tư với các ban quản lý dự

án ; các cơ quanhoặc cá nhân chịu trách nhiệm

hoạch định, thiết kế xây dựng dự án , thẩm định

và ra quyết định đầu tư , sử dụng vốn, thu hồi

vốn vay và trả nợ. Năng lực của các ban quản

lý dự án còn chưa tương xứng với yêu cầu,

trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm

quản lý , nhất là các ban quản lý tiểu dự án ở

các địa phương trong việc phân tích, đàm

phán , ký kết các hợp đồng mua sắm , xây lắp ,...

Công tác quản lý tài chính , tài sản của các dự

án ODA chưa chặt chẽ, trách nhiệm chưa rõ

ràng trong việc theo dõi, quản lý, tổng hợp và

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ODA.

Công tác quản lý nhà nước đối với các dự

án ODA còn nhiều bất cập . Theo quy định của

cơ chế hiện hành thì nhiệm vụ quản lý nhà

nước về ODA được giao cho 6 cơ quan gồm:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Tài chính , Ngân

hàng nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và

Văn phòng Chính phủ ; quản lý cụ thể các

chương trình , dự án ODA thuộc thẩm quyền

và trách nhiệm của các cơ quan chủ quản (cơ

quan cấp bộ , ủy ban nhân dân cấp tỉnh ); các

ban quản lý dự án đều do cơ quan chủ quản ra

quyết định thành lập và thay mặt chủ đầu tư

quản lý trực tiếp các chương trình , dự án theo

sự phân công của cơ quan chủ quản .

Nhìn chung, trách nhiệm của các cơ quan

nhà nước trong việc quản lý và sử dụng vốn

ODA chưa được minh bạch và chưa được thi

hành nghiêm chỉnh . Mặc dù Luật Ngân sách

nhà nước năm 2002 đã quy định rõ ràng trách

nhiệm của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và

Đầu tư ; trong đó, Điều 21 của Luật Ngân sách

nhà nước đã quy định trách nhiệm của Bộ Tài

chính : “ thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác

thu thuế , phí, lệ phí , các khoản thu khác của

ngân sách nhà nước , các nguồn viện trợ quốc

tể ...; Thống nhất quản lý nhà nước về vay và

trả nợ củaChính phủ , vay và trả nợ của quốc

gia” ; Điều 22 quy định trách nhiệm của Bộ

Kế hoạch và Đầu tư :

“ 1 - Trình Chính phủ dự án kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội của cả nước và các cân

đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó

có cân đối tài chính , tiền tệ, vốn đầu tư xây

dựng cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng kế

hoạch tài chính - ngân sách.

2 - Phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán

ngân sách nhà nước. Lập phương án phân bổ
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ngân sách trung ương trong lĩnh vực phụ trách

theo phân công của Chính phủ.

3 - Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ,

ngành hữu quan kiểm tra , đánh giá hiệu quả

của vốn đầu tư các công trình xây dựng

cơ bản”.

Nghị định 17 cũng đã xác định trách nhiệm

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu

mối, chủ trì trong việc vận động, thu hút, điều

phối, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn ODA.

Với vai trò là cơ quan chủ trì, đầu mối trong

việc quản lý và sử dụng vốn ODA, chúng tôi

cho rằng , Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới tập

trung ở khâu thu hút và vận động vốn ODA

cho đầu tư phát triển ,

chưa quan tâm thỏa

đáng đến khâu theo

dõi, kiểm tra tình hình

thực hiện các dự án

ODA; chưa đề xuất

được hệ thống các

biện pháp và chế tài

thích hợp để nâng cao

hiệu quả quản lý và sử

dụng vốn ODA; mới

tập trung vào khâu

tác kiểm tra , giám sát lại thiếu chặt chẽ, nên

chưa phát hiện kịp thời các vi phạm để có biện

pháp ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực .

Chúng tôi cho rằng, trách nhiệm chủ yếu

thuộc về bộ chủ quản và ban quản lý dự án .

Bởi lẽ , tại Nghị định 17 đã quy định 11 nhiệm

vụ và quyền hạn của các cơ quan chủ quản

như: đề xuất các chương trình , dự án ODAcần

tài trợ để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và

trình Chính phủ; lập báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi và khả thi; ban hành quyết định thành

lập ban quản lý dự án ; báo cáo tiến độ và tình

hình thực hiện các chương trình , dự án ODA...

Như vậy, theo quy định hiện hành thì ban quản

lý dự án được bộ chủ

quản lập ra bằng

quyết định của mình

và thay mặt quản lý

trực tiếp các chương

trình dự án theo sự

phân công cụ thể . Mặt

khác , các bộ chủ quản

Các bộ chủ quản còn nặng về khâu

đề xuất chuẩn bị dựán ODA , coi nhẹ

khâu kiểm tra , thanh tra, buông lỏng

quản lý , giao quá nhiều quyền cho

ban quản lý dựán , dẫn đến tình trạng

mắc sai phạm nghiêm trọng, như đối

với dựán PMU- 18 .

giải ngân theo tiến độ đã thỏa thuận với

các nhà tài trợ , mà chưa đi sâu đánh giá

chất lượng , hiệu quả của các dự án sử dụng

vốn ODA.

Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý tài

chínhđối vớicác dự án ODA;quy định thủ tục

rút vốn và quản lý rút vốn ODA ; tổ chức cho

vay lại và thu hồi vốn cho vay lại đối với các

chương trình dự án ODA; theo dõi và kiểm tra

công tác tài chính , tài sản công của các dự án

ODA; thực hiện thanh toán và trả nợ đối với

nguồn vốn ODA. Để thực hiện những chức

năng nhiệm vụ này, Bộ Tài chính đã tổ chức

khá nhiều đầu mối tham gia vào việc kiểm

soát chi và giải ngân vốn ODA; quy trình kiểm

soát chi vàgiải ngân nguồn vốnODA về hình

thức là kháchặt chẽ, nhưng trên thực tế công

2

phải trực tiếp thực

hiện dự án từ khâu lập

dự án đến thẩm định ,

quyết định đầu tư , tổ

chức đấu thầu , thi công , giám sát , kiểm định

chất lượng, nghiệm thu , đề nghị thanh toán ,

phê duyệt quyết toán công trình , bàn giao đưa

vào sử dụng .

QUẢN LÝ, SỬDỤNG VỐNODA

II - ĐỔIMỚI VÀ HOÀN THIỆN CƠCHẾ

1 - Hoàn thiện cơ sở pháp lý để tăng

cường công tác quản lý và sử dụng vốn

ODA

Hiện tại, lĩnh vực ODA được quy định bằng

một Nghị định và các văn bản dưới luật ; trong

khi Quốc hội đã ban hành một số luật (như

Luật Đầu tư , Luật Đấu thầu , Luật Xây dựng...)

đòi hỏi phải rà soát các quy định của các văn

bản pháp quy hiện hành để trên cơ sở đó

nghiên cứu và trình Quốc hội Luật về Quản lý

2

Số 19 (tháng 10 năm 2006 ) 11



Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Gòn sản

và Sử dụng vốn ODA, trong đó quán triệt một quốc gia , dư nợ chính phủ , tốc độ tăng tổng

sản phẩm trong nước, kim ngạch xuất nhập

* Nguồn vốn ODA khi đã được ký

kết là nguồn vốn của Nhà nước và là

nợ nước ngoài của quốc gia .

• Có chế tài đủ mạnh đểnâng cao

trách nhiệm của người quyết định

đầu tư .

số quan điểm và yêu cầu sau đây :

- Nguồn vốn ODA

khi đã được ký kết là

nguồn vốn của Nhà

nước và là nợ nước

ngoài của quốc gia .

Vì vậy, cần đưa

nguồnvốn ODA vào

nguồn vốn của Nhà

nước trình Quốc hội

xem xét quyết định

cùng với dự toán ngân

sách nhà nước hàng

năm ; quy trình quản

lý , sử dụng và quyết

toán vốn ODA phải

được thực hiện như

đối với nguồn chi của

ngân sách nhà nước .

-

* Phân định rõ trách nhiệm ,

quyền hạn giữa các cơ quan hữu

trách trong việc ra quyết định , quản

lý vốn ODA, lựa chọn một cơ quan

chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu

chuẩn bị dự án đến thực hiện và vận

hành khai thác dựán.

Có chế tài đủ mạnh để nâng cao trách

nhiệm của người quyết định đầu tư . Người

quyết định đầu tư sai, gây lãng phí, thất thoát

phải bị xử phạt hành chính , cách chức , hoặc

miễn nhiệm . Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm

toàn diện về hiệu quả, chất lượng của dự án ;

chấm dứt tình trạng giao cho người không đủ

điều kiện năng lực về chuyên môn nghiệp vụ

thực hiện quản lý dự án . Sắp xếp lại các ban

quản lý dự án theo đúng các tiêu chí và tiêu

chuẩn phù hợp . Chủ đầu tư phải có trách

nhiệm kiểm tra , giám sát thường xuyên các

Ban quản lý dự án , phát hiện kịp thời những

vấn đề phát sinh và đề xuất các biện pháp

xử lý .

Phân định rõ trách nhiệm , quyền hạn giữa

các cơquan hữu trách trong việc ra quyết định ,

quản lý vốn ODA , lựa chọn mộtcơ quan chịu

trách nhiệm toàn diện từ khâu chuẩn bị dự án

đến thực hiện và vận hành khai thác dự án .

Thành lập tổ chức liên ngành làm nhiệm vụ

tổng hợp , phân tích thông tin , đánh giá tình

hình , xem xét trong mối quan hệ không tách

rời với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như : dư nợ

khẩu , cán cân thanh

toán , bội chi ngân

sách nhà nước . Cần

tập trung công tác

quản lý và sử dụng

vốn ODA vào một

đầu mối theo hướng

hình thành một cơ

quan quản lý nợ công ,

trong đó chủ yếu là

quản lý nợ ODA.

2 - Đổi mới cơ chế

thu hút, vận động và

sử dụng vốn ODA

-
Trong khâu thu

hút vốn ODA: phải

tăng cường đàm phán

để đạt yêu cầu tối

thiểu về lãi suất, thời hạn vay, thẩm định giá,

định mức chi tiêu , phí tư vấn , chính sách đối

với chuyên gia trên cơ sở bình đẳng , cùng có

lợi . Công tác vận động vốn ODA cần đượcđổi

mới cănbản về nội dung và phương thức thực

hiện, chú trọng khâu lập dự án nghiên cứu khả

thi, bảo đảm chất lượng trước khi đàm phán

vay vốn ODA, cũng như phải lựa chọn tư vấn

giám sát thực hiện dự án một cách thận trọng.

Trong tổ chức thực hiện : cần sớm đưa ra

mô hình quản lý dự án ODA phù hợp, trong đó

xác định rõ vềtính pháp lý của các ban quản

lý dự án theo hướng đảm bảo tính chuyên

nghiệp , tăng cường tính minh bạch , chống

khép kín và tự chịu trách nhiệm . Bộ Tài chính

cần kiện toàn hệ thống quảnlý tài chính , đặc

biệt là khâu kiểm soát và thanh quyết toán

công trình có sử dụng vốn ODA. Kho bạc nhà

nước cần tăng cường công tác đối chiếu, kiểm

soát chi dựa trên tính hợp pháp, hợp lệ của các

tài liệu , hồ sơ thanh toán, phát hiện kịp thời

các trường hợp lập chứng từ sai quy định, móc

ngoặc giữa ban quản lý dự án với nhà thầu , tư

vấn giám sát để khai khống khối lượng.
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- Các ngành , các địa phương và đơn vị có

yêu cầu sử dụng vốn ODA cần phải tính toán

hiệu quả và xác định đầy đủ nghĩa vụ trả nợ ,

chịu trách nhiệm chính trong quá trình sử dụng

vốn ODA và phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng

đầu. Đối với một số lĩnh vực sử dụng vốn

ODA lớn , phải nghiên cứu chính sách huy

động và hoàn trả nợ trong từng giai đoạn , bảo

đảm đầu tư sinh lời và có phương án thu một

phần phí để hoàn trả nợ nước ngoài.

Tất cảcác dự án sử dụng vốn ODA phải

thực hiện tốt các khâu của quy trình dự án đầu

tư , thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây

dựng trong nước và phùhợp với thông lệ quốc

tế , đặc biệt là khâulựa chọndự án , đấu thầu

xây lắpvà mua sắm vật tư thiết bị, tư vấn ... Tổ

chức đấu thầu , xét chọn thầu , đàm phán các

hợp đồng vay đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật

trong nước và thông lệ quốc tế . Công khai hóa

các quy trình , thủ tục , thời hạn , trách nhiệm xử

lý trong quá trình triển khai dự án .

- Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà

nước , thẩm quyền ,trách nhiệm và sự phối kết

hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổng hợp trong

việc quản lý và sử dụng ODA; kịp thời xử lý

các vấn đềphát sinh , bổ sung và điều chỉnh

chính sách, cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để

thực hiện các dự án đầu tư ; đồng thời, thực

hiện tốt chức năng giám sát, kiểmtra và đánh

giá hiệu quả sử dụng vốn, chức năng kế toán

thống kê,kiểm toán báo cáo tài chính các dự

án ODA.

3 - Sửa đổi, bổ sung một số chính sách

quản lý tài chính vốn ODA

Về giải ngân vốn ODA : Bộ Tài chính cần

hướng dẫn quy trình , thủ tục và quản lý việc

rút vốn đối với nguồn vốn ODA trên tinh thần

cải tiến thủ tục quản lý, cấp phát vốn theo quy

định của Luật Ngân sách nhà nước. Rà soát lại

các quy định tại Thông tư 78 /2004/TT-BTC .

Tăng cường kiểm soát trước, kiểm tra sau đối

với các khoản chi từ nguồn vốn nước ngoài.

Kiểm soát việc rút vốn của các cơ quan liên

quan , xác định thời gian xử lý hồ sơrút vốn,

ngay cả với các ngân hàng thương mại phục

vụ . Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa

các cơ quan , đơn vị trong nội bộ Bộ Tài chính ;

hoàn thiện chức năng thanh toán của hệ thống

kho bạc nhà nước để tiến tới có thể thực hiện

toàn bộ các khâu giải ngân vốn ODA cho các

dự án chỉ thông qua một đầu mối là Kho bạc

nhà nước , không phải thông qua các ngân

hàng thương mại phục vụ như hiện nay .

Về chính sách thuế đối với các dựán ODA :

Tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng vốn

ODA chủ động trong việc xây dựng kếhoạch

và nộp thuế ; đồng thời, tạo ra một mặt bằng về

thuế đốivới tất cả các doanh nghiệp đầu tư từ

các nguồn vốn khác nhau trong nền kinh tế .

Bộ Tài chính cần hướng dẫn thuế giao thông

vận tảivận tải áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn

ODA theo hướng : hàng hóa, vật tư nhập khẩu

để thực hiện các dự án ODA không hoàn lại thì

không phải nộp thuế giao thông vận tải ; máy

móc, thiết bị... do nhà thầu nước ngoài mang

vào Việt Nam phục vụ thi công dự án ODA thì

được miễn thuế nhập khẩu ,... Tăng cường

trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức được giao

vốn ODA thông qua việc thu đủ thuế giao

thông vận tải nhằm bảo đảm phản ánh đúng

giá trị công trình , và không tạora lợi thế cạnh

tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp

Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài khi

thực hiện các dự án ODA.

Về vốn đối ứng : Bộ Tài chính cần bảo đảm

đủ vốn đối ứng cho các chương trình/dự án

ODA ; đồng thời , nâng cao tính chủ động cho

các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch vốn

đối ứng cho các dự án. Làm tốt công tác kế

hoạch hóa vốn đối ứng , bảo đảm đầy đủ và kịp

thời để đưa vào dự toán ngân sách nhà nước

hằng năm trình Quốc hội quyết định , tránh

tình trạng phải điều chỉnh bổ sung, gây bị

động cho ngân sách nhà nước.

Về cơ chế bảo lãnh của Chính phủ : Sửa đổi

Quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các

khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và

các tổ chức tín dụng . Chính phủ chỉ nhận thực
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hiện bảo lãnh cho các dự án quan trọng , chắc

chắn có hiệu quả và có khả năng trả nợ (hoặc

khi người cho vay yêu cầu nhấtthiết phải có

bảo lãnh của Chính phủ) . Khắc phục tình trạng

bảo lãnh tràn lan , phối hợp chưa đầy đủ và

chưa kịp thời giữa các cơ quan quản lý với cơ

quan bảo lãnh để xác định hiệu quả của dự án

và khả năng trả nợ của người vay. Đề cao

nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi vay đối

với các khoản nợ vay nước ngoài.

Về cơchế cho vay lại: Sửa đổi Quy chế cho

vay lại nguồn vốn vay và viện trợ nước ngoài

của Chính phủ theo hướng tạo ra khung pháp

lý chung về các điều kiện cho vay lại do các

chủ đầutư tự tính toánhiệu quả dựántrong

quá trình xây dựng báo cáo khả thi trình các cơ

quan nhà nước có thẩm quyền và các nhà tài

trợ xin phê duyệt. Bộ Tàichính phảilàđại

diện của Chính phủ ký hợp đồng vay nợ

đối với nước ngoài,thực hiệnhoặc ủy quyền

cho vay lại trong nước đối với các nguồn

vốn ODA.

Về quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài: Bộ Tài

chính cần nghiên cứu sửa đổi quy chế lập, sử

dụng và quản lý quỹ tích luỹ trảnợ nước ngoài

đểquản lý các khoản vốn thu hồi từ các dự án

được sử dụng ODA dưới hình thức cho vay lại

của Chính phủ. Chỉ đưa vào cân đối ngân sách

nhà nước phần chênh lệch giữa sốcho vay lại

và số thực thu hồi trong năm. Những khoản nợ

gốc được thu hồi trước thời hạn trả nợ nước

ngoài được tích luỹ lại trong quỹ để bảo đảm

khả năngtrả nợ trong tương lai và bù đắp các

rủi ro trong quá trình cho vay lại. Tăng cường

dự phòng để trả cho các khoản bảo lãnh của

Chính phủ trong trường hợp xảy ra rủi ro

doanh nghiệp không trả được nợ kịp thời cho

nước ngoài hoặc bị phá sản không có khả năng

trả nợ.

4 - Tăng cường công tác thanh tra,

kiểm tra, kiểm toán các dự án ODA

Kiểm toán nhà nước và các cơ quan thanh

tra , kiểm tra tài chính cần tăng cường công

tác chuyên môn nghiệp vụ để thẩm định,

đối chiếu, so sánh , phát hiện và ngăn chặn kịp

thời các hành vi vi phạm pháp luật; kiên quyết

xuất toán các khoản chi sai mục đích , không

đúng khối lượng , đơn giá , không đúng tiêu

chuẩn định mức, vượt dự toán lớn . Cần thực

hiện chế độ trách nhiệm vật chất , kể cả trách

nhiệm hình sự đối với nhà thầu , tư vấn giám

sát trong việc xác nhận khối lượng thanh toán

không trung thực, không đúng quy định ; khắc

phục những vi phạm trong công tác xác nhận

khối lượng thanh toán để làm căn cứ kiểm soát

chi và giải ngân vốn ODA, vốn đối ứng cho dự

án ODA. Tăng cường kiểm tra , thanh tra , kiểm

toán thường xuyên đối với các dự án có sử

dụng vốn ODA,công trình lớn có sử dụngvốn

đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà

nước, vốn trái phiếu chính phủ để kịp thời phát

hiện và xử lý các vi phạm . Vốn ODA là vốn

vay để bổ sung vốn đầu tư phát triển đất nước ,

vì vậy cần thựchiện triệt để nguyên tắc không

vay cho tiêu dùng , hạn chế tối đa việc mua

sắm tài sản phục vụ công tác quản lý dự án ;

tăng cường quản lý các tài sản đã muasắm của

dự án theo chế độ , tiêu chuẩn đã quy định

trong nước.

đối với các dự án ODA

5 - Tăng cường giám sát của Quốc hội

Cần tạo lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan

lập pháp và cơquan hành phápđể nângcao

hiệu quả giám sát sử dụng vốn ODA, như : quy

định cụ thể chế độ báo cáo định kỳ từng quý

của các cơ quan quản lý nhà nước , các cơ quan

công quyền phảigửi báo cáo về tình hình sử

về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà

dụng vốn ODA tới Quốc hội ; quy định cụ thể

nước trong việc thực hiện những ý kiến , kiến

nghị của Quốc hội qua công tácgiám sát vốn

ODA ; quy định các chế tài cần thiết trong

trường hợp các cơ quan nhà nước không xem

xét giải quyết, hoặc giải quyết không thỏa

đáng những kiến nghị của Quốc hội đối với

các dự án có sử dụng vốn ODA; tăng cường

vai trò và thẩm quyền của Ủy ban Kinh tế và

Ngân sách của Quốc hội trong việc giám sát

sử dụng vốn ODA. D
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THẾ

PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG .

NHÂN TỐ CƠ BẢN VÀ ĐỘNG LỰCMẠNH MẼ

PHÁT TRIỂN DÂN CHỦ XÃ HỘI

HOÀNG CHÍ BẢO

*

Những thành tựu to lớn của sựnghiệp đổi mới đều bắt nguồn từmột xung

lực mạnh mẽ là dân chủ thông qua dân chủ hóa xã hội. Thành tựu của đổi mới

đồng thời là thành tựu của dânchủ .

Thực hành dân chủ trước hết là thực hành dân chủ trong Đảng, hạt nhân

dân chủ xã hội. Cần làm cho nó thấm sâu vào toàn bộ nội dung xây dựng Đảng

hiện nay . Dân chủ trên cơ sở thống nhất và ràng buộcgiữa quyền với nghĩa

vụ , lợi ích với trách nhiệm , đề caopháp luật, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương. Càng

bảo đảm dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng bao nhiêu , Đảng càng thấy

rõ nhu cầu nội tại thiếtthân của Đảng, của chế độlà dựa vào dân mà xâydựng

Đảng, Nhà nước và chế độ nói chung bấy nhiêu .

1 - Thành tựu 20 năm đổi mới - thành

tựu của dân chủ

Khởi xướng và càng đẩy tới sự nghiệp đổi

mới, Đảng ta càng nhận thức sâu sắc hơn tầm

quan trọng của dân chủ và ý nghĩa to lớn của

việc xây dựng nền dân chủxãhội chủ nghĩa,

nhằm bảo đảm dân chủ và phát huy quyền làm

chủ của nhân dân lao động. Để từng bước thực

thi nhiệm vụ chính trị trọng đại này , Đảng chủ

trương thực hiện dân chủ hóa toàn diện các

lĩnh vực của đời sống xã hội , nhất là dân chủ

hóa kinh tế và dân chủ hóa chính trị - hai lĩnh

vực trọng yếu của sự phát triển .

Có thể nói, ngay từ lúc khởi đầu , đổi mới

đồng thời là dân chủ hóa xã hội.

Dân chủ hóa được xác định là mục tiêu ,

động lực của đổi mới hệ thống chính trị và xây

dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Qua 20 năm đổi mới, mà trước hết là đổi mới

tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về chủ

nghĩa xã hội đã tiến những bước rấtcăn bản ,

trong đó có nhận thức về dân chủ.

Thành tựu to lớn củađổi mới và triển vọng

tích cực trong phát triển của nước ta có thể

khái quát thành những đặc trưng tổng quát sau

đây : Chính trị ổn định , kinh tế tăng trưởng, xã

hội đồng thuận và dân tộc đoàn kết. Dù còn

không ítnhững hạn chế và yếu kém, nhất là

trong lĩnh vực quản lý kinh tế , những tiêu cực

và tệ nạn xã hội, trong đó tệ quan liêu và nạn

tham nhũng vẫn đang là những điều nhức nhối

đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải

nỗ lực cao độ để vượt qua, song đổi mới và

pháttriển là xu hướng chủ đạo và tích cực trên

con đường tiến lên của đất nước, của dân tộc

và nhân dân ta .

* GS, TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Những thành tựu đạt được đều bắt nguồn từ

một xung lực mạnh mẽ là dân chủ thông qua

dân chủ hóa xã hội . Thành tựu của đổi mới

đồng thời là thành tựu của dân chủ .

Giải phóng sức sản xuất và giải phóng ý

thức tinh thần xã hội là sức mạnh giải phóngphong

căn bản , sâu xa nhất làm nên sức sống của đổi

mới. Thực hành dân chủ để phát triển mọi

năng lực, sáng kiến và sáng tạo của từng cá

nhân và cả cộng đồng , của từng tổ chức và

toàn xã hội, là một trong những nội dung cơ

bản của triết lý đổi mới , triết lý phát triển của

Việt Nam hiện nay .

Từ cơ chế khoán sản phẩm đến khoán hộ,

coi kinh tế hộ gia đình nông dân là đơn vị kinh

tế cơ bản ở nông thôn , coi lợi ích kinh tế của

cá nhân người lao động là động lực trực tiếp

để phát triển sản xuất và là cơ sở để thực hiện

lợiích xã hội -một bước tiến lớn trongđổi

mới tư duy và biến đổi thực tiễn về kinh tế . Đó

còn là hiện thân sinh động về vai trò của dân

chủ hóa kinh tế . Nhờ đó , tính tích cực lao

động vàvai trò của người nông dân được phát

động, đẩy lùi sức ỳ và sự trì trệ . Tính năng

động và sự sáng tạo đã tìm được môi trường

dân chủ để bộc lộ và phát huy. Cũng nhờ đó,

Việt Nam từ chỗ triền miên thiếu lươngthực

đã nhanh chóng trở thành một trong những

nước hàng đầu xuất khẩu gạo . Vào những năm

cuối cùng của thế kỷ XX , nông thôn nước ta

lại có thêmmột lực đẩy chính trị quan trọng

nữa,đólàQuy chếDân chủ ởcơ sở , kết
hợp

quản lý nhà nước ở cấp xã với tự quản cộng

đồng của người dân ở từng thôn làng, ấp bản .

Quy chế Dân chủ ở cơ sở là một thiết chế dân

chủ, coi trọng quyền tham gia quản lý và kiểm

tra , giám sátchính quyền của ngườidân. Công

cụ pháp lý trong tay người dân đã trực tiếp

nâng cao vị thế chính trị và quyền làm chủ

của họ .

Rõ ràng , dân chủ đã thúc đẩy đổimới và

phát triển với tư cách một động lực .Nhìn rộng

rãi , đổi mới với ý nghĩa là tiền đề dân chủ

chính trị đã dẫn tới bước chuyển có tính đột

phá từ kinh tế hiện vậtvới kế hoạch tập trung

quan liêu sang kinh tế hàng hóa, cơ chế thị

trường rồi kinh tế thị trường. Đến lượt nó,

kinh tế thị trường đã đẩy nhanh xu hướng vận

động của dân chủ, chứa đựng tính tất yếukinh

tế cho sự phát triển ý thức - nhu cầu - năng lực

dân chủ của người dân và củacả xã hội . Cũng

từ tất yếu kinh tế này , yêu cầu xây dựng và

hoàn thiện nhà nước pháp quyền đã dầndần

chín muồi và định hình ở nước ta . Đó là một

Nhà nước pháp quyền dân chủ thể hiện sức

mạnh quyền lực của nhân dân với tư cách là

chủ thể của quyền lực. Mọi công dân được

phép làm tất cả những gì mà luật pháp không

cấm . Giờ đây, Đại hội X lại đi tới một quyết

định quan trọng và mới mẻ - đảng viên vừa là

người tiên phong trong đổi mới, vừa là người

công dân gương mẫu trong Nhà nước pháp

quyền , đảng viên làm kinh tế tư nhân trong

hành lang luật pháp và trong sự chi phối của

Điềulệ Đảng

Đảng và cán bộ, đảng viên hoạt động trên

tinh thần tôn trọng luật pháp Nhà nước và mọi

công chức nhà nước, kể cả cán bộ, đảng viên

không chỉliên hệ mật thiết với dân mà còn đặt

dưới sự kiểm tra , giám sát của nhân dân về

hoạt động và hành vi , về đạo đức và lối sống

của mình . Những điều này được nhận thức và

thực hiện từ thực tiễn phát triển của đổi mới và

sự trưởng thành của dân chủ, của pháp quyền .

Sự có mặt, của DÂN CHỦ trong hệ mục

tiểu của ĐỐI MỚI được Đảng ta nêu lên ở

Đại hội IX : “Dân giàu, nước mạnh , xã hội

công bằng, dân chủ , văn minh” là sự gặpgỡ

giữa yêu cầukhách quan củaphát triển xã hội

và nỗ lực nhận thức của chúng ta , đáp ứng đòi

hỏi khách quan đó . Và, Báo cáo Chính trị , khi

đề cập tới vấn đề phát huy dân chủ và hoàn

nhấn mạnh :“ Chúng ta chủ trương xây dựng

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ,

mộtxãhộidân chủ ,...đặtmình dưới sự kiểm

tra, giám sát của nhân dân ...” , “ Xây dựng và

hoàn thiện thể chế giám sát, kiểm tra tínhhợp

hiến vàhợppháptrong các hoạt động và

quyết định của các cơ quan công quyền (I) ” .

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006, tr 44 , 45
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Các thiết chế quyền lực ngoài nhà nước

ngày càng có vai trò quan trọng trong việc

phát huy dân chủ, bảo vệ luật pháp để tăng

cường quyền lực của nhân dân, làm cho Đảng,

Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch ,

vững mạnh , thực sự là của nhân dân , do nhân

dân , vì nhân dân . “Nhà nước ban hành và bổ

sung pháp luật để Mặt trận và các đoàn thể

nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản

biện xã hội . Các cấp ủy đảng và các cấp chính

quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp

với nhân dân...(2 )” . Lần đầu tiên , những từ

tưởng chính trị pháp lý quan trọng và hiện đại

đó đã được ghi nhận và khẳng định trong văn

kiện của Đảng ở thời kỳ đổi mới. Nhận thức lý

luận này mở ra những triển vọng tốt đẹp của

phát triển , của nghiên cứu lý luậnvà thực hiện

dân chủ ở nước ta trong thực tiễn .

2 - Phát huy dân chủ trong Đảng - một

vấn đề cốt yếu thuộc về bản chất và bản

lĩnh của Đảng Cộngsản cầm quyền

Đảng Cộng sản Việt Nam “ là đội tiên

phong của giai cấp công nhân , đồng thời là

đội tiên phong của nhân dân lao động và của

dân tộc Việt Nam ; đại biểu trung thành lợi ích

của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và

của dân tộc (3 )” .

Với bản chất cách mạngấy, sức mạnh của

giai cấp công nhân được thể hiện tậptrung và

kết tinh trong sức mạnh của Đảng,tất yếu và

tự nhiên bắtnguồn từ mối liên hệ máu thịt

giữa Đảng với nhân dân lao động. Rõ ràng là,

dân chủ trong Đảng là nhân tố cơ bản vàđộng

lực mạnh mẽ để thực hiện và phát triển dân

chủ xã hội.

Đảng ta tồn tại không có mục đích nào

khác ngoài phục vụ nhân dân, phấn đấu cho

lợi ích và quyền làm chủ chân chính , đích thực

của nhân dân trong xã hội. Nhân dân và dân

tộc ủy thác cho Đảng trọng trách lãnh đạo xã

Thực chất của dân chủ là quyền lực của

nhân dân , thuộc về nhân dân . Chế độ dân chủ

là chế độ ủy quyền của nhân dân vào nhà

nước . Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và

xã hội thì trọng trách và sứ mệnh cao cả của

Đảng là làm hết sức mình để Nhà nước thực sự

là Nhà nước của nhân dân , do nhân dân , vì

nhân dân , thực thi đúng đắn và đầy đủ sự ủy

quyền của nhân dân đểđem lại chodân những

lợi ích thiết thân , hằng ngày và những quyền

chính đáng mà nhân dân có quyền được

hưởng . Đảng và Nhà nước tỏ rõ lòng trung

thành và xứng đáng với niềm tin cậy của nhân

dân bằng hành động chứ không phải lời nói

nhằm bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân

trước những sự biến dạng , những sự lạm

quyền và lộng quyền, những thói tệ quan liêu

vô trách nhiệm và tham nhũng của những

người được dân giao cho các chức vụ , quyền

hành gây tổn hạitới xã hội, tới nhân dân , làm

thương tổn nền dân chủ.

Lợi ích và quyền lực của dân là điều căn

bản và sâu xa nhất , là tính hiện thực trực tiếp

của dân chủ . Vấn đề đặc biệt nhạy cảm này ,

trên thực tế, luôn có nguy cơ bị biến dạng, như

Hồ Chí Minh đã cảnh báo , phòng ngừatừ rất

sớm , rằng dân chủ biến thành “ quan chủ ” .

Cần có cơ chế, luật pháp và một hệ thống chế

tài mạnh để giám sát, kiểm tra việc thựchiện

quyền và lợi ích của nhân dân , của những

người thay mặt dân cầm quyền, ở các cấp .

HồChí Minh từng chỉ trích , phê phán nghiêm

khắc những người xa rời bổn phận là “công

bộc, đầy tớ ” tận tụy và trung thành của dân,

lên mặt “quan cách mạng” với dân, hống

hách, áp bức dân, đục khoét tài sản của dân ,

sống giàu sang hưởng lạc bất chính trên mồ

hôi,nước mắt của dân . Quan liêu , tham nhũng

là đối lập với dân chủ, là kẻ thù của dân chủ .

Vì vậy, Đảng cầm quyền và Nhà nước

hội đi tới thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, gắn pháp quyền xã hộichủ nghĩaphải dựa vào

độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, làm cho

tất cả mọi người dân trong cộng đồng dân tộc

Việt Nam được hưởng độc lập - tự do - hạnh

phúc, trở thành người chủ và làm chủ cuộc

sống, vận mệnh của mình .

dân, cố kết sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân

(2) Văn kiện đã dẫn , tr 43

(3 ) Văn kiện đã dẫn , tr 52
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để ngăn chặn và diệt trừ quan liêu , tham

nhũng, làm điều lợi cho dân , tránh điều hại

cho dân , như Hồ Chí Minh nói thì đó sẽ là sự

thể hiện tốt nhất , rõ nhất bản chất và bản lĩnh

của Đảng. Đây chính là cuộc vận động dân

chủ và thực hành dân chủ to lớn , bền bỉ,

thường xuyên trong Đảng và trong toàn xã

hội . Theo Hồ Chí Minh, thực hành dân chủ

rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải

quyết mọi khó khăn . Gần dân , tin dẫn , trọng

dân ; đồng thời, trọng pháp, là thực hành tốt

dân chủ, làm cho Đảng nhân lên sức mạnh của

mình từ sức mạnh của nhân dân và dân tộc , do

đó được lòng dân,được dân giúp đỡ , dân ủng

hộ và dân bảo vệ . Thực tiễn cho thấy, cách tốt

nhất để chữa trọng bệnh quan liêu và tẩy bỏ

quốc nạn tham nhũng , theo chỉ dẫn của

Hồ ChíMinhlà , thực hành dân chủ , trước hết

là thực hành dân chủ trong Đảng.

Cần làm cho việc thực hành và phát huy

dân chủ trong Đảng thấm sâu vào toàn bộ nội

dung công tác xây dựng Đảng hiện nay, với tư

cách là nhiệm vụ then chốt, từ chính trị, tư

tưởng và tổ chức đến lối sống và đạo đức...

Đội ngũ cán bộ , đảng viên phải được giáo

dục lý luận chính trị để có nhận thức đúng

đắn , để thống nhất nhận thức trong Đảng về

dân chủ. Đó là sự thống nhất và ràng buộc

giữa quyền với nghĩa vụ , lợi ích với trách

nhiệm , càng chú trọng dân chủ càng phải đề

caopháp luật, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương . Mỗi

cán bộ , đảng viên phải tuân thủ nghiêm minh

pháp luật và chấp hành Điều lệ Đảng, phải

xem đây là bộ luật trong Đảng .

Tự giác chấp hành , gương mẫu thực hiện

dân chủ chưa đủ, còn phải giáo dục, tuyên

truyền thuyết phục người dân làm theo . Hơn

nữa, các tổ chức đảng phải nêu gương trước xã

hội về tính nghiêmtúc, minh bạch trong xử lý

khuyết điểm, lỗi lầm của mọi cán bộ, đảng

viên, bất kể người đó là ai , giữ cương vị gì,

trước đó có công trạng như thế nào . Muốn giữ

nghiêm kỷ cương phép nước như một chuẩn

mực của nhà nước pháp quyền và văn minh

chính trị , mọi tổ chức đảng và mọi đảng viên

phải nghiêm chỉnh thi hành trước . Mọi lệch

lạc , lộn xộn, làm suy yếu luật, làm lỏng lẻo

quảnquản lý nhà nước đều có nguyên nhân từ chỗ

trong Đảng không nghiêm, không bảo đảm

công bằng, bình đẳng khi xử lý sai phạm của

cán bộ, đảng viên, hoặc tùy tiện xử lý nội bộ,

hoặc bao che, dung túng cho nhau , nể nang

cảm tình , thiên vị cá nhân , hoặc tổ chức đảng

đã suy yếu tính đảng , tê liệt sức chiến đấu ,

khôngcó dũngkhí đấu tranhphê bình , không

giữ được tính nhất quán , dẫn đến phá vỡ

nguyên tắc trong Đảng, như đã xảy ra ở không

ít nơi.

là

vững nguyên tắc ,phêbình và tự phê bình, từ

Do đó, đề cao tính tổ chức , kỷ luật, giữ

dưới lên, từ trên xuống, áp dụng nghiêm ngặt

chế độ trách nhiệm của tập thể và của cá nhân ,

những việc cần làm ngay theo tinh thần xây

nhất là cá nhân người đứng đầu tổ chức đảng

dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hành dân chủ

trong Đảng. Những hiện tượng tiêu cực, sai

trái,xa lạ với bản chất của Đảng, xa lạ với bản

chất của dân chủ như coi thường pháp luật và

Điều lệ Đảng , lợi dụng các mối quan hệ vì

mục đích vụ lợi . Đó là điều dẫn tới thói tùy

tiện , làm suy yếu Đảng, làm tha hóa quyền lực

chân chính của nhân dân . Phải xử lý nghiêm

khắc chứ không phải chỉ phê phán bằng

dư luận .

Đồng thời, phải thực hiện nguyên tắc tập

trung dẫn chủ. Hết sức đề cao kỷ luật và trách

nhiệm . Kỷ luật đảng là kỷ luật sắt , không

nương nhẹ với bất cứ ai, cũng như công tác

kiểmtra , giám sát phải được thực hiện trong

toàn Đảng, từ cơ sở, phát hiện sai trái, hư

hỏng, từ khi còn là mầm mống . Việc xử lý

theo kỷ luật của Đảng phải công minh , khách

quan , công khai.

Lãnh đạo tập thể không được biến thành sự

dựa dẫm, đùn đẩy trách nhiệm lẫn cho nhau ,

do đó phải gắn liền với trách nhiệm rõ ràng, cá

nhân phụ trách , có chức trách thẩm quyền rõ

ràng và chịu trách nhiệm một cách công minh ,

đề cao trách nhiệm cá nhân , dám quyết, dám

làm , dám chịu trách nhiệm. V.I. Lê-nin xác

định: Thảo luận thì chung, trách nhiệm thì
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riêng, riêng đến từng người một. Quyền cao

chức trọng phải bị ràng buộc bởi trách nhiệm

nặng nề nhất, cao nhất. Đó là lẽ công bằng tự

nhiên . Vấn đề là ở chỗ, phải bảo đảm cho

được tự do thảo luận , tranh luận , biết lắng

nghe, biết tôn trọng những ý kiến khác biệt,

không áp đặt chủ quan , chỉ có dân chủ thực sự

khi thực sự tự do tư tưởng và thực sự tôn trọng

nhân cách của nhau . Không phải lúc nào, ở

đâu lẽ phải cũng thuộc về sốđông , không phải

số đông nào đương nhiên , tự nhiên cũng đồng

nhất với chân lý. Vả lại, tính chân lý phải

được kiểm chứng trong thực tiễn .Qua kiểm

chứng của thực tiễn thì cái đúng phải được

khẳng định , tôntrọngvà bảo vệ , cái sai phải

sửa và kiên quyết sửa.

Điều vừanói trên liên quan đến một quy

định thuộc thể chế tập trung dân chủ :thiểusố

phục tùngđa số, cấpdướiphụctùng cấp trên ,

ý kiến thiểu số được bảo lưu nhưng phải chấp

hành quyết định của tổ chức.

Thực hiện quy định này là cần thiết để

Đảng có sức mạnh của tổchức và là một đảng

hành động thống nhất . Song ở đây, Đảng và

cán bộ , đảng viên phải có sự trau dồi năng lực

văn hóa và đạt đến độ trưởng thành về văn hóa

dân chủ nhất định để việc thực hiện này trở

nên lành mạnh .

Các cơ quan lãnh đạo của Đảng , các cấp

ủy, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thật

sự lắng nghe hết mọi ý kiến và có bản lĩnh

dám quyết đoán . Tổ chức đảng phải có sức

chiến đấu để bảo vệ cái đúng, phê phán , vạch

trần cái sai, có quyết tâm sửa sai . Sinh hoạt

đảng phải diễn ra trong bầu không khí của tính

đảng, của đạo đức, của trí tuệ, của văn hóa,

đoàn kết trên cơ sở đấu tranh , đấu tranh thấu

lý đạt tình , giữ vững nguyên tắc đồng thời

thấm nhuần tính khoan dung nhân văn . Thước

đo văn hóa dân chủ trong Đảng đòi hỏi trong

đời sống đảng , trong quan hệ đảng phải được

chỉ dẫn bởi chân lý và đạo lý , trọng sự thật ,

trọng lẽ công bằng, ngay thẳng, cương trực ,

khuyến khích đồng thời đòi hỏi mọi đảng viên

phải dũng cảm nói lên sự thật và bảo vệ

chân lý , tất cả chỉ vì trách nhiệm cao nhất của

Đảng với nhân dân và xã hội.

Hơn lúc nào hết, phải vận dụng nghiêm

chỉnh tư tưởng Hồ Chí Minh : “ Phải bảo đảm

dân chủ trong Đảng, ai ai cũng có quyền tự do

thảo luận , tranh luận để cùng nhau tìm tòi

chân lý . Khi chân lý đã tìm thấy rồi thì quyền

tự do tư tưởng hóara quyền tự do phục tùng

chân lý” (4 ). Đó là tính tự nguyện tự giác , nhận

thức và tuân theo cái tất yếu để đạt tới tự do.

Bản lĩnh chính trị của Đảng là dũng cảm thừa

nhận khuyết điểm sai lầmvà quyết tâm sửa

chữa, gắnliền với chịu trách nhiệm xã hội của

Đảng và của đảng viên . “Một đảng mà giấu

giếm khuyết điểm của mình làmột đảng hỏng.

Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của

mình , vạch rõ những cái đó , vì đâu mà có

khuyết điểm đó. Xét rõ hoàn cảnh sinh ra

khuyết điểm đó, rồi tìm mọicáchđểsửachữa

khuyết

điểmđó. Nhưthếlàmộtđảngtiếnbộ,

mạnh dạn , chắc chắn , chân chính” (5). Người

gọi đảng như thế là đảng của đạođức , của văn

tiêu biểu cho trí tuệ , danh dự , lương tâm của

minh . V.I. Lê-nin xem đó là đảng kiểu mới ,

thời đại.

Đảng ta là một đảng như thế. Nhờ bản

lĩnh dân chủ ấy mà Đảng ta đã dũng cảm

tự phê bình , tự nhận trách nhiệm trước dân ,

dũng cảm khởi xướng đường lối đổi mới ở

Đại hộiVI, để có được thành tựu như hiện

nay . Tinh thần ấy phải được tiếp tục giữ vững

và nâng cao trong thời kỳ phát triển bước

ngoặt hiện nay.

Tranh luận , đối thoại trong sinh hoạt đảng ,

trong quan hệ giữa Đảng với dân là một lực

đẩy của dân chủ, của tính chân lý và đạo lý

như một giá trị văn hóa. Để thực hiện hiệu quả

dân chủ trong Đảng, để tỏ rõ , phát huy bản

chất và bản lĩnh dẫn chủ của mình, nhất là

dân chủ trong các cơ quan lãnh đạo cấp

chiến lược , để thúc đẩy dân chủ trong toàn

Đảng, vấn đề không chỉ là nhiệt tâm , là lòng

(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 8 , tr 216

(5 ) Hồ Chí Minh: Sđd, tr 261
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chân thành , động cơ trong sáng - điều này rất

quan trọng, rất cần nhưng chưa đủ , mà còn đòi

hỏi sự rèn luyện, chung đúc tổng hợp cả chính

trị , đạo đức, trí tuệ khoa học , năng lực văn

hóa. Đó là điều tạo nên năng lực lãnh đạo, sức

chiến đấu , bản lĩnh của Đảng .

3 - Từ phát huy dân chủ trong Đảng đến

phát triển dân chủ toàn xã hội

Nhân dân và cộng đồng dân tộc ta có trên

83 triệu người với truyền thống văn hóa hàng

nghìn năm , giàu tâm huyết và tài trí , một lòng

tin Đảng và đi theo Đảng trên con đường lớn

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội .

Đảng ta có gần 3,1 triệu đảng viên đang

đảm nhận trọng trách lãnh đạo xã hội tới chủ

nghĩa xã hội . Là đội tiên phong của giai cấp

công nhân Việt Nam , đại biểu trungthànhlợi

ích của giai cấp công nhân , nhân dẫn lao động

và của cả dân tộc, việc Đảng ta coi trọng dân

chủ và thực hành dân chủ là thể hiện Đảng ta

coi trọng nhân dân và vì nhân dân . Nhờ có dân

chủ, đời sống chính trị trong Đảng sẽ lành

mạnh , trí tuệ của Đảng được nâng cao , liên hệ

xã hội giữa Đảng với dân được giữ vững và

không ngừng được bổ sung, mở rộng . Càng

chú trọng thực hành dân chủ, uy tín và ảnh

hưởng của Đảng trong nhân dân càng lớn ,

càng sâu rộng . Đó sẽ là niềm cổ vũ rất to lớn

đối với mọi người dân , mọi tầng lớp xã hội .

Nó như một động lực, một đòn bẩy giúp cho

dân chủ xã hội ngày càng phát triển . Đảng sẽ

chủ động đón nhận mọi ý kiến đóng góp tâm

huyết của dân , nhờ đó Đảng phát triển được trí

tuệ của mình , khoa học hóa sự lãnh đạo, trí tuệ

hóa năng lực lãnh đạo làm cho Đảng đạt tới

cái đúng, sửa chữa cái sai .

chắn , vững mạnh hơn rất nhiều nhờ giúp sức

của dân .

Mặt khác, dân chủ trong Đảng làm cho

quần chúng nhận thấy , Đảng không xa cách

mà lại rấtgần gũi dân chúng,bởi lo giải quyết

các vấn đề dân chủ là lo cho quyền làm chủvà

những lợi ích sống còn của dân . Với sự khởi

động này, dân chủ trong Đảng là nhân tố cơ

bản giúp cho việc thực hiện và phát triển dân

chủ trong xã hội.

Dân chủ trong Đảng bảo đảm cho Đảng

tìm được giải pháp vượt qua mọi khó khăn và

không mất phương hướng chính trị trong

những hoàn cảnh phức tạp , có tính bước

ngoặt. Giai cấp công nhân, nhân dân, dân tộc ,

đó là cơ sở xã hội, là hậu thuẫn tin cậy của

Đảng . Bởi thế, thực hiện dân chủ trong Đảng ,

nâng cao tính tích cực , chủ động tham

chính của nhân dân mà Đảng trở nên chắc

Nhân tố này càng tỏ rõ tính cơ bản và tầm

quan trọng của nó trong điều kiện ở nước ta

với chế độ một đảng cầm quyền.

Đường lối , chínhsách của Đảng ra đời trên

cơ sở dân chủ trong Đảng được phát huy sẽ

nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lợi

quyền thiết thân chodân chúngvà xã hội , nhờ

đó mục tiêu của đổi mới được thực hiện sẽ

thúc đẩy dân chủ xã hội phát triển nhanh

chóng, mạnh mẽ hơn .

N

1 .

nền ki

Su

Trình độ dân chủ trong Đảng tác động

mạnh mẽ và rất thiết thực tới dân chủ của Nhà

nước , của Mặt trận và các đoàn thể nhândân

trong xã hội. Đảng thực hành dân chủ đem lại

sự định hướng, những gợi ý, những hình mẫu

cho thực hành dân chủ trong dân , trong xã hội .

Càng bảo đảm dân chủ và thực hành dân chủ đã dẫn

trong Đảng bao nhiêu , Đảng càng thấy rõ nhu | triển c

cầu nội tại thiết thân của Đảng, của chế độ là cầu H

dựa vào dân mà xây dựng Đảng, Nhà nước và | Global

chế độ nói chung bấy nhiêu .

Thực tiễn và kinh nghiệm đã tỏ rõ điều đó ,

khi toàn dân tham gia góp ý với Đảng hoàn

thiện Cương lĩnh , đường lối , góp ý với Đảng

về tổ chức và cán bộ, về xây dựng, chỉnh đốn

Đảng .

C

tăng mà

động 1

sông k

các dâ

dung t

hóa cáVào lúc này, mọi chuyển biến tích cực về

dân chủ trong Đảng và trong xã hội đều hướng

vào cuộc đấu tranh phòng , chống hiệu quả tệ

quan liêu tham nhũng, điều mà dân đang quan |

tâm , mong đợi nhất . Sức mạnh cố kếtkết ý Đảng ,

lòng dân , Đảng vì dân và dân tin Đảng, theo

Đảng , quy lại là ở vấn đề dân chủ và thực thi

dân chủ, ở trách nhiệm của Đảng, ở sự giúp

đỡ, ủng hộ tận tình của dân để Đảng làm tròn

trọng trách đó. D

tâm , vi

kinh té

kinh tế

vực, tạ

kinh t

một n

Những

télà:

Tự

nang ti
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TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH

TOÀN CẦU HÓAKINH TẾ ĐỐI VỚI

TIỀN KINH TẾ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN HỒNG *

Toàn cầu hóa kinh tếngày nay đã trở thành xu thế chung của thờiđại mà các

quốc gia , dân tộc không thểbỏ qua được. Vậy bản chất, những đặc điểmcủa toàn

cầu hóa kinh tế là gì? Điều này được trình bày tóm lược trong bài viết, cùng với

những phân tích sâu sắc về tác động của quá trình này tới nền kinh tếcác nước,

đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi nước ta ngày càng tham gia sâu

rộng vào hộinhập kinh tếquốc tế , đế từ đó có nhận thức đúng và những biện pháp

phù hợp nhằm tận dụng cơhội , vượt qua thách thức.

1 - Toàn cầu hóa kinh tế tác động đến các

nền kinh tế

Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

i đã dẫn đến một xu thế lớn đang chi phối sự phát

triển của thế giới hiện đại, đó là quá trình toàn

ì cầu hóa. Toàn cầu hóa (tiếng Anh là

ì | Globalization ), xét về bản chất là quá trình gia

tăng mạnh mẽ những mối liên hệ ảnh hưởng, tác

động lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời

sốngkinh tế , xã hội,chính trị giữacácquốc gia,

cácdân tộctrên toànthế giới. Trong các nội

dung trên thì toàn cầu hóa kinh tế vừa là trung

tâm ,vừa là động lực thúc đẩy quá trình toàn cầu

hóa các lĩnh vựckhác . Về bản chất, toàn cầuhóa

kinh tế là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động

kinh tế vượtqua mọi biên giới quốc gia và khu

vực , tạo ra sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền

kinh tế trong sự vận động phát triển hướng tới

một nền kinh tế thếgiới hội nhập và thống nhất.

Những đặc điểm chủ yếu của toàn cầu hóa kinh

té là:

1

i

?

1 Tự do hóa các yếu tố của tái sản xuất xã hội

mang tính toàn cầu được thể hiện qua tự do hóa

thương mại đang trởthành nội dung quan trọng

của quá trình toàn cầu hóa kinh tế . Bằng chứng

là, mục tiêu của hầu hết các thể chế kinh tế

thương mại song phươngvà đa phương, đặc biệt

là WTO , đều tập trung giải quyết vấn đề tiếp cận

thị trường thông quacác cam kết về tự do hóa

thương mại. Đây làquá trình dỡ bỏ dần những

cản trở trong hoạt động thương mại , xóa bỏ sự

phân biệt đối xử , tạo lập sự cạnh tranh bình

đẳng, nhằmlàm cho hoạtđộng thương mạitrên

phạmvi quốc tếngày càng tựdo hơn thông qua

loạibỏ hàng rào phi thuế

việc cắt giảm dầnthuế quan; giảm bớt, tiến tới

nhập khẩu ,giấy phép nhập khẩu, quản lý ngoại

loại bỏ hàng rào phi thuế quan , như hạn ngạch

hối , phụ thu hàng nhập khẩu , các loại lệ phí và

nhiều cản trở vô hình khác ; bảo đảm cạnh tranh

công bằng và không phân biệt đối xử.

Đẩy mạnh tự do hóa các hoạt động tài chính

và đầu tư quốc tế được đẩy mạnh . Toàn cầu hóa

trong lĩnh vực tài chính được đẩy mạnh

thông qua việc tự do hóa rộng rãi các giao dịch

* TS, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương

Hà Nội
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tài chính quốc gia và phát triển các thị trường

tài chính quốc tế , hướng tới một thị trường tài

chính mang tính toàn cầu . Tự do hóa tài chính

bao gồm các nội dung cơ bản , như : nới lỏng

kiểm soát tín dụng; tự do hóa lãi suất ; tự do hóa

tham gia hoạt độngngân hàng và các dịch vụ tài

chính trên toàn thế giới, không phân biệt biên

giới; tự do hóaviệc di chuyển của các luồng vốn

quốc tế . Quá trình này dẫn đến hệ thống các nền

tài chính quốc gia hội nhập và tùy thuộc, tác

động lẫn nhau ngày càng mạnh mẽ.

Các công ty đa quốc gia (MNCs) ngày càng

đóng vai trò quan trọng và chủ đạo trong các

quan hệ kinh tế thế giới. Tính đến năm 2004,

toàn thế giới có khoảng 63.000 công ty đa quốc

gia với trên 800.000 chi nhánh . Các công ty đa

quốc gia hiện chi phối hơn 80% giá trị thương

mại quốc tế , chiếm hơn 90% tổng giá trị vốn đầu

tư và thành tựu khoa học , công nghệ trên thế

giới . Với sức mạnh ngày càng lớn , các công ty

đa quốc gia ngày càng mở rộng ảnhhưởng, duy

trì và nâng cao quyền lực kiểm soát trong các

lĩnh vực quan trọng như tài chính , công nghệ,

dịch vụvàlaođộng.Các công ty xuyên quốc gia

chính là một nhân tố cực kỳ quan trọng góp phần
cực kỳ quan trọng góp phân

thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình toàn cầu hóa

kinh tế . Trong hơn một thập kỷ gần đây, các

công ty xuyên quốc gia đã tăng cường hoạt động

mua lại và sáp nhập (M & A), hình thành các

công ty quốc tế khổng lồ có ảnh hưởng

ngày càng lớn đến quá trình phân công lao động

quốc tế .

Hình thành ngày càng nhiều tổchức liên kết

kinh tế quốc tế ở những cấp độ khác nhau (khu

vực và thế giới) và vaitrò quan trọng của WTO

trong quá trình toàn cầu hóa.

Trong những thập kỷ gần đây, nền kinh tế thế

giới đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và

mạnh mẽ của các hoạtđộng liên kết kinh tế quốc

tế . Quá trình liên kết kinh tế quốc tế diễn ra ở

nhiều cấp độ khác nhau , từ liên kết tam giác , tứ

giác phát triển đến liên kết khu vực như : EU,

ASEAN , NAFTA , MECOSUR, .. liên khu vực

như APEC , ASEM và liên kết toàn cầu . Trong

đó, liên kết khu vực đóng vai trò quan trọng .

Nếu năm 1956 đánh dấu sự ra đời của liên kết

khu vực đầu tiên là Cộng đồng kinh tế châu Âu,

thì trong thập kỷ 80 và 90 và của thế kỷ XX , liên

kết kinh tế khu vực đã trở thành làn sóng lan

khắp các châu lục . Hiện nay trên toàn thế giới có

khoảng 24 tổ chức liên kết kinh tế khu vực có

quy mô lớn với những mức độ quan hệ khác

nhau . Tầm ảnh hưởngcủa chúng đến mức hầu

như không có quốc gia nào không là thành viên

của một liên kết kinh tế quốc tế , nhiều quốc gia

đồng thời là thành viên của nhiều tổ chức liên

kết kinh tế khác nhau . Và, nếu khi mới ra đời,

GATT chỉ có 23 thành viên với lĩnh vực điều tiết

chủ yếu là trong thương mại hàng hóa và còn

giới hạn ở vấn đề thuế quan , thì đến cuối năm

2005, WTO (tổ chức thay thế cho GATT trước

đây) đã là một tổ chức với gần 150 thành viên,

điều tiết hầu hết các lĩnh vực , khía cạnh của

thương mại quốc tế .

Toàn cầu hóa đã thúc đẩy kinh tế phát triển

với tốc độ cao, nếu nửa đầu thế kỷ XX , tổng

GDP của thế giới tăng 2,7 lần , thì đến nửa cuối

thế kỷ ,tổng GDP thế giới đã tăng 5,2 lần . Đầu

năm1950 ,tỷtrọngthương mại trong GDP toàn

cầu là 7%, thì hiện nay đã tăng lên hơn50 %.

Năm 2004 , tổng giá trị thương mại toàn cầu đạt

hơn 22.267 tỉ USD, làm cho thương mại thực sự

trở thành động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển

và tăng trưởng của nền kinh tế thế giới . Biểu đồ

sau đây cho thấy mức tăng trưởng GDP và xuất

khẩu hàng hóa thế giới trong 10 năm sau khi

WTO ra đời.

Biểu đồ : Tăng trưởng GDP và xuất khẩu

hàng hóa của thế giới thời kỳ 1995 - 2004
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Nguồn : www.wto.org

GDP thế giới

- Xuất khẩu hàng hóa
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Quá trình toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến việc

những hàng rào kinh tế ngăn cách giữa các quốc

gia dần được dỡ bỏ , điều này đã mở ra những cơ

hội thị trường to lớn cho tất cả các nước , mà

trước hết là thị trường xuất - nhập khẩu .

Trong nền kinh tế toàn cầu , cùng với các

quan hệ trao đổi hàng hóa dịch vụ tăng lên mạnh

mẽ là sự gia tăng nhanh chóng các dòng lưu

chuyển của vốn đầu tư , công nghệ, kinh nghiệm

quản lý, ... được đẩy mạnh . Vì vậy, tham gia vào

quá trình toàn cầu hóa, các quốc gia có cơ hội to

lớn trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước

ngoài, tiếp nhận được các công nghệ, kỹ thuật

hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế

giới, rút ngắn khoảng cách tụt hậu .

Đối với các nước đang phát triển , toàn cầu

hóa kinh tế đã tạo điều kiện cho các quốc gia

nhanh chóng tham gia vào quá trình phân công

lao động quốc tế. Từ đó hình thành nên một cơ

cấu kinh tế hợp lý , hiệu quả và sức cạnh tranh

cao , rút ngắn được tiến trình hiện đại hóa. Xu

hướng phân công lao động quốc tế ngày nay đã

chuyển dịch từ chiều dọc sang phân công lao

động theo chiều ngang, phân công theo chi tiết,

theo quy trình sản xuất. Chẳng hạn , việc sản

xuất máy bay của hãng Boing ở Mỹ có các chi

tiết được chế tạo từ gần 100 quốc gia khác nhau .

Những tác động tiêu cực :

Về mặt lý thuyết, toàn cầu hóa kinh tế mang

lại lợi ích cho tất cả các quốc gia. Tuy nhiên ,

trên thực tế lợi ích của quá trình này phân chia

không đều , nó phụ thuộc vào khả năng cạnh

tranh kinh tế của mỗi quốc gia. Nói cách khác ,

toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến sự phân phối không

công bằng các cơ hội và lợi ích kinh tế giữa các

khuvực, quốc gia và từng nhóm dân cư . Vì vậy,

nó làm gia tăng thêm tình trạng bất bình đẳng ,

làm sâu sắc thêm sự phân hóa giàu nghèo giữa

các quốc gia. Hiện nay các quốc gia phát triển

chỉ chiếm 19% dân số thế giới nhưng lại nắm

71% khối lượng trao đổi buôn bán , tài sản và

dịch vụ , 58% đầu tư trực tiếp nước ngoài và 91 %

người sử dụng mạng In -tơ -nét.

Toàn cầu hóa kinh tế có thể mang đến những

tác động xấu tới nền kinh tế các quốc gia, kể cả

quốc gia giàu lẫnnghèo. Bởi vì, nó đưa đến tình

trạng cạnh tranh gay gắt, nảy sinh vấn đề phá

sản , thất nghiệp , làm trầm trọng thêm các vấn đề

về lao động, xã hội . Xu hướng toàn cầu hóa kinh

tế càng phát triển thì tỷ lệ thất nghiệp lại càng

gia tăng ở một số quốc gia. Phong trào chống lại

toàn cầu hóa đang diễn ra khá mạnh mẽ, nhất là

nhóm dân cư chịu nhiều tác động tiêu cực của

quá trình toàn cầu hóa kinh tế , nhưnông dân , các

chủ trang trại...

•

Các nước đang phát triển hiện đang phải đối

mặt với sự cạnhtranh ngày càng khốc liệt và

không bình đẳng trong các quan hệ kinh tế

thương mại. Tham gia tự do hóa thương mại

buộc tất cả các nước phải chấp nhận “luật chơi”

tự do cạnh tranh , nghĩa là phải mở cửa thị

trường, dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế

quan đối với hàng hóa và dịch vụ nước ngoài,

loại bỏ các hạn chế đầu tư . Trong điều kiện hầu

hết các nền kinh tế của các nướcđang phát triển

còn đang ở một trình độ thấp kém thìchính sự tự

do cạnh tranh này đặt họ trước những thách thức

vô cùng to lớn . Chẳng hạn , 20 triệu chiếc áo

sơ mi xuất khẩu mới có thể mua được 1 máy bay

Airbus hạng trung, trong lúc các mặt hàng công

nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ cao

lại thường được cắt giảm thuế quan sớm hơn cả.

Toàn cầu hóa kinh tế mở ra cơ hội tranh thủ

các nguồn lực bên ngoài, song chính điều đó lại

bao hàm khả năng phụ thuộc rất lớn vào bên

ngoài của các quốc gia. Mức độ phụ thuộc này

thể hiện trên hai chỉ tiêu chính là tỷ trọng thương

mại trong tổng GDP và tỷ lệ vốn đầu tư nước

ngoài, nhất là vốn ngắn hạn trong tổng vốn đầu

tư phát triển . Sự lệ thuộc này dồn cácnước vào

tình thế phải đối mặt với nhiều rủi ro do biến

động thị trường, giá cả, thậm chí cả các sự cố về

xung đột chính trị, sắc tộc ở một nơi nào đó trên

thế giới.

Toàn cầu hóa kinh tế có thể đưa lại những

hậu quả xấu về môi trường sống và xã hội . Bởi

vì, việc mở cửa nhằm tiếp nhận các nguồn lực ,

các thành tựu khoa học công nghệ, thiết bị máy

móc và những nguồn vốn đầu tư của thế giới để

phát triển , bản thân nó cũng tiềm ẩn những mặt
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bất lợi : sự xâm nhập công nghệ lạc hậu , nạn ô

nhiễm môi trường , các tệnạn xã hội, sự bất bình

đẳng trong xã hội gia tăng.

2 - Những cơ hội và thách thức đối với các

doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội

nhập kinh tếquốc tế

Cơ hội thị trường quốc tế sẽ ngày càng rộng

mở cho các doanh nghiệp cùng với tiến trình

Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế . Thực tiễn

những năm đổi mới đã chứngminh rõ điều này .

Trong giai đoạn từ năm 1996 - 2005 , kim ngạch

xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh

mẽ, đạt mức trung bình 17,5/ năm , giá trị xuất

khẩu đã tăng gấp gần 5 lần , từ 7,2 tỉ USD (năm

1996) lên 32,2 tỉ USD (năm 2005) , đưa

Việt Nam trở thành quốc gia có nền thương mại

phát triển ở mức trung bình trên thế giới. Và , kể

từ sau khi Hiệp định Thương mại Việt Nam

Hoa Kỳ có hiệu lực (tháng 12-2001) , kim ngạch

xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã

tăng hơn 7 lần , từ 1,053 tỉ USD năm 2001 , lên

6,5 tỉ USD năm 2005 .

Các doanh nghiệp tiếp cận được với đầu vào

nhập khẩu rẻ hơn sẽ tạođiều kiện giảm bớt chi

phí, tăng khả năng cạnh tranh . Trong điều kiện

Nhà nước thực hiện bảo hộ đối với một ngành sẽ

dẫn đến giá hàng hóa của ngành đó cao hơn so

với thị trường và vì thế những ngành có liên

quan , đặc biệt là những ngành sử dụng sản phẩm

của ngành được bảo hộ làm nguyên liệu sản xuất

sẽ phải chịu chi phí đầu vào lớn. Nhưng nhờ việc

bãi bỏ các rào cản đối với các luồng lưu chuyển

hàng hóa , dịch vụ, vốn đầu tư ,... giá của các yếu

tố đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh

trong điều kiện cạnh tranh sẽ có xu hướng giảm

do không phải /hoặc giảm bớt các chi phí cho

việc nhập khẩu . Do vậy, tự do hóa thương mại

góp phần giảm chi phí và tăng năng lực cạnh

tranh của hàng hóa, dịch vụ của các doanh

nghiệp . Thương mại tự do còn cho phép các

doanh nghiệp giảm các chi phí giao dịch ,

kinh doanh nhờ các nguyên tắc chung được

thống nhất.

Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần nâng cao

sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh

-

của doanh nghiệp . Trong tiến trình hội nhập , sự

bảo hộ của Nhà nước đối với doanh nghiệp sẽ

phải giảm dần theo các cam kết quốc tế ,làm gia

tăng mạnh mẽ áp lực cạnh tranh từ bên ngoài ,

đây là một thách thức rất lớn , nhưng cũng là cơ

hội để doanh nghiệp tự vươn lên khẳng định

mình . Bởi vì, việc giảm bớt sự bảo hộ của Nhà

nước sẽ tạo sức ép và động lực để các doanh

nghiệp Việt Nam buộc phải đổi mới quản lý ,

công nghệ, cải tiến sản xuất, kinh doanh nhằm

nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh mới có thể

tồn tại trên thị trường.

Các doanh nghiệp có được môi trường kinh

doanh thuận lợi và ổn định kể cả trên thị trường

thế giới và trong nước . Các nguyên tắc , quy định

củacác tổ chức liên kết kinh tế quốc tế đều bảo

đảm cho các doanh nghiệp có được cơ hội tiếp

cận thị trường xuất khẩu , đầu tư và sản xuất,

kinh doanh với các điều kiện ổn định, minh bạch

và có khả năng dự đoán trước.

Hội nhập kinh tế quốc tế còn tạo nhiều cơ hội

cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công

nghệ, kỹ thuật hiện đại, học hỏi những kinh

nghiệm quản lý sản xuất, kinh doanh tiễn tiến

của các nước, từ đó góp phần nâng cao năng lực

quản lý và sản xuất kinhdoanh .

Tuy vậy, trong quá trình hội nhập , các cơ hội

và thách thức luôn đan xen nhau . Bên cạnh

những cơ hội và thuận lợi nói trên , tham gia quá

trình hội nhập kinh tế quốc tế , các doanh nghiệp

Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn và

thách thức , đó là :

- Các doanh nghiệp sẽ phải chịu gia tăng sức

ép cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu và các

nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài ngay tại thị

trường nội địa. Bởi vì , khi hội nhập với nền kinh

tế khu vực và thế giới, thị trường nội địa phải

“mở cửa” , các rào cản thuế quan cũng như phi

thuế quan bị giảm bớt và loại bỏ, các doanh

nghiệp nước ngoài được tự do tham gia buôn

bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ như doanh

nghiệp trong nước trên cơ sở bình đẳng, không

phân biệt đối xử . Bên cạnh đó, các hình thức hỗ

trợ truyền thống rất phổ biến của Nhà nước cho

các doanh nghiệp trong nền kinh tế bao cấp như :
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trợ cấp, trợ giá , hỗ trợ tín dụng xuất khẩu ưu đãi,

thưởng xuất khẩu , độc quyền kinh doanh ... cũng

phải từng bước cắt giảm , xóa bỏ . Trong khi các

hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu donước ngoài cung

cấpđa dạng , phong phú vớichấtlượng và giá cả

thấp hơn, các nhà cung cấp “ trường vốn” hơn và

dày dạn kinh nghiệm trong cạnh tranh quốc tế,

chưa nói tới tâm lý chung của người tiêu dùng

vẫn chủ yếu là “sính hàng ngoại” . Nhiều doanh

nghiệp trong nước có nguy cơ bị mất thị phần

của mình , thậm chí bị phá sản .

- Khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp

trong quá trình hội nhập là khả năng cạnh tranh

của sản phẩm , dịch vụ của các doanh nghiệp

Việt Nam còn yếu so với các nước trong khu vực

và thế giới. Điều này được phản ánh ở hàm

lượng trithức và công nghệ trong sản phẩm thấp ,

yếu tố vốn trong cơ cấu giá thành sản phẩm

không cao, chủ yếu dựa vào yếu tố lao động

hoặc điều kiện tựnhiên , trong khilợi thếvề lao

động hiện nay đang giảm dần . Chất lượng hàng

hóa, dịch vụnhìn chung chưa tốt; chưađa dạng

phong phú về chủng loại ; chưa có sản phẩm

hàng hóa hay dịch vụ nào có ưu thế rõ rệt trên thị

trường thế giới nhờ vào chất lượng và những

thương hiệu mạnh ...

Trình độ công nghệvà trang thiết
bị,máy

móc của các doanh nghiệp lạc hậu . Hiện nay

tỷ trọng số doanh nghiệp công nghiệp thuộc

nhóm ngành công nghệ cao chỉ có 20,6 %

(thấp nhất trong sốcác nước ASEAN , trừ Lào ,

Cam -pu -chia và My-an -ma), nhóm ngành công

nghệ trung bình 20,7 %, còn thuộc nhóm ngành

công nghệ thấp chiếm tới 58,7%, dẫn tới năng

suấtlao động thấp , tiêu hao nguyên, nhiên , vật

liệu nhiều , hiệu quả thấp , giá thành sản xuất của

nhiều sản phẩm cao hơn giá nhập khẩu .

- Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, trừ

một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ,

phần lớn (90 % ) là doanh nghiệp nhỏ và vừa với

tiềm lực rất hạn chế về tài chính , lại khó tiếp cận

được các nguồn vốn chính thức, thường phải vay

từ các nguồn không chính thức với lãi suất

nên chi phí vốn trở nên đắt đỏ , hạn chế việc đầu

tư đổi mới công nghệ và mở rộng, phát triển sản

xuất , kinh doanh .

cao,

- Khả năng nắm bắt thông tin thị trường và

thích ứng với những yêu cầu , thay đổi của thị

trường quốc tế còn hạn chế, nên cản trở những

cơ hội thị trường do quá trình hội nhập mang lại .

Theo kết quả một cuộc điều tra của Phòng

thương mại và Công nghiệp Việt Nam về năng

lực xuấtkhẩu và khả năng cạnh tranh của các

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp , chỉ có

23,8% doanh nghiệp có hàng xuất khẩu , 13,7%

doanh nghiệp có triển vọng xuất khẩu và 62,5 %

hoàn toàn chưa có khả năng tham gia xuất khẩu .

Thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam vẫn

đang trong giai đoạn hình thành, hệ thống luật

pháp , chính sách kinh tế chưa hoàn chỉnh

cũng là một khó khăn không nhỏ đối với các

doanh nghiệp .

khẩu được rộng mở, hàng hóa của Việt Nam

- Bên cạnh đó, cùng với việc thị trường xuất

ngày càng vươn rộng ra thị trường quốc tế, thì

nguy cơ phải đối mặt với những vụ kiện chống

xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Namcũng

bán phá giá của nước ngoài đối với hàng hóa

càng tăng lên . Theo thống kê , từ năm 1994 -

2005 , các doanh nghiệp Việt Nam đã phải đối

phó với 25 vụ kiện chống bán phá giá của các

nước . Điển hình là những vụ kiện chống bán phá

giácủaHoaKỳ,Liên minh châu Âu liên quan

đến mặt hàng cá da trơn , mặt hàng tôm, xe đạp ,

giày, mũ da ...

Tóm lại, toàn cầu hóa kinh tế là xu hướng

phát triển khách quan , mang tính quy luật trong

quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới.

Toàn cầu hóa kinh tế đang tác động sâu sắc đến

nền kinh tế của tất cả các quốc gia . Hội nhập

kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội phát triển

to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng

cũng đặt các doanh nghiệp trước những thách

thức , khó khăn không nhỏ. Điều đó đòi hỏi các

doanh nghiệp phải nhận thức thật đầy đủ và sâu

sắc để có những giải pháp phù hợp nhằm tận

dụng được những cơ hội , vượt qua thách thức ,

biếnnhững thách thức thành cơ hội để phát triển ,

đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh

tranh , đứng vững trong quá trình hội nhập kinh

tế quốc tế . D
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ĐỂ LÀM TỐT VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA

KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

T

NGUYỄN HUY OÁNH *

Trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , Đảng ta đã chủ trươngphát triển nền kinh tế nhiều thành phần

có sựquản lý của Nhà nước. Các thành phần kinh tế hoạt động theo

pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng

trước pháp luật, cùngphát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Kinh tếnhà nướcgiữ vai trò chủ đạo cùng với kinh tếtập thể ngày càng trở

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tếquốc dân . Và cũng chính nó là lục

lượng vật chất quan trọng đểNhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế,

tạo môi trường và điều kiện đểthúc đẩy các thành phần kinh tế khác cùng

phát triển .

Ừ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII

(năm 1994) Đảng ta đã xác định thành

phần kinh tế nhà nước với nội hàm rộng

lớn hơn doanh nghiệp nhà nước trước đây và

khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

trongnền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam .

Từ đó đến nay, khái niệm thành phần kinh tế

nhà nước được tiếp tục hoàn thiện dần , cơ bản

gồm hai bộ phận : doanh nghiệp nhà nước và bộ

phận kinh tế của Nhà nước nằm ngoài doanh

nghiệp nhà nước . Khi bàn về vai trò chủ đạo của

kinh tế nhà nước, chúng ta phải nói đến cả hai

bộ phận của thành phần kinh tế này . Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục

khẳng định : “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ

đạo , là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà

nước định hướng và điều tiết nền kinh tế , tạo

môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần

kinh tế cùng phát triển ” (1 ).

1 - Đối với các doanh nghiệp nhà nước:

Văn kiện Đại hội X của Đảng nhấn mạnh :

“Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước , kể cả các tổng công ty , nhằm

tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng

động , để vốn nhà nước được sử dụng có hiệu

quả và ngày càng tăng lên, đồng thời thu hút

mạnh các nguồn lực trong , ngoài nước cho phát

triển . Thực hiện nguyên tắc thị trường trong việc

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” (2). Vấn đề

đặt ra là, doanh nghiệp nhà nước nên có mặt ở

khu vực nào và ở quy mô nào để vừa có hiệu quả

kinh tế , vừa làm tốt vai trò là một bộ phận quan

* PGS , TS Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 83

(2 ) Văn kiện đã dẫn, tr 232
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trọng của kinh tế nhà nước như Đảng ta đã xác

định . Trên phương diện đó, có mấy điều cần lưu

ý khi bàn về vấn đề doanh nghiệp nhà nước :

- Sự phức tạp trong việc minh bạch hóa hoạt

động của doanh nghiệp nhà nước : Là những loại

hình doanh nghiệp hoạt động dựa trên sở hữu

nhà nước nên doanh nghiệp nhà nước cùng một

lúc phải giải quyết nhiều mối quan hệ phức tạp :

quan hệ giữa chủ thể sở hữu (ở đây là Nhà nước)

với chủ thể sử dụng (ở đây là lãnh đạo doanh

nghiệp) và người lao động , trên các mặt

trách nhiệm cũng như lợi ích kinh tế , nhất là lợi

ích kinh tế . Thực tiễn chỉ ra rằng , xử lý mối

quan hệ này rất khó khăn , phức tạp và đây là

vấn đề vẫn làm đau đầu các nhà hoạch định

chiến lược .

kinh doanh hoặc cho thuê coi như về cơ bản đã

hoàn tất. Vấn đề còn lại là tiếp tục hoàn thành

và xác định các bước cải cách tiếp theo để

không ngừng nâng cao hiệu quả, nhất là năng

lực cạnh tranh khi nước ta hội nhập sâu hơn vào

kinh tế quốc tế .

Những giải pháp đểdoanh nghiệp nhà nước

phát triển mạnh mẽ và hiệu quả:

Một là, tập trung hoàn thiện về cơ chế, chính

sách : Hoàn thiện những quy định về trách

nhiệm , quyền lợi của doanh nghiệp trong việc

bảo toàn vốn và nộp thuế, đặc biệt là thuế thu

nhập doanh nghiệp; chú ý cả trách nhiệm và

quyền lợi cá nhân những người được giao quản

lýdoanh nghiệp. Quản lý tốt được khâu này sẽ

giảm thiểu được những tiêu cực trong doanh

nghiệp nhà nước . Ngoài ra, những quyđịnh về

chế độhạch toán, kiểm toáncẩnđượchoàn

thiện đểnâng cao hơn nữa mức độ minh bạch

trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước .

- Hệ thống doanh nghiệp nhà nước ở nước ta

được ra đời chủ yếutrongthờikỳduy trìcơchế

kếhoạch hóa tậptrung, baocấp ,là một hệ thống

rộng khắp từ trung ương xuống địa phương,

quản lýmộtlượng lao động rất lớn , một nguồn

vốn lớn và được hưởng những điều kiện thuận

lợi . Đến nay đã trải qua nhiềuđợt cải cách,sắp áp

xếp lại nhưng hiệu quả đạt được còn thấp , thậm

chí nhiều doanh nghiệp nhà nước còn bị lỗ.

Theo ông Hồ Xuân Hùng (Phó Trưởng ban ,

Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

nhà nước Trung ương), tính đến tháng 7-2006 ,

có 2.300 doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước, nếu

tính cả những doanh nghiệp nhà nước có cổ

phần khống chế thì con số này có thêm

1.000 doanh nghiệp nữa. Việc sắp xếp lại doanh

nghiệp nhà nước theo hướng vừa hiệu quả, vừa

bảo đảm vai trò then chốt, nhưng không gây ra

những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội đòi hỏi

chúng ta phải có quyết tâm cao, đồng thời có sự

tính toán khoa học với một lộ trình hợp lý .

Từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

104 đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả

doanh nghiệp nhà nước , đến nay vấn đề phân

loại doanh nghiệp , xác định những lĩnh vực Nhà

nước cần nắm giữ doanh nghiệp nhà nước 100%

vốn, nắm cổ phần khống chế ; giao, bán , khoán

cácnước tư bản chủ nghĩapháttriểntrong việc

Hai là , có thể tham khảo kinh nghiệm của

dụng hình thức ký hợp đồng giữa nhà nước

với cán bộ được giao quản lý doanh nghiệp nhà

nước, mà nội dung chính của hợp đồng là xác

định trách nhiệm và quyền lợi giữa hai bên

Nhà nước mà đại diện là Hội đồng quản trị và

cá nhân giám đốc.

Ba là, phải quán triệt tư tưởng chỉ đạo sâu sắc

của Đảng nhưtinh thần Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ X của Đảng đề ra:“Đặt các doanh

nghiệp có vốn nhà nước vào môi trường hợp tác

và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp

khác để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh .

Thu hẹp tối đa diện Nhà nước độc quyền

kinh doanh, xóa bỏ đặc quyền kinh doanh của

doanh nghiệp” (3). Có như vậy, đất nước mới sớm

hình thành một môi trường kinh doanh

lành mạnh , không phân biệt đối xử , kẻ mạnh

phải xứng đáng được tôn vinh trong cạnh tranh

thị trường .

(3 ) Văn kiện đã dẫn , tr 233 - 234
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Bốn là , hoàn chỉnh cơ chế tự chủ của doanh

nghiệp nhà nước theo hướng tăng tự chủ đi liền

với tăng trách nhiệm và quyền lợi, tách

doanh nghiệp ra khỏi sự ràng buộc của cơ chế

chủ quản .

Năm là, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước . Với những doanh

nghiệp mũi nhọn nên chuyển sang mô hình công

ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ do Nhà

nước nắm 100 % vốn hoặc Nhà nước nắm cổ

phần chi phối .

2 - Đối với những bộ phận kinh tế của Nhà

nước nằm ngoài doanh nghiệp nhà nước:

Khi nói kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

mà bỏ quên hoặc coi nhẹ bộ phận kinh tế của

Nhà nước nằm ngoài doanh nghiệp nhà nước là

thiếu sót lớn . Cần khẳng định mộtđiều : huy

động được tối đa và sử dụng hợp lý, có hiệu quả

nguồn lực từ bộ phận này sẽ góp phần rất

trọng để kinh tế nhà nước nắm được vai trò chủ

đạo.Bởi vì, xử lý việc thu và chi từ nguồn lực

quan

này đúng hướng sẽ có tác động mạnh mẽ vào thị

trường, vào định hướng sản xuất kinh doanh

theo yêu cầu mà chúng ta mong muốn.

Trong tài chính nhà nước , ngân sách nhà

nước là bộ phận quan trọng nhất , là khâu chủ

đạo để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước do

Hiến pháp quy định và Luật Ngân sách nhà

nước điều tiết. Ngân sách nhà nước còn là công

cụ quan trọng của Nhà nước để điều tiết vĩ mô

nềnkinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia . Do đó,

nâng cao hiệu lực quản lý ngân sách nhà nước

thể hiện ở việc mở rộng, tăng cường nguồn thu

vào ngân sách và thực hiện thắng lợi các nhiệm

vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong rất nhiều nguồn thu vào ngân sách

nhà nước, thu từ thuế và phí có vị trí quan trọng

nhất. Những năm qua, chỉ riêng giá trị thu được

từ thuế và phí chiếm khoảng 20 % GDP, giai

đoạn suy giảm là 1998 - 2000 , song lại có xu

hướng tăng dần trong GDP những năm gần đây

(xem bảng ).
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Nguồn : Số liệu của Tổng cục Thống kê qua các năm

(riêng năm 2006 là mức kế hoạch)

Có thể thấy , tăng thu ngân sách nhà nước

phụ thuộc vào các điều sau đây :

- Phải có nhiều giải pháp nuôi dưỡng nguồn

thu , làm cho giá trị thu được vào ngân sách từ

các nguồn ngày càng tăng về giá trị tuyệt đối,

tuy tỷ trọng có giảm đi do sự phát triển của các

ngànhnghề, lĩnh vực mới haycơ cấu nguồn thu

thay đổi ...

- Phải tổ chức bộ máy và quy trình thu ngân

sách hoàn thiện để vừa có thể tăng thu , đấu tranh

có hiệu quả với các hiện tượng gian lận thương

mại (làm hàng giả, trốn thuế, lậu thuế ).

- Xác định đúng tỷ lệ cần thu để vừa thu được

nhiều cho ngân sách , vừa động viên khuyến

khích được cơ sở mở rộng , nâng cao hiệu quả

sản xuất, kinh doanh .

Toàn bộ những biện pháp trên đây được thực

hiện trước hết ở tầm vĩ mô mà cơ quan cao nhất

là Quốc hội và Chính phủ.

Để nâng cao hiệu quả chi ngân sách , nên

quan tâm đến một số giải pháp cơ bản sau đây:

Một là, phải tăng cường vai trò của Quốc hội

trên các mặt:

-

Xác định phương hướng chi tiêu ngân sách

nhà nước hằng năm ; tuân thủ Luật Ngân sách

nhà nước và giám sát việc cụ thể hóa Luật này

thành hệ thống chính sách phản ánh đúng tinh

thần của Luật .

- Kiểm tra , kiểm soát mọi hoạt động chi tiêu

ngân sách nhà nước của chính quyền. Để tư vấn

cho Quốc hội một cách đầy đủ và khoa học ,

ngoài Ủy ban Ngân sách của Quốc hội (gồm

những cán bộ cóchuyên môn thành thạo ) phải

có một bộ phận kiểm tra , thanh tra việc tuân thủ

28 Số 19 (tháng 10 năm 2006 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

các quy định của Luật về chi tiêu ngân sách của

chính quyền. Bộ phận này bao gồm một số cán

bộ có chuyên môn sâu, cóphẩm chất đạo đức và

bản lĩnh chính trị vững vàng ,hoạt động độc lập

với cơ cấu chính quyền đểbảo đảm tính khách

quan.Trong mấy năm vừa qua, vai trò của Quốc

hội về vấn đề này đã có bước tiến bộ , nhưng

chưa được như mong muốn, nhất là khâu kiểm

tra , giám sát .

Hai là , phải hình thành một loạt chính sách

về tài chính nói chung , về chi tiêu ngân sách nhà

nước nói riêng.Chiến lược phát triển kinh tế

phải được thể hiện rõ trong chính sách tài khóa

trên các góc độ ngắn hạn , trung và dài hạn .

Trong chính sách tài khóa đó phải bằng các định

chế khoa học để loại bỏ nạn “ xin - cho” , cơ chế

bao cấp qua ngân sách nhà nước (sẽ phải xây

dựngmột cơ chế riêng khi cần hỗ trợ cho vùng

sâu , vùng xa, vùng biên giới , hải đảo để vừa đáp

ứng yêucầu hỗ trợ , lại tránh được hiện tượng

tiêu cực) .

Ba là , phải sử dụng việc chi tiêu ngân sách

nhà nước như một công cụ điều tiết vĩ mô nhằm

đối phó kịp thời, hiệuquả đốivới những biến

động xấu của nền kinh tế . Để làm việc này,

Chính phủ phải có bộ phận theo dõi sát sao mọi

biến động của nền kinh tế trong nước , có cơ chế

kịp thời sử dụng ngân sách dự phòng, hoặc vay

nợ nước ngoài để đầu tư phát triển , hoặc để thu

gom hàng hóa dôi dư trên thị trường , tạo nên sự

cân đối giữa tổng cung và tổng cầu, ngăn chặn

kịp thời những “cơn sốt kinh tế ” , xác lập sự ổn

định một cáchtương đối nền kinh tế trong nước .

Bốn là , quản lý chi đầu tư phát triển một

cách hiệu quả nhất với một loạt giải pháp như :

; Dành một tỷ lệ thỏa đáng cho đầu tư phát

triển . Năm 2005 tỷ lệ này là 31,9% . Trong thời

gian tới, ít nhất cũng phải duy trì tỷ trọng này.

Nước ta kết cấu hạ tầng còn lạc hậu, trìnhđộ

khoa học - kỹ thuật còn rất yếu kém,vì vậy phải

dành thỏa đáng vốn đầu tư phát triển cho khu

vực xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển khoa

học - công nghệ. Trong những năm vừa qua, tỷ

trọng dành cho kết cấu hạ tầng chiếm khoảng

90 %, sắp tới có thể và cần phải tiếp tục duy trì

tỷ trọng này.

Bên cạnh đó, phải tăng cường các biện pháp

nâng cao hiệu quả trong chi đầu tư phát

triển như :

- Có hệ thống thẩm định dự án một cách

khoa học . Hạn chế tối đa việc đầu tư phân tán

dẫn đến vốn xây dựng cơ bản bị xé lẻ , các công

trình xây dựng đều dở dang.

-

- Xây dựng quy chế đấu thầu hợp lý, khoa

học , khắc phục những tiêu cực do lợi dụng sơ hở

của quy chế đấu thầu cũ giữa bên A và bên B.

đạt yêu cầu cao vềkỹthuậtvàcó hiệu quả,

- Ưu tiên đầu tư xây dựng những cơ sở sản

xuất

tránh sự dàn trải và nạn “ xin - cho” .

- Nâng cao năng lực giám sát của hệ thống

kho bạc nhà nước khi thanh quyết toán các

công trình ...

- Dành một tỷ lệ đầu tư phát triển thỏa đáng

cho khu vực nông nghiệp, nông thôn , vì đây là

khu vực đòi hỏi tập trung đầu tư nhiều hơn để

khai thác các tiềm năng sẵn có, đồng thời bảo

đảm ổn định nền kinh tế - xã hội .

Ngoài ra , cần phải xác định tốt mối quan hệ

giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Tài chính với

các bộ chuyên ngành để xử lý các dự án đầu tư

phát triển hợplý, giúp cho Chính phủ có thểtập

trung vào những dự án mũi nhọn , tránh phân

tán , đồng thời vẫn đáp ứng được những nhu cầu

phát triển chung của nền kinh tế. Có thể hình

thành một tổ chức tương đối ổn định để làm

việc này.

Năm là , phải có những bước cải cách thật căn

bản về chế độ tiền lương và dành một tỷ lệ hợp

lý cho chi thường xuyên. Trong giai đoạn hiện

nay ,không nênthựchiện chính sách thắt chặt tài

chính trong chi thường xuyên , vì khi chúng ta

chưa khống chế được các khoản chi lương và có

tính chất lương (khoản này có chiều hướng ngày

càng gia tăng) , thì việc thắt chặt tài chính trong

chi thường xuyên sẽ dẫn đến các tác hại sau đây:

- Giảm khả năng bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ

thuật đang sử dụng do thiếu tiền , dẫn đến hư

hỏng lớn các cơ sở (kinh phí bảo dưỡng tốn ít

hơn nhiều so với phải xây dựng hoặc mua sắm

mới nếu bị hư hỏng) . Theo Ngân hàng thế giới,
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chi phí cho cải tạo đường bộ cao gấp vài lần so

với việc được bảo trì và vận hành đúng đắn;

- Giảm bớt khả năng chi tiêu cho các ngành

như y tế , giáo dục... khiến cho hiệu quả phục vụ

dân sinh của các ngành này không có hiệu quả

dù đã có cơ sở khang trang (do thiếu cán bộ,

nhân viên vì không có tiền chi trả lương tương

xứng cho họ) ;

- Giảm khả năng hoạt động của bộ máy nhà

nước do thiếu các điều kiện cần thiết như kinh

phí đi cơ sở,kinh phímua sắmcác vật liệu đồ

dùng cần thiết cho cán bộ hoạt động… ;

-
-

-

- Có một ủy ban liên bộ Bộ Tài chính - Bộ

Kế hoạch và Đầu tư để xem xét các dự án lớn ,

trong đó chi đầutư và chi thường xuyênđược

đánh giá cùng một lúc ;

- Xây dựng một khuôn khổ ngân sách trung

hạn , cả ở cấptổng hợp và cấp ngành , nhờ đó

mới có thể phối hợp giữa hai khoản chi lớn này

của ngân sách ;

- Đẩy mạnh sự phối hợp giữa sở tài chính với

sở kế hoạch và đầu tư ở cấp tỉnh , thành trong

việc giải quyết mối quan hệ này (hiện đang là

điểmyếu khiến cho quan hệ giữa chi đầu tư và

chi thường xuyên ở cấp tỉnh chưa tốt) ;

-- Chú ý nâng cao hiệu quả quản lý các quỹ

tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Cần nhanh chóng xử lý mối quan hệ giữa

tăng lương cho cán bộ , công nhân viên với việc

giảm bớt biên chế trong bộ máy. Giải quyết tốt

quan hệ này sẽ làm cho những cán bộ được sử

Ngoài ngân sách nhà nước , tài chính nhà

dụng có thu nhập hợp lý, tái sản xuất được sức
nước còn bao gồm các quỹ khác như : nhóm các

lao động , họ sẽphấn khởi hăng hái sản xuất, quỹ dự trữ , dự phòng; nhóm các quỹ chuyên

nâng cao năng lực sáng tạo , hạn chế được những dùng của các doanh nghiệp nhà nước; nhómcác

tiêu cực do mức thu nhậpquáthấp gây ra , màlại quỹ có tính chất hỗ trợ các hoạt động kinh tế -

không làm cho tổng quỹ lương tăng quá cao so

xãhội như quỹ hỗ trợ phát triển , quỹ đầu tư xây

với sự phát triển của nền kinh tế. Như vậy ,

dựng kết cấu hạ tầng đô thị, quỹ đầu tư phát

cải cách tiền lương điđôi với tinh giản biểnchếtriển nông thôn .. ; nhóm các quỹ phục vụ cho

(có kèm với một chiến dịch đào tạo lại nguồn

nhânlực do tinh giản biến chế gây ra) là rất

cần thiết;

-
- Kết hợp cải cách mạnh mẽ chính sách tiền

lương với việc xử lý thật công khai , minh bạch

các khoản thu nhập ngoài lương.

Sáu là, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa

chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Xử lý

quan hệ giữa hai khoản chi này một cách đúng

đắn sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển

kinh tế , văn hóa và bảo đảm mọi hoạt động bình

thường trong xã hội . Trên thực tế , nhiều quốc

gia cũng đã gặp khó khăn trong vấn đề này.

Kinh nghiệm của một số nước đang phát triển

(Gha-na và Nam Phi) và các nước phát triển

(Ot-xtrây- li-a và Niu Di-lân) là xây dựng một

quy trình lập
kế hoạch ngân sách “ cuốn chiếu ”

cho nhiều năm, nhờvậy sẽ thống nhất chi đầu tư

và chi thường xuyên vào mộtngân sách duy

nhất . Với nước ta , nhóm công tắc chung giữa

Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đã gợi ý

một số giải pháp tương tự :

cácchương trình mục tiêu quốc gia như quỹ

quốc gia hỗtrợ việc làm, quỹ phủ xanh đất

trống , đồi núi trọc ...

Đặc điểm của các loại quỹ này là có tính chất

sử dụng riêng biệt, chịu sự điều chỉnh , kiểm tra

của các tổ chức chính quyền các cấp ít hơn so

với ngân sách nhà nước . Mục đích chi tiêu của

các quỹnày thường nhằm khắc phục các biến cố

xảy ra bất thường ( mang tính chất xã hội , hoặc

tính chất kinh tế ), nhưng mục đích tạo ra hiệu

quả lâu dài . Do vậy , dễ có quan niệm là nơi nào,

khu vực nào được sử dụng quỹ này coi như được

Nhà nước hỗ trợ , được của “ trời cho” . Các cơ

quan thay mặt nhà nước quản lý các quỹ này

xem như mình có quyền “ban phát bổng lộc”

cho địa phương, cơ sở . Tệ tham nhũng, gây thất

thoát vốn lớn , nạn “xin - cho” … thường xuất

hiện trong những tình huống như vậy . Vì thế ,

nếu không quản lý chặt chẽ, việc chi tiêu các

loại quỹ của Nhà nước sẽ rất dễ bị sử dụng sai ,

kém hiệu quả do thất thoát, tham nhũng .

(Xem tiếp trang 34 )
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DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM

TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP

VŨ XUÂN MÙNG

N

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trước yêu cầu hội nhập hiện

đang đóng một vai trò quan trọng, biểu hiện ở khả năng thu hút lao động

và đóng góp GDP hằng năm trong nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên , các

doanh nghiệp đó vẫn đang gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển

do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan . Để khắcphục tình trạng này,

đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn về phía Nhà nước cũng như các doanh

nghiệp vừa và nhỏ trong thờigian tới.

* ÂNG cao hiệu quả và sức cạnh tranh

của mỗi doanh nghiệp là biện pháp cơ

bản nhất trong quá trình hội nhậpcủa

nền kinh tế Việt Nam với kinh tế toàn cầu.

Môi trường đầu tư kinh doanh hiện nay của

Việt Nam đang được cải thiện dần , tạo ra nhiều

thuận lợi hơncho các đơn vị sản xuất, kinh

doanh trong và ngoài nước .

Trước xu thế hội nhập kinh tế trong khu vực

vàtoàn cầu , nhìn một cách khách quan , có thể

nói hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh

nghiệp Việt Nam nói chung còn khá yếu, thể

hiện trên nhiều mặt như : chất lượng hàng hóa

chưa cao, chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu và đòi

hỏi của thị trường trong nước, khả năng thâm

nhậpthịtrường khu vực và thế giới còn hạn

chế... Mặt khác , do thất thoát và lãng phí trong

đầu tư xây dựng cơ bản, trong sản xuất và lưu

thông hàng hóa còn lớn nên kéo theo giá thành

sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việt

Nam đang luôn cao hơn mức bình quân của khu

vực, hiệu quả kinh doanh thường xuyên thấp,

rất khó cạnh tranh với hàng hóa của các nước

xung quanh , đặc biệt càng khó khăn khi cạnh

tranh với hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc .

Nguyên nhân gây ra tình trạng trên có nhiều ,

trong đó có thể nêu lên một vài nguyên nhân

chính như : chúng ta chưa có một hệ thống chính

sách đồng bộ , phù hợp với cơ chế thị trường

đang vận hành trong thực tế ; các cơ quan quản

lý nhà nước còn thiếu chủ động, thiếu sự phối

hợp đồng bộ , thống nhất trong việc đưa cácchủ

trương , chính sách vào các doanh nghiệp. Về

phía doanh nghiệp , các đơn vị sản xuất - kinh

doanhcòn chậm trong việc đầu tư đổi mới công

nghệ, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho cán

bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân ; rồi chi

phí sản xuất và dịch vụ còn thất thoát, lãng phí;

tính công khai , minh bạch trong các hoạt động

kinh doanh chưa cao v.v. cũng là những nguyên

thống các doanh nghiệp Việt Nam ,ngay cả các

nhân không kém phần quan trọng. Trong hệ

doanh nghiệp lớn của nhà nước và doanh

nghiệp tư nhân có vốn đầu tư lớn , có nhiều

kinh nghiệm mà vẫn gặp phải những khó khăn

trên thương trường, thì đối với các doanh

nghiệp vừavà nhỏ , khó khăn , thách thức sẽlớn

hơn nhiều lần .

* Phó Văn phòng đại diện Bộ Công nghiệp tại miền Nam
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Việc làm sao để giúp các doanh nghiệp vừa

và nhỏ trong nước tăng cường tính cạnh tranh

đang là một thách thức đối với công tác quản lý

vĩ mô của nước ta hiện nay . Bài viết này đề cập

thực trạng, cũng nhưmột số giải phápcho các

doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong

quá trình phát triển , nhất là để chủ động gia

nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ) khi

thời gian đang đến gần .

Năm 2005 , các doanh nghiệp vừa và nhỏ của

Việt Nam đã đóng góp 26% GDP của nền

kinh tế . Cũng trong nằm này, đã có thêm

18.400 doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời . Theo

đó, ước tính đến năm 2010, cả nước sẽ có

khoảng 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ .

(Nguồn : Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật doanh

nghiệp vừa và nhỏ ).

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

cũng đang sử dụng một lực lượng lao động khá

lớn trên cả nước,hằng năm đã tạo thêm cho

khoảng từ 26 đến 30 vạn lao động mới.

Kết quả điều tra tại khuvực kinh tếtrọng

điểm phía Nam (bao gồm22 tỉnh , thành phố

thuộc vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ,

cũng là nơi tập trung số lượng lớn nhất các

doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả nước) cho thấy ,

tại đây có tới 84.570 doanh nghiệp vừa và nhỏ ;

trong đó, chỉ có 597 doanh nghiệp nhà nước ,

còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh với

các loại hình , cụ thể được phân chia như sau :

Doanh nghiệp tư nhân : 36.527 doanh

nghiệp;

Công ty trách nhiệm hữu hạn :

39.950 doanh nghiệp ;

- Công ty cổ phần : 4.186 doanh nghiệp;

Công ty hợp doanh và hợp tác xã:

3.320 đơn vị .

Nếu phân chia theo cơ cấu ngành nghề sẽ có:

- Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 21,8% ;

- Công nghiệp và xây dựng chiếm 36,7% ;

- Thương mại và dịch vụ chiếm 41,5% .

(Nguồn: Báo cáo tại hội nghị tổng kết khu

vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ, Trung tâm

hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp vừa và nhỏ ).

Các số liệu trên đây cho thấy vai trò và sự

đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp vừa

và nhỏ trong nền kinh tế nước ta . Muốn đạt

được tốc độ tăng trưởng công nghiệp từ 16,5 % -

17 % /năm trong 5 năm tới , phải có sự vươn lên

và tăng trưởng đột biến trong khối doanh

nghiệpvừa và nhỏ. Tuy nhiên , hiện nay hoạt

động của khối doanh nghiệp này đang đứng

trước những khó khăn cơ bản sau đây .

Thứ nhất, nguồn vốn của các doanh nghiệp

này (mà chủ yếu là khối doanh nghiệptư nhân )

cơ bản là dựa vào vốn tự huy động , vốn vay từ

nguồn nhàn rỗi trong dân , vay từ các ngân hàng

thương mại ... Các doanh nghiệp này nhận được

rất ít sự trợ giúp về vốn từ nguồn ngân sách ,

mặc dù nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp tư

nhân hoàn toàn không có sự khác biệt so với các

doanh nghiệp nhà nước. Nói cách khác, nguồn

cho vay vốn từ ngân hàng đối với các doanh

nghiệp vừa và nhỏrất khó khăn , hạn hẹp. Ví dụ ,

một doanh nghiệp nhỏ muốn vay vốn ngân

công nghệchosản phẩmmới thường phải chịu

hàng nhằm thực hiện đổi mới thiết bị, đầu tư

côngnghệ cho sản phẩm mới thường phải chịu

sự thẩm định rất ngặt nghèo, mặc dù phải xuất

trình đầy đủ hồ sơ , giấy tờ, thủ tục... nhưng có

khi vẫn không được vay. Hoặc có trường hợp

một doanh nghiệp cần vay ngân hàng khoản

tiền bằng 30% vốn pháp định , nhưng ngân hàng

đó yêu cầu phải có một khoản thế chấp gấp

3 lần mức vay !

Thứ hai, các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất

khó khăn khi tiếp cận vớicác chính sách hỗ trợ

của nhà nước đối với các đơn vị kinh tế . Do uy

tín trên thương trường cũng như thương hiệu

của các doanh nghiệp này chưa lớn , mức độ rủi

ro trong kinh doanh còn cao; trong khi đó, các

cán bộ quản lý trong hệ thống hành chính nhà

nước vẫn còn có thói quen phân biệt đối xử giữa

doanh nghiệp nhà nước và tư nhân , giữa doanh

nghiệp lớn và nhỏ , chưa thực sự tạo ra môi

trường bình đẳng , thuận lợi cho tất cả các doanh

nghiệp. Nói tóm lại , việc có được nguồn thông

tin đầy đủ và được hưởng lợi từ các chính sách

ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với doanh

nghiệp vừa và nhỏ thường khó khăn hơn rất

nhiều so với các doanh nghiệp lớn .
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2Thứ ba , các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng

rất khó khăn trong việc đầu tư để thu hút được

nguồn nhân lực tốt cho sản xuất - kinh doanh

của mình. Thiếu đi nguồn nhân lực có khả năng ,

có trình độ chuyênmôn cao, doanh nghiệp sẽ

rất khó phát triển ; khó tiếp nhận các kỹ thuật,

công nghệ hiện đại cũng như chậm trễ trong

việc đầu tư chiều sâu , mở rộng sản xuất kinh

doanh ; mất đi các cơ hội kinh doanh trong nước

và trong việc giao thương trên thị trường khu

vực và thế giới. Cơ hội cạnh tranh của các

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thu hút

nguồn nhân lực giỏi , có trình độ cũng gặp rất

nhiều khó khăn . Mặc dù phải trả lương và có

chính sách đãi ngộ cao hơn so với các công ty

danh tiếng, nhưng cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản

lý giỏi vẫn không thích đến làm việc tại các

doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để khắc phục tình trạng trên , không còn

cách nào khác , các doanh nghiệp vừa và nhỏ

phải tập trung sức để hướng đến các yêu cầu :

tạo ra nhiều sản phẩm , dịch vụ có chất lượng

cao , đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng để từng bước

thay thế hàng nhập khẩu , từ đó thật sự có được

sự chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế và

khu vực . Muốn vậy , người đứng đầu các tổ

chức, các đơn vị có trách nhiệm phải rà soát lại

tất cả những quy định hiện có để triển khai có

hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách

của Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển

kinh tế , đặc biệt là nâng cao sức cạnh tranh sản

phẩm của doanh nghiệp . Bên cạnh nắm bắt các

chỉ thị của các bộ , ngành từ trung ương đến các

địa phương để xác định và lựa chọn đúng các

sản phẩm chủ lực ,các sản phẩm lợi thế và có thị

trường lớn , có khả năng cạnh tranh ; các doanh

nghiệp vừa và nhỏ phải chủ động trong việc tạo

lập và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm , tổ chức sản

xuất v.v.. Mặt khác , phải tiếp tục sắp xếp , đổi

mới , phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động

của doanh nghiệp , khắc phục tình trạng ỷ lại

vào nhà nước, kiên quyết trong việc sáp nhập

hoặc giải thể đối với những doanh nghiệp làm

ăn kém hiệu quả hoặc thua lỗ kéo dài .

Đối với các địa phương, cần sớm hoàn chỉnh

quy hoạch và có kế hoạch để định hướng cho

các doanh nghiệp đầu tư , đồng thời có chính

sách khuyếnkhích , hỗ trợ bằng cách giảm các

chi phí thủ tục hành chính , thực hiện chính sách

"trải thảm đỏ " với tất cả các loại hình doanh

nghiệp bằng các cơ chế , chính sách thực sự

hấp dẫn để thu hút các nhà tư đến với địa

phương mình nhiều hơn . Quan tâm hỗ trợ cho

sự ra đời và phát triển doanh nghiệp mới, đặc

biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị

định số 90/2001/NĐ -CP , ngày 23-11-2001, của

Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển doanh

nghiệp nhỏ và vừa.

Để đạt được các mục tiêu đó, theo chúng tôi

cần nhanh chóng triển khai một số biện pháp

sau đây.

Một là , đẩy mạnh công tác đào tạo , bồi

dưỡng , trang bị kiến thức cho các doanh nhân

và những người sáng lập doanh nghiệp , giúp đội

ngũ này có đủ khả năng quản lý vềkỹ thuật

công nghệ ; có kiến thức vững vàng về quản trị

tài chính , marketting ; về quản lýnguồn nhân

lực trong quá trình điều hành sản xuất - kinh

doanh . Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

công tác đào tạo nguồn nhân lực , trong đó

nguồn kinh phí cho đào tạo , bồi dưỡng có thể

tiếp cận không chỉ trên thị trường nội địa mà kể

cả thị trường các nước trong khu vực và thị

trường toàn cầu .

Hai là , hỗ trợ về kỹ thuật , tức là tư vấn cho

các doanh nghiệp trong việc nhận biết, đánh

giá, lựa chọnmáy móc, thiết bị hoặc công nghệ

phù hợp để đầu tư chiều sâu, thực hiện đổi mới

sản xuất, cải tiến thiết bị để nâng cao chất lượng

sản phẩm . Các nguồn thông tin được cập nhật

mới luôn quý gia và cần thiết cho các các nhà

quản lý các doanh nghiệp, giúp họ tránh bớt các

rủi ro , bất ổn trên thương trường, nhờ đó mà

tiên lượng được các nguy cơ và tranh thủ được

những cơ hội làm ăn tốt. Đây chính là việc mà

các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

đang rất mong muốn được đáp ứng trong quá

trình hội nhập .

Ba là , các cơ quan trung ương, các ban ,

ngành, địa phương cần tập trung hướng dẫn , chỉ

đạo việc tổ chức, xúc tiến , hợp tác, liên doanh ,

liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với

·
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các doanh nghiệp lớn , thông qua từng lĩnh vực

hoạt động sản xuất - kinh doanh cụ thể. Chẳng

hạn như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành

các cơ sở vệ tinh của các doanh nghiệp lớn ,

hoặc cùng tham gia những hợp đồng kinhtế với

các doanh nghiệp lớn v.v..

Bốn là , Chính phủ, các ban , ngành trung

ương và địa phương cần có các chính sách cụ

thể đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong

việc vay vốn, sửdụng vốn ,tạo sự thôngthoáng |

về các thủ tục nhận vốn trên cơ sở quy định của

pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước cần

xây dựng các cơ chế , chính sách cho phép các |

doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc thành phần kinh

tế tư nhân có cơ hội tham gia vào việc sử dụng

các nguồn vốn nhưODA, ODB... như các thành

phần kinh tế khác của nhà nước. Chúng ta cũng

cần xây dựng một cơ chế đấu thầu trong việc sử

dụng các nguồn vốn vay quốc tế. Việc mạnh

dạnvà kiên quyết phá bỏ cơ chế độc quyền |

trong việc chỉ cho các doanh nghiệp nhànước

tham giacác công trình sử dụng vốn vay từ các

nguồn vốn quốc tế , sẽ là cơ chế bảo vệ cho các

nguồn vốn này được sử dụng một cáchhiệu quả

và an toàn . Chắc chắn sẽ không có tình trạng

thất thoát và tham nhũng lớn như vụ PMU 18

vira qua, nếu việc sửdụng vốn ODA cho xây

dựng cơ bản được đấu thầu rộng rãi cho mọi

thành phần kinh tế và mọi loại hình doanh

nghiệp được cùng tham gia.

Tóm lại , chiến lược sản xuất - kinh doanh

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi được

" bảo hộ" bởi một luật hoặc hệ thống văn bản

dưới luật sẽ là "bà đỡ" quan trọng giúp thành

phần kinh tế này xác định rõ hướng đầu tư để

phát triển các loại sản phẩm bảo đảm đúng

hướng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trên

thị trường. Và hệ quả tất yếu là giúp doanh

nghiệp phát huy hiệu quả công tác quản trị nội

bộ, thực hiện tốt các chính sách đối với người

lao động, từng bước phát triển ổn định vàbền

vững. Quan trọng hơn , các doanh nghiệp vừa và

nhỏ Việt Nam sẽ ngày càng có cơ hội khẳng

định vị trí, vai trò của mình ; có những đóng góp

quan trọng và thiết thực hơn nữa vào công cuộc

phát triển kinh tế đất nước theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Để làm tốt vai trò… ..

(Tiếp theo trang 30 )

Để nâng cao hiệu lực quản lý tài chính nhà

nước đối với việc sử dụng các loại quỹ tài chính

ngoài ngân sách nhà nước , chúng tôi xin đề xuất

một số quan điểm và giải pháp chung như sau :

Việc chi tiêu các quỹ tài chính nhà nước

cần

-

đưavào quỹ đạo nhưchi tiêu ngân sáchnhà

nước để tiện kiểm tra , kiểm soát. Kinh nghiệm

cho thấy , cần tránh việc chi tiêu theo kiểu “phát

độngphong trào” , vì như vậy rất dễ bị lợi dụng:

chấtlượngsản phẩm xấu , chi phí cao , thực chất

là một phần tiền của Nhà nước bị thất thoát ... (ví

dụ: việc sử dụng tiền công trái xây các bệnh xá

ở miền núi, chất lượng bệnh xá kém, xã không

chịu nghiệm thu ).

-
Cố gắng vận dụng cơ chế thị trường trong

chi tiêu các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân

sách nhà nước . Các đơn vị chủ đầu tư khi chi

tiêu phải tổ chức đấu thầu để tìm chọn bên B

phù hợp, đạt chất lượng. Với các đơn vị quản lý

dự trữ quốc gia, khi thay đổi sản phẩm theo quy

định cũng phải đưa sảnphẩmcần thay đổi ra thị

trường theo phương thức đấu thầu một cách

khoa học . Có cơ chế khuyến khích các đơn vị

này vừa bảo đảm chức năng dự trữ nhà nước,

vừa có thể sinh lời từ hoạt động theo chức năng

của mình . Những trường hợp không thể thực

hiện đấu thầu , cần quản lý theo phương thức

định mức có cơ sở tính toán khoa học , chặt chẽ

trong việc giao vốn, kiểm tra , giám sát và

nghiệm thu .

-
Việc quản lý vốn đầu tư phát triển (mà cốt

lõi là vốn xây dựng cơ bản ) cùng với quản lý các

quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà

nước hết sức phức tạp . Tình trạngthất thoát lớn

vốn xây dựng cơ bản cũng như tính kém hiệu

quả khi sử dụng các quỹ ngoài ngân sách nhà

nước những năm gần đây là những tín hiệu báo

động , cần phải sớm ngăn chặn . Vì vậy, thay đổi

các quy định , cơ chế, tổ chức, tăng cường kiểm

tra , kiểm soát... là những yếu tố quan trọng có

tính chất quyết định để kinh tế nhà nước làm

tròn vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân

như Đảng ta đã đề ra . D
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T

VỀ PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG

PHÂN PHỐI HÀNG HÓA :

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

HOÀNG THỌ XUÂN

*

Chuẩn bị vào Tổchức Thương mại thếgiới (WTO ), Việt Nam đã đổi

mới về loại hình tổchức và phương thức hoạt động thương mại, nhất là

phát triển các hệ thốngphân phối hàng hóa . Một số các cửa hàng truyền

thống cũng đang chuyển hóa thành cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên

doanh áp dụng phương thức bán hàng tiến bộ . Ngay cả loại hình truyền

thống như chợ cũng đang diễn ra quá trình hiện đại hóa và ra đời các

loại hình chợmới nhưchợ đầu mối bán buôn , chợ chuyên doanh .

TRONG mấy năm gần đây, nền kinh tế

nước ta liên tục tăng trưởng cao, bình

quân 7,5 %/năm ; năm 2005 đạt 8,4% .

GDP bình quân đầu người đã đạt được

640 USD, gấp 1,5 lần năm 2001. Tổng nguồn

vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 38,6% GDP (kế

hoạch là 36,5%) , vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài đạt mức cao (5,8 tỉ USD), vốn ODA đạt

3,74 tỉ USD. Thu ngân sách nhà nước vượt dự

toán , tăng nhiều so với năm 2004. Sản xuất

công nghiệp và nông nghiệp phát triển , hàng

hóa dồi dào và phong phú hơn , chất lượng và

mẫu mã tiến bộ hơn . Hầu hết các sản phẩm

làm ra đều được tiêu thụ và có sức cạnh tranh

cao hơn . Thu nhập và sức mua của các

tầng lớp dân cư trong xã hội, nhất là nông dân

đã có sự gia tăng rõ rệt . Lưu thông hàng hóa và

thương mại nội địa cũng không ngừng đổi mới

và phát triển cả về tổ chức lẫn hoạt động.

Phát triển thương mại trong giai đoạn

2001– 2005 ở nước ta đã có kết quả khả quan

thể hiện tổng mức bán lẻ xã hội tăng liên tục

với tốc độ cao và khá ổn định : Năm 2005 đạt

475.380 tỉ đồng, tăng 26,1 % so với năm 2004 ;

sau 5 năm (2001 - 2005) tăng trên 230.000 tỉ

đồng (gần 94 %), bình quân mỗi năm tăng

46.500 tỉ đồng ( 16,7%). Xét một cách tương

ứng, mức bán lẻ hàng hóa tính theo đầu người

cũng tăng theo động thái như vậy: Năm 2005

năm2004 ; sau 5 năm (2001 - 2005 ) tăng trên

đạt 5.719.201 đồng /người, tăng 24,5 % so với

mỗi năm tăng 576.000 đồng/người ( 15,2%).

2,6 triệu đồng/người (gần 84 % ), bình quân

Với tổng mức bán lẻ hàng hóa hằng năm tương

đương trên 20 tỉ USD giai đoạn 2001 - 2005 ,

riêng năm 2004 hơn 24 tỉ USD, năm 2005 gần

* PGS, TS, Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong

nước, Bộ Thương mại
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30 tỉ USD, đã nói lên sự đóng góp rất quan

trọng , có thể xem là một cơ cấu ngày càng có

nghĩa quyết định trong tăng trưởngGDP, tạo

ra sự yên tâm về nội lực đểtiếp tục thúc đẩy

xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng

thời, cùng với sự tăng lên của tỷ trọng GDP

thương mại nội địa trong GDP của toàn nền

kinh tế ( 13% - 14% , đứng thứ 3 xét theo ngành

kinh tế ), sự tăng lên nhanh chóng về số

lượng thương nhân , số

lượng lao động... đã

cho phép khẳng định :

thương mại nội địa,

hay nói cách khác ,

ngành dịch vụ phân

phối 5 năm qua có

bước phát triển rõ rệt

và trên diện rộng , phản

ánh về mặt quy mô .

Về tính chất và

trình độ, thương mại

nội địa cũng như lĩnh

vực phân phối đã và

đang chuyển động theo

hướng tích cực, đầy

triển vọng. Không phải

chỉ có sản xuất ra hàng

thương mại , siêu thị...) khoảng 10% (nếu tính

riêng ở các đô thị lớn thì tỷ trọng này lên tới

20 %). Một số cửa hàng truyền thống cũng

đang chuyển hóa thành cửa hàng tiện lợi, cửa

hàng chuyên doanh áp dụng phương thức bán

hàng tiến bộ . Ngay cả loại hình truyền thống

như chợ cũng đang diễn ra quá trình hiện đại

hóa (tổ chức các không gian trong chợ , ứng

dụng công nghệ thông tin , phát triển các dịch

Phát triển thương mại nội địa

phải quán triệt các hệ thống quan

điểm :

- Phát triển đồng bộ các loại

hình dịch vụ phân phối: bán buôn ,

bán lẻ , đại lý và nhượng quyền

thương mại.

Phát triển đồng bộ các hệ

thống thị trường theo ngành hàng :

vật tư , nông sản thực phẩm , công

nghiệp tiêu dùng.

Phát triển hài hòa giữa các địa

bàn thị trường : thành thị, nông

thôn và miền núi.

hóa , mà cả cái cách người ta đem hàng hóa đến

với tiêu dùng cũng quyết định sự phát triển của

tiêu dùng. Năm năm qua, sự đổi mới bước đầu

về loại hình tổ chức và phương thức hoạt động

trên mặt trận phân phối, nhất là bán lẻ hàng

hóa, đã làm cho tiêu dùng chuyển biến đáng kể

và lần này diễn ra ở chiều sâu , ở tính chất và

trình độ tiêu dùng, ở cơ cấu và " phổ" cầu, ở

hình thức và phương cách thỏa mãn cầu... Từ

chỗ người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu về hàng

hóa 100% là qua chợ và mạng lưới bán lẻ

truyền thống , đến nay, qua chợ chỉ còn khoảng

40%, phần còn lại là qua các cửa hàng độc lập

và cửa hàng của doanh nghiệp khoảng 44%,

qua hệ thống phân phối hiện đại (trung tâm

vụ phụ trợ ...) và ra đời

các loại hình chợ mới

(chợ đầu mối bán

buôn , chợ chuyên

doanh ...) . Từ chỗ chỉ

xuất hiện một số ít ở

Hà Nội và thành phố

Hồ Chí Minh , đến nay

cả nước đã có trên 200

siêu thị, hơn 30 trung

tâm thương mại và trên

dưới 1.000 cửa hàng

tiện lợi. Liên kết lại để

hình thành nên các

chuỗi phân phối như

các chuỗi siêu thị

Co.op Mart, Intimex,

Maximark, Citimart,

chuỗi siêu thị và cửa hàng thời trang Vinatex

thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam ... là một xu

hướng khả quan được nhiều nhà phân phối

khác đã và đang phát triển mạnh (như chuỗi

G7 Mart của Trung Nguyên, chuỗi 24-Seven

của Công ty Cổ phần Hoàng Corp...). Kết hợp

tổ chức kinh doanh theo chuỗi với áp dụng

phương thức nhượng quyền thương mại dưới

sự quản lý thống nhất và tập trung của các

doanh nghiệp mẹ; tổ chức dịch vụ hậu cần

phân phối chuyên nghiệp dưới dạng các trung

tâm hậu cần phân phối cũng ngày càng trở

thành xu hướng có sức cuốnhút mạnh nhiều

nhà phân phối tiếp tục con đường đổi mới và

phát triển mô hình của mình . Cùng với sự ra
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đời và hoạt động khá thành công của Phú Thái

Group (dạng một trung tâm hậucần phân phối

độc lập ), một số tổng công ty (chuyên ngành

hoặc đa ngành ), công ty bán lẻ chuyên nghiệp,

một số chuỗi siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện

lợi cũng đang lập ra các trung tâm hậu cần

phân phối để phục vụ cho toàn bộ mạng lưới

bán lẻ của mình . Trong các tổng công ty như

Satra và Vinafood II còn có thêm cả các chợ

đầu mối , siêu thị , trung tâm thương mại... Và

gần đây , với việc xây dựng sàn giao dịch, lập

trang Web, hình thành chợ

" ảo " và tham gia với tư

cách là nhà phân phối trung

gian trên mạng , có thể coi

đó là những bước đi ban

đầu rất đáng khuyến khích

nhằm tiếp cận và phát triển

thương mại điện tử mạnh

hơn trong tương lai... Bức

tranh toàn cảnh dịch vụ

phân phối đã phong phú

hơn , mới mẻ hơn , hiện đại

hơn về bố cục và màu sắc .

để phát triển thị trường , nhất là trong quá trình

hộinhập kinh tế quốc tế . Tổ chức vàhoạt động

thương mại chưa tương xứng với nhu cầu phát

triển kinh tế và xã hộicủa đất nước, chưa theo

kịp xu thế phát triển thương mại ngày càng

hiện đại trên thế giới .

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho những

tồn tại trên , nhưng cơ bản vẫn là : Nhà nước ít

quan tâm đầu tư , ít có các chính sách hữu hiệu

nhằm thu hút mạnh đầu tư phát triển thương

mại nội địa , phát triển các hệ thống phân phối

Phát triển các chợ ở

khu vực thành thị theo

3 hướng : cải tạo và nâng

cấp thành các chợ trung

tâm hiện đại, chuyển hóa

thành các siêu thị nhỏ hoặc

cửa hàng tiện lợi và di

chuyển ra ngoại thành , để

hình thành nên các chợ

đầu mối bán buôn .

Trong 5 năm qua,

thương mại nội địa đã đạt được những thành

tựu và tiến bộ nhất định . Nhưng so với các

nước trong khu vực và trên thế giới, cũng phải

thừa nhận là thương mại nội địa nước ta đang

còn nhỏ , yếu và lạc hậu . Kênh phân phối, hệ

thống phân phối chậm hình thành , chưa hợp

lý, thiếu ổn định và bền vững. Thương mại nhà

nước đa số đang trong tình trạng yếu kém ,

thương mại không phải của Nhà nước phần

nhiều là nhỏ bé . Cóthể nói, thuộc tính chung

nhất của hầu hết các doanh nghiệp thương mại

là phát triển còn mang nặng tính tự phát, kinh

doanh thiếu tính chuyên nghiệp, tăng trưởng

chậm và liên kết kém nên khả năng tích tụ và

tăng trưởng nguồn lực đều rất hạn chế. Sức

cạnh tranh yếu , chưa có các nhà phân phối

"tầm cỡ" và chủ lực làm nòng cốt, làm chỗ dựa

hàng hóa. Các con số về

đầu tư của xã hội, của Nhà

nước vào các ngành kinh tế

và vào ngành thương mại

trong những năm qua đã

nói lên điều đó. Lâu nay ,

các nguồn vốn đầu tư , các

chính sách khuyến khích

đầu tư chủ yếu tập trung

vào các ngành sản xuất,

vào việc tạo ra sản phẩm , vì

coi đó là cái "gốc " , là xuất

phát điểm của phát triển

kinh tế . Và nhiều người cho

rằng làm như vậy là chúng ta đã áp dụng giáo

điều phương pháp luận của C. Mác . Ngày nay,

để phát triển kinh tế , cần phải tác động vào

khâu " động" nhất và "hoạt" nhất để thúc đẩy

toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội phát triển

cho nhanh , cho mạnh . Khâu ấy, lĩnh vực ấy

chính là thương mại, là phân phối hàng hóa, là

thị trường. Thời gian tới đây, ở mỗi giai đoạn

của chiến lược phát triển , sức mạnhcủa bàn

tay nhà nước trong việc tổ chức, định hướng và

dẫn dắt thương mại nội địa phát triển , phải

được thể hiện bằng sự đầu tư , bằng chính sách

khuyến khích đầu tư của Nhà nước nhằm phát

triển mạnh lĩnh vực này.

Để đạt được mục tiêu chiến lược phát triển

thương mại nội địa trong những năm tới cần

phải quán triệt sâu sắc đường lối phát triển
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ngành thương mại ở nước ta trên hệ thống các

quan điểm phát triển được thiết kế mộtcách

khoa học . Văn kiện Đại hội X của Đảng đã chỉ

rõ : " Thực hiện quản lý nhà nước bằng hệ thống

pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính

vào hoạt động của thị trường và doanh

nghiệp". Muốn vậy, cần đặc biệt chú ý đến

quan điểm : phát triển thương mại nội địa , phát

triển các hệ thống phân phối hàng hóa phải

bảo đảm phát triển đồng bộ các loại hình dịch

vụ phân phối: bán buôn, bán lẻ , đại lý và

nhượng quyền thương mại ; phát triển đồng bộ

các hệ thống thị trường theo ngành hàng:

thị trường hàng vật tư , thị trường hàng nông

sản thực phẩm và thị trường hàng công nghiệp

tiêu dùng; phát triển hài hòa thị trường giữa

các địa bàn : thành thị, nông thôn và miền núi ;

phát triển hài hòa giữa thương mại truyền

thống và thương mại hiện đại. Đồng thời,

thựchiện phương châm : thúc đẩy tăng trưởng

và tăng cường liên kết để tích tụ và tập trung

nguồn lực . Bảo đảm tự do trong kinh doanh ,

công bằng trong cạnh tranh , bình đẳng trước

pháp luật và tôn trọng các quy luật khách quan

của kinh tế thị trường đối với sự phát triển của

mọi doanh nghiệp dưới mọi hình thức sở hữu

và thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau .

Để phát triển các hệ thống phân phối

hàng hóa trong giai đoạn từ nay đến năm 2020

cần được xây dựng tập trung vào mấy vấn đề

sau:

Thứ nhất: Tiếp tục cải tạo, di dời và xây

mới các chợ xã và cụm xã, bảo đảm cóđủ chợ

so với nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống

của bà con ở nông thôn và miền núi . Phát triển

các chợ ở khu vực thành thị nên theo 3 hướng:

cải tạo và nâng cấp thành các chợ trung tâm

hiện đại, chuyển hóa thành các siêu thị nhỏ

hoặc cửa hàng tiện lợi và di chuyển ra ngoại

thành , ngoại thị để hình thành nên các chợ đầu

mối bán buôn. Trong tương lai , ở ngoại vi các

thành phố và thị xã sẽ xây dựng các khu

thương mại tập trung gồm các chợ đầu mối,

các kho bán buôn, các trung tâm hậu cần phân

phối, các siêu thị và trung tâm mua sắm lớn ...

Đồng thời, tiếp tục phát triển các chợ đầu mối

bán buôn cấp tỉnh và thành phố trực thuộc

trung ương tại những nơi có sản xuất hàng hóa

(trước hếtlà nông sản thực phẩm ) tập trung , ổn

định và đủ lớn , có vị trí và điều kiện thuận lợi

về giao thông . Củng cố và nâng cấp 5 chợ đầu

mối bán buôn cấp vùng . Trong số đó , lựa chọn

và đầu tư nâng cấp (chủ yếu là về tổ chức và

phương thức hoạt động, cơ sở vật chất và kỹ

thuật, kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin , ứng

dụng thương mại điện tử ) một số chợ đầu mối

bánbuôn lớn , xét thấy có nhu cầu và khả năng ,

thành các trung tâm đấu giá hoặc các sàn giao

dịch hiện đại .

Thứ hai: Phát triển mạnh các trung tâm

thương mại (cả trung tâm mua sắm và cửa

hàng bán đồ hiệu ), siêu thị, cửa hàng tiện lợi,

cửa hàng chuyên doanh bán hàng tiến bộ ở các

thành phố, thị xã, các khu đô thị mới, khu cư

dân tập trung, khu kinh tế lớn ... Phát triển từng

bước các chuỗi phân phối (chuỗi siêu thị,

trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi) , kết

hợp tổ chức phân phối theo chuỗi với áp dụng

hếtvàchủ yếutạicác thành phố lớn và đối với

phương thức nhượng quyền thương mại, trước

các nhà phân phối lớn ; đồng thời, kết hợp quá

trình này với quá trình xây dựng và phát triển

thương hiệu .

Thứ ba: Phát triển dịch vụ hậu cần phân

phối dưới 2 dạng : trung tâm lô-gi- stíc

(logistics )(2) độc lập hoặc trung tâm hậu cần

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 , tr 27

(2) Logistics - một phương thức sử dụng công nghệ

thông tin và kinh tế trí thức cho các quá trình trong chuỗi

sản xuất - kinh doanh để đạt hiệu quả tối ưu, nhất là trong

lĩnh vực cung ứng các dịch vụ hậu cần và phân phối

hàng hóa
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phân phối trong các tổng công ty (chuyên

ngành , đa ngành ) , các công ty bán buôn, bán

lẻ chuyên nghiệp, các chuỗi trung tâm thương

mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi .

Thứ tư : Phát triển tại các thành phố lớn các

sàn giao dịch , các hình thức và phương thức

ban đầu của thương mại điện tử (tham gia làm

nhà phân phối trung gian trên mạng , thành lập

và quản lý, khai thác "chợ ảo " trên mạng ),

từng bước tiếp cận và phát triển theo mô hình

"Amazon.com " và " eBay" 3) trong một tương

lai không xa.

Thứ năm : Phát triển các trung tâm thương

mại , siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi , cửa hàng

chuyên doanh bán hàng tiến bộ, các chợ đầu

mối , chợ trung tâm tại các huyện có kinh tế

phát triển ; cùng với mạng lưới chợ dân sinh ,

các cửa hàng truyền thống của các doanh

nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các đại lý và hợp

tác xãtạothành mạng lưới phân phối chủ yếu

và phổ biến ở khu vực nông thônvàmiền núi.

Thứ sáu : Phát triển một số các tổng công ty

(dưới dạng tập đoàn , công ty mẹ - con )phẫn

phối chuyên ngành hoặc đa ngành, trong đó

chú trọng đến các địa bàn quan trọng , mặt

hàng quan trọng hoặc đặc thù . Trong các tổng

công ty này, cũng hình thành nên các chợ đầu

mối, sàn giao dịch , các trung tâm thương mại ,

siêu thị , trung tâm hậu cần phân phối, chuỗi

cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng chuyên doanh

bán hàng tiến bộ và kết hợp với ứng dụng

thương mại điện tử , áp dụng phương thức

nhượng quyền thương mại ...

Thứbảy: Hoàn chỉnh các hợp đồng , đơn đặt

hàng kết hợp với sử dụng các trung tâm hậu

cầnphân phối, để trên cơ sở đó, xây dựng

thành chế độ hoạt động trong tất cả các loại

hình tổ chức phân phối hàng hóa.

Các giải pháp quan trọng trên đều nhằm

mục đích là phát triển các hệ thống phân phối

hàng hóa. Chính sách khuyến khích đầu tư , hỗ

trợ phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn

2006 - 2020, giai đoạn có ý nghĩa đột phá, tạo

ra bước chuyển cơ bản về tổ chức và hoạt động

của các hệ thống phânphối theo hướng tiên

tiến và hiện đại, làm tiền đề phát triển trong

các giai đoạn tiếp theo . Tập hợp một nhóm các

nhà phân phối trọng điểm (trọng điểm về

ngành hàng kinh doanh, trọng điểm về địa bàn

hoạt động ) theo những tiêu chí nhất định , gồm

nhiều loại hình : tổng công ty, công ty , trung

tâm thương mại, chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện

lợi, chợ đầu mối , trung tâm hậu cần phânphối

và trên cơ sở chiến lược , dự án đầu tư phát

triển theo hướng trở thành nhà phân phối lớn

mạnh , thống nhất kiến nghị đề xuất với

Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ

trợ , khuyến khích đầu tư phát triển cho nhóm

các nhà phân phối này. Các chính sách phù

hợp và khả dụng có thể là: tạo thuận lợi về mặt

bằng xây dựng (diện tích và vị trí đất đai) ,

nguồn vốn đầu tư phát triển được ưu đãi

trong tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp,

vật tư , thiết bị kỹ thuật, công nghệ nhập khẩu

theo dự án đầu tư phát triển được ưu đãi về

thuế nhập khẩu , được tiếp cận vốn tín dụng ưu

đãi, được trợ giúpđể đào tạo phát triển các

nguồnnhânlực,được hỗ trợ để phát triển cơ sở

hạtầng công nghệ thông tin , xâydựng và

quảng bá thương hiệu , được sinh hoạt trong

môi trường hợp tác và thân thiện với các cơ

quan quản lý nhà nước... Từ lực lượng nòng

cốt vàchủ lực này, nhân rộng ra và thúc đẩy

nhiều doanh nghiệp khác phát triển theo , bảo

đảm đến năm 2020 , thương mại nội địa nước

ta trở thành thương mại nội địa của một nước

về cơ bản là nước công nghiệp theo hướng

hiện đại. D

(3 ) Tên riêng của hai cửa hàng này ở Mỹ
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XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO THÚC ĐẨY

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG

Ở PHỈNH THUẬN

N

NGUYỄN VĂN GIÀU *

Trong quá trình phát triển , Đảng bộ , chính quyền và nhân dân

Ninh Thuận luôn xác định xóa đói , giảm nghèo là một trong những

nhiệm vụ quan trọng và là động lực cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế -

xã hội bền vững. Năm năm qua Ninh Thuận triển khai và thựchiện bằng

nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nên kết quả đạt được trong lĩnh

vực xóa đói, giảm nghèo rất đáng khích lệ. Từthực tiễn đó, Ninh Thuận

rút ra mộtsốkinh nghiệm giúp cho việc thực hiện Chương trình xóa đói,

giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 đạt hiệu quả cao hơn .

* INH Thuận là một tỉnh thuộc vùng

duyên hải cực Nam Trung Bộ với

chiều dài bờ biển 105 km , diện tích tự

nhiên 3.360km2, diện tích nông nghiệp

61.870 ha với 3 dạng địa hình : miền núi, đồng

bằng và vùng biển . Đơn vị hành chính của tỉnh

gồm 5 huyện và 1 thị xã với 62 xã, phường , thị

trấn ; 196 thôn và 68 khu phố; trong đó có 30 xã

miền núi ( 18 xã đặc biệt khó khăn và 3 xã bãi

ngang ). Dân số toàn tỉnh có 562.133 người với

109.358 hộ gồm 27 dân tộc anh em chung

sống ; trong đó : dân tộc thiểu số chiếm khoảng

23%, chủyếu là dân tộc Chăm và dân tộc

Raglai (dân tộc Raglai có 8.479 hộ với gần

60 ngàn người, chiếm 10,2% ; dân tộc Chăm có

12.782 hộ với hơn 70 ngàn người chiếm

11,3% dân số toàn tỉnh) ; còn lại là các dân tộc

thiểu số khác (Hoa, Tày, Nùng... ) . Về tôn giáo ,

Ninh Thuận có 6 tôn giáo chính : Phật giáo,

Công giáo, Tin lành , Cao Đài và Hồi giáo,

đạo Bàlamôn của đồng bào Chăm với hơn

200.000 tín đồ, chiếm 37% dân số toàn tỉnh ;

riêng hơn 70 ngàn đồng bào Chăm đều theo

đạo Hồi giáo hoặc đạo Bàlamôn. Đa số lao

động sống bằng nghề nông nghiệp chiếm

66,4 %, thủy sản chiếm 6,33%, công nghiệp chỉ

có 4,6% .

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc

phòng của tỉnh trong những năm gần đây có

nhiều chuyển biến tiến bộ. Năm 2005 trong

điều kiện có nhiều khó khăn , thách thức , nhất

là hạn hán khốc liệt kéo dài và diễn ra trên diện

rộng đã tác động, ảnh hưởng xấu đến đời sống

và sản xuất của các tầng lớp nhân dân . Nhưng

nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành

trung ương; tinh thần chủ động, sáng tạo, phát

huy nội lực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát,

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
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kịp thời của các cấp ủy, công tác điều hành của

chính quyền và sự nỗ lực vận động của Mặt

trận mà Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đã

vượt qua được khó khăn . Kinh tế 6 tháng đầu

năm 2006 có nhiều khởi sắc , tốc độ tăng trưởng

GDP đạt 13,6% vượt kế hoạch đề ra, song nền

kinh tế của Ninh Thuận còn nhiều khó khăn,

vẫn là một trong số ít tỉnh thuộc diện nghèo của

cả nước .

Từ tình hình thực tiễn của địa phương , trong

quá trình thực hiện nhiệm vụ pháttriển kinh tế -

xã hội, Đảng bộ và chính quyền các cấp trong

tỉnh luôn xác định thực hiện Chương trình xóa

đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ

hết sức quan trọng và luôn coi đây là động lực

cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền

vững; đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính phủ

ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xóa

đói , giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 -

2005. Nhìn lại 5 năm Ninh Thuận triển khai và

thực hiện , kết quả đạt được trong lĩnh vực xóa

đói giảm nghèo là đáng kích lệ . Năm 2001, tỷ

lệ hộ nghèo toàn tỉnh Ninh Thuận là 19,38%,

đến cuối năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống

còn 8% (theo tiêu chí cũ) ,mỗi năm giảm

2,28% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra ).

Tổng các nguồn vốn đầu tư cho Chương trình

qua 5 năm (2001 - 2005) là 886 tỉ đồng, bình

quân mỗi năm 179 tỉ đồng . Chương trình hỗ

nhà ở cho hộ nghèo xây dựng và sửa chữa được

1.481 nhà với kinh phí 8.290 triệu đồng; đặc

biệt trong đợt lũ năm 2003 và 2005 , tỉnh đã

trích ngân sách hỗ trợ với kinh phí 6.540,8 triệu

đồng để xây dựng sửa chữa 3.833 nhà. Riêng

đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện đề án nhà

ở , đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo

Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ trong

2 năm 2005, 2006, với tổng kinh phí là 48 tỉ

đồng ; trong đó hỗ trợ nhà ở là 29,93 tỉ đồng để

xây dựng 3.742 nhà, hiện nay đã xây dựng

3.406 nhà, đạt 90 % kế hoạch đề ra; đã hỗ trợ

đất ở, đất sản xuất 2.768 triệu đồng và hỗ trợ

nước sinh hoạt 10.720 triệu đồng . Về dự án tín

dụng cho hộ nghèo , thực hiện tổng dư nợ tín

trợ

dụng ưu đãi đến cuối năm 2005 đạt 206 tỉ đồng ,

tăng 144,8 tỉ đồng so với năm 2001. Đặc biệt,

từ khi Chính phủ cho thành lập Ngân hàng

chính sách xã hội, trong gần 3 năm hoạt động,

doanh số cho vay hộ nghèo và các đối tượng

chính sách đạt 219 tỉ đồng, với 39.296 lượt hộ

vay ; trong đó tập trung triển khai 2 dự án đầu

tư cho đồng bào miền núi huyện Bác Ái vay

52 tỉ đồng để phát triển chăn nuôi trâu , bò, dê,

cừu và các dự án đầu tư hỗ trợ phụ nữ nghèo

dân tộc Chăm vay để vỗ béo đàn gia súc là 45 tỉ

đồng , đã giải ngân trên 30 tỉ đồng . Đây là các

dự án thực hiện có hiệu quả, được nhân dân

vùng dự án rất phấn khởi, góp phần thiết thực

vào quá trình thực hiện chương trình mục tiêu

xóa đói, giảm nghèo và việc làm của tỉnh trong

những năm qua. Năm năm qua, tỉnh triển khai

thực hiện tốt chính sách trợ cước, trợ giá các

loại giống cây trồng , muối i- ốt , phân bón , dầu

lửa cho đồng bào nghèo miền núivới giá trị gần

10 tỉ đồng ; hỗ trợ về cải thiện cuộc sống, vốn

phát triển sản xuất ; đầu tư trên 4,2 tỉ đồng cho

công tác định canh , định cư và kinh tế mới .

Trong 5 năm, tỉnh đã tổ chức 49 lớp tập huấn

cho 50.792 lượt hộ nghèo về kỹ thuật và kinh

nghiệm trồng lúa nước , bắp lai, cây điều, cây

nem và cây ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi bò , dê ,

cừu với tổng kinh phí là 757 triệu đồng. Triển

khai thực hiện có hiệu quả dự án đào tạo cán

bộ làm công tác xóa đói, giảm nghèo, bình

quân mỗi năm tỉnh tổ chức đào tạo trên 550 cán

bộ làm công tác xóa đói , giảm nghèo, với

nguồn kinh phí trên 250 triệu đồng /năm . Đồng

thời thông qua dự án 661 đã giao khoán bảo vệ

hơn 50.000 ha rừng cho 1.259 hộ dân nghèo

ở miền núi, với kinh phí khoán bảo vệ rừng

hằng năm là 2.500 triệu đồng , góp phần tăng

thu nhập bình quân từ 800.000 đồng đến

1.500.000 đồng /hộ/năm .

Thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng cơ

sở cho các xã đặc biệt khó khăn theo Chương

trình 135, trong 5 năm đạt 75,73 tỉ đồng. Ngoài

ra, trong những năm qua, dự án CBRIP đã đầu

tư xây dựng cho các xã đặc biệt khó khăn là

-
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11.472 triệu đồng và các tổ chức nước ngoài đã

hỗ trợ 3.841 triệu đồng , các doanh nghiệp ,

cộng đồng dân cư hỗ trợ trên 2 tỉ đồng đầu tư

xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã đặc biệt

khó khăn .

y

Bên cạnh những chính sách về kinh tế, cấp

ủy và chính quyền các cấp hết sức quan tâm

đến các chính sách về xã hội . Tuy là tỉnh nghèo

nhưng 5 năm qua ngân sách tỉnh đã chi trên

20 tỉ đồng muagần 450.000 thẻ bảo hiểm y tế

cho đối tượng hộ nghèo và nhân dân các xã

đặc biệt khó khăn ; riêng năm 2005 cấp mới

130.188 thẻ với kinh phí gần 8 tỉ đồng; đồng

thời thực hiện miễn học phí và tiền xây dựng

trường lớp cho học sinh nghèo, miền núi . Đặc

biệt là sự phối kết hợp hoạt động của các hội ,

đoàn thể đã góp phần tích cực trong việc thực

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói

giảm nghèo trong những năm qua. Điển hình

như Hội Phụ nữ đã vận động giúp 18.812 phụ

nữ nghèophát triển kinh tế gia đình , với số tiền

gần 5 tỉ đồng, 302 chỉ vàng,2.540 con bò giống

các loại, 42 tấn hạt giống, huy động nguồn

vốn phi Chính phủ được 2,24 tỉ đồng giúp

1.550 phụ nữ nghèo vay vốn sản xuất kinh

doanh . Hội Nông dân đã tranh thủ nhiều nguồn

vốn với kinh phí hơn 5 tỉ đồng, triển khaithực

hiện 11 dự án giống, cây trồng , vật nuôi và thực

hiện 8 chương trình khuyến nông với số vốn

810 triệu đồng; phát huy vai trò cầu nối trong

liên kết 4 nhà theo Quyết định 80 của Thủ

tướng Chính phủ, góp phần giải quyết việc làm

cho trên 5.100 lao động và giúp cho 850 hộ

nông dân thoát nghèo hằng năm. Đoàn Thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp duy trì

thường xuyên phong trào thanh niên lập nghiệp

và thanh niên tham gia phát triển kinh tế xóa

đói , giảm nghèo , vận động đoàn viên thanh

niên đóng góp giúp đỡ cho thanh niên nghèo

vay vốn mỗi năm trên 250 triệu đồng, ngoài ra

còn phân công các tổ chức đoàn cơ sở đỡ đầu

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều

kiện vươn lên trong học tập . Hội Cựu chiến

binh đã huy động nhiều nguồn vốn cho vay để

giúp đỡ hội viên nghèo, bình quân mỗi năm

tăng 1,6 tỉ đồng , tổng nguồn vốn cho vay hiện

nay là 9,5 tỉ đồng cho 1.206 hội viên vay đầu tư

sản xuất. Hoạt động của Hội người cao tuổi

cũng đưa mục tiêu giảm hộ nghèo lên hàng đầu .

Hội đã tích cực vận động đóng góp xây dựng

quỹ vì người nghèo, bình quân mỗi năm xây

dựng 11 nhà tình thương cho người cao tuổi

thuộc diện hộ nghèo. Mỗi chi Hội Người cao

tuổi phấn đấu mỗi năm giảm 1 hộ nghèo, qua

5 năm đã vận động xây dựng mới 160 nhà đại

đoàn kết cho hội viên . Hội Khuyến học duy trì

tốt phong trào gia đình hiếu học , đã vận động

mỗi năm trên120 triệu đồng để trợ giúp chotrẻ

em nghèo hiếu học , điển hình dẫn đầu trong

phong trào khuyến học là mô hình cả xã học

tập của xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.

Hội Chữ thập đỏ các cấp duy trì thường xuyên

phong trào "người người làm việc thiện , nhà

nhà làm việc thiện " , Tết vì người nghèo, trong

5năm qua đã vận động được gần 5 tỉ đồng,

hỗ trợ trên 25.000 lượt người có hoàn cảnh

khó khăn .

Kết quả thực hiện Chương trình xóa đói,

giảm nghèo trong những năm qua là sự cố gắng

lớn của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân

trong tỉnh . Song nhìn một cách toàn diện nền

kinh tế , Ninh Thuận phát triển chưa ổn định ,

thiếu vững chắc, cơ cấu kinh tế còn chuyển

dịch chậm, tỷ trọng nông nghiệp còn quá lớn

(trên 44,5 % ).Việc chuyển dịch cơ cấulao động

chưa đáng kể, thu nhập bình quân đầu người

thấp , mới bằng 52% bình quân đầu người cả

nước; thu ngân sách chỉ bảo đảm nhu cầu chi,

phụ thuộc lớn vào chi viện của trung ương .

Công tác giảmhộ nghèo thiếu bền vững , tỷ lệ

hộ nghèo ở miền núi còn cao, bên cạnh nhiều

hộ thoát nghèo lại phát sinh không ít hộ tái

nghèo. Chênh lệch thu nhập giữa các vùng,

miền còn lớn , phân hóa giàu nghèo ngày càng

gia tăng ; đối tượng xãhộicó hoàn cảnh đặc biệt

khó khăn được trợ giúp chiếm tỷ lệ còn thấp .

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chương

trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh
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Ninh Thuận trong những năm qua, chúng tôi

rút ra một số kinh nghiệm giúp cho việc thực

hiện Chương trình xóa đói, giảm nghèo trong

những năm tới trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn .

Thứ nhất, công tác xóa đói, giảm nghèo

không phải là công việc của một ngành , đơn vị,

địa phương nào mà phải coi đây là nhiệm vụ

của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo toàn

diện, trực tiếp của các cấp ủy. Nơi nào được cấp

ủy quan tâm , chính quyền chỉ đạo sâu sát và có

sự phân công, phân cấp cụ thể cho các ban ,

ngành , đoàn thể thực hiện và thường xuyên

kiểm tra , củng cố, chấn chỉnh kịp thời thì nơi

đó thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu

quốc gia xóa đói, giảm nghèo và việc làm , đời

sống nhân dân được nâng lên .

2

Thứ hai, xóa đói , giảm nghèo phải dựa trên

sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.

Tăng trưởng kinh tế luôn phải gắn liền với thực

hiện tốt các chính sách xã hội .Vấn đề đặt ra là

phải làm chuyển biến nhận thức của các cấp,

các ngành , các xã nghèo , vùng nghèo và chính

người nghèo cùng họ tộc thấy được trách nhiệm

của mình , thực hiện phương châm người nghèo

tự cứu mình, trước khi người khác cứu . Đồng

thời các địa phương cần nắm chắc nguyên nhân

của sự đói, nghèo để có giảipháp sát hợp , kiên

quyết đấu tranh mạnh mẽ để xóa bỏ tư tưởng ỷ

lại và lười lao động .

Thứ ba , có chính sách khuyến khích phát

huy nội lực trong dân , đầu tư thỏa đáng cho các

dự án phát triển sản xuất gắn liền với việc

hướng dẫn làm ăn (khuyến nông , khuyến lâm ,

khuyển ngư ), góp phần xóa đói, giảm nghèo

bền vững. Hằng năm , chính quyền các cấpcần

tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua về

giảmhộ nghèo, giải quyết việc làm và giảm tỷ

lệ thất nghiệp giữa các đơn vị có liên quan và

các xã, phường , thị trấn . Các cấp chính quyền

cơ sở và đoàn thể phải giao chỉ tiêu giảm hộ

nghèo và giải quyết việc làm cụ thể cho từng

khu phố, tổ dân cư và các hội viên .

Thứ tư , tăng cường công tác vận động quần

chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

toàn dân , tính cộng đồng trong đời sống, các

khu dân cư ; truyềnthống tương thân , tương ái

thông qua các mô hình " giúp nhau xóa đói,

giảm nghèo vươn lên khá, giàu " ; các mô hình

hiệp , hội và đặc biệt là công tác tuyên truyền

giáo dục xóa tính tự ty mặc cảm , ỷ lại và lười

lao động trong một bộ phận hộ nghèo.

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận luôn

coi công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ

hết sức quan trọng cần tập trung sức lãnh đạo

triển khai thực hiện. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần

thứ XI xác định rõ phương hướng nhiệm vụ

5 năm tới (2006 - 2010) là : " Tăng cường cơ sở

vật chất, mở rộng quy mô đào tạo tại các cơ sở

đào tạo nghề theo hướng đa ngành, đáp ứng

nhu cầu học tập và tạo nguồn nhân lực có chất

lượngphục vụ chuyển dịch cơcấu kinh tế và cơ

cấu lao động. Đến 2010, có trên 40 % lao động

qua đào tạo , trong đó có 25 % lao động được

đào tạo nghề. Tiếp tục thực hiện tốt các chương

trình, dựán về xóa đói, giảm nghèo , giải quyết

việc làm , nhân rộng mô hình, điển hình, phấn

đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 13% vào

năm 2010 (theo tiêu chímới), hàng năm có trên

12.000 lao động được giải quyết việc làm ".

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả

chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền

núi theo chủ trương, chính sách của Đảng và

Nhà nước, phù hợp tình hình thực tế của tỉnh .

Đến năm 2010, đạt mức lương thực ổn định

bình quân đầu người 300kg; hộ nghèo giảm còn

dưới 30%, có 70% số hộ được dùng nước sạch

và 95% số hộ sử dụng điện ; xóa 100 % nhà tạm,

nhà dột nát; giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất

sản xuất cho nông dân miền núi ; hoàn thành

phổ cập trung học cơ sở vào năm 2008.Thông

qua việc triển khai thực hiện nhất quán các

tướngChính phủ ; Chương trình nước phục vụ

chương trình cụ thể : Chương trình 134 của Thủ

sản xuất ; Chương trình giao thông nông thôn ;

Chươngtrìnhphát triển kinh tế vườn hộ , kinh

tế trang trại quy mô vừa và nhỏ gắn với khoanh

(Xem tiếp trang 48 )
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O

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HAI ĐỊNH

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊ

NGUYỄN KHẮC HUNG *

Xây dựng thành phốNam Định hiện đại, làm hạt nhân phát triển của

tỉnh Nam Định và tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng, vừa là cơ hội

mới, thuận lợimới, nhưng cũng là thách thức mới, nhiệm vụ nặng nề của

Đảng bộ , nhân dân thành phốNam Định. Song song với phát triển kinh

tế - xã hội, Đảng bộ thành phố quan tâm thực hiện nhiệm vụ then chốt

xây dựng Đảng, trong đó , coi trọng nhiệm vụ xây dựng, củng cố , nâng

cao chất lượng tổchức cơ sở đảng “trong sạch , vữngmạnh ” và đội ngũ

đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định việc thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

UA 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVI,

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

Nam Định lần thứ XIII, trong điều kiện còn

nhiều khó khăn , song Đảng bộ và nhân dân

thành phố Nam Địnhđã đạt được nhiều thành

tựu quan trọng . Nhịp độ kinh tế phát triển

tương đối nhanh và ổn định, tổng sản phẩm

GDP tăng bình quân trên 10,75 %/năm , thu

nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt

10,165 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch

tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa. Thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ

tầng và phát triển sản xuất kinh doanh đạt

5.407 tỉ đồng, thu ngân sách tăng bình quân

44%/năm ; giải quyết việc làm cho gần

5.000 người lao động/năm . Đời sống nhân dân

được cải thiện ; chính trị xã hội ổn định . Công

tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng

bước có đổi mới và tạo được sự thống nhất cao,

đạt được nhiều kết quả tích cực: 85% số tổ

chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh ,

hằng năm kết nạp 260 người vào Đảng.

Đạt được những thành tựu trên là do nhiều

nguyên nhân . Một trong những nguyên nhân

quan trọng nhất là: Đảngbộ thành phố luôn giữ

vững và phát huy truyền thống đoàn kết thống

nhất , trước hết là trong cấpủy . Đảng bộ thường

xuyên quan tâm coi trọng công tác xây dựng

Đảng trên cả ba mặt chính trị , tư tưởng và tổ

chức thực sự vững mạnh . Nhận thức sâu sắc và

từ kinh nghiệm nhiều năm, Thành ủy coi công

*
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Bí thư Thành ủy

Nam Định
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tác tổ chức, cán bộ, xây dựng củng cố nâng cao

chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũđảng

viên có vị trí hết sức quan trọng , quyết định

việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại

địa phương. Đảng bộ thành phố xác định đây là

nhiệm vụ hàng đầu , xuyên suốt trong cả nhiệm

kỳ qua .

Trong thời gian tới, phát huy những kinh

nghiệm trên phương diện này , Đảng bộ và

nhân dân thành phố tiếp tục thực hiệncác

nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu , nhằm xây

dựng, phát triển thành phố hiện đại, nhưng vẫn

giữ được bản sắc riêng , nâng cao vai trò ngày

càng lớn , thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh

Nam Định mà còn của cả tiểu vùng nam

đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyếtsố

54-NQ /TW , ngày 14-9-2005 , của Bộ Chính trị

về : Xây dựng thành phốNam Định thành trung

tâm công nghiệp , dịch vụ , đào tạo , làm hạt

nhân pháttriển của tiểu vùng nam sôngHồng.

Đây vừa là cơ hội mới , thuận lợi mới rất quan

trọng, nhưng đồng thời cũng là thách thức ,

nhiệm vụ nặng nề của Đảngbộ và nhân dân

thành phố Nam Định .

Trước yêu cầu mới, từ thực tế , thành phố

xác định nhiệm vụ hàng đầu trong công tác tổ

chức và cán bộ của những năm tới là , tiếp tục

kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức

nắng, nhiệm vụ các cơ quan , đoàn thể tronghệ

thống chính trị; đổi mới phong cách, lề lối làm

việc theo phương châmhướngvề cơ sở , gắn

vớicơ sở, đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất

lượng công tác quy hoạch cán bộ với tầm nhìn

dài hạn .

Qua kinh nghiệm nhiệm kỳ 2000 - 2005 các

đảng bộ xã, phường, cơ quan , đơn vị hiện nay,

cấp ủy của các cơsở đã được kiện toàn theo

hướng nâng cao năng lực và phẩm chất , nhất là

năng lực tổ chức thực tiễn , theo yêu cầu của

công cuộc đổi mới. Nhiều doanh nghiệp nhà

nước, cơ quan hành chính sự nghiệp đã quan

tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ

tiêu chuẩn và tín nhiệm tham gia cấp ủy và bí

thư cấp ủy . Khắc phục tình trạng người đứng

đầu các cơ quan , đơn vị có biểuhiện coi nhẹ

công tác đảng , Thành phố rất quan tâm việc lựa

chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý

luận chính trị , quản lý , chuyên môn nghiệp vụ

gắn với xây dựng quy hoạch cán bộ theo

nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong

thực hiện quy trình đề bạt, điều động , bố trí, sử

dụng độingũ cán bộ, nên đã tạo được sự thống

nhất, đoànkết giữa cấp ra quyết định và cấp
nhất, đoàn kết giữa cấp

chấp hành, trong nội bộ tổ chức đảng vàdư

luận xã hội .

Công tác cán bộ thực chất là công tác quản

lý và xây dựng con người. Vì vậy , việc chuẩn

bị đội ngũ cán bộ và từng chức danh với tầm

nhìn xa , đón trước và có tính dự báo gắn với

thực tiễn của từng xã , phường, cơ quan , đơn

vị... được chuẩn bị rất công phu.

Kinh nghiệm cho thấy , yếu tố quan trọng

hàng đầucủa côngtác cán bộ là phải xuất phát

từ thực tiễn, từ tình hình và hoàn cảnh cụ the

của từng đơn vị trong từng giai đoạn để chủ

động chuẩn bị cánbộ .Đảngbộ thành phố Nam

Định tiến hành tổng hợp nắm chắc số lượng ,

điểm yếu của đội ngũ cán bộvàtừng cán bộ -

chất lượng cán bộ, cơ cấu cán bộ, điểm mạnh,

trước hết là độingũcán bộ chủchốtở các xã ,

phường , các đơn vị hànhchính sự nghiệp , các

Để làm tốtcông tác quy hoạch cho trước mắt

doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

lượngđàotạo, đa dạng hóa quy mô hình thức

và lâu dài , chúng tôi đổi mới nội dung, chất

đàotạo , trước hếttập trung dành sự ưu tiên cho

nguồn cán bộ quy hoạch ở cơ sở. Hoàn chỉnh

chương trình đào tạo lớp cử nhân chính trị cho

147 đồng chí ; cao cấp chính trị cho 133 đồng

chí ; trung cấp chính trị chuyển tiếp cho 60

đồng chí, trung cấp hành chính cho 103 đồng

chí ;mở 22 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho

2.403 đồng chí và hàng trăm lớp bồi dưỡng

chuyên đề cho cán bộ cấp ủy, cán bộ các

ngành , đoàn thể ở thành phố và cơ sở. Kết quả

đó trong những năm qua đã góp phần quan
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trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho

các ngành , lĩnh vực, trước hết là đội ngũ cán bộ

cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, các cấp

ủy xem xét , bố trí nhân sự Hội đồng nhân dân ,

các chức danh Thường trực Hội đồng nhân

dân , Ủy ban nhân dân thành phố và phường, xã

nhiệm kỳ 1999 - 2004 và nhiệm kỳ 2004 - 2009

cơ bản sát, trúng trong dự nguồn quy hoạch .

Từ thực tiễn đổi mới phương thức lãnh đạo

công tác tổ chức và cán bộ trong những năm

qua, chúng tôi càng nhận thức rõ: muốn thành

công, phải quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất

về chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng về công tác tổ chức,cánbộcho các

cấp ủy và quyết tâmthực hiện .Bám sátthực

tiễn và yêu cầu của cách mạng , có kế hoạch

chuẩn bị đội ngũ cán bộ sớm , xa. Trong quá

trình chỉ đạo , cần tập trung lãnhđạo sâu sát,

thường xuyên kiểmtra, tăng cường đicơ sở ,

kịp thời rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt các

nguyên tắc về tổ chức, cán bộ ; phát huy dân

chủ trong Đảng, tăng cường kỷ cương , kỷ luật

của Đảng, tập trung giải quyết những vấn đề

phát sinh, giải quyết dứt điểm những hạn chế,

khuyết điểm , nhất là xửlý kịp thờinhững

vướng mắc mốitrong quan hệ giữa các tổ chức

trong hệ thống chính trị. Cấpủy cấp trên luôn

quan tâm và kịp thời chỉ đạo kiện toàn , bổ

hoặc tăng cường cán bộ chủchốt của Đảng,

chính quyền và các đoàn thể cho những nơi

khó khăn về cán bộ. Công tác đánh giá , xem

xét, đề bạt cán bộ phải thực hiện đúng quy

trình . Để đánh giá đúng phẩm chất, năng lực

cán bộ phải dựa trên nhiều kênh thông tin . Việc

đánh giá cán bộ, từng thời gian phải được tiến

hành đồng bộ, nghiêm túc ở tất cả các cấp, các

ngành. Sau khi xếp loại cán bộ, công khai

những đánh giá của tổ chức cho cán bộ biết và

chỉ rõ phương hướng rèn luyện ; đồng thời có

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả

năng phát triển theo chiều sâu kết hợp chính

sách thu hút nhân tài tạo nguồn nhân lực chất

lượng cao .

sung

Việc bố trí cán bộ trước hết phải xuất phát

từ yêu cầu, nhiệm vụ công việc , chống tư tưởng

cục bộ, địa phương . Xử lý nghiêm cán bộ vi

phạm kỷ luật, có chính sách giải quyết một số

cán bộ yếu về trình độ, năng lực và có chính

sách vềchế độ tiền lương, chế độ học tập cho

đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở xã, phường .

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho

đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ

các cấp, nhằm nâng cao năng lực tham mưu

cho cấp ủy trên lĩnh vực này.

Nhận thức rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ

trung tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then

chốt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

lần thứ XIV(nhiệm kỳ 2005 - 2010 ) xác định :

cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo

của các cấp ủy đối với công tác cán bộ, phải

tiếp tục xây dựng, củng cố , nâng cao chất

lượng tổ chức cơ sở đảngvà đội ngũ đảng viên.

Đây là nhiệm vụ hàng đầu , xuyên suốt

nhiệm kỳ .

trong cả

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy rất

coi trọng chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng vững

mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức , giải

quyết cơ sở yếu kém và coi đây là nhiệm vụ

trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây

dựng Đảng . Đối với những tổ chứcđảng có

khó khăn ,mất đoàn kết nội bộ, cán bộ chủ chốt

vi phạm chính sách , pháp luật, Ban Thường vụ

Thànhủy tập trung giải quyết dứt điểm trước

khi bước vào đại hội giữa nhiệm kỳ (2003 -

2005 ), bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2004 - 2009 , đặc biệt là chuẩn bị cho

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2005 - 2010

theo tinh thần Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính

trị . Kiên quyết xử lý nghiêm bằng các hình

thức kỷ luật đối với tập thể cấp ủy , cá nhân

cấp ủy viên , cán bộ, đảng viên vi phạm các

hình thức kỷ luật , thông báo kết quả xử lý trước

tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chuẩn bị và thực hiện tốt các phương án

củng cố sắp xếp lại bộ máy, bố trí , phân công

cánbộ có đủ tín nhiệm tăng cường về công tác

ở cơ sở.
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Đồng thời với việc tập trung củng cố các cơ

sở đảng yếu kém , hằng năm ngànhtổ chức đã

có kế hoạch giúp cấp ủy xây dựng chương

trình, kế hoạch kiểm tra các loại hình tổ chức

đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu và nhạy cảm

về thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, kế

hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết, nâng cao

chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ. Qua đó,

giúp cấp ủy có biện pháp khắc phục những hạn

chế , thiếu sót trong việc thực hiện các quy định

ở mộtsố tổ chức đảng, đưa các hoạt động vào

nền nếp. Đặc biệt , đối với đảng bộ phường , đã

sắp xếp lại chi bộ theomôhình chỉ bộlãnh đạo

tổ dân phố theo tinh thần Quyết định 13 của Bộ

Nội vụ nên đã góp phần nâng cao vai trò lãnh

đạo của chi bộ, hiệu quả hoạt động của tổ dân

phố trongthực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội,

quản lý đô thị ở địa bàn phường.

Nhờ đó , vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu ,

năng lực tổ chức thực hiệnnhiệm vụ chính trị

được nâng lên . Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng

hoạt động tích cực, đúng quy chế, nội bộ đoàn

kếtnhấttrí; thườngxuyênchăm lo đến bồi

dưỡng , đào tạo và quy hoạch đội ngũ cán bộ;

công tác phát triển đảng được quan tâm cả về

số lượng, và chất lượng. Kết quả phânloại

94 tổ chức cơ sở đảng trựcthuộc Thành ủy

ủy

cho thấy, năm 2001năm 2001 - 2002, số cơ sở đạt

" trong sạch, vững mạnh " là 84,55 % (79 đơn

vị) , tăng 6% so với năm 2000 ; năm 2004 đạt

90,6% , tăng 3,5% so với năm 2002 ; năm 2005

đạt 90,2% .

Hiện nay , tổng số đảng viên của Đảng bộ

thành phố gần 12.000 người . Thành ủy chú

trọng gắn việc nâng cao chất lượng đội ngũ

đảng viên với việc nâng cao chất lượng tổ chức

cơ sở đảng . Thông qua tự phê bình và phê

bình trong sinh hoạt đảng, gắn việc đánh giá

cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên hằng

năm , hầu hết đảng viên đã phát huy tốt vai trò

trách nhiệm , có đóng góp tích cực vào quá

trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa

phương, cơ quan đơn vị mình . Do đó , 5 năm

qua, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt

nhiệm vụ chiếm khoảng 78% - 85%; số đảng

viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ chiếm

15% - 22%; số đảng viên vi phạm tư cách chỉ

còn 0,1 - 0,13%.

Trong quản lý cán bộ, đảng viên, Thành ủy

rất chú trọng phát huy tính tự giác của từng

người gắn với việc quản lý bằng biện pháp

hành chính , giáo dục, giám sát xã hội .

Điều nhấn mạnh là, công tác tạo nguồn, bồi

dưỡng phát triển đảng viên luôn được coi

trọng , bảo đảm về số lượng và nâng cao về chất

lượng.Cáctổ chức cơ sởđảng gắn chặt công

tác phát triển đảng với củng cố nâng cao chất

lượng đảng viên và các đoàn thể . Đi đôi với

công tác tạo nguồn , bồi dưỡng , định kỳ Thành

ủy tiến hành kiểm tra , đánh giá kết quả thực

hiện công tác phát triển đảng theo tiêu chí ;

phân công đảng viên có uy tín , có nhiều kinh

nghiệm đểlàm công tác này . Trong 5 năm qua,

được 1.516 người vào đảng , trong đóđoàn viên

Thành phố đã đào tạo , bồi dưỡng và kết nạp

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

chiếm tỷlệ 29,4 %; số ngườicótrình độ đại học,

cao đẳng là 41,6% . Các đồng chí đảng viên

được kết nạp những năm qua đều rènluyện

phấn đấu tốt, phát huy vai trò, tác dụng tốt.

Nhiều đồng chí trưởng thành , đủ uy tín được

giao những cương vị quan trọng ở đơn vị cơ sở.

Nhìn lại công tác xây dựng, củng cố tổ chức

cơ sở đảng , nâng cao chất lượng đội ngũ đảng

viên trước yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức đảng

cơsở,nhất là ở chi bộ, xứng đáng là hạt nhân

chính trị lãnh đạo chính quyền và xây dựng hệ

thống chính trị cơ sở vững mạnh .

ở

Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của

tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao chất lượng

và hiệu quả quản lý , điều hành của Hội đồng

nhân dân , Ủy ban nhân dân, nâng cao vai trò

của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, phát

huy sức mạnh của hệ thống chính trị. Gắn công

tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ

chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên với xây

dựng hệ thống chính trị ở xã, phường , các đơn

2
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|

Xóa đói, giảm nghèo...

(Tiếp theo trang 38 )

Để Chương trình mục tiêu xóa đói, giảm

nghèo và việc làmngày càng thu được nhiều

kết quả hơn , xin kiến nghị một số vấn đề:

vị sựnghiệp ,các doanh nghiệp nhà nước. Khắc

phục các biểu hiện về buông lỏng, bao biện,

làm thay cũng như sự trì trệ , bảo thủ của một

số tổ chức cơ sở đảng . Bảo đảm chế độ sinh

hoạt theo Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng | nuôi bảo vệ rừng ; Chương trình phát triển chăn

sinh hoạt chi bộ .
nuôi gia súc có sừng ; Chương trình tín dụng ;

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào | Chương trình bảo đảm an toàn lương thực ;

chức năng , nhiệm vụ của mình phấn đấu theo | Chương trình nâng cao dân trí, áp dụng tiến bộ

5 tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt;

vững mạnh. Các tổ chức cơ sở đảng dù ở lĩnh | Chương trìnhđàotạo, bồi dưỡng cán bộ hiện có

vực nào cũng đều phải nắm vững việc lãnh đạo và cán bộ dự nguồn cho vùng đồng bào dân tộc

thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là phát triển | thiểu số .

kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống cho nhân

dân, bảo đảm sựổn định chính trị- xã hội. Đối

với tổ chức cơ sở đảng ở xã, phải gắn nhiệm vụ

xóa đói, giảm nghèo với xây dựng nông thôn

văn minh , giàu đẹp, coi đó là một tiêu chuẩn

quan trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch |

vững mạnh, đánh giá chất lượng đảng viên .

Đốivới các tổ chứccơ sở đảng ởphương cần

gắn nhiệm vụ sản xuất , kinh doanh , dịch vụ ,

bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội,đấu

tranh ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực

hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng phố

phường văn minh, hiện đại , sạch đẹp , xây dựng

gia đình văn hóa mới. Ở các doanh nghiệp , các

tổ chức đảng phải gắn việc thực hiện mục tiêu

sản xuất kinh doanh ; bảo đảm quyền làm chủ

của người lao động , nội bộ đoànkết (nhất là

ban giám đốc, đảng ủy, cấp ủy)với sản xuất an

toàn,phát triển vàmở rộng,khẳngđịnh uy tín ,

thương hiệu...

Mỗi cơ sở đảng phải tạo điều kiện để cán

bộ, công chức, người lao động và nhân dân

giám sát hoạt động của mình . Thành ủy coi đó

là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân

loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên . Cấp ủy,

nhất là bí thư phải là tấm gương để đảng viên,

quần chúng noi theo , tạo nên sức mạnh đoàn |

kết từ trong Đảng tới quần chúng . Bản thân |

từng cán bộ, đảng viên, cán bộ phải nâng cao ý

thức trách nhiệm, đi đầu trong việc thực hiện |

Quy chế Dân chủ ở cơ sở vàquy chế của cơ |

quan , đơn vị. D

|

|

|

|

|

|

|

|

Một là , cần sớm tổng kết Chương trình mục

giai đoạn2001 - 2005; xem xét sự cần thiết

tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo và việc làm

-

phải có Nghị quyết chuyên đề tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng về Chương trình xóa đói,

giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2006 - 2010 ,

Đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư thực hiện

Chương trình 134 hoàn thành trong 2 năm

2005 - 2006 , không nên kéo dài; chú trọng đầu-

tư các xã nghèo vùng bãi ngang, ven biển . Đẩy

mạnh công tác xây dựng kết cấu hạ tầng , các

công trình phúc lợi phục vụ dân sinh , nhất là

công trình thủy lợi , xây dựng hệ thống tưới tiêu

và kè chắn sóng, trợ giúp về giống, công cụ sản

xuất... Tăng cường đầu tư cho công tác khuyến

nông, lâm, ngư nghiệp .

Hai là , các bộ , ngành của trung ương nên tạo

điều kiện cho các hộ vừa thoát nghèo được

hưởng chính sách ưu đãi về y tế , giáo dục, ưu

đãi tín dụng kéo dài thời gian thêm 2 năm .

Ba là , tiếp tục tập huấn , hướng dẫn thực hiện

công tác lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc

gia xóa đói, giảm nghèo gắn với tăng trưởng

kinh tế - xã hội, theo Quyết định 143 của Thủ

tướng Chính phủ. Quan tâm bố trí biên chế cán

bộ theo dõi Chương trình xóa đói, giảm nghèo

cấp tỉnh , huyện, thị và bố trí một định suất cán

bộ xã hội chuyên trách ở các xã nghèo. D
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở NÔNG THÔN

BÙI HỮU ĐÚC

*

Các doanh nghiệp ởnông thôn hiện nay, do nhiều nguyên nhân , vẫn chưa

thực sự đáp ứng được yêucầu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế nông

thôn theo hướng công nghiệp hóa , hiện đạihóa . Do vậy , cũng cần có sự phân

tích sâu sắc thực trạngphát triển doanh nghiệp ởnông thôn hiện nay, đểtừ

đó đưa ra một sốkiến nghịnhằm phát triển doanh nghiệp ởnông thôn trong

thời gian tới.

1 - Thực trạng phát triển doanh nghiệp ở

nông thôn

Cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý

kinh tếtừ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp ,

nông thôn nước ta trong thời gian qua bước đầu

đã đạt được những thành tựu quan trọng, bộ mặt

kinh tế - xã hội nỗng thôn có những thay đổi căn

bản : sản xuất nông nghiệp mang tính hàng hóa

hơn , tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu

kinh tế nông thôn có xu hướng tăng dần trong

những năm gần đây... Tuy vậy, sản xuất nông

nghiệp nhìn chung vẫn còn nặng tính tự phát,

manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được các

vùng sản xuất hàng hóa lớn theo hướng chuyên

môn hóa với công nghệ, kỹ thuật hiện đại, cung

cấp những sản phẩm chất lượng cao , bảođảm vệ

sinh an toàn thực phẩm với giá thành hợp lý

đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là

ở thị trường các đô thị lớn và xuất khẩu . Việc

thực hiện Quyết định 80/2002/QĐ -TTg của

Thủ tướng Chính phủ về sản xuất và tiêu thụ

nông sản qua hợp đồng, liên kết bốn nhà (nhà

nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà

nông) đã được triển khai ở nhiều địa phương,

nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhiều lúc ,

nhiều nơi còn kém hiệu quả.

Sự kém phát triển của các doanh nghiệp ở

nông thôn nói chung, doanh nghiệp kinh doanh

hàng nông sản và sản phẩm ngành nghề nông

thôn trên địa bàn nông thôn nói riêng là một

trong những nguyên nhân của thực trạng này .

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu

quản lý kinh tế Trung ương , ở thời điểm cuối

năm 2002, số doanh nghiệpở nông thôn chiếm

khoảng 14% tổng số doanh nghiệp cả nước, đến

năm 2003 giảm còn trên 11 % và ở thời điểm

tháng 5 năm 2005 chỉ còn khoảng 10% với

khoảng trên 16.000 doanh nghiệp trong đó phần

lớn có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ và quản

lý chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự nghiệp

phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng khá phổ

biến ở hầu khắp các địa phương làsố doanh

nghiệp đăng ký thành lập mới chủ yếu tập trung

ở địa bàn các thành phố, thị xã ; nông thôn vẫn làở

khu vực kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Trong 300 doanh nghiệp ở nông thôn tại

8 tỉnh , thành phố được khảo sát theo dự án

VIE 01/025 của Viện Nghiên cứu quản lý kinh

tế Trung ương, chỉ có 3,6% doanh nghiệp có số
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lao động trên 300 người, 5,7% doanh nghiệp có

số vốn trên 10 tỉ đồng , so với mức vốn bình quân

của doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh

nghiệp còn quá nhỏ bé. Về kết quả hoạt động

kinh doanh , chỉ có 27% có lãi trên 100 triệu

đồng mỗi năm , 32,3% lãi chỉ dưới 20 triệu đồng,

nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả ,

thậm chí thua lỗ kéo dài. Với sự nhỏ bévề quy

mômổ và kém hiệu quả trong hoạtđộng sản xuất

kinh doanh như vậy, doanh nghiệp ở nông thôn

chưa đảm đương được trách nhiệm thúc đẩy sự

phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng

sản xuất hàng hóa lớn . Nguyên nhân của thực

trạng này chủyếu là:

-

Thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký

kinh doanh còn nhiều khókhăn. Nhiệm vụ đăng

ký kinh doanh ở các huyện chỉ do một cán bộ

đảm nhận ; chưa có huyện nào thành lập được

phòng đăng ký kinh doanh . Các chính sách và

quy định về thuế, chế độ hóa đơn , chứng từ hải

quan còn khá phức tạp đối với nhận thức của

nhiều chủ doanh nghiệp ở nông thôn . Nhiều hộ

sản xuất kinh doanh , chủ trang trại vẫn còn tâm

lý e ngại khi chuyển đổi thànhdoanh nghiệp mà

nguyên nhân chủ yếu là sợ thuế cao , cùng các

giấy tờ , thủ tục phiền hà...

Điều kiện kinh doanh ở lĩnh vực nông

nghiệp và trên địa bàn nông thôn hiện tại khá

khó khăn , trong khi sự hỗ trợ của Nhà nước đối

với doanh nghiệp lại không đáng kể. Ví dụ : giá

điện doanh nghiệp ở nông thôn phải trả thường

cao hơn từ 10 % đến 100 % so với doanh nghiệp

hoạt động trên địa bàn đô thị; hay như việc

doanh nghiệp ở nông thôn rất khó khăn trong

tiếp cận các nguồn vốn vay, thuê đất xây dựng

kết cấu hạ tầng. Hệ thống giao thông nông thôn

kém và chưa đồng bộ, sức mua của thị trường

nông thôn thấp , trình độ của lao động trong các

doanh nghiệp hạn chế, sản xuất nông nghiệp

mang tính mùa vụ... cũng là những yếu tố ảnh

hưởng làm cho hoạt động của doanh nghiệp ở

nôngthôn khó khăn hơn nhiều so với các doanh

nghiệp hoạt động ở địa bàn đô thị.

Trình độ quản lý trong các doanh nghiệp ở

nông thôn chưa cao do các doanh nghiệp này

chủyếu hình thành từ các hộ kinh doanh , các

hợp tác xã, trang trại . Nhiều chủ doanh nghiệp

không nắm vững hoặc hầu như không hiểu biết

về Luật Doanh nghiệp , các kiến thức về thị

trường, kinh tế thị trường cũng còn nhiều

hạn chế .

-

Khả năng nắm bắt và xử lý thông tin thị

trường của doanh nghiệp nông thôn còn nhiều

bất cập . Nhiều doanhnghiệp chưa coi trọng hoặc

không có năng lựctổ chức nghiên cứu thị trường,

quảng bá sản phẩm . Vấn đề xây dựng thương

hiệu cho doanh nghiệp và sản phẩm càng xa vời

hơn . Rất ít doanh nghiệp ở nông thôn tạo dựng

được thương hiệu nổi tiếng trên thị trường , ngay

cả đối với thị trường trong nước.

- Các doanh nghiệp ở nông thôn thường thiếu

hiệuquả kinh doanh dài hạn, nhiều biểu hiện

sự liên kết trong hoạt động, chưa quan tâm đến

kinh doanh theo kiểu “ chụp giật ” , “ thương vụ” ,

cạnh tranh không lành mạnh , tranh mua tranh

bán gây rối loạn thị trường ...

Nếu các doanh nghiệp ở nông thôn vẫn rơi

vào tình trạng kém phát triển , sản xuất nông

nghiệp và kinh tế nông thôn vẫn ở trong tình

trạng nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình với những

kinh nghiệm và cách nhìn hạn hẹp của từng cá

nhân thì chưa thể nói đến sự thành công trong

quá trình phát triển kinh tế hàng hóa lớnở nông

thôn . Vì vậy thúc đẩy quá trình hình thành, phát

triển của các doanh nghiệp ở nông thôn , nhất là

trong lĩnh vực nông nghiệp đang là một yêu cầu

cấp bách đối với các địa phương trong cả nước .

Nhiều địa phương đã và đang quan tâm đến việc

tìm ra các mô hình phù hợp để thúc đẩy sự phát

triển của loại doanh nghiệp này, nhất là đối với

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông

nghiệp trên địa bàn nông thôn . Tuy nhiên thực tế

quá trình triển khai thí điểm một số mô hình mới

đã không thu được kết quả như mong đợi . Theo

mô hình này, doanh nghiệp nông nghiệp cổ phần

là loại doanh nghiệp được thành lập theo Luật

Doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực nông

nghiệp, côngnghiệp chế biến và tiêu thụ nông

sản hàng hóa trên địa bàn nông thôn với nhiều

ưu đãi . Ngoài các chính sách khuyến khích phát

triển sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp nông

nghiệp cổ phần được vay vốn ưu đãi của Quỹ hỗ

trợ đầu tư phát triển của thành phố, miễn tiền sử
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dụng đất cho diện tích dành làm dịch vụ , miễn

thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu và

giảm 50% trong 5 năm tiếp theo , được hỗ trợ đào

tạo về cán bộ quản lý , cán bộ kỹ thuật và các tiến

bộ kỹ thuật áp dụng cho sản xuất. Nông dân có

thể trở thành cổ đông của doanh nghiệp nông

nghiệp bằng cách gópvốn bằng tiền hoặc giá trị

quyền sử dụngđất, được hưởng cổ tức từ nguồn

đất đai góp vốn, có quyền tham gia bàn bạc,

quyết định phương hướng sản xuất kinh doanh

và vẫn có thể trực tiếp lao động trên ruộng đất

mà mình đã góp cổ phần vào doanh nghiệp với

vai trò là người lao động trong doanh nghiệp .

nông nghiệp cổ phần ở một số nơi, để thúc đẩy

sự phát triển của doanh nghiệp ở nông thôn cả về

số và chất lượng trong thời gian tới, theo chúng

tôi các chủ thểcó liêntôi các chủ thể có liên quan cần xem xét giải

quyết các vấn đề chủ yếu sau :

-

* Về phía các cơ quan nhà nước :

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao

nhậnthứcchocác chủ thểkinh doanh trên địa

bàn nông thôn về lợi ích của việc chuyển đổi

sang hoạt động kinh doanh với các hình thức

doanh nghiệp phù hợp ; đặc biệt là Luật Doanh

nghiệp, chính sách phát triển nông nghiệp , nông

thôn của Nhà nước cần được phổ biến rộng rãi

đến các chủ thể kinh doanh trên địa bàn nông

thôn qua nhiều kênh truyền thông . Sự hình thành

các doanh nghiệp ở nông thôn với các chủ doanh

Với mô hình này, Hà Nội chủ trương sau khi

triển khai thí điểm sẽ nhân rộng tại các vùng

nông thôn ngoại thành của thành phố. Tuy

nhiên , thực tế sau hơn 1 nămtriển khai thực nghiệp hoặc cácsáng lập viên trực tiếp sinh sống

hiện, mô hình này đang bộc lộ nhiều vướng mắc,

và làm việc trên địa bàn nông thôn sẽ rất thuận

thậm chí có nguy cơ phá sản . Nguyên nhân dẫn

đến thực tế này là bởi nhiều hộ nông dân đã cam

lợi cho hoạt động của doanh nghiệp sau này ,

kết gia nhập doanh nghiệp từ chối góp ruộng do

bởi chính họ là người rất am hiểu các vấn đề

phátsinhtư tưởngsợ mấtruộng đất, chính
quyền cụthểvề thực trạng nông nghiệp , nông thôn,

cũng không thể cưỡng chế vì việc góp đất dựa nôngdân -những yếu tố quan trọng góp phần

trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân ;

bảo đảm hiệu quả trong quá trình kinh doanh của

các hộ đã góp ruộng rồi cũng không thể chờ sau

doanh nghiệp ở nông thôn .

3 năm mới nhận lợi tức mà yêu cầu doanh

nghiệp phải trả cổ tức ngay từ tháng đầu tích tụ

ruộng đất trong khi hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp vì nhiều lý do khác

nhau chưa thể có lợi nhuận ngay; các khoản chi

tiêu ban đầu của doanh nghiệp lại quá lớn trong

khi những quy định của thành phố về việc vay

vốn thực hiện dự án vẫn không thực hiện được ;

phương án sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp chưa được tính toán kỹ lưỡng , còn nhiều

thủ tục hành chính rườm rà bất hợp lý trong quá

trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

(chẳng hạn: Đề án thành lập doanh nghiệp phải

được ủy ban nhân dân quận , huyện phê duyệt

trong khi lẽ ra doanh nghiệp phải có quyền chủ

động, độc lập trong quá trình xây dựng ) ...

2 - Một số kiến nghị phát triển doanh

nghiệp ở nông thôn trong thời gian tới
ở

Từ những khó khăn trong hoạt động của

doanh nghiệp ở nông thôn và bài học về sự thất

bại của việc triển khai mô hình doanh nghiệp

cô

- Tăng cường vai trò của chính quyền các cấp

và các ban ngành hữu quan trong việc tạo điều

kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp ở nông

thôn về thủ tục thành lập , đăng ký kinh doanh ,

thủ tục cho thuê đất, giải phóng mặt bằng , vay

vốn , liên kết sản xuất kinh doanh , tìm kiếm và

xử lý thông tin thị trường... Các địa phương cần

có cơ chế khuyến khíchsự tham gia đầu tư của

nhiều thành phần kinh tế vào lĩnh vực này với

các hình thức pháp lý đa dạng như công ty

phần , công ty trách nhiệm hữu hạn , doanh

nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh , doanh

nghiệp 100 % vốn nước ngoài... Ngoài việc hình

thành các doanh nghiệp tại chỗ , việc thu hút các

nhà đầu tư từ các địa bàn khác, nhất là các doanh

nghiệp đã có uy tín, thương hiệu nổi tiếng trên

thị trường là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Tạo

điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, cải

thiện môi trường đầu tư ở nông thôn bằng các

chính sách khuyến khích thể hiện quyền chủ

động của các địa phương nhưng phải trên cơ sở
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tuân thủ các quy định của các cơ quan nhà nước

ở trung ương , tránh việc các địa phương tự ý đặt

ra các quy định riêng dẫn đến tình trạng “ xé rào ,

lách luật” trong thu hút đầu tư như 33 tỉnh , thành

phố đã làm trong thời gian qua , dẫn đến những

hậu quả khó khắc phục. Các chính sách này cần

có sựổn định tương đối trong một thời gian đủ

dài để các doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư ,

xây dựng chiến lược kinh doanhphù hợp .

- Hoàn thiện và công khai quy hoạch phát

triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trên

địa bàn các vùng nông thôn , xác định rõ những

lĩnh vực ưu tiên đầu tưphù hợp với lợi thế so

sánh của địa phương để các doanh nghiệp chủ

động nghiên cứu lựa chọn lĩnh vực đầu tư. Có

chính sách ưu tiên các dự án của doanh nghiệp

đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, phát triển

ngành nghề nôngthôn , sử dụng lao động và

nguyên liệu tại chỗ. Đồng thời, các địa phương

cần nghiên cứu quy hoạch hợp lý các cụm công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng nông

thôn để các doanh nghiệp ở nông thôn có thể đầu

tư sản xuất kinh doanh lâu dài. Hệ thống cơ sở

hạ tầngnông thôn cũng cần được các cấp chính

quyền địa phương quan tâm đầu tư , nâng cấp, cải

tạo , góp phần giúp doanh nghiệp có thể giảm

được chi phí đầu vào và thuận tiện trong lưu

thông, tiêu thụ sản phẩm như hệ thống giao

thông nông thôn, hệ thống cung cấp điện, nước ...

Định hướng xây dựng các mô hình doanh

nghiệp phù hợp cho từng địa phương, từng lĩnh

vực kinh doanh trong những khoảng thời gian

nhất định ; tránh tình trạng chủ quan, duy ý chí ,

áp đặt hoặc can thiệp quá sâuvào quá trình

thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp . Khi lực lượng sảnxuất ở nông

thôn phát triển đến một trình độ nhất định thì mô

hình này sẽ thích ứng và phát huy hiệu quả kinh

tế - xã hội của nó, bởi đây là một hình thức phát

triển cao của quan hệ sản xuất ở nông thôn .

Trong thời điểm hiện tại , khi trình độ phát triển

của lực lượng sản xuất ở nông thôn cònở mức độ

thấp thì việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

thông qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với các

hợp tác xã hoặc hộ nông dân tỏ ra phù hợp hơn .

* Về phía các doanh nghiệp:

- Nâng cao trình độ quản lý kinh doanh của

chủ thể quản lý trong các doanh nghiệp ở nông

thôn , đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ được hình

thành từ các hộ kinh tế giađình , các trang trại.

Chính sự kém hiểu biết các kiến thức pháp luật

kinh doanh, các kiến thức về thị trường , kinh tế

thị trường của các chủ doanh nghiệp là một trong

những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoạt động

của các doanh nghiệp nông thôn trong thời gian

kinh doanh kém hiệu quả hoặc thiếu tính ổn định

quản trị kinh doanh trong điều kiện hội nhập

qua. Vì vậy, việc tham gia các khóa đào tạo về

kinh tế quốc tế là vấn đề có ý nghĩa quan trọng

đối với những nhà quản lý của các doanh nghiệp

nông thôn . Vấn đề tự đào tạo , tích lũy kinh

nghiệm kinh doanh cũng cần được các chủ thể

kinh doanh trong các doanh nghiệp nông thôn

coi trọng .

- Chú trọng liên kết các khâu sản xuất - chế

biến - tiêu thụ sản phẩm . Các doanh nghiệp ở

nông thôn cần có định hướng sản xuất kinh

doanh phù hợp với nhiều mối liên kết cần được

tạo lập theo tinh thần thực hiện tốt Quyết định

80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ về

việc khuyến khích sản xuất và tiêu thụ nông sản

thông qua hợp đồng , nhất là đối với các doanh

nghiệp có quy mô lớn . Chẳng hạn : thiết lập quan

hệ với các viện nghiên cứu khoa học , các trường

đại học trong việc nghiên cứu, cung ứng các

giống cây , con có chất lượng tốt cùngquy trình

nuôi trồng , chăm sóc khoa học để chuyển giao

hợp đồng... Đồng thời, các doanh nghiệp nông

cho các hộ nông dân , các hợp tác xã có quan hệ

xuất, chế biến sau thu hoạch tiên tiến , hệ thống

thôn cũng cần đầu tư trang bị dây chuyền sản

kiểm tra chất lượng sản phẩm đồngbộ , xây dựng

hệ thống phân phối sảnphẩm đủ sứcchiếm lĩnh

thị trường, nhất là thị trường các đô thị lớn ; tạo

lòng tin củangười tiêu dùng bằng các sản phẩm

chất lượng cao với các đại lý tiêu thụ , các cơ sở

liên kết có uy tín . Việc tham gia các hiệp hội

ngành nghề, tăng cường liên kết giữa các doanh

nghiệp ở nông thôn cũng cần được chính bản

thân các doanh nghiệp chú trọng hơn .

(Xem tiếp trang 68)
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TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI

CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở NƯỚC TAHIỆN NAY

T

NGUYỄN THỊ NGA

Đại hội X của Đảng ta đã chỉ rõ , phải thực hiện tiến bộ và công bằng

xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển . Như thế tăng

trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội là mục tiêu vươn tới của xã

hội ta . Trong 20năm qua chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất cơbản

về tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Tuy nhiên , bên cạnh

những thành tựu đã đạt được hiện nay chúng ta cũng đang đứng trước một

loạt vấn đề cần giải quyết. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp để

ngày càng thực hiện tốtmối quan hệ giữa tăng trưởngkinh tế và công bằng

xã hội.

quan

hĂNG trưởng kinh tế và thực hiện công

bằng xã hội là mục tiêu vươn tới của xã

hội văn minh, giữa chúng có mối

hệ gắn bó chặt chẽ với nhau . Quá chú trọng tới

tăng trưởng , không quan tâm giải quyết vấn đề

công bằng xã hội sẽ để lại nhiều hậu quả về mặt

xã hội. Ngược lại, chỉ chú trọng tới việc giải

quyết cácvấn đề xã hội sẽ triệt tiêu mất các

động lực phát triển kinh tế mà suy cho cùng đó

lại là sự bình quân cào bằng và bất công bằng

xã hội trên một khía cạnh nào đó. Tăng trưởng

kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội trong

từng bước đi và trong suốt quá trình phát triển

quan điểm chỉ đạo cơ bản nhất quán xuyến

suốt quátrình đổi mới của Đảng. Chú trọng giải

quyết vấn đề này trong những năm đổi mới

chúng ta đạt được những thành tựu rất cơ bản :

là

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế khá cao và

toàn diện tạo cơ sở vật chất giải quyết các vấn

đề xã hội, thực hiện chính sách phúc lợi đối với

người có công với nước , thực hiện tốt chiến

lược xóa đói , giảm nghèo .

Nhờ sự đổi mới tư duy về kinh tế , chúng ta

đã tạo ra chuyển biến về chất của nền kinh tế :

chuyển dịch cơ chế vận hành nền kinh tế từ tập

trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường

địnhhướng xã hộichủ nghĩa ; chuyển dịch cơ

cấu một thành phần sang nền kinh tế nhiều

thành phần; chuyển dịch nền kinh tế khép kín

sang nền kinh tế mở; chuyển dịch phương thức

phân phối theo kiểu bình quân cào bằng sang đa

dạng hóa hình thức phân phối . Như vậy về cơ

bản chúng ta đã thiết lập được quan hệ sản xuất

phù hợp hơn với trình độ lực lượng sản xuất

hiện có.

Những chuyển biến mang tính cách mạng đó

đã đưa lại sự tăng trưởng chưa từng có củanền

kinh tế trong nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

bình quân mỗi năm từ 1986 đến 2000 đạt 6,3%.

Trong đó tốc độ tăng GDP trong những năm

1986 - 1991 có sự dao động rất lớn, từ 2,8%

* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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năm 1986 lên 6% năm 1991. Từ 1992 - 1997

tốc độ tăng trưởng GDP đều ở mức cao và khá

ổn định (1992 đạt 8,6%; 1993 : 8,1 % ; 1994:

8,8% ; 1995 : 9,5% ; 1996 : 9,3% ; 1997 : 8,2%) .

Do tác động của khủng hoảng tài chính - tiền tệ

ở khu vực từ năm 1997 - 1999 tốc độ tăng GDP

nước ta cũng suy giảm theo. Tuy vậy, tốc độ

tăng trưởng GDP từ 2000 đến 2003 được khôi

phục và đạt mức tăng bình quân 6,97 %/năm (1 ).

Đến năm 2005 tốc độ tăng trưởng đạt 8,4% . Với

tốc độ tăng trưởng đó, nước ta đúng vào hàng

các nước có tăng trưởng kinh tế khá cao so với

trong khu vực . Những thành tựu đã đạt được

trong tăng trưởng kinh tế tạo cơ sở vật chất để

chúng ta thực hiện công bằng xã hội .

Nhờ những kết quả thu được từ tăng trưởng

kinh tế , mỗi năm đã dành từ 24,4% đến 28,4%

ngân sách nhà nước đầu tư cho các lĩnh vực xã

hội . Hiện cả nước không còn hộ đói kinh niên,

số hộ nghèo giảm rõ rệt, số hộ khá, giàu ngày

một tăng ; Tính đến ngày 31-12-2005 cả nước có

85% hộ gia đình chính sách , người có công với

nước có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống

trung bình của cộng đồng nơi cư trú . Nhiều tỉnh ,

thành phố có 100 % gia đình chính sách có mức

sống tương tự2). Thu nhập và đời sống ở các

vùng nông thôn , vùng nghèo đã tăng nhanh hơn

tốc độ tăng thu nhập bình quân . " Báo cáo phát

triển Việt Nam năm 2004" của Ngân hàng thế

giới nhận định : "Những thành tựu giảm nghèo

của Việt Nam là một trong những câu chuyện

thành công nhất trong phát triển kinh tế" .

Trong 20 năm đổi mới ( 1986 - 2006 ), Đảng

và Nhà nước ta đã hết sức chú ý trọng tạo cơ hội

và năng lực cho người nghèo thông qua nhiều

chương trình dự án . Hàng hoạt các chiến lược

quốc gia về vấn đề này đã ra đời. Điển hình

như : chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ

sinh môi trường nông thôn ; chiến lược dân số ;

chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; chương

trình định canh, định cư... Đảng và Nhà nước

còn chú trọng đến các vấn đề nâng cao kỹ năng ,

trình độ nghề nghiệp, tính năng động, năng lực

lựa chọn nắm bắt cơ hội theo phương châm

"cho người nghèo chiếc cần câu để câu lấy con

cá" , cứu trợ họ để họ tự cứu trợ mình bằng chính

năng lực của mình . Tất cả các việc làm trên đây

không chỉ giúp cho các hộ thoát nghèo mà còn

góp phần tăng trưởng kinh tế theo hướng bền

vững. Theo kết quả điều tra của Ngân hàng thế

giới, nước ta đã giảm từ 51 % dân cư sống dưới

mức nghèo khổ các năm 1992 - 1993 xuống

37% các năm 1997 - 1998; năm 2002 là 28,9% ;

2005 là 26,25% .

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế , tăng thu nhập

đã tạo điều kiện đểphát triển giáo dục, chăm

sóc y tế , đời sống vật chất , tinh thần được

nâng lên .

y

Những năm đổi mới vừa qua, sự nghiệp giáo

dục - đào tạo có nhiều khởi sắc . Kết quả , đãxóa

được mù chữ và tiếp tục duy trì phổ cập giáo

dục tiểu học, có 14 tỉnh , thành phố đạt chuẩn

phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và 15 tỉnh ,

thành phố đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở .

Số lượng người đi học từ năm 1986 - 1987 đến

năm học 2002 - 2003 tăng 1,46 lần , trong đó

bậc đại học , trên đại học tăng nhanh từ

91,2 nghìn sinh viên, học viên năm 1986 - 1987

lên 1.131,0 nghìn năm học 2002 - 2003, tăng

hơn 12,2 lần .

Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe của

nhân dân tiếp tục đạt nhiều thành tựu . Mạng

lưới y tế , đặc biệt là y tế cơ sở được mở rộng,

một số dịchbệnh nguy hiểm được đẩy lùi ; nhân

dân hầu hết các vùng, miền được chăm sóc sức

khỏe tốt hơn. Tuổi thọ trung bình của người

Việt Nam tăng từ 68 năm 1999 lên 71,3 năm

2005. Đời sống văn hóa, thể thao giải trí cũng

có nhiều khởi sắc . Số hộ có máy thu hình tăng

từ 58% các năm 1997 - 1998 lên 67% vào các

năm 2001 - 2002 ; Số hộ có xe máy tăng từ 24%

lên 32% cùng thời gian trên . Số hộ ở nông thôn

sử dụng điện chiếu sáng từ 71 % các năm 1997 -

1998 lên 80% năm 1999 và 82,7% các năm

2001 - 2002. Số hộ sử dụng nước máy làm

( 1 ) Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 1955 - 2000 và

2001 - 2003, Nxb Thống kê , Hà Nội , 2003

(2) Bùi Hồng Lĩnh : “Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu

biểu ...” , Tạp chí Cộng sản , số 14 (tháng 7 năm 2006 ), tr 39
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nguồn nước ăn uống từ 15% năm 1997 - 1998

lên 17% năm 2001 - 2002 .

Với tất cả các thành tựu đó , mà trong Báo

cáo về phát triển con người của Liên hợpquốc

năm 2005, Việt Nam đã được chú ý như là một

thành công tiêu biểu cho nhóm nước đang phất

triển cân bằng được phát triển kinh tế và phát

triển con người . Về kinh tế , Việt Nam còn là

nước thu nhập thấp nhưng chỉ số phát triển con

người của Việt Nam lại được coi là nước trung

bình . Năm 2005 , Việt Nam xếp thứ 108 trên

175 nước xếp hạng, tăng 4 bậc so với năm 2004 .

Có thể thấysự tăng trưởng kinh tế những năm

vừa qua là điều kiện khách quan cần thiết để

hiện thực hóa những ý tưởng nhân văn của

xã hội.

Thứ ba , thực hiện công bằng trong phân

phối, đa dạng hóa các loại hình sở hữu, các

thành phần kinh tế, tạo nhiều cơ hội để mỗicơ hội để mỗi

người cóthể tham gia làm kinh tế theo điều kiện

và khả năng có thểcủa mình, nhờ vậy kinh tế có

nhiều khởisắc .

Thời kỳ đổi mới, thực hiện kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa đãkhắc phục

nhiều hạn chế từ hình thức phân phối bình quân

chủnghĩa trước đây . Nếu trong nền kinh tếtập

trung quan liêu, bao cấp người lao động thờ ơ,

không quan tâm đến hiệu quả của sản xuất , thì

trong cơ chế thị trường lại ngược lại, kết quả lao

động và hiệu quả kinh tế của sản phẩm sẽ tác

động một cách trực tiếp tới lợi ích của người lao

động. Quan hệ này buộc người lao động phải

làmviệc một cách trách nhiệm hơn , hiệu quả

hơn . Kinh tế thị trường tạo môi trường khách

quan thực hiện phân phối theo kết quả lao động

và hiệu quả kinh tế một cách công bằng.

Quyết định hiệu quả kinh tế của các quá

trình sản xuất và kinh doanh không chỉ có

nguồn lực con người, mà còn chịu sự quy định

của hàng loạt các nguồn lực khác như vốn đầu

tư , công cụ và tư liệu sản xuất... Phân phối nếu

không coi trọng đúng mức đến sự đóng góp này

sẽ hạn chế việc huy động nguồn vốn và các

hình thức đầu tư khác từ dân chúng và như vậy

sẽ đánh mất cơ hội để phát triển sản xuất. Sự

tham gia góp vốn, muacổ phần của người lao

động là một hình thức thắt chặt hơn nữa mối

quan hệ người lao động với tư liệu sản xuất và

sản phẩm lao động của chính mình . Vì vậy,

trong phân phối không chỉ cần chú ý đến sự

đóng góp của lao động sống, mà còn phải chú ý

tới mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác

vào sản xuất kinh doanh ; đây là một nét mới

trong quá trình đổi mới. Đó cũng là hình thức

thực hiện công bằng xã hội từ góc nhìn đóng

góp và hưởng thụ .

Cùng với hai hình thức phân phối trên , kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn

đòi hỏi phải chú ý đến việc phân phối thông qua

phúc lợi xã hội như : thực hiện chính sách người

cócông vớinước, với dân ; chính sách bảo trợ

những người già cả , cô đơn không nơi nương

tựa ; chính sách đối với trẻ em lang thang có

triển xã hộiở vùng sâu ,vùngxa... Trong những

năm đổi mới vừa qua, việc thực hiện chế độ

phân phối theo hiệu quả lao động, các nguồn

lực đóng góp, các chính sách xã hội đã thật sự

kích thíchngười lao động.

hoàn cảnh khó khăn , chính sách bảo trợ phát

nghĩa thực hiện đa dạng hóa loạihình sởhữu ,

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

thành phần kinh tế đã tạo nhiều cơ hội để mọi

người có thể tham gia làm kinh tế tùy theo điều

kiện và khả năng của mình . Bước vào thời kỳ

đổi mới, Đảng và Nhà nước chủ trương thực

hiện đa dạng hóa các loại hình sở hữu và các

thành phần kinh tế . Các ngành nghề phát triển

thêm nhiều, các hộ đăng ký sản xuất và kinh

doanh tăng mạnh . Tính từ đầu năm 2000 đến

tháng 9-2003 có 72.601 doanh nghiệp đăng ký

kinh doanh với số vốn đăng ký 9,2 tỉ USD, gấp

hơn 1,7 lần về số doanh nghiệp và gấp hơn 4 lần

về vốn đăng ký so với giai đoạn 1991 - 1999 .

Năm 2003 , tổng số lao động làm việc trong khu

vực tư nhân khoảng 6 triệu người , chiếm 16%

lực lượng lao động xã hội . Thực tế này cho thấy ,

cơ hội để mọi người tham gia vào việc phát

triển kinh tế là nhiều hơn , phong phú, đa dạng

hơn tùy thuộc vào điều kiện , cũng như khả năng
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chủ động hội nhập của từng chủ thể góp phần

tăng trưởng kinh tế .

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được , quá

trình giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng

kinh tế với công bằng xã hội cũng đặt ra nhiều

vấn đề chúng taphải tiếp tục giảiquyết.

Một là , tăng trưởng kinh tế và công bằng xã

hội ở nước ta có xu hướng không đồng thuận ,

thiếu bền vững.

Khi quan sát các số liệu về thu nhập và chi

tiêu của dân cư cho thấy , khoảng cách chênh

lệch giàu nghèo ở nước ta tiếp tục doãngra . Thu

nhập của 20% số hộ có thu nhập cao nhất so với

thu nhập của 20% số hộ có thu nhập thấp nhất

năm 1994 gấp 6,5 lần; năm 1997 gấp 70 lần;

năm 1996 gấp 7,3 lần ; năm 1999 gấp 7,6 lần và

năm 2001 - 2002 gấp 8,1 lần . Giải quyết vấn đề

tăng trưởng kinh tế và công bằngxã hội một

cách bền vững không chỉ phải nhìn vào kết quả

hiện tại mà còn nhìn vào sự chuẩn bị các tiền

đề, cơ hội cho tương lai. Trong đó vấn đề việc

làm và giáo dục có vai trò rất quan trọng .

Ở nước ta nguồn thu nhập chủ yếu của các

hộ dân cư là từ lao động, vì vậy, việc quan tâm

giải quyết vấn đề laođộng việc làm là một

trongnhững nhân tố cơ bản để tăng trưởng kinh

tế và thực hiện công bằng xã hội . Tuy vậy, lao

động, việc làm đang là một vấn đề nan giải.

Tình trạng thiếu việc làm ngày càng tăng, tỷ lệ

thời gian sử dụng lao động thấp , thu nhập của

người lao động không cao, không đủ để tái sản

xuất sức lao động, thu nhập của người lao động

chính không đủ để nuôi sống gia đình họ, nhất

là những gia đình có nhiều người chưa đến tuổi

lao động... những điều đó đã tác động mạnh mẽ

tới mọi mặt của đời sống xã hội .

Mấy năm qua, mặc dù kinh tế có bước tăng

cao nhưng hiệu quả của nó tác động đến người

nghèo lại giảm tương đối. Theo một số nghiên

cứu , nếu tăng trưởngkinh tế tăng 10% thì người

nghèo chỉ được hưởng lợi 1/4 số đó. Trái lại

nhóm các hộ giàu có thể khai thác nhiều hơn cơ

hội tăng trưởng đó cho phúc lợi của mình. Kết

quả này cho thấy, trong khi tăng trưởng kinh tế

góp phần to lớn vào xóa đói , giảm nghèo thì

chính nó lại làm gia tăng thêm khoảng cách

chênh lệch giàu nghèo, do thành quả tăng

trưởng không được chia sẻ một cách đồng đều

mà lại theo hướng có lợi cho nhóm người vốn

đã có cuộc sống dư dật khá giả hơn . Bởi lẽ hiện

nay tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng tập

trung vào các ngành đòi hỏi vốn cao , ít lao động

và lao động có trình độ cao , điều này chắc chắn

tác động trực tiếp đến người nghèo , những

người mà bản thân ít vốn liếng , tri thức và trình

độ cao để tham gia vào các ngành sản xuất đó .

Cơ hội việc làm ,thu nhập , tiếp cận thông tin, tri

thức của người nghèo vìthế ngày càng thấp .

Hai là , những biểu hiện làm giàu bất chính

như tham nhũng, buôn lậu , làm ăn phi pháp có

xu hướng tăng,ảnh hưởng xấu đếntăng trưởng

kinh tế - thực hiện công bằng xã hội.

Theo tổng kết của Bộ Công an , trong vòng

10 năm gần đây, các cơ quan chức năng đã bắt

giữ 162.785 vụ buôn lậu và gian lận thương

mại. Chỉ tính riêng năm 2003 , thiệt hại do tội

phạm kinh tế gây ra là 319 tỉ đồng, đến năm

2004 đã lên tới 712 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, sự lãng phí ngân sách của một

số cơ quan cũng ở mức báo động . Những lãng

phí về việcmuaô tô vượt quá quyđịnh, sử dụng

điện thoại , chi phí hội nghị có thể trợ cấp cho

hàng vạn gia đình liệt sỹvà người có công với

cách mạng . Tình trạng tham nhũng trong thời

gian qua diễn ra khá phổ biến, với những thủ

đoạn tinh vi và quy mô lớn , trở thành quốc nạn .

Theo bảng chỉ số nhận thức tham nhũng năm

2005 được Tổ chức minh bạch quốc tế công bố

ngày 18-10-2005, Việt Nam được xếp hạng

107/159 nước với điểm số 2,6 - được coi là

nước có tình trạng tham nhũng nặng nề.

Hậu quả của những hiện tượng trên làm

thâm thủng, thất thoát ngân sách nhà nước và

tài sản của nhân dân, làmgiảm đáng kể vốn đầu

tư cho tăng trưởng kinh tế cũng như cơ hội cho

người nghèo và người có công với Tổ quốc.

Hơn nữa , nó tạo ra trong xã hội một số kẻgiàu

vô lý , phá vỡ kỷ cương , phép nước , làm giảm

lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

cũng như vai trò quản lý của Nhà nước.
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Ba là , sựphân hóa thu nhập có xu hướng gia

tăng giữa các vùng, miền , đặc biệt tỷ lệ nghèo

đói tập trung ở bộ phận dân cưnôngthôn , vùng

sâu , vùng xa , vùng dân tộc thiểu số , miền núi;

sự đầu tư về giáo dục, sức khỏe và các dịch vụ

khác chủ yếu thuộc về người có nhiều tiền .

Sự phân hóa thu nhập trong nền kinh tế thị

trườnglà một tất yếu, song việc phân hóa đi quá

xa, tập trung ở vùng nhạy cảmtrong thời gian

dài sẽ trở thành lực cản thực sự trên bước đường

phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội.

Đó cũng là nguyên nhân làm nảy sinh các mâu

thuẫn xung đột về mặt chính trị , xã hội, đánh

mất các cơhội phát triển kinh tế .

Trước hết, phải kể đến sự phân hóa giữa

nông thôn và thành thị ngày càng rõ rệt. Theo

kết quả điều tra về mức sống dân cư của Tổng

cục Thống kê , khoảng cách này năm 1996 là

2,71 lần ; năm 1999 là 3,70 lần ; năm 2000 :

4,06 lần và đến năm 2001 là 4,45 lần (3) . Trong

số 20% số dân nghèo nhất có tới 90 % sống ở

nông thôn , còn gần 2/3 số dân trong nhóm 20%

giàunhất thì sống ở thành thị.Mức sống của

cáchộthànhthịtính bình quân theo chi tiêu đầu

người cao hơn 60 % so với hộ nông thôn . Tính

tới cuối năm 2005 đầu 2006,cứ 100 hộnghèo

có 8 hộ ở thành thị, 43,2 hộ ở nôngthôn đồng

bằng và 48,8 hộ ở nông thôn miền núi .

Số liệu thống kê cho thấy , không chỉ tình

trạng nghèo hiện tại, mà ở các vùng này - căn

cứ vào mức độ đầu tư lâu dài về giáo dục, sức

khỏe - việc giải quyết tình trạng đói nghèo vẫn

trong vòng luẩn quẩn , không dễ khắc phục

trong một tương lai gần . Xu thế giảm nghèo là

rõ rệt ở tất cả các vùng , các đối tượng, song tỷ

lệ nghèo và tốc độ giảm nghèo có sự khác nhau

khá rõ . Mặc dù đãcó sự gia tăngmạnh mẽvề

đầu tư , xong Tây Bắc , Tây Nguyên vẫn là các

vùng còn nhiều khó khăn . Đây là những vùng

đất nhạy cảm về mặt địa lý,dẫn tộc,dễ bị kích

động , lợi dụng bởi những mưu đồ xấu , ảnh

hưởng đến an ninh quốc gia cũng như các vấn

đề kinh tế - xã hội khác.

Hiện đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các

nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo về các khoản

chi cho các nhu cầu ngoài ăn uống. Năm 2002,

nhóm 20% số hộ giàu có mức chi không phải ăn

uống gấp 7,6 lần so với 20% số hộ nghèo, trong

đó chi về nhà ở, điện nước gấp 10,6 lần ; chi

thiết bị đồ dùng gia đình gấp 7,8 lần ; chỉ đi lại

và bưu điện gấp 16 lần ; chi hàng hóa, thể thao,

giải trí gấp 104 lần ... Như vậy, dường như kinh

tế thị trường tạo điều kiện , cơ hội cho người

giàu nhiều hơn trên các lĩnh vực giáo dục, y tế ,

dịch vụ... ; ngược lại, người có thu nhập thấp

càng gặp khó khăn hơn trước sự bùng phát của

vô số các thứ dịch vụ .

Đây là những xu thế vận động khó tránh

khỏi không chỉ ở nước ta mà kể cả các nước

khác trong quá trình phát triển . Nước ta do trình

độ của lực lượng sản xuất còn lạc hậu, không

đồng đều , dân số đông , có sự phức tạp về địa lý ,

điều kiện khí hậu , tài nguyên cũng như tập quán

văn hóa các dân tộc. Vì vậy , việc giải quyết hài

hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã

hội là điều không dễ.

Muốn thực hiện tốt mối quan hệ giữa phát

triển kinh tế với công bằng xã hội , chúng ta

phải chútrọngthực hiện đồng bộ nhiều giải

pháp,như :Giữ vững sựlãnhđạo của Đảng , phát

huyvai trò của cácđoàn thể và tổ chức xãhội

để kết hợp chặt chẽ các mục tiêu kinh tế với

mục tiêu xã hội, thực hiện công bằng xã hội

ngay trong từng bước và từng chính sách phát

tiết nền kinh tế thị trường cũng như giải quyết

triển; Phát huy vai trò nhà nước trong việc điều

thống chính sách kinh tế với hệ thống chính

các mục tiêu xã hội; Kết hợp và thực hiện tốt hệ

sách xã hội ; Hoàn thiện và thực thi chính sách

xã hội theo hướng vừa đáp ứng công bằng xã

hội vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế,

Mở rộng và phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực

kinh tế , chính trị, xã hội ; Nâng cao hiệu quả

công tác chống tham nhũng, lãng phí, làm ăn

phi pháp , tệ nạn xã hội ; Tiếp tục phát triển và

hoàn thiện kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội

chủ nghĩa .

(3 ) Tạp chí Cộng sản, số 17, tháng 6-2003 , tr 21

Số 19 (tháng 10 năm 2006 ) 57



Thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

T

VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BÙI HIỀN

*

Gần đây dưluận xã hội, báo chí, đưa ra khá nhiều những bất cập và yếu

kém về thực trạng hiện nay của nền giáo dục nói chung và về chất lượnggiáo

dục nói riêng ởnước ta . Là người nhiều năm nghiên cứu và quản lý ở Viện

Khoa học Giáo dục, tác giả bài viết đã nêu một quan niệm về cách đánh giá

chất lượnggiáo dục là phải toàn diện vừa định lượng vừa định tính , lấy định

lượng đểđịnh tính ; đồng thời kiến giải một số vấn đề xung quanh thực trạng

vàcách đánh giá , nhìn nhận về chất lượng giáo dục hiện nay.

RONG quá trình chuyển biến từ nền giáo

dục trong cơ chế cũ sang nền giáo dục

trong cơ chế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa, vấn đề chất lượng giáo dục nổi lên

như một thách thức đối với toàn đảng, toàn dân .

Gần đây dư luận xã hội , báo chí , đưa ra khá

nhiều những bất cập và yếu kém về thực trạng

hiện nay của nền giáo dục nói chung và về chất

lượng giáo dục nói riêng ở nước ta.Ý kiến mỗi

người một vẻ , xem ra ai cũng có lý, vì đều xuất

phát từ một thực tế cụ thể nào đó , đều nhìn thấy

một khía cạnh nào đó bằng con mắt riêng .

Sau đây, tôi xin có một số ý tham góp thêm

về vấn đề này :

1- Chất lượng giáo dục là gì?

Cho tới nay vẫn chưa có sự thống nhất về

khái niệm chất lượng giáo dục , nhiều khikhông

phân biệt chất lượngcủa hoạt động giáo dục với

chất lượng của sản phẩm giáo dục, tức của

những con người do hoạt động giáo dục tạo nên .

Vấn đề chúng tôi muốn bàn ở đây là chất lượng

của sản phẩm con người , hay nói đúng hơn là

tổng hòa những yếu tố, những phẩm chất của

nhân cách được hình thành trong quá trình giáo

dục . Như ta đều biết, bất cứ ai từ lúc chào đời

đến khi trưởng thành cũng đều nhận được sự

giáo dục ở cả 3 môi trường là : gia đình, nhà

trường và xã hội , cho nên nhân cách của mỗi

người đương nhiên phải là kết quả giáo dục của

cả 3 môi trường đó, chí ít cũng là của gia đình và

xã hội (đối với những người chưa bao giờ được

cắp sách đến trường), chứ không bao giờ là của

riêng một môi trường nào cả, đành rằng mỗi môi

trường có những mục đích , nội dung, yêu cầu,

phương pháp giáo dục riêng .

Qua theo dõi vấn đề chất lượng giáo dục ở

trong nước và trên thế giới có thể thấy những

khuynh hướng quan niệm sau đây:

Thứ nhất, coi chất lượng giáo dục chủ yếu là

năng lực trí tuệ , là khả năng giải quyết những

nhiệmvụ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với

giáo dục - đào tạo. Từ đó áp dụng chủ yếu các

mục tiêu của các môn học trong chương trình

hình thức thi cử , trắc nghiệm cảlý thuyết lẫn

thực hành để đo đạc các chỉ số kết quả học tập

mà đánh giá chất lượng giáo dục caohay thấp .

Phổ biến nhất hiện nay là lấy điểm số các môn

học, tỷ lệ đỗ đạt trong các kỳ thi lên lớp , thi học

* PGS, TS
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sinh giỏi, tỷ lệ trúng tuyển vào đại học, cao

đẳng ... làmcăn cứ chủ yếu để đánh giá chất

lượng giáo dục, đánh giáthi đua, khen thưởng và

kỷ luật. Còn các yếu tố sức khỏe, đạo đức tư

cách miễn là không bị chê trách , cốt trung bình

là được, vì cho rằng đòi hỏi chất lượng giáo dục

toàn diện hiện nay là phi thực tế và không

cần thiết .

Thứ hai, coi chất lượng giáo dục là mức độ

hình thành nhân cách toàn diện về đức, trí, thế,

mỹ, lấy phẩm chất đạo đức làm “ gốc” để phát

triển các năng lực khác . Nhưng trong thực tế

cách hiểu chất lượng toàn diện nói chung và

phẩm chất đạo đức nói riêng cũng còn rất khác

nhau . Chung quy vẫn chỉ dựa vào những nhận

thức , lời nói và hành vi biểu hiện trong sinh hoạt

hằng ngày qua sự quan sát và nhận xét của tập

thể họcsinh và giáo viên để đánh giá khái quát

về chất lượng giáo dục đạo đức. Cho nên cách

quan niệm và đánh giá này về thực chất cũng

không khác với quan niệm trên là bao nhiêu . Bởi

vì, các tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức

vẫn chỉ là dựa vào kết quả lượng hóa những gì

quan sát được ở bên ngoài, chứ không cho thấy

được cái cốt lõi, cái hồn ở bên trong , do đó

không phản ánh đúng bản chất của đốitượng.

Thứ ba : Coi chất lượng giáo dục là sự tổng

hòa của những kết quả giáo dục - đào tạo toàn

diện thể hiện trước tiên bằng những chỉ số đánh

giá toàn diện về phẩm chấtvà năng lực qua thi

cử , trắc nghiệm, nhận xét, bình chọn thường

xuyên, những cuối cùng và chủ yếu phải là cái

tinh thần, mục đích , động cơ ứng dụng toàn bộ

năng lực có được vào thực tiễn sao cho phù hợp

với mục tiêu giáo dục cụ thể của từng môn học,

cấp học , bậc học nói riêng và mục tiễu giáo dục

cuối cùng nói chung, mà nhà nước và nhân dân

kỳ vọng ở họ sẽ đáp ứng yêu cầu xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc trong giaiđoạn cách mạng đổi

mới hiện nay .

Cần lưu ý, chất lượng giáo dục con người

khác với chất lượng sản phẩm hàng hóa ở chỗ :

chất lượng hàng hóa ghi trên nhãn hiệu luôn luôn

được bảođảm chính xác không thay đổi trong

giới hạn sử dụng; còn chất lượng sản phẩm giáo

dục ghi trên văn bằng, chứng chỉ không bảo đảm

chắc chắn đúng như vậy, chỉ khi được sử dụng

trong thực tiễn mới biết chính xác tốt, xấu đến

đâu. Thông thường đều có độ sai lệch đáng kể

giữa văn bằng với thực tế, đôi khi còn gặp cả sự

trái nghịch nhau .

Tổ chức Bộ trưởng các nước Đông - Nam Á

(SEAMEO ) năm 2002 đã đưa ra tài liệu “ Thực

hiện chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại

học trong khu vực Đông - Nam Á”, trong đó có

nêu định nghĩa khái quát như sau : “ Chất lượng là

sự phù hợp với mục tiêu”, song mục tiêu giáo

dục là gì thì không chỉ ra cụ thể , có lẽ vì không

cần và cũng không thể xác định được một mục

tiêu chung cho giáo dục tất cả các nước bởi lẽ

yêu cầu thực tiễn đời sống không nước nào

giống nước nào. Sự thực đúng là như vậy, bởi vì

mục tiêu giáo dục nước nào cũng đều phải gắn

chặt với trình độ phát triển kinh tế , văn hóa,xã

hội ở mỗi giai đoạn, phải phù hợp với chế độ

chính trị , với đặc điểm truyền thống dân tộc ...

của nước đó.

Nước ta trải qua 3 lần cải cách giáo dục và

mỗi lần lại xác định cụ thể mục tiêu chung cho

cả nền giáo dục và cho riêng từng cấp, từng

ngành . Trong giai đoạn hiện nay chúng tađang

thực hiện mụctiêu giáo dục đã đượcghi đầy đủ

và rõ ràng tại Luật Giáo dục công bố năm 1998

như sau : “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người

Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, sức

khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với

lý tưởng độc lập dân tộcvà chủ nghĩa xã hội;

hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất

và năng lực của công dân , đáp ứng yêu cầu xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc” . Đây là mục tiêu

chung, còn từng cấp học, bậc học kể từ mầm non

đến sau đại học lại có những mục tiêu riêng được

xác định cụ thể, rõ ràng trong Luật. Trước mắt,

cần dựa vào mục tiêu giáo dục do Luật đã xác

định làm căn cứxuất phát để xem xét các vấn đề ,

kể cả vấn đề chất lượng và đánh giá chất lượng .

2 - Lấy gì làm thước đo chất lượng giáo dục ?

2

Nếu ta nhất trí cho rằng chất lượng là sựphù

hợp với mục tiêu , thì đương nhiên phải lấy mục

tiêu làm căn cứ để đánh giá , nghĩa là phải đem

sản phẩm giáo dục ra đối chiếu với mục tiêu thì

mớithấy được mức độ chất lượng nói chung và
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từng mặt chất lượng nói riêng đạt được cao hay

thấp . Điều này trong từng mặt trước nay chúng

ta và cả thế giới đã và đang làm . Người ta đã cụ

thể hóa các mục tiêu chung, mục tiêu cấp học ,

mụctiêu môn học thành những chuẩn kiến thức ,

chuẩn kỹ năng, chuẩn đạo đức, chuẩn hành vi ,

kỷ luật, điều lệ nhà trường, điều lệ khen thưởng,

tiêu chuẩn thi đua, v.v .. , xây dựng các ngân

hàng kiến thức , các bộ trắc nghiệm (test)... kèm

theo bảng điểm tương ứng để đo mức độ phù hợp

của sản phẩm giáo dục so với mục tiêu đào tạo.

Những công cụ đo đạc, đánh giá kể trên ở nhiều

nơi, nhiều nước đã được hoàn thiện tới mức

tưởng chừng như cứ việc đem chúng ra mà “ áp

giá” cho từng học sinh là có thể biết chính xác

ngay được chất lượng giáo dục. Những thành tựu

mới trong lĩnh vực kiểm tra , đánh giá chất lượng

giáo dục nêu trên đã làm cho việc đánh giá trở

nên thuận tiện , khách quan hơn . Đây là cách làm

cần được hoan nghênh và khuyến khích ; tiếptục

tìm tòi , nghiên cứu , hoàn thiện hơn nữa để áp

dụng rộng rãi.

Tuy vậy, không nên coi đó là tất cả, càng

không nênquá đề cao và tuyệt đối hóa một kiểu

làm nào cả, nhất là kiểu trắc nghiệm đang thịnh

hành ở phương Tây . Nên hiểu rằng các bộ công

cụ ấy mới chỉ cho ta thấy được phần định lượng,

mà chưa thấy được phần định tính của mục tiêu-

cái cốt lõi , cái hồn của chất lượng. Bởi khi khảo

sát chất lượng các nhà giáo dục buộc phải tạm

thời tách từng phần ,từngmặt theo mục tiêu rađể

xem xét, đo đạc và đánh giá . Nhưng sự tách

bạch, chia lẻ từng phần đó không thể phản ánh

được sự kết tinh tổng hợp không thể tách rời của

chất lượng. Chất lượng là một chỉnh thể hữu cơ

không có sự tồn tại độc lập của bất kỳ bộ phận

nào cả, vì mỗi bộ phận tách riêng ra chỉ là một

phần xác không có hồn ,không tồn tại trong thực

tiễn . Bởi vậy , chất lượng giáo dục phải được

nhìn nhận trong một chỉnh thể nhân cách của đối

tượngđược miêu tả bằng mục tiêu đào tạo , trong

đó cái tiêu điểm chất lượng giáo dục, cái cốt

cách duy nhất của con người được đào tạo ra là

sự “ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc” . Suy cho cùng chất lượng giáo dục phải

được xem xét, đo đạc bằng mức độ thực tếđáp

ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , nghĩa

là bằng những công việc thực tiễn cùng với hiệu

quả của nó mà sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ

quốc đòi hỏi mỗi học sinh , sinh viên và cả thế hệ

trẻ cần phải giải quyết. Đó mới là thước đo chính

xác nhất về chấtlượng giáo dục - đào tạo . Còn

tất cả các loại chỉ số định lượng chỉ là những

điều kiện cần thiết, là căn cứ quan trọng cho

phép ta dự báo về khả năng bộc lộ chất lượng

đích thực của sản phẩm giáo dục .

Chúng ta đều biết, có vô số trường hợp học

sinh đạt được những chỉ số đánh giá cao về các

mặt, kể cả mặt đức dục (trên lớp ) , nhưng khi đi

vào thực tiễn đời sống lại bộc lộ sự không phù

hợp giữa chất lượng và mục tiêu đào tạo ? Sao có

thể thừa nhận là chất lượng giáo dục cao ở những

sinh viên tốt nghiệp, kể cả loại ưu , khi có tấm

bằng đỏ trong tay lại không đi đến những vùng

xa xôi của đất nước để cống hiến tài năng của

mình, mà cứ quanh quẩn đi tìm công việcnhàn

hạ với thu nhập cao ở chốn đô thành, chấp nhận

làm công việc trái ngành nghề đào tạo chỉ để

không phải đi vào những nơi khó khăn , gian

khổ ... Những sản phẩm đào tạo ấy, liệu có góp

phần xây dựng “ xã hội công bằng , dân chủ, văn

minh” được không ?

Chúng ta nói gì về chất lượng giáo dục phổ

thông những nămgần đây , khi có hàng ngàn thí

sinh bị đuổi ra khỏi phòng thi vì đã cố tình vi

phạm quy chế? Thêm nữa, chất lượng giáo dục

phổ thông cao hay thấp đâu phải được biểu hiện

chủ yếu bằng những tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hằng

năm theo kiểu thi hiệnnay. Vấn đề đặt ra là có

nên khuyến khích chạy đua để đạt thành tích cao

về các mặt trí dục đơn thuần như thường thấy

(chưa kể là còn những biểu hiện tiêu cựcngay từ

phía những người đào tạo ) ? Sao ta có thể an tâm

về chất lượng giáo dục phổ thông , khi có hàng

chục vạn học sinh đi thi đại học bị trượt, nhưng

lại không muốn hoặc không có khả năng “đáp

ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ở

ngay chính quê hương của mình ? v.v..

Vấn đề mấu chốt cần làm sáng tỏ khi đánh

giá chất lượng giáo dục là : các dữ liệu mang tính

định lượng chi tiết của tất cả các mặt giáo dục

mà ta thu được liệu đã phản ánh đúng thực chất
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của chất lượng giáo dục trong mỗi đối tượng

giáo dục hay chưa? Hay là còn có nhân tố nào

khác quy tụ , cuốn hút những điều ta trông thấy ,

cảm nhận và đo đạc được ấy tập trung lại cùng

tạo thành một sức mạnh tổng hợp để trực tiếp tác

động vào thực tiễn ? Phải chăng đó là những mục

đíchthiết thân hòa kết với một lý tưởng sống nào

đó đã tạo nên động cơ , động lực thúc đẩy những

hành động thực tiễn của mỗi con người - sản

phẩm củagiáo dục đào tạo ?

chát

Thực tiễn cho thấy , chất lượng giáo dục

không thể nào chỉ là những biểu hiện cụ thể bên

ngoài, mà bao giờ nó cũng chứa đựng một nhân

tố sâu kín ở bên trong đó là mục đích , động cơ

hành động của cá nhân trước thực tiễn vàyêu

cầu mưu sinh cho bản thân và cộng đồng, là lý

tưởng sống của con người - nền tảng củacác tố

quan trọng của con người như : ý chí, tinh

thần xả thân, tính trung thực , lòng vị tha, tình

đoàn kết, v.v.; hoặc ngược lại như : tính ươn hèn ,

lười biếng, gian dối, vị kỷ cá nhân , ghen ghét, đố

kỵ, v.v .. Điều này đã được kiểm nghiệm trong

thực tiễn đối với các thế hệ nhà giáo, học sinh,

sinh viên trong thời kỳ kháng chiến chống thực

dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thời đó những yêu cầu

chất lượng về từng mặt giáo dục luôn được gắn

chặt với yêu cầu xác định mục đích và bồi dưỡng

động cơ học tập , lao động và sinh hoạt của học

sinh , nên chất lượng giáo dục của những thế hệ

thanh , thiếu niên thời đó đã đáp ứng rất tốt và

kịp thời yêu cầu kháng chiến, kiến quốc của dân

tộc . Dù thời gian đào tạo phổ thông đang từ 12

năm rút xuống chỉ còn 9 năm và 10 năm , khối

lượng kiến thức bị cắt bỏ rất nhiều, thầy và trò

phảihọc tập trong hoàn cảnh chiến tranh cực kỳ

gian khổ, song chất lượng giáo dục đã đạt đượclượng giáo dục đã đạt được

yêu cầu phù hợp với mục tiêu ? Hàng chục vạn

thanh niên tốtnghiệp phổ thông, có nhiều người

chưa trông thấytấmbằng, nhưng đã sẵn sàng đi

bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần .

Họ trở thành người lính tiên phong ngoài mặt

trận , trên ruộng đồng , hầm mỏ, nhà máy ... Họ đã

tạo ra sức mạnh phi thường đè bẹp quân thù , bảo

vệ và xây dựng đất nước.Rồi hàng chục nghìn

học sinh cũng từ những mái trường kháng chiến

ấy lên đường học tập tại các trường đại học tiên

tiến của Liên Xô, Trung Quốc ..., ban đầu tưởng

chừng như không vượtquachừng như không vượtqua nổi các ngưỡng cửa

ngôn ngữ và kiến thức, nhưng lý tưởng cao đẹp

và hoài bão trong sáng đã tạo cho họ ý chí , nghị

lực vượt lên tất cả..., trở về thành một độingũ trí

thức cách mạng hùng hậu và sáng tạo , trong đó

có không ít người đã nổi danh trên nhiều lĩnh

vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ không chỉ ở

trong nước . Đó mới là chất lượng giáo dục đích

thực của một nền giáo dục gắn bó với vận mệnh

của đất nước trong mỗi thời kỳ lịch sử dân tộc .

Vì vậy, có thể nhận ra chỗ yếu cơ bản trong

chất lượng giáo dục hiện nay làkết hợp thiếu hài

hòa, giải quyết không đúng đắn mối quan hệ

giữa lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng và cả

dân tộc . Nếu trước đây, tuyệt đại đasố học sinh ,

sinh viên đều ý thức được rằng “ nước mất thì nhà

tan” , còn thực dân, phong kiến , đế quốc còn áp

bức, bóc lột thì chẳng ai được sống làm người ,

cho nên lợi ích chung của dân tộc luôn luôn được

họ đặt lên trên hết, trước hết , kể cả mạng sống

của mình , thì ngày nay khi đã được làm người

trong một nước độc lập, có quyền được thụ

hưởng phần lợi ích mà xã hội phân phối cho

riêng mình , trước những mối lợi rất nhiều người

đã đắn đo, so sánh thiệt hơn. Điều này cũng là

chuyện tự nhiên, không có gì phải chê trách .

Song có điều đáng nói ở đây là hiện nay chúng

ta đang đi tìm một mô hình xã hội công bằng lý

tưởng ban đầu “làm theo năng lực, hưởng theo

lao động” trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

tế lấy cơ chế thị trường với nguyên tắc cạnh

tranh làm cứu cánh . Trong lúc cơ chế thị trường

theo định hướng xã hội của chúng ta chưa hình

thành rõ nét, chính sách phân phối lại còn nhiều

bất cập và bất công, khiến cho lý tưởng công

bằng xã hội khi xưa sau khi đất nước đã được

độclập, dân tộc đã được giải phóng, bị xem ra

có vẻ không hiện thực trong cuộc đời hiện tại :

khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông

thôn ngày càng rộng ra, giữa người lao động

chân chính với kẻ làm ăn bất chính phơi bày ra

ngay trước mặt mọi người... , nên nó không còn

sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhiều người để

người ta có thể sẵn sàng lao động quên mình vì

lợi ích chung như trước .Trái lại, họ đua chen đạt
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mục tiêu lo liệu cho cuộc sống riêng của mình

lên trên hết. Trong khi đó cuộc cạnh tranh kẻ

mạnh lấn lướt kẻ yếu, “cá lớn nuốt cá bé” trên

toàn cầu, lối sống thực dụng phương Tây lại

đang thâm nhập vào Việt Nam ngày càng mãnh

liệt,là “mảnh đất”tốt để chủ nghĩa cá nhân trong

nhiều người trỗi dậy mạnh mẽ. Họ lợi dụng lúc

“ tranh tối , tranh sáng”, luồn lách các khe hở của

pháp luật để tranh giành , chụp giật cho riêng

mình càng nhiều càng tốt, chừng nàochưa bị sa

lưới pháp luật. Tình hình này diễn biến vô cùng

phức tạp trong xã hội, diễn ra ngay trong từng

gia đình , lan tỏa rộng khắp trong các trường học,

khiến cho mục tiêu giáo dục ghi trong Luật là

“đáp ứng yêu cầu xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc ”

không còn được thực thi nghiêm chỉnh và phần

nào với những sođo riêng tư trong suy nghĩ,

hành động của nhiều học sinh đãbị biến dạng

thành “đáp ứng nhu cầu cuộc sống cá nhân ”

trước hết, hoặcchỉ tồn tại trong lời giảng và tài

liệu giáo khoa chính thức . Thực trạng đó đang

khiến cho vấn đề giáo dục lý tưởng trở nên lumỡ

và vấn đề bồi dưỡng động cơ học tập , công tác ,

làm việc vì lợi ích chính đáng hài hòa giữa cá

nhân , cộng đồng , xã hội, dân tộc có phần sao

nhãng , không được quan tâm và coi trọng đúng

mức... Ngoài điểm yếu mấu chốt này ra , chất

lượng giáo dục củachúngta còn chưa phù hợp

mục tiêu ở nhiều mặt khác như : thừa nhiều kiến

thức lý thuyết sách vở, thiếu các kỹ năng hành

động thực tiễn , thiếu kỹ năng nghề nghiệp, kém

kỹ năng sống ; thụ động làm theo khuôn mẫu,

thiếu tính chủđộng, sáng tạo ; thể chất chậm phát

triển , thẩm mỹ pha tạp nhiều , lối sống đầy thực

dụng, v.v... Các mặt yếu kém này đang cản trở

chất lượng giáo dục tiếp cận với mục tiêu giáo

dục của chúng ta và đều đã được nhiều nhà

nghiên cứu đề cập, phân tích khá sâu sắc .

Song đây không phải là tất cả những gì thuộc

về chất lượng giáo dục của Việt Nam , mà thực

tiễn còn chứng minh cho thấy những điều ngược

lại cần phải hết sức lưu ý . Trong hơn 20 năm đổi

mới đất nước đã có cả một thế hệ thanh niên học

sinh , sinh viên tham gia gánh vác trên 50% công

việc trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội .

Nếu chỉ có các thế hệ cha anh cách mạng, tiên

tiến đóng góp sức lực, tài trí vào đổi mới , thì liệu

có đổi mới được không ? Và nếu họ lại cùng với

một thế hệ thanh niên lạc hậu, yếu kém tham gia

đổi mới thì liệu công cuộc đổi mới có thể đạt

được những thành tựu to lớn như ngày nay

không ? Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm

đều thuộc loại hàng đầu trong khu vực được cả

thế giới đánh giá cao chẳng nhẽ lại do một đội

ngũ công nhân , kỹ sư , nông dân , doanh nhân ...

non kém mọi mặt làm nên? Nói gì thì nói , dù cho

không hài lòng đến đâu cũngkhông thể phủ

nhậnnhững mặt ưu điểm nổitrội của lớp lớp

thanh niên, sinh viên được giáo dục , đào tạo

trong nền giáo dục đang đổi mới của Việt Nam .

nhất, có lẽcũng làduy nhất, để tiến hành đánh

Tóm lại, mục tiêu giáo dục là cái chuẩn đúng

giá chất lượng chung của một nền giáo dục. Và

cũng vì lẽ đó mà cóthể cho rằng những cách so

sánh, đánh giá từng khía cạnh cụ thể của chất

lượnggiáodục, nhất là mặt kiến thức và kỹ năng

chuyên môn của học sinh , sinh viên Việt Nam

với các nước sẽ chỉ cho thấy mức độ hơn kém

trong các chi tiết, chứ tổng hợp tất cả lại theo

mục tiêu thì những số liệu đó không thể chính

nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao giờ

xác được . Bởi vì , mục tiêu giáo dục của nhà

trùnghợp với bất cứ nước nào khác, vàngượclại

cũng vậy . Do đó, những nhận định dựa trên các

dữ liệu đó chỉ có ý nghĩa tham khảo cho từng

thể.mặt cụ

Cuối cùng có thể khẳng định rằng , không có

cách đánh giá chất lượng giáo dục từng mặt

riêng rẽ nào là tuyệt đối đúng. Chỉ có cách đánh

giá chính xác hơn cả là phải dựa vào mục tiêu

giáo dục, xem xét toàn diện, tổng hợp tất cả các

yếu tố có thể đo đạc định lượng được để định

tính rõ ràng , đầy đủ chất lượng giáo dục thể hiện

ra bằng hành động thực tiễn kết hợp lợi ích từng

cá nhân và toàn dân tộc đáp ứng yêu cầu xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ

đổi mới hiện nay của học sinh , sinh viên .

Thực tiễn là thước đo duy nhất chính xác đối

với mọi lý thuyết, trong đó có những quan điểm

về giáo dục, như các nhà cách mạng tiền bối

đã chỉ n
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BÀI TOÁN ... "TỪ ĐÂU "?

NAM DŨNG

O

xã B thuộc tỉnh Z, thu nhập bình quân đầu

người còn thấp , lẽ ra phảitập trung cho

những việc cần kíp khác nhưng lãnh đạo xã

vẫn một mực đầutưcho xây trung tâm thể dục - thể

thao . Bằng cách xin vốn , huy động vốn , tài trợ vốn ,

góp vốn , xã đã "ra đời" một sân vận động bóng đá

đồ sộ với tổng kinh phí trên 5 tỉ đồng . Nghe nói, hôm

khởi công và khánh thành rất rầm rộ, quan khách các

xã , huyện rồi mời cả tỉnh nữa. Riêng kinh phí chi cho

hai buổi đó mất đứt một khoản đáng kể trong tổng

vốn đầu tư ... Than ôi, mới ba vụ lúa chiêm trôi qua

mà cái trung tâm thể dục - thểthao ấy đã xuống cấp

ghê gớm . Mọi người tưởng nó đã được mười vụ cau

rồi. Cỏ mọc , rêu mọc, lún sụt cả một góc sân , và cái

điều tệ hơn cả là trẻ con chăn thả trâu bò, rồi quây

cả chỗ nhất vịt ở trong đó nữa. Vì chỉ đơn giản là số

ngày sử dụng trong một năm đếm ra đượctrên đầu

ngón tay , trong khi đường liên thôn trong xã thì quá

nhiều "ổ trâu ", " ổ gà "; còn trường phổ thông cơ sở thì

sập sệ, hứng được cả nước mưa trong phòng học...

Đấy còn là “chuyện nhỏ", tôi vừa được chứng kiến

ở tỉnh X. Chà, đại "công trường " của tỉnh thật hùng vĩ,

bạtngàn các tòa nhà mọc lên , nhưng đến gần thì

thấy "rêu phong đã phủ đường đi lối về" . Chưa thôi,

bên cạnh đó là dự án nhà máy xi-măng lò đứng công

suất hàng vạn tấn đang "đắp chiếu" đểchờ gọi tiếp

đầu tư . Tôi còn được biết chắc chắn rằng trong ngăn

kéo của lãnh đạo chủ chốt tỉnh có hàng chục các dự

án được thuê viết rất công phu đểchuẩn bị đầu tư ...

Bởi lẽ , tỉnh đang mở chiến dịch ồ ạt, thần tốc , với

mục tiêu "trải chiếu hoa " cho việc "chiêu hiền đãi sĩ",

mời gọi, thu hút đầu tư . Tỉnh cũng quyết ra đời bằng

được khu công nghiệp Y để "cạnh tranh lành mạnh "

với tỉnh bên . Lô đất của khu công nghiệp được lấy từ

đất canh tác rồi lấp đầy xây quây vuông vức trông

đến đẹp mắt, nhưng đã hai năm trôi qua mới có 5%

sốdoanh nghiệp đăng ký đầu tư trên giấy ... Tôi

mạnh dạn hỏi một đồng chí lãnh đạo tỉnh thì được

biết tổng các loại vốn của nhà nước , tư nhân đầu tư

cho các hạng mục "hoành tráng " kể trên lên tới trên

một nghìn tỉ đồng . Đã có nhiều doanh nghiệp nhà

nước , doanh nghiệp tư nhân bị ngân hàng phong tỏa

tài khoản , họ không còn chỉ ngồi trên đống lửa nữa ,

mà là ngồi trên lò hỏa thiêu rồi. Ở đó xuấthiện tình

trạng hiếm thấy : Cán bộ tỉnh "chạy làng ", doanh

nghiệp “chạy làng ", rồi ngân hàng cũng “chạy làng"...

Ai là người chịu trách nhiệm về hậu quả đó ?

Chưa hết, tôi xin kểmột "bức tranh" khác , ở một

tỉnh ven đô thị, có hai dự án đầu tư đã được gần

sáu năm . Xét riêng dưới góc độ kinh tế thì rất hiệu

quả, đúng như các cụ xưa nói "một vốnbốn lời" .

Chính nhờ nó mà "GDP " của tỉnh bật hẳn lên , đóng

góp ngân sách vượt trội. Tuy nhiên , có một yếu tố

mà các lãnh đạo, quản lý của tỉnh và các nhà đầu tư

lúc đó tuy có biết nhưng lại " lờ " đi. Các nhà khoa học

về môi trường đã cảnh báo rằng sau hằng năm dòng

sông cạnh nhà máy đó sẽ chuyển từ màu xanh biếc

dần sang xanh thẫm rồi đen kịt. Đến bây giờ thì đúng

vậy , dân ở hai bờ gần sông không chịu nổi bởi sự ô

nhiễm của mùi nồng nặc , sú uế do nước thải của hai

nhà máy đó xả ra . Và không hiểu sựảnh hưởng đó

sẽ "ngấm " vào đời sống của hàng nghìn dân ra sao ?

Thật là một bài toán nan giải, nếu cứ tiếp tục sản

xuất, chắc chắn hậu quả sẽ khôn lường , còn dừng thì

"GDP " của tỉnh sẽ ra sao , người lao động trong hai

nhà máy đó sẽ đi đâu , rồi bao nhiêu chuyện ưu phiền

khác ... làm cho lãnh đạo tỉnh cứ bàn đi, bàn lại mà

vẫn "tiến thoái lưỡng nan "... Vô tình tôi gặp một nhân

sĩcủa tỉnh , ông ta bình luận : chúng ta đang cật lực

để làm ra tiền và rồi lại đem chính số tiền đó để đi

mua cái chết cho mình , đúng là "điếc không sợ

súng” ; còn ngạn ngữphương Tây thì ví von một cách

hình ảnh: đối với người say rượu , nước biển chỉ cao

tới đầu gối.

Ôi, đúng là con người đã làm ra bao chuyện thần

kỳ trên trái đất này , và cũng chính con người gây ra

không ít thảm họa cho cộng đồng nhân loại. Ai cảnh

báo, ai "rung chuông " và cuối cùng ai là người chịu

trách nhiệm về "nghiệm " của những bài toán đầu tư

đại loại như trên .

...Và bài toán đầu tư phải được "dịch " lại là bài

toán... " từ đậu"? D
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QUAN HỆ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA

TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI

NGUYỄN QUANG THUẤN *

Sau 15 năm phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở mới của nền kinh tế

thị trường, bình đẳng, cùng có lợi, quan hệ kinh tế ViệtNam - Liên bangNga

đã đạt được những kết quả nhất định . Trong Tuyên bố chung nhân chuyến

thăm ViệtNam (3-2001), Tổng thống Nga V. Pu- tin đãkhẳng định quyết tâm

tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp

tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Liên bang Nga trong thếkỷ XXI.

1 - Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam .

Liên bang Nga : 15 năm nhìn lại

thành cơ sở pháp lý quan trọng nhằm ổn định và

phát triển quan hệ giữa hai nước .

Tuy nhiên , 15 năm qua, do những nguyên

nhân khách quan và chủ quan , quan hệ hợp

tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Liên bang

Nga chưa thực sự phát triển mạnh, không

đáp ứng được yêu cầu hợptác của cả hai phía .

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Liên

bang Nga giai đoạn 1992 - 1999 ở mức thấp ;

đến năm 2000 chỉ đạt 363,1 triệu USD;

năm 2001 là 571,278 triệu USD; năm 2002 là

690 triệu USD; năm 2003 là 750 triệu USD;

năm 2004 là 887,3 triệu USD và cho đến

năm 2005, kim ngạch thương mại hai nước mới

đạt 1,1 tỉ USD (1 )

Sau khi Liên Xô sụp đổ , quan hệ hợp tác

Việt Nam - Liên bang Nga gặp rất nhiều khó

khăn . Quan hệ kinh tế - thương mại bị thu hẹp

một cách nhanh chóng; phần lớn các quan hệ

truyền thống theo hiệp định thư hằng năm giữa

hai chính phủ đều bị phá vỡ. Năm 1991 , khối

lượng trao đổi hàng hóa Việt Nam - Liên bang

Nga giảm 10 lần so với năm 1990 và kim ngạch

xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nga

chỉ chiếm 7% tổng kim ngạch xuất khẩu của

Việt Nam. Những năm sau đó, đặc biệt từ khi

Liên bang Nga điều chỉnh chính sách đối ngoại

theo hướng "cân bằng Đông - Tây" , cả hai nước

từng bước tái khẳng định vị trí của mình trong

quan hệ. Bước phát triển đáng ghi nhận trong

quá trìnhnày là việc ký kết Hiệpước về những Nga mất cân đối nghiêm trọng. Trong cơ cấu

nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa Liên bang

Nga và Việt Nam ( 16-6-1994) và Tuyên bố

chung giữa hai chính phủ về việc thúc đẩy

hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ

thuật (24-11-1997 ) . Những văn kiện trên đã trở

Cán cân thanh toán Việt Nam - Liên bang

* PGS, TS, Viện Nghiên cứu châu Âu, Tổng Biên tập

Tạp chíNghiên cứu châuÂu

( 1 ) Niên giám thống kê, Bộ Phát triển Kinh tế và Ngoại

thương Liên bang Nga , Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005
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xuất nhập khẩu với Liên bang Nga , xuất khẩu

của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 24 % trong

tổng kim ngạch thương mại. Cơ cấu mặt hàng

xuất nhập khẩu giữa hai nước ít được cải thiện .

Các mặthàng của Nga xuất sang Việt Nam chủ

yếu là kim loại, thiết bị máy móc, ô-tô và phụ

tùng ô -tô, phân bón ; Nga nhập khẩu từ Việt

Nam phần lớn là hàng tiêu dùngvà thực phẩm

như quần áo , giày dép, gạo, hải sản , cà phê, cao

su, hóa chất...

Bảng 1. Quan hệ thương mại hai chiều

Việt - Nga

| Nhập khẩu từ Nga

Xuất khẩu vào Nga

Tổng kim ngạch

xuất nhập khẩu

|

Đơn vị tính : triệu USD

1999 2000 2001 2002 2003 2004

240,0| 244,6 | 376,8| 500,6 |491,8 |671,2

120,0 |122,5 | 194,5 | 187,0 | 159,5 | 216,1

360,0 377,1 571,3 687,6 651,3 887,3

Nguồn : Bộ Phát triển Kinh tế và Ngoại thương

Liên bang Nga, 2005

Về
quan hệ đầu tư , thời gian qua, hai nước

chủ yếu triển khai dự án dưới dạng các công ty

liên doanh ở Việt Nam và phát triển các doanh

nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam ở Nga. Từ

năm 1997 trở về trước, số dự án có vốn đầu tư

trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nga vào Việt

Nam tuy nhiều nhưng chủ yếu là các dự án nhỏ,

vốn đăng ký thấp . Đến năm 1998, với 4 dự án ,

FDI của Nga vào Việt Nam lên đến 1,3 tỉ USD,

đây là một bước đột phá mới. Tính chung từ

năm 1998 đến năm 2002, Liên bang Nga có

74 dự án FDI vào Việt Nam với tổng số vốn

đăng ký là 1,66 tỉ USD (đứng thứ 9 trong danh

sách các nước , vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp

lớn nhất vào Việt Nam ).

Theo các chuyên gia kinh tế Nga, hiện nay,

Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiệptại Nga,

hoạt động dưới hình thức 100 % vốn nước ngoài

(tổng số vốn khoảng 150 triệu USD), chủ yếu là

sản xuất các mặt hàng như mì ăn liền , gia vị,

bao bì đồ nhựa , giày dép , nước hoa quả, chè, cà

phê... Nhìn chung, các công ty Việt Nam hoạt

động trong lĩnh vực sản xuất chiếm tỷ trọng

nhỏ , tập trung chính vàocác lĩnh vực dịch vụ ,

kinh doanh xuất nhập khẩu . Một số công ty của

người Việt Nam tại Mát- xcơ -va đã phát triển

mạng lưới , chi nhánh , văn phòng đại diện tại

các vùng khác nhau của Nga; có quan hệ đối tác

chặt chẽ với nhiều công ty ở các nước thuộc

Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), vùng

Ban -tích , châu Âu, Đông -Nam Á, Nhật Bản ,

Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ...

-

Như vậy, bức tranh hợp tác kinh tế - thương

mại Việt Nam Liên bang Nga trong suốt

những năm 90 của thế kỷ XX và những năm

đầu thế kỷ XXI còn khá ảm đạm , mặc dù đã

được cải thiện hơn. Trong bối cảnh quốc tế mới

hiện nay, đặc biệt với những thành tựu cải cách

và hội nhập mà hai nước đã đạt được trong thời

gian qua, cùng với chính sách đối ngoại coi

trọng quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược,

quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước có

nhiều dự báo lạc quan trong thập niên tới.

2 - Triển vọng hợp tác kinh tế - thương

mại Việt Nam - Liên bang Nga trong thập

niên tới

a -
Những nhân tố tác động đến quan hệ

kinh tế - thương mại Việt Nam - Liên bang Nga

trong bối cảnhquốc tế và khu vực hiện nay .

Thứnhất , xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa

phát triển mạnh mẽ hiện nay đang và sẽ là nhận

tố quan trọng tác động đến quan hệ kinh tế -

thương mại Việt Nam - Liên bang Nga. Những

năm cải cách và đổi mới diễn ra ở Liên bang

Nga và Việt Nam vừaNga và Việt Nam vừa qua cho thấy yếu tố này

đã tác động trực tiếp đến nội dung cải cách và

đổi mới của cả hai nước . Có thể nói, cải cách và

hội nhập là hai vấn đề luôn gắn chặt với nhau ,

có tác động qua lại, vừa là mục tiêu , vừa là biện

pháp trong suốt quá trình thực hiện. Nga đã tiến

hànhcải cách, chủ động hội nhập vào nền kinh

tế thế giới và khu vực, cụ thể là năm 1993, Nga

chính thức nộp đơn gia nhập Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO )và hiện đang cố gắng kết

thúc giai đoạn đàm phán cuối cùng trong thời

gian tới . Ngoài ra , Nga còn tham gia một loạt

các tổ chức quốc tế khác như Quỹ tiền tệ quốc

tế (IMF ), Ngân hàng thế giới (WB ), nhómcác
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nước công nghiệp phát triển G8 . Và gần đây,

tháng 7-2006 , Nga lần đầu tiên đóng vai trò

nướcchủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh G8 . Sự

kiện này có ý nghĩa rất quan trọng , ghi nhận

những nỗ lực trong quá trình cải cách , hội nhập

quốc tế và khu vực của Nga, đồng thời khẳng

định vị thế của Nga trên trường quốc tế . Hơn

nữa, chính yêu cầu của việc hội nhập đã thúc

đẩy Nga có những cải cách tích cực và triệt để

ở trong nước. Kết quả là năm 2002, Nga được

công nhận là nước có nền kinh tế thị trường; và

sau những năm khủng hoảng kinh tế nghiêm

trọng , bước sang những nămđầu thế kỷXXI ,

nền kinh tế Nga tăng trưởng cao , ổn định , nhiều

vấn đề xã hộiđã được giải quyết.

Về phía Việt Nam , với 20 năm đổi mới, Việt

Nam đã tích cực hội nhập vào nền kinh tế thế

giới và khu vực . Năm 1990, Việt Nam đã thiết

lập quan hệ ngoại giao chính thức với Cộng

đồng châu Âu;năm1995 , Việt Nam gia nhập

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam A

(ASEAN), bình thường hóa quan hệ với Mỹ, ký

Hiệp định khung hợp tác với Liên minh châu

Âu (EU) và chính thức đệ đơn gia nhập WTO

(hiện cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng

để chuẩn bị cho việc gia nhập tổ chức này) .

·

Như vậy có thể nói, toàn cầu hóa và khu vực

hóa đã tác động mạnh mẽ đến quá trình cải

cách , hội nhập của Việt Nam và Liên bangNga

thời gian qua. Những thành tựu cải cách và hội

nhập của Việt Nam và Liên bang Nga đã tạo cơ

quan hệ hợp tácquan trọng cho sựphát triển quan hệ hợp tác

trên cơ sở mới của nền kinh tế thị trường , hiệu

quả và cùng có lợi . Trước mắt, khi hai nước

tham gia WTO , quan hệ hợp tác kinh tế

thương mại Việt Nam - Liên bang Nga sẽ được

so

xây dựng trên cơ sởmớithuận lợi hơn ,những

rào cản về bảo hộ mậu dịch vốn tồn tại lâu nay

giữa hai nước sẽ được xóa bỏ . Ngoài ra , cùng

với xu thế tăng cường các hiệp định thương mại

tự do song phương mạnh mẽ như hiện nay,

chính phủ Việt Nam và Nga sẽ phải tính đến

việc ký kết hiệp định tự do thương mại giữa hai

nước nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác

của cả hai phía .

-

Thứ hai, quan hệ đối ngoại của Liên bang

Nga với các nước và khu vực trên thế giới, đặc

biệt là khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có

ảnh hưởng nhất định tới sự phát triển quan hệ

hợp tác với Việt Nam . Trước đây, mặc dù Nga

đãcóđã có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại

theo hướng cân bằng Đông - Tây, nhưng trên

thực tế , Nga vẫn coi trọng quan hệ hàng đầu với

phươngTây; khu vực châu Á nói chung, Đông -

Nam Á nói riêng chưa được chú ý đúng mức .

Tuy nhiên , gầnđây, Nga bắt đầu chú trọng

nhiều hơn tới việc hợp tác với khu vực châu Á -

Thái Bình Dương . Trước khi diễn ra Hội nghị

các Bộ trưởng Kinh tế APEC lần thứ 13 tại

Bu -san (Hàn Quốc ), Tổng thống Nga V. Pu -tin

khẳngđịnh tham gia Diễn đànhợp tác kinh tế

châu Á - Thái Bình Dương (APEC ) là một trong

những hướng ưu tiên tất yếu và lâu dài trong

chính sách đối ngoại nói chung và đường lối

kinh tế đối ngoại của Nga trong khu vực châu

Á - Thái Bình Dương nói riêng. Trong các đối

tác ở khu vực này, Nga quan tâm hàng đầu đến

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và ASEAN . Ngày

13-12-2005, tại Cu-a-la Lăm -pơ đã diễn ra Hội

nghị Thượng đỉnh Nga - ASEAN lần đầu tiên .

Hai bên đã ra Tuyên bố chung và chương trình

hợp tác hành động giai đoạn 2005 - 2015 ; cam

kếtphát triển quan hệ đối tác, đối thoại. Hai bên

khẳng định thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế

thương mại , tập trung vào những lĩnh vực nhiều

tiềm năng như công nghiệp năng lượng , nông

nghiệp , giao thông vận tải, khoa học

nghệ, công nghệ thông tin, phát triển nguồn

nhân lực ... Rõ ràng trong bối cảnh như vậy, với

-
công

tư cách là thành viên chính thức và quan trọng

của ASEAN, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát

triển quan hệ hợp tác với Liên bangNga hơn

nữa.

b - Triển vọng quan hệ kinh tế - thương mại

Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới.

Phát triển hợp tác kinh tế - thương mại

đóng một vai trò rất quan trọng trong quan hệ

ViệtNam - Liên bang Nga hiệnnay. Như Tổng

thống Nga V. Pu-tin đã khẳng định trong

chuyến thăm Việt Nam rằng : Hai bên coi việc

-

66 Số 19 (tháng 10 năm 2006 )



Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Tạp chí Cộng sản

phát triển quan hệ kinh tế - thương mại, khoa

học - kỹ thuật và đầu tư trên cơsởphát huy toàn

diện tiềm năng của hai nước và kinh nghiệm

hợp tác được tích lũy trong mấy chục năm qua

là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc

thúc đẩy quanhệ giữa hai nước.

Chuyến thăm này một lần nữa khẳng định rõ

chính sách đối ngoại cân bằng Đông - Tây của

Nga, sự ưu tiên chiến lược trong việc phát triển

quan hệ với Việt Nam . Cũng với tư tưởng như

vậy , Tuyên bốchung ký tại Hà Nội đã nêu rõ:

Hai bên cho rằng đểmở rộng quan hệ thương

mại, hai nước cần tìm ra các biện pháp đa dạng

nhằm đẩy mạnh trao đổi hàng hóa , tăng kim

ngạch buôn bán lên mức độ mới , phù hợp với

tiềm năng vốn có. Hai bên cần tăngcường sựhỗ

trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp , thúc

đẩy sự hợp tác về kinh tế , khoa học - kỹ thuật

và văn hóa giữa các tỉnh của Việt Nam và các

chủ thểcủa Nga với vai trò chỉ đạo của các cơ

quan chính trị đối ngoại .

Mặc dù quan hệ kinh tế - thương mại Việt

Nam - Liên bang Nga được quan tâm nhiều hơn

trong những năm đầu thế kỷ XXI, nhưng hiện

nay, mối quan hệ này còn khá nhỏ bé. Năm

2005, kim ngạch thương mại hai nước mới đạt

1,1 tỉ USD, trong khi đó, năm 2004, quan hệ

Việt Nam với EU đã đạt mức 7,47 tỉ USD, với

Mỹ hơn 7 tỉ USD, với Trung Quốc là 7,2 tỉ

USD. Trong quan hệ của Nga với các nước

ASEAN , Việt Nam chưa phải là nước có kim

ngạch thương mại cao nhất . Năm 2004 , kim

ngạch thương mại của Nga với Thái Lan đạt

1,2 tỉ USD, với Ma-lai-xi- a đạt 876 triệu USD,

và với Việt Nam là 887,3 triệu USD. Hiện nay,

Việt Nam mới chiếm khoảng 0,2% tổng kim

ngạch thương mại của Nga với thế giới và

ngược lại Nga chiếm khoảng 2% đến 3% kim

ngạch thương mại của Việt Nam .

Thực tế là nhiều lĩnh vực Nga có thế mạnh

trong hợp tác vẫn chưa được phát huy trong

quan hệ với Việt Nam . Như dự án Vi-na-sát, dự

án về hệ thống liên lạc qua vệ tinh mà phía Nga

rát quan tâm và mong muốn được hợp tác với

Việt Nam , cho đến nay vẫn chưa thực hiện

được . Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất đã

được hai nước ký liên doanh với vốn ban đầu dự

kiến là 1,3 tỉ USD theo tỷ lệ đóng góp 50%, tuy

nhiên , do nhiều trục trặc , phía Nga đã phải rút

khỏi liên doanh này... Ngoài ra, hợp tác trong

lĩnh vực thương mại Việt - Nga vẫn duy trì theo

cơ cấu lạc hậu; phía Việt Nam chưa có mặt

hàng chủ lực để xuất sang Nga. Những mặt

hàng hiện nay Việt Nam xuất khẩu sang Nga

chưa có quy mô lớn , khả năng tăng kim ngạch

không nhiều . Rõ ràng để tiếptục thúc đẩy mối

quanhệ đối tác chiếnlược này, bên cạnh những

lĩnh vực hợp tác mũi nhọn mà hai nước đang

thực hiện như dầu khí, năng lượng, giáo dục đào

tạo , khoa học - kỹ thuật... , cả hai phía cần phải

tập trung giải quyết những vấn đề chính sau :

Một là , trong bối cảnh toàn cầu hóa cùng với

xu thế tăng cường các hiệp định thương mại tự

do song phương như đã nêu ở trên , trong thời

gian tới, khi Việt Nam và Liên bang Nga trở

thành thành viên của WTO , chính phủ hai nước

phải tính tới điều kiện mới này để tận dụng

những cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác ; đồng

thời việc ký kết hiệp định tự do thương mại

song phương giữa hai nước là điều cần thiết .

Hai là , cần tận dụng khả năng và thếmạnh

của cả hai nước, đặc biệt là việc cải thiện cơ cấu

xuất nhập khẩu để thúc đẩy mối quan hệ này .

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng

Nga Phra-cốp hồi tháng 2-2006 , hai bên cũng

đã đề cập đến các biện pháp nhằm thúc đẩy

quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại song

phương như : Hai nước xem xét việc mở rộng

hoạt động của liên doanh dầu khí Vietsovpetro,

kể cả sau năm 2010. Phía Nga sẵn sàng cung

cấp thiết bị cho nhà máy thủy điện Sơn La ;

tham gia xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu

tiên của Việt Nam, hệ thống vệ tinh viễn thông

Vi-na-sát, trung tâm thu , xử lý và lưu trữ thông

tin từ vệ tinh thăm dò địa chất; tăng xuất khẩu

sang Việt Nam các loại máy khai thác mỏ và

mở rộng các liên doanh sản xuất tại Việt Nam

các loại xe tải; phấn đấu tăng kim ngạch thương

mại hai nước lên 2 - 3 tỉ USD trước năm 2010 .
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Ba là , tiến hành đổi mới phương thức thanh

toán và hỗ trợ của ngân hàng trong hoạt động

xuất nhập khẩu giữa hai nước , đặc biệt là sự hỗ

trợ về vốn cho các doanh nghiệp tham gia loại

hình hoạt động này, vì hiện nay, doanh nghiệp

của cả hai nước đều trong tình trạng thiếu vốn

và kinh nghiệm . Trong thời gian trước mắt, |

chính phủ hai nước tăng cường các biện pháp |

quản lý vĩ mô; khuyến khích doanh nghiệp hai

nước phối hợp sảnxuất; từng bước đổi mới cơ |

cấu xuất nhập khẩu , nâng cao khả năng cạnh

tranh với hàng hóa cùng loại của các nước khác ; |

xúc tiến việc thành lập Ngân hàng chung Việt - |

Nga nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán

giữa công ty của hai bên .

Bốn là , các doanh nghiệp hoạt động với sự

tham gia của cả hai phía cần phải hoàn thiện các

biện pháp hợp tácmới, dựa trên nguyên tắc của |

nền kinh tế thị trường;tăng cườngkhả năng |

thích ứng với những điều kiện mới; chủ động

tìm hiểu thị trường, tạo thị trường, cạnh tranh có

hiệu quả với các doanh nghiệp khác.

Năm là , khuyến khích cộng đồng người |

Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Liên

bang Nga trong việc phát triển nguồn hàng hóa

của Việt Nam vào thị trường Nga, cũng như tìm

quan

kiếm những nguồn hàng cóhiệu quảcung cấp |

về Việt Nam . Hiện nay, Việt Nam có đội ngũ |

đôngđảo người Việt Namđanghọc tập , công

tác và kinh doanh ở Nga. Đa phần trong số họ

là những người có trình độ, rất am hiểu về đất

nước bạn . Trong những năm qua, họ đã góp

phần đáng kể trong việc phát triển các mối

hệ kinh tế giữa hai nước . Tuy nhiên , gần đây ,

do sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam thấp ,

buộc các cơ sở kinh doanh của người Việt Nam

ở Nga phải chuyển sang buôn bán hàng hóa của

các quốc gia khác . Do vậy, chúng ta cần phải có |

những hình thức kinh doanh mới đối với người

Việt Nam ở Nga thay bằng việc hình thànhcác

quầy hàng như trước đây ; áp dụng những chính

sách thích hợp nhằm phát huy tối đa lợi thế

từ đội ngũ này nhằm thuận lợi hóa việc thâm

nhập hàng hóa của Việt Nam vào thị trường

nước bạn .

|

|

|

|

|

|

|

Thực trạng và giải pháp...

( Tiếp theo trang 52 )

- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị

trường, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

tiêu thụ sản phẩm , bao gồm cả thị trường trong

nước và thị trường xuất khẩu . Các doanhnghiệp

ở nông thôn cần lựa chọn và xây dựng thương

hiệu cho doanh nghiệp và sản phẩm kinh doanh

để có thể từng bước tạo dựng uy tín của doanh

nghiệp trên thị trường . Nếu các doanh nghiệp

nông thôn không đầu tư đúng mức cho hoạt động

quan trọng này thì tình trạng hoạt động cầm

chừng, kém hiệu quả, chủ yếu trong phạm vi thị

trường địa phương và các tỉnh lân cận với những

sản phẩm khó nhận biết, khả năng cạnh tranh

thấp sẽ không thể chấm dứt. Đó cũngchínhlà

những yếu tốcản trở sự phát triển của các doanh

nghiệp ở nông thôn trong thời gian vừa qua cân

sớm được khắc phục .

-

&

- Tham gia các hình thức bảo hiểm phù hợp

người nông dân khi gặp rủi ro do các yếu tố

để hạn chế thiệt hại cho cả doanh nghiệp và

khách quan như dịch bệnh , thời tiết, thị trường...

Bài học về sự phá sản hoặc trắng tay của nhiều

doanh nghiệp ở nông thôn và các chủ trang trại

doảnhhưởngcủa dịch cúm gia cầm , thiên tai

hay do sự biến động của giá cả thị trường thời

gian vừa qua là những ví dụ điển hình cho thấy

tầm quan trọng của lĩnh vực bảo hiểm nông

| nghiệp, nông thôn mà ý thức của chủ doanh

| nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm chính là

một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ và phát triển

doanh nghiệp của chính mình.

Tiếp tục thúc đẩy sự hình thành và phát triển

doanh nghiệp ở nôngthôn sẽ là một giải pháp

quan trọng để phát triển sản xuất hàng hóa lớn ở

nông thôn , thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp, nông

thôn . Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên ,

tiếp tục nghiên cứu tìm ra những giải pháp đặc

thù cho từng địa phương, từng doanh nghiệp sẽ

là cơ sở bảo đảm hiệu quả hoạt động kinh doanh

của các doanh nghiệp ở nông thôn nước ta trong

thời gian tới .
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T

VÊ-NÊ-XU-Ê-LA,

ĐẤT NƯỚC CỦA XI-TIÊN BỘ -LI-VA

NGUYỄN KHẮC SỨ *

Tháng 12-1998 , mộtsựkiện quan trọng đã diễn ra ởMỹLa -tinh. Trong

cuộc bầu cử Tổng thốngở Vê-nê -xu - ê- la , ông U -gô Cha -vết, một cựu quân

nhân đã thắng cử với 59,5 % phiếu bầu , trở thành vị Tổng thống hợphiến

của đất nước Nam Mỹ này. Trong suốt hơn 7 năm qua , bất chấp sựphản

kháng mạnh mẽ của phe đối lập , chính phủ do Tổng thống U -gô Cha -vết

đứng đầu đã tiến hành cuộc cách mạng thật sự vì nhân dân lao động, tạo

ra những thay đổi đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực.

HẮNG lợi của lực lượng cánh tả - tiến bộ Đảng Phong trào Cộng hòa lần thứ năm (MVR ).

ở Vê-nê-xu -ê - la (năm 1998) được coi là

phát súng đầu tiên bắn vào mô hình kinh

tế chủ nghĩa tựdo mới do Mỹ và các tổ chức

quốc tế áp đặt ở Mỹ La-tinh - một mô hình đang

lâm vào tình trạng phá sản và khủng hoảng

sâu sắc. Sự kiện này có ảnh hưởng tích cực đối

với thắng lợi tiếp theo của các lựclượng cánh tả

ở các quốc gia Mỹ La -tinh khác , như Chi -lê

(năm 2000 ), Bra -xin (năm 2002), Ác-hen-ti-na

(năm 2003 ), Pa-na-ma (năm 2004 ), U -ru -goay

(năm 2004) và Bô-li-vi-a (năm 2005 ).

1 - Xuất thân là một sỹ quan tốt nghiệp
-

Học viện quân sự năm 1975 , khi mới 28 tuổi,

U -gô Cha-vết đã sáng lập Phong trào Cách

mạng Bô-li- va 200 (MBR 200 ), tập hợp các sỹ

quan quân đội trẻ . Ngày 4-2-1992 , trung tá U-gô

Cha- vết đã lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự ,

chống lại chính phủ của Tổng thống Các-lốt

An -đrê Pê-rết. Cuộc đảo chính thất bại , U-gô

Cha -vết cùng một số cộng sự bị bắt giam tới năm

1994. Ngay sau khi ra tù , ông lao vào hoạt động

chính trị , sang Cu-ba và đã được Chủ tịch

Phi-đen Ca-xtơ -rô tiếp ; sau đó , ông đã sáng lập

Nhờchính sách liên minh với các tổ chức chính

trị - xã hội khác , ông đã đưa ra cương lĩnh tranh

cử phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân

dân lao động . Trong cuộc bầu cử được tổ chức

vào tháng 12-1998, ông đã giành chiến thắng với

59,5% số phiếu bầu , trở thành vị Tổng thống

hợp hiến của đất nước Nam Mỹ này. Là người

ngưỡng mộ các bậc anh hùng tiền bối trong nước

và khu vực, mà tấm gươngđiển hình là vị anh

hùng dân tộc Xi-môn Bô -li-va , ngay khi lên

cầm quyền, Tổng thống U -gô Cha -vết đã bổ

sung tên nước từ Cộng hòa Vê -nê-xu -ê -la thành

Cộng hòa Bô- li-va Vê-nê-xu-ê- la ; và những tư

tưởng tiến bộ như công bằng , bình đẳng , bác ái,

độc lập, tự do của Bô- li-va đã trở thành tư tưởng

chỉ đạo xuyên suốt trong mọi hành động của

chính phủ do ông lãnh đạo.

* Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Mỹ La-tinh ,

Ban Đối ngoại Trung ương

( 1 ) Xi-môn Bô- li-va ( 1783 - 1830) vị tướng , nhà chính

khách , anh hùng dân tộc , người đã cống hiến cả cuộc đời

cho sự nghiệp giải phóng Vê-nê -xu -ê -la và Mỹ La-tinh

thoát khỏi ách đô hộ của chế độ thực dân Tây Ban Nha
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Tổng thống U -gô Cha-vết lên cầm quyền

trong bối cảnh đất nước lâm vào cuộc khủng

hoảng nặng nề , hậu quả của chủ nghĩa tự do mới

và chính sách vơ vét của cải của các chính phủ

tư sản tiền nhiệm . Tuy Vê -nê-xu -ê-la là một

quốc gia giàu có nhất Mỹ La-tinh về nguồn dầu

mỏ với trữ lượng lớn thứ 6 trên thế giới , được

xếp thứ 5 về sản lượng khai thác và mặc dù

không phải trải qua các chế độ độc tài như phần

lớn các quốc gia Mỹ La-tinh khác, nhưng chủ

nghĩa tư bản tự do mới đã hoành hành tại đất

nước này trong một thời gian dài, để lại sự phân

hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt và nhiều hậu

quả nghiêm trọng về mặt kinh tế - xã hội . Năm

1998 , Vê-nê-xu -ê- la lâm vào tình cảnh 80% dân

số sống nghèo khổ, tỷ lệ thất nghiệp lên tới gần

20% , bán thất nghiệp khoảng 50 %; gần 1 triệu

trẻ vị thành niên không được đến trường ; tỷ lệ trẻ

sơ sinh tử vong lên tới 28/ 1.000 ca, tỷ lệ cao
nhất

ở Mỹ La -tinh ; nợ nước ngoài chiếm gần 40%

ngân sách nhà nước. Không những thế , nạnquan

liêu, tham nhũng trong giới quan chức chính phủ

tràn lan ; những quyền cơ bản của nhân dân lao

động không được tôn trọng và bảo vệ; mọi chính

sách của chính phủ chỉ nhằm phục vụ quyền lợi

cho thiểu số người. Với diện tích gần 1 triệu

km2, nhưng Vê -nê-xu -ê -la có tới 30 triệu héc -ta

đấtnông nghiệp chưa được canh tác ; phải nhập

khẩu 70 % lương thực thực phẩm ; 80% đất canh

tác nằm trong tay tư sản , điền chủ. Ngoài những

khó khăn trên , Tổng thống U-gô Cha-vết còn

phải đương đầu trước sự chống phá quyết liệt

của các đảng chính trị cánh hữu đối lập, của giai

cấp tư sản, điền chủ - lực lượng nắm giữ các

ngành kinh tế chủ yếu cũng như các phương tiện

thông tin đại chúng của đất nước.

2 - Đến nay, chính phủ của Tổng thống

U-gô Cha-vết cầm quyền được 7 năm. Đây là

quãng thời gian không dài, nhưng mang tính

quyết định đối với cách mạng Vê-nê- xu -ê -la , tạo

thế và lực ngày càng thuận lợi cho chính phủ.

Trong 3 năm đầu cầm quyền, do bối cảnh đất

nước vô cùng khó khăn , các đảng cánh hữu tuy

thất cử, nhưng giai cấp tư sản , điền chủ vẫn tìm

mọi cách chống phá cách mạng mà đỉnh cao là

cuộc đảo chính bất thành xảy ra hồi tháng

2-2002 , cuộc Cách mạng Bô-li-va cũng đã giành

được những thành tựu đáng kể .

Về chính trị, bất chấp sự phản kháng mạnh

mẽ của phe đối lập , chính phủ do Tổng thống

U-gô Cha-vết đứng đầu đã tiến hành cuộc cách

mạng vì nhân dân lao động , tạo ra những thay

đổi đáng trân trọng . Một loạt cải cách thể chế đã

được tiến hành , nổi bật là cuộc cải cách sửa đổi

và bổ sung Hiến pháp . Tháng 12-1999 , Hiến

pháp mới được thông qua . Đây là bản Hiến pháp

tiến bộ nhất trong lịch sử Vê-nê-xu- ê -la , quy

định quyền củamọi công dân được tham gia

đóng góp vào những công việc trọng đại của đất

nước, một bản Hiến pháp đầy tính dân chủ, bảo

đảm quyền lợi cho nhân dân lao động, đặc biệt

là cho người nghèo .

Năm 2004, các chính sách kinh tế - xã hội

tiến bộ bước đầu đã đem lại lợi ích thiết thực cho

tuyệt đại đa số nhân dân lao động, tình hình đất

nước được cải thiện , tăng trưởng kinh tế đạt 12%

(tỷ lệ cao nhất ở Mỹ La -tinh ). Chính quyền của

Tổng thống U -gô Cha-vết ngày càng được củng

cố và nhận được sự ủng hộto lớn từ nhân dân .

Sự ủng hộ này được thể hiện qua cuộc trưng cầu

dân ý do phe đối lập tổ chức nhằm lật đổ Tổng

thống vào ngày 15-8-2004. Tại cuộc trưng cầu

dân ý, 60 % cử tri đã ủng hộ Tổng thống U-gô

Cha-vết tiếp tục cầm quyền. Trong cuộc bầu cử

chính quyền địa phươngđược tổ chức vào tháng

10-2004 , Đảng của Tổng thống U-gô Cha-vết và

các lực lượng tiến bộ đã giành thắng lợi ở

20/22 bangtrên toàn quốc , trong đó cóThủ đô

Ca -ra - cát. Ngày 25-2-2005 , Tổng thống U-gô

Cha-vết tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của

cuộc cách mạng Bô-li- va với mô hình chủ nghĩa

xã hội mới kiểu Vê -nê- xu -ê -la (còn gọi là chủ

nghĩa xã hội thế kỷ XXI) . Theo ông , chủ nghĩa

xã hội mới chính là "hướng tới một xã hội bình

đẳng , công bằng , một xã hội hòa bình , hòa bình

với chính mình và hòa bình với các dân tộc trên

trái đất" , "xây dựng một xã hội, nơi mọi người

dân đều được quan tâm , không có nghèo đói ,

mọi người đều được sống bình đẳng ". Tuyên bố

này cắt nghĩa vì sao chính quyền của Tổng thống

U -gô Cha -vết ngày càng được củng cố, được

quần chúng nhân dân ủng hộ. Quốc hội mới đầu
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tiên được bầu ra từ tháng 12-2005 đã thông qua

một loạt các bộ luật quan trọng (như Luật Đất

đai, Luật Đánh cá, Luật Thuế, Luật Thông tin...)

vì lợi ích của đại đa số nhân dân , đi ngược lại

quyền lợi của giai cấp tư sản trong và ngoài nước.

Tại Vê-nê-xu -ê -la , bên cạnh Đảng Phong

trào Cộng hòa lần thứ năm của Tổng thống

U-gô Cha-vết, Đảng Cộng sản Vê -nê-xu -ê-la

cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời

sống chính trị của quốc gia này. Được thành lập

sớm (năm 1937) và trải qua nhiều thăng trầm ,

Đảng Cộng sản Vê-nê-xu -ê-la đã từng liên minh

với các tổchức tiến bộ nhằm tranh cử với phe

đối lập trong thập niên 70 của thế kỷ XX. Trong

những năm của thập niên 90 của thế kỷ trước ,

Đảng thay đổi chiến lược, tham gia Mặttrậnyêu

nước của Tổng thống U-gô Cha-vết và hiện có

tiếngnói cũng như vịtrí đáng kể trong chính phủ

cầmquyền; nhiều đảng viên , cựu đảng viên của

ĐảngCộng sản giữ chức vụ quan trọng ở cấp bộ

trưởng, thị trưởng.

Về kinh tế, sau giai đoạn tăng trưởngâm

trong các năm 2002 (-8,9%) và năm 2003

(-13%), từ năm 2004 , kinh tế Vê-nê- xu -ê- la đạt

mức tăng trưởng cao (năm 2004 đạt 18% ; năm

2005 là 9,1 % ; sáu tháng đầu năm 2006 tăng là

9,6%) . Nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất dầu

lửa phục hồi, giá dầu thế giới tăng cao. Năm

2005 , GDP của Vê-nê-xu -ê -la đạt 116,2 tỉ USD,

tính theo đầu người là 6.500 USD; dự trữ ngoại

tệ trên 30 tỉ USD.

Trong những năm qua, để chấn hưng nền

kinh tế , chính phủ đã quốc hữu hóa phần lớn

ngành dầu khí - trụ cột của nền kinh tế; áp dụng

nhiều biện pháp giúp đỡ các doanh nghiệp vừa

và nhỏ (như cấp vốn, tín dụng) ; đánh thuế cao

đối với các công ty xuyên quốcgia; tiến hành cải

cách ruộng đất thông qua các biện pháp như tịch

thu , trưng thu , trưng mua ruộng đất của địa chủ

chia cho nông dân . Trong năm 2005 , chính phủ

đã thu hồi và trao 1,35 triệu héc -ta cho nông dân

sản xuất dưới hình thức tập thể, hợp tác xã. Mục

tiêu đặt ra trong năm 2006 là trao thêm 1,5 triệu

héc-ta ruộng đất cho nông dân , thành lập 50 đơn

vị sản xuất trang trại mới. Từ năm 2006, chính

phủ Vê-nê-xu-ê-la sẽ dành khoản tiền lớn

(100 tỉ USD trong 5 năm ) nhằm phát triển các dự

án hạ tầng quan trọng như xây dựng cầu, cảng ,

đường sắt, tầu điện ngầm , ngành dầu khí...

Về xã hội, ngoài các biện pháp , chính sách

tiến bộ , tích cựcvề kinh tế , ngay từ khi lên cầm

quyền, chính phủ đã tìm cách giải quyết các vấn

đề xã hội còn bức xúc như đưa ra chương trình

xóa đói, giảm nghèo, xóa nạn mù chữ , tăng

cường các phúc lợi xã hội , dịch vụ công cộng.

Ngày 28-10-2005, Tổng thống U-gô Cha-vết

tuyên
bố Vê-nê- xu - ê -la đã thanh toán xong nạn

mù chữ trên cả nước - " vấn đề của 200 năm đã

được giải quyết trong một năm rưỡi" . Trên cơ sở

nền kinh tế tăng trưởng, từ tháng 2-2006, chính

phủ đã quyết định tăng 15% lương tối thiểu cho

3,8 triệu người lao động thuộc khu vực nhà nước

và tư nhân ; hỗ trợ cho 825.000 người về hưu ;

chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa

cho người lao động ở cả thành thị và nông thôn .

Với quyết tâm của chính phủ và sự giúp đỡ quý

báu của Cu-ba, Vê-nê- xu -ê -la đã xây dựng hệ

thốngtrường học với đầy đủtrang thiết bị, tất cả

trẻ em trongđộ tuổi đi học đều được đến trường .

Về y tế, với các bệnh viện mới được xây

dựng , chính phủ bảo đảm 17 triệu người nghèo

được chăm sóc y tế miễn phí . Trong mạng lưới y

tế , đã có 600 trung tâm chẩn đoán , phòng khám

đa khoa chất lượng cao; 600 trung tâm trị liệu ,

phục hồi chức năng. Gần đây nhất (tháng

8-2006 ), bệnh viện nhi timmạch đã được khánh

thành , đây là một trong những bệnh việnchuyên

khoa lớn nhất ở Mỹ La-tinh . Trong điều kiện

thiếu bác sỹ và nhân viên y tế , chính phủ đã cử

10.000 sinh viên sang học ngành y tại Cu -ba và

được Cu -ba cử 20.000 bác sỹ và cán bộ y tế sang

giúp đỡ . Trong nhiều năm liền , hàng nghìn bệnh

nhân nặng đã được đưa sang Cu-ba khám và điều

trị. Với nhữngkết quả đạt được về y tế , giáo dục

kể trên , có thể nói đây là những điều chưa từng

có trong lịch sử của Vê-nê- xu - ê-la .

Về đối ngoại, Vê-nê-xu -ê -la thực hiện chính

sách độc lập, tự chủ, chống áp đặt ; đề cảo đoàn

kết, hợp tác và liên kết Mỹ La- tinh . Tổng thống

U -gô Cha-vết công khai lên án chủ nghĩa bá

quyền và cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ
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chống Áp -ga -ni -xtan , I-rắc ; phê phán trật tự kinh

tế bất bình đẳng hiện nay ; tố cáo chủ nghĩa tự do

mới và kịch liệt chống lại chính sách toàn cầu

hóa và kế hoạch thành lập Khu vực Mậu dịch Tự

do châu Mỹ (FTA ) của Mỹ. Để đối trọng với

FTA của Mỹ, Tổng thống U -gô Cha-vết và Chủ

tịch Phi-đen Ca- xtơ -rô đã khởi xướng và thúc

đẩy sáng kiến "Giảipháp Bô- li- va chochâuMỹ"

(ALBA ). Tháng 7-2006 , Vê-nê-xu -ê -la chính

thức gia nhập Khối thị trường chung Nam Mỹ

(MERCOSUR).

Trong quan hệ với các nước Mỹ La-tinh ,

Vê-nê- xu -ê -la đặc biệt coi trọng quan hệ với đất

nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa . Đây là quan hệ

đồng minh chiến lược , ngày càng được tăng

cường và củng cố. Tháng 5-2005, hai nước

Cu -ba và Vệ-nê-xu -ê -la đãký 49 Hiệp định hợp

tác trên nhiều lĩnh vực. Trong những thành tựu

mà Vê-nê-xu -ê -la đạt được, có sự đóng góp

không nhỏ của các chuyên gia Cu-ba. Với các

quốcgia Mỹ La-tinh khác , Vễ-nê- xu -ê -la có mối

quan hệ đối tác tốt đẹp. Ngay sau khi Tổng

thống Ê-vô Mô-ra -lết ( Bô-li-vi-a) lên cầm

quyền, Vê -nê-xu -ê-la đã ký 8 văn kiện thỏa

thuận hợp tác với Bô- li-vi- a về năng lượng, giáo

dục, y tế , thể thao , nông nghiệp và phát triển

nông thôn; cam kết giúpBô- li -vi- a xóa nạn mù

chữ và chia sẻ kinh nghiệm quản lý trong lĩnh

vực dầu khí.

Chính phủ Vê -nê -xu- ê-la cũng chú trọng

tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực châu Á.

Việt Nam và Vê-nê- xu -ê-la thiết lập quan hệ

ngoại giao từ ngày 18-12-1989 . Trong thời kỳ

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phong trào

đoànkết, ủng hộ Việt Nam được pháttriểnmạnh

mẽ và rộng khắp ở Vê-nê-xu- ê-la . Điển hình là

sự kiện quân dukích Vê-nê- xu -ê - la đã bắt sống

1 trung tá Mỹ để đổi lại tự do cho người anh

hùng Việt Nam Nguyễn Văn Trỗi. Nhiều nhân

vật trong chính giới Vê-nê -xu -ê -la hiện nay

thuộc thế hệ đã từng tham gia phong trào đó vẫn

tiếp tục dành cho Việt Nam những tình cảm tốt

đẹp. Bản thân Tổng thống U-gô Cha-vết, từ khi

còn trẻ đã rất khâmphục,ngưỡng mộ Việt Nam ,

ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng

Võ Nguyên Giáp .

Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị , hợp

tác giữa hai nước có những bước phát triển

tích cực. Tháng 9-2005, Việt Nam mở Đại sứ

quán tại Thủ đô Ca-ra-cát và tháng 1-2006 ,

Vê -nê -xu -ê-la chính thức mở Đại sứ quán tại

Hà Nội. Đặc biệt gần đây, tháng 3-2006 , Chủ

tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã có chuyến

thăm Vê-nê-xu -ê- la . Trong chuyến thăm này ,

lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi tình hình ,

đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quan

hệ hợp tác song phương. Cũng nhân dịp này,

Quốc hội Vê-nê-xu- ê -la đã thành lập Nhóm nghị

sĩ hữu nghị với Việt Nam . Và tháng 7-2006 , Việt

Nam đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam

Vê-nê-xu -ê -la dođồng chí Vũ Văn Hiền, Ủy

viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài

Tiếng nói Việt Nam làm Chủ tịch .

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn

Minh Triết, trong các ngày 31-7 và 1-8 vừa qua,

Tổng thống U-gô Cha-vết đã đến thăm Việt

Nam . Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên

của nguyễn thủ quốc gia Vê-nê-xu -ê -la . Trong

buổi hội đàm vớiChủtịch nước ta , Tổng thống

U-gô Cha-vết đã ca ngợi sự nghiệp đấu tranh

giải phóng của nhân dân Việt Nam , ca ngợi

những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc

đổi mới ở Việt Nam ; bày tỏ thiện chí sẵn sàng

tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt

Nam . Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định hợp

tác khung và các Hiệp định hợp tác về năng

lượng vàvăn hóa. Trong đoàn lãnh đạo cấp cao

Vê-nê-xu-ê-la sang thăm Việt Nam lần này , có

Bộ trưởng Năng lượng và Dầu khí Ra-pha-en

Ra-mi-rết Ca -rê-nô , con trai của người du kích

năm xưa .

Về hợp tác kinh tế và thương mại, mặc dù hai

nước có nhiều tiềm năng , nhưng trao đổi thương

mại còn chưa tương xứng (năm 2005 mới đạt

8,1 triệu USD). Trong thời gian tới, Việt Nam

sẽ tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế với

Vê -nê- xu -ê -la nhằm góp phần nâng quan hệ

kinh tế - thương mại ngang tầm với quan hệ

chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia thông qua việc

tổ chức các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang

Vê-nê- xu -ê -la tìm hiểu thị trường , tạo cơ hội đầu

tư , kinh doanh giữa doanh nghiệp của hai nước. D
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THÀNH PHẦN : Mỗi viên nang chứa:

- Natri chondroitin sulfat .....

-Cholin hydrotartrat
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DOMESCO

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Cục QLD VN số : 1113/05/QLD -TT , ngày 30/12/2005

CHỈ ĐỊNH: Nhức mỏimắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt, mỏi mắt, giảm thị lực trong thời kỳ cho con bú , quáng gà , bổ sung

THÂN TRỌNG :

- Không nên dùng Vitamin A quá 8.000 IU mỗi ngày vì Vitamin A cũng được cấp từ thức ăn hằng ngày .

- Ở trẻ em , dùng thuốc dưới sự giám sát của người lớn .

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG : Dùng uống . Liều thông thường cho người lớn : 1 viên x 2 lần /ngày .

BÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30 ,P.Mỹ Phú, Tx Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp * Tel: (067) 852 278

Fax: (067) 851 270 E-mail : domc@hcm.vnn.vn * Website: www.domesco.com

Bổ sung dưỡng chất khi suy yếu thị lực
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THIÊN

Ngành nghềkinh doanh

*Trồng cây cao su

*Sản xuất , gia công chế biến ,

mua bán gỗ và mủ cao su

Trụ sở chính :

N BÍCH

245/13 Nguyễn Trãi , P.Nguyễn Cư Trinh , Quận I , Tp . HCM

Tel : 8 373 0438 373 044

Email : thienbich@hcm.vnn.vn

Chi nhánh :

Fax : 08.8 373 044

NÔNG TRƯỜNG CAO SU THIÊN BÍCH

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU THIÊN BÍCH

ĐC : Tổ 1 , ấp 4 , xã Suối Ngô , Tây Ninh .

Tel : 066 750 460 066 750 781

Email : thienbichfarm@yahoo.com

Fax : 066 750 460

NÔNG TRƯỜNG CAO SỰ THIỆN BÍCH

CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

ĐC: Đại lộ Bình Dương - P. Phú Thọ - TX. Thủ Dầu Một - Bình Dương

ĐT: 0650 822 767

Cục trưởng: NGUYỄN HỮU PHƯỚC
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ĐẢNG ỦY BƯU ĐIỆN TRÀ VINH

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ CÔNG TY ĐIỆN BÁO ĐIỆN THOẠI

Ð

ảng ủy cơ sở Công Ty Điện báo Điện thoại Trà Vinh là đơn vị trực thuộc sự quản lý của Đảng ủy

Bưu điện tỉnh Trà Vinh . Tiền thân là chi bộ Đảng được thành lập năm 1998 , năm 2002 chuyển

thành Đảng ủy bộ phận và đến năm 2004 chính thức là Đảng ủy cơ sở . Từnăm 2001 đến 2005, đơn

vị đã phát triển được 179 đảng viên, trong đó có 15 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành, 5 đồng chí là ủy viên

Thường vụ , 11 chi bộ trực thuộc và 42 chi ủy viên chi bộ .

Xác định việc sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ chiến lược, ngay từ những ngày đầu , Đảng ủy cơ sở công ty đã

chỉ đạo bộ phận chuyên mônkhảo sát khu vực nông thôn , lập kếhoạch phát triển , mở rộng mạng lưới các dịch vụ

bưu chính - viễn thông từ thành thị đến nông thôn , đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng căn cứcách mạng cũ . Đến

nay , mạng viễn thông đã phủ kín 100 % khóm , ấp trong tỉnh bao gồm hệ thống EWSD 80.000 line và hệ thống

TDX 1B 17.500 line , với tổng cộng 2 HOST và 61 trạm vệ tinh , mạng truyền dẫn gồm cáp quang chiếm đến 7/7

huyện , 5 mạch vòng ring liên huyện xã , 7 tuyến viba 4E1 dự phòng nóng cho 7 huyện, 21 tuyến viba 2E1 phục vụ

cho các xã vùng sâu vùng xa, 19 trạm BTS và 3 trạm Repeater . Từnăm 2001 đến nay, đơn vị đã có trên 30 đề tài

nghiêncứukhoa học được Bưu điện tỉnh phê duyệt và cho phép triển khai .

Công tác xây dựng Đảng cũng được quan tâm đúng mực, BCH Đảng ủy thường xuyên mở các lớp giáo dục

chính trị , tư tưởng cho toàn thể cán bộ Đảng viên , công nhân viên.Nghiêm túc tiếp thu , quán triệt tinh thần Nghị

quyếtTW6 (lần 2 ) cũng nhưcác chương trình hành động của Tỉnh ủy thông qua việc triển khai cho đảng viên tự

phê bình và phê bình .

Vớinhững nỗ lục phấn đấu không ngừng, liên tục nhiều năm, đơn vị đã được chủ tịch nước tặng thưởng Huân

chươngLao động hạng Ba (2001) , 2 cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông (2002 , 2004 ), cờ

Bộ Bưu chính - Viễn thông (2003 ) và Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2005 ).

XÔ SỐ KIẾN THIẾT

SÓC TRĂNG

CÔNG TYXỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo - thị xã Sóc Trăng

Điện thoại : 079.822 602 - 821 895 Fax: 079.821 488

Email: xsktsoctrang@hcm.vnn.vn Website: www.xsktsoctrang.com

Vé số Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 20 phút ngày thứ tưhàng tuần , tại

số 16, Trần Hưng Đạo, thị xã Sóc Trăng . Kết quả xổ xố được phát thanh trực tiếp trên

sóng AM , tần số 1278 KHz Đài Phát thanh Sóc Trăng và trên sóng AM , tần số 610 KHz

Đài tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh .

- Quý khách mua vé số Sóc Trăng là góp phần xây dựng các công trình phúc lợi xã hội , sự

nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tại địa phương. Vừa ích nước, vừa lợi nhà .

Vé trúng thưởng được chi trả một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo sự lựa

chọn của khách hàng . Thủ tục lãnh thưởng dễ dàng và nhanh chóng .

Kính chúc Quý khách gặp nhiều may mắn khi mua

vé số kiến thiết Sóc Trăng !

TRẠM PHÁT HÀNH VÉ SỐ SÓC TRĂNG TẠI TP.CẦN THƠ:

Số 146D Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều , TP.Cần Thơ

Điện thoại: 071.832 804 - Fax : 071.830 890
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Đ/c Nguyễn Văn Mão

Hiệu trưởng

Địa chỉ : Số 05 Khe Sanh - Phường 10 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng

Điện thoại : (063) 822 011 , 826 552 * Fax: (063) 812.631

à đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Uỷ Lâm Đồng,

trường Chính trị có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau :

Một là : Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của

Đảng, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở (xã,

phường, thị trấn và các đơn vị tương đương ) ; trưởng , phó phòng

huyện , quận ; trưởng phó phòng của các ban , ngành cấp tỉnh và

cán bộ dự nguồn các chức danh trên. Hai là : Bồi dưỡng ngắn hạn

các đối tượng trên về lý luận chính trị , đường lối, chính sách của

Đảng và pháp luật của Nhà nước . Ba là : Bồi dưỡng kiến thức và

nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, về quản lý hành chính nhà

nước và công tác vận động quần chúng. Bốn là : Tham gia nghiên

cứu khoa học và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương .

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng từ 1976 đến tháng 9 năm 2006 Nhà

trường đã mở được 610 lớp với 45.466 học viên. Kết quả cụ thể như

sau:

Hệ đào tạo : 118 lớp với 7.067 học viên.

Hệ bồi dưỡng: 492 lớp với 38.399 học viên.

Trong đó có 4 lớp đào tạo tập trung giành riêng cho cán bộ người

dân tộc thiểu số với những chính sách ưu tiên đặc biệt, 30 năm đã

đào tạo được gần 500 học viên .

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã được Đảng, Nhà nước và cấp

trên khen thưởng : 2 Huân chương Lao động hạng hai và ba ; 1 cờ

thi đua của UBND tỉnh .



TẬP ĐOÀN THAN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

LỘ TRÍ
CÔNG TYTY

THAN THỐN
G NHẤT

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG CẨM TÂY, THỊ XÃ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

ĐIỆN THOẠI : 033 862 248 * FAX: 033 864 290

Giám đốc : VŨ THÀNH LÂM

Văn phòng làm việc của

Công ty Than Thống Nhất

ỏ than Thống Nhất có tuổi mỏ trên 100 năm , được

thành lập vào ngày 1/8/1960 , nay là Công ty Than

Thống Nhấtthuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt

Nam và là công ty khai thác than hầm lò .

Các khu vực khai thác của công ty : khu Lộ Trí , khu Yên Ngựa và

công trường khai thácthan lộ thiên 110 .

* Công suất thiết kế khu Yên Ngựa 300.000 tấn/ năm , khai thác từ

mức (+42 đến -15)

* Công suất thiết kế khu Lộ Trí từ 500.000 tấn đến 1.500.000 tấn .

Khai thác từ mức (+54 đến +13) , mức (+8 đến -35 )

Kế hoạch đào lò CBSX và XDCB: 12.000 mét/ năm .

CÔNG NGHỆ ĐÀO LÒ:

- Đào lò CBSX : Bằng máy Combai AM -50Z-RE (của Ba Lan ) hoặc

khoan bắn mìn, bốc xúc bằng:

+ Máy xúc lật hông LBS -500W (Ba Lan )

+Máy xúc lật 1 IIII H - 5 7(Liên Xô)

- Đào lò XDCBbằng khoan bắn mìn . Bốc xúc bằng máy xúc lật

1 IIITH -5 7 (Liên Xô)

Vận tải đá bằng tàu ắc quy và xe goòng 3 tấn

CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THAN LÒ CHỢ:

* Bằng khoan bắn mìn :

- Chống cột thủy lực đơn , xà hộp (Mã hiệu DZ-22 )

- Có một lò chợ chống giá thủy lực di động mã hiệu (XDY-1T2 /LY )

* Vận tải than bằng máng cào và băng tải.

Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất

chống lò bằng cột thuỷ lực di động

TĂNG TRƯỞNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH TỪ

2000-2005:

Năm 2000 : Than sản xuất: 365.191 tấn / năm .

Năm 2005 : Than sản xuất : 1.126.884 tấn / năm .

Tăng 308,57%

KẾHOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2006 :

* Than sản xuất: 1.300.000 tấn .

* Đào lò: 11.560 mét.

* Doanh thu bán ra : 422,765 tỉ đồng .

* Thu nhập bình quân tháng của CNVC : 4.023.000VNĐ

THỰC HIỆN MỤC TIÊU THI ĐUA NĂM 2006:

* Thực hiện tốt mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu

quả"

* Quyết tâm phấn đấu không để xảy ra bất kỳ sự cố nổ khí

mê-tan . Triệt tiêu những sự cố tai nạn lao động nghiêmtrọng .

* Đầu tư nâng cấp hệ thống tựđộng cảnh báo khí mê-tantại hai

khu vực hầm lò Yên Ngựa và hầm lò Lộ Trí.

* Đầu tư đồng bộ hóa thiết bị cơ điện đối với khu vực hầm lòcó

khí mỏ loại ba. Lắp đặt hệ thống hai tuyến băng tải vận

chuyển than từ mức -35 đến mặt bằng +41 và -35 đến +25

(khu núi nhện) đểnâng công suất vận tải.

* Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người lao động,

phấn đấu thực hiện “Mỏ sạch - Mỏ an toàn” . Đạt và vượtmức

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh , doanh thu có lãi năm

2006 đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Than và Khoáng sản

Việt Nam giao cho Công ty Than Thống Nhất.

ansi- NOI DT - 0067OLL OULGO 100P 10846066 7036 QUÁGOOOD
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HUYỆN

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

Huỳnh Ngọc Tục

luyện Mang Yang nằm trên

\
\c

ử
a

ngõ
Đông

B
ắ
c

của
tỉnh

| trục Quốc lộ 19, là khu vực

Gia Lai nối liền Tây Nguyên với vùng

duyên hải Nam Trung bộ ; bao gồm 9

xã , 01 thị trấn. Diện tích tự nhiên

112.606,7 ha. Dân số 47.450 người ,

trên 60 % là người DTTS ; là vùng căn

cử cách mạng trong hai cuộc kháng

chiến chống thực dân Pháp và chống

đế quốc Mỹ , có 02 xã Anh hùng

UVID.

ang Yang có thế mạnh phát

triển kinh tế trang trại ,

ME
nông lâm kếthợp , nhất là

chăn nuôi đại gia súc, trồng cây

công nghiệp, gắn với công nghiệp

chế biến nông sản, thức ăn gia súc;

giao thông thuận lợi để phát triển

thương mại và dịch vụ . Có tiềm năng

xây dựng các công trình thủy điện

vừa và nhỏ trên sông Ayun cũng như

phát triển du lịch văn hóa -sinh thái

nhờ vào việc bảo tồn giá trị văn hóa

dân tộc và hệ thống sông suối có

nhiều thác nước đẹp, các khu rừng

nguyên sinh , nhất là vườn Quốc gia

ASEAN Konkaking ; có một số tài

nguyên , khoáng sản trữ lượng lớn

như đá Granit , đất sét , cát... để sản

xuất vật liệu xây dựng . Tình hình

quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định .

Hệ thống chính trị đang được củng

cố và từng bước nâng cao năng lực ,

trình độ mọi mặt .

MANGYANG

1. Về kinh tế :

MỘT SỐ CHỈ TIÊU - KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2010

- Cơ cấu kinh tế : Nông nghiệp 54%, CN và XD :24% , Thương mại-DV : 22% ;

- Tốc độ tăng trưởng : 13,5% .

- Thu nhập bình quân : 6triệu đ /người/ năm .

- Lương thực có hạt bình quân: 360kg/người.

- Thu ngân sách trên địa bàn : 12 tỉ đồng .

- Diện tích mỳ : 6.000 ha.

- Ngô lai : 1.000 ha .

- Tỷ lệ lai hóa đàn bò : 30% ; nạc hóa đàn heo : 20% - 30% .

2. Văn hóa - xã hội :

- Hoàn thành phổ cập GD THCS vào năm 2009 .

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,9%; mỗi trạm y tế xã có từ 1 - 2 bác sỹ .

- 30% làng văn hóa , 75% GĐVH .

- Giảm hộ nghèo còn dưới 20% (theo tiêu chí mới) ; có 90% hộ dùng nước

sạch , dùng điện .

3. Quốc phòng - an ninh :

- Bảo đảm 100 % chỉ tiêu giao quânhằng năm .

- Tỷ lệ dân quân đạt 1,8-2% tổng dânsố .

4. Xây dựng hệ thống chính trị :

-Hằng năm có 80 % tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch , vữngmạnh , không có

TCCS đảng yếu kém ;95% đảng viên đủ tưcách , hoàn thành tốtnhiệmvụ .

- Kết nạp đảng viên mới : 8% trở lên ; 80 %thônlàng , tổ dân phố có chibộ , tổ

đảng .

Chăm nuôibò ởMangYang Nghề dệt thổ cẩm ở thị trấn Kon Dừng

Thácnước Ai TơManh, xã Đế

Địa chỉ : Thị trấn Kon Dờng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai. ĐT: 059 839 293

T
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• BỘ BIÊN TẬP :

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

TẠ NGỌC TẤN

12

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

NGUYỄN KHÁNH - Đảng lãnh đạo xây dựng nền hành chính

nhà nước Việt Nam trong sạch , dân chủ và hiện đại

HÀ THỊ KHIẾT - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với hoạt

động xóa đói , giảm nghèo cho phụ nữ

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

PHẠM XUÂN HÙNG - Một số suy nghĩ về nội dung bồi dưỡng

kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo , quản lý

cao cấp

NGUYỄN HỮU KHIỂN - Hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ nhà

nước pháp quyền - cơ sở thiết yếu của sinh hoạt dân sự
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người dân trong quá trình hoạch định chính sách
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ĐẢNGLÃNH ĐẠO XÂY DỰNG

BỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRONG SẠCH , DÂN CHỦ VÀ HIỆN ĐẠI

Ð

NGUYỄN KHÁNH

DAI

Chính phủ và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải quản lý

để nhân dân được sống no ấm ,yên bình , để phát triển kinh tế với tốc độ

nhanh và bền vững, đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một

nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Muốn vậy, Đảng phải lãnh đạo

xây dựng nền hành chính nhà nước Việt Nam trong sạch, dân chủ và

hiện đại .

ẢNG Cộng sản Việt Nam là Đảng

cầm quyền. Sứ mệnh lịch sử của

Đảng là lãnh đạo, bảo đảm quyền làm

chủ của dân , xây

dựng nước Việt Nam

giàu mạnh , công

bằng , dân chủ, văn

minh .

chính quyền. Đảng cầm quyền nhận trách

nhiệm trước toàn dân lãnh đạo hệ thống chính

quyền trong cả nước , xây dựng bộ máy chính

quyền trong sạch,

vững mạnh , quản lýSự lãnh đạo của Đảng là nhân tố

quyết định chất lượng và hiệu quảhoạt

động của bộ máy nhà nước. Uy tín và

hiệu lực quản lý của cơ quan nhà nước

phụ thuộc rất nhiều vào phương thức

lãnh đạo của Đảng, vào cách giải quyết

mối quan hệ giữa các tổ chức đảng với

các cơ quan nhà nước. Cho nên tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt

động của Nhà nước, đối với việc củng cố ,

cải cách bộ máy nhà nước không tách

rời việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quyền làm chủ

của dân ở nước ta

chính là quyền làm

chủ Nhà nước của

dân , do dân và vì dân

dưới sự lãnh đạo của

Đảng. Quyền làm chủ

ấy được thực hiện chủ

yếu thông qua Nhà

nước , cho nên xây dựng và hoàn thiện Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,

bảo đảm cho mọi quyền lực đều thuộc về nhân

dân là nhiệm vụ cơ bản của Đảng lãnh đạo

đạo của Đảng là nhân tố

có hiệu quả, ngăn

ngừa và khắc phục tệ

quan liêu , nạn tham

nhũng, tìnhnhũng , tình trạng cán

bộ có chức có quyền

giành đặc quyền, đặc

lợi, xây dựng một xã

hội dân chủ, trong đó

cán bộ , đảng viên

và công chức thực sự

là công bộc của dân .

Ở nước ta , sự lãnh

quyết định chất lượng

và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước .

Uy tín và hiệu lực quản lý của cơ quan nhà

nước phụ thuộc rất nhiều vào phương thức
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lãnh đạo của Đảng , vào cách giải quyết mối

quan hệ giữa các tổ chức đảng với các cơ quan

nhà nước. Cho nên tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng đối với hoạt động của Nhà nước, đối với

việc củng cố, cải cách bộ máy nhà nước không

tách rời việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng .

Trong hệ thống chính trị nước ta, các cơ quan

chính quyền không thể tự đổi mới, tự cải cách

tổ chức và hoạt động của mình đạt kết quả, nếu

không có sự lãnh đạo với tư duy mới và

phương thức mới của Trung ương Đảng và các

cấp ủy .

Phát triển đất nước theo tinh thần đổi mới

để đến khoảng năm 2020, nước ta cơ bản trở

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện

đại, trước mắt thoát khỏi tình trạng một nước

nghèo, chậm phát triển là nhiệm vụ chính trị

cơ bản của Đảng và Nhà nước ta theo Nghị

quyết của Đại hội X. Muốn chặn đứng nguy cơ

tụt hậu xa hơn về kinh tế , phát triển kinh tế

xã hội với tốc độ nhanh và bền vững hơn , phải

phát huy đến mức tối đa sức mạnh của toàn

dân tộc là động lực chủ yếu của sự phát triển ,

nhất thiết phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng,

nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước .

Chính phủ và hệ thống hành chính nhà

nước được nhân dân giao cho trách nhiệm và

quyền quản lý, điều khiển mọi hoạt động xã

hội, xây dựng và quản lý nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo

của Đảng. Không thể phát triển nhanh và bền

vững nếu không phát huy quyền làm chủ của

dân, xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa , nếu không có Nhà nước vững

mạnh, nếu bộ máy Chính phủ và chính quyền

các cấp không trong sạch và vững mạnh .

Muốn phát huy nội lực , tranh thủ ngoại lực

phải có chính sách, cơ chế đúng, tạo được môi

trường tốt về pháp lý và kinh tế , có bộ máy

quản lý tốt và cán bộ quản lý giỏi trên các lĩnh

vực ở tất cả các cấp . Có thực lực mạnh thì mới

tiếp tục hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu

vực và thế giới mà vẫn giữ vững được độc

lập, tự chủ, giữ vững được bản sắc dân tộc

Việt Nam.

Công cuộc đổi mới, yêu cầu phát triển

kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới đòi hỏi phải

đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của

hệ thống chính trị: Đảng - Nhà nước - đoàn thể

nhân dân, đổi mới, cải cách bộ máy nhà nước

nói chung một cách đồng bộ, cả lập pháp ,

hành pháp và tư pháp .

Nhà nước luôn giữ vai trò quyết định trong

sự phát triển kinh tế - xã hội, mà vai trò, khả

năng tác động của Nhà nước vào các hoạt

động của các tổ chức và cá nhân trong xã hội

lại phụ thuộc rất nhiều vào trình độ , chất lượng

tổ chức và hoạt động của nền hành chính. Có

những học giả và nhà kinh tế đưa ra luận điểm

về khả năng điều chỉnh tự nhiên của thị trường ,

về
sự "không can thiệp " của chính phủ vào

hoạt động của thị trường , nhưng trong thực tế ,

sự can thiệp của các chính phủ không hề giảm .

Trong cuốn sách "Đổi mới hoạt động của

chính phủ " (xuất bản năm 1991 ), nhà nghiên

cứu người Mỹ, Đê-vít Au-xbô viết: trên thực tế

không có cái gì là thị trường tự docả,nếu quan

niệm thị trường tự do là thị trường không có sự

can thiệp của chính phủ . Tất cả các thị trường

hợp pháp đều được tổ chức theo các luật lệ do

các chính phủ ban hành . Thị trường duy nhất

không có sự điều tiết của chính phủ là chợ đen .

Hiện nay ở nhiều nước, cả nước phát triển

và nước đang phátvà nước đang phát triển , đang tiến hành ráo

riết việc cải cách khu vực hành chính công, cải

cách bộ máy hành chính để chính phủ quản lý

có hiệu quả các hoạt động kinh tế , với hy vọng

giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh

gay gắt trên thị trường quốc tế và giải quyết tốt

hơn theo quan niệm của họ - các vấn đề

xã hội ngày càng bức xúc . Tiếng nói chung tại

Diễn đàn toàn cầu về tái tạo chính phủ lần thứ

-
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5 tại Mê-hi-cô (năm 2003 ) và lần thứ 6 tại Hàn

Quốc (năm 2005 ) là : "Các quốc gia đều mong

muốn đạt được sự tăng trưởngkinh tế bền

vững và một xã hội công bằng thông qua việc

củng cố và tăng cường quản lý dân chủ " ,

...Trong thời đại toàn cầu hóa, cần có những

phương thức mới để tái tạo chính phủ , cần phải

xem xét những cách mới để đưa ra những dịch

vụ (hành chính công) chất lượng cao... ; quản

lý chất lượng là một trong những chủ đề cấp

bách mà các quốc gia phải đối mặt trong cố

gắng tái tạo chính phủ..." .

oup

năng quản lý hành chính nhà nước - chức năng

công quyền và chức năng phục vụ xã hội,

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân

dân .

Trước những nhiệm vụ mới và khó khăn

đó, nền hành chính nhà nước phải được đổi

mới, cải cách và hoàn thiện về mọi mặt, để có

đủ năng lực tổ chức, tận dụng mọi tiềm năng ,

khả năng của đất nước - cả nhân lực , vật lực và

tài lực - của các tầng lớp nhân dân vào sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện

công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Cải cách bộ

máy nhà nước là điều kiện và tiền đề để phát

triển nền kinh tế. Không thể đẩymạnh cải

cách kinh tế nếu bộ máy

Nền hành chính nhà nước,

đứng đầu là Chính phủ, phải

tổchức và quản lý đểbảo vệ

được độc lập tự chủ , an ninh

trật tự , phát triển kinh tế,

văn hóa , xây dựng những

điều kiện, tiền đề cho xã hội

xã hội chủ nghĩa .

Ở nước ta , vai trò quản lý kinh tế - xã hội

của Chính phủ vốn đã rất quan trọng lại càng

quan trọng hơn trong nền

kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Nhiệm vụ chính trị của

Nhà nước ta là thực hiện

nguyện vọng của nhân dân

và đường lối của Đảng ,

đưa đất nước đi lên theo

mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh . Nền

hành chính nhà nước , đứng đầu là Chính phủ,

phải tổ chức và quản lý để bảo vệ được độc lập

tự chủ, an ninh trật tự , phát triển kinh tế, văn

hóa, xây dựng những điều kiện , tiền đề cho xã

hội xã hội chủ nghĩa . Chính phủ và các cơ

quan quản lý hành chính nhà nước phải quản

lý để nhân dân được sống no ấm , yên bình, để

phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền

vững, để sớm thoát khỏi tình trạng nước

nghèo , chậm phát triển ... Nhà nước, Chính phủ

phải sử dụng và phát huy được những tác động

tích cực của cơ chế thị trường , hạn chế và khắc

phục được những tác động tiêu cực, không để

cho thị trường vận động một cách tự phát, vô

chính phủ, dẫn đến mất cân đối về kinh tế và

những hệ quả xấu về xã hội . Hệ thống hành

chính nhà nước phải thực hiện đầy đủ cả chức

được đổi mới và

quản lý hành chính hoạt

động theo tư duy cũ và

phương thức cũ . Vì thế, cải

cách hành chính được xác

định là trọng tâm của việc

hoàn thiện bộ máy Nhà

nước ta . Tổ chức bộ máy,

phương thức hoạt động

của Chính phủ và cơ quan

hành chính các cấp phải

hoàn thiện để đảm đương

được trọng trách quản lý đất nước , quản lý xã

hội . Hiện nay, đang diễn ra mâu thuẫn giữa đòi

hỏi bức bách phải có một bộ máy hành chính

nhà nước trong sạch, quản lý có hiệu lực , hiệu

quả cao với thực trạng còn nhiều yếu kém về

tổ chức bộ máy, về năng lực quản lý , về ý thức

trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ,

công chức trong các cơ quan chính quyền, kể

cả ở cấp trung ương . Thực trạng ấy đang là

một trở ngại lớn cho việc triển khai cuộc cải

cách hành chính nhà nước , dưới sự lãnh đạo

của Trung ương Đảng. Để khắc phục mâu

thuẫn ấy, phải giải quyết đồng bộ và triệt để

các vấn đề về nhận thức , tư tưởng , về tổ chức

cán bộ , về phương thức hoạt động, về phong

cách làm việc của bộ máy quản lý nhà nước,
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kết hợp chặt chẽ các công việc về cải cách

hành chính với đổi mới các hoạt động lập

pháp , cải cách tư pháp, với xây dựng , chỉnh

đốn Đảng.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai cuộc cải cách

hành chính , Chính phủ đã xác định một trong

những mục tiêu cơ bản là xây dựng một nền

hành chính trong sạch, nâng cao ý thức trách

nhiệm và đạo đức công chức , đẩy mạnh cuộc

đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng trong

bộ máy nhà nước . Năm năm qua, Chính phủ

và chính quyền các địa phương đã làm nhiều

việc để thực hiện mục tiêu này. Tuy vậy, như

Hội nghị Trung ương 3, khóa X đánh giá : cuộc

đấu tranh phòng , chống quan liêu, tham

nhũng , lãng phí chưa đạt yêu cầu đề ra , chưa

tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, chưa

đẩy lùi được tệ quan liêu , tham nhũng , lãng

phí và những tiêu cực khác. Đại hội X chỉ rõ :

"Bộ máy nhà nước chậm đổi mới, chưa theo

kịp yêu cầu của công cuộc phát triển kinh

tế- xã hội. Những yếu kém của bộ máy quản

lý nhà nước và công tác cán bộ chậm được

khắc phục ... Năng lực và phẩm chất của nhiều

cán bộ, công chức còn yếu, một bộ phận

không nhỏ thoái hóa, biến chất . Dân chủ ở

nhiều nơi bị vi phạm , kỷ cương phép nước

chưa nghiêm . Quan liêu , tham nhũng, lãng phí

còn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng nhũng

nhiễu , cửa quyền, thiếu trách nhiệm của bộ

phận không nhỏ cán bộ , công chức, nhất là ở

các cơ quan giải quyết công việc cho dân và

doanh nghiệp. Bộ máy chính quyền cơ sở

nhiều nơi yếu kém" ).

Nạn tham nhũng tiếp tục phát triển cùng

với những tác động tiêu cực của kinh tế thị

trường , với nhiều sơ hở trong thể chế và tổ

chức quản lý kinh tế tài chính , với những thiếu

sót trong công tác giáo dục chính trị , đạo đức

và kiểm tra , kiểm soát nội bộ trong đảng và cơ

quan nhà nước . Những tàn dư của cơ chế tập

trung quan liêu bao cấp , gây trở ngại lớn đối

với việc thực hiện các chính sách , chủ trương

mới theo đường lối đổi mới của Đảng, ảnh

hưởng khá nhiều đến việc đổi mới thể chế

hànhchính nhà nước về kinh tế - xã hội.

Đại hội X hoạch định : Điều chỉnh chức

năng của Chính phủ đúng với vai trò là cơ

quan hành chính nhà nước cao nhất... Nhà

nước phải tập trung làm tốt chức năng định

hướng sự phát triển bằng các chiến lược , quy

hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách trên cơ

sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường...

Đổi mới căn bản công tác quy hoạch , kế hoạch

phù hợp với yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội

nhập kinh tế quốc tế , phát huy tối đa mọi lợi

thế so sánh của quốc gia, vùng và địa phương ,

thu hút mọi nguồn lực tham gia phát triển

kinh tế - xã hội. Thực hiện quản lý nhà nước

bằng hệ thống pháp luật , giảm tối đa sự can

thiệp hành chính vào hoạt động của thị trường

vàodoanh nghiệp. Tách chức năng quản lý

hành chính của Nhà nước khỏi chức năng quản

lý kinh doanh của doanh nghiệp, xóa bỏ "chế

độ chủ quản" , tách hệ thống cơ quan hành

chính công khỏi hệ thống cơ quan sự nghiệp ,

phát triển mạnh các dịch vụ công cộng "giáo

dục, khoa học và công nghệ , y tế , văn hóa, thể

dục - thể thao" .

Tư tưởng chỉ đạo của Đại hội là, Chính phủ ,

các bộ phải tập trung thực hiện chức năng

xây dựng , ban hành thể chế, kế hoạch , chính

sách phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo và

kiểm tra việc thực hiện. Chính phủ không thể

vừa hoạch định chính sách vừa trực tiếp tổ

chức cụ thể việc thi hành chính sách, mà cần

dồn tâm sức vào các hoạt động quản lý vĩ mô,

không để bị lún ngập trong những công việc

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 174 - 175
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cụ thể mà cấp dưới có thể làm , có khả năng xử

lý . Vai trò chỉ đạo của Chính phủ là làm cho

cả bốn cấp chính quyền đều thực hiện đúng

trách nhiệm và thẩm quyền, tạo ra sức mạnh

chung của toàn bộ hệ thống hành chính nhà

nước. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, của

Chính phủ phải được thực hiện qua sự vận

hành của bộ máy tổ chức với phương thức hoạt

động tương ứng trình độ và khả năng thực tế,

phù hợp với nhu cầu quản lý xã hội trong thời

kỳ mới. Đại hội X chủ trương: "Cơ cấu lại bộ

máy Chính phủ theo hướng giảm các đầu mối,

phù hợp với yêu cầu đổi mới chức năng , nhiệm

vụ . Cơ cấu lại các cơ quan trong hệ thống hành

chính nhà nước các cấp, giảm cấp phó, bỏ cấp

trung gian , giảm bộ phận phục vụ trong cơ

quan hành chính , chuyển sang hình thức hợp

đồng dịch vụ , phân cấp mạnh cho cấp dưới gắn

với hướng dẫn và thực hiện thanh tra , kiểm tra

của cấp trên" (2) . Với tinh thần ấy, Trung ương

Đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo về chính trị,

tư tưởng và tổ chức để các cơ quan quản lý nhà

nước nhanh chóng đổi mới tổ chứcvà phương

thức hoạt động. Trung ương Đảng sẽ lãnh đạo

tập trung và kiên quyết hơn việc tiến hành

cuộc cải cách nền hành chính nhà nước đặt

trong tổng thể đổi mới tổ chức và phương thức

hoạt động của hệ thống chính trị.

Với tư duy đổi mới về Đảng, Nhà nước và

mối quan hệ Đảng - Nhà nước - nhân dân

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước , phát triển chế độ dân chủ

trên mọi mặt của đời sống, Trung ương Đảng

đã chủ động điều chỉnh , đổi mới phương thức

lãnh đạo của mình đối với các cơ quan nhà

nước , làm rõ mối quan hệ lãnh đạo giữa Ban

Chấp hành Trung ương Đảng với Quốc hội,

Chính phủ . Đại hội X nêu rõ: " xác định rõ hơn

thẩm quyền quyết định của Chính phủ . Xác

định rõ những loại việc ở tầm Ban Chấp hành

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp

quyết định , những loại việc Bộ Chính trị ,

Ban Bí thư cho ý kiến định hướng ; những loại

việc Chính phủ chủ động quyết định theo

thẩm quyền"(3) . Việc lựa chọn những vấn đề

quan trọng mà Đảng cần bàn và quyết định

được thể hiện cụ thể trong việc xây dựng và

thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của

Trung ương Đảng. Với tư cách người lãnh đạo

chính trị , Đảng quyết định các vấn đề về lý

luận , quan điểm , tư tưởng chỉ đạo , định hướng

cho hoạt động của các cơ quan nhà nước , lãnh

đạo Quốc hội và Chính phủ thể chế hóa các

chủ trương lớn của Đảng thành pháp luật theo

đúng các trình tự , thủ tục của Nhà nước. Đảng

không quyết định những chủ trương cụ thể

thuộc phạm vi quản lý hành chính nhà nước .

Đại hội X chủ truong "khẩn trương xây dựng ,

hoàn thiện hệ thống văn bản quy định cụ thể

về nguyên tắc , nội dung và cơ chế Đảng lãnh

đạo đối với Nhà nước, đối với Chính phủ" . Tin

chắc rằng mối quan hệ làm việc giữa Trung

ương Đảng với Chính phủ , với các bộ sẽ tiếp

tục được cải tiến , phương thức hoạt động của

hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và

hoàn thiện .

Một trong những nhiệm vụ chính trị lớn mà

Đại hội X của Đảng đã xác định là "Phát huy

dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" ; "đẩy

mạnh cải cách , đổi mới tổ chức và hoạt động

của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống

cơ quan hành pháp thống nhất , thông suốt,

hiện đại" . Với sứ mệnh của Đảng cầm quyền ,

Đảng lãnh đạo xây dựng nền hành chính

Nhà nước Việt Nam trong sạch , dân chủ và

hiện đại.

Trong sạch là phẩm chất cơ bản , phẩm chất

tối thiểu của một cán bộ, đảng viên, một công

(2) Văn kiện đã dẫn, tr 254

(3 ) Văn kiện đã dẫn , tr 308
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chức nhà nước. Sống trong sạch , lành mạnh,

cần kiệm , trung thực, nhân nghĩa là những đức

tính cơ bản của con người Việt Nam , thể hiện

bản sắc dân tộc Việt Nam . Tư tưởng và hành

vi thật thà , trung thực, liêm chính là thước đo

nhân cách của mỗi con người trong gia đình ,

ngoài xã hội ở mọi quốc gia , mọi thời đại,

đương nhiên là thước đo giá trị, phẩm chất cơ

bản của người cán bộ, công chức , của cơ quan

quản lý nhà nước, của nền hành chính nhà

nước trong một xã hội dân chủ.

Sự đánh giá và kết luận thẳng thắn , chính

xác của Hội nghị Trung ương 3 , khóa X, rằng :

Cuộc đấu tranh phòng,

chống tệ quan liêu, tham

nhũng, lãng phí chưa đạt

yêu cầu đề ra , chưa tạo

được những chuyển biến

mạnh mẽ, chưa ngăn chặn

và đẩy lùi được tệ quan

liêu , tham nhũng , lãng phí

và những tiêu cực khác ...

là đúng với tình hình các

cơ quan và cán bộ, nhân

viên trong bộ máy quản lý

hành chính nhà nước hiện

nay . Như vậy , cũng có thể

nói là nền hành chính nhà

nước của ta , cho đến nay , trên phương diện

này còn không ít việc phải làm .

chức nhà nước gắn liền với sự trong sạch của

tổ chức đảng và đảng viên, bởi vì , về chính trị ,

cơ quan hành chính hoạt động dưới sự lãnh

đạo của đảng, về tổ chức và nhân
tổ chức và nhân sự thì trong

bộ máy hành chính Nhà nước ta hiện nay hầu

hết người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp

phòng trở lên là đảng viên. Các cơ quan hành

chính nhà nước , cán bộ , công chức nhà nước

có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy

đủ các giải pháp , phòng, chống tham nhũng ,

lãng phí mà Trung ương Đảng đề ra , nhưng

nhân tố quyết định để làm được và làm có kết

quả những việc ấy là sự lãnh đạo , kiểm tra , đôn

Tư tưởng và hành vi thật

thà, trung thực, liêm chính là

thước đo nhân cách của mỗi

con người trong gia đình,

ngoài xã hội ở mọi quốc gia,

mọi thời đại, đương nhiên là

thước đo giá trị , phẩm chất

cơ bản của người cán bộ,

công chức, của cơ quan quản

lý nhà nước, của nền hành

chính nhà nước trong một xã

hội dân chủ .

Gu X rod isG

Theo đó , Hội nghị đã chỉ ra 10 giải pháp cụ

thể và đồng bộ về chính trị, tư tưởng , tổ chức

hành chính , kinh tế , hình sự , để ngăn chặn ,

từng bước đẩy lùi tham nhũng , lãng phí. Để

phòng, chống tham nhũng , lãng phí, phải phát

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính

trị , của toàn dân và Đảng phải lãnh đạo chặt

chẽ việc thực hiện nhiệm vụ cực kỳ quan

trọng này.

Sự trong sạch của bộ máy nhà nước , của cơ

quan quản lý hành chính , của cán bộ , công

đốc , thường xuyên và chặt

chẽ , không nế nang , né

tránh của các cấp bộ đảng.

Để thực hiện có hiệu

quả việc phòng, chống

tham nhũng, xây dựng nền

hành chính trong sạch

trong điều kiện thực tế

hiện nay , trước hết, cán bộ

lãnh đạo các cơ quan , tổ

chức của Đảng và Nhà

nước ở các cấp phải gương

mẫu giữ gìn phẩm chất

đạo đức, thực sự đi đầu

trong cuộc đấu tranh gay

go và gian khổ nhằm làm trong sạch bộ máy

nhà nước . Cán bộ, đảng viên không gương

mẫu, không giữ được lối sống lành mạnh ,

trong sạch thì công tác tuyên truyền giáo dục

tư tưởng trong dân , trong cơ quan nhà nước

không thể có kết quả. Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 5 , khóa VIII đã kết luận rất chính

xác : " Gương mẫu là một nội dung, một

phương thức trọng yếu trong công việc lãnh

đạo của Đảng" . Muốn phòng, chống tham

nhũng , các tổ chức đảng , các cấp ủy, trực tiếp

là các chi bộ phải làm đúng vai trò hạt nhân

lãnh đạo trong các cơ quan , đơn vị hành chính
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nhà nước. Nếu từng chi bộ nắm chắc tình hình

thi hành công vụ và quan hệ xã hội của mỗi

đảng viên là công chức nhà nước , thường

xuyên giáo dục và kiểm tra , kịp thời thi hành

kỷ luật của Đảng đối với những đảng viên có

hành vi sai phạm , trước hết là những đảng viên

giữ chức vụ lãnh đạo , quản lý ; nếu đại đa số

chi bộ đảng thực sự " trong sạch , vững mạnh" ,

như rất nhiều đảng bộ đã đánh giá hằng năm ,

thì chắc chắn là ngăn chặn , đẩy lùi được tham

nhũng , lãng phí và các

tiêu cực khác, nền hành

chính nhà nước sẽ trong

sạch , thực sự là của dân ,

do dân và vì dân .

Tính chất dân chủ của Nhà nước phải được

thể hiện rõ qua cách thức bầu cử Quốc hội và

Hội đồng nhân dân , cách thức bầu , phê chuẩn ,

bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính

nhà nước các cấp , khiến cho các quan chức

được bầu ra và được bổ nhiệm , dù trực tiếp hay

gián tiếp , đều thể hiện được ý chí và trí tuệ củaý

nhân dân .

Nhà nước ta là bộ máy do

dân lập ra để thực hiện và bảo

đảm quyền làm chủ của dân .

Do đó, Nhà nước ta mang bản

chất dân chủ . Tính chất dân

chủ được biểu hiện qua hoạt

động cụ thểcủa bộ máy và con

người trong bộ máy nhà nước,

qua nội dung, cách thức xây

dựng , quyết định và tổ chức

thực hiện các chủ trương, chính

sách , qua cơ cấu tổ chức, hình

thức tổ chức và cơ chế hoạt

động của cơ quan chính quyền

từ trung ương đến cơ sở .

Nhà nước ta là bộ máy

do dân lập ra để thực hiện

và bảo đảm quyền làm

chủ của dân . Do đó , Nhà

nước ta mang bản chất

dân chủ . Tính chất dân

chủ được biểu hiện qua

hoạt động cụ thể của bộ

máy và con người trong

bộ máy nhà nước, qua nội

dung, cách thức xây

dụng, quyết định và tổ

chức thực hiện các chủ

trương, chính sách, qua cơ cấu tổ chức, hình

thức tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan

chính quyền từ trung ương đến cơ sở .

Cơ cấu tổ chức , hình thức tổ chức của Nhà

nước được quy định trong Hiến pháp và các

Luật Tổ chức Nhà nước đang được từng bước

đổi mới, hoàn thiện theo yêu cầu làm cho Nhà

nước ngày càng trọng dân và gần dân , mọi

hoạt động của cơ quan nhà nước đều đem lại

lợi ích cho dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự

làm ăn sinh sống của dân , của các thành phần

kinh tế , bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của

nhân dân .

Tính chất dân chủ của nền hành chính còn

được thể hiện cụ thể ở chế độ làm việc . Cầnở

hiểu đúng và vận dụng

đúng nguyên tắc tập

trung dân chủ trong tổ

chức và hoạt động của hệ

thống hành chính nhà

nước . Trong các cơ quan

quản lý hành chính nhà

nước , phải thực hiện

đồng thời hai chế độ làm

việc gắn kết với nhau ,

chế độ tập thể lãnh đạo ,

tập thể Chính phủ , Ủy

ban nhân dân quyết định

những vấn đề quan trọng ,

và chế độ thủ trưởng, cá

nhân người đứng đầu cơ

quan hành chính chỉ huy

và chịu trách nhiệm

trước cơ quan có thẩm quyền. Cần giải quyết

đúng mối quan hệ ấy ngay trong hoạtđộng của

Chính phủ, các bộ và Ủy ban nhân dân các

cấp . Theo chế độ thủ trưởng thì, Thủ tướng và

các Phó Thủ tướng, bộ trưởng và các thứ

trưởng , chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban

nhân dân , giám đốc và các phó giám đốc sở

không phải là những tập thể lãnh đạo mà

phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền

hạn cá nhân người đứng đầu tổ chức, cơ quan ,

đơn vị.

Tính chất dân chủ của nền hành chính phải

được thể hiện qua ý thức trách nhiệm , phong
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cách của từng cán bộ , công chức trong khi thừa

hành công vụ , trong quan hệ với dân . Đối với

nhân dân, thái độ và hành vi của người công

chức là sự thể hiện sinh động và trực tiếp tính

chất và trình độ dân chủ của Nhà nước, của

nền hành chính nhà nước .

Để xây dựng nền hành chính dân chủ, phải

bảo đảm dân chủ, phát huy dân chủ, đồng thời

giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhà nước. Cần

khắc phục những nhận thức không đúng về

dân chủ và kỷ luật . Nhà nước ta là Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ

nghĩa . Dân chủ đi liền với

pháp luật, mà đối với nhà

nước pháp quyền thì , pháp

luật là tối thượng. Tình

trạng pháp luật , kỷ cương

không nghiêm là dấu hiệu

của sự yếu kém về quản lý

nhà nước, về trình độ dân

trí , về trình độ dân chủ ,

văn minh .

quả, hiệu suất, năng lực sáng tạo , chứ không

chỉ qua bằng cấp . Cần khắc phục xu hướng

thiên về bằng cấp , sửa đổi những quy định đặt

bằng cấp là một tiêu chuẩn chính để giao chức

trách quản lý , chỉ huy .

Bộ máy hành chính nhà nước ở trình độ

hiện đại phải được tổ chức và vận hành một

cách khoa học : tinh gọn, chức trách rành

mạch , các bộ phận hoạt động ăn khớp như

trong một cỗ máy, một dây chuyền sản xuất,

trách nhiệm , thẩm quyền của từng đơn vị, từng

Bộ máy hành chính nhà

nước ở trình độ hiện đạiphải

được tổ chức và vận hành

một cách khoa học : tinh gọn ,

chức trách rành mạch , các bộ

phận hoạt động ăn khớp như

trong một cỗ máy, một dây

chuyền sản xuất, trách

nhiệm , thẩm quyền của từng

đơn vị, từng người rõ ràng,

làcăncứđể kiểm tra , đánh

giá kết quả, tinh thần và

năng lực.

Trách nhiệm quản lý

nhà nước trong thời kỳ

công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước đòi hỏi

Chính phủ và cơ quan

quản lý hành chính các cấp phải phấn đấu

nhanh chóng đạt tới trình độ hiện đại về tổ

chức và phương thức hoạt động, khắc phục

cách tổ chức vàcách làm việc thủ công, kinh

nghiệm chủ nghĩa .

Mức độ hiện đại của nền hành chính được

thể hiện chủ yếu ở trình độ nhận thức, kiến

thức và kỹ năng thực hành của cán bộ, công

chức. Người công chức trong hệ thống hành

chính hiện đại phải có năng lực tư duy, sử

dụng được trí thức khoa học và công cụ ,

phương pháp làm việc tiên tiến vào công việc

hằng ngày của mình . Trình độ hiện đại của

cán bộ, công chức được đánh giá bằng hiệu

người rõ ràng , là căn cứ để

kiểm tra , đánh giá kết quả ,

tinh thần và năng lực .

Trình độ hiện đại được

đánh giá không chỉ bằng

số lượng và giá trị thiết bị

kỹ thuật được sử dụng.

Trong bộ máy hành

chính nhà nước , đại bộ

phận công chức phải làm

việc chuyên nghiệp

(những cán bộ lãnh đạo ,

quản lý được bầu theo chế

độ dân cử làm việc theo

nhiệm kỳ Quốc hội, Hội

đồng nhân dân không phải

là công chức). Phải đào tạo , bồi dưỡng công

chức nhà nước như đào tạo nghề để người công

chức có trình độ chuyên sâu về hành chính nhà

nước , thành thạo công vụ, nắm vững lý thuyết

về quản lý hành chính và kỹ năng thực hành .

Xét về trình độ khoa học và hiện đại về

quản lý hành chính nhà nước thì hiện nay , sau

20 năm đổi mới, mặc dầu đã có những thành

tựu và tiến bộ về nhiều mặt, hệ thống hành

chính nhà nước của ta còn yếu kém nhiều , có

thể nói là đang tụt hậu khá xa so với các nước

trong khu vực và các nước phát triển trên thế

giớivề năng lực tổ chức , phương pháp vận

hành , kỹ năng quản lý hành chính , về hiệu quả
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hoạt động của bộ máy. Đó là một thực tế mà

các cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải

thấy rõ để phấn đấu mau chóng khắc phục .

Cải cách hành chính là thay đổi thể chế, cơ

chế, cơ cấu tổ chức của nền hành chính , là

công việc rất khó khăn , lại phải tiến hành theo

nguyên tắc có trọng tâm , trọng điểm , có bước

đi, hình thức và cách làm phù hợp . Bất kỳ cuộc

cải cách nào cũng gặp phải lực cản là tính bảo

thủ . Thế lực bảo thủ muốn giữ nguyên hiện

trạng có lợi cho những người lâu nay gắn với

thể chế , cơ chế không phù hợp . Khónhư vậy,

nên cải cách hành chính phải có cách làm đúng

và có quyết tâm của lãnh đạo . Nhân tố quyết

định là: sự lãnh đạo chặt chẽ, sát sao của

Trung ương Đảng và các cấp ủy, sự chỉ đạo

kiên quyếtvà chủ động củaChính phủ, Thủ

tướng Chính phủ.

Đảng ta là Đảng cầm quyền. Các chủ

trương lớn về cải cách kinh tế , cải cách tổ chức

bộ máy nhà nước đều có quyết định hoặc chỉ

thị của Đảng cho các tổ chức đảng và cán bộ

của Đảng để lãnh đạo thực hiện.Về lý thuyết

cũng như trong thực tế , sự lãnh đạo của

Trung ương Đảng và các cấp ủy là điều kiện

quyết định kết quả của mọi cuộc cải cách.

Trách nhiệm của Đảng cầm quyền đòi hỏi

các cấp ủy phải đi sâu nghiên cứu lý luận và

thực tiễn để đề ra các phương hướng và chủ

trương cải cách tổ chức và hoạt động bộ máy

nhà nước , kết hợp cải cách bộ máy nhà nước

với xây dựng, chỉnh đốn đảng . Tiếp tục đổi

mới phương thức lãnh đạo đối với Chính phủ

và cơ quan nhà nước các cấp trên cơ sở đổi

mới tư duy về mối quan hệ Đảng - Nhà nước -

nhân dân , về vai trò lãnh đạo của Đảng trong

thời kỳ mới.

Cấp ủy lãnh đạo gắn kết chặt chẽ cải cách

hành chính với đổi mới hoạt động của Quốc

hội, Hội đồng nhân dân , với cải cách tư pháp.

Trong hệ thống chính trị ở nước ta , các cuộc

cải cách đều không thể đạt kết quả nếu

tiến hành không đồng bộ, không gắn kết

với nhau .

Cấp ủy chỉ đạo sâu công tác tư tưởng đối

với cán bộ, đảng viên làm việc trong cơ quan

nhà nước về ý thức trách nhiệm và ý thức đổi

mới , chống bảo thủ , trì trệ trong việc thực hiện

các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về cải

cách hành chính . Tư tưởng của cán bộ, đảng

viên, trước hết là cán bộ đứng đầu các cơ quan

của Đảng và chính quyền, không chuyển rõ thì

không nhiệm vụ nào mang tính cải cách có thể

hoàn thành được . Tổ chức đảng , cơ quan

Đảng phải làm gương về đổi mới tổchức và

phương thức hoạt động . Cần kiểm tra chặt chẽ

và đôn đốc ráo riết việc chấp hành các chỉ thị ,

nghịquyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ

về cải cách hành chính trong cơ quan quản lý

nhà nước ở các cấp .

của

Theo các phương hướng lớn do Đảng chỉ

ra , Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu , tổng kết

thực tiễn về tổchức và hoạt động quản lýhành

định hướng xãhội chủnghĩa, thu thập kinh

chính nhà nước trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa, thu thập kinh

nghiệm về cải cách hành chính , cải cách chính

phủ ở các nước, kịp thời bổ sung, hoàn thiện

các hình thức , biện pháp tiến hành cải cách

hành chính ở các ngành và các địa phương

thích hợp với yêu cầu và điều kiện trong thời

kỳ mới. Chínhphủ chỉ đạo cuộc cải cách hành

chính từ trên xuống dưới một cách kiên quyết

đúng với tầm quan trọng của một nhiệm vụ

trọng tâm , đúng với trách nhiệm và thẩm

quyền của Chính phủ . Những việc mới và khó

khăn phải làm trước , làm mạnh ở các bộ, các

cơ quan của Chính phủ, ở các tỉnh , thành phố

trực thuộc Trung ương .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng theo tinh thần

Nghị quyết Đại hội X, trong một thời gian

không xa nữa, nước ta sẽ có một nền

hành chính quốc gia trong sạch, dân chủ và

hiện đại. D
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

VỚI HOẠT ĐỘNG XÓA ĐÓI,

GIẢI NGHÈO CHO PHỤ NỮ

HÀ THỊ KHIẾT *

*

Bài học kinh nghiệm qua thực tiễn triển khai hoạt động xóa đói, giảm

nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian qua là triệt đểphát

huy nội lực trong bản thân phong trào phụ nữ, xây dựng và phát triển mô

hình phù hợp vớiphụ nữnghèo, huy động được sự tham gia của các ngành,

các cấp thông qua các chương trình phối hợp. Kết quả hoạt động xóa đói,

giảm nghèo của Hội đã góp phần quan trọng vào thành công chung của

Chương trình xóa đói , giảm nghèo của nước ta trong những năm qua .

N

* GHỊ quyết Đại hội lần thứ X của

Đảng khẳng định : "nâng cao trình

Từ thực tế chỉ đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ

Việt Nam rút ra một số kết quả và kinh

t đ
ộmọ

i
mặt

về đời
sống

vật
chất

, nghiệm

sau
:

tinh thần, thực hiện bình đẳng giới . Tạo điều

kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người

công dân , người lao động, người mẹ, người

thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng , đào

tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào

các hoạt động xã hội , các cơ quan lãnh đạo

và quản lý ở các cấp ..." ( I ) . Thực hiện Nghị

quyết của Đảng và Chương trình mục tiêu

quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, trong

những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt

Nam đã chủ động, sáng tạo đề ra các chương

trình hành động thiết thực và lãnh đạo , vận

động phụ nữ cả nước tham gia tích cực vào

công cuộc xóa đói , giảm nghèo .

Một là , phát huy nội lực từ phong trào

phụ nữ và cộng đồng tham gia xóa đói, giảm

nghèo . Giúp phụ nữ thực hiện xóa đói, giảm

nghèo trước tiên phải huy động sự tham gia

chủ động, tích cực của chính bản thân phụ nữ

và các phong trào thi đua của phụ nữ. Chính

vì vậy,tạo nguồn để giúp phụ nữ thực hiện

xóa đói , giảm nghèo từ ngay trong nội lực

phong trào phụ nữ được Hội Liên hiệp

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Chủ tịch Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 120
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Phụ nữ Việt Nam coi trọng hàng đầu . Từ rất

sớm , Hội đã sáng tạo vận động cộng đồng

thông qua phát động các phong trào : "Phụ nữ

giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" , "Ngày

tiết kiệm vì phụ nữnghèo" v.v.., trong đó nội

dung chủ yếu là vận động phụ nữ tương trợ ,

giúp đỡ nhau trên tinh thần "ai có gì giúp

nấy , người khó ít giúp người khó nhiều " , với

nội dung , hình thức phù hợp, ai cũng có thể

tham gia và khơi dậy truyền thống " tương

thân , tương ái" . Các cuộc vận động này đã

trở thành phong trào quần chúng rộng lớn

trong cả nước, thu hút đông đảo cộng đồng

và chị em phụ nữ tham gia . Hàng triệu ngày

công giúp nhau khi ốm đau , lúc vào vụ đến

hàng triệu cây , con giống , hàng trăm tỉ đồng

cho nhau vay không lấy lãi được chị em phụ

nữ mọi tầng lớp , kể cả bản thân phụ nữ

nghèo cùng tham gia, góp phần quan trọng

giúp chị em nghèo vượt qua khó khăn, vừa

phát huy được nội lực , vừa duy trì, phát triển

sự bền vững của chương trình .

Bên cạnh hoạt động giúp đỡ nhau trong

sản xuất, phong trào "Nhà tình thương " đã

được các cấp Hội triển khai ở tất cả các tỉnh ,

thành dưới nhiều hình thức : góp tiền , công

lao động, vật liệu xây dựng... Với sự chung

tay của cộng đồng và phụ nữ cả nước , 4 năm

qua, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng mới

10.612 căn nhà , sửa chữa nâng cấp gần 2.000

nhà với tổng trị giá 351 tỉ đồng , là món quà

rất thiết thực giúp phụ nữ nghèo có mái ấm ,

ổn định cuộc sống để làm ăn , thực hiện xóa

đói, giảm nghèo . Ngoài ra , hằng năm phụ nữ

cả nước đã quyên góp ủng hộ gia đình chính

sách, lập quỹ học bổng trợ giúp học sinh

nghèo vượt khó, ủng hộ nạn nhân chất độc

màu da cam trị giá hàng chục tỉ đồng .

Hai là, huy động các nguồn vốn nhằm

hỗ trợ phụ nữ thực hiện xóa đói, giảm

nghèo thông qua mô hình nhóm phụ nữ vay

vốn tiết kiệm . Thông qua việc tiếp cận

nguồn vốn, phụ nữ nghèo thường gặp những

khó khăn : không có tài sản thế chấp , thiếu

thông tin về nguồn vốn và khả năng xây

dựng kế hoạch vay vốn hạn chế. Giải quyết

vấn đề này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

đã có sáng kiến tín chấp, nhận ủy thác vốn từ

Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp

cho phụ nữ nghèo vay vốn trên cơ sở thành

lập các nhóm ,tổ phụ nữ vay vốn tiết kiệm tại

cộng đồng. Hằng năm các cấp Hội đã tín

chấp, nhận ủy thác từ ngân hàng khoảng 10

ngàn tỉ đồng, cho hơn 3 triệu lượt phụ nữ vay

phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo .

Thông qua sinh hoạt nhóm , chị em được

thông tin về các nguồn vốn, điều kiện vay ,

hướng dẫn làm thủ tục vay và quan trọng là

đượcHội giới thiệu , bảo lãnh với ngân hàng

để vay vốn . Chị em được vay và hoàn trả

vốn, lãi một cách thuận tiện ngay tại

tổ/nhóm ; được chia sẻ thông tin giám sát

việc sử dụng vốn của nhau , cùng giúp nhau

khi gặp khókhăn , rủi ro , đôn đốc nhau hoàn

trả vốn, lãi đúng hạn theo nguyên tắc quyền

lợi và nghĩa vụ của các thành viên nhóm gắn

bó chặt chẽ với nhau ; khó khăn của một

người là khó khăn , của cả nhóm . Đây là

những yếu tố quan trọng giúp chị em phụ nữ

nghèo tự tin , nỗ lực , động viên nhau phấn

đấu xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả; đồng

thời bảo đảm tính bền vững của Chương

trình . Cũng thông qua nhóm , phụ nữ nghèo

có cơ hội tham gia thực hiện tiết kiệm .Tiết

kiệm đối với chị em nghèo thường chỉ vài

ngàn đồng, nhưng quan trọng là giúp chị em

ý thức và thói quen tiết kiệm đều đặn ,

thường xuyên để lâu dần tự tích lũy cho

mình một nguồn vốn tự có, đề phòng khi rủi

ro , đồng thời tiết kiệm được trong nhóm lại

giúp cho các chị em nghèo khác lúc cần vốn.
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Với cách tiết kiệm như vậy, trong 4 năm qua,

phụ nữ cả nước đã tiết kiệm được hơn 1.660

tỉ đồng, là nguồn vốn tại chỗ rất quan trọng

giúp hàng trăm lượt phụ nữ nghèo khác được

vay thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Cũng

thông qua sinh hoạt nhóm , phụ nữ nghèo

được học tập , hướng dẫn nâng cao kiến thức

về sản xuất, kinh doanh , luật pháp , chính

sách ; kiến thức , kỹ năng tổ chức cuộc sống

gia đình ...

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ

nghèo xóa đói, giảm nghèo, nguồn vốn từ

Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm do Hội quản lý

với mục tiêu tạo thêm việc làm có thu nhập,

chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hỗ trợ cho các

nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa , khuyến

khích các doanh nghiệp này thu hút, tạo việc

làm cho lao động nữ . Từ nguồn vốn này ,

hằng năm các cấp Hội đã giúp tạo việc làm

cho gần 50 ngàn lao động nữ . Cùng với việc

huy động các nguồn vốn trong nước , với uy

tín và kinh nghiệm trong quản lý hoạt động

tín dụng tiết kiệm , Hội đã được tiếp nhận và

quảnlýcác nguồn vốn do các tổ chức quốc

tế tài trợ , góp phần tăng số lượng phụ nữ

nghèo được vay vốn và cán bộ Hội được

nâng cao năng lực lãnh đạo , quản lý .

Ba là , hỗ trợnâng cao kiến thức , kỹ năng,

gópphần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh ,

tăng thu nhập , xóa đói, giảm nghèo bền

vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối

hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và phát

triển nông thôn thông qua Nghị quyết liên

tịch giữa 2 ngành về việc "Hỗ trợ phụ nữ

nông thôn phát triển sản xuất nâng cao chất

lượng cuộc sống ". Hằng năm hơn 3 triệu lượt

phụ nữ được tham gia các lớp khuyến nông,

các mô hình trình diễn chuyển giao công

nghệ, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi . Từ áp

dụng kiến thức mới, rất nhiều phụ nữ không

chỉ biết cách làm ăn có hiệu quả, xóa đói,

giảm nghèo thành công mà còn vươn lên

thành những điển hình làm kinh tế giỏi với

thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm .

Bốn là, tổ chức dạy nghề, giới thiệu và

tạo việc làm cho phụ nữ nghèo. Hội Liên

hiệp Phụ nữ các cấp vừa dạy nghề tại các

trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm

của Hội , vừa phát triển hình thức dạy nghề

lưu động tại cộng đồng cùng với ưu tiên phụ

nữ nghèo được học nghề và miễn giảm học

phí. Từ năm 2002 đến năm 2004 , Hội đã dạy

nghề cho hơn 500 ngàn và giới thiệu việc

làm cho gần 300 ngàn phụ nữ .

Năm là , ưu tiên giúp phụ nữ là chủ hộ

nghèo. Hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ

chiếm khoảng 25% - 30% trong số các hộ

nghèo. Phần nhiều là chị em góa bụa, chồng

ốm đau, không có sức lao động và thường là

những hộ khó khăn nhất trong số các hộ

nghèo . Trong chỉ đạo công tác xóa đói, giảm

nghèo , Hội tập trung ưu tiên giúp hộ nghèo

do phụ nữ nghèo làm chủ hộ tại địa bàn cơ

sở, nắm nhucầu và lập kế hoạch phân công

các chi hội , cá nhân giúp đỡ cụ thể với nhiều

hình thức vốn, giống, ngày công, kiến thức ...

Với cách làm như vậy, hằng năm , trung bình

Hội Liên hiệp Phụ nữ cả nước đã giúpđược

hơn 400 ngàn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ

thực hiện xóa đói , giảm nghèo.

Có thể nói , bài học kinh nghiệm lớn nhất

qua thực tiễn triển khai hoạt động xóa đói,

giảm nghèo của Hội thời gian qua là triệt để

phát huy nội lực trong bản thân phong trào

phụ nữ , xây dựng và phát triển được mô

hình phù hợp với phụ nữ nghèo; đồng thời

huy động được sự tham gia của các ngành

thông qua các chương trình phối hợp . Các

cấp Hội đã làm được vai trò tuyên truyền ,

hướng dẫn, tư vấn để tăng cường kiến thức
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và

và kỹ năng cho phụ nữ nghèo ; đã tạo cơ hội

và khuyến khích , động viên được phụ nữ

nghèo tích cực , nỗ lực xóa đói, giảm nghèolực xóa đói, giảm nghèo

cho chính bản thân và gia đình mình. Đây là

những yếu tố quan trọng bảo đảm cho sự

phát triển bền vững của chương trình . Thông

qua hoạt động xóa đói, giảm nghèo, vai trò

uy tín của tổ chức Hội được tăng cường,

củng cố; cán bộ Hội được nâng cao kiến thức

và kỹ năng ; đời sống các gia đình và vai trò ,

địa vị phụ nữ ngày càng được cải thiện . Kết

quả hoạt động xóa đói, giảm nghèo của Hội

đã góp phần quan trọng vào thành công

chung của Chương trình xóa đói, giảm

nghèo của nước ta trong những năm qua.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đó ,

hoạt động xóa đói, giảm nghèo của Hội Liên

hiệp Phụ nữ Việt Nam còn một số khó khăn ,

tồn tại . Tỷ lệ phụ nữ nghèo còn cao , nguy cơ

tái nghèo còn lớn . Còn nhiều phụ nữ nghèo

thiếu vốn đầu tưchosản xuất.Mặc dù số

phụ

nữ được vay vốn đã tăng lên, nhưng mới

chiếm khoảng 30% trong số người vay vốn

ngân hàng. Trình độ, năng lực của phụ nữ

nghèo còn lạc hậu. Tỷ lệ phụ nữ tham dựcác

lớp khuyến nông còn thấp , mới khoảng 25%

trong những năm qua . Trình độ quản lý và tổ

chứcthực hiện của cán bộ Hội cơ sở một số

nơi,ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.Ngoài

nguồn nhẫn lực thiếu , còn nguyên nhân quan

trọngkháclàquan niệm , địnhkiến xã hội về

vai trò của phụ nữ và mặc cảm của ngay bản

thân cũng là những cản trở tới hiệu quả của

hoạt động xóa đói, giảm nghèo và sự tiến bộ

của phụ nữ , nhất là phụ nữ nghèo.

Để góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói,

giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững,

trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ

Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo và vận động

các tầng lớp phụ nữ thực hiện có hiệu quả

chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói,

giảm nghèo trên cơ sở phát huy, nhân rộng

những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt

đã được đúc kết. Củng cố , nâng cao chất

lượng hoạt động và phát triển các nhóm phụ

nữ tiết kiệm ở cơ sở .

Thứ hai , tăng cường công tác tuyên

truyền , giáo dục phụ nữ tự lực vươn lên xóa

đói , giảm nghèo, thi đua làm kinh tế giỏi .

Thứ ba , tăng cường phối hợp chặt chẽ với

các ngành chuyên môn như nông nghiệp,

lâm nghiệp , lao động, thương binh và xã hội ,

giáo dục và đào tạo... nhằm đẩy mạnh các

hoạt động hỗ trợ vốn, dạy nghề, chuyển giao

khoa học- kỹ thuật, chế biến sản phẩm , giúp

chị em sản xuất có hiệu quả, thực hiện xóa

đói, giảm nghèo bền vững, từng bước tiến tới

khá giả và giàu có.

Thứ tư , tăng cường đào tạo huấn luyện

nângcao trình độ,kỹ năng cho độingũ cán

bộ hội các cấp, đặc biệt là cán bộ hội cơ sở .

Quản lý , cho vay có hiệu quả nguồn vốn

phủ quyết định cho Hội 40 tỉ đồng .

" Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo" vừa được Chính

Định hướng Chiến lược phát triển bền

vững ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt ngày 17-8-2004 đã đưa ra những

bền vững,trong đó lĩnh vực ưu tiên hàng đầu

lĩnh vực xã hội cần ưu tiên nhằm phát triển

là" Tậptrungnỗ lực đểxóa đói, giảm nghèo,

đẩy mạnh thực hiện tiến bộ và công bằng xã

hội" . Cùng với Đảng , Nhà nước và toàn xã

hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ cam kết nỗ lực cao

nhất vận động, hỗ trợ phụ nữ xóa đói , giảm

nghèo bền vững , góp phần thực hiện có hiệu

quả mục tiêu "Dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng , dân chủ , văn minh" vì sự bình

đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ Việt Nam .
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MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ NỘI DUNG

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO , QUẢN LÝ CAO CẤP

T

PHẠM XUÂN HÙNG*

Kể từ năm 1998 đến nay, Học viện Quốc phòng đã tổ chức được hơn 20

khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

cao cấp nhằm quán triệt đường lối, chiến lược của Đảng là "kết hợp phát triển

kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh phải được thực hiện ngay trên

từng địa bàn lãnh thổ " . Đây là việc làm hoàn toàn cần thiết, bởi vì người cán

bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp thường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoặc

tham mưu đề xuất cho Đảng và Nhà nước xửlý những tình huống chiến lược ,

cho nên phải thấm nhuần kiến thức quốcphòng, an ninh đầy đủ và toàn diện .

THỰC hiện Nghị định 188/CP ngày

20-12-994 của Thủ tướng Chính phủ

và Chỉ thị số 579/CT-QP ngày

9-5-1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về

việc giao cho Học viện Quốc phòng hằng năm

tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc

phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

cao cấp . Ngày 8-6-1998 , Học viện Quốc

phòng khai giảng khóa đầu tiên . Sau hơn

8 năm thực hiện, đến nay Học viện Quốc

phòng đã tổ chức 20 khóa bồi dưỡng kiến thức

quốc phòng, an ninh cho cán bộlãnhđạo,

quản lý cao cấp và đã đạt được một số thành

công bước đầu . Hiện nay đang tổ chức khóa

thứ 21 và làm công tác chuẩn bị cho những

khóa tiếp theo . Đây là khóa học được tổ chức

ngay sau khi Đại hội lần thứ X của Đảng thành

công tốt đẹp , vì vậy trong chương trình học

cần được bổ sung,cập nhật những nội dung cơ

bản của Nghị quyết Đại hội X, để với thời gian

học không dài nhưng đạt được kết quả cao

nhất nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức quốc

phòng , an ninh cho học viên .

Định hướng nội dung bồi dưỡng kiến thức

quốc phòng , an ninh cho đối tượng cán bộ lãnh

đạo, quản lý cao cấp phải căn cứ vào thực tiễn

hoạt động quốc phòng, an ninh trên tất cả các

* TS, Trung tướng , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó

Giám đốc Thường trực Học viện Quốc phòng
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lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội những năm

qua và dự báo sắp tới. Những năm qua chúng

ta đã vận dụng đúng đắn tính quy luật kết hợp

kinh tế - xã hội với quốc phòng , an ninh và

quán triệt quan điểm chỉ đạo sự kết hợp đó của

Đại hội IX đã đạt được nhiều thành tựu đáng

kể. Song, đến nay vẫn còn một số hạn chế,

chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra :

"Những thành tựu đạt được trong công tác bảo

vệ an ninh, trật tự chưa thật vững chắc. Việc

đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế

lực thù địch có lúc còn thiếu chủ động, chưa

kịp thời. Chất lượng các tuyến phòng thủ, thế

trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

ởmột số nơi chưa đạt yêu cầu" (1 )... Vì vậy,

trong định hướng phát triển về kết hợp

kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, Đại

hộilần thứ Xcủa Đảng đã khẳng định: "Sự kết

hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố

quốc phòng , an ninh phải được thực hiện ngay

trên từng địa bàn lãnh thổ, từ công tác quy

hoạch, xây dựng kế hoạch và hình thành các

dự án đầu tư phát triển . Xây dựng tỉnh, huyện

thành khu vực phòng thủ vững chắc ." ( 2 ) . Như

vậy , tư tưởng "kết hợp phát triển kinh tế - xã

hội với củng cố quốc phòng, an ninh "được

Đảng ta quán triệt sâu sắc , coinhư một tiêu chí

của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình

mới. Do đó, việc bồi dưỡng kiến thức quốc

phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

cao cấp phải đưa lên hàng đầu việc quán triệt

tư tưởng này. Tư tưởng kết hợp phát triển kinh

tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

phải được triển khai thành hiện thực , thống

nhất trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

phải được tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh

trong các quy hoạch và kế hoạch chiến lược

tổng thể quốc gia, coi như là một trong những

khâu quan trọng hàng đầu để chỉ đạo và quản

lý Nhà nước một cách có hiệu quả . Xây dựng

quy hoạch , kế hoạch, chiến lược tổng thể kết

hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường

quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới phải có

sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa

phương từ khâu khảo sát, đánh giá các nguồn

lực của đất nước (nguồn lực bên trong và

nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã

hội và củng cố tăng cường quốc phòng, an

ninh bảo vệ Tổ quốc ). Trên cơ sở đó xác định

mục tiêu , phương hướng phát triển và các

chính sách như : chính sách khai thác các

nguồn lực; chính sách đầu tư và phân bổ đầu

tư thỏa đáng cho việc phát triển kinh tế - xã

hội và tăng cường quốc phòng , an ninh trên

các vùng, miền; chính sách điều động nhân

lực , bố trí dân cư và chính sách ưu đãi phát

triển khoa học , công nghệ . Các chính sách đó

trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện kết hợp

phát triểnkinh tế - xã hội với tăng cường quốc

phòng, an ninh của đất nước.

Là cán bộ lãnh đạo , quản lý cao cấp, học

viên phải được trang bị kiến thức quốc phòng,

an ninh ở tầm chiến lược để có thể tham mưu ,

đóng góp vào hoạch định chính xác các chính

sách , chiến lược của quốc gia. Kiến thức đó sẽ

được trở thành tư duy, trí tuệ của đội ngũ cán

bộ
cao cấp trong lãnh đạo , chỉ đạo thực hiện

mọi chủ trương , đường lối , chính sách của

Đảng và Nhà nước , phục vụ cho sự nghiệp xây

dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, những

cán bộ trực tiếp xác lập cơ chế , chính sách, bảo

đảm ngân sách cho đầu tư và phát triển thì cần

có tư duy thường xuyên sâu sắc hơn về kết hợp

phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc

phòng, an ninh, tăng cường quốc phòng, an

ninh với phát triển kinh tế - xã hội .

Từ nhận thức đó, lãnh đạo các ngành, các

cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 175

(2) Văn kiện đã dẫn , tr 228
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mọi thành phần kinh tế , các đoàn thể xã hội có

nghĩa vụ chăm lo cho sự nghiệp bảo vệ Tổ

quốc cũng như sự nghiệp xây dựng phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước . Việc phân bổ

ngân sách đầu tư cho kết hợp phát triển kinh

tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh

phải theo hướng tập trung vào những mục tiêu

chủ yếu, những công trình có tính lưỡng dụng

hóa cao , phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội

cũng như tăng cường quốc phòng , an ninh

trước mắt lẫn lâu dài.

Xuất phát từ những căn cứ trên, nội dung

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng , an ninh cho

cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp hướng vào

một số vấn đề sau :

Một là, kết hợp chặt chẽ bảo vệ Tổ quốc

với xây dựng đất nước; quốc phòng với an

ninh , kinh tế ; phối hợp hoạt động quốc

phòng - an ninh, kinh tế với đối ngoại trong

quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược

xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa

Nhiệm vụ xây dựng đất nước phát triển và

bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa để nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi

tình trạng một nước nghèo , kém phát triển , rút

ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước phải

đặt lên hàng đầu. Đồng thời lại phải rất coi

trọng nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc

phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên

nêu cao cảnh giác cách mạng, phát hiện kịp

thời, đối phó có hiệu quả với mọi âm mưu ,

hành động chống phá của các thế lực thù địch,

nhất là bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" ,

"bạo loạn lật đổ " hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt Nam và xóa bỏ chế độ xã

hội chủ nghĩa ở Việt Nam . Xây dựng nền quốc

phòng toàn dân có lực lượng ngày càng toàn

diện, thế trận ngày càng vững chắc trên phạm

vi cả nước và từng địa phương để có đủ sức

ngăn chặn , đẩy lùi , đập tan mọi âm mưu, hành

động chống phá của các thế lực thù địch ; ngăn

chặn và đẩy lùi các loại tội phạm nguy hiểm và

tệ nạn xã hội .

Hai là , định hướng cho học viên có tư duy

mới về bảo vệ Tổ quốc, gắn bảo vệ Tổquốc

với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế

độ xã hội chủ nghĩa

vệ

Nói đến bảo vệ Tổ quốc là phải nói đến bảo

vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất,

toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia trên

mọi lĩnh vực, nhưng để bảo vệ được các mục

tiêu đó thì trước hết phải bảo vệ được Đảng,

Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ

nghĩa . Cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản

lý, nhân dân làm chủ " là một trong những nhân

tố giữ vai trò quyết định nhất mọithắng lợi của

cách mạng nước ta . Giữ vững định hướng xã

hội chủ nghĩa , sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam - yếu tố quy định bản chất của chế

độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta ; không để rơi

vào chế độ xã hội dân chủ, dạng trá hình của

chủ nghĩa tư bản, giữ vững môi trường hòa

bình ổn định cho đất nước xây dựng và phát

triển . Phát huy vị thế quốc gia trong các tổ

chức hợp tác khu vực và quốc tế , góp phần giữ

vững ổn định chính trị, ngăn ngừa không để

xảy ra xung đột và chiến tranh dưới bất cứ

hình thức, quy mô nào; đồng thời , loại bỏ khả

năng can thiệp của nước ngoài vào nội bộ nước

ta ; coi đây là phương thức tốt nhất, hiệu quả

nhất của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc .

Muốn ngăn ngừa không để xảy ra chiến

tranh trước hết phải tập trung xây dựng đất

nước thực sự ổn định và vững mạnh về mọi

mặt ngay từ bên trong, lấy giữ vững ổn định

chính trị là cơ bản, thực hiện thắng lợi sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , bảo đảm

cho nước ta có sức mạnh tổng hợp, đủ khả

năng ngăn ngừa , đẩy lùi các nguy cơ có thể

xảy ra chiến tranh và xung đột. Cùng với việc
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giữ vững ổn định , xây dựng đất nước vững

mạnh để ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến

tranh , còn phải luôn luôn đề cao cảnh giác

cách mạng, thường xuyên nắm chắc và hiểu rõ

âm mưu , phương thức, biện pháp và thủ đoạn

của kẻ thù để có chiến lược , sách lược đúng

đắn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn , hạn chế và

đập tan các chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và

các thế lực thù địch dựng lên để lấy cớ tiến

hành các hoạt động vũ trang và phi vũ trang

chống phá, thôn tính Việt Nam .

Tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa thể hiện ở những quan điểm trong thực

hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phải giữ vững

vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

của Đảng . Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc

gắn với chủ nghĩa xã hội , lấy giữ vững môi

trường hòa bình ổn định để phát triển là lợi ích

cao nhất. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến

lược, lấy sức mạnh bên trong là nhân tố quyết

định . Xây dựng sức mạnh tổng hợp về mọi mặt

dưới sự lãnh đạo của Đảng , quản lý điều hành

thống nhất của Nhà nước , lực lượng vũ trang

làm nòng cốt.

Trên cơ sở những quan điểm trên , phương

châm chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc là kiên định

nguyên tắc chiến lược, vận dụng linh hoạt sách

lược, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân

yêu chuộng hòa bình trên thế giới; phân hóa cô

lập các phần tử chống đối, các thế lực thù địch

chống phá làm phương hại đến sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa. Phát huy dân chủ, giáo dục phòng ngừa

là chính , đồng thời khắc phụcnhững sai phạm,

kiên quyết xử lý bọn đầu sỏ ngoan cố và những

kẻ cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc ; giáo dục

phân hóa lôi kéo những người lầm đường ,

không để hình thành tổ chức đối lập dưới bất

cứ hình thức nào. Muốn vậy phải sát cơ sở ,

nắm chắc tình hình , xử lý kịp thời , không để bị

động bất ngờ. Đó là những nội dung phải được

thấm nhuần trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo,

quản lý cao cấp và cũng là những định hướng

cụ thể để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an

ninh cho đối tượng này .

Ba là , kiên trì đường lối quốc phòng toàn

dân, chiến tranh nhân dân ; xây dựng sức mạnh

tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân , bảo vệ

vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong

điềukiện mới

Đường lối quốc phòng toàn dân , chiến

tranh nhân dân , an ninh nhân dân , xây dựng

lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng ta là sự

vận dụng đúng đắn , sáng tạo , phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

tinh hoa quân sự cổ - kim , Đông - Tây và

truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc

ta suốt mấy ngàn năm lịch sử trong điều kiện

mới. Bằng đường lối ấy, Đảng ta đã lãnh đạo

nhân dânta đánh thắng các cuộc chiến tranh

xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và

các thế lực phản động khác, giải phóng dân

tộc , bảo vệ độc lập chủ quyền , toàn vẹn lãnh

thổ của Tổ quốc. Đặc biệt trong những năm

thực hiện sự nghiệp đổi mới toàndiện đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa vừa qua,

cũng chính bằng đường lối ấy, chúng ta đã làm

thấtbại các âm mưu, hành động chống phá của

cả thù trong, giặc ngoài bằng chiến lược "diễn

biến hòa bình" , "bạo loạn lật đổ" rất thâm độc

và xảo quyệt của địch, bảo vệ được mọi thành

quả của cách mạng.

Chúng ta phải giữ vững an ninh chính trị ,

trật tự an toàn xã hội ở mức không để xảy ra

bạo loạn ở các địa bàn xung yếu có quan hệ

đến sự mất còn của chế độ. Ngăn chặn các loại

tội phạm và tệ nạn xã hội, không để gây ảnh

hưởng xấu tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước. Từngbước hiện đại hóa quốc

phòng, kiện toàn thế trận quốc phòng toàn dân

gắn liền với thế trận an ninh nhân dân trên

toàn lãnh thổ , trước hết là các vùng xung yếu,

biên giới , hải đảo. Đây cũng là nội dung mà

học viên phải nắm vững để sẵn sàng , kịp thời
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xử lý những tình huống chiến lược khi xảy ra

trên các lĩnh vực, ngành mình, địa phương

mình lãnh đạo , quản lý .

Bốn là , nắm vững tư tưởng chiến lược tiến

công, luôn giữ quyền chủ động chiến lược ,

không để có sai lầm trong xử lý tình huống

chiến lược

Tư tưởng chiến lược tiến công là một đặc

điểm nổi bật của tư tưởng quân sự Việt Nam cả

trong khởi nghĩa , chiến tranh giải phóng và

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc . Tư tưởng đó cũng

hình thành và phát triển liên tục trong suốt

mấy ngàn năm dựng nước và giữnướccủadân

tộc ta từ xưa đến nay, đặc biệt là từ khi cách

mạng nước ta có Đảng Cộng sản Việt Nam

lãnh đạo . Nó bắt nguồn từ ý chí của dân tộc ta

là độc lập, tự chủ , tự lực, tự cường, quyết

vươn lên sánh vai cùng cácquốc gia,dân tộc

khác , không chịu phụthuộc,lệthuộc vào ai,

không để ai khuấtphụcmình. Trong thời đại

Hồ Chí Minh , truyền thống ấy được nhân lên

gấp bội và vươn tới một tầm cao mới, đó là tư

tưởng cách mạng triệt để , cách mạng không

ngừng của giai cấp công nhân.

Để thực hiện điều đó phải đẩy mạnh hơn

nữa việc xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh ,

( thành phố ), trước hết là các tỉnh (thành phố )

trọng điểm phải bảo đảm thật sự vững chắc.

Đưa việc thực hiện cơ chế "Đảng lãnh đạo,

Nhà nước quản lý, điều hành tập trung , thống

nhất quốc phòng, an ninh cùng các ban ngành

hữu quan làm tham mưu và tổ chức thực hiện

theo chức năng" vào nền nếp ở tất cả các cấp,

các ngành , các địa phương .

Người cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp

thường phải trực tiếp lãnh đạo , chỉ đạo hoặc

tham mưu đề xuất cho Đảng và Nhà nước xử

lý những tình huống chiến lược, cho nên phải

thấm nhuần kiến thức quốc phòng, an ninh đầy

đủ và toàn diện, để xây dựng bản lĩnh chính trị

kiên định vững vàng , khi xử lý các tình huống

chiến lược luôn luôn chính xác. Thực tiễn trên

thế giới cho thấy , hầu hết các cuộc chiến tranh

xảy ra gần đây, địch có cớ gây chiến tranh xâm

lược đều có liên quan đến những sai lầm về xử

lý các tình huống chiến lược của những người

đứng đầu Nhà nước . Do đó , người cán bộ lãnh

đạo, quản lý cao cấp phải nắm vững tư tưởng

chiến lược, tuyệt đối không bao giờ sai lầm về

chiếnlược tiến công, luôn giữ quyền chủ động

xử lý tình huống chiến lược . Từ nắm vững

vị lãnh đạo, quản lý mà đề ra các biện pháp

những vấn đề trên mà học viên với các cương

thực hiện hữu hiệu tại địa phương , bộ, ban,

ngành của mình.

Việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức kết hợp

phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc

phòng, an ninh cho cán bộ và toàn dân ,nhưng

phảitập trungvào đội ngũ cán bộ chủ chốt các

cấp ởcơ sở . Nội dung bồi dưỡng phải tùy theo

từng đối tượng và yêu cầu , nhiệm vụ đặt rađể

chọn lựa nội dung, chương trình bồi dưỡng cho

phù hợp và thiết thực nhằm nâng cao kiếnthức

và năng lực vận dụng trong thực tiễn sát với

cương vị đảm nhiệm của từng đối tượng cán

bộ . Hình thức và biện pháp bồi dưỡng kiến

thức quốc phòng - an ninh nói chung và kiến

thức về kết hợpphát triển kinh tế - xã hội với

tăng cường quốc phòng , an ninh nói riêng phải

kếthợp chặt chẽ giữa học lý luận với trao đổi

tọa đàm , nghiên cứu thực tế để lý thuyết đi đôi

với thực hành ; phải thông qua các bài tập về

quốc phòng , an ninh ; cao hơn là qua diễn tập

thực nghiệm để hoàn thiện kiến thức , năng lực

tổ chức thực tiễn của học viên.

Những nội dung được định hướng đúng đắn

sẽ nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức

quốc phòng , an ninh cho cán bộ lãnh đạo,

quản lý caoquản lý cao cấp ở Học viện Quốc phòng là trực

tiếp đóng góp tích cực cùng toàn Đảng, toàn

dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa trong thời kỳ mới.
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HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN - CƠ SỞ

THIẾT YẾU CỦA SINH HOẠT DÂN SỰ

T

NGUYỄN HỮU KHIỂN

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Việt Nam là một quan điểm quan trọngcủa Đại hội X. Donhà nước pháp quyền

và các sinh hoạt dân sựbao giờ cũnggắn liền với nhau , nên trong điều kiện hiện

nay, để thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng, cần tập trung phân định rõ

chức năng của các quyền lập pháp , hành pháp và tưpháp ; đồngthời, để thiết

thực tạo lập cơ sở thiết yếu của sinh hoạt dân sự cần : bố trí khoa học đội ngũ

công chức thực thi công vụ ; minh bạch hóa công tác xây dựng độingũcông chức ;

xâydựng rành mạch các chế tài liên quan đến trách nhiệm của quản lý hành

chính nhà nước; coi trọng hiệu quả chức năng phục vụ xã hội của cả đội ngũ

công chức và của nhà nước.

* HỜI điểm diễn ra Đại hội lần thứ X của

Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chính là

lúc đang diễn ra những đòi hỏi - nhiều

khi là rất bức xúc của đời sống xã hội trên một

số lĩnh vực; trong đó, đặc biệt là vấn đề hoàn

thiện nền pháp quyền Việt Nam và không

ngừng mở rộng các sinh hoạt dân chủ trong đời

sốngxã hội. Phản ánh kịp thời những nhu cầu

cấp thiết của thực tiễn đời sống, trong văn kiện

Đại hội X của Đảng, hai nội dung quan trọng

này đã được trình bày khá rõ nét . Qua đây cho

ta thấy rõ, trong giai đoạn hiện nay, quan điểm

và quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam đặc

biệt quan tâm xây dựng một xã hội tiến bộ, bắt

kịp với xu hướng vận động chung của thời đại.

Trên cơ sở những quan điểm cơ bản của Đại

hội X về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , chúng tôi xin trình bày một số nhận thức

nhằm góp phần làm rõ các quan điểm quan

trọng trên .

Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta là

phù hợp với tiến bộ xã hội. Ý tưởng về một nhà

nước quản lý xã hội vì sự công bằng cho mọi

người thường được bắt đầu từ thực trạng của

những bất bình đẳng trong xã hội. Nhà nước

phong kiến là một bước tiến bộ của lịch sử so

với chế độ chính trị chiếm hữu nô lệ . Tuy nhiên ,

với người dân , trong chế độ phong kiến , thân

phận của họ vẫn bị đè nén, chịu nhiều tầng

*
* PGS ,TS , Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia
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áp bức, bóc lột và bằng những "kênh " khác

nhau , họ đã nhận ra sự bất công bởi trật tự xã

hội phong kiến . Các nhà chính trị, các triết gia

thời kỳ cách mạng tư sản đã khơi dậy tư tưởng

dân chủ cổ đại cùng với sự phê phán bất công

của chế độ phong kiến . Theo họ , còn chế độ

chuyên chế phong kiến thì còn sự bất công và

người gánh chịu những bất công đó là người lao

động , là đông đảo quần chúng nhân dân .

Tư tưởng dân chủ xuất hiện, đã phơi bày sự

phi lý của chế độ chuyên chế trong tổ chức

quyền lực : bộ máy công quyền có chức năng

quản lý toàn xã hội , nhưng xã hội lại bị đặt ở

bên ngoài quá trình đó. Đó là do, bản thân nó bị

thống trị bởi chế độ tập quyền và gia đình trị .

Nhận thức mang tính phê phán này có ý nghĩa

tiến bộ và trở thành sức mạnh ở chỗ : thứ nhất,

nó chỉ ra cội nguồn của quyền lực không phải là

sản phẩm của gia đình trị phong kiến mà nó có

ngay trong quyền tự nhiên của con người. Vì

vậy, việc đòi có được những quyền chính đáng

đó cho mình là phù hợp với lẽ tự nhiên , mở

đường cho nền dân chủ; thứ hai, tập quyền và

chiếm quyền là hệ quả của nhau . Vì vậy, quyền

lực nhànước không thể để trong tay một người

(một nhóm , một dòng họ) theo kiểu trật tự

phong kiến. Nghĩa là các chức năng của nhà

nước phải được phân chia, theo đó, một người

không được hành xử kiểu "trọn gói" : vừa làm

luật, vừa cai trị , vừa xét xử ; thứ ba, những ý

tưởng về pháp quyền tự nhiên đã chỉ rõ các đặc

trưng của quyền lực trong trật tự dân chủ làm

cho các nhà chuyên chế không thể chấp nhận

được, bởi như thế nhà chuyên chế không những

bị giới hạn về chức năng mà còn bị giới hạn bởi

sự xác định nhiệm vụ : chỉ được làm những gì

pháp luật cho phép. Chính vì thế, kháiniệm lạm

quyền, vượt quyền thực sự tiến bộ chỉ có trong

chế độ dân chủ mà biểu hiện rõ nhất là nền dân

chủ có Hiến pháp mà đỉnh cao là nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa . Như thế, sự tiến bộ của

nhà nước pháp quyền được thể hiện cả về thể

chế , sự hoàn thiện kỹ năng tổ chức và vận hành

quyền lực .

tục

Ngay trong điều kiện nước ta , khi đã có nhà

nước của dân, do dân , vì dân , có Hiến pháp và

hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện nhưng

vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền vẫn là

mối quan tâm hàng đầu của Đảng và toàn xã

hội . Chính vì lẽ đó Đại hội X của Đảng một lần

nữa tái khẳng định : Tiếp tục xây dựng và hoàn

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Việt Nam với những trọng tâm cụ thể là : tiếp

đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội,

đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới tổ chức

và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây

dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất,

thông suốt, hiện đại; xây dựng hệthống cơ quan

tư pháp trong sạch , vững mạnh , dân chủ,

nghiêm minh , bảo vệ công lý, quyền con người ;

nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng

nhân dân và ủy ban nhân dân; thực hiện các giải

pháp nhằm chấn chỉnh bộ máy và quy chế hoạt

động của cơ quan, cán bộ, công chức(1 ). Một

câu hỏi đặt ra là, trong bối cảnh hiện nay, chúng

ta cần tiếp tục hoàn thiện những khía cạnh nào

của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt

Nam? Từ thực tiễn hoạt động quản lý của Nhà

nước ta cũng như đòi hỏi của đời sống xã hội,

xin nêu một số vấn đề sau :

Phân định rõ chức năng của các quyền lập

pháp, hành pháp và tư pháp . Trong đó, nổi lên

các quan hệ giữa lập pháp và hành pháp ; giữa

hành pháp và tư pháp . Chức năng của nhà nước

là khái niệm chỉ rõ thuộc tính hoạt động quản lý

và cai trị của nhà nước; trong đó, nổi bật nhất là

chức năng của nhà nước trong các hoạt động

sản xuất vật chất của một quốcgia . Đối với một

nhà nước, hoạt động cai trị bên trong lãnh thổ

gọi là đối nội và hoạt động bên ngoài lãnh thổ

gọi là đối ngoại. Nhận thức về chức năng của

nhà nước như thế ngày nay vẫn giữ nguyên giá

trị và nó vẫn là cơ sở để xem xét các hoạt động

thể của nhà nước trong giai đoạn hiện nay.cụ

( 1 ) Xem : Văn kiệnĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 , tr 126 - 128
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Sự phân định về chức năng không phải do

thực tiễn quản lý hằng ngày có tranh chấp , mà

do đòi hỏi của khoa học thiết kế tổ chức ở tầm

vĩ mô và do chưa làm tốt việc này nên trong

thực tiễn vẫn còn những vấn đề bức xúc . Ví dụ

như , chúng ta tranh luận việc hạn chế Chính

phủ làm dự án luật, để tăng cường vai trò của cơ

quan lập pháp, phù hợp với tổ chức của Nhà

nước ta là gần mô hình nghị viện hơn là mô

hình tổng thống . Từ đó , đòi hỏi Quốc hội phải

có hình thức tổ chức và hoạt động phù hợp để

thực sự là cơ quan lập pháp có tính chuyên

nghiệp. Sự phân định giữa hành pháp và tư pháp

vì vậy chưa phải là đã hoàn thiện . Chẳng hạn,

sự chuyển giao quyền quản lý các tòa án địa

phương từ cơ quan hành chính (Bộ Tư pháp)

sang cơ quan tư pháp (Tòa án tối cao) tuy đã

quyết định nhưng chưa phải đã thật sự thỏa

đáng trên phương diện bảo đảm nguyên tắc chỉ

tuân theo pháp luật của hoạt động xét xử .

Chức năng của nhà nước là một khái niệm

trừu tượng, không ai có thể "nhìn thấy " các chức

năng đó , chỉ có thể thông qua những nhiệm vụ

cụ thể của nhà nước để nhận biết cácchức năng

của nó . Vì thế , không thể hoàn thiện chức năng

một cách chung chung nếu không nghiên cứu

các yếu tố liên quan đến hoạt động thực thi

nhiệm vụ của các thiết chế nhà nước - những

hoạt động hằng ngày tác động tới các sinh hoạt

dân sự . Đây chính là một vấn đề bức xúc hiện

nay. Sở dĩ có tình trạng đó là do :

Thứnhất, nhận thức về quyền của người dân

và trách nhiệm của nhà nước ngày càng được xã

hội cũng như đội ngũ cán bộ, công chức nhận

thức sâu sắc hơn . Theo đó, người dân (hoặc tổ

chức ) quan tâm đến hoạt động nhà nước nhiều

hơn , nhất là những lĩnh vực liên quan đến lợi

ích thiết thực của họ. Phía nhà nước, đặc biệt là

các cơ quan hành chính công quyền, hành

chính sự nghiệp cũng nhận thức ngày càng rõ

hơn phương diện trách nhiệm hành chính của

mình trong thực thi công vụ. Và, sức ép của dư

luận có tính dân chủ, đòi hỏi nhà nước phải

nâng cao hơn cả mặt thái độ phục vụ ,

chất lượng chuyên môn cũng như các điều kiện

vật chấtvật chất trong công vụ .

Thứhai, cùng với tiến trình đổi mới dân chủ

hóa các sinh hoạt dân sự , tác động của công

nghệ thông tin và truyền thông tạo nên kênh

liên lạc giữa công chức với công dân (giữa

người phục vụ và người được phục vụ ) ngày

căng có tính " trực tuyến" ,càng có tính " trực tuyến " , khiến cho sự điều

chỉnh của công vụ tác động tới các kênh quản

lý rất nhanh nhạy . Đương nhiên , thông tin đó

tác động tới cả chủ thể quản lý (các cơ quan

công quyền) và đối tượng là những công dân và

tổ chức.

Thứ ba , dân chủ hóa dịch vụ công trong điều

kiện của kinh tế thị trường là một xu hướng tất

yếu và làm cho các phương thức dịch vụ , nhất

là chất lượng dịch vụ xuất hiện ngày càng đa

dạng : dịch vụ môi trường, chất lượng du lịch ,

điều trị theo yêu cầu... ngày càng phổ biến .

Điều tất yếu đó dường như thể hiện tính hai

mặt của thể chế nói chung và nhận thức xã hội

nói riêng .

Thứ tư , toàn bộ bối cảnh trên tác động tới

nhu cầu nhận thứcmột cách toàn diện cả về thể

chế (dân chủ, quyền và trách nhiệm công chức

và tổ chức , nhu cầu dân sự tất yếu... ) về năng

lực, kỹ năng đội ngũ, về văn hóa ứng xử trong

công vụ. Điều đó giải thích tại sao bồi dưỡng

nghiệp vụ, phong cách, tâm lý quản lý... là công

việc suốt đời đối với công chức.

Từ những khía cạnh trình bày trên , có thể

nêu một số vấn đề liên quan đến tổ chức và vận

hành thể chế quản lý đang trở nên bức thiết

trong quá trình hoàn thiện các hoạt động của

nhànước nhằm hướng tới một nhà nước pháp

quyền thực sự tiến bộ, phù hợp với các nhu cầu

dân sự đang ngày một phát triển - trước hết là

hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước:

Bố trí khoa học đội ngũ công chức lãnh đạo

và công chức thực thi theo hướng chuyên

nghiệp hóa đội ngũ công chức thực thi công vụ

và nâng cao năng lực thực thi, hoạch định chính

sách đối với đội ngũ công chức lãnh đạo:

chẳng hạn, quan hệ giữa giám đốc sở , vụ trưởng
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với đội ngũ chuyên viên thành thạo công việc ;

giữa những người đứng đầu với đội ngũ viên

chức chuyên nghiệp : ví như viện trưởng và

nghiên cứu viên , trưởng khoa và các bác sỹ ...

Minh bạch hóa trong công tác xây dựng đội

ngũ ngay từ giai đoạn tuyểndụng. Muốnvậy,

nguyên tắc công khai phải trở thành yếu tố căn

bản trong các khâu của hoạt động xây dựng

nguồn lực . Minh bạch là một yêu cầu như một

nguyên tắc ứng xử công vụ . Minh bạch, trước

hết ngay trong một tổ chức đồng thời như một

phương thức "đối ngoại" (làm cho xã hội thấy

phương thức, phương pháp trong thực thi công

vụ ; ví như minh bạch hóa trong thực hiện biên

chế về số lượng chỉ tiêu , tiêu chuẩn, các yêu

cầu... , dựa vào đó có thể có cạnh tranh tích cực

trong tuyển dụng) . Minh bạch thuộc phạm trù

nhận thức , có tính trừu tượng, cần có hoạt động

cụ thể là các hoạt động công khai (đưa các tiêu

chuẩn ra , cụ thể hóa, lượng hóa các tiêu chuẩn ).

Công việc cụ thể nói lên việc cơ quan có thực

hiện công khai hay không ; công khai là minh

chứng cho tính minh bạch của quản lý .

Xây dựng rành mạch các chế tài liên quan

đến trách nhiệm là một trong những đặc trưng

của quản lý hành chính nhà nước . Lẽ thường

cho thấy, tính bảo thủ và thoái thác trách nhiệm

là những thuộc tính luôn có trong con người. Ở

đâu sự nêu cao trách nhiệm, đề cao tự giác và tự

trọng chức vụ thì ở đó những nhược điểm này sẽ

mất đi . Những sai sót trong quản lý không được

minh định trách nhiệm là một điều không phù

hợp với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền .

Theo đó , mỗi công chức (kể cả công chức lãnh

đạo và công chức thực thi ) được trao một chức

vụ với những quyền hạn và nhiệm vụ rõ ràng ,

có giới hạn , có phạm vi rành mạch - nghĩa là chỉ

được làm những gì pháp luật cho phép. Một khi

không có sự rành mạch trách nhiệm, sẽ gây sai

sót, nhập nhằng và tất yếu dẫn đến tình trạng

mất đoàn kết nội bộ, bất ổn, rối loạn, đơn thư

khiếu , kiện kéo dài ...

Coi trọng hiệu quả phục vụ xã hội trên mọi

phương diện nhu cầu cá nhân trong kinh doanh ,

sinh hoạt dân sự là một trong những tiêu chuẩn

của cải cách và đổi mới trong tổ chức và hoạt

động của nhà nước. Tình trạng phiền hà, sách

nhiễu trong các sinh hoạt dân sự là một trong

những "boong ke" khó phá vỡ nhất trong quản

lý và điều hành xã hội hiện nay. Điều đó giải

thích tại sao sự khởi xướng cải cách hành chính

bắt đầu bằng cải cách thủ tục hành chính đã

được tiến hành từ những năm 90 của thế kỷ

trước nhưng đến nay vẫn còn hàng loạt các rào

cản đối với các sinh hoạt kinh doanh , sản xuất

và dân sự (cư trú , xây dựng , cải tạo nhà cửa ,

học hành ... )

gương

Nhà nước pháp quyền và các sinh hoạt mang

tính dân sự gắn liền với nhau . Nhà nước pháp

quyền là tiêu chuẩn có tính chính trị và kỹ năng

thiết kế tổ chức . Nhưng hoạt động của nhà nước

thông qua việc thực thi công vụ là tấm

phản chiếu rõ ràng chức năng hay bản chất của

nhà nước đó có theo khuynh hướng tiến bộ hay

không . Đối với việc hoàn thiện vàbảo đảm cho

các hoạt động dân sự của cá nhân và tổ chức

cũng chịu ảnh hưởng rất lớn vào việc vận hành

của bộ máy nhà nước thông qua các hoạt động

cụ thể mà thỏa mãn các nhu cầu dân sự như là

tiêu chuẩn đánh giá sự mở rộng các quyền tự do

được quy định trong hiến pháp .

Chính vì thế, để tiếp tục hoàn thiện chức

năng và nhiệm vụ của Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thiết thực xây

dựng cơ sở cho sinh hoạt dân sự , Đại hội X của

Đảng yêu cầu cần : "Đẩy nhanh công cuộc xây

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

trên các mặt: hệ thống thể chế, chức năng,

nhiệm vụ; tổ chức bộ máy ; cán bộ, công chức ;

phương thức hoạt động. Định rõ việc Nhà nước

phải làm và bảo đảm đủ điều kiện để làm tốt ;

khắc phục tình trạng buông lỏng hoặc làm thay ,

chồng chéo về chứcnăng, nhiệm vụ giữa các cơ

quan của Đảng và cơ quan nhà nước ; hiện đại

hóa nền hành chính nhà nước" (2 ) D

(2 ) Văn kiện đã dẫn , tr 253
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TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA

CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH

HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH

NGUYỄN QUANG TUẤN

Sựtham gia của người dân vào việc ra quyết định đã được thểhiện ởnhiều

nơi trên thếgiới. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể về kinh tế , văn hóa và chính

trị của từng nướcmà hiệu quả của sự tham gia này thể hiện ởnhững cung bậc

khác nhau . Nhưng nhìn chung, sự tham gia của người dân làm cho việc ra

quyết định được hoàn thiện hơn , giúp tránh được những thiệt hại cho cuộc

sống của người dân, giảm được ô nhiễm môi trường và tiết kiệm được tiền bạc

cho nhà nước.

1 - Nhận thức và quan niệm về vai trò

tham gia của người dân trong việc ra quyết

định

Sự tham gia của người dân trong việc ra

quyết định là một yếu tố căn bản của một xã

hội dân chủ. Theo An-xtê-in (Arnstein ), sự

tham gia của người dân trong việc ra quyết định

là sự tái phân phối quyền lực nhằm giúp cho

những công dân nghèo đã bị loại ra trong các

quá trình kinh tế và chính trị được tham gia vào

các quá trình đó trong tương lai . An-xtê-in đã

phát triển một hệ thống gồm tám thang bậc về

sự tham gia của người dân , từ bậc thấp nhất là

sự tham gia chỉ mang tính thủ tục hoặc "an ủi"

cho đến bậc cao nhất là những ảnh hưởng thực

sự của người tham gia trong quá trình ra quyết

định ( 1 ) . Râu -ơ và Lin (Rowe & Lynn ) đưa ra

quan niệm như sau : sự tham gia của người dân

là các biện pháp được thiết kế nhằm tư vấn , kêu

gọi và thông báo cho những người bị ảnh

hưởng của một quyết định, được tham gia vào

việc ra quyết định đó (2) . Các nhà nghiên cứu

cũng thống nhất rằng , sự tái phân phối quyền

lực giúp tiếng nói của những người nghèo có

trọng lượng hơn trong việc ra quyết định chính

là một thành tố trọng yếu của sự tham gia.

Lý thuyết và thực tiễn tại các nước công

nghiệp phát triển cho thấy , sự tham gia của

* Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công

nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

( 1 ) Arnstein R. Sherry: "A Ladder of Citizen

Participation " (Thang bậc của sự tham gia của người dân) ,

AIPJournal, 1969, p. 216 - 224

(2) Rowe Gene and Lynn J. Frewer: " Public

Participation Methods: A Framework for Evaluation"

(Các phương pháp tham gia của người dân : Một khuôn

khổ cho sự đánh giá) , Science, Technology & Human

Values, 2000, v. 25 (1), p. 3-29
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người dân bảo đảm cho các dự án và chính sách

triển khai đáp ứng các nhu cầu của người dân

và phù hợp với cộng đồng mà những dự án và

chính sách đó tác động tới . Sự tham gia của

người dân sẽ làm cho các dự án mang tính pháp

lý cao hơn và hạn chế được tính xung đột giữa

người dân địa phương và dự án hơn . Sự tham

gia của người dân sẽ làm cho việc ra quyết định

được hoàn thiện hơn vì có tính đến các kiến

thức bản địa ; và tính " thực tiễn " trong kiến thức

của các chuyên gia cũng được công chúng

kiểm định .

Chính sự tham gia của người dân là bước

khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng lòng

tin giữa cộng đồng địa phương và cán bộ triển

khai dự án , chính sách . Thiếu sự tham gia của

người dân địa phương đã dẫn đến việc họ có

thái độ chống đối quyết liệt khi các dự án công

cộng mang tính độc hại được triển khai, như dự

án xây dựng các bãi chôn lấp chất thải, cácnhà

máy điện hạt nhân ... Trong những năm 80 của

thế kỷ XX , ở Bắc Mỹ sự chống đối quyết liệt

của các cộng đồng địa phương đã làm hàng

trăm dự án công cộng độc hại phải hủy bỏ, mà

nguyên nhân quan trọng là những người đềxuất

dự án đã không tạo được niềm tin đối với các

cộng đồng. Một phần lòng tin của cộng đồng

đối với các dự án được xây dựng trên cơ sở

người dân được tạo điều kiện làm quen và được

giới thiệu với công nghệ của dự án .

Thực tế ở Việt Nam cho thấy , trong nhiều

trường hợp , nếu tăng cường sự tham gia của

người dân , chúng ta có thể tránh được những

chủ chương và chính sách gây tốn kém cho Nhà

nước. Ví dụ, đề án "Phát triển văn hóa thông tin

vùng Tây Nguyên đến năm 2010" với tổng

kinh phí dự kiến 1.400 tỉ đồng, chủ yếu cho

việc xây dựng nhà rộng văn hóa đã không đạt

được các mục tiêu đã đề ra ( Báo Nhân Dân , số

ra ngày 15-11-2005). Rõ ràng, sự thất bại của

chủ trương khá tốn kém này của ngành văn hóa

có nguyên nhân chủ yếu là do ngành chưa chú

trọng và thu hút sự tham gia của các cộng đồng

địa phương trong quá trình hoạch định và triển

khai chính sách .

Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng do

Đảng ta khởi xướng hiện nay , Tổng Bí thư

Nông Đức Mạnh đã chỉ rõ , tham nhũng là "một

trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn

của chế độ ta " ( Vietnamnet, 24-7-2006 ) . Các

thế lực thù địch và chống chủ nghĩa xã hội đang

ra sức tận dụng nguy cơ này để kích động hàng

chống phá Đảng và cổ xúy cho một hệ thống đa

nguyên, đa đảng ở nước ta . Nhiều nước trên thế

giới (My-an-ma, Cam -pu- chia, In -đô -nê- xi- a ,

Phi-líp-pin ... ) tuy có hệ thống chính trị đa đảng

nhưng tham nhũng rất lớn . Như vậy, không thể

cho rằng một đảng cầm quyền là cội nguồn của

tham nhũng . Song, có thể nhận thấy rằng điểm

chung của các nước có mức độ tham nhũng cao

là sự mờ nhạt về vai trò của người dân trong

hoạt động phản biện, giám sát quá trình ra

quyết định của Nhànước. Ở ViệtNam ,nếu

khôngcó một cơ chế cụ thể bảo đảm sự tham

gia phản biện , giám sát của nhân dân , của các

tổ chức quần chúng và các cơ quan truyền

thông thì các biệnpháp , chính sách chống tham

nhũng khó có thể đạt hiệu quả cao . Nguyên

Thủ tướng Võ Văn Kiệt khẳng định : "Không

dân với Đảng - nếuĐảng và Nhà nước ta không

thể chống tham nhũng - yêu cầu bức xúc của

đặt đúng vai trò của dân " ( Vietnamnet.com.vn/

nhandinh/2006/8/598355 ) . Chủ tịch nước

Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh tầm quan

trọng của việc xây dựng các phong trào quần

chúng trong đấu tranh để chống tham nhũng

( Vietnamnet, 06-8-2006) .

Nhìn chung, vai trò của người dân trong

việc ra quyết định đã được thể hiện rộng khắp

trên thế giới. Tuy nhiên, hiệu quả của sự tham

gia này, trên thực tế , được thể hiện ở nhiều mức

độ khác nhau : từ sự tham gia chỉ là một "thủ tục

rỗng " , sự tham gia chỉ mang tính "an ủi", cho

đến sự tham gia thực sự có tác động trực tiếp

đến việc ra quyết định . Điều này phụthuộc vào

hoàn cảnh cụ thể về chính trị, văn hóa và kinh

tế của mỗi nước.

2
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2 - Những khó khăn đối với sự tham gia

của người dân trong việc ra quyếtđịnh ởcác

nước đang phát triển

Về chính trị: Một trong những khó khăn lớn

nhất đối với sự tham gia của người dân chính là

những hạn chế về mặt chínhsách . Ở một số

nước đang phát triển (Ấn Độ, Thái Lan , Thổ

Nhĩ Kỳ...), sự thiếu hụt một chính sách khung

bảo đảm sự tham gia của người dân trong quá

trình ra quyết định là nguyên nhân của tình

trạng những chính sách nhà nước được triển

khai chậm chạp, kém hiệu quả, không đáp ứng

được nhu cầu của người dân . Thông thường,

quá trình lập kế hoạch ở nhiều nước đang phát

triển khôngđồng bộ, thiếu sự hợp tác chặtchẽ

giữa các cơ quan nhà nước ; một số cơ quan chỉ

tập trung vào lập kế hoạch cho phát triển , trong

khi một số cơ quan khác lại chỉ chú ý đến việc

đánh giá những tác động của kế hoạch phát

triển đó mà không có sự cộng tác chặt chẽ giữa

các cơ quan . Với phương cách như vậy trong

hoạch định chính sách phát triển , tất nhiên , sẽ

không có chỗ cho sự tham gia của người dân.

Hơn nữa, đội ngũ công chức nhà nước ở những

nước này thường không được đào tạo về việc ra

quyết định có sự tham vấn ý kiến của dân . Vìý

vậy, họ không muốn sẽ phải giải quyết những

nhiệm vụmà họ chưa quen khi có sựtham vấn

của người dân .

Ở nước ta , đã có ý kiến cho rằng , không nên

thu hút sựtham gia của người dân vào việc bàn

bạc và triển khai các dự án , chính sách , vì như

thế sẽ rất khó bề đáp ứng các nhu cầu khác

nhau của những người tham gia. Phải chăng

đây chỉ là sự che giấu năng lực yếu kém trong

việc giải quyết những vấn đề phức tạp hay là sự

thiếu tinh thần trách nhiệm và cái tâm trong

việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền

lợi của người dân ? Có một số ý kiến khác cho

sự tham gia của người dân sẽ làm chậm các tiến

độ triển khai các dự án , chính sách hoặc làm

mất đi "cơ hội" phát triển ... Thực tế không phải

như vậy . Sự tham gia của người dân sẽ làm cho

các quyết định trở lên sâu sắc và bền vững hơn .

Đáng tiếc là hiện nay ở nước ta, có một thực tế

là không ít các dự án mang danh nghĩa "lợi ích

quốc gia " hoặc "lợi ích địa phương" , nhưng

việc triển khai chúng lại làm cho người dân gặp

nhiều khó khăn trong cuộc sốngvà làm cho

môi trường bị ô nhiễm .

Về văn hóa: Quá trình ra quyết định không

có sự tham gia của người dân đã trở thành

"truyền thống " không dễ khắc phục được ở

nhiều nước đang phát triển . Một trong những

"truyền thống " đó là tiếng nói của người dân

thường không được đề cao (3 ) . Một hạn chế

khác là các nhà chuyên môn thường chủ quan

cho rằng kiến thức của họ đủ để đưa ra các"lời

giải đúng" đối với các vấn đề phát triển mà

không cần đến sự tham vấn ý kiến của người

dân. Có những quan niệm khác cho rằng các

quyết định liên quan đến các vấn đề kỹ thuật là

công việc chỉ thuộc về các chuyên gia và nhà

khoa học. Quan điểm này đã dẫn đếnsự thất bại

của hàng loạt chính sách được triển khai ở các

nước đang phát triển .

vè

Ở nước ta đã có không ít bài học đắt giá từ

việc triển khai dự án thiếu chú ý đến sự tham

vấn của người dân . Có thể coi dự án phát triển

kinh tế - xã hội vùng hồ thủy điện Hòa Bình,

thường gọi là "Dự án 747" , là một ví dụ điển

hình về việc thiếu hiểu biết của chuyên gia

điều kiện thực tiễn địa phương. Trong bốn năm

đầu của dự án , các chuyêngia đã chọn hai

giống cây phát triển nhanh là keo và bạch đàn

để nhanh chóng tạo ra độ che phủ cho vùng

lòng hồ. Tuy nhiên, do chưa tính đến các điều

kiện tự nhiên , đặc biệt là lợi ích của người dân

địa phương , việc triển khai dự án trên đã thất

bại ngay từ những năm đầu tiên , làm tốn kém

nhiều tỉ đồng của Nhà nước, trong khi người

dân địa phương vùng hồ thủy điện Hòa Bình đã

đề xuất ý kiến trồngluồng vừa hiệu quả hơn về

(3) Timothy J. Dallen: "Participatory Planning: A View

of Tourism in Indonesia " ( Kế hoạch tham gia : Một quan

điểm du lịch ở In -đô-nê -xi -a) , Annals of Tourism

Research, 1999, v . 36(2) , p . 371 - 391
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kinh tế vừa tạo ra được hệ thống rừng phòng hộ

trong vùng . Đây cũng là một bài học có giá trị

cho nhà máy thủy điện Sơn La mà chúng ta

đang xây dựng.

Trình độ văn hóa thấp của người dân địa

phương , nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi

cũng là một khó khăn đáng kể cho sự tham gia

của họ vào quá trình ra quyết định. Trình độ

văn hóa thấp làm cho người dân rất khó thể

hiện những quan tâm, kiến thức, kỹ năng và

thường e ngại trao đổi và đối thoại với cáccán

bộ dựán . Những điều đó cũng tạo ra khoảng

cách đáng kể giữa các nhà ra quyết định và các

cộng đồng dân cư .

Về kinh tế : Những người dân nghèo thường

bị hạn chế về khả năng xử lý cácvấn đề ảnh

hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Hơn nữa,

việc tham gia có thể tạo ra sự tốn kém cho

những người tham gia ít nhất là về thời gian và

sức lực . Vì vậy, nếu một dự án hoặc chính sách

không có tác động ngay lập tức tới lợi ích của

các cộng đồng địa phương , thường khó thu hút

được sự tham gia của người dân . Thậm chí ở

nhiều nước , việc triển khai các dự án "không

thân thiện " với cộng đồng còn gặp phải sự

chống đối quyết liệt của các cộng đồng địa

phương khi dự án đi vào hoạt động.

Một số khuyến nghị

Từ những phân tích trên , xin đưa ra một số

khuyến nghị góp phần vào việc tăng cường sự

tham gia của người dân trong việc ra quyết định

ở nước ta .

Thứ nhất: Một trong những tiền đề để sự

tham gia của người dân có hiệu quả là phải có

một khung pháp lý thực sự bảo đảm sự tham gia

của người dân trong việc ra quyết định . Vì vậy,

trước mắt cần xây dựng một cơ chế cụ thể

khuyến khích sự tham gia của người dân trong

việc ra các quyết định của các cơ quan nhà

nước , đặc biệt là các quyết định có ảnh hưởng

trực tiếp đến đời sống kinh tế , xã hội và mỗi

trường của người dân địa phương . Nhà nước

cần xây dựng một lộ trình cụ thể về sự tham gia

của người dân nhằm phát huy sức mạnh cũng

như hiệu quả của sự tham gia, đồng thời ngăn

chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng

quá trình tham gia của người dân vào một số

mục đích gây rối chính trị , không có lợi cho

đất nước .

Thứ hai: Do những đặc điểm về kinh tế và

văn hóa của nước ta , để sự tham gia của người

dân không phải là "một thủ tục rỗng" , chúng ta

cần phải phát huy và nâng cao năng lực của các

cộng đồng địa phương. Khi triển khai một dự

án hoặc chính sách tại địa phương, cần minh

bạch và công khai hóa thông tin , nhất là những

thông tin về ảnh hưởng tiêu cực của dự án hoặc

chính sách đối với người dân địa phương.

Trong nhiều năm qua, có tình trạng không ít

các dự án chỉ vạch ra viễn cảnh tốt đẹp về kinh

tế , về hiệu quả tài chính mà không chú ý đến

những lợi ích của các cộng đồng địa phương

cũngnhư việc giảm thiểu và giải quyết hậu quả

tiêu cực của dự án gây ra cho người dân địa

phương. Một điều quan trọng khác bảo đảm sự

tham gia và nâng cao năng lực của các cộng

đồng địa phương là tăng cường việc đối thoại

hai chiều và nhiều chiều giữa bộ máy quản lý

dự án với người dân trong việc giải quyết

những vấn đề nảy sinh .

Thứ ba: Cần đổi mới công tác cán bộ theo

hướng nâng cao năng lực và trách nhiệm của

cán bộ trong việc giải quyết các vấn đề phức

tạp có sự tham gia của người dân . Đội ngũ cán

bộ phải được đào tạo cả về phương pháp luận

và lòng nhiệt tình trong việc giải quyết các vấn

đề liên quan đến lợi ích của nhân dân . Họ phải

thực sự xứng đáng , như Bác Hồ đã dạy, là

"công bộc " của dân . Mỗi cán bộ khi tham gia

triển khai các dự án cần có cái tâm vì dân và

với một điều trăn trở : việc triển khai dự án có

cải thiện đời sống cho người dân địa phương

không ?. Với một đội ngũ cán bộ như thế , Đảng

và Nhà nước chắc chắn sẽ có những quyết sách

vừa cân đối được những lợi ích chiến lược của

đất nước vừa hợp lòng dân .
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CƠ SỞ KHOA HỌC - THỰC TIỄN CỦA

CHÍNH SÁCH VĂN HÓA TRONG KINH TẾ

X

TRẦN NGỌC HIÊN

*

quan

Từgiữa thập kỷ 70 của thế kỷ XX, loài người tiến vào thời kỳ cách

mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ ba, đượcgọi là cuộc cách mạng khoa

học - công nghệ. Đây là thời kỳ xuất hiện nền kinh tế tri thức và sựxuất

hiện quan hệ mới giữa văn hóa và kinh tế. Nhận thức được tầm

trọng của văn hóa, ngay từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 , khóa VIII,

Đảng ta đã đề ra chính sách văn hóa trong kinh tế. Để phát huy hiệu quả

hơnvai trò của văn hóa đối vớiphát triểnkinh tế - xã hội, Đảng ta trong

Báo cáo Chính trị tại Đại hội Xchỉ rõphải gắn kết chặt chẽ và đồng bộ

hơn giữa văn hóa với kinh tế.

ÂY dựng chính sách văn hóa trong

kinh tếphải đi theo hướng khoa học -

thực tiễn . Vì vậy, trong bài này chỉ

phân tích những cơ sở , căn cứ để xây dựng

chính sách văn hóa trong kinh tế ở giai đoạn lấy

phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm .

Khi phân tích những thành tựu và hạn chế

của 20 năm đổi mới, có thể nhận thấy chính

sách văn hóa ở nước ta còn chưa có những cơ sở

tin cậy, nên hiệu quả thấp . Thực tiễn đổi mới đã

chỉ rõ chính sách văn hóa trong kinh tế cần dựa

trên những cơ sở sau đây :

Thứ nhất, định hướng các hoạt động khoa

học công nghệ và giáo dục gắn liền với nhu cầu

phát triển kinh tế, bao gồm cả yêu cầu lựa chọn

và vận dụng những thành tựu khoa học, công

nghệ và giáo dục tiên tiến của thế giới .

Thứ hai, chính sách văn hóa phải bám chặt

những cơ sở phát sinh và phát triển nền văn

hóa mới từ trong quá trình chuyển đổi kinh tế

và hình thành nền kinh tế mới. Những cơ sở đó

là: xác định quyền sở hữu của người dân ; xây

dựng thể chế pháp quyền nhân dân ; phát triển

các mối quan hệ xã hội dân sự.

Hai cơ sở nói trên có mối quan hệ mật thiết

với nhau . Ý nghĩa của cơ sở thứ nhất là mang

những giá trị văn hóa tích cực , tiên tiến đã có

trong khoa học, công nghệ và giáo dục vào thúc

đẩy kinh tế phát triển bền vững. Đó là quá trình

"làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội", trước hết là lĩnh vực kinh

tế . Ý nghĩa của cơ sở thứ hai là xây đắp nền

móng của một nền văn hóa mới sẽ hình thành

từ trong hoạt động kinh tế và hoàn thiện dần

cùng với quá trình phát triển kinh tế .

Tư duy về chính sách văn hóa dựa trên hai

cơ sở như thế có tác dụng như một mũi tên trúng

* GS,TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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hai đích : vừa phát huy tác dụng những giá trị

văn hóa đã có để thúc đẩy nền kinh tế mới , vừa

tạo nền móng vững chắc cho một nền văn hóa

mới, tiêu biểu cho hình thái kinh tế - xã hội mà

nước ta đang hướng tới . Trước mắt sự hình

thành nền văn hóa mới từng bước có tác dụng

đẩy lùi thứ văn hóa lỗi thời trong hoạt động

kinh tế và cuộc sống . Hiện nay, vì thiếu nghiên

cứu những cơ sở nền tảng của chính sách văn

hóa, nên trong thực tế có tình trạng văn hóa và

kinh tế không gắn bó hỗ trợ nhau , thậm chí có

khi cản trở nhau , tạo ra khoảng trống cho sự trỗi

dậy của văn hóa tiểu nông và du nhập thứ văn

hóa lỗi thời trên nhiều lĩnh vực sản xuất, tiêu

dùng và quản lý kinh tế - xã hội . Hậu quả của

tình trạng đó là xuất hiện nghịch lý : tăng trưởng

về số lượng cao nhưng chất lượng , hiệu quả

kém , mức sống tăng nhưng lối sống và quan hệ

xã hội xấu đi, môi trường bị tàn phá ở cả đô thị

và nông thôn , 50% diện tích đất tự nhiên của cả

nước có nguy cơ sa mạc hóa, mức độ tham

những phổ biến trong bộ máy nhà nước .

Tình hình ấy đòi hỏi tìm tòi , phân tích những

cơ sở nền tảng của các chính sách, trong đó có

chính sách văn hóa trong kinh tế thị trường và

hội nhập quốc tế .

1 -Cơsở thứ nhất: Đưa những giá trị văn

hóa tiên tiến đã có thúc đẩy kinh tế pháttriển

bền vững

Biết lựa chọn những giá trị bền vững của văn

hóa dân tộc và những giá trị văn hóa tiên tiến

của thế giới vận dụngvào phát triển kinh tế ,

cũng có nghĩa là biết đi theo con đường rút ngắn

để theo kịp thời đại.

Các hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học và

công nghệ, xây dựng và thực thi pháp luật ... đều

có quan hệ với văn hóa . Tác động của văn hóa

vào phát triển kinh tế thị trường trước hết từ các

hoạt động đó và dựa trên các hoạt động đó . Vì

vậy, cần phân tích các vấn đề đó như là cơ sở

của chính sách văn hóa:

a - Đường lối và chính sách trong lĩnh vực

giáo dục mang ý nghĩa đầy đủ về văn hóa, nền

hoạt động giáo dục là một cơ sở trực tiếp của

chính sách văn hóa. Bởi vì giáo dục - đào tạo

cung cấp nguồn nhân lực phù hợp cho nhu cầu

phát triển kinh tế . Trong giai đoạn kinh tế tri

thức, chất lượng phát triển nguồn nhân lực là

nhân tố số một (so với điều kiện tài nguyên) cho

tăng trưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội . Việt

Nam muốnđuổi kịp các nước thì phải trông cậy

vào chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân

lực như là nhân tố hàng đầu của tiến trình phát

triển và hội nhập . Mặt khác , chất lượng giáo

dục, đào tạo cũng quyết định sự phát triển con

người Việt Nam , do đó nó quyết định bộ mặt

của nền văn hóa tương lai .

Từ nhận thức ấy nhìn vào thực trạng nền

giáo dục nước nhà trong quá trình đổi mới

chúng ta nhận thấy hoạt động giáo dục đã tách

rời yêu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu phát

triển con người . Đó là hậu quả của một tầm

nhìn thấp về mối quan hệ giữa văn hóa với kinh

tế và xãhội. Hoạt động giáo dục hầu như chỉ lo

dạy và học, thi cử và học hàm, học vị không

phải vì chất lượng phát triển con người, phát

triển kinh tế . Như vậy, hoạt động giáo dục đã

đánh mất ý nghĩa văn hóa cao quý của nó .

·b Sựphát triển khoa học bao gồm khoa

học tự nhiên , khoa học xã hội và khoa học công

nghệ thểhiện trực tiếp nhất vai trò của văn hóa

trong phát triển kinhtế. Trong thời đại hiện nay,

khi "khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực

tiếp " thì vai trò đó có ý nghĩa quyết định không

những là sự phồn vinh về kinh tế, mà còn quyết

định về tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường .

Không chỉ thế,toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập

càng đưa khoa học lên vai trò lớn hơn về nâng

cao sức cạnh tranh của mỗi sản phẩm , mỗi

doanh nghiệp và sức cạnh tranh của quốc gia.

Việc xây dựng nền khoa học và công nghệ

quốc gia và một đội ngũ trí thức mới không chỉ

là đòi hỏi cấp bách của phát triển kinh tế mà

còn là một nội dung của xây dựng nền văn hóa

mới. Với đà phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri

thức hiện nay , có thể dự báo rằng trong tương

lai không xa khi mà xã hội đã có một mức sống

turong đối sung
túc thì thành tựu về văn hóa sẽ

có ý nghĩa lớn hơn thành tựu về kinh tế . Đối
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với con người, lối sống ngày càng có ý nghĩa

hơn mức sống . Lúc đó , dù làmột cá nhân hay tổ

chức, là một tập đoàn kinh tế hay một quốc gia,

bộ mặt văn hóa sẽ chỉ rõ anh là ai trong cộng

đồng dân tộc và quốc tế .

Từ nhận thức ấy mà nhìn vào thực trạng

khoa học, công nghệ và đội ngũ trí thức trong

quá trình đổi mới kinh tế thì sẽ thấy rõ hơn thực

trạng chính sách văn hóa trong kinh tế. Hiện

nay, đã có nhiều ý kiến đánh giá trình độ phát

triển khoa học nước ta, đều thừa nhận rằng, nền

khoa học công nghệ và nền kinh tế nước ta tụt

hậu với khoảng cách mấy thập kỷ so với nhiều

nước trong khu vực.

Vậy tại sao nước ta đã là một tấm gương

trong kháng chiến giải phóng dân tộc nhưng lại

tụt hậu trong phát triển kinh tế thời bình? Suy

ngẫm về thực tiễn này , có thể thấy rằng nước ta

đã có những thành tựu văn hóa phát triển cao

hình thành từ truyền thống lịch sử dựng nước và

giữ nước, nhưng hầu như chưa có một nền văn

hóa phát sinh , phát triển từ xây dựng kinh tế -

xã hội thời bình . Môi trường văn hóa trong phát

triển kinh tế hiện nay đangthể hiện rõ bộ mặt

mới của văn hóa tiểu nông - phong kiến . Một

môi trường văn hóa quá độ, thấp như vậy không

phù hợp với kinh tế thị trường nói chung và cản

trở sự phát triển kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng thấp kém

về giáo dục và khoa học , công nghệ là chưa

thực hiện chính sách xây dựng độingũ trí thức

trong giai đoạn mới - giai đoạn cần phát triển

kinhtế tri thức , giai đoạn hội nhập sâu vào thế

giới, giai đoạn phải thể hiện định hướng xã hội

chủ nghĩa trong đời sống của dân tộc chứ không

phải chỉ trong văn kiện . Cần nói thêm rằng xây

dựng đội ngũ trí thức không chỉ là vấn đề đoàn

kết dân tộc,mà còn là góp phần quan trọng vào

phát triển nền kinh tế mới và nền văn hóa mới.

2 - Những cơ sở phát sinh nền văn hóa

mới từ trongxây dựng kinh tế

Lịch sử phát triển kinh tế và văn hóa cho

thấy mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều gắn liền

với một nền văn hóa, khi diễn ra sự chuyển đổi

về hình thái kinh tế - xã hội thì cũng kéo theo

sự chuyển đổi về văn hóa , trong đó có sự kế

thừa , lựa chọn những giá trị tích cực của hình

thái trước. Khi hìnhthái kinh tế - xã hội phát

triển đến đỉnh cao thì văn hóa cũng đạt đến độ

rực rỡ của nó. Sở dĩ có quá trình tương sinh ,

tương hỗ giữa kinh tế và văn hóa là vì chúng

đều bắt nguồn từ hoạt động của con người, nhất

là con người trong kinh tế thị trường.

Từ nhận thức như vậy, có thể tìm tòi phát

hiện những cơ sởphát sinh nền văn hóa mới

từ trong chuyển đổivà phát triển kinh tế . Chính

sách văn hóa trong kinh tế phải bắt đầu từ

những cơ sở phát sinh nền văn hóa mới . Có

như vậy , chính sách văn hóa mới thúc đẩy kinh

tế phát triển bền vững như một nhân tố nội

sinh, chứ không phải là tác động của một nhân

tố bên ngoài, kể cả những mong muốn tốt đẹp

chủ quan của người lãnh đạo , quản lý mà chúng

ta từng nếm trải .

Dưới đây xin đề cập mấy nội dung chủ yếu:

a - Quyền sở hữu - cơ sở kinh tếphát sinh

nền vănhóa mới và nền kinh tế mới

Lịch sử phát triển của xã hội hiện đại đầy

máu và nước mắt hầu như cuối cùng đều xoay

quanh vấn đề quyền sở hữu . Mặt khác , mỗi nấc

thang phát triển quyền sở hữu lại được thể hiện

ở nấc thang phát triển kinh tế và văn hóa. Vì

vậy, mỗi nền văn hóa có nguồn gốc kinh tế là

quyền sở hữu . Nền văn minh công nghiệp và

nền văn hóa phương Tây ra đời và phát triển

gắn liền với sự ra đời và phát triển của quyền

sởhữu tư bản .

Quá trình từ sở hữu tư bản công nghiệp phát

triển lên sở hữu tư bản tài chính , tư bản độc

quyền và hiện nay là sở hữu trí tuệ trong nền

kinh tế tri thức đều có quan hệ nhân - quả với

tiến trình phát triển kinh tế thị trường và văn

hóa phương Tây .

Lịch sử kinh tế thị trường cũng cho thấy , cứ

mỗi nấc thang phát triển quyền sở hữu lại ra đời

một thế hệ ông chủ mới có đầu óc suy nghĩ, tầm

nhìn , lối sống khác với thế hệ trước . Ngày nay,
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Bin Ghết trong quyền sở hữu trí tuệ khác nhiều

với ông chủ Tay-lo , Pho trong quyền sở hữu

công nghiệp , sở hữu tài chính. Đó là sự khác

nhau về văn hóa thể hiện trong phương thức

kinh doanh phân phối, giao dịch , ứng xử các

quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp . Chính

những mầm mống nền văn hóa mới tiềm ẩn

trong quyền sở hữu đã thể hiện và lan tỏa trong

hoạt động kinh doanh tạo ra sự hưng thịnh hay

suy vong của doanh nghiệp và nền kinh tế .

C.Mác đã có nhận xét sâu sắc mà nhiều người

đã bỏ qua, đó là: "Tư bản là một quan hệ xã

hội" , và " nhà tưbản là nhân cáchhóa của tư

bản " nói lên tầm quan trọng của quyền sở hữu .

Ngày nay , trong nền kinh tế tư bản chủ

nghĩa , chế độ sở hữu cổ phần đã trở thành phố

biến, không chỉ sở hữu cổ phần giữa các nhà tư

bản với nhau , mà nhiều hơn là sở hữu cổ phần

của cả những người lao động trong doanh

nghiệp và ngoài xã hội . Đây là một bước tiến từ

sở hữu tư nhân sang sở hữu xã hội . Rõ ràng là

khi đa số người lao động trong doanh nghiệp trở

thành cổ đông thì phương hướng sản xuất kinh

doanh , phân phối ... sẽ thay đổi.Cũng như vậy

khi mà xã hội đã tham gia trực tiếp vào quyền

sở hữu của công ty thì bộ mặt kinh tế và văn hóa

càng phát triển cao hơn .

Lịch sử thế kỷ XX cũng đem lại cho chúng

ta bài học về quyền sở hữutrong phát triển kinh

tế và văn hóa. Đó là quyền sở hữu của các thành

phần trong xã hội được công hữu hóa, tập thể

hóa, mà thực chất là Nhà nước hóa trong các

nước xã hội chủ nghĩa . Quyền sở hữu nhà nước

đó không phải do yêu cầu của lực lượng sản

xuất mà doquan điểm tả khuynh được thựchiện

bằng mệnh lệnh hành chính . Cơ chế xin - cho

thể hiện đầy đủ cái bản chất kinh tế và văn hóa

của quyền sở hữu ấy .

Công cuộc đổi mới ở nước ta , thực chất là

chuyển sang quyền sở hữu nhiều thành phần,

tạo ra sự thay đổi sâu sắc về kinh tế và văn hóa,

phù hợp với quy luật khách quan.

Khi xây dựng chính sách văn hóa trong kinh

tế cần xem xét đầy đủ vai trò và tác động của

quyền sở hữu như một nhân tố nội sinh của

kinh tế và văn hóa phù hợp với trình độ phát

triển mỗi giai đoạn của nền kinh tế . Điều đáng

lưu ý khi xem xét vấn đề quyền sở hữu phải tính

đếnnhu cầu kinh tế và chính trị mà thực tiễn đặt

ra. Trong giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản ,

người tacoi việc phát triển và bảo vệ quyền sở

hữu tư nhân là mục đích của phát triển kinh tế .

Hoạt động văn hóa phụ thuộcvào mục đích ấy.

Còn trong thời đại hiện nay, nước ta cóthể coi

quyền sở hữu là điều kiện tiên quyết, quan

trọng để thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ,

trong đó chất lượng của quá trình cổ phần hóa

có vị trí đặc biệt. Sự cần thiết của chính sách mở

cửa và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi chúng ta

phải khôn khéo xử lý mối quan hệ giữa hai mục

đích khác nhau theo hướng các bên cùng có lợi .

b - Xây dựng và thực hiện thể chế pháp

quyền - cơsở chính trị của chính sách văn hóa

trong kinh tế

Các quyền sở hữu trong kinh tế thị trường

chỉ có ý nghĩa thực tế khi được thực hiện trong

thể chế pháp quyền. Không phải ngẫu nhiên ,

quyền sở hữu tư bản tư nhân ra đời đã đưa đến

sựxuất hiện Nhà nước pháp quyền tư sản . Thể

chế pháp quyền quy định quyền lợi và trách

nhiệm của các chủ sở hữu trong các mối quan

hệ mà họ hoạt động. Thể chế pháp quyền phát

triển hơn đã quy định "người dânđược làm tất

cả những gì mà pháp luật không cấm" , khác với

thể chế bao cấp "người dân được làm những gì

mà Nhà nước cho phép " . Ngày nay, thể chế

pháp quyền đang hướng tới "Nhà nước chỉ làm

những gì mà người dân không làm được" ,

chuyển giao nhiều lĩnh vực dịch vụ cho các tổ

chức ngoài Nhà nước.

Có thể nói, quyền sở hữu là mắt xích trung

tâm trong thể chế pháp quyền và thể chế pháp

quyền làm cho vai trò và tác dụng của quyền sở

hữu đi vào đời sống kinh tế và xã hội .

Ngày nay thể chế pháp quyền đang đi sâu

vào mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội với những

tiêu chí minh bạch, công khai ở phạm vi quốc

gia và quan hệ quốc tế . Ở góc độ chính trị và

văn hóa, mức độ phát triển của thể chế pháp

2
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quyền là tiêu chíchung của một xã hội hiện đại

và dân chủ . Với tầm nhìn xa trông rộng ngay từ

năm 1919, trong bản " Việt Nam yêu cầu ca "

Nguyễn Ái Quốc đã đề xướng nguyên tắc " Bảy

xin Hiến pháp ban hành . Trăm điều phải có thần

linh pháp quyền" .

Trong lịch sử , thể chế Nhà nước pháp quyền

xuất hiện khi có kinh tế thị trường dođòi hỏi

của quyền sở hữu tư bản tư nhân. Vì vậy, thể

chế pháp quyền tư sản gắn liền với lợi ích của

các nhà tư bản . Chỉ có thông qua xung đột mẫu

thuẫn và đấu tranh xã hội, thể chế ấy mới sửa

đổi dần.

Thể chế pháp quyền là một thành quả về vặn

hóa, văn minh của nhân loại, nên nó càng cần

thiết cho việc xây dựng kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta . Điều khác

biệt ở đây là thể chế pháp quyền nướctanhằm

pháttriển vàbảo vệ lợi ích nhân dânvàquốc

gia trên con đường phát triển rút ngắn theo định

hướng xã hội chủ nghĩa (với nội hàm là tăng

trưởng kinh tế đi đôivới tiến bộ xã hội và bảo

vệ môi trường - nghĩa là phát triển bền vững ),

nên đó là thể chế pháp quyền nhân dân .Nhà

nước ta phải được tổ chức và hoạtđộngtrênnền

tảng thể chế pháp quyền ấy . Sự hình thành và

đổimới bước đầuthể chế pháp quyền nướcta là

một thành quả về văn hóa đang phát huy tác

dụng tích cực trong phát triển kinh tế và xã hội .

c - Phát triển các mối quan hệ xã hội dân sự -

cơ sở xã hội của chính sách văn hóa trong

kinh tế

Khác với các hình thái kinh tế trước đó, kinh

tế thị trường phát triển thông qua hợp tác và

cạnh tranh . Để thích nghi với những biến đổi,

rủi ro và để bảo vệ lợi ích , người ta đã hình

thành các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong các

lĩnh vực khác nhau. Đó là cơ sở hình thành xã

hội dân sự. Cho nên xã hội dân sự cũng như

Nhà nước pháp quyền đều là kết quả tự nhiên ,

tất yếu của sự phát triển kinh tế thị trường . Kinh

tế thị trường càng phát triển thì các mối quan hệ

xã hội dân sự và sự phát triển của mỗi cá nhân

ngày càng phong phú, đa dạng. Các quan hệ đó

sẽ được thể hiện trong các chính sách kinh tế và

chính sách văn hóa .

Vì vậy, chính sách văn hóa trong kinh tế

không thể tách rời các quan hệ xã hội dân sự -

vốn là cơ sở xã hội sinh ra và nuôi dưỡng nền

văn hóa mới.

Ở nước ta , sau 20 năm chuyển sang kinh tế

thị trường đang đi theo tính quy luật về xây

dựng Nhànước pháp quyền và xã hội dân sự do

đòi hỏi của thực tế hơn là do nhận thức chủ

động, sáng tạo .

Hiện nay, chính sách văn hóa phải hướng

vào quá trình phát triển các quan hệ xã hội dân

sự , trong đó có hai đòi hỏi cấp bách .

Thứ nhất, góp phần nâng cao chất lượng

cuộc sống của nhân dân . Kết quả của tăng

trưởng kinh tế thời gian qua đã nâng cao mức

sống đanglà vấn đề phức tạp, có nhiều biểu

sống một cách rộng khắp , nhưng chất lượng

hiện thoái hóa. Trong hoàn cảnh đó , chất lượng

quyết thì không phải chỉ bằng tuyêntruyền mà

cuộc sống trở thành vấn đề văn hóa mà để giải

phải gắn bó với lao độngnghề nghiệp, gắn đời

sốngcá nhân với quan hệ gia đình , cộng đồng

và nhất là hiệu quả và phẩm chất của bộ máy

quản lý .

Thứ hai, chính sách văn hóa trong kinh tế

phải góp phần chống quốc nạn tham nhũng

đang xói mòn sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp

văn hóa, đẩy nước ta tụt hậu ngày càng xa hơn .

Do tham nhũng đang phổ biến trong bộ máy

lãnh đạo quản lý các cấp nên cần nghiên cứu và

triển khai về văn hóa chính trị, bắt đầu từ nhận

thức đúng : quyền lực của ai ? Sử dụng quyền lực

vì lợi ích của ai ? Chỉ trên cơ sở đó thì mới nâng

cao được phẩm chất, năng lực và trách nhiệm

của bộ máy, hạn chế tối đa nạn tham nhũng .

Hai vấn đề (nâng cao chất lượng sống của

dân và chống tham nhũng trong bộ máy) có

quan hệ mật thiết với nhau . Quan không tham

thì dân không gian . Chừng nào người lãnh đạo ,

quản lý là tấm gương soi chung, thì văn hóa sẽ

tỏa sáng trong đời sống xã hội . D
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VẤN ĐỀ ĐẤT ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đ

Ê

ĐÀO THẾ TUẤN *

Hiện nay, ởnước ta đất nông nghiệp bị thu hẹp rất nhanh, nhiều cánh

đồng mầu mỡ đang biến mất dần , nhường chỗ cho các xa lộ lớn và đô

thị. Bài toán đặt ra cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

về sửdụnghiệu quả và bền vững quỹ đất đang chưa có lời giải thỏa đáng.

Bởi vậy , đất đai đang và sẽ còn là vấn đề “nóng” của cả nền kinh tế .

thực hiện được mục tiêu đến năm

2020 cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại,

nước ta phải chuyển đổi mạnh mẽ và đúng

hướng cơ cấu kinh tế, trong đó vấn đề cốt lõi là

chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp

sang công nghiệp , dịch vụ . Mục tiêu chiến lược

cụ thể là phải giảm số lao động nông nghiệp

xuống còn một nửa (50% ) . Nếu không thực

hiện được mục tiêu này thì chẳng những tình

trạng dư thừa lao động trong nông nghiệp sẽ

trầm trọng thêm , mà năng suất lao động nông

nghiệp và thu nhập của người nông dân cũng sẽ

khó có thể được cải thiện , chưa nói khoảng

cách giàu - nghèo, nông thôn - thành thị càng-

doãng ra nghiêm trọng , ảnh hưởng trực tiếp đến

phát triển bền vững.

Trong những bước đi ban đầu của công

nghiệp hóa, chính nông thôn vừa là nguồn cung

cấp lao động, vừa là thị trường của công

nghiệp . Nhưng càng vào giai đoạn cuối của

công nghiệp hóa và đô thị hóa, vai trò của nông

nghiệp ngày càng giảm sút. Trước tác động của

quy luật thị trường , nhiều nước đã cố gắng phát

triển nông nghiệp, nhưng vẫn không giữ được

an ninh lương thực , nên ngày càng phải lệ

thuộc vào thị trường bên ngoài . Điều đó đặc

biệt nguy hiểm đối với những nước đông dân .

Một số nước đến lúc công nghiệp đã đạt trình

độ phát triển cao, thì chính phủ lại phải hỗ trợ

nông nghiệp rất nhiều . Việc bảo hộ nông

nghiệp đã trở nên cần thiết tới mức các nước

giàu khó lòng cắt bỏ được , và đây cũng chính

là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong các vòng

đàm phán của WTO , mà 5 năm gần đây thế

giới đã chứng kiến những thất bại liên tiếp

trong các vòng đàm phán Đô-ha.

Ở các nước Đông Á, trong thời kỳ công

nghiệp hóa do có ít đất (đất nông nghiệp chỉ

còn dưới ngưỡng 400 m2/người) nên phải nhập

thức ăn ngày càng nhiều . Ở Nhật Bảncó dự báo

rằng , trong 10 năm tới sẽ không còn nông

nghiệp nữa , vì hiện nay chỉ có người già làm

ruộng !. Nông dân Hàn Quốc đang gặp nhiều

khó khăn trong điều kiện toàn cầu hóa, nên họ

đang đấu tranh chống lại quá trình này rất

mãnh liệt . Chỉ có Đài Loan chú ý đến nông

nghiệp hơn cả, nhưng đến nay cũng đã phải

* Viện sĩ, Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp, Liên bang Nga .
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nhập thức ăn ngày càng nhiều . Trung Quốc

đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong nông

nghiệp, vì sản xuất lương thực có xu hướng

giảm dần và đang lo thiếu lương thực cho việc

cung cấp cho hơn 1,3 tỉ người? Vì vậy, nước

này gần đây đã phát động một phong trào xây

dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới.

Sự phát triển bền vững là quá trình phát

triển nhằm đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ

hiện nay mà không làm tổn hại đến sự phát

triển trong tương lai. Phát triển bền vững bao

gồm ba mục tiêu : chất lượng của môi trường ,

lợi ích kinh tế , công bằng xã hội và kinh tế .

Trong quá trình phát triển này, mục tiêu giữ

vững an ninh lương thực, thực phẩm có một ý

nghĩa hết sức quan trọng. Nước càng đông dân

số, và càng ở cấp vĩ mô, điều đó càng rõ . Trong

khi đó, quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp

sang đất đô thị là một xu thế có sức cuốn hút

mạnh, vì giá đất có sự chênh lệch rất lớn giữa

các mục đích sử dụng - canh tác và xây dựng .

Xu thế này sẽ có tác động tiêu cực và cản trở

đến việc đầu tư thâm canh nông nghiệp và đang

trở thành mối quan tâm lớn trong quá trình phát

triển .

Muốn bảo đảm sự phát triển bền vững cần

thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất

là chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp để khu

vực này hỗ trợ cho công nghiệp hóa, trong đó

trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu đất đai một cách

hợp lý . Ruộng đất vừa là phương tiện để bảo

đảm đời sống, vừa là một nhân tố sản xuất để

tích lũy vốn. Vì vậy, việc tiếp cận với ruộng

đất, quyền sở hữu hay quyền sử dụng, đều phải

có tác dụng đến sản xuất , giúp nông dân thoát

khỏi tự cấp , vươn lên phát triển nông nghiệp

hàng hóa, đồng thời tham gia vào việc đầu tư

để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Lịch sử cho thấy , các mối quan hệ về ruộng

đất thường có tính phức tạp , không đơn thuần

chỉ là mối quan hệ con người với tài nguyên,

mà chủ yếu lại bắt nguồn từ quan hệ giữa

con người với con người xung quanh vấn đề

ruộng đất.

Trong vòng 10 năm ( 1993 – 2003 ) , ở nước ta

Luật Đất đai đã phải sửa đổi đến 4 lần (từ 7

chương - 89 điều của Luật năm 1993 lên 7

chương - 146 điều của Luật năm 2003 ). Đó là

chưa kế, hàng chục văn bản dưới luật cũng đã

được ban hành trong giai đoạn này . Điều này

chứng tỏ , cùng với việc phát triển kinh tế sôi

động, đất đai đang ngày càng trở thành một vấn

đề phức tạp, và là một thách thức trong phát

triển tương lai .

Qua nghiên cứu của chúng tôi , những biến

động và tính chất phức tạp của việc chuyển đổi

cơ cấu đất đai thể hiện trên mấy nội dung sau :

1 - Thách thức lớn nhất của nước ta là việc

thừa lao động ở nông thôn do các ngành phi

nông nghiệpkhông đủ sức thu hút số lao động

nông thôn đang tăng nhanh và dư thừa. Dân số

nước ta đông và tăng khá nhanh , tỷ lệ dân số

nông thôn chiếm gần 80% tổng dân số. Sản

xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất

lương thực và đầu tư lao động sống của kinh tế

hộ nỗng nghiệp nhỏ lẻ . Những giải pháp nhằm

tích tụ ruộng đất, phát triển trang trại quy mô

lớn , tăng cường cơ giới hóa không hợp lý có thể

sẽ còn tạo ra nguy cơ làm tăng thất nghiệp ở

nông thôn , ảnh hưởng đến thu nhập của nông

dân. Một bộ phận lao động nông nghiệp dư

thừa có thể sẽ chuyển vào thành phố và trở

thành người nghèo đô thị , gây nên hiện tượng

chuyển dịch cái nghèo từ nông thôn ra đô thị.

Diện tích đất nông nghiệp nước ta ít, bình quân

đầu người hơn 1.000 m2, so với các nước đang

phát triển châu Á chỉ cao hơn Băng -la-đét.

Việc giữ cho diện tích canh tác không giảm

nhanh song song với việc phát triển ngành nghề

phi nông nghiệp ở nông thôn là các giải pháp

cấp thiết. Cả hai việc này đều có liên quan đến

quản lý ruộng đất.

Lịch sử cho thấy những khủng hoảng nông

thôn thường bắt đầu từ khủng hoảng ruộng đất .
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Trong khi đó, sự phân hóa về ruộng đất có

nguyên nhân chính là sự yếu kém của các nhà

nước trước đây trong việc xử lý vấn đề ruộng

đất ở nông thôn . Mâu thuẫn giữa tập trung

ruộng đất phát triển sản xuất hàng hóa và sự

sinh tồn của các tầng lớp dưới của xã hội cần

được giải quyết thỏa đáng . Những mô hình

trang trại quy mô lớn khó có thể phát triển ở

những vùng đông dân , nơi mà đa số các hộ có

quy mô nhỏ, sản xuất thủ công và thâm canh

với năng suất lao động quá thấp .

nông nghiệp không những nuôi được số dân

hơn 80 triệu người, lại đang tăng nhanh , mà

còn xuất khẩu gạo đứng thứhai thế giới là do

nhiều nguyên nhân trong đó có việc chúng ta

đã tiến hành được cuộc cải cách ruộng đất, mà

đến nay nhiều nước không làm được , đồng thời

có những chính sách ruộng đất đúng đắn.

Nhiều tổ chức quốc tế cho rằng , quá trình

chuyển sang cơ chế thị trường của các nước xã

hội chủ nghĩa là phải tư nhân hóa tài sản , sau đó

thay đổi luật để cho việc trao đổi tài sản được

tự do. Thực tế cho thấy, vừa qua thị trường mua

bán ruộng đất đã phát triển rất mạnh và đã xuất

hiện tình trạng đầu cơ ruộng đất, tham nhũng

và chiếm dụng ruộng đất khá phổ biến ở nhiều

nơi. Hiện tượng nông dân

mất đất mà chưa có đầy đủ

việc làm khác thay thế

đang xảy ra rất phổ biến.

Thị trường mua bán ruộng

đất phát triển mạnh đã xuất

hiện tình trạng đầu cơ ruộng

đất, tham nhũng và chiếm

dụng ruộng đất kháphổbiến

ởnhiều nơi.

Phải giải quyết vấn đề đất đai thế nào để vừa

có đủ diện tích phát triển nông nghiệp, vừa có

đất xây dựng kết cấu hạ tầng ,công trình công

ích , công nghiệp hóa, đô thị hóa. Việc giảm

diện tích đất nông nghiệp,

nhưng vẫn bảo đảm được

an ninh lương thực đang là

một bài toán chưa có lời

giải thỏa đáng . Muốn cho

nông nghiệp nước ta phát

triển bền vững thì trong

thời kỳ công nghiệp hóa

đừng để mất quá nhiều đất

nông nghiệp. Thế nhưng,

hiện nay đất nông nghiệp bị thu hẹp rất nhanh,

nhiều cánh đồngmàu mỡ nhất đang biến mất

dần. Các khu công nghiệp và đô thị mới mọc

lên nhanh chóng, nếu không đem lại hiệu quả,

thì sử dụng đất rất lãng phí . Ngoài ra, sự chênh

lệch giá quá lớn giữa đất trồng trọt với đất được

chuyển đổi sang mục đích xây dựng đang làm

cho các "hàng rào" bảo vệ đất nông nghiệp trở

nên quá mong manh . Trong lúc Nhà nước ngăn

chặn việc sử dụng đất sai mục đích, thì không

ít các cơ quan nhà nước, có thể do lịch sử để lại ,

hiện đang chiếm dụng đất và sử dụng rất lãng

phí . Bởi vậy, nên có các quy định chặt chẽ về

sử dụng đất phi nông nghiệp và phát triển phi

nông nghiệp và các loại đất không có khả năng

phát triển nông nghiệp.

Ngoài ra , cần bảo vệ các thành quả của cải

cách ruộng đất . Sở dĩ nước ta đã có một nền

dụng đất , mà về

ở

Luật Đất đai mới đã

làm cho thị trường ruộng

đất phi chính thức chuyển

thành thị trường chính

thức, người dân được tự do

thực hiện các quyền về sử

thực chất đang mở đường cho

việc tư nhân hóa đất đai, vì quyền của bản thân

chủ sở hữu là Nhà nước chưa rõ ràng , cụ the.

Quy định giá đất mới cho các vùng, gần với giá

thị trường là công nhận chính thức kết quả của

việc đầu cơ ruộng đất thời gian qua, làm cho

người nghèo khó có thể tiếpxúc với đất đai và

thúc đẩy quá trình mất đất của nông dân diễn ra

nhanh hơn nữa. Ở đồng bằng sông Cửu Long,

nếu cách đây 10 năm tỷ lệ nông dân không có

đất đã làm cho Đảng và Nhà nước lo lắng, thì

hiện nay tỷ lệ ấy lại còn cao hơn , gây ra việc

thừa lao động nông nghiệp, nhiều người phải đi

làm thuê kiếm sống bằng lao động phổ thông vì

chưa được đào tạo tay nghề .

Một số tổ chức quốc tế lại cho rằng, quá

trình này là tích cực , vì thuận lợi cho việc

chuyển đổi cơ cấu lao động . Nhưng ruộng đất
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do nông dân không trực tiếp canh tác lại không

được chuyển sang cho các hộ chuyên làm nông

nghiệp, mà thực tế đang tham gia vào thị

trường đầu cơ vì thiếu biện pháp bảo vệ ruộng

đất nông nghiệp . Tình trạng nông dân ra thành

phố kiếm việc làm đang tác động tiêu cực đến

chát lượng thâm canh trong nông nghiệp .

Gần đây có nhiều địa phương thực hiện "dồn

điền, đổi thửa " để tạo thuận lợi cho quá trình

phát triển kinh tế hàng hóa . Kết quả cho thấy ,

bên cạnh một số tác dụng tích cực, thì cũng có

biểu hiện cản trở quá trình vươn lên sản xuất

hàng hóa của kinh tế hộ do tập trung canh tác

có thể làm tăng rủi ro kinh doanh nông nghiệp

đối với từng hộ gia đình (như thiên tai, sâu

bệnh , thừa sản phẩm, không có thị trường tiêu

thụ...). Nhiều nơi nông dân phải thực hiện một

cách gượng ép, trong lúc kinh tế hộ chưa thấy

thực sự cần thiết, cán bộ xã lại rất hăng hái có

lẽ vì sẽ có những lô đất lớn để đấu thầu .

Thiết nghĩ, chính sách ruộng đất để thúc đẩy

việc chuyển hộ nông dân từ nông nghiệp tự cấp,

tự túc sang sản xuất hàng hóa, thúcđẩyviệc mở

rộng quy mô của hộ phải xuất phát từ khẩu hiệu

trước đây là "ruộng đất cho người cày" . Bởi

vậy, nên biến quyền sử dụng đất thành quyền

thuê đất, ban hành các chính sách thuê đất làm

tăng trách nhiệm kinh tế của người thuê trước

chủ sở hữu - Nhà nước . Có như vậy mới khuyến

khích đầu tư thâm canh , hạn chế tình trạng sử

dụng nguồn lực quý hiếm này lãng phí và kém

hiệu quả do nạn đầu cơ đất đai.

2 - Hiến pháp và pháp luật nước ta quy định ,

đất đai là sởhữu toàn dân , nhưng đất đaibị thất

thoát cả về số lượng lẫn giá trị, nhất là giá trị

gia tăng do kết cấu hạ tầng tạo ra (địa tô chênh

lệch I) . Hằng năm, ngân sách nhà nước đã bỏ ra

hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng,

song giá trị gia tăngcủa đất đai do kết cấu hạ

tầng mang lại bị thất thoát lớn vào quá trình

mua đi bán lại đất bởi các nhà đầu cơ . Đây là

nguyên nhân cơ bản làm tăng nạn đầu cơ đất

đai, chiếm dụng vốn đầu tư cho phát triển sản

xuất và làm cho kinh tế mất ổn định . Nông dân

nghèo có ruộng đất là một mong ước lớn nhất

của họ, thế mà hiện nay phải "bấm bụng" để

bán hoặc cầm cố mảnh đất nhỏ bé của mình để

đi tìm việc làm ở nơi khác . Ruộng đất của nông

dân, nhất là của nông dân nghèo, bị mất dần ,

mà việc làm mới lại thiếu , trình độ tay nghề

yếu. Các hộ nông dân đã tham gia vào hoạt

động phi nông nghiệp lại không dám nhường

đất của mình cho người khác, giữ lại đất và

thuê người làm hay quảng canh một cách kém

hiệu quả, rất lãng phí .

Việc thiếu một cơ chế bảo vệ ruộng đất

nông nghiệp đang làm cho nạn đầu cơ ruộng

đất trở thành phổ biến . Không giải quyết được

bài toán này thì khó có thể tăng được năng suất

lao động và tăng thu nhập của nông dân. Nếu

chúng ta tiếp tụcphát triển thị trường quyền sử

dụng đất như hiện nay thì câu " đất đai là sở hữu

toàn dân " sẽ có nguy cơ làm cho Nhà nước

không có các biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu

này một cách thực chất trên phương diện sử

dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển

bền vững.

3 - Theo các chuyên gia, cản trở của việc

chuyển đổi cơ cấu ruộng đất là do thị trường

ruộng đất chưa được công khai, còn là phi

chính thức . Việc chính thức hóa sở hữu thông

qua cấp chứng chỉ quyền sử dụng ruộng đất và

công khai hóa thị trường đất đai bằng cách quy

định giá không làm cho thị trường hoạt động

được, vì giá đất không phản ánh đúng giá trị

thực tế của đất. Ruộng đất vừa làmột nhân tố

sản xuất, vừa là tài sản dùng để đầu cơ, lại

không dịch chuyển và sinh sôi được . Sở dĩ giá

đất cao vì nó hiếm và hơn nữa chưa có một thị

trường công khai và hoàn chỉnh; có chi phí trao

đổi cao , vì nó gắn liền với tham nhũng và đầu

cơ. Giá đất sai lệch sẽ làm cho việc sử dụng

ruộng đất không đúng hướng (trong đó có cả

việc thiếu rõ ràng về quy hoạch sửdụng đất) ,

cản trở việc trao đổi đấtcủa nhân dân và việc

thu hút vốn đầu tư của nước ngoài . Một doanh
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nghiệp nếu muốn xin đất phải trả thêm chi phí

trao đổi rất cao, như : tiền đền bù thiệt hại tài

sản , tiền giải phóng mặt bằng, tiền bồi dưỡng ,...

đều không nằm trong tiềnthuê đất , nên giá

thành thực tế thuê đất cao gấp nhiều lần so với

giá thuê do Nhà nước quy định . Ở đâu chênh

lệch giữa chi phí thuê đất thực tế với giá thuê

theo quy định của Nhà nước cao thì ở đó doanh

nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tăng trưởng

kinh tế . Giá thuê đất ở miền Bắc cao hơn miền

Nam và khác nhau rất nhiều giữa các tỉnh trong

mỗi vùng. Đây cũng là yếu tố chính làm cho

chi phí cuộc sống của Hà Nội (đứng thứ 32 trên

thế giới) đắt đỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh

(đứng thứ 39) , theo một đánh giá gần đây của

quốc tế .

Chúng ta dường như đang ở thế "lưỡng

nan" : Quản lý ruộng đất có thể tiến hành bằng

luật lệ và quy định của Nhà nước, biện pháp

này đã gây nạn chiếm dụng ruộng đất và tham

nhũng ; và phát triển thị trường ruộng đất sẽ đẩy

mạnh được việc chuyển đổi, nhưng lại tạo điều

kiện cho việc đầu cơ và tập trung đất đai vào

tay người giàu . Để giải quyết các mâu thuẫn

này, nhiều nước đã sử dụng các thể chế cộng

đồng và huy động họ tham gia vào việc quản lý

đất đai :

- Ở Pháp là một nước có quyền tư hữu về đất

đai , các tổ chức nông dân đã thành lập các công

ty quản lý đất và cơ sở nông thôn . Có 37 công

ty trong cả nước được thành lập từ năm 1960,

là công ty phi lợi nhuận do các tổ chức nông

dân quản lý dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Các công ty này mua tất cả đất đai nông nghiệp

mà nông dân muốn bán để nhượng lại cho các

nông trại muốn mở rộng quy mô hay cho các

nông dân trẻ muốn lập nghiệp , do đó kiểm soát

được việc mất đất nông nghiệp và tránh được

nạn đầu cơ.

- Ở Ấn Độ và nhiều nước khác đã thành lập

các hợp tác xã mua đất ở đô thị , xây nhà giá rẻ

để bán hay cho xã viên thuê , đem lại lợi nhuận

cho người nghèo và chống đầu cơ ruộng đất.

- Ở vùng rừng núi, nhất là các nước có nhiều

cộng đồng sắc tộc thiểu số sinh sống, phải phục

hồi lại đất cộng đồng để xây dựng các đồng cỏ

chăn nuôi và bảo vệ rừng phòng hộ, vì việc tư

nhân hóa ruộng đất đã thực hiện gần đây không

giải quyết được nhiều vấn đề của phát triển

bền vững .

4 - Như đã nói ở trên , trong quá trình công

nghiệp hóa và đô thị hóa, phải đẩy mạnh việc

chuyển đổi cơ cấu ruộng đất để thúc đẩy sự

chuyển đổi cơ cấu lao động . Chính cơ cấu lao

động mới nói lên một cách đầy đủ quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Trong quá trình

chuyển đổi cơ cấu này phải thực hiện được các

quá trình sau :

- Phải giảm khoảng một nửa số nông dân,

khuyến khích và giúp đỡ các hộ nông dân, chủ

yếu là nông dân nghèo , thiếu điều kiện để kinh

doanh nông nghiệp, chuyển sang công nghiệp

và dịch vụ ở đô thị hay ở nông thôn, nhường lại

đất cho các hộ có năng lực và điều kiện phát

triển nông nghiệp. Để làm được công việc này ,

Nhà nước phải có chính sách giống như trước

kia đã làm với việc di dân đi các vùng kinh tế

mới, không để cho dân di cư một cách tự phát

như hiện nay. Phải có chính sách để chuyển đổi

ruộng đất : đất nông nghiệp lấy đất phi nông

nghiệp hay chuyển cho các hộ kinh doanh nông

nghiệp. Cần có một tổ chức và cơ chế thu hồi

lại đất của những người muốn bỏ nông nghiệp,

đền bù thích đáng và bảo đảm không thất thoát

quỹ đất.

Chuyển các hộ nông dân muốn tiếp tục

kinh doanh nông nghiệp thành các trang trại gia

đình hay doanh nghiệp nông nghiệp nhưở các

nước công nghiệp tiên tiến hiện nay. Ở các

nước này, nông dân chỉ còn khoảng 5% - 7%

dân số , nhưngnhờ thâm canh tăng năng suất

mà họ vẫn nuôi sống toàn xã hội và còn có

nông sản xuất khẩu. Các nông trại này chỉ có

1 - 3 lao động chủ yếu là thành viên của gia

đình . Nước có ít đất canh tác cũng phải bảo

đảm quy mô trung bình trên dưới 1 héc-ta.

1

1

1

38 Số 20 (tháng 10 năm 2006 )



9 sản Nghiên cứu - Trao đổi
Tạp chí Cộng sản

nhiều

i phục

ng cỏ

iệc tư

không |

triển

công

i việc

ay su

u lao

trình

trình

6 các

dân,

chú

kinh

hiệp

g lai

phát

này,

rước

nh tế

phát

ađổi

ông

ông

hôi

iệp,

oát

tuc

gia

các

-ác

%

át

có

8
8
8

gia

pão
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Nông trại gia đình kinh doanh tổng hợp , có thể

chuyên môn hóa về trồng trọt, chăn nuôi hay

thủy sản . Để giải quyết việc tăng quy mô nông

trại có thể phát triển các ngành sản xuất công

nghệ cao , cần ít đất như chăn nuôi theo phương

thức công nghiệp, trồng cây trong nhà kính

hoặc có mái che. Nhiều hộ nông dân có thể chỉ

kinh doanh nông nghiệp, nhưng cũng có thể có

lao động hoạt động phi nông nghiệp, rất đa

dạng.

chất lượng cao về : kỹ thuật, tín dụng, đầu vào,

đầu ra .

-
- Muốn thúc đẩy phát triển nông thôn phải

xây dựng các khu công nghiệp ở nông thôn .

Chúng ta có chủ trương phát triển làng nghề

với mục đích giải quyết việc làm, tăng thu nhập

của nông dân . Thế nhưng các khu công nghiệp

ở nông thôn phải đủ sức lôi kéo nông nghiệp

mới thúc đẩy được cả phát triển nông nghiệp

lẫn công nghiệp. Muốn có sự phát triển nông

nghiệp ở toàn lãnh thổ phải có một hệ thống đỗ

thị nhỏ phân bố đều trong cả nước . Các thị trấn ,

thị tứ này không những là nơi phát triển công

nghiệp nông thôn , mà còn là trung tâm của thị

trường nông thôn với các chợ và hoạt động dịch

vụ. Để làng nghề phát

triển bền vững , cần đẩy

Đầu tư vào nông nghiệp cần mạnh các hoạt động phi

phải:

Kinh tế hộ gia đình nông dân là một vốn

quý , chúng ta cần giữ gìn và phát triển . Mô

hình phát triển các trang trại lớn thành các

doanh nghiệp thuê nhân công cần phải được

nghiên cứu , thử nghiệm kỹ càng để rút kinh

nghiệm, bởi vì ngay ở

các nước công nghiệp

người làm thuê trong

nông nghiệp cũng rất hạn

chế . Lý do rất cơ bản là

giá lao động làm thuê

trong nông nghiệp thấp

hơn trong các lĩnh vực

khác. Bởi vậy, cần phát

triển các loại hình trang

trại hộ gia đình . Muốn

vậy , đầu tư vào nông

nghiệp phải hướng tới

·

-

Phát triển kinh tế hộ gia đình ;

- Khuyến khích và hỗ trợ tăng

quy mô đất đai;

nông nghiệp theo các

hướng sau : Phục hồi các

làng nghề truyền thống

và hiện đại hóa để thích

ứng với thị trường hiện

đại; phát triển thêm công

nghiệp chế biến thực

phẩm và nông sản bằng

các xí nghiệp nhỏ ; đa

dạng hóa dịch vụ, buôn

bán và cung cấp lao động cho thị trường nông

thôn và đô thị .

Tách chăn nuôi ra khỏi khu

vực dân cư , tránh dịch bệnh và

ô nhiễm môi trường .

khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, có

chính sách khuyến khích và hỗ trợ việc tăng

quy mô đất đai, tách hẳn chăn nuôi ra khỏi khu

vực dân cư để có đất phát triển và tránh dịch

bệnh và ô nhiễm môi trường .

Khuyến khích phát triển doanh nhân nông

thôn cũng là chìa khóa để phát triển kinh tế

nông thôn . Hiện nay, ở nước ta có nhiều hộ

nông dân trở thành chủ trang trại, nhưng hiện

tượng này chưa phổ biến, vì chưa có các thể chế

thích hợp để giúp nông dân làm tốt việc này .

Kinh nghiệm cho thấy, các hợp tác xã kiểu mới

hay hiệp hội nông dân có thể giúp các hộ nông

dân trung bình trở thành các chủ trang trại

sau một thời gian ngắn nhờ các dịch vụ có

Ở nông thôn, đã có nhiều làng nghề phát

triển thành các cụm công nghiệp có chuyên

môn hóa một số nghề chính và phân công lao

động, chuyển một số hộ nông dân chuyên làm

nghề thành các doanh nghiệp gia đình nhỏ. Các

cụm này có tác dụng làm giảm các chi phí trao

đổi , rủi ro trong kinh doanh , là nơi tiếp nhận

các sáng kiến , thông tin , ... Nếu có tổ chứcmềm

dẻo và sử dụng được công nghệ hiện đại , thì

các cụm công nghiệp có hiệu quả hơn các

xí nghiệp lớn .Mô hình này đã được phổ biến

cả ởcác nước tiên tiến và các nước đang phát

triển . D
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C

NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN .

TIỆN ÍCH VÀ HIỂM HỌA

TRẦN MINH TƠN

*

Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay đã đặt nền kinh tế thếgiới

vào tình thếnguy cấp . Đã từlâu , năng lượng trở thành một trong những nhân

tố chính trị trọng yếu, quyết định sự sống còn của nhiều quốc gia ... Đáng tiếc

nguồn nănglượng hóa thạch (dầu lửa, khíđốt và than đá), năng lượng chủ đạo

của thế giới đang cạn kiệt . Vậy năng lượng nào sẽ thay thế nó , đáp ứng được

nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế thếgiới và cải thiện được tình trạng

ô nhiễm môi trường hiện nay? Thếgiới đã tính đến nhiều giải pháp, trong đó

đặc biệt ưu tiên phát triển năng lượng hạt nhân . Trong bài viết này tác giả đã

phân tích và chỉ rõ những tiện ích và hiểm họa của năng lượng hạt nhân trên

thế giới .

UỘC khủng hoảng năng lượng toàn cầu

hiện nay đã đặt nền kinh tế thế giới vào

ởtình thế nguy cấp. Đã từ lâu, năng lượng

trở thành một trong những nhân tố chính trị

trọng yếu, quyết định sự sống còn của nhiều

quốc gia... Đáng tiếc rằng, nguồn năng lượng

hoá thạch (dầu lửa, khí đốt và than đá) , năng

lượng chủ đạo của thế giới đang cạn kiệt . Theo

dự báo của các chuyên gia, nguồn năng lượng

hoá thạch toàn cầu sẽ hoàn toàn biến mất trong

tương lai (khoảng 40 năm đối với dầu ,khoảng

60 năm đối với khí đốt và khoảng 230 năm đổi

với than ). Vậy năng lượng nào sẽ thay thế nó,

đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của nền

kinh tế thế giới và cải thiện được tình trạng ô

nhiễm môi trường hiện nay? Thế giới đã tính

đến nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt ưu tiên

phát triển năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên ,

người ta vẫn tỏ ra e ngại trước những rủi ro trong

sản xuất và sử dụng loại năng lượng này cũng

như nguy cơ thúc đẩy cuộc chạy đua vũ khí hạt

nhân toàn cầu và hiểm họa từ chủ nghĩa khủng

bố quốc tế .

Năng lượng hạt nhân đã được nghiên cứu ,

ứng dụng vàonhiều lĩnh vực của đời sống xã hội

và được khẳng định tính ưu việt vượt trội. Kể từ

khi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây

dựng năm 1954 ở Ô -be -nhin -xcơ , Liên Xô

(công suất 5 MW), đến nay đã có 32 quốc gia và

vùng lãnh thổ (dân số gần4 tỉ người) có nhà

máy điện hạt nhân với 441 tổ máy, công suất đạt

367.197 MW, cung cấp 16,4% sản lượng điện

toàn cầu . Theo ước tính của Cơ quan Năng

lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) , tổng thời gian

vận hành tích lũy của các tổ máy điện hạt nhân

trên thế giới đạt tới 12.000 năm. Ở nhiều nước,

* Bộ Công an
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năng lượng điện nguyên tử giữ vai trò chủ chốt

trong chiến lược an ninh năng lượng . Ở Pháp ,

điện nguyên tử cung cấp 80 % tổng nhu cầu

điện năng quốc gia; ở Hàn Quốc consố này là

46% (tính đến 2005) ; Nhật Bản , Mỹ 25% và

Nga, 16%...

Hiệp hội Hạt nhân thế giới khẳng định, phát

triển năng lượng điện hạt nhân là giải pháp tối

uru nhất trong chiến lược an ninh năng lượng

quốc tế và khuyến cáo các quốc gia phát triển

năng lượng này với các lý do sau :

Thứ nhất, nhu cầu năng lượng của nền kinh

tế thế giới ngày càng cao, trong khi nguồn năng

lượng hóa thạch đã cạn kiệt. Nền kinh tế thế giới

tiếp tục ngốn một lượng năng lượng khổng lồ .

Mối lo ngại mất an ninh năng lượng đã dẫnđến

cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay . Nó tạo

ra sự căng thẳng trong quan hệ quốc tế , giữa bán

cầu Bắc và Nam , giữaphươngTây và phương

Đôngmà các chính trị gia phương Tây đang che

đậy bằng học thuyết vềcái gọi là " cuộc đụng độ

giữa các nền văn minh" . Cuộc khủng hoảng

năng lượng toàn cầu chỉ chấm dứt khithế giới

chung tay phát triển nguồn năng lượng chủ lực

khác thay thế hoàn toàn năng lượng hóa thạch .

Mọi mưu toan dùngbạo lực kiểm soát các vùng

lãnh thổ có nhiều dầu lửa, khí hóa lỏng và các

con đường vận chuyển năng lượng không giải

quyết được gì . Trái lại, nó chỉ làm tăng thêm

tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng . Theo

ước tính, nhu cầu năng lượng của nền kinh tế thế

giới đến năm 2020 sẽ tăng 2,5 lần so với năm

2000 (các nước phát triển tăng 1,5 lần và các

nước đang phát triển tăng 2 lần ), nhu cầu sử

dụng điện tăng gấp 3 lần, 1/3 dân số thế giới

hiện chưa được dùng điện và 1/3 nữa chỉ được

dùng một cách hạn chế. Ngoài việc nguồn năng

lượng hóa thạch đã cạn kiệt, các nguồn năng

lượng tái sinh khác như năng lượng gió, mặt

trời , nước... khi được dùng vào sản xuất điện

năng có những hạn chế nhất định do phụ thuộc

quá nhiều vào thiên nhiên và giá thành cao, làm

mất tính chủ động trong chính sách an ninh

năng lượng quốc gia . Những nguồn năng lượng

này chỉ phù hợp với từng vùng nhất định, không

thể đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược năng

lượng lâu bền . Do đó, phát triển năng lượng hạt

nhân được xem như là giải pháp kinh tế phát

triển bền vững .

Thứ hai, năng lượng hạt nhân bảo đảm an

toàn gần như tối ưu cho môi trường và con

người. Các lò phản ứng hạt nhân hầu như không

phát thải , sử dụng nó có thể kìm chế được mối

nguy hiểm do sự thay đổi khí hậu, nóng lên toàn

cầu. Nhiên liệu hóa thạch là thủ phạm chính

gây hiệu ứng nhà kính do thải ra khí Các-bon

đi -ô - xít (CO , ). Năng lượng hạt nhân chỉ thải ra

một lượng không đáng kể khí CO, cũng như các

loại khí khác gây hiệu ứng nhà kính . Theo

khuyến cáo của các nhà bảo vệ môi trường thế

giới, để cải thiện môi trường đang ô nhiễm hiện

nay , thế giới phải cắt giảm thải khí CO, toàn cầu

từ 25 tỉ tấn hằng năm xuống 10 tỉ tấn . Trong khi

đó , các nhà máy điện hạt nhân hằng năm giúp

tránh thải 2,5 tỉ tấn CO, tương đương 1/2 số khí

thải của ngành vận tải thế giới, do đó tăng công

suất điện hạt nhân đồng nghĩa với giảm thải khí

gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu toàn

cầu . Năng lượng hạt nhân còn giúp giảm bớt ô

nhiễm không khí bề mặt trái đất do nhà máy

điện nguyên tử không thải ra khói và các chất

khí gây ra mưa a-xít , do đó có tác dụng bảo vệ

sức khỏe con người và bảo vệ môi trường sống.

Theo Hiệp hội Hạt nhân thế giới, ở các nước có

sử dụng kỹ thuật hạt nhân, lượng chất thải

phóng xạ chiếm không quá 1 % chất thải công

nghiệp độc hại khác và được xử lý tốt. Lò

phản ứng hạt nhân còn được dùng để khử mặn

nước biển nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh

hoạt của nhân loại . Thế kỷ XXI là thế kỷ tranh

chấp về tài nguyên nước . Năng lượng hạt nhân

có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Ngoài ra,

những thế hệ lò phản ứng hạt nhân mới sẽ có

thể sản xuất được hy-đrô với số lượng lớn ,

cung cấp nguồn năng lượng sạch cho các thiết

bị vận tải và máy móc (ở Mỹ, nhu cầu hy -đrô

dành cho các phương tiện vận tải ở vào khoảng

23.000 tấn/ngày) .
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Thứ ba , nhờ các tiến bộ của khoa học - công

nghệ ngày nay, các lò phản ứng hạt nhân hoàn

toàn có thể tự bảo vệ ở mức độ cao, tránh được

các sự cố nổ, rò rỉ chất phóng xạ và bị tấn công .

Theo tính toán của các nhà khoa học, trong bất

cứ hoàn cảnh nào, các lò phản ứng hạt nhân

không bao giờ để xảy ra nổ như bom nguyên tử .

Ở Mỹ, các nhà máy điện nguyên tử được xây

dựng theo phương châm "phòng thủ chiều sâu "

bao gồm nhiều lớp bảo vệ vững chắc và các

hệthống an toàn dự phòng nhằm ngăn chặn rò rỉ

phóng xạ và chống khủng bố . Theo tính toán

của các nhà khoa học Mỹ, các lò phản ứng

hạt nhân của Mỹ hoàn toàn tự bảo vệ đượctrước

các cuộc tấn công, kể cả khi bị bọn khủng bố lao

máy bay hay đánh bom liều chết vào nhà máy.

tối

Thứ tư , sử dụng năng lượng hạt nhân vào

mục đích phát triển kinh tế là giải pháp tiết kiệm

ưu , tăng khả năng cạnh tranh . Giá cả chi phí

cho sản xuất điện hạt nhân rấtrẻ sovới sản xuất

điện từ các nguồn nhiên liệu khác và sử dụngrất

ít nguyên liệu . Ở Nhật Bản, giá thành 1kW /h

điện sản xuất từ dầu mỏ mất 10 yên, thủy điện

mất 8 yên, từ than đá mất 4 yên nhưng sản xuất

từ hạt nhân chỉ mất 2 yên. Để vận hành một nhà

máy điện có công suất 1.000 MW trong một

năm , nếu dùng than đá thì phải hết 2.360.000

tấn , sử dụng dầu mỏ phải hết 1.310.000 tấn ,

dùng khí hóa lỏng hết 970.000 tấn nhưng nếu sử

dụng uranium chỉ hết 21 tấn . Tài nguyên

uranium còn rất phong phú , có khả năng đáp

ứng được cho nhân loại trong nhiều thế kỷ.

trongThứ năm , với sự cộng tác quốc tế

khuôn khổ Hiệp ước chống phổ biếnvũkhíhạt

nhân (NPT) và sự kiểm soátcủa Liên hợp quốc,

sự phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích

hòa bình có thể ngăn chặn được phổ biến vũ khí

hạt nhân . Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất năng

lượng hạt nhân là uranium có độ giàu thấp,

không thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân .

Còn plutonium trong nhiên liệu đã cháy không

đủ để chế tạo vũ khí . Việc Mỹ sử dụng nhiên

liệu hạt nhân từ các vũ khí của Nga dỡ bỏ trong

Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa hai

cường quốc hạt nhân này làm nhiên liệu cho một

nửa số nhà máy điện nguyên tử của mình đã mở

ra khả năng biến vũ khí hạt nhân thành năng

lượng phục vụ con người. Đó là Chương trình

"biến megaton thành megawat" .

Tuy vậy , nhiều người vẫn e ngại việc sản

xuất và sửdụng phổ biến năng lượng hạt nhân

vào mục đích hòa bình bởi :

Một là , cộng đồng quốc tế khó có thể kiểm

xuất vũ khíhạt nhân . Điều đó sẽ dẫn đến nguy

soát được công nghệ làm giàu Uranium để sản

cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Người ta đang nghi

ngờ vào năng lực thanh sát của Cơ quan Năng

lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và lo ngại

trước chính sách hai mặt của Mỹ và Tây Âu

trong đối xử quốc tế nói chung và trong vấn đề

Trắc trước đâyvà Bắc Triều Tiên , I-ran hiện

hạt nhân nói riêng . IAEA bất lực trước việc

nayngấm ngầm nhằmsản xuất vũ khí nguyên tử

khiến cộngđồng quốc tế thiếu tin tưởng vào

năng lực của cơ quan này . IAEA luôn làm theo

sự chỉ đạo của Mỹ và Tây Âu cũng làm cho

nhiều quốc gia nghi ngờ cơquan này là cánh tay

nối dài của phương Tây, khiến cho cuộc khủng

hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và ở

I-ran chưa có hồi kết . Trong khi kêu gọi cộng

đồng quốc tế mở rộng hợp tác phát triển năng

lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, ngăn chặn

phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, Mỹ tiếp tục

cổ vũ và chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí

hạt nhân cho một số đồng minh như Pa-ki-xtan ,

I -xra-en . Thậm chí , trước đây CIA đã từng

chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân

cho I -ran .

Hai là , mặc dù công nghệ sản xuất và ứng

dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

đã đạt được trình độ cao nhưng người ta vẫn

không khỏi e ngại trước những rủi ro có thể xảy

ra . Tai nạn Tréc-nô -bun ở U-krai-na năm 1986

là một ví dụ điển hình về rủi ro trong công nghệ

năng lượng hạt nhân. Đã 20 năm trôi qua, kể từ

ngày xảy ra vụ nổ nhà máy điện nguyên tử này,

người dân các nước SNG và lân cận vẫn không
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thể nào quên được nỗi kinh hoàng do sự kiện

này gây ra và hậu quả của nó cho đến nay, thực

ra vẫn chưa khắc phục được . Có thể nói, tai nạn

Tréc -nô-bum đã bôi nhọ hình ảnh năng lượng

hạt nhân .

Ba là , sau vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ

11-9-2001 và sự kiện Pa-kix -tan để công nghệ

sản xuất bom nguyên tử rơi vào tay bọn khủng

bố thì thế giới lại càng lo ngại hơn về hiểm họa

hạt nhân . Theo các cơ quan đặc biệt của Mỹ và

Tây Âu , bọn khủng bố quốc tế hiện nay đã có

trong tay các chuyên gia hàng đầu về hạt nhân

và có đủ tài chính để sản xuất bom nguyên

tử

xách tay . Mỹ phải thừa nhận rằng , mối nguy

hiểm đối với an ninh quốc gia không phải là kho

vũ khí của Nga hay chiến lược biển người của

quân đội Trung Quốc mà chính là bom hạt nhân

xách tay của bọn khủng bố . Ông EL. Ba-ra-đây ,

Giám đốc IAEA thì dự báo: "khủng bố hạt nhân

chỉ còn là vấn đề thời gian" .

Mặc dù vậy, năng lượng hạt nhân vẫn là giải

pháp được ưu tiên trong chiến lược an ninh năng

lượng quốc tế và quốc gia. Hầu như điều đó đã

được khẳng định .

Ở nước ta , việc nghiên cứu và ứng dụng năng

lượng hạt nhân vào mục đích phục vụ phát triển

kinh tế - xã hội đã được Đảng và Nhà nước đặc

biệt quan tâm . Mặc dù còn non trẻ , ngành năng

lượng hạt nhân của Việt Nam đã đạt được một

số kết quả khả quan và có nhiều triển vọng . Kể

từ khi lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở Đà Lạt

(năm 1963, sau đó được nâng cấp và mở rộng)

đến nay lò đã phản ứng được 26.000 giờ , sản

xuất được 2.200 Ci đồng vị phóng xạ và phân

tích kích hoạt được 45.000 mẫu. Việt Nam hiện

có trên 100 cán bộ , chuyên gia về lĩnh vực hạt

nhân . Theo dự báo của ngành năng lượng, nhu

cầu điện của Việt Nam trong các năm tới là rất

cao . Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nước ta từ

nay đến 2030 trung bình đạt 7,1 %/năm thì nhu

cầu điện năng cần là 201 tỉ kW /h vào năm 2020

và 327 tỉ kW /h vào năm 2030. Trong khi đó,

nếu huy động tối đa các nguồn năng lượng nội

địa chỉ đạt 165 tỉ kW /h vào năm 2020 và 208 tỉ

vào năm 2030. Theo dự báo trên , thì vào năm

2020 nước ta sẽ thiếu tới 36 tỉ kW /h và đến

năm 2030 sẽ thiếu gần 119 tỉ kW /h . Vì vậy,

ngày 3-1-2006 , Thủ tướng Chính phủ đã phê

chuẩn Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên

tử vì mục đích hòa bình đến 2020 (ban hành

theo Quyết định số 01 /2006/QĐ-TTg ). Theo

Chiến lược này, vào năm 2015, nhà máy điện

hạt nhân đầu tiên của Việt Nam với quy mô

công suất từ 2.000 MW đến 4.000 MW sẽđược

xây dựng và được đưa vào sử dụng vào năm

quốc gia.Cũng theo lộ trình trên, các nhà máy

2020 chiếm từ 4% - 9% tổng công suất điện

điện hạt nhân mới khác sẽ tiếp tục được xây

dựng , bảo đảm đến năm 2025 điện hạt nhân

chiếm tỷ lệ 11 % và đến năm 2040 - 2050

chiếm tỷ lệ từ 25% - 30 % tổng sản lượng điện

quốc gia .

Trong lộ trình phát triển năng lượng hạt nhân

vì mục đích hòa bình của Việt Nam có nhiều

thuận lợi cơ bản nhưng cũng có những khó

khăn thách thức . Về thuận lợi, qua hơn 20 năm

nghiên cứu , ứng dụng năng lượng hạt nhân , Việt

Nam đã có một số kinh nghiệm đáng kể, đặc

biệt là trong ứng dụng bức ха đồng vị phóng

xạ phục vụ các ngành kinh tế . Đó là ứng dụng

kỹ thuật hạt nhân trong y tế (hiện đã hình thành

trên 20 cơ sở y học hạt nhân) thúc đẩy việc ra

đời ngành y học hạt nhân ở Việt Nam với trình

độ không thua kém các nước trong khu vực .

Trong ngành nông nghiệp, kỹ thuật hạt nhân

được sử dụng trong ngành đột biến tạo ra các

giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao .

Năng lượng hạt nhân cũng được ứng dụng trong

nhiều ngành công nghiệp, nhất là trong ngành

dầu khí và chiếu xạ thực phẩm. Về khả năng

phát triển điện hạt nhân , có thuận lợi cơ bản là

công nghệ điện hạt nhân thế giới đã có lịch sử

phát triển lâu dài và đang trởthành xu thế phổ

biến trên thế giới , công nghệ hiện đại đã được

kiểm chứng khẳng định độ an toàn cao . Việt

Nam sẽ nhận được sự hợp tác quốc tế rộng rãi về

chuyển giao công nghệ và độ an toàn hạt nhân .
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Ngoài ra , Việt Nam đã thu được nhiều kinh

nghiệm trong xây dựng và vận hành các nhà

máy thủy điện và nhiệt điện lớn cũng như một

số kinh nghiệm sau nhiều năm vận hành lò phản

ứng hạt nhân Đà Lạt.

Bên cạnh những thuận lợi, ngành năng lượng

hạt nhân nước tacòn nhiều khó khăn , thách

thức . Trước hết là, chúng ta chưa có hành lang

pháp lý về năng lượng hạt nhân . Điều đó đang

gây khó khăn cho việc giải phóng các tiềm lực

trong nước và kêu gọi đầu tư nước ngoài . Tiếp

theo là, vấn đề an toàn hạt nhân , quản lý, xử lý

chất thải phóng xạ và bảo đảm anninh cho các

nhà máy điện nguyên tử . Sau đó là , khó khăn

trong vấn đề nhân lực , đặc biệt là đội ngũ

chuyên gia về điện hạt nhân . Phải thừa nhận

rằng , sau hơn 20 năm phát triển , đội ngũ cán bộ

khoa học hạt nhân của nước ta đã có một số

đóng góp nhất định cho sự phát triển ngành

năng lượng hạt nhân . Tuy nhiên, trong tương lai

gần , đội ngũ này không thể đáp ứngđược đòi

hỏi của tình hình . Đặc biệt trong lĩnh vực điện

hạt nhân , hầu như chưa có gì . Thực tế là chưa có

ai đã thực sự nghiên cứu về điện hạt nhân hoặc

được đào tạo cơ bản tập trung, dài hạn về lĩnh

vực này . Trong khi đó, số cán bộ hiện tại phần

lớn đã cao tuổi, số trẻ lại chưa được bổ sung sẽ

tạo ra một sự hao hụt hẫng không nhỏ .

Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả chiến lược

phát triển năng lượng hạt nhân, chúng ta phải

tiến hành khẩn trương một số giải pháp :

-

Sớm nghiên cứu, xây dựng và ban hành

Luật Năng lượng hạt nhân nhằm tạo ra hành

lang pháp lý cho các hoạt động nghiên cứu , ứng

dụng, quản lý nhà nước về năng lượng hạt nhân

vì mục đích hòa bình và tranh thủ đầu tư nước

ngoài.

- Sớm xây dựng và triển khai chiến lược đào

tạo nguồn nhân lực cho ngành năng lượng hạt

nhân , đặc biệt là điện hạt nhân bằng nhiều hình

thức , trong nước và ngoài nước nhằm tạo ra một

đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên, nhân viên có

trình độ cao đápứng được yêu cầu . Chất lượng

của đội ngũ những người làm năng lượng hạt

nhân sẽ là nền tảng chắc chắn cho thành công

của ngành năng lượng hạt nhân .

- Tích cực tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm

quốc tế . Đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực ,

chuyển giao công nghệ và lựa chọn công nghệ.

Vấn đề lựa chọn công nghệ điện hạt nhân là vấn

đề rất phức tạp do phải bảo đảm các tiêu chí về

kinh tế - xã hội, kỹ thuật và cả yếu tố chính trị.

Hiện thế giới đang phổ biến 3 loại công nghệ

điện hạt nhân , đó là lò phản ứng nước áp lực

(PWR ), lò phản ứng nước sôi (BWF) và lò phản

úng nước nặng (PHWR ) kiểu CANDU . Mỗi

công nghệ đều có lợi thế và khiếm khuyết riêng ,

do đó , cần nghiên cứu kỹ trước khi quyết định

lựa chọn.

Điều quan trọng là phải giải quyết được vấn

đề dư luận xãhội . Đây cũng là một vấn đề phức

tạp không thể xem nhẹ trong bối cảnh chúng ta

đang mở rộng dân chủ. Tranh thủ được sự ủng

hộ của các ngành , các cấp và các tầng lớp nhẫn

dân trong và ngoài nước là việc phải làm của các

ngành chức năng . Kinh nghiệm quốc tế cho

thấy , chiến lược phát triển năng lượng hạt nhân

vì mục đích hòa bình của nhiều quốc gia đã bị

phá sản do không được dân chúng đồng tình

hoặc các thế lực đối lập phá hoại (năm 1991,

Phi-lip-pin xây gần xong một nhà máy điện

nguyên tử công suất 600MW nhưng đã không

được đưa vào sử dụng do bị phản đối . Tương tự

như vậy, In-đô-nê -xi- a phải từ bỏ dự án xây

dựng nhà máy điện nguyên tử mặc dù trước đó

quốc hội nước này đã phê chuẩn dành sẵn một

khoản 300 triệu USD để đền bù cho dân

chúng một khi nhà máy xảy ra sự cố) . Ngoài

việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào sản xuất

điện, chúng ta cũng đã tính đến việc nghiên cứu ,

ứng dụng và sử dụng năng lượng vào các lĩnh

vực khác .

Chúng ta hy vọng, ngành năng lượng hạt

nhân của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển , đóng

góp quan trọng vào chiến lược an ninh năng

lượng quốc gia phục vụ sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước.D
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ĐỒNG HAI XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG

VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ

Ở DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ,

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRẦNĐÌNH THÀNH *

Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướngxãhội chủ nghĩa

nhằmpháthuymọi tiềm lực bên trong và bênngoài, nhất là mời gọi vàthu

hút nhiều nguồn đầu tưđể phát triển kinh tế - xã hội đất nước là chủ trương

lớn , mang tính chiến lược của Đảng.

Là một trong những tỉnh thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ các thành

phần kinh tế , trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đồng Nai tiếp tục đi những

bước khá vững chắc, qua đó đúc rút được một sốkinh nghiệm cho mình , trước

hết là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổchức đảng trong từng bước đimột cách

thành công .

Đ

ỒNG Nai là một tỉnh nằm trong vùng

kinh tế trọng điểm phía Nam . Những

năm qua, thực hiện chủ trương phát

triển kinh tế nhiều thành phần và mở rộng quan

hệ kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước,

Đồng Nai đã mời gọi và thu hút được 728 dự án

đầu tư nước ngoài, với số vốn 8,2 tỉ đô -la Mỹ;

thu hút trên 10.000 tỉ đồng từ các nhà đầu tư

trong nước , với sự có mặt của 4.050 doanh

nghiệp . Đi vào hoạt động , các doanh nghiệp giải

quyết việc làm cho trên 230.000 lao động , góp

phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội

của tỉnh . Theo đó, các doanh nghiệp tư nhân ,

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có một

vị trí rất quan trọng đối với quá trình phát triển

của Đồng Nai.

Tuy nhiên , khi mới đi vào hoạt động, tại các

doanh nghiệp này hầu như chưa có tổ chức

đảng, tổ chức công đoàn , Đoàn Thanh niên , Hội

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ... Do đó, việc

xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của

các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh

nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng

và cấp bách đối với Đảng bộ tỉnh , để bảo đảm

sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp,

giúp cho các doanh nghiệp phát triển lành

mạnh , đúng hướng , góp phần tích cực vào sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
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Ngày 26-11-1996 , Bộ Chính trị ban hành

Chỉ thị số 07/CT- TW Về tăng cường công tác

xây dựng đảng và các đoàn thểnhân dântrong

doanh nghiệptưnhân , doanh nghiệp có vốn đầu

tưnước ngoài. Sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số

07/CT-TW của Bộ Chính trị, Đồng Nai đã đạt

được kết quả bước đầu về việc tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà

nước và hoạt động của các đoàn thể nhân dân

trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài .

Về tổ chức đảng , thành lập 81 tổ chức cơ sở .

đảng với 1.502 đảng viên trong doanh nghiệp tư

nhân , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ;

trong đó, có 24 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp

tư nhân với 157 đảng viên; 8 chi bộ với 99 đảng

viên trong doanh nghiệp có vốn nhà nước liên

doanh với nước ngoài; 42 chi, đảng bộ cơ sở với

1.085 đảng viên trong doanh nghiệp cổ phần có

vốn nhà nước. Đặc biệt, thành lập được 7 tổ

chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp 100 % vốn

đầu tư nước ngoài với 161 đảng viên .

Về tổchức công đoàn , thành lập được 485

tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư

nhân , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

với 179.770 đoàn viên .

Vềtổ chức của Đoàn Thanh niên Cộngsản

Hồ Chí Minh và Chi hội Liên hiệp Thanh

niên Việt Nam , thành lập 66 chi đoàn cơ sở với

3.033 đoàn viên và 15 chi hội với 4.120 hội

viên.

Qua thực tế triển khai và tổ chức thực hiện

Chỉ thị số 07/CT- TW , chúng tôi thấy rõ , việc

kịp thời xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong

các loại hình doanh nghiệp tư nhân , doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã nâng cao

vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng và rèn

luyện đội ngũ công nhân trong khu vực kinh tế

có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển

kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh tạo điều

kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

có hiệu quả, lành mạnh và đúng pháp luật ; giải

quyết hài hòa các lợi ích, đóng góp ngày càng

nhiều hơn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa của đất nước ta.

Tuy nhiên , quá trình thực hiện việc xây dựng

tổ chức đảng , đoàn thể trong các doanh nghiệp

nói trên vẫn còn nhiều khókhăn, vướng mắc .

Mặc dù đã có Chỉ thị số 07/CT-TW của Bộ

Chính trị , nhưng những quy định , hướng dẫn

việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể cũng như

xây dựng độingũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chủ chốt

công đoàn chưa đầyđủ , đồng bộ . Việc xây dựng

các tổ chức chủ yếu là dựa vào thuyết phục,

động viên giới chủ, trong khi chủ đầu tư hầu hết

đều xa lạ, không hiểu biết về tổ chức đảng,

Đoàn Thanh niên , Công đoàn ; hoặc hiểu sai về

vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức này; thậm chí

cho rằng , các tổ chức này sẽ chia quyền hoặc

gây cản trở , khó khăn cho hoạt động sản xuất,

kinh doanh của họ. Vì vậy, không ít nhà đầu tư

đã cố tình né tránh việc tiếp xúc với cấp ủy ,

chính quyền địa phương về vấn đề trên .

Đối với đảng viên, nhiều đồng chí không

muốn công khai mìnhlàđảngviên, vì sợ nhà

đầu tư biết sẽ phân biệt đối xử (tâm lý sợ mất

việc làm ); nhiều đảng viên làm những công việc

thông thường thì có tư tưởng tự ti, an phận , cho

cầnthể hiện vai trò tiên phong trong doanh

rằng mình là người làm thuê, ăn lương , không

nghiệp.Những đồng chí này thểhiện việc chưa

nhận thức được đầy đủ vai trò , trách nhiệm của

người đảng viên .

Đối với công nhân và người lao động, tâm lý

số đông cho rằng họ là người làm thuê, mối

quan tâm chủ yếu là cải thiện đời sống, thu

nhập ; bên cạnh đó, do lao động theo ca kíp gò

bó về thời gian , mệt mỏi nên không muốn và

không có thời gian tham gia vào hoạt động của

đoàn thể .

Để tiếp tục xây dựng rộng rãi tổ chức đảng,

đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân , doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đồng Nai

trước hết tạo sự thống nhất cao về nhận thức

trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức

đoàn thể ; đồng thời, tập trung nỗ lực của toàn

Đảng bộ, kiên trì, sáng tạo , áp dụng nhiều biện

phápcả về tư tưởng và tổ chức , phù hợp với tình

hình đặc điểm của từng doanh nghiệp.
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Quán triệt sâu sắc và thường xuyên cho các

cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và từng đảng

viên hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp

về những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-

TW của Bộ Chính trị về mục đích thành lập tổ

chức đảng , đoàn thể trong doanh nghiệp . Thành

lập các ban chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt

là ở những huyện, thị xã, thành phố có khu công

nghiệp tập trung để chỉ đạo và tổ chức thực hiện .

Phân công cán bộ chuyên trách , xây dựng kế

hoạch cụ thể hằng năm về phát triển các tổ chức

đảng , đoàn thể và tiến hành sơ kết định kỳ để rút

kinh nghiệm chỉ đạo.

Khi các doanh nghiệp quyết định đầu tư vào

địa bàn tỉnh , cấp ủyvà chính quyền địa phương

quan tâm tích cực cùng giải quyết, tháo gỡ

những khó khăn, vướng mắc của các doanh

nghiệp. Thường xuyên tổchức gặp mặt các nhà

đầu tư , lắng nghe ý kiến của họ và bàn biệnpháp

giúpdoanh nghiệp phát triển , thể hiện sự “đồng

hành ” của đảng bộ, chính quyền địa phương với

doanh nghiệp . Điều đó có giá trị thuyết phục

cao để các chủ doanh nghiệp hiểu biết thêm về

Đảng,đồng tình với việc xây dựng tổchứcđảng ,

đoàn thể trong doanh nghiệp của mình .

Thuyết phục cho chủ doanh nghiệp thấy

được mục đích , ý nghĩa việc xây dựng tổ chức

đảng, đoàn thể là nhằm hỗ trợ cho sự phát triển

của doanh nghiệp . Để làm được điều đó , lãnh

đạo các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư , phó

bí thư cấp ủy, trước hết là Bí thư , phó bí thư

Tỉnh ủy nắm và hiểu rõ từng loại doanh nghiệp,

thậm chí từng cá nhân chủ doanh nghiệp ; chủ

động tổ chức gặp gỡ chủ doanh nghiệp để trao

đổi ,thuyết phục .

2

Các cấp ủy tổ chức gặp gỡ đảng viên trong

doanh nghiệp, từng nhóm , thậm chí từng đồng

chí để tuyên truyền , vận động đảng viên nhận

thức đầy đủ chủ trương của Đảng , về trách

nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng tổ

chức cơ sở đảng , đoàn thể trong doanh nghiệp

mình làm việc , dù đảng viên đó ở bất cứ cương

vị nào (người quản lý , nhân viên kỹ thuật , công

nhân lao động ... ). Từ đó, hướng dẫn cụ thể cho

đảng viên có biện pháp tác động nhà đầu tư

đồng tình , ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng ,

đoàn thể trong doanh nghiệp , với nội dung phù

hợp. Tỉnh ủy Đồng Nai căn cứ vào Quyết định

số 15/QĐ -TW của Bộ Chính trị , ban hành ngày

26-11-1996, quy định về chức năng, nhiệm vụ

của đảng bộ , chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân ,

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để các

tổ chức đảng thực hiện và tuyên truyền với nhà

đầu tư . Do đó đã giải quyết được những vấn đề

vướng mắc của tổ chức đảng và tư tưởng của

chủ doanh nghiệp trong nhận thức về xây dựng

và hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể

trong doanh nghiệp.

Khi xúc tiến xây dựng các tổ chức đảng ,

đoàn thể trong các doanh nghiệp , luôn tìm tòi

cách thức và bước đi thích hợp , tiến hành làm

điểm, xây dựng ở các doanh nghiệp tư nhân có

đảng viên là giám đốc , ở các doanh nghiệp liên

doanh cóvốn đầu tưnước ngoài , ở các doanh

nghiệp có chủ doanh nghiệp đã thống nhất,

đồng tình trước để rút kinh nghiệm, từ đó nhân

rộng ra các doanh nghiệp khác .

Đối với những doanh nghiệp có từ 3 đảng

viên trở lên đang làm việc tại doanh nghiệp

nhưng còn sinh hoạt đảng ở nơi khác , cấp ủy cấp

trên trực tiếp chỉ đạo việc chuyển sinh hoạt

Đảng của số đảng viên này về doanh nghiệp để

tô
thành lập tổ chức đảng .

Đối với những doanh nghiệp có đảng viên

nhưng chưa đủ số lượng để thành lập tổ chức

đảng thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt

ghép với chi bộ công đoàn cấp huyện và tương

đương nơi doanh nghiệp đứng chân , để chi bộ

phân công số đảng viên này theo dõi việc tạo

nguồn, giới thiệu quần chúng tốt từ các tổ chức

công đoàn, Đoàn Thanh niên trong doanh

nghiệp cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng .

Với những doanh nghiệp chưa có đảng viên,

các cấp ủy cấp trên trực tiếp cần bố trí cán bộ có

kinh nghiệm theo dõi, tiến hành làm công tác

giáo dục quần chúng, lựa chọn số đối tượng xuất

sắc trong các tổ chức đoàn thể ở doanh nghiệp
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để phát triển đảng viên và từng bước hội đủ các

điều kiện thành lập tổ chức đảng .

Khi đã xây dựng được tổ chức đảng, đoàn thể

trong các doanh nghiệp tư nhân , doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài, một vấn đề lớn đặt ra

là làmthế nào để nâng cao chất lượng hoạt động

của tổ chức đảng , đoàn thể , nâng cao vai trò

lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của đội

ngũ công nhân trong doanh nghiệp? Để giải

quyếtđiều đó, chúng tôi tìm các biện pháp thật

cụ thể , phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp,

làm cho tổ chức đảng, đoàn thể thể hiện rõ vai

trò là hạt nhân lãnh đạo, tuyên truyền , vận động,

thuyết phục công nhân và giới chủ thực hiện

theo yêu cầu , mục đích đề ra .

Chúng tôi chỉ đạo các tổ chức đảng và ban

chấp hành các đoàn thể xây dựng được quy chế

hoạt động, có nội dung, phương pháp hoạt động

phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh

nghiệp . Đảng viên phải thể hiện tính tiên phong

gương mẫu trong công việc . Công đoàn , Đoàn

Thanh niên phải có hình thức tuyên truyền vận

động phù hợp với điều kiện làm việc theo ca kíp

của từng doanh nghiệp và điều kiện sống phân

tán của công nhân , từ đó tập hợp họ vào đoàn

thể, đồng thời động viên người lao động thực

hiện tốt hợp đồng lao động đã ký kết; tuân thủ

nội quy, quy ước và các phong trào thi đua trong

sản xuất, làm cho chủ doanh nghiệp thấy rõ lợi

ích phát triển doanh nghiệp khi có tổ chức đảng ,

đoàn thể trong doanh nghiệp mình .

Thực tế ở Đồng Nai , qua tổ chức cách làm

trên , hầu hết tổ chức đảng , đoàn thể đã được

thành lập đều thể hiện được vai trò hạt nhân

chính trị lãnh đạo, tuyên truyền , vận động cán

bộ, đảng viên , đoàn viên, hội viên và người lao

động thực hiện đường lối , chủ trương của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo tới

đời sống vật chất , tinh thần cho người lao động ;

làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên,

đoàn viên , hội viên mới. Một số tổ chức đảng

khi mới thành lập chỉ có chi bộ với vài đảng

viên , đến nay đã phát triển thành đảng bộ như :

Đảng bộ Công ty A-di-nô-mô-tô, Đảng bộ

Công ty Vê-đan Việt Nam ... (các đảng bộ này

đều ởdoanh nghiệp 100 % vốn đầutư nước

ngoài ). Đảng viên mới kết nạp là những đồng

chí tiên tiến, gương mẫu trong hoạt động đoàn

thể , có kiến thức , uy tín , một số người có vị trí

quan trọng trong doanhnghiệp . Các cấp ủy, ban

chấp hành các đoàn thể đều xây dựng quy chế,

quy ước hoạt động . Một số cấp ủy , ban chấp

hành đoàn thể khi xây dựng quy chế, quy ước

hoạt động đã chủ động thamkhảo ý kiến của

nhà đầu tư để tạo sự thông hiểu và đồng thuận ,

ủng hộ. Trong những năm qua, mặc dù tình hình

đình công và tranh chấp lao động có xảy ra ở

nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh , nhưng

những doanh nghiệp có tổ chức đảng đều không

xảy ra việc đình công, lãn công . Trước đây , hầu

hết các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động chủ

yếu ngoài giờ sản xuất, đảng viên đi học tập

nghị quyết, đi họp không được hưởng lương và

còn bị trừ vào ngày phép . Hiện nay, các cuộc

họp hằng tháng hoặc đại hội của chi bộ , ban

chấp hành công đoàn đã được nhà đầu tư chấp

thuận tiến hành trong giờ sản xuất của doanh

nghiệp, đảng viên đi họp, học tập không trừ

phép, trừ lương . Một số tổ chức đảng , công đoàn

còn được nhà đầu tư hỗ trợ kinh phí, bố trí

phòng họp trang trọng để tổ chức sinh hoạt

thuận lợi .

Tuy nhiên , qua kết quả xây dựng và hoạt

động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các

doanh nghiệp ở Đồng Nai, chúng tôi nhận thấy

vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhiều vấn đề cần phải

tiếp tục giải quyết.

- Mặc dù đã đạt được kết quả quan trọng ,

nhưng so với yêu cầu vẫn còn thấp. Cụ thể là ,

đến nay còn 82,8% số doanh nghiệp chưa có tổ

chức đảng, 87,1 % số doanh nghiệp chưa có tổ

chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

và 96,9% số doanh nghiệp chưa có chi hội Liên

hiệp Thanh niên Việt Nam . Số lượng tổ chức

công đoàn có khá hơn , nhưng vẫn còn 27,7% số

doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

(Xem tiếp trang 59 )
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CƠ CẤU VÀ LỢI THẾ SO SÁNH

CỦA HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM -

MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG

T

VŨ THẮNG BÌNH *

Trong những năm qua xuất khẩu đã đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế

của đất nước nhờđạt được nhiều thành tựu đáng kểcả về sốlượng, cơ cấu , và thị

trườngxuất khẩu . Nếuphân tích một cách kỹlưỡng theophươngpháp nghiên cứu

được sửdụng khá rộng rãi hiện nay trên thếgiới thì thấy rõ xuất khẩutăng chủ

yếu do chúng ta biết khai thác tốt lợi thế quốc gia . Tuy nhiên , cơ cấu mặt hàng

xuất khẩu còn nhiều vấn đề không hợp lý, các mặt hàng xuất khẩu mới chủ yếu

tập trung vào lĩnh vực cógiá trịgia tăng thấp , nhóm hàng công nghiệp có sức cạnh

tranh còn yếu ... Vì vậy , những biện pháp nhưphát triển mặt hàngmới, đổi mới

công nghệ, xây dựngchiến lược , quy hoạch , đầu tư ... cần phải được chú ý .

TRONG các chỉ số kinh tế vĩ mô, xuất

khẩu có lẽ là chỉ số gây án tượng nhất về

tốc độ tăng trưởng . Mức tăng gấp 10 lần

trong vòng hơn một thập kỷ ( 1 ) thực sự đã gây

nhiều ngạc nhiên cho bạn bè quốc tế . Song đối

với những ai quan tâm một chút đến thương mại

quốc tế sẽ thấy mọi việc không hề đơn giản như

vậy. Xuất khẩu của nước tađang phảiđối mặt

với những thách thức lớn về cơ cấu , năng lực

cạnh tranh , nguồn cung, nhu cầu thị trường ... Vì

vậy, nhìn nhận lạithựctrạng xuất khẩu , đặc biệt

là cơ cấu xuất khẩu và lợi thế so sánh của hàng

xuất khẩu nước ta trong những năm qua để có

giải pháp hợp lý cho thời gian tới là vấn đề thời

sự hiện nay .

Vài nét trong bức tranh xuất khẩu

Trong vòng 13 năm , kể từ năm 1991 đến

2003 , kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng

khoảng 10 lần . Con số này tăng gần 4 lần
trong

giai đoạn 5 năm trở lại đây . Tuy nhiên, xuất

khẩu không tăng đều qua các năm, cao nhất ở

mức 35% - 37 %/năm giai đoạn 1995 - 1996, sau

đó tụt dốc đáng kể trong cuộc khủng hoảng tài

chính - tiền tệ châu Á ( 1997 - 1998), rồi dần

phục hồi trong giai đoạn kế tiếp với tốc độ trung

bình khoảng 16,6 %/ năm . Xuất khẩu tăng mạnh

đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy

GDP tăng cao. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu

trên giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng

liên tục qua các năm , từ mức 24% (năm 1991 ) ,

49,1 % (năm 2003).

lên 26,1 % (năm 1995) , 39,8% (năm 1999) và

Cùng với những cải cách về chính sách

thương mại nói riêng và cơ chế chính sách nói

chung, đặc biệt là chính sách khuyến khích thu

* ThS , Bộ Thương mại

( 1 ) Từ mức 2,08 tỉ USD năm 1991 lên đến 20,1 tỉ USD

năm 2003 (Tổng cục Thống kê, 2004 )
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hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam , xuất khẩu

từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã có sự

phát triển vượt bậc và dần vượt khu vực kinh tế

trong nước. Năm 1991 , xuất khẩu của khu vực

này mới chỉ chiếm 27% trong tổng kim ngạch

xuất khẩu , nhưng năm 2003 đã lên 50,4% .

Xuất khẩu tăng, hàng xuất khẩu đa dạng hơn

và cơ cấu hàng xuất khẩu cũng có chiều hướng

chuyển biến tích cực . Định hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa có tác dụng " nắn " luồng đầu tư

và do đó tạo sự dịch chuyển về cơ cấu hàng xuất

khẩu . Tỷ trọng các mặt hàng công nghiệp tăng ,

ngoạn mục nhất phải kể đến nhóm hàng công

nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp (hiện chiếm

khoảng 43% tổng kim ngạch xuất khẩu ). Trái

lại , nhóm hàng nông sản giảm nhiều , từ mức

chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu (năm

1995) xuống còn chiếm 13,3% (năm 2003) .

Trong khi đó, nhóm hàng lâm sản và thủy sản

vẫn duy trì được tỷ trọng ổn địnhtrong thời gian

dài (khoảng 1,5 % đối với hàng lâm sản và 10%

đối với hàng thủy sản ).

Thị trường xuất khẩu cũng có sự thay đổi

song song với quá trình Việt Nam hội nhập ngày

một sâu vào nền kinh tế thế giới. Hiện tại, Việt

Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn

170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường xuất

khẩuđược mở rộng, đa dạng hóa và có sự dịch

chuyển rất lớn . Tỷ trọng xuất khẩu sang khu vực

Đông Á giảm từ mức 89% (năm 1991 ) xuống

còn 44,3 % (năm 2003 ) . Trong khi đó, tỷ trọng

xuất khẩu vào thị trường các nước EU tăng lên

tương ứng từ 5,7% lên 19%. Tỷ trọng xuất khẩu

vào Hoa Kỳ tăng đáng kể, đặc biệt kể từ khi

Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam -

Hoa Kỳ có hiệu lực - từ con số 0% (năm 1991 )

lên mức 5,2% (năm 2000 ) và 20,5% (năm 2003 ).

Trong năm 2003, 10 thị trường xuất khẩu lớn

nhất của Việt Nam, chiếm tới hơn 74% tổng

kim ngạch xuất khẩu , xếp theo thứ tự từ lớn đến

bé gồm : Hoa Kỳ , Nhật Bản , Trung Quốc,

Ôt- xtrây-li-a , Xin-ga-po , Đức, Đài Loan , Anh ,

Pháp và In-đô-nê-xi -a .

Tăng xuất khẩu do đâu?

Để làm rõ nguyên nhân tăng trưởng xuất

khẩu trong thời gian qua, chúng ta sử dụng

phương pháp "Phần chia và dịch chuyển" .

Phương pháp này hiện đang được sử dụng khá

rộng rãi trong phân tích vùng và phân tích

thương mại quốc tế (2) . Mục đích chính của

phương pháp là xem xét nguyên nhân tăng

trưởngxuất khẩu (TS) của mộtquốc gia từ ba

yếutổ : (i) do thay đổi cầu nhậpkhẩuthế giới

(WS); (ii) do cơ cấu ngành hợp lý (IM ); và

(iii) do khai thác tốt lợi thế quốc gia (RS) .

Trong phương pháp "phần chia và dịch

chuyển "thì hai hệ số IM và RS đóng vai trò

quan trọng nhất, dùng để phân tích cơ cấu và khả

năng khai thác lợi thế quốc gia cho hàng xuất

khẩu . Hệ số WS chỉ đóng vai trò thứ yếu và chủ

yếu dùng để tách ảnh hưởng của cầu nhập khẩu

thế giới .

Bộ số liệu xuất khẩu sử dụng cho phân tích

được phân theo danh mục Chuẩn ngoại thương

(SITC- Rev.3 ). Để tiện cho việc theo dõi, đánh

giá và tập trung nhiều hơn vào cơ cấu ngành

hàng xuấtkhẩu, bài viết quan tâm đến cấp phân

loại ở mức 1 chữ số (1 digit ), theo đó, xuất khẩu

của một quốc gia sẽ được phân làm chín nhóm

hàng cơ bản( 3).

Thực hiện tính toán các hệ số TS, WS, IM ,

RS với bộ số liệu nêu trên , kết quả thu được cho

thấy, tình hình xuất khẩu của nước ta trong

5 năm qua xem ra khá khả quan . Qua 5 năm ,

xuất khẩu tăng 8,76 tỉ USD, trong đó đóng góp

của các hệ số WS, IM, RS đều mang giá trị

dương.

(2 ) Một vài nghiên cứu về thương mại quốc tế gần đây

có sử dụng phương pháp này là các nghiên cứu của

Herschede (1991 ) , Khalifah ( 1996) , Voon ( 1998) , Wilson

(2000) , Phil Briggs (2001 ) , Mustafa Dinc (2002)

(3 ) Chín nhóm đó bao gồm: Nhóm 0 là nhóm lương

thực, thực phẩm và động vật sống ; Nhóm 1 là nhóm đồ

uống và thuốc lá ; Nhóm 2 là nhóm nguyên liệu thô , hàng

phi lương thực, trừ nhiên liệu ; Nhóm 3 là nhóm nhiên liệu,

dầu mỡ nhờn và vật liệu liên quan (nhóm này chủ yếu gồm

các mặt hàng năng lượng ); Nhóm 4 là nhóm dầu mỡ, sáp

động thực vật ; Nhóm 5 là nhóm hóa chất, và sản phẩm

liên quan ; Nhóm 6 là nhóm hàng công nghiệp phân theo

nguyễn liệu (nhóm này chủ yếu gồm các mặt hàng công

nghiệp nhẹ ) ; Nhóm 7 là nhóm máy móc, phương tiện vận

tải , phụ tùng ; Nhóm 8 là nhóm hàng công nghiệp khác

(nhóm này chủ yếu gồm các mặt hàng thủ công nghiệp )
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Bảng1: Kết quả phân tích " Phần chia và dịch

chuyển" cho Việt Nam , 1999 - 2003, (nghìn USD )

|Nhóm hàng TS WS IM RS

Nhóm 0 1223922 893716 -226896 | 557102

147763 3341 -1158 145580

349126 78623 2651 267852

658717658717 376329 751546

tức là, ngoại trừ nhóm hàng năng lượng , các

ngành hàng xuất khẩu của nước tachủ yếu tập

trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp .

Bảng 2: Kết quả phân tích "Phần chia và dịch

chuyển" cho Việt Nam (không kể nhóm hàng

năng lượng ) , 1999 – 2003 (nghìn USD )

Nhóm hàng TS

Nhóm 0 1223922

RS

851790-184969 | 557102

Nhóm 1

Nhóm 2

WS IM

Nhóm 3 1786592

Nhóm 4 8467

Nhóm 5

4058 -63 4472

197839 39558 27777 130503

Nhóm 1 147763

Nhóm 2 349126

Nhóm 6

Nhóm 4 8467

Nhóm 5 197839

Nhóm 6

3185 -1002 145580

74934 6339 267852

3867 128 4472

37703 29633 130503

494987 228290 -18541 285237

Nhóm 7 819904 258326-28844 | 590422

494987❘ 239527 -29777 285237

Nhóm 7 819904 271041 -41559 590422

Nhóm 8 3729558 983615 -76998 2822941

Tổng 8758158 3172198 30305 5555656

Nguồn : Tính toán của tác giả từ bộ số liệu của

UNCTAD/WTO, 2004.

Ảnh hưởng của nhu cầu nhập khẩu thế

giới

Nhu cầu nhập khẩu thế giới tăng đã đóng góp

3,2 tỉ USD, tương đương với 36,2 % mức tăng

kim ngạch xuấtkhẩu . Tức là, tăng cầu nhậpkhẩu

của toàn thế giới góp phần làm tăng hơn 1/3 giá

trị xuất khẩucủa Việt Nam .Tấtnhiên , cầu nhập

khẩu thế giới tăng không đồng đều cho tất cả các

nhóm mặt hàng . Hệ số WS tặng cao nhất đối với

nhóm 8 (chiếm tới 43% tổng lượng tăng cầu

nhập khẩu thế giới), trong đó gồm mặt hàng giày

dép, đồ gỗ, túi xách du lịch ,gốm sứ vệ sinh . Xếp

thứ hai là nhóm 3 (chiếm 20 % tổng lượng tăng

cầu nhập khẩu thế giới ). Đây là nhóm hàng về

năng lượng gồm than , dầu lửa , ga và khí đốttự

nhiên . Hệ sốWS thấp nhất đối với nhóm 4 (dầu

mỡvà sáp động thực vật ), tăng trưởng cầu nhập

khẩu thế giới của nhómnày chỉ bằng 0,1 %tổng

mức tăng cầu nhập khẩu thế giới .

Ảnhhưởng của cơ cấungành hàng xuất

khẩu nước ta

Hệ số IM cho toàn nền kinh tế dương cho

thấy , cơ cấu ngành hàng xuất khẩu của nước ta

cũng có đóng góp vào mức tăng trưởngchung

của xuất khẩu . Tuy nhiên, nếu để ý thì thấy mức

đóng góp này khá khiêm tốn , chỉ là 0,03 tỉ USD

(tương đương với 0,3% mức tăng kim ngạch

xuất khẩu ). Nếu chúng ta loại bỏ nhóm hàng 3

(nhóm hàng năng lượng) ra khỏi phân tích thìhệ

số IM trở nên mang dấu âm (xem bảng 2) . Vậy

Nhóm 8 3729558 937471 -30854 2822941

Tổng cộng |6971566 | 2395566 |-228110 4804110

Nguồn : Tính toán của tác giả từ bộ số liệu của

UNCTAD/WTO, 2004.

Trong số 8 nhóm hàng (không kể nhóm hàng

năng lượng ), có tới 5 nhóm hàng có tốc độ tăng

trưởng thấp hơn so với mặt bằng thế giới (biểu

hiện bằnghệ số IM mang dấu âm ). Ba nhóm

hàng còn lại tuy có hệ số IM dương , nhưng đóng

góp cho tăng trưởng xuất khẩu cũng không

nhiều , cao nhất là nhóm 5 (nhóm hàng hóa chất)

cũng chỉ đóng góp 0,02 tỉ USD, tương đương

0,4% tổng tăngtrưởng xuất khẩu . Điều này cho

thấy cơ cấu xuất khẩuViệt Nam chưa hợp lý và

trưởng xuất khẩu chung trong dài hạn .

tiềm ẩn những nhân tố làm giảm tổng tăng

xuất
Ở các nhóm hàng sơ chế (nhóm 0 - 4) ,

khẩu nhiều nhất củachúng ta nằm ở nhóm hàng

lương thực và động vật sống (nhóm 0), với mức

4,4 tỉ USD năm 2003 , chiếm 27,7 % tổng kim

ngạch xuất khẩu . Tuy nhiên , đây lại là nhóm có

ảnh hưởng về cơ cấu (hệ số IM ) gây giảm mức

tăng trưởng xuất khẩu nhiều nhất. Chúng ta xuất

khẩu nhiều hàng nông sản và xếp vị trí khá cao,

thậm chí rất cao, trong danh mục các nước xuất

khẩu gạo, cà phê, hạt tiêu ... , nhưng nông sản lại

là mặthàng có giá cả rất bấp bênhvà đang có xu

hướng giảm, cho dù nhu cầu nhập khẩu có thể

tăng lên đôi chút do thu nhập và dân số thế giới

tăng .

2
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Ở nhóm hàng công nghiệp và thủ công

nghiệp (nhóm 6 - 8) , ảnh hưởng cấu trúc đối với

cả 3 nhóm hàng 6, 7 và 8 của nước ta đều nhỏ

hơn không . Thế nhưng , nhóm hàng này lại luôn

chiếm vị trí số 1 trong danh mục xuất khẩu của

thế giới . Năm 2003, xuất khẩu nhóm hàng này

trên thế giới đạt 4.417 tỉ USD, chiếm 75,2 %

tổng xuất khẩu toàn thế giới . Điều này chứng tỏ,

trong phân công lao động quốc tế ngành công

nghiệp và thủ công nghiệp, xuất khẩu chúng ta

đang nằm ởnhững khâu sản xuất bất lợi, với giá

trị gia tăng thấp và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu

các mặt hàng của Việt Nam trong những nhóm

này thấphơn so với mặt bằng chung của thế giới.

Thực tế cho thấy , trong 3 nhóm hàng này chúng

ta cũng mới chỉ phần nào có ưu thế về các mặt

hàng dệt may , dày dép, linh kiện điện tử , thủ

công mỹ nghệ và sản phẩm gỗ. Song, quá trình

sản xuất các mặt hàng đó thiên về thâm dụng lao

động, gia công là chính , với hàm lượng công

nghệ không nhiều .

Ảnh hưởng của lợi thế quốc gia

Hệ số RS đạt trong bảng 2 cho thấy, xuất

khẩu trong tăng trưởng trong 5 năm qua là nhờ

đóng góp hiệu quả của việc khai thác lợi thế

quốc gia cho hàng xuất khẩu . Hệ số RS cho toàn

nền kinh tế là 5,5 tỉ USD, tương đương với

khoảng 63% mức tăng tổng kim ngạch xuất

khẩu. Hệ số RS cao nhất đối với các nhóm hàng

0, 3 , 7 , 8. Đây là những nhóm hàng chúng ta có

ưu thế nhờ nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú

(nhóm 0, 3) và giá nhân công rẻ , tay nghề tinh

xảo (nhóm 7, 8 ) . Bên cạnh đó, các hệ số RS

mang dấu dương đối với tất cả các nhóm hàng ,

trong giai đoạn 1999 - 2003, cho thấy chúng ta

đã có những cải thiện tích cực về môi trường đầu

tư , thương mại, công tác khuyến khích và xúc

tiến xuất khẩu , do vậy, khả năng cạnh tranh của

hàng xuất khẩu đã được cải thiện .

Hệ số RS đạt cao hàm ý Việt Nam đã tận

dụng khá tốt lợi thế quốc gia và các mặt hàng

xuất khẩu đang dần cải thiện sức cạnh tranh của

mình . Tuy nhiên , liệu sự cải thiện này đã đủ để

bảo đảm cho nước ta có được lợi thế so sánh trên

thị trường thế giới hay chưa . Để trả lời câu hỏi

này, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về lợi thế so

sánh của hàng xuất khẩu Việt Nam.

Lợi thế so sánh của hàng xuất khẩu

nước ta

Để đánh giá lợi thế so sánh của hàng xuất

khẩu Việt Nam , chúng ta dùng chỉ số đánh giá

lợi thế so sánh RCA . Chỉ số này đánh giá lợi thế

so sánh trong việc sản xuất một sản phẩm nhất

định của một quốc gia. Nếu chỉ số này lớn hơn

1 , thì quốc gia có lợi thế so sánh khi sản xuất sản

phẩm đó vàngược lại .

Thực hiện tính toán chỉ số RCA cho 9 nhóm

sảnphẩmxuấtkhẩu của nước ta , kết quả thu

được được thể hiện trong bảng 3 .

Bảng 3: Chỉ số RCA cho Việt Nam , 1999 - 2003

Nhóm hàng|1999| 2000 |2001| 2002 |2003 Trung bình

Nhóm 0 4.3 4.4 4.4 4.0 3.6 4.1

0.1Nhóm 1

Nhóm 2 0.8

0.1 0.3 0.4 0.8 0.3

0.8 0.9 1.0 1.0 0.9

Nhóm 3 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4

Nhóm 4 0.3 1.3 0.6 0.2 | 0.2 0.5

Nhóm 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Nhóm 6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

Nhóm 7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

2.62.4 2.4 2.4 2.7 2.9Nhóm 8

Nguồn : Tính toán của tác giả từ bộ số liệu của

UNCTAD/WTO, 2004.

Mặc dù hệ số RS dương đối với tất cả các

nhóm mặt hàng , hàm ý sức cạnh tranh của các

sản phẩm xuất khẩu nước ta đang được cải thiện ,

song kết quả tính toán chỉ số RCA cho thấy , chỉ

có 3 trong số 9 nhóm mặt hàng xuất khẩu của

nước ta có lợi thế so sánh . Đó là lương thực thực

phẩm và động vật sống, năng lượng và thủ công

nghiệp. Đây đều là những mặt hàng chúng ta có

thuận lợi lớn về điều kiện tự nhiên và giá nhân

công rẻ . Đi sâu vào chi tiết, ta thấy , ngoại trừ

nhóm hàng năng lượng (nhóm 3 ) , 2 nhóm hàng

còn lại, tuy nước ta có lợi thế so sánh, song đây

lại là những nhóm hàng bất cập nhất về mặt cơ

cấu xuất khẩu do các mặt hàngxuất của ta trong

những nhóm này đềuthuộc diện mặt hàng có giá

trị gia tăng thấp (biểu hiện bằng hệ số IM âm ,

xem bảng 1 và 2) . Lợi thế so sánh của nhóm

hàng 0 đang có xu hướng giảm dần trong khi
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nhóm hàng 8 có tăng lên chút ít trong khoảng

thời gian nghiên cứu .

đổi CƠ

Đối với các nhóm hàng công nghiệp 6 và 7,

ta đều không có lợi thế so sánh và chỉ số RCA

đối với cả hai nhóm hàng này không hề có biểu

hiện cải thiện trong 5 năm vừa qua . Đây thực sự

là một vấn đề đáng phải suy ngẫm , đặc biệt khi

định hướng dài hạncủa Việt Nam là thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , chuyển

cấu hàng xuất khẩu theo hướng bền vững.

Vấn đề đáng lưu tâm nữa là nhóm hàng 5 .

Đây vốn là nhóm hàng có hệ số IM rất cao , hàm

ýrằng các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm này

của nước ta đều lànhững mặt hàng có giá trị gia

tăng cao , rất có triển vọng về dài hạn . Tuy nhiên ,

điều trớ trêu đây lại là mặt hàng có chỉ số lợi thế

so sánh thấp nhất, và đang có xu hướng giảm

dần theo thời gian .

Nhận định và khuyến nghị

Việc sử dụng mô hình "phần chia và dịch

chuyển " và phương pháp chỉ số RCA để đánh

giá thực trạng xuất khẩu, đặc biệt làcơ cấuxuất

khẩuvàsức cạnh tranh hàng xuấtkhẩu Việt

Nam trong giai đoạn 1999 đến 2003 cho phép

chúng ta nhìn nhận thực trạng xuất khẩu của

nước ta theo những góc nhìn mới . Từ kết quả

phân tích , chúng ta có thể rút ra một số nhận

định sau :

Xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng mạnh

trong nửa thập niên qua phần lớn nhờ chúng ta

đã biết khai thác tốt lợi thế quốc gia (hệ sốRS

cao ). Do vậy, tập trung vào các yếu tố tác động

đến hệ số này sẽ gópphần chính yếu cải thiện

sức cạnh tranh củahàng xuất khẩu , làm tăng kim

ngạch xuất khẩu . Cụ thể là, bên cạnh những lợi

thế tựnhiên như tài nguyên thiên nhiên dồi dào,

dân số đông dẫn tới giá lao động rẻ, con người

Việt Nam cần cù và khéo tay .., chúng ta cần tiếp

tục chủ động hơn nữa trong việc tạo ra những lợi

thế mới như cải thiện chính sách đầu tư nước

ngoài , phát triển khu vực tư nhân , cải cách chính

sách thươngmại, dỡ bỏ các ràocản và thực hiện

chủ trương khuyến khích xuất khẩu , giảm đáng

kể các cơ chế thủ tục phiền nhiễu trong hoạt

động xuất khẩu ...

-
Chúng ta cũng nên tập trung phát triển các

nhóm hàng 2, 4, 5. Đây là những nhóm hàng có

hệ số IM và RS dương, hàm ý các mặt hàng

trong các nhóm hàng này vừa có hàm lượng giá

trị gia tăng cao , vừa đang tăng dần sức cạnh

tranh trên thị trường .

- Cơ cấu mặt hàng không hợp lý có tác động

tiêu cực đến tăng trưởng xuất khẩu . Do vậy, đối

với các nhóm hàng có hệ số IM âm (nhóm 1 , 6,

7, 8), cần đa dạng hóa sản phẩm và tập trung sản

xuất các mặt hàngcó giá trị gia tăng cao, tốc độ

tăng trưởng lớn , để đáp ứngnhu cầu thị trường

thế giới.

- Mặc dù sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu

nước ta đang dần được cải thiện , song đến nay,

chúng ta vẫn chỉ có lợi thế so sánh về những mặt

hàng nguyên liệu thô hoặc thâm dụng lao động

(nhóm 0, 3 , 8 ). Điều này dẫn đến cơ cấu hàng

xuất khẩu Việt Nam chủ yếu tập trung vào các

mặt hàng và các công đoạn sản xuất cógiá trị gia

tăng thấp . Và thực tế, như chúng ta đã chứng

minh , với cơ cấu hàng xuất khẩu như hiện nay ,

trong giai đoạn 1999 - 2003 , chúng ta thiệt hại

0,2 triệuUSD. Đây tuy chưa phải là consố lớn

hàng xuất khẩu , vàquan trọng hơn là nó đi

nhưng nó cho thấy sự bất hợp lý trong cơ cấu

ngược lại với định hướng chiến lược công

cạnh việc duy trì lợi thếởnhóm hàng 0 và 3, để

nghiệp hóa trong dài hạn của ta . Do vậy, bên

tạo thêm công ăn việc làm cho lực lượng lao

động đông đảo ở nông thôn , chúng ta cần phát

triển mạnh nhómhàng 8 là nhóm hàng mà chúng

ta có lợi thế so sánh nhưng lại chỉ thực hiện các

khâu có giá trị gia tăng thấp , bằng cách lựa chọn

các mặt hàng mới hoặc đổi mớicông nghệ sản

xuất. Cần lưu ý là nhiều quốc giakhác như

Trung Quốc, Thái Lan , In -đô- nê -xi- a và Ấn Độ

cũng có ưu thế lớn về nhóm hàng này , do vậy

cạnh tranh trên thị trường thế giới về các mặt

hàng trong nhóm này sẽ diễn ra rất gay gắt.

Nhóm hàng công nghiệp 6 và 7 là những

nhóm hàng mà sức cạnh tranh của chúng ta còn

yếu . Tuy nhiên , đây lại là những nhóm hàng có

tính chất quyết định về lâu dài, do vậy, chúng ta

phải bắt tayngay vào việc xây dựng chiến lược ,

quy hoạch, kế hoạch, đầu tư để phát triển các

nhóm hàng này. Đặc biệt , trong bối cảnh các

nước láng giềng cũng đã đầu tưchuyển hướng

sang các nhóm này và đều đã có được những lợi

thể cạnh tranh nhất định .
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TIÊU THỤ THÔNG SẢN THEO HỢP ĐỒNG

SAU 4 NĂM THỰCHIỆN (2002 - 2005)-

MINH HOÀI

Quyết định số 80 /2002/TTg ngày 21-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ về

tiêu thụ nông sản hàng hóa theo hợp đồng đã qua 4 năm thực hiện . Dưới tác

động của quyết định , hoạt động tiêu thụ nông sản hàng hóa đã có bước chuyển

biến tích cực và đạt được một sốkết quả bước đầu ; tuy nhiên , hạn chế, bất cập

và khó khăn vẫn còn nhiều .

1 - Những kết quả bước đầu

Sau khi có Quyết định 80, hoạt động ký kết

hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa giữa

người sản xuất và các doanh nghiệp chế biến,

kinh doanh và xuất khẩu nông sản có khởi sắc .

Số lượng hợp đồng , sản lượng các loại nông

sản chủ yếu có tỷ suất hàng hóa cao gắn với

chế biếnvà xuất khẩu đều tăng khá .

Ngay từ vụ đông xuân 2003 , Tổng công ty

Lương thực đã ký hợp đồng tiêu thụ lúa hàng

hóa với hộ nông dân, các doanh nghiệp kinh

doanh lương thực thuộc mọi thành phần kinh

tế . Số diện tích lúa tiêu thụ theo hợp đồng cả

nước đã tăng từ 44 nghìn héc -ta năm 2002, lên

150 nghìn héc -ta năm 2003 và trên 155 nghìn

héc-ta năm 2004 , chủ yếu là lúa chất lượng

cao . Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long , từ các

năm 2003 , 2004 , 2005 và vụ đông xuân 2006 ,

các tỉnh đã triển khai phương thức bao tiêu lúa

hàng hóa theo hợp đồng với tổng diện tích là

từ 110 - 120 nghìn héc- ta , chủ yếu là lúa đông

xuân, các giống lúa chất lượng cao phục vụ

xuất khẩu như : IR64 ; OM 1490 ; OMCS2000,

VN 95-20, OM2279 và lúa đặc sản như

Jasmine 85, Khaw Dawk Mali 105, ST3 . Có

20 doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng tiêu

thụ lúa hàng hóa cho nông dân như : Công ty

thương nghiệp xuất nhập khẩu Đồng Tháp

4.800 ha, Công ty Lương thực Tiền Giang

5.025 ha, Nông trường Sông Hậu 5.600 ha,

Công ty Lương thực, Vật tư nông nghiệp

Kiên Giang 7.000 ha, Nông trường Cờ Đỏ

7.300 ha... Tại An Giang, trong các năm này

có 4 doanh nghiệp nhà nước ký hợp đồng tiêu

thụ lúa hàng hóa chất lượng cao trên diện tích

trên 36.882 ha, sản lượng 110 nghìn tán,

chiếm 50% sản lượng lúa sản xuất, đạt 81,9%

kế hoạch của tỉnh và chiếm 30,7% tổng sản

lượng lúa hàng hóa mua theo hợp đồng toàn

vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối tác thực

hiện hợp đồng là 178 tổ liên kết sản xuất và

54 hợp tác xã . Hình thức hợp đồng chủ yếu là

tiêu thụ lúa hàng hóa chất lượng cao phục vụ

chế biến và xuất khẩu gạo. Hình thức hợp

đồng ứng trước vốn, vật tư và bao tiêu lúa hàng

hóa chỉ thực hiện ở một số doanh nghiệp với
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đối tác là hộ nông dân . Vụ đông xuân 2003 -

2004 Công ty Mê-Công (Cần Thơ ) đã ký hợp

đồng đầu tư ứng trước giống, phân bón, hỗ trợ

kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đến hộ nông dân

từ đầu vụ với giá hợp lý theo từng loại giống

lúa. Đối với lúa hàng hóa khác , công ty cũng

đã ký hợp đồng với 584 hộ nông dân tại 10 xã

trên diện tích 1.087 ha theo giá thỏa thuận

trước vụ thu hoạch được nông dân chấp nhận .

Vụ đông xuân 2005 , các tỉnh đồng bằng

sông Cửu Long tiếp tục triển khai trên diện

tích lúa chất lượng cao để chế biến gạo xuất

khẩu . Tổng diện tích lúa được tiêu thụ theo

hợp đồng toàn vùng đạt 130 nghìn héc -ta . Đối

tác tham gia ký hợp đồng với các doanh

nghiệp là hợp tác xã ,tổ liên kết sản xuất và hộ

nông dân , song chủ yếu là tổ liên kết sản xuất

và hợp tác xã. Vụ đông xuân 2006 , do giá lúa

tăng cao, lượng lúa sản xuất tăng không đáng

kế nên sản lượng lúa hàng hóa tiêu thụ theo

hợp đồng không tăng so với vụ trước nhưng

vẫn duy trì ở mức trên 140 nghìn tấn...

Ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng đã

thực hiện Quyết định 80 đối với cây lúa. Các

tỉnh Hà Nam, Ninh Bình , Hải Phòng nhiều

doanh nghiệp kinh doanh lương thực đã ký

hợp đồng tiêuthụ lúahàng hóavới hợp tác xã

và hộ nông dân . Các hợp đồng chủ yếu được

ký là các giống lúa chất lượng cao và lúa đặc

sản . Công ty kinh doanh lương thực Hà Nam

đã ký hợp đồng tiêu thụ 40 nghìn tấn lúa đông

xuân 2003 - 2004 và 2004 - 2005 với các hợp

tác xã dịch vụ nông nghiệp. Công ty giống cây

trồng Ninh Bình ký hợp đồng tiêu thụ lúa

giống chất lượng cao ( lai F1 ) và giống lúa

nguyên chủng với diện tích 23 ha, sản lượng

123 tấn . Tuysản lượng lúa hàng hóa tiêu thụ

theo hợp đồng còn ít, chủng loại còn đơn điệu ,

chủ yếu là lúa giống và lúa chất lượng cao, lúa

đặc sản , nhưng quan trọng là mở rasản xuất

lúa hàng hóa, gắn với thị trường .

Cà phê là nông sản hàng hóa xuấtkhẩu chủ

lực của Việt Nam . Vấn đề tiêu thụ cà phê theo

hợp đồng có ý nghĩa quan trọng đối với hộý

nông dân, các trang trại , các doanh nghiệp

xuất khẩu . Vì vậy, sau khi có Quyết định 80

của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp

thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã xúc

tiến triển khai ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm

với hộ nông dân. Từ năm 2003 - 2006, các

doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua 45 - 50

nghìn tấn cà phê nhân /vụ . Ngoài Trung tâm Cà

phê Đắc Lắc có thị trường sôi động, còn ở các

địa phương khác có quy mô nhỏ hơn . Ở Quảng

Trị, các doanh nghiệpđã ký hợp đồng đầu tư

và tiêu thụ cà phê chè với 1.500 hộ, số vốn đầu

tư ứng trước 7 tỉ đồng/năm . Ở Thanh Hóa,

Công ty đã ký hợp đồng đầu tư ứng trước vốn

với hộ nông dân nhận bằng cây giống , các loại

vật tư chủ yếu . Doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ

sản phẩm cà phê, cao su sau thu hoạch với giá

thỏa thuận từ đầu vụ . Ở Nghệ An, các doanh

nghiệp đã ký 2.735 hợp đồng tiêu thụ cà phê

quả với 2.735 hộ nông dân đạt sản lượng

4.200 tấn /vụ .

Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn , tỷ lệ mía cây tiêu thụ theo hợp

đồng trước khi có Quyết định 80 diện tích

trồng
míatrong vùngmía nguyên liệu của các

nhà máy là 60 %, đến 3 vụ mía 2003 , 2004 và

2005 tỷ lệ này đã lên 70 - 71,4% . Đáng chú ý

là tất cả các công ty thuộc Tổng công ty Mía

đường I đã ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu mía

cây của 100 % diện tích các hộ trồng mía vùng

nguyên liệu . Các đơn vị thành viên của Tổng

công ty Mía đường II đã ký hợp đồng đầu tư

và tiêu thụ 1,2 triệu tấn mía cây. Nổi bật là

Công ty Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) đã

ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu mía cây với

32 hợp tác xã, hàng chục vạn hộ trồng mía ,

9 huyện trong vùng nguyên liệu, đạt 100 %

diệntích trồng . Đốivớihộ nông dân trồng mía

ngoài vùng quy hoạch, công ty hợp đồng mua

90% mía cây . Trong quá trình thực hiện hợp

đồng, công ty đã cử cán bộ về các xã hướng
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dẫn kỹ thuật, phối hợp với chính quyền địa

phương kiểm tra , quản lý các chủ hợp đồng sử

dụng vật tư , tiền vốn đúng mục đích và bảo

đảm thanh toán sòng phẳng cho các hộ nông

dân trồng mía theo đúng hợp đồng . Các

địa phương khác, tình hình thực hiện hợp

đồng tiêu thụ mía cây của các nhà máy

đường cũng có nhiều tiến bộ so với trước. Tỷ

lệ diện tích trồng mía được tiêu thụ theo hợp

đồng khá cao: Công ty Mía đường Bình

Dương đạt 94,6% ; Công ty Mía đường Cần

Thơ đạt 68,46% ; Liên doanh Mía đường

TATE& LYLE (Nghệ An) đã ký hợp đồng với

20.000 hộ với sản lượng 1,27 triệu tấn mía

cây , chiếm 81,4 %. Qua phương thức tiêu thụ

mía cây theo hợp đồng , các nhà máy đường

chủ động nguồn nguyên liệu để bố trí kế hoạch

sản xuất - kinh doanh , hộ nông dân có vốn đầu

tư ứng trước để đầu tư thâm canh , hạn chế tình

trạng tư thương ép cấp ép giá như các năm

trước ; các doanh nghiệp và hộ nông dân trồng

mía đều có lợi.

Sau khi có Quyết định 80, Công ty

Bông Việt Nam đã ký hợp đồng tiêu thụ

bông hạt với hộ nông dân vụ bông năm 2003

là 21,7 nghìn héc -ta và năm 2004 là 22 nghìn

ha so với 27,7 nghìn héc -ta vụ 2002. Sản

lượng thu mua đạt 27 nghìn tấn năm 2002 ,

24 nghìn tấn năm 2003 và 21 nghìn tấn năm

2004 so với 27 nghìn tấn vụ năm 2002.

Năm 2003 , Công ty cổ phần Sữa Việt Nam

đã ký 2.320 hợp đồng với hộ chăn nuôi sản

lượng 85,7 nghìn tấn sữa, năm 2004 ký

2.414 hợp đồng , sản lượng 86 nghìn tấn . Năm

2005 số hợp đồng tiêu thụ sữa tiếp tục tăng, dù

giá cả có biến đổi lớn nhưng quan hệ hợp đồng

tiêu thụ sữa giữa doanh nghiệp với hộ chăn

nuôi vẫn ổn định và phát triển . Tổng công ty

Muối Việt Nam đã ký hợp đồng thu mua 100

nghìn tấn năm 2003, 127 nghìn tấn năm 2004

so với 37,7 nghìn tấn năm 2002. Tổng công ty

Thuốc lá Việt Nam năm 2003 đã ký 5.676 hợp

đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa với diện tích

12.375 ha, vốn đầu tư 42,2 tỉ đồng, năm 2004,

ký 3.423 hợp đồng, diện tích 11.327 ha , vốn

đầu tư ứng trước 38,3 tỉ đồng. Các doanh

nghiệp chế biến chè đã ký 15.623 hợp đồng

tiêu thụ chè búp tươi với diện tích 7.626 ha,

sản lượng đạt 46,5 nghìn tấn, vốn ứng trước

10,2 tỉ đồng . Từ khi có Quyết định 80 đến

6-2006 , Tổng công ty Rau quả Việt Nam đã ký

4.924 hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với quy mô

diện tích 11.605 ha, sản lượng 156.950 tấn quả

tươi các loại, vốn đầu tư ứng trước trên 56 tỉ

đồng . Sản phẩm thu mua đãphục vụ nhu cầu

của các nhà máy chế biến xuất khẩu . Công ty

cổ phần Thái Lan ký hợp đồng tiêu thụ thịt lợn

siêu nạc , gà thịt gà đẻ trứng với các hộ nông

dân ở Hà Tây . Hình thức hợp đồng là ứng

trước 100 % con giống, 50% vốn xây dựng

chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật, và tiêu thụ

toàn bộ sản phẩm cho hộ nông dân . Một số

doanh nghiệp khác cũng đã ký hợp đồng tiêu

thụ lợn nạc xuất khẩu cho hộ nông dân ở các

tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình , Bắc Ninh,

Hà Nam. Phương thức hợp đồng đa dạng

nhưng chủ yếu là không ứng trước vốn đầu tư .

Đặc điểm của thủy sản là phụ thuộc nhiều

vào biến động của thời tiết , môi trường sinh

thái, của thị trường thế giới. Do vậy, các hình

thức liên kết kinh tế , đầu tư và tiêu thụ sản

phẩm qua hợp đồng không phổ biến . Tỷ lệ sản

phẩm tiêu thụ theo hợp đồng trước khi chưa có

Quyết định 80 rất thấp , khoảng 2 - 3%, sau

năm 2002 cũng chỉ lên tới 10% . Nay đã xuất

hiện một số hình thức liên kết kinh tế theo hợp

đồng giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với hộ

nuôi trồng thủy sản . Công ty xuất nhập khẩu

Vĩnh Long đã ký hợp đồng với 52 chủ bè cá và

48 ao, hầm với diện tích 22,6 ha, đầu tư

22 triệu con các giống với số vốn ứng trước 33

tỉ đồng. Năm 2004, công ty đã thanh lý hợp

đồng có nguyên liệu với giá trị 15,8 tỉ đồng và

hợp đồng không có nguyên liệu 3,8 tỉ đồng.
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Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản An

Giang và Công ty xuất nhập khẩu Nông sản

thực phẩm ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản

phẩm với các hộ nuôi cá lồng bè và đạt kết quả

khá. Trong năm 2004 , các công ty trên đã mua

theo hợp đồng 60 nghìn tấn thủy sản nguyên

liệu , trong đó 80 % sản phẩm do các câu lạc bộ

doanh nghiệp cung ứng . Hai mặt hàng xuất

khẩu chủ lực là cá tra , cá ba sa, các công ty

đã mua theo hợp đồng 31.000 tấn . Năm 2005

và 6 tháng đầu 2006, do diện tích và sản

lượng tôm nuôi biến động phức tạp , giá tôm

nguyên liệu tăng cao nên các hợp đồng tiêu

thụ sản phẩm có xu hướng chững lại so với các

năm trước.

quan

Kết quả tiêu thụ nông sản hàng hóa qua hợp

đồng theo Quyết định 80, sau 4 năm thực hiện

có khởi sắc , tuy chưa đều nhưng điều

trọng là đã đánh dấu thời kỳ mới trong liên kết

kinh tế giữa người sản xuất với các doanh

nghiệp kinh doanh hàng nông sản , lâm sản và

thủy sản. Vấn đề đầu ra của nông sản hàng hóa

được giải quyết bước đầu , đã góp phần thúc

đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản cả nước .

Những kết quả bước đầu về tiêu thụ nông

sản hàng hóa theo hợp đồng theo Quyết định

số 80 của Thủ tướng Chính phủ đã có tác động

tích cực đến sản xuất và xuất khẩu nông sản cả

nước nên sản lượng nông sản hàng hóa ngày

càng tăng cả số lượng , chủng loại và chất

lượng . Bên cạnh các sản phẩm : cà phê , cao su,

hạt tiêu , hạt điều... là những loại nông sản có

tỷ suất hàng hóa cao vì mục tiêu của sản xuất

các nông sản này là để bán tăng dần , tỷ suất

hàng hóa trong các nông sản khác cũng tăng

rất nhanh . Chẳng hạn , sản lượng lúa hàng hóa

năm 2002 mới có 17,5 triệu tấn , chiếm

50,07 %, năm 2003 là 18,8 triệu tấn, chiếm

52,7%, năm 2004 là 19,6 triệu tấn , chiếm

54,7% và năm 2005 là 22 triệu tấn , chiếm

61% sản lượng sản xuất. Vụ đông xuân 2006

tuy sản lượng lúa hàng hóa không tăng,

nhưng tỷ suất hàng hóa về cơ bản vẫn như các

năm trước.

Thực trạng này được thể hiện ở kết quả

xuất khẩu các nông sản chủ lực những năm

gần đây . Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản ,

thủy sản tăng từ 3,5 tỉ USD năm 2002 lên

4,5tỉ USD năm 2004 và gần 5 tỉ USD năm

2005 và trên 3 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2006.

Đóng góp vào kết quả đó có vai trò của Quyết

định 80 về tiêu thụ nông sản hàng hóa

theo hợp đồng giữa người sản xuất với các

doanh nghiệpchế biến và xuất khẩu nông sản ,

thủy sản .

Bên cạnh những lợi ích về kinh tế , Quyết

định 80 đã góp phần quan trọng tạo lập

phương thức sản xuất và kinh doanh nông sản

hàng hóa mới theo hướng gắn với thị trường

tiêu thụ trong và ngoài nước . Thông qua hình

thức tiêu thụ theo hợp đồng, các hộ nông dân

sản xuất nông sản hàng hóa làm quen dần với

cách thức mới: sản xuất sản phẩm thị trường

cần thay vì sản xuất cái ta có, mang nặng tính

tự cung tự cấp . trước đây . Hình thành cáchình

thức liên kết trong tiêu thụ nông sản hàng hóa

theo hợp đồng giữa người sản xuất, thương lái

và các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu . Nếu

trước Quyết định 80, tiêu thụ nông sản hàng

hóa do thương lái quyết định gần như toàn bộ,

thì hiện nay đã có vai trò của chính quyền cơ

sở , các hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ và các

doanh nghiệp , các nhà khoa học, hội nông dân .

Vì vậy, quá trình tiêu thụ nông sản hàng hóa,

một mặt vẫn phát huy các mặt tích cực của

thương lái; mặt khác , hạn chế được tình trạng

ép cấp, ép giá của họ đối với hộ nông dân .

Quyết định 80 còn có tác dụng tích cực

khác là nâng cao vai trò của hợp tác xã nông

nghiệp và các tổ kinh tế hợp tác ở nông thôn .

Trong quátrình thực hiện hợp đồng , các doanh

nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản thường

muốn ký kết hợp đồng với các tổ chức có tư

cách pháp nhân đại diện cho hộ nông dân hơn
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là ký trực tiếp với hộ. Từ thực tế đó , đòi hỏi

các địa phương xây dựng tổ chức này làm chức

năng dịch vụ đầu ra cho kinh tế hộ .

2 - Những nhược điểm và bất cập

Bên cạnh những kết quả và tiến bộ đã đạt

được, các hoạt động và hình thức tiêu thụ nông

sản hàng hóa qua hợp đồng theo Quyết định

80 sau 4 năm triển khai, còn bộc lộnhiều tồn

tại, nhược điểm so với yêu cầu đề ra .

Thứnhất, sản lượng nông sản hàng hóa tiêu

thụ theo hợp đồng còn quá ít so với yêu
cầu và

khả năng , kể cả tại các vùng sản xuất nông sản

hàng hóa tập trung . Thí dụ, hợp đồng tiêu thụ

lúa đông xuân cả nước đạt bình quân trên

155 nghìn héc-ta /năm , trong đó vùng đồng

bằng sông Cửu Long đạt bình quân trên dưới

140 nghìn héc-ta/năm , chiếm tỷ lệ 3,8% tổng

diện tích lúa toàn vùng. Vụ lúa hè thu và vụ

mùa chưa được các doanh nghiệp quan tâm

mua theo hợp đồng . Lúa hàng hóa tiêu thụ

qua hợp đồng các vùng khác chỉ đạt 30 nghìn

héc- ta / vụ . Tình hình tương tự cũngdiễn ravới

cà phê ở Tây Nguyên , chèở miền núi phía

Bắc. Kết quả đạt được đối với một sốsản

phẩm phục vụ công nghiệp chế biến như mía,

bông, rau quả... chưa nhiều , thậm chí còn giảm

(bông là thí dụ ).

Thứ hai, tình trạng phá vỡ hợp đồng còn

xẩy ra khá nhiều đối với hầu hết các loại nông

sản hàng hóa. Điển hình là các sản phẩm lúa

gạo , cà phê, hạt điều , hạt tiêu , thịt lợn , thủy

sản . Rõ nhất là tình trạng phá vỡ hợp đồng tiêu

thụ bông giữa Tổng Công ty Bông với các hộ

trồng bông ở các tỉnh Bình Thuận , Đồng Nai

trong năm 2003 - 2005. Tình trạng ép cấp, ép

giá của các doanh nghiệp thu mua hàng nông

sản diễn ra phổ biến làm cho người sản xuất

nông nghiệp bị thiệt thòi. Đối với hộ nông dân

và các chủ trang trại, hiện tượng không thực

hiện hợp đồng cũng diễn ra phổ biến , ở hầu hết

các loại nông sản hàng hóa, nhất là khi thị

trường có biến động về giá cả nông sản .

Thứ ba , hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng

hóa thực hiện không đều giữa các vùng , các

địa phương . Trong thực tế , mối liên kết kinh tế

qua hợp đồng chủ yếu diễn ra ở các tỉnh phía

Nam , với một sốnông sản xuất khẩu chủ lực ở

các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như lúa

gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, cà phê Tây

Nguyên , còn các vùng khác, về cơ bản vẫn

diễn ra tự phát thông qua thương lái, chủ nậu ,

chủ vựa, chợ nông thôn nên không ổn định .

Thứ tư , vẫn chưa hình thành mô hình tiêu

biểu về tiêu thụ hàng hóa qua hợp đồng cho

từng loại nông sản , từng vùng sản xuất nên

chưa có cơ sở để tổng kết nhân rộng . Kết quả

đạt được ở một số vùng và sản phẩm vẫn cònở

mang nặng tính tự phát , quy mô nhỏ, không

vững chắc. Hiệu quả kinh tế - xã hội của Nghị-

quyết còn mờ nhạt, chưa có tác dụng thúc đẩy

sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

trên phạm vi rộng . Nguyên nhân của tình hình

trên là do sản xuất nông sản hàng hóa phát

triển chưa đều . Ở nhiều vùng nông thôn , nhất

làmiền Bắc và miền Trung đại đa số nông dân

vẫn chưa quen với sản xuất hàng hóa , chưa có

đủ thông tin về thị trường. Thêm vào đó quy

mô sản xuất quá bé lại manh mún , phân tán

theo hộ nông dân riêng lẻ, sản xuất nông

nghiệp vẫn mang nặng tính tự cấp , tự túc, chạy

theo số lượng , coi nhẹ chất lượng và hiệu quả .

Các hợp tác xã nông nghiệp chưa quen với

chức năng ký kết hợp đồng thay cho hộ nông

dân . Tình hình đó đã gây khó khăn cho các

hoạt động thu gom, vận chuyển , lưu thông và

tiêu thụ nông sản hàng hóa qua hợp đồng . Thị

trường tiêu thụ nông sản hàng hóa trong nước

và ngoài nước nói chung chưa ổn định. Ở thị

trường trong nước , sức mua của dân còn thấp ,

vì 80% là dân cư nông thôn , thu nhậpthấp, tập

quán tiêu dùng phổ biến vẫn là tự cấp tự túc .

Thị trường xuấtkhẩu tuy có được mở rộng so

với trước nhưng vẫn chưa ổn định , vì nước ta

chưa thiết lập được những thị trường hàng

Ở
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nông sản lớn kể cả các mặt hàng chủ lực như

gạo , cà phê, chè, lạc nhân ... Một số nông sản

chưa tìm được thị trường ngoài nước và xuất

khẩu vẫn còn mang tính chất ăn đong như thịt

lợn , trứng vịt muối, lợn sữa , rau quả. Giá cả

nông sản 4 năm qua có nhiều biến động , nhất |

là lúa, cà phê, mía cây, hạt tiêu , thịt lợn ... nên

cả doanh nghiệp và hộ nông dân , trang trại đều |

không mặn mà với việc ký kết hợp đồng mua,

bán trước thời vụ thu hoạch nông sản hàng |

hóa. Riêng giá lúa vùng đồng bằng sông Cửu |

Long năm 2005 - 2006 biến động liên tục , có

lúc tuần sau khác tuần trước nên rất khó xác

định giá hợp đồng theo giá nào là hợp lý cho

cả hai bên . Tình hình tương tự cũng diễnra với

giá cà phê.

Quyết định 80 chưa tạo ra được những chế

tài chặt chẽ giữa các bên nên cả doanh nghiệp

và hộ nông dân chưa yên tâm . Nội dung của nó |

chủ yếu mới dừng lại ở mức "khuyến khích " ,

chưa có tính pháp lý cao , chưa có hướng dẫn |

của các bộ, ngành chức năng về quy trình thực

hiện , quy chế thưởng phạt đối với các bên chủ

thể tham gia ký kết hợp đồng . Vai trò củaNhà

nước , Hội Nông dân , các hiệp hội tham gia ,

các nhà khoa học trong quá trình thực hiện ký

kết và triển khai hợp đồng tiêu thụ nông sản |

hàng hóa còn mờ nhạt. Quan hệ giữa Quyết |

định 80 với chủ trương "Liên kết 4 nhà" chưa

rõ ràng nên mức độ khả thi chưa cao . Về tổ

chức thực hiện còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ

giữa các bộ , ngành và các tổ chức đoàn thể, xã |

hội, trong quá trình giải quyết các vấn đề nảy |

sinh trong ký kết hợp đồng đầu tư , tiêu thụ |

nông sảnhàng hóa và bảovệ lợi ích của hổ

nông dân, chủ trang trại , doanh nghiệp. Cơ chế

thưởng , phạt đối với doanh nghiệp và hộ gia

đình nông dân , ngư dân chưa rõ ràng nên chưa

có tác dụng khuyến khích các đơn vị tích cực ,

ngăn ngừa vi phạm hợp đồng trong quá trình

thực hiện .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Đồng Tai xây dựng...

(Tiếp theo trang 48)

-

đảng ,đoàn thể còn hạn chế, xây dựng quy chế

Chất lượng hoạt động của một số tổ chức

hoạtđộngchưa sát. Đảng viên , công đoàn viên

sinh hoạt chưa đều ; tổ chức đảng chưa thật sự

thể hiện là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với

đội ngũ công nhân ở doanh nghiệp . Tổ chức

công đoàn, Đoàn Thanh niên chưa thực hiện tốt

công tác tuyên truyền , vận động , giáodục người

lao động trong doanh nghiệp .

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng

đảng, xây dựng các đoàn thể trong các doanh

| nghiệp tư nhân , doanh nghiệp cóvốnđầu tư

nước ngoài, xin kiến nghị Đảng tiếp tục chỉ đạo

một số vấn đề sau :

a - Sớm luật hóa việc thành lập và hoạt động

các tổ chức đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh , Hội Liên hiệp Thanh niên Việt

Nam trong các doanh nghiệp tư nhân , doanh

nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài.

b - Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị

số 07/CT-TW của Bộ Chính trị, Về tăng cường

công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhẫn

có vốn đầu tư nước ngoài, để rút kinh nghiệm

dân trong doanh nghiệp tư nhân , doanh nghiệp

chỉ đạo tiếp .Cầnchú trọng đến việc hướng dẫn

xây dựng quy chế và phương thức hoạtđộng cụ

thể cho các tổ chức đảng và đoàn thể trong

doanh nghiệp trên . Đồng thời có những chủ

trương , chính sách hỗ trợ đối với cấp ủy,đảng

viên , cán bộ chủ chốt của các đoàn thể ; các điều

kiện hỗ trợ người lao động ở doanh nghiệp (như

nhà ở , đi lại, vui chơi giải trí, nâng cao kiến

thức , tay nghề ) để tạo thuận lợi cho việc tập

hợp, tuyên truyền , giáo dục rèn luyện đội ngũ

giai cấp công nhân .

c - Quan tâm chăm lo, giữ vững bản chất, rèn

luyện bản lĩnh cho giai cấp côngnhân - cơ sở xã

hội - chính trị quan trọng của Đảng. Do đó kiến

nghị Ban Chấphành Trung ương khóa X sớm có

nghị quyết vềxây dựng giai cấp công nhân và tổ

chức công đoàn trong tình hìnhmới.
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T

TỆ NẠN PHONG BÌ HỘI NGHỊ :

hÔI là cán bộ nghỉ hưu , đảng viên (huy

hiệu 40 năm tuổi đảng) , đã 22 năm

làm công tác quản lý kinh tế và 15 năm

làm về lĩnh vực tư pháp, xin được phản ánh

một thực trạng hiện nay , đó là tệ nạn phong bì

hội nghị.

Việc này tưởng là nhỏ, nhưng không nhỏ ,

lại đang diễn ra hằng ngày ở mọi nơi, mọi lúc

theo chiều hướng không lành mạnh . Bây giờ

hiện tượng cán bộ cứ đi họp ở đâu làm gì cũng

có phong bao, phong bì . Phong bì của trưởng

đoàn tiền gấp nhiều lần người khác mà vẫn cứ

thản nhiên cầm v.v. Điều nói trên gây nên

phản cảm trong tâm lý, tư tưởng của đảng

viên, quần chúng ở cơ sở , ảnh hưởng tới tư

cách , tín của cấp trên , của cán bộ. Nhiều

trường hợp vì thế dẫn đến hối lộ, tham nhũng ,

vi phạm pháp luật. Do vậy, việc ngăn chặn tệ

nạn phong bì cũng cần được nói đến trong

cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ,

uy

lãng phí hiện nay .

Không thể coi đến dự họp và phát biểu ý

kiến phải có thù lao , bởi vì công việc đó thuộc

về chức trách của cán bộ mà cán bộ đã hưởng

lương và phụ cấp theo chế độ nhà nước rồi .

Không the gọi là tiền giữa trưa vì tiền trong

phong bì bằng giá trị hàng tạ, hàng tấn thóc;

có khi trong phong bì không phải tiền Việt lại

là đô -la Mỹ. Hơn nữa trong các khoản mục

chi ngân sách không thấy có mục chi phong

bì , vậy tiền phong bì sẽ quyết toán vào đâu ?

Đáng chê trách và phê phán hơn là cuộc họp

MAI THẾ HUNG *

nào không cóphong bì, có người còn đến gặp

ban tổ chức để hỏi . Có trường hợp còn đòi chế

độ bồi dưỡng (phong bì ) cho "sếp " ở nhà . Rồi

cả phóng viên báo khi đến dự hội nghị, đưa tin

cũng phải có phong bì bồi dưỡng . Cơ quan

nào, địa phương nào , ngành nào tổ chức hội

nghị mà không có phong bì cho đại biểu thì

lần sau người dự ít hẳn , tin bài cũng thưa

thớt... Không chỉ có thế mà tệ nạn này đang

gây lãng phí lớn , và là mầm mống phát sinh ,

dung túng tham nhũng ; nó đang làm tha hóa

cán bộ và thủ tiêu trách nhiệm , sự gương

của cán bộ . Do vậy , xin đề nghị:

mẫu

Một là , cán bộ các ngành , các cấp đi họp

hay đi làm việc là theo chức trách , không

được nhận phong bì bồi dưỡng . Cấp dưới,

nhất là các đơn vị, tổ chức kinh tế không

được đưa phong bì để "bồi dưỡng" cán bộ . Mở

rộng vấn đề này, ngẫm lại đãmột thời có

những cơsở còn may quần áo, sắm đồ

dùng v.v... đem tặng để giúp đỡ bản thân và

gia đình cán bộ . Nhưng nay không thể như

vậy, bởi môi trườngxã hội đãkhác . Xây dựng

nhà nước pháp quyền thì mối quan hệ "thân

tình như người nhà" dẫn đến lợi dụng nhau

phá vỡ kỷ cương , vi phạm pháp luật làm mất

phẩm chất cán bộ .

(Xem tiếp trang 67)

* Phố Nguyên Hồng , Hà Nội
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THẸN... VỚI LƯƠNG TÂM

NHỊ ĐAN

NGƯỜI nói xuôi, rằng tôi là một đứa may mắn.

Nhưng người lại nói ngược , rằng tôi sẽ là " con vật

tế thần " .

Còn lòng tôithìđầy nghi ngạitrộn với vui mừng ,

khi nhận tờquyết định vềnhận công tác tại cơquan

cũ nơibốtôi làm việc , do chủ Tình ký và giờ là thủ

trưởng. Đó là địa ngụchay thiênđường? Mẹ tôi thì

giẫy nảy với bổ tôi:- Ôngcó mất trí hay không đấy ?

Làm thế thì giết thằng bé rồi còn gì! Khác chỉđem

gửi gà con cho quạ? Bố tôi chỉ biết ngồi thần ra và

lặnglẽ . Mẹ tôi quay ngoắt vào nhà trống, tiếng đay

nghiến còn vương lại: - Con hãy liều liệu , kẻocó

ngày chết không có chỗ chôn đâu (!?) .

Tôi thì mơ hồ và chỉ biết khắc kỷ giữ mình theo lời

mẹ vàsựlặng lẽ hưu trí đã bảy năm của bố. Dần

dần , tôi vỡra một điều : Mười năm trước , bố tôi là thủ

phó của chú Tình - thủ trưởng tôi bây giờ . Lúcấy, tôi

đang theo học ở nước ngoài.Nghe đâu , thời ấychính

bố tôi đã ký quyết định kỷ luật cách chức trưởng

phòng và đề nghị lưu Đáng chú Tình . Người ta nói,

"những tờ quyết định đầy toan tính ám muội". Nhưng

sau đó, chỉ hai năm , bố tôi về hưu trí trước tuổi.

cũng vì bị kỷ luật. Và oái oăm thay, tờ quyết định kỷ

luậtbố tôi lại do chính chủ Tình ký . Tôi nghe mà

khiếp đảm .

Đang đi công tác miền Nam , bỗng một tiếng sét

ngang tài, khi nhận được tin chú Tìnhbáo, bố tôi

ngã bệnh . Bốn , năm lần vật vã mà ông không sao

nhắmmắt xuôi tay được . Dường như ôngcòn mắc nợ

điều gì lớn lắm , ở trần thế , nênkhông thể "đi" ngay

nổi. Các cụ thường bảo vậy . Tôi bỏ dở chuyến công

tác , và lần về bệnh viện . Mẹ tôi nửa giốngngười

mộng du nửa thì giống người sắp chết đuối. Em gái

tôi bảo: - Chú Tính tới từ sáng sớm , lúc bố vẫn chưa

tỉnh . Mẹ tôi chợt ráo hoảnh : -Nhắc làm gì ngữ bất

nhân ấy (!? ) .

Nửa chiều. Chợt bố lại tỉnh . Và bàn tay ông

hướng về phíamẹ tôi, đờ đẫn , thông xuống: - Bà...

lại đây ... tôi nói. Đi mời... chú Tình ... giúp tôi. Mẹ tôi

ngạcnhiên hỏi: - Sao? Ông có lẫn không đấy ? -

Tôi... van bà. Dườngnhưsuốt gần 70 năm của đời

mình , bố tôi chưa biết nói với ai câu nào như thế

bao giờ.

Mẹ tôi òa khóc .

·

Tôi lại quỳ trước mặt bố vàkhóc . Ông nói: - Nín ...

đi... con ! Cha... không... sao cả , chỉ mệt... thôi. Tôi kể

cho bốnghe: Nhận được điện của chú Tình , con

quay về ngay. Qua phòng chú thì được biết, con đã

được cấp trên chuẩn y kết nạp vào Đảng và ban lãnh

đạo cơquan quyết định cửcon đi học nghiên cứu

sinh ở Ô-xtrây -li-a . Bố tôi thều thào : - Thếà!

Chuyện dang dở , thì chú Tình hớt hải ào đến . Bố

tôi nhổm ngồi hẳn dậy : - Chú Tình . Và ông gắng

gượng bước xuống giường .

Thủ trưởng tôi đỡ bố tôi xuống ghế .

Khuôn mặt bố tôi ướt đẫm vì nước mắt ông tràn

xuống. Hình như tất cả những gì uẩn ức trongông

được hiện ra thành nước mắt. Giọng ông nhòe đi:

- Tôi nghĩmà thẹn ... với mình , thẹn ... với chú .

Giờ ... nghĩ lại..., mới thấy cụ ... Phan SàoNam nói...

đúng. Như ... xưa tôi vẫn ... thường đọc để ... răn ... các

chú.

Chú Tình đỡ lời:

- Thưa anh ! Em nhớ lắm . Cụ nói rằng : "Muốn làm

thánh triết phải ở chính tâm . Đánh được giặc tâm mới

là danh tướng ". Có đúng không anh ?

- Thế... cho nên ... tôi chỉ là một... anh tướng tồi.

- Xin anh lại đừng nói thế !

- Trước kia , tôi sống... không phải đạo... với chú .

Vì…. đuổi theo... cái danh hão ... của mình , tôi... nhẫn

tâm ... hại chú .

·
Chuyện cũ mà anh , nhớđể làm gì. Mà em cũng

quên lâu rồi. Sẽ đếnlúc em phải nghỉ. Lựcbất tòng

tâm mà anh . Giờ phải cậy trông vào lớp trẻ như bọn

cháu Lương đây . Các em phảicó nghĩa vụ giúp đỡ

chúng nó. Đấy vừa là lương tâm vừa là nghĩa vụ vừa

là danh dựmà anh.

Mẹ tôi thì đứng như trời trồng.

- Tôi... thẹn với lương tâm ... tôi lắm ... Cổ nhân ....

nói đúng. Không biết xấu hổ... thì không thành ...

người được... Giờgặp chú … tôi ... mới ... thanh thản ...

mà di... du...oc...

Đó là câu nói cuối cùng của bố tôi.

Và mẹ tôi thì bỗng bật khóc nức nở .

Và em gái tôi ôm chặt lấy khuôn mặt cha tôi, khi

đôi mắt ông đã thiếp đi sâu lắm .

Chuyện cũ tôi biết và chép lại. Ngõ hầucũng để

thắp cho ông cụ nén hương, thêm mười phần thành

thản nơi chín suối mà thôi.D

Số 20 (tháng 10 năm 2006 ) 61



Thế giới : Vấn đề - Sự kiện
Tạp chí Cộng sản

T

TRẬT TỰ THẾ GIỚI

SAU “CHIẾN TRANH LẠNH”:

NHỮNG QUAN NIỆM KHÁC NHAU

NGUYỄN TIẾN NGHĨA

" Bàn cờ thế giới" mới sẽ được hình thành theo trật tựnào khi đối đầu

Đông - Tây trong thời kỳ " chiến tranh lạnh"đã đến hồi kết? Trật tự thế

giới đơn cực hay đa cực? Nhất siêu đa cường hay sẽ là một trật tự thếgiới

mới thực sựhòa bình , dân chủ, bình đẳng, hợp tác và phát triển ? Đây là

một vấn đề mà giới chính trị và nghiên cứu quốc tế đang tranh luận .

RONG lịch sửmấy thế kỷ qua, trật tự thế

giới đã nhiều lần thay đổi và sự thay đổi

này, trên thực tế, chỉ diễn ra tại châu Âu.

Thất bại của Na-pô -nê -ông (năm 1812) là mốc

đánh dấu sự khởi đầu một trật tự mà lịch sử gọi

là "Sự hòa hợp của châu Âu ". Cục diện này

được duy trì hơn một thế kỷ cho đến khi tại đây

nổ ra đại chiến thế giới thứ nhất . Kết thúc "chiến

tranh " , một cục diện thế giới đa cực đã hình

thành trên cơ sở những cam kết của Hiệp ước

Véc-xây (năm 1919) . Sau hai mươi năm tồn tại,

cục diệnđó đã khép lại bởi sự bùng nổ của chiến

tranh thế giới thứhai. Khi trục phát xít Đức -

I -ta -li- a - Nhật bị đập tan , trên thế giới đã xuất

hiện cục diện hai cực hay còn được gọi là trật tự

Y -an -ta với hai khối đối lập do Liên Xô và Mỹ

đứng đầu mỗi khối. Sự đổ vỡ của chế độ xã hội

chủnghĩa ở Đông Âu và Liên Xô vào cuối

những năm 80 đầunhững năm 90 của thế kỷ XX

đã đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của trật tự thế
tồn tại của trật tự thế

giới hai cực . Vậy cục diện thế giới mới sẽ được

hình thành theo xu hướng nào khi đối đầu

Đông - Tây trong thời kỳ " chiến tranh lạnh " đã

đến hồi kết? Đâylà một vấn đề mà giới chính trị

và nghiên cứu quốc tế đang tranh luận . Trên

thực tế, những năm cuối thế kỷ XX và nhất là

trong những năm qua, các lực lượng trên thế giới

với những vị thế quốc tế và mục đích khác nhau ,

đều tích cực tham gia quá trình thúc đẩy sự hình

thành một cục diện thế giới mới. Người ta

thường nói đến ba lực lượng chủ yếu đang theo

đuổi những mô hình khác nhau về trật tự thế giới

mới : Đó là Mỹ với tham vọng muốn thiết lập

một trật tự thếgiới đơn cực doMỹ làm bá chủ;

là các cường quốc và các trung tâm lớn như

Nga, Trung Quốc, Nhật Bản , Ấn Độ, Liên minh

châu Âu có cùng lợi ích chiến lược trong việc

thúc đẩy sự ra đời một thế giới đa cực mà bản

thân họ sẽ đóng vai trò là các cực trong trật tự

này ; là đại đa số các nước còn lại - các nước

nhỏ , các nước đang phát triển - mong muốn thiết

lập một trật tự thế giới thực sự dân chủ, bình

đẳng mà ở đó tất cả các quốc gia không phân

biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, mạnh yếu đều có tiếng

nói bình đẳng và có quyền tham gia giải quyết

mọi vấn đề của thế giới. Thực tế này cắt nghĩa

vì sao xuất hiện nhiều cách lý giải khác nhau về

một cục diện thế giới mới , mà theo nhận định
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chung , còn đang trong quá trình hình thành sau

"chiến tranh lạnh " .

1 - Quan niệm về thế giới đơn cực

"Chiến tranh lạnh" kết thúc , Mỹ tự tuyên bố

"bổn phận " thiết lập một trật tự thế giới đơn cực

do chính Mỹ chứ không ai khác làm bá chủ thế

giới. Z. Brê-din -xki đã từng cao giọng , rằng

không có Mỹ đứng đầu , thế giới này sẽ đầy rẫy

bạo động và lộn xộn, dân chủ sẽ không có và

kinh tế sẽ rơi vào tình trạng trì trệ...,rằng quyền

đứng đầu thế giới của Mỹsẽ bảo đảm tương lai

của tự do , dân chủ, kinh tế mở cửa và trật tự trên

thế giới(1) v.v và v.v .. Tuy nhiên , đây chỉ là lời

của một chính khách . Còn quan điểm chính

thống về "bổn phận " lãnh đạo thế giới của Mỹ

thì được phô trương chẳngúp mởtrong các

Chiến lược an ninh quốc gia mà những ông chủ

Nhà Trắng công bổ hằng năm .TrongChiến

lược an ninh quốc gia 1998 có đoạn : Địa vị lãnh

đạo của Mỹ là nhân tố quyết định trong việc ký

kết một loạt hiệp định làm cho thếgiới trởnên

ổn định và an ninh hơn (2) Chiến lược anninh

quốc gia cho thế kỷ mới 1999 lặp lại, rằng kỷ

nguyên đương đại được định hình là nhờ sự lãnhsự

diện (CTBT )... Và , người ta chẳng khó khăn để

nhận diện một cách đầy đủ những biến thái của

chính sách cường quyền , bá quyền, chính sách

dùng vũ lực, can thiệp quân sự và trừng phạt,

cấm vận kinh tế , chiến lược " diễn biến hòa

bình " nhằm áp đặt luật lệ , " giá trị" Mỹ đối với

các nước khác. Về tổng lực , Mỹ là một nước

mạnh. Đồng ý như vậy. Nềnkinh tế Mỹ trong

suốt nhiều năm qua phát triển với tốc độ cao .

Tổng sản phẩm quốc dân của Mỹ hiện đạt

khoảng 30% tổng sản phẩm toàn cầu . Quân sự

Mỹ vượt xa hết thảy các nước khác xét theo

những chỉ số về sức mạnh quân sự. Về chínhtrị,

Mỹ duy trìảnh hưởng rất lớn của mình tạinhiều

nhiều quốc gia và trong nhiều tổ chức

quốc tế ...Song, nhìn lại lịch sử ,sẽdễdàng nhận

thấyMỹ hiện không có nhiều lợi thế nhưđãtừng

có vào cuối nhữngnăm 40 của thế kỷ trước cả ở

ba phương diện nói trên . Tổng sản phẩm quốc

dân củaMỹ khi đó đã chiếm hơn 50% tổngsản

phẩm toàn cầu, Mỹ đã từng duy nhất độc quyền

về vũ khínguyên tử và đã chi phối rất nhiều

nước cả về kinh tế lẫn chính trị , biến họ thành

"sân sau" , thành chư hầu trong hệ thống quân sự

toàn cầu của Mỹ ... Với sức mạnh tổng lực như

khu vực ,

đạocủaMỹhơn nửa thế kỷquavới cácnỗ lực thế, vậymàsauchiến tranh thế giớithứ hai,ý đồ

nguy

xoay vần trật tự thế giới theo hướng đơn cực do

Mỹ làm bá chủ đâu có thành hiện thực . Quá khứ

đã là thế . Hiện tại đang như thế và tương lai

chắc chắn lại càng như thế. Từ ý đồ thiết lập trật

tự thế giới đơn cực đến thực hiện nó, về chủ

quan , với Mỹ trước nay vẫn luôn ở thế "lực bất

tòng tâm " . Bản thân Mỹ hiện đang phải đối mặt

trước nhiều hậu quả nặng nề từ chính sách dùng

bạo lực để áp đặt các "giá trị" Mỹ đối với các

như kế hoạch Mác-san , NATO , IMF và WB... (3)

Trong Chiến lược an ninh quốc gia 2002 "bổn

phận" của Mỹ được tái khẳng định: Chúng ta sẽ

bảo vệ nước Mỹ... , phát hiện và tiêu trừ mối

hiêm ngay khi nó chưa đến biên giới

Mỹ(4 ). Và Chiến lược an ninh quốc gia được

công bố hồi tháng 3-2006 vẫn cứ tiếp tục giọng

điệu rằng Mỹ phải giữ vai trò lãnh đạo thế giới ,

rằng nước Mỹ đang có cơ hội "độc nhất vô nhị"

để sắp đặt cơ sở cho hòa bình trong tương lai (5).

Mỹ không chỉ khăng khăng tuyên bố như

thế , mà còn ráo riết hành động để đạt mục đích

trởthành "sen đầm quốc tế" . Dư luận thế giới

từng bất bình trước thái độ ngạo mạn , đơn

phương của Mỹ đối với việc giải quyết nhiều

công việc quốc tế, như rút khỏi Nghị định thư

Ky -ô-tô , xóa bỏ Hiệp ước về hệ thống phòng thủ

chốngtên lửa đạn đạo(ABM ), thiết lập hệ thống (7-2004 ), từ 35

phòng thủ tên lửa quốc gia (ADM ), không phê

chuẩn Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn

( 1 ) Xem Z. Brê-din -xki: Bàn cờ lớn , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội,1999, tr 30, 38-39

(2) Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo , số

4-1999, tr 9

(3 ) Văn phòng Nhà Trắng: Chiến lược an ninh quốc gia

cho thế kỷ mới, Nhà Trắng , tháng 12-1999 , tr 34

(4) Xem: Thông tin những vấn đề lý luận , số 14

(5 ) Xem: Thông tin Công tác tư tưởng , lý luận , số

6-2006, tr 36
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nước khác cũng như trước gánh nặng tài chính

mà Mỹ đổ vào hoạt động " xuất khẩu " dân chủ

và bá quyền quân sự trên phạm vi toàn cầu ... Về

khách quan, trước hết, chiến lược toàn cầu của

Mỹ sau "chiến tranh lạnh" , nhất là sau " sự kiện

ngày 11-9-2001" , chẳng những không làm cho

thế giới trở nên ổn định , an ninh và dân chủ hơn

như Mỹ rêu rao mà còn đẩy tình hình thế giới

đến chỗ càng thêm phức tạp , căng thẳng vàrối

ren . Thứ nữa, thế giới này đang còn quá nhiều

vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu chỉ có thể

giải quyết một khi có sự hợp tác chặt chẽ và trên

tinh thần bình đẳng giữa tất cả các thành viên

trong cộng đồng quốc tế, như khoảng cách

chênh lệch giàu nghèo giữa các nước, sự gia

tăng dân số, ô nhiễm môi trường , tội phạm và

nhất là cuộc chiến chống khủng bố hiện nay...

Ngoài ra, tuy hiện chưa thể nói tới sự ra đời của

một mặt trận thống nhất đủ mạnhchống lại chủ

nghĩa đơn phương, nhưng sự trỗi dậy của các

cường quốc khác trong những năm qua cũng

như sự xuất hiện những động thái mạnh mẽ của

các lực lượngđấu tranh vì một thế giới công

bằng, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới

hiện là một thực tế không thể phủ nhận . Vậy

nên , phải đâu cứ tự tuyên bố , cứ đơn phương

hành động, phớt lờ dư luận cộng đồng quốc tế

đã làtất cả để chính giới vàmột số học giả Mỹ

tuyên bố về tính chất đơn cực của thế giới hiện

nay . S. Hăn -ting-tơn , một học giả Mỹ, trong bài

viết "Siêu cường cô đơn" đăng trên Tạp chí

Ngoại giao ( 1999) đã phê phán sâu sắc và có hệ

thống quan niệm về thế giới đơn cực. Ông nhấn

mạnh: Thế giới chỉ có một siêu cường không có

nghĩa thế giới là đơn cực(6)

2 - Quan niệm về thếgiới đa cực

Nhiều nhà nghiên cứu , nhiều chính trị gia

trên thế giới cổ xúy việc thiết lập trật tự thế giới

đa cực thay cho trật tự hai cực đã tan rã . Nhiều

phương án khác nhau xung quanh ý tưởng này

đã được đưa ra .

(bao gồm một số nước ), Trung Quốc , Nhật Bản ,

Nga và Ấn Độ. Tuynhiên , trong tương lai một

sốkhác cũng có thể trở thành các cực của hệ

thống quan hệ quốc tế (7 .

Trong cuốn Sự xung đột của các nền văn

minh của S. Hăn -ting -tơn , bảy nền văn minh-

Trung Quốc, Nhật Bản , Ấn Độ , đạo Hồi, đạo

Chính thống , Mỹ La-tinh và châu Phi - được

nhắc đến như là những tiền đề hình thành các

cực, các trung tâm sức mạnh trên trường quốc tế .

Giáo sư Ch. Cắp-san từ Trường đại học Tổng

hợp Gioóc-giơ- tao (Mỹ) đề xuất mô hình thể

giới 3 cực : Cực Bắc Mỹ do Mỹ đứng đầu , cực

châu Âu do Đức và Pháp đứng đầu , cực Đông Á

do Trung Quốc và Nhật Bản đứng đầu .

Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia Mỹ

luận bàn về mô hình thế giới của các vòng tròn

đồngtâm . Các quan hệ quốc tế tương lai sẽ được

thiết lập theo cấu trúc:Hạt nhân của hệ thống

các quan hệ quốc tế là các quốc gia nòng cốt

Mỹ, EU và Nhật Bản, trong đó Mỹ là nước đứng

đầu . Vành khuyên thứ nhất tiếp giáp với hạt

nhân là các quốc gia chuyển đổi - các nước

Đông Âu , Mỹ La-tinh , Đông-Nam Á (nhưng

Trung Quốc , Nga, Ấn Độ chưa được xếp vào

nhóm nước này ). Vành khuyên thứ hai là các

quốc gia nổi loạn (I-ran , I-rắc , Li -bi, Triều Tiên ,

Cu-ba...) phủ nhận vai trò hạt nhân . Vành

khuyên ngoài cùng là các quốc gia thất bại

(Xô -ma-li, Ru -an -đa, Li-bê-ri- a vànhiều nước

khác )... (8)

Một số

điểm khác nhau cảvề hình thức lẫn nội dung,

quan niệm trên đây tuy có những

đềuthừa nhận xu hướng xuất hiện các cực hay

các trung tâm sức mạnh có ảnh hưởng trên

trường quốc tế . Song, người ta dễ dàng nhận ra

những quan niệm này đều mang nặngmàu sắc

thế giới quan phương Tây. Trong những quan

niệm đó, vị trí trọng tâm của hệ thống các quan

(6) Thông tấn xã Việt Nam : Tin tham khảo chủ nhật,

H. Kit-xinh-giơ, cựu Cố vấn an ninh quốc ngày 3-6-2001, tr 13

gia Mỹ trong cuốn Nền ngoại giao dự báo: Hệ

thống các quan hệ quốc tế thế kỷ XXI sẽ bao

gồmít nhất 6 cực quan trọng là Mỹ, châu Âu

(7) Xem : Tạp chí Mỹ - Kinh tế , chính trị, tư tưởng, số

6-1997 , tr 106 (tiếng Nga)

(8 ) Xem : Tạp chí Cộng sản , số 14 (5-2003 )

64 Số 20 (tháng 10 năm 2006 )



Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

hệ quốc tế hoàn toàn thuộc về Mỹ và các nước

lớn . Còn vị trí của tuyệt đại đa số các nước vừa

và nhỏ, các nước đang phát triển , chậm phát

triển thì lại chưa được định vị hoặc nếu được

định vị thì cũng không đúng chỗ trên "bàn cờ

thế giới" . Vị thế của nhiều chủ thể quan hệ quốc

tế khác , trong đó có các nước xã hội chủ nghĩa

(với tổng số dân hiện khoảng 1,4 tỉ ) dường như

bị phớt lờ trong một số quan niệm nêu trên ,

trong khi đời sống chính trị thế giới đã và sẽ

chịu ảnh hưởng rất lớn của các chủ thể này.

Đành rằng, chủ nghĩa xã hội đang ở vào giai

đoạn thoái trào , song nội dung cơ bản của thời

đại mới được mở ra từ sau thắng lợi của Cách

mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vẫn là nhân loại

đang quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa

xã hội . Nhân loại không dừng lại ở chủ nghĩa tư

bản màsẽtiến lên chủ nghĩa xã hội. Đólàquy

luật phát triển khách quan của lịch sử . Những

thành tựu quan trọng về mọi mặt mà các nước xã

hội chủ nghĩa đạt được trong những năm qua

không chỉ khẳng định vị thế mới của các nước

này trên trường quốc tế mà chắc chắn sẽ tạo đà

cho sự phát triển xu thế tiến bộ , quan trọng trong

thế kỷ XXI.

Thế giới phong phú, đa dạng và phức tạp ,

vậy thì nội dung thật sự của thế giới đa cực, như

một lẽ tất nhiên , phải là : Mọi côngviệccủathế

giới chỉ có thể do nhân dân tất cả các nước

không phân biệt lớn nhỏ,giàunghèo,mạnh yếu

cùnggiải quyết chứ không phải và càng không

thể chỉ do một siêu cường hay do một số cường

quốc quyết định theo ý đồ của riêng họ.

3 - Quan niệm vềmột thếgiới nhất siêu đa

cường

Đại diện tiêu biểu cho quan niệm về một thế

giới nhất siêu đa cường là S. Hăn -ting-tơn . Theo

ông , trong cục diện thế giới nhất siêu đa cường ,

đểgiải quyết những vấnđề quốc tế trọng đại chỉ

cần sự phối hợp hành độnggiữa một nước lớn

siêu cường với các quốc gia đứng đầu mỗi khu

vực là đủ . Nói cách khác , sự phối hợp hành động

của các quốc gia còn lại là không cần thiết.

Trong thế giới này, kết cấu lực lượng toàn cầu

tồn tại theo 4 cấp độ : Cấp độ cao nhất thuộc về

Mỹ - siêu cường duy nhất - có thực lực trên mọi

lĩnh vực và có thể can thiệp vào công việc nội

bộ của bất cứ nước nào. Cấp độ thứ hai là các

cường quốc chủ yếu của từng khu vực, giữ vai

trò chủ đạo trong mỗi khu vực quan trọng của

thế giới nhưng lợi ích và năng lực của họ không

thể mở rộng ra phạm vi toàn cầu như Mỹ. Cấp

độ tiếp theo là các quốc gia thứcấp của khu vực

với khả năng ảnh hưởng trong khu vực thấp hơn

so với các quốc gia chủ yếu . Cấp độ thứ tư bao

gồm những quốc gia còn lại.

Tương tự như vậy, M. Bô - tác giả cuốn Lịch

sửchủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000quan niệm

rằng , thế giới hiện nay là một hệ thống có thứ

bậc , trong đó , Mỹ giữ vai trò đế quốc chi phối

trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế , tiền tệ , kỹ

sống cũngnhư truyền bá thông tin . Vị trí tiếp

thuật, quân sự đến chính trị , hệ tư tưởng , lối

theo thuộc về nhóm các đế quốc tiếp sức như

giành chomình những khu vực ảnhhưởng riêng .

Anh , Pháp , Đức, Nhật Bản . Các nước này đều

Kế tiếp là thê đội các nước điểm tựa như

Ô -xtrây -li -a , Niu Di- lân, Ấn Độ, Bra -xin , Ai

Cập, một vài nước khu vực Nam Âu- Địa Trung

Hải và khối các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC ) .

Thê đội này tuy chưa đạt tới "chuẩn đế quốc"

nhưng do có lợi thế địa - chính trị, tiềm lực về

dân số, kinh tế , quân sự và các khả năng ảnh

hưởng khác, nên đóng vai trò là những yếu tố

đồng đảo các nước bị chi phối - các nước ởkhu

quan trọng trong mỗi khu vực. Cuối cùng là

vực châu Á, Mỹ La-tinh , châu Phi. Tuy là số

đông, nhưng do tiềm lực bị phân tán , nên nhiều

nước trong số này, nhất là các nước nghèo, luôn

ở vào " tình trạng bị bỏ rơi" (9 ).

Trong thế giới hiện nay, Mỹ với những hành

thiếtlậptrậttựđơn cực, còn các cường quốc của

động đơn phương luôn theo đuổi tham vọng

mỗi khu vực lại mong muốn một thế giới đa cực.

Hãn- tinh -tơn đã nhận định như vậy. Sự ra đời

của EU và sáng kiến về một đồng tiền chung

(9) Xem : M. Bô: Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến

2000 , Nxb Thế giới, Hà Nội 2002 , tr 366
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châu Âu, sự khởi động của hợp tác Đông Á

trong thời gian qua, sự mở rộng của Tổ chức hợp

tác Thượng Hải , sự hình thành tam giác Nga -

Trung - Ấn, sự xuất hiện nhiều tổ chức, hội nghị,

diễn đàn quốc tế lớn mà Mỹ không được tham

dự ... rõ ràng mới chỉ là một số chứ chưa phải tất

cả những động thái phần nào mang tính phản

kháng, chống bá quyền được manh nha kể từ sau

khi chiến tranh lạnh kết thúc . Thực tế này cắt

nghĩa tính hợp lý nhất định trong nhận định trên

của S. Hăn -ting -tơn . Tuy nhiên , như đã nói ở

trên , còn sớm để khẳng định về sự xuất hiện một

liênminh mạnh mẽ vàrộng rãi chống chủ nghĩa

đơn phương . Giới phân tích đã đưa ra nhiều lý

do để giải thích điều này. Từ thái độ bất bình ,

phản đối đến thực hiện những hành động phản

kháng tập thể đối với chính sách bá quyền của

Mỹ còn một khoảng cách lớn và để thu hẹp

khoảng cách đó đòi hỏi phải có nhiều thời gian .

Đây là lý do thứ nhất. Mặc dù nhiều nước tuy

" bằng mặt nhưng không bằng lòng " với Mỹ,

nhưng vì lợi ích của mình họ vẫn mong muốn và

sẵn sàng hợp tác , chấp nhận "luật chơi" với Mỹ.

Đây là lý do thứ hai . Những khác biệt văn hóa

Đông - Tây rất dễ trở thành rào cản đối với sự

liên minh giữa các quốc gia đứng đầu mỗi khu

vực chống lại nước lớn siêu cường . Đây là lý do

tiếp theo. Một lý do nữa là, mâu thuẫn lợi ích

giữa quốc gia đứng đầu khu vực với các quốc

gia còn lại trong khu vực, và, điều đáng nói hơn

là sự thiếu vắng động lực tham gia liên minh

chống nước lớn siêu cường ngay ở bản thân các

quốc gia còn lại này.

Tuy mới chỉ dừng lại ở kết luận rằng thế giới

nhất siêu đa cường là cục diện mang tính quá độ

để thế giới chuyển sang hệ thống đa cực, nhưng ,

về thực chất, quan niệm của S. Hãn -ting -tơn và

của một vài học giả khác cũng na ná như các

quan niệm về thế giới đa cực nói trên và cũng

không thể là sự lý giải thuyết phục bởi nó cũng

không phản ánh chuẩn xác hiện thực , hơn nữa

nó cổ xúy và mang nặng hơi hướng của quan

điểm chorằng các cường quốc là người cai quản

thế giới. Trong nền chính trị quốc tế hiện nay ,

các nước lớn là những lực lượng hết sức quan

trọng , nhưng không phải là duy nhất và càng

không phải là người có quyền định đoạt tương

lai cho thế giới . Ngoài họ, trên thế giới hiện còn

nhiều lực lượng quan trọng khác.

4 - Quan niệm về một trật tự thếgiới mới

hòa bình , dân chủ , bình đẳng , hợp tác và

phát triển

-

Trước nay, hướng tới một thế giới hòa bình ,

dân chủ, bình đẳng , hợp tác và phát triển luôn là

nguyện vọng tha thiết của toàn nhân loại tiến

bộ , nhất là của các nước nhỏ , các nước nghèo ,

của cácnước đang phát triển và các nước chậm

phát triển . Đấu tranh vì độc lập tự chủ của dân

tộc, chống chủ nghĩa can thiệp mới; tăng cường

hộinhập quốc tế ,khắc phục những tác động tiêu

cực của toàn cầu hóa; giữ gìn và phát huy bản

sắc dân tộc ; ngăn chặn dịch bệnh ; bảo vệ môi

trường sinh thái; cải tổ cơ cấu và cơ chế hoạt

động của Liên hợp quốc ... là những vấn đề mà

các nước này đang cùng nhau tậphợp lại đấu

tranh đòi các nước lớn , các thế lực tài chính -

tiền tệ quốc tế phải cùng tham gia giải quyết. Sự

hiện diện của các diễnđàn quốc tế lớn được tổ

chức trong những năm qua, như các Hội nghị

Thượng đỉnh Liên hợp quốc , Diễn đàn của các

nước G77 , Diễn đàn Xã hội , Hội nghị bàn về

phát triển bền vững, Hội nghị Cấp cao Phong

trào không liên kết, kể cả sự thất bại của vòng

đàm phán Đô-ha... phần nào khẳng định động

thái mạnh mẽ của cuộc đấu tranh nhằm thiết lập

một trật tự thế giới mới mà ở đó lợi ích của các

nước nghèo, các nước đang phát triển và các

nước chậm phát triển phải được tôn trọng và bảo

vệ theo đúng những cam kết quy định tại Hiến

chương Liên hợp quốc. Đó là thúc đẩy quan hệ

hữu nghị giữa các quốcgia trên cơ sở tôn trọng

nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi giữa các dân

tộc và nguyên tắc quyền tự quyết của các dân

tộc . Tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước tổ chức

ở trụ sở Liên hợp quốc hồi tháng 9-2005, Tổng

thống Hàn Quốc Rô -mu-hiên đã nhấn mạnh :

Một trật tự thế giới mới trong thế kỷ XXI cần

phải được xác định rõ ràng tại tất cả các quốc

gia, dù đó là nước có quyền lực lớn , nhỏ hay

trung bình đều cùng tồn tại theo nguyên tắc
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cùng có lợi để đạt được sựthịnh vượng chung,

các thành viên trong cộng đồngquốc tế cần tăng

cường hơn nữa những nỗ lực nhằm tôntrọng các

quốc gia láng giềng và đạt được sự đồng thuận

quốc tế .

|

Tệ nạn phong bì...

( Tiếp theo trang 60 )

Song, trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn
Hai là , quy định chế độ chi cho một cuộc

cầuhóa diễn ra mạnh mẽnhư hiện nay, cuộc đấu | hội nghị phải cụ thể, chặt chẽ, không thể

tranh vì một thế giới hòa bình , dân chủ, hợp tác | chung chung theo kiểu "cả gói" để dễ dàng

và phát triển của các nước đang phát triển , các | "xàng xê" , biến tướng ; đồng thời có chế độ

nước chậm phát triển vẫn đang và sẽ còn gặp | kiểmtra và xử lý nghiêm . Nơi nào có nguồn

nhiều khó khăn và thách thức trong tập hợp lực

thu dồi dào cũng không được chi quá quy

lượng ; trong cuộc cạnh tranh không cân sức và

vẫnphải chịunhiềuáplực từ phíacácnước lớn định . Số tiền tiếtkiệm trong tiếp khách , hội

trong khắc phục những mâu thuẫn tôn giáo , | nghị được đưa vào tăng nguồn vốn kinh

xung đột sắc tộc , tranh chấp biên giới ... Do vậy , | doanh , kinh phí sự nghiệp . Tổ chức đảng ở cơ

việc giữ vững ổn định chính trị; xây dựng một | sở phải giám sát và chịu trách nhiệm về các

chiến lược phát triển kinh tế quốc gia đúng đắn | hiện tượng làm trái, tham ô, lãng phí xảy ra ở

với tinh thần giữ vững độc lập, tự chủ gắn với

tăng cường hội nhập , hợp tác ; kết hợp sức mạnh

nộilực với khai thác các nguồn lực bên ngoài để

phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia;

chống quan liêu , tham nhũng trong bộ máy quản

lý nhà nước ... sẽ là những nhântố quan trọng

góp phần tạo cơ sở trong cuộc đấu tranh chung

của nhân loại tiến bộ vì một trật tự thế giới hòa

bình , dân chủ và bình đẳng trong tương lai .

Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối

ngoại độc lập , tự chủ, hòa bình , hợp tác và phát

triển với chính sách đối ngoại rộng mở , đa

phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế

theo nguyên tắc : Tôn trọng độc lập, chủ quyền

và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp

vàocông việc nội bộ của nhau , giải quyết các

bất đồng thông qua thương lượng hòa bình , tôn

trọng lẫn nhau , bình đẳng cùng có lợi. Chúng ta

nỗ lực tham gia tiến trìnhhợp tác quốc tế và khu

vực ; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh

chung của nhân dân thếgiới vì hòa bình , độc lập

dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội . Tuy nhiên ,

quá trình hợp tác và đấu tranh cho một trật tự thế

giới mới trong đó mọi quốc gia không phân biệt

lớn nhỏ, giàu nghèo, mạnh yếu đều có quyền

phát triểnvà cùng được tôn trọng còn phải trải

nhiều lộtrình , nhiều khúc quanh phức tạp

và đòi hỏi nỗ lực to lớn chung của tất cả cộng

đồng quốc tế và của toàn thể nhân loại tiến bộ. |

qua

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

đơn vị mình .

Ba là , cán bộ đến dự họp , làm việc ở đâu

cũng phải công khai và thẳng thắn trả lại

những phong bì " bồi dưỡng" . Không thể lấy

cớ sợ mất tế nhị để nhập nhằng ẩn giấu những

bất minh có thể xảy ra . Trái lại, việc làm đó

sẽ là một lề lối , tác phong nghiêm chỉnh ,

gương mẫu của cán bộ .

Hành vi cố ý cho và nhận phong bì trong

làm việc , hội nghị phải được coi là biểu hiện

không lành mạnh. Thực tế cho thấy cán bộ

cấp trên đến đâu mà nhận phong bì, làm việc

thường nể nang, không đến nơi, đến chốn và

cán bộ , quần chúng ở cơ sở coi thường .

Việc tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ và nếu

cứ để kéo dài sẽ gây án
tượng xấu trong xã

bị

| hội , dù cán bộ có nói hay bao nhiêu về tiết

kiệm , về sự gương mẫu v.v.. cũng thành lý

thuyết suông, như " nước đổ lá khoai" , chẳng

ai nghe theo .

Hiện nay việc đưa phong bì khi làm việc,

hội họp đã quá đà , có nhiều biến tướng không

hay, thành tệ nạn , chúng ta nên chấn chỉnh .

Đó cũng là một việc không thể thiếu trong nội

dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Số 20 (tháng 10 năm 2006) 67



Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

CỦA EU TẠI VIỆT NAM

L

ĐINH MẠNH TUẤN *

Bước sang những năm đầu thếkỷ XXI, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

(FDI) của Liên minh châu Âu (EU ) tại Việt Nam có những biến động mạnh mẽ,

đặc biệt, giai đoạn 2001 -2004 có thay đổi quan trọng về hình thức đầu tư , địa

bàn , ngành và lĩnh vực đầu tư . Sau khi EUmở rộng (năm 2005), hoạt động đầu

tư củaEU tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội hết sức thuận lợi, tuy

nhiên , cũng tồn tại những khó khăn , thách thứccần phía Việt Nam nghiên cứu

nhằm tìm giảipháp nâng cao khả năng thu hút vốn FDI của EU .

IÊN minh châu Âu (EU ) luôn là khu vực

dẫn đầu thế giới về hoạt động đầu tư trực

4 tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, trong những

năm 90 của thế kỷ XX , lượng vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài (FDI) của EU vào Việt Nam vẫn

chưa nhiều , thiếu ổn định , chưa thật tương xứng

với tiềm năng cũng như nhu cầu hợp tác của hai

phía . Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI,

luồng vốn FDI của EU vào Việt Nam đã có

nhiều thay đổi cả về số lượng và chất lượng.

1 - Tình hình thu hút FDI từ EU15

Ngay sau khi Việt Nam ban hành Luật Đầu tư

nước ngoài vào cuối năm 1987, không ít các nhà

đầu tư của EU15 đã đi tiên phong trong việc rót

vốn vào Việt Nam . Tuy nhiên , chỉ từ sau năm

1994, khi EU đưa ra "Chiến lược châu Á mới",

EU mới thực sự nhìn nhận châu Á là khu vực

kinh tế hùng mạnh và là đối tác thương mại đầy

tiềm năng . Hợp tác về đầu tư giữa hai khu vực

được tăng cường mạnh mẽ hơn ; các nhà đầu tư

EU15 hiện diện nhiều hơn ở các nước thuộc

Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN )

trong đó có Việt Nam. Đến năm 1996, đầu tư

của EU15 vào Việt Nam khá cao, chiếm khoảng

12% tổng số vốn đầu tư của EU15 vào khu vực

châu Á, riêng 2 năm 1998 - 1999 bị suy giảm do

khủng hoảng tài chính châu Á.

Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI ,

nguồn vốn FDI của EU15 vào Việt Nam có

những biến động mạnh mẽ . Đầu tư của EU15

vào Việt Nam gia tăng mạnh vào năm 2000 và

tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2001.

Trong 2 năm , vốn đăng ký của các dự án đầu tư

mới vào Việt Nam đã vượt xa con số của các

nước và khu vực khác cả về mặt tổng giá trị

và tỷ lệ phần trăm trong tổng số. Tuy nhiên ,

năm 2002, vốn FDI của EU15 vào Việt Nam

giảm hẳn . Nhưng 2 năm tiếp theo (2003, 2004 ),

vốn đầu tư của khối này vào Việt Nam lại tăng

lên mặc dù vẫn ở mức thấp hơn so với trước kia .

Bên cạnh những thay đổi về lượng vốn, trong

giai đoạn 2001 - 2004 , hoạt động đầu tư trực tiếp

* ThS , Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Khoa học

Xã hội Việt Nam
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của các nước EU15 đã có một số thay đổi

trọng :

quan

Thứ nhất, tỷ lệ vốn thực hiện trên tổng vốn

đăng ký mà các nước EU15 đầu tư vào Việt Nam

từ mức 43,5% tính đến giữa năm 2000 đã tăng

lên mức 67,9 % tính đến cuối năm 2004 và luôn

cao hơn tỷ lệ vốn thực hiện và vốn đăng ký

chung của tất cả các nước và vùng lãnh thổđầu

tư vào Việt Nam . Tuy nhiên , quy mô trung bình

của một dự án mà EU15 đầu tư vào Việt Nam lại

giảm từ 18,18 triệu USD tính đến giữa năm 2000

xuống còn 14,68 triệu USD tính đến cuối

năm 2004 .

Thứ hai, xét về cơ cấu vốn FDI phân theo

hình thức đầu tư , các nhà đầu tư EU15 vẫn tập

trung chủ yếu dưới hai hình thức là 100 % vốn

nước ngoài và liên doanh . Những năm gần đây ,

EU15 đã có xu hướng gia tăng việc thành lập

mới hoặc chuyển từ hình thức liên doanh sang

hình thức 100 % vốn nước ngoài. Điều này một

mặt phản ánh kết quả từ những nỗ lực cải thiện

môi trường đầu tưcủa Việt Nam , trong đó có

những biện pháp như trao thêm .quyền cho các

nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là quyền tự do

lựa chọn dự án , lựa chọn đối tác đầu tư , hình thức

đầu tư và địa điểm đầu tư đối với những dự án

không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc bị

hạn chế. Mặt khác, nó cũng phản ánh thực tế là

các nhà đầu tư của EU15 đã có nhiều thông tin

hơn về thị trường Việt Nam , đồng thời cũng đã

có nhiều nhà đầu tư đứng vững trong môi trường

kinh doanh tại Việt Nam .

Thứ ba , cơ cấu vốn FDI phân theo địa bàn

cũng có nhiều thay đổi . Các dự án có vốn FDI

của EU15 hoạt động tại hơn 30 tỉnh , thành của

Việt Nam . Ngoài hai thành phố lớn Hồ Chí

Minh và Hà Nội là những nơi luôn được các nhà

đầu tư EU15 đặc biệt chú ý, một số địa phương

khác như Đồng Nai và Bình Dương đã dần thu

hút được sự quan tâm nhiều hơn nhờ thực hiện

mạnh mẽ các giải pháp về cải thiện môi trường

đầu tư .

Thứ tư , trong thời gian 2001 - 2004 , cơ cấu

vốn FDI của EU15 tại Việt Nam phân theo lĩnh

vực và ngành không có nhiều thay đổi . Vốn đầu

tư của EU15 có mặt ở tất cả các lĩnh vực của nền

kinh tế. Tính đến cuối năm 2003, lĩnh vực công

nghiệp vẫn là nơi thu hút nhiều vốn FDI nhất,

chiếm 55,3% số dự án và gần 62 % tổng số vốn

đăng ký. Trong lĩnh vực dịch vụ , vốn FDI của

EU15 vào Việt Nam vẫn còn ở mức tương đối

thấp , tính đến cuối năm 2003 là 1,8644 tỉ USD

(30,9%). Nguyên nhân là do hệ thống pháp luật

liên quan cònchưa đồng bộ, thiếu rõ ràng, thậm

chí mới dùng ở mức thí điểm . Ngoài ra còn do

khu vực tư nhân chưa tham gia nhiều vào hoạt

động đầu tư và cung ứng dịch vụ hạ tầng , chưa

tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu

vực dịch vụ tại Việt Nam . Lĩnh vực nông - lâm -

thủy sản chủ yếu vẫn là các dự án hỗtrợ cho

nông nghiệp và phát triển nông thôn . Các dự án

này thường áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến,

góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm , phát

triểnnguồn nguyên liệu, tạo nền sản xuất hàng

hóa ở nông thôn và đặc biệt là mở ra thị trường

xuất khẩu cho hàng nông - lâm - thủy sản của

Việt Nam .

Theo các chuyên gia về đầu tư , số lượng FDI

của EU15 ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2004 vẫn

còn khoảng cách khá xa so với mức tiềm năng

của EU15 cũng như nhu cầu về vốn của Việt

Nam . Nhìn chung, các nhà đầu tư của EU15 vẫn

chưa coi Việt Nam là địa điểm đầu tư trọng

điểm , vẫn còn dè dặt và chờ đợi những thay đổi

tích cực của môi trường đầu tư tại Việt Nam

trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày

càng mạnh mẽ. Chính vì vậy, đầu tư của EU15

tại Việt Nam thời gian qua phần lớn vẫn mang

tính chất thăm dò và giữ chỗ. Số đông các nhà

đầu tư EU15 chưa quan tâm nhiều tới việc xây

dựng những ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ

ổn định cho việc sản xuất hàng hóa và kinh

doanh lâu dài tại Việt Nam .

Ngoài ra , các dự án đầu tư của EU15 tại Việt

Namthời gian qua vẫn duy trì một số đặc điểm

đặc thù như các dự án thường có quy mô vốn đầu

tư lớn , bình quân thường gấp khoảng 1,9 lần so

với các đối tác châu Á . Các dự án này thường

đưa vào Việt Nam những công nghệ tiên tiến ,

các sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế
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nhưng chính vì vậy mà số lao động được sử dụng từ EU vốn quen kinh doanh trong môi trường

lại không nhiều ( 1)

2 - Triển vọng thu hút FDI từ EU 25 của

Việt Nam

Năm 2005, dòng vốn FDI của EU vào Việt

Nam có xu hướng gia tăng trở lại. Đầu năm , hai

tập đoàn Coralis SA (Pháp ) và Lohr Industries

(Đức) được trao giấy phépđầu tư cho dự án xây

dựng cao ốc Hanoi City Complex tại Hà Nội với

số vốn là 119 triệu USD, dự kiến hoàn thành sau

2 năm . Tháng 3-2005 , tập đoàn Lamela (Cộng

hòa Séc) dự kiến đầu tư một nhà máy xi -măng

tại tỉnh Bắc Kạn với tổng vốn đăng ký lên tới

400 triệu USD. Ngoài ra , thị trường bảo hiểm

của Việt Nam cũng đã thu hút được sự quan tâm

của nhiều nhà đầu tư EU, đặc biệt là hãng bảo

hiểm Prevoir (Pháp) với giấy phép thành lập

công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam , vốn

đăng ký là 10 triệu USD... Trong 8 tháng đầu

năm2005 , vốn đầu tư của EU vào Việt Nam đạt

khoảng 700 triệu USD, cao hơn nhiều so với

cùng kỳ các năm trước; đến ngày 20-12-2005 là

hơn 888 triệu USD(2) ; tháng 4-2006 là 91,45

triệu USD (3 ) Các chuyên giavề đầu tư cho rằng

vốn FDI của EU25 vào Việt Nam đang đứng

trước những cơhội hết sức thuận lợi:

•

Một là , trong những năm tới, nền kinh tế thế

giới , trong đó có nền kinh tế EU đang có xu

hướng tiếp tục phục hồi, nhờ đó, hoạt động đầu

tư trực tiếp của thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng

cao, ở mức khoảng 11 %/năm trong giai đoạn

2005 - 2008. Dòng vốn FDI chảy vào các nước

đang phát triển được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng

vì đây là khu vực vẫn luôn được đánh giá là khu

vực hấp dẫn vốn FDI nhất thế giới .

Hai là , thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực

trong việc đàm phán để trở thành thành viên

chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ) và điều này đã có những tác động tích

cực khiến các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm

hơn tới Việt Nam . Khi đó, Việt Nam sẽ trở thành

một nền kinh tế mở, có môi trường kinh doanh

công bằng cho các thành phần kinh tế ; tăng thêm

tính hấp dẫn , đặc biệt là với các nhà đầu tư đến

pháp lý hoàn chỉnh . Nhiều chuyên gia đầu tư có

chung nhận xét rằng khi Việt Nam gia nhập

WTO, tính hấp dẫn của Việt Nam cao hơn và

các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định

đầu tư lớn hơn .

Ba là , đi đôi với nỗ lực đàm phán gia nhập

WTO , Việt Nam đang rất tích cực trong việc cải

thiện môi trường đầu tư , nổi bật là việc quy

hoạch ngành đã được điều chỉnh theo hướng xóa

bỏ hạn chế đối với đầu tư nước ngoài; các hình

thức đầu tư đã được đa dạng hóa, thủ tục hành

chính được cải thiện đáng kể ; hoạt động xúc tiến

đầu tư nước ngoài cũng được chú ý hơn , lộ trình

áp dụng cơ chế một giá được thúc đẩy; một số

chi phí đầu vào như cước viễn thông và thuế thu

nhập cá nhân đã được cắt giảm ... Ngoài ra , Việt

Nam với tình hình chính trị - xã hội ổn định, an

ninh được bảo đảm , nền kinh tế được duy trì ở

mức tăng trưởng cao đã tạo thêm lòng tin cho

giới kinh doanh nước ngoài khi bỏ vốnđầu tư .

Bốn là , việc EU mở rộng lên 25 nước thành

viên đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam

trong nỗ lực thu hút FDI từ khu vực này. Hơn

nữa, EU đã đưa ra chiến lược mới trong quan hệ

với châu Á với tên gọi "Châu Âu và châu Á: Một

khuôn khổ chiến lược cho các quan hệ đối tác

tăng cường " , cùng với việc hai bên ký kết "Hiệp

định thu hoạch sớm " vào đầu năm 2005 và

Chính phủ Việt Nam đã chính thức phê duyệt

"Đề án tổng thể về quan hệ Việt Nam - EU " và

" Chương trình hành động của Chính phủ về phát

triển quan hệ Việt Nam- EU đến năm 2010 và

định hướng tới năm 2015" . Những sự kiện này

đã đem lại nhiều hy vọng mới cho quan hệ đầu

tư của hai bên .

Việc EU mở rộng không chỉ mang lại những

vận hội mới , với những điều kiện thuận lợi cho

( 1 ) Nguyễn Văn Tuấn : Đầu tư trực tiếp nước ngoài với

phát triển kinh tế ở Việt Nam , Nxb Tư pháp, 2005 , tr 173

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư , trang www.mpi.gov.vn

(3 ) Tạp chí Đầu tư Việt Nam (Tiếng Anh ), số 761 ,

5-2006
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hoạt động đầu tư trực tiếp của các nước EU tại

Việt Nam mà còn đặt ra không ít thách thức đối

với hoạt động này trong những năm tiếp theo .

Trước hết, trong những năm đầu sau khi mở

rộng , EU sẽ tập trung nguồn lực để giải quyết

những vấn đề nội bộ, như cải cách thể chế chính

trị, pháp lý và cơ cấu lại nền kinh tế của những

nước thành viên mớicho phù hợp với thể chế và

cơ cấu toàn khối. Điều này đòi hỏi EU phải chi

tiêu nguồn lực nhiều hơn và sẽ hạn chế một phần

khả năng mở rộng đầu tư quốc tế của mình đối

với các đối tác ngoài khối. Hơn nữa, do có sự

chênh lệch quá lớn về trình độ phát triển kinh tế

giữa các nước thành viên cũ và mới, EU sẽ phải

tiếp tục có những chính sách hỗ trợ
nhằm nâng

cao mức sống ở các nước này. Do vậy, việc thu

hút vốn FDI của EU đối với Việt Nam sẽ khó

khăn hơn .

Ngoài ra , tuy môi trường đầu tư của Việt

Nam thời gian qua đã có nhiều thay đổi tích cực,

nhưng vẫn còn nhiều trở ngại chậm được gỡ bỏ .

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến đầu tư của Việt

Nam đối với đầu tư nước ngoài đôi khi vẫn chưa

được chú trọng đúng mức, hoặc còn mang tính

chủ quan . Trong khi đó, cạnh tranh để thu hút

vốn FDI trên thế giới vàtrong khuvực đang

ngày càng gay gắt, nhiều nước trong khu vực

như Trung Quốc , Xin -ga- po , Ma-lai-xi- a... lại có

môi trường đầu tư được đánh giá là rộng mở và

thông thoáng hơn Việt Nam .

3 - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu

quả thu hút FDI của EU vào Việt Nam

- Xây dựng chiến lược tổng thểthu hút vốn

FDI của EU . Trong chiến lược này, Việt Nam

cần đánh giá đầy đủ vai trò, vị trí của EU trong

bối cảnh mới , đặc biệt sau khi EU mở rộng; thực

sự coi EU là đối tác chiến lược quan trọng hàng

đầu trong hợp tác về kinh tế nói chung và về đầu

tư nói riêng ; xác định rõ mục tiêu và các chương

trình hành động phù hợp với tình hình chung của

Việt Nam và EU trongnhững năm tiếp theo .

Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư .

Trong nhiều năm qua, môi trường đầu tư của

Việt Nam đã được cải thiện mạnh mẽ và đã được

các nhà đầu tư ghi nhận. Đặc biệt, trong báo cáo

toàn cầu Môi trường kinh doanh 2006 của Ngân

hàng thế giới (WB) ghi nhận những kết quảmà

Việt Nam đã đạt được và xếp Việt Nam là một

trong số những nước cải cách hàng đầu trong

năm 2005. Tuy nhiên , để tiếp tục thu hút và sử

dụng có hiệu quả hơn nữa nguồn FDI của EU

trong điều kiện mới, Việt Nam cần có những giải

pháp toàn diện, lâu dài và nhất quán , đưaViệt

Nam thực sự trở thành một trong những địa bàn

đầu tư hấp dẫn hàng đầu trong khu vực. Để làm

được điều này, theo các chuyên gia tư vấn đầu

tư , chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung cơ

bản sau :

sung

Trước hết là môi trườngpháp lý .Mục tiêu cải

cách môi trường pháp lý của ViệtNam cần được

thực hiện thông qua việc ban hành và bổ

những quy chế còn thiếu (như quy định về việc

áp dụng hình thức M&A vào đối với hoạt động

thu hút vốn FDI của Việt Nam ); đồng thời, tiến

hành việc thu thập thông tin , rà soát lại hệ thống

luật pháp và chính sách về đầu tư nước ngoài

theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảmtính

minh bạch , không bị chồng chéo; nghiên cứu , đề

xuất các biện pháp nhằm tạo lập môi trường

pháplý phùhợp với thông lệ cũng như tập quán

của các nước EU và WTO .

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cải cách hành chính

mạnh mẽ theo hướng nâng cao tính hiệu lực và

hiệu quả của hệ thống , củng cố và hoàn thiện tổ

chức bộ máy quản lý về FDI cho phù hợp với

những yêu cầu hội nhập quốc tế ; hoàn thiện cơ

chế "một cửa" ở các cơ quan cấp phép và quản

lý đầu tư ; minh bạch hóa quy trình và thủ tục đầu

tư , cải tiến quy trình thẩm định dự án theo hướng

mở rộng diện đăng ký cấp phép đầu tư , rút ngắn

thời gian thẩm định. Đồng thời, cần tăng cường

phâncấp và gắn trách nhiệm mạnh hơn nữa

trong quản lý và thu hút đầu tư đi đôi với tăng

cường cơ chế giám sát và phối hợp .

Mặt khác, kết cấu hạ tầng ở Việt Nam trong

những năm qua tuy đã được nâng cấp nhưng vẫn

còn yếu kém so với nhiều nước trong khu vực .

Mặc dù trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam

ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng như một lĩnh
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vực đột phá tạo đà phát triển qua việc tập trung

giải quyết ba vấn đề chủ chốt: rà soát lại cácquy

hoạch liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng;

tăng tỷ lệ đầu tư cho kết cấu hạ tầng; chuẩn bị

danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài vào phát

triển kết cấu hạtầng. Tuy nhiên , Việt Nam cần

đa dạng hóa hơn nữa hình thức huy động vốn, áp

dụng rộng rãi cơ chế đấu thầu , khuyến khích các

đối tượng tham gia tích cực và đầutư dưới nhiều

hình thức trong xây dựng kết cấu hạ tầng .

Về nguồn nhân lực , EU đầu tư mạnh vào

những ngành có thế mạnh , những ngành đòi hỏi

tiềm lực vốn lớn, công nghệ hiện đại và đội ngũ

nhân viên có trình độ và tay nghề cao. Vì vậy, để

đáp ứng nhu cầu và phát huy lợi thế về nguồn

nhân lực, Việt Nam cần tăng cường đào tạo , đặc

biệt là đào tạo nghề nhằm đáp ứng tốt hơn nhu

cầu về lao động kỹ thuật của nhiều nhà đầu tư

hiện nay . Trong lĩnh vực này, Việt Nam cũng

cần thu hút sự tham gia của các tổ chức trong và

ngoài nước, của các doanh nghiệp và của bản

thân người lao động.

·
- Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư . Trong

những năm gần đây , Việt Nam đang rất nỗ lực

nhằm đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu

tư nước ngoài nói chung và đối với các nhà đầu

tư EU25 nói riêng . Tuy nhiên , trong điều kiện

hiện nay, theo các chuyên gia tư vấn đầu tư , Việt

Nam cần đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức

xúc tiến đầu tư hơn nữa .

Trước hết, cần thiết tăng cường đại diện của

Việt Nam tại các nước EU25 để xúc tiến và vận

động đầu tư . Đồng thời, Việt Nam cũng cần bố

trí nguồn tài chính thỏa đáng , tạo cơ chế phù hợp

nhằm bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho công

tác này, cùng với việc chú trọng xây dựng và cập

nhật ngân hàng thông tin đầu tư nước ngoài. Bên

cạnh đó, cần thực hiện đổi mới nội dung và

phương thức xúc tiến đầu tư . Các chương trình

vận động xúc tiến đầu tư cần được đẩy mạnh

theo địa bàn , theo lĩnh vực và theo ngành với các

dự án hướng vào các đối tác cụ thể ; ban hành

danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài trong

thời gian dài hạn trên cơ sở danh mục gọi vốn

đầu tư nước ngoài của các địa phương, các bộ ,

ngành và các tổng công ty .

·
Nâng cao hiệu quả của các dựán có vốn

FDI củaEU . Mặc dù tỷ lệ vốn thực hiện trên

tổng số vốn đăng ký mà các nước EU25 đầu tư

vào Việt Nam cao hơn tỷ lệ vốn thực hiện trên

tổng số vốn đăng ký chung, nhưng tỷ lệ này vẫn

còn ở mức chưa cao . Vì vậy, trong thời gian tới ,

Việt Nam cần tiếp tục rà soát lại các dự án của

EU25 đã được cấp phép, đồng thời duy trì cơ chế

đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo Chính phủ ,

các bộ, ngành với các nhà đầu tư của EU25

nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn ,

vướng mắc mà các nhà đầu tư EU25 gặp phải ...

·

·

Tăng cường hợp tác song phương và đa

phương. Việt Nam cần đẩy mạnh tiến trình hợp

tác với các nước EU25 trong khuôn khổ các diễn

đàn , đề án và chương trình hợp tác song phương

cũng như đa phương . Với Diễn đàn Hợp tác Á

Âu (ASEM), cần tăng cường hợp tác trong

Chương trình hành động xúc tiến đầu tư (IPAP )

với một số mục tiêu như : thực hiện "Danh mục

các biện pháp đầu tư hiệu quả nhằm thu hút FDI"

do Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế (EMM2) thông

qua; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho

các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Diễn đàn

doanh nghiệp Á - Âu (AEBF ). Ngoài ra , cũng

cần có sự phối hợp giữa các bộ, các cơ quan liên

quan để nghiên cứu thực hiện có hiệu quả các

Chương trình như đầu tư châu Á, Thuận lợi hóa

thương mại (TFAP ), Tăng cường đầu tư (IPAP ),

Quỹ Bảo lãnh ASEM (ATF ), Hệ thống hỗ trợ

tài chính của châu Âu (EFEX ) và Sáng kiến

thương mại xuyên khu vực (TREATI)... Bên

cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng và tăng cường

quan hệ về đầu tư trong khuôn khổ cácchương

trình , hiệp định mà Việt Nam đã ký kết với EU

và với các nước thành viên như Chương trình

đầu tư của Cộng đồng châu Âu (ECIP ) tại Việt

Nam , Hiệp định khung về hợp tác Việt Nam -

EU, Đề án tổng thể và chương trình hành động

phát triển quan hệ Việt Nam – EU, các hiệp định

song phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

với các nước thành viên của EU ...D
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dân Việt Nam, trong những năm qua (từ năm

Đăk Lăk tiếp nhận và thực hiện 2 dự án ODA là dựán

hướng dẫn người nghèo cách làm ăn khuyến nông ,

khuyến lâm tại một số xã đặc biệt khó khăn và dựán

ổn định phát triển sản xuất gắn với chế biến và tiêu

thụ sản phẩm. Sau 5 năm thực hiện đã đạt được một

sốkết quả nhưsau :

302 161

A. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN : Hội Nông dân tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện được 7 mô hình trình diễn với 241 số hộ tham

gia và tổng số tiền đầu tư là 352.754.000 ₫ được triển khai thực hiện ở 4 xã của 4 huyện: DuKmăl- Krông ANa, Ea Siên- Krông Buk,

Yang Kang- Krông bông , Ea Sô- Ea Kar đó là :

- Mô hình chăn nuôi bò sinh sản : Tổng sốđàn bò ban đầu là 40 con, trị giá 88 triệu đồng , trong đó dựán hỗ trợ 56 triệu đồng . Đến

nay các hộ đã trả nợ đầy đủ cả gốc và phícho ngân hàng và nâng tổng số đàn bò lên , (tính đến tháng 8 năm 2006 ) tổng số đàn bò của

dự án có 70 con , trị giá ước tính trên 350 triệu đồng. Từviệc thực hiện có hiệu quả từmô hình chăn nuôi bò sinh sản , tháng 7/2006 ban

quản lý dự án các cấp đã luân chuyển nhân rộng thêm 2 mô hình nuôi lươn cho4 hộ và trồng nấm cho 2 hộ.

- Mô hình chăn nuôi dê sinh sản : Qui mô ban đầu dựán hỗ trợ tổng số 11 con , đến nay đàn dê sinh sản được thêm 60 con , đưa

tổng số đàn dê lên 71 con. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu theo hướng đa cây , đa con cũng từ nguồn thu nhập bán dê để

mua thêm bò sinh sản .

- Mô hình trồng lúa lai : Với số vốn ban đầu trên 20 triệu đồng đã cấp cho 40 hộ nông dân thực hiện dựán , hằng năm ban quản lý

dựánvẫntiếptục duytrì cáchộđãthựchiệnmôhình,ngoàira nhãn rộng thêm40hộ .

- Mô hình trồng và thâm canh bông : Thời gian thực hiện năm 2001 với quy mô 4 hec-ta với 20 hộ tham gia , kinh phí thực hiện

31.095.000₫.

- Mô hình nuôi ngan Pháp: Thời gian thực hiện năm 2001 với 22 hộ tham gia , kinh phí thực hiện 16.065.000đ .

- Mô hình trồng sắn cao sản : Cùng với việc hỗ trợ vật tư , ban quản lý dự án các cấp đã phối hợp với trạm khuyến nông, nhà máy

chế biến tinh bột sắn để tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng sắn cao sản cho 120 hội viên , nông dân cùng với việcbao tiêu sản phẩm

theo giá cố định của nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn xã Yang Kang đã giúp cho người dân không phải lo đầu ra của sản

phẩm ... Sau 1 năm triển khai, doanh thu trên tổng diện tích đạttrên 720 triệu đồng, năng suất bình quân đạt 25 /hec -ta . Tổng lợi nhuận

thu được sau khi đã trừ chi phí đạt 636.930.000 ₫ (15.804.714đ/hec -ta ). Kết quả trên đây là một chứng minh cho hội viên nông dân

thấyđượctầm quan trọng của dựán , nhiều hộ nông dân sau khi thu hoạch đã thoátđược nghèo và hoàn trả lại vốn cho ban quảnlý dự

án để nhân rộng mô hình sang các hộ khác . Năm 2005 ban quản lý dựán các cấp đã luân chuyển và nhân rộng mô hình trồng sắn cao

sản cho 30 hộ với tổng diện tích 30 hec- ta .

- Mô hình chăm sóc điều cao sản : Được triển khai từ năm 2005, qui mô 37 hec-ta cho 52 hộ thực hiện , với tổng kinh phí dự án là

102 triệu đồng .

B.MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONGVIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN .

On - Cầncósựchỉđạo , quyết tâm cao , kiểm tra sâu sát của cấp ủy, chính quyền địaphương.

Trong - Phải thực hiện tốtquy chế dân chủ ở cơsở , sự đồng tình ủng hộ của nông dân, có tham gia đóng góp của nông dân trong việc

thực hiện dựán và sửdụng có hiệu quả , đúng mục đích .

- Lồng ghépchương trình khác mộtcách có kế hoạch và thống nhất.

- Có sự phâncông,giúp đỡ của các ngành , đoàn thể trong việc giúp đỡ vốn đối ứng, phương pháp quản lý, chuyển giao kỹ thuật

giúp đỡcác hộ nông dân vươn lên làm chủ cuộc sống và gia đình .

Betis - Tăng cườngđào tạo tập huấn , tuyên truyền cho cán bộ xã , thôn , buôn và người dân , đặc biệt là người dân nghèo để nâng cao

năng lực quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả, nâng vốn của dựán , gia đình để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo theo

các nhiệm vụ , mục tiêu của dựán đề ra .
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TRỤ SỞXÃ ÍT ONG HUYỆNMƯỜNG LA - TỈNHSƠNLA

Bí thư Đảng bộ

Giám đốc Công ty

NGUYỄN SỸ CÁT

Công ty Cổ phần sông Đà 7 tiền thân là Công trường bê tông, được thành lập năm 1975 tại công

trình xây dựng thủy điện Thác Bà . Tháng 3 năm 1980 sáp nhập Công trường Ba Đá vào Công trường Bê

tông lấy tên là Xí nghiệp Bê tông nghiền sàng . Tháng 3 năm 1993 thành lập Công ty Vật liệu Xây dựng,

sau đó đổi tên là Công ty sôngĐà7. Tháng 1 năm 2006 chuyển đổi thànhCôngty Cổphần sôngĐà7.

Lĩnh vực kinh doanh : Xây dựng các công trình công nghiệp , công cộng , nhà ở và xây dựng khác ;

xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện , giao thông; xây dựng đường dây và trạm biến áp điện đến

500KV; khai thác mỏ, khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình , xử lý chống thấm ; đầu tư

các công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh điện ; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây

dựng, cấu kiện bê tông .

Xây dựng các công trình và danh hiệu: Từngày thành lập đến nay , công ty đã tham gia xâydựng

các công trình trọng điểm của đất nước như : các qu

- Các nhà máy thủy điện : Thác Bà, Hòa Bình, Yaly , Vĩnh Sơn, Tuyên Quang và hiện nay là thủy

điện Sơn La . cũng

.Các công trình công nghiệp như: Nhà máy giấy Bãi Bằng , Nhà máy dệt Minh Phương, các nhà

máy xi măng (sông Đà, Yaly , Chiềng Sinh Sơn la)... 299 300 .
web now be gad

- Các côngtrình nhà ở, đường giaothông tại khu vực Hòa Bình , Bắc Giang, đường HồChí Minh ...
@pnobushi 82plan naubob - Công ty được tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của Chính phủ

neu dung nen near trong quá trình tham gia xây dựng Nhà máythủy điện HòaBình và Yaly.

suo 60 neb a grid ( 800 men po
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à đơn vị duy nhất có trụ sở công ty tại công trường Nhà máy thủy điện Sơn La. Hiện nay

Công ty có 1.300 cán bộ công nhân viên , trong đó cán bộ có trình độ đại học và trên đại học:

vàt

154 người , cán bộ có trình độ cao đẳng , trung cấp : 90 người . Công ty là đơn vị chủ lực tham

gia xây dựngNhà máy thủy điện Sơn La, cung cấp 80% đá dăm các loại và bê tông cho công trình ,

tham gia xây lắp 1/2 khối lượng xây lắp của nhà máy . Công ty đã đầu tư 150 tỉ đồng xây dựng nhà

máy thủy điện Sử Pán -LàoCai vàđang hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Yatansen-

Lâm Đồng vớisốvốnđầu tưkhoảng 400 tỉ đồng và một số nhà máy thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc.



CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÔNG NGUYÊN

ĐỊA CHỈ: 30 NGUYỄN THÁI BÌNH ,TP . BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK * ĐT: 050862 057; 050 862 261; * FAX : 050 862 329

GIÁM ĐỐC : HỞ SỰ TRÊN CAO THẮN

Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình

thương binh dân tộc Ê ĐỀ

H.EAHLeo - Đăk Lắc
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CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Thi công các công trình giao thông , thủy lợi, thủy điện nhỏ, xây lắp điện, xây dựng công trình tưới tiêu ,

cấp nước sinh hoạt nông thôn . Xây dựng dân dụng , công nghiệp nhóm C. Sản xuất vật liệu xây dựng ,

kinh doanh xăng dầu . Tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư , giám sát thi công công trình giao thông ,

thủy lợi.

THÀNH TÍCH

Hai Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ , Bằng khen của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn , Cúp vàng vì sự nghiệp phát triển cộng đồng năm 2004 , Cờ của Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2004, Cúp vàng thương hiệu và nhãn hiệu năm 2005 .

TRONG NĂM 2005 CÔNG TY ĐẠT THÀNH TÍCH

* Doanh thu đạt: 86,6 tỉđồng

* Lợi nhuận trước thuế đạt: 2 tỉ đồng

* Thuếđã nộp trong năm : 4,87 tỉđồng

19 o cão subito

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

* Chi nhánh Kon Tum : 38 Hoàng Diệu , thị xã Kon Tum , tỉnh Kon Tum .

Điện thoại : 060 863 082 ; Fax : 060 867 270

* Chi nhánh Bình Phước : 165 Nguyễn Văn Cừ, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0651883019 .

* Chi nhánh Đăk Nông : Khối 7, phường Nghĩa Trung , thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông .

Điện thoại: 050 544 634 .

8005

* Chi nhánh NhaTrang : 06 Dã Tượng , phường Phước Long , TP . Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại : 058 889 568; Fax: 058 889 548 .

* Và 13 đội sản xuất .

C

ông ty có đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật lành nghề, thiết bị thi công đồng bộ , sẵn

sàng hợp tác liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh xây

lắp công trình .

VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

ĐỊA CHỈ: HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

BT: 054.871 330/871 258 FAX: 054. 871 329

Email: bachma@dng.vnn.vn * Website: www.bachma.vnn.vn

GIÁM ĐỐC: TS . HUỲNH VĂN KÉO

Vườn quốc gia BạchMã là trung tâm của dải rừng xanh tựnhiên còn lại duy nhất ở Việt Nam

được nối liền từbiển tới biên giới Việt - Lào , là nơi có hệ sinh tháiđặc trưnggiao thoa giữa hai

luồng khíhậu (miền Bắc và miền Nam )

* Vườn có diện tích 37.500 ha nằm trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên - Huếvà Quảng Nam . Hiện nay, các

nhà khoa học trong và ngoài nước đã ghi nhận có 2.147 loài thực vật, 1.493 loài động vật . Trong đó , có

nhiều loài đặc hữu vàquý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam vàthế giới.

Bằng các giải pháp tổng hợp như thực thi pháp luật; tổ chức các chương trình du lịch sinh thái , phát

triển cộng đồng xóađói giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm; tổ chức các chương

trình giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn, nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ các mục tiêu bảo tồn

của Vườn .

* Bạch Mã còn là nơi nghỉ mát nổi tiếng từ thời Pháp thuộc , do vị thế núi cao ( 1450m) gần các bãi biển

đẹp như Lăng Cô, Cảnh Dương. Vì lẽ đó, nhiều du khách đã ví von Bạch Mã là phép cộng của Đà Lạt và

NhaTrang và cũng được bình chọn qua báo SàiGòn Tiếp thị là điểm đến du lịch hài lòng năm 2005./.
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THUÊ BAO ĐAOXEVỚC HOA THIÊN THUẬTĐẰNG VĂN

VÀ DU LỊCH INTELATR

Địa chỉ : Số 30 Bắc Sơn , phường Vĩnh

Hải ,TP . Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058.831170 * Fax:058.834623

Hiệu trưởng : Thạc sĩ, NSƯT Hoàng Minh Tâm

Tro

(Trong năm học 2005 - 2006, nhờ sự nỗ lực cốgắng

của tất cảcán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên ,

NG NHÂN HUÂN CHƯƠNG LAOĐỘNGHỌ Trường Cao đẳng Văn

G

ENCHAHAT

hóa nghệ thuật và Du lịch Nha

HỌC 2005. 201 Trang đã đạtvà vượtmức chỉtiêu đặt ra . Nhiều cá nhân

và tập thể đã đạt được những thành tích xứng đáng .

Tuy nhiên đứng trước tình hình mới của giáo dục nước

nhà nói chung và đàotạo nhân lực của tỉnh Khánh Hòa

nói riêng, trường đã và vẫn cố gắng nhiều hơn nữa để

giữvững và phát triển nhà trường .

Kết quả danh hiệu thi đua năm học 2005-2006

CÁ NHÂN :

* 75 CB -GV đạt lao động tiên tiến , đạt 96,1 % (vượt

6,1% giao ước thi đua)

* 17 chiến sĩ thiđua cấp cơ sở , đạt 21,7% (vượt 11,7%

*5 CB-GV đề nghị khen thưởng cấp trường , đạt

25,3%

Đồng chíHiệu trưởng : ThạcGUTĐ )

sĩ-nghệ sĩ ưu tú Hoàng Minh

Tâm và đồng chí Hiệu phó

Phạm Thị Huyền trong lễ

đón nhận Huân chương lao

động hạng 3 năm học 2005

2006

-

*20 CB -GVđạt khen thưởng cấp trường , đạt 25,3 %

12 CB- GV được nhận Huy chương vì sựnghiệp giáo

dục

TẬP THỂ : 9/9 tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

trong đó:

* 6/9 tổ đạt lao động xuất sắc, đạt 66,6 % (vượt 16,6 %

GUTD)

*2 tổđề nghị khen thưởng cấp tỉnh , đạt 22,2 % (vượt

2,2% chỉ tiêu GUTĐ )
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI

TRADE ANDINVESTMENTCONSULTANT COMPANY ( INTRACO)

INTRACO LUÔN LUÔN MUỐN HỢP TÁC VỚI QUỶ KHÁCH HÀNG

HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP

Chức năng nhiệm vụ :
* Tư vấn xây dựng
-Từ nhóm C đến nhóm A :
-Tưvấn đầu tư và môi giới phát triển công nghiệp đóng tàu dịchvụ khoa học kỹ thuật , chuyển giao
công nghệ thuộc lĩnh vực thuỷ , dịch vụ vật tư , thiết bị đóng tàu . Tư vấn xây dựng thuộc lĩnh vực công
nghiệpđóngtàu .

- Khảo sát địa chất, địa hình , khi tượng thuỷ văn .Lậpbáo cáo khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công . Lập
tổng dựtoán các công trình xây dựng mới; mở rộng , cải tạo các hạng mục công trình trong các
nghành công nghiệp khác bao gồm cả các công việc thẩm định dự án thiết kếkỹ thuật , tổng dự
toán , giám sát, thi công, lập hồ sơ mới thấu , xây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi, công
nghiệp ,dân dụng và xử lý nền móng công trình .
- Kỹ sư trực tiếp tham gia tư vấn thiết kế và giám sát 70/100 CBCNV. Trong đó
−31 Kỹsưcông trình côngđường thuỷ , Kỹ sưcầu đường , xâydựngdân dụng vàcông nghiệp ; 05 K9
sự khảo sát địa chất; 05 Kỳ tinh tế xây dựng :04 Kiến trúcsự 05Kỳtư chuyên ngành phục vụ lập
dựán ; 20 Kỹsưcông trìnhthuỷ trực tiếpthamgia công táctrấngiám sát.
- Độingũ chuyên gia: 05 người. Hợp tác với hàng HanDong (Hàn Quốc) và hàng IMG (CHLB Đức)
- Và dịch vụ khác.Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị tàu thuỷ .Đại lý trên 15 hãng sản xuất thiết bị tàu
thuỷ . Tiến tới sẽ mởrộngthêm nhiệm vụ sản xuất thiết bị thu thuỷ - Đại lý giới thiệu sản phẩm cho
một sốhàng sản xuất nước ngoài .

Đơn vị thành viên

-Trung tâmThươngmại và xuất nhập khẩuthiết bị thủy(MTC).
+ Xí nghiệpCông nghệvàXâydựngcôngbinh
- Chi nhánh Hảiphòng

Tuyến dụng.
INTRACO thường xuyên tuyển dụng các kỹ sư chuyên ngành : Kỹ sư xây dựng cảng
đường thuỷ , xây dựng dân dụng công nghiệp , điện công nghiệp , cấp thoát nước, kinh tế
xâydựng . Du...

ZJMD-MAN B&W

XÍ NGHIỆP
CÔNG NGHỆ A. XE CÔNG TRÌNH

1208 HÀNG TRỐNG- QUẬN HOÀN KIẾM- HÀ NỘI
TEL. 64.4.8285168/ 9285617 FAX: 84.4.8287444/9285795

ISO 9001 : 2000
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
TẠI TP. HỒCHÍ MINH

SỞLAO ĐỘNG- THƯỜNG BINH VÀXÃHỘITỈNHTHIÊN BÌNH

ĐỊA CHỈ: SỐ 19 , PHỔ LÊ LỢI, THÀNH PHỐTHÁI BÌNH * ĐIỆNTHOẠI086.891 290

Giám đốc : ĐẶNG KHIÊU

Đoàn cán bộ ngành LĐTB-XH Thái Bình viếng

các liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

1

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Thái bình nhiều năm qua đã phấn đấu hoàn thành tốt

nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiều năm qua :

*Số người được giải quyết việclàm bình quân từ 2001-2005 là 22.600 người/năm , vượt 25% so với chỉ tiêu

Đại hội tỉnh Đảng bộ TháiBình lần thứXVI đề ra .

* Tỷ lệ sửdụng thời gian lao động nông thôn tăng từ74,69% năm 2001 lên 84,3 % năm 2006 .

*Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 6,79% năm 2001 xuống còn 3,65% năm 2006 .

* Công tác dạy nghề chuyển biến tích cực , số người học nghề bình quân hàng năm được 17.500 người, tỷ lệ

lao động qua đào tạotăng từ 22% năm 2001 lên 30 % năm 2005; tỷ lệ lao độngqua đào tạo nghề tăng từ 12%

năm 2001 lên 18% năm 2005 .

* Thái Bình có trên 5,1 vạn liệt sỹ , trên 3 vạn thương binh , bệnh binh, trên 2 vạn đối tượng nghi nhiễm chất

độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và hàng chục vạn người hưởng trợ cấp huân , huy

chương. Là địa phương có số lượng đối tượng đông và chiếm tỷ lệ cao so với số dân . Thái Bình là địa phương

có truyền thống chăm sóc thương binh , gia đình liệt sỹ, đời sống gia đình chính sách trong tỉnh ngày càng

được cải thiện ; 97% gia đình thương binh liệt sỹ có mứcsống từtrung bình trở lên số dân cưnơi cư trú ; 92 % xã,

phường được công nhận làm tốt công tác thương binh , liệt sỹ .

* Công tác xoá đói giảm nghèo làm tích cực, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mức 2005 - 2010) còn 15,22 %.

Thời gian tới cán bộ công nhân viên chức toàn ngành phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Đại hội tỉnh

Đảng bộ Thái Bình lần thứ XVII đề ra là : Mỗi năm đào tạo nghề cho 23-24 ngàn lao động, tỷ lệ lao động qua

đào tạo đạt 40% trở lên , trong đó qua đào tạo nghề 26% . Giải quyết việc làm cho 26 - 27 ngàn chỗ làm việc

mới (xuất khẩu lao động 2.500 - 3.000 người), giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 2%, nâng tỉ lệ sử

dụng lao động nông thôn trên 90 %. Phấn đấu đến năm 2010tất cả các gia đình chính sách đều có mức sống

từ trung bình trở lên ở địa phương , không còn nhà tranh, nhà dột nát. Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 10 % theo

chuẩn mới.

Với thành tích trên , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân

chương các loại , đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành lao động - thương binh và xã hội

(28/8/1945 - 28/8/2005) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình được Chủ tịch nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì .



Trường đại học Khoa học Tự nhiên ra đời và phát triển trên cơ sở

kế thừa và phát huy truyền thống của trường đại học Tổng hợp

Hà Nội- Trường đại học đầu tiên và lớn nhất nước có nhiệm vụ chính trị

là đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản có đức, có tài, tổ chức các

hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ đắc

lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

X

uyên suốt 50 năm xây dựng , trưởng thành của Trường , Đảng bộ

Nhà trường đã thể hiện vai trò của mình trong lãnh đạo xây dựng

một tập thể đoàn kết, ổn định, cùng phấn đấu xây dựng ĐHKHTN thành

trường đại học đầu đàn về khoa học cơ bản và công nghệ trong đào tạo

cũng nhưnghiên cứu khoa học .

C

iữvững và nâng cao chất lượng đào tạo được Đảng bộ Trường coi

là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực

chất lượng cao cho sựnghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

Công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân tài gắn liền với nghiên cứu khoa

học và hợp tác quốc tế là thế mạnh truyền thống của Trường. Chiến

lược phát triển của Trường xác định rõ : tập trung xây dựng các ngành

công nghệ cao gắn liền với khoa học cơ bản , phù hợp với định hướng

của Nhà nước . Chất lượng đào tạo của Trường ngày càng được nâng

cao đã thu hút nhiều học sinh xuất sắc từkhắp mọi miền của đất nước .

Nhiều sinh viên của Trường được học tập chuyển tiếp ở nước ngoài, tại

các đại học lớn trên thế giới đã có thành tích học tập xuất sắc đã làm

rạng danh Nhàtrường.

ẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng được chú

dùng đểĐường suốtsinamica, không hay

đội ngũ cán bộ khoahọc cơ bản trình độ cao.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Ph

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐẠI HỘI LẦN THỨ 24

2005

giá trị ngang tầm khu vực và quốc tếđược công bốtrên các tạp chí khoa

học có uy tín của quốc tế .

hát triển , bồi dưỡng đội ngũ luôn được Đảng ủy Nhà trường

quan tâm . Đảng ủy đề ra nhiều biện pháp như thi tuyển công

khai dân chủ … đã thu hút được tài năng trẻ cho đội ngũ kế cận . Bằng tất

cả quyết tâm và công sức, Nhà trường đã xây dựng được một tập thể

cán bộ có phong cách làm việc khoa học , văn minh góp phần đẩy

nghỉ những ương cá

Đảng ủy Trường

có nhanh có hình

Ckhẳng
định đây là thế mạnh cần được khai thác trong nghiên cứu khoa học ,

nghiên cứu ứng dụng, liên kết với các doanh nghiệp triển khai các đềtài

vào sản xuất các mặt hàng công nghệ cao , thiết thực phục vụ công

cuộc công nghiệp hóa đất nước . Đến nay đã có nhiều đề tài khoa học ,

nhiều hội thảo khoa học và nhiều công trình khoa học thực nghiệm có

i nhậpquoc tic

ông tác xây dựng, phát triển Đảng được đặt ra như một yêu cầu

cấp bách đốivớisự phát triển củaNhà trưởng. Đặc biệtcôngtác

phát triển Đảng trong sinh viên được Đảng ủy xem như một điều kiện

cần để xét danh hiệu chi bộ trong sạch , vững mạnh. Đội ngũ đảng viên

trong sinh viên thực sự đã là hạt nhân trong lớp trí thức tương lai của đất

nước .

Trên chặngđườnggần50 nămxâydựng , trưởng thành , dướisựlãnh đạocủaĐảngủy thầy và tròĐHKHTN đãnỗ lực

phấn đấu , lớn mạnh về mọi mặt , có nhiều đónggóp cho sựnghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế , văn hóa , xã hội của Thủ đô Hà Nội. Với tất cả thành tích

đãđạt được, Nhà trường đã vinh dựđược Đảng , Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý : Đơn vịAnh hùng Lao

động thờikỳđổimới (năm 2000 ), Huân chươngHồ ChíMinh (2001 )

I

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯPHẠMVŨ PHÚC

Địa chỉ : Thị trấn Phúc Yên- Mê Linh - Vĩnh Phúc * Điện thoại : (0211 ) 868 188 * Fax : (0211 ) 854 243

HIỆU TRƯỞNG : THẠC SỸ NGUYỄN THỊ LÝ

Trường THSP Vĩnh Phúc được thành lập ngày 26- 4- 1997 , sau

khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và nâng cấp lên CĐSP tháng

9/1998.

Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non , tiểu học ,

THCS có trình độ cao đẳng sư phạm để cung cấp cho ngành giáo dục

của tỉnh. Ngoài ra, trường còn đào tạo chuẩn hóa , nâng chuẩn cho giáo

viên MN , TH, THCSvà mở cácmã ngành mới không sư phạm. Liênkết

với các trường đại học , cao đẳng, trung tâm GDTX đào tạo giáo viên ,

sinh viêncác ngành kinh tế, kỹ thuật.

Cơ cấu tổ chức:

LE

WHAI NG NAM HOC 2004.2005

28012004

CĐSP hệ chuyên tu: CĐSP Tiểu học (giáo dục và hòa nhập) ; CĐSP

Tiểu học ; CĐSPMầm non ; CĐSP Toán -Lý , Văn, Sinh, MT-AN .

-Các phòng:Đào tạo và nghiên cứu khoa học ; Tổ chức và công tác sinh - CĐ không sư phạm (CNTT, Thông tin-Thư viện, Ngoại ngữ , Lao

viên ; Hành chính quản trị.

- Các khoa : Tựnhiên; Xã hội ; Tiểu học ; Cán bộ quản lý .

- Cáctổtrực thuộc: Bộ môn chung ; Tài vụ, Thí nghiệm-Thưviện .

động xã hội, Việt nam học ).

- Liên kếtđào tạo, bồi dưỡng : liên kết đào tạo bậc đại học; bồi

dưỡng CBQL GD- ĐT cho các trường mầm non, phổ thông trong

- Số lượng CBVC : 105CBVC , 50 %có trình độ trên đại học (TS : 1 , NCS : 04 , toàn tỉnh (hơn 400 CBGV).

Ths: 40, ).

Các ngành và chấtlượng đào tạo :

- CĐSP hệ chính quy : 20 ngành.

- Qua hơn 9 năm hoạt động, Trường đã đào tạo được hơn 3500 sinh

viên , hầu hết có việc làm, có trình độ vững vàng, đáp ứng được yêu

cầu giảng dạy, quản lý , tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nhà trường phấn đấu đến năm 2008 trở thành trường cao đẳng đa ngành, mở rộng quy mô đào tạo phục vụ cho sựphát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh , tạo cơ sở vững chắc nâng cấp thành Đại học Vĩnh Phúc ở giai đoạn sau.
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

HÀNG CÔNG SẢN VIỆTHÀN PHONG 19 NHIỄM HÀM L

LEKY KET

HOP BONGTHET NETU CHEDAYTHONG TAL 115.000

Va

LỄ KÝ KẾT

GIR
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ TÀU CHỞHÀNG KHÔ 51200 OWI

VIỆN KHOA HỌC CÔNGNGHE TÀU THỦY T

CONG TY VAL TalVIEN DUONG VINASION TVINASHA WES

Ký hợp đồng thiết kế tàu chở dầu trọng tải 115.000 DWT Ký hợp đồng thiết kế tàu chở hàng khô 54.000 DWT

L

à sơ sở khoa học

công nghệ

-
chuyên

n
g
à
n
hlớn nhất Việt Nam, tập

trung nhiều cán bộ đầu

ngành có trình độ

chuyên môn cao, tích

lũy nhiều kinh nghiêm

đã và đang được Nhà

nước tập trung đầu tư

cơ sở vật chất - kỹ thuật

(bể thử mô hình, các

phòng thí nghiệm, các

phần mềm tin học và

thiết bị thông tin) .

Viện có quan hệ hợp tác với nhiều viện nghiên cứu , cơ quan thiết kế, trường đại học, các công ty

cùng chuyên ngành và thực hiện hợp tác quốc tế có hiệu quả với Hitachi Zosen (Nhật Bản) , Carl Bro,

DMI (DanMach), Skhuna (U-crai-na), CTO (Ba Lan), Fincantieri (I-ta- li -a).

Đã được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhì ; Huân chương Chiến công hạng Ba ;

Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - công nghệ;

Nhiều bằng khen của Chính phủ và BộGTVT.

80B Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội * Tel: 84.4.9 421 070- Fax: 84.4.9 424 672 - Email : vkct@fpt.vn

VIỆN KHKT NÔNG - LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

CÔNG TYTNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀUXÔNG -LÂM NGHIỆP TEAVEOTAYN

EakmatLimited Companyfor Consulting Investment in Agriculture and ForestryDevelopment

Tên gọi tắt : Công ty Nông lâm nghiệp Eakmat

Địa chỉ : 53 Nguyễn Lương Bằng - TP Buôn Ma Thuột - DakLak

Điện thoại: 050.862 292, Fax : 050.862 022

Được thành lập theo Quyết định số 89/QĐ-VNLT, ngày 23 - 6 - 2006 của Viện trưởng Viện

Khoa học Kỹ thuật nông - lâm nghiệp Tây Nguyên.

NHIỆM VỤ VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Tưvấn và chuyển giao sản phẩm khoa học - công nghệ về giống , bảo quản chế biến nông sản , vật

tư , phân bón .

- Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi , sản phẩm và công nghệ ngành nông - lâm nghiệp

- Đào tạo kỹ thuật nông lâm nghiệp.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

Chuyển giao công nghệ :

- Ghép cải tạo các vườn cà phê năng suất thấp , bón phân theo độ phì của đất và năng suất vườn cây.

- Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn .

- Tập huấn kỹ thuật nông - lâm nghiệp.

Sản xuất và kinh doanh :

- Hạt giống , cây giống cà phê, ca cao , điều, cây ăn trái và cây lâm nghiệp .

- Phân bón hoá học, phân vi lượng và phân bón lá chuyên dùng cho cây cà phê , hồ tiêu .

Nghiên cứu phát triển công nghệ nâng cao năng suất , chất lượng cà phê



LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH PHÚ THỌ

PHÁTHUY TRUYỀN THỐNG“ TRUNG THÀNH , ANH DŨNG , CHIẾN THẮNG”

Do you
LLVT tỉnh Phú Thọ thành lập

ngày 30/8/1945 , trải qua 61 năm

xây dựng , chiến đấu và trưởng

ERADANG HON thành đã vinh dự được Đảng,

.

Đồng chí Ngô Đức Vượng- UVTƯ Đảng , Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh gắnHuânchươngQuân công hạng Ba thờikỳ đổimới lên

QuânkỳQuyếtthắng LLVTtỉnh Phú Thọ .

Nhà nước tặng thưởng :

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh.

- 01 Huân chương Sao Vàng.

02 Huân chương Quân công

hangBa.

- 01 Huân chương Chiến công

hạng Nhất.

- 01 Huân chương Chiến công

hangBa.

- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ

quốc hạngBa .

- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ

quốc hạng Ba.

Đảng bộ , nhân dân và LLVT

cùng 77 tập thể , 18 cá nhân được

Đảng, Nhà nước phong tặng

danhhiệu“Anhhùng Lực lượng

vũ trang Nhân dân”
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TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

&
NGÂN HÀNG No & PTNT VĨNH PHÚC

CHI NHÁNH TAM DƯƠNG

Địa chỉ : Thị trấn Hợp Hòa , huyện Tam Dương , tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 0211.830 133 * Fax : 0211.830 133

Giám đốc: LÊ THỊ HỒNG

MỘTSỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006

Công tác nguồn vốn

- Huyđộng đến 30/6/2006 đạt 78.341 triệu , tăng trưởng 24 % so đầu năm , số tuyệt đối tăng 15.376 triệu , đạt 100 %

sokếhoạch giao.

- Mục tiêu tăng trưởng số dư tuyệt đối tăng 15 tỉ các yếu tố tăng trưởng chủ yếu bằng nội lực : Tiền gửi trong dân cư

tăng6tỉ

Về côngtác nguồn vốn : đã có một bước chuyển biến song vẫn chưa thực sự chủ động . Một số cán bộ giao chỉ tiêu

nguồn vốn rất cố gắng tìm kiếm nguồn vốn bằng mọi cách song vẫn có một số cán bộ còn chưa chú trọng đến công

tác này lắm .

Công tác tín dụng

- Dư nợđến 30/6/2006 đạt132 tỉ giảm 1tỉ so với đầu năm .

- Cân đối tài chính đạt cao hơn so với cùng kỳ , phản ánh mô hình kinh doanh đã chuyển biến tạo được thực lực

ngay từ đầunăm .

Trong 6 tháng đầu năm , hoạt động kinh doanh của chi nhánh đạt ở mức trung bình , hệ số tiền lương đạt khá đồng

đều ởcáctháng , quý. Tiềmnăng ít,cần chútrọng hơn nữa công táchuy động nguồn vốn trong dân cưđểgiảm bớt tỷ lệ

sửdụng vốn Trung ương , cần quan tâm đến chất lượng tín dụng và điều chỉnh lãi suất cho vay để đạt tính ổn định cao .

Từđó cóthểchothấy cần phải điều chỉnh2 nội dung mang tính phổbiến cần quan tâm đó là :

- Phải lập được cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn ở quy mô cao hơn , tăng tính tự chủ , tính bền vững về hiệu quả kinh

doanh .

- Hết sứcchú trọng chất lượng tín dụng , quay vòng tín dụng , điều chỉnh lãi suất chovay đểtăng hiệu quả tài chính .

MỤC TIÊU KINH DOANH

6 THÁNG CUỐI NĂM 2006 :

Nguồn vốn tự huy động : 86 tỉ , tăng 23

tỉ so với đầu năm , tăng so với quý 2 là 8 tỉ .

Dư nợ cho vay : 160 tỉ tăng 27 tỉ, so đầu

năm , tăng 29 tỉ so với quý II năm 2006. Tỉ

lệnợ quá hạn dưới 1,2% .

Quỹ thu nhập tài chính bảo đảm quỹ

tiền lương của đơn vị và có lương NSLĐ.

Thường xuyên tổ chức tốt các phong

trào thi đua tạo động lực trong kinh

doanh , xây dựng văn hóa doanh nghiệp ,

phát triển tốt thương hiệu NHNo, tăng uy

tín của NHNo . Toàn chi nhánh phải thực

hiện tốt mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối

năm 2006 làm đà để hoàn thành mục tiêu

kinh doanh những năm tiếptheo .



TỈNH PHÚ THỌ

BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬ

BAN DÂN TẬP VÀ TÔN GIÁO

2003

hú Thọ là tỉnh miền núi , diện tích tự nhiên là

352.406,95 ha, dân số gần 1,3 triệu người, có

274 xã, phường , thị trấn thuộc 12 huyện,

thành , thị . Trong đó có 9 huyện miền núi, 50/215 xã

miền núi được thụ hưởng chương trình 135 của

Chính phủ. Toàn tỉnh có trên 20 dân tộc thiểu số , với

số dân 196.000 người, chiếm 15% dân số toàn tỉnh . Các dân tộc thiểu số cư trú tập

trung chủ yếu ở các xã miền núi thuộc các huyện Thanh Sơn , Yên Lập, Thanh Thủy,

Đoan Hùng, Hạ Hòa.

60
19/01/1/2006

Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu “ Bình đẳng ,

đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển ” công tác dân tộc tỉnh Phú Thọ đã

đạt được những thành tựu to lớn , góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng

chung của cả nước và phát triển của tỉnh Phú Thọ cụ thể quacác hoạt động sau :

Cơ quan côG TÁC BÀN TNN

riển khai quyết định 135 của Thủ tướng Chính phủ , toàn tỉnh đã xây

a dụng 15 trung tâm cụm , xã miền núi; 184 trườnghọc với 35.000m

phòng học và nhà ở của giáo viên; 106 công trình giao thông với năng

lực được tăng thêm là 137 km đường giao thông nông thôn ; 54 công trình điện

với 178 km đường điện hạ thế ; 23 công trình tạm y tế ; 17 công trình chợ ; 50

công trình thủy lợi tưới tiêu ; 5 công trình nước sạch. Các công trình xây

dựng hoàn thành đưa vào sử dụng đạt hiệu quả tốt , phục vụ thiết thực cho

đời sống và dân cư vùng dựán .

hực hiện chương trình 134 đã hỗ trợ xóa 800 ngôi nhà tạm ; hỗ trợ

C cấp h45hađất sản xuất cho 18ị họdân xâydựng 25 công trìnhr

nước tập trung . Thực hiện sách giáo khoa , miễn giảm học phí , cấp

muối i -ốt không thu tiền cho đồng bào ở các xã đặc biệt khó khăn , bảo

đảm đầy đủ các chính sách chếđộ về giáo dục - đào tạo, y tế cho con

em đồng bào dân tộc.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

LE BE GIANG

12 Trialy2/8/2006

T

ừ những kết quả thực hiện chương trình 134, 135 và các

chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống

văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên; bản sắc văn

hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy; hoạt động thể thao các

dân tộc trong tỉnh có chuyển biến tiến bộ; đã tạo được thêm nhiều

việc làm mới, nghề mới cho người lao động; đời sống dân cư có

nhiều cải thiện . Công tác xây dựng đảng , củng cố chính quyền

và đoàn thể vững mạnh được coi trọng , hệ thống chính trị được

tăng cường, năng lực tổ chức quản lý và điều hành của cán bộ

được nâng lên; công tác quân sự địa phương ở vùng dân tộc và

miền núi được đẩy mạnh ; an ninh chính trị , trật tự an toàn xã

hội được giữ vững đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ

chính trị của địa phương .

hiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn tiếp

theo đặt ra cho tỉnh Phú Thọ là phấn đấu vượt bậc

/ V nhằm
thực

hiện
thắng

lợi chủ trương

chính
sách

của Đảng và Nhà nước đối với vùng miền núi và dân tộc, thực

hiện “Bình đẳng , đoàn kết , tương trợ , giúp nhau cùng phát

triển ” giữa các dân tộc trong tỉnh vì mục tiêu “Dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ , văn minh” .



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

VM

CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ

VINACOMIN-MINING GEOLOGY COMPANY (VMG)

Trụ sở : 304 Trần Phú - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh * Điện thoại : 033.715 062 - 715 06% - 862 453 * Fax: 033. 715 067

GIÁM ĐỐC : Kỹ sư . VŨ VĂN ĐÔNG

De án

m kiếm

đánh giá

tầmnănglam

droi mic-300m

Bethan

QuảngNinh

Công trình khoan thăm dò than tại Khe Cham - Cẩm Ph

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Xí nghiệp Địa chất trắc địa Đông Triều .

Xí nghiệp Địa chất trắc địa Cẩm Phả.

* Trung tâm Trắc địa bản đồ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Xí nghiệp Dịch vụ và Du lịch địa chất.

Điều tra cơ bản, thăm dò địa chất than và các tài

nguyên khoáng sản khác

* Thăm dò trong quá trình khai thác mỏ, địa chất

khai thác mỏ, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn.

* Khảo sát đo đạc địa hình bề mặt, đo đạc chuyên

ngành mỏ lộ thiên và hầm lò.

* Đo địa vật lý Karota .

* Sản xuất vật liệu xây dựng.

* Dịch vụ địa chất trắc địa ( lập phương án, thăm dò,

phương án thi công các công trình địa chất, lập báo

cáo địa chất, lập bản đồ các loại, nghiên cứu khoa học

công nghệ ) .

* Dịch vụ ăn uống , nhà nghỉ, vui chơi giải trí, tắm

nước khoáng nóng, xoa bóp

* Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp,

công trình giao thông, thủy lợi và các công trình xây

dựng khác.

* Thăm dò, khai thác, chế biến kinh doanh và tiêu thụ

khoáng sản .

* Khảo sát, xử lý địa chất công trình , địa chất thủy

văn các công trình xây dựng , giao thông, công

nghiệp, thuỷ lợi.

Dịch vụ ngâm tắm bằng

nước khoáng nóng thiên nhiều
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VINAXUKI AUTOMOBILE

NHÀ MÁY Ô TÔ XUÂN KIÊN

í nghiệp tư doanh Xuân Kiên được

thành lập ngày 20/09/1992 , chuyên

-sản xuất các dụng cụ tiêu dùng và

trang thiết bị y tế tại nhà máy 1 (Nam Hồng -

ĐôngAnh - Hà Nội)

Năm 2003 , Xuân Kiên bắt đầu từ nhà máy

khuôn mẫu và phụ tùng ôtô .

Tháng 4/2004 ,Xuân Kiên được Thủ tướng

Chính phủ cấp giấy phép sản xuất, lắp ráp xe

ô-tô các loại : Nhà máy ô-tô Xuân Kiên.

Dựán đầu tưsản xuất đầu tưô-tô của Xuân

Kiên được xây dựng trên diện tích 200.000 m ,

gồm 3 nhà máy, tại xã Nam Hồng, huyện Đông

Anh thành phố Hà Nội, và xã Tiền Phong,

huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được

chia làm 2 giai đoạn : Giai đoạn 1 khánh thành

vào ngày 05-09-2005, và giai đoạn 2 sẽ hoàn

thành vào năm 2008 .

Tổng công suất thiết kế cả 2 giai đoạn là

30.000 xe/năm , gồm 16 loại xe tải có tải trọng

từ780 kg đến 5.000 ; hai loại xe bán tải; ba loại

xe khách (và xebus) từ 24 - 25 ghế, xe mini-

bus từ 7 -16 chỗ, xe cá nhân. Trong đó , nhà

máy sẽ tự nội địa hóa dần dần và đến năm

2007 sẽ nội địa hóa phần cabin và thùng 10

loại xe tải, 3 loại xe khách (và xe bus) . Xe cá

nhân và xe bán tải sẽ nội địa hóa sau năm

2010. Từ năm 2008 sẽ lắp ráp động cơ loại

dùng cho xe tải nhẹ và sản xuất một sốchi tiết

cầu và phanh xe .

DỰ ÁN ĐẦU TƯ GỒM 11HẠNGMỤC :

1. Xưởng khuôn mẫu

2. Xưởng dập ép ( chủ yếu là dập sâu thân

vỏ xe)

3. Xưởng hàn

4. Xưởng Sơn điện ly (mạ điện sơn )

5. Xưởng phun Sơn tĩnh điện

6. Xưởng lắp ráp các loại xe ôtô, xe tải có tự

trọng 5 tấn , xe bus và mini bus, xe bán tải và

tương lai sẽ thêm xưởng lắp ráp xe con , (xe cá

nhân )

7. Các đường chạy thử , dây chuyền kiểm

định, các trạm bảo hành và cung cấp phụ

tùng thaythế .

8. Xưởng đúc gang thép và hợp kim công

nghệ cao.

9. Hai dựán liên doanh với các công ty của

CHLB Đức

10. Trườngđào tạo lái xe ô-tô

11. Trường đào tạo nghề

TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG LÀ 100.000 m

Giai đoạn 1 đã xây dựng 60.000 mỉ nhà và

iai đoạn 2 là 40.000 m3

Tổng diện tích đường thử xe, đường vận

chuyển nội bộ, bãi đỗ xe, bãi chứa vật tư là

50.000m².

VINAXUKI

SẢN XUẤT NHIỀU LOẠI PICKUP ,

VƯỢT MỌI LOẠI DƯƠNG CÙNGBẠN

THỰC HIỆN NHIỀU CÔNG VIỆC

VINAXUKI

GIÁ12.000 USD

XE ĐA TÁC DỤNG

ĐỂ SỬDỤNG CHỞ5 NGƯỜI VÀ 500 KG HÀNG HÓA

ĐỘNG CƠHIỆN ĐẠI

PHUN XĂNG , ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ

ĐỊA CHỈ:

Nhà máy 1 : Bắc Thăng Long - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội

Nhà máy2 : Tiền Phong - Mê Linh - Vĩnh Phúc

Tel : (84-4) 9 581 178/9 425 969 * Fax : (84-4) 9 581 179/9 582 458/8 223 435

Mail : Vinaxuki@fpt.vn * Website : www.xuankien.com.vn/vinaxuki.net
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TRƯỜNG DẠY NGHỀ THU GIA LẠI

ĐỊAQ8 5B333 PHẠMVĂNĐỒNG , PHƯỜNGYÊN 13230

ĐIỆN THOẠI: 050. 823 001

T

Hiệu hưởng: TRẦN VĂN KIỆM

Trường dạy nghềtỉnh Gia Lai nâng cao năng lực

đào tạo nghề, đáp ứngyêu cầu phát triển nguồn

nhân lực trong giai đoạn mới.

T

rường Dạy nghề Gia Lai được thành lập năm 1992 trên cơ sở

sát nhập trường công nhân kỹ thuật xây dựng của tỉnh Gia Lai

Kon Tum cũ. Trường có nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật

lành nghề ; bồi dưỡng ; nâng cao trình độ nghề cho công nhân kỹ

thuật và lao động ; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ

vào quá trình sản xuất và dịch vụ , phục vụ cho sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa . Từ một trường có quy mô nhỏ bé , cơ sở

vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ - giáo viên khi mới thành lập còn

yếu kém. Nhờ sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu của tập thể

cán bộ - giáo viên và ban giám hiệu , đến nay nhà trường đã có một

cơ ngơi tương đối đồng bộ với cơ sở vật chất khang trang , thiết bị

phương tiện dạy nghề đầy đủ , giáo trình , chương trình đào tạo

thường xuyên cập nhật đổi mới, đội ngũ giáo viên được đào tạo , bồi

dưỡng gần 90% đạt chuẩn . Từ đó: quy mô và chất lượng đào tạo

tăng lên liên tục. Năm 1992 quy mô là 300 học sinh ; năm 2000 , quy

mô 600 học sinh , đến nay quy mô học sinh dàihạn là 1.200 , quy mô

ngắn hạn 1.500 , liên kếtđào tạo đại học , cao đẳng là 200 học viên .

D

ING DAY NGH

Toàn cảnh nhà trường

Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng

cùng Giám đốc Sở LĐTBXH

thăm xưởng điện nhà trường

)au 15 năm hoạt động trong cơ chế mới , nhà trường

đã đào tạo được gần 10.000 công nhân kỹ thuật và

nhân viên nghiệp vụ cho tỉnh Gia Lai , Kon Tum ; một

số trong đó tham gia vào thị trường lao động ở các khu công

nghiệp , thành phố lớn phía Nam xuất khẩu lao động sang

một số nước, tỷ lệ lao động có việc làm đúng nghề trên

80 %. Học sinh do nhà trường đào tạo hầu hết được các

doanh nghiệp đánh giá có chất lượng tay nghề tốt. Uy tín ,

chất lượng đào tạo của nhà trường đã thu hút ngày càng

cao học sinh vào học cũng nhưcác doanh nghiệp lựa chọn ,

tỷ lệ học sinh đăng kýhọc nghề hằng năm đều vượt chỉ tiêu

Tỉnh giao . Riêng năm 2006 , chỉ tiêu tuyển sinh dài hạn là

500 học sinh , lượng học sinh xin học gần 1.000học sinh .

ể phát triển nhà trường trong những năm tới , cần nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương của

Đảng , chính sách , pháp luật của Nhà nước và đào tạo nghề và triển khai kịp thời các Quyết định của

Bộ, UBND tỉnh . Hiện nay nhà trường đang trriển khai Quyết định số 05/2006/QĐ -BLĐTBXH , ngày

10/7/2006, của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thủ tục thành lập , đăng ký hoạt động dạy nghề đối

với trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, làm thủ tục chuyển thành trường trung cấp nghề năm 2006 và

lập dựánđề nghịnâng cấp lên cao đẳng nghề trước năm 2010 theo Quyết định số 59/2006/QĐ -UBND , ngày

08/8/2006 , của UBND tỉnh Gia Lai ban hành đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động dạy nghề trên địa bàn

tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006 - 2010.
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•BỘ BIÊN TẬP :

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội

Điện thoại : (04) 7 753 605

Fax : (04) 7 753 633

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú ,

Thành phố Đà Nẵng
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Đưa Nghị quyết Đại hội X

của Đảng vào cuộc sống TạpchíCộngsản

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG,

NÂNG CAO SỨC THẠNH

ĐẠIĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

T

PHẠM THẾ DUYỆT *

Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược nhất quán , cơ bản

và lâu dài của Đảng và Nhà nước ta , là nguồn sức mạnh , động lực chủ

yếu và là nhân tố cóý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của

sựnghiệp xây dựng và bảo vệ Tổquốc . Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân tộc đang là đòi hỏi bức bách hiện nay của đất nước khi chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhữngyêu cầu về thực hiện đường lối chiến lược đại đoàn kết dân tộc

trong tình hình mới đang đặt ra những vấn đề gì cho Mặt trận Tổquốc

trong hoạt động thực tiễn ?

HỔNG kết 20 năm đổi mới , Đại hội X của

Đảng đã phát triển những quan điểm tư

tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh , của

Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao

mới,phù hợp với đòi hỏi của tình hình và nhiệm

vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay . Đại hội

xác định : "Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền

tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp

nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo

của Đảng là đường lối chiến lược nhất quán của

cách mạng Việt Nam ; là nguồn sức mạnh, động

lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định

bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc" .( Đồng thời Đại hội

nhấn mạnh: "Đại đoàn kết là sự nghiệp của

toàn dân tộc , của cả hệ thống chính trị mà hạt

nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng , được thực

hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong

đó các chủ trương của Đảng và chính sách ,

pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng

hàng đầu" . ( 2)

Như vậy , giữa sự lãnh đạo của Đảng với phát

huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có mối

quan hệ hữu cơ và biện chứng. Đây là mối quan

hệ giữa Đảng với dân , mối quan hệ " tin cậy lẫn

nhau" , "tín nhiệm lẫn nhau" , "bổ sung cho

nhau " . Đảng chỉ mạnh khi Đảng "gắn bó máu

thịt" với dân và sức mạnh của nhân dân được

tăng lên gấp bội khi có sự lãnh đạo của Đảng.

Qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới

đúng quy luật, đầy sáng tạo , hợp lòng dân do

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo,nhờphấn đấu

kiên cường , dân tộc ta đã vượt qua biết bao khó

* Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam

( 1 ) , (2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, tr 40 - 41
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Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

khăn , thách thức và đã giành được những thành

tựu to lớn và có ýnghĩa lịch sử . Tổng sản phẩm

trongnước tăng gấp hơn 2 lần so vớinăm 1990 ;

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và năng lực sản

xuất tăng mạnh. Do kinh tế tăng trưởng khá

nhanh trên nhiều lĩnh vực nên đời sống nhân

dân được cải thiện rõ rệt , trong đó một bộ phận

trở thành giàu có; chúng ta chuyển hẳn sang

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

từ chỗ sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nhưng

trong nhiều năm liên tục phải nhập khẩu lương

thực, nay trở thành nước xuất khẩu gạo đứng

thứ hai thế giới ... Đất nước đã thực sự rakhỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội , đã phá thế bao

vây , cấm vận của các thế lực thù địch ; mở rộng

quan hệ đối ngoại ; chủ động và đẩy nhanh quá

trình hội nhậpkinh tế quốc tế . Hệ thống chính

trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng

cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định .

Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế

ViệtNam trong khu vực và trên trường quốc tế

không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu đó là tiền đề hết sức quan

trọng để tăng cường và mở rộng khối đại đoàn

kết toàn dân tộc ; là điều kiện thuận lợi để các

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhànước về đại đoàn kết dân tộc tiếp tục đi vào

cuộc sống trong bối cảnh mới.

Từ Đại hội VI của Đảng , quán triệt tư tưởng

Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và bài học

"Lấy dân làm gốc" , Đảng ta ngày càng quan

tâm nhiều hơn đến việc củng cố , tăng cường

mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ,

đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân , coi đó là

vấn đề sống còn của Đảng, của chế độ.

Để thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các

nghị quyết của các kỳ Đại hội và Bộ Chính trị ,

Ban Bí thư đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về đại

đoàn kết dân tộc , về công tác dân tộc, công tác

tôn giáo, về người Việt Nam ở nước ngoài , về

các giai cấp, các tầng lớp,(3 )

Thực hiện các nghị quyết nói trên , nhiều cấp

ủy đã không ngừng quan tâm công tác dân vận,

mặt trận ; củng cố tổ chức và tăng cường cán bộ ,

điều kiện và phương tiện cho công tác dân vận ,

mặt trận . Công tác dân vận của chính quyền

thực sự có chuyển biến mới. Nhiều chínhsách ,

dự án về phát triển kinh tế , văn hóa - xã hội,

giáo dục, y tế nhằm chăm lo đời sống cho nhân

dân được thực hiện có kết quả. Quyền làm chủ

của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà

nước , quản lý kinh tế - xã hội từng bước được

thể chế hóa và không ngừng phát huy; tiến trình

đổi mới từng bước hệ thống chính trị gắn chặt

với tăng cường dân chủ hóa đời sống xã hội,

nhất là việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở, đã góp phần tích cực vào việc động

viên nhân dân và cán bộ phấn khởi tham gia

ngày càng chủ động và đông đảo vào các sinh

hoạt chính trị của đất nước, đẩy mạnh lao động

sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển

kinh tế , văn hóa - xã hội, củng cố an ninh ,

quốc phòng.

Cùng với quá trình đổi mới , Mặt trận Tổ

quốcViệt Namcũng không ngừngđược mở

rộng về tổ chức và hoạt động thực tiễn với nội

dung ngày càng phong phú và thiết thực, làm

giàu thêm tính liên hiệp rộng rãi và tính quần

chúng sâu sắc của tổ chức mình. Vị trí, vai trò

của Mặt trận trong xã hội được nâng cao . Mặt

trận đã tập hợp , động viên, thu hút hàng chục

triệu đồng bào ở trong và ngoài nước tham gia

các phong trào , các cuộc vận động thi đua yêu

(3 ) Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị , khóa VI, ngày

27-11-1989 , " Về một số chủ trương, chính sách lớn phát

triển kinh tế - xã hội ở miền núi "; Nghị quyết 24 của Bộ

Chính trị , khóa VI, năm 1990, "Về công tác tôn giáo ";

Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị , khóa VI, ngày 9-2-1991 ,

" Về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

thanh niên "; Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng , khóa VI, ngày 27-3-1990, " Về đổi mới công

tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa

Đảng với nhân dân "; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban

Chấp hành Trung ương , khóa VII , tháng 6-1992, "Về đổi

mới và tăng cường công tác vận động nhân dân , củng cố

mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân "; Nghị quyết 04 của

Bộ Chính trị, khóa VII, ngày 12-7-1993, "Về đổi mới và

tăng cường công tác vận độngphụ nữ trong tình hình

mới"; Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, khóa VII, ngày

17-11-1993 , "Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt

trận Dân tộc thống nhất ".

4 Số 21 (tháng 11 năm 2006 )



Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

nước, nhất là hai cuộc vận động " Toàn dân đoàn

kếtxây dựng đời sống văn hóaởkhu dân cư " và

"Ngày vì người nghèo ".

Có thể khẳng định , khối đại đoàn kết toàn

dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức,

dưới sự lãnh đạo của Đảng vì mục tiêu giữ vững

độc lập , thống nhất , chủquyền quốc gia, toàn

vẹn lãnh thổ ; dân giàu, nướcmạnh, xã hội công

bằng , dân chủ, văn minh đã được mở rộng hơn

với nội dung phong phú , sâu sắc hơn và hình

thức đa dạng hơn . Đây chính là nhân tố quan

trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất

nước , giữ ổn định chính trị - xã hội trước tình

hình thế giới đầy biến động và khó lường như

hiện nay .

Cùng với những thành tựu , tiến bộ nêu trên

là những vấn đề mới, phức tạp đã và đang nảy

sinh trong quá trình phát triển kinh tế thị

trường. Giai cấp công nhân - giai cấp lãnh đạo

cách mạng - tăng nhanh cả về số lượng lẫnchất

lượng, đa dạng về ngành nghề với hơnhai phần

ba đang hoạt động trong khu vực kinh tế tư

nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhiều công nhân đang gặp khó khăn về đời

sống do chưa có việc làm thường xuyên.

Giai cấp nông dân – lực lượng đông đảo nhất

của dân tộc, đang trong quá trình phân hóa

nhanh chóng . Đờisống của đại bộ phận nông

dân được cải thiện , song người nghèo hiện nay

vẫn là nông dân , nhất là nỗng dẫn ở vùng sâu ,

vùng xa.

Đội ngũ trí thức phát triển nhanh , ngày càng

đông đảo về số lượng và đa dạng vềngành

nghê, song đang thiếu những trí thức đầu đàn ,

nhất là ở những ngành mũi nhọn ...; tỷ lệ trí thứcở

có trình độ trên đại học so với số dân còn thấp

so với các nước trong khu vực .

Chủ trương phát triển mạnh các thành phần

kinh tế, các loại hình tổ chức, kinh doanh đã và

đang tạo ra một tầng lớp doanh nhân đa dạng về

chế độ sở hữu ngày càng đông , năng động và

sáng tạo , góp phần ngày càng quan trọng trong

việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế để

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước.

Cán bộ, đảng viên , công chức bên cạnh số

đông công tác , lao động nghiêm túc , chăm lo sự

nghiệp chung và chỉ sống bằng đồng lương nên

vẫn gặp nhiều khó khăn , đã có một bộ phận

bằng nhiều nguồn thu nhập khác nhau, trở

thành người giàu có; một số ít trong đó đã lợi

dụng địa vị , chức quyền để tham nhũng, vơ vét,

gâysự bất bình trong nhân dân .

Cùng với sự chuyển hóa của các giai cấp,

các tầng lớp xã hội là sự chênh lệch ngày càng

lớn về mức thu nhập và hưởng thụ giữa các

vùng, miền , giữa các ngành , giữa người đương

chức và người về hưu... còn xảy ra ởmột số nơi.

Tình hình đó làm cho khối đại đoàn kết toàn

dân tộc tuy đã được củng cố
song chưa bền

chặt, chưa vững chắc và đang đứng trước những

thử thách mới . Vẫn còn những nỗi lo trước

những tệ nạn xã hội, đặc biệt là trước tình trạng

tham nhũng , lãng phí có nguy cơ lan rộng . Bệnh

chạy
theo thành tích , báocáo thiếu trung thực,

kỷ cương, phép nước ở một số nơi bị buông

lỏng; đạo đức xã hội ở một số ngành , một số

lĩnh vực bị xuống cấp. Tệ nói không đi đối với

làm gây khó khăn cho việc thực hiện các chủ

trương của Đảng .

Việc tập hợp nhân dân vào các tổ chức còn

nhiều khókhăn , nhất là ở khu vực kinh tế tư

nhân , ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài, ở vùng có đông đồng bào theo đạo và

đồng bào dân tộc thiểu số .

chů

Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân , cả về

quan lẫn khách quan . Có thiếu sót do ta ,

song còn có cả sự xúi giục, phá hoại của các thế

lực thù địch . Điểm nổi bật của tình hình là do

những nguyên nhân chủ quan .

a - Đổi mới thực sự là cuộc cách mạng triệt

để , sâu sắc nhưng chưa có tiền lệ, phải vừa làm ,

vừa rút kinh nghiệm, song trước tình hình đất

nước hội nhập quốc tế vàthay đổi nhanh chóng,

đây đó còn biểu hiện chủ quan và có phần đơn

giản trong việc đánh giá khối đại đoàn kết toàn

dân ; chậm phân tíchnhững biến đổi trong cơ

cấu giai cấp xã hội và tâm lý của các tầnglớp

nhân dân ; chưa kịp thời nắm bắt và nghiên cứu
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những mâu thuẫn mới nảy sinh trong nền kinh

tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường ,

những yếu tố mới tác động đến việc tập hợp ,

đoàn kết nhân dân . Do chưa nhận thức tới tầm

về vai trò của nhân dân trong công cuộc đổi

mới, nên tổ chức đảng, chính quyền ở nhiều nơi

còn coi nhẹ công tác dân vận - mặt trận trong

tình hình mới.

b - Việc thực hiện nhiều chủ trương của

Đảng, chính sách của Nhà nước còn chậm và

chưatốt. Việc quản lý đất đai cònnhiều sơ hở

để một số kẻ lợi dụng làm giàu bất chính ; các

chính sách liên quan đến đầu tư trong nước và
đến đầu tư trong nước và

nước ngoàichưa có được môi trường thuận lợi

để phát triển sản xuất kinh doanh , giải quyết

việc làm và đời sống cho người lao động. Chính

sách tiền lương và phân phối thu nhập còn

nhiều bất hợp lý , chưa thể hiện rõ nguyên tắc

" kết hợphài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích

tập thể và lợi íchtoàn xã hội", trong đóchưacoi

lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp . Đây chính

là một trong những nguyênnhân quan trọng

làm cho người lao động phải bằng mọi cách

xoay sở ,kiểm sống dẫn đến nhiều tiêu cực và tệ

nạn xã hội .

Chính sách tôn giáo được đổi mới mạnh mẽ,

được đa số đồng bào có đạo đồng tình nhưng ở

một số nơi vẫn còn hiện tượng hẹp hòi, mặc

cảm đối với ngườicó đạo. Việc thực hiện các

chính sách dân tộc thường chậm chạp , lại chưa

chú ý thỏa đáng đến tính đặc thù của các dân

tộc thiểu số nói chung, từng dân tộcnóiriêng.

Chính sách đối với người Việt Nam định cư ở

nước ngoài chưa thể hiện rõ và đồng bộ trên

thực tế.

Việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân

dân chưa thực hiện tốt . Hoạt động của Mặt trận

và các đoàn thể nhân dân ở nhiều nơi còn hình

thức và nặngvề hành chính ,chưa thực sựgắn

với tâm tư , đời sống hằng ngày của đoàn viên,

hội viên .

c - Trong điều kiện Đảng cầm quyền, một bộ

phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức , có

quyền thoái hóa, biến chất , tham nhũng , lãng

phí, quan liêu , sống thực dụng, chạy theo đồng

tiền đã làm tổn hại tình đồng chí , nghĩa đồng

bào . Ý thức công dân , tinh thần chấp hành pháp

luật còn chưa nghiêm ởmột bộ phận nhândân.

Tình trạng mất đoàn kết trong một số cấp ủy,

trong bộ máy nhà nước ở mộtsố nơi vẫnchưa

được giải quyết. Tệ bè phái, cục bộ , cơhội đã

làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn

dân tộc .

Đại hội X của Đảng đã nêu ra 4 quan điểm

nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ,

tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân . Đó cũng

chính lànhững quan điểm chỉ đạo đểkhắc phục

những hạn chế, thiếu sót nêu trên nhằm đưa đại

đoànkết toàn dân tộc lên tầm cao mới và chiều

sâu mới.

Đại hội đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan

trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong

tầng lớp nhân dân ; đại diện cho quyền và lợi ích

việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các

hợp pháp của nhân dân ; đưa các chủ trương của

Đảng , chính sách của Nhà nước về phát triển

kinh tế , văn hóa - xã hội thành hiện thực, góp

phần xây dựng sự đồng thuậntrong xãhội. Đại

hội yêu cầu : "Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt

trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai

trò giám sát vàphản biện xã hội . Các cấp ủy và

cấpchính quyền có chếđộtiếp xúc, đối thoại

trực tiếp với nhân dân ; thường xuyên lắng nghe

ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân

phản ánh với Đảng , Nhà nước nhữngvấn đề mà

nhân dân quan tâm ... Thực hiện tốt Luật Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam , Quy chế Dân chủ ở mọi

cấp để Mặt trận , các đoàn thể và các tầng lớp

nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

và hệ thống chính trị " (4 ) Đại hội đòi hỏi Mặt

trận và các đoàn thể nhân dân phải đổi mới,

nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục tình

trạng hành chính hóa, phô trương , hình thức

trong hoạt động của mình.

(Xem tiếp trang 26 )

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội 2006 , tr 124
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T

TIẾP TỤC ĐỔI GIỚI HOẠT ĐỘNG

TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

THỰCHIỆN THẮNG LỢI

TGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG

TRẦN VĂN TÁ *

Mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia có tiềm lực đủ mạnh chính là

đểđiều tiết vĩmô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tếnhanh, ổn định, bền vững,

giải quyết các vấn đề xã hội. Bởi vậy, cơ chế, chính sách tài chính cần tiếp

tục đổi mớiphù hợp với cơ chế thịtrường và hội nhập kinh tế quốc tế .

RONG tiến trình hội nhập kinh tế quốc

tế ở nước ta hiện nay, nhiều vấn đề đang

được đặt ra đòi hỏi ngành tài chính phải

nỗ lực vươn lên cùng với sựhỗ trợ của các bộ ,

ngành , các địa phương để khẳng định vị thế của

mình trong hội nhập . Nghị quyết Đại hội X của

Đảng đã đề ra nhiệm vụ quan trọng của ngành

tài chính là : "Xây dựng đồng bộthể chế tài

chính phù hợp với kinh tế thịtrường . Đổi mới

chính sách quản lý tài chính để giải phóng và

phân bổ hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực; phát

triển nền tài chính quốc gia vững mạnh ; bảo

đảm an ninh tài chính quốc gia, nâng cao vị thế

và uy tín quốc tế của tài chính Việt Nam" ( 1 ) .

Nhìn lại giai đoạn 2001 - 2005, nền kinh tế

nước ta tiếp tục phát triển toàn diệnvà đạt tốc độ

tăng trưởng khá cao. Tốc độ tăng tổng sản phẩm

trong nước (GDP) đạt bình quân 7,5 %/năm , xấp

xỉ mục tiêu đề ra và cao hơn tốc tộ tăng bình

quân 5 năm 1996 - 2000 ( 6,9 %/năm ) . Cả 3 khu

vực kinh tế trọng yếu đều đạt tốc độ tăng trưởng

GDP khá cao , trong đó khu vực công nghiệp và

xây dựng tăng bình quân 10,3% , khu vực nông -

lâm nghiệp và thủy sản : 3,6%, dịch vụ: 7% .

Đáng chú ý là nền tài chính quốc gia tiếp tục

phát triển nhanh về quy mô, ổn định và lành

mạnh . Tổng thu ngân sách nhà nước trong

5 năm qua đều vượt kế hoạch hằng năm do

Quốc hội giao, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân

17 %/năm . Tính chung 5 năm , tổng thu ngân

sách nhà nước đạt 745,7 ngàn tỉ đồng, tăng

125,7 ngàn tỉ đồng so với mục tiêu kế hoạch

(vượt 20,3 %). Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà

nước trên GDP đạt 23,5%, vượt mục tiêu đề ra

20 % - 21 %. Bội chi ngân sách được khống chế

dưới 5% GDP. Cơ cấu thu ngân sách đã chuyển

hướng mạnh vào tăng tỷ trọng từ nguồn thu

trong nước , giảm tỷ trọng nguồn thu từ bên

ngoài. Tỷ trọng thu nội địa (không kể dầu thô)

từ 50,7% năm 2001 lên 54,2% năm 2005. Nhờ

* PGS, TS, Thứ trưởng Thường trực, Bộ Tài chính

( 1 ) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 , tr 244
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tăng thụ nên các khoản chi ngânsách đều đạt và

vượt kế hoạch , nhất là chi cho đầu tư phát triển .

Tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển bình quân 5 năm

đạt 29,7%, vượt kế hoạch đề ra 25% - 26% .

Tỷ lệ chi thường xuyên đạt 55% và chi trả nợ

đạt 13,7% . Bội chi ngân sách nhà nước được

duy trì ở mức ổn định 4,9 % tổng sảnphẩm trong

nước và được bù đắp bằng nguồn vốn vay trong

nước trên 75% và được duy trì liên tục trong

nhiều năm .

Là mạch máu của nền

kinh tế , tài chính có vai trò

quan trọng trong việc điều

tiết và thúc đẩy phát triển

kinh tế - xã hội . Một quốc

gia có tiềm lực tài chính

mạnh sẽ có vị trí trong nền

kinh tế thế giới , mở rộng

quan hệ đối ngoại, quan hệ

hợp tác kinh tế . Bởi vậy, đế

tiếp tục đổi mới hoạt động

tài chính ngân sách theo tinh

thần của Nghị quyết Đại hội

hội nhập và đồng bộ trên cả ba mặt: chính sách

thuế , công tác quản lý thuế và dịch vụ tư vấn

thuế(2 ). Ban hành và tổ chức thực hiện tốt một số

luật thuế mới như : Luật thuế Thu nhập cá nhân ,

Luật thuế Sử dụng đất, Luật thuế Tài sản , Luật

Quản lý thuế. Ngay trong năm 2006, tổ chức

triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật

Quản lý thuế sau khi được Quốc hội khóa XI

thông qua tại kỳ họp thứ 10; trong đó , đặc biệt

Mỗi địa phương phải

đánh giá lại kết quả thực

hiện chính sách ưu đãi thu

hút vốn nước ngoài để sửa

đổi , bổ sung hoặc thay thế

cho phù hợp , vừa phát huy

lợi thế so sánh của từng địa

phương, vừa bảo đảm thống

nhất với quy định mang

tính nguyên tắc chung.

X của Đảng, cần tập trung thực hiện các nhóm

giải pháp sau :

1 - Coi trọng việc huy động cao độ các

nguồn lực vàsửdụng chúng có hiệu quả là

nhân tốthen chốt, bảo đảm tăng trưởng kinh

tế cao và bền vững

Nắm bắt tình hình kinh tế trong nước và thế

giới, ngành tài chính cần tập trungchỉ đạo hoàn

thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà

nước theo dự toán , bảo đảm kịp thời , đầy đủ yêu

cầu chi phát triển kinh tế - xã hội . Tiếp tục hoàn

thiện môi trường đầu tư và kinh doanh cho các

thành phần kinh tế ; xóa bỏ sự phân biệt đối xử

trong tiếp cận với các cơ hội kinh doanh , vốn ,

thị trường. Các địa phương cần chủ động đánh

giá sát thực môi trường đầu tư , kinh doanh , khả

năng khai thác nội lực, ngoại lực ở địa phương

mình để có chính sách huy động nguồn lực phù

hợp với tiềm năng, lợi thế sẵn có .

Trong công tác thuế, tiếp tục thực hiện cải

cách hệ thống thuế theo hướng giảm mức thu ,

mở rộng đối tượng thu , điều tiết hợp lý thu

nhập; bảo đảm công bằng, thống nhất, chủđộng

quan tâm đến việc tổ chức

lại bộ máy, đổi mới quy

trình nghiệp vụ , chuẩn bị tốt

lực lượng cán bộ để triển

khai có kết quả hai nhiệm

vụ mới là công tác điều tra

thuế và dịch vụ tư vấn thuế .

Thực hiện các biện pháp tạo

bước đột phá cơ bản trong

việc giải phóng các nguồn

lực của khu vực doanh

nghiệp nhà nước thông qua

chuyển đổi các hình thức sở

hữu mà trọng tâm là cổ phần

hóa... , thu hút sự tham gia của các thành phần

kinh tế , kể cả các nhà đầu tư nước ngoài, tăng

thêm nguồn lực và bổ sung năng lực, kinh

nghiệm quản trị, điều hành của khu vực doanh

nghiệp nhà nước.

Để thu hút và sử dụng hiệu quả hơn nguồn

vốn đầu tư nước ngoài cần tiếp tục triển khai đề

án phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu

doanh nghiệp ra thịtrường vốn quốc tế ; có chính

sách và phương thức phù hợp nhằm thu hút đầu

tư từ các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới; mở

cửa các lĩnh vực dịch vụ theo lộ trình cam kết

hội nhập; khuyến khích người Việt Nam định cư

ở nước ngoài đưa vốn và trí tuệ đầu tư vào trong

nước. Mỗi địa phương phải đánh giá lại kết quả

thực hiện chính sách ưu đãi thu hút vốn nước

ngoài để sửa đổi , bổ sung hoặc thay thế cho phù

(2) Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

ước đạt khoảng 1.500 nghìn tỉ đồng, tăng 90 % so giai đoạn

2001 - 2005 , tỷ lệ huy động bình quân vào ngân sách nhà

nước khoảng 21% - 22% GDP, trong đó động viên từ

thuế , phí là 20% - 21 % GDP

I
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hợp , vừa phát huy lợi thế so sánh của từng địa

phương , vừa bảođảm thống nhất với quyđịnh

mang tính nguyên tắc chung . Tiếp tục thực hiện

sắp xếp , cơ cấu lại nhằm lành mạnh hóa tài

chính , tăng nhanh về quy mô của hệ thống ngân

hàng thương mại nhà nước và các định chế tài

chính trung gian ; đa dạng hóa hìnhthức và công

cụ tạo vốnthông qua thịtrường vốn , thị trường

chứng khoán và hệ thống các quỹ đầu tư phát

triểnhạ tầng đô thị , các quỹ cổ phần đầu tư bất

động sản , quỹ đầu tư chứng khoán ... Đổi mới về

cơ chế quản lý, phương

thức cung ứng dịch vụ công

cộng của các đơn vị sự

nghiệp nhằm động viên

nguồn vốn to lớn từdân cư

cho đầu tư phát triển các

lĩnh vực giáo dục , khoa học

vàcông nghệ, văn hóa , y

thể dục - thể thao...

Để quản lý và sử dụng

hiệu quả hơn các nguồn tài

nguyên , đất đai, cộng sản,

lao động và tiềm lựckhoa

học, công nghệ của đất

nước , cần tạo điều kiện

thuận lợi về mặt bằng kinh

tiền lương (3 ). Nhà nước có cơ chế khuyến khích

đối với những địa phương thuộc vùng kinh tế

trọng điểm để phát huy vai trò động lực của

mình , cùng cả nước thực hiện phát triển kinh tế -

xã hội, tăng tiềm lực tài chính nhà nước hỗ trợ

cho các vùng khó khăn , kém phát triển . Từng

bước thực hiện quản lý sử dụng ngân sách gắn

với kết quả thựchiện nhiệm vụ kinh tế - xãhội

của từng ngành , địa phương, đơn vị . Phát huy

vai trò củaQuốc hội và Hộiđồng nhân dân các

cấp trong việc quyết định và giám sát ngân sách .

Tiếp tụcmởrộngphân cấp

quản lý tài chính - ngân hàng ,

tạo quyền chủ động của chính

quyền địa phương các cấp và

các bộ , cơ quan trung ương,

các đơn vị sử dụng ngân sách

trong việc quyết định sửdụng

ngân sách của cấp mình ; tăng

cường phân cấp đi đôi với

tăng cường chế độ trách

nhiệm và công tác giám sát,

kiểm tra trong quản lý tài

chính - ngân sách .

doanh cho các nhà đầu tư .

Thực hiện thống nhất các

quy định đấu giá đất, đấu thầu công khai. Mở

rộng việc áp dụng hình thức công tycổ phần và

việc bán hoặc nhượng quyền quản lý, khai thác

có thời hạn một số công trìnhcơ sở hạ tầng để

tạo vốn phát triển hạ tầng; hoàn chỉnh khuôn

khổ pháp lý và tạo cơ chế, chính sách tài chính

thuận lợi cho sự phát triển thị trường bất động

sản , thị trường sức lao động, thị trường khoa

học , công nghệ...

2 - Hoàn thiện hệ thống chính sách phân

phối tài chính -ngân sách

Đổi mới chính sách phân phối tài chính

ngân sách theo hướng tăng tích lũy từ ngân sách

cho đầu tư phát triển , tăng đầu tưcho phát triển

nguồn nhân lực, thựchiện xóa đói, giảm nghèo,

giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường; tiếp

tục thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn chính sách

-

Xây dựng tiêu chuẩn , định

mức phân bố ngân sách nhà

nước đáp ứng với tình hình

mới ; thiết lập hệ thống thể

chế , khuôn khổ pháp lý cho

việc tổ chức quản lý đánh

giá hiệu quả sử dụng ngân

sách nhà nước theo kết quả

đầu ra . Xây dựng và triển

khai thực hiện có hiệu quả

kế hoạch tài chính trung

hạn . Tiếp tục mở rộng phân

cấp quản lý tài chính - ngân

sách , tạo quyền chủ động

của chính quyền địa

phương các cấp và các bộ ,

cơ quan trung ương, các

đơn vị sử dụng ngân sách

trong việc quyết định sử dụng ngân sách của cấp

mình ; tăng cường phân cấp đi đôi với tăng

cường chế độ trách nhiệm và công tác giám sát,

kiểm tra trong quản lý tài chính - ngân sách .

3 - Coi trọng yêu cầu nâng cao hiệu quả,

sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh

tế , củng cốphát triển đồngbộ các thị trường

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy

nhanh tiến độ sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp

nhà nước theo hướng hình thành các loại doanh

(3) Quy mô chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 -

2010 ước đạt 1.800 - 1.900 nghìn tỉ đồng , tăng khoảng

2 lần so giai đoạn 2001 - 2005,chiếm 27% - 28 % GDP,

trong đó , dành khoảng 29% - 30 % tổng chi ngân sách nhà

nước (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ) cho đầu tư phát

triển ; 54 % - 56% cho chi thường xuyên ; 16% - 17% chi

trả nợ trong và ngoài nước
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nghiệp đa sở hữu . Hình thành một số tập đoàn

kinh tế mạnh , có nhiều chủ sở hữu (sở hữu nhà

nước giữ vai trò chi phối), hoạt động đa ngành ,

đa lĩnh vực; thí điểm thực hiện đối với một số

lĩnh vực: bưu chính viễn thông, dầu khí, hàng

không, điện lực , bảo hiểm , ngân hàng ... Mởhiểm , ngân hàng... Mở

rộng diện cổ phần hóadoanh nghiệp nhà nước

theo cơ chế đấu giá, gắn cổ phần hóa với niêm

yết trên thị trường chứng khoán. Tập trung cổ

phần hóa những doanh nghiệp có quy mô lớn

(bao gồm cả Tập đoàn kinh tế và Tổng công

ty 91 ), Nhà nước chỉ giữ 100 % vốn nhà nướcở

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực an ninh , quốc

phòng và một số lĩnh vực sản xuất , cung ứng

dịch vụ công ích thiết yếu. Đối với các doanh

nghiệp nhà nước giữ 100 % vốn còn lại, thực

hiệnchuyểnsang hoạt động theo loại hình công

ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều

thành viên hoặc một thành viên, chủ sở hữu là

Nhà nước. Tiếp tục có cơ chế xử lý dứt điểm nợ

đọng , kiên quyết xử lý những doanh nghiệp nhà

nước kinh doanh thualỗtheo các hình thứcthích

hợp kể cả hình thức phá sản . Nâng cao hiệuquả

giám sát hoạt động của doanh nghiệp , nhất là

những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh

vực độc quyền. Hoàn thiện hệ thống cơ chế,

chính sách bảo đảm các doanh nghiệp nhà nước

có quyền tài sản , thực sựtự chủ, tự chịu trách

nhiệm trong hoạt động; gắn trách nhiệm , quyền

hạn và lợi ích của người quản lý doanh nghiệp

với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.Xây

dựng Luật Sử dụng vốn nhà nước vào kinh

doanh ; đổi mới phương thức đầu tư , quản lý vốn

nhà nước tại doanh nghiệp thông quaTổng công

ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, thực hiện

cơ chế các doanh nghiệp tự huy động vốn trên

thị trường để phát triển kinh doanh .

Ngay trong năm 2006 , các bộ, ngành , địa

phươngcần tập trung đánh giá, rà soát, tổng hợp

và chủ động phối hợp với các cơ quan tài chính

các cấp hoàn thành dứt điểm việc bàn giao

quyền chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào

doanh nghiệp cho Tổng công ty đầu tư và kinh

doanh vốn nhà nước theo đúng quy định của

pháp luật. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách

tài chính hỗ trợ phát triển các loại hình kinh tế

tập thể . Khuyến khích huy động nguồn vốn của

xã viên để tăng thêm vốncho Quỹhỗ trợ đầu tư

phát triển hợp tác xã; xử lý dứtđiểm nợhợp tác

xã nông nghiệp , phi nông nghiệp ; giải thể hoặc

chuyển các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả

sang các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh

phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với các

hộ kinh doanhcá thể và loại hình doanh nghiệp

của tưnhân , tiếp tục rà soát, xóa bỏ mọi sự phân

biệt đối xử trong các quan hệ tài chính , tín dụng ;

tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các loại

hình doanh nghiệp tư nhân phát triển , không hạn

chế quy môtrong mọi ngành nghề , lĩnh vực .

Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp này trong

đào tạo nguồn nhân lực , cung cấp thông tin , thị

trường , khoa học công nghệ . Áp dụng thống

nhất quy định về giá, phí hàng hóa dịch vụ , giá

thuê đất, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng

giữa đầu tư trong nước và nước ngoài . Sửa đổi

quy định hạn chế mức góp vốn và huy động vốn

của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thể

chế hóa việcnhà đầu tư nước ngoài thế chấp tài

sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng đất

để vay vốn tại các tổ chức tín dụng được phép

hoạt động tại Việt Nam .

Việc thực hiện các chính sách tài chính

khuyến khích sự hình thành và phát triển thị

trường vốn với cơ cấu hoàn chỉnh cần được quản

lý, giám sát chặt chẽ , bảo vệ lợi ích hợppháp

của các nhà đầu tư , chủ động hội nhập kết nối

với thị trường tài chính khu vực và quốc tế. Tiếp

tục có cơ chế, kết hợp với việc đơn giản hóa thủ

tục giấy cấp phép đẳng ký, niêm yết, tạo điều

kiệnvàkhuyến khích các tổng công ty , các ngân

hàng thương mại, các công ty lớn phát hành cổ

phiếu , trái phiếu ra công chúng vàniêm yết trên

thị trường chứng khoán . Phát triển Trung tâm

Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ ChíMinh

thành Sở Giao dịch chứng khoán; hoàn thiện tổ

chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Giao

dịch chứng khoán Hà Nội theo mô hình phi tập

trung ; hướng dẫn và quản lý , giám sát hoạt động

giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại các

công ty chứng khoán . Phát triển các tổ chức

kinh doanh, dịch vụ chứng khoán . Đổi mới cơ

chế chính sách tài chínhtập trung phát triển
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nguồn nhân lực , thúc đẩy cơ cấu lại thị trường

sức lao động . Sớm có cơ chế , chính sách tài

chính thúc đẩy sự hình thànhcác doanh nghiệp

khoa học và công nghệ , các tổ chức khoa học và

công nghệ hoạt động theo cơchế doanh nghiệp ;

thương mại hóa các sản phẩm khoa học,công

nghệ; phát triển các hình thức dịch vụ hỗ trợ về

sở hữu trí tuệ , tư vấn , mua bán công nghệ , giám

định , đánh giá, chuyển giao công nghệ; hình

thành các quỹ đầu tư mạo hiểm , các trung gian

giao dịch công nghệ, chợ công nghệ . Ápdụng

cơ chế chính sách tài chính thúc đẩy sự hình

thành và hoạt động của thị trường bấtđộng sản .

Ban hành cơ chế để các thành phần kinh tế có

thể chuyển quyền sử dụng đất thành hàng hóa;

xác định giá bất động sản theo thị trường , Nhà

nước điều tiết giá đất bằng các chính sách tài

chính phù hợp dựa trên quan hệ "cung - cầu " .

Phát triển các hoạt động môi giới, định giá ,

thôngtin , thế chấp, bảo lãnh , cầm cố bất động

sản ... Tăng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt

động của các thị trường dịch vụ tài chính , tổ

chúc lại thị trường xổ số . Mở cửa theo lộ trình

cho các nhà đầu tư nước ngoài có uy tín , có kinh

nghiệm , có tiềm lực tài chính tham gia vào các

lĩnh vực dịch vụ tài chính . Sắp xếp,tổ chức lại

các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, hình

thành một số tập đoàn tài chính lớn , các công ty

bảo hiểm lớn hoạt động đa ngành , đa lĩnh vực.

Nâng cao hiệu quả vàsức cạnh tranh của các

doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán độc lập, đáp

úng yêu cầu mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế .

4 -Mởrộng quanhệ tài chính đốingoại để

chủ động và tích cực hội nhập kinh tế sâu và

rộng hơn

Tập trung rà soát, đánh giá những tác động

của quá trình hội nhập để hoànthiện hệthống

luật pháptài chính , bảo đảm thực hiện đúng các

nguyên tắc về không phân biệt đối xử , các quy

định về trợ cấp, phí và lệ phí trong cam kếthội.

nhập. Công bố rõ lộ trình cắt giảm thuế nhập

khẩu theo cam kết . Sửa đổi, bổ sung các quy

định về hải quan theo hướng thống nhất, minh

bạch , đơn giản và phù hợp với chuẩn mực quốc

tế . Rà soát , sửa đổicác quy định về chi phí và lệ

phí liên quan đến hải quan , xuất khẩu , cơ chế tín

dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu , các chính

sáchhỗ trợ về ngân sách, các văn bản hướng dẫn

ưu đãi về thuế trước đây dựa trên thành tíchxuất

khẩu theo cam kết. Rà soát, điều chỉnh chế độ

thuế trong các khu chế xuất, xử lý các ưu đãi

liên quan đến thưởng thành tích xuất khẩu thuộc

diện bị cấm của WTO . Sửa đổi các quy định cho

phép thành lập công ty bảo hiểm 100 % vốn

nước ngoài trong các lĩnh vực cam kết mở cửa;

quy định về tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc ; bỏ các

quy định hạn chế về phạm vi, đối tượng cung

cấp dịch vụ và số lượng chi nhánh trong nước

của các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư

nước ngoài. Banhành các quy định về tiêu chí

cấpcấp phép, tiêu chí quản lý phù hợp với các

chuẩn mực quốc tế đã được Hiệp hội các nhà

quản lý bảo hiểm quốc tế công nhận. Từng địa

phương phải tổ chức rà soát các cơ chế, chính

sách hỗ trợ của địa phương mình thuộc diện bị

cấm của Tổ chức Thương mại thế giới, thực hiện

tốt công tác tuyên truyền về hội nhập cho các

doanhnghiệp . Tăng cường công tác đào tạo lại

và phổ biến nhữngkiến thức mới về kinh tế thị

trường, hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ

quản lý các cấp và doanh nghiệp .

Việc mở rộng quan hệ hợp tác tài chính với

các nước, các tổ chức tài chính quốc tế cần tích

cực đàm phán hợp tác tài chính - tiền tệ với các

đối tác kinh tế, thương mại lớn ... Xây dựng và

thực hiện cơ chế quản lý nợ nước ngoài theo

hướng gắn nghĩa vụ , trách nhiệm quản lý , sử

dụng và trả nợ, không vay thương mại nước

ngoài bằng bất cứ hình thức nào đểbù đắp bội

chi ngân sách nhà nước. Hoàn thiện quy hoạch

thu hút và sử dụng vốn ODA. Nghiên cứu xây

dựng cơ chế quản lý vay và nợ trung hạn ; hệ

thốngchỉ tiêu giám sát nợ và hệ thống phối hợp

trao đổi thông tin trong quản lý nợ . Hoàn thiện

cơ chế quản lý nợ nướcngoài, các khoản vay

của Chính phủ và nợ của quốc gia(4) . Tăng quỹ

dự trữ ngoại tệ quốc gia, duy trì cơ cấu dự trữ

ngoại tệ hợp lý , bảo đảm khả năng trả nợ nước

(4) Nợ chính phủ và nợ quốc gia ở mức an toàn dưới

50% GDP, nghĩa vụ trả nợ quốc gia hằng năm dưới 20%

kim ngạch xuất khẩu ; nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của

Chính phủ dưới 12% tổng thu ngân sách nhà nước
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ngoài; tiếp tục cơ cấu lại các khoản nợ cũ, áp

dụng các phương thức chuyển đổi, mua , bán nợ

nhằm giảm nghĩa vụ trả nợ quốc gia , nâng cao

vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế .

5 - Nâng cao hiệu quả quản lý , sửdụng tài

sản công , tăng cường công tác dự trữ quốc

gia , quản lý nhà nước về giá

Trước hết cần nghiên cứu , ban hành Luật

Quản lý tài sản nhà nước, Luật Trung mua,

trưng dụng tài sản nhà nước . Đi đôi với tăng

cường quyền hạn cần xác định rõ trách nhiệm

của thủtrưởng các cơ quan , đơn vị đối với các

quyết định liên quan đến việc trang bị, quản lý

tài sản nhà nước . Đổi mới và thựchiện có hiệu

quả phương thức quản lý đầu tư mua sắm tài sản

công bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm , chống lãng

phí, tiêu cực . Hoàn thiện cơ chế phân cấp quản

lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính ,

đơn vị sự nghiệp ; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ

quan quản lý công sản các cấp, bảo đảm đủ năng

lực quản lý , kiểm tra , giám sát quá trình hình

thành , chuyển giao , thanh lý phátmại tài sản

công.

Xây dựng , triển khai thực hiện kế hoạch dự

trữ quốc gia đến năm 2010 và định hướng chiến

lượcđến năm 2020 ;sử dụng hiệu quảnguồn vốn

dự trữ quốc gia ). Ápdụngcác công nghệ, quy

trìnhhiện đại trong bảoquản hàng dự trữ quốc

gia để giảm chi phí , tỷ lệ hao hụt và bảo đảm

chất lượng hàng, đổi mới cơ cấu hàng cho phù

hợp với cơ chế thị trường .

nước ta đã thực hiện quản lý giá theo cơ

chế thị trường ; nhà nước thực hiện quản lý , điều

hành giá bằng cơ chế, chính sáchlà chủ yếu,

gián tiếp qua thị trường ; tiếp tục thu hẹp diện

Nhà nước trực tiếp quy định giá đối với một số

hàng hóa, dịch vụ độc quyền , sản phẩm , dịch vụ

công ích , mặt hàng chính sách xã hội . Đẩy mạnh

thực hiện cơ chế đấu thầu , đấu giá, thẩm định

giá, tăng cường công tác thanh tra , kiểm tra và

xử lý vi phạm pháp luật về giá ; mởrộng phân

cấp địnhgiá. Nghiên cứu xây dựng Luật Quản

lý giá .

tham nhũng , nâng cao hiệu quả công tác kế

toán , kiểm toán , thanh tra , giám sát và thực

hiện công khai, minh bạch tài chính - ngân

sách

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thực

hành tiết kiệm , Chống lãng phí, Luật Phòng ,

chống tham nhũng và các nhiệm vụ theo

Chương trình hành động của Chínhphủđã đề

ra ; trong đó tập trung vào việc sửa đổi , bổ sung,

hoàn thiện các quy trình , nghiệp vụ , chính sách ,

chế độ quản lý tàichính - ngân sách ; tăng cường

thực hiện chế độ công khai tài chính , ngân sách

đầy đủ đối với tất cả các cấp , các cơ quan , đơn

vị, các tổ chức và doanh nghiệp ; xây dựng quy

tắc, chuẩn mực ứng xử , đạođứcnghề nghiệp của

cán bộ , công chức , viên chức ngành tài chính

trong thi hànhcông vụ ; xây dựng quy chế kiểm

tra , giám sát nội bộ ,... Hoàn thiện chế độ kế toán

ngân sách nhà nước hợp nhất với kế toán Kho

bạc nhà nước ; nghiên cứu xây dựng chế độ kế

toán nhà nước . Thực hiện chế độ kiểm toán bắt

buộc đối với tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách

trên cơ sở tăng cường hệ thống kiểm toán nhà

nước ; phát triển kiểm toán độc lập , kiểm toán

nội bộ. Xây dựngthể chế giám sát tài chínhnộibộ. Xây dựng thể chế giám sát tài chính

đồng bộ, chú trọng hoạt động giám sát của các

động tự giám sát, kiểm tra tài chính của đơn vị

đoàn thể quần chúng , của nhân dân và hoạt

độngtự giám sát, kiểm tra tài chính của đơn vị

cơ sở. Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để kịp

thời ngăn chặn những nguy cơ làm mất an ninh

trong hệ thống tài chính ;áp dụng chế độ báo cáo

tài chính bắt buộc, tăng cường công tác kiểm tra ,

thanh tra tài chính , bổ sung lực lượng và điều

kiện vậtchất để từng bước thực hiện thanh tra tài

chính và kiểm toán nhà nước đối với tất cả các

cấp ngân sách, các đơn vị sử dụng vốn, tài sản

của Nhà nước. Thực hiện công khai kết quả

kiểm tra , thanh tra và kết quả xử lý thực hiện

những kết luận của kiểm toán , thanh tra , kiểm

tra tài chính . Chú trọng công tác xử lý kỷ luật về

tài chính ngân sách và kiến nghị xử lý về trách

nhiệm đốivới người đứng đầu đơn vị có vi

phạm pháp luật về tài chính - ngân sách. D

(5 ) Đến năm 2010, lượng dự trữ quốc gia đạt mức6 - Thực hiện cóhiệu quả chủ trương thực

hành tiếtkiệm , chống lãng phí, phòngchống 1,5 % -2 %GDP
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TIẾP TỤC MỘT CÁCH KIÊN ĐỊNH

VÀ SÁNG TẠO CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NGUYỄN ĐỨC BÌNH *

Sau những biến động chính trị ở Đông Âu và Liên Xô cuối thập

niên 80 đầu 90 thếkỷ trước, một chiến dịch công kích , phê phán, xuyên

tạc, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin dấy lên từ

nhiều phía . Kẻ thù chủ nghĩa Mác từng vu cáo, xuyên tạc, bác bỏ học

thuyết cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dânlao động suốt

một thếkỷ rưỡi nay, giờđây nhưcó được " cơ hội bằng vàng " , càng ra

sức xuyên tạc, bác bỏ, hòng chôn vùi nó vĩnh viễn .

Ở nước ta , có một số người khuyên Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ, Đảng ta

và nhân dân ta đã lựa chọn , bởi thời thế (thời đại ) đã thay đổi. Một vài

người cho rằng sựlựa chọn ấy đã sai từ đầu ; giá nhưlúc đó đi con

đường khác thì biết đâu nước ta vẫn giành được độc lập , kinh tế vẫn

phát triển , lại tránh được mấy cuộc chiến trường kỳ , gian khổ, tốn bao

xương máu.

Vậy , phải chăng lịch sử đang lặp lại: đầu thế kỷ XXI dân tộc ta lại

phải làm cái việc " tìm đường " , "chọn đường" nhưđầu thế kỷ XX ?

I - SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÍNH LỊCH

SỬ DÂN TỘC

Không thể chấp nhận cái thuyết "chọn sai

đường" và " giá như ..." . Vấn đề ở đây thật ra

không phải mong muốn chủ quan mà suy cho

cùng là quyết định khách quan của chính

lịch sử .

Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ,

các phong trào yêu nước chống Pháp diễn ra

sôi nổi, không ngừng khắp Bắc, Trung , Nam .

Đó là các phong trào Cần Vương, cuộc khởi

nghĩa nông dân Yên Thế , cuộc vận động

chống thuế Trung Kỳ , cuộc vận động

Duy Tân , Đông kinh nghĩa thục, các phong

trào Đông du, Tây du do các sĩ phu yêu nước

chủ xướng , là cuộc khởi nghĩa Yên Bái do

Việt Nam quốc dân đảng tiến hành v.v..

Các phong trào kể trên đều sáng ngời tinh

thần yêu nước , bất khuất, song tất cả đều lâm

vào bế tắc và cuối cùng thất bại . Đó là bé

tắc và thất bại về đường lối cứu nước. Và như

sự

* GS , Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng

Cộngsản ViệtNam
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vậy , tất cả các phương án chính trị của các

giai cấp đều đã đưa ra và được lịch sử khảo

nghiệm - từ đường lối cứu nước theo hệ tư

tưởng phong kiến , đến những đường lối theo

lập trường nông dân , lập trường tiểu tư sản ,

lập trường tư sản . Với đường lối của Việt

Nam quốc dân Đảng theo hệ tư tưởng tư sản

tưởng chừng có cái mới, tích cực nhất lúc bấy

giờ , nhưng qua khởi nghĩa Yên Bái vừa bùng

lên đã tắt ngấm vĩnh viễn chỉ còn để lại dư âm

câu nói vô vọng của lãnh tụ Nguyễn Thái

Học " sát thân thành nhân ". Rõ ràng "tình

hình đen tối như không có đường ra"( ),

Trong khi đó, cuộc đời và sự nghiệp của

cụ Phan Bội Châu nổi lên như một điển hình

tiêu biểu , một tấm gương phản chiếu tập

trung và cô đúc con đường cứu nước mà dân

tộc ta đã trải qua ởđầu thếkỷ. Phan Bội Châu

đi vào lịch sử như một tiêu điểm giao thời,

một nhịp cầu nối giữa hai thời đại lịch sử của

dân tộc, ở chỗ Cụ là người phát ngôn cho nhu

cầu lịch sử dân tộc phải chuyển sang thời đại

mới của cuộc đấu tranh giải phóng. Phan Bội

Châu còn xa mới hiểu thật rõ bản chất chủ

nghĩa xã hội và Cách mạng Tháng Mười. Dù

sao, Cụ đã có những cảm nghĩ thật xúc động

trong cuốn sách "Xã hội chủ nghĩa" : Đương

giữa lúc khói đục, mây mù, thình lình mà có

một luồng gió xuân thổi tới; đương giữa lúc

trời khuya đất ngủ, thình lình mà có một tia

thái dương mọc ra , luồng gió xuân ấy , tia thái

dương ấy là chủ nghĩa xã hội vậy .

Nhưng con đường mới mà Cụ Phan chỉ dự

cảm được ở cuối đời sau khi trải qua "một

trăm thất bại không một thành công" (lời Cụ

than thở ), khi "thân đã tàn , sức đã kiệt" , thì

chính Nguyễn Ái Quốc cùng thời không chỉ

cảm thấy mà đã nhận chân một cách vững

chắc, khoa học . Và, chính Nguyễn Ái Quốc

đã đáp ứng trúng nhu cầu lịch sử dân tộc , đưa

đất nước đi đúng vào quỹ đạo thời đại mới.

Nguyễn Ái Quốc khẳng định : "Muốn cứu

nước và giải phóng dân tộc không có con

đường nào khác con đường cách mạng vô

sản" , "chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa

cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị

áp bức và những người lao động trên thế giới

khỏi ách nô lệ" (2). Người lập ra Đảng Cộng

sản Việt Nam với đường lối cương lĩnh độc

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội -

đường lối đã đưa sự nghiệp cách mạng Việt

Nam không ngừng phát triển đi lên , không

thế lựcnào ngăn cản nổi .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch

Hồ Chí Minh , nhân dân cả nước ta đã tiến

hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng

Tám năm 1945. Sau Cách mạng Tháng Tám ,

Đảng ta và nhân dân ta thiết tha
mong muốn

hòa bình để xây dựng đất nước, song bọn

thực dân đế quốc đã đem quân xâm lược nước

ta lần nữa . Vì độc lập , tự do của Tổ quốc ,

nhân dân ta đã phải tiến hành 9 năm kháng

chiến chống thực dân Pháp, 30 năm chống đế

quốc Mỹ. Với chiến thắng oanh liệt Mùa

Xuân 1975, cả nước độc lập, thống nhất,

bước vào thời kỳ xây dựng đất nước từng

bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội . Từ 1975

đến 1985, sự nghiệp xây dựng đạt những

thành tựu nhất định . Song cũng trong thời

gian này , Đảng ta đã phạm những sai lầm lớn

về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện ,

nguyên nhân do thiếu kinh nghiệm và nhất là

do chủ quan duy ý chí, vi phạm những quy

luật khách quan , dẫn đến khủng hoảng trầm

trọng về kinh tế - xã hội . Đại hội lần thứ VI

của Đảng đã tự phê bình nghiêm túc, rút ra

những bài học sâu sắc, từ đó đề ra đường lối

đổi mới. Đại hội VI là cột mốc lịch sử quan

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1996, t 10, tr 3

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 314 và t 10, tr 128
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trọng trên con đường xây dựng và phát triển

đất nước ta . Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại

hội lần thứ X của Đảng đánh giá công cuộc

đổi mới đã giành "những thắng lợi to lớn , có

ý nghĩa lịch sử" .

Trên đây là tóm lược quá trình gần

100 năm dân tộc ta đã đi qua kể từ những

bước tìm đường khó khăn , gian khổ ban đầu ,

đến những thử nghiệm trầy trật, đắt giá , cho

đến khi Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta mở ra

con đường mới với đường lối xuyên suốt là

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội - con đường mà như đã phân tích , xét cho

cùng và ngay từ đầu , phản ánh sự lựa chọn

khách quan của chính thực tiễn - lịch sử .

Vậy, chỉ cần thực sự cầu thị , nhìn đúng sự

thật lịch sử , thì chắc không ai đặt lại vấn đề

về con đường xã hội chủ nghĩa dân tộc ta

đang đi.

II - THẾ GIỚI ĐỔI THAY , THỜI ĐẠI

KHÔNG THAY ĐỔI.

" Thế giới đổi thay" nói ở đây chủ yếu liên

quan đến sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa

ở Liên Xô và Đông Âu vào cuối thế kỷ trướcở

đưa đến sự đảo lộn cả trật tự thế giới. Còn

" Thời đại không thay đổi" là nói : mặc cho thế

giới đã đổi thay , nhưng thời đại với tính chất

là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội mở đầu từ Cách mạng Tháng

Mười Nga (năm 1917) thì không thay đổi.

1 - Chúng ta hiểu rằng sự sụp đổ chế độ xã

hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông

Âu là một tổn thất lớn chưa từng có đối với sự

nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân ,

nhân dân lao động , các dân tộc đang đấu

tranh cho độc lập tự do trên toàn thế giới. Nó

làm thay đổi hẳn so sánh lực lượng giữa cách

mạng và phản cách mạng trên toàn cầu, có lợi

cho chủ nghĩa đế quốc và bất lợi cho các lực

lượng cách mạng . Các thế lực đế quốc

phương Tây hý hửng tuyên bố chủ nghĩa xã

hội đã cáo chung , chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã

chết. Họ không giấu giếm ý đồ thiết lập " trật

tự thế giớimới" do Mỹ đứng đầu và không

còn ai làm đối trọng.

Song , chúng ta trả lời thẳng cho những ai

tuyên bố về sự "cáo chung" rằng : hoàn toàn

không có chuyện chủ nghĩa xã hội cáo chung,

chủ nghĩa Mác - Lê-nin sụp đổ. Bước tiến của

cách mạng chậm lại, song không thế lực nào

có thể quay ngược bánh xe lịch sử .

Khi Liên Xô mới sụp đổ , Đảng ta đã sớm

rút ra hai loại nguyên nhân : nguyên nhân sâu

xa và nguyên nhân trực tiếp .

Nguyên nhân sâu xa là trong quá trình xây

dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnhnhững thành

tựu vĩ đại , đã có những nhược điểm và khuyết

điểm to lớn về mô hình xây dựng và phát

triển chậm được phát hiện và khắc phục , gây

ra tình trạng trì trệ kinh tế - xã hội, dẫn tới

khủng khoảng. Đồng thời, nguyên nhân chủ

yếu và trực tiếp là, trong cải tổ , Đảng Cộng

sản Liên Xô đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng

về chính trị, tư tưởng và tổ chức . Đó là đường

lối xét lại, phản bội chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở

một số người lãnh đạo cao nhất. Chủ nghĩa đế

quốc và các lực lượng phản động quốc tế vốn

không lúc nào ngừng chiến lược chống cộng,

chống chủ nghĩa xã hội, lợi dụng những khó

khăn và đường lối sai lầm của Liên Xô và các

nước xã hội chủ nghĩa , họ đẩy mạnh chiến

lược "diễn biến hòa bình " cực kỳ thâm độc ,

can thiệp toàn diện , vừa tinh vi , vừa trắng

trợn vào nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa .

Cuối cùng chủ nghĩa đế quốc đã đạt mục đích

xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và

các nước Đông Âu mà không cần chiến tranh .

Dĩ nhiên , chúng không thể làm được điều

này , nếu cải tổ có đường lối đúng đắn , nếu

20 triệu đảng viên cộng sản có tinh thần cảnh
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giác cách mạng và sức chiến đấu cao , không

để cho bọn xét lại và phản bội thao túng cơ

quan lãnh đạo của Đảng .

Vấn đề xác định mô hình của chủ nghĩa xã

hội là một trong những vấn đề khó nhất và

phức tạp nhất của công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Điều này các nhà kinh điển của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã từng nói rõ . Ngay

trước Cách mạng Tháng Mười, Lê-nin đã

viết : " Chúng ta không kỳ vọng rằng Mác hay

những người theo chủ nghĩa Mác đều hiểu

biết mọi mặt cụ thể của con đường tiến lên

chủ nghĩa xã hội . Như thế sẽ là phi lý . Chúng

ta chỉ biết phương hướng của con đường đó

và những lực lượng giai cấp nào dẫn đến con

đường đó; còn như về cụ thể và trên thực tế

con đường đó ra sao , thì kinh nghiệm của

hàng triệu con người sẽ chỉ rõ , khi họ bắt tay

vào hành động" (3 ). Như vậy , xác định đúng

phương hướng là rất cơ bản, nhưng vẫn chưa

đủ để xây dựng được chủ nghĩa xã hội . Còn

phải cụ thể hóa thành "mô hình " (bao gồm cơ

cấu, cơ chế, hình thức , bước đi...) và biết điều

chỉnh , thay đổi mô hình khi điều kiện thực tế

thay đổi và đòi hỏi .

quan

Đánh giá mô hình đầu tiên của chủ nghĩa

xã hội được áp dụng ở Liên Xô là vấn đề

rất không đơn giản , đòi hỏi có điểm lịch

sử cụ thể . Một số người thông qua phê phán

"mô hình" cốt để phủ nhận hoàn toàn mọi

thành tựu của chủ nghĩa xã hội và phủ nhận

bản thân chủ nghĩa xã hội, cả hiện thực , cả

lý luận .

Mô hình đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ra

đời ở Liên Xô trong bối cảnh đặc biệt . Từ sau

Cách mạng Tháng Mười đến kết thúc chiến

tranh thế giới thứ hai , Liên Xô là nước xã hội

chủ nghĩa duy nhất. Điều kiện xây dựng chế

độ mới cực kỳ khó khăn phức tạp : nền kinh tế

lạc hậu bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh

thế giới thứ nhất, tiếp đến là nội chiến , rồi

chiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc , bị

bao vây về kinh tế và về mọi mặt v.v.. Mặc

dù vào đầu những năm 20 Lê -nin thiên tài đã

đề ra Chính sách kinh tế mới, nhưng đường

lối đúng đắn này sau khi Lê-nin mất không

được quán triệt thực hiện. Hơn nữa, chưa

được bao lâu thì từ cuối những năm 20 đầu

những năm 30, triệu chứng cuộc chiến tranh

thế giới mới ngày càng lộ rõ . Trong bối cảnh

ấy , phải nhanh chóng biến nước Nga lạc hậu

thành cường quốc công nghiệp, vừa để xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa

xã hội, xóa bỏ tình trạng lạc hậu , vừa để

chuẩn bị đối phó với nguy cơ chiến tranh .

Giải quyết vấn đề này và giải quyết cho được

trong một thời gian ngắn nhất - đó là mệnh

lệnh sống còn đặt ra trước vận mệnh Tổ quốc

Xô- viết và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong những điều kiện nghiệt ngã như

vậy , nhà nước Xô -viết không thể không áp

dụng cơ chế kế hoạch hóa tập trung cao , một

cơ chế cho phép huy động tối đa các lực

lượng xây dựng, sáng tạo . Ai cũng biết, Liên

Xô đã hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa

với thời gian chưa đầy 20 năm , trong đó quá

nửa thời gian là nội chiến, chống chiến tranh

can thiệp và khôi phục kinh tế sau chiến

tranh. Chỉ có chủ nghĩa xã hội phát huy cao

độ tinh thần anh dũng, hy sinh của hàng trăm

triệu quần chúng nhân dân mới thực hiện

được kỳ tích như vậy. Không thể phủ nhận

vai trò lớn lao có ý nghĩa lịch sử của mô hình

đầu tiên này của chủ nghĩa xã hội .

Sai lầm chủ yếu dẫn đến sự trì trệ là chậm

phát hiện và chậm sửa chữa những khuyết tật

của mô hình , duy trì quá lâu mô hình đó nhất

(3 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va ,

1976, t 34, tr 152 - 153 (tiếng Việt)
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là khi nền kinh tế đã cạn khả năng phát triển

theo chiều rộng , đòi hỏi phải bước sang thời

kỳ phát triển theo chiều sâu .

Khuyết tật lớn của mô hình là đã tuyệt đối

hóa cơ chế kế hoạch hóa tập trung cao , tuyệt

đối hóa nguyên tắc tập thể , coi nhẹ vai trò

chủ động và sáng kiến cá nhân , chối từ một

cách chủ quan duy ý chí nền sản xuất hàng

hóa, cơ chế thị trường, thực hiện chế độ bao

cấp tràn lan , triệt tiêu động lực lợiích trực

tiếp, do đó triệt tiêu tính chủ động , sáng tạo

của các đơn vị kinh tế và cá nhân người lao

động. Hậu quả của sự kéo dài cơ chế tập

trung quan liêu, bao cấp là nền kinh tế Liên

Xôtừ chỗ là một nền kinh tế phát triển nhanh

nhất thế giới với sự tiến bộ khoa học và kỹ

thuật đạt nhiều đỉnh cao, đã lâm vào tình

trạng trì trệ , tốc độ phát triển chậm dần, sức

sản xuất ngày càng tụt hậu , hiệu quả kinh tế

ngày càng thua kém các nước tư bản ,đời

sống nhân dân ngày càng khó khăn, nền kinh

tế rơi vào khủnghoảng trầm trọng. Trong khi

gặp khó khăn về kinh tế , nhà nước xã hội chủ

nghĩa hùng mạnh nhất này vẫn phải dành một

tỷ lệ ngân sách quá lớn cho quốc phòng trước

sự thách thức chạy đua vũ trang của Mỹ .

Sai lầm , khuyết tật gắn với mô hình cũ

không chỉ trên lĩnh vực kinh tế. Nó còn thể

hiện ở hệ thống chính trị, ở phương thức lãnh

đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước,

ở quan hệ giữa Đảng và Nhà nước với nhân

dân . Một trong những khuyết điểm lớn của

mô hình cũ là không phát huy được tính ưu

việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , quyền

làm chủ của nhân dân bị vi phạm nghiêm

trọng . Chủ nghĩa quan liêu hoàn toàn trái

ngược với bản chất chủ nghĩa xã hội, nhưng

với cơ chế cũ thì không có cách gì ngăn chặn

sự phát triển của nó.

Do chậm đổi mới cơ chế kinh tế, cơ chế

quản lý, hệ thống chính trị và mối quan hệ

gắn bó với nhân dân , nên hậu quả là Liên Xô

đang trên đà rút ngắn khoảng cách về trình độ

phát triển kinh tế so với các nước tư bản phát

triển thì từ giữa những năm 70 tình hình diễn

ra theo chiều hướng ngược lại. Sự thua kém

rõ rệt của Liên Xô thể hiện trong lĩnh vực

công nghệ và năng suất lao động . Mà đây lại

là yếu tố như Lê-nin nói, xét đến cùng quyết

định thắng lợi hoàn toàn của chế độ mới.

Chủ nghĩa giáo điều , sự xơ cứng trong tư

duy lãnh đạo dẫn tới chậm phát hiện các sai

lầm . Người ta cũng đã thi hành một vài cải

cách , nhưng những cải cách đó không cơ bản ,

không giải quyết trúng các vấn đề, lại phạm

những sai lầm mới về chính trị và kinh tế,

trượt từ tả sang hữu .

Những sai lầm chủ quan nói trên là

nguyên nhân sâu xa làm chế độ xã hội chủ

nghĩa suy yếu , cuối cùng rơi vào khủng

hoảng . Đó không phải những sai lầm , khuyết

tật do bản chất của chế độ xã hội chủnghĩa

và chủ nghĩa Mác - Lê- nin sinh ra, trái lại do

quan niệm giáo điều , chủ quan duy ý chí đi

ngược lại tinh thần biện chứng , "linh hồn

sống " của chủ nghĩa Mác - Lê -nin .

Chúng ta cho rằng trong tình hình chủ

nghĩa xã hội trì trệ và khủnghoảng do những

sai lầm , khuyết tật của mô hình cũthì "cải tổ "

nhằm thay đổi mô hình của chủ nghĩa xã hội

là tất yếu . Cải tổ là tất yếu nhưng sụp
đổ thì

không là tất yếu . Vấn đề ở chỗ cải tổ thế nào,

nhằm mục đích gì, theo đường lối nào . Lịch

sử không có chữ "nếu" , nhưng lịch sử cung

cấp những bài học hào hùng hoặc cay đắng

không thể bỏ qua. Nếu cải tổ được thực

hiện theo một đường lối đúng đắn , thật sự

mác xít - lê nin nít về chính trị, tư tưởng và tổ

chức , không phạm những sai lầm cực kỳ

nghiêm trọng như đã diễn ra thì làm sao Liên

bang Xô-viết có thể sụp đổ, đến nỗi chính
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phương Tây cũng không ngờ! Vì vậy, việc

coi sự sụp đổ ấy là " sự cáo chung" của chủ

nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin , là kết

thúc thời đại lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư

bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế

giới, là hoàn toàn vô căn cứ.

2 - Thảm họa sụp đổ ở Liên Xô và Đông

Âu cho thấy sự ra đời của một chế độ mới

không bao giờ là một quá trình suôn sẻ, êm

thấm ,trơn tru . Nó ra đời trong sự liên tục tìm

tòi, thể nghiệm bản thân , trong cuộc đấu

tranh phức tạp , quyết liệt, dai dẳng giữa mới

và cũ và với những thế lực thù địch luôn tìm

cách xóa bỏ nó. Trong quá trình tìm tòi , thể

nghiệm và đấu tranh ấy, có khi do sai lầm chủ

quan , có khi do tương quan lực lượng , có khi

do bối cảnh chung không thuận lợi , có khi do

tác động kết hợp cả mấy nhân tố ấy mà chế

độ mới tạm thời phải lùi bước hoặc thất bại .

Cách mạng tư sản mà điển hình là cách mạng

Pháp đã diễn ra như vậy . Kể từ năm 1789, trải

qua bao biến cố thăng trầm , phục hồi và

chống phục hồi, khi nghiêng " tả" khi ngả

sang "hữu "(theo chuẩntư sản lúc đó ) cuối

cùng phải đến tháng 2 năm 1848 , nghĩa là

mất gần 60 năm , nền chuyên chính tư sản mới

được xác lập tuyệt đối và hoàn toàn . Lịchsử

ra đời chế độ tư bản đã như vậy . Đối vớichế

độ xã hội chủ nghĩa càng như vậy, bởi chủ

nghĩa xã hội là một chế độ hoàn toàn mớivề

chất so với mọi chế độ bóc lột .

V.I.Lê-nin chỉ rõ: " Sự xuất hiện một giaiV.I. Lê- nin chỉ rõ: "Sự xuất hiện một giai

cấp mới trên vũ đài lịch sử, với tư cách là

người lãnh tụ và người lãnh đạo xãhội,

không bao giờ diễn ra mà không có một thời

kỳ " tròng trành " hết sức dữ dội, một thời kỳ

chấn động, đấu tranh và bão táp , đó là một

mặt; mặt khác , không bao giờ diễn ra mà

không có một thời kỳmò mẫm , thí nghiệm ,

do dự , ngả nghiêng trong việc lựa chọn những

phương pháp mới đáp ứng đúng với tình thế

khách quan mới" (4 ). Đối với phong trào cách

mạng thế giới kể từ Cách mạng Tháng Mười,

nhất là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ,

chúng ta đã quen như thấy một mạch đi lên,

cao trào nối tiếp cao trào, ba dòng thác cách

mạng không ngừng tiến công. Một thời gian

dài chúng ta chỉ thấy tình hình thuận buồm

xuôi gió, do đó khi cách mạng gặp trắc trở ,

lại là trắc trở cực lớn như sự đổ vỡ cả một

mảng lớn chủ nghĩa xã hội thì, ở nhiều người,

cú" sốc " thật kinh hoàng ghê gớm ! Đây là bài

học hết sức lớn về nhận thức .

Trong thời kỳ rất phức tạp hiện nay của

tiến trình lịch sử thế giới, người cộng sản kiên

định vẫn khẳng định thế giới đổi thay nhưng

thời đại không thay đổi tính chất là thời đại

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội mở đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga

vĩ đại năm 1917.

Học giả Mỹ Fu -ku -ya-ma cho rằng Liên

Xô sụp đổ có nghĩa " lịch sử đã kết thúc " với

sự tồn tại vĩnh hằng của chủ nghĩatư bản .

Quan điểm đó đã bị chính ngay giới khoahọc

phương Tây bác bỏ gần như ngay lập tức khi

mới ra đời bởi nó thể hiện tính hấp tấp vội

vàng , quá ư vô căn cứ . Lịch sử xã hội loài

người không ngừng vận động tiến lên thông

qua những mâu thuẫn mà xét cho cùng là

mâu thuẫn giữa sức sản xuất với quan hệ sản

xuất. Chừng nào còn chủ nghĩa tư bản , còn

những mâu thuẫn nan giải của chủ nghĩa tư

bản như hiện nay và, cũng với quá trình chủ

nghĩa tư bản chuyểnsanggiai đoạn toàn cầu

hóa, những mâu thuẫn ấy ngày càng tích lũy

sâu sắc và mở rộng , thì lịch sử vẫn không

ngừng vận động và , theo quy luật lịch sử

tự nhiên , chỉ có thể vận động theo hướng chủ

nghĩa tư bản tất yếu sẽ tiêu vong và được thay

(4) V.I. Lê-nin: Sɗd, t 36, tr 235
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thế bằng chủ nghĩa xã hội.

Lại có đồng chí cho rằng với thực trạng

thế giới hiện nay, sau khi Liên Xô tan rã,

không cần nhắc lại định nghĩa thời đại vì chủ

nghĩa xã hội trên thế giới còn rất xa vời,

khẳng định thời đại lúc này không ích gì, trái

lại dễ gây ảo tưởng chủ quan , phiêu lưu trong

hành động thực tế . Quan điểm này không có

sức thuyết phục . Thời đại nếu đã không còn

là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội thì sự nghiệp cách mạng xã hội

chủ nghĩa của chúng ta không còn một cơ sở

lịch sử khách quan và những người cách

mang mất đi một cơ sở vững chắc cho niềm

tin lý tưởng ở quy luật lịch sử và tiền đồ cách

mạng . Quan niệm thời đại nếu không rõ ràng ,

chính xác thì không thể có phương hướng

cách mạng rõ ràng , chính xác. Sự nghiệp

cách mang và con đường phát triển đi lên của

cácdân tộc sẽ không thể giành thắng lợi nếu

thiếu tầm nhìn xa trông rộng và nếu không

được đặt đúng quỹ đạo thời đại. Trên phương

diện này, dân tộc ta đã có bài học lịch sử có

thểnóimang tầm kinh điển . Thất bại nối tiếp

thất bại của các phong trào giải phóng dân

tộc chống Pháp những thập niên cuối thế

kỷ XIX đầu thế kỷ XX có nguyên nhân sâu

xa ở chỗ các sĩ phu trí thức cầmđầu các

phong trào hồi bấygiờ, mặcdù nhiệt huyết

yêu nước và chíkhí đấu tranh có thừa,nhưng

nhận thức về thế giới còn hạn hẹp - người thì

vẫn tưởng như thời đại phong kiến đang còn ,

người thì coi thời đại tư sản vẫn đang lên ,

người thì chỉ biết chỗ dựa là nông dân một

vùng nghèo rừng núi , không thấy thiên hạ

đại cục v.v ..

Trong khi đó , Nguyễn Ái Quốc bôn ba

khắp thế giới để quan sát và tìm đường, qua

thực tiễn thống trị tàn bạo phổ biến của chủ

nghĩa đế quốc và dưới ánh sáng Cách mạng

Tháng Mười Nga, đã nhận thức đúng thời đại

mới là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên

chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới,

từ đó Người chủ trương đưa cách mạng Việt

Nam vào đúng giữa dòng thời đại . Cùng với

luận điểm "Không có gì quý hơn độc lập , tự

do" , luận điểm : "Muốn cứu nước và giải

phóng dân tộc không có con đường nào khác

con đường cách mạng vô sản" (5 ) là luận

điểm gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh; nếu ai

quên đi thì căn bản không thể hiểu đúng tư

tưởng Hồ Chí Minh , không thể hiểu được

nguyên lý cơ bản nhất của cách mạng Việt

Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội. Nguyên lý ấy là nền tảng

Cương lĩnh chính trị, là ngọn cờ thắng lợi của

cách mạng Việt Nam suốt 76 năm nay.

Trái với quan điểm cho rằng ngày nay

không cần vàkhông nên nhắc lại định nghĩa

về thời đại, chúng tôi cho rằng trong tình hình

thế giới cựckỳ rối ren, phức tạp vàđầy những

biếnđộng bất trắc hiện nay càng cần khẳng

định lại mạnh mẽ nội dung và tính chất căn

bản của thời đại, nếu không cách mạng sẽ

mất phươnghướng ,sẽ phải mò mẫm , vấp váp

và không tránh khỏi thất bại . Trong Đảng ,

trong cán bộ lãnh đạo , trong nghiên cứu lý

tham muu vè quan hệ

quốc tế cần nhận thức thấu suốtvấn đề; tất

luận , trong các cơ quan

nguyêntắc chiến lược với sự tinh tế, mềm

nhiên cần biết kết hợp tính kiên định về

dẻo, khôn ngoan trong sách lược.

Quả đang có ý kiến cho rằng phải có quan

niệm mới về thời đại thay thế cho quan niệm

cũ đã lạc hậu, đã lỗi thời , đã bị lịch sử vượt

qua. Thời đại hiện nay, theo họ xác định , là

thời đại hậu công nghiệp , cũng gọi là thời đại

văn minh hậu công nghiệp hay văn minh tin

học , văn minh trí tuệ v.v.. Tất nhiên , không

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9 , tr 314
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су

có gì sai ở bản thân các khái niệm đó . Những

khái niệm này rất có ý nghĩa và đầy nội dung

bổ ích khi dùng đúng chỗ cần thiết, nhất là

trong các công trình nghiên cứu kinh tế cụ

thể , xã hội học cụ thể. Những người mác xít

tuyệt đối không xem nhẹ cách mạng khoa

học công nghệ và kinh tế tri thức , thiếu những

cái đó không thể có chủ nghĩa xã hội hiện đại.

Có điều cần phân biệt rõ : khái niệm thời

đại văn minh trong các trường hợp trên thực

chất và chủ yếu là nói về văn minh kỹ thuật,

chúng chưa đưa lại bức tranh xã hội toàn vẹn

và sự vận động lịch sử xã hội loài người như

một tổng thể , chưa thể xác định tính chất các

chế độ xã hội . Cách tiếp cận theo nền văn

minh không cho phép đi sâu vào bản chất,

nguồn gốc sâu xa , các động lực thực sự của sự

chuyển biến hợp quy luật từ chế độ xã hội

này lên chế độ xã hội khác , từ thời đại lịch sử

này lên thời đại lịch sử khác, cao hơn .

Chỉ có chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật

lịch sử , mới có khả năng đó, mới có thể giúp

nhận thức thâm nhập sâu vào bên trong quá

trình lịch sử , từ đó phát hiện ra lôgíc của lịch

sử và trên cơ sở đó mới giúp nhận thức tái

hiện được một cách thật sự khoa học bản chất

các thời đại lịch sử xã hội thế giới. Ta biết

rằng chủ nghĩa Mác xuất phát từ chỗ trong sự

sản xuất xã hội, con người không chỉ có quan

hệ với tự nhiên mà còn có những quan hệ

nhất định , tất yếu giữa người với người, tức

quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù hợp

với một trình độnhất định của lực lượng sản

xuất. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất

hợp thành phương thức sản xuất, nó là cơ sở

kinh tế trên đó mọc lên kiến trúc thượng tầng

chính trị, tư tưởng , pháp luật , văn hóa v.v. và

chính phép biện chứng của lực lượng sản xuất

và quan hệ sản xuất là động lực cơ bản của

vận động lịch sử , là nguồn gốc sâu xa của các

cuộc cách mạng xã hội, đưa đến sự chuyển

sự

biến từ hình thái kinh tế - xã hội này lên hình

thái kinh tế - xã hội khác cao hơn . Lý luận

mác xít về năm hình thái kinh tế - xã hội

chính là kết quả khái quát quá trình vận động

tiến lên của lịch sử thế giới, nó là lôgíc của

lịch sử xét trên quy mô toàn thế giới (tất

nhiên có những trường hợp ngoại lệ) . Lịch sử

thế giới không gì khác là lịch sử ra đời , phát

triển , rồi suy vong của các hình thái kinh tế -

xã hội, là lịch sử thay thế lẫn nhau hợp quy

luật giữa các hình thái kinh tế - xã hội từ thấp

lên cao. Đó chính là cơ sở khách quan , khoa

học , cơ sở thực tiễn và lý luận để nói về thời

đại, để xác định các thời đại lịch sử. Bàn về

thời đại lịch sử xã hội, do đó, không thể

không xuất phát từcách tiếp cận hình thái

kinh tế - xã hội. Phương pháp tiếp cận này

không đối lập và loại trừ phương pháp tiếp

cận theo nền văn minh, trái lại cả hai còn bổ

sung và hỗ trợ cho nhau . Chẳng phải

Ăng- ghen đã từng đề cập thời đại mông

muội, thời đại dã man , thời đại văn minh

trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình , của

chế độ tư hữu và của nhà nước đó sao ! Như

vậy hoàn toàn có thể nói đến văn minh nông

nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh hậu

công nghiệp . Hai phương pháp tiếp cận hình

thái và tiếp cận theo nền văn minh có thể bổ

sung và hỗ trợ lẫn nhau , nhưng bàn về thời

đại lịch sử xã hội thế giới thì căn bản phải dựa

vào phương pháp tiếp cận hình thái, dựa vào

phương pháp luận duy vật lịch sử là phương

pháp duy nhấtkhoa học , không gì thay

thế được .

Định nghĩa thời đại chúng ta là thời đại

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội dựa chắc trên cơ sở phương pháp luận

khoa học đó.

(Xem tiếp kỳ sau )
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VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

SỨC LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ CAO

NGUYỄN VĂN PHÚC *

Trong lúc chúng ta đang tìm cách đẩy nhanh quá trình hình thành

đồng bộ các loại thị trườngđể sớm có một thểchếkinh tếthị trường định

hướngxãhội chủ nghĩa , thì thị trườngsức lao độnglà một loại thị trường

liên quan đếnnhiều vấn đề nhạy cảm , đượcnhiều người quan tâm . Tuy

vậy, khâu chốt yếu để thúc đẩy sựphát triển loại thị trường này có thể

lại đang lệ thuộc nhiều vào vấn đềđịnh hình và phát triển thị trườngsức

lao động có trình độ cao.

1 - Thế nào là lao động có trình độ cao ?

Theo C.Mác , một lao động được coi là cao

hơn , phức tạp hơn so với lao động xã hội trung

bình , là biểu hiện của một sức lao động đòi hỏi

những chi phí đào tạo cao hơn , người ta phải

tốn nhiều thời gian lao động hơn để sản xuất ra

nó, và vì vậy nó có một giá trị cao hơn so với

sức lao động giản đơn . Nếu giá trị của sức lao

động ấy cao hơn thì giá trị đó cũng biểu hiện

ra trong một lao động cao hơn và vì vậy, trong

những khoảng thời gian lao động bằng nhau,

nó sẽ được vật hóa trong những giá trị tương

đối lớn hơn (1 ). Theo khái niệm này, lao động

được chia làm hai loại : lao động giản đơn và

lao động phức tạp . Lao động giản đơn là lao

động không cần phải qua huấn luyện chuyên

môn mà bất kỳ người bình thường nào có sức

lao động đều có thể làm được . Lao động phức

tạp (lao động có trình độ cao ) , là lao động đã

được đào tạo chuyên môn, do đó nó có thể

đảm đương được những công việc phức tạp mà

lao động giản đơn không thể làm được . Ngoài

ra , về mặt định lượng , có thể thấy rằng , trong

cùng một đơn vị thời gian , lao động có trình

độ cao tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản

đơn , nghĩa là có năng suất lao động cao hơn .

Đối với nền kinh tế Việt Nam , những loại

hình lao động có trình độ cao có thể là : đội ngũ

cán bộ nghiên cứu khoa học của quốc gia có

học hàm, học vị ; đội ngũ cán bộ hoạch định

đường lối đối nội, đối ngoại của quốc gia; cán

bộ thực hiện các chủtrương, đường lối , chính

sách của Đảng và Nhà nước; cán bộ trực tiếp

tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực trình

độ cao, bồi dưỡng và phát triển nhân tài ; ...

2 - Thị trường sức lao động có trình

độ cao

Cũng như thị trường sức lao động của cả

nền kinh tế nói chung , trong thị trường sức lao

động có trình độ cao cũng đang diễn ra các

* Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế

Sư phạm Hà Nội

-
Chính trị , Đại học

( 1 ) Xem : C. Mác và Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính

trị quốc gia , Hà Nội, 1993 , t 23, tr 295
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quan hệ " cung - cầu" . Các quan hệ này có tác

dụng điều tiết thị trường sức lao động có trình

độ cao và thúc đẩy quá trình phân bổ lực lượng

lao động một cách hợp lý . Theo đó, người có

sức lao động có trình độ cao (nguồn cung)

luôn có xu hướng tìm kiếm và chuyển đổi sang

chỗ làm việc thích hợp hơn trên mọi phương

diện về cả nhu cầu vật chất và tinh thần của

bản thân người lao động (như có môi trường

năng động, sáng tạo để cống hiến và thể hiện

mình , nơi mà họ có điều kiện làm việc năng

suất hơn và thành quả lao động của họ luôn đi

liền với cơ hội thăng tiến liên tục và nhận được

thu nhập cao hơn ... ).

Đối với người sử dụng lao động (nguồn

cầu) , có sẵnmột nguồn nhân lực đápứng yêu

cầu phát triển , giúp cho họ có quyền lựa chọn

những lao động phù hợp, đáp ứng yêu cầu

côngviệc với chi phí hợp lý (vớicùng một

mức tiền công họ có thể tìm được những

nguồn lao động có chất lượng cao hơn cũng là

tiết kiệm chi phí sản xuất). Ngoài ra , quan hệ

" cung - cầu" của thị trường sức lao động có

trình độ cao còn là nơi cung cấp thông tin

nhiều chiều giúp các nhà hoạch định chính

sách có cơ sở để điều chỉnh làm cho nền kinh

tế phát triển một cách cân đối, tránh tình trạng

thừa , thiếu nguồn nhân lực nói chung và nguồn

nhân lực trình độ cao nói riêng .

Như vậy, phát triển thị trường sức lao động

có trình độ cao trong quá trình xây dựng đồng

bộ với các loại thị trường là một trong những

nội dung quan trọng của quá trình xây dựng

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta .

3 - Thực trạng lao động có trình độ cao ở

nước ta

Tiêu chí để xác định loại hình lao động này

hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào những thông

số chính thức thông qua bằng cấp . Bởi vậy,

trong phân tích vấn đề này, chúng tôi cũng

mới chỉ dựa trên các số liệu thống kê về đối

tượng lao động có trình độ cao là có trình độ

từ cao đẳng trở lên .

Nguồn nhân lực trình độ cao ở trình độ cao

đẳng, đại học trở lên đang có sự phát triển

tương đối mạnh ở nước ta , nhất là từ năm 1990

đến nay. Số lượng giáo viên và sinh viên tăng

lên hằng năm , do đó số lượng các trường đại

học , cao đẳng cũng tăng theo . Nếu năm học

1990 - 1991 cả nước có 106 trường đại học ,

cao đẳng (chưa kể dân lập ), với số lượng giáo

viên là 21.900 người, sinh viên là 129.600 , tỷ

lệ giáo viên học sinh là 1/6, thì 5 năm sau,

(1995) đã có 109 trường ; 22.800 giảng viên và

297.900 sinh viên , tỷ lệ là 1/13, và 10 năm sau ,

(2000) , số trường đại học trên cả nước là 148,

với tỷ lệ giáo viên/ sinh viên là 1/292 .

Tuy vậy, khả năng đào tạo sức lao động có

trình độ cao ở nước ta còn nhiều bất cập. Điều

đó thể hiện trên các số liệu thống kê như quy

mô đào tạo tăng nhanh , sinh viên tăng quá

nhanh , trong khi đội ngũ giáo viên lại tăng

chậm . Cơ sở vật chất, trangthiết bị ít được bổ

sung dẫn đến tình trạng quá tải trong đào tạo ,

đặc biệt ở một số trường đại học dân lập , số

lượng giáo viên ít, chủ yếu thuê từ các trường

công lập ; địa điểm họcphân tán nhiều nơi,

thiếu ánh sáng , thiếu thiết bị thí nghiệm...

Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trình

độ cao cần dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau ,

như : chuyên môn nghiệp vụ, lý tưởng, đạo

đức,.v.v . Nhìn tổng thể có thể thấy: nguồn

nhân lực trình độ cao của nước ta bao gồm

những người có trình độ văn hóa, trình độ

chuyên môn cao, có khả năng vươn tới những

đỉnh cao mới trong khoa học, công nghệ. Họ

có khả năng nhanh chóng nắm bắt và vận dụng

sáng tạo những tri thức tiên tiến của thời đại,

nhữngkinh nghiệm quý giá của các quốc gia

trên thế giới để xây dựng đất nước . Những

năm đổi mới, chất lượng giáo dục đại học,

(2 ) Xem : Niên giám thống kê , Nxb Thống kê, 2004
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cao đẳng có những cải tiến cơ bản theo hướng

gắn chặt hơn với thực tiễn đất nước và phù hợp

với xu thế hội nhập thế giới. Số sinh viên đủ

năng lực tìm được việc làm hay tự tạo việc làm

sau khi tốt nghiệp đã tăng lên, trong đó có

nhiều sinh viên thi bằng đại học thứ hai, thi

chứng chỉ ngoại ngữ , tin học , và tìm được cho

mình một vị trí phù hợp trong xã hội .

Ở nước ta , ngoài mạng lưới các trường cao

đẳng , đại học tăng liên tục, công tác đào tạo

nhân tài cũng được quan tâm đúng mức . Trong

một thời gian dài , mạng lưới các trường

chuyên , lớp chọn đã phát triển mạnh, đóng

góp đáng kể vào việc tăng cường số lượng và

chất lượng học sinh giỏi, góp phần tích cực

vào việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, cung

cấp nguồn tuyển sinh chất lượng cao cho các

trường đại học để tiếp tục đào tạo sức lao động

có trình độ cao cho đất nước. Hầu hết các sinh

viên này khi ra trường đều đáp ứng được yêu

cầu của cơ sở , nhiều người trong số họ đã đảm

nhận những chức vụ quan trọng , trong đó có cả

giám đốc doanh nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ .

Sinh viên Việt Nam đi dự các kỳ thi quốc

tế đã đạt nhiều huy chương và các giải cao . Từ

năm 1974 đến nay, Việt Nam đã tham dự

nhiều kỳ thi Ô -lim -pic quốc tế, trong đó có

28 kỳ thi toán (đạt 35 huy chương vàng ,

70 huy chương bạc, 48 huy chương đồng);

15 kỳ thi tin học (đạt 8 huy chương vàng,

18 huy chương bạc , 21 huy chương đồng );

18 kỳ thi vật lý (đạt 4 huy chương vàng ,

16 huy chương bạc , 30 huy chương đồng );

8kỳ thi hóa học (đạt 1 huy chương vàng ,

12 huy chương bạc, 85 huy chương đồng );

4 kỳ thi sinh học (đạt 1 huy chương vàng ,

1 huy chương bạc , 9 huy chương đồng ) . Theo

nhiều đánh giá, những người đã từng đạt các

giải quốc tế về sau đều có học hàm , học vị cao ,

chiếm lĩnh được các đỉnh cao của khoa học .

Điển hình là tiến sĩ khoa học Ngô Bảo Châu,

người đã 2 lần đạt huy chương vàng quốc tế về

.môn toán và gần đây nhận giải thưởng C Lay -

giải thưởng quốc tế danh giá về toán học .

Tuy nhiên, còn một số hạn chế tồn tại trong

lực lượng lao động có trình độ cao ở nước ta.

Trong số các sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi

năm, vẫn còn một tỷ lệ khá cao chưa thành

thạo các công cụ cần thiết cho làm việc , như

trình độ ngoại ngữ , sử dụng máy vi tính ...

Chương trình đào tạo ở các trường đại học

nước ta chưa bám sát thực tiễn , nặng về lý

thuyết, nhẹ về thực hành nên rất nhiều sinh

viên khi ra trường phải trải qua một thời gian

nhất định để thuthập kinh nghiệm làm việc,

hoặc phải được đào tạo lại mới tìm được việc

làm. Việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh hằng

năm chủ yếu dựa vào số giáo viên, cơ sở vật

chất của trường và đôi khi vẫn nặng về nan

" xin - cho" (bộ phân bổ chỉ tiêu càng nhiều

càng có thêm cơ hội để được phân bổ ngân

sách hoặc thu học phí), chưa bám sát yêu cầu

của thị trường sức lao động , tách rời đào tạo

với sử dụng và nhu cầu thực tế của kinh tế - xã

hội đất nước.

rằng , các trường có nhiệm vụ chủ yếu là đào

Trong vấn đề này hiện có quan điểm cho

tạo, còn sử dụng là do xã hội . Nhưng cũng có

quan điểm lại cho rằng , chỉ tiêu tuyển sinh

hằng năm phải xuất phát từ nhu cầu của xã hội .

Mỗiquan điểm đều có mặt đúng nhưng chưa

toàn diện . Theo chúng tôi , trong nền kinh tế thị

trường, cơ sở để phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh

cho các trường phải dựa trên chiến lược phát

triển nguồn nhân lực, trong đó yếu tố

trọng , có ý nghĩa quyết định phải là quan hệ

" cung - cầu " trên thị trường trong các thông số

dự báo chiến lược cho ít nhất là 5 năm sau,

nghĩa là đến thời điểm tốt nghiệp ra trường.

quan

Mặt khác , cơ cấu đội ngũ cán bộ nghiên

cứu ở nước ta trong các ngành , lĩnh vực khoa

học chưa cân đối. Tỷ lệ tiến sĩ khoa học , tiến

sĩ chuyên ngành trên tổng số nguồn nhân lực

trong lĩnh vực khoa học tự nhiên là 25,66% ;

khoa học xã hội và nhân văn: 21,19% ;
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y - dược: 7,03% ; khoa học kỹ thuật : 6,35% ;

khoa học nông nghiệp (gồm cả nông - lâm -

ngư nghiệp ): 4,43 %. Bộphận nguồnnhân lực

có trình độcao đẳng , đại học nhiều nhất thuộc

lĩnh vực khoa học - kỹ thuật là 57,05% ; khoa

học xã hội và nhân văn : 46,56%; y - dược:

42,71% và cuối cùng là khoa học nông nghiệp:

38,22%.

Không những thế , tình trạng phân bốnguồn

nhân lực trình độ cao còn nhiều bất hợp lý,

phần lớn tập trung ở các viện , cơ quan hành

chính đóng ở các đô thị , tạo nên tình trạng

thừa, thiếucán bộ chuyên môn kỹ thuật giả tạo

ở hầu hết các ngành . Theo thống kê của Bộ

Lao động- Thương binh và Xã hội, năm 1999,

nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ở các

trường cao đẳng chỉ chiếm 5%, ở các trường

đại học là 62,8%, ở các viện là 32,2% . Năm

2001 ,trong ngành y tế và hoạtđộng cứu trợ xã

hội có tới 76,7% những người có trình độ cao

đẳng , đại học trở lên làm việc ở các viện

nghiên cứu , các bệnh viện lớn ở thành phố trực

thuộc tỉnh , thành phố hoặc trung ương; chỉ có

23,3% ở tuyến huyện vàxã,trongkhi đó số

dân ở khu vực nàychiếm 70%dânsố. Ngành

nông, lâm , ngư nghiệp có địa bàn hoạt động

chính ở nông thôn nhưng cóđến89,3 %sốcan

bộ khoahọc - công nghệcó chuyênmônthuộc

lĩnh vực này làm việc tại các cơ quan trung

ương; 8,9% làm việc ở cấp thành phố và tỉnh ;

1,8% làm việc ở cấp huyện , ở cấp xã hầu như

chưa có.

Bên cạnh tình trạng thiếu lao động có trình

độ cao là quá thừa lao động phổthông và lao

động không có chuyên môn kỹ thuật. Tính đến

năm 2003 , lực lượng lao động phổ thông

chiếm tới 77,2%, chỉ có 22,8% lao động có

chuyên môn kỹ thuật , trong đó sức lao động có

trình độ cao chỉ chiếm 4,8 %. Trong khi đó,

theo tính toán của các nhà kinh tế , cũng như

kinh nghiệm của các nước đi trước thì tương

ứng với giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa ở nước ta cần có 65% - 70% lao

động có chuyên môn kỹ thuật .

cập

4 - Nguyên nhân của những hạn chế

Điều có thể lý giải trước hết về những bất

tồn tại trong thị trường sức lao động có

trình độ cao là yếu kém trong hệ thống đào tạo

hiện hành , nhưng phần quan trọng hơn chính

là do sự kém hiệu quả trong hoạt động của bản

thân các bộ phận cấu thành thị trường sức lao

động nói chung. Nơi có chức năng điều tiết vĩ

mô được nguồn cung trên cơ sở nắm bắt cầu

(hoạch định chính sách và các trường , các

trung tâm đào tạo ), vẫn vận hành hệ thống

theophương thức cũ, nặng về ý chí , chủ quan ,

lệ thuộc vào chỉ tiêu đào tạo .

Tìm hiểu nguyên nhân tình trạng phân bố

nguồn lực lực lượng lao động có trình độ cao

không đều giữa thành phố và nông thôn, giữa

các vùng miền trong cả nước cho thấy , tuy thu

tầngvật chất xã hội thấp kém , nhưng cái chính

nhập của các vùng nông thôn thấp , kết cấu hạ

nhiều địa phương " trải thảmđỏ" , "chiêu hiền,

không hẳn đã là thu nhập , vì thực tế đã có

đãi sĩ" , kết quả vẫn không thu hút được nhân

tài. Theo chúng tôi , bêncạnh thu nhập của

người lao động , điều quan trọng vẫn là vấnđề

môi trường làm việc , nhất là các địa phương

đang rất thiếu môi trường để lực lượng lao

động cótrình độ cao có cơhội đểthăng tiến và

phát triển . Trong khi đó, tại các cơ quan trung

ở các thành phố lớn , hàng ngàn sinh viên

ra trường xếp hàng xin việc .

uơng

Từ đầu năm 2002 , Ủy ban nhân dân tỉnh

Cần Thơ có chủ trương : cán bộ khoa học - kỹ

thuật ở các tỉnh khác đến làm việc tại Cần Thơ

có cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên được hỗ

trợ ban đầu như sau : thạc sĩ 30 triệu đồng , tiến

sĩ 40 triệu đồng. Các cán bộ khoa học - kỹ

thuật thuộc các ngành nông nghiệp, y tế sẽ

được tỉnh ưu tiên hàng đầu .

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định

trợ cấp cho các cán bộ, công chức có học hàm ,

học vị giáo sư , phó giáo sư , tiến sĩ, thạc sĩ từ

các tỉnh khác đến Cà Mau công tác (tuổi đời

không quá 55 , đã có trên 7 năm công tác tại
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Cà Mau) được ưu tiên mua nhà, mua đất để

xây nhà ở. Ngoài ra, các cán bộ này còn được

nhận trợ cấp từ 10 - 20 triệu đồng ...

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất

quy định ưu đãi, thu hút nhân tài với một số cơ

chế: quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa

học đầu ngành, chuyên gia giỏi ; ưu đãi về nhà

ở (thưởng nhà, bán nhà theo cơ chế trả dần ) ;

các ưu đãi về phụ cấp, thưởng bằng tiền , trợ

cấp mua tài liệu nghiên cứu ... Bên cạnh đó, để

thu hút tài năng trẻ, dần hình thành nguồn

nhân lực “chất lượng cao" , thành phố chủ

trương khuyến khíchcác doanh nghiệp trên

địa bàn thuộc mọi thành phần kinh tế đưa ra

những phương án thu hút, sử dụng tài năng trẻ ;

khuyến khích các doanh nghiệp cấp học bổng

để đào tạo cán bộ nguồn và khuyến khích cán

bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ sau

đại học,xây dựng cơ chế thưởng cho người có

công đào tạo tài năng trẻ ...

Nhiều tiến sĩ , thạc sĩ , cử nhân tốt nghiệp

loại khá , giỏi được lãnh đạo của các địa

phương nhận về làm việc . Tuy nhiên, sau đó

có tình trạng, thủ tục tiếp nhận rườm rà và đơn

vị trực tiếpnhận người trong tình thế bị buộc

phải nhận . Tiếp theo đó là phân công công

việc không hợp lý , cơ hội làm việc không có ,

hầu hết phân bổ về các đơn vị hành chính sự

nghiệp, lương thấp ... Đó là lý do khiến đa số

những người được tuyển dụng làm chỉ một

thời gian ngắn là chuyển sang các doanh

nghiệp hoặc tư nhân , liên doanh hoặc các công

ty 100 % vốn nước ngoài .

Tóm lại , nguyên nhân chưa đủ sức hút nhân

tài của những chiếc "thảm đỏ" chính là "cách

sử dụng người tài" ; điều kiện làm việc cho

người tài .

Một nguyên nhân quan trọng khác là ở chế

độ đãi ngộ , tiền lươngđối với khu vực sức lao

động có trình độ cao . Trong những năm đổi

mới, nhất là từ khi có hệ thống thang , bảng

lương mới (năm 1993) tiền lương của sức lao

động có trình độ cao đã được cải thiện đáng

kể , tạo điều kiện để cán bộ nâng cao trình độ

chuyên môn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất

hợp lý vì tiền lương không căn cứ vào học vị

của người lao động . Có bằng cấp thạc sỹ hay

tiến sỹ thì cũng đủ năm mới được lên lương

như cử nhân. Điều này làm giảm động lực trau

dồi chuyên môn của người lao động . Nếu so

sánh tiền lương ở khu vực kinh tế nhà nước và

khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ,

thậm chí ngaycả khu vực kinh tế tư nhân càng

thấy rõ điều bất hợp lý đó. Theo giá hiện hành ,

thu nhập thấp nhất của một cửnhân kinh tế

mới ra trường ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài là 2 triệu đồng /tháng, trong khi đó,

để có mức thu nhập trên ở khu vực kinh tế nhà

nước (lấy mức lương tối thiểu hiện hành là

450 ngàn đồng) thì anh ta đã phải làm việc với

thâm niên trên 20 năm. Đây là vấn đề cấp bách

cần phải giải quyết để ngăn chặn hiệntượng

"chảy máu chất xám " từ khu vực nhà nước .

5 - Một sốgiảipháp bước đầu

Để phát triển thị trường sức lao động có

trình độ cao ở nước ta, trong thời gian tới cần

triển khai một số giải pháp sau đây :

1 - Xác định được những dự báo chiến lược

về nhu cầu hàng hóa sức lao động có trình độ

cao xuất phát từ các yếu tố : yêu cầu của sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước, sự phát triển của cuộc cách mạng khoa

học, công nghệ hiện đại , hội nhập quốc tế , sự

phân công lao động quốc tế ... Trên cơ sở đó

thực hiện tốt quá trình phân cấp đào tạo cho

các trường , các trung tâm đào tạo lớn của quốc

gia; xây dựng mục tiêu cụ thể đến từng ngành

học . Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện các

chương trình mục tiêu ngành và quốc gia

nhằm nâng cao chất lượng " cung" sức lao

động có trình độ cao trên cơ sở phát triển

mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đổi mới

hệ thống giáo dục đại học và sau đại học ; tăng

tỷ lệ lao động tham gia vào quan hệ thị trường ;

hoàn thiện hoạt động của các tổ chức trung

gian , đẩy mạnh xuất khẩu lao động và nhập
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khẩu chuyên gia; hoàn thiện các chính sách về

thị trường sức lao động có trình độ cao....

2 - Có cơ chế chính sách để phân bổ nguồn

nhân lực trình độ cao một cách hợp lý cho các

ngành, các vùng, các địa phương. Trước mắt,

để sớm có những nguồn lao động có trình độ

đào tạo về công tác tại địa phương , nên có

chính sách khuyến khích đối với số học sinh

nông thôn nghèo bằng chế độ học bổng gắn

với điều kiện phân công công tác về địa

phương . Ngoài ra , cần khuyến khích công tác

tuyển sinh theo hệ cử tuyển : địa phương gửi

đến các trường đào tạo, sinh viên sau khi tốt

nghiệp phải về công tác tại địa phương .

3 - Xây dựng đội ngũ giáo viênđủ về số

lượng và chất lượng, đạt chuẩn quốc gia và

quốc tế cho các trường đại học , cao đẳng .

Theo dự báo của chúng tôi, muốn đạt được

những mục tiêu chung về chất lượng nguồn lao

động có trình độ cao, thì đến năm 2020 tỷ lệ

sinh viên và giáo viên sẽ phải đạt 1/19 ; đội ngũ |

giáo viên cótrình độ khá- đạt60 % trong tổng

số giáo viên là thạc sĩ; 35% là tiến sĩ chuyên

ngành .

|

|

|

|

|

Phát huy truyền thống...

(Tiếp theo trang 6)

Để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ do

Đại hội X của Đảng đề ra, thời gian tới, Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu

quả hơn nữa những việc đã làm trong thời gian

mình tập trung làm tốtnhững nhiệm vụ đã được

qua; đồng thời, hướng mạnh các hoạt động của

nêu trong Chương trình hành động của Đại

hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam . Cụ thể là:

1 - Đổi mới nhiều hình thức và hoạt động cụ

thể, hướng mạnh về cơ sở nhằm phát huy tinh

thần yêu nước, lòng tựhào dântộc, ý chí tự lực,

tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ

của nhân dân .

2 - Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân

dân, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường

mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và

Đảng và Nhà nước xây dựng chủ trương , chính

Nhà nước; chủ động đề xuất và góp phần cùng

sách ,pháp luật nhằm đápứng yêu cầu phát triển

đất nước và nguyện vọng của nhân dân . Đặc

biệt , Mặt trận tiếp tục nghiên cứu và thực hiện

thật tốt chức năng, nhiệm vụ của mình , trước

hết là tập hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân,

góp phần tích cực xây dựng các tổ chức đảng ,

chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh .

4 - Tăng nhanh số lượng sinh viên đào tạo

cả số và chất lượng, trên cơ sở mở rộng mạng

lưới hệ thống các trường đại học , cao đẳng ; đa

dạng hóa hình thức đào tạo: chính quy, tại |

chức , đào tạo từ xa (trong và ngoài nước ).
3 - Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng

Đồng thời phải tăng cường công tác quản lý về cơ sở , nhằm xây dựng các cộng đồng dân cư

nhà nước đối với công tác đào tạo để không tự quản theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất

ngừng nâng cao chất lượng sinh viên tốt

nghiệp ra trường, thực hiện tốt phong trào

"Nói không với tiêu cực trong ngành giáo

dục" .

5 - Có chế độ tiền lương hợp lý cho người

có học hàm, học vị . Nhập khẩu sức lao động

có trình độ cao, nhất là các chuyên gia đầu

ngành. Xác định tổng cầu sức lao động có

trình độ cao để có chính sách giải quyết việc

làm . Phát huy vai trò của Nhà nước trong quản

lý thị trường sức lao động và vai trò của các

trung gian môi giới việc làm ... D

|

|

|

|

|

|

|

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;

tổ chức thật tốt các cuộc vận động, nhất là hai

cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa ở khu dân cư và Ngày vì người

nghèo , do Mặt trận phát động; mở rộng và nâng

cao chất lượng các phong trào thi đua, coi trọng

phong tràolàm kinh tếgiỏi với yêu cầu làm

giàu cho mình, cho cộng đồng và đất nước , góp

phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 , nhằm-

sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển . D
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CON BÀI "TIỀN KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG "

LÀ MỘT RÀO CẢN ĐẦY BẤT CÔNG ĐỐI VỚI

LĨNH VỰC XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

NGUYỄN THANH NGA * VÀ SCÓT CHE-SI- Ơ

**

Trở thành thành viên của Tổchức Thương mại thếgiới là điều mà nước ta

đang hướng tới. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp

xuất khẩu Việt Nam sẽ phải đương đầu nhiều hơn với các vụ kiện chống bán

phá giá . Một trong những lý do phía nước ngoài thường đưa ra là Việt Nam

đang là nền kinh tế phi thị trường. Những phân tích trong bài sẽ cho thấy

điều áp đặt trên là hoàn toàn bất công, không công bằng cho xuất khẩu của

Việt Nam .

-IỆC trở thành thành viên chính thức của

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ

mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam

nhiều cơ hội giao thương với các nước trên thế

giới trên cơ sở hàng rào thuế quan và phi thuế

quan thấp . Tuy nhiên, mở rộng thương mại trong

những năm gần đây đồng nghĩa với việc các

doanh nghiệp ở những ngành xuất khẩu hàng

đầu của Việt Nam đã liên tục phải đương đầu với

các vụ kiện chống bán phá giá . Nếu từ giữa năm

1994 đến năm 2000 có 4 vụ kiện , thì từ năm

2000 đến nay đã có 20 vụ . Các vụ kiện quan

trọng đều liên quan đến Liên minh châu Âu

(EU) và Hoa Kỳ .

Các doanh nghiệp Việt Nam đa phần bị kết

luận bán phá giá với mức thuế chống bán phá giá

khá cao. Vụ kiện với Hoa Kỳ về cá tra , cá basa

và tôm đã làm hàng nghìn hộ nông dân nuôi

trồng bị mắc nợ và nhiều hộ bị tái nghèo. Vụ

kiện giày mũ da hiện nay với EU khiến cho hàng

trăm lao động mất việc làm và tác động tiêu cực

đến đời sống của gần một triệu lao động trong

ngành giày da, mà 80 phần trăm trong số họ là

phụ nữ.

Lý do dẫn đến những phán quyết mang tính

áp đặt trên là cho rằng Việt Nam là nền kinh tế

phi thị trường. Hơn thế, Hoa Kỳ đã tuyên bố

không thừa nhận Việt Nam có nền kinh tế thị

trường trong vòng 12 năm sau khi gia nhập

WTO. Nguy hiểm hơn nữa là những điều khoản

này sẽ được áp dụng trong thương mại của Việt

Nam với các thành viên WTO khác dựa trên quy

chế tối huệ quốc hoặc sẽ rõ ràng hơn nếu nó trở

thành một điều khoản trong Nghị định thư

* , ** Chuyên gia kinh tế , Phòng Phát triển Kinh tế ,

Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại

Việt Nam
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gia nhập WTO của Việt Nam . Sự áp đặt này hết

sức phi lý vì nó không dựa trên sự phân tích

những thành tựu cải cách của Việt Nam , mà đơn

thuần chỉ là một sự "mặc cả chính trị" . Hoa Kỳ

lo ngại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ gia

tăngđáng kể ở thị trường của họ giống như hàng

xuất khẩu Trung Quốc . Quy chế nền kinh tế phi

thị trường tạo thuận lợi để các doanh nghiệp của

họ dễ dàng thắng các vụ kiện về bán phá giá và

áp đặt thuế chống bán giá cao đối với các doanh

nghiệp Việt Nam. Bài viết này sẽgiải thích lý do

chế kinh tế phi thị trường dẫn đến sự phán

xét không công bằng trong các vụ kiện chống

bán phá giá, sự phi lý của việc áp đặt quy chế

này và xem xét liệu cơ chế giải quyết tranh chấp

(DSM ) trong WTO có giúp Việt Nam lấy lại

được sự công bằng hay không ?

quy

Quy tắc chung của các nước trong WTO nêu

rằng, hàng hóa xuất khẩu được coi là bán phá giá

nếu giá xuất khẩu sang một nước khác thấp hơn

giá của hàng hóa tương tự bán tại nước xuất

khẩu . Tuy nhiên , để có thể áp đặt được thuế

chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu ,

tòa án cần phải chứng minh được hai điều , ngoài

chứng minh về sự chênh lệch bất hợp lý vềgiá,hợp lý về giá,

còn cần phải chứng minh sự chênh lệch đó dẫn

đến thiệt hại vật chất hoặc đe dọa gây thiệt hại

cho ngành sản xuất của nước nhập khẩu . Lúc đó,

mức thuế chống bán phá giá sẽ được tính dựa

trên chênh lệch giữa giá bán trong nước của

nước xuất khẩu và giá xuất khẩu .

Những điều kiện này không làm cho việc áp

đặt thuế chống bán phá giá khó được thực hiện ,

mà trên thực tế nó lại làm cho việc đó dễ dàng

hơn đối với các nước có nền thương mại lớn và

có hệ thống pháp luật phức tạp bởi hai lý do: Thứ

nhất, các vụ kiện chống bán phá giá sẽ được xử

bởi tòa án quốc gia, thường bên đưa đơn sẽ chọn

tòa án của quốc gia họ , và được xét xử theo luật

chống bán phá giá của quốc gia đó . Thứ hai,

những nghiên cứu về luật chống bán phá giá của

các quốc gia như Hoa Kỳ và EU đều cho thấy,

sự thiếu những hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về

việc so sánh giữa giá xuất khẩu và giá bán trong

nước cũng như việc đánh giá mức độ gây thiệt

hại của việc bán phá giá. Hai yếu tố nàyđã khiến

các toà án quốc gia thường chịu rất nhiều sức ép

mang màu sắc chính trị từ các ngành sản xuất

trong nước đòi bảo hộ, đưa ra những phán quyết

không công bằng cho bên bị kiện .

Sự bất bình đẳng này có tác động sâu sắc hơn

nhiều đối với các nền kinh tế chuyển đổi, bị ép

buộc vào quy chế kinh tế phi thị trường. Luật

chống bán phá giá của Hoa Kỳ và EU quy định

việc áp dụng phương pháp nền kinh tế thị trường

thay thế cho các nền kinh tế phi thị trường để

đánh giá việc bán phá giá và từ đó xác định mức

thuế chống bán phá giá. Phương pháp này không

sử dụng chi phí sản xuất và giátrong nước của

nền kinh tế phi thị trường để tính giá bán của sản

phẩm tại thị trường nước này, mà thay vào đó họ

sử dụng giá và chí phí của một nền kinh tế thị

trường được chọn lựa . Kết quả là giá bán các sản

phẩm tại thị trường trong nước của các nền kinh

tế phi thị trường thường bị đánh giá cao hơn

nhiều so với giá thực tế và do đó dẫn đến kết

luận bán phá giá và thuế chống bán phá giá cao.

Những nền kinh tế thị trường được chọn làm

thay thế thường có nền kinh tế phát triển cao hơn

so với các nước chuyển đổi. Ví dụ, năm 2004 ,

tổng thu nhập quốc gia trên đầu người của Việt

Nam tính theo sức mua tương đương (PPP) là

2.700 USD, nhưng của Mê-hi-cô, nước thay thế

cho Việt Nam trong vụ kiện bán phá giá xe đạp

là 9.640 USD và của Bra - xin trong vụ giày mũ

da vào thị trường châu Âu là 7.940USD .

Đa số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện

nay cạnh tranh chủ yếu trên cơ sở chi phí nhân

công rẻ . Khi chọn một nước kinh tế phát triển

cao hơn , chắc chắn chi phí nhân công của họ sẽ

cao hơn nhiều so với các nhà sản xuất của Việt

Nam . EU cho rằng, Việt Nam là một nền kinh tế

phi thị trường, nên không có một thị trường lao

động tự do và vì thế không coi chi phí nhân công

thấp (là lợi thế so sánh của Việt Nam ) là đã có

tính thị trường. Chính vì vậy, khi chọn nước thay

thế , EU không hề để ý đến sự khác biệt về chi

phí lao động.
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Một phi lý khác, Bộ Thương mại Hoa Kỳ

(DOC ) đã áp đặt chi phí lao động cho Việt Nam

bằng giá trị hồi quy mức lương và thu nhập quốcmức lương và thu nhập quốc

dâncủa nhiều nền kinh tế thị trường , trong đó

bao gồm cả những nền kinh tế hàng đầuthế giới

như Thụy Sỹ, Hoa Kỳ, Anh và Ca -na-đa . Bằng

việc áp đặt mức lương 0,63 USD/giờ cho những

người nông dân nuôi trồng cá tra và basa và

0,70 USD /giờ cho nuôi trồng tôm trong khi thù

lao thực tế của họ chỉ khoảng 500.000 đồng/tháng

(tương đương 32,3 USD ) nên đã đẩy chí phí

sản xuất chohàng xuất khẩu của Việt Nam lên

mức cao hơn nhiều so với

thực tế.

cũng dẫn đến mức thuế cao một cách phi lý .

Việc nộp được đầy đủ và chính xác các thông tin

tòa án yêu cầu trong một thời hạn nhất định lại

không phải là đơn giản đối với các doanh nghiệp

của Việt Nam , vì đa phần có quy mô vừa và nhỏ

và thiếu kinh nghiệmthương mại quốc tế . Và khi

đó tòa án thường sử dụng mức thuế chống bán

phá giá do bên đơn nguyên đưa ra dựa trên số

liệu của nước thay thế có nền kinh tế phát triển

cao hơn rất nhiều so với Việt Nam . Như chúng

ta thấy, mức thuế được áp dụng vì lý do này cho

toàn bộ ngành sản xuất cá tra và basa của Việt

Quyết định về nền kinh tế

phi thị trường mang nhiều

tính chính trị hơn là dựa trên

những đánh giá kinh tế. Hoa

Kỳ và EU giữ quyền thay đổi

quyết định khi họ cảm thấy

cần thiết. Họ không cần quan

tâm đến sựthực là khi các nền

kinh tế chuyển đổi này gia

nhập WTO đã phải chứng

minh được với các thành viên

của WTO về thành tựu cải

cách theo định hướng thị

trường của mình .

Sự chênh lệch về trình

độ kinh tế luôn đi kèm với

chênh lệch về trình độ công

nghệ sản xuất và khả năng

tự túc về nguyên liệu dẫn

đến sự cạnh tranh trên

những phân đoạn thị trường

xuất khẩu có giá trị khác

nhau . Nhưng , trong vụ kiện ,

giày da xuất khẩu của Việt

Nam cạnh tranh trên phân

đoạn giá trung bình và thấp

đã bị so sánh với giày da

xuất khẩu của Bra -xin và

giày sản xuất nội địa của

EU cạnh tranh trên phân

đoạn giá xa xỉ và giá cao. Thậm chí ngay cả khi

hai nước có nền kinh tế khá tương đồng, xét trên

khía cạnh tổng thu nhập quốc gia trên đầu người ,

thì sự khác biệt về phương thức và điều kiện sản

xuất cũng dẫn đếnsự chênh lệch về chi phí sản

xuất. Băng- la -đét, nước được chọn thay thế cho

Việt Nam trong vụ cá tra , basa và tôm , không có

điều kiện tự nhiên thuận lợi như đồng bằng sống

Cửu Long của Việt Nam và nghề nuôi trồng và

chế biến thủy hải sản không phát triển như Việt

Nam , nên chi phí sản xuất cao hơn .

Bên cạnh đó, việc sử dụng các thông tin và số

liệu bất lợi cho các nhà sản xuất ViệtNam trên

cơ sở những đánh giá mang nhiều yếu tố cảm

tính , như là thiếu hợp tác trong quá trình điều tra

Nam là 63,88% do bên

nguyên đơn đưa ra dựa trên

số liệu của Hoa Kỳ và Ân

Độ. Trong khi đó, mức thuế

dựa trên số liệu của Băng-

la -đét hơn 45%, được áp

dụng cho một số doanh

nghiệp được đánh giá là đã

hoạt động theo nền kinh tế

thị trường .

Phương pháp nền kinh tế

phi thị trường lần đầu tiên

được áp dụng vào năm 1967

đối với việc gia nhập GATT

của Ba Lan . Những luật lệ

về chống bán phá giá của

khá nhiều quốc gia trong đó

có Hoa Kỳ và EU có quy

định riêng cách áp dụng phương pháp này và các

tiêu chuẩn để đánh giá nền kinh tế hoặc ngành

hoặc công ty vận hành theo thị trường . Tuy

nhiên , ngay cả những nền kinh tế thị trường được

coi là phát triển nhất cũng không thể đáp ứng

được tất cả những tiêu chuẩn của EU và Hoa Kỳ

do vẫn còn duy trì thương mại nhà nước, kiểm

soát giá đối với các mặt hàng trọng yếu, hoặc

đồngnội tệ không hoàn toàn có khả năng chuyển

đổi hoặc không hoàn toàn có sự tự do tuyển dụng

và sa thải nhân công .

Các tiêu chuẩn của hai nước này còn bao

gồm những cách diễn đạt rất không chính xác

như "mức độ" (extent) (degree ), "nghiêm trọng"

(significant) và "tự do" (freedom ) và không hề
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được định nghĩa . Thậm chí tiêu chuẩn thứ sáu

của Hoa Kỳcòn ban cho DOC quyền tự quyết

định các yếu tố khác.

Quyết định về nền kinh tế phi thị trường

mang nhiều tính chính trị hơn là dựa trên những

đánhgiá kinh tế . Hoa Kỳ và EU giữ quyền thay

đổi quyết định khi họ cảm thấycần thiết. Họ

không cần quan tâm đến sự thực là khi các nền
sự thực là khi các nền

kinh tế chuyển đổi này gia nhập WTO đã phải

chứng minh được với các thành viên của WTO

về thành tựu cải cách theo định hướng thị trường

của mình . Giống như Trung Quốc, là thành viên

của WTO , Việt Nam sẽ tiếp tục bị liệt vào nền

kinh tế phi thị trường trong thời gian khá dài.

Vậy , Việt Nam cần làm gì khi quy chế nền

kinh tế phi thị trường tiếp tụcduy trì thêm ít nhất

là 12 năm nữa ? Rõ ràng, nếu chiểu theo Điều VI,

Phụ lục I ở trên của WTO , thì hiện nay không có

nước nào, trừ Bắc Triều Tiên, có độcquyền nhà

nước về thương mại và việc áp dụng phương

pháp nền kinh tế thị trường thay thếlà không

hợp lý . Do các luật chống bán phá giá quốc gia

có quy định về nền kinh tế phi thị trường , WTO

cũng cần bổcũng cần bổ sung các điều khoản liên quan đến

các nền kinh tế này. Tuy nhiên, bất cứ những

thay đổi nào trong Hiệp định WTO đều đòi hỏi

phải đàm phán lâu dài và khó có được sự đồng

thuận của các nước thành viên . Do đó, chính phủ

Việt Nam , các bộ , ngành , các cơ quan chức năng

hỗ trợ cho các doanh nghiệp và bản thân các

Vụ kiện bán phá giá tôm

cho thấy , nếu các doanh

nghiệp biết cách trả lời các

câu hỏi, cung cấp thông tin

đúng thời hạn thì có thểnhận

được những phán quyết tích

cục hơn.

Vậy , cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

có thể thay đổi được phán quyết không công

bằng cho Việt Nam trong

các vụ bán phá giá do quy

chế nền kinh tế phi thị

trường gây ra không ? Đáng

tiếc , câu trả lời là không.

Điều khoản duy nhất trong

luật chống bán phá giá của

WTO liên quan đến các nền

kinh tế phi thị trường chỉ

đơn thuần nêu ra thực tế khó

xác định " giá đúng" ở các

nền kinh tế này . WTO không hề có định nghĩa

về nền kinh tế phi thị trường và cách thức xét xử

các vụ kiện bán phá giá liên quan đến các nền

kinh tế này .

Tuy nhiên , việc áp dụng phương pháp sử

dụng nước thứ 3 thay thế cho nền kinh tế phi thị

trường không hề bất hợp pháp trong WTO vì

Điều II (2) của Hiệp định Marrakesh thành lập

WTO cho phép các nước thành viên WTO được

sử dụng "các công cụ luật pháp có liên quan" mà

trước đây đã được áp dụng trong tổ chức GATT,

cụ thể ở đây là phương pháp đã đượcápdụng

cho Ba Lan năm 1967. Như vậy, Việt Nam có

thể kháng án lên WTO , nhưng không thể kiện

được nguyên nhân chính dẫn đến sự không công

bằng trong các vụ bán phá giá là ở việc sử dụng

nước thay thế cho nền kinh tế Việt Nam .

doanh nghiệp cần thấy rõ

được thách thức về các vụ

kiện chống bán phá giá khi

gia nhập WTO và có sự

chuẩn bị cẩn thận .

Các doanh nghiệp cần

khai thác việc Hoa Kỳ và

EU cho phép họ được chứng

minh đang hoạt động theo

định hướng thị trường để

được hưởng mức thuế riêng,

thấp hơn do không sử dụng giá và chi phí của

nước thay thế. Việc sử dụngcác tiêu chuẩn kế

toán quốc tế là điều bắt buộc . Vụ kiện bán phá

giá tôm cho thấy , nếu các doanh nghiệp biết

cách trả lời các câu hỏi , cung cấp thông tin đúng

thời hạn thì có thể nhận được những phán quyết

tích cực hơn . Chẳng hạn , đã có 31 doanh nghiệp

đã được hưởng mức thuế riêng . Ngoài ra , các

doanh nghiệp cần theo dõi sát xu hướng thị

trường , giá cả và tránh tập trung xuất khẩu vào

một thị trường để nước nhập khẩu có lý do khởi

kiện , đồng thời giảmthiểu được rủi ro .

Vụ kiện bán phá giá tôm cũng cho thấy , nếu

có sự phối hợp tốt giữa các doanh nghiệp dưới

sự hỗ trợ của các hiệp hội, của các cơ quan

(Xem tiếp trang 41)
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PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI

PHÙ HỢP VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

NGUYỄN HẢI HỮU *

An sinh xã hội được hiểu là một hệ thống các cơ chế , chính sách , các giải

pháp công nhằm trợgiúp mọi thành viên trong xã hội đốiphó với các rủi ro ,

cáccú sốc về kinh tế - xã hội làm cho họ suy giảm hoặcmất nguồn thu nhập .

Các hệ thống chính sách này có mối quan hệ gắn bó với nhau tạo nên nhiều

tầng nấc bảo vệ các thành viên trong xã hội không đểhọ rơi vào cảnh bần

cùng hóa và bảo đảm công bằng xã hội. Sựphát triển của hệ thống an sinh

xã hội phải hướng tới sự ổn định xã hội, thông qua sựổn định xã hội đểgóp

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .

O

UÁ trình phát triển xã hội loài người

với những quy luật vốn có của nó

luôn làm cho xã hội nảy sinh những

mâu thuẫn mới , những nhu cầu mới. Một

trong những nhu cầu của xã hội hiện đại là

bảo vệ sự an toàn cho tất cả các thành viên

trong xã hội trước các nguy cơ bị suy giảm

hoặc bị mất thu nhập, trước các cú sốc về

kinh tế - xã hội . Tùy theo trình độ phát triển

kinh tế - xã hội, tùy theo cách tiếp cận giải

quyết vấn đềmà mỗi quốc gia , mỗi tổchức

đều có quan niệm, thể chế chính sách, tài

chính và tổ chức cụ thể về hệ thốngthể về hệ thống an sinh xã

hội . Mặc dù các quan niệm, các thể chế chính

sách, tài chính và tổ chức , cán bộ ở mỗi quốc

gia có những nét riêng , đặc điểm riêng , song

nó vẫn có điểm chung là bảo vệ các thành

viên của xã hội trước các rủi ro hoặc sự suy

giảm về kinh tế . Vì vậy, năm 1984 Tổ chức

Lao động quốc tế (ILO) đã đưa ra quan niệm

về an sinh xã hội và được nhiều quốc gia trên

thế giới chấp nhận như: "An sinh xã hội là

một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho các

thành viên của mình thông qua một số biện

pháp được áp dụng rộng rãi đểđương đầu với

những khó khăn , các cú sốc về kinh tế và xã

hội làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng

nguồn thu nhập do ốm đau, thai sản ,thưởng

tật do lao động, mất sức lao động, tuổi già

hoặc tử vong. An sinh xã hội cung cấp chăm

sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình nạn nhân

có trẻ em ".

* TS , Vụ trưởng Vụ Bảo trợ xã hội , Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội
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Tuy nhiên , cùng với quá trình phát triển

của xã hội , khái niệm về an sinh xã hội của

Tổ chức Lao động quốc tế trở nên chật hẹp,

chưa bao quát hết được tình hình thực tiễn

như : các biện pháp trợ giúp đặc biệt ( trợ cấp

cho người có công) và trợ giúp xã hội (trợ cấp

cho các đối tượng yếu thế , trợ cấp cho người

có thu nhập thấp ...) . Từ thực tiễn đó nhiều

quốc gia và tổ chức quốc tế đã đưa ra các khái

niệm khác như : Phúc lợi xã hội (Nhật Bản ) ;

Bảo đảm xã hội (Pháp ) ; Bảo trợ xã hội (Ngân

hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châuÁ,

Chương trình phát triển Liên hợp quốc; Nhà

nước phúc lợi (Thụy Điển ) và an sinh xã hội

với nội hàm rộng hơn. Ở nước ta , an sinh xã

hội được hiểu : là một hệ thống các cơ chế ,

chính sách , các giải pháp công nhằm trợgiúp

mọi thành viên trong xã hội đối phó vớicác

rủi ro , các cú sốc về kinh tế - xã hội làm cho

họ suy giảm hoặc mất nguồn thu nhập do bị

ốm đau , thai sản , tai nạn , bệnh nghề nghiệp ,

già cả không còn sức lao động hoặc vì các

nguyên nhân khách quan khác rơi vào cảnh

nghèo khổ , bần cùng hóa và cung cấp dịch vụ

chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, thông

qua các hệ thống chính sách về thị trường

lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ

giúp xã hội, xóa đói giảm nghèo và trợ giúp

đặc biệt.

Các hệ thống chính sách này có mối quan

hệ gắn bó với nhau tạo nên nhiều tầng nấc bảo

vệ các thành viên trong xã hội không để họ

rơi vào cảnh bần cùng hóa và bảo đảm công

bằng xã hội . Rủi ro ở đây được hiểu là những

sự cố hay sự tác động không mong muốn, sự

kém may mắn và những thiệt thòi, bất hạnh

làm các thành viên xã hội phải lâm vào cảnh

khó khăn , nghèo khổ. Nguyên nhân rủi ro có

thể do thiên tai , do quá trình phát triển kinh

tế - xã hội, do chiến tranh, bệnh tật , tuổi già,

tai nạn giao thông... Hệ thống an sinh xã hội

bao gồm 4 hợp phần cơ bản : chính sách và

chương trình bảo hiểm xã hội ; chính sách và

chương trình bảo hiểm y tế ; chính sách và

chương trình trợ giúp đặc biệt ; chính sách và

chương trình trợ giúp xã hội và người nghèo.

Hệ thống an sinh xã hội tổng thể phải thực

hiện được chức năng cơ bản là quản lý rủi ro,

bao gồm: phòng ngừa rủi ro thông qua hệ

thống chính sách bảo hiểm xã hội; giảm thiểu

rủi ro thông qua các chính sách bảo hiểm y tế,

bảo hiểm thất nghiệp và chính sách trợ giúp

xã hội liên quan đến giáo dục , dạy nghề tạo

việc làm ; khắc phục rủi ro thông qua các

chính sách trợ giúp xã hội. Việc phân chia

chức năng tương ứng với hệ thống chính sách

cụ thể nêu trên chỉ là tương đối, vì bản thân hệ

thống các chính sách nêu trên có sự tác động

đan xen lẫn nhau ; thậm chí có hợp phần thực

hiện cả ba chức năng, ví dụ chính sách trợ

giúp xã hội; song nó vẫn có chức năng chính

là bảo vệ, khắc phục rủi ro . Làm tốt ba chức

năng này chính là bảo vệ được mọi thành viên

trong xã hội không bị rơi vào cảnh nghèo khổ,

bần cùng hóa và bảo đảm công bằng xã hội,

bảo đảm quyền sống còn của con người

Hệ thống an sinh xã hội có bốn hợp phần

cơ bản nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ với

nhau và có ba thể chế quan trọng chi phối đó

là thể chế chính sách, thể thế tài chính , thể

chế tổ chức bộ máy và đội ngũ cánbộ chuyên

nghiệp . Tùy theo trình độ phát triểnkinh tế -

xã hội của từng quốc gia mà các thể chế nêu

trên phát triển và hoàn thiện ở mức độ khác

nhau .

+ Thể chế về chính sách : Xác định đối

tượng tham gia , đối tượng điều chỉnh với

những tiêu chí cụ thể và cơchế xác định đối

tượng; xác định các chế độ thụ hưởng và

những điều kiện ràng buộc ; trách nhiệm của

các bộ, ngành , địa phương trong việc thực

hiện chính sách .

+ Thểchế về tài chính : Xác định cơ chế

tạo nguồn tài chính (đóng góp của những
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người tham gia, của người sử dụng lao động,

của Nhà nước), cơ chế quản lý, sử dụng

nguồn tài chính , cơ chế chi trả . Tuy nhiên ,

cũng có hợp phần của hệ thống an sinh xã hội

nguồn tài chính hoàn toàn do ngân sách

nhà nước cung cấp như trợ cấp xã hội , trợ cấp

đặc biệt.

+ Thể chế về tổ chức bộ máy và cán bộ :

Thiết lập hệ thống tổ chức quản lý với đội ngũ

cán bộ chuyên nghiệp để thực hiện các chính

sách của hệ thống an sinh xã hội ; có thể thiết

lập hệ thống tổ chức độc lập cho từng hợp

phần nhưng cũng có thể sử dụng bộ máy

chính quyền hiện có để thực hiện , tùy điều

kiện cụ thể của các quốc gia.

Tuy ba loại thể chế này vận hành theo cơ

chế riêng, quy định riêng nhưng lại cómối

quan hệ gắn bó với nhau bảo đảm tính bền

vững của hệ thống an sinh xã hội . Thậm chí

cùng một loại thể chế nhưng cơ chế hoạt

y

động, cách thức vận hành cũng khác nhau đặc

biệt là thể chế về tài chính , có thể chế tài

chính vận hành theo cơ chế có đóng góp có

hưởng "pay as you go", mứchưởng phụ thuộc

vào mức đóng góp như bảo hiểm xã hội, hoặc

cơ chế"số đông bù số ít "nhưbảohiểm y tế ,

bảohiểm thất nghiệp ; nhưng cũng có dạng thể

chế có hưởng nhưng không có đóng góp, mức

hưởng không phụ thuộc vào mức đóng góp

mà chỉ phụ thuộc vào thu nhập nhưtrợgiúp

xã hội, trợ cấp tuổi già... Trong ba thể chế nêu

trên thể chế nào cũng có vai trò quan trọng

nhưng thể chế về tài chính được coi là quan

trọng nhất để bảo đảm tính bền vững của hệ

thống an sinh xã hội .

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu

vực bên cạnh "cơ hội " cũng có nhiều "thách

thức" , "rủi ro " . Khi nói đến cơ hội, đến sự

thuận lợi mang lại từ hội nhập quốc tế thường

là cơ hội cho phát triển kinh tế , ngược lại sự

thách thức , rủi ro lại là vấn đề xã hội như bất

bình đẳng gia tăng , phân hóa giàu nghèo,

phân tầng xã hội , nghèo đói, bần cùng hóa

và ô nhiễm môi trường. Do vậy, kinh tế thị

trường càng phát triển mạnh thì vai trò của

Nhà nước về an sinh xã hội càng lớn , có

như vậy mới bảo đảm sự hài hòa giữa phát

triển kinh tế với phát triển xã hội trong từng

bước đi, trong từng giai đoạn phát triển của

đất nước.

An sinh xã hội là một trong những công cụ

quản lý nhà nước thông qua hệ thống luật

pháp, chính sách và các chương trình của một

quốc gia. Mục đích của nó là giữ gìn sự ổn

định xã hội , chính trị của đất nước, giảm sự

bất bình đẳng xã hội , bất bình đẳng về giới,

phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội; tạo

nên sự đồng thuận xã hội giữa cácgiaitầng ,

các nhóm xã hội trong quá trình phát triển . Lý

luận và thực tiễn cho thấy , kinh tế thị trường

càng phát triển , kinh tế tăng trưởng càng cao

thì xu hướng phân hóa giàu nghèo , phân tầng

xã hội và bất bình đẳng càng gia tăng. Để tạo

phảiphát triển mạnh mẽhệ thống an sinh xã

ra sự phát triển bền vững , đòi hỏi Nhà nước

hội để "điềuhòa "các "mâu thuẫn xã hội" đã

đangvà sẽ phát sinh . Hệ thống an sinh xã hội

sẽ giúp cho việc điều tiết tốt hơn và hạn chế

các nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn , bất ổn

của xã hội . Hệ thống an sinh xã hội sẽ áp

dụngcác giải pháp điều tiết phân phối lại thu

nhập , điều tiết sựphân phối lại giữa các khu

vực kinh tế , các vùng kinh tế , các nhóm dân

cư làm giảm bớt sự bất bình đẳng trong quá

trình cùng tồn tại và phát triển . Nhà nước

thông quahệ thống chính sách an sinh xã hội

điều tiết phân phối của cải xã hội, cân đối,

điều chỉnh nguồn lực để tăng cường cho các

vùng nghèo , vùng chậm phát triển , tạo nên sự

phát triển hài hòa giữa các vùng, giảm bớt sự

chênh lệch giữa các vùng ; mở rộng chính sách

trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội làm

giảm bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư .
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Hệ thống an sinh xã hội còn có vai trò

quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro,

phòng ngừa từ xa, nhằm ổn định cuộc sống

của mọi thành viên trong xã hội khi rủi ro xảy

ra . Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí cho

phòng ngừa rủi ro sẽ thấp hơn rất nhiều chi

phí cho hạn chế và khắc phục rủi ro , nếu đem

so sánh hai loại chi phí này thì chi phí cho các

chính sách , chương trình mang tính chất

phòng ngừa sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao

hơn. Ví dụ, vấn đề phòng ngừa HIV /AIDS ,

phòng ngừa tàn tật, dịch bệnh , phòng ngừa

thảm họa thiên tai... Có những rủi ro biết

trước nó sẽ diễn ra trong cuộc đời như già

yếu , không còn khả năng lao động, phòng

ngừa sự cố này Nhà nước phải tạo môi trường

cho các thành viên xã hội tiết kiệm từkhicòn

trẻ thông qua hệ thống bảo hiểm xã hội hoặc

bảo hiểm tuổi già , đến khi về già họ có khả

năng đối phó với rủi ro đó là có lương hưu

hoặc tiền bảo hiểm tuổi già . Nếu họ không có

thu nhập để bảo đảm cuộc sống thì trách

nhiệm của Nhà nước, cộng đồng, gia đình

phải chăm lo cho họ.

Hệ thốngan sinh xã hội trực tiếp giải quyết

những vấn đề liên quan đến giảm thiểu rủi ro ,

hạn chế tính dễ bị tổn thương và khắc phục

hậu quả của rủi ro thông qua các chính sách

và chương trình cụ thể nhằm giúp cho các

thành viên xã hội ổn định cuộc sống , tái hòa

nhập cộng đồng thông qua "sức bật" của các

lưới an sinh xã hội hoặc bảo đảm cho họ có

mức sống ở mức tối thiểu không bị rơi vào

bần cùng hóa. Hệ thống an sinh xã hội tốt sẽ

góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh

và ổn định, vì các nhà đầu tư trong nước hoặc

nước ngoài không chỉ chú ý đếncác yếu tố

kinh tế mà còn chú ý đến các yếu tố của an

sinh xã hội và sự ổn định về mặt xã hội . Một

xã hội ổn định giúp các nhà đầu tư yên tâm

đầu tư phát triển lâu dài , tạo cho kinh tế tăng

trưởng nhanh và ổn định, ngược lại một xã hội

không ổn định sẽ dẫn đến việc đầu tư ngắn

hạn, làm ăn theo kiểu " chộp giật" làm cho

kinh tế tăng trưởng không bền vững. Mặt

khác , bản thân sự phát triển hệ thống an sinh

xã hội hiện đại cũng là một lĩnh vực dịch vụ

" có thu " tạo nguồn tài chính cho phát triển

kinh tế của đất nước, đặc biệt là lĩnh vực bảo

hiểm xã hội và bảo hiểm y tế .y

Sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội

phải hướng tới sự ổn định xã hội, thôngqua sự

ổn định xã hội để góp phần thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế . Quá trình phát triển xã hội với

triển không đồng đều , có người tạo được cơ

những quy luật vốn có của nó, quy luật phát

hộivươn lên thành đạt trong cuộc sống , có

người không may mắn gặp nhiều thiệtthòi

trong cuộc sống và trong xã hội luôn luôn tồn

tại một bộ phận thành viên xã hội rơi vào

cảnh "rủi ro " bị suy giảm về kinh tế hoặc

không còn khả năng về kinh tế để tự bảo đảm

cuộc sống của mình . Nhà nước , xã hội, cộng

đồng và gia đình cũng như từng thành viên

trong xã hội phải chia sẻ trách nhiệm với họ.

duy trì sự

Sự chia sẻ này như một quy luật tất yếuđể

tồn tại và phát triển của xã hội loài

người. Con người không thể tồn tại độc lập,

thậm chí sự rủi ro của người này lại là sự

thành công của người khác, sự chia sẻ trách

nhiệm xã hội không những để giảm thiểu rủi

ro cho các thành viên xã hội khi họ gặp rủi ro

mà cũng chính là để duy trì sự đồng thuận xã

hội . Mặt khác , một xã hội phát triển phải là

một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh,

một xã hội vì hạnh phúc của con người , lấy

con người làm mục tiêu , là động lực cho sự

phát triển ; như vậy, xã hội càng phát triển ,

cuộc sống của con người càng được cải thiện ,

càng bớt rủi ro và nếu có gặp rủi ro thì vẫn

bảo đảm được cuộc sống và cũng dễ dàng

vượt qua rủi ro với sự trợ giúp của Nhà nước,

xã hội , cộng đồng và gia đình .
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Để bảo đảm định hướng nêu trên , việc phát

triển hệ thống an sinh xã hội phải bảo đảm

các nguyên tắc cơ bản sau đây :

Nguyên tắc thứ nhất: Hướng tới "bao phủ"

mọi thành viên xã hội để bảo vệ an toàn cuộc

sống cho họ khi có những biến cố rủi ro xảy

ra làm suy giảm về kinh tế hoặc làm mất khả

năng bảo đảm về kinh tế . Tuy nhiên , việc

hướng tới bao phủ tất cả thành viên xã hội

không phải chỉ bằng một lưới an sinh xã hội

nào đó mà phải bằng cả một hệ thống lưới an

sinh khác nhau và cũng không phải lúc nào

các thành viên xã hội cũng dùng đến những

tấm lưới đó . Do vậy , cần thiết lập hệ thống

tiêu chí xác định đối tượng tham gia vào các

hợp phần của hệ thống an sinh xã hội phù hợp

và mỗi loại đối tượng có quyền lợi và trách

nhiệm khác nhau .

Nguyên tắc thứ hai: Bất cứ một hệ thống

an sinh xã hội nào hay một hợp phần nào đó

của hệ thống an sinh xã hội cũng phải bảo

đảm tính bền vững về tài chính (nguồn

thu/nguồn hình thành và chi) . Vì vậy, phải

thiết lập hệ thống thể chế về tài chính cho phù

hợp và thực hiện cơ chế chia sẻ trách nhiệm

xã hội, lấy số đông bù số ít như bảo hiểm

y tế , bảo hiểm thất nghiệp, lấy thu bù chi . Tuy

nhiên không phải hợp phần nào của hệ thống

an sinh xã hội cũng lấy thu bù chi mà cũng có

hợp phần chỉ có chỉ mà không có thu từ người

hưởng lợi, nguồn hình thành chủ yếu từ thuế,

từ ngân sách nhà nước như chính sách trợ

giúp đặc biệt , trợ giúp xã hội và người nghèo.

y

Nguyên tắc thứ ba: Phải bảo đảm ổn định

về mặt thểchế tổ chức. Sự ổn định về thể chế

tổ chức cho phép hệ thống an sinh xã hội hoạt

động liên tục không gián đoạn , mặt khác cấu

trúc của tổ chức phải hợp lý để bảo đảm đủ

khả năng quản lý đối tượng tham gia, thực

hiện các nghiệp vụ của hệ thống với chi phí

hữu ích nhất . Cấu trúc hợp lý của tổ chức còn

phải bảo đảm khả năng theo dõi, đánh giá quá

trình thực hiện của hệ thống một cách trung

thực, khách quan làm cơ sở cho việc hoàn

thiện hệ thống thể chế về chính sách, tài chính

và tổ chức thực hiện .

khác

Đối với nước ta chưa có một tổ chức

chuyên nghiệp thống nhất về an sinh xã hội

ngoại trừhệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế , mà hiện nay đang phân chia ra

nhiều bộ phận khác nhau do cáccơ quan

nhau quản lý , điều hành hoạt động. Vì vậy, về

lâu dài cần hình thành một đến hai hệ thống

tổ chức điều hành hoạt động của hệ thống an

sinh xã hội, đó là hệ thống tổchức bảo hiểm

xã hội kiêm cả hoạt động về bảo hiểm y tế ,

bảo hiểm thất nghiệp (tuy nhiên sau này có

thể có nhiều tổ chức tham gia hoạt động bảo

hiểm tuổi già, bảo hiểm y tế... nhưngNhà

nước vẫn cần có hệ thống tổ chức của mình để

tham gia vào các hoạt động này và phải giữ

vai trò chủ đạo) và hệ thống tổ chức quản lý

điều hành hoạt động về trợ giúp đặc biệt và

trợgiúp xã hội.Nhưng về góc độ quản lý nhà

nước chỉ nên để một cơ quan , một hệ thống tổ

chức quản lý là phù hợp nhất.

y

Nguyên tắc thứ tư : Nhà nước phải là người

bảo trợ cho hệ thống an sinh xã hội hoạt động

hiệu quả và đúng pháp luật . Bên cạnh việc

thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với hệ

thống an sinh xã hội, Nhà nước còn đứng vai

trò người thực hiện (trợ giúp đặc biệt , trợ giúp

xã hội) , người bảo trợ (bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp) khi hệ thống

an sinh xã hội gặp rủi ro về tài chính. Trong

nền kinh tế thị trường không phải chỉ có các

cơ quan nhà nước tham gia hoạt động trong

hệ thống an sinh xã hội mà còn có các thành

phần kinh tế khác tham gia . Vì vậy, Nhà nước

không chỉ giữ vai trò quản lý mà cũng còn

phải bảo trợ cho họ khi có những "rủi ro"đến

với hệ thống an sinh xã hội , đặc biệt là bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất

nghiệp v.v ..
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GIẢI PHÁP VĂN HÓA TRONG ĐẤU TRANH

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Th

NGUYỄN VĂN HUYỆN

Tham nhũng từ góc nhìn văn hóa không chỉ là sự vi phạm lợi ích

kinh tế - vật chất của cộng đồng, quốc gia , mà còn là loại hiện tượng,

hành vi xấu phản lại cái tốt đẹp, phản lại những giá trị nhân đạo, nhân

văn và tiến bộ xã hội. Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng cần có

nhiều giải pháp khả thi, trong đó có những giải pháp văn hóa như :

chăm lo xây dựng văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; phát triển

văn hóa dân chủ ; coi trọng văn hóa pháp lý; tạo môi trường văn hóa

kinh doanh ; văn hóa đạo đức; xây dựngmôi trường văn hóa chính trị -

hệ chuẩn giá trị khoa học cách mạng - dân chủ - nhân văn ... Thực hiện

những giải pháp đó có khả năng tạo nên sức mạnh lớn trong việc ngăn

chặn , lên án và đẩy lùi tham nhũng.

HAM nhũng từ góc nhìn kinh tế ,

chính trị, xã hội, pháp luật là sự lợi

dụng chức quyền, địa vị, uy tín cá

nhân , tập thể, tổ chức - những chức quyền và

địa vị do nhân dân trao cho - nhằm thu lợi cá

nhân bất chính và gây tác hại đến lợi ích

chung, ngăn cản sự phát triển kinh tế, chính

trị, xã hội của một quốc gia. Về phương diện

giá trị lý tưởng nhân văn, tham nhũng là một

loại hiện tượng và hành vi phi văn hóa, phản

văn hóa. Từ góc nhìn văn hóa, tham nhũng

không chỉ là sự vi phạm lợi ích kinh tế - vật

chất của cộng đồng, quốc gia, mà còn là loại

hiện tượng , hành vi xấu, phản lại cái tốt , cái

đẹp, phản lại những giá trị nhân đạo, nhân văn

và tiến bộ xã hội - con người ; nó chống lại

văn hóa và về bản chất là thủ tiêu văn hóa.

Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng chỉ

rõ : Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,

phẩm chất đạo đức , lối sống , bệnh cơ hội,

giáo điều , bảo thủ , chủ nghĩa cá nhân và tệ

quan liêu , tham nhũng , lãng phí trong một bộ

phận không nhỏ cán bộ , công chức còn diễn

ra nghiêm trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ

ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

thêm một lần nữa nhấn mạnh : Tham nhũng ,

lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều

ngành , nhiều cấp , nhiều lĩnh vực với phạm vi

rộng , tính chất phức tạp , gây hậu quả xấu về

nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân

là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự

* GS , TS , Viện trưởng Viện Chính trị học , Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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tôn
vong của Đảng và chế độ ta . Để góp phần

đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng theo yêu cầu của Đảng , bài viết này xin

tham góp ý kiến về một số khía cạnh phản

văn hóa của tham nhũng và giải pháp đấu

tranh phòng chống " quốc nạn" này .

1 - Những khía cạnh phản văn hóa của

tham nhũng qua " lăng kính " văn hóa

Tham nhũng - sự thể hiện tinh thần và ý

thức phản văn hóa. Nếu văn hóa được nhìn từ

góc độ là đời sống tinh thần của xã hội, thì ý

thức và hành vi tham nhũng luôn đi theo

chiều ngược lại những tinh thần văn hóa cao

đẹp , những ý thức tích cực hướng tới xã hội

nhân văn . Sự lợi dụng quyền hành, uy tín tổ

chức, địa vị xã hội để mưu lợi cá nhân , rõ ràng

là sự phản lại tinh thần cộng đồng , tinh thần

dân tộc trong quá trình phấnđấu cho mục tiêu

vì một xã hội văn minh , phát triển và tiến bộ .

Từ khi có xã hội, với toàn bộ hoạt động

của mình , loài người luôn thể hiện ý thức ,

khát vọng và ý chí vươn lên chiếm lĩnh và

sáng tạo những giá trị cao đẹp , thỏa mãn nhu

cầu hoàn thiện và tiến bộ của mỗi cá nhân ,

của cả cộng đồng, xây dựng một xã hội công

bằng , bình đẳng , nhân ái . Việc lợi dụng quyền

hành để lấy của công làm của tư là ý thức và

hành vi đi ngược lại khát vọng vươn tới lý

tưởng đó của con người , là sự tước đoạt, sự ăn

cắp giá trị xã hội . Tham nhũng luôn là hành

vi cụ thể và để lại những hậu quả cụ thể , song

xét về mặt tinh thần , vềmặt văn hóa thì nó lại

tạo nên những vết thương tiêu cực , gây tác hại

hết sức xấu xa trong đời sống tinh thần xã hội.

Tham nhũng - hiện tượng, hành vi, hậu

quả phi văn hóa . Tham nhũng trước hết là

hiện tượng , hành vi mưu cầu bất chính về lợi

ích vật chất. Vật chất thuần túy, tự nó không

có giá trị văn hóa. Nó chỉ trở thành giá trị văn

hóa khi cái vật chất đó nằm trong quan hệ lợi

ích giữa con người với con người, con người

trong xã hội, nó được con người - xã hội đánh

giá căn cứ trên tiêu chí giá trị xã hội, trên ý

nghĩa cuộc sống. Tham nhũng vật chất là

nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất của cá nhân ,

nhưng xét trong quan hệ ý nghĩa cuộc sống

nêu trên , thì nó lại chính là nguyên nhân và

kết quả của hành vi mang ý thức , mang tư

tưởng . Vậy là , sự mưu cầu lợi ích vật chất

trong tham nhũng trở thành vấn đề của tinh

thần , của văn hóa, trở thành vấn đề giá trị, nó

đi ngược lại các giá trị xã hội , giá trị phổ quát

có ý nghĩa cuộc sống đối với mọi thành viên

trong cộng đồng.

Tham nhũng vi phạm và làm suy yếu nội

lực văn hóa của xã hội. Nếu văn hóa là sức

mạnh bản chất người, sức mạnh của chế độ xã

hội, của nhân dân, thì tham nhũng là hành vi

phản lại, hủy hoại nguồn sức mạnh đó . Mọi

quốc gia trên thế giới đều khẳng định tham

nhũng là con bệnh nguy hiểm , nó đục khoét

ngân sách nhà nước , làm suy yếu tiềm lực

quốc gia . Đảng ta , trong nhiều văn kiện đều

nhấn mạnh tham nhũng là "quốc nạn" . Bề

ngoài, tham nhũng làm suy thoái sức mạnh

vật chất của nền kinh tế - xã hội . Nhưng điều

quan trọng hơn là nó làm suy thoái chế độ xã

hội, nhân cách con người, nhân cách cán bộ.

Vì những nguồn lợi lớn , nhiều kẻ đã bất chấp

đạo lý, sẵn sàng chà đạp chuẩn mực xã hội , vi

phạm pháp luật, kỷ cương , phép nước. Nguồn

lợi lớn chính là yếu tố làm nảy sinh và kích

thích mạnh mẽ những mánh khóe, thủ thuật,

kể cả sự lừa lọc và hành vi tàn bạo trong bản

năng cái ác . Tham nhũng vì thế hủy hoại nhân

phẩm , đạo lý, nhân cách thế hệ hiện tại và cả

thế hệ tương lai .

Tham nhũng cũng chính là nguồn gốc của

sự phát sinh những mâu thuẫn , mất đoàn kết,

tranh giành địa vị , quyền hạn trong nội bộ cơ

quan đảng và nhà nước; làm mất lòng tin của

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ;
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sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế đối với dân

tộc . Điều nguy hiểm hơn là nó làm suy yếu

Đảng , Chính phủ - bộ tham mưu và lực lượng

nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội , thậm chí là nguy cơ về sự tồn vong

của Đảng và của chế độ ta .

Tham nhũng là những hiện tượng , hành vi

đi ngược lại sựphát triển - tiến bộ của xãhội -

con người. Nếu như văn hóa, từ trong bản chất

của nó là cái biểu hiện và chính là hiện thân

sự phát triển - tiến bộ của con người và của xã

hội , thì tham nhũng là hiện tượng và hành vi

đi ngược lại sự phát triển - tiến bộ xã hội - con

người đó .

Ý thức và hành vi tham nhũng, bất kể gây

ra hậu quả lớn hay nhỏ, đều là sự thắng thế

của cái ác đối với cái thiện , của cái xấu đối

với cái đẹp. Điều nguy hiểm hơn là ý thức,

hành vi và hậu quả nhỏ nhưng là mầm mống

nuôi dưỡng ý thức , hành vi tham nhũng lớn .

Lợi ích là cái thỏa mãn dục vọng tham lam

của con người ; nếu sự tàn phá giá trị vật chất -

kinh tế là một thì hậu quả của sự tàn phá tinh

thần, tâm hồn, lương tâm, danh dự còn nhân

lên nhiều lần .

2 - Tham nhũng ngày càng lan rộng với

tính chất phức tạp trong các lĩnh vực hoạt

động sống của xã hội

Tham nhũng là căn bệnh , là ung nhọt phá

hủy cơ thể xã hội từ bên trong , nhưng chính

những ung nhọt đó lại do chính những chủ thể

chính trị , do thể chế và các tổ chức nhà nước

thiếu khoa học gây ra . Từ góc độ văn hóa, đây

là một mâu thuẫn, một bi kịch chính trị - xã

hội : tự nó tạo nên nó và rồi tự nó phá hủy nó.

Nhà nước ta với bản chất xã hội chủ nghĩa

khoa học, nhân đạo, nhân văn không dung

chứa căn bệnh này . Định hướng phát triển xã

hội ta là phấn đấu đạt tới bản chất xã hội văn

hóa cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và

tiến bộ của xã hội ta trong thời gian qua , lại

song song tồn tại và phát triển bệnh tham

nhũng.

Trong những năm qua, cuộc đấu tranh

phòng, chống tham nhũng đã đạt được một số

kết quả nhấtđịnh, nhưng nạn tham nhũng vẫn

diễn ra nghiêm trọng, phức tạp và ngày càng

tinh vi hơn , đa dạng hơn . Nếu trước đây , tham

nhũng là những hiện tượng đơn lẻ , cá biệt , thì

nay nó trở thành phổ biến, có mặt ở hầu khắp

các lĩnh vực, các cấp , các ngành . Tham nhũng

xuất hiện từ trong cơ quan đảng đến cơ quan

nhà nước , từ tổ chức chính trị - xã hội đến các

đoàn thể quần chúng, kể cả các tổ chức hạt

nhân của hệ thống chính trị, của bản chất thể

chế chính trị - xã hội như quân đội, công an ,

nội vụ. Tham nhũng diễn ra trong hầu hết các

ngành từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ

giao thông - vận tải, xây dựng đến thương

nghiệp, tài chính , ngân hàng. Tham nhũng

nghiêm trọng trong các lĩnh vực đầu tư , xây

dựng cơ bản , từ nguồn ngân sách nhà nước .

Tham nhũng xảy ra trong giáo dục - đào tạo,

nơi sản xuất ra những hiền tài , tinh hoa, trí

tuệ , tài năng, nhân cách cho đất nước ,

"nguyên khí quốc gia " , cái nôi xây dựng

nguồn nhân lực cho tương lai đất nước . Điều

đau đớn hơn nữa là tham nhũng lại xảy ra

ngay trong các lĩnh vực y tế và đặc biệt là

chính sách xã hội, nơi Đảng và Nhà nước ta

đang tập trung vào công việc nhân đạo , từ

thiện , chữa bệnh cứu người, xóa đói, giảm

nghèo, vun đắp tình thương, cứu người

hoạn nạn ...

Tham nhũng được thực hiện trong việc lợi

dụng chức vụ , quyền hạn , ưu thế , uy tín để

chạy chức, chạy quyền, chạy địa vị cho chính

mình và cho người khác . Tham nhũng cũng

được thực hiện trong vị thế lãnh đạo chính trị ,

kinh tế , pháp luật , kết hợp quyền hạn nhà

nước với luật pháp để trục lợi cá nhân . Có

quyền và vì tiền , người ta sẵn sàng đổi trắng
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thay đen, làm cho tốt xấu lẫn lộn, thiện ác bất

phân. Có tiền và vì tiền, người ta có thể mua

bán cả bằng cấp , "trình độ" và "học thức" , cả

"danh dự " và " lương tâm ".

Với tính chất đó , tham nhũng không chỉ

đơn thuần là khái niệm kinh tế, vật chất, mà

có cả tham nhũng tinh thần ; có loại tham

nhũng quyền lực , địa vị và chức tước ; có loại

tham nhũng đúng tên gọi của nó, và có các

tham nhũng biến tướng , trá hình , đổi dạng .

Lối ứng xử truyền thống trong giao lưu , cử chỉ

đền ơn đáp nghĩa trong quan hệ trên - dưới,

thầy - trò , giờ đây trở thành "nguyên tắc có

đi, có lại" . Những hành vi đút lót, hối lộ,

không còn thô thiển mà biến thành những từ

bóng bẩy như "cân đối" , " bồi dưỡng" , "thù

lao"... Hình thức tham ô không trực tuyến mà

thông qua "cơ cấu" , " tổ chức", "ưu đãi" ...

Nếu coi văn hóa là phẩm giá, là tổng hòa

các giá trị chân – thiện - mỹ, là sự hoàn thiện ,

phát triển và tiến bộ , thì tham nhũng làm tổn

thương các giá trị truyền thống quý báu của

dân tộc - con người Việt Nam; là lực lượng

làm tha hóa con người, tha hóa sức mạnh

nhân dân , tha hóa quyền lực đảng và nhà

nước, là lực lượng cản trở sự phát triển - tiến

bộ xã hội - con người, cản trở xu hướng xã hội

chủ nghĩa của chế độ ta , đất nước ta .

3 - Giảipháp văn hóa trong việc hạn chế

nguy cơ tàn phá của nạn tham nhũng

Một là, chăm lo xây dựng văn hóa - nền

tảng tinh thần làm hạn chế nguy cơ tham

nhũng. Bởi vì , tham nhũng liên quan đến ý

thức , tình cảm , tinh thần của chủ thể gây hành

vi tham nhũng. Chủ thể có văn hóa đứng

trước sự cám dỗ của đồng tiền, của giàu sang ,

các yếu tố của văn hóa và chất văn hóa sẽ

ngăn chặn ý nghĩ, hành vi tham nhũng . Hơn

nữa chất người, chất nhân văn , chất lý tưởng

về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong văn hóa

là nhân tố mạnh , chúng làm lành mạnh hóa ,

tích cực hóa tâm lý , suy nghĩ, hành vi con

người, chúng tạo ra tình cảm con người, tình

cảm cộng đồng, tình cảm xã hội, vượt qua
cái

thấp hèn, vươn tới cái cao cả. Lúc đó, ý thức

công dân , ý thức chính trị trong mỗi người

cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ trội lên, lấn át cái

cá nhân nhỏ nhen , ty tiện. Tự chống tham

nhũng - đó là một cuộc đấu tranh quyết liệt

trong chính mỗi cá nhân . Cái văn hóa trong cá

nhân mỗi người sẽ chiến thắng cái xấu , vươn

tới cái đẹp .Nhiều nhân cách văn hóa trong

một cộng đồng sẽ tạo nên môi trường văn

hóa, nơi người ta sống và hoạt động. Trong

môi trường văn hóa do các chủ thể văn hóa

tạo dựng chứa đựng sức mạnh văn hóa cộng

đồng cùng với văn hóa cá nhân , nó tạo nên

tâm lý đám đông, tâm lý cộng đồng, tâm lý xã

hội, triệt tiêu hành vi xấu, khích lệ hành vi tốt .

Hai là , văn hóa dân chủ - môi trường và

điều kiện hữu hiệu cho việc phòng chống

tham nhũng. Nhà nước của dân , do dân vì

dân, chế độ dân chủ nhân dân là ước mơ ngàn

đời của chủ nghĩa nhân văn , đó cũng là lý

tưởng của con người Việt Nam , là mục tiêu

phấn đấu của Đảng và nhân dân ta . Xây dựng

một chế độ thực sự dân chủ, nhà nước thực sự

của dân - đó chính là xây dựng nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa . Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

là nền dân chủ của một xã hội văn hóa cao,

văn hóa biểu hiện đầy đủ bản chất, đặc trưng

của nó .

Với chế độ dân chủ nhân dân, người dân là

chủ xã hội , chủ nhà nước, nhân dân thực sự

thực hiện quyền lực chính trị, thực thi quyền

lực nhà nước vì lợi ích của mình. Đó chính là

một khía cạnh quan trọng trong văn hóa dân

chủ. Khía cạnh văn hóa dân chủ này tạo cho

chủ thể chính trị giám sát, kiểm tra các hoạt

động của bộ máy nhà nước , của đội ngũ công

chức , đội ngũ cán bộ. Nó hạn chế sự lạm

quyền, lợi dụng quyền lực , chức vụ, vị thế vào
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việc lợi riêng . Văn hóa dân chủ cũng thể hiện

ở trình độ, năng lực làm chủ xã hội của nhân

dân . Người dân có trình độ cao , hiểu biết sâu

sắc về tổ chức , chức năng và các hoạt động

của bộ máy nhà nước . Điều đó tạo sức mạnh

cho họ tham gia điều hành nhà nước, giám sát

nhà nước vớibộ máy công quyền của nó. Nạn

tiêu cực , nạn tham nhũng không thể tự do

hoành hành . Văn hóa dân chủ còn thể hiện

năng lực làm chủ ở việc sử dụng quyền làm

chủ - quyền giám sát các cơ quan dân cử , đội

ngũ công chức và thực hiện dân biết, dân bàn ,

dẫn làm , dân kiểm tra thực sự . Đó là những

điều kiện và khả năng ngăn ngừa và chống

tham nhũng hiệu quả .

Ba là , coi trọng văn hóa pháp lý - công cụ

hữu hiệu ngăn chặn ý thức và hành vi tham

nhũng. Bệnh quan liêu , nhũng nhiễu, hạch

sách nhân dân, tệ cửa quyền, lộng hành , tham

ô, hối lộ trong bộ máy nhà nước , trong giới

cầm quyền nảy sinh và phát triển khi thiếu

một nhà nước pháp quyền. Xây dựng và hoàn

thiện nhà nước pháp quyền vừa nhằm mục

tiêu hoàn thiện nhà nước phù hợp yêu cầu của

chế độ dân chủ nhân dân , là quyền làm chủ

của nhân dân , đồng thời bảo đảm các điều

kiện để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa,

phát triển con người. Nhà nướcpháp quyền xã

hội chủ nghĩa coi pháp luật là tối thượng trong

mọi hoạt động của nhà nước , của xã hội nhằm

mục tiêu xây dựng xã hội giàu mạnh, dân chủ ,

văn minh. Pháp luật có quyền tối cao trong

điều hành , tạo điều kiện cho mọi thành viên

xã hội hoạt động tự do theo hiến pháp và pháp

luật . Đó là xã hội vận hành theo pháp luật, do

vậy nó là nền văn hóa pháp lý cao.

Văn hóa pháp lý cho phép các cơ quan ,

chủ thể chính trị thể hiện và thực hiện tốtnhất

quyền hạn và quyền lực chính trị, quyền lực

nhà nước của mình. Mọi người dân đều có

quyền ngang nhau, tạo sức mạnh như nhau

trong vai trò là chủ xã hội, vai trò kiểm tra ,

giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước , đội

ngũ công chức, cán bộ . Nó thẳng thắn vạch

mặt, dám trừng trị những hành vi phi dân chủ,

phi nhân đạo , quan liêu , tham nhũng...

Bốn là, tạo môi trường văn hóa kinh doanh

góp phần hạn chế và ngăn chặn tham nhũng .

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa chưa hoàn thiện , còn thiếu

nhiều yếu tố và chưa đồng bộ, cơ chế chưa

đầy đủ , nhiều kẽ hở cho hoạt động kinh tế bất

chính , tham ô, lãng phí . Đặc biệt cơ chế " xin -

cho" và nhiều tàn dư của căn bệnh cơ chế

quan liêu bao cấp, sự bất bình đẳng trong kinh

doanh , thiếu cơ chế cạnh tranh lành mạnh , cá

lớn nuốt cá bé , tạo ra lãng phí, tham ô, hối lộ,

tham nhũng nghiêm trọng. Đây là lĩnh vực

xảy ra tệ tham nhũng trầm trọng nhất.

Văn hóa kinh doanh là một trong những

phương thuốc tốt chữa trị các bệnh tiêu cực , tệ

nạn tràn lan hiện nay. Việc xây dựng nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

hoàn thiện cơ chế vận hành của nó, tạo sự

bình đẳng trong kinh doanh , có cơ chế cạnh

tranh lành mạnh , tất cả hoạt động theo pháp

luật là biểu hiện của văn hóa kinh doanh cao.

Với văn hóa kinh doanh , các chủ thể kinh tế

hoạt động theo pháp luật trên nền tảng các

quy luật kinh tế . Điều đó tránh được những

điều kiện cho tham nhũng nảy sinh .

Năm là , văn hóa đạo đức lấy lương tâm ,

trách nhiệm và nghĩa vụ để ngăn ngừa tham

nhũng. Văn hóa đạo đức là cái lõi xuyên suốt

mọi lĩnh vực hoạt động sống xã hội . Nó là

hiện thân của lương tâm và danh dự , và từ đó

mà có trách nhiệm và nghĩa vụ trong các quan

hệ xã hội, quan hệ người - người. Nó mang

chất nhân đạo vào trong mọi quá trình hoạt

động sống của con người. Chính các giá trị và

chuẩn mực đạo đức của xã hội sẽ góp phần

nâng cao ý thức đạo đức từng con người trong
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hoạt động, tránh tham ô, lãng phí, tham

nhũng ; có nghĩa vụ , trách nhiệm với mọi

người, với tập thể, cộng đồng. Văn hóa đạo

đức làm cho con người sống tốt sống đẹp, bớt

đi tính ích kỷ, tính hung hăng , nâng cao tình

thương và trách nhiệm người - người. Tiêu |

cực cá nhân , tiêu cực xã hội sẽ được hạn chế . |

Sáu là , xây dựng văn hóa chính trị - sức

mạnh và môi trường phòng , chống tham

nhũng có hiệu quả.Văn hóa chính trị kết tinh

-

|

|

con bài "Nền kinh tế...

(Tiếp theo trang 30

chức năng như Bộ Thương mại , các bộ chuyên

ngành và có được một công ty luật có nhiều

thông tin , tìm ra và đối chất những sai sót hữu ý

và không hữu ý của cơ quan xét xử và việc chọn

nước thay thế cũng như giá trị thay thế... thì phán

quyết sẽ giảmbất lợiđirất nhiều .Chẳng hạn,

DOC ban đầu ấn định mức thuế cho toàn ngành

tôm là 93,13% nhưng kết luận cuối cùng giảm

xuống chỉ còn 25,76% .

giá trị, phẩm chất , trình độ, năng lực và

phương thức hoạt động chính trị được hình

thành trong một nền chính trị với hệ thống ,

thể chế và cơ chế vận hành đúng đắn, khoa |

học nhằm thực hiện lợi ích giai cấp, dân tộc, |

quốc gia, phù hợp với xu hướng phát triển

tiến bộ xã hội . Bản chất cao đẹp đó của nó

thấm sâu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội :

từ hoạt động chính trị đến hoạt động kinh tế ,

từ lao động sáng tạo vật chất đến hưởng thụ

các giá trị tinh thần . Nó vừa là nguyên tắc vừa

là sức cảm hóa tinh thần nhân văn trong hoạt |

động sống của các chủ thể tronghệ thống | gia ,

chính trị.

|

|

|

|

|

|

|

|

Việc đào tạo được một đội ngũ luật sư tốt

chuyên về các vụ kiện chống bán phá giá cũng

là một biện pháp tối ưu . Tuy nhiên , trong giai

đoạn hiện tại , Bộ Thương mại và và Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

cần biết rõ về những công ty luật trong và ngoài

nước tốt nhất trong lĩnh vực này . Đồng thời,

cũng cần có sự phối hợp giữa các bộ, ngành để

đào tạo và cung cấp kiến thức cho các doanh

nghiệp về các luật thuế chống bán phá giá quốc

nhất là của Hoa Kỳ và EU và thể thức để

doanh nghiệp có thể theo kiện . Một hệ thống

cảnh báo sớm cũng cần được xây dựng dựa vào

mạng lưới các tùy viên thương mại và các cơ

quannghiên cứu thị trường . Nhà nước cũng cần

chú ý xây dựng một cơ chế hỗ trợ khẩn cấp cho

những nạn nhân là người lao động trong các

ngành bị áp đặt thuế chống bán phágiá .|

Khi gia nhập WTO , Việt Nam sẽ phải đối

phó vớisự gia tăng các vụ kiện chống bán phá

giá. Chắc chắn, phán quyết cóthể phần nhiều là

sẽ không có lợi cho Việt Nam và mức thuế

Với văn hóa chính trị , người cầm quyền,

người lãnh đạo và quản lý tự thấy mình phải

chịu trách nhệm về phát triển - tiến bộ của đất

nước , dân tộc, trước đảng, trước nhân dân ; tự

thấy mình phải gương mẫu trong mọi hành vi

riêng và chung, không cho phép mình làm

điều phi pháp,trái đạo lý, lấy lợi ích chung

vì lợi ích riêng. Văn hóa chính trị thực sự

là hệ chuẩn giá trị khoa học - cách mạng -

nhân văn, hướng dẫn vàđiều chỉnh mọi ý

nghĩ, hành vi, cấp độ hoạt động trong đời
do

sống chính trị - xã hội ; nó cổ vũ, động viên,

khuyến khích việc tốt đẹp ; nó đả phá, loại bỏ,

chống lại việc xấu, hướng con người làm

việc thiện vì lợi ích chung . Đó là sức mạnh

lớn trong việc ngăn chặn, lên án và đẩy lùi

tham nhũng . D

|

|

chống bánphá giá được áp đặt có thể cao philý

quy chế nền kinh tế phi thị trường . Cơ chế

giải quyết các tranh chấp (Dispute Settlement

Mechanism - DSM) của WTO có ít khả năng

mang lại được công bằng cho Việt Nam. Tuy

nhiên , Việt Nam có thể nỗ lực để giảm nhẹ sự

bất công bằng và tác động tiêu cực của nó . Điều

đó có phần tùy thuộc vào sự khôn khéo của các

doanh nghiệp Việt Nam .
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ĐẢNG BỘ QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

THỰC HIỆN THIỆM VỤ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐIỂM

GẮN VỚI QUỐC PHÒNG, CHI THI

NGUYỄN VĂN TÌNH

Quán triệt sâu sắc chiến lược bảo vệ Tổquốc trong tình hình mới, theo

tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 , khóa IX vàNghị quyết Đại hội X của

Đảng, nhất là quan điểm phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an

ninh trên biển , Đảng ủy Quân chủng Hảiquân đang và sẽ tiếp tục lãnh đạo,

chỉ đạo toàn Quân chủng tổchức thực hiện nhiều nhiệm vụ, giảipháp thiết

thực, cụ thể. Các nhiệm vụ , giảipháp đó là sựcụ thểhóa quan điểm , đường

lối đúng đắn của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế và kinh tế với

quốc phòng ; đồng thời, xuất phát từchiến lược phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước và đặc điểm , điều kiện của Quân chủng Hải quân .

V

-IỆT Nam là quốc gia nằm bên bờ tây

Biển Đông - một trong sáu biển lớn

củathế giới. Biển Đông có diện tích

3.447.000 km , là cầu nối liền Thái Bình

Dương với Ấn Độ Dương; nơi có điều kiện

thuận lợi để giao lưu , hội nhập, hợp tác và

phát triển kinh tế với các nước trên thế giới,

đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á -

Thái Bình Dương . Với 25% lưu lượng tàu ,

thuyền của thế giới qua lại thường xuyên,

Biển Đông chỉ đứng thứ 2 sau Địa Trung Hải

về lưu lượng tàu , thuyền qua lại . Vùng biển

nước ta có tiềm năng nguồn lợi rất phong phú:

đã xác định nhiều bể trầm tích có triển vọng

dầu khí, với khoảng 4 tỉ mỉ dầu quy đổi; các

tài nguyên khoáng sản khác như than đá , than

nâu , than bùn, sa khoáng, cát thủy tinh ... phân

bố khá rộng rãi và có trữ lượng lớn ; dọc bờ

biển có nhiều nơi có thể xây dựng cảng nước

sâu, nhiều bãi biển thuận lợi cho phát triển du

lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế . Ngoài ra, vùng

ven biển có dân cư khá đông đúc, chiếm gần

30% dân số cả nước .

Biển nước ta có vị trí, vai trò vô cùng

quan trọng về quốc phòng, an ninh và là

* Phó Đô đốc , Chính ủy Quân chủng Hải quân
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mũi nhọn quan trọng trong chiến lược phát

triển kinh tế của đất nước . Nghị quyết số 03 ,

ngày 6-5-1993 , của Bộ Chính trị về một số

nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong những

năm trước mắt đã xác định : "Tiến ra biển trở

thành một hướng phát triển của loài người" và

"Trở thành một nước mạnh về biểnlà mục

tiêu chiến lược xuất phát từ yêu cầu , điều kiện

khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam ". Chỉ thị số 20 của Bộ

Chính trị, ngày 22-9-1997, nhấn mạnh:

" Vùng biển , hải đảo và ven biển là địa bàn

chiến lược có vị trí quyết định đối với sự phát

triển của đất nước , là tiềm năng, thế mạnh

quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa" . Tại Đại hội X , Đảng ta chỉ rõ :

"Phát triển mạnh kinh tế biển vừa toàn diện,

vừa có trọng tâm, trọng điểm với những

ngành có lợi thế so sánh để đưa nước ta trở

thành quốc gia mạnh về kinh tế biển gắn với

bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc

tế . Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có

hiệu quả hệ thống cảng biển và vận tải biển ,

khai thác và chế biến dầu khí, khai thác và

chế biến hải sản, phát triển du lịch biển, đảo .

Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp đóng

tàuvà pháttriển các ngành công nghiệp, dịch

vụ bổ trợ . Hình thành một số hành lang kinh

tế ven biển . Nhanh chóng phát triển kinh tế -

xã hội ở các hải đảo, gắn với bảo đảm quốc

phòng , an ninh" (1) . Quan điểm phát triển kinh

tế biển của Đảng ta qua các kỳ đại hội, đặc

biệt là tại Đại hội X, là hoàn toàn đúng đắn ,

phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế

giới và chiến lược biển mà cácnướctrên thế

giới và khu vực đang thực hiện .

Nhận thức đúng đắn chiến lược bảo vệ Tổ

quốc trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị

quyết Trung ương 8 , khóa IX và Nghị quyết

Đại hội X của Đảng, nhất là quan điểm phát

triển kinh tế biển gắn với quốc phòng , an ninh

trên biển , Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã

xây dựng Chương trình hành động thực hiện

Nghị quyết Đại hội X của Đảng . Chương

trình xác định rõ mục tiêu là: " Tập trung nâng

cao năng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của

Đảng bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về quân

sự , quốc phòng ; động viên mọi nguồn lực ,

đẩy mạnh xây dựng Hải quân nhân dân Việt

Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng

bước hiện đại , thực sự là lực lượng nòng cốt

của nền quốc phòng toàn dân , thế trận chiến

tranh nhân dân trên biển ;phối hợp với các lực

lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu,

hoạtđộng chống phá của các thế lực thù

địch.... góp phần giữ vững ổn định chính trị

xã hội trên các vùng biển , đảo , thềm lục địa

của Tổ quốc" (2) . Trên cơ sở đó, Chương trình

đề ra các nhiệm vụ , giải pháp triển khai tổ

chức thực hiện cụ thể , sát thực và phù hợp với

đặc điểm , điều kiện của Quânchủng Hải

quân . Ở đây , chúng tôi tập trung trình bày,

phân tích một số nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu

sau:

-

Một là , tích cực , chủ động phối hợp với

các cơ quan thông tin đại chúng của trung

ương , địa phương và các cấp, các ngành , nhất

là các tỉnh , thành phố ven biển , xây dựng kế

hoạch hoạt động tuyên truyền về biển , đảo ,

nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng

viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng

củaBiểnĐông, về nhiệm vụ phát triển kinh tế

biển, kết hợpchặt chẽ với nhiệm vụ quốc

phòng, an ninh trên biển . Đảng ủy Quân

chủngxác định, đây là một trong những giải

pháp quan trọng, do vậy , cần đẩymạnh thông

tin , tuyên truyền về tầm quan trọng của biển,

đảo, thềm lục địa đối với nền kinh tế đất

nước, nhất là trong sự nghiệp công nghiệp

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 225

(2) Chương trình hành động của Đảng ủy Quân chủng

Hải quân , tháng 10 - 2006

2
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hóa, hiện đại hóa; mối quan hệ và tầm quan

trọng của hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; từ đó ,

hiểu rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế

biển với bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển

là một quy luật tồn tại và phát triển của dân

tộc ta .

Từ năm 1975 , nhất là từ năm 1988 đến

nay, bằng nhiều biện pháp tổ chức vàphối

hợp tổ chức, Đảng bộ Quân chủng đã tuyên

truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin

đại chúng và ở các địa phương ven biển về vị

trí, vai trò của biển , hải đảo đối với chiến lược

phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh đất

nước. Đồng thời, tuyên truyền , phổ biến

những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý

khẳng định chủ quyền biển , đảo của Việt

Namnhư Công ước Luật Biển quốc tế năm

1982 , Tuyên bố của Chính phủ về các vùng

biển Việt Nam, ngày 12-5 -1977 và Tuyên bố

của Chính phủ về đường cơ sở để tính chiều

rộng lãnh hải Việt Nam , ngày 12- 11-1992;

các pháp lệnh , nghị định , chỉ thị của Nhà

nước ta liên quan đến việc quản lý , bảo vệ chủ

quyền biển , đảo . Đặc biệt, năm 2006 Quân

chủng đã phối hợp với 29 tỉnh, thành phố để

tuyên truyền về biển , đảo, nhằm tăng cường

sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quản lý của

cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về

biển , đảo và nâng cao nhận thức cũng như

nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân dân đối với

biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới .

Hai là , kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ

chủ quyền biển , đảo với nhiệm vụ xây dựng,

phát triển kinh tế biển , giữ vững an ninh , trật

tự , ổn định chính trị - xã hội trên các vùng

biển , đảo , thềm lục địa của Tổquốc. Đây vừa

là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa là một

trong những giải pháp chủ yếu của Quân

chủng, đồng thời làyêu cầu có tính cấp bách,

có ý nghĩa cơ bản , lâu dài của sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

mà Đại hội X của Đảng đã xác định . Trong

phương hướng , nhiệm vụ của Đảng bộ Quân

chủng nhiệmkỳ 2005 - 2010 có đoạn chỉ rõ :

" Tận dụng mọi nguồn lực, thời cơ , đoàn kết ,

khắc phục khó khăn , xây dựng Quân chủng

vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao

chất lượng quản lý vùng biển và khả năng

chống xung đột, giữ vững chủ quyền , lợi ích

quốc gia, hòa bình và ổnđịnh ".

Với vai trò là lực lượng nòngcốt trong xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc trên biển , đảo , là chỗ

dựa tin cậy của nhân dân làm ăn trên biển ,

Quân chủng Hải quân cần tiếp tục chủ động

phối hợp với các bộ , ban, ngành của trung

ương và địa phương, các lực lượng như bộ đội

biên phòng , công an , cảnh sát biển , các quân ,

binh chủng, các quân khu ven biển và các đơn

vị đóng quân trên địa bàn hoạt động để thực

hiện tốt các nhiệm vụ : bảo vệ các khu vực

thăm dò, khai thác dầu khí; các trung tâm , cơ

sở kinh tế trên biển , đảo; tìm kiếm , cứu nạn

trên biển ; huấn luyện, diễn tập theo phương

án tác chiến bảo vệ chủ quyềnbiển, đảo từng

khu vực; chống khủng bố , trộm cướp , buôn

lậu, gian lận thương mại , các hành vi tội phạm

về matúy trên biển và thực thi pháp luật trên

biển ... Vì vậy, các lựclượng củaQuânchủng

phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình

hình , phân tích , đánh giá đúng đối tượng , chủ

động dự báo chính xác các khả năng, tình

huống . Nâng cao chất lượng quản lý vùng

biển , đảo, tập trung triển khai phương án bảo

vệ các khu vực biển . Chuẩn bị tốt lực lượng,

phương tiện để tham gia có hiệu quả nhiệm vụ

phòng, chống bão lụt, tìm kiếm, cứu nạn, cứu

hộ, ứng phó sự cố tràn dầu ; tích cực , chủ động

giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai , ổn

định đời sống . Khẩn trương triển khai các hải

đoàn đánh cá xa bờ và nuôi trồng thủy sản

trên các vùng biển có điều kiện , nhằm tăng

cường sức mạnh và khả năng chiến đấu của

Quân chủng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong

tình hình mới .
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Ba là , nâng cao hiệu quả hoạt động đối

ngoại quân sự . Đây là một trong nhữngnhiệm

vụ đã được Quân chủng thực hiện tốt. Bởi

vậy, nó hỗ trợ tích cực cho hoạt động ngoại

giao nói chung , góp phần quan trọng giữ vững

môi trường hòa bình và ổn định trong khu

vực. Từ nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng

của hoạt động đối ngoại quân sự , Quân chủng

đã , đang và sẽ tiếp tục chủ động thiết lập kênh

liên lạc với hải quân các nước trong khu vực,

ký kết tổ chức tuần tra chung với Hải quân

Hoàng gia Thái Lan , Hải quân Hoàng gia

Cam -pu -chia và Hải quân Trung Quốc...

Bốn là , tập trung xây dựng lực lượng hải

quân mạnh, hợp lý, đủ sức làm nòng cốt trong

bảo vệ chủ quyền biển , đảo, thềm lục địa của

Tổ quốc . Lực lượng hải quân cần được xây

dựng theo hướngtinh , gọn , linh hoạt, cơ động

cao, có sức chiến đấu mạnh , coi trọng tính

hợp lý, đồng bộ, cân đối, phù hợp với chiến

lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Phấn

đấu từng bước xây dựng Quân chủng có đủ

thành phần , lực lượng theo yêu cầu, nhiệm vụ .

Tập trung đúng mức cho các lực lượng làm

nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu , các đơn vị làm

nhiệm vụ bảo vệ biển , đảo; từng bước đầu tư

để có lực lượng tại chỗ quản lý , phòng thủ

mạnh theo từng khu vực, có lực lượng cơ

động tinh nhuệ , tương đối hiện đại. Hoàn

thành đề án xây dựng lực lượng đến năm

2010. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân

tự vệ biển và dự bị động viên có số lượng cân

đối , hợp lý, chất lượng tổng hợp cao.

Năm là , xây dựng các tổ chức đảng trong

Đảng bộ thực sự trong sạch , vững mạnh, tạo

chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo

toàn diện , sức chiến đấu của các tổ chức đảng,

đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ trong tình hình

mới. Đây là một trong những nội dung quan

trọng của phương hướng, mục tiêu xây dựng

Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2005 - 2010 .

Chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong

sạch, vững mạnh , có năng lực quán triệt , vận

dụng, cụ thể hóa các nghịquyếtcủa Đảng vào

thực tiễn là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan

trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay .

Đặc biệt, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm

vụ quốc phòng, an ninh trên biển , quản lý

chặt chẽ các vùng biển , chống xung đột, lấn

chiếm, góp phần giữ vững môi trường hòa

bình , ổn định trên các khu vực biển là một đòi

hỏi rất cao đối với toàn Đảng bộ Quân chủng

Hải quân . Do vậy, một trong những nhiệm vụ ,

giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ Quân chủng

cần tập trung thực hiện là :

1 - Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm

túc Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII

vàyêu cầu , nhiệm vụ của Quân chủng Hải

quân cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng

Đảng bộQuân chủng trong tình hình mới.

Giữvững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

ở các cấp ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân

chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ

trách . Xây dựng các tổ chức đảng, trọng tâm

là cấp ủy, cơ sở, chi bộ, trong sạch , vững

mạnh , tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực

lãnh đạo toàn diện , sức chiến đấu của các tổ

chức đảng. Kết hợp chặt chẽ xây dựng tổ chức

đảng trong sạch với xây dựng đơn vị vững

mạnh toàn diện .

2 - Nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê

bình và phê bình ; thường xuyên đổi mới

phương pháp, tác phong công tác ; tiếp tục đẩy

mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh

đốn Đảng . Xây dựng đội ngũ đảng viên , cán

bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng , phẩm

chất, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống

trong sạch, lành mạnh, có năng lực , trình độ

tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn

xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng

chiến đấu trung thành , tin cậy của Đảng ,
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Nhà nước và nhân dân , góp phần thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ

quyền biển , đảo, thềm lục địa của Tổ quốc

trong thời kỳ mới.

Sáu là , đẩy mạnh lao động sản xuất, làm

kinh tế, kết hợp chặt chẽ quốc phòng vớikinh

tế và kinh tế với quốc phòng. Đây là một

trong những nhiệm vụ chính trị của Quân

chủng, trên cơ sở quán triệt và thực hiện

nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-Bộ QP, ngày

23-2-2005 và Kết luận của Thường vụ Đảng

Quân sự Trung ương, ngày 13-3-2005,

việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

quân đội.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quận

chủng đã nhận thức sâu sắc nhiệmvụ sản

xuất, làm kinh tế là một trong những nhiệm

vụ chính trị thường xuyên, cần được tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo để đạt mục tiêu, yêu cầuđặt

ra. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng đã có

nhiều chủ trương , biện pháp như : tiếp tục

đẩy mạnh việc đổi mới , sắp xếp các doanh

nghiệp , bảo đảm cho các doanh nghiệp có

trang bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến , có khả

năng cạnh tranh cao, phục vụ tốt các yêu cầu,

nhiệm vụ quốc phòng; sản xuất, kinh doanh

đúng quy định, đúngpháp luật , có hiệu quả

kinh tế tốt , làm ăn có lãi và không ngừng nâng

cao đời sống của người lao động; hoàn thành

tốt chỉ tiêuvề kinh tế và quốc phòng được

giao . Tập trung phát triển các ngành nghề

then chốt mang tính đặc thù và thế mạnh của

Quân chủng như sửa chữa , đóng mới tàu ,

thuyền , đánh bắt và nuôi trồng thủy sản , đánh

bắtcá xa bờ , các dịch vụ trên biển , kết hợp

với bảo vệ các khu kinh tế biển và bảo vệ cho

nhân dân ra làm ăn trên biển . Nghiên cứu xây

dựng khu kinh tế - quốc phòng trên biển . Phát

huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia, lao động sản

xuất của các đơn vị, góp phần cải thiện đời

sống bộ đội và xây dựng đơn vị .

Bảy là , nâng cao hiệu quả thực hiện chức

năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Đảng

ủy Quân sự Trung ương , Bộ Quốc phòng về

nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng , an

ninh trên biển, gắn với phát triển kinh tế biển ,

góp phần thực hiện thành công sự nghiệp

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước . Để

khai thác biển , phát triển kinh tế biển bền

vững và có hiệu quả, cần có môi trường an

ninh trên biển tốt ; tập trung vào việc bảo vệ

thông,các hoạt động khaithác và giữ gìn lợi

tài nguyên, môi trường biển , đường giao

ích quốc gia trên biển ... Do vậy, phải tăng

biển .Trước hết, cầnxây dựng các lực lượng

cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia trên

quốc phòng, an ninh trên biểnđủ mạnh , trong

đó chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt là

hải quân , bộ đội biên phòng, cảnh sát biển ,

lực lượng tự vệ biển ở các đơn vị kinh tế biển

và các tỉnh , thành phố ven biển; bố trí hợp lý

lực lượng quốc phòng , an ninh trên biển hợp

lý ở từngkhu vực, đểtạo thế trận quốcphòng

toàn dân và thế trận an ninh trên biển, đảo

vững chắc . Đồng thời , phân rõ chức năng,

nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của từng lực

lượng để hoạt động có hiệu quả ; có kế hoạch

đầu tư xây dựng các lực lượng, thành phần

kinh tế trên biển một cách thích đáng để

đủ khả năng khai thác tiềm năng, thế mạnh

của biển .

Hiện nay và trong vài thập kỷ tới, tình hình

thế giới và khu vực vẫn có những diễn biến

phức tạp; bên cạnh những thời cơ , thuận lợi

mới, vẫn tiềm ẩn những thách thức và nguy cơ

mất ổn định . Nhiệm vụ phát triển kinh tế biển

gắn với quốc phòng, an ninh trên biển đặt ra

hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ,

toàn quân ta nói chung và Hải quân nhân dân

Việt Nam nói riêng , phải nỗ lực phấn đấu ,

phát huy nội lực , vượt qua những khó khăn ,

thử thách , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,

góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam trở

thành một quốc gia mạnh về biển.D
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CẢI CÁCH TẾ TÀI CHÍNH

ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TỘI THẬP

NGÔ HƯỚNG *

Trong mọi giai đoạn phát triển của nền kinh tế , cải cách và hoàn thiện nền

tài chính , luôn là công cụ quan trọng nhất để Nhà nước thực hiện các mục tiêu

kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập . Một nền kinh tế đang thiếu vốn

đầu tưcho sản xuất kinh doanh như Việt Nam , việc tạo ra một cơchế tài chính

lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho quá trình phát triển bền vững.

đến tài chính là nói đến các quan hệ

xã hội đã được tiền tệ hóa. Đó là quan hệ

| phân
phối

và phân
phối

lại
thu

nhập

quốc dân dưới dạng tiềntệ . Nó thểhiện quyền và

nghĩa vụ của các chủ thể trong nền kinh tế đối

với các chủ thể khác và đối với toàn xã hội nói

chung . Đó là các quan hệ trả lương cho người lao

động của Nhà nước, của các doanh nghiệp; quan

hệ nộp thuế của nhân dân , của các tổ chức kinh

doanh cho Nhà nước; việc Nhà nước bố trí chi

tiêu của ngân sách cho các nhu cầu của xã hội,...

Tính chất và phương thức thực hiện các quan

hệ tài chính nói lên tính công bằng, văn minh,

tiến bộ của xã hội .

Trong một xã hội mỗi người lao động có

được thu nhập từ chính kết quả lao động của

mình, là một xã hội công bằng . Song, một xã hội

công bằng chưa hẳn đã là xã hội văn minh . Tính

văn minhcủa xã hội trước hết phải thể hiện qua

sự minh bạch của các quan hệ tài chính , tức là sự

minh bạch của các phương thức thực hiện các

quan hệ tài chính .

Nói khác đi , phương thức thực hiện các quan

hệ tài chính phải được luật pháp hóa một cách

đầy đủ, các chủ thể dựa trên sự quy định của luật

pháp mà thực hiện , không phải sử dụng bất cứ

một quan hệ tài chính nào khác một cách không

minh bạch .

Tài chính thể hiện sự tiến bộ của xã hội qua

chính sách huy động có hiệu quả các nguồn lực

tài chính phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của xã

hội một cách hiệu quả nhất, nó thỏa mãn được

các nhu cầu khác nhau của nhiều chủ thế trong

nền kinh tế . Đồng thời sự tiến bộ của xã hội thể

hiện trong các quan hệ tài chính là sự chia sẻ

những bất hạnh, những khó khăn , những tai họa

bất ngờ giữa những chủ thể trong xã hội .

Bảo hiểm xã hội , bảo hiểm nhân thọ là những

chính sách thể hiện tiến bộ của nền tài chính

quốc gia. Một quốc quốc gia mà người nghèo

không được trợ cấp , không được chữa bệnh

khi đau ốm không thể coi xã hội đó là văn minh ,

tiến bộ.

Cải cách nền tài chính theo hướng xây dựng

một xã hội công bằng, văn minh, tiến bộ chính

là cải cách phương thức thực hiện cácquan hệ tài

chính sao cho rõ ràng, công bằng, ít tốn kém thời

gian và làm cho các quan hệ tài chính đó kích

thích nhiệt tình của người lao động, làm sao để

* PGS, TS, Phó hiệu trưởng Trường đại học Ngân hàng
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các tệ nạn tham ô, nhũng lạm quyền hành sẽ bị

đẩy lùi và không còn đất để sinh sôi , nảy nở.

Nếu nhìn trên quan điểm cải cách tài chính ,điểm cải cách tài chính,

để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh ,

tiến bộ , theo chúng tôi , trước hết phải cải cách

chế độ tiền lương. Vì tiền lương là quyền lợi

thiết thân nhất của người lao động. Tiền lương

quyết định hành vi của người lao động .Tiền

lương vừa là động cơ vật chất vừa là động cơ

tinh thần đối với người lao động . Do đó,
tiền

lương phải là thu nhập chính để người lao động

sinh sống, nuôi sống gia đình và cống hiến cho

xã hội . Tiền lương phải thể hiện giá trị sự cống

hiến của mỗi ngườilao động đối với xã hội .

Xã hội hiện đại là xã hội thị trường có sự

quản lý của Nhà nước , nên công việc xây dựng

một chế độ tiền lương để thể hiện tính công

bằng, văn minh , tiến bộ là một công việc khó

của Nhà nước vận hành theo cơ chế kinh tế

thị trường .

Trongxã hội tồn tại nhiều giai cấp khác

nhau , nhiều thành phần kinh tế khác nhau thì

hiện tượng có thu nhập khác nhau , có người

nghèo, người giàu là tất yếu . Trong xã hội đó,

con người có nhiều cơ hội để tạo ra thu nhập cao,

do họcó tài năng, hoặc có nhiều thông tin hơn

để đầu tư tài năng và tài sản của mình vào các

lĩnh vực đó để thu lợi.

Như vậy, bên cạnh xây dựng một chế độ tiền

lương công bằng, văn minh , tiến bộ, Nhà nước

phải tạo ra một môi trường xã hộiminh bạch , để

hạn chế sự bất cân xứng về thông tin , để cho mọi

người nếu có cơhội và tài năng giống nhau sẽ có

điều kiện tìm kiếm thu nhập như nhau. Đó là tiêu

chuẩn văn minh của một xã hội .

Chế độ tiền lương công bằng, văn minh, tiến

bộ vừa thể hiện đạo đức luân lý xã hội , vừa củng

cố đạo đức luân lý xã hội , đồng thời tạo ra gốc

rễ bền vững cho xã hội .

Khi chế độ tiền lương thể hiện được tính công

bằng, văn minh, tiến bộ, thì người công nhân sẽ

cống hiến nhiều nhất cho doanh nghiệp, người

công nhân vì lợi ích chung mà thực thi luật pháp,

bảo vệ quyền lợi của nhân dân ; những tệ nạn của

quyền, hống hách sẽ khó có đất sống .

Để cải cách nền hành chính theo hướng xây

dựng xã hội công bằng, văn minh , tiến bộ, bên

cạnh việc cải cách chế độ tiền lương còn phải cải

cách phương thức huy động các nguồn lực tài

chính nhằm phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu

của xã hội .

Nguồn lực tài chính trong xã hội bao gồm:

nguồn thuế mà các chủ thể phải có trách nhiệm

đóng góp nhằm hình thành nên ngân sách nhà

nước; nguồn tiết kiệmcủa dân cư và nguồn tài

chính tạm thời nhàn rỗi của các chủ thể có thể

huy động để phục vụ cho tái sản xuất mở rộng

nền kinhtế .

Thuế thể hiện tính công bằng, văn minh , tiến

bộ ở chỗ người có thu nhập cao và người có tài

sản nhiều phải đóng thuế nhiều hơn , tất nhiên

việc nộp thuế phải được pháp luật quy định .

Ngoài nghĩa vụ tài chính mà luật pháp đã quy

định , người dân không phải nộp một khoản nào

khác, trừ trường hợp tựnguyện .

Một xã hội mà người giàu trốn thuế, người

nghèo phải nộpđủ thuế , thì xã hội đó khôngthể

gọi là công bằng , văn minh , tiến bộ.

Do đó , phương pháp tính thuế , phương pháp

hành thu thuế, phương pháp kiểm tra việc nộp

thuế, ngăn chặn tiêu cực trong thu , nộp thuế là

vấn đề cực kỳ quan trọng của xã hội . Ở một số

nước phát triển , luật pháp sẽ phạt tù những người

trốn thuế , tước quyền ứng cử vào các chức vụ

thuộc lĩnh vực nhà nước , thậm chí tước quyền

hành nghề kinh doanh,...

Nguồn lực tài chính tiết kiệm và nhàn rỗi

trong xã hội có thể được huy động vào quá trình

tái sản xuất mở rộng kinh tế- xã hội , nó là tài sản

của nhân dân , tài sản của các tổ chức khác . Do

vậy , việc bảo vệ , duy trì giá trị các nguồn lực

động viên nó vào quá trình táisảnxuất là rất

quan trọng .

Tạo ra cơ chế để nhân dân đầu tư các nguồn

lực này vào việc thành lập các doanh nghiệp,

mua chứng khoán , mua phí bảo hiểm , gửi vào

ngân hàng,... đều là những phương thức cần

thiết. Nó phải được minh định bằng pháp luật,

dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người

đầutư một cách minh bạch , chắc chắn là điều

kiện tiên quyết để làm cho các quan hệ tài chính

trở nên công bằng, văn minh và tiến bộ.
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Việc nhân dân sẵn sàng đầu tư các khoản tiết

kiệm vào các doanh nghiệp, hoặc đầu tư nó vào

thị trường tài chính sẽ làm cho vòng quay của

tiền tăngnhanh, thúc đẩy lưu thông hàng hóa -

dịch vụ, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển.

Một nền kinh tế đang thiếu vốn đầu tư cho

sản xuất kinh doanh như nước ta hiện nay, thì

việc tạo ra một cơ chế tài chính công bằng, văn

minh, tiến bộ để huy động các nguồn tài chính

có sẵn trong nền kinhtế vào quá trình lưu thông

là điều kiện tiên quyết cho quá trình phát triển

nền kinh tế bền vững. Đồng thời là tiền đề

trọng để chủ động hội nhập .

quan

Hội nhập kinh tế trước hết là phải hội nhập về

tài chính . Hội nhập về tài chính có nghĩa là làm

cho nền tài chính đất nước gắn liền với nền tài

chính quốc tế, làm cho nền tài chính quốc gia trở

thành một bộ phận của nền tài chính quốc tế . Ở

đó các luồng tiền tệ sẽ được vận hành một cách

thông suốt không bị ngăn cản bởi bất cứ một rào

cản nào .

Trong điều kiện như vậy, các nguồn vốn từ

bên ngoài sẽ dễ dàng thâm nhập vào thị trường

nội địa và ngược lại , các nguồn vốn trong thị

trường nộiđịacũng dễ dàng vượt biên giới ra thị

trường quốc tế . Hay nói cách khác , đối với thị

trường tài chính trong điều kiện hội nhập thì biên

giới quốc gia sẽ trở nên mờ nhạt. Đó là cơ chế

tài chính tự do hóa hoàn toàn . Cái gì sẽ xảy ra

khi thực hiện cơ chế tự do hóa tài chính ?.

Lợi ích của tự do hóa tài chính

Khi tự do hóa tài chính, nếu môi trường đầu

tư trong nước trở nên thuận lợi , cho phép nhà

đầu tưcó thể tìm kiếm lợi ích, thì lập tức các

nguồn tài chính từ bên ngoài sẽ nhanh chóng vận

hành vào thị trường trong nước để thỏa mãn

các nhu cầu mở rộng, phát triển kinh tế . Do đó

tốc độ phát triển kinh tế cũng sẽ nhanh chóng

tăng lên .

Nguồn tài chính từ thị trường quốc tế xâm

nhập vào thị trường nội địa sẽ kéo theo sự xâm

nhập của công nghệ, lao động tay nghề cao và sự

xâm nhập của các loại nguyên liệu, dịch vụ phục

vụ cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh .

Có nghĩa là nền kinh tế sẽ hưởng lợi to lớn từ

nguồn lực tài chính do bên ngoài đầu tư vào

trong nước. Tạo công ăn việc làm , tay nghề công

nhân được nâng lên thỏa mãn đượcnhu cầu thị

trường quốc tế , hàng hóachất lượng cao sẽ được

sản xuất, kim ngạch xuất khẩu tăng lên nhanh

chóng.

Tuy nhiên , không phải tự do hóa tài chính

không mang lại những mặt tiêu cực cho nền

kinh tế .

Những bất lợi của tự do hóa tài chính

Khi tự do hóa tài chính thì hiện tượng lệ

thuộc sức mua của đơn vị tiền tệ vào các loại tiền

mạnh trên thị trường thế giới sẽ xảy ra . Nghĩa là

khi có sự thay đổi chính sách tiền tệ của các

nước có giá trị chuyển đổi mạnh như USD,

EURO,... lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến sức mua

của VND .

Nếu chính sách tài chính và chính sách tiền tệ

trong nước yếu kém thì dễ dàng dẫn đến khủng

hoảng tiền tệ , và tất nhiên sẽ khủng hoảng kinh

tế- xã hội.

Nhưng không phải vì có những bất lợi như

vậy mà chúng ta không thực hiện cơ chế tự do

hóa tài chính ,vì khôngcó tự do hóa tài chính thì

khôngcóhội nhập tài chính, không có hội nhập

tài chính thì không có hội nhập kinh tế ,

Rõ ràng hội nhập tài chính có vị trí đặc biệt,

vì vậy rất cần có những giải pháp quan trọng.

Trước hết, phải củng cố sức mạnh nguồn

nhân lực . Nguồn nhân lực cho bộ máy điều hành

quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ, ngân hàng

và các định chế tài chính phi ngân hàng . Muốn

có nguồn nhân lực mạnh phải coi trọng công tác

đào tạo , đào tạo các chuyên gia hoạch định chính

sách và điều hành chính sách trong các lĩnh vực

tài chính , tiền tệ , ngân hàng là một công việc

không thể trì hoãn. Những nhà hoạch định chính

sách và điều hành chính sách tài chính , tiền tệ

ngân hàng phải là những người vừa am hiểu tình

hình kinh tế - xã hội của đất nước , vừa phải là

người am hiểu lĩnh vực chuyên mônvề tài chính ,

tiền tệ , ngân hàng trong nước và thế giới. Nói

khác đi trong lĩnh vực tài chính , tiền tệ ngân

hàng , không thể sử dụng những nhà chính trị để

quyết định và điều hành chính sách tài chính ,

(Xem tiếp trang 54 )
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CÔNG TÁC LIỆU PHÒNG VỚI VIỆC

GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓADÂN TỘC

S

VŨ HIỆP BÌNH *

Một dân tộc đểmất truyền thống , bản sắc văn hóa của mình thì dân

tộc đó sẽ bị diệt vong. Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổchỉ thật sự bền vững

khi chủ quyền văn hóa được toàn vẹn . Việc giữgìn , phát huy văn hóa dân

tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân là góp

phần tạo nền tảng củng cốan ninh - quốcphòng và hoàn thành nhiệm vụ

bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng.

ÚC mạnh của mỗi quốc gia - dân tộc phụ

thuộc vào nhiều yếu tố: tài nguyên ,thể

chế chính trị, quyền lực nhà nước ... và

đặc biệt quan trọng là khối đoàn kết toàn dân,

sự thống nhất về mặt tinh thần của xã hội .

Những quan niệm, niềm tin chính trị, tư tưởng

triết học, chế độ pháp luật, quy phạm đạo đức ,

tín ngưỡng tôn giáo, tính cách dân tộc vốn là

những tố chất được kết tinh trong văn hóa. Vì

thế , văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của

xã hội, vừa là mục tiêu , vừa làđộng lực thúc

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội . Theo đó , sự

bền vững và phát triển của văn hóa chính là

một trong những điều kiện tiền đềcủasựsinh

tồn dân tộc.Một khi an ninh của nền văn hóabị

đe dọa, bị uy hiếp nếu không vững vàng , tất sẽ

dẫn đến nguy cơ khủng hoảng văn hóa và đe

dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia - dân tộc . Nô

dịch dân tộc là nô dịch văn hóa dân tộc , là tước

bỏ cái linh thiêng nhất của một dân tộc - bản

sắc văn hóa.

Như vậy, có thể khẳng định , văn hóa là một

trong những yếu tố quan trọng cấu thành dân

tộc , là lực cố kết, gắn bó các thành viên trong

cộng đồng, là nền tảng tinh thần tạo nên sức

mạnh của một quốc gia - dân tộc . Lịch sử ,

truyền thống , năng lực vươn tới tương lai của

mỗi dân tộc được phản ánh và thể hiện một

cách tổng quát, sinh động qua nền văn hóa của

dân tộc đó. Đồng thời, thông qua hệ thống các

giá trị văn hóa của một dân tộc được sáng tạo

và đúc kết trong suốt chiều dài lịch sử , màmỗi

quốc gia - dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng

và sức mạnh phát triển của mình . Văn hóa ngày

càng trở thành yếu tố quan trọng và đã tỏ rõ sức

mạnh thực sự của nó trong cuộc đấu tranh

giành và giữ chủ quyền quốc gia . Các nhà nước

đều có ý thức và trên thựctếđều triệtđể dùng

sức mạnh của văn hóa để bảo vệ chủ quyền

quốc gia hoặc để mở rộng phạm vi quyềnlực -

một thứ " quyền lực mềm " - nhưng cực kỳ lợi

hại và hiệu quả.

་ ་

Lịch sử đã chứng minh rằng, khó có thể

dùng vũ lực để tiêu diệt sức sống của một dân

tộc dù là nhỏ bé, nhưng lại có thể "giành chiến

thắng không cầnchiến tranh" đốivớimộtquốc

* Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị , Bộ đội Biên phòng
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gia hùng mạnh bằng việc đồng hóa, thôn tính

về mặt văn hóa. Để vô hiệu hóa khả năng

" miễn dịch " của văn hóa dân tộc , nhằm triệt

phá nguồn lực nội sinh của một cộng đồng dân

tộc , không có gì lợi hại bằng việc tác động, làm

đứt đoạn mạch nguồn truyền thống, uốn nắn

làm lệch chuẩn , mất chuẩn của dòng chảy văn

hóa dân tộc đó. Từ việc du nhập các giá trị văn

hóa ngoại lai, những tư tưởng , lối sống thực

dụng , vong bản ; làm băng hoại những giá trị

vănhóa truyền thống , sẽ làm loãng dần chất

keo liên kết, phá vỡ ý chí đoàn kết thống nhất

của một dân tộc . Chúng ta đã được chứng kiến :

do nắm được khoa học công nghệ, có nhiều tiền

của, một số cường quốc đang thực hiện chính

sách đồng hóa dân tộc , thay thế chính sách diệt

chủng. Đồng hóa dân tộc trước hết là đồng hóa

văn hóa , là áp đặt một lối sống, một cung cách

văn hóa, một tôn giáo cho các quốc gia, các dân

tộc khác . Đó là điều mà các thế lực chính trị

thường sử dụng gây sức ép trên thế mạnh kinh

tế . Đó là cuộc chiến tranh xâm lược hết sức tinh

vị , thâm độc đã và đang được chủ nghĩa đế

quốc thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới . Những

"đột phá khẩu " mà các thế lực phản cách mạng

chọn lựa trong cuộc chiến xâm lược tư tưởng -

văn hóa trước hết, về đối tượng là vùng đồng

bào dân tộc thiểu số , vùng đồng bào tôn giáo ;

về địa bàn là vùng biên giới, hải đảo, cửa

khẩu - nơi "cửa ngõ, phên dậu " của Tổ quốc .

Từ đó để thấy rằng, trong lĩnh vực bảo vệ

độc lập dân tộc nói chung, bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới quốc gia nói riêng, việc xây

dựng, giữ gìn văn hóa dân tộc là một trong

những mục tiêu quan trọng hàng đầu, có ý

nghĩa rất cơ bản, nhất là trong điều kiện các thế

lực thù địch đang tăng cường thực hiện chiến

lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta như

hiện nay . Hơn nữa , chủ quyền quốc gia toàn

vẹn, hiểu một cách toàn diện gồm : lãnh thổ -

con người - chủ quyền, trong đó con người - với

tư cách chủ thể củamọi quá trình hoạt động xã

hội - là yếu tố quyết định nhất. Giải quyết các

vấn đề về công tác biên phòng, thực chất và

trước hết là phát huy yếu tố con người; là giác

ngộ con người về mọi mặt để họ tự giác trở

thành chủ thể thật sự của sự nghiệp bảo vệ chủ

quyền an ninh biên giới quốc gia. Điều đó có

nghĩa là trong thực hiện công tác biên phòng,

một yêu cầu nội dung cơ bản là phải bằng

văn hóa để tiến hành giáo dục văn hóa, vì văn

hóa chính là vấn đề nhận thức ; nhận thức về

dân tộc, về giai cấp, về vận mệnh của một

cộng đồng quốc gia dân tộc... để mỗi người

dân, trước hết là cộng đồng cư dân biên giới,

tự ý thức được thái độ và trách nhiệm công

dân , tự giác tích cực tham gia vào sự nghiệp

biên phòng .

Trên thực tế , bảo vệ và phát huy được truyền

thống, bản sắc văn hóa dân tộc là nguyên nhân

cơ bản khiến dân tộc Việt Nam đứng vững

trước sức mạnh tàn bạo của các thế lực đế quốc

xâm lược . Một dân tộc để mất truyền thống -

bản sắc văn hóa của mình thì dân tộc đó sẽ bị

diệt vong. Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ chỉ thật

sự bền vững khi và chỉ khi chủ quyền văn hóa

được toàn vẹn và được phát huy, làm cho các

giá trị văn hóa dân tộc trở thành những cột mốc

văn hóa khẳng định chủ quyền quốc gia toàn

vẹn . Do đó, việc giữ gìn , phát huy văn hóa dân

tộc trong công tác biên phòng bao gồm những

nội dung cơ bản sau :

Một là , khai thác phát huy các giá trị văn

hóa dân tộc phục vụ cho việc xây dựng đời

sống văn hóatiên tiến đậm đà bảnsắc dân tộc

trên địa bàn biên giới, bờ biển , hải đảo . Trên cơ

sở nhận thức đúng đắn vai trò của văn hóa

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

ViệtNamxã hội chủ nghĩa , chúng ta càng thấy

ý nghĩa và tầm quan trọng của việc khai thác,

phát huy các giá trị văn hóa dân tộc nói chung,

văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc

thiểu số trên biên giới nói riêng trong sự nghiệp

bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số

miền núi biên giới là một bộ phận di sản quý

báu của nền văn hóa Việt Nam thống nhất

trong đa dạng . Bảo tồn và phát huy văn hóa dân
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tộc là hành động yêu nước , là tạo sức đề kháng

chống lại sự xâm lăng của văn hóa ngoại lai, là

làm giàu thêm vốn văn hóa của quốc gia và góp

phần làm giàu nền văn hóa nhân loại.

Vì vậy, một nội dung quan trọng của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh

biên giới quốc gia là xây dựng đời sống văn hóa

ở các xã , phường , thôn , bản trên biên giới, hải

đảo. Trước hết , phải tập trung xóa bỏ tình trạng

lạc hậu về kinh tế , tạodựng kết cấu hạ tầng tối

thiểu của đời sống văn hóa (như điện, đường ,

trường , trạm ... ). Đặc biệt là nhiệm vụ nâng cao

dân trí cho vùng biên giới, coi đó là cơ sở cho

sự giác ngộ ý thức dân tộc, ý thức giai cấp, xác

định bổn phận và trách nhiệm công dân cho

người dân , bởi như V.I. Lê -nin đã chỉ rõ: người

mù chữ sẽ đứng ngoài chính trị.

Để khai thác , phát huy văn hóa dân tộc

trong xây dựng đời sống văn hóa ở vùng biên

giới nước ta phải trên cơ sở sưu tầm , khai thác

trong kho tàng văn hóa truyền thống của mỗi

tộc người, mỗi vùng văn hóa những giá trị văn

hóa tích cực, đặc sắc đểkhôi phục,phát huy

phát triển ; bao gồm cả những mô hình , thể chế,

thiết chế dân gian , truyền thống phù hợp với

đặc điểm văn hóa của mỗi vùng, miền . Trước

những thủ đoạn " diễn biến hòa bình " thâm độc

của các thế lực phản động đối với nước ta , nhất

là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở địa bàn

biên giới thì việc bảo tồn và phát huy các di sản

văn hóa truyền thống được xem là một nhiệm

vụ quan trọng và cấp bách nhằm giữ gìn bản

sắc dân tộc trong bối cảnh các yếu tố chính trị,

tư tưởng phản động, văn hóa ngoại lai xâm

nhập ngày càng phức tạp qua biên giới .

Đồng thời, để xây dựng đời sống văn hóa

trên biên giới theo định hướng "tiên tiến đậm

đà bản sắc dân tộc " , bên cạnh việc khai thác

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống,

chúng ta phải tăng cường truyền bá sâu rộng và

xây dựng, vun trồng những nhân tố văn hóa xã

hội chủ nghĩa , mà nội dung cốt lõi là lý tưởng

độc lập dân tộc gắn với xã hội chủ nghĩa dưới

ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh . Bởi vì, như C.Mác và Ph.Ăng-

ghen đã chỉ rõ : " Lịch sử tư tưởng chứng minh

cái gì, nếu không phải là chứng minh rằng sản

xuất tinh thần cũng biến đổi theo sản xuất vật

chất? Những tư tưởng thống trị của một thời đại

bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp

thống trị" ( ") . Chính chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần cho

một chế độ xã hội đạt trình độ cao cả về đời

sống vật chất lẫn tinh thần ; kết tinh được tinh

hoa của quá khứ , hòa quyện vào phẩm chất

hiện đại , đáp ứng được yêu cầu của xã hội, đem

lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người, mọi dân

tộc và tầng lớp nhân dân lao động.

Xây dựng đời sống văn hóa trên biên giới

cũng chính là xây dựng một môi trường văn

hóa thấm đậm chủ nghĩayêu nước truyền thống

của dân tộc gắn với yêu chủ nghĩa xã hội , thấm

đậm tinh thần dân chủ, nhân đạo và tiến bộ ;

mọi dân tộc đều bình đẳng và được tôn trọng;

các giá trị văn hóa dân tộc cũng như của từng

tộc người được đề cao ; quan hệ láng giềng

và quan hệ quốc tế được xây dựng trên tinh

thần của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh .

Với những đặc điểm của vùng biên giới

nước ta, đòi hỏi trong xây dựng đời sống văn

hóa phải có những phương thức và tổ chức đặc

thù trong thiết lập hệ thống thiết chế văn hóa ,

cơ chế chính sách và hình thức, biện pháp tổ

chức các hoạt động văn hóa phù hợp thì mới

đáp ứng những nhu cầu văn hóa của cư dân

biên giới, phục vụ tốt cho nhiệm vụ bảo vệ chủ

quyền quốc gia nơi "phên dậu " của Tổ quốc và

đại diện cho nền văn hóa dân tộc trong giao lưu

với các nước . Mặt khác, với bản chất của văn

hóa, yêu cầu, nội dung xây dựng đời sống văn

hóa trên biên giới không chỉ là việc tổ chức đưa

văn hóa, văn nghệ chuyên nghiệp, đưa các sản

-
( 1 ) C. Mác Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 4, tr 625

2

52 Số 21 (tháng 11 năm 2006 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

-

phẩm văn hóa của Nhà nước tới phục vụ đồng

bào là đủ , vì văn hóa không chỉ vận hành theo

chiều dọc từ trung ương, từ các loại hình văn

hóa nhà nước tỏa xuống cơ sở, mà nó còn vận

hành theo chiều ngang , tức là vận động, lưu

truyền theo tầng cấu trúc cơ bản của xã hội

những đơn vị dân cư - những chủ thể sáng tạo

văn hóa đíchthực ở các cộng đồng cơ sở . Điều

quan trọng bậc nhất trong xây dựng và tổ chức

đời sống văn hóa ở khu vực biên giới là phátở

huy vai trò của các cá nhân , các làng bản và các

lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới trực

tiếp tham gia các hoạt động văn hóa với tư

cách là các chủ thể của đời sống văn hóa, dưới

sự lãnh đạo , quản lý của cấp ủy, chính quyền

địa phương .

Hai là, tạo điều kiện thông thoáng trong

giao lưu, truyền bá cácgiá trị văn hóa dân tộc

và tiếp nhận các giá trị văn hóa quốc tế qua

hoạt động xuất - nhập cảnh và đối ngoại biên

phòng . Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về quy

luật vận động, phát triển của văn hóa và ý

nghĩa , vai trò của nó trong sự nghiệp biên

phòng , các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ

bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

(biên phòng, hải quan , công an , văn hóa - thông

tin ... ) phải phối hợp chặt chẽ với nhau để thực

hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chủ

quyền quốc gia trên lĩnh vực văn hóa. Đó là

phải tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm

tra , kiểm soát chặt chẽ việcxuất - nhập khẩu

qua lại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho

việc giao lưu , tiếp nhận những giá trị văn hóa

tiên tiến của các dân tộc trên thế giới phục vụ

cho việc bồi đắp, làm giàu thêm nền văn hóa

dân tộc. Đồng thời, các lực lượng tham gia

công tác biên phòng thông qua các hoạt động

chuyên môn của mình trực tiếp tạo điều kiện và

tham gia tuyên truyền , giới thiệu các giá trị văn

hóa dân tộc tiêu biểu cho bạn bè quốc tế như :

kết hợp bảo vệ an ninh trật tự với tham gia việc

giới thiệu , hướng dẫn tham quan , du khảo các

di tích văn hóa - lịch sử , danh lam , thắng cảnh

trên địa bàn biên giới , bờ biển , hải đảo ; tổ chức
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các hoạt động tuyên truyền đối ngoại thông qua

hoạt động quản lý xuất - nhập cảnh trên các cửa

khẩu biên giới ; tổ chức các hoạt động giao lưu

văn hóa, văn nghệ giữa các lực lượng hữu quan ,

giữa nhân dân các thôn , bản , xã hai bên biên

giới nhân các dịp lễ tết của hai nước...

Ba là , đấu tranh chống các nội dung văn

hóa ngoại lai độc hại, phản văn hóa tác động ,

ảnh hưởng qua biên giới, cửa khẩu . Với những

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của công tác

biên phòng, các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ

chủ quyền an ninh biên giới quốc gia không chỉ

trực tiếp tham gia giữ gìn , phát huy các giá trị

văn hóa dân tộc, mà còn trực tiếp đấu tranh làm

vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư

tưởng - văn hóa trong chiến lược "diễn biến hòa

bình" của các thế lực thù địch đối với nước ta ,

góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến ,đậm đà bản sắc

dân tộc .

Đối với nước ta , bảo vệ và phát huy nền văn

hóa dân tộc , trước hết phải nhấn mạnh tới nội

dung bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối

chính trị, cách mạng, khoa học của Đảng, bảo

vệ chế độ vàmục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc

gắn với xã hội chủ nghĩa . Trong điều kiện hiện

nay, các thế lực thù địch tập trung thực hiện

" diễn biến hòa bình" làm biến dạng nền văn

hóa của ta nhằm gây hỗn loạn về lý luận và tư

tưởng , làm khủng hoảng niềm tin , tạo ra

khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản

vào, cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh - hệ tư tưởng xã

hội chủ nghĩa ở nước ta . Thâm nhập ý thức hệ

và làm phai nhạt ý thức hệ luôn là biện pháp cơ

bản để chủ nghĩa đế quốc thực hiện diễn biến

hòa bình chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới quốc gia, nội dung trước hết là

phải luôn giữ vững định hướng chính trị của

Đảng Cộng sản Việt Nam trong giữ gìn, phát

huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần xây

dựng và củng cố tiềm lực tinh thần của thế trận

biên phòng toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an
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ninh biên giới Tổ quốc . Đó là điều kiện bảo

đảm , là nền tảng và động lực tinh thần cho độc

lập , tự do, ấm no, hạnh phúc ; cũng là điều kiện

để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân

tộc tốt đẹp trong thời kỳ mới.

Nhiệm vụ của công tác biên phòng là phải

kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi thủ đoạn vận

chuyển , xâm nhập qua biên giới vào nước ta

những tài liệu , sách báo , văn hóa phẩm phản

động, đồi trụy , lạc hậu trái với quan điểm ,

đường lối của Đảng , chính sách của Nhà nước

ta ; trãi với các giá trị văn hóa truyền thống ,

thuần phong mỹ tục của đại gia đình các dân

tộc Việt Nam . Đồng thời chủ động phát hiện,

ngăn chặn, xử lý theo pháp luật các hoạt động |

vận chuyển trái phép ra nước ngoài những tài

sản thuộc lợi ích quốc gia như các loại tài liệu,

sách báo, ấn phẩm văn hóa, các báu vật thuộc

di sản văn hóa củadân tộc Việt Nam... ; nghĩa

là phải triển khai đồng bộ các biện pháp đểgiữ

gìn và phát huy văn hóa dân tộc , tạo thành

phòng tuyến văn hóa trên biên cương Tổ quốc ,

ngăn chặn mọi sự bành trướng, tấn công, xâm

nhập về văn hóa - tư tưởng .

Nội dung giữ gìn và phát huy văn hóa dân

tộc đặt ra cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới những yêu cầu và nhiệm vụ rất |

toàn diện : vừa phải tổ chức các hoạt động bảo |

hóa"

vệ giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam,

không để xảy ra hiện tượng " chảy máu văn

qua biên giới; vừa phải triển khai các biện

pháp ngăn chặn, đấu tranh , làm vô hiệu hóa

mọi hoạt động "xâm lăng văn hóa" (hữu hình

và vô hình) qua biên giới; đồng thời phải khai

thác , phát huy, phát triển các giá trị văn hóa

truyền thống của đại gia đình các dân tộc Việt

Nam để xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa

tinh thần cho cư dân trên địa bàn , qua đó làm

cho các giá trị nhân văn Việt Nam lan tỏa theo

quy luật tự thân của văn hóa, cũng như chủ

động tổ chức các hoạt động giao lưu , giới thiệu ,

tuyên truyền văn hóa Việt Nam với các nước

láng giềng và bạn bè thế giới thông qua các

hoạt động đối ngoại trên biên giới . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cải cách nền tài chính

(Tiếp theo trang 49 )

tiền tệ ngân hàng mà phải sử dụng những nhà

chuyên môn, những chuyên gia của lĩnh vực đó .

Thứ hai, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật,

trong đó cầnthiết phải trao cho ngân hàng trung

sách tiền tệ và điềuhành chính sách tiền tệ .

ương một quyền hạn tối cao để quyết định chính

Ngân hàng trung ương phải có cơ chế tài chính

độc lập để thu hút nhân tài, đào tạo chuyên gia ,

trang bị công nghệ hiện đại đểcó thể kiểm soát

được hoạt động của hệ thống ngân hàng thương

mại và toàn bộnền kinh tếmột cách chắc chắn .

Có như vậy mới có thể nhanh chóng đưa ra chính

sách, điều hành chính sách có hiệu quả.

Nhà nước cần phải ban hành và thực thi các

pháp luật về tài chính , tiền tệ ngân hàng dựa trên

cơ sở xóa bỏ các rào cản trong di chuyển các

luồng vốn quốc tế từ bên ngoài vào thị trường

nội địa và ngược lại, trong đó có việc tạo điều

kiện để ngân hàng trung ương phải sử dụng các

công cụ của thị trường tiền tệ để điều tiết khối

cung tiền tệ , điều tiết lãi suất và điều tiết tỷ giá .

Muốn vậy, phải lập tức hoàn thiện và ban

hành luật về thương phiếu , luật trái phiếu doanh

nghiệp , luật về bảo hiểm ,... để làm cho các loại

giấy tờ có giá trên thị trường ngày một cóvịtrí

quan trọng và là phương tiện phổ biến nhất giúp

các doanh nghiệp huy động vốn, đầu tư vốn trên

thị trường trong và ngoàinước , đồng thời giấy tờ

có giá phải là công cụ để ngân hàng trung ương

điều hành chính sách tiền tệ theo thông lệ quốc

tế,làm cho nền tiền tệ Việt Nam gắn với nềntiền

tệ thế giới .

Tóm lại, cần hiểu rằng để hội nhập chúng ta

phải vươn lên ngang tầmcủa các nước để sánh

vai cùng các nước bước về phía trước , chứ không

phải là né tránh , chờ đợi hay cấm đoán mà được.

Chúng tôi cho rằng trong giai đoạn hiện nay và

trong mọi thời kỳ còn lưu thông tiền tệ , cải cách

tài chính , hoàn thiện nền tài chính luôn luôn là

công cụ quan trọng nhất để Nhà nước thực hiện

các mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh, tiến bộ.D
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B

QUẢNG TRỊ VỚI VIỆC

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

HỒ NGỌC HY *

Nhận thức đúng đắn về vai trò chiến lược của kinh tế tập thểtrong nền kinh

tếnhiều thành phần, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương

của Đảng về phát triển loại hình kinh tế này dưới mọi hình thức thích hợp ,

trong đó đặc biệt chú trọng mô hình hợp tác xã . Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh

dần dần khởi sắc . Tích cực,khách quan nhận ra những mặt hạn chế cũng là

một trong những yếu tố góp phần đưa nền kinh tế của địa phương này từng

bước đi lên ...

ÊN cạnh việc khẳng định các thành phần

kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là

bộ phận hợp thành quan trọng của nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

bình đẳng trướcpháp luật , cùng phát triển lâu

dài , hợp tác và cạnh tranh lành mạnh , Nghị

quyết Đại hội X của Đảng vẫn tiếp tục xác định :

“ Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày

càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh

tế quốc dân ” ( 1 ) .

Đánh giá đúng vai trò chiến lược , quan trọng

của kinh tế tập thể là một vấn đề, nhưng việc

nghiên cứu , đánh giá đúng tình hình thực tế kinh

tế tập thể của cả nước nói chung còn có ý nghĩa

cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bởi

vì , chỉ có trên cơsở thực tế khách quan ấy , Đảng

và Nhà nước mới đề ra được những giải pháp

thích hợp , tích cực nhằm tiếp tục đổi mới, phát

triển và nâng cao chất lượng , hiệu quả kinh tế

tập thể
ngang tầm nhiệm vụ và sứ mệnh của loại

hình kinh tế này .

Cũng như nhiều địa phương khác , tỉnh Quảng

Trị đã thực hiện đầy đủ đường lối , chủ trương

của Đảng về phát triển kinh tế tập thể. Đặc biệt

từ khi có Nghị quyết 13 của Hội nghị Ban

Chấp hành Trung ương lần thứ 5 , khóa IX , Quảng

Trị đã khơi dậy tiềm năng, nội lực và ngoại lực

để phát triển kinh tế tập thể dưới nhiều hình thức

thích hợp trên các lĩnh vực kinh tế , trong đó mô

hình hợp tác xã (HTX) là nòng cốt (xem bảng ).

Bảng: Tổng hợp tình hình phát triển hợp tác

xã của Quảng Trị, tính đến hết tháng 12-2005

Lĩnh vực hoạt động

HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp

HTX nuôi trồng thủy sản

HTX giao thông, vận tải

Quỹ tín dụng nhân dân

HTX tiểu thủ công nghiệp -xây dựng

HTX dịch vụ điện độc lập

Tổng chung :

Số hợp tác xã

282

39

11

11

7

20

370

Nguồn : Số liệu của Cục Thống kê và Liên minh

các hợp tác xã Quảng Trị

* Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân

vận Tỉnh ủy

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 83
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Cuối năm 2005 , số lượng xã viên các HTX

của toàn tỉnh đã lên tới 130.000 , trong đó có

120.000 xã viên HTX dịch vụ nông nghiệp , bao

gồm gần 53.000 hộ nông dân và 82.000 lao động

trong độ tuổi . Tổng nguồn vốn kinh doanh là

210 tỉ đồng, trong đó vốn cố định chiếm 77%,

vốn lưu động 23%. Tổng doanh thu khu vực

kinh tế tập thể đạt trên 500 tỉ đồng, chiếm 18%

GDP của tỉnh , trong đó HTX chiếm 7% GDP.

Tổng số cán bộ được đào tạo, tập huấn trong khu

vực kinh tế tập thể năm 2005 là 650 người, trong

đó cán bộ HTX 437 người.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 282 HTX ,

trongđó có 276 HTX chuyển đổi và lập mới. Về

cơ cấu tổ chức có 65 HTX theo mô hình thông

189 HTX liên thôn và 13 HTX toàn xã. Đến cuối

năm 2005 có 234 HTX đăng ký hoạt động theo

loại hình dịch vụ nông nghiệp và 42 HTX đăng

ký hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ

tổng hợp. Đó là chưa kể 2 liên hiệp các hợp tác

xã nông nghiệp .

Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ ngày

càng phong phú, đa dạng, đến nay 276 HTX

dịch vụ nông nghiệp đã đảm nhận trên 19 khâu

dịch vụ các loại, trong đó có 258 HTX thực hiện

dịch vụ bảo vệ thực vật, 19 HTX dịch vụ thú y,

198 HTX dịch vụ giống cây trồng , 18 HTX dịch

vụ giống con nuôi, 180 HTX dịch vụ vật tư ,

164HTX dịch vụ điện , 70 HTX dịch vụ làm đất,

177 HTX dịch vụ khuyến nông, 26 HTX dịch vụ

tiêu thụ sản phẩm , 6 HTX dịch vụ chế biến

nông - lâm sản , 57 HTX dịch vụ tín dụng nội bộ,

9 HTX dịch vụ ngành nghề, 6 HTX dịch vụ nước

sạch , 14 HTX dịch vụ thương mại đời sống,

1 HTX dịch vụ vận tải và 72 HTX các loại dịch

vụ khác .

Cùng với tổ chức hoạt động dịch vụ, có nhiều

HTX đã linh hoạt vận dụng, lồng ghép các chính

sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông

nghiệp , nông thôn với quỹ phát triển sản xuất

của HTX để xây dựng các chính sách hợp lý

nhằm khuyến khích các hộ gia đình mạnh dạn

đầu tư phát triển sản xuất , kinh doanh, như :

chính sách hỗ trợ xã viên trồng cỏ nuôi bò nhốt ,

nuôi hươu , nuôi trồng thủy sản , khuyến khích

phát triển trang trại... mang lại hiệu quả kinh tế

cao, góp phần làm giàu cho kinh tế hộ xã viên .

Nhiều HTX tích cực tham gia , vận động xã viên

thực hiện các chương trình , dự án mở mang

ngành nghề, giải quyết việc làm cho xã viên và

người lao động ở nông thôn như: tổ chức sản

xuất mây tre đan xuất khẩu , sản xuất chổi đót,

kết cườm trên vải, sản xuất cá giống, chế biến,

cưa xẻ gỗ, gia công, cơ khí, sản xuất nấm ...

Nhiều HTX kiểu mới đãđược thành lậpở huyện

Hướng Hóa (huyện miền núi), có nhiều đồng

bào dân tộc thiểu số, đã năng động thích nghi

với cơ chế thị trường, mạnh dạn huy động vốn xã

viên đầu tư sản xuất, kinh doanh , dịch vụ , tổ

chức liên doanh , liên kết , hàng năm thu lợi

nhuận hàng trăm triệu đồng. Điển hình nhưHTX

sản xuất dịch vụ chăn nuôi Tiến Đạt hàng năm

đã tổ chức nuôi 500 - 600 con lợn thịt, HTX sản

xuất kinh doanh tổng hợp Đoàn Kết tổ chức mô

hình trang trại nuôi cá, lợn ,... khép kín .

Về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản , một số HTX

đánh bắt xa bờ sau khi được củng cố chuyển đổi,

đã tích cực đầu tư trang bị thêm ngư cụ, phương

tiện khai thác đánh bắt hải sản , làm cho sản

lượng ngày càng tăng , góp phần giải quyết công

ăn việc làmcho hàng trăm lao động ở vùng biển ,

nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho xã viên .

Trong loại hình kinh tế trang trại hộ gia đình

đã xuất hiện xu hướng phát triển mạnh các tổ

hợp tác , liên kết giữa các trang trại với trang trại

và trang trại với các hộ gia đình khác rất đa

dạng. Với hơn 1.600 trang trại, nhưng đã có

2.000 tổ hợp tác chủ yếu đang hoạt độngtrên các

lĩnh vực nông nghiệp , như : tổ nuôi trồng thủy

sản, tổ chăn nuôi, tổ trồng rừng..., tạo ra nhiều

sản phẩm xã hội , giải quyết việc làm , tăng thu

nhập cho các hộ thành viên , hỗ trợ giúp đỡ lẫn

nhau trong sản xuất, dịch vụ, tăng cường tính tự

chủkinh tế hộ, nâng cao đời sốngkinh tế - xã hội

ở cộng đồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây

dựng nông thôn mới .

Về lĩnh vực giao thông - vận tải, nhiều HTX

đã khắc phục khó khăn , tích cực đầu tư đổi mới

phương tiện , tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ vận

tải hành khách và hàng hóa. Đã có 7 trong
số
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11 HTX hoạt động có hiệu quả với tổng số

231 đầu xe và 75 thuyền vận chuyển hành khách

và hàng hóa.

Về lĩnh vực tín dụng: Các quỹ tín dụng nhân

dân hoạt động khá tíchcực, tổ chức quản lý chặt

chẽ, nên hoạt động có hiệu quả hơn so với các

loại hình kinh tế khác . Đến hết tháng 12-2005 ,

toàn tỉnh có 11.887 thành viên tham gia, tổng

nguồn vốn hoạt động là 56,5 tỉ đồng, tăng 10,3

tỉđồng sovới năm 2004 , doanh số cho vay 65,3

tỉ đồng , tổng số lãi 1.065 triệu đồng .

Nhìn chung, đến năm 2005 phong trào kinh

tế tập thể ở Quảng Trị , mà nòng cốt là HTX tiếp

tục phát triển , hoạt động theo hướng nâng cao

chất lượng, nội dung hoạt động đa dạng và rõ nét

hơn . Nhiều HTX đã thoát khỏi tình trạng yếu

kém , năng lực quản lý được nâng lên, tình trạng

bao cấp và cơ chế hành chính kinh tế trong hoạt

động HTX được giảm dần , từng bước thích nghi

với cơ chế thị trường. Một số HTX huy động

thêm vốn góp của xã viên, mạnh dạn đầu tư sản

xuất, kinh doanh , dịch vụ , hỗ trợ ngày càng tích

cực, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển .

Xu thếhoạt động của HTX đa phần theo

hướng kinh doanh tổng hợp ngày càng nhiều,

phong trào hợp tác , liên doanh , liên kết giữa

HTX với các doanh nghiệp và các tổ chức

kinh tế khác ngày càng phát triển . HTX còn là

đầu mối quan trọng như tham gia chuyển dịch cơ

cấu kinh tế, dồn điền - đổi thửa, hướng dẫn xã

viên đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi,

xây dựng cánh đồng 30 - 50 triệu đồng/ha /năm ...

Từ đó xã viên thấy rõ lợi ích, trách nhiệm của

mình nên có sự tự chủ trong sản xuất, kinh

doanh , thu hút và phát triển thêm laođộng tham

gia vào HTX . Tổ chức bộ máy quản lý HTX

được kiện toàn một bước theo hướng tinh gọn và

hiệu quả hơn . Qua phân loại HTX , đến nay có

36% HTX khá, 45% HTX trung bình và 19%

HTX yếu kém .

Hoạt động HTX không chỉ mang ý nghĩa

kinh tế đơn thuần mà còn có tác động, ý nghĩa

sâu xa về mặt xã hội - nhân văn , cộng đồng dân

cư . Ngoài việc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh

doanh , dịch vụ , HTX còn tích cực đóng góp vào

các hoạt động phát triển cộng đồng , xây dựng

nông thôn mới, làng xã, khu dân cư văn hóa , như

kiên cố hóa kênh mương, bê-tông hóa đường

giao thông , xây dựng các công trình văn hóa xã

hội. Nhiều HTX còn tham giahỗ trợ và giúp đỡ

các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong sản

xuất, kinh doanh , làm hạn chế tình trạng thao

túng, chèn ép, cho vay nặng lãi củathương nhân.

Tuy đã có bước phát triển khá cơ bản như

vậy , nhưng so với yêu cầu đổi mới, kinh tế tập

thể và HTX ở Quảng Trị vẫn còn bộc lộ một số

hạn chế , như sau :

-
Hạn chế cơ bản và quan trọng có tác động

chi phối, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và

phát triển kinh tế tập thể , HTX từ sau ngày

chuyển đổi đến nay là nội dung , phương thức,

chất lượng hoạt động của nhiều HTX chưa thực

sự thay đổi về chất- yếu tố quan trọng hàng đầu

quyết định vấn đề trên là độingũcán bộ . Mặc dù

đã được tập huấn , bồi dưỡng kiến thức quản lý

HTX, nhưng nhìn chung tổ chức bộ máy sau

chuyển đổi hiện còn nhiều bất cập. Chưa coi

trọng đúng mức công tác quy hoạch đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ quản lý HTX . Trình độ, năng lực

cán bộ HTX vẫn còn yếu. Đa số cán bộ quản lý

thuộc các chức danh chủ chốt , 70% cán bộ HTX

chưa được đào tạo một cách hệ thống, bài bản và

chưa có nhiều kinh nghiệm khi tiếp cận với

thương trường theo cơ chế thị trường. Lúng túng

trong việc xây dựng chiến lược sản xuất, kinh

doanh , dịch vụ nhất là các HTX sản xuất nông

nghiệp. Số lao động được đào tạo có tay nghề

kỹ thuật còn quá ít. Cán bộ , xã viên phần lớn

thiếu thông tin về pháp luật, thị trường , khoa

học , công nghệ, chưa am hiểu về mô hình HTX

kiểumới ....

-
Chưa chú trọng huy động vốn cổ phần của

xã viên . Tổng nguồn vốn kinh doanh 130 tỉ

đồng, trong đó vốn góp của xã viên 29 tỉ đồng,

chiếm tỷ lệ 23% . Nhìn chung cơ sở vật chất kỹ

thuật còn nghèo nàn . Tài sản, vốn, quỹ HTX

còn nhỏ bé , chất lượng thấp ,mức tăngtrưởng

không đáng kể. Tài sảnchủ yếu là vật kiến trúc ,

tài sản cố định dùng trong sản xuất như phương

tiện , máy móc thiết bị rất ít, lại lạc hậu, chậm

Số 21 ( tháng 11 năm 2006 ) 57



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

đổi mới. Năng lực nội tại HTX còn yếu , quy mô

HTX còn nhỏ, phần lớn HTX thiếu khả năng

tích lũy từ nội bộ để tái đầu tư . Hiệu quả sản xuất

kinh doanh , dịch vụ còn thấp , sản phẩm hàng

hóa sản xuất chất lượng chưa cao , thiếu hấp dẫn

và khả năng cạnh tranh trên thị trường . Nhiềutrường . Nhiều

HTX chỉ thực hiện dịch vụ đơn thuần , chưa

mạnh dạn mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát

triển ngành nghề. Có nhiều HTX vốn nhỏ bé lại

bị chiếm dụng, công nợ tồn đọng và khê đọng

khá lớn , côngnợ phải thu đến cuối năm 2004 là

31,5 tỉ đồng, trong đó nợ khó đòi 4,5 tỉ đồng .

Tình hình đó , làmcho nhiều HTX đã thiếu vốn

kinh doanh nhưng vẫn chưa được vay từ các

kênh của ngân hàng thương mại nên gặp nhiều

khó khăn trong sản xuất, kinh doanh .

- Tình trạng phổ biến hiện nay của các HTX

là chức năng, nhiệm vụ của các chức danh kiểm

soát và trưởng ban kiểm soát là “hữu danh - vô

thực” , công việc HTX thường tập trung toàn bộ

ở ban quản lý, chủ nhiệm HTX . Việc thu chi tài

chính tùy tiện , thiếu công khai , minh bạch , gây

mất lòng tin trong xã viên . Nhiều HTX chưa

thực hiện đầy đủ nguyên tắc cơ bản của HTXlà

“Tự nguyện , Bình đẳng , Cùng có lợi” . Quyền

làm chủ của xã viên thực hiện theo quy chế dân

chủ có nơi bị cắt xén, chưa gắn chặt giữa trách

nhiệm , nghĩa vụ và quyền lợi của xã viên đối với

HTX . Hiện tượng lợi dụng chức quyền để tham

ô, tham nhũng, lãng phí ở HTX khá phổ biến,

nhất là trong các chương trình , dự án , xây dựng

cơ sở hạtầng, trồng rừng , bê tông hóa giao thông

nông thôn , kênh mương nội đồng...

Công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy,ủy,

chính quyền, công tác vận động của mặt trận ,

đoàn thể đối với HTX còn buông lỏng và còn

nhiều lúng túng. Cơ chế , chính sách ban hành

chưa được kịp thời, sát thực với tình hình từng

vùng, từng lĩnh vực . Ở địaphương chưa thực sự

chú ý xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển

HTX ở các ngành , lĩnh vực gắn liền với địa bàn

kinh tế dân cư...

- Bản thân tổ chức Liên minh HTX ra đời,

hoàn thành chức năng , nhiệm vụ của mình ,

nhưng trong tư duy mới, điều kiện mới đối với

tổ chức kinh tế tập thể , đặc biệt đối với địa bàn

nông nghiệp và nông thôn , tổ chức này chưa

vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, như thực hiệncác

dịch vụ, hỗ trợ các HTX , thậm chí tồn tại bằng

phí dịch vụ ấy (thể hiện sự đóng góp có ích cho

các HTX ) thay cho toàn bộ nguồn kinh phí bằng

ngân sách như hiện nay (một tổ chức nặng về

hành chính ) . Thế mà ở Quảng Trị hiện nay vẫn

còn duy trì tổ chức cũ trước đây là “ Liên minh

HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh” . Vì

vậy, có thể nói, trong những năm qua tổ chức

này ở Quảng Trị chưa ổn định , quá tải về chức

năng,nhiệm vụ, vai trò song hành , vừa “trông

coi” HTX vừa “ trông coi” doanh nghiệp ngoài

quốc doanh . Chưa kể yếu tố lạc hậu về khái

niệm , theo Luật Doanh nghiệp (mới ) thì khái

niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh không còn

nữa, còn khái niệm doanh nghiệp tư nhân đã

mang nhiều ý nghĩa khác trong nền kinh tế nhiều

thành phần . Đây là vấn đề chính, chưa nói đến

cán bộthiếu năng lực chưa đáp ứng, nên cơ quan

này không thể ổn định và hoàn thành nhiệm vụ,

vai trò của nó đối với kinh tế tập thể và HTX .
-

- Quá trình thực hiện chuyển đổi HTX , còn

bộc lộ tư tưởng giản đơn , nóng vội ,

chủ quan , từ

đó dẫn đến chất lượng hoạt động của HTX

chuyển đổi chưa đạt yêucầu của Luật Hợp tác xã

đặt ra . Có nơi thiếu sự quan tâm của cấp ủy,

chính quyền địa phương, còn áp đặt và can thiệp

quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của

HTX . Công tác quản lý nhà nước chưa chú trọng

công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ cán bộ HTX. Sự phối kết hợp giữa các ban

ngành trong việc hỗ trợ cho kinh tế tập thể còn

hạn chế, vai trò quản lý nhà nước đối với HTX

chưa rõ ràng , còn lúng túng.

- Một bộ phận cán bộ , đảng viên và nhân dân

chưa có nhận thức đầy đủ vàđúng đắn về mục

đích , yêu cầu , nội dung chuyển đổi và phát triển

kinh tế tập thể , chưa hiểu rõ sự giống và khác

nhau giữa mô hình HTX cũ và tổ chức HTX kiểu

mới, còn mang nặng tư tưởng bao cấp; một số

cán bộ HTX trình độ, năng lực còn yếu... Những

điều này vừa làm hạn chế tính năng động, sáng

tạo trong quátrình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ,

vừa là lực cản không nhỏ cho quá trình phát triển

kinh tế tập thể ở địa phương.
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Từ thực tiễn trên , và để kinh tế tập thể phát

triển một cách thực chất , vững chắc ,bướcđầu

chúng tôi xin nêu một số giải pháp cơ bản ,

như sau :

1 - Tăng cường, củng cố, kiện toàn ban chỉ

đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể từ tỉnh

đến cơ sở. Quan tâm hướng dẫn việc xây dựng

bổsung quy chế , chương trình côngtáctrọng

tâm của ban chỉ đạo huyện , phân công cụ thể

nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo và

hướng dẫn việc thành lập ban chỉ đạo ở xã,

phường, thị trấn . Củng cố, kiện toàn tổ chức liên

minh HTX và doanhnghiệp ngoài quốc doanh

trở về đúng với ý nghĩavà vai trò của nó đối với

kinh tế tập thể .

2 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

bằng nhiều hình thức trong nhân dân về các quan

điểm , đường lối của Đảng đối vớikhu vực kinh

tế tập thể , HTX , về các nguyên tắc và nộidung

hoạt động của HTX , các nghị định của Chính

phủ, Luật Hợp tác xã , nhằm làm cho cán bộ

các ngành , các cấp , các đoàn thể cũng như các

tầng lớp nhân dâncó nhận thức đúng đắn và đầy

đủ hơn về vai trò kinh tế tập thể, vai trò HTX ...

để có sự đồng thuận , thống nhất cao trong

hoạt động .

3 - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo , hướng dẫn

nhân dân trong việc tham gia tổ chức và quản lý

HTX , thực hiện trách nhiệm , nghĩa vụ thường

xuyên của các địa phương , các cấp , các ngành .

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực hiện chương

trình hành động, xây dựng HTX điển hình tiên

tiến , công tác điều trakhảo sát, quy hoạch - kế

hoạch , xây dựng các đề án ; quỹ hỗ trợ , phát triển

HTX , giúp đỡ HTX có điều kiện đầu tư sản xuất,

kinh doanh , dịch vụ đạt hiệu quả, tổ chức các hội

nghị gặp mặt đối thoại các đại biểu kinh tế tập

thể với lãnh đạo các cấp ...

4 - Tăng cường công tác đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ HTX . Xây dựng kế hoạch đào tạo , bồi

dưỡng đồng bộ bao gồm cả cán bộ HTX và cán

bộ quản lý nhà nước các cấp, đặc biệt chương

trình đào tạo theo 3 chức danh (chủ nhiệm , kế

toán trưởng, trưởng ban kiểm soát ). Các địa

phương, đơn vị cần quán triệt đầy đủ và dành

ngân sách thích đáng đầu tư cho công tác này .

5 - Tăng cường, đổi mới công tác lãnh đạo

của Đảng, quản lý nhà nước, vận động quần

chúngở các cấp , ngành và cơ sở đối với kinh tế

tập thể và HTX . Các sở , ban ngành , đoàn thể bố

trí cán bộ , bộ phận các phòng ban chuyên trách

triểntheo tinh thần Nghị quyết13 của Ban Chấp

theo dõi, hướng dẫn khuvực kinh tế tập thể phát

hành Trung ương 5, khóa IX và Chương trình

hành động của tỉnh Quảng Trị.

6 - Quá trình đổi mới, chuyển đổi HTX theo

mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới phải được tiến

hành đồng bộ các mặt, gắn với phong trào thi

đua yêu nước , các cuộc vận động xây dựng đời

quy

ở

sống vănhóa khu dân cư , xây dựngvà thực hiện

chế dân chủ cơ sở , công tác xây dựng Đảng,

xây dựng chính quyền , đoàn thể ở cơ sở vững

mạnh ... phát động phong trào thi đua trong khu

vực tập thể, nhằm kịp thời biểu dương, khen

sắc làm hạt nhân phát triển ra diện rộng .

thưởng các tập thể , cá nhân có thành tích xuất

7 - Quathực tiễn , cần nghiên cứu, đề xuất bổ

sung và triển khai thực thi đầy đủ các chính sách

đối với HTX . Các cơ quan thực thi pháp luật tạo

mọi điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động,

trước hết trong việc cấp giấy phép kinh doanh ,

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực

hiệncác chính sách tàichính , tín dụng của nhà

nước , khảo sát, quy hoạch , xúc tiến thương mại,

chương trình ứng dụng đầu tư đổi mới công

nghệ, xây dựng kết cấuhạ tầng ...

Cần có biện pháp thích hợp , tích cực giải

quyết công nợkhê đọng , khơi thông các nguồn

vốn vay ,tạo thuận lợihơn cho việctiếp cận các

nguồn vốn để các HTX có đủ vốn phát triển sản

xuất, kinh doanh .

Trong quá trình tổ chức thực hiện , nếu Quảng

Trị sớmtổng kết rút ra được những bài học kinh

nghiệm và tìm các giải pháp , biệnpháp tích cực ,

thích hợp, nắm bắt thời cơ , vượt lên thách thức ,

quyết liệt trong tổ chức hành động, thì nhất định

việc “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả kinh tế tập thể” sẽ đạt được hiệu quả

cao và thiết thực hơn nữa.D
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CƠN BÃO SỐ 6 VÀ NHỮNG BÀI HỌC

C

TRẦN VĂN TẤN

Trong hàng chục năm liền , ở các tỉnh khu vực miền Trung, "rốn

bão " của cả nước chưa từng trải qua cơn bão nào mạnh nhưcơn bão

số 6. Nó đã gây thiệt hại rất lớn đối với các tỉnh Thừa Thiên - Huế,

Quảng Nam , Quảng Ngãi, thành phốĐà Nẵng và một số địa phương

khác. Nhưngnhờcó sựchỉđạo sát sao, kịp thời và phòng chống quyết

liệt nên đã hạn chế được đáng kể thiệt hại do bão gây ra . Qua việc

phòng, chống cơn bão số 6 chúng ta rút ra được những bài học

kinh nghiệm cụ thể .

ƠN bão số 6 (tên quốc tế Xangsane)

đi qua đã để lại cho nhân dân miền

Trung mà chủ yếu là thành phố Đà

Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam

và Quảng Ngãi quá nhiều đau thương , mất

mát. Tại các tỉnh này , đã có hàng chục gia đình

phải chịu cảnh mất người thân , hàng chục

ngàn gia đình phải sống trong cảnh tạm bợ do

nhà đổ , hoặc tốc mái, trong đó có không ít gia

đình bị mất trắng .

Bão số 6 gây ra gió mạnh cấp 12 , giật trên

cấp 13 ở vùng biển ngoài khơi Trung Trung

Bộ, khi đổ bộ vào đất liền cường độ chỉ yếu đi

chút ít. Tại thành phố Đà Nẵng gió mạnh cấp

12 , giật cấp 13 , 14 với bán kính ảnh hưởng của

gió mạnh khoảng từ 50 km đến 70 km . Bão

kèm theo mưa lớn gây ra lũ , nước ngập nhiều

vùng dọc theo các sông ở miền Trung. Thành

phố Đà Nẵng là tâm bão . Do cơn bão quá

mạnh , sức tàn phá khủng khiếp trên diện rộng

nên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài

sản cho nhân dân các địa phương. Sau bão một

vài ngày nhiều hoạt động của đời sống hầu

như bị đình đốn. Điện, nước mất, nhà xưởng

tan hoang , sinh hoạt và sản xuất ngưng trệ ...

Những nơi bão đi qua đều để lại cảnh ngổn

ngang , hoang tàn . Theo số liệu tổng hợp thiệt

hại do bão, lũ gây ra có trên 50 người chết và

mất tích , khoảng 220 ngàn ngôi nhà bị sập và

tốc mái, 370 tàu thuyền hư hỏng, hàng ngàn

cây xanh , trụ điện gãy, đổ ... Tổng thiệt hại về

tài sản ước tính trên 10.000 tỉ đồng, trong đó

riêng Đà Nẵng - địa phương chịu sự tàn phá

nặng nề nhất con số này là 5.290 tỉ đồng .

Sau bão tất cả các địa phương đều nỗ lực

tiến hành ngay các biện pháp khắc phục để

nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân .

Các địa phương đều quan niệm, việc nhanh

chóng khắc phục hậu quả thảm khốc của cơn

bão cũng là một trong những việc làm của

chính sách an dân . Hội nghị Thành ủy Đà

Nẵng lần thứ 4 (khóa XIX ) để sơ kết , đánh

giá thành quả hoạt động kinh tế - xã hội của

quý III năm 2006 và bàn phương hướng thực
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hiện kế hoạch quý IV đã dành phần lớn thời

gian cho việc bàn biện pháp khắc phục hậu

quả của bão . Đến ngày 9 tháng 10, sau bão

đúng một tuần , mọi hoạt động của đời sống xã

hội ở các nơi bão đi qua hầu như đã trở lại bình

thường. Đây là một nỗ lực rất lớn của chính

quyền các cấp ở địa phương trong việc nhanh

chóng ổn định đời sống nhân dân sau bão theo

chỉ đạo của Trung ương , là sự thể hiện của tình

cảm gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền ,

quân đội, các đoàn thể... và người dân . Từ Đà

Nẵng cho đến Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam ,

Quảng Ngãi...., đâu đâu cũng thấy cán bộ , bộ

đội, công an , lực lượng thanh niên xung kích

bám dân, cùng với dân giải quyết hậu quả của

bão. Đây cũng là phương châm hành động của

các cấp ủy, chính quyền địa phương trong khu

vực nhằm huy động cao nhất sứcngười, sức

của có thể được để giúp dân , bảo đảm cho mọi

người dân bị hoạn nạn đều nhận được sự cứu

trợ kịp thời của cộng đồng.

Cơn bão số 6 là một cơn bão mạnh và sức

tàn phá của nó rất khủng khiếp hàng chục năm

qua chưa từng xảy ra ở khu vực . Nhưng do có

sự chủ động và chuẩn bị đề phòng tích cực nên

đã hạn chế được tối đa sự thiệt hại . Chính nhờ

sự chuẩn bị phòng , chống chu đáo , quyết liệt

của cả hệ thống chính trị trước, trong và sau

bão mà tính mạng và tài sản của người dân đã

được bảo vệ. Chủ tịch nước Nguyễn Minh

Triết trong chuyến về thăm đồng bào vùng

bão, lũ vừa đi qua ở Thừa Thiên - Huế vào

ngày 06 tháng 10 đánh giá: " Thiệt hại là rất

lớn , nhưng chúng ta đã chiến thắng thật vẻ

vang . Bởi nếu không chủ động, không chỉ đạo

sát sao thì chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng khủng

khiếp , nhất là tổn thất về người" .

Từ thực tế phòng, chống và giải quyết hậu

quả của cơn bão số 6, có thể rút ra những bài

học sau :

Một là , thông tin liên lạc thông suốt, chính

xác , đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền

nâng cao nhận thức người dân về việc thực

hiện các biện pháp phòng chống thiên tai bão

lũ . Có thể nói, đây là yếu tố quan trọng hàng

đầu để chính quyền và người dân chủ động

trong việc phòng , chống bão. Trong cơn bão

này mọi thông tin như cường độ , hướng di

chuyển , phạm vi ảnh hưởng... đều đượccập

nhật thường xuyên và tương đối chính xác qua

sóng vô tuyến truyền hình , phát thanh và đài

truyền thanh của xã , phường cũng như đội ngũ

cán bộ chính quyền , đoàn thể các cấp ở cơ sở .

Chính sự cập nhật thường xuyên những thông

tin về cơn bão mà người dân ngày càng có ý

thức hơn về mức độ rủi ro , nguy hiểm của bão

nên tự giác sử dụng các biện pháp phòng tránh

hiệu quả nhất nhưchèn chống lại nhà ở, kho

tàng, thực hiện tốt việc sơtán , thậm chí có nơi

không sơ tán được thì đào hầm để tránh bão .

Hai là , có sự chỉ đạo kiên quyết, sâu sát của

Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp ,

cán bộ bám dân để cùng dân giải quyết mọi

tình huống. Ngay từ khi cơn bão còn ở xa, mới

tràn qua Phi- líp -pin , Chính phủ đã có công

điện nhắc nhở các địa phương chuẩn bị tốt cho

số1551/CĐ -TTg gửi các bộ,ban , ngành , Thủ

việc phòng, chống bão . Trong Công điện khẩn

tướng Chính phủ đã ra lệnh : "Huy động cả hệ

thống chính trị để lo đối phó với cơn bão" .

cầu trước 17 giờ chiều ngày 30 tháng 9, các

Cũng trong Công điện này, Chính phủ còn yêu

địa phương nơi cơn bão đi qua phải kết thúc

việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm . Chính

phủ không những chỉ đạo bằng văn bản mà

bằng cả hành động . Ban chỉ đạo tiền phương

do một Phó Thủ tướng điều hành được thành

lập ở vùng tâm bão để trực tiếp chỉ đạo , thực

hiện tốt nhất các biện pháp đối phó với bão ,

bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân . Tất

cả cán bộ các cấp, các ngành đều lao vào
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chống bão với một quyết tâm cao . Nếu như

không có sự kiên quyết và quyết tâm đã nêu thì

chắc chắn trong một ngày không thể nào di

dời, sơ tán được tới 36.773 gia đình với

152.504 người đến nơi trú ẩn an toàn . Có thể

nói, đây là một sự huy động sức mạnh mang

tính tổng lực và với một quyết tâm rất lớn , vì

sự chuẩn bị cho việc sơ tán chừng ấy con

người trong một thời gian gấp rút không những

chỉ có sức người, phương tiện , chỗ ở và lương

thực ... mà còn là cả tấm lòng biết hy sinh vì

nghĩa . Có chứng kiến cảnh hàng ngàn chiến sỹ

của tất cả các binh chủng ở Quân khu 4, Quân

khu 5, Vùng 3 hải quân và của công an , Bộ đội

Biên phòng ở các địa phương bị bão lao vào

nguy hiểm ngay trong lúc bão lũ để cứu dân ,

đưa dân đến nơi an toàn , đưa người bị nạn đi

cấp cứu mới thấm thía được hết tình cảm quân

dân , nghĩa tình vì dân , vì nước của anh bộ đội

Cụ Hồ, của người công an nhân dân .

Ba là , làm tốt công tác hậu cần , chuẩn bị

đầy đủ các điều kiện thiết yếu trong phòng

chống bão. Đây là một việc làm hầu hết các

địa phương đều thực hiện rất tốt. Ngay từ khi

có thông tin về bão người dân đã được cảnh

báo sớm để lo chuẩn bị các vật dụng thiết yếu

như áo phao, dầu , đèn , mì tôm... đề phòng khi

bị cô lập do bão. Nhờ đó , khi bão đổ bộ vào và

sau bão rất nhiều khu dân cư bị mất điện, mất

nước , hàng ngàn gia đình không còn nhà ở

nhưng vẫn duy trì được các sinh hoạt cần thiết

của cuộc sống, khắc phục nhanh các hậu quả

do bão gây ra. Tại Đà Nẵng nơi bão hoành

hành dữ dội nhất chỉ sau hơn một tuần khách

du lịch ngoại quốc đến đây đã phải ngỡ ngàng

vì dấu vết tàn phá của bão còn lại rất ít .

Bốn là , thực hiện tốt phương châm 4 tại

chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương

tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Do đặc thù của

khu vực có nhiều sông nên bão thường kèm

theo mưa lớn , lũ to làm chia cắt, cô lập giữa

các khu vực dân cư trong một thời gian dài.

Bởi vậy, nếu như không thực hiện tốt 4 tại chỗ

thì những nguy hiểm xảy ra đối với người dân

trong bão là không thể ứng cứu kịp thời . Mặt

khác, duy trì 4 tại chỗ đã làm cho ý thức phòng

chống thiên tai của người dân và cán bộ cơ sở

luôn được nâng cao , tinh thần đoàn kết , cưu

mang giúp đỡ lẫn nhau được phát huy một

cách cao độ .

Năm là , cần có một thiết kế nhà ở phù hợp

hơn cho cư dân vùng bão . Điều rất rõ ràng là

sự cố thiên tai rất khó lường . Ở Đà Nẵng có

14.128 ngôi nhà và ở Quảng Nam có 8.455

ngôi nhà bị sập hoàn toàn là do nhà không kiên

cố và trong xây dựng thiết kế không lường

trước hết các yếu tố để có thể chống chịu với

bão . Thực tế cho thấy , tại các khu công nghiệp

ở thành phố Đà Nẵng nơi nào nhà , xưởng của

các doanh nghiệp trong nước, các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thiết kế và

xây dựng phù hợp , chắc chắn sẽ giảm được tổn

thất đáng kể .

Nước ta nằm ở khu vực gió mùa, điều kiện

thời tiết khắc nghiệt, thất thường, lắm mưa ,

nhiều bão . Trong những năm gần đây , riêng

khu vực miền Trung , năm nào cũng phải gánh

chịu sự tàn phá của bão . Vì vậy , nên nghiên

cứu để có một mô hình nhà ở thiết kế phù hợp,

chống chịu được bão, giúp cho người dân

tránh được sự tổn thất đãtrởthành nỗi ám ảnh

thường xuyên trong cuộc sống.

Cơn bão dữ đã đi qua và hậu quả của nó

đang được các địa phương ở miền Trung cùng

với nhân dân cả nước chia sẻ, chung tay khắc

phục . Nỗi đau rồi sẽ được xoa dịu, vết thương

rồi sẽ lành , nhưng những bài học rút ra từ cơn

bão này là rất thiết thực và có ý nghĩa để cho

trong mọi hoàn cảnh , tính mạng và tài sản của

nhân dân luôn được bảo vệ an toàn . Q
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N

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

THEO PHƯƠNG CHÂM :

DÂN TỘC, VĂN HÓA,HÓA , ĐẠI CHÚNG

GÀY 20-11-2004 , Bộ Chính trị ra Nghị

quyết số 42/NQ-TW "Về công tác quy

hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước" .

Báo cáo Chính trị ở Đại hội X của Đảng nêu rõ :

"Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ , có cơ cấu

hợp lý, chất lượng tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ

lãnh đạo kế tiếp vững vàng... Có cơ chế, chính

sách phát hiện , tuyển chọn, đào tạo , bồi dưỡng ,

trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng người có đức , có

tài" ( 1 ) .

Yêu cầu đặt ra cho Đảng ta hiện nay là: xây

dựng một đội ngũ cán bộ đủ sức đảm đương nhiệm

vụ mới mà dân tộc và thời đại đang đặt ra .

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ có tính chiến lược

cho đất nước trong thế kỷ mới đòi hỏi phải có

đường lối cán bộ với tính dân tộc , quốc tế và thời

đại. Đường lối đó , theo tôi , nên theo phương châm:

"Dân tộc - văn hóa - đại chúng" .

Dân tộc, hiểu theo nghĩa rộng là bồi dưỡng, rèn

luyện đội ngũ cán bộ có lòng yêu nước nồng nàn ,

phát huy những truyền thống ưu tú của các thành

phần dân tộc đa số, thiểu số, giữ gìn bản sắc tốt

đẹp của dân tộc , luôn có niềm tin vào sức mạnh

của dân tộc và của cách mạng Việt Nam .

Người cán bộ phải có lòng tự tôn , tự hào dân

tộc. Họ không chỉ được đào tạo ở trong nước mà

còn được đào tạo ở nước ngoài , kể cả con em Việt

kiều . Nhưng họ phải là những người có lòng tự tôn ,

tự hào dân tộc , khiêm tốn học tập và tiếp thu được

khoa học , kỹ thuật để có được trình độ cao về khoa

học tự nhiên , kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn ,

phục vụ đất nước .

VĂN TẠO

*

Dân tộc có nghĩa là phải trẻ hóa đội ngũ cán

bộ theo sức trẻ của dân tộc ta hiện nay , trẻ trong

phát huy tinh hoa của dân tộc lẫn tinh thần của thời

đại mới.

Về văn hóa nên hiểu theo nghĩa là bao gồm cả

giáo dục lẫn khoa học , vì khoa học cũng nằm trong

phạm trù văn hóa.

Trước kia trình độ văn hóa cấp I cũng có thể

làm được cách mạng dân tộc , dân chủ . Nay văn

hóa tối thiểu phải có trình độ phổ thông trung học ,

còn phổ biến là đại học và từ 1/4 đến 1/2 là trên đại

học. Đã là cán bộ nhà nước phải có trình độ khoa

học nhất định . Cũng có thể cá biệt có những người

lao động nông , công nghiệp, trình độ học vấn

không cao, nhưng lại có sáng tạo khoa học - kỹ

thuật được nhân dân đánh giá cao . Họ đều là

những người miệt mài tự học và say mê sáng tạo .

Phải quy hoạch bốn loại cán bộ là : quân, dân ,

chính , đảng (thuộc mọi ngành kinh tế - văn hóa -

xã hội ) , đểđào tạo và phải đào tạo, hướng nghiệp

ngay từ bậc phổ thông lên đến đại học. Khi trở

thành cán bộ rồi , vẫn phải chọn lọc để tiếp tục đào

tạo , bồi dưỡng kể cả cho đi học tập ở các nước có

khoa học, kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Đồng

thời phải được đưa vào rèn luyện thử thách ở

những nơi khó khăn . Về kinh tế, ngoại giao , quân

sự , chính trị cũng vậy . Trong tất cả các lĩnh vực

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội , khoa học , văn

* GS , P 203 , K 10B , Bách khoa , Hà Nội

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2006 , tr 136 - 137

Số 21 (tháng 11 năm 2006 ) 63



Thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

học, nghệ thuật, du lịch , dịch vụ... , ở đâu cũng có

môi trường rèn luyện đào tạo như vậy.

Về tư tưởng chính trị, phải bồi dưỡng lý luận

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh vàphải quán

triệt nhiệm vụ nàyngay từ giáo dục phổthông lên

đến đại học và trên đại học. Không phải chỉ học

trên sách vở mà học cả ở học đường , trong gia

đình và ngoài xã hội ; trong đó giáo dục lịch sử , văn

học, địa lý qua thực tế cần được coi trọng .

Văn hóa còn phải mang tính thời đại. Thời đại

ngày nay đòi hỏi trình độ cao, tiếp cận với tin học ,

sinh học , vũ trụ học... Cùng với nó là trình độ kiến

thức rộng và mới về khoa học xã hội và nhân văn

ở thế kỷXXI.

Cả bốn loại cán bộ đều phải được bồi dưỡng

tùy theo lĩnh vực chuyên môn và yêu cầu công tác

củamình. Khôngmộtloại cán bộ nàokhôngtiếp

cận với văn hóa, văn minh thế giới và thời đại mà

có thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình.

Vănhóa bao gồm cả tư tưởng,mà tư tưởng luôn

luôn biểu hiện ở lập trường giai cấp . Chúng ta

thường nói cán bộ, đảng viên phải có lập trường,

quan điểm giai cấp công nhân , phải tuyệt đối trung

thành với lập trường giai cấp công nhân. Hiện nay ,

giai cấp công nhânđã có những đổi mới cơ bản. Vì

vậy , phải làm rõ lập trường giai cấp công nhân của

Đảng hiện nay như thế nào để cán bộ có thể giữ

vững được quan điểm giai cấp và tinh hoa dân tộc .

Văn hóa bao gồm cả lối sống và cách ứng xử .

Hiện nay trên thực tế, lối sốngxa hoa, đồi trụy,

tham nhũng đang làm suy thoái, tha hóa một số

cán bộ, đảng viên. Trong cơ chế thị trường và hội

nhập kinh tế quốc tế, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực

này có nhiều khó khăn. Nếu đào tạo nhiều mà

khống bảo vệ , duy trì, sử dụng được cán bộ thì

cũng sẽ như "dã tràng xe cát" .

Văn hóaở thời đại ngày nay bao gồm cả yêu

cầu quốc tế hóa đời sống . Do đó, đào tạo, bồi

dưỡng về ngoại ngữ phải đi đôi với bồi dưỡng

đường lối đốingoại,cách thức giao tiếp, ứng xử và

tiếp thu văn hóa , văn minh của thế giới. Đồng thời,

phải phát huy vị trí và vai trò Việt Nam trên trường

quốc tế .

Đại chúng nói ở đây là nói về nguồn cán bộ từ

quảng đại quần chúng mà ra và trở về phục vụ đại

chúng . Nguồn nhân lực như vậy là không thiếu .

Nhưng phải theo phương châm "đào tạo đi đôi với

chọn lọc, đào thải " . Làm cán bộ nhưng khi thôi lại

trở về đại chúng . Vì vậy, cố gắng sao cho không

tạo nên đội ngũ cán bộ như một lớp người đặc biệt

"có vào mà không có ra" , "có lên mà ít có xuống" ,

"sống lâu lên lãolàng" . Không nên để những cán

bộ có sự hưởng thụ đặc biệt xa với đại chúng, cả

khi sống lẫn khi chết.

Còn về đãi ngộ nên theo nguyên tắc thù lao

theo năng suất lao động và có tính đến những

cống hiến đặc biệt (nhưđối với cán bộ tiền khởi

nghĩa , cán bộ lão thành cách mạng, những người

có công lao đặc biệt được tặng các danh hiệu cao

quý của Đảng và Nhà nước ).

Nói về đãi ngộ theo cống hiến, đối với các cán

bộ lão thành cách mạng, vì sự đãi ngộ về tiền

lương trước đây chưa tương xứng với công lao, nên

nay mới phân nhà, cấp đất. Đó là việc làm xứng

đáng . Còn đối với lớp cán bộ sau ngày đất nước

hoàn toàn giải phóng, nên đãi ngộ theo lao động

và cống hiến của họđương thời, không nên giữchế

gốcnảy sinh ra "bấtcông"và "tham nhũng".

độ "xây cấp nhà đất " cho không , bởi đó là nguồn

Cụ thể, nên xây dựng những khu nhà tương

xứng với các chức vụ để cho giađình cán bộ vào

sống khi họ còn đương chức . Khi không còn giữ

chức vụ nữa thì cán bộ và gia đình về sống với

nhân dân . Tiềnlương của họ phải được nâng lên

đến mức đủ để cánbộ có thể tích lũy mà tự xây

dựng được nơi ở khi đã nghỉ việc , và mức sống

bằng người có năng suất lao động tương

đương khác.

Cũng cần quy định nhiệm vụ của cán bộ chỉ

một hay hai khóa . Hết nhiệm kỳ mà không còn

năng lực lại về với dân, chứ không nên chuyển

ngành, đề bạt. Đội ngũ cán bộ dân cử là có thời

hạn. Hết hạn giữ chức vụ được bầu , cũng nghỉ,

sống như người dân .

Chính chủ trương "Văn hóa hóa con người Việt

Nam ", "Văn hóa hóa lối sống Việt Nam " như vậy sẽ

tạo nguồn "đại chúng và dân chủ" cho việc đào tạo

và tuyển lựa cán bộ . Với phương châm trên , Trung

ương Đảng và Chính phủ sẽ đào tạo được nhiều

nhân tài, vun đắp được nhiều hiền tài để có nguồn

lực bổ sung vào đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng

và Nhà nước .

Nhìn chung lại , chiến lược cán bộ của Đảng ta

ngày nay nên theo phương châm là "Dân tộc, văn

hóa , đại chúng" .

Ngành công tác tổ chức của Đảng và của

Chính phủ có thể hợp sức với cácngành giáo dục,

khoa học , tư tưởng , văn hóa ... thiết kế nên một

"Chiến lược toàn diện và thực tế " về xây dựng đội

ngũ cán bộ cho nền văn minh trí tuệ ở thế kỷ XXI

mà dân tộc ta đang phấn đấu để tiến tới và để theo

kịp cả loài người tiến bộ . D
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CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA .

CUỘC CÁCH MẠNG NHÂN VĂN VĨ ĐẠI

T

TRẦN NGỌC LINH

Sự

Cách mạngxã hội chủ nghĩa ThángMườiNga vĩđạilà một cuộc cách mạng

cóý nghĩa lịch sửtoàn cầu , mởđầu một thời đại mới tronglịch sửthếgiới, thời

đại quá độ từchủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Xét về ảnh hưởng tới

phát triển xã hội trong lịch sửnhân loại, Cách mạng Tháng Mười Nga là một

“ cộtmốc” đánh dấu thời kỳ đấu tranh cách mạng mới vì những mục tiêu

mang tính nhân văn của thời đại là hòa bình , độc lập dân tộc, dân chủ và tiến

bộ xã hội.

TRONG tất cả các cuộc cách mạng long

trời lở đất, đổi thay xã hội đã từng xảy ra

từ trước đến nay, có thể nói cuộc Cách

mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga là cuộc

cách mạng nhân văn vĩ đại triệt để nhất.

Cuộc cách mạng Nga lần đầu tiên do đảng

của giai cấp vô sản lãnh đạo được khởi đầu từ

ngày 9-1-1905 . Lúc đó , cuộc sống của giai cấp

công nhân và nhân dân lao động dưới chế độ

Nga hoàng đã bị dồn đến khốn khổ cùng cực .

Giai cấp công nhân và nhân dân lao động

Pê -téc-bua đại diện cho giai cấp công nhân và

nhân dân lao động toàn nước Nga đã gửi đơn

thỉnh cầu lên Nga hoàng và tổ chức cuộc diễu

hành bày tỏ những nguyện vọng mang tính

nhân văn tối thiểu đòi chính phủ Nga hoàng

giảm bớt áp bức, bóc lột và được cải thiện đời

sống . Chính phủ Nga hoàng chẳng những không

đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân ,

mà còn ra lệnh xả súng bắn vào đoàn diễu hành

hơn 140.000 người trong tay không một tấc sắt.

Hơn 1000 người bị giết hại, hơn 2.000 người

bị thương. Ngày chủ nhật 9-1-1905 đã trở thành

ngày chủ nhật đẫm máu .

Hành động tội ác của chính phủ Nga hoàng

đã gây nên một làn sóng đấu tranh cách mạng

trên khắp nước Nga, mà đỉnh cao là cuộc khởi

nghĩa vũ trang ngày 9-12-1905 tại Mát-xcơ-va

và nhiều thành phố lớn khác. Chính phủ Nga

hoàng đã dùng mọi thủ đoạn đàn áp tàn bạo kết

hợp với những chính sách xảo quyệt để dập tắt

phong trào cách mạng .

Tuy bị đàn áp dã man , đẫm máu, nhưng

phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động Nga không hề bị dập tắt, mà

vẫn tiếp tục âm ỉ, chờ có điều kiện , thời cơ là lại

bùng lên dữ dội .

Đến năm 1917, phong trào đấu tranh của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã

phát triển một cách mạnh mẽ, mở đầu bằng cuộc

bãi công được tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng .

* PGS, TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Ngày 27-2, không khí khởi nghĩa đã thực sự

bao trùm khắp thủ đô nước Nga. Với khí thế

mạnh mẽ và lực lượng áp đảo , những người tham

gia khởi nghĩa đã thực sự làm chủ tình hình .

Chiều ngày 27-2, tại cung điện Ta -vri-tréc- xki

(Pê- tơ -rô -grát), các đại biểu đầu tiên được bầu ở

các nhà máy , xí nghiệp , các đơn vị quân đội , đã

ra mắt và thành lập một tổ chức cách mạng

thống nhất đóng vai trò như một cơ quan chính

quyền mới - Xô -viết đại biểu công nhân và binh

lính Pê -tơ -rô- grát.

Tại Mát-xcơ -va và các thành phố, các địa

phương khác trên khắp nước Nga, nhân dân đã

đồng loạt nổi dậy lậtđổ bộ máy chính quyền cũ,

thành lập chính quyền cách mạng, đó chính là

các Xô-viết đại biểu công nhân , binh lính và

Xô- viết đại biểu nông dân .

Trên phạm vi cả nước, chế độ Nga hoàng,

quân chủ chuyên chế, thống trị nhân dân từ bao

đời đã bị sụp đổ trong vòng 8 ngày. Cuộc cách

mạng dân chủ tư sản Tháng Hai năm 1917, dưới

sự lãnh đạo của giai cấp công nhân , đã thắng lợi.

Tuy nhiên , do những điều kiện lịch sử cụ

thể về tương quan lực lượng lúc đó , trong phiên

họp ngày 2-3-1917, Ban Chấp hành Xô-viết

Pê -tơ -rô- grát đã thông qua nghị quyết chuyển

giao chính quyền cho giai cấptưsản . Chính phủ

lâm thời đã được thành lập, nhưng nó ngày càng

lộ rõ bản chất giai cấp của mình là chính phủ

của giai cấp tư sản , không những không đáp ứng

những nguyện vọng chính đáng của nhân dân

đòi chấm dứt chiến tranh , hòa bình cho đất

nước, ruộng đất cho nông dân , mà còn thực hiện

những chính sách phản dân , hại nước . Chính

phủ lâm thời một mặt tiếp tục tiến hành chiến

tranh , mặt khác, tăng cường đàn áp dã man

phong trào đấu tranh của nhân dân . Một lần nữa,

những đòi hỏi nhân văn chính đáng của nhân

dân lại bị làm ngơ, bị chà đạp.

Giai cấp công nhân và nhân dân Nga, đứng

trước sự phản bội trắng trợn của Chính phủ lâm

thời sau cách mạng tháng Hai , đã buộc phải lựa

chọn: hoặc là cam chịu tiếp tục bị phản bội , tiếp

tục sống dưới ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư

sản và giai cấp địa chủ, quý tộc ; hoặc là đúng

lên làm cách mạng, lật đổ chính phủ tư sản lâm

thời , giành chính quyền về tay các Xô-viết đại

biểu cho nhân dân , thực hiện những mục tiêu

nhân văn cao cả của mình. Lẽ đương nhiên ,

nhân dân Nga đã lựa chọn con đường cách

mạng.

Ngày 25-10 (tức ngày 7-11 theo lịch mới) ,

đội cận vệ đỏ và các đội quân cách mạng bao

vây Cung điện Mùa Đông, chiếm các nhà ga,

bưu điện , trụ sở các bộ , ngân hàng quốc gia .

Chiến hạm Rạng Đông đã nã pháo vào Cung

điện Mùa Đông sào huyệt của Chính phủ lâm

thời phản động, phát lệnh cho công nhân cách

mạng, bộ binhvà thủy quân cách mạng xung

phong chiếm lấy Cung điện Mùa Đông và bắt

giữ toàn bộ Chính phủ lâm thời .

Đại hội II các Xô -viết khai mạc ở Điện

Xmôn-nui vào đêm 25-10 tuyên bố cách mạng

đã thành công, toàn bộ chính quyền đã về tay

các Xô- viết. Ngay từ ngày đầu tiên sau khi Cách

mạng Tháng Mười thắng lợi, Sắc lệnh về Hòa

Bình và Sắc lệnh về Ruộng Đất đã được ban

hành . Với hai Sắc lệnh này , Cách mạng xã hội

chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại đã bước đầu

thực sự đáp ứng triệt để những nguyện vọng,

ước mơ về hòa bình, ấm no, hạnh phúc, những

nguyện vọng, ước mơ nhân văn vô cùng giản dị,

vô cùng cao quý từ ngàn đời của nhân dân .

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười

Nga vĩ đại đã mở ra một kỷ nguyên mới trong

lịch sử toàn nhân loại, kỷnguyên cách mạng xã

hội chủ nghĩa , kỷ nguyên phấn đấu không

ngừng để biến những lý tưởng xã hội chủ nghĩa

cũng chính là những lý tưởng của chủ nghĩa

nhân văn chân chính triệt để trở thành hiện thực .

Quá trình tiến hành công cuộc bảo vệ thành

quả của cách mạng, xây dựng những nền tảng ,

cơ sở vững chắc về mọi mặt cho một chế độ

mới , chế độ xã hội chủ nghĩa , chính là quá trình

hiện thực hóa một cách triệt để những nguyên

tắc của chủ nghĩa nhân văn .
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Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng

Mười, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa đầu

tiên trên thế giới đã ra đời dưới sự lãnh đạo của

V.I. Lê- nin . Với công cụ nhà nước xã hội chủ

nghĩa trong tay , V.I. Lê-nin đã cùng toàn thể

nhân dân nước Nga Xô -viết bắt tay vào sự

nghiệp xây dựng một chế độ xã hội mới, chế độ

xã hội xã hội chủ nghĩa , hiện thực hóa một cách

triệt để những lý tưởng của chủ nghĩa nhân văn .

Ngay tại phiên họp của Xô- viết đại biểu

công nhân và binh sĩ Pê -tơ-rô -grát ngày

25-10-1917, V.I. Lê- nin đã nêu bật ý nghĩa của

cuộc cách mạng là ở chỗ nhân dân lao động Nga

đã có một cơ quan chính quyền riêng , bộ máy

chính quyền của giai cấp vô sản .

V.I. Lê-nin luôn khẳng định rằng , bộ máy

chính quyền trong tay giai cấp vô sản chính là

điều kiện tiên quyết của văn minh để xây dựng

chủ nghĩa xã hội. Đó chính là một công cụ sắc

bén để giai cấp vô sản sử dụng nhằm thực hiện

những mục tiêu nhân văn lý tưởng của mình ,

đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, công

bằng , văn minh cho đại đa số nhân dân .

Nhiệm vụ của nhà nước, của bộ máy quản lý,

theo V.I. Lê-nin , trước hết và trên hết được quy

lại thành nhiệm vụ thuần túy kinh tế . Hay nói

khác đi, ngay trong thời kỳđầu sau cách mạng,

ngoài nhiệm vụ , chức năng là công cụ bạo lực để

trấn áp sự phản kháng của cáclực lượngchống

chủ nghĩa xã hội, nhà nước của giai cấpvô sản

còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn ,

quyết định hơn, đó là nhiệm vụ xây dựng kinh

tế . Hơn nữa, nói cho cùng , nhiệm vụ trấn áp, bạo

lực cũng chỉ để nhằm tạo điều kiện tối ưu cho

việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý , tổ chức, xây
tô

dựng kinh tế mà thôi.

Nhiệm vụ kinh tế mà nhà nước vô sản phải

thực hiện là thiết lập “một mạng lưới cực kỳ

phức tạp và tinh tế, bao trùm sự sản xuất và phẫn

phối một cách có kế hoạch các sản phẩm cần

thiết cho đời sống của hàng chục triệu

người ...” ( 1 ) . Nhiệm vụ này vừa là để giải quyết

những nhu cầu cấp bách trước mắt củanhân dân

Nga đang đứng trước nguy cơ của một nạn đói,

vừa để tiếp tục phục vụ những nhu cầu về mọi

mặt của xã hội ngày càng tăng . Để làm tốt được

nhiệm vụ này , nhà nước vô sản trước hết phải

thực hiện được chức năng kiểm kê, kiểm soát.

Chính quyền Xô- viết sau Cách mạng Tháng

Mười, dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin , đã có

những chính sách “uyển chuyển” trong công tác

đối ngoại, biết “ tùy cơ ứng biến” . Mục đích cuối

cùngcủa chính sách này là tập trung xây dựng

nềnkinh tế , dựa trên thực lực kinh tế của bản

thân mình mà vững bước tiến lên, chống chọi

với mọi khó khăn thử thách trong giai đoạn đầu

tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Để có thể tập trung, phát huy mọi nội lực dù

cònrất ít ỏi, những người cộng sản nước Nga ,

theo V.I. Lê-nin , phải “kiên quyết đặt lên hàng

đầu cácvấn đề về kỷ luật vôsản và về tổ chức

nhữngngười lao động , vấn đề phải biết làm việc

một cách hết sức thiết thực và am hiểu lợi ích

của đại công nghiệp. Giai cấp vô sản cần giải

quyết những vấn đề ấy mộtcách thực tiễn , nếu

không thì nó sẽ bị thất bại” (2 ).

cấp vô sản , ngay sau Cách mạng ThángMười

Nói tóm lại, bộ máy chính quyền của giai

cần xây dựng được một trật tự nghiêm ngặt, một

kỷ luật thép . Đó là điều cốt yếu nhất, căn bảnkỷ luật thép .Đó là điều cốt yếu nhất, căn bản

nhất , cần thiết nhất để có thể hoàn thành được

những chức năngcơ bản của nó trong thời kỳ

mới : kiểm kê, kiểm soát - điều hành quá trình

sản xuất và điều hành quá trình phân phối tiêu

dùng trong toàn xã hội . Những chức năng cơ

bản này được thực hiện tốt thì bản chất củanhà

nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới

nhà nước của dân , do dân, vì dân mới được thể

hiện đầy đủ và nhà nước đó mới thực sựđóng

vai trò là công cụ thực hiện triệt để những lý

tưởng nhân văn .

( 1 ) V.I.Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va ,

1978. t 36, tr 207 - 208

(2) V.I.Lê-nin: Sɗd, t 36, tr 301
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Để trở thành công cụ sắc bén trong thực hiện

những lý tưởng nhân văn , nhà nước xã hội chủ

nghĩa phải được xây dựng theo những tiêu chí

sau : Thứ nhất, phải thu hút được quần chúng

nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quá

trình tổ chức, quản lý đất nước. Sự nghiệp cách

mạng là sự nghiệp của quần chúng , không có sự

tham gia của đông đảo quần chúng thì không thể

thực hiện được sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội . Thứ hai, phải bảo đảm sự phối hợp nhịp

nhàng giữa các bộ phận , giữa trung tâm đầu não

với các cơ quan địa phương , bảo đảm phát huy

được tính sáng tạo của địa phương.

Nhà nước Xô-viết được thiết lập và hoạt

động theo nguyên tắc tập trung dân chủ mới có

thể thu hút được toàn thể những người lao động

tham gia việc quản lý nhà nước, vận hành toàn

bộ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo

“nhịp điệu của đại công nghiệp”, khắc phục

được tính tự phát, vô tổ chức, vô kỷ luật , sản

phẩm tất yếu của nền sản xuất nhỏ. Đồng thời ,

chính nhờ thực hiện nguyên tắc tập trung dân

chủ, chính quyền Xô- viết trung ương mới có thể

giữ vững được mối liên hệ hữu cơ, vững chắc ,

linh hoạt và mềm dẻo với từng địa phương , với

từng tế bào của xã hội, để khắc phục , chống lại

chủ nghĩa quan liêu , một thứ bệnh kinh niên,

mãn tính của các loại hệ thống chính quyền .

Những điều nêu trên chính là những điều

kiện tối cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội , hiện thực hóa những lý tưởng

nhân văn .

Trong quá trình tiến tới những mục tiêu của

chủ nghĩa xã hội và xa hơn nữa là tiến tới mục

tiêu của chủ nghĩa cộng sản , những mục tiêu của

chủ nghĩa nhân văn chân chính , nhà nước của

giai cấp vô sản đã sử dụng những hình thức tổ

chức kinh tế - xã hội thích hợp , trong đó, đáng

chú ý là hai hình thức cụ thể: chủ nghĩa tư bản

nhà nước và hợp tác xã lao động .

Ngay từ năm 1918, V.I.Lê-nin đã khẳng định

một cách dứt khoát rằng : “ Chỉ có phát triển chủ

nghĩa tư bản nhà nước, chỉ có tổ chức một cách

chu đáo việc kiểm kê và kiểm soát, chỉ có tổ

chức hết sức chặt chẽ và kỷ luật lao động

nghiêm ngặt, mới dẫn chúng ta đến chủ nghĩa xã

hội. Không có điều đó sẽ không có chủ nghĩa xã

hội” (3 ) . Đặc biệt, Người còn khẳng định rằng,

trong điều kiện nước Nga lúc đó : một nền kinh

tế sản xuất nhỏ cộng với sự chống phá của các

thế lực thù địch trong và ngoài tìm mọi cách

hòng thủ tiêu chính quyền Xô- viết non trẻ , thì

không thể tiến lên chủ nghĩa cộng sản bằng con

đường nào khác , ngoài con đường “đi xuyên qua

chủ nghĩa tư bản nhà nước” . Tại Đại hội IV

Quốc tế Cộng sản , V.I. Lê-nin một lần nữanhắc

lại quan điểm trên : “Chủ nghĩa tư bản nhà nước ,

tuy không phải là một hình thức xã hội chủ

nghĩa , nhưng đối với chúng tôi và đối với nước

Nga, nó vẫn là một hình thức thuận lợi hơn là

cái hình thức hiện nay ...Nghĩa là, trong khi đã

làm xong cuộc cách mạng xã hội rồi, chúng tôi

vẫn không đánh giá quá cao những mầm mống

cũng như những cơ sở của nền kinh tế xã hội chủ

nghĩa ; ngược lại ngay từ hồi đó, chúng tôi cũng

đã có ý thức đến một chừng mực nào đó , về cái

chân lý sau đây: quả thật , tốt hơn là nên trước

hết hãy thựchiện chủ nghĩa tư bản nhà nước , để

rồi sau đó , đi đến chủ nghĩa xã hội” (4 )

Xây dựng các hợp tác xã lao động cũng được

V.I. Lê -nin coi là một trong những phương thức ,

con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội . Người

khẳng định rằng , sau khi giành chính quyền về

tay giai cấp công nhân , những người cộng sản

“cần phải có cả một cuộc cách mạng, cả một

thời kỳ phát triển văn hóa của toànthể quần

chúng nhân dân ” để cho quần chúng nhân dân

văn minh đến mức nhận rõ tất cả lợi ích của

việc tham gia hợp tác xã. Hơn thế nữa, Người

còn đánh giá các hợp tác xã lao động là

“nguyên tắc tổ chức mới của dân cư”. Do đó ,

(Xem tiếp trang 72)

(3 ) V.I.Lênin : Sđd, t 36, tr 311

(4) V.I.Lênin : Sđd, t 45 , tr 325 - 326
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GIAI ĐOẠN MỚI TRONG QUAN HỆ

VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

NGUYỄN HUY QUÝ *

Mười lăm năm qua, kểtừkhi bình thường hóa quan hệ vào tháng

11-1991 , hai nước ViệtNam - Trung Quốc đã khôi phục và phát triển

quan hệ hợp tác trên mọilĩnh vực . Với truyền thống hữu nghị lâu đời,

nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua thử thách , hai nước đưa quan hệ

lên một giai đoạn phát triển mới với những nội dung và phương thức

mới, đáp ứngyêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước, gópphần vào

hòa bình , ổn định trong khu vực và trên thếgiới.

1 - Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sau

15 năm bình thường hóa

Về phương diện chính trị, 15 năm qua, các

cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai Đảng , hai Nhà

nước được tiến hành hằng năm ; quan hệ giữa

các ngành , địa phương ngày càng chặt chẽ .

Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều quan

điểm tương đồng trong các vấn đề chính trị

ngoại giao quốc tế và khu vực . Năm 1999, hai

nước đã xác định phương châm quan hệ Việt -

Trung là "Láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn

diện , ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" ; và

đến năm 2000, Tuyên bố chung về hợp tác

toàn diện trong thế kỷ mới giữa nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng

hòa nhân dân Trung Hoa đã được ký kết.

Về phương diện kinh tế , hợp tác Việt -

Trung trong 15 năm qua đã có những bước

phát triển nhanh chóng . Hai nước hiện đang

phấn đấu đạt trước thời hạn chỉ tiêu về kim

ngạch thương mại song phương từ nay đến

năm 2010 là 10 tỉ USD. Đầu tư của Trung

Quốc vào Việt Nam ở mức 800 triệu USD, và

đang có xu hướng tăng mạnh.

Hợp tác Việt - Trung trong các lĩnh vực văn

hóa , giáo dục , khoa học , y tế cũng đạt được

những kết quả khả quan . Các nhà lý luận cấp

cao của hai Đảng đã phối hợp nghiên cứu , tiến

hành các cuộc hội thảo bàn về các vấn đề cơ

bản như : "Chủ nghĩa xã hội - tính phổbiến và

tính đặc thù " (6-2000 ) ; "Chủ nghĩa xã hội -

kinh nghiệm của Việt Nam , kinh nghiệm của

Trung Quốc"(11-2001 ), " Chủ nghĩa xã hội và

kinh tế thị trường - kinh nghiệm của Việt Nam ,

kinh nghiệm của Trung Quốc " (10-2003 ) và

" Xây dựng Đảng cầm quyền - kinh nghiệm

của Việt Nam , kinh nghiệm của Trung Quốc"

(2-2004 ). Những cuộc hội thảo như vậy rất bổ

* PGS , Ủy viên thường vụ Trung ương Hội hữu nghị

Việt - Trung

2
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ích, cần được phát huy nhằm góp phần làm rõ

những vấn đề lý luận và thực tiễn mà hai nước

cùng quan tâm . Đặc biệt , lãnh đạo hai nước

quyết tâm giải quyết một số vấn đề do lịch sử

đểlại như vấn đề về biên giới lãnh thổ ; tháo gỡ

những trở ngại trong hợp tác nhằm phát triển

hơn nữa quan hệ giữa hai nước Việt - Trung .

Trong bản Thông cáo chung được ký vào ngày

10-11-1991 , lãnh đạo hai nước đã khẳng định:

hai bên nhất trí thông qua thương lượngnhằm

giải quyết hòa bình các vấn đề lãnh thổ , biên

giới vẫn còn tồn tại giữa hai nước.Cóthểnói,

việc giải quyết những vấn đề này có ý nghĩa

đặc biệt quan trọng đối với việcbìnhthường

hóa và phát triển quan hệ giữa hai nước. Cùng

với sự nỗ lực của hai bên , Hiệp ước biên giới

trên đất liền (năm 1999 ), Hiệp ước phân định

vịnh Bắc Bộ và Hiệp ước hợp tác nghề cá tại

vịnh Bắc Bộ (năm 2000 ) giữa Việt Nam và

Trung Quốc đã được ký kết.Hainướcthỏa

thuận phối hợp chặt chẽ , đẩy nhanh hơn nữa

tiến trình công tác , bảo đảm đúng thời hạn

mục tiêu hoànthành công tác phân giới cắm

mốc trên toàn tuyến biên giới và ký văn kiện

mới về quy chếquản lý biên giới chậm nhất

vào năm 2008... Hai bên đánh giá cao việc

thực hiện Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và

Hiệp định hợp tác nghề cá tại vịnh Bắc Bộ,

cùng việc giữ gìn an ninh trên biển và trật tự

sản xuất nghề cá; tích cực triển khai điều tra

liên hợp nguồn lợi thủy sản trong vùng đánh

cá chung ở vịnh Bắc Bộ; hợp tác thăm dò khai

thác các mỏ dầu khí vắt ngang đường phân

định ; sớm thực hiện việc tuần tra chung giữa

hải quân hai nước ở vùng biển này. Hai bên

xúc tiến việc đàm phán về phân định vùng

biển ngoài cửa vịnh và trao đổi về vấn đề hợp

tác cùng phát triển ở khu vực này ( I)

Mười lăm năm qua, quan hệ hợp tác hữu

nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc đã đạt

những bước phát triển toàn diện như vậy là do:

Trước hết, quan hệ hợp tác Việt - Trung

được phát triển trên cơ sở truyền thống hữu

nghị lâu đời giữa hai dân tộc; đáp ứng được

nguyện vọng của nhân dân hai nước trong bối

cảnh chung củakhu vực và quốc tế hiện nay .

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước

được phát triển theo xu thế toàn cầu hóa và

khu vực hóa kinh tế thế giới; hướng tới những

quy hoạch rộng lớn hơn , như việc thực hiện ý

tưởng "một vành đai, hai hành langkinh tế"do

Chính phủ hai nước đề xuất; triển vọng hợp tác

tiểu vùng sông Mê Công; những sáng kiến

trong việc kết hợp quan hệ hợp tác Việt -

Trung với hợp tác Trung Quốc -ASEAN .

Thứhai, hai nước Việt - Trung có địa hình

núi sông liền một dải, có quan hệ gần gũi về

dân tộcvà văn hóa, trải qua mấy nghìn năm ,

nhân dân hai nước luôn giữ được mối giao lưu

hữu nghị , gắn bó bền chặt . Biên giới Việt

Trunglà tuyến biên giới có lịch sử lâu đời,nơi

có nhiều dân tộc của hai nước sinh sống ; "chợ

biên giới" vẫn tồn tại như nơi giao lưu hàng

hóa và tình cảm giữa hai nước . Từ sau ngày

bình thường hóa quan hệ, và nhất là sau khi

Hiệp định biên giới trên bộ được ký kết, biên

giới Việt - Trung đã nhanh chóng trở thành

đường biên giới hữu nghị .

Thứ ba, nhân dân hai nước Việt Nam

Trung Quốc có chung lý tưởng độc lập dân tộc

và xây dựng chủ nghĩaxã hội. Trong suốt giai

đoạn cách mạng , hai nước đã sát cánh bên

nhau , cùng bước trên con đường xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Trước sự thoái trào tạm thời của

phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới hiện nay,

sự đoàn kết gắn bó giữa hai đảng,nhân dân hai

nước ngày càng trở nên cần thiết, và quan

trọng hơn bao giờ hết. Hai nước đang đứng

trước nhiệm vụ lịch sử trọng đại về việc sáng

tạo lý luận , đổi mới hoạt động thực tiễn , bảo

( 1 ) Xem : “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc” ,

Báo Nhân Dân , ngày 2-11-2005 , tr 4

-

70 Số 21 (tháng 11 năm 2006 )



Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Tạp chí Gộng sản

vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; khẳng

định sức sống của chủ nghĩa xã hội khoa học ;

góp phần vào sự nghiệp đấu tranh của nhân

dân thế giới vì mục tiêu cao cả độc lập dân tộctiêu cao cả độc lập dân tộc

và tiến bộ xã hội .

2 - Những vấn đề cần giải quyết trong

tương lai

Lịch sử đã để lại cho quan hệ Việt - Trung

những vẫn đề mà cho tới nay vẫn còn phải tiếp

tục được giải quyết, đó là sự đồng thuận trong

nhận thức về lịch sử , vấn đề Biển Đông và ảnh

hưởng của những nhân tố bên ngoài tác động

đến quan hệ hai nước.

sự

Cho tới nay, giới sử học hai nước vẫn chưa

có được sự nhận thức chung đối với một số

kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt -

Trung, như vấnđề lịch sử cổ đại liên quan đến

" thờikỳ Bắc thuộc" , vấn đề lịch sử đương đại

quan đến thời kỳ trước bình thườnghóa.

Lãnh đạo hai nước chủ trương "khép lại quá

khứ , hướng tới tương lai" trên tinh thần đồng

cảm về quá khứ và xây dựng lòng tin hướng tới

tương lai.

liên

Vấn đề Biển Đông, về lâu dài, là vấn đề rất

quan trọng và cần có sự nỗ lực trong quan hệ

hai nước. Sau khi vấn đề biên giới trên bộ và

ở vịnh Bắc Bộ đã được giải quyết, lãnh đạo hai

nước nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế đàm phán

về vấn đề trên biển , kiên trì thông qua đàm

phán hòa bình , tìm kiếm giải pháp cơ bản ;

thông qua đó, tập trung nghiên cứu vấn đề hợp

tác cùng phát triển để tìm được mô hình và

khu vực hợp tác cùng phát triển phù hợp với

luật pháp và thực tiễn quốc tế . Vấn đề Biển

Đông được giải quyết sẽ có một tác động quan

trọng đối với quan hệ hai nước trong tương lai.

Hai nước cần có nhận thức chung nhằm

tránh sựtác động tiêu cực của những nhân tố

bên ngoài ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai

nước . Trong quan hệquốc tế , tất cả các quốc

gia đều quan tâm tới lợi ích của mình , nhưng

đồng thời phải tôn trọng lợi ích của các

đối tác . Trung Quốc và Việt Nam hiện đều

thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa

về đối tác, đa dạng hóa về phương thức hợp

tác . Hai nước sẵn sàng là bạn của các nước,

nhưng trong quan hệ song phương , hai nước có

những lĩnh vực và cấp độ hợp tác khác nhau

tùy thuộc vào bối cảnh hợp tác với từng đối

tác; điều quan trọng là sự thông cảm lẫnnhau

và vì lợi ích của cả hai bên . Trong quan hệ đối

ngoại, Việt Nam luôn đặt quan hệ Việt - Trung

ởvị trí ưu tiên , luônnhất trí với quan điểm

"một nước Trung Quốc" .

su

Những thuận lợi và khó khăn trên đây cần

nỗ lực của cả hai nước trong thời gian dài ,

trước mắt , hai bên cần hợp tác giải quyết

những vấn đề cấp thiết, thúc đẩy hợp tác trong

các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa.

Về hợp tác chính trị , quan hệ song phương

giữa hai nước cần được duy trì và đi vào chiều

sâu ở các cấp, các lĩnh vực. Về vấn đề biên

giới trên bộ và ở vịnh Bắc Bộ, hai nước thực

hiện cam kết đã đạt được trong Thông cáo

chung Việt Nam - Trung Quốc nhân chuyến

thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức

Lương (7-2005 ), và Tuyên bố chung Việt

Nam - Trung Quốc nhân chuyến thăm Việt

Nam của Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Hồ Cẩm

Đào (11-2005 ) về việc cắm mốc trên toàn

tuyến biên giới và ký văn kiện mới về quy chế

quản lý biên giới trên bộ ; tiếp tục thực hiện

nghiêm túc Hiệp định phân định và Hiệp định

hợptác nghềcá vịnhBắc Bộ ; đàm phán về

phân định vùng biển ngoài cửa vịnh , cũng như

thực hiện "Thỏa thuận công tác địa chấn biển

liên hợp ba bên tại khu vực thỏa thuận ở Biển

Đông" . Hợp tác nghiên cứu những vấn đề lý

luận của chủ nghĩa Mác - Lê -nin và trao đổi

kinh nghiệm về công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hộigiữa giới lý luận của hai đảng, hai nước

cần được tiếp tục đi vào chiều sâunhằm đạt

được hiệu quả thiết thực hơn nữa . Ngoài ra ,

chính phủ hai nước cần tạo điều kiện cho tuổi

trẻ hai bên có điều kiện tiếp xúc, hiểu biết tin
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cậy lẫn nhau để tình hữu nghị truyền thống

được tiếp nối đời đời.

Hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Trung

ngày nay đang có nhiều cơ hội cũng như

những thách thức . Hai nước cần đổi mới nội

dung và phương thức hợp tác phù hợp với

quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại khu vực

và quốc tế ; tiếp tục phát triển quan hệ trong

khuôn khổ Khu vực Tự do thương mạiTrung |

Quốc - ASEAN (CAFTA) và những quy tắc

của Tổ chức Thương mại thếgiới (WTO ).Ý

tưởng hợp tác xây dựng "một vành đai, hai

hành lang kinh tế " cần được thể hiện bằng

những quy hoạch cụ thể, có tính khả thi, và vì

lợi ích thiết thực của cả hai phía . Đây là ý |

tưởng hứahẹn một tương lai rộng mởcho hợp

tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, đồng

thời là một nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi hai bên

phải hợp tác chặt chẽ trong việc soạn thảo quy

hoạch cũng như trong quá trình thực hiện .

Hợp tác văn hóa cũng là một lĩnhvực quan

trọng trong quan hệ Việt - Trung. Với những

thuận lợi cơ bản trong quan hệ, gần gũi nhau

về văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại,

vấn đề đặt ra là hai nước cần tìm ra những |

phương thức hữu hiệu, khả thi và đẩy mạnh

giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa,

giáo dục , khoa học; cùng nhau giải quyết

những vấn đề văn hóa nảy sinh trong quá trình

hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Mười lăm năm tuy là mộtgiai đoạn ngắn

ngủi, nhưng là sự mở đầu tốt đẹp cho một |

thời đại mới trongquan hệ giữa hai nước Việt

Nam - Trung Quốc . Lịch sử không tái diễn ,

quá khứ không lặp lại , hai nước chúng ta có

thể sáng tạo tương lai , đưa quan hệ Việt -

Trung lên những giai đoạn phát triển mới . Hai

nước Việt Nam - Trung Quốc " sơn thủy tương

liên , văn hóa tương thông, lý tưởng tương

đồng, lợi ích tương quan " đang hướng tới một

tương lai tốt đẹp với sự đồng tâm hiệp lực của

nhân dân hai nước . n

-

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cách mạng Tháng Mười ...

(Tiếp theo trang 68)

66

theo V.I. Lê-nin , “ ... khi các tư liệu sản xuất đã

thuộc về xã hội, khi giai cấp vô sản, với tư cách

là giai cấp , đã thắng giai cấp tư sản - thì chế độ

của những xã viên hợp tác xã văn minh là chế độ

luậnthếnàocũng không được hạn chế sự phát

xã hội chủ nghĩa”. Chính quyền Xô-viết “bất

luận thế nào cũngkhông được hạn

triển của các hợptác xã ,mà trái lại phải bằngđủ

mọi cách giúp đỡ hợp tác xã” (5 )

Thông qua các hợp tác xã, nhà nước Xô -viết

sẽ huy động được những lực lượng tiềm tàng

trong xã hội, trong quần chúng nhân dân lao

động , đồng thời giữ được mối quan hệ qua lại,

hữu cơ , chặt chẽ giữa nhà nước với nhân dân lao

động, giữa giai cấp công nhân với toàn xã hội,

giúp cho giai cấp công nhân hoàn thành nhiệm

vụ lịch sử của mình , lãnh đạo toàn xã hội, thiết

lập một hợp tác xã thống nhất của toàn dân ,

cùng tiến tới mục tiêu xây dựng chế độ xã hội xã

hội chủ nghĩa .

Có thể nói, những lý tưởng của chủ nghĩa

nhân văn chân chính , trong đó những nguyên

tắc tự do , bình đẳng , bác ái không chỉ là những

khẩu hiệu trừu tượng, mà đã dần được hiện thực

hóa trên đất nước Nga Xô-viết, ngay sau thắng

vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười.lợi

Kỷ niệm 89 năm ngày Cách mạng Tháng

Mười Nga thành công, trong một thế giới toàn

cầu hóa đầy những biến động khôn lường ,một

lầnnữa tinh thần nhân văn sâu sắc , triệt để của

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên thắp

sáng niềm tin của chúng ta vào những mục tiêu

cao cả của sự nghiệp mà chúng ta đang tiến

hành , xây dựng đất nước ta trở thành đất nước

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh , tất cả nhân danh con người, vì

lợi ích con người.D

(5) V.I.Lê-nin: Sɗd, t 43 , tr 302
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

ĐIỂM SÁNG TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP CỦACẢ NƯỚC

GS, TS , NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - HIỆU TRƯỞNG

HỌC THẬT- THI THẬT

RA TRƯỜNG LÀM THẬT

Æ

“ ới ra đời được 9 năm , Trường đại học Dân lập

Hải Phòng đã giành được nhiều thành tích

trên các hoạt động , trở thành một điểm sáng

và là niềm tự hào của người dân Hải Phòng

trong công tác xã hội hóa giáo dục. Vượt lên những khó

khăn thử thách , lãnh đạo nhà trường đã cùng cán bộ ,

giảng viên đoàn kết , đưa Trường đại học Dân lập Hải

Phòng trở thành trường dẫn đầu trong khối các trường

đại học ngoài công lập cả nước.

Nhà trường đã xây dựng 1 cơ sở vật chất khang trang,

hiện đại với tổng kinh phí tới 75 tỉ đồng, bảođảm đầy đủ

điều kiện giảng dạy, học tập , vui chơi, rèn luyệncủa

sinh viên với 100 phòng học, thư viện có 60.000 bản

sách với Chương trình quản lý thư viện điện tử Libol;

hơn 500 máy tính nối mạng nội bộ , mạng in -tơ -nét ;

Khách sạn Sinh viên có 1400 giường ; bể bơi , nhà tập đa

năng , sân vận động , nhà ăn 500 chỗ . Cổng điện thoại

học đường được đưa vào sử dụng năm 2004 là cầu nối

nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi giữa nhà trường với

sinh viên và gia đình sinh viên, nhất là ở các vùng nông

thôn , vùng sâu , vùng xa .

Nhà trường có gần 400 giảng viên , trong đó trên 200

giảng viên là các GS, PGS, TS, ThS được mời từ các

trường đại học trong cả nước về dạy. Cùng với giáo viên

thỉnh giảng , nhà trường đã xây dựng được 1 đội ngũ

gồm 172 giáo viên cơ hữu với trên 85% là GS, PGS , TS ,

ThS và đang học cao học.

Nhà trường cũng hết sức chú trọng đến tính gọn nhẹ

nhưng hiệu quả trong công tác quản lý . Tháng 11/2005,

nhà trường được nhận Chứng chỉ quản lý chất lượng

ISO 9001: 2000 và là một trong 10 trường được chọn

kiểm định chất lượng đào tạo năm 2006 của Bộ Giáo

dục vàĐào tạo .

Ngay từ năm học đầu tiên , nhà trường đã quyết tâm

chống tiêu cực trong thi cử. Khẩu hiệu “Sẽ không có

công bằng nếu vẫn còn hiện tượng thi không nghiêm

túc” cùngquyết tâm của toàn thể giáo viên , sinh viên,

Ý KHÁCH SẠN SINH VIÊN

བ( )

nhiều hội nghị , hội thảo “Học tốt - Thi nghiêm túc”... đã

làm cho mọi sinh viên ý thức sâu sắc rằng: là sinh viên

phải siêng năng học tập .

Các tổ chức đoàn thể của trường cũng lớn mạnh

không ngừng . Từ một chi bộ có 13 đảng viên (năm

2000 ) đã trở thành một đảng bộ với 70 đồng chí (năm

2006 ) và là đảng bộ trong sạch , vững mạnh ; công đoàn

được công nhận là công đoàn xuất sắc , Đoàn

TNCSHCM nhiều lần được tặng bằng khen của TW

Đoàn và Thành đoàn ; Hội sinh viên nhà trường là hội

duy nhất ở Hải Phòng được TW Hội sinh viên cấp bằng

khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1998 -

2003.

Năm 2006 , Trường đã được Bộ KH & CN tặng Cúp

Vàng ISO , cá nhân đồng chí hiệu trưởng được tặng

danh hiệu Nhà quản lý giỏi .

LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hiện nay, vấn đề bức xúc nhất của Nhà trường là

bầu lại HĐQT. Tin rằng , dưới sự chỉ đạo sát sao,

quyết liệt của Bộ GDĐT, của lãnh đạo thành phố

Hải Phòng nhất định vấn đề này sẽ sớm được giải

quyết. Điều này sẽ giúp cho tập thể CBGV của Đại

học DLHP tiếp tục sát cánh bên nhau vì sự nghiệp

“ Trồng người” cao cả , xứng với sự mong đợi của các

cấp lãnh đạo, của sinh viên và các bậc phụ huynh.

ới sự phát triển , lớn mạnh không ngừng của mình , Trường đại

học Dân lập Hải Phòng vinh dự được nhận nhiều bằng khen

của Chính phủ, Bộ GDĐT và thành phố. Nhà trường đã được

nhiều đồng chílãnh đạo đảng và nhà nước vềthăm , khen ngợi. Với sự

từ” quan tâm , tạo điều kiện của thành phố Hải Phòng, Trường đại học

Dân lập Hải Phòng nỗ lực cố gắng hơn nữa trong việc giữ vững chất

lượng, uy tín , góp phần vào thành tích chung của nền giáo dục nước

nhà , khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xã hội hóa giáo dục

của Đảng.
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BỘ TÂY CHÍNH
LÊ KỶ NIỆM

265-204-2006

Văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 30

năm thành lập Trường và đón

nhận Huân chương Độc lập hạng 3

T

Cơ sở 2 : 73 Quang Trung , TP . Đà Nẵng

Tường Cao đẳng Tài chính kế toán được thành lập ngày 28/6/1976 với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ tàichính kế toán có trình độ cao đẳng và trung học . Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển

kinh tếxã hội . Tuyển sinh trong cả nước .

CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNHĐÀOTẠO :

*Đào tạo chính quy và không chính quy: bậc Cao đẳng và bậc Trung cấp chuyên nghiệp

*Đào tạo liên thông: Trung cấp - Cao đẳng , Cao đẳng-Đại học .

CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNHĐÀOTẠO :

NGÀNH ĐÀO TẠO

1.Tài chính -ngân hàng

2. Kế toán

BẬC CAO ĐẲNG

Thuế , Tài chính doanh nghiệp ,

Quản lý tài chính Nhà nước,

Ngân hàng

Kế toán doanh nghiệp , Kế toán

hành chính sự nghiệp

3. Hệ thống thông tin kinh tế Tin học tài chính kế toán

4. Quản trị kinh doanh

5. Tin học

Marketing

• Đàotạocấpchứng chỉ: Tin họcA , B; tiếngAnhA, B, thực hành kế toán máy .

BẬC TRUNG CẤP

| Quản lý ngân sách Nhà

nước, Thuế , Bảo hiểm

| Kế toán doanh nghiệp , Kế

toán hành chính sự nghiệp

Tin học tài chính kế toán

• Bồi dưỡng: Kế toán trưởng , Chủ tài khoản , Nghiệp vụ quản lý ngân sách Nhà nước , nghiệp vụ quản lý kho

bạc Nhà nước .

• Liên kết đào tạo : Liên kết với các trường Đại học , Học viện , Viện đại học để đào tạo tại chức và từ xa gồm

các ngành: Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh , Kế toán , Tài chính -ngân hàng.

TRUNG TÂM GIÁO LỤC THƯỜNG XUYÊN

LUYỆNTỚIHỨITHÁIBÌ

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình * Điện thoại : 036.616 073

Hiệu trưởng: NGUYỄN NGOAN

Trung tâm Giáo VũThư Thái Bình

"rung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình thành lập tháng 10 năm 1972. Từ năm 1972 đến năm 1992 có tên

CHỨCNĂNG NHIỆM VỤ :

lập tháng 10 năm Từ 1978

- Vận động , tổ chức cáchình thức học tập cho mọi người “dân cần gì được học nấy ”, học thường xuyên, liên tục , suốt đời để cập nhật kiến thức, nâng

cao tay nghề, đạt chuẩn , nâng cao dân trí , tạo“xã hộihọc tập " giúp mọi người sống hòa nhậpvàthích ứng với thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước.

- Thực hiện chất lượng các chỉ tiêu về xóa mù chữ , bổ túc tiểu học, bổ túc trung học cơ sở, bổ túc trung học cho cán bộ đảng viên , thanh niên , phát

triển các lớp ngoại ngữ, dạy nghề , tin học , xây dựng phát triển 31 trung tâm họctập cộng đồng.

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU :

*Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư thuộc ngành học không chính quy . Trong 30 năm xây dựng , phát triển trường đã liên tục phấn đấu

và giành được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc .

*Dẫn đầu công tác xóa mù chữ , bổ túc tiểu học, trung học cơ sở , góp phần quan trọng vào thành tích xóa mù chữ , phổ cập tiểu học và trung học cơ

sở của huyện , của tỉnh .

* Đi đầu tổ chức các lớp bổ túc trung học và huy động cán bộ , đảng viên , đoàn viên thanh niên đi học theo chỉ thị 115/TW ngày 07/9/1981 của Ban Bí

thưTrung ương Đảng.

*Đi đầu tổ chức các lớp chuyên đề khoa học, rút kinh nghiệm xây dựng mô hình mới: Trung tâm học tập cộng đồng , tạo cơ sở để xây dựng xã hội

họctập .

* Điđầu về xây dựng hệ điều kiện cho ngành học giáo dục thường xuyên như: xây dựng đội ngũ, xây dựng hệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong

khối GDTX quận huyện , cả nước.

*Đi đầu thực hiện đa dạng hóa các loại hình học tập , khởi xướng nhiều hoạt động mới, đóng góp cho tỉnh nhiều bài học kinh nghiệm quý để xây

dựng phát triển và chỉđạo ngành học.

*Luôn thực hiện xuất sắc công tác quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy-học tập .

*Là đơn vị luôn đi đầu xây dựng tổ chức cơ sởĐảng, tổ chức đoàn thể, cơquan trong sạch vững mạnh.

• Trong 10 năm qua Trung tâm được nhiều cấp , nhiều ngành tặng 21 giấy khen , nhiều cờ thi đua do đạt thành tích xuất sắc trong các mặt

công tác. Được Nhànướctặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001. Hằng năm có 8/21 cán bộ giáo viên đạt danh hiệugiáo

viên giỏi cấp tỉnh , cấp quốc gia và nhận nhiều bàng khen , giấy khen của UBND tỉnh , Bộ Giáo dục-Đào tạo và của Thủ tướng Chính phủ .

* NĂM 2005 TRUNG TÂM VINH DỰĐƯỢC ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAOĐỘNG THỜIKỲ ĐỔI MỚI .
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TIÊN HNG DỤNG CÔNGNGHỆ

V

iện Ứng dụng Công nghệ được thành lập ngày 16/10/1984 , là đơn vị sự nghiệp

khoa học - công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Chức năng chính của

Viện là nghiên cứu , ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới

thuộccác lĩnh vực laser , hồng ngoại, vi điện tử , tin học, vật liệu mới, quang điện tử , sinh

học vào sản xuất và đời sống .

Trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển , Viện đã có nhiều hoạt động nghiên cứu và

triển khai : nghiên cứu côngnghệ, xây dựng các chương trình, dự án, đề tài trọng điểm,

tạo ra nhiều sản phẩm có tínhđột phá phục vụ sản xuất và đời sống :

- Chếtạo thành côngmáy trợ thởsơ cứu bệnh nhân H5N1, chếtạo các thiết bị sử dụng

trong chuẩn đoán và điều trị : thiết bị điều trị bằng từ trường ; phẫu thuật bằng

Plasma ; thiết bị điều trị trĩ; u sơ tiền liệt tuyến ; thiết bị điện châm , tán sỏi ngoài cơthể,

dao mổ điện cao tần , các loại laser He-Ne trị liệu , laser CO2 phẫu thuật , laser diode

châm cứu cai nghiện ma túy và điều trị ung thư , laser HE-Cd, laser YAG:Nd, laser

Ruby, thiết bị nhiệt ký trợ giúp sàng lọc người bị bệnh SARS, thiết bị khắc hai chiều

bằng laser .

- Nghiên cứu chế tạo nhiều hệ thiết bị mô phỏng phục vụ công tác huấn luyện bắn tập

súng bộ binh. Chếtạo thành công camera ảnh nhiệt sửdụngđầuthu PtSi-Si , ứng dụng

vào cảnh báo cháy rừng và phục vụ an ninh- quốc phòng. Nghiên cứu chế tạo thành

công khối điều khiển điện áp (ARV) cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình . Làm chủ công

nghệ chếtạo hệ thống hiển thị hình ảnh động trên PanoLEDcỡlớn .

- Nghiên cứu chếtạothành công và đưa vàosản xuất ống chân giả , dụng cụ chỉnh hình ,

áo giáp chống đạn K59 và K54 bằng vật liệu composit , oxit kẽm hoạt tính thương

phẩm cho công nghiệp , phiên bản EvTran 3.0 biên dịch tự động Anh - Việt và ngược

lại . Lưu giữ vànhân giống thành công cây Nopal, một số loài lan hài, lan rừngViệt

Nam, riêng cây Nopal có thể phủ xanhđất trống, đồi trọc kể cả vùng đất cát khô cằn

TrungNamBộ, đặc biệt lávà quả của nó cóthể làm thức ăn cho cả người và gia súc .

Các sản phẩm tiêu biểu của Viện được công nhận 01 bằng sáng chế, được tặng 4 Cúp

VàngTechmart Việt Nam 2005, 6 Huy chương Vàng tại Chợthiết bị và Công nghệ Việt

Nam 2003, giải thưởng Vifotech 1996 , giải thưởng Thăng Long 1995 , giải thưởng tuổi

trẻ sáng tạo của Bộ KH & CN và Trung ươngĐoàn TNCSHồ ChíMinh.

Với những thành tích và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ Viện, năm 2004 Viện

Ứng dụng Công nghệ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động

hangBa.00

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Jim 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn , tỉnh Tuyên Quang Điện thoại: 027. 824 043

Hiệu trưởng: PHẠM KIÊM TOÀN

c / TườngCao đẳng sư phạm TuyênQuang đượcthànhlậptheoQuyếtđịnhsố 18 /1999 /QĐ -TTg ngày 11/02/1999 của Chính phủ về việc thành lập

trường CĐSP Tuyên Quang trên cơ sởTrường THSP Tuyên Quang.

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN :

* Tháng 9 năm 1961 : Thành lập trường sưphạm cấp I Tuyên Quang .

4 Tháng 6 năm 1969 : Thành lập trường THSP Tuyên Quang .

* Trongthời gian này, cùng với 2 trường trên , tỉnh Tuyên Quang còn có các trường: Trường sơ cấp nuôi

dạy trẻ ; Trường sơ cấp Sư phạm Mẫu giáo ; Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục . Từ năm 1992 đến

năm 1997 là quá trình sáp nhập các trường trên thành trường THSP Tuyên Quang đa hệ, đa cấp . Từngày

11/02/1999 nâng cấp trường THSP thành trường CĐSP hiện nay.

* Trường có chức năng tổ chức , thực hiện quá trình đào tạo , bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng sư

phạm , dưới cao đẳng sưphạm và nghiên cứu khoa học chủ yếu là khoa học giáo dục, đáp ứng yêu cầu sự

nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh .

NHIỆMVỤ:

* Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCScó trình độ cao đẳng sư phạm .

* Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng sư phạm , trung học sư

pham .

* Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các trường mầm non, tiểu học , trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh .

* Hợp đồng liên kết với các trường cao đẳng , đại học, mở các lớp đào tạo , bồi dưỡng giáo viên có trình

độ cao đẳng sư phạm ở các bộ môn nhà trường chưa tự tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng: Giáo viên

âm nhạc, mỹ thuật (trên cơ sởđược sự đồng ý của UBNDTỉnh và Bộ Giáo dục - Đào tạo)

* Tổ chức nghiên cứu khoa học , chủ yếu là khoa học giáo dục , phục vụ cho việc nâng cấp chất lượng

đào tạo , bồi dưỡng giáo viên ; phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương .



CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI BẮC NAM HÀ

ĐỊA CHỈ: KM4, QL 21A , XÃ LỘC HÒA , TP . NAM ĐỊNH - ĐIỆN THOẠI: 0350.849 492 * FAX : 0350.860 066

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc: NGÔ VĂN TOÁN

(A )ảngbộ Công ty Khai thác Công trình thủy lợiBắc Nam Hà là đảng bộtrong
doanh nhà nước . Từ tháng 10/2004 đến nay, Đảng bộ công ty

thuộcĐảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nam Định .

| Nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là lãnh đạo công ty quản lý , khai thác hệ thống công

| trình thủy lợi vùng 8 trạm bơm điện lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong

8 huyện , thành phố, thị xã thuộc 2 tỉnh Nam Định và Hà Nam , với diện tích mặt bằng là

100.261 ha và trên 1 triệu dân .

- Tổng sốCBCNV trong công ty hiện nay: 430 người.

- Khóa 16 Đảng bộ có 13 đồng chí đảng ủy viên , 14 chi bộ và 124 đảng viên .

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆTNAM QUANG VINH MUÔN NĂM

ĐẠI HỘI LÂM TIM -NHIỆM KỲ đầu của

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty

Trạm bơm điện Nhân Hòa

TẠI NH QUANG MINH MUÔN NĂM

LỄ ĐÓN NHÂN

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

~ NIỆM 30NĂM THÀNHLẬP CÔNGT - 72,2002)

Nam Định ngày 10.1bóng 12

rong 5 năm qua , dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy , Ban Giám đốccông ty, toàn thể cán

bộ công nhân viên đã đoàn kết thànhmột khối thống nhất khắc phục mọi khó khăn ,

tập trung sức lực, trí tuệ và các nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được

giao. Kếtquả đạt được ở các mặt sau :

* Công tác tưới tiêu , phòng chống bão lụt phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh

tế: Công ty đã chỉ đạo điều hành công tác tưới tiêu sinh hoạt hợp lý, phối hợp chặt chẽ

với các công ty trong hệ thống thực hiện đúng quy trình , đáp ứng kịp thời kế hoạch sản

xuất nông nghiệp , góp phần đắc lực cho việc tăng diện tích , năng xuất sản lượng nông

nghiệp của hai tỉnh Nam Định, NamHà.

*Công tác sửa chữa, quản lý máy móc thiết bị: Công ty đã tập trung sức lực trí tuệ sáng

tạo của đội ngũ kỹ sư , công nhân kỹ thuật lành nghề có bề dày kinh nghiệm , nên kết

quả đã duy trì vận hành ổn định 100 % máybơm lớn , ( 75-80) % máy bơm vừa.

* Công tác quản lý tài chính: Công ty đã tập trung giải quyết tháo gỡ cơ chế chính sách

tầm vĩ mô là giải quyết nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm , giải quyết nợ đọng

tiền điện , nợ thủy lợi phí. Công ty đã tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡcủa cơ quan trung

ương , địa phương tạo điềukiện thuận lợi cho công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

* Công tác thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản : đã thực hiện 03 dự án, nhưng

chỉ mới đáp ứng được 15% yêu cầu cải tạo nâng cấp hệ thống , dự án hoàn thành đã cơ

bản xóa bỏ được một số trọng điểm chống bão lụt, hiệu quả kinh tế được nâng cao ,

tăng độ an toàn cho quản lý khai thác .

* Công tác xây dựng chính quyền đoàn thể: Đảng ủy và Ban giám đốc công ty đã quan

tâm đến các tổ chức đoàn thể cả chiều rộng lẫn chiều sâu , cả nội dung lẫn hình thức .

Chăm lo , tạo điều kiện về thời gian , vật chất, tinh thần để các tổ chức đoàn thể có đầy

đủ điều kiện hoạt động hiệu quả .

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA 5 NĂM (2001– 2005 )

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, Công ty , tập thể, cá nhân đã được Đơn vị văn hóa.

tặng thưởng các danh hiệu thi đua:

* Đảng bộ công ty được Tỉnh ủy Nam Định tặng bằng khen về

thành tích xây dựng Đảng bộ 5 năm liền (2001-2005 ).Thành uỷ

Nam Định , Đảng ủy khối doanh nghiệp tặng danh hiệu “cơ sở

đảng trong sạch vữngmạnh ” 16 năm liền và được tặng 2 giấy

khen (2001 - 2005)

• Đoàn Thanh niên được Trung ương đoàn , Tỉnh đoàn tặng 3

Bằng khen .

• Đồng chí Ngô Văn Toán , Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng

Ba ; Bộ Công an tặng Huy hiệu Vì an ninh Tổ quốc; 02 lần đạt

danh hiệu Chiến sỹ thiđua cấp bộ , đề nghị công nhận chiến sỹ

• Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động thi đua toàn quốc; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng

hạng Nhất; Chính phủ , Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông. Bằng lao động sáng tạo

thôn , Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam ,UBND tỉnh Nam Định , • 06cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen .

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tặng cờthi đua xuất sắc . • 15 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát

* Công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ triển nông thôn tặng bằng khen; 07 cá nhân được công nhận

Công an , Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Nam chiến sỹ thi đua cấp bộ .

Định , Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ,Liên đoàn Lao động tỉnh Nam

Định tặng 21 bằng khen .

Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động cấp bằng công nhận

• 04 cá nhân được UBND tỉnh NamĐịnh tặng Bằng khen .

• 10 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam và

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen .



CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM

VINAPLAST
VIETNAM PLASTIC CORPORATION

TRỤ SỞ CHÍNH : 92 - 94 Lý Tự Trọng , Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8 ) 8 238 011 - 8 224 905 ; Fax: (84-8 ) 8 237 956

Email: vnplast@hcm.vnn.vn * Website: www.vinaplast.com.vn

1. Sản xuất côngnghiệp :

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN : 39A Ngô Quyền , quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại: (84-4 ) 9 287 939 - 9 287 935; Fax : (84-4 ) 9 287 941

Email: vinaplast39@hn.vnn.vn * Website: www.vinaplast.com.vn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Các sản phẩmbao bì (bao gồm cả In ấn trên bao bì) , phụ tùng, linh kiện nhựa phục vụ cho các

ngànhcông, nông ,ngưnghiệp , giaothôngvậntải, xâydựng ,bưuchínhviễnthôngvàdân dụng .

-Khuônmẫu , phụtùng , linh kiện , cơkhí chongành nhựa

- Các nguyên liệu , hóa chất, phụ gia ngành nhựa

1.Công ty Cổphần NhựaVân Đồn

Địa chỉ: 320 BếnVânĐồn , quận 4 , thành phốHồChí Minh

Điện thoại: (84-8 ) 9400 183 * Fax : (84-8 ) 9400435

Email: simiplast@saigonet.vn

Sảnphẩm chính : Màng co , màng căng , màng kéo - Túi siêu

thị,màng nhôm .

2.Côngty Cổphần NhựaTân Phú

Địa chỉ: 323 Lũy Bán Bích , quận Tân Phú , thành phố

Hồ ChíMinh

Điện thoại: (84-8 ) 8 654 133 * Fax : (84-8 ) 8 607622

Email:taplast@hcm.vnn.vn

Sảnphẩm chính : Ghal nhựa PET, chai nhựa 3 lớp * Gan , hình

nhựa, két nhựa . The

3.Công ty cổ phần Nhựa ThăngLong

Địa chỉ: 360 Giải Phóng,quận Thanh Xuân ,Hà Nội

Điệnthoại: (84-4 ) 8 641 401 * Fax: (84-4 ) 8 643 457 * Emall

thaloplast@hn.vnn.vn

Sảnphẩm chính: Kétnhựa, thùng nhựa .

4. Xí nghiệpThương mại - Dịch vụ Nhựa số1

Địachỉ: 82 –94 LýTựTrọng, quận 1 , thành phốHồChí Minh

sub gr

2. Kinh doanh :

- Xuấtnhập khẩutổng hợp nguyên liệu , thiết bị, vậttưsản xuấtvàhàngtiêudùngngànhnhựa.

1 - Siêu thị, văn phòng cho thuê, hạ tầng cụm công nghiệp

3. Dịch vụ Tư vấn đầu tư ,nghiên cứu đào tạo , chuyển giao côngnghệmới.

4. Hội trợ , triển lãm , thông tin, quảng cáo.

nei Anil noe

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN :

Điện thoại: (84-8 )8298 232; Fax: (84-8) 8291 841

Email:vnplast@hcm.vnn.vn

Lĩnhvực hoạt động chính: Kinh doanh nguyên liệu ,

phụ gia , thiết bị ngành nhựa .

5. Xí nghiệp Thương mại - DịchvụNhựa

Địachỉ:38ANgô Quyền , Quận HoànKiếm , Hà Nội

| Điện hoạt: (84-4) 928 7980*Fax: (BA -4 )328793A
Lĩnh vực hoạt động chính : Kinh doanh nguyên liệu ,

phụgia , thiết bị ngành nhựa.

6. Xí nghiệp DịchvụCôngnghiệp (INSEREN )

Địa chỉ: Xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào , tỉnh

Hưng Yên

2 Điệnthoại: (84-4)9287981 * Fax :(84-4 )8 287 984

Lĩnh vực hoạt động chính: Quản lý , khai thác , kinh

doanh hạtầng cơsởcụm công nghiệp.

7. Chi nhánh Côngty Nhựa Việt Namtại HàNội:

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tiên Du , huyện Tiên Du ,

tỉnh Bắc Ninh

Điệnthoại:0241.710126/710431; Fax: 0241.710427

Email:vinaplast39@hn.vnn.vn

bus mbdo

Website: www.vinaplast.com.vn

Sản phẩm chính: Sản xuất chai nhựa, két nhựa, kinh

doanh nguyên liệu , phụ gia, thiết bị ngành nhựa .

8. Trung tâm Nghiên cứu ứngdụng Chất dẻovàĐào tạo

Địa chỉ: 39A Ngô Quyền , quậnHoànKiếm , HàNội

Điện thoại: (84-4 ) 8 287 834; Fax :(84-4 )8 287 BÀI

Lĩnh vực hoạt động : Nghiên cứu và đào tạo chuyên

ngành nhựa.

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH

1. Công ty liên doanh Việt Thái

Địa chỉ: Xã An Phú ,huyện Thuận An , tỉnh Bình Dương .

Điện thoại: (84.650) 740 060 " Fax: (84.650 ) 740 065

Email:Vietthal@hcm.vnn.vn

Sản phẩm chính :Hạt nhựa PVC (compourd )

2. Côngty TNHHNhựavà Hóa chấtTPCVINA .

Địa chỉ: KCN Gò Dầu , huyện Long Thành, tỉnh

BongNal.

Tel: (84.61 ) 841 461 Fax:(84.61 ) 841 460

Email: tpcvina@hcm.vnn.vn

sảnphẩm chính : BộtnhựaPVC.

.

LÂMTRƯỜNG LẬPTHẠCH

Địa chỉ: Phố Phú Lâm , thị trấn Lập Thạch , huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

Điện thoại : 0211.830 133 * Fax : 0211.830 133

Giám đốc : NGUYỄN HOÀNG ANH

âm trường Lập Thạch là đơn vị sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Giấy Việt

Nam . Nhiệm vụ chính trị của Lâm trường là : Trồng rừng nguyên liệu giấy, chăm sóc rừng non, bảo

vệrừng, khai thác , thu mua vận chuyển cung cấp gỗ nguyên liệu giấy cho Công ty Giấy Bãi Bằng .

Dịch vụ sản xuất cây con giống lâm nghiệp phục vụ cho trồng rừng 661 của tỉnh , huyện và kế hoạch

rừngtrồngcủaLâmtrường cũng nhưdịchvụ giống cho nhân dân trên địa bàn huyện và các tỉnh bạn.

Vườn ươm câykeolaicủaLâm trường

công suất 500.000 - 600.000 cây/năm

* Với các loại cây giống mới như : Keo lai , bạch đàn mô, hom

U6...cho năng xuất hiệu quả cao.
JA MAH!

* Lâm trường hiện đang quản lý kinh doanh rừng và đất rừng với

tổng diện tích là : 1.324,24 ha trên 12 xã phía Bắc thuộc miền núi

huyện Lập Thạch và huyện TamĐảo .

* Tổng số CB CNV Là 111 (7 đội sản xuất lâm nghiệp, 01 đội sản

xuất vườn ươm , 01 xưởng sản xuất ván dăm ép và văn phòng). Lâm

trường hiện có 42 đ/ c tham gia sinh hoạtĐảng bộ với 10 chi bộĐảng.

* Lâm trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty

Giấy Việt Nam, Công ty GiấyBãi Bằng, các cấpcác ngành từ tỉnh tới

huyện , xã đã tạo ra sức mạnh tổng hợp cho việc phấn đấu hoàn

thành nhiệmvụ chính trị của Lâm trường .



TRƯỜNGTHANH
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍĐÚC TRƯỞNG THÀNH

ĐỦ ĐẦU ĐẠI BI

Địa củasố có đường Giải Phóng • TP Nam Định

ông ty TNHH cơ khí đúc Trường Thành được thành lập theo quyết định số

1236 /QĐ -UB ngày 18-11-1993 của UBNN tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Nam

Định ) đăng ký kinh doanh số 040235 ngày 23-11-1993 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Nam Định .

Công ty TNHH Trường Thành là một công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên sản xuất và

Giám đốc: NGUYỄN MẠNH LƯU muabán các bếp nướng , sản phẩm gang đúc và sản phẩm làm bằng thép lá có bề

mặt sơn tĩnh điện sử dụng công nghệ hiện tại của Mỹ và Đức .

Sản phẩm của công ty đã và đang được xuất sang các nước và vùng lãnh thổ châu Âu ,

Mỹ, Đài Loan , Hàn Quốc và được xếp tầu đi các cảng chính châu Âu như: Bremerhaven ,

Hamburg, Dublin, Gothenburg, Felixstow, Amsterdam, Genoa , Oslo, Piraeus và LeHavre.

NHIỆM VỤ CHÍNHCỦA CÔNGTY:

* Tận dụng các nguyên liệu phế liệu sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất

khẩu.

* Giải quyết việc làm cho người lao động .

* Tập trung các mặt hàng xuất khẩu đểthu ngoại tệ về cho đất nước

* Đóng góp một phần cho ngân sách Nhà nước và tích lũy về cho Công ty ngày càng phát

Cúpsen vàng“ Vì sự nghiệp xanhViệt Nam triền đểthực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Công ty 3007676 Trường Thành đã có hơn 40 năm kinh nghiệm làm hàng xuất khẩu . Do

thành tích xuất khẩu , công ty chúng tôi đã được Chính phủ tặng thưởng Huân chươngchao

độngvà bằng khen .

TRƯỜNG TRUNG HỌCHÀNGHẢI

MARITIME SECONDARY SCHOOL NO. I

Đ/C : 2B - Vạn Mỹ - Ngô Quyền - Hải Phòng * Tel : 031.766 301 - 766 425 * Fax : 031.766 425

Email: thhh1@hn.vnn.vn * Cable: VIMAES No.1

HLAN HA training vessel : 15 tháng
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Nhà trường được Bộ Giao thông Vận

Thủy thủ tàu biển

tải,Bộ

WLANHAI

* Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo

ngành , nghề , các hệ đào tạo như sau :

Hệ trung cấp :

các

iris

Trung cấp vận hànhmáy tàubiển : 24

Trung cấp kinh tế vận tải thủy

Tàu huấnluyện mang tên An Hải Trung cấp vỏ tàu thủy

Trung cấp điều khiển tàu biển : 24 tháng
thanh

Thợmáy tàu biển

Thợmáy sửa chữa tàu

CNKTsắt hàn vỏ tàu

Điện tàu thủy

Hệ chuyển cấp :

18 tháng

thủy : 18 tháng

thủy : 18 tháng

: 15 tháng

tháng

: 24 tháng

: 24 tháng

HLAN HAI training vessel
Trung cấp điện tàu thủy : 24 tháng

Trung cấp sửa chữa máy tàu thủy : 24 tháng

HệCNKT:

Tuyểnnhữngngười đã tốt nghiệp CNKT

chính quy.

Chuyển cấpđiều khiển tàu biển : 12 tháng

Chuyển cấp vận hành máy tàu biển : 12 tháng

Chuyển cấp vỏ tàu thủy : 12 tháng

Chuyển cấp sửa chữa máy tàu thủy :

Chuyển cấp điện tàu thủy

Hệ đào tạo huấn luyện nâng cao và tổ chức thi cấp GCNKNCM hàng hải.

* Tổ chức ôn thi lấy bằng thuyền máy trưởngtàu biểnhạng <500GT, <750kW . Thời gian : 2 tháng

12 tháng

12 tháng

* Đào tạo , huấn luyện nâng cao cho thuyền viên đã tốtnghiệp trung cấp hàng hải đã đi tàu > 36 tháng để thị

sỹ quan vận hành hạng tàu biển không hạn chế. Thời gian : 4 - 6 tháng

* Đào tạo huấn luyện , ônthi thủy thủ trưởng , thợ máy chính . Thời gian : 3-4 tháng .

* Tổ chức đào tạo huấn luyện và cấp chứng chỉhuấn luyện an toàn cơ bản và các chứng chỉ nâng cao theo

quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO )

Ngoài ra trường còn tổ chức: Bổ túcnghề, ngoại ngữ và cập nhật kiến thức mới.



THỊ TRẤN CÁT THÀNH
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HUYỆN TRỰC NINH - TỈNH NAM ĐỊNH

hị trấn Cát Thành nguyên là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã

hội của huyện TrựcNinh ,với diện tích tự nhiên : 830 ha; dân số: 14.861

người, hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ thuận tiện cho việc

đi lại và giao lưu hàng hóa.

TỶ TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

Sản xuất nông nghiệp : 30% - 35%

Sản xuất công nghiệp, TTCN , ngành nghề dịch vụ, thương mại : 65% - 70%.

ảng bộ Cát Thành được thành lập năm 1947. Đến nay Đảng bộ có 30 chi

bộ,

Đảng. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là Tổ chứccơ sở Đảng trong

sạch vững mạnh. Đảng bộ và nhân dân Cát Thành đã đóng góp nhiều sức

người sức của cho hai cuộc kháng chiến , xây dựng bảo vệ Tổ quốc . Với những

cố gắng và thành tích to lớn , Đảng bộ, nhân dân Cát Thành đã được Đảng và

Nhà nước thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2005 được phongtặng danh

hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

DANH BẠ VIỆT NAM VINH HOA NĂM

LỄ ĐẦU NHẬN

Lễ đón nhận danh hiệu

Anh hùng LLVT nhân dân

năm 2005

PHUAN 07

Tàu Phú An 07

HTX Vận tải sông biển Phú An

xãTrong những năm qua đời sống văn hoá -

hội ổn định và phát triển , an ninh chính trị

trậttự antoàn xã hội ổn định vàgiữ vững.

VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP:

* Diện tích canh tác : 500,3 ha

* Năng suất lúa bình quân 5 năm đạt 130 tạ /ha

* Tổng sản lượng lương thực: 6.503,9 tấn năm

* Lương thực bình quân đầu người: 530 kg /năm

* Đàn lợn ở thời điểm kiểm kê : 5.000 con

* Đàn trâu bò ổn định trên 200 con

* Đàn gia cầm phát triển mạnh : trên 40.000 con

Cánh đồng lúa canh tác

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN MẠNH:

Có 26 công ty và HTX được thành lập+

+ 02 cơsởđóng mới và sửa chữa tàu thuyền

: 19 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng

* Thu hút hàng nghìn lao động, thu nhập bình quân đầu

người trên 10 triệu đồng / năm

* Ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển

* Đặc biệt ngành vận tải thủy năm 2003 có 35.000 tấn

phương tiện , đến nay có trên 100.000 tấn phương tiện

vận tải nội địa và các nướcĐông - NamÁ.

* Doanh thu hàng năm trên 100 tỉ đồng

* Giải quyết việc làm cho 1.500 lao động

* Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm .
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HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
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Địa chỉ : 51 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Điện thoại: 04. 9 434 167/9432 326/9 454 356 *

H

* Fax: 84.4.9 439 848

Email : hda@hn.vnn.vn * Website:: www.tgda.com.vn

*ội Điện ảnh Việt Nam được thành lập theo Quyết định 35 .

QĐ /NV, ngày 31-01-1970, của Bộ Nội vụ . Hội đặt dưới sự lãnh

đạo của Đảng và hoạt động theo tôn chỉ của tổ chức được cơquan

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Mục đích hoạtđộng :

- Hội Điện ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của

những người làm công tác điện ảnh và làm phim truyền hình Việt Nam .

- Hội Điện ảnh Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam và sự quản lý của Nhà nước theo đường lối văn hóa văn nghệ

của Đảng và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Hội Điện ảnh Việt Nam tập hợp , đoàn kết , huy động mọi năng lực sáng

tạo của những người làm công tác điện ảnh và làm phim truyền hình

Việt Nam để tạo ra các tác phẩm điện ảnh, truyền hình có nội dung tư

tưởng và nghệ thuật cao, đậm đà bản sắc dân tộc phục vụ cho sựnghiệp

đổi mới của đất nước và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh. D

- Hội Điện ảnh Việt Nam bảo vệ quyền chính đáng của hội viên về

chính trị - xã hội, quyền làm chủ trong việc sáng tạo các tác phẩm điện

ảnh, phim truyền hình và các hoạt động nghề nghiệp theo quy định của

pháp luật

Chứcnăng nhiệm vụ :

- Tập hợp đoàn kết , bồi dưỡng phát triển đội ngũ.

2001 - Tổ chức và thúc đẩy hoạtđộngsángtácđiệnảnhtruyền hình theo

định hướng công tác tưtưởng - văn hóa của Đảng và Nhà nước .

- Tiến hành hoạt động hỗ trợ sáng tác và các hoạt động nghiệp vụ khác:

bồi dưỡng nâng cao tay nghề, hỗ trợ hội viên sáng tác kịch bản , tổ chức

làm phim thể nghiệm, tặng giải thưởng hàng năm cho các bộ phim và

công trình nghiên cứu , lí luận, phê bình xuất sắc, tham gia hoạt động

giao lưu văn hóa - điện ảnh quốc tế...

- Chăm lo quyền lợi , đặc biệt về mặt tinh thần cho hội viên.

- Tham mưu , tư vấn cho cơ quan đảng và nhà nước trong lĩnh vực hoạt

động và sáng tác điện ảnh, truyền hình.

Mởrộng vàphát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức điệnảnh tiến bộ

trên thế giới.

Thành tích đạtđược :

- Tập thể: Huân chương Độc lập Hạng Nhất

- Cánhân : Hội viên (cố đạo diễn Nguyễn Hồng Sến ) được Nhànước truy tặng

giải thưởng Hồ Chí Minh . Hiện nay Hội đã đề nghị Nhà nước xét tặng giải

thưởng Hồ Chí Minh cho 10 tác giả , giải thưởng Nhà nước cho 16 tác giả là hội

viên của Hội.

- Các tác phẩm điện ảnh thuộc các thể loại: phim truyện , tài liệu , khoa học, hoạt

hình do hội viên sáng tác đã đạt nhiều giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen

Bạc tại các kỳ liên hoan phim quốc gia, giải thưởng Cánh diều Vàng của Hội

Điện ảnh Việt Nam ; đồng thời tham dự và giành nhiều giải thưởngquan trọng

tại các liên hoan phim quốc tế .

Văn phòng đại diện : 87 Nguyễn Đình Chiểu , quận 3 , thành phố Hồ Chí Minh
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NHỮNG LĨNH VỰC HOẠTĐỘNG KINH DOANH :

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sẽ kế thừa các hoạt động kinh

doanh của Xí nghiệp Tưdoanh Hoàng Anh - đơn vị kinh doanh có hiệu quả

nhất trong các doanh nghiệp phụ thuộc HAGL Group . Mạng lưới kinh

doanh của Công ty CPHAGL ngoài trụ sở chính là Gia Lai, sẽ tiếp tục phủ

sóng tới nhiều địa phương trong cả nước : Đà Lạt, Bình Định , ĐàNẵng , TP

Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với đội ngũ khoảng hơn 4.000cán bộ,nhân viên ;

sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 650 tỉ đồng (tính đến 30/6/2006 ), Công ty

CP HAGL vẫn giữ vững và đẩy mạnh sản xuất các cơ sở: Nhàmáy chế biến

gỗ xuất khẩu; Nhà máy chế biến hàng mộc nội thất cho nhu cầu nội địa ;

Nhà máy chếbiến đá Granit; Nhà máy chếbiến mủ cao sucốm ;Khách sạn

(KS) 4 sao ; Xí nghiệp cơ khí và Xây lắp An Phú ; Trung tâm Thể thao và

CLB Bóng đá HAGL (tại TP Pleiku , Gia Lai) ; Khu nghỉ dưỡng 5 sao (tại

Đà Lạt)...và hàng chục cơsở tiêu thụ hàng mộc nội thất và đá Granit trong

các khu đô thị lớn tại Việt Nam.

KẾHOẠCH6THÁNGCUỐINĂM :

Công ty phấn đấu đạt doanh thu 312 tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận sau

thuế/vốn điều lệ : 25 % / năm. Chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm sẽ là 36,3 tỉ

đồng, tương đương 22,5% vốn /năm . Đại hội đã nhất trí vớichủ trương phát

hành mới 7,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và giao cho HĐQT lập

phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đôngvà Công ty. HAGL sẽ

cố gắng hoàn thành mọi thủtục theo yêu cầu để đến năm 2008 , cổ phiếu

của HAGL chính thức lên sàn của thị trường chứng khoán .

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC CỦAHAGL :

Trong giai đoạn 2006 - 2011 , Công ty sẽ tiến hành 4 dựán quan trọng

có tầm chiến lược, sẽ là đòn bẩy cho sự tăng trưởng bền vững của những

năm sau . Theo dự kiến , lợinhuận sẽ ổnđịnh khoảng 30% vốn điều lệ trong

5 năm tiếp theo .

1. Xây dựng KS tại Đà Nẵng với vốn đầu tư 164 tỉ đồng ( dự kiến hoàn

thành cuối quý I /2007 ).

2. Căn hộ cao cấp và siêu thịđườngHoàng Văn Thụ, TP Pleiku, vốn

đầu tư 50 tỉđồng (dự kiến hoàn thành cuối năm 2007) .

3. Tổ hợp căn hộ cao cấp 5 sao “New Saigon ” với tổng vốn đầu tư

khoảng600 tỉ đồng (dự kiến giá bán là 9 triệu đồng /m ’) .

4.Dự án trồng 10.000 ha cao su tạiLào, tổng vốn đầu tư 20 triệu USD.

Trong 13 lĩnh vực kinh doanh của HAGL, khối KS - DL sẽ là 1 trong 2

hướng đượcưu tiên phát triển ,trên lĩnh vực này từnăm 2003 đến nay đãcó

4 dự án(nằm ở vị trí chiếnlược nhất của các TP) đi vào hoạt động: Khách

sạn HAGL (tại Gia Lai)- 120 phòng tiêu chuẩn 4 sao , vốn đầutư80 tỉ; Resort

QuyNhơn (tại bãi biển Quy Nhơn ) - 150 phòng, tiêu chuẩn 5 sao , vốn đầu

tư 80 tỉ đồng; Resort Đà Lạt (tại TP Đà Lạt) - 200 phòng tiêu chuẩn 5 sao,

vốn đầu tư 105 tỉ đồng ; Hoàng Anh Plaza Đà Nẵng (tại TP Đà Nẵng) - 250

phòng+văn phòng cho thuê, vốn đầu tư 165 tỉ đồng. Công ty đặt kế hoạch

tổng doanh thu năm 2006 từ khối này sẽ là 25 tỉ VNĐ và đến năm 2010 sẽ

lên tới 121 tỉ VNĐ . Hiện công ty đanggấp rút đào tạo và bổ sung nguồn

nhân lực, đội ngũ nhân viên phục vụ để đảm bảo yêu cầu chuyên môn hóa

ngày càng cao trước nhu cầu hội nhập .
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Bán nguyệt san 15-1-2006

Hồ

sưliên

Viên ồ sơ kisứ

quản lý các cấp

Chuyên san của Tạp chí Cộng sản

điệnnhằmphục vụ cán bộ lãnh đạo

từ trung ương đến địa phương , cán bộ

nghiên cứu , cán bộ tuyên giáo các cấp , cán bộ, đảng

viên và bạn đọc rộng rãi.

Kinh tế tri thức
docác

và Hồ sơ t.Sựkiện sẽ đề cậpmột cách chuyên sâu về

những
sự ksựkiện chính trị, kinh tế ,xã hội lớn trên thếgiới

vàtrongnước,có ý nghĩa quan trọng, có ảnh hưởng

mạnh mẽ đốivới dư luận xã hội, được nhiều ngườiquan

Cá tâm , chú ý. Mục đích hướng tới của Hồ sơ sự kiện là

9 ) nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho

cánn bộ,đảng viên và nhân dân,đấu tranh trực diện trên

hau

mặttrậntư tưởng , chốngnhững âm mưu , thủ đoạn

"diễn biến hòa bình "của các thế lực thù địch . Mặtkhác,

Hồ sơ sự kiện cũng sẽ cung cấp cho bạn đọcmột hệ

thốngnhững thông tin, tư liệu phục vụ cho việc học tập ,

nghiên cứu và nâng cao hiểu biết.

HAILOAN

nHồ sơ » Sự kiện với các chuyên mục chủ yếu : Hồ

sơ ; Vấn đề và bình luận ; Bên lề sự kiện ; Hai tuần trong 5

phút; Thông tin trái chiều ; Cửa sổ nhìn ra thế giới; Văn

hoá - xã hội - kinhtế;Vănhọc -nghệ thuật; Thời tiết và

sức khoẻ; Góc châm biếm ...

ta

Số 1 tháng 11/2006

Bài toán sử dụng

FDI&ODA

khi gia nhập

WTO
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• BỘ BIÊN TẬP :
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Đưa Nghị quyết Đại hội X

của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

HỘI NHẬPKHH TẾ , ĐỔI TỚI VÀ

PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN GIA THẬP

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

D

HỒQUANG MINH

*

Mườimộtnăm đã qua , kểtừthời điểm Việt Nam chính thức bước vào

chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế với sự kiện trở thành thành viên

của Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN ) và chính thức nộp

đơn xingia nhập Tổchức Thương mại thế giới (WTO ) vào năm 1995 .

Sựkiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO đã đánh dấu

bướchội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thếgiới của Việt Nam . Song , gia

nhập WTO , Việt Nam không chỉcó những cơhộimà còn gặp phải nhiều

thách thức.

ỰA trên nền tảng của tư duy đổi mới:

" Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác

\ ) tin cậy
của

các
nước

trong
cộng

đồng

quốc tế ,phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc

và phát triển " , Đảng ta đã chủ trương chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế , đổi mới tư duy trong

kinh tế đối ngoại . Văn kiện các Đại hội VIII,

IX và X của Đảng đều khẳng định phải đẩy

nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và

thế giới với quy mô rộng hơn và trình độ

cao hơn .

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở,

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế , trên thực tế ,

chúng ta đã dần từng bước thực hiện việc gia

nhập các định chế kinh tế tài chính quốc tế,

hợp tác cùng phát triển với các nước và các

nền kinh tế quốc tế và khu vực. Từ các năm

1992 - 1993 , Việt Nam tham gia lại các tổ

chức tài chính quốc tế như WB, IMF, ADB và

được các nhà tài trợ lớn nối lại hỗ trợ phát triển

ODA (cả song phương và đa phương).

Trên cơ sở thành quả của công cuộc đổi

mới, thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội ,

năm 1995 đánh dấu nhiều sự kiện kinh tế đối

ngoại quan trọng : Việt Nam gia nhập ASEAN

vớicam kết thực hiện khu vực mậu dịch tự do

ASEAN (AFTA ) ; ký kết Hiệp định hợp tác với

Liên minh châu Âu (EU) và bình thường hóa

quan hệ với Mỹ ; đệ đơn xin gia nhập WTO .

Đến năm 1998 , Việt Nam chính thức trở thành

thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu

Á - Thái Bình Dương (APEC ) . Sau 8 năm trở

thành thành viên chính thức của APEC, Việt

Nam đã đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo

* TS , Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại , Bộ Kế hoạch và

Đầu tư
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Tạp chí Cộng sản

kinh tế APEC lần thứ 14 được tổ chức tại trường với những " luật chơi" và những cơ hội ,

Hà Nội vào tháng 11-2006 .

Trong 20 năm qua, công cuộc đổi mới của

nước ta với đường lối kinh tế đối ngoại rộng

mở, chủ động từng bước hội nhập kinh tế quốc

tế đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Từ

tình hình bị bao vây , cấm vận, Việt Nam đã

kiên trì con đường đổi mới đã lựa chọn, từng

bước vươn lên . Chỉ riêng trong giai đoạn

2001 - 2005 , Việt Nam đã thu hút được gần

15 tỉ USD vốn ODA, 20 tỉ vốn FDI ; tạo nguồn

lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước; xóa đói, giảm nghèo; tạo tiền đề

cho các bước phát triển tiếp theo theo định

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, thương mại quốc tế được xem

như khâu đột phá. Năm 2005 , Việt Nam đã

vươnra thế giới với kim ngạch xuất khẩu

vượt 30 tỉ USD/năm, gấp hơn 6 lần so với

năm 1995; chính thức hội nhập vào nền kinh tế

quốc tế với 7 mặt hàng vượt mức 1 tỉ USD.

Năm 2006 , ViệtNam có khả năng xuất khẩu

thêm sản phẩm , tham gia " Câu lạc bộ

1 tỉ USD ". Ngoài ra, với kim ngạch xuất khẩu

luôn chiếm xấp xỉ 60% GDP, nền kinh tế nước

ta được xem là một nền kinh tế có độ mở lớn .

Với việc ký nhiều Hiệp định thương mại

song phương ( nhất là Hiệp định thương mại

song phương với Hoa Kỳ) và đa phương ( với

các tổ chức khu vực như ASEM, APEC,

GMS ... ) , Việt Nam từng bước học hỏi và tham

gia ngày càng bình đẳng trên thương trường

quốc tế .

WTO là một tổ chức thương mại toàn cầu

lớn nhất trên thế giới. Gia nhập WTO là gia

nhập một " sân chơi" chung và lớn nhất toàn

cầu chứ hoàn toàn không phải gia nhập một

hiệp hội kinh doanh , buôn bán để có thể giàu

lên hay nghèo đi trong cuộc buôn bán này .

Đây là một "sân chơi " bình đẳng, mọi người

đều bình đẳng trong cả đón nhận cơ hội lẫn

phải đối mặt với thách thức. WTO chỉ tạo môi

thắng thua , giàu lên hay nghèo đi tùy thuộc

vào các đối tác trong "cuộc chơi" này phải có

"cách chơi " thích hợp (và tất nhiên là phải

đúng luật) để giảm thiểu những mặt bất lợi,

khai thác tối đa những cơ hội và khả năng cạnh

tranh vốn có ; phải chấp nhận bất bình đẳng với

những đối thủ không cùng hạng để tìm ra

"cách chơi chung" và "cách chơi riêng " với

các đối tác . Nếu mỗi đối tác đều có chiến lược ,

giải pháp tốt thì đây sẽ là một "cuộc chơi" mà

tất cả các bêntham gia đều có lợi, không có kẻ

thua , người thắng - tất cả đều thắng .

thực

Thời cơ và thuận lợi. Tiềm năng và hiện

Việc tuân thủ thực hiện các cam kết của

WTO sẽ tạo nhiều thời cơ và thuận lợi mới cho

ViệtNam . Song, những thời cơ và thuận lợi

mà WTO mang lại cho chúng ta chỉ là những

tiềmnăng và chỉ thật sự trở thành hiện thực

biến nó thành hiện thực.

nếu chúng ta chủ động nắm bắt được thời cơ,

Với nhận thức rõ ràng như vậy, chúng ta có

thể thấy Việt Nam có một số cơ hội và thuận

lợi khi gia nhập WTO như sau :

Thứ nhất , xuất khẩu sẽ được tăng cường

thông qua việc giải quyết vấn đề tiếp cận thị

trường hàng hóa và dịch vụ của các thành viên

WTO trong thời gian qua, đồng thời thực hiện

chiến lược kinh tế hướng mạnh về xuất khẩu ,

Việt Nam đã xây dựng được một loạt các

ngành hàng có năng lực sản xuất lớn , có sức

cạnh tranh mạnh và kim ngạch xuất khẩu cao

trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay do một số thị

trường chưa được khai thông hoặc còn bị phân

biệt đối xử nên khả năng xuất khẩu bịhạn chế.

Khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ có khả năng

mở rộng xuất khẩu những mặt hàng có tiềm

năng nhờ thành quả của các cuộc đàm phán

giảm thuế và hàng rào phi thuế quan , tăng

cường tiếp cận thị trường cũng như các
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quy định của WTO về tự do hóa và thuận lợi vậy, xét trên tổng thể, nếu những lợi thế đó

hóa thương mại.

Thứhai, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền

kinh tế được nâng cao. Việc cắt giảm thuế, dỡ

bỏ hàng rào phi thuế quan, mở cửa thị trường

dịch vụ sẽ giúp môi trường đầu tư , kinh doanh

ở Việt Nam ngày càng trở nên cạnh tranh hơn .

Trước sức ép cạnh tranh, các doanh nghiệp

trong nước không còn sự lựa chọn nào khác sẽ

phải vươn lên để tự hoàn thiện mình, nâng cao

tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh

tế . Ngoài ra , giảm thuế và loại bỏ các hàng rào

phi thuế quan cũng sẽ giúp các doanh nghiệp

tiếp cận các yếu tố đầu vào với các chi phí hợp

lý hơn, từ đó có thêm cơ hội để nâng cao sức

cạnh tranh không những ở trong nước mà còn
ở

trên thị trường quốc tế .

Thứ ba , việc tăng cường hội nhập kinh tế

quốc tế và gia nhập WTO cũng sẽ tạo điều

kiện để Việt Nam hoàn thiện hệ thống chính

sách, pháp luật theo hướng minh bạch hơn, ổn

định hơn và dễ dự đoán ; hoàn thiện cơ chế thị

trường, cải cách hành chính và cải cách các

doanh nghiệp trong nước , tiếp thu khoa học

công nghệ, kỹ năng quản lý , góp phần đào tạo

cán bộ quản lý và cán bộ kinh doanh năng

động, sáng tạo, ... tạo thế và lực cho Việt Nam

trên trường quốc tế . Gia nhậpWTO cũng tạo

điều kiện để Việt Nam không bị đối xử như

một nền kinh tế phi thị trường trong các vụ

tranh chấp thương mại như hiện nay . Việt Nam

sẽ có được vị thế bình đẳng như các thành viên

khác trong việc hoạch định chính sách thương

mại toàn cầu và có cơ hội tham gia trong việc

xây dựng một khung khổ hợp tác thương mại

thế giới công bằng và hợp lý hơn .

Thứ tư , Việt Nam có một số lợi thế về

nguồn lực con người , về đội ngũ người lao

động khéo tay, thông minh, chăm chỉ cần cù ;

có vị trí chiến lược trên bản đồ kinh tế thế giới

và khu vực; có nguồn tài nguyên đa dạng ,

phong phú với tiềm năng trữ lượng lớn , do

được phát huy tối đa, chúng ta sẽ vượt qua

những khó khăn , thách thức, tạo ra năng lực

cạnh tranh trong hoàn cảnh mới và giành được

vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế .

Thứ năm , nhờ có môi trường cạnh tranh , cơ

sở và công cụ pháp lý lành mạnh , thông

thoáng hơn mà các doanh nghiệp, đặc biệt là

các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể bảo vệ

quyền lợi và hoạt động chính đáng của mình

trong cạnh tranh với các doanh nghiệp khác,

nhất là sử dụng được cơ chế giải quyết tranh

chấp của WTO . Khi gia nhập WTO , tùy thuộc

vào sự chủ động của mình mà các doanh

nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tự hoàn thiện , nâng

cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường,

vươn xa và vươn rộng hơn . Điều đó cũng đồng

thời đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu

tư và kinh doanh ở nước ta . Đây là nhân tố vừa

là cơ hội nhưng cũng lại vừa là thách thức .

Thách thức đồng hành với thời cơ, vượt

trên thách thức, tạo thời cơ mới

Gia nhập WTO, chúng ta có nhiều thời cơ ,

thuận lợi, nhưng đồng thời, cũng gặp một số

khó khăn, thách thức và một số tác động

không thuận .

vụ.

Một là , năng lực cạnh tranh yếu kém của

các doanh nghiệp, các ngành hàng hóa và dịch

Nền kinh tế nước ta ở trình độ phát triển

thấp , đang trong quá trình chuyển đổi ; kinh tế

thị trường mới còn đang ở giai đoạn phát triển

sơ khai , các yếu tố cơ bản , đồng bộ của thị

trường chưa phát triển đầy đủ ... dẫn đến khả

năng kinh doanh và sức cạnh tranh của các

chủng loại hàng hóa dịch vụ của các doanh

nghiệp Việt Nam rất kém. Thị trường tiêu thụ

hàng hóa của ta trên thế giới rất hạn hẹp, dễ bị

thôn tính . Trong bối cảnh thế giới tự do buôn

bán , tự do đầu tư, Việt Nam ở vào thế yếu , rất

dễ trở thành nơi tiêu thụ hàng hóa của nước

ngoài . Muốn có thị trường toàn cầu thì Việt

Nam phải mở cửa thị trường nội địa cho các
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nước. Đây là thách thức lớn đối với các doanh

nghiệp Việt Nam , bởi các doanh nghiệp Việt

Nam phần lớn là vừa và nhỏ , năng lực cạnh

tranh kém.

Thách thức này đòi hỏi các doanh nghiệp

trong nước phải có chiến lược đào tạo, có cơ

chế phù hợp thu hút con người. Đồng thời,

Nhà nước cần tập trung xây dựng cơ chế hỗ trợ

các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh ,

củng cố vị thế các doanh nghiệp trên thị

trường nội địa, không để các doanh nghiệp

thua ngay tại sân nhà; quản lý ở tầm vĩ mô,

xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách và

kiểm tra việc thực hiện luật, chính sách đó;

chuyển quyền quản lý trực tiếp cho các hiệp

hội ngành hàng , tạo điều kiện bảo vệ được

ngành hàng , liên kết tạo sức mạnh cho nhau và

cùng phát triển .

Về cơ bản , các doanh nghiệp Việt Nam đều

hoạt động trong môi trường pháp lý bình đẳng,

đang dần phù hợp với quy định của WTO và

thông lệ quốc tế , rõ nhất là Luật Doanh nghiệp

và Luật Đầu tư . Tuy nhiên , do quy mô, năng

lực quản trị điều hành , khả năng thích ứng và

năng lực cạnh tranh khác nhau cho nên hiệu

quả kinh tế của các loại hình doanh nghiệp sẽ

khác nhau . Các doanh nghiệp nhà nước cần

tiếp tục được đẩy nhanh tốc độ sắp xếp đổi

mới , kiện toàn củng cố hệ thống tiêu chuẩn kỹ

thuật, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tiên

tiến , công nghệ cao ; tìm các giải pháp phù hợp

tiếp cận đối tác , thị trường ngoài nước; nâng

cao tính hợp tác chặt chẽ , hỗ trợ thông tin trong

cộng đồng để cùng phát huy lợi thế cạnh tranh .

Để nắm bắt cơ hội tiếp cận thị trường quốc

tế về hàng hóa và dịch vụ , chúng ta đã tập

trung đầu tư phát triển các ngành có lợi thế

cạnh tranh để hướng vào xuất khẩu, như nâng

cao chất lượng và giá trị chế biến của các mặt

hàng nông , lâm , thủy sản ; đầu tư công nghệ và

quản lý để nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng

xuất khẩu truyền thống như dệt may, giày

da ...; khuyến khích các mặt hàng có hàm

lượng công nghệ và chất xám cao , có tiềm

năng phát triển như điện tử , tin học...; đồng

thời, tăng cường công tác xúc tiến thương mại,

tìm hiểu thị trường , hỗ trợ doanh nghiệp thâm

nhập thị trường quốc tế . Ngoài ra , nên tiếp tục

củng cố hệ thống cơ quan đại diện thương mại

ở nước ngoài và gắn kết hoạt động của các cơ

quan này với các doanh nghiệp , hoàn thiện

hành lang pháp lý và tăng cường công tác đào

tạo cho các doanh nghiệp thích ứng với môi

trường đầu tư , kinh doanh mới.

Tác động mạnh nhất, và trước hết vào khả

năng cạnh tranh và tồn tại, phát triển của các

doanh nghiệp, ngành hàng là vấn đề về thuế .

Khi gia nhập WTO và các khu vực mậu dịch

tự do, Việt Nam phải tiến hành mở cửa thị

trường hàng hóa từng bước, thông qua các cam

kết giảm thuế nhập khẩu, bên cạnh đó phải

tuân thủ các nguyên tắc không phân biệt đối

xử , rõ ràng minh bạch đối với các biện pháp

trong nước . Việc phải mở cửa thị trường và

giảm thuế trong một thời gian ngắn sẽ có tác

động mạnh đến nguồn thu ngân sách , khi

khoảng 25% nguồn thu ngân sách hiện nay

của ta dựa vào thuế xuất nhập khẩu . Để bù đắp

lại và điều có ý nghĩa hơn là để tận dụng cơ

hội , mặt tích cực của quá trình này, cần đẩy

mạnh sự phát triển kinh tế trong nước nhằm

tạo sự tăng trưởng kinh tế và sẽ tăng bù thông

qua các nguồn thu nội địa .

Đối với các ngành hàng, bao gồm cả hàng

hóa và dịch vụ, bài toán số một phải tính đến

là làm thế nào để đối mặt với việc mở cửa thị

trường và giảm thuế khi gia nhập WTO, khi

mà hầu hết các mặt hàng của chúng ta hoặc

mới đang khẳng định chỗ đứng trên thị trường

quốc tế, hoặc mới bắt đầu đặt chân vào

ngưỡng cửa của thị trường này. Có thể nói

thách thức này , với các mức độ khác nhau, là

đối với tất cả các ngành hàng (sản phẩm nông

nghiệp, công nghiệp, dược phẩm ...) và dịch
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vụ, trong đó lĩnh vực dịch vụ sẽ là lĩnh vực

phải đối mặt với nhiều thách thức nhất . Đây

hiện là lĩnh vực vẫn được Việt Nam bảo hộ

khá chặt chẽ và nhiều nhà đầu tư đang trông

chờ vào khả năng cam kết về mở cửa thị

trường dịch vụ Việt Nam theo cam kết WTO

để đầu tư vào. Gia nhập WTO, Việt Nam cam

kết mở cửa hầu hết thị trường dịch vụ . Cùng

với mở cửa , Việt Nam cũng cam kết tạo thuận

lợi cho hoạt động đầu tư liên quan đến thương

mại hơn nhiều so với cam kết Hiệp định

Thương mại song phương (BTA). Việc thực

hiện mở cửa thị trường dịch vụ chắc chắn sẽ

kéo theo một làn sóng đầu tư mới vào nhiều

ngành kinh tế , như phân phối, bảo hiểm , ngân

hàng, tài chính, vận tải , viễn thông ... Đây vừa

là thời cơ, vừa là thách thức .

Hai là , các vấn đề liên quan đến chính sách

ổn định vĩ mô và hoàn thiện khuôn khổ luật

pháp. Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị

trường, khi tham gia WTO , có thể một số chỉ

tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước sẽ phụ thuộc

mạnh vào các diễn biến trên trường quốc tế và

khu vực. Vấn đề tỷ giá , lạm phát , cán cân

thanh toán , ngân sách thâmhụt... sẽ có nhữngthanh toán , ngân sách thâm hụt... sẽ có những

diễn biến phức tạp, đòi hỏi có sự chỉ đạo chặt

chẽ và uyển chuyển. Mặc dù đã có nhiều nỗ

lực để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan

đến kinh tế và thương mại , Việt Nam vẫn còn

nhiều việc phải làm khi gia nhập WTO . Trước

hết, phải liên tục hoàn thiện các quy định về

cạnh tranh để bảo đảm một môi trường cạnh

tranh lành mạnh và công bằng khi hội nhập

nhằm thúc đẩy tính năng động và khả năng

thích ứng nhanh - yếu tố quyết định sự thành

bại của chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bố trí

nguồn lực. Đồng thời, những cam kết mở cửa

thị trường của ta là cam kết theo lộ trình nên

tiến trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý sẽ còn

tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài .

Hiện nay chúng ta đã và đang rà soát, hoàn

thiện các cơ chế chính sách . Trên thực tế còn

nhiều cơ chế chính sách và quy định không

phù hợp với các quy định của quốc tế , dẫn tới

nhiều phiền toái trong giao dịch thương mại ,

nhiều khi mất cơ hội , mất tiền ,
mất hàng .

Chính sách đầu tư nên giảm thiểu từng bước

việc bảo hộ các ngành thay thế nhập khẩu và

khuyến khích đầu tư vào các ngành định

hướng xuất khẩu . Chính sách bảo hộ, trợ cấp

(trong trường hợp được phép) nên được cân

nhắckỹ, tập trung theo một số ngành và chỉ

bảo hộ trong một thời gian nhất định . Thời

gian qua, Việt Nam đã chuẩn bị tích cực cho

việc gia nhập WTO và xây dựng kế hoạch hậu

WTO, chuẩn bị điều kiện để thực hiện các

nghĩa vụ của một thành viên và khẩn trương
2

đẩy nhanh chương trình xây dựng pháp luật,

tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy định , đặc

bảo đảm tính thống nhất các văn bản của

biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư để

đẩy nhanhtriểnkhai các chương trìnhhành

Việt Nam với các cam kết quốc tế . Đồng thời

động thực hiện các hiệp định của WTO như

Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu (IL ) ;

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan

đến thương mại (TRIMS); Hiệp định về kiểm

dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS) , ..

Ba là , tham gia WTO cũng cần lường trước

những tác động xấu ngoài kinh tế , nhất là các

vấn đề xã hội như thu nhập, lao động, việc

làm, chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp dân

cư và giữa các vùng miền, các vấn đề về môi

trường , giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ,v.v ...

Đặc biệt , vấn đề an sinh xã hội sẽ phức tạp do

phải cắt giảm lao động trong nhiều ngành nghề ,

do doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả phải

phá sản . Đây là một vấn đề mà hầu như nước

nào mới gia nhập WTO cũng đều gặp phải .

Bốn là, thách thức về nguồn lực . Cần phải

có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh, ở mọi cấp từ

(Xem tiếp trang 14)
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

V

NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

*

Trong tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế , đặc biệt là khi nước ta gia

nhập Tổchức Thươngmại thếgiới , cạnh tranh với các thị trườngởkhu

vực và quốc tế ngày càng gay gắt. Do vậy , việc phát triển đồngbộ các

loại thị trường ở nước ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đểnâng cao

năng lực cạnh tranh trên cả 3 cấp độ: quốc gia , ngành và sản phẩm ,

đồng thời đạt được sựtăng trưởng nhanh và bền vững. Đây cũnglà một

trong những nhiệm vụ cơ bản đã được đặt ra qua 2 nhiệm kỳ Đại hội

của Đảng ...

ĂN kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng

đã nêu rõ : "Thúc đẩy sự hình thành ,

phát triển và từng bước hoàn thiện

các loại thị trường theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , đặc biệt quan tâm các thị trường quan

trọng nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai

như : thị trường lao động, thị trường chứng

khoán , thị trường bất động sản , thị trường

khoa học và công nghệ" ( 1) .

Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng

tiếp tục chủ trương : " Phát triển đồng bộ và

quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại

thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh

lành mạnh" 2). Theo đó, có 5 loại thị trường

cơ bản được xác định là : thị trường hàng hóa

và dịch vụ ; thị trường sức lao động ; thị trường

khoa học và công nghệ; thị trường bất động

sản ; thị trường tài chính . Sự phát triển đồng

bộ cả 5 loại thị trường cơ bản ấy là nền tảng

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta .

triển

Tuy nhanh , chậm, và quy mô có khác

nhau , nhưng các loại thị trường ở Việt Nam

đều chủ yếu được hình thành và phát

trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý

kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nèn

kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần và

nay là nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa . Bởi vậy, thời gian phát triển

chưa nhiều, nhất là so với những nước phát

triển có nền kinh tế thị trường đã tồn tại hàng

trăm năm, nhưng về cơ bản thể chế kinh tế thị

trường ở nước ta đã dần được hình thành .

Theo quy luật khách quan của kinh tế thị

trường, tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của

quá trình tái sản xuất xã hội đều phải được

* GS , TS , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục

Thanh , Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 100

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006, tr 80

8 Số 22 (tháng 11 năm 2006 )



ĐưaNghị quyết Đạihội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

thị trường hóa, tính bằng đơn vị đo tiền tệ và

được trao đổi tự do trên thị trường theo sự chi

phối của quy luật giá cả thị trường . Bởi vậy,

xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị

trường cũng có nội hàm là thực hiện việc quản

lý hiệu quả và phát triển đồng bộ tất cảcác

loại thị trường. Chừng nào các loại thị trường

chưa được hình thành và phát triển , thì thể chế

kinh tế thị trường chưa được hình thành đầy

đủ và đồng bộ.

Đối với những nền kinh tế đang chuyển

đổi và có điểm xuất phát thấp như nước ta

hiện nay , việc phát triển đồng bộ nền kinh tế

nói chung và các loại thị trường nói riêng đều

cần có những giải pháp cụ thể , cả ở tầm vĩ mô

và vi mô. Trong vấn đề này, Nhà nước có vai

trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập điều

kiện , môi trường kinh doanh thích ứng để các

loại thị trường nhanh chóng hình thành và

phát triển . Các chủ thể tham gia thị trường

cần có môi trường pháp luật thuận lợi để vận

dụng các quy luật của thị trường vào việc tăng

trưởng sản xuất.

Những năm gần đây, việc phát triển các

loại thị trường ở nước ta có nhiều chuyển biến

rõ nét . Điều đó được thể hiện trên một số chỉ

tiêu cụ thể , như : tổng mức hàng hóa bán lẻ và

doanh thu tăng mạnh ; việc lưu thông hàng

hóa được tự do theo quy luật kinh tế thị

trường cùng với sự tăng nhanh sức mua hàng

hóa do đời sống nhân dân được cải thiện , làm

cho tổng mức lưu chuyển hàng hóa cũng tăng

nhanh theo ; kim ngạch xuất nhập khẩu qua

các năm không ngừng tăng; quy mô và tốc độ

tăng trưởng xuất nhập khẩu có chuyển biến

tích cực . Thị trường dịch vụ tuy mới được

hình thành , nhưng cũng đã có những bước

phát triển mạnh mẽ và đa dạng, có nhiều đóng

góp cho tăng trưởng kinh tế và phục vụ đời

sống nhân dân . Mạng lưới chợ, các điểm bán

hàng hóa , các điểm kinh doanh dịch vụ phát

triển mạnh và rộng khắp trên phạm vi cả

nước ; hệ thống siêu thị, trung tâm thương

mại, hội chợ triển lãm hàng hóa phát triển.

Chính sách thương mại đã thay đổi theo

hướng ngày càng phù hợp hơn không những

với nội dung của một nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , mà còn hội

nhập ngàymột sâu hơn với các "luật chơi"

của các tổ chức quốc tế , nhất là Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ).

Theo cách tiếp cận đó có thể thấy , chúng

ta vẫn còn nhiều yếu kém và bất cập cần được

lưu ý trong giai đoạn phát triển tiếp theo :

quy- Tình trạng mất cân đối về trình độ và

mô phát triển các loại thị trường cơ bản ở

nước ta đã tạo ra một lực cản lớn đối với sự

phát triển kinh tế . Tình trạng đó không những

gây ra hiện tượng bất bình đẳng trong việc

tiếp cận các nguồn lực , mà còn làm cho các

nguồn lực của đất nước không được trao cho

những chủ thể sử dụng hiệu quả nhất. Hơn

nữa tình trạng độc quyền kinh doanh còn làm

cho tính cạnh tranh khó phát huy tác dụng

tích cực trên các loại thị trường , không ít

trường hợp còn làm méo mó thị trường. Hậu

quả là mục đích và xu thế phát triển của một

số loại thị trường chưa thật sự đồng nhất.

Trong khi đó, tính đồng bộ giữa các loại thị

trường lại là một trong những vấn đề đặc thù

và quan trọng của các nước đang phát triển ,

đặc biệt là các nước có nền kinh tế chuyển đổi

như nước ta .

-

Kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém làm

cho sự liên kết giữa các thị trường cũng như

hiệu quả hoạt động của từng loại thị trường

còn thấp . Đặc biệt, các thị trường hiện nay

chủ yếu thiếu hụt hệ thống cung cấp và lưu

giữ thông tin . Thông tin liên thị trường hầu

như chưa phát huy tác dụng. Thiếu thông tin

cần thiết, các chủ doanh nghiệp gặp nhiều

khó khăn trong việc tìm kiếm và đánh giá đối
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tác , các giao dịch trở nên đắt đỏ hơn do phải

gánh chịu chi phí, rủi ro cao hơn . Hiệu quả

hoạt động của thị trường nói chung và các

doanh nghiệp nói riêng sẽ bị giảm sút. Chi phí

tiếp cận thị trường ở những vùng sâu, vùng xa

còn lớn ... làm cản trở quá trình đi lên sản xuất

hàng hóa của khối dâncư vùng ngoại vi (nông

thôn , vùng cao , vùng sâu và vùng xa) .

- Hành lang pháp lý cho các loại thị trường

tuy đã được hình thành , nhưng vẫn tồn tại một

số bất cập , cản trở sự phát triểnđồng bộ, nhất

là các quan hệ mang tính liên kết giữa các loại

thị trường. Hệ thống pháp luật điều chỉnh các

loại thị trường ở nước ta cũng còn thiếu và

chưa đồng bộ, nhất là những luật đã có thường

bị lạc hậunhanh , nên phải chỉnh sửa, bổsung

nhiều lần làm cho môi trường kinh doanh

thiếu ổn định và khó lường trước.

-

- Tính đồng bộ và hoàn thiện của hệthống

thương mại còn thấp . Thị trường bán lẻ phần

lớn vẫn còn trong tình trạng phân tán , manh

mún và nhỏ lẻ. Thị trường trong nước tuy tăng

trưởng, nhưng còn ở trình độ thấp , thiếu các

chuỗicửa hàng bán lẻ đượctiêu chuẩn hóa và

vận hành tương đối thống nhất ; có sự chênh

lệch lớn giữa thành thị và nông thôn , giữa

miền xuôi và vùng sâu, vùng xa. Thịtrường

dịch vụ còn phát triển chậm .

-

- Khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt

Nam trên thị trường trong nước cũng như thị

trường quốc tế chưa cao , do nhiều nguyên

nhân khác nhau , như : cơ cấu sản phẩm trên

thị trường chưa đa dạng, chất lượng sản phẩm

thấp, mẫu mã bao bì chưa đẹp, quy trình và

cách thức quảng bá thương hiệu ,... chưa gây

được ấn tượng với khách hàng . Khả năng

thâm nhập và phát triển thị trường quốc tế vẫn

chỉ dừng lại ở một số ít mặt hàngtruyền thống

và chưa ổn định . Những mặt hàng khác mới

dừng lại ở mức độ thăm dò thị trường và trạng

thái tiềm năng . Sự am hiểu về luật thương mại

quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam cũng

chưa thực sự đầy đủ .

-

- Công tác phân tích, dự báo thị trường để

định hướng sản xuất, kinh doanh , chuyển dịch

cơ cấu kinh tế còn nhiều yếu kém . Công tác

quy hoạch, kế hoạch phát triển nhiều mặt

hàng còn mang nặng yếu tố chủ quan , chưa

xuất phát từ việc đánh giá sâu sắc tiềm năng

và cơ hội, chưa bám sát nhu cầu thị trường

trong và ngoài nước . Việc đẩy mạnh nhiều

ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu

hằng tiêu dùng chưa gắn với quy hoạch phát

triển nguồn nguyên liệu trong nước . Còn

thiếu các chính sách và các giải pháp hữu hiệu

để vận hành tổng thể thị trường và lưu thông

hàng hóa , phát huy lợi thế so sánh , nâng cao

năng lực cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ.

Hiệu lực quản lý thị trường của hệ thống

pháp luật còn thấp. Điều đó thể hiện ở tình

trạng lưu thông hàng giả, hàng kém chất

triển tràn lan , chưa có biện pháp ngăn chặn

lượng và hàng lậu trên thị trường đang phát

kịp thời và hữu hiệu . Sự điều tiết, quản lý vĩ

mô của Nhà nước có nhiều thay đổi, song còn

chậm so với yêu cầu của cuộc sống . Thị

trường trong nước tập trung chủ yếu vào lĩnh

vực hàng hóa, chưa chú trọng phát triển thị

số doanh nghiệp nhà nước gây cản trở nghiêm

trường dịch vụ . Tình trạng độc quyền của một

trọng đến sự phát triển của thị trường hàng

hóa và dịch vụ .

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên

là do:

-
Nhận thức chưa đầy đủ về quan điểm ,

mục tiêu , nội dung phát triển thị trường theo

định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chính sách

chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa có tác dụng

tạo ra sự cân đối trong phát triển kinh tế . Lúc

tập trung mạnh vào xuất khẩu thì coi nhẹ thị

trường trong nước , các luồng đầu tư thường
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chạy theo phong trào . Cơ cấu của nền kinh tế

chưa thể hiện được thế chủ động ứng phó với

những biến động của thị trường thế giới.

-

Đổi mới tư duy, nhận thức chậm so với

yêu cầu phát triển của thực tiễn , nên trong

một thời gian dài, các thị trường đã không tồn

tại, hoặc bị bóp méo, hoặc có phát triển thì

cũng rất yếu ớt. Các loại thị trường đã không

có cùng một điểm xuất phát nênsự chênh lệch

trong phát triển là một thực tế khách quan ,

nhưng điều đáng nói là yếu tố chủ quan đã tạo

ra không ít các rào cản đối với việc phát triển

đồng bộ các loại thị trường . Chẳng hạn , khi

chuyển sang nền kinh tế thị trường , những

loại thị trường đã hội đủ các điều kiện và có

nhu cầu phát triển mạnh , như thị trường hàng

hóa , nhất là hàng tiêu dùng, đã hình thành và

phát triển nhanh chóng, trong khi đó các thị

trường khác như thị trường sức lao động , vốn,

chứng khoán thì phát triển chậm hơn . Bên

cạnh đó cũng có những loại thị trường đòi hỏi

trình độ tổ chức và môi trường thể chế ở mức

cao hơn như thị trường tài chính , bất động sản ,

khoa học - công nghệ... , thì ra đời chậm hơn .

- Thị trường hàng hóa và dịch vụ cũng có

nhiều trình độ phát triển không đều , tùy theo

trình độ phát triển sản xuất hàng hóa của mỗi

vùng , miền . Chẳng hạn, ở khu vực nông thôn

trình độ phát triểncủa thị trường hàng hóa và

dịch vụ thường thấp hơn so với thành thị.

Thậm chí đến nay vẫn còn có tình trạng tự

cấp , tự túc , kinh tế hàng hóa chưa phát triển .

Đây là nguyên nhân cơbản dẫn đến sự chênh

lệch về trình độ phát triển của thị trường hàng

hóa và dịch vụ .

Văn kiện Đại hội X của Đảng đã chỉ ra

phương hướng phát triển cụ thể đối với 5loại

thị trường ở nước ta (3 ). Bởi vậy, để những định

hướng cơ bản của Đảng sớm đi vào cuộc sống

hiện thực của nền kinh tế nước ta, bước đầu

xin đề xuất một số giải pháp cơ bản để thúc

đẩy sự hình thành và phát triển các loại thị

trường ở nước ta trong những năm tới là :

Một là , tiếp tục đẩy mạnh quá trình đa

dạng hóa sở hữu, phát triển nền kinh tế với

nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh , vừa tạo

ra sức cung, vừa tạo ra sức cầu cho các loại thị

trường . Về mặt lý thuyết, một trong những cơ

sở phát triển kinh tế thị trường là có sự tồn tại

các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản

xuất. Do đó , để phát triển thể chế kinh tế thị

trường nói chung, các loại thị trường nói

riêng , cần đa dạng hóa các hình thức sở hữu,

phát triển nền kinh tế thị trường đa sở hữu ,

nhiều thành phần , đặc biệt là khu vực kinh tế

tư nhân . Đẩy mạnh việc cổ phần hóa các

doanh nghiệp nhà nước một cách vững chắc,

bảo đảmsảnxuất liên tục , hiệu quả trong quá

trình cạnh tranh với thị trường trong và ngoài

nước . Phát triển các hình thức kinh tế tư bản

nhà nước, kinh tế tư bản tư nhân và các hình

thức kinh tế tập thể , hợp tác xã kiểu mới ...

Hai là , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa , chú trọng phát triển nông nghiệp ,

nông thôn , phát triển khoa học và công nghệ.

Cùng với quá trình đa dạng hóa sở hữu , phát

triển nền kinh tế thị trường đa sở hữu , cần đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ,

áp dụng các tiến bộ khoa học và đổi mới công

nghệ trong sản xuất để làm mối liên hệ trao

đổi giữa các ngành , các vùng, các thành phần

kinh tế , cũng như mối quan hệ hợp tác trên

phạm vi quốc tế ngày càng tăng. Một số giải

pháp chủ yếu cho vấn đề này là : - Đẩy mạnh

quá trình phân công lại lao động xã hội , cần

chú trọng phát triển kinh tế hàng hóa ở các

vùng nông thôn , miền núi. - Điều chỉnh cơ

cấu đào tạo nguồn nhân lực, ngànhnghề theo

yêu cầu phát triển cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao

động, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa,

(3 ) Văn kiện đã dẫn , tr 80 - 82
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hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trong

các thời kỳ kế hoạch để đến năm 2020 nước

ta có một cơ cấu lao động của một nước công

nghiệp mới. - Đẩy mạnh quá trình chuyển

giao công nghệ nhằm tạo ra những công nghệ

sản xuất phù hợp , tiên tiến , tăng khả năng

cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường

quốc tế. - Từng bước đổi mới công nghệ, xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ngày càng hiện

đại . - Phải có một chiến lược công nghiệp

hóa, hiện đại hóa phù hợp với từng giai đoạn

phát triển của đất nước và xu thế phát triển

chung của thế giới .

Ba là , hoàn thiện môi trường thể chế, tôn

trọng tự do cạnh tranh và kiểm soát độc

quyền . Hoàn thiện môi trường thể chế, trước

hết là môi trường pháp lý , để thị trường hoạt

động trong một hành lang pháp lý thông

thoáng và minh bạch là nhiệm vụ cấp bách để

thúc đẩy phát triển các loại thị trường ở Việt

Nam trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa

kinh tế . Hiện nay , môi trường pháp lý và năng

lực quản lý nhà nước của các cơ quan công

quyền chưa thực sự đáp ứng được với yêu cầu

phát triển của thị trường. Để tạo môi trườngmôi trường

thể chế pháttriển các loại thị trường , trước hết

cần rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật

nhằm khắc phục những quy định khôngthống

nhất giữa các văn bản , xóa bỏ những bất cập

trong hệ thống chính sách và pháp luật hiện

hành làm ảnh hưởng đến việc hình thành mối

trường kinh doanh chung của nền kinh tế và

hội nhập kinh tế quốc tế . Các văn bản pháp

luật phải có tính thực thi cao, phù hợp với

thực tiễn và có tính ổn định tương đối . Tránh

tình trạng các chủ trương, chính sách được

hoạch định khó áp dụng vì chưa có đủ điều

kiện và xa rời thực tiễn . Phải tiếp tục nâng cao

năng lực của các cơ quan soạn thảo và ban

hành các văn bản pháp luật, đồng thời nâng

cao dân trí và trình độ nhận thức và chấp hành

pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện các bộ luật liên

quan đến thị trường như Luật Thương mại ,

Luật Đất đai, Luật Khoa học và Công nghệ...,

sớm đưa Luật Doanh nghiệp thống nhất và

Luật Đầu tư chung vào cuộc sống nhằm tạo

"sân chơi" bình đẳng cho các thành phần hay

các khu vực kinh tế ; khẩn trương ban hành

các văn bản thực thi có hiệu quả Luật Cạnh

tranh , Luật Kinh doanh bất động sản , Luật

Nhà ở, Luật Chứng khoán ... phù hợp với

thông lệ quốc tế . Thông qua các quy định

pháp lý, Nhà nước khuyến khích và bắt buộc

các giao dịch trên thị trường phải được công

khai hóa.

Muốn tăng nhanh quy mô, trình độ phát

triển của thị trường trước hết phải tăng tính

cạnh tranh của thị trường , hay nói cách khác

là xây dựng môi trường cạnh tranh của thị

trường nước ta . Bởi vậy, phải thực hiện

nguyên tắc tự do cạnh tranh trong phát triển

kinh tế . Tuy nhiên , tự do cạnh tranh cũng có

những khuyết tật của nó, vì vậy Nhà nước cần

quy định , kiểm soát, hướng dẫn cạnh tranh ,

tạo cơ hội bình đẳng trong cạnh tranh cho các

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế .

Sự can thiệpcủa Nhà nước là phải nhằm hạn

chế những khiếm khuyết của cạnh tranh chứ

không phải hạn chế cạnh tranh . Về phương

diện này, Nhà nước cần có thái độ rõ ràng đối

với tình trạng độc quyền và giải quyết mối

quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh trong

nền kinh tế nước ta để vừa bảo đảm phát triển

đồng bộ các loại thị trường, vừa bảo đảm định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Độc quyền là hiện tượng kinh tế tất yếu ra

đời khi tiềm lực kinh tế phát triển đến một

mức độ cao; độc quyền tăng lên thì cạnh tranh

giảm xuống. Chính vì vậy, để phát huy những

uru
thế của cạnh tranh , hạn chế những mặt trái

của độc quyền trong kinh tế thị trường , nhiều

nước xây dựng các luật chống độc quyền;
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các tổ chức độc quyền lớn thường tạo ra môi

trường cạnh tranh ngay trong lòng nó - giữa

các công ty con, vệ tinh của nó. Ở Mỹ có các

Đạo luậtchống tờ- rớt, ở Cộng hòa Liên bang

Đức có Ủy ban chống các-ten để khắc phục

và hạn chế những tác hại của tình trạng độc

quyền trong nền kinh tế.

Là một nước có nền kinh tế thị trường còn

sơ khai như nước ta hiện nay , Nhà nước cần

tạo điều kiện cho tự do cạnh tranh hơn nữa.

Tình trạng độc quyền trong kinh doanh , dưới

hình thứccác tổng công ty đang làm cho nền

kinh tế mất tính hiệu quả . Do chưa thấu hiểu

đầy đủ bản chất, vai trò của hàng hóa công

cộng và hàng hóa tư nhân trong nền kinh tế ,

nênchúng ta vẫn để tình trạng độc quyền

trong kinh doanh đối với quá nhiều loại hàng

hóa.Nhiều loại hàng hóa tiêu dùng thông

thường , song vẫn chỉ có một hoặc một số ít

doanh nghiệp cungứng, Nhà nước chưa kiểm

soát chặtchẽ những mối liên kết ngầmgiữa

các nhà sản xuất hay cung cấp. Khi tính cạnh

tranhthấp sẽ kìm hãm sự cải tiến , áp dụng

những kỹ thuật và phương pháp quản lý tốt

nhất, đồng thời tạo điều kiện cho doanh

nghiệp độc quyền nâng giá để thu lợi nhuận ,

thậm chí đầu cơ nâng giá ... làm thiệt hại cho

ngườitiêu dùng và cho xã hội.Vìvậy ,đối với

hầu hết các loại hàng hóa , cần kiên quyết xóa

bỏ tình trạng độc quyền, tạo môi trường cạnh

tranh rộng rãi .

cạnh khác của vấn đề là ở chỗ việc thành lập

các tổng công ty, công ty mẹ - con, tập đoàn ...

ở nước ta hiện nay phải dựa trên nguyên tắc

thị trường , đó là tính hiệu quả trong sản xuất,

kinh doanh . Vì vậy, cần khắc phục ngay tình

trạng sáp nhập hoặc hình thành mới các

doanh nghiệp nhà nước bằng mệnh lệnh hành

chính chủ quan, không xuất phát từ những

tất yếu về mặt kinh tế . Thiết nghĩ , những lĩnh

vực cần phát huy cao độ tính cạnh tranh thì

nên hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp

nhà nước , hoặc nếu có phải bảo đảm thực sự

bình đẳng.

Bốn là, tăng cường đầu tư phát triển kết

cấu hạ tầng kỹ thuật cho các loại thị trường

theohướnghội nhập , trong đó cần phải chú ýý

đúngmứcđến việc : tăng cường xây dựng và

pháttriển hệ thống thông tin thị trường ;xây

dụng kết cấu hạ tầng kỹthuật tạo điều kiện

thuận lợi cho việchình thành và phát triển các

loại thị trường; hình thành và phát triển các

chế cho việc chínhthức ra đời và phát triển

dịch vụ hỗ trợ thị trường ; sớm xây dựng thể

các loại giao dịch điện tử , thương mại điện

tử ... Cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

xã hội, hiện đại hóa các cơ sở vật chất cho

giáo dục , y tế , thể thao , tạo môi trường lành

mạnh cho sự phát triển một nền văn hóa tiên

tiến , hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa .

trong

Gần đây, trong nền kinh tế nước ta đang

diễn ra một hoạt động có tính hạn chế cạnh

tranh khác là tập trung hóa và sáp nhập các

doanh nghiệp nhà nước thành tổng công ty ,

công ty mẹ - con , tập đoàn ... Việc " thành lập trường sang quản
-

này" trong nhiều trường hợp đã được lý giải

bởi sự cần thiết của việc tăng cường hiệp tác

sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của

các doanh nghiệp , đặc biệt trong điều kiện mở

cửa, hội nhập và tăng cường vai trò chủ đạo

của kinh tế nhà nước . Thế nhưng một khía

Năm là , tăng cường vai trò của Nhà nước

về kinh tế trên cơ sở đổi mới phương thức

quản lý từ chỗ can thiệp trực tiếp vào thị

trường sang quản lý vĩ mô. Nhận thức đúng

vai trò của Nhà nước trong việc hình thành và

phát triển các loại thị trường . Nhà nước có vai

trò quyết định trong việc tạo các điều kiện ,

môi trường để thúc đẩy nhanh hơn sự hình

thành và phát triển các loại thị trường , cũng

như các yếu tố trong từng loại thị trường theo
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mục tiêu đã được đề ra, đặc biệt khi nước ta

đang đứng trước thềm gia nhập WTO . Nhà

nước cần dự báo những gì xảy ra sau khi vào

WTO , thông tin đầy đủ và kịp thời cho các

doanh nghiệp và có giải pháp tạo môi trường |

cạnh tranh với các nền kinh tế lớn trong khu

vực và quốc tế .

|

|

|

|

|

Hội nhập kinh tế...

(Tiếp theo trang 7 )

trung ương đến địa phương , từ khu vực nhà

nước đến các doanh nghiệp . Đây cũng là một

thách thức to lớn đối với nước ta do phần đông

điều hành một nền kinh tế mở, có sự tham gia

cán bộ của ta còn bị hạn chế về kinh nghiệm

của yếu tố nước ngoài. Nếu không có sự chuẩn

bị từ bây giờ, thách thức sẽ được chuyển thành

khó khăn dàihạn rất khó khắcphục. Ngoài ra,

củaWTO và tham gia có hiệu quả vào các

để tận dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp

cuộc đàm phán trong tương lai của tổ chức

này , chúng ta cần phải có một đội ngũ thông

thạo quy định và luật lệ của WTO , có kinh

nghiệm và kỹ năng đàm phán quốc tế . Thông

qua đàm phán gia nhập WTO , chúng ta đã

từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ này,

nhưng nhìn chung còn thiếu nhiều .

Nhân lực của doanh nghiệp - đó là các nhà

quảnlý, các nhà chuyên môn, các nhà thương

thuyết, tiếp cận thị trường .... cũng là một yếu

quan trọng nhất để các doanh nghiệp Việt

Nam tăng cường năng lực cạnh tranh , mở rộng

thị trường, vươn lên phát triển .

Trong các nền kinh tế thị trường hiện đại,

muốn phát triển phải có sự can thiệp của nhà

nước. Việc chuyển nền kinh tế nước ta sang

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , yêucầu vai trò của Nhànướccàng cần

thiết hơn . Bởi lẽ định hướng xã hội chủ nghĩa

phụ thuộc trước hết vào sự can thiệp của Nhà

nước, nhất là lĩnh vực phân phối vàphân phối |

lại thu nhập quốc dân , bảo đảm phát triển |

nhanh đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã

hội , phát triển bền vững... Đó là chưanóiđến

vai trò đó trong việc hạn chế những mặt trái

của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, để tránh

được những can thiệp quá mức hoặc duy ý

chí, chủ quan , vai trò của nhà nước cũng phải

dựa trên những tín hiệu của kinh tế thị trường . |

Điều này thể hiện sựcan thiệp của Nhà nước |

phải phù hợp với nguyên tắc thị trường , phải | tố

tôn trọng tính tất yếu của các quy luật kinh tế |

khách quan (nghĩa là phát huy các mặt mạnh |

của kinh tế thị trường để sử dụng hiệu quả các

nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế ). Kinh

nghiệm các nước có nền kinh tế thị trường

phát triển cho thấy , sự can thiệp của Nhà nước

vào nền kinh tế chủ yếu phải là sự can thiệp

gián tiếp , nghĩa là Nhà nước thông qua hệ |

thống pháp luật và các công cụ chính sách vĩ

mô để điều tiết thị trường , tạo ra các " luật |

chơi chung" , làm cho các chủ thể đều đua

nhau sản xuất , kinh doanh có hiệu quả. Chính

nhờ các công cụ này mà các nhà nước đã can

thiệp khá thành công vào kinh tế thị trường

hiện đại , giảm thiểu tác hại của các cuộc

khủng hoảng thừa - thiếu , bảo đảm được sự

phát triển tương đối ổn định và bền vững.D

|

|

|

|

|

|

Việc gia nhập WTO không phải là một sự

kiện đột biến , mà là một quá trình đàm phán

cam go và một khối lượng công việc chuẩn bị

to lớn ở mọi cấp độ. Bởi vậy, việc gia nhập và

thực hiện các cam kết WTO cũng là một quá

trình và đòi hỏi sự cố gắng của tất cả mọi cấp ,

| mọi ngành và địa phương , nhất là sự lao động

sáng tạo , liên kết chặt chẽ giữa các doanh

nghiệp Việt Nam, tạo sức mạnh nội lực lớn

hơn để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn .

Thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển

kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế

trong những năm qua đã khẳng định quá trình

này là tất yếu và là một sự lựa chọn đúng đắn

của Đảng và dân tộc ta .D

14 Số 22 (tháng 11 năm 2006 )



Nghiên cứu - Trao đổi
Tạpchí Cộngsản

TIẾP TỤC MỘT CÁCH KIẾN ĐỊNH

VÀ SÁNG TẠO CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(TIẾP THEO KỲ TRƯỚC )

III - TIẾP TỤC ĐI CON ĐƯỜNG THỜI

ĐẠI. KIÊN ĐỊNH , ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO.

Ý kiến phủ định thời đại chúng ta vẫn là

thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới là một

bước lùi về lập trường chính trị cơ bản , xuất

phát . Thực tế nếu vậy thì đất nước ta , Đảng ta

từ nay đi con đường nào đây ?

1 - "Chuyển đổi" sang con đường tư bản

chủ nghĩa chăng ? Đã có những ý kiến như thế ,

nhưng tuyệt đối không thể chấpnhận . Đúng là

sau thảm họa " sụp đổ " ở Liên Xô, Đông Âu,

chủ nghĩa tư bản căn bản chiếm lĩnh phần lớn

trận địa thế giới . Nhưng vận mệnh và tiền đồ

chủ nghĩa tư bản sẽ như thế nào ?

Chủ nghĩa tư bản đã có lịch sử hơn

500 năm . Nó đã có những cống hiến cực kỳ to

lớn cho loài người. Nó đã tạo ra những lực

lượng sản xuất không những đồ sộ mà còn tinh

xảo, tinh vi , những máy móc "thông minh" ,

những vật liệu, năng lượng kỳ diệu v.v .. Với

đại công nghiệp, nó đã tạo ra thị trường thế

giới thay cho tình trạng biệt lập trước đó của

các địa phương và dân tộc vốn tự cung tự cấp.

Do xâm chiếm thuộc địa, bóp nặn thị trường

thế giới, chủ nghĩa tư bản đã làm cho sản xuất

và tiêu dùng của tất cả các nước mang tính

chất thế giới. Chính chủ nghĩa tư bản đã có

NGUYỄN ĐÚC BÌNH *

công làm cho lịch sử biến thành lịch sử thế

giới . Nhưng đó là thế giới gì ?

Trước Cách mạng Tháng Mười Nga

năm 1917, đó toàn thị là thế giới tư bản bao

gồm các "chính quốc " và cả hệ thống thuộc

địa của chủ nghĩa đế quốc . Từ sau Tháng

Mười năm 1917 đến 1991 , thế giới phân chia

thành hai hệ thống đối lập. Sau khi Liên Xô và

Đông Âu tan rã , chủ nghĩa tư bản chiếm lĩnh

đa phần thế giới, bản đồ chính trị thế giới thay

đổi căn bản . Lịch sử phải chăng "kết thúc " ở

chủ nghĩa tư bản, tột đỉnh của văn minh loài

người? Thực tiễn thế giới "hậu Xô-viết" đã

sớm bác bỏ kết luận sai lầm ấy . Có điều cần

ghi nhận : ngày nay ít ai còn mang ảo tưởng

chủ nghĩa tư bản sắp chết đến nơi, nhưng phải

chăng số người tin tuyệt đối vào sức sống vĩnh

hằng của chủ nghĩa tư bản cũng ngày càng với

dần? xem ra đa số đánh giá chủ nghĩa tư bản

còn lâu mới tiêu vong nhưng cuối cùng nhất

định nó không tránh khỏi tiêu vong .

Thật ra sức sống còn lại của chủ nghĩa tư

bản mà đôi khi có người choáng ngợp, một

phần do nó vốn chưa thật cạn kiệt, còn một

phần rất quan trọng là do những yếu kém, sai

* GS , Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
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lầm dẫn đến sup đổ cay đắng một mảng lớn

chủ nghĩa xã hội hiện thực . Một sự thật nữa

cũng đáng lưu ý là tâm trạng hoan hỉ của

phương Tây trước sự sụp đổ của Liên Xô chỉ

được nhất thời; sau đó , khi không còn địch thủ

đáng gờm phải đối mặt, thì những đầu óc ít

nhiều tỉnh táo , sáng suốt trong các học giả và

chính khách phương Tây bình tĩnh quay về

nhìn lại bản thân chủ nghĩa tư bản , đã kịp thời

cảnh báo : coi chừng nguy cơ đe dọa vận mệnh

chủ nghĩa tư bản vốn ra không phải từ phía

chủ nghĩa xã hội, từ Liên Xô, mà chính từ

ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản . Rõ ràng chủ

nghĩa tư bản cũng đang "tự phản tỉnh" , "tự phê

phán ", đang thấykhó mà tự duy trì nếu không

có phép gì mầu nhiệm hơn những phép đã

dùng gần như cạn kiệt để tự điều chỉnh , thích

nghĩ. Những khái niệm "xã hội hậu tư bản ",

hay " chủ nghĩa tư bản mới" , " chủ nghĩa tư bản

nhân dân",hay "chủ nghĩa tư bản của những

người lao động" v.v.mà một số học giả

phương Tây ưa dùng nói lên hai mặt. Nó vừa

là một sự ngụy biện rằng chủ nghĩa tư bản đã

không còn là chủ nghĩa tư bản nữa vì nó

không còn bóc lột; vừa là - về khách quan -

mặcnhiên thừa nhận chế độ tư bảnđíchthực,

truyền thống như bản thân nó, đãhếtlýdotồn

tại, đã hết khả năng tự biện minh ; có nghĩa

ngay các nhà tư tưởng tư sảncũngđã mất

niềm tin ở chính chủ nghĩa tư bản , đã mặc

nhiên và gián tiếp phải nói đếnmột chế độ

mới đang gõ cửa chủ nghĩa tư bản . Trong khi

đó , một số người trước đây, sau khi Liên Xô

sụp đổ , niềm tin đối với chủ nghĩa xã hội ở họ

bị lung lay dữ , thì từ thực tiễn thế giới hơn

10 năm qua Mỹ hành động ngang ngược với

vị thế siêu cường duy nhất , họ có phần suy

nghĩ lại rằng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trước

đây dù có khuyết tật nặng nề thế nào đi nữa,

nhưng thảm họa nhãn tiền ngày nay là không

còn Liên Xô, Mỹ đang làm mưa làm gió trên

thế giới .

2 - Vậy là thế giới đổi thay nhưng thời đại

không thay đổi, Đảng ta , nhân dân ta , đất nước

ta , nhất quyết tiếp tục đi con đường thời đại -

con đường xã hội chủ nghĩa .

Cần nhận rõ thời đại mặc dù không thay

đổi nhưng thời đại lịch sử lớn được chia ra

những thời kỳ hay gọi là thời đại nhỏ . Chẳng

hạn, về thời đại tư sản , V.I. Lê-nin lấy ví dụ

Pháp và nói đến mấy thời kỳ : thời kỳ từ cách

mạng 1789 đến chiến tranh Pháp - Phổ 1870 --

1871; thời kỳ thứ hai từ 1871 đến chiến tranh

thế giới thứ nhất 1914 - 1918; thời kỳ thứ ba

từ thế chiến thứ nhất trở về sau ...

Về thời đại lớn quá độ từ chủ nghĩa tư bản

lên chủnghĩa xã hội thì sao? Cho đến nay có

thể chia thành ba thời kỳ kể từ cột mốc Cách

nhất (từ 1917 đến 1945) là thời kỳ cách mạng

mạng Tháng Mười năm 1917. Thời kỳ thứ

xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên ở một

nước; chế độ xã hội chủ nghĩa được xây dựng

và từng bước củng cố ; phong trào giảiphóng

dân tộc phát triển mạnh mẽ; chiến thắng của

loài người tiến bộ đối với chủ nghĩa phát xít.

Thời kỳ thứ hai ( 1945 - 1991 ) là thời kỳ

chủ
nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới,

phong trào giải phóng dân tộc phát triển thành

cao trào ; ba dòng thác cách mạng cùng dâng

cao ; đồng thời cũng dần dần xuấthiện và tích

tụ những khó khăn và sai lầm , thậm chí sai

lầm nghiêm trọng khiến chủ nghĩa xã hội lâm

vào khủng hoảng kéo dài, chế độ xã hội chủ

nghĩa sụp đổ ở Đông Âu rồi Liên Xô.

Thời kỳ thứ ba (từ 1991 về sau ) là thời kỳ

các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và phong

trào cộng sản quốc tế khắc phục khủng hoảng,

thoái trào để từng bước phục hồi, cải cách , đổi

mới và phát triển .

Nắm vững thời đại, do vậy, không thể dừng

lại ở bản chất thời đại nói chung mà trong mỗi

thời điểm lịch sử cần nhận ra thật rõ cách

mạng đang đứng ở đâu , ở thời kỳ nào, với
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những đặc điểm gì? Mặt khác , không thể chỉ

thấy hiện thực mà không thấy triển vọng ,

không thể chỉ thấy trước mắt mà không thấy

xu thế cơ bản , lâu dài, không thể chỉ thấy cái

riêng mà không thấy cái chung . Cương lĩnh

xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá

độ của Đảng ta năm 1991 đã sáng suốt chỉ ra

(và được Đại hội VIII, Đại hội IX khẳng định

lại ), một cách nhìn , một tư tưởng cơ bản rất

đúng đắn , sâu sắc và toàn diện như sau: " Chủ

nghĩa xã hội hiện nay đang đứng trước những

khó khăn , thử thách . Lịch sử thế giới đang trải

qua những bước quanh co, song loài người

cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã

hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử " .

Mâu thuẫn cơ bản nhất của thời đại ngày

nay là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với

chủ nghĩa xã hội vẫn tồn tại, nhưng hình thái

biểu hiện đã khác trước nhiều . Đó không còn

là mâu thuẫn giữa hai hệ thống thế giới đối

lập, nhưng cũngkhông phải sau khi chủ nghĩa

xã hội bị sụp đổ một mảng lớn thì mâu thuẫn

đó không còn. Ngoài mộtsố nước xã hội chủ

nghĩa còn lại, khácó trọng lượng , phải kể đến

phong trào cộng sản và công nhân quốc tế , cả

đến phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế

quốc , vì hòa bình ,vì độc lập và chủ quyền dân

tộc, vì dân chủ và tiến bộ xã hội, những lực

lượng này là đồng minh tự nhiên của chủ

nghĩa xã hội.

Hơn nữa , cần phải tính đến những yếu tố

mầm mống đang tồn tại trong lòng chủ nghĩa

tư bản mà xu hướng kháchquan của chúng là

ngày càng lớn lên theo chiều phủ định những

quan hệ tư bản chủ nghĩa . Ta biết rằng sự phát

triển của xã hội loài người, sự chuyển biến từ

hình thái kinh tế - xã hội này sang hình thái

kinh tế - xã hội khác, suy đến cùng, luôn được

thực hiện trên cơ sở phát triển nềnsản xuất vật

chất và lực lượng sản xuất của xã hội đó . Ở

giai đoạn hiện nay, sự phát triển rất cao của

lực lượng sản xuất dưới tác động của cách

mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang

sinh ra những xu hướng phát triển về khách

quan mang tính đối kháng với quan hệ sản

xuất tư bản chủ nghĩa , đồng thời tự phát tạo ra

những cơ sở và tiền đề dẫn tới chế độ mới -

chủ nghĩa xã hội ; tất nhiên chế độ mới không

thể ra đời mà không thông qua những chuyển

biến cách mạng trong chế độ chính trị dưới

hình thức này, hay hình thức khác .

Sự phát triển của lực lượng sản xuất ở giai

đoạn xã hội hóa ngày càng cao hiện nay đang

thúc đẩy những quá trình tập trung , sáp nhập ,

liên kết ngày càng cao không chỉ trong phạm

vi quốc gia mà cả trên quy mô thế giới , không

chỉ về lực lượng sản xuất mà cả sở hữu " chủ

nghĩa tư bản tập đoàn" của các nhà tư bản

kếch sù .

Rõ ràng cái vỏ tư nhân tư bản chủ nghĩa đã

quá chật so với nội dung sức sản xuất cực kỳ

đồ sộ mà nó chứa đựng ; thậm chí quá chật

cả với hình thức sở hữu tư bản độc quyền

cá nhân .

Từ tính chất xã hội hóa cao của sản xuất và

lực lượng sản xuất, cũng xuất hiện trong các

nước tư bản phát triển ngày càng nhiều nhân

tố mầm mống những quan hệ xã hội tương lai ,

chẳng hạn các côngty cổ phần trong đó có sự

tham gia của những người lao động vào sở

hữu và quản lý . Hình thức công ty cổ phần

có loại thuộc những "nhà tư bản tập thể"

(Ăng-ghen) hoặc "trực tiếp mang hình thái tư

bản xãhội... đối lập với tư bản tư nhân" (I); có

loại "nửa nọ nửa kia" , một nửa thuộc các chủ

tư sản vừa và nhỏ, một nửa cổ đông là những

người lao động . "Những xí nghiệp cổ phần tư

bản chủ nghĩa cũng như những nhà máy hợp

tác đều phải được coi là những hình thái quá

độ từ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

sang phươngthức sản xuất tập thể" 2 . Lại có

( 1 ), (2) C.Mác - Ph.Ăng- ghen : Toàn tập , t 25 , phần I,

tr 667, 673
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những doanh nghiệp tự quản thuộc sở hữu của

những người lao động. Ví dụ : ở Mỹ có hơn

11 triệu người lao động đang là đồng sở hữu

những doanh nghiệp này ; ở Thái Lan và nhiều

nước tư bản , hợp tác xã của những người lao

động rất phổ biến trong nông nghiệp , thương

nghiệp , vận tải , v.v.. Bộ Nông nghiệp Thái

Lan có tên là Bộ Nông nghiệp , Phát triển nông

thôn và hợp tác xã. Vậy là, tình hình đúng như

hình ảnh mà V.I. Lê- nin từng hình dung: ngày

nay thì chủ nghĩa xã hội nhìn sang chúng ta từ

tấtcả các khung cửa của chủ nghĩa tư bản hiện

đại; chủ nghĩa xã hội đang hiện ra trựctiếp,

trên thực tiễn , trong mỗi biện phápquan trọng

tạo thành một bước tiến trên cơ sở chủ nghĩa

tư bản hiện đại ấy .

Cần đánh giá thế nào về chủ nghĩa tư bản

toàn cầu hóa? Có người cho rằng chủ nghĩa tư

bảnởgiai đoạn hiện nay có sức sống hơnbao

giờ hết. Nhậnđịnh ấy nhiều lắm chỉ đúng một

nửa, còn một nửa không đúng , lại là cái nửa

thuộc bản chất sự vật và quátrình . Toàn cầu

hóa khi vai trò chủ đạo thuộc về chủ nghĩa tư

bản thì về bản chất là một quá trình đầy mâu

thuẫn , một quá trình vừa hợp tác , liên kết, vừa

đấu tranh , trong sâu xa làcả một cuộc đấu

tranh giữa một bên là quyền lực và lợi ích chi

phối, thao túng của những thế lực tư bản quốc

tế, các nước lớn tư bản chủ nghĩa, vớimột bên

là chủ quyền và lợi ích các quốc gia, dân tộc .

Đó là mâu thuẫn ngay giữa các nước tư bản

chủ nghĩa , giữa các tập đoàn tư bản với nhau .

Đó là mâu thuẫn giữa tăng trưởng của cải với

phân phối không công bằng dẫn tới phân cực

giàu nghèo ngày càng tăng giữa các quốc gia

và trong mỗi nước, giữa trung tâm với ngoại

vi, giữa Bắc với Nam , phân cực giàu nghèo

ngày càng tăng ngay trong lòng các nước tư

bản phát triển.Đó làmâu thuẫn giữa kinh tế

tăng trưởng với văn hóa, đạo đức , xã hội thì

suy đồi . Đó là mâu thuẫn ngay giữa hợp tác

với đấu tranh . Đã hội nhập thì có hai mặt, vừa

cạnh tranh quyết liệt mà vẫn phải hợp tác ,

bản thân hợp tác cũng lại là đấu tranh và kết

quả của đấu tranh. Một mâu thuẫn nữa đặc

trưng cho các nước như Việt Nam , Trung

Quốc v.v. ngoài độc lập dân tộc, chủ quyền

quốc gia , còn có con đường xã hội chủ nghĩa

mâu thuẫn với nhiều vấn đề của toàn cầu hóa

do chủ nghĩa tư bản khống chế, với sức ép đi

con đường tư bản chủ nghĩa bằng tự do hóa,

tư nhân hóa kinh tế , truyền bá tư tưởng văn

hóa đồi bại, từ đó chuyển hóa dần về chế độ

chính trị. Cùng với những mâu thuẫn xã hội

nóitrên ,ngày càng nổi lên một mâu thuẫn lớn

giữaxã hội với tự nhiên biểu hiện ở hiểm

hoa ngày càng tăng đối với đời sống con

người do ô nhiễm vàtàn phá môi trường sống,

kết quả cuộc chạy đua vì lợi nhuận mà thủ

phạm chính là các lực lượng thị trường tư bản

chủ nghĩa .

Toàn cầu hóa kinh tế xét trên tầm nhìn

rộng và lâu dài, xét về xu thế tương lai mà nó

mở ra , là một nhân tố quan trọng của tiến bộ

lịch
sử , bởi lịch sử xã hội loài người, xét cho

cùng , là từkỹ thuật này tiến lên kỹ thuật khác,

từ sức sản xuất thấp đến sức sản xuất cao, đưa

đến những nấc thang cao hơn của tiến bộ xã

hội và khiến "lịch sử càng biến thành lịch sử

thế giới" (C. Mác ) mà đỉnh cao sẽ là xã hội

cộng sản văn minh. Thế nhưng , toàn cầu hóa

hiện nay đang do chủ nghĩa tư bản chủ đạo là

một quá trình đầy rẫy những mâu thuẫn như

đã nói. Trong những mâu thuẫn đó thì nổi lên

trước hết là mâu thuẫn giữa lợi ích cơ bản

thuộc chủ nghĩa tư bản độc quyền với chủ

quyền và lợi ích các quốc gia dân tộc . Không

thấy mâu thuẫn này khi hội nhập, dễ đi đến

hòa tan , đưa nền kinh tế quốc gia , thậm chí cả

số phận dân tộc trôi nổi trên thị trường toàn

cầu đầy rủi ro , bất trắc. Biện chứng khách

quan ở đây là toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa

chẳng những không xóa đi và không thể xóa
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đi, trái lại làm nổi hơn lên chủ quyền và lợi ích

quốc gia , bản sắc văn hóa dân tộc .

Toàn cầu hóa hiện nay còn mang sâu sắc

mâu thuẫn giai cấp giữa giai cấp tư bản độc

quyền xuyên quốcgia với giai cấp công nhân

và toàn thể những người lao động bị áp bức,

bóc lột trên toàn thế giới, ngay tại các nước tư

bản phát triển . Nếu không thấy mâu thuẫn này

mà chỉ nói, chỉ nhấn mạnh lợi ích dân tộc (dẫu

rằng hiện nay nổi bật hàng đầu là lợi ích quốc

gia , dân tộc) thì dễ sa vào lập trường dân tộc

chủ nghĩa tư sản , đế quốc chủ nghĩa , chủ

nghĩa dân tộc cực đoan , sô-vanh , mức thấp là

ích kỷ, thực dụng , vụ lợi trên những toan tính

chính trị và chiến lược đối ngoại và thực ra

những lập trường như vậy cũng không hiểu

thấu được lợi íchchân chính của dân tộc mình .

Cứ chủ nghĩa dân tộc đi vào cạnh tranh sinh

tồn khốc liệt mạnh được,yếu thua thì sẽ đẩy

thế giới đi vào tranh chấp nhau triền miên,

không dứt; nếu cạnh tranh kinh tế không thể

dàn xếp ổn thỏa trong điều kiện nào đó , nhất

là khi dính đến cả lợi ích chính trị, thì có thể

dẫn đến những va chạm , bùng nổ, xung đột

hoặc chiến tranh cục bộ , thậm chí không loại

trừ chiến tranh thế giới có giới hạn , mặc dù

hiểm họa này hiện nay ít có khả năng xảy ra .

Tóm lại, về lý thuyết mà nói, chủ nghĩa tư

bản giai đoạn toàn cầu hóa tuy chừng mực nào

đó có thêm sức sống, nhưng dứt khoát không

thể kéo dài mãi vận mệnh của nó như có người

nghĩ ; trái lại , càng tích lũy thêm nhiều mâu

thuẫn trên phạm vi toàn cầu cho tới khi mâu

thuẫn tới đỉnh điểm, phép biện chứng "vật cực

tắcphản" tất sẽ đưa chủnghĩa tưbản đến chỗ

tan rã. Có thể đến ngày nào đó, giả thuyết của

Mác về khả năng thắng lợi đồng thời của chủ

nghĩa xã hội trong hàng loạt nước sẽ

dễ hình dung hơn .Đồngthời, với hệ thống thế

giới toàn cầu hóa phát triển rất không đều và

đầy rẫy những bất bình đẳng , bất công và bất

trắc , lý thuyết về khả năng bùng nổ trước hết

ở những "khâu yếu trong sợi dây chuyền của

chủ nghĩa đế quốc " càng rất có cơ sở , ví như

tình hình phái" tả " đang nổi lên ở một số nước

Mỹ la -tinh , và chắc chắn sẽ còn diễn ra nay

chỗ này, mai chỗ khác .

Tác giả Giăng Pun nổi tiếng viết trong tạp

chí Đức Die Woche ngày 28-1-2000 : " Trong

vòng 20 năm qua, sự bần hàn và sự thừa thãi

luôn đồng hành . Sự chênh lệch ngày càng tăng

có thể trở thành ngòi nổ đối vớinền dân chủ

(= chế độ tư bản) trên phạm vi toàn cầu" . Ông

ta viết "Quá trình toàn cầu hóa đã hợp nhất

những người vô sản trên toàn thế giới vào

cuộc đấutranh mang tính toàn cầu" (3) .

Còn Chủ tịch Câu lạc bộ Rô -ma, ngài

Ricardo Diez Hochleitnerthì viết : "Nghèo đói

không chỉ là một vấn đề nghiêm trọng đối với

những người bị đụng chạm trực tiếp . Khi tình

trạng bần cùng hóa vẫn tiếp diễn như hiện nay

thì có nguy cơ sẽ nổ ra một cuộc cách mạng

có thể đụng chạm đến các nước giàu có. Khi

khoảng cách giàu nghèo tiếp tụcmở rộng thì

một ngày nào đó cóthể sẽ xuất hiệnmột ông

Mác vàmột ông V.I. Lê-nin mới với khẩu

hiệu " Những người nghèo trên toàn thế giới

hãy liên kết lại"(4 ) .

3 - Tin tưởng không gì lay chuyển nổi vào

"quy luật tiến hóa của lịch sử " mà Cương lĩnh

Đảng năm 1991 đã khẳng định , chúng ta càng

vữngtin vào con đườngđộc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân

ta lựa chọn. Kết hợp nhuần nhuyễn , khôn

khéo và thông minh tính kiên định về nguyên

tắc và mục tiêu không thay đổi với đầu óc

uyểnchuyển , tinh thần và khả năng thường

xuyên đổimới,sáng tạo - đó là bí quyết thành

công trong công cuộc tiếp tục phấn đấu vì sự

nghiệpcách mạng của dân tộc ta chođến đích

cuối cùng.

(3) , (4) Xem: Thông tin tư liệu, số 7-2000
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Có thể hình dung thế nào mô hình về sự

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ? Cương

lĩnh năm 1991 của Đảng đã vạch rõ những

điểm căn cốt nhất trong bức tranh tổng thể , rồi

đây sẽ được nghiên cứu , bổ sung , phát triển ,

làm phong phú thêm . Trong bài: " Xây dựng

Đảng ta thật sự vững mạnh " (báo Nhân Dân

ngày 23-2-2006 ), tôi có thử đề xuất mấy ý

kiến về mô hình kinh tế nói riêng như sau :

" Đó là nền kinh tế nhiều thành phần

cùng phát triển trong đó kinh tế Nhà nước

là chủ đạo; một nền kinh tếthị trường có kế

hoạch ; có sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà

nước dưới nhiều hình thứcthích hợp; đồng

thời thông qua chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế , ra sức tranh thủ những thành quả

của cách mạng khoa học , công nghệ hiện

đại và kinh tế tri thức, nhằm đẩy nhanh

quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa ,

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ

nghĩaxã hội, không ngừng nâng cao đời

sống vật chất và văn hóa, tinhthần của

nhân dân " .

Một nền kinh tế nhiều thành phần trong đó

kinh tế nhà nước là chủ đạo , không nghi ngờ

gì nữa, đó là đặc trưng chủ yếu có tính quy

luật của kết cấu kinh tế thời kỳ quá độtừ chủ

nghĩa tư bản hay từ một nước kém phát triển

tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng có đồng

chí không muốn nói " Kinh tế nhiều thành

phần "mà chỉ nói "đa sở hữu, nhiều hình thức

sản xuất, kinh doanh" . Thật rakhôngcógì

mâu thuần giữa mấy khái niệm đó, vấnđề chỉ

là tùy trường hợp đề cập; có điều nếu vì dị ứng

với khái niệm " thành phần " mà tránh nói thì e

quên mất ở đây là thực tiễn , là khoa học. Bước

vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội không

thể khôngphân tích rõđiểmxuất phátcủa nền

kinh tế trên quan điểm kinh tế chính trị ,

giai cấp - xã hội . Nếu không rõ đi từ đâu thì

làm sao vạch được chính xác con đường đi tới

đích ! Nếu chỉ trên quan điểm một nền kinh tế

-

hỗn hợp đơn thuần , không phân biệt tính chất

xã hội, giai cấp , thì đường lối kinh tế nhiều

lắm chỉ còn là tăng trưởng và tăng trưởng

thuần túy về sản xuất, về GDP ? Vậy định

hướng xã hội chủ nghĩa chỗ nào ?

Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

cũng có ý kiến không đồng tình . Ở đây lại

càng phảihỏi định hướng xã hội chủ nghĩa thế

nào nếu không có vai trò chủ đạo của kinh tế

Nhà nước ? Phải chăng cái lý thuyết tự do mới

triệt để nhất coi "thị trường là tất cả, nhà nước

là con số không" đã phải rút xuống thành "nhà

nước tối thiểu , thị trường tối đa" ?. Ngay thực

tiễn kinhtế tư bản chủ nghĩa dù tự do mấy

cũngkhông thoát được vai trò can thiệp nhất

định của nhà nước . Có một thời kinh tế nhà

nước tư bản chủ nghĩa rất thịnh hành , ngày

nay nhiều nước tư bản phát triển vẫn giữ một

bộ phận nào đó kinh tế nhà nước , còn giai cấp

những người lao động làm thuê thì kiên quyết

đấutranh chốngtừ nhân hóa các doanh nghiệp

nhà nước . Trong tự do hóa thương mại hiện

nay ta càng thấy chủ nghĩa tư bản toàn cầu

hoa đâu chỉ biết có thị trường và thị trường

mà không có vai trò nhà nước trong việc sử

dụng công cụ WTO và trong việc bảo hộ mậu

dịch , dựng lên các rào cảnđối với hàng hóadịch , dựng lên các rào cảnđối với hànghóa

nước ngoài.

Không một giai cấp cầm quyền nào lại

không chăm lo xây dựng và bảo hộ cơ sở kinh

tế của nó . Với nhà nước xã hội chủ nghĩa lại

càng phải như vậy vì kinh tế xã hội chủ nghĩa ,

chủ nghĩa xã hội nói chung , không thể hình

thành một cách tự phát mà phải được xây

dựng lên một cách có ý thức . Đương nhiên ,

phải tránh nhận thức phiến diện và chủ quan

duy ý chí về vai trò chủ đạo của kinh tếnhà

nước, mà ở đây không bàn đến .

Khuyết tật nghiêm trọng trong mô hình

kinh tế cũ là cự tuyệt sản xuất hàng hóa , kinh

tế thị trường. Xta-lin sinh thời có phân chia
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hai khu vực sản xuất: Khu vực A (sản xuất tư

liệu sản xuất) thì phi hàng hóa , phi thị trường ,

còn khu vực B (sản xuất tư liệu tiêu dùng) thì

có sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa . Lý

luận vậy, nhưng trong thực tế , tất cả gần như

phi hàng hóa, phi thị trường như nhau .

Cự tuyệt sản xuất hàng hóa và kinh tế thị

trường đã làm triệt tiêu động lực kích thích

sản xuất, tăng trưởng kinh tế . Đổi mới của

Việt Nam bắt đầu chính từ cơ chế bao cấp

chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường với sự

khẳng định mạnh mẽ: có thể bỏ qua chế độ tư

bản nhưng dứt khoát không thể bỏ qua sản

xuất hàng hóa .

nên

Khái niệm "Kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa" lại là một bước tiến mới

trong quá trình tìm tòi lý luận đổi mới kinh tế

của Đảng ta . Có điều cho đến nay xem ra cách

nói đó là "mô hình kinh tế tổng quát" (Đại

hội IX ) của nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội thì

e không đầy đủ , thậm chí vì quángắn gọn

có thểdẫn đến những ngộ nhận , chẳng hạn

hiểu là "chủ nghĩa xã hội thị trường " v.v.. Đó

là chưa nói từkhái niệm về mô hình kinh tế

tổng quát giải thích thế nào về định hướng xã

hội chủ nghĩa, về nội dung định hướng xã hội

chủ nghĩa ở đâu (trong bản thân công thức ấy )

còn là vấn đề . Vì lẽ đó tác giả bài này mạnh

dạn đề xuất một công thức mới (đã dẫn ra như

trên ) mong làm rõ hơn nội dung công thức quá

rút gọn "Kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa" .

Trong mô hình kinh tế mới, sau đặc trưng

đầu tiên là "kinh tế nhiều thành phần cùng

phát triển , trong đó kinh tế nhà nước là chủ

đạo" , chúng tôi nhấn mạnh đó là " nền kinh tế

thị trường có kế hoạch " . Kinh tế thị trường

không phải tự do (theo kiểu tư sản ) mà có kế

hoạch . Nghĩa là , có sự quản lý của nhà nước

chứ không phải thả nổi cho "bàn tay vô hình "

điều khiển tất cả nền kinh tế theo nguyên tắc

thị trường kể từ phân phối tài nguyên , các

nguồn lực , cho đến xuất, nhập khẩu v.v.. Hiện

nay người nông dân Nam Bộ và Tây Nguyên

thường kêu than một tình cảnh thật oái oăm

trong sản xuất là khi " được mùa thì mất giá" ,

khi " được giá lại mất mùa" , và để chạy theo

với thị trường thì năm nay trồng cây này , năm

sau chặt, trồng cây khác, đến khổ .

Cơ chế cũ kế hoạch hóa tập trung, bài xích

thị trường là sai. Đã có lúc điều chỉnh theo

hướng kết hợp kế hoạch với thị trường , lấy kế

hoạch làm chính . Nay thì nên đổi mớithế nào

trong quan hệ giữa kế hoạch với thị trường,

điều này xem ra rất cần phải nghiên cứu , tổng

kết thực tiễn và lý luận để làm sáng rõ . Có

điều , không nên vì sai lầm trước đây mà thành

kiến với kế hoạch hóa; ngay nhà nước tư bản

cũng không phải không có kế hoạch kinh tế .

Đương nhiên , họ làm kế hoạch vì lợi ích các

tập đoàn tư bản. Còn kế hoạch nhà nước dưới

chế độ ta nhằm dân giàu , nước mạnh , lợi ích

nhân dân . Sẽ không đúng nếu cho rằng hễ nói

kế hoạch là phạm chủ quan duy ý chí. Vấn đề

là phải kế hoạch hóa trên cơ sở phản ánh đúng

quy luật kinh tế khách quan trong đó có quy

luật của thị trường .

Mô hình kinh tế nước ta quá độ lên chủ

nghĩa xã hội tất yếu bao hàm trong nó một yếu

tố có tính chiến lược bao trùm là sử dụng chủ

nghĩa tư bản nhà nước . Kinh tế tư bản nhà

nước có thời bị gạt khỏi kết cấu các thành

phần kinh tế . Nhưng thực tế đang tồn tại một

khu vực kinh tế tư bản nhà nước . Và , dù nói ra

hay không nói ra, thừa nhận hay không thừa

nhận chính thức , thực tế kinh tế Việt Nam (cả

Trung Quốc ) đã , đang thực hành và tiếp tục

thực hành rộng rãi tư tưởng của V.I. Lê-nin về

chủ nghĩa tư bản nhà nước . Đấy là một tất yếu

kinh tế phổ biến đối với các nước kém phát

triển tiến lên chủ nghĩa xã hội . Các nước này

chưa qua chủ nghĩa tư bản như một hình thái
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kinh tế thống trị. Về lịch sử mà nói, không có

chủ nghĩa tư bản tạo tiền đề , thì không thể đi

lên chủ nghĩa xã hội. Những nước như nước ta

đau khổ vì chủ nghĩa tư bản thì ít mà vì thiếu

chủ nghĩa tư bản thì nhiều , đau khổ không

những vì ách phong kiến còn đè nặng , mà còn

vì thiếu những tiền đề vật chất - kỹ thuật cần

thiết làm cơ sở tiến lên chủ nghĩa xã hội , để lại

gánh nặng lớn cho thời kỳ quá độ .

V.I. Lê-nin chỉ ra cho nước Nga sau Cách

mạng Tháng Mười: "Vì chúng ta chưa có điều

kiện để chuyển trực tiếp từ nền tiểusản xuất

lên chủ nghĩa xã hội ; bởi vậy , trong mứcđộ

nào đó , chủ nghĩa tư bản là khôngthể tránh

khỏi , nó là sản vật tự nhiên của nền tiểu sản

xuất và trao đổi; bởi vậy , chúng ta phải lợi

dụng chủ nghĩa tư bản (nhất là bằng cách

hướng nó vàocon đường chủ nghĩa tư bản nhà

nước) làm mắt xích trung giangiữanền tiểu

sản xuất và chủ nghĩa xã hội, làm phương tiện ,

con đường, phương pháp, phương thức để tăng

lực lượng sản xuất lên" (5). Với các nước kém

phát triển , V.I. Lê-nin chỉ rõ: " Trong một

nước tiểu nông , trước hết các đồng chí phải

bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đixuyên

qua chủ nghĩa tư bản nhà nước , tiến lên chủ

nghĩa xã hội" (6 )

Trong thực tế nền kinh tế nước ta , về khách

quan đang tồn tại chủ nghĩa tư bản nhà nước

dưới hàng loạt hình thức đa dạng: các loại

hình côngty cổ phần có vốn nhà nước chi phối

hay không chi phối ; các hình thức hợp tác ,

liên doanh , liên kết với các nhà đầu tư trong

nước , ngoài nước ; các loại hình hợp tác xã

trong tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải,

trong thương nghiệp, tín dụng, nông nghiệp ,

dịch vụ v.v. mà V.I. Lê -nin gọi đó là chủ

nghĩa tư bản nhà nước hợp tác xã. Sử dụng tư

bản nước ngoài dưới các hình thức FDI , liên

doanh , liên kết, đặc biệt tập trung trong các

khu công nghiệp, khu chế xuất . Thông qua các

hình thức này giúphình thức này giúp thu hút vốn, kỹ thuật,

chuyển giao công nghệ , học tập kinh nghiệm

quản lý - những nhu cầu hết sức cần thiết đối

với ta . Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội

nhập kinh tế thế giới, tham gia WTO - hoàn

cảnh này khắc hẳn thời V.I. Lê -nin , không

gian mở ra hết sức rộng cho việc vận dụng chủ

nghĩa tư bản nhà nước , cho phép nước ta

" dùng" cả tư bản thế giới vào việc xây dựng

cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội .

Song,cũng cần nhớ rằng không nên nhận thức

vấn đề này quá đơn giản , quá lạc quan , một

chiều vì bên cạnh thời cơ thuận lợi , thách thức

cũng hết sức lớn bởi trong sâu xa đây là cả

một cuộc đấu tranh gay go : chúng ta tranh thủ ,

sửdụng được chủ nghĩa tư bản để xây dựng

chủ nghĩa xã hội hay ngược lại chính chủ

nghĩa tư bản nó chuyển hóa được chúng ta ?

Điều cần thiết hiện nay là chính thức thừa

nhận chủ nghĩa tư bản nhà nước như một

thành phần quan trọng trong kết cấu kinh tế để

sử dụng, phát triển , quản lý, kiểm soát và điều

tiết nó một cách có ý thức vì mục đích chủ

nghĩa xã hội, không để nó tự phát đi con

đường tư bản chủ nghĩa.

Để tránh những khía cạnh tế nhị nào đó có

thể có về tâm lý, nước ta không nhất thiết

phải tuyên bố và tuyên truyền rộng rãi về chủ

nghĩa tư bản nhà nước . Nhưng trong nhận thức

lý luậnchính trị và tư tưởngđường lối, chính

sách , đặc biệt trong Đảng , trong cán bộ lãnh

đạo và quản lý, phải được trang bị vũng chác

tưtưởng V.I. Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và

quan điểm Đảng ta về chủ nghĩa tư bản nhà

nước dưới chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa

và vai trò lãnh đạo thuộc về giai cấp công nhân .

(Xem tiếp trang 32)

(5 ) Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ - va , 1978,

t 43 , tr 276

(6) Lê- nin : Toàn tập , Sđd, t 44 , tr 189
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CỐNGHIẾN CỦA PHĂNG-GHEN TRONG SỰ

PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN "RÚT NGẮN"

Ở CÁC NƯỚC LẠC HẬU

Co

ĐẶNG HỮU TOÀN

Kỷniệm 186năm Ngàysinh của Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2006 ),

nhắc lại cống hiến lớn laocủa ông , nhất là những luận điểm về thời kỳ quá

độ và con đườngphát triển " rút ngắn " ởcác nước lạchậu , chậm phát triển

là rất bổích vàcần thiết. Xuất phát từluận điểm của Ph.Ăng-ghen chúng

ta có thểkhẳng định , Đảng ta đã hoàn toàn đúng đắn, sángsuốt khi chủ

trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội

chủ nghĩa , gắn với phát triểnkinh tế tri thức.

ỐNG hiến lý luận của Ph.Ăng-ghen

đối với sự hình thành và phát triển chủ

nghĩa Mác là hết sức lớn lao . Sự lớn

lao đó đến mức , như V.I.Lê-nin khẳng định ,

"muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm

của Mác, tuyệt đối phải đọc nhữngtác phẩm

của người cùng tư tưởng và người cộng tác gần

gũi nhất của Mác là Phri- đrích Ăng -ghen ", và

hơn thế , chúng ta sẽ "Không thể nào hiểu được

chủ nghĩa Mác và trình bày đầy đủ được chủ

nghĩa Mác, nếu không chú ý đến toàn bộ

những tác phẩm của Ăng -ghen " (1).

Đúng như V.I.Lê-nin khẳng định , trong

suốt cuộc đời hoạt động lý luận của mình ,

Ph.Ăng- ghen đã cùng với C.Mác tạo nên bước

ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng triết

học nhân loại bằng việc xây dựng và phát triển

một thế giới quan triết học mới - chủ nghĩa

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch

sử , cơ sở lý luận cho cuộc đấutranh giải phóng

của giai cấp công nhân .

Đặc biệt, sau khi C.Mác qua đời (ngày

14-3-1883), trong những năm 80 - 90 của thế

kỷ XIX , Ph.Ăng-ghen đã đem hết nghị lực sục

sối, trí tuệ sáng suốt và trái tim nồng cháy của

mình để tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà ông

và C.Mác đã theo đuổi suốt đời: phát triển và

hoàn thiện học thuyết về chủ nghĩa xã hội

khoa học ; phát triển , điều chỉnh , đề xuất

đường lối chiến lược , sách lược và phương

pháp đấu tranh cách mạng mới cho chính đảng

củagiai cấp công nhân . Cống hiến lý luận của

* PGS, TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Triết học

( 1 ) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va ,

1981 , t 26, tr 110
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Ph.Ăng-ghen trong những vấn đề này là hết

sức lớn lao : Trong bài viết này, chúng tôi chỉ

nói đến cống hiến của ông trong sựphát triển

lý luận về thời kỳ quá độ và con đường phát

triển theo phương thức " rút ngắn " ở các nước

lạc hậumà sau khi C.Mác qua đời, ông đã một

mình đề xuất .

Nói về cống hiến lớn lao này của Ph.Ăng-

ghen, trước hết, chúng ta cần khẳng định , khi

tiếp tục nghiên cứu những vấn đề của cuộc

cách mạng xã hội do giai cấp công nhân lãnh

đạo , vào những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX,

ông đã đưa ra một cách nhìnnhận mớivềtriển

vọng của cuộc cách mạng này và vạch ra , mặc

dù là dưới những nét chung nhất , nhiệm vụ của

các chính đảngcách mạng của giai cấp công

nhân sau khi giành được chính quyền và cả

trong suốt thời kỳ quá độ lẫn khi chủ nghĩa xã

hội trở thành hiện thực . Những tư tưởng này

được Ph.Ăng-ghen thể hiện trong hàng loạt bài

viết, thư từ và được coi như là sự bo sung, cụ

thể hóa những tư tưởng mà C.Mác đã đưa ra

trong " Phê phán Cương lĩnh Gô-ta ", cũng như

những tư tưởng mà bản thân ông đã đưa ra

trong " Chống Đuy- rinh ", "Nguồn gốc của gia

đình , của chế độ tư hữu và của nhà nước " .

Là người không bao giờ khuất phục, cam

chịu trước sự giáo điều và luôn đấu tranh

chống lại sự tuyệt đối hóa những luận điểm mà

khoa học đã đạt được, Ph.Ăng -ghen không

ngừng phát triển lý luận cách mạng, kể cả lý

luận của C.Mác . Kiên trì nhấn mạnh sự cần

thiết phải nghiên cứu một cách toàn diện , sâu

sắc kinh nghiệm và thực tiễn lịch sử mới, xem

xét và dự báo tất cả những biến đổi diễn ra

trong đời sống xã hội, ông đã trở thành một

tấm gương sốngđộng cho những nhà khoa học

luôn mong muốn tìm tòi , quan sát đời sống

hiện thực . Ông kiên quyết bác bỏ những mưu

toan giáo điều hóa học thuyết của C.Mác và

ông, mưu toan biến học thuyết đó thành một

mớ những công thức cứng đờ, bất biến . Mặt

khác , ông triệt để đấu tranh với bất cứ người

nào coi thường sự tiến bộ của khoa học hiện

thực , coi thường những điều kiện lịch sử mới

và những nhu cầu xã hội mới nảy sinh . Trong

những trường hợp cần thiết, khi xuất hiện hiện

thực lịch sử mới, khi tình hình thay đổi và cuộc

sống hiện thực đặt ra những vấn đề mới , ông

dũng cảm xem xét lại ngay cả những quan

điểm lý luận của chính bản thân mình , thẳng

thắn thừa nhận những sai lầm lý luận mà mình

đã mắc phải trước đó. Chẳng hạn , vào năm

1895 , sau khi C.Mác qua đời , trong Lời nói

đầu tác phẩm "Đấu tranh giaicấp ởPháp

1848 - 1850 " của C.Mác, ông thẳng thắn thừa

nhận sai lầm của ông và C.Mác trong thời kỳ

bão táp cách mạng đó . Sai lầm đó, như ông

thừa nhận , do " chịu ảnh hưởng của kinh

nghiệm lịch sử đã qua, và nhất là kinh nghiệm

lịch sử của nước Pháp " , nên các ông đã " tuyệt

đốikhôngthể nghi ngờ gì nữa rằng
trận quyết

chiến vĩ đại đã bắt đầu " và nó phải được tiến

hành đến cùng; rằng, " trận chiến đấu ấy chỉ có

thể kết thúc bằng thắng lợi cuối cùng của giai

cấp vô sản " trong một thời kỳ cách mạng duy

nhất, dẫu cho đó có là "một thời kỳ cách mạng

lâu dài và đầy những chuyển biến" 2 . Thế

nhưng, cuộc cách mạng đó không diễn ra như

mong muốn của các ông và bởi vậy, khi lịch sử

hiện thực có sự thay đổi, Ph.Ăng -ghen đã

thẳng thắn thừa nhận : " lịch sử đã chứng minh

rằng chúng tôi cũng đã phạm sai lầm , lịch sử

đã vạch ra rằng quan điểm của chúng tôi lúc

bấy giờ là một ảo tưởng. Lịch sử lại còn đi xa

hơn thế nữa: lịch sử không những đã đánh tan

sai lầm hồi bấy giờ của chúng tôimà còn hoàn

toàn đảo lộn những điều kiện trong đó giai cấp

vô sản đang phải chiến đấu. Ngày nay, phương

pháp đấu tranh trong thời kỳ 1848 đã bị lỗi

thời về mọi phương diện , và đó là một điểm

đáng được nghiên cứu tỉ mỉ hơn nữa"(3) .

( 2) , ( 3 ) C.Mác và Ph.Ăng -ghen : Toàn tập , Nxb Chính

trị quốc gia , Hà Nội, 1997, t 22, tr 757, 758
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Không chỉ thẳng thắn thừa nhận sai lầm ,

mà điều quan trọng hơn, nhờ gắn kết một cách

khoa học nghiên cứu lý luận với tổng kết thực

tiễn cách mạng, Ph.Ăng-ghen còn nhận thức

rõ rằng , trạng thái phát triển kinh tế ở châu Âu

lúc bấy giờ còn rất lâu mới dẫn đến sự chín

muồi cho việc xóa bỏ phương thức sản xuất tư

bản chủ nghĩa , và cuộc đấu tranh giải phóng

giai cấp cũng như công cuộc xây dựng xã hội

mới do giai cấp côngnhân tiến hành là một

quá trình đấu tranh hết sức gay go và tất yếu

phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài , đầy

những bước thăng trầm .

Trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX ,

khi nói về xã hội tương lai, Ph.Ăng-ghen cũng

không ít lần nhấn mạnh , ông và C.Mác khi còn

sống chỉ đưa ra những dự báo , những phác

thảo với nét chủ yếu nhất, những quy luật cơ

bản nhất, có thể xác định được khi xuất phát từ

thực tiễn lịch sử hiện thực và những khuynh

hướng phát triển đã biết của nó, chứ không

phải là nói đến những chi tiết mà cuộc sống

hiện thực còn chưa đem lại những dữ kiện lịch

sử để phán đoán . Ngày 11-5-1893 , khi trả lời

phỏng vấn của một phóng viên báo Pháp

Le Fi-ga -ro về xã hội tương lai , về thời kỳ quá

độ và mục đích cuối cùng của giai cấp vô sản

cách mạng, Ph.Ăng-ghen khẳng định: " Chúng

tôi không có mục đích cuối cùng. Chúng tôi

chủ trương phát triển thường xuyên , không

ngừng, và chúng tôi không có ý định áp đặt

cho loài người những quy luật dứt khoát nào

đó. Những ý kiến có sẵn trước về các chi tiết

tổ chức xã hội tương lai ư ? Ông sẽ không tìm

thấy chúng tôi nói lời nào về chúng . Chúng tôi

mà chuyển được tư liệu sản xuất vào tay toàn

thể xã hội là chúng tôi mãn nguyện rồi " (4)

Phân tích bối cảnh xã hội hiện thực ở châu

Âu trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX

và triển vọng của cuộc cách mạng xã hội do

giai cấp công nhân và chính đảng cách mạng

của nó lãnh đạo , Ph.Ăng- ghen cho rằng, đã

đến lúc chính đảng của giai cấp công nhân

phải nắm lấy việc quản lý đất nước, tiếp thu

những thành quả kinh tế - xã hội do giai cấp tư

sản tạo ra và lấy đó làm điều kiện , tiền đề vật

chất để "tạo lập chế độ xã hội mới , cũng như

sinh ra những con người... mà chỉ có họ mới

đủ sức mạnh và ý chí để xây dựng xã hội mới ,

tốt đẹp hơn"(5) . Không chỉ thế, ông còn khẳng

định , việc tạo ra những thế hệ con người mới ,

nhất là đội ngũ nhữngcông nhân giác ngộ, có

ý chí , nghị lực , có năng lực sáng tạo lý luận và

hoạt động thực tiễn , luôn nhạy bén với sự biến

đổi của hiện thực lịch sử ,... là một trong những

nhiệm vụ hàng đầu của chính đảng cách mạng,

bởi tiếp theo thắng lợi của cách mạng vô sản

sẽ là một thời kỳ quá độ lâu dài, hết sức phức

tạp và khó khăn . Coi thời kỳ quá độ này là một

"cuộc đấu tranh sẽ lâu dài và ác liệt" , Ph.Ăng-

ghen cho rằng, cuộc đấu tranh này chỉ đi đến

thắng lợi cuối cùng khi chính đảng cách mạng

của giai cấp công nhân có được đội ngũ những

người công nhân "sáng suốt về chính trị, kiên

trì và nhẫn nại , nhất trí và có kỷ luật, những

phẩm chất mà nhờ đó họ thu được nhiều thành

công rực rỡ" , bởi họ là những người đang nắm

trong tay " Tính tất yếu lịch sử , tính tất yếu

kinh tế lẫn tính tất yếu chính trị" (6) của cuộc

đấu tranh này .

Nói về thời kỳ quá độ này , nhất là vấn đề

xác định "những giai đoạn quá độ lên xã hội

cộng sản" , trong thư gửi Côn -rát Smít ( 1863 –

1932) - nhà kinh tế học, nhà triết học Đức,

người mà khi đó tán thành học thuyết Mác,

ngày 1-7-1891 , Ph.Ăng-ghen khẳng định,

chúng ta "cần phải suy nghĩ kỹ" , không được

nôn nóng, không được phép kết luận vội vàng ,

bởi đây là "vấn đề khó nhất trong tất cả những

vấn đề còn tồn tại" ở một thời kỳ mà "các điều

kiện không ngừng thay đổi" . Tuy luôn nhắc

(4), (5 ) , (6), (7) C.Mác và Ph.Ăng- ghen : Sđd , t 22,

tr 801, 659, 656, 168
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đi nhắc lại rằng , nhiều việc diễn biến của tình

hình không phép đưa ra một chương trình hành

động cụ thể cho mọi trường hợp có thể xảy ra ,

nhưng Ph.Ăng-ghen vẫn cố gắng vạch ra

những nét cơ bản nhất, những quy luật chung

nhất của thời kỳ quá độ . Trong quan niệm của

ông , thời kỳ quá độ là thời kỳ luôn "gắn với

một số thiếu thốn nào đó" , bởi đây là "thời kỳ

cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội

kia " và " về mọi phương diện - kinh tế , đạo

đức , tinh thần - còn mang những dấu vết của

xã hội cũ mà nó đã lọt lòng ra" , như C.Mác đã

nói trong " Phê phán cương lĩnh Gô -ta " .

Ở đây , điều đáng lưu ý nhất là, khi phát

triển quan niệm về thời kỳ quá độ , Ph.Ăng-

ghen đã nói đến tính tất yếu của phương thức

quá độ " rútngắn " đối với những nước đang ở

giai đoạn phát triển tiền tư bản chủ nghĩa hoặc

chưa từng trải qua con đường phát triển tư bản

chủ nghĩa. Trong Lời bạt viết cho tác phẩm

"Về vấn đề xã hội ởNga" , Ph.Ăng-ghen khẳng

định , không chỉ với nước Nga, màcòn với tất

cả các nước đang ở trong giai đoạn phát triển

tiền tư bản chủ nghĩa đều "không những có thể

mà còn chắc chắn ... rút ngắn một cách đáng kể

quá trình phát triển của mình lên xã hội xã hội

chủnghĩa và có thể tránh được phần lớn những

đau khổ và những cuộc đấu tranh mà ở Tây

Âu... phải trải qua" (8 ).

Khi nhận thấy trước một khả năng có thể

xảy ra là, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội ở các nước lạc hậu, chậm phát triển , kẻ

thù và những lực lượng chống đối giai cấp

công nhân và chính đảng cách mạng của nó có

thể liên kết lại xung quanh khẩu hiệu "nền dân

chủ thuần túy" để chống phá công cuộc xây

dựng xã hội mới , Ph.Ăng- ghen yêu cầu các

chính đảng cách mạng ở những nước này phải

thiết lập một chính quyền nhà nước mạnh

nhằm đập tan sự chống đối của các thế lực đối

lập và thực hiện công cuộc cải tạo xã hội về

phương diện kinh tế - xã hội . Và, khi hiểu rõ

rằng , nhà nước ở những nước này , đặc biệt là

ở những nước tiểu nông , có thể vấp phải những

khó khăn to lớn về kinh tế , cũng như khi tính

đến việc các nhà nước này không tránh khỏi

những sai lầm và khuyết điểmnào đó khi bước

vào thời kỳ quá độ, ông khuyên họ phải nắm

được những vị trí then chốt trong nền kinh tế

và dựa vào sự ủng hộ của quảng đại quần

chúng nhân dân lao động để khắc phục những

khó khăn ấy và sửa chữa những sai lầm .

Ph.Ăng-ghen nói điều này trong thư gửi cho

nhà hoạt động xã hội Đức - Ốt-tô Buê-ních ,

ngày 21-8-1890 .

Trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX ,

để khắcphục những nhận thức mơ hồ về chủ

nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ vẫn còn khá

phổ biến trong phong trào công nhân quốc tế ,

Ph.Ăng -ghen đã nói rõ quan niệm của ông về

sự khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa xã hội và

chủ nghĩa tư bản . Ông viết:" Cái gọi là "xã hội

xã hội chủ nghĩa" , theo ý kiến tôi, không phải

là cái gì đó nhất thành bất biến, mà cũng như

mọi chế độ xã hội khác , nó cần phải được xem

xét như một xã hội được thay đổi và cải tạo

thường xuyên. Sự khác biệt có tính chất quyết

định của nó so với chế độ hiện nay (chế độ tư

bản chủ nghĩa - Đ.T.H), dĩ nhiên , là ở việc tổ

chức sản xuất trên cơ sở sở hữu chung trước

hết của từng dân tộc đối với tất cả các tư liệu

sản xuất" (9) .

Không chỉ khẳng định sự khác biệt căn bản

của chủ nghĩa xã hộiso với chủ nghĩa tư bản là

ở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất - cái mà

" chỉ nhờ có nó mới thực hiện được việc giải

phóng giai cấp công nhân , và cùng với nó, thực

hiện được việc giải phóng tất cả những thành

viên xã hội"( 10), Ph.Ăng -ghen còn nhấn mạnh,

tính ưu việt lớn nhất của chủ nghĩa xã hội là,

(8) C.Mác và Ph.Ăng- ghen : Sđd , t 22, tr 632

(9) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t 37, tr 617 - 618

(10 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd , t 22, tr 353
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cùng với việc thiết lập chế độ công hữu ấy , lần

đầu tiên trong lịch sử nhân loại, mọi thành quả

của văn hóa,khoa học sẽ mang lại lợi ích cho

toàn thể xã hội và cho mỗi người . Ông khẳng

định một cách chắc chắn rằng , sau thời kỳ quá

độ là một " chế độ xã hội mới trong đó sẽ

không còn những sự phân biệt giai cấp hiện

nay nữa, và trong đó ... những phương tiện để

sinh sống, để hưởng thụ những niềm vui của

cuộc đời, để có được học vấn , và để biểu hiện

tất cả mọi năng lực thể chất và tinh thần của

mình , sẽ được giao cho tất cả mọi thành viên

trong xã hội sử dụng ngày càng đầy đủ , nhờ sử

dụng có kế hoạch và phát triểnhơn nữa những

lực lượng sản xuất to lớn hiện đã có sẵn , bằng

chế độ lao động bắt buộc như nhau đối với mọi

người"(11 ).

Như vậy, có thể nói, những luận điểm mà

Ph.Ăng-ghen đưa ra trong những năm 80 - 90

của thế kỷ XIX về thời kỳquá độ, về khả năng

có thể thực hiện bước quá độ này theo phương

thức phát triển " rút ngắn" ở các nước lạc hậu,

chậm phát triển và vềnhững đặc trưng cơ bản

nhất của xã hội tương lai là cống hiến lớn lao

của ông trong việc phát triển và hoàn thiện học

thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học mà cùng

với C.Mác , ông là người sáng lập . Với tầm

hiểu biết sâu rộng; với sự nhạy bén đặc biệt

trước những biến đổi của tình hình mới; với

khả năng định hướng trong một tình thế có

những thay đổi nhanh chóng, bấtngờ; với sự

hiểu biết bối cảnh lịch sử - cụ thể ởcác nước

khác nhau và với ý chí, lòng nhiệt thành của

một người suốt đời đấu tranhcho sự nghiệp vĩ

đại - giải phóng con người, giải phóng giai

cấp, giải phóng cho cả nhân loại, Ph.Ăng-ghen

xứng đáng đượcthừa nhận là một trong những

nhà cách mạng lỗi lạc nhất và cùng với C.Mác,

xứng đáng là lãnh tụ đáng kính trọng nhất

trong phong trào cộng sản và công nhân

quốc tế .

Cống hiến mới của Ph.Ăng -ghen trong việc

phát triển một cách sáng tạo học thuyết về chủ

nghĩa xã hội khoa học gắn liền với hiện thực

lịch sử luôn biến đổi , với kinh nghiệm mới mẻ

của cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân

trong bối cảnh lịch sử mới vẫn giữ nguyên giá

trị lớn lao và ý nghĩa thời sự của nó trong thời

đại ngày nay. Kỷ niệm 186 năm Ngày sinh

Ph.Ăng-ghen , việc nhắc lại cống hiến lớn lao

này của ông, nhất là quan niệm của ông về khả

năng có thể thực hiện bước quá độ lên chủ

nghĩa xã hội theo phương thức phát triển "rút

ngắn " ở các nước lạc hậu , chậm phát triển ,

thiết nghĩ, là bổ ích và cần thiết. Nó cho phép

chúng ta khẳng định , Đảng ta đã đúng khi lựa

chọncon đường đi lên của nước ta là quá độ

lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tưbản chủ

nghĩa nhằm tạo ra sự biến đổi về chất của xã

hội Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực . Đây là

sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp và do vậy , tất

yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài

với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ

chức kinh tế - xã hội có tính chất quá độ . Bởi

lẽ, đó không chỉ phù hợp với tính tất yếu của

lịch sử , với quy luật và xu thế phát triển của

thời đại ngày nay , mà hơn hết và trên hết, còn

phù hợp với bối cảnh lịch sử - cụ thể ở nước ta

hiện nay . Đặc biệt, xuất phát từ quan điểm của

Ph.Ăng -ghen về phương thức phát triển "rút

ngắn " ,chúng ta có thể khẳng định , Đảng ta đã

hoàn toàn đúng đắn , sáng suốt khi chủ trương

đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa theo

định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển

kinh tế tri thức , coi kinh tế tri thức là yếu tố

quan trọng của nền kinh tế , của công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và lấy đó làm phương thức

"rút ngắn thời gian" , vừa có thể thực hiện

những bước tiến tuần tự , vừa có thể tạo ra bước

nhảyvọt trên cơ sở tranh thủ cơ hội thuận lợi

do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng , lợi thế

vốn có của nước ta . D

( 11 ) C.Mác và Ph.Ăng- ghen : Sđd , t 22, tr 307 - 308
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GIÁO DỤC VIỆT NAM KHI GIA NHẬP

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

NGHIÊM ĐÌNH VÀ *

Ngày 7-11-2006 , nước ta chính thức được kết nạp vào WTO, Tổchức

Thương mại đa phương lớn nhất thếgiới. Đối với giáo dục điều này sẽ

có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn . Tác giả bài viết

đãphân tích , lý giải khá sâu sắc những thuận lợi và những khó khăn đó,

đồng thời nhấn mạnh khi đã là thành viên của WTO cần hiểu cho đúng

về " thương mại dịch vụ giáo dục" . Trong lĩnh vực giáo dục, phải có các

biện pháp tựbảo vệ đểbảo vệ lợi ích quốc gia của mình . Nhà nước phải

giữ vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giáo dục, bảo đảm giáo dục về

cơ bản vẫn là sựnghiệp công ích .

WTO

(World Trade Organization )

là tổ chức được thành lập

ngày 01-01-1995 sau khi kết

thúc vòng đàm phán U -ru -goay ( 1984 - 1994 )

của Hiệp định chung về thuế quan và thương

mai(GenealAgreementonTariffs and Trade -

viết tắt là GATT), một tổ chức được thành lập

từ năm 1947. Hiện nay , WTO có 150 nước

thành viên, chiếm trên 90 % thương mại toàn

cầu , bao gồm tất cả các nước phát triển và

nhiều nước đang phát triển trên thế giới.

Từ tháng 01-1995 Việt Nam đã nộp đơn xin

gia nhập WTO và bắt đầu đàm phán để gia

nhập tổ chức này từ tháng 7-1998 . Trong quá

trình đàm phán, chúng ta đã tiến hành 12 phiên

đàm phán đa phương. Có 28 đối tác có yêu cầu

đàm phán song phương với nướcta.Đếnngày

31-5-2006, bằng việc ký kết thúc đàm phán

với Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh ,

chúng ta đã hoàn thành quá trình đàm phán

song phương với tất cả 28 đối tác có yêucầu .

Chiều 26-10-2006, tại Giơ-ne-vơ , Đại sứ Eirik

Gelene, Chủ tịch Ban công tác của WTO đã gõ

búa thông qua toàn bộ hồ sơ gia nhập WTO

của Việt Nam , kết thúc 11 năm đàm phán của

Việt Nam vào Tổ chức Thương mại toàn cầu .

Vào hồi 17h (giờ Việt Nam ) ngày 7-11-2006 ,

nước ta đã chính thức được kết nạp vào Tổ chức

Thương mại đa phương lớn nhất thế giới này .

tųWTO với chức năng chính là diễn đàn về

do hóa thương mại thông qua việc loại bỏ các

rào cản thương mại và xây dựng các nguyên

WTO điều tiết khoảng gồm 20 hiệp định

tắc , cơ sở pháp lý do thương mại quốc tế .

thương mại hoặc liên quan đến thươngmại về

các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp , các

rào
cản kỹ thuật trong thương mại, đầutư , sở

hữu trí tuệ... Những hiệp định này mang tính

ràng buộc , các chính phủ phải duy trì chính

* PGS , TS , Phó Trưởng ban , Ban Khoa giáo Trung ương
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sách thương mại trong giới hạn đã thỏa thuận .

Một trong những hiệp định xương sống của

WTO là Hiệp định chung về thương mại, dịch

vụ (GenealAgreementon Trade and Service -

viết tắt là : GATS) với phạm vi điều chỉnh bao

gồm từ giải trí, thông tin , tài chính đến giáo

dục . WTO coi giáo dục là một trong 12 ngành

dịch vụ có khả năng thương mại thuộc phạmvi

điều chỉnh của GATS. Đây là dịch vụ cần

được từng bước tự do hóa thương mại trên cơ

sở đàm phán . Cũng giống với UNESCO ,

WTO có nhiệm vụ đẩy mạnh quốc tế hóa giáo

dục. Nhưng quan điểm của hai tổ chức này có

chỗ khác nhau . UNESCO coi giáo dục là một

quyền lợi cơ bản của con người, vớinhiệm vụ

cụ thể là tăng cường hợp tác quốc tế thúc đẩy

giáo dục xuyên biên giới phi thương mại, còn

WTO thì thúc đẩy giáo dục xuyên biên giới

theo cơ chế thương mại.

Theo WTO dịch vụ giáo dục được phân ra

theo cấp bậc học và trình độ đào tạo bao gồm :

1 - Giáo dục tiểu học ; 2 - Giáo dục trung học;

3 - Giáo dục đại học ; 4 - Giáo dục người lớn

5 - Các dịch vụ giáo dục khác.

Dịch vụ giáo dục được cung cấp theo bốn

phương thức sau :

- Cung cấp qua biên giới: Là dịch vụ được

cung cấp từ nước này sang nướckhác như gọi

điện thoại, dịch vụ qua mạng viễn thông: các

hình thức học từ xa , cơ sở giáo dục số , phần

mềm giáo dục ...

- Tiêu dùng ngoài lãnh thổ , trong đó người

tiêu dùng ở một nước sử dụng dịch vụ trên

lãnh thổ một nước khác . Hình thức này hiện

rất phổ biến , như sinh viên đi du học

nước ngoài ...

nay

- Hiện diện thương mại: Đó là việc nhà

cung cấp dịch vụ thiết lập cơ sở của mình tại

nước ngoài, như các trường đại học mở chi

nhánh ở nước ngoài , hoặc thành lập liên doanh

với trường ở địa phương.

- Hiện diện thểnhân : Người cung cấp dịch

vụ của một nước sang một nước khác cung cấp

dịch vụ , ví dụ như giáo sư , chuyên gia... ra

nước ngoài làm việc .

Đối với giáo dục, khi nước ta đã gia nhập

WTO sẽ có những thuận lợi, giúp chúng ta

nhanh chóng tiếp cận với các nguồn tri thức và

thông tin khổng lồ phục vụ cho học tập ,

nghiên cứu . Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát

triển giáo dục trên các mặt quy mô, chất

lượng, hiệu quả; hệ thống giáo dụcxuyên biên

giới sẽ tạo điều kiện nghiên cứu để hoàn thiện

hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn

hóa, hiện đại hóa, đa dạng hóa, tạo cho mọi

người có nhiều cơ hội học tập ; đồng thời có thể

tăng cường các điều kiện bảo đảmchất lượng

tiếp nhận các chuẩn quốc tế ; sớm đưa giáo dục

nước ta lên trình độ tiên tiến . Giáo dụcđang có

nhiều thay đổi, nhất là giáo dục đại học , sẽ là

cơ hội để giáo dục của nước ta có điều kiện

học tập , vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ

thể của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực

quản lý và tạo điều kiện cho mọi người hưởng

thụ giáo dục .

Tuy nhiên , phải nhận thấy rằng , trong quá

trình toàn cầu hóa và gia nhập WTO , chúng ta

phải đối mặt với nhiều khó khăn . Đó là do

trình độ của nền kinh tế và khoa học - kỹ thuật

của ta còn thấp , nên không đủ sức cạnh tranh

với sự thu hút và xâm nhập của giáo dục đại

học các nước; quantrọng hơn làlàm thế nào

để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, công bằng

xã hội trong giáo dục ; quyền lợi của người học

có thể bị xâm phạm , bản sắc văn hóa dân tộc

và những giá trị truyền thống có thể bị phai

nhạt ... Đây là cuộc đấu tranh đầy khó khăn và

phức tạp .

Trong những năm qua, chúng ta đã chủ

động hội nhập như vấn đề về tiếp nhận giáo

dụcxuyên biên giới theo cơ chế lợi nhuận và

phi lợi nhuận , theo 4 phương thức cung ứng

cũng như quy định của GATS đã bước đầu
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thực hiện trong khuôn khổ của các hiệp định bị định hướng, xây dựng tầm nhìn giáo dục

song phương với một số nước .

Như vậy, khi gia nhập WTO , với cơ hội và

thách thức nói trên , có rất nhiều việc cần phải

làm . Đối với giáo dục , trong phạm vi bài này

chúng tôi chỉ bước đầu nêu ra vài ý suy nghĩ

với mong muốn thực hiện tốt đường lối của

Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm

giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi ích tối đa .

Nói như thế có nghĩa làphải tiếp tục quán

triệt sâu sắc các đường lối , quan điểm của

Đảng ta về công tác đối ngoại trong giáo dục -

đào tạo . Đại hội X đã chỉ rõ : Tăng cường hợp

tác quốc tế về giáo dục vàđào tạo . Tiếp cận

chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thếgiới phù

hợp vớiyêu cầu phát triển của ViệtNam ,tham

giađào tạonhân lực khu vực và thếgiới. Có cơ

chế quản lý phù hợp đối với các trường do

nước ngoài đầu tưhoặc liên kết đào tạo .

Vận dụng đường lối của Đảng,khi gianhập

WTO có bađiểm đáng lưu ý, đó là vấn đề tăng

cường hợp tác, tiếp cận chuẩn mực và cơ chế

quản lý .

Về tăng cường hợp tác quốc tế : Để tiếp tục

làm tốt việc này, cần sớm tổng kết công tác

hợp tácquốc tế về giáo dục 20 năm qua, đồng

thời khẩn trương nghiên cứu những vấn đề sẽ

nảy sinh khi nước ta gia nhập WTO để có đối

sách kịp thời nhằm bảo đảm chủ quyền giáo

dục của nước nhà. Hướng lâu dài cần xây dựng

chiến lược phát triển giáo dục quốc gia , trước

hết trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI nhằm

"đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, phát

triển nguồn nhân lực chất lượng cao" . Nên

chuẩn bị kế hoạch cụ thể trong việc thu hút các

trường đại học có uy tín , vào mở chi nhánh tại

nước ta . Đồng thời , chuẩn bị tiềm năng để

nâng cao năng lực cạnh tranh về giáo dục, chú

ý năng lực của các trường đại học, hoàn chỉnh

hệ thống pháp luật về giáo dục, hình thành môi

trường giáo dục vĩ mô lấy chất lượng và hiệu

quả làm trọng tâm . Ngay từ bây giờ cần chuẩn

trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế ,

khi ta đã là thành viên chính thức của WTO .

Về tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến

của thế giới có rất nhiều điểm cần được nghiên

cứu một cách kỹ lưỡng . Chúng tôi xin nêu ra

một số ý :

Cần khẩn trương giúp mọi người hiểu rõ về

WTO , về GATS . Thực tế hiện nay nhiều

ngành , địa phương và đa số cán bộ chưa hiểu

biết được cụ thể về tổ chức WTO , chỉ thấy đơn

giản là khi Việt Nam gia nhập WTO là sẽ có

nhiều thuận lợi, chưa biết đến khó khăn cần

phải ứng phó.

biết tường tận về Hiệp định chung về Thương

Riêng đối với ngành giáo dục, cũng chưa

mại, dịch vụ (GATS). Do vậy, cần phải nghiên

cứu kỹ về GATS và nhận thức được các tác

động, cũng như dự kiến mọi hệ quả của GATS

vào giáo dục .

Trong nội dung các hiệp định của WTO ,

giáo dục được đặt trong khoản "các dịch vụ

liên quan đến
thương mại" . Đây là vấn đề đã

và đang còn gây nhiều tranh cãi, cũng là lĩnh

vực mà các nước cho là nhạy cảm nhất. Các

nước đang phát triển là thành viên của WTO

đang"chờ xem " vàgiữ thái độ "án binh bất

động" . Về nguyên tắc các nước vẫn có quyền

không cam kết gì về thương mại dịch vụ

giáo dục.

Hiện nay ở nước ta đã có những cơ sở giáo

dục liên kết đào tạo với nước ngoài và đã xuất

hiện các hiện tượng tiêu cực. Cùng với những

điều đó , một số trường , nhất là các trường

ngoài công lập đã xảy ra hiện tượng "thương

mại hóa giáo dục" . Khi đã là thành viên của

WTO cần hiểu đúng về " thương mại dịch vụ

giáo dục" . Về vấn đề này, vẫn có những nhận

thức không đúng, không chuẩn xác. Có ý kiến

cho rằng nên coi nhà trường như một doanh

nghiệp, coi giáo dục cũng là một loại hàng hóa
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được đưa ra trao đổi trên thị trường. Sai lầm

này đã đồng nhất tính chất dịch vụ giáo dục

với các dịch vụ khác . Cần nhấn mạnh là giáo

dục có nhiệm vụ hình thành nhân cách con

người, dạy chữ , dạy người, dạy nghề. Điều

quan trọng và trước hết là phải đào tạo những

con người có lòng yêu nước, có lý tưởng , có

phẩmchất đạo đức tốt, đồng thời có trình độ

khoa học - kỹ thuật, năng động, sáng tạo , có

năng lực cạnh tranh quốc tế .

Cần hiểu cho rõ khái niệm "dịch vụ giáo

dục" , là một dịch vụ lợi ích công cộng để nâng

cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân

tài cho đất nước. "Dịch vụ giáo dục" khác về

bản chất với các loại hàng hóa và dịch vụ khác

của kinh tế . Dịch vụ giáo dục không thể đưa ra

mua bán , mà phải được cung cấp miễn phí,

phải chú trọng đến số đông, sau đó đến tất cả

mọi người trong xã hội để ai cũng đều được

hưởng " dịch vụ giáo dục" . Đây là nguyên tắc

cần được bảo đảm , để phát huy bản chất lợi ích

công cộng của dịch vụ giáo dục khi chúng ta

thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa.

Một số nhà khoa học cho rằng, khi xuất

hiện thị trường giáo dục phải tìm cách chung

sống với nó. Vấn đề đặt ra là phát huy mặt tích

cực, hạn chế tiêu cực . Đó là hợp tác giao lưu

để tranh thủ cái hay, cái tiến bộ nhất là về khoa

học - công nghệ, phương pháp quản lý giáo

dục... Nhưng đồng thời phải bảo vệ nền giáo

dục nước nhà trước những tiêu cực từ bên

ngoài xâm nhập vào, giữ gìn truyền thống văn

hóa tốt đẹp , của dân tộc . Đối với nước ta , việc

phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển xã

hội, thực hiện công bằng, cho nên phải coi

trọng các " dịch vụ công cộng" , nhất là đối với

giáo dục và y tế , lĩnh vực liên quan đến con

người nên không thể " thương mại hóa"

Về cơ chế quản lý đối với các trường do

nước ngoài đầu tư hoặc liên kết đào tạo. Khi

gia nhập vào WTO , vấn đề lớn và quan trọng

trong quá trình đàm phán về giáo dục là quản

lý chất lượng và thủ tục cho phép các cơ sở

giáo dục cấp chứng chỉ. Do đó , phải tiến hành

kiểm định chất lượng các trường một cách chặt

chẽ khi vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư

100 % vốn hoặc liên danh liên kết.

Thời gian qua , ở nước ta có thể do thiếu

hiểu biết, hoặc do trách nhiệm chưa cao và

cũng một phần vì lợi nhuận nhờ môi giới, nên

một số trường nước ngoài đã cung cấp tri thức

kém chất lượng cho người học của chúng ta .

Một số trường của nước ngoài vì lợi nhuận và

không được kiểm định công nhận chất lượng

nên đã chào mời liên kết với một số trường có

uy tín của nước ta , để lôi kéo phụ huynh và

học sinh Việt Nam ham muốn tấm bằng ngoại

quốc . Vì thế cần phải hết sức thận trọng khi

cấp phép cho các trường vào đào tạo tại Việt

Nam , nhất là các trườngđại học . Có điều cần

lưu ý là khi tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên

tiếncủa thế giới phải phù hợp với yêu cầu phát

triển của Việt Nam . Kinh nghiệm của các nước

khi mở cửa thị trường giáo dục rất khác nhau .

Trong số các nước OECD , Ca-na-đa, Phần

Lan , Ai- len , Hàn Quốc, Thụy Điển không đưa

ra cam kết trong lĩnh vực giáo dục. Mỹ lànước

cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu cũng chỉ

mở cửa ở mức tối thiểu và không cho các cơ sở

nước ngoài vào cung cấp dịch vụ trong nước.

Phần lớn các nước phát triển thường chỉ đưa ra

cam kết mở cửa đối với các cơ sở giáo dục tư

nhân , nhất là ở mầm non, phổ thông và đại

học . Trung Quốc không mởcửa với giáo dục

bắt buộc và giáo dục đặc biệt (như quân sự ,

công an , chính trị, trường đảng) ; cam kết mở

cửa một phần với giáo dục đạihọc; riêng đối

với việc gửi sinh viên ra nước ngoài và nhận

sinh viên nước ngoài học tại Trung Quốc thì

không hạn chế. Còn khi các trường nước ngoài

cấp chứng chỉ đại học không chỉ được kiểm

tra chặt chẽ, mà còn yêu cầu trong chương

trình của nước ngoài đào tạo phải kèm theo
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1 - 2 năm học tại cơ sở chính của trường nước

ngoài để tạo điều kiện cho các sinh viên Trung

Quốc được làm quen với đất nước khác, học

ngoại ngữ và có cơ hội đủ tiêu chuẩn làm việc

tại các nước phát triển .

Do chúng ta chưa có kinh nghiệm , nên cần

tham khảo cơ chế quản lý của một số nước

phát triển để vận dụng vào điều kiện cụ thể của

Việt Nam . Chúng ta cần tăng cường công tác

quản lý và giám sát để duy trì chất lượng khi

tham gia vào các dịch vụ giáo dục, nhất là đối

với các trường ngoài công lập và trường của

nước ngoài. Về phía Việt Nam cũng phải củng

cố và hoàn thiện hệ thống kiểm định chất

lượng , bảo đảm đủ năng lực đểthựchiệntốt |

chứcnăng kiểm định củamình trong mọi tình

huống đa dạng của hội nhập giáo dục.

Trong quá trình mở cửa phải chuẩn bị kỹ , |

chuẩn bịtốt đến đâu mở cửa đến đó. Khi thực |

hiện tự do hóa thương mại trong "dịch vụ giáo |

dục " không có nghĩa là bỏ quên sự kiểm soát |

của Chínhphủ đối với các vấn đề quan trọng

trong lĩnh vực giáo dục; phải có các biện pháp |

để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhà nước phải giữ |

vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giáo dục, |

bảo đảm giáo dục về cơ bản vẫn là sự nghiệp |

công ích .

Như vậy, khi gia nhập WTO , đối với giáo |

dục - đào tạo chúng ta vừa có nhiều thuận lợi, |

nhưng không phải ít những khó khăn . Để chấn |

hưng giáo dục chúng ta cần quán triệt sâu sắc |

đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững nền

giáo dục quốc dân tiến bộ của chúng ta bên

cạnh việc tiếp thu mặt tích cực của hội nhập

quốc tế , đồng thời chủ động có những đối sách

ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa, tư tưởng

xấu từ bên ngoài vào làm ảnh hưởng tới lợi ích

và chủ quyền giáo dục của Việt Nam . Những |

đàm phán tiếp theo về giáo dục cần có sự đóng

góp rộng rãi của các cơ quan , của các nhà giáo

dục nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết.D

|

|

|

|

|

|

|

|

Tiếp tục một cách...

( Tiếp theo trang 22)

Mặt khác , cũng có thể nghĩ đến khả năng : một

khi đường lối chính sách rõ ràng, minh bạch

và được giải thích kỹ càng thì ngay các nhà

tư sản yêu nước cũng có thể yên tâm , phấn

khởi đóng góp vào sự nghiệp chung của dân

tộc, đi vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà

nước. Nhà nước ta giúp họ làm giàu theo con

đường đó .

nhất của nước ta là lực lượngsản xuất công

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cái thiếu lớn

nghiệp . Trước đây có Liên Xô và khối SEV

giúp đỡ. Nay tìnhhình đã khác, ta có thểkhai

thác mặt có lợi trong toàn cầu hóa, hội nhập

kinh tế quốc tế , trong gia nhập WTO để tranh

thủ lực lượng sản xuất mới, hiện đại. Tất

nhiên , vươn ra làm ăn với thế giới không dễ,

chớ quá lạc quan , ảo tưởng. Chúng ta còn phải

học tập nhiều , phải biết cách làm khôn khéo,

linh hoạt, mềm dẻo, đồng thời khi cần , phải

nhớ lời V.I. Lê-nin "đi với sói phải biết gào

thét như sói nhưng không bao giờ tự biến

mình thành sói" . Đặc biệt phải có nội lực, phải

tạo ra cho được nội lực cạnh tranh đủ mạnh -

nội lực vật chất, kinh tế , nội lực quản lý, nội

lực trí tuệ , chính trị và tinh thần - rốt cuộc nội

lực là chính kèm theo bản lĩnh chính trị vững

vàng để có kinh tế độc lập tự chủ, đó là điều

kiện cơ bản để biến ngoại lực thành sức mạnh

bên trong.

là

Hội nhập toàn cầu, vào WTO tự nó không

mục đích mà chỉ là phương tiện , điều kiện ,

con đường kết hợp sức mạnh dân tộc, với sức

mạnh thời đại; nhất là cốt để tranh thủ lực

lượng sản xuất và công nghệ hiện đại , những

thành tựu mới của kinh tế tri thức nhằm xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội - nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội . D
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TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG

VŨ VĂN PHÚC *

Mục tiêu của WTO là xây dựng cơ chế thương mại đa biên chặt chẽ,

ổn định , khả thi hơn theo hướng tạo ra những thỏa thuận , cam kết của

các thành viên , nhằm giảm đáng kể thuế , hàng rào cản thương mại và

loại bỏ phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế. Thông qua việc thiết

lập hệ thống các cam kết đa phương, WTOhướng đến tạo lập vàduy trì

môi trường thương mại tựdo có thểquản lý được , hướng các quốc gia tới

việc thực thi chính sách thương mại ổn định, minh bạch , nhằm tạo điều

kiện cho các nhà đầu tưkinh doanh có thểra quyết định đúng .

Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO

đối với cácnền kinh tế địa phương đã thể hiện

ngay trong giai đoạn chuẩn bị điều kiện và

đàm phán gia nhập. Giai đoạn chuẩn bị gia

nhập WTO của Việt Nam kéo dài đã hơn

11 năm . Trước năm 2000, các hoạt động đàm

phán gia nhập mới dừng lại ở mức thủ tục minh

bạch hóachính sách ngoại thương với một số

nội dung chủ yếu như sau :

-

- Ban hành hệ thống luật và các văn bản

dưới luật theo các tiêu chí định hướng gia nhập

WTO . Điển hình là năm 1995 nước ta ban

hành Luật Doanh nghiệp nhà nước và sau đólà

các Nghị định 56 /CP , 59/CP quy định chế độ

quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp nhà

nước. Hiện nay, dưới sức ép của các quy định

của WTO , các doanh nghiệp nhà nước của

Việt Nam không những phải đổi mới tích cực

hơn để có hiệu quả, đứng vững được khi mở

cửa theo cam kết với WTO , mà còn phải thích

ứng theo nguyên tắc cạnh tranh thực sự với các

doanh nghiệp trong nước và nước ngoài .

Hệ thống luật về doanh nghiệp, nhất là Luật

Doanh nghiệp năm 1999, đã cơ bản theo tinh

thần của luật doanh nghiệp thế giới, coi trọng

tự do kinh doanh và sự ra đời của nó đã kích

thích đầutư tư nhân ở các địa phương tăng khá

nhanh từ 2001 đến nay.

tranh , Pháp lệnh Chống bán phá giá... cũng là

Gần đây, Quốc hội đã ban hành Luật Cạnh

những động tác nhằm cải tổ cung cách quản lý

của Chính phủ và chính quyền địa phương theo

quy định của WTO . Nhìn chung tham gia WTO ,

* PGS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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1 - 2 năm học tại cơ sở chính của trường nước

ngoài để tạo điều kiện cho các sinh viên Trung

Quốc được làm quen với đất nước khác , học

ngoại ngữ và có cơ hội đủ tiêu chuẩn làm việc

tại các nước phát triển .

|

Do chúng ta chưa có kinh nghiệm, nên cần

tham khảo cơ chế quản lý của một số nước

phát triển để vận dụng vào điều kiện cụ thể của

Việt Nam . Chúng ta cần tăng cường công tác

quản lý và giám sát để duy trì chất lượng khi

tham gia vào các dịch vụ giáo dục, nhất là đối

với các trường ngoài công lập và trường của

nước ngoài. Về phía Việt Nam cũng phải củng

cố và hoàn thiện hệ thống kiểm định chất

lượng, bảo đảm đủ năng lực để thực hiệntốt |

chức năng kiểm định của mình trong mọi tình

huống đa dạng của hội nhập giáo dục .

Trong quá trình mở cửa phải chuẩn bị kỹ ,

chuẩn bị tốt đến đâu mở cửa đến đó. Khi thực

hiện tự do hóa thương mại trong " dịch vụ giáo |

dục " không có nghĩa là bỏ quên sự kiểm soát |

của Chínhphủ đối với các vấn đề quan trọng

trong lĩnh vực giáo dục; phải có các biện pháp |

để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhà nước phải giữ |

vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giáo dục, |

bảo đảm giáo dục về cơ bản vẫn là sự nghiệp |

công ích .

Như vậy, khi gia nhập WTO , đối với giáo |

dục - đào tạo chúng ta vừa có nhiều thuận lợi, |

nhưng không phải ít những khó khăn . Để chấn

hưng giáo dục chúng ta cần quán triệt sâu sắc |

đường lối đối ngoại của Đảng , giữ vững nền

giáo dục quốc dân tiến bộ của chúng ta bên

cạnh việc tiếp thu mặt tích cực của hội nhập |

quốc tế , đồng thời chủ động có những đối sách

ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa, tư tưởng |

xấu từ bên ngoài vào làm ảnh hưởng tới lợi ích

và chủ quyền giáo dục của Việt Nam . Những |

đàm phán tiếp theo về giáo dục cần có sự đóng

góp rộng rãi của các cơ quan , của các nhà giáo |

dục nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết .

|

|

|

|

|

|

|

Tiếp tục một cách...

( Tiếp theo trang 22 )

Mặt khác , cũng có thể nghĩ đến khả năng :một

khi đường lối chính sách rõ ràng , minh bạch

vàđượcgiảithíchkỹ càng thì ngay các nhà

tư sản yêu nước cũng có thể yên tâm , phấn

khởi đóng góp vào sự nghiệp chung của dân

tộc , đi vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà

nước . Nhà nước ta giúp họ làm giàu theo con

đường đó .

nhất của nước ta là lực lượng sản xuất công

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cái thiếu lớn

nghiệp . Trước đây có Liên Xô và khối SEV

giúp đỡ . Nay tình hình đã khác, ta có thể khai

thác mặt có lợi trong toàn cầu hóa , hội nhập

kinh tế quốc tế , trong gia nhập WTO để tranh

thủ lực lượng sản xuất mới, hiện đại. Tất

nhiên , vươn ra làm ăn với thế giới không dễ,

chớ quá lạc quan , ảo tưởng. Chúng ta còn phải

học tập nhiều , phải biết cách làm khôn khéo ,

linh hoạt, mềm dẻo, đồng thời khi cần , phải

nhớ lời V.I. Lê-nin "đi với sói phải biết gào

thét như sói nhưng không bao giờ tự biến

mình thành sói" . Đặc biệt phải có nội lực, phải

tạo ra cho được nội lực cạnh tranh đủ mạnh -

nội lực vật chất, kinh tế , nội lực quản lý, nội

lực trí tuệ , chính trị và tinh thần - rốt cuộc nội

lực là chính kèm theo bản lĩnh chính trị vững

vàng để có kinh tế độc lập tự chủ, đó là điều

kiện cơ bản để biến ngoạilực thành sức mạnh

bên trong .

là

Hội nhập toàn cầu , vào WTO tự nó không

mục đích mà chỉ là phương tiện, điều kiện ,

con đường kết hợp sức mạnhdân tộc , với sức

mạnh thời đại ; nhất là cốt để tranh thủ lực

lượng sản xuất và công nghệ hiện đại , những

thành tựu mới của kinh tế tri thức nhằm xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội - nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội. D
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TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG

VŨ VĂN PHÚC *

*

Mục tiêu của WTO là xây dựng cơ chế thương mại đa biên chặt chẽ,

ổn định , khả thi hơn theo hướng tạo ra những thỏa thuận , cam kết của

các thành viên , nhằm giảm đáng kể thuế, hàng rào cản thương mại và

loại bỏ phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế. Thông qua việc thiết

lập hệ thống các cam kết đa phương, WTO hướng đến tạo lập và duy trì

môi trường thương mại tựdo có thểquản lý được, hướng các quốc gia tới

việc thực thi chính sách thương mại ổn định , minh bạch , nhằm tạo điều

kiện cho các nhà đầu tưkinh doanh có thểra quyết định đúng .

Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO

đối với các nền kinh tế địa phương đã thể hiện

ngay trong giai đoạn chuẩn bị điều kiện và

đàm phán gia nhập . Giai đoạn chuẩn bị gia

nhập WTO của Việt Nam kéo dài đã hơn

11 năm . Trước năm 2000 , các hoạt động đàm

phán gia nhập mới dừng lại ở mức thủ tục minh

bạch hóa chính sách ngoại thương với một số

nội dung chủ yếu như sau :

- Ban hành hệ thống luật và các văn bản

dưới luật theo các tiêu chí định hướng gia nhập

WTO . Điển hình là năm 1995 nước ta ban

hành Luật Doanh nghiệp nhà nướcvà sau đó là

các Nghị định 56/CP, 59/CP quy định chế độ

quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp nhà

nước. Hiện nay , dưới sức ép của các quy định

của WTO , các doanh nghiệp nhà nước của

Việt Nam không những phải đổi mới tích cực

hơn để có hiệu quả, đứng vững được khi mở

cửa theo cam kết với WTO , mà còn phải thích

ứng theo nguyên tắc cạnh tranh thực sự với các

doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hệ thống luật về doanh nghiệp, nhất là Luật

Doanh nghiệp năm 1999, đã cơ bản theo tinh

thần của luật doanh nghiệp thế giới , coi trọng

tựdo kinh doanh và sự ra đời của nó đã kích

thích đầu tư tư nhân ở các địa phương tăng khá

nhanh từ 2001 đến nay .

Gần đây, Quốc hội đã ban hành Luật Cạnh

tranh , Pháp lệnh Chống bán phá giá... cũng là

những động tác nhằm cải tổ cung cách quản lý

của Chính phủ và chính quyền địa phương theo

quy định của WTO . Nhìn chung tham gia WTO ,

* PGS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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cả Chính phủ và chính quyền địa phương đều

không còn toàn quyền ban hành các quyđịnh

trái với tinh thần của WTO , cho dù đó là để

bảo vệ lợi ích của quốc gia, của tỉnh . Sẽ không

còn quyền trợ cấp tùy ý cho nông sản và nông

dân. Sẽ không còn tùy ý đặt ra các loại thuế và

phí không phù hợp với các quy định của WTO .

Sẽ không còn tự do bao cấp cho doanh nghiệp

nhà nước . Ngược lại , Nhà nước và chính quyền

địa phương phải

hành động một cách

công khai, chỉ được

hỗ trợ chung để cải

thiện môi trường, cải

thiện kết cấu hạ tầng,

hoặc giúp đỡ trực

tiếp cho người nghèo

chứ không được hỗ

trợ giá...

- Mở rộng tất cả

các quan hệ kinh tế

đối ngoại , đặc biệt là

tích cực xác lập các

mối quan hệ thương

mại song phương và

khu vực để từng

bước làm quen với

các quy định của

-

Bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế

trong sản xuất sản phẩm mới có thể xuất khẩu

được hàng hóa. Trước năm 1990 , các tiêu

chuẩn ISO , HACCP,... rất xa lạ với người Việt

Nam . Đến nay, quản lý , sản xuất, hành động

theo tiêu chuẩn quốc tế đã tác động mạnh tới

các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp sản

xuất cho thị trường nội địa, bởi người tiêu dùng

có điều kiện so sánh giữa hàng trong nước và

WTO thực hiện chức năng quản lý

thương mại toàn cầu với các nhiệm vụ

cụ thểsau :

hàng nhập khẩu .

Tuân thủ các tiêu

chuẩn quốc tế là

phong cách ứng xử

' thương mại mà WTO

Thiết lập và duy trì một nền tảng

pháp lý cho sự hợp tác giữa các chính

phủ.

' khuyến nghị các

quốc gia nên áp

-

-
Tạo diễn đàn cho các cuộc đàm

phán giữa các thành viên về mối

hệ đa biên trong khuôn khổđổi mới.

·

quan

Giải quyết tranh chấp thương mại

giữa các thành viên theo những thủ tục

được các thành viên thỏa thuận .

·
Giám sát chế độ thương mại của

các quốc gia thành viên thông qua cơ

chế rà soát và minh bạch chính sách .

WTO và rèn luyện các doanh nghiệp trong

nước cũng như thu hút đầu tư nước ngoài,

chuyển mạnh nền kinh tế theo hướng xuất

khẩu . Cụ thể là Việt Nam ký hiệp định tham

gia CEPT & AFTA buộc ngành hải quan phải

từng bước chuyển sang thực thi các thủ tục và

định giá hải quan theo chính các quy định của

WTO. Việc mở cửa thị trường (thông qua giảm

thuế quan và xóa bỏ hạn chế định lượng với

các nước ASEAN, Trung Quốc, Mỹ) là các

bước đi quan trọng nhằm làm cho doanh

nghiệp ở các địa phương làm quen với cung

cách cạnh tranh kiểu WTO bởi các hiệp định

này về cơ bản là phù hợp với WTO .

1

dụng . Các doanh

nghiệp địa phương

thường yếu kém

trong lĩnh vực này

nên nếu không có sự

:
}

chuẩn bị trước sẽ gặp

khó khăn khi Việt

Nam gia nhập WTO .

Sau khi Việt Nam

gia nhập WTO , tác

động của việc gia

nhập sẽ mang tính

tích cực nhiều hơn đối với các địa phương có

nền kinh tế đã phát triển hơn và sẽ mang tính

thách thức , thậm chí tiêu cực đối với các địa

phương có kinh tế yếu kém , chưa được chuẩn

bị tốt. Có thể xem xét các tác động đó qua các

nội dung sau :

- Khi Việt Nam gia nhập WTO thuế quan

nhập khẩu của hàng hóa có xuất xứ từ Việt

Nam vào các thị trường của gần 150 nước

thành viên WTO sẽ giảm (ở mức trung bình

6%), thấp hơn nhiều so với thuế mà hàng Việt

Nam đang phải chịu hiện nay (trung bình

40%). Việt Nam có thể được một số nước cho

hưởng mức thuế quan thấp hơn nữa. Do đó ,
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khi Việt Nam gia nhập WTO các ngành

công nghiệp xuất khẩu của các địa phương sẽ

có thể tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng

thị phần nhờ tác động mạnh mẽ từ cả hai phía :

giá đầu vào giảm và chi phí tiêu thụ đầu ra

cũng giảm .

- Sau khi Việt Nam là thành viên của WTO ,

thị trường tiềm năng của các sản phẩm xuất

khẩu từ các doanh nghiệp địa phương sẽ rộng

mở. Ít nhất hàng của các doanh nghiệp địa

phương sẽ được đối xử

như hàng hóa của các

thành viên khác. Hiện

nay, các doanh nghiệp địa

phương còn kém sức cạnh

tranh hơn doanh nghiệp

trung ương và doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài , nhưng khi Việt

Nam gia nhập WTO , thị

trường sẽ có tính cạnh

tranh bình đẳng hơn nên

nếu các doanh nghiệp và

sản phẩm của địa phương

có chiến lược phát triển tốt

·
Tác động đối với thu hút đầu tư nước

ngoài vào địaphương có thể theo nhiều chiều

hướng khác nhau :

+ Đối với các lĩnh vực chủ yếu sản xuất

hàng tiêu dùng trong nước: động cơ kích thích

mở rộng sản xuất hoặc tăng đầu tư sẽ ít hơn do

thị trường có phần bị thu hẹp so với hàng ngoại

và các hàng rào ưu đãi, bảo hộ bị dỡ bỏ .

+ Đối với lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu

và sản phẩm đầu vào sẽ có xu hướng tăng đầu

Tham gia WTO , chúng ta

không còn toàn quyền ban

hành các quy định trái với tinh

thần của WTO cho dù là để

bảo vệ lợi ích quốc gia như :

không trợ cấp tùy ý cho nông

sản , cho nông dân ; không còn

tùyý đặt ra các loại thuế và phí

trái các quy định của WTO ;

không còn tự do bao cấp cho

doanh nghiệp nhà nước.

thì có thể xuất khẩu vào thị trường ở tất cả các

nước thành viên WTO mà không cần chờ đợi

Nhà nước ký các hiệp định thương mại song

phương như trước kia .

- Tác động nữa là thị trường địa phương sẽ

chịu áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn .

Hiện tại chưa biết chính xác các cam kết giảm

thuế chi tiết của Việt Nam với WTO . Theo tin

từ đoàn đàm phán, mức thuế trung bình mà ta

chào đã hạ đến 18%, riêng nông nghiệp có cao

hơn một ít. Khi Việt Nam gia nhập WTO mức

thuế suất đối với các mặt hàng nhập khẩu sẽ

giảm , do đó hàng nhập khẩu sẽ có xu hướng

tăng nhanh . Cạnh tranh của hàng nhập tăng lên

có thể tác động thu hẹp thị phần của các mặt

hàng sản xuất tại địa phương , nhất là nông sản

và hàng tiêu dùng.

tư hơn do thị trường rộng

mở và chi phí sản xuất

giảm (nhập khẩu dễ

dàng ) .

+ Đặc biệt, lĩnh vực

dịch vụ sẽ có sự thu hút

vốn đầu tư nước ngoài

khá lớn vì các lý do sau :

1 ) Việt Nam cam kết mở

cửa hơn 90 phân ngành

dịch vụ , trong đó có cả

phân phối , xây dựng, bưu

chính , đào tạo ... là những

lĩnh vực ở nhiều địa

phương chưa phát triển ;

2) Quy mô phát triển nhanh của cả nước và

vùng sẽ tạo động lực cho dịch vụ ở những địa

phương có điều kiện thuận lợi hơn phát triển ;

3) Các doanh nghiệp FDI cần các cơ sở dịch vụ

phù hợp với họ nên mở rộng đầu tư sang lĩnh

vực này .

- Tác động tái cơ cấu nền kinh tế của

địa phương. Sở dĩ các địa phương cần tái

CƠ
cấu kinh tế là do những kích thích từ mở

rộng tiềm năng xuất khẩu , tăng tính cạnh

tranh ở thị trường nội địa , phát triển ngành

mới có lợi thế... do môi trường WTO tạo ra

sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu theo

xu hướng :

+ Tăng nhanh tỷ trọng các ngành có lợi thế

cạnh tranh ở quy mô quốc tế, giảm các ngành

không có lợi thế cạnh tranh .
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+ Hình thành các ngành mới có tiềm năng

phát triển thay thế cho các ngành lạc hậu với

tốc độ nhanh .

+ Hiện đại hóa các ngành có sức cạnh tranh .

Do có sự tái cơ cấu ngành nên có sự dịch

chuyển cơ cấu lao động. Nông dân trồng các

loại nông sản có chi phí cao hơn giá thành

nông sản nhập khẩu sẽ chuyển sang trồng các

loại cây khác hoặc tìm ngành nghề mới. Lao

động trong các ngành công nghiệp bị thu hẹp

sản xuất (giấy, đường) sẽ buộc phải chuyển

nghề. Tính chất ổn định của nghề nghiệp sẽ

giảm đi, sự bấp bênh và yêu cầu chuyển đổi

nghề tăng lên đi cùng yêu cầu cao về trình độ

tay nghề sẽ gây áp lực lớn lên đời sống của

người lao động. Nhu cầu đào tạo mới và đào

tạo lại tăng lên gây áp lực lên hệ thống trường

lớp của địa phương. Những tác động nhiều

chiều đó có thể làm cho thị trường sức lao động

vốn sơ khai của Việt Nam trở nên phức tạp hơn .

- Tác động của việc hội nhập WTO tới công

việc quản lý của chính quyềnđịa phương thể

hiện trước hết ở việc phải triển khai các cải

cách thể chế theo yêu cầu của WTO về xóa bỏ

trợ cấp bị cấm , cải tổ quản lý doanh nghiệp nhà

nước địa phương theo hướng thương mại tự do

cạnh tranh , lựa chọn các hình thức trợ cấp và

bảo hộ khôn khéo cho doanh nghiệp địa

phương, thực hiện các quy chế công khai và

thông báo về những thay đổi chính sách ở địa

phương theo các địa chỉ đã ấn định, xác định

các phí dịch vụ công hợp lý ...

Ngoài ra , chính quyền địa phương không

còn được phép sử dụng nhiều phương pháp

hành chính như cũ mà phải tuân thủ hệ thống

luật pháp trong điều kiện thực hiện các cam kết

quốc tế . Cán bộ quản lý của chính quyền địa

phương phải am hiểu luật lệ của WTO , biết

ngoại ngữ và biết cách khai thác, cập nhật, xử

lý thông tin nhanh mới đáp ứng yêu cầu của

các nhà đầu tư . Đồng thời, nhiệm vụ bảo vệ an

ninh, an toàn trên địa bàn khó khăn hơn do việc

đi lại của người nước ngoài dễ dàng hơn , bọn

phá hoại có thể giả danh nhà kinhdoanh , trong

khi các biện pháp kiểm tra trực tiếp bị hạn chế ,

các trào lưu , xu hướng văn hóa, tinh thần tràn

vào từ nước ngoài không phải bao giờ cũng

có lợi...

-
-

đói , giảm nghèo dưới tác động của WTO đặt

lên vai chính quyền địa phương nặng nề và

phức tạp hơn .

Trách nhiệm về mạng lưới an sinh , xóa

-
- Tác động hội nhập WTO tới các vấn đề

quản trị doanh nghiệp địa phương ở nhiều mặt.

Trước hết, các doanh nghiệp buộc phải hoạt

động chuẩn tắc và tăng thêm chi phí về các lĩnh

vực: chấp hành các quy định của WTO về an

toàn thực phẩm ; chấp hành các quy định về sở

hữu trí tuệ , các quy định về bán phá giá, thuế

đối kháng...

-
Chịu sức ép cạnh tranh ngay ở thị trường

nội địa ngày càng lớn hơn do các doanh nghiệp

nước ngoài và hàng hóa nhập khẩu ngàycàng

có quyền bình đẳng với doanh nghiệp trong

nước , trong khi họ có thế và lực hơn , nhà nước

ít quyền bảo hộ doanh nghiệp trong nước hơn .

-
Các doanh nghiệp muốn bảo vệ được

mình trước các hiệp hội doanh nghiệp nước

ngoài cũng buộc phải liên kết với nhau dù

không muốn làm ăn chung với nhau . Xu hướng

hình thành các doanh nghiệp lớn đủ sức cạnh

tranh để tồn tại sẽ diễn ra .

-

Sự "giao thoa" giữa lao động trong nước

và nước ngoài, giữa sở hữu trong nước và nước

ngoài cũng như các hình thức đa dạng và linh

hoạt sẽ xuất hiện giúp các hộ kinh doanh cá thể

trụ được trước sức ép cạnh tranh của các công

ty đa quốc gia.

- Tác động của việc gia nhập WTO đối với

các vấn đề xã hội địa phương mang tính hai

mặt : Dân cư ở địa phương, nhất là tầng lớp

trung lưu trở lên , sẽ được hưởng lợi nhiều hơn

do giá hàng tiêu dùng sẽ có xu hướng rẻ hơn và

đa dạng hơn , chất lượng cao hơn hiện tại ,

(Xem tiếp trang 44 )
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HẢI DƯƠNG TRÊN CON ĐƯỜNG

HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

PHAN NHẬT BÌNH

Cùng với các tỉnh , thành , bộ , ngành , cộng đồng doanh nghiệp trên

cả nước, HảiDươngđã và đangcó những bước chuẩn bịthiết thực, hiệu

quả cho quá trình hội nhập kinh tế thếgiới. Khi nước ta chính thức gia

nhập WTO, tỉnh HảiDươngsẽgặp những thuận lợi, khó khăn và thách

thức nào và phải làm gì để kinh tếtiếp tục tăng trưởng cao và bền vững.

Tạp chí Cộng sản đã phỏng vấn đồng chí Phan Nhật Bình, Phó Bí thư

Thường trựcTỉnh ủy, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh xung quanh vấn

đề trên . Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn .

PV : Xin đồng chí cho biết, khi nước ta hội

nhập kinh tế thế giới, tỉnh Hải Dương có

những cơhội và thách thức gì trongphát triển

kinh tế.

Đồng chíPhan Nhật Bình : Khi hội nhập,

những thời cơ , điều kiện thuận lợi trước hết là

khả năng thu hút vốn đầu tư , kinh nghiệm, kỹ

năng quản lý , trình độ công nghệ, tự do hóa

thương mại được đẩy mạnh, thị trường hàng

hóa và dịch vụ được mở rộng . Quá trình hội

nhập sẽ thu hút các nhà đầu tư , nhà sản xuất,

kinh doanh , dịch vụ trong nước và trong tỉnh

đến với Hải Dương, buộc họ phải tự đổi mới

để có thể đứng vững và phát triển trênthương

trường . Hải Dương sẽ phát huy lợi thế có tốc

độ tăng trưởng kinh tế cao , GDP tăng trưởng

bình quân hằng năm là 10,5% . Cơ cấu kinh tế

tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng

nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp ,

xây dựng - dịch vụ năm 2005 là 27,2%

43,3% - 29,5%. Tốc độ đầu tư tăng nhanh ,

đến nay đã có 507 dự án trong nước được

chấp nhận chothuê đất, với tổng vốn đăng ký

là 20.500 tỉ đồng , có 105 dự án vốn đầu tư

nước ngoài với tổng vốn là 1 tỉ 13 triệu USD,

trong đó có 50 dự án đi vào sản xuất. Quan

trọng nhất là tỉnh đã tạo được môi trường đầu

tư , kinh doanh khá thông thoáng, các doanh

nghiệp thuộc mọithành phần kinh tế cạnh

tranh bình đẳng , các tiềm năng du lịch , dịch

vụ đang được khai thác và phát huy hiệu

quả...Các điều kiện trên sẽ càng phát triển khi

nước ta tham gia WTO .

Tuy nhiên, khi hội nhập, kinh tế Hải

Dương cũng đứng trước nhiều khó khăn ,

tháchthức. Đó là, tỉnh chưa có mặt hàng xuất

khẩu chủ lực, chất lượng hàng hóa thấp , giá

thành cao, chưa có nhiều sản phẩm có thương

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh Hải Dương
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hiệu uy tín nên sức cạnh tranh của hàng hóa

và dịch vụ thấp , vì vậy kim ngạch xuấtkhẩu

tăng trưởng thấp so với bình quân chung của

cả nước. Mặt hàng nông sản , thực phẩm

chiếm tỷ trọng thấp , xuất khẩu chủ yếu dưới

dạng sơ chế. Mặt hàng dệt may chiếm tỷ

trọng kim ngạch cao , nhưng chủ yếu lại là

hàng gia công , phụ thuộc vào nguyên liệu

nhập khẩu , nên giá trị gia tăng thấp. Doanh

nghiệp của tỉnh chưa thâm nhập được nhiều

vào các thị trường khó tính như Nhật, Tây Âu.

Nhiều doanh nghiệp chưa lường hết những

khó khăn , thách thức khi hội nhập , nhận thức

về hội nhập còn hạn chế, nhiều lĩnh vực sẽ

lúng túng, thậm chí có thể mất thị trường trên

sân nhà. Do vậy, làm gia tăng cạnh tranh giữa

các nhà đầu tư , các doanh nghiệp trong tỉnh ,

trong nước và ngoài nước .

PV : Thưa đồng chí, để đạt được mục tiêu

tăng trưởng kinh tế cao và bền vững khi hội

nhập , tỉnhcó kế hoạch , hướng ưu tiên chính

nào?

ĐồngchíPhan Nhật Bình : Để vững vàng

khi hội nhập , Tỉnh ủy Hải Dương đề ra

5 chương trình lớn và chỉ đạo các cấp ủy,

chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện , bao

gồm: Chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất ; thu

hút công nghệ, kỹ thuật quản lý, các nguồn

đầu tư trong nước và ngoài nước vào phát

triển kinh tế - xã hội ; đẩy mạnh thông tin thị

trường sản phẩm , quảng bá xúc tiến thương

mại; tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực lãnh

đạo, quản lý, cạnh tranh khi hội nhập; có biện

pháp quản lý, giám sát, ngăn ngừa các loại tội

phạm nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao, nhằm

phát huy lợi thế các lĩnh vực tài chính , tín

dụng, ngân hàng , dịch vụ . Để thu hút vốn đầu

tư , kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, trình độ

công nghệ, các cấp chính quyền, ngành chức

năng thực hiện cơ chế một cửa trong cấp giấy

phép cho doanh nghiệp trong và ngoài nước .

Phát triển du lịch , đặc biệt là thu hút khách du

lịch nước ngoài . Phát triển xuất khẩu hàng

hóa và dịch vụ của tỉnh kể cả xuất khẩu lao

động . Đẩy mạnh hợp tác đầu tư với nước

ngoài, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài về

vốn, công nghệ và kỹ năng quản lý . Hiện đại

hóa các ngành sản xuất dịch vụ. Thực hiện

chính sách ưu đãi các doanh nghiệp có sản

phẩm giá trị gia tăng cao , thị trường tiêu thụ

lớn , không phân biệt thành phần kinh tế . Đối

với nguồn nhân lực là chìa khóa chính yếu

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sẽ được

quan tâm coi trọng đúng mức nhằm tạo ra đội

ngũ trí thức hiểu biết sâu về cơ chế thị

trường , vận dụng sáng tạo các chính sách của

Nhà nước.

hỏi

PV : Thưa đồng chí, một trong những đòi

quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế

là phải tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng .

Xin đồng chí đánh giácụ thể hơn về vấn đề

này của tỉnh Hải Dương trong thời gian qua .

Đồng chí Phan Nhật Bình : Hiện nay,

toàn tỉnh có 1.772 doanh nghiệp hoạt động

theo Luật Doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký

là 7.790 tỉ đồng . Có thể nói, tỉnh Hải Dương

đã có sự chuẩn bị tích cực, chu đáo cho các

doanh nghiệp các điều kiện khi vào WTO

bền vững .
được tốt nhất. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh

PV : Xin đồng chí cho biết, tỉnh đã có giải rất quan tâm và quyết tâm trong việc tạo điều

pháp gì để thực hiện mục tiêu trên ?
kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư ở Hải

Dương và các doanh nghiệp của tỉnh trong

quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Đồng chíPhan Nhật Bình : Thời gian tới,

tỉnh Hải Dương sẽ khẩn trương hơn nữa đẩy
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vè quy trình chấp thuận đầu tư , đã tiến

hành và thực hiện thông thoáng về thủ tục ,

giảm phiền hà cho cácdoanh nghiệp, các nhà

đầu tư . Sau khi Sở Kế hoạch xem xét hồ sơ

trình UBND tỉnh , 3 ngày tỉnh trả lời và có

hướng giải quyết. Nếu đầy đủ giấy tờ hợp lệ,

khoảng 1 tháng hoàn chỉnh cấp giấy phépđầu

tư . Chúng tôi coi trọng và gắn việc cấp giấy

phép đầu tư với việc giải phóng mặt bằng .

Vấn đề quan trọng là tạo được sự tin cậy, chấp

thuận , đồng thuận giữa chủ đầu tư , nhà doanh

nghiệp trong thực hiện các chủ trương, chính

sách của tỉnh đề ra .

Trên cơ sở chính sách của tỉnh , chúng tôi

có chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư

như : đầu tư xây dựng hạ tầng cho các khu

công nghiệp, trợ cấp cho các nhà đầu tư vào

hạ tầng cơ sở; chi 20 triệu đồng/ha để rà soát

bom mìn ; chi trả 1 triệu đồng /lao động trong

việc đào tạo công nhân , nâng cao tay nghề

trước khi vào làm việc ở doanh nghiệp; cùng

các nhà đầu tư thỏa thuận với nông dân trong

đền bù giải phóng mặt bằng một cách thỏa

đáng , hợp lý, không để các doanh nghiệp phải

đềnbù cao , giải quyết việc làm , dạy nghề , tạo

điều kiện cho con em các hộ bị thu hồi đất

được vào làm việc ở doanh nghiệp được cấp

đất , giải quyết công ăn , việc làm cho những

lao động trung gian khi mất đất . Do vậy, chỉ

trong 6 thángđầu năm 2006 tỉnh đã cấp phép

đầutư cho gần 50 doanh nghiệp với 112 dự án

đầu tư , thu hút tổng số vốn đầu tư hơn

200 triệu USD (đứng thứ 4 cả nước ). Điều

quan trọng là phải thẩm định, biết được khả

năng tài chính của nhàđầu tư , tránh tình trạng

để họ vào nhằm giữ đất, chiếm chỗ hoặc bán

khoán lại cho cácnhà đầu tưkhác để trục lợi,

hưởng chênh lệch giá. Về vấn đề này , chúng

tôi chỉ đạo sâu sát việc kiểm tra, có thể thu hồi

khi quá thời gian thỏa thuận mà doanh

nghiệp, nhà đầu tư không thực hiện đúng hợp

đồng sử dụng đất.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh

việc sắp xếp lại các doanh nghiệp , đẩy nhanh

tiến trình cổ phần hóa. Nếu các doanh nghiệp

cổ phần hóa nhà nước nắm cổ phần chi phối

mà làm ăn không hiệu quả sẽ thực hiện bán

tiếp cổ phần , để cho doanh nghiệpthêm nặng

động , tránh tình trạng trông chờ,ỷ lại. Đồng

thời tính toán khả năng tồn tại của doanh

nghiệp, các yếu tố cầnthiết để tồntại hay

không tồn tạicủa doanh nghiệp . Thực hiện tốt

việc xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch , các

điều kiện dịch vụ cho công tác đầu tư để các

doanh nghiệp, các nhà đầu tư an tâm , tin

tưởng khi vào đầu tư sản xuất ở Hải Dương .

PV : Theo đồng chí, Hải Dương phải làm

gì, giải pháp nào cho việc nâng cao hiệu quả

sản xuất, kinh doanh , sức cạnh tranh của các

doanh nghiệp , các nhà đầu tư vào tỉnh trong

tiến trình hội nhập khi gia nhập WTO .

Đồng chí Phan Nhật Bình : Trước hết,

tỉnh tạo môi trường pháp luật và tâm lý xã hội

thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp vào

đầu tư , sản xuất, kinh doanh . Đẩy mạnh cải

cách hành chính , các thủ tục nhanh gọn, thuận

lợi, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính

sách hỗ trợ và khuyến khích các nhà đầu tư ,

các doanh nghiệp về vốn, cơ sở hạ tầng kỹ

thuật, mặt bằng sản xuất kinh doanh , nâng

cấp khoa học công nghệ, hỗ trợ phát triển thị

trường và đào tạonguồn nhân lực . Hỗ trợ xây

dựng năng lực thể chế và chuyên môn của các

tổ chức hỗ trợ thương mại.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát,

tìm các nhóm , mặt hàng còn tiềm năng để có

giải pháp phù hợp, đó là ngành công nghiệp

sản xuất vật liệu xây dựng ; là ngành nông

nghiệp với một số sản phẩm như vải thiều, lợn

thịt, lợn sữa - những sản phẩm đã cạnh tranh

được ở thị trường nước ngoài; ngành thủ công

mỹ nghệ với các sản phẩm thêu ren , đồ gỗ,

(Xem tiếp trang 66 )
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T

XÂY DỰNG MÔHÌNH

LÀNG VĂN HÓA SỨC KHỎE

TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN *

*

Cuộc vận động xây dựng " Làng văn hóa sức khỏe" hướng tới sáu

mục tiêu cơ bản : 1 - Nâng cao nhận thức của nhân dân về chăm sóc bảo

vệ sức khỏe, biến những hành vi giữgìn sức khỏe trở thành thói quen

và nhu cầu của mỗi người dân. 2 -Xây dựng và duy trì các nếp sống

sinh phòng bệnh trong nhân dân , gópphầnxây dựng nếp sống văn hóa ,

văn minh . 3 - Xây dựng mô hình gia đình sức khỏe, làng sức khỏe và

khuphốsức khỏephùhợp với các vùng miền trongphong trào toàn dân

xây dựng đời sống văn hóa. 4 - Giảm các vụ ngộ độc thực phẩm , đảm

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm . 5 - Giảm tỷ lệmắc và tử vong một số

bệnh truyền nhiễm gây dịch thường gặp ở địa phương; Không đểdịch

lớn xảy ra, khống chếtớimức thấpnhất tỷ lệ mắc và chết của các bệnh

tả , thương hàn, sốt xuất huyết, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm

HIV /AIDS. 6 - Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn và thương tích

trong cộng đồng.

TRONG nhiều thập niên qua, cùng với

những thành tựu của công cuộc đổi

mới, được sự quan tâm của Đảng, Nhà

nước và sự tham gia của toàn xã hội, công tác

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đã đạt

được các thành tựu đáng kể. Nhiều dịch bệnh

nguy hiểm đã được khống chế , sức khỏe nhân

dân ngày một nâng cao . Bên cạnh những tiến

bộ đạt được , vẫn còn tồn tại một số vấn đề

gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe nhân

dân . Nhiều bệnh tật phát sinh từ những tập

quán sinh hoạt thiếu vệ sinh của người dân ,

nhất là ở vùng khó khăn , vùng sâu , vùng xa.

Công tác phòng chống dịch bệnh , vệ sinh môi

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng có

nhiều bất cập, trong đó có sự phối hợp giữa

các ban , ngành , các tổ chức chính trị - xã hội,

các cấp chính quyền còn thiếu chặt chẽ và

đồng bộ .

Quán triệt đường lối y học dự phòng tích

cực, chủ động và thực hiện chủ trương của

Đảng và Chính phủ trong việc đẩymạnh cuộc

vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa" , Bộ Y tế, Bộ Văn

hóa - Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namđã ký

kết Chương trình phối hợp hoạt động đẩy

mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

* PGS, TS , Bộ trưởng Bộ Y tế
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trong phong trào " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa" (gọi tắt là phong trào

Làng văn hóa sức khỏe). Phong trào Làng văn

hóa sức khỏe nhấn mạnh đến nhận thức , trách

nhiệm và sự tham gia của các cấp , các ngành

và toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe

của người dân ở ngay tại cộng đồng. Cuộc

vận động xây dựng "Làng văn hóa sức khỏe"

hướng tới sáu mục tiêu cơ bản : 1 - Nâng cao

nhận thức của nhân dân về chăm sóc bảo vệ

sức khỏe , biến những hành vi giữ gìn sức

khỏe trở thành thói quen và nhu cầu của mỗi

người dân . 2 - Xây dựng và duy trì các nếp

sống vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân, góp

phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh .

3 - Xây dựng mô hình gia đình sức khỏe, làng

sức khỏe và khu phố sức khỏe phù hợp với

các vùng miền trong phong trào toàn dân xây

dựng đời sống văn hóa. 4 - Giảm các vụ ngộ

độc thực phẩm, bảo đảman toàn vệ sinh thực

phẩm . 5 - Giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số

bệnh truyền nhiễm gây dịch thường gặp ở địa

phương; Không để dịch lớn xảy ra, khống chế

tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và chết của các

bệnh tả, thương hàn , sốt xuất huyết, hạn chế

tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS.

6 - Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn và

thương tích trong cộng đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên , mấy năm

qua, chúng ta đã nỗ lực đẩy mạnh cuộc vận

động xây dựng Làng văn hóa sức khỏe. Cuộc

vận động này chú trọng tập trung vào những

nội dung sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục về ý

nghĩa, mục đích và nội dung phong trào Làng

văn hóa sức khỏe cho chính quyền, ban

ngành , đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân

dân . Từ đó thu hút sự quan tâm đầu tư của

chính quyền cũng như các ban, ngành đối với

phong trào và sự tham gia hưởng ứng của

cộng đồng.

Thứ hai, thường xuyên giám sát sớm các

ca bệnh truyền nhiễm tại hộ gia đình . Thiết

lập và củng cố hệ thống báo cáo tai nạn

thương tích và tử vong tại cộng đồng; tập

huấn các nội dung về y tế môi trường và

phòng chống dịch chủ động và tích cực phòng

chống tai nạn thương tích , vận động sự tham

gia của cộng đồng cho đội ngũ cán bộ y té CƠ

sở, cộng tác viên ; tổ chức phát động toàn dân

thực hiện ngày " Sạch, đẹp từ nhà ra ngõ"tổng

vệ sinh nhà cửa, đường làng , ngõ xóm.

Thứ ba , duy trì chế độ họp giao ban hằng

tháng giữa xã với huyện, huyện và tỉnh , giao

ban hằng tuần giữa y tế thôn , bản , tuyên

truyền viên với ban chỉ đạo xã. Tăng cường

kiểm tra , giám sát tiến độ các hoạt động theo

kế hoạch và kiểm tra chéo giữa các đơn vị

thực hiện .

-

Sau hơn ba năm phát động triển khai,

phong trào Làng vănhóa sức khỏe đã bước

đầuđạtđược những kết quả đáng khích lệ, thu

hút được sự quan tâm của các cấp chính

quyền , cácbanngành đoàn thể và quần chúng

nhân dân. Nhiều hoạt động đã được triển khai

mạnh mẽ ở địa phương . Chương trình phối

hợp hoạt động giữa Bộ Y tế, Bộ Văn hóa

Thông tin và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam đã được xây dựng và triển

khai tích cực . Để khuyến khích các địa

phương tích cực thực hiện phong trào này,

Bộ Y tế đã ban hành Quy chế chứng nhận

danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe ,

Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe là

cơ sở để xét chọn công nhận đơn vị đạt tiêu

chuẩn bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng dân

cư . Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các

tỉnh, thành phố tăng cường triển khai phong

trào Làng văn hóa sức khỏe trên nhiều địa bàn

trong cả nước . Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp
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với ngành y tế xây dựng Làng văn hóa

sức khỏe .

Công tác tổ chức , quản lý và chỉ đạo thực

hiện phong trào Làng văn hóa sức khỏe được

triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp từ trung

ương đến địa phương với sự cam kết của các

cấp ủy , chính quyền, ban, ngành đoàn thể

thông qua hệ thống các văn bản chỉ đạo.

Ngành y tế ở các tỉnh , thành phố đã tích cực

tham mưu cho ủy ban nhân dân trong việc chỉ

đạo xây dựng phong trào Làng Văn hóa sức

khỏe ở địa phương. Bộ Y tế, Bộ Văn hóa -

Thông tin và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ

quốc đã chọn Hà Nội, Hải Dương , Khánh

Hòa, Cần Thơ , Hậu Giang và Vĩnh Long thí

điểm thực hiện phong trào từ năm 2004 đến

nay. Để tăng cường sự cam kết của chính

quyền địa phương , Bộ Y tế đã tổ chức ký cam

kết trách nhiệm triển khai xây dựng phong

trào Làng văn hóa sức khỏe với lãnh đạo ủy

ban nhân dân các tỉnh , thành phố điểm . Trên

cơ sở đó, ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố

đã trực tiếp hoặc ủy quyền cho sở y tế , sở văn

hóa - thông tin và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

ký cam kết trách nhiệm với ủy ban nhân dân

các quận , huyện.

Thông tin , giáo dục , truyền thông đóng

một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền

nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền ,

các ban ngành và đặc biệt là mọi tầng lớp

nhân dân về mục đích , ý nghĩa và nội dung

của phong trào Làng văn hóa sức khỏe . Nhiều

hoạt động tuyên truyền về phong trào Làng

văn hóa sức khỏe đã được thực hiện trên các

phương tiện thông tin đại chúng như các

chương trình cổ động phát trên VTV1, VTV2

và cácđài truyền hìnhđịa phương , Đài Tiếng

nói Việt Nam. Bộ Y tế cũng đã tổ chức sáng

kiến đêm giao lưu với chủ đề Làng văn hóa

sức khỏe tại các tỉnh Thanh Hóa, Cần Thơ và

Hải Dương. Trong các đêm giao lưu này,

2

nhân dân các địa phương có điều kiện trao

đổi , thảo luận với lãnh đạo của Bộ Y tế , chính

quyền địa phương và các ban ngành hữu quan

về phong trào Làng văn hóa sức khỏe, các vấn

đề bức xúc của nhân dân ... Ngoài ra , Bộ Y tế

còn tổ chức lễ phát động sinh viên các trường

đại học Y - Dược hưởng ứng phong trào xây

dựng Làng văn hóa sức khỏe tại các Trường

đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y- Dược

Cần Thơ và các trường cao đẳng và trung học

Y- Dược tại Hải Dương , phối hợp với Công

đoàn ngành Y tế Việt Nam , Trung ương Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để phát

động các cuộc thi tìm hiều về phong trào và

đã nhận được hàng nghìn bài dự thi của

12 tỉnh , thành phố đại diện cho 64 tỉnh , thành

trong cả nước ở 3 khu vực Bắc , Trung , Nam .

Các tài liệu truyền thông giáo dục bước đầu

đã được xây dựng để tuyên truyền các thông

tin cần thiết cho các bộ , ban , ngành cũng như

các tỉnh , thành phố để triển khai thực hiện . Đó

là cuốn Sổ tay hướng dẫn xây dựng Làng văn

hóa sức khỏe ; áp phích về 10 tiêu chí của

Làng văn hóa sức khỏe , tờ rơi về 7 tiêu chí

của Gia đình văn hóa sức khỏe ; các tờ thông

tin Làng văn hóa sức khỏe... Đối với các tỉnh ,

thành phố khác , công tác tuyên truyền được

lồng ghép với các chương trình mục tiêu y tế

quốc gia để huy động kinh phí thực hiện .

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe là

đầu mối chính phối hợp với trung tâm y tế

dự phòng để tuyên truyền nội dung các tiêu

chí sức khỏe như phòng chống dịch bệnh , an

toàn vệ sinh thực phẩm , phòng chống suy

dinh dưỡng , sử dụng nước sạch và nhà tiêu

hợp vệ sinh...

Từ kết quả ban đầu tại 6 tỉnh điểm đến nay,

các tiêu chí và nội dung hoạt động của Làng

văn hóa sức khỏe đã có một sức mạnh lan tỏa

rộng khắp tới nhiều bộ, ngành, đoàn thể , bước

đầu thu hút được sự quan tâm, chú ý của
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chính quyền các cấp và đông đảo quần chúng

nhân dân . Ngành văn hóa thông tin và Mặt

trận Tổ quốc đã tích cực tổ chức triển khai

lồng ghép các hoạt động Làng văn hóa sức

khỏe vàophong trào " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn, vận

động nhân dân đăng ký thực hiện từng loại

mô hình sức khỏe : Gia đình , Tổ nhân dân tự

quản , Khu dân cư và xã, phường, thị trấn phù

hợp với các tiêu chí của Làng Văn hóa sức

khỏe . Mô hình lồng ghép các tiêu chí Làng

văn hóa sức khỏe vào phong trào "Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân

cư " và xét công nhận Gia đình sức khỏe , Khu

dân cư sức khỏe đã được ngành văn hóa -

thông tin và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đánh

giá cao bởi công việc này phù hợp với các chủ

trương chung và góp phần hoàn thiện mô hình

Làng văn hóa, Khu phố văn hóa và Khu dân

cư văn hóa . Mô hình Làng văn hóa sức khỏe

đã từng bước đẩy lùi bệnh tật, khôngngừng

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho

nhân dân.

Nhiều địa phương đã chủ động thành lập

ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phối hợp liên

ngành , đầu tư kinh phí và tổ chức các hoạt

động xây dựng mô hình Làng văn hóa sức

khỏe như các tỉnh : Thái Bình , Ninh Bình , Sơn

La, Hà Giang , Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng

Nam , Bình Định, Kiên Giang, Bình Thuận ,

Đồng Nai, Đồng Tháp , Lâm Đồng ... Điều đó

chứng tỏ Làng văn hóa sức khỏe đang được

nhân dân hưởng ứng và trở thành một phong

trào sâu rộng trong toàn quốc .

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển mô

hình làng văn hóa sức khỏe, ngày 23 tháng 2

năm 2005, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức

khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó

nhấn mạnh: " cần triển khai rộng rãi phong

trào Làng văn hóa sức khỏe ở mọi thôn , bản ".

Đây chính là "kim chỉ nam " cho chính quyền,

ban , ngành và đoàn thể các cấp từ trung ương

đến cơ sở tổ chức thực hiện, mang lại một sức

sống mới cho phong trào .

Trong thời gian tới, xây dựng mô hình

Làng văn hóa sức khỏe trong cả nước cần

hướng vào những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, phát triển y tế dự phòng. Thực

hiện tốt phong trào vệ sinh , phòng bệnh và

các biện pháp kiểm soát vệ sinh , an toàn thực

phẩm ; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện

và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là

HIV /AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh .

Trang bị kiến thức và kỹ năng để mỗi người

dân có khả năng chủ động phòng bệnh và rèn

luyện nâng cao sức khỏe.

Thứhai, vận động khuyến khích và hướng

dẫn nhân dân nuôi trồng và sử dụng các loại

cây và con vật làm thuốc chữa bệnh. Bố trí

mạng lưới bệnh viện theo địa bàn dân cư , tạo

thuận lợi cho người dân khám , chữa bệnh

không lệ thuộc vào địa giới hành chính của

nơi cư trú . Mở rộng các hình thức chăm sóc

sức khỏe tại nhà, bác sỹ gia đình , chăm sóc

người già cô đơn, người tàn tật.

Thứ ba , tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động :

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa", phong trào "Người tốt, việc tốt" . Nhân

rộng những điển hình tốt trên các mặt sản

xuất, kinhdoanh và các hoạt động xã hội;

kiên quyết đấu tranh loại trừ tệ nạn xã hội.

Tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa -- thông

tin , nhất là các kiến thức sức khỏe về các

Làng văn hóa sức khỏe ở vùng sâu , vùng xa ,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số ; phát động

nhân dân tham gia thực hiện nếp sống

văn minh, gia đình, bản, làng văn hóa.

Xây dựng cụ thể các tiêu chí: ăn sạch , ở sạch ,

uống sạch ...
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Thứ tư , thực hiện có hiệu quả chương trình

xóa đói, giảm nghèo . Quan tâm xây dựng két

cấu hạ tầng cho các vùng nghèo, xã nghèo ,

làng nghèo ; nhất là điện - đường - trường -

trạm . Làm cho trong mô hình Làng văn hóa

sức khỏe , không còn người ốm đau , bệnh tật ,

không còn người mù chữ và tái mù chữ.

Thứ năm , chăm lo bảo vệ và cải thiện môi

trường. Bảo đảm cho các Làng văn hóa sức

khỏe người dân được sống trong môi trường

tốt về không khí, đất, nước , cảnh quan . Kiểm

tra , kiểm soát được các ô nhiễm và sự cố môi

trường , khắc phục được rác thải, nước thải

chưa qua xử lý đổ ra các ao hồ kênh mương .

Làng văn hóa sức khỏe phải bảo đảm được

các yếu tố xanh - sạch - đẹp .

Thứsáu , đẩy mạnh công tác thông tin , giáo

dục, truyền thông bằng nhiều hình thức để

nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp,

các ban ngành , đoàn thể và quần chúng nhân

dân về ý nghĩa , nội dung vàcác tiêu chí của

|

|

|

|

|

|

Tác động .

(Tiếp theo trang 36)

việc làm đòi hỏi trình độ cao nhiều hơn và thu

nhậptừlương cũng tăng lên do có yếu tố đầu

tư và sử dụng lao động của người nước ngoài.

Kết cấu hạ tầng cũng có điều kiện cải thiện hơn

từ cả sự đóng góp của các nhà đầu tư lẫn ngân

sách nhà nước. Thu của địa phương cũng có

thể được cải thiện do đầu tư nhiều hơn, thu

nhập của dân cư cao hơn , thu từ đất tăng lên...

trong khi không bị giảm các khoản thu từ thuế

quan như ngân sách của Chính phủ. Tuy nhiên ,

tác động của việc gia nhập WTO là khác nhau

đối với các bộ phận dân cư khác nhau .

Đối với người nghèo : Bộ phận dân cư nông

nghiệp canh tác các loại cây con , không có sức

cạnh tranh và bộ phận dân cư thành thị không

trình độ tay nghề có nguy cơ gặp khó khăn

do thu nhập giảm, hàng hóa không tiêu thụ

được . Đặc biệt là các vùng dân tộc ít người

canh tác lạc hậu sẽ tái nghèo nhanh hơn , khó

có

phong trào Làng vănhóa sức khỏe. Vận động | xóađói, giảm nghèo hơn . Ngoài ra, bổ sung

các tầng lớp nhân dân chủ động tích cực tham

gia phong trào , phấn đấu đăng ký đạt các tiêu

chí Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu

dân cư sức khỏe , thực hiện xã hội hóa công

tác y tế.y

|

Ngành y tế cần chủ động tham mưu cho

chính quyền địa phương đưa các nội dung xây

dựng Làng văn hóa sức khỏe vào các chính

sách , nghị quyết của đảng ủy, hội đồng nhân

dân , ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, xem

các tiêu chí sức khỏe là một trong những tiêu |

chí trọng tâm không thể thiếu trong việc xét |

công nhận các danh hiệu văn hóa ở địa |

phương , đồng thời đưa vào kế hoạch hoạt |

độnghằng năm của chính quyền các cấp. Chỉ

đạolồng ghép phong trào xây dựng Làng văn

hóa sức khỏe với các chương trình , dự án

chăm sóc sức khỏe, các chương trình phát

triển kinh tế , xã hội để thực hiện các tiêu chí

sức khỏe của phong trào . D

vào đội ngũ người nghèo sẽ là các hộ kinh

doanh bán lẻ , các hộ đang kinh doanh dịch vụ

quy mô nhỏ lẻ , kém chất lượng.

Mạng lưới an sinh và chính sách xã hội: Sẽ

chịu áp lực lớn hơn do số người nghèo cần giúp

đỡ có nguy cơ tăng trong khi ngân sách của địa

phươngkhó tăng theo cùng nhịp .

Môi trường văn hóa, xã hội, tư tưởng: Sẽ

| phứctạp hơn do phân hóa giàu nghèo sâu sắc

hơn , do tính cạnh tranh trên thị trường sức lao

động gay gắt hơn và có thể tỷ lệ thất nghiệp

tăngdo số việc làm tăng lên không kịp bù số

việc làm mất đi . Đời sống nhân dân bất ổn , sẽ

gây ra tệ nạn nhiều hơn .

|

|

|

|

Những tác động của việc gia nhập WTO ở

cấp độ địa phương nước ta mang tính nhiều

chiều nhưng dự báo chung là tác động tích cực

nhiều hơn tiêu cực. Nếu địa phương nào chuẩn

bị tốt hơn về mặt nâng cao sức cạnh tranh thì sẽ

có nhiều lợi thế và được hưởng lợi nhiều hơn.D
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CHUYỂN DỊCH CƠ CẤUNGÀNH KINH TẾ

PHẦN ĐẨYMẠNH XUẤT KHẨU

ĐỖ MAI THÀNH

Chuyển dịch cơcấu ngành kinh tếđểđẩy mạnh hơn nữa xuấtkhẩu của

đất nước cóý nghĩa rất quan trọng trong việc khuyến khích các doanh

nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh , chủ động và tích cực hội nhập

thành công vào kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, việc đánh giá thực

trạng cơ cấu ngành kinh tế, phân tích những yếu tố tác động đến quá

trình chuyển dịch của nó đểkhai thác tốt hơncác nguồn lựchiện có theo

hướng cólợi cho xuất khẩu là rất cần thiết hiện nay .

1- Cơ cấu kinh tế là một tổng thểhệ thống

kinh tế bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ, tác

động qua lại với nhau trong một không gian và

thời gian nhất định . Cơ cấu kinh tế thường gồm

3 phương diện hợp thành . Đólà cơ cấu ngành

kinh tế , cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu

vùng lãnh thổ , trong đó cơ cấu ngành kinhtế

giữ vai trò quan trọng nhất.

Cơ cấu ngành kinh tế là tổng thể các ngành

trong nền kinh tế quốc dân đượchợp thành theo

một quan hệ tỷ lệ về lượng, thể hiện mối

hệ giữa các ngành và phản ánh trình độ phát

triển của nền kinh tế .

quan

Trong quá trình phát triển kinh tế của một

đất nước các chủ thể kinh tế luôn hành động

theo hiệu quả kinh tế thiết thực . Ở một chừng

mực nhất định quy hoạch phát triển của Nhà

nước có tác động đến cơ cấu đầu tư , nhưng kết

quả cuối cùng lại được thể hiện bằng cơ cấu

trên các phương diện của nó. Cơ cấu kinh tế

luôn thay đổi theo chiều hướng hợp lý hơn , sự

thay đổi đó chính là sự chuyển dịch cơ cấu kinh

tế . Nhìn chung chuyển dịch cơ cấu kinh tế của

một nước thường phụ thuộc vào một số nhân tố

bên trong và bên ngoài.

Ở trong nước đó là :

- Các lợi thế về tự nhiên của đất nước cho

phépcóthể phát triển ngành sản xuất nào một

cách thuận lợi; quy mô dân số của quốc gia ,

trình độ nguồn nhân lực ; những điều kiện kinh

tế , văn hóa của đất nước.

·

Ngoài ra , nhu cầu của từng xã hội, thị

trường ở mỗi giai đoạn lại là cơ sở để sản xuất

phát triển đáp ứng nhu cầu không chỉ về số

lượng mà cả chất lượng hàng hóa, từ đó dẫn đến

những thay đổi về vị trí , tỷ trọng của các ngành

nghề trong

-

nền kinh tế .

Mục tiêu , chiến lược , quy hoạch phát triển

kinh tế của từng quốc gia có tác động quan

trọng đến sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế vì

mặc dù cơ cấu kinh tế mang tính khách quan ,

tính lịch sử xã hội nhưng lại chịu tác động, chi

phối rất lớn bởi mục tiêu của Nhà nước . Nhà

nước có thể tác động gián tiếp lên tỷ lệ của cơ

cấu ngành kinh tế bằng các định hướng phát
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triển , đầu tư , những chính sách khuyến khích

hay hạn chế phát triển các ngành nghề nhằm

bảo đảm sự cân đối của nền kinh tế theo mục

đích đề ra trong từng giai đoạn nhất định .

- Cuối cùng, trình độ phát triển của lực

lượng sản xuất trong nước cho phép sự chuyển

dịch cơ cấu kinh tế nhanh hay chậm , hiệu quả

đến mức nào ...

Bên cạnh những nhân tố tác động từ bên

trong , những nhân tố tác động từ bên ngoài đến

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế gồm có:

- Xu hướng chính trị, kinh tế , xã hội của khu

vực và thế giới. Sự biến động của chính trị,

kinh tế, xã hội của một nước , hay một số nước,

nhất là các nước lớn sẽ tác động mạnh mẽ đến

dòng hàng hóa trao đổi, từ đó ảnh hưởng đến

nguồn thu hút vốnđầu tư, chuyển giaocông

nghệ... buộc các quốc gia phải điềuchỉnh chiến

lược phát triển kinh tế , cơ cấu kinh tế của mình

nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và sự phát triển

trong động thái chung của thị trường thế giới.

-
Xu thế toàn cầu hóa kinh tế quốc tế hiện

nay có tác động rất mạnh mẽ đến sự chuyển

dịch cơ cấu kinh tế của từng nước , vì chính sự

phân công lao động diễn ra trên phạm vi quốc

tế ngày càng sâu sắc và cơ hội thị trường rộng

lớn được mở ra trong quá trình toàn cầu hóa

kinh tếquốc tế, cho phép các nước có khả năng

khai thác những thế mạnh của nhau để trao đổi

các nguồn lực, vốn, kỹ thuật, hàng hóa và dịch

vụ một cách hiệu quả... Quá trình đó vừa bắt

buộc , vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các nước

thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp

với sự phân công lao động trên quy mô toàn

thế giới .

-
- Những thành tựu của cách mạng khoa học ,

kỹ thuật, đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ

thông tin tạo nên những bước nhảy vọt trong

mọi lĩnh vực sản xuất góp phần đẩy nhanh quá

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nước

vì thông tin nhanh chóng làm cho sản xuất,

kinh doanh được điều chỉnh nhanh nhạy, hợp lý

hơn , dẫn đến cơ cấu sản xuất được thay đổi phù

hợp hơn với thị trường và lợi ích của từng nước .

-

Dưới tác động tổng hợp của các nhân tố

trên , các ngành kinh tế (thông thường bao gồm

3 ngành chính : nông, lâm nghiệp, thủy sản

còn gọi là nông nghiệp; công nghiệp, xây

dựng - còn gọi là công nghiệp; và dịch vụ ) phát

triển một cách không đồng đều , tạo nên những

tỷ lệ khác nhau trong cơ cấu ngành kinh tế của

các nước . Song điểm đáng lưu ý là trong thời

đại ngày nay, bất cứ nhà nước nào cũng đều

quan tâm xác định cho nền kinh tế của nước

đấu đạtđược cơ cấu kinh tế đem lại hiệu quả

mình phát triển theo hướng có lợi nhất và phấn

cao. Vì vậy, và qua những thực tiễn , hầu hết các

nước hiện nay đều lựa chọn mô hình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế của nước mình theo hướng

đẩy mạnh xuất khẩu nhằm phát huy mọi lợithế

của đất nước , tham gia được vào sự phân công

lao động trên quy mô toàn thế giới, tận dụng

mọi cơ hội đem lại của xu hướng toàn cầu hóa

kinh tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng.

Để đi theo chiến lược mở cửa kinh tế , hội

nhập quốc tế có hiệu quả, vấn đề chuyển dịch

cơ cấu ngành kinh tế ở trong nước có ý nghĩa

rất lớn . Bởi, sản xuất trong nước cần phải được

dịch chuyển sao cho vừa khai thác được những

tiềm năng , lợi thế của đất nước , vừa sản xuất

được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị

trường thế giới. Trong bối cảnh chung làphân

công lao động quốc tế ngày một sâu sắc, sự

cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu cũng vô

cùng gay gắt, lại muốn phát triển được sản xuất

củađất nước theo mộtchiến lược chung, việc

lựa chọn cơ cấu kinh tế hợp lý , đem lại hiệu quả

cao là điều rất cần thiết . Tuy nhiên , ngày nay

các nước thực hiện công nghiệp hóa định

hướng xuất khẩu đi sau không thể sử dụng

nguyên mẫu của các mô hình sẵn có bởi dưới

tác động của những nhân tố mới, những lợi thế

so sánh truyền thống không còn được đánh giá

cao như trước đây , nên việc chuyển dịch cơ cấu

kinh tế của các nước đi sau cũng cần phải được
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nhận thức lại nhằm tạo ra một cơ cấu kinh tế

hiện đại , cân đối, năng động và tăng trưởng

nhanh một cách bền vững hơn .

2 - Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh

tếcủa Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn lịch

sử khác nhau . Nếu như trước thời kỳ đổi mới

một trong những khiếm khuyết lớn của tư duy

cũ, của cơ chế kế hoạch hóa tập trung , quan

liêu, bao cấp là cố gắng hình thành nên cơ cấu

ngành kinh tế dựa trên ý chí chủ quan , bất chấp

quy luật, do đó đã kéo theo tình trạng
đầu tư

lãng phí, không đem lại hiệu quả kinh tế, thì

bước vào công cuộc đổi mới quá trình chuyển

dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta đã đem

lại những kết quả rất tích cực . Nhờ vậy, chỉ sau

3 năm của thời kỳ phôi thai về kinh tế thị

trường (từ 1987 - 1989) nền kinh tế nước ta đã

đạt được tốc độ tăng trưởng khá trong những

năm 1990 - 1997. Mọi dự kiến của kế hoạch

5 năm 1991 - 1995 đều được thực hiện vượt

mức khá cao . Trong thời kỳ khủng khoảng tài

chính tiền tệ ở các nước châu Á, tuy tốc độ tăng

trưởng của nước ta có sự giảm sút, nhưng về cơ

bản chúng ta vẫn tránh được "cơn bão" của

cuộc khủng khoảng , để sau đó tiếp tục tăng quy

mô GDP của đất nước, tăng xuất khẩu , phát

triển công nghiệp, trở thành một nước có tốc độ

tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới

(xem bảng ).

Bảng: Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế qua

các năm , %

Năm 1990 1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005

GDP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

| Nông - lâm -

38,74 27,18 25,77 24,53 | 23,24 23,03 22,54 21,8 20,9

thủy sản

| Công nghiệp

22,67 28,76 32,08 36,73 38,13 38,49 39,47 40,2 41,0

và xây dựng

Dịch vụ

Nguồn : Tổng hợp số liệu của Tổng cục Thống kê

38,59 44,06 42,15 | 38,73 38.63 38,48 37,99 | 38,0 38,1

Xét trong từng ngành kinh tế , chuyển dịch

cơ cấu ngành nông nghiệp có nhiều bước tiến

bộ, đi đúng hướng, đã khai thác được lợi thế

cây, con và vùng lãnh thổ , góp phần thúc đẩy

sản xuất, xuất khẩu phát triển . Trong khi giá trị

tuyệt đối của sản xuất nông nghiệp tiếp tục

tăng , thì tỷ trọng nông nghiệp trong GDP ngày

càng giảm (xem bảng) . Trong ngành nông

nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất trong lĩnh vực

chăn nuôi tăng từ 19,3% (năm 2000 ) lên đến

21,6% (năm 2004 ) và 23,4% (năm 2005 ); còn

tỷ trọng trong trồng trọt lại giảm từ 78,2%

(năm 2000) xuống còn 75,4% (năm 2003 ),

nhưng tăng nhẹ tới 76,3% (năm 2004 ) và

74,5% (năm 2005 ). Điều đó thể hiện, nông

nghiệp của nước ta đã từng bước phát triển theo

một cơ cấu tiên tiến . Trong trồng trọt diện tích

trồng lúa giảm dần để tăng diện tích trồng các

loại cây có giá trị kinh tế cao hơn (như cây

công nghiệp ngắn ngày : bông, mía, đậu

tương ..., cây công nghiệp lâu năm : chè, cao su,

hạt tiêu , cây ăn quả... ) , song vẫn bảo đảm được

an ninh lương thực quốc gia và tăng xuất khẩu

gạo một cách đáng kể, phản ánh sự chuyển dịch

cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp ngày càng

đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và có

hiệu quả hơn .

Đặc biệt thực hiện chủ trương chuyển dịch

cơ cấu kinh tế của Đảng và Nhà nước, những

năm gần đây đã có sự chuyển mạnh một phần

diện tích trồng lúa có năng suất , hiệu quả thấp

vùng đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải

sang nuôi trồng thủy sản (tập trung nhiều ở

Nam Trung Bộ) , nhờ vậy đã góp phần tích cực

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng

cao đời sống cho nông dân .

Cơ cấu công nghiệp có sự chuyển dịch khá

nhất là giai đoạn từ năm 1998 đến nay. Tỷ

trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ

32,08% GDP (năm 1997 ) lên tới 36,73% (năm

2000 ) và 41,0% (năm 2005) . Trong ngành công

nghiệp sự tăng nhanh của tỷ trọng ngành công

nghiệp chế biến (từ 78,7% năm 2000 lên tới

81,23% năm 2004 tính theo giá thực tế) và sự

giảm tỷ trọng của công nghiệp khai thác mỏ
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(từ 15,7% xuống còn 12,8% ) , tăng tỷ trọng của

công nghiệp sản xuất và phân phối điện , ga,

nước (từ 5,6% lên 5,9%) trong thời kỳ tương

ứng đã phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu đúng

hướng. Nếu xét theo tiêu thức công nghệ, càng

thấy rõ hơn xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong

ngành công nghiệp những năm qua là tích cực ,

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và

phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta . Bởi,

các ngành công nghiệp có công nghệ cao ngày

càng được mở rộng và phát triển nhanh , tạo ra

những sản phẩm tiêu dùng có giá trị cao, đáp

ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một nâng lên ở

trong nước và tham gia xuất khẩu , như ô-tô , sản

phẩm điện tử , tàu thủy... Các ngành có trình độ

công nghệ trung bình và thấp phát triển ở tốc

độ trung bình và thấp để sản xuất sản phẩm phù

hợp với nhu cầu tiêu dùng chưa quá khắt khe

của thị trường trong nước, cũng như nhằm duy

trì cung cấp những sản phẩm thông thường thiết

yếu cho nhân dân .

Trong lĩnh vực dịch vụ, đã có bước phát

triển nhảy vọt cả về chất và lượng , nhất là từ

thập niên 90 của thế kỷ XX trở lại đây . Tuy

nhiên, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này lại

không đều qua các thời kỳ khác nhau, thể hiện

nổi bật qua việc tăng nhanh của ngành dịch vụ

trong thời kỳ 1990 - 1995 , sau đó liên tục bị

giảm sút và chỉ có dấu hiệu phục hồi nhẹ trong

một vài năm gần đây . Điều đó khiến tỷ trọng

của ngành dịch vụ trong GDP, sau khi tăng

tương đối mạnh trong thời kỳ 1990 - 1995

(năm 1995 đạt 44,06 %) đã liên tục bị giảm:

năm 1996 còn 42,51 % ; năm 1997 còn 42,15 %;

năm 1998 còn 41,73% ; năm 1999 còn 40,08%

và năm 2005 còn 38,1 % . Điều đáng lo ngại là

tỷ trọng của một số ngành dịch vụ quan trọng

trong cơ cấu của lĩnh vực dịch vụ và trong cơ

cấu GDP còn thấp như ngành tài chính - ngân

hàng, khoa học - công nghệ, vận tải , viễn

thông , dịch vụ kinh doanh . Và, mặc dù đã xuất

hiện một số ngành dịch vụ mới trong lĩnh vực

dịch vụ , nhưng nhìn chung tỷ trọng của khu vực

dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế của nước ta

vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực,

biểu hiện một sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

chưa hiệu quả và theo hướng hiện đại.

3 - Thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu

ngành kinh tế một cách tích cực trong những

năm qua góp phần quan trọng đến phát triển

xuất khẩu của đất nước, thể hiện qua những

khía cạnh sau :

- Làm thay đổi cơ cấu xuất khẩu theo hướng

có lợi , đó là tăng tỷ trọng hàng chế biến có giá

trị gia tăng cao (từ 45,1 % trong những năm

1996 - 2000 lên 48,0% trong những năm gần

đây), giảm tỷ trọng hàng thô và sơ chế ; tăng tỷ

trọng nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ

công nghiệp sử dụng nhiều lao động như hàng

dệt may , giày dép, sản phẩm gỗ, ... ; giảm tỷ

trọng nhóm hàng nông - lâm - thủy sản (từ

52,2 % năm 1990 xuống còn 27,6% năm 2003 ).

Điều đáng lưu ý là, tuy tỷ trọng của hàng

nông - lâm - thủy sản trong cơ cấu xuất khẩu

của nước ta giảm , nhưng nhờ chuyển dịch cơ

cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng tăng

sản xuất các sản phẩm có năng suất cao, giá trị

kinh tế hơn nên giá trị xuất khẩu của hàng

nông - lâm - thủy sản của nước ta vẫn khá cao

và có những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như :

xuất khẩu gạo đạt kim ngạch 4,4 tỉ USD; cà

phê 2,6 tỉ USD, cao su 2,2 tỉ USD, thủy sản

11,2 tỉ USD trong 5 năm 2001- 2005.

-
- Tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu của đất

nước nhờ phát huy những lợi thế so sánh của

từng ngành, vùng và sự chuyển dịch cơ cấu mặt

hàng xuất khẩu một cách có hiệu quả. Kim

ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh

cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành

kinh tế : năm 2000 đạt 14,5 tỉ USD, năm 2001:

15 tỉ USD, năm 2002 : 16,7 tỉ USD, năm 2003 :

20,1 tỉ USD, năm 2004 : 26,5 tỉ USD, năm

2005 : 32,4 tỉ USD.

Tuy nhiên , nếu đánh giá khách quan thì rõ

ràng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh

tế của nước ta hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn
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chế. Nếu nhìn nhận ở khía cạnh chuyển dịch cơ

cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển xuất

khẩu , thì tỷ trọng của ngành nông - lâm - thủy

sản còn chiếm cao trong GDP của đất nước.

Đây là ngành mà sản xuất phải phụ thuộc nhiều

vào điều kiện tự nhiên , bị giới hạn bởi năng

suất, diện tích , khả năng khai thác , giá cả sản

phẩm lại chịu nhiều tác động của sự biến động

lên xuống trên thị trường thế giới và có xu

hướng giảm theo giá "cánhkéo" với hàng công

nghiệp, do đó giá trị kim ngạch xuất khẩu của

hàng nông sản sẽ không cao và không ổn định.

Chưa kể, tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong

nông nghiệp cũng thấp và chưa có dấu hiệu

phát triển trong những năm tới . Đồng thời, tỷ

trọng của ngành công nghiệp chưa cao , đặc biệt

là ngành công nghiệp chế tạo . Sự đóng góp vào

tăng trưởng xuất khẩu của ngành công nghiệp

một số năm qua mới chủ yếu là do phát triển

các ngành công nghiệp lắp ráp , gia công như

lắp ráp ô-tô , xe máy, dệt may, giày dép, là

những ngành chủ yếu "lấy công làm lãi" , nguồn

nguyên liệu bị phụ thuộc vào thị trường nước

ngoài . Tỷ trọng công nghiệp chế biến của nước

ta còn nhỏ (tỷ lệ sản phẩm chế biến trong cơ

cấu xuất khẩu chỉ tăng khoảng 1,5 % /năm ), vì

thế kéo theo tỷ trọnghàngxuất khẩu đãqua chế

biến sâu vẫn còn thấp , mới xuất khẩu chủ yếu

hàng thô, sơ chế , làm hạn chế giá trị gia tăng

của sản phẩm và kim ngạch xuất khẩu. Tỷ

trọng thấp của ngành dịch vụ trong GDP và

rất thấp trong tổng kim ngạch xuất khẩu

( 13,4% tổng kim ngạch xuất khẩu - dưới mức

trung bình của thế giới là 20,0% ) càng chothấy

quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của

nước tachưa có khả năng tạorasự chuyểnbiến

mạnh trong xuất khẩu của đất nước. Ngoài ra ,

năng lực cạnh tranh yếu của nhiều mặt hàng

cũng như sản phẩm dịch vụ đã hạn chế và làm

chosự phát triển xuất khẩu trở nên không

vững chắc .

Tóm lại, quá trình chuyển dịch cơ cấu

ngành kinh tế của nước ta thời gian qua về cơ

bản mới thực sự chỉ mang ý nghĩa tạo công ăn

việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân

dân , nhưng hiệu quả và sự góp phần vào đẩy

mạnh hoạt động xuất khẩu vẫn còn nhiều hạn

chế. Vì vậy, thời gian tới, thiết nghĩ, cần có

những biện pháp tích cực để tăng tỷ trọng của

ngành công nghiệp , dịch vụ trong cơ cấu nền

kinh tế quốc dânvà cơ cấu xuất khẩu . Phát

triển công nghiệp chế biến , trước hết liên quan

đến những sản phẩm nông nghiệp, đồng thời cố

gắng tạo ra những sản phẩm công nghiệp xuất

khẩu "mũi nhọn" , có hàm lượng công nghệ cao,

mở rộng xuất khẩu các loại dịch vụ . Để làm

được điều này cần tập trung thực hiện một số

biện pháp chính như :

Thứnhất, về đầu tư , cần thay đổi cơ cấu đầu

tư , tập trung vào những lĩnh vực có khả năng

xuất khẩu tốt, tránh dàn trải, thiếu trọng điểm ,

kém hiệu quả ở các ngành , địa phương ; nâng

cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, kết hợp với

tăng cường huy động vốn đầu tư trong dân; đẩy

mạnh thu hút vốnđầu tư nước ngoài .

Thứ hai, có nhận thức đúng đắn hơn về

chính sách bảo hộ thị trường nội địa. Cần xác

định rõ những mặt hàng cung cấp cho thị

trườngtrongnước, và những mặt hàng cần tập

khẩu . Nếu sảnxuất trong nước (theo cách tiếp

trungđầu tư , khuyến khích để phục vụ xuất

cận sử dụng các nguồn lực hiệu quả) quá tốn

kém sovớihàng nhập khẩu , thì tốt nhất nên

hạn chế sản xuất để dành các nguồn lực cho

những mặt hàng xuất khẩu, từ đó nhập khẩu

sảnxuấttiêuthụ trongnước cũng không nên có

những mặt hàng rẻ của thế giới. Đối với hàng

chính sách bảo hộ để khắc phục tình trạng thiên

lệch , bấtlợichoxuấtkhẩu vì một khi còn duy

trì chính sách này thì các doanh nghiệp sản

xuấthàngnội địa sẽ có nhiều cơ hội đểthu lợi

nhuận cao hơn doanh nghiệp sản xuất hàng

xuất khẩu (theo một tính toán của Ngân hàng

thế giới, nhờ được miễn thuế nhập khẩu cho các

(Xem tiếp trang 54 )
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ĐẨYBANH NGHIÊM CỨU KHOA HỌC

TRONG SITI VIỆT ĐỂ TĂNG CAO

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

C

SINH

NGỌC HỒ

Đẩymạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường

đại học là mộtmụctiêu quan trọng của giáo dục nước nhà. Trong 3năm

qua , Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặnghàng ngàn bằng khen cho sinh

viên tham gia nghiên cứu các công trình khoa học đạt từ giải khuyến

khích đến giải nhất. Đây thực sựlà những thành quả đáng khích lệ trong

phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học. Tuy

nhiên , hoạt độngnghiên cứu khoa học trong các trường đạihọc cần được

đẩy mạnh hơn nữa đểkhắc phục những bất cập vàtạo bước đột phá

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo .

ÔNG tác nghiên cứu khoa học và

chuyển giao công nghệ ở các cơ sở

giáo dục , trước hết, là trong các trường

đại học những năm vừa qua đã đóng vai trò hết

sức quan trọng vào nâng cao chất lượng đào

tạo , đặc biệt là đào tạo ở trình độ thạc sĩ và tiến

sĩ. Trong giai đoạn 2000 - 2005 , các trường đại

học đã thực hiện và triển khai có hiệu quả

49 đề án và dự án sản xuất thử thuộc 10 chương

trình cấp nhà nước (gồm 2 chương trình khoa

học xã hội và nhân văn , 8 chương trình khoa

học và công nghệ) cùng với 20 đề tài độc lập

cấp nhà nước khác . Hằng năm, các trường đại

học thực hiện khoảng 220 nhiệm vụ nghiên

cứu cơ bản và triển khai trên 2.000 đề tài

nghiên cứu cấp bộ và 40 dự án sản xuất thử .

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển

giao công nghệ cũng đã có những đóng góp cụ

thể , thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề do

thực tiễn đặt ra, nâng cao vị thế của các trường

đại học trong xã hội , góp phần thúc đẩy sự phát

triển kinh tế - xã hội , củng cố an ninh quốc

phòng và xác lập những căn cứ khoa học , lý

luận cho việc đề ra các chủ trương, chính sách

của Đảng và Nhà nước .

Nhiều trường đại học trong cả nước như :

Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa

thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia

thành phốHồ Chí Minh , Đại học Huế, Đại học

Y Hà Nội, Đại học An Giang , Đại học Sư

phạm Hà Nội, Đại học Nông nghiệp Hà Nội,

Học viện Báo chí và Tuyên truyền , Học viện

Quân Y... đã khởi động phong trào nghiên cứu

khoa học trong giảng viên , học viên, sinh viên

và coi đây là một trong những "mũi nhọn" để

nâng cao chất lượng dạy và học, không ngừng
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đổi mới nội dung phương pháp dạy học ở bậc

học đại học . Sinh viên đã có ý thức tham gia

nghiên cứu khoa học biết gắn nhiệm vụ học tập

với nghiên cứu khoa họcđể thực sự đổi mới

phương pháp học tập . Trên tổng thể dễ nhận

thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh

viên các trường đại học trong cả nước đã được

duy trì và đạt được những hiệu quả nhất định .

Kết quả giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa

học từ năm 2003 - 2005 đã cho thấy , tỷ lệ sinh

viên (chủ yếu là sinh viên khá giỏi) tham gia

nghiêncứu khoa học ngày càng nhiều , chất

lượng khoa học ngày càng cao , thể hiện cả ở

nội dung khoa học và phương pháp nghiên

cứu , phẩm chất tư duy... hầu hết các đề tài, các

vấn đề khoa học mà sinh viên quan tâm là

những vấn đề thiết thực với đời sống vàgắn

với nhiệm vụ học tập , gắn với lộ trình phát

triển kinh tế - xã hội của đất nước . Để cổ vũ và

khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học

của sinh viên, hằng năm Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ

VIFOTECH và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã

trao tặng nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa

học cho thầy và trò các trường đại học trong cả

nước có công trình nghiên cứu khoa học xuất

sắc, có đóng góp hiệuquảvào công cuộc phát

triển kinh tế - xã hội của đất nước .

Các cơ sở đào tạo và các trường đại học đã

có nhiều cố gắng trong việc tổ chức cho sinh

viên nghiên cứu khoa học , đổi mới cách dạy

cách học theo hướng lấy người học làm trung

tâm , lấy tự học , tự nghiên cứu làm bước đột

phá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học

đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao của đất

nước trong tiến trình công nghiệp hóa , hiện đại

hóa và hội nhập . Nhờ đó, chỉ trong 3 năm

2003 - 2005 , Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao

tặng bằng khen cho 2.692 sinh viên tham gia

nghiên cứu 1.431 công trình khoa học đạt từ

giải khuyến khích đến giải nhất. So với số

công trình đoạt giải trong 5 năm (1996 - 2000 )

đã tăng hơn 500 công trình (5 năm 1996 -

2000 ) có 903 công trình đoạt giải) . Đây thực sự

là những thành quả đáng khích lệ trong phong

trào nghiên cứu khoa học của sinh viên các

trường đại học . Tuy nhiên , trên thực tế , hoạt

động nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở

các trường đại học hiện nay vẫn đang đứng

trước nhiều rào cản, nhiều bất cập:

Một là , số sinh viên thực sự có hứng thú và

tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, và

số thực sự yêu khoa học còn rất ít . Sinh viên

đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng còn bị chi

phối nhiều bởi "nỗi lo cơm áo", chưa toàn tâm

toàn ý với việc học, càng thờ ơ với việc nghiêný

cứu khoa học. Mỗi năm cả nước có khoảng từ

1,2 triệu đến 1,3 triệu sinh viên đang theo học

tại các trường đại học, nhưng con số tham gia

nghiên cứukhoa học đượcđánh giá là có chất

Năm học 2005 - 2006 cả nước có khoảng

lượng chỉ khoảng trên dưới một ngàn người .

1.363.167 sinh viên, trong đó có 346.891 sinh

viên cao đẳng và 1.016.276 sinh viên đại học,

nhưng chỉ có khoảng hơn một ngàn sinh viên

có công trình nghiên cứu khoa học được

BộGiáo dục vàĐào tạo trao giải . Đây là một

tỉ lệ còn quá nhỏ so với tổng số sinh viên .

họccủasinhviênđượccác trường đại học coi

Thứhai, mặc dù hoạt động nghiên cứu khoa

là một trong những nhân tố quan trọng để nâng

cao chất lượng đào tạo , song các điều kiện cần

cho nghiên cứu như cơ sở vật chất, trang thiết

bị , cơ chế chính sách hỗ trợ về tài chính và

người hướng dẫn ... còn nhiều hạn chế , chưa

đáp ứng được các yêu cầu . Trong nhà trường ,

sinh viên ít có điều kiện tiếp cận với công nghệ

mới, công nghệ tiên tiến , vì vậy khi ra trường

không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu công việc

của cơ quan mình công tác , nên phải đào tạo

lại. Nhiều nghiên cứu khoa học của sinh viên

được thực hiện trong điều kiện công nghệ lạc

hậu không cập nhật được với sự phát triển của

khoa học - kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

Thứ ba, nghiên cứu của sinh viên chủ yếu là

nghiên cứu ứng dụng, nhưng trên thực tế các

Số 22 (tháng 11 năm 2006 ) 51



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

nghiên cứu này chưa bám sát thực tiễn đời

sống, nên ít có cơ hội ứng dụng trong sản xuất,

vì vậy hiệu quả nghiên cứu chưa cao. Các đề

tài nghiên cứu của sinh viên còn mang tính

hình thức , tính phong trào , chưa được hạch

toán về hiệu quả kinh tế nên còn lãng phí công

sức và tiền của. Nhiều sinh viên có công trình

nghiên cứu được giải , nhưng sau khi ra trường

lại không có điềukiện để phát triển tiếp đề tài

nghiên cứu ; số ít sinh viên sẵn sàng từ bỏ niềm

say mê khoa học để theo đuổi những nhu cầu

vật chất trước mắt, chấp nhận làm những việc

trái ngành , trái nghề chỉ để "lo mưu sinh" .

Thứ tư , sự đổi mới chậm chạp về nội dung

chương trình , sách giáo khoa , giáo trình , tài

liệu học tập và nhất là phương pháp dạy học ở

các trường đại học đã ảnh hưởng không nhỏ

đến chất lượng đào tạo sinh viên . Chương trình

đào tạo ở nhiều trường , nhiều ngành không

theo kịp sự phát triển của xã hội . Giảng viên ít

đầu tư chonghiên cứu khoahọc màchạy theo

giờ dạy để tăng thu nhập. Tỷ lệ giảng viên

sinh viên đại học mới đạt 1,2 . Tỉ lệ này ảnh

hưởng rất nhiều đến chất lượng đào tạo , vì

giảng viên phải dạy nhiều , không còn quỹ thời

gian để đầu tư nghiên cứu, chưa chuyên tâm

giúp đỡ sinh viên nghiên cứu khoa học . Nhiều

giảng viên đại học vẫn dạy theo lối cũ như :

thầy cung cấp thông tin - trò tiếp nhận và trả

bài , thi cử đều theo những nội dung và đáp án

sẵn , vì thế chưa kích thích khả năng sáng tạo

và chưa tạo được động lực trong học tập ,

nghiên cứu cho sinh viên . Chưa thiết lập được

quan hệ nhiều chiều giữa người học và người

dạy , việc giúp đỡ sinh viên nghiên cứu khoa

học và tập làm quen với nghiên cứu khoa học .

Một số sinh viên có lòng say mê khoa học,

hoặc quan tâm đến những vấn đề ngoài giáo

án , giáo trình của giảng viên thường e ngại

không được thầy đánh giá cao . Cách dạy, cách

đánh giá cũ kỹ, sáo mòn của nhiều giảng viên

đại học hiện nay đã làm triệt tiêu không ít niềm

say mê ham tìm tòi nghiên cứu của sinh viên,

làm thui chột những mầm non khoa học vừa

đâm chồi . Sinh viên mới ra trường thiếu quá

nhiều kỹ năng để làm việc và những phẩm chất

tư duy sáng tạo cần phải có của người trí thức

như kỹ năng phân tích , tổng hợp , trình bày giao

tiếp, khả năng phán đoán , suy luận , khái quát

hóa, hệ thống hóa vấn đề ... Theo thống kê của

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có 37% sinh viên

tốt nghiệp không tìm được việc làm .

Thứ năm , các trường đại học chưa phối hợp

chặt chẽvới các cơ sở sản xuất, các doanh

nghiệp, và các địa phương trong hoạt động

nghiên cứu khoa học, nên các nghiên cứu còn

xa rời thực tế , chưa thực sự phát huy tiềm năng

khoa học của các giảng viên, sinh viên và các

nhà khoa học công tác tại các trường . Đây

chính là một sự lãng phí chất xám lớn . Cả nước

hiện có khoảng 5.977 tiến sĩ và 1.460 thạc sĩ

đang giảng dạy ở bậc đại học , nếu mỗi giảng

viên trong một năm chỉ cần nghiên cứu có hiệu

quả một đề tài và hướng dẫn 1 sinh viên nghiên

cứu có chất lượng một đề thì tiềm năng khoa

học của đất nướcchắc chắn sẽ được khởi sắc.

ngay

Làm thế nào để đội ngũ sinh viên khi ra

trường thực sự trở thành những người lao động

có tri thức, có kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nguồn

nhân lực cao của đất nước trong tiến trình công

nghiệp hóa , hiện đại hóa ?Làm thế nàođể

khi còn trên ghế nhà trường người sinh viên đã

được làm quen với công tác nghiên cứu , đã có

thể có tư duy độc lập, và có cách học hiệu quả,

không quá phụ thuộc vì phải đối phó với sức ép

của việc thi cử... ? Làm thế nào để niềm mê say

khoa học luôn là động lực, là ý nghĩa sống còn

trong cuộc sống của những trí thức trẻ - chủ

nhân tương lai của đất nước? Đó thực sự là

những vấn đề không nhỏ đang đặt ra hết sức

cấp thiết cho toàn xã hội mà câu trả lời chủ yếu

và trước hết phải từ phía các trường đại học và

các cơ quan quản lý giáo dục trong cả nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

trong các trường đại học góptrong các trường đại học góp phần nâng cao
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chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

cao cho công cuộc đổi mới toàn diện của đất

nước , chúng ta không thể không trăn trở , bàn

thảo và chú trọng thực hiện một số vấn đề cơ

bản sau :

Một là , theo kinh nghiệm của một số trường

đại học khi người sinh viên tham gia nghiên

cứu khoa học sẽ được làm quen với cách làm

việc độc lập , tự ý thức và dám chịu trách nhiệm

về công việc mình làm, tầm tư duy được mở

rộng, yếu tố sáng tạo được bộc lộ, chiến lược

học tập được định hình . Tham gia nghiên cứu

khoa học sinh viên sẽ rời xa lối học vẹt, thụ

động, giáo điều, tích cực động não và chủ động

tìm tòi , tiếp cận với tri thức mới ở mọi nơi mọi

lúc . Đồng thời có thể tiếp cận được với những

tri thức mới của xã hội, nhanh chóng thỏa mãn

những yêu cầu mà xã hội cần. Đây chính là

nhân tố cơ bản để thay đổi cách dạy, cách học

cũ kỹ theo kiểu truyền đạt tri thức một chiều

"thầy giảng trò ghi chép " , nhanh chóng tiếp

cận cách dạy học mới , dạy học sáng tạo : "thầy

hướng dẫn gợi mở , trò tự nghiên cứu tìm tòi và

lĩnh hội tri thức mới" . Cách học vừa chủ động,

vừa sáng tạo đó , sẽ giúp người sinh viên có đủ

điều kiện thực hiện chiến lược học tập lâu dài ,

tự học suốt đời , thường xuyên cập nhật tri thức

mới , kỹ năng cần yếu thỏa mãn yêu cầu nguồn

nhân lực và đơn đặt hàng của xã hội . Học để

biết, để làm , để chung sống .

Hai là , muốn đạt được kết quả học tập tốt,

sinh viên cần có một định hướng chung và một

kế hoạch mang tính toàn cục cho suốt thời kỳ

học tập ở trường, phải xác định được mục tiêu

chủ yếu ở từng giai đoạn, biết sắp xếp, khai

thác hợp lý các nhân tố có tác động tích cực

đến quá trình học tập . Trong đó nghiên cứu

khoa học được coi là một nhân tố quan trọng .

Học và nghiên cứu khoa học , đó là sự kết nối

giữa hai khâu trong hoạt động học của sinh

viên . Học để thi hay học để làm, học để sáng

tạo ? Đó là câu hỏi mà thế hệ sinh viên ngày

nay phải trả lời ?. Lối học tủ , học thuộc lòng,

học vẹt và cả gian lận khi thi cử, chính là bắt

nguồn từ vùng trống hay khoảng mờ trong sự

giáo dục nhân cách này. Sinh viên không học

tốt vì thiếu lý tưởng. Học đối với không ít sinh

viên mới chỉ dừng lại ở mục đích trực tiếp là để

thi và nhằm đến mục đích tìm kiếm việc làm ,

mục đích lập nghiệp. Còn sự lập nghiệp của

mình phải gắn bó thế nào đến sự nghiệp

chung của đất nước , của nhân dân thì ít người

nghĩ đến .

Ba là , sinh viên cần biết kết nối giữa hoạt

động học trong đó có học thầy , học bạn và tự

học với hoạt động nghiên cứu khoa học để tiếp

cận dần với cách làm khoa học, phát huy tiềm

năng sáng tạo và khả năng phân tích phán

đoán, giải quyết vấn đề trước những đề tài ,

những bài tập khó . Phần lớn các kỹ năng nêu ở

trên đều xoay quanh hoạt động của người sinh

viên trong nhà trường trong đó quá trình tự học

là hết sức quan trọng . Trong quá trình tự học ,

tự tìm tòi , sinh viên sẽ bắt gặp nhiều thông tin

mới, ở họ sẽ nảy sinh những câu hỏi cần có lời

giải đáp. Cách giải đáp hiệu quả nhất là biết kết

nối mối quan hệ giữa tự học, tự đào tạo và sáng

tạo . Theo kinh nghiệm của nhiều trí thức đã

thành danh thì tự học là khởi nguồn của phong

cách tự đào tạo , đồng thời là cái nôi nuôi

dưỡng trí sáng tạo . Ai giỏi tự học ở trường ,

người đó sẽ tiến xa trong lĩnh vực sáng tạo .

Bốn là , trong thời đại khoa học - công nghệ

phát triển như vũ bão, lượng thông tin cập nhật

từng giây, những kiến thức người học thu nhận

được trên ghế nhà trường không thể đáp ứng

được yêu cầu phát triển của xã hội và cá nhân .

Đã qua rồi cái thời kỳ lịch sử dùng kiến thức

của những năm ngồi trên ghế giảng đường để

làm việc suốt đời. Ngày nay, người trí thức

phải có chiến lược học suốt đời để thích ứng

với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật , đáp

ứng với yêu cầu luôn luôn đổi mới của lĩnh vực

mà mình phục vụ. Để thực hiện được chiến
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lược học tập suốt đời ấy, phương sách có hiệu

quả hơn cả là nghiên cứu khoa học .

Năm là , sinh viên chỉ có thể tham gia

nghiên cứu khoa học tốt khi được sự giúp đỡ

của các cơ sở đào tạo ,nhấtlàđược sự giúp đỡ

của các giảng viên đại học. Chất lượng nghiên

cứu khoa học của sinh viên không thể thiếu |

những đóng góp quan trọng củangười thầy . Vì |

vậy, giảngviên có vai trò "bà đỡkhoa học " rất

quan trọng cho sinh viên - những nhà khoa học

trong tương lai . Sự phối hợp chặt chẽ giữa thầy |

|

|

|

Chuyển dịch cơ cấu...

(Tiếp theo trang 49 )

yếutố đầu vào, việc bánhàng nội địa đã mang

lại lãi suất cao gấp 5 lần bán hàng trên thị

trường nước ngoài). Điều đó chẳng những

không khuyến khích sự chuyển dịch cơ cấu

hướng tới xuất khẩu , mà ngay trên thị trường

trong nước, những doanh nghiệp sản xuất để

bán tại nội địa cũng không có động lực để nâng

cao tính hiệu quả, đồng thời làm mất đi lợi thế

của Việt Nam trên thị trường thế giới về tài

nguyên sẵn có, lao động rẻ , khuyến khích đầu

tư trong nước vào những ngành thâm dụng

nhiều vốn, được bảo hộ cao như xi-măng , thép ,

đường , giấy...

và trò trong quá trình dạy - học - nghiên cứu

khoa học chính là con đường đào tạo có chất

lượng hiện nay ở bậc đại học . Theo quá trình |

này không chỉ người thầy phải luôn luôn động

não, phải sáng tạo mà người học trò cũng phải

chủ động tích cực trong tư duy và năng động |

trong nghiên cứu để có thể cuốn theo và
- Thứ ba , phát triển khoa học - công nghệ và

tiếp cậnvới hoạt động sáng tạo của thầy . Đây nguồn nhân lực. Trong bối cảnh các nước trên

chính là " điểm đột phá" trong quá trình đổi | thế giới chuyển dịch cơ cấu sản xuất hướng tới

mới phương pháp dạy - học ở đại học, dạy cho những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, rõ

sinh viên con đường tìm ra tri thức bằng ràng để quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành

phương pháp tư duy tích cực sáng tạo, tạo ra
kinh tế hướng tới xuất khẩu của nước ta có hiệu

quan hệ tương tác hai chiều dạy - học, học -
quả, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên

dạy giữa thầyvà trò , giữa trò với trò , giữa nhà

trườngvới xã hội , khắc phục những bất cập đặc biệt coi trọng việc phát triển và ứng dụng

thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu , chúng ta phải

trong lối truyền thụ tri thức một chiều , ít tích

cực, kém hiệu quả của phương pháp dạy học

truyền thống .

Giảng viên cần có định hướng và gợi ý để

sinh viên biết lựa chọn và quan tâm đến vấn đề

nghiên cứu, biết chọn đề tàinghiên cứu .Sinh

viên cần có đủ thông tin khoa học, nguồn tài |

liệu , cần được dạy cáchhọcở đạihọc, phương

pháp tự học và cách nghiên cứu khoa học .Nhà

nước cần có nguồn kinh phíđầu tư khuyến

khích giảng viên , sinh viên nghiên cứu khoa

học dài hạn và liên tục . Đó là những tiền đề

quan trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động

nghiên cứu khoa học trong các trường đại học,

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo , đáp ứng

nguồn nhân lực cao cho sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước.

|

|

|

|

|

|

những thành tựu của khoa học, công nghệ vào

sản xuất, đồng thời phải nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực. Làmđượcđiều này đòihỏi cần

ưu tiên nhập khẩu công nghệ tiên tiến , bằng

sáng chế phát minh, xây dựng các trungtâm

côngnghệcaocó sự tham gia của nước ngoài,

khuyến khích liên kết giữa các trường đại học,

| viện nghiên cứu trong đào tạo , nghiên cứu và

ứng dụng , triển khai, đổi mới phương pháp và

giáo trình giảng dạy ...

Bốn là , chủ trương của Đảng khẳng định

việc phân bố các nguồn lực theo sự điều tiết của

cơ chế thị trường . Vì vậy , cần sớm tạo lập đồng

bộ các loại thị trường để đẩy mạnh quá trình

xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa . D

54 Số 22 (tháng 11 năm 2006 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

C

LỮ ĐOÀN 201

25 THĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

TRỊNH ĐÌNH SINH

Ngày 18-11-1971 , Lữ đoàn xe tăng 201 (tiền thân là Trung đoàn xe tăng

201) được thành lập . Phát huy truyền thống vẻ vang " đã ra quân là đánh

thắng " của bộ đội Tăng - Thiết giáp anh hùng, Lữ đoàn xe tăng 201 không

ngừng lớn mạnh và trưởng thành , xứng đáng là lực lượng dự bị cơ động

chiến lược của Bộ Quốcphòng, hoàn thành xuất sắcmọi nhiệm vụ đượcgiao.

ÁCH đây 35 năm , ngày 18-11-1971

Trung đoàn xe tăng 201 được thành lập

theo Quyết định số 211/QĐ của Bộ

trưởng Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm kịp thời

và đầy đủ nhất yêu cầu về sức người, sức của

chi viện cho tiền tuyến , tăng cường lực lượng

quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu đập tan những

cuộc phiêu lưu quân sự của địch . Đến năm

1973 , Trung đoàn xe tăng 201 được chuyển

thành Lữ đoàn xe tăng 201. Từ đó đến nay, phát

huy truyền thống vẻ vang "đã ra quân là đánh

thắng " của bộ đội Tăng - Thiết giáp anh hùng ,

Lữ đoàn xe tăng 201 không ngừng lớn mạnh và

trưởng thành , luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ được Đảng và nhân dân giao phó là xây

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa, vinh dự đón nhận danhhiệu

Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ

đổi mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy quân sự

Trung ương và Bộ Quốc phòng , thường xuyên

và trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh

Tăng - Thiết giáp, Lữ đoàn 201 luôn cố gắng

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn

sàng chiến đấu , chính quy, tinh nhuệ, từng

bước hiện đại, vững mạnh toàn diện , xứng đáng

là Lữ đoàn dự bị cơ động chiến lược của

Bộ Quốc phòng, thể hiện trên các mặt công tác

cụ thể .

Một là , Lữ đoàn thường xuyên tiến hành có

hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác

chính trị, tư tưởng và tổchức. Cấp ủy, chỉ huy

Lữ đoàn thường xuyên giáo dục nâng cao nhận

thức cho cán bộ , chiến sỹ về chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , quán triệt sâu

sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị

của trên , nhất là Nghị quyết Trung ương 8,

Khóa IX "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong

tình hình mới" . Nêu cao tinh thần cảnh giác

trước âm mưu , thủ đoạn của chiến lược "diễn

biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ của các thế lực

thù địch . Hoàn thành nội dung, chương trình

giáo dục cho các cán bộ , chiến sỹ luôn có bản

lĩnh chính trị vững vàng , kiên định đường lối

đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước ,ý chí quyếttâm khắc

* Đại tá, Chính ủy Lữ đoàn 201 , Binh chủng Tăng

Thiết giáp

-
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phục khó khăn , sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt

mọi nhiệm vụ được giao .

Hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa,

văn nghệ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nội

dung, chương trình hoạt động phù hợp , thiết

thực, kịp thời định hướng tư tưởng cho bộ đội ,

nhất là vào các dịp lễ , tết, những sự kiện chính

trị quan trọng, nhạy cảm ... Phong trào văn hóa,

văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng , vững

chắc , đáp ứng đời sống tinh thần ngày càng cao

của cán bộ, chiến sỹ . Chủ động xây dựng, củng

cố và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn

hóa, môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, Lữ

đoàn thực sự làđiểm sáng văn hóa trên địa bàn

đóng quân . Phong trào thi đua quyết thắng phát

triển cả diện rộng và chiều sâu, là động lực thúc

đẩy đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ

được giao .

Hai là , nâng cao một bước trình độ sẵn sàng

chiến đấu , xây dựng Lữ đoàn . chính quy, kỷ

cương, kỷ luật. Chấp hành nghiêm quy định về

biên chế tổ chức , ưu tiên bảo đảm đủ quân số

cho các đơn vị A1 , A2, bộ phận trọng yếu .

Tuyển chọn, tiếp nhận , điều động, nâng lương ,

chuyển chế độ cho quân nhân chuyên nghiệp,

công nhân viên quốc phòng hằng năm đúng

quy định , chất lượng cao . Quán triệt, thực hiện

nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên

về sẵn sàng chiến đấu , kịp thời hoàn chỉnh, tổ

chức luyện tập các phương án chiến đấu, nâng

cao trình độ quản lý , tổ chức chỉ huy của đội

ngũ cán bộ và hành động của phân đội . Thường

xuyên duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến

đấu. Qua các lần Bộ Tư lệnh kiểm tra sẵn sàng

chiến đấu định kỳ hay đột xuất, Lữ đoàn đều

được đánh giá loại khá , giỏi , có đủ khả năng

hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống. Coi

trọng và làm tốt công tác huấn luyện và tập

huấn cán bộ, chuẩn bị chu đáo , kịp thời chương

trình , kế hoạch, cơ sở vật chất, mô hình học cụ ,

thao trường , bãi tập . Thực hiện có nền nếp chế

độ kiêm tra , rút kinh nghiệm, hội thao, hội thi ,

phát huy sáng kiến , cải tiến mô hình học cụ .

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm "cơ

bản , thiết thực , vững chắc" ; vận dụng tốt

" 3 quan điểm , 8 nguyên tắc , 6 mối kết hợp", coi

trọng huấn luyệnthực hành, huấn luyện đêm ,

huấn luyện dã ngoại, huấn luyện sát thực tế

chiến đấu , đối tượng tác chiến , biên chế tổ

chức , trang bị vũ khí và cách đánh truyền thống

của bộ đội Tăng - Thiết giáp .

Ba là , công tác kỹ thuật luôn kịp thời bảo

đảm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu , huấn

luyện và các nhiệm vụ khác , thực hiện có hiệu

quả cuộc vận động 50. Lữ đoàn đã thường

xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị

kỹthuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ,

nhiệm vụ A, A2 , huấn luyện và các nhiệm vụ

đột xuất khác, luôn bảo đảm đồng bộ cho nhóm

xe sẵn sàng chiến đấu và A2 có hệ số Kbđ = 1 ,

Kinh tế = 1 . Tổ chức thi công các hạng mục phụ

kiện công trình (CTK2) bảo đảm tiến độ và

chất lượng ; vận chuyển 22 xe T54M và 01 xe

công trình vào hang bí mật, an toàn ; tổ chức

niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng đúng kế hoạch .

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán

triệt và thực hiện tốt cuộc vận động 50. Công

tác quản lý , khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật ,

bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính

trị trung tâm và các nhiệm vụ khác ; thực hiện

đúng Điều lệ công tác kỹ thuật , bảo đảm an

toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Công

tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang

bị kỹ thuật có nền nếp, đúng quy trình kỹ thuật,

đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Duy trì nghiêm

nền nếp, chế độ ghi chép sổ sách, quản lý, nắm

chắc tình trạng kỹ thuật cả trước , trong và sau

sử dụng xe máy, vũ khí trang bị .

Bốn là , thực hiện có hiệu quả công tác bảo

đảm hậu cần - tài chính , đời sống bộ đội được

giữ vững và có cải thiện . Thường xuyên bảo

đảm đầy đủ , kịp thời mọi mặt hậu cần cho các

nhiệm vụ huấn luyện , sẵn sàng chiến đấu ,

nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các tiêu

chuẩn chế độ được bảo đảm , chất lượng công

tác được nâng lên, đời sống sinh hoạt của
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bộ đội giữ vững và cải thiện . Quán triệt và thực

hiệncó hiệu quả phong trào thi đua "Ngành hậu

cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" . Tổ

chức tiếp phẩm tập trung , cơ cấu bữa ăn hợp lý ,

thực đơn thống nhất, giữ vững ổn định chất

lượng bữa ăn và có cải thiện , dụng cụ nhà ăn ,

nhà bếp chính quy, thống nhất, hợp vệ sinh .

Có được thành công trên là do cấp ủy, chỉ

huy các cấp của Lữ đoàn đã đề cao tinh thần

trách nhiệm , dám nghĩ, dám làm , dám chịu

trách nhiệm ; thường xuyên giáo dục, quán triệt

sâu sắc mọi nghị quyết, chỉ thị của cấp trên ;

chủ động , sáng tạo trong cụ thể hóa, triển khai ,

tổ chức thực hiện, sát với tình hình thực tiễn

của đơn vị . Phát huy sức mạnh của hệ thống chỉ

huy và các cơ quan chức năng, tập trung lãnh

đạo , chỉ đạo giải quyết dứt điểm khâu yếu , mặt

yếu của đơn vị ; kịp thời động viên mọi cán bộ ,

chiến sỹ phát huy nội lực, vượt mọi khó khăn

để hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được

giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ

cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, đầu ngành , xây

dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong cấp ủy, chỉ

huy các cấp . Đẩy mạnh phong trào thi đua

quyết thắng đi vào chiều sâu, gắn với các cuộc

vận động, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nền

nếp chấm điểm thi đua, hội thao, hội thi, đánh

giá nhận xét, rút kinhnghiệm, xây dựng điểm ,

nhân điển hình ; gắn kết quả thi đua với bình xét

đảng viên , tổ chức đảng và nhận xét cán bộ

hằng năm. Thường xuyên quan tâm đúng mức

đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của

cán bộ , chiến sỹ , tạo điều kiện thuận lợi và phát

huy tốt vai trò của các tổ chức và các cơ quan

chức năng trong đơn vị .

Bên cạnh những thành công nêu trên , trong

công tác lãnh đạo , chỉ đạo của Lữ đoàn còn một

số khuyết điểm , tồn tại. Một số cấp ủy, chỉ huy

chưa làm tốt công tác giáo dục, quán triệt chỉ

thị , nghị quyết của cấp trên và cấp mình, chưa

xây dựng được ý thức tự giác cho bộ đội, còn

biểu hiện chủ quan và thiếu tinh thần trách

nhiệm trong quản lý, chỉ huy bộ đội . Chưa phát

huy tốt vai trò , chức năng của các cơ quan lữ

đoàn , nhất là trong tham mưu, giúp việc , chỉ

đạo, điều hành huấn luyện và rèn luyện kỷ luật.

Một số cán bộ chủ trì, đầu ngành trách nhiệm ,

kinh nghiệm , phương pháp , tác phong công tác

còn hạn chế . Năng lực tiến hành công tác Đảng,

công tác chính trị của một số cán bộ, nhất là

cấp phân đội còn yếu, trình độ , khả năng nắm

bắt, phân tích và xử lý các vấn đề mới nảy sinh

chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ . Công tác sơ ,

tổng kết, rút kinh nghiệm có thời gian triển

khai chưa kịp thời, phối hợp , hiệp đồng giữa

các cơ quan và đơn vị chưa chặt chẽ .

Trong những năm tới , tình hình thế giới và

khu vực có những diễn biễn phức tạp, để xứng

đáng là lực lượng dự bị cơ động chiến lược,

hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm huấn

luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn còn phải

đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đột xuất vớiyêu

cầu đòi hỏi ngày càng cao . Để tập trung xây

dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng

và tổ chức , làm cơ sở để nâng cao chất lượng

tổng hợp và sức chiến đấu , hoàn thành tốt mọi

nhiệm vụ được giao , cấp ủy , chỉ huy Lữ đoàn

cần chú trọng một số giải pháp cụ thể sau :

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất

lượng , hiệu quả công tác tư tưởng văn hóa, giữ

vững sự ổn định chính trị, tư tưởng xây dựng

cho mọi cán bộ, chiến sỹ luôn kiên định mục

tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội, có niềm tin vữngchắc vào thắng lợi của sự

nghiệp công nghiệphóa , hiện đại hóa đất nước .

Giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ tin tưởng vào

vũ khí trang bị và cách đánh , quyết tâm đánh

thắng kẻ thù, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác

cách mạng, chủ động tiến công, làm thất bại

mọi âm mưu , thủ đoạn chống phá của các thế

lực thù địch , nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn

hóa. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư

tưởng , lý luận của Đảng, bản sắc văn hóa Việt

Nam , khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu,

không để các hiện tượng tiêu cực , tệ nạn xã hội

xâm nhập vào đơn vị . Thường xuyên giáo dục
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nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc các

nghị quyết, chỉ thị của trên , nhất là Nghị quyết

Đại hội X của Đảng, các Nghị quyếtcủa Ban

chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị, Nghị

quyết Đại hội Đảng toàn quân và Binh chủng

lần thứ VIII. Hoàn thành nội dung chương trình

giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng ,

bảo đảm thời gian , đủ quân số. Tăng cường

giáo dục tinh thần yêu nước , yêu chủ nghĩa xã

hội, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ

luật quân đội, nhiệm vụ của đơn vị , mọi cán bộ,

chiến sỹ luôn nhận thức đúng tình hình và

nhiệm vụ , nắm vững đối tượng, đối tác , âm

mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch , không

có tư tưởng trung bình chủ nghĩa , chần chừ , do

dự hoặc thoái thác nhiệm vụ .

Thứ hai , tiếp tục nâng cao khả năng sẵn

sàng chiến đấu,sức mạnh chiến đấu, chất lượng

huấn luyện , trình độ quản lý , chỉ huy và sử

dụng vũ khí trang bị kỹ thuật của cán bộ,

chiến sỹ

Thường xuyên quán triệt, giáo dục, nâng

cao nhận thức cảnh giác cách mạng , sẵn sàng

chiến đấu cao cho cán bộ, chiến sỹ ; chủ động

bổ
sung, hoàn chỉnh và tổ chức tập luyện các

phương án tác chiến, nhất là kế hoạch A2. Duy

trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban ,

trực chiến, trực nghiệp vụ , tăng cường kiểm tra

đôn đốc , bảo đảm an toàn cho đơn vị và các

mục tiêu đảm nhiệm , không bị bất ngờ trong

mọi tình huống, bảo đảm cho lữ đoàn hoàn

thành nhiệm vụở giai đoạn đầu, khi được Binh

chủng chi viện hoàn thành tốt nhiệm vụ ở giai

đoạn tiếp theo. Quán triệt sâu sắc và chấp hành

nghiêm túc chỉ thị huấn luyện chiến đấu - giáo

dục chính trị của Tư lệnh binh chủng. Tổ chức

huấn luyện đúng phương châm "cơ bản, thiết

thực , vững chắc" , coi trọng huấn luyện đồng bộ

và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu , đối tượng,

địa bàn tác chiến, phù hợp với biên chế, tổ

chức, vũ khí trang bị , cách đánh truyền thống

của bộ đội Tăng - Thiết giáp , sự phát triển của

nghệ thuật quân sự Việt Nam , đáp ứng yêu cầu

chiến tranh khi địch sử dụng vũ khí công nghệ

cao. Tích cực đổi mới chương trình , nội dung,

phương pháp huấnluyện; tăng cường huấn

luyện thực hành , huấn luyện đêm , huấn luyện ở

địa hình mới lạ, huấn luyện dã ngoại và diễn

tập vòng tổng hợp .

Thứ ba , tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt

cuộc vận động "quản lý, khai thác vũ khí trang

bị kỹ thuật tốt, bền , an toàn , tiết kiệm và an

toàngiaothông ", kịp thời bảo đảm tốt vũ khí,

đấu,A2 , huấn luyện và các nhiệm vụ khác

trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến

Nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng,

niêm cất vũ khí trang bị, nhất là bảo quản vũ

khí, trang bị kỹ thuật , nâng cao chất lượng tự

sửa chữa theo phân cấp , kết hợp bồi dưỡng

nâng cao trình độ cho cán bộ và nhân viên ,

khuyến khích tinh thần tự giác học tập ,tự nâng

cao trình độ. Chủ động khai thác nguồn hàng

trên cấp, kết hợp tự mua sắm , quản lý, đăng ký,

cấp phát nghiêm túc, chặt chẽ, tổng kiểm kê

đúng quy định . Nângcao chất lượng , hiệu quả

ngày kỹ thuật ở các cấp ; phấn đấu hằng năm cóở

3/3 tiểu đoàn , 5/5 đại đội trực thuộc đạt "Đơn

vị quản lý kỹ thuật giỏi" .

Thứ tư , nâng cao hơn nữa chất lượng bảo

đảm hậu cần - tài chính cho các nhiệm vụ , đẩy

mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu, giữ ổn

định vững chắc và nâng cao đời sống bộ đội

Tích cực, chủ động bảo đảm đầy đủ kịp thời ,

mọi mặt hậu cần cho các nhiệm vụhuấn luyện ,

sẵn sàng chiến đấu , thường xuyên và đột xuất.

Giữ vững, ổn định và nâng cao một bước sinh

hoạt của bộ đội, đưa mọi hoạt động hậu cần vào

nền nếp chính quy. Thường xuyên nắm vững

chế độ, tiêu chuẩn quân trang ; tiếp nhận , quản

lý chặt chẽ, cấp phát kịp thời, đúng đối tượng,

bảo đảm đủ xăngdầu cho nhiệm vụ huấn luyện ,

sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất

khác ; tiếp nhận , bảo quản, cấp phát đúng

nguyên tắc, sử dụng tiết kiệm , hợp lý .
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NHỮNG CON CHIA LỢI

Aingười, ở cơ quan nọ, vốn thương yêu nhau

dễ đến nửa thế kỷ nay, đến mức tưởng như

| | không

thể
có mối

thâm
tình

nào hơn
thế

, tưởng

như chỉ có cái chết mới chia lìa họ, thậm chí hơn cả anh

em ruột thịt bỗng dưng quay ra xúc xiểm , bêu rếu nhau ,

coi nhau nặng hơn cả kẻ thù . Điều này khiến đám trẻ

thì ngáo ngơ, người già thì giật mình , ngơ ngác ngỡnhư

là chuyện nghe ở ... cung trăng .

Hai xóm , ở quê tôi, đối đãi với nhau tình nghĩa như

thểanh em sinh đôi, sống chết, đói no , buồn vui đều có

nhau , gắn bó keo sơn , tưởng như không thểgì chia cắt

nổi, tự nhiên đùng đùng phân chia phe giáp , dựng rào

chiến đấu , dàn trận sống mái, quyết "thư hùng " với

nhau , y nhưmột mất một còn. Bao đám cưới giữa trai

xóm Đoài gái xóm Đông phải hoãn lại, bao cuộc vui hội

hè chưa kịp chung vui đã vội tàn ngay , khiến cho chính

quyền ngỡ tưởng phải bó tay trong cuộc dàn xếp .

Ai khó việc gì, lên gặp Ủy ban nhân dân , lập tức

được vui. Kẻ nào bôi nhọ chính quyền , có già làng lên

tiếng phản bác , lập tức câm miệng. Đứa nào dựng

chuyện , “gắp lửa bỏ tay người", nói xấu cán bộ thôn , có

người trẻ tẩy chay, lập tức lặng thinh . Cả thôn cả bản ,

khắp trẻ tới già , ai ai cũng hồ hởi tự hào : Chính quyền

của chúng ta ! Cán bộ của chúng ta . Ấy là chuyện ở tỉnh

G. Thếmà, đùng một cái, khi con gà chưa kịp dậy , cả

trăm người, vẫnnhững già làng ấy , vẫn những người trẻ

ấy, rùng rùng kéo nhau lên xã , lên huyện , la lối om

sòm , rượt đuổi cán bộ, đập trụ sở Ủy ban nhân dân xã ,

Ủy ban nhân dân huyện ... Chính quyền hòa giải, vẫn

đùng đùng đập phá. Dường như thấm mệt, họ ngồi

thượt như những người mất hồn ... Thế rồi, đùng đùng

quay ra đánh lộn lẫn nhau , khiến cho mấy chục bà già

con trẻ bị thương . Sống kiểu này thì đến Giàng cũng

không thể hiểu nổi và chào thua thôi, cán bộ ơi - một

già làng đã kêu lên như vậy, khi vừa kịp đến đưa cháu

mình bị đòn tại bay vạ gió đến mức bị trọng thương vào

bệnh viện huyện , bởi cuộc xô xát ấy .

Trước những chuyện đau lòng y như cửa ruột đó, ai

cũng buồn phiền và cố lý giải căn nguyên , rằng tại sao ,

như thếnào ... dễ đến mươi hôm . Hàng chục sự phân

tích , hàng trăm lần lý giải vẫn chưa thể cắt nghĩa một

cách rành rẽ . Mọi chuyện vẫn như treo đấy. Bằng đi

nửa tháng , hai mươi hôm ... Ai nấy vẫn chưa nguôi.

PHẠM ĐÌNH BẢO LÊ

Bỗng một hôm, mấy già làng ở tỉnh G. đang ngồi

day dứt về cái chuyện buồn lòng nọ thì có thằng bé

mười tuổi chạy ào vào và nói toáng lên : - Cháu ghét

bọn người ấy lắm . Chúng nhưbầy chim lợn . Các già

làng hỏi: - Ai mà nhưbầy chim lợn . Nó hổn hển : - Bọn

thằng Heo . Các già làng dồn dập: - Sao lại lũ thằng

Heo. Nó nói: - Chính cháu thấy nó nhận tiền , nhận đồ

của người lạ và gật gù gì đó . Thấy lạ , cháu theo nó.

Đêm đêm , nó đi từng nhà xui người già và thanh niên

buôn ta kéo nhau lên xã , lên huyện ... Cháu chỉ biết có

vậy thôi.

Các già làng ồ lên . - Thôi chết rồi ! Đúng nó rồi. Ta

mất cảnh giác quá các già ơi ! - một cụ trẻ nhất như

chợt ngộ ra - Bọn thằng Heo rồi. Cả buôn mình mắc

bẫy nó rồi. Nhà tôi nó đảo mấy lần , nghe con trẻ nói,

tôi không tin . Thếmà thật. Nó là con chim lợn rồi, bay

đến đâu , gieo rắc cái ác đến đó rồi. Sao ta không biết

mà rút cái lưỡi độc địa của nó đi. Chỉ vì lòng tham , nó

làm những việc mất mặt người già của buôn mình .

Tôi nghe chuyện các già làng ở tỉnh G. kể lại, chợt

phỏng đoán những chuyện ở làng tôi, ở cơ quan nọ .

Chắc là do lũ chim lợn , mà chim lợn ở nơi nào cũng có ,

chỉ ít hoặc nhiều thôi ?! Lặng lẽ , tôi nghe... Và đúng như

vậy . Hai anh đối với nhau như "xúc đất đổ đi" thì ra do

kẻ nọ "thọc gậy bánh xe" . Nó dựng đứng chuyện , kích

bác người này trước mặt người kia, và ngược lại. Hai

bên hiểu lầm , sinh ra oán ghét nhau . Lúc ngộ ra , nó ở

giữa hưởng lợi, y như chim lợn kiếm chút ruột chuột

thừa, do hai con mèo tranh nhau để lại. Chuyện hai

xóm ở làng tôi, cũng thế . Chỉ vì giành nhau quyền đấu

thầu trục đường liên thôn mà mấy đứa "cai đầu dài" ở

giữa xúi bẩy và hớt tay trên . Và , lúc hai xóm ngộ ra , thì

hỡi ôi, con đường chỉ mấy tháng sau trở thành đống vôi

cát chết. Lại phải đóng góp lần nữa để làm đường...

hầu thiên hạ đi.

-
- Bọn chim lợn đã đáng ghét nhưng đáng trách

nhất là người cả tin nghe lũ chim lợn . Nếu không tỉnh

táo mà đề phòng thì đến lúc xuống mồ chúng ta vẫn bị

mắc mưu .

Tôi ghi lại câu nói cuối cung của già làng ở tỉnh G.

đểcắt nghĩa về những sựphiền lòng ở cơ quan nọ và ở

làng tôi, và quyết khoe chuyện này đểcả làng tôi biết.D
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ĐÔNG Á VÀVẤN ĐỀ THÚC ĐẨY

HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC:

TỪHÌNH HẪU ĐẾN HIỆN THỰC

LÊ DANH VĨNH

*

Bên cạnh xu thế tấtyếu của quá trình toàn cầu hóa kinh tế, thì khu vực

hóa cũng đang là một quá trình mạnh mẽ, giúp các quốcgia tìm kiếm các

phương án tối ưu cho việc mở rộng thương mại, thu hút vốn đầu tư ,

chuyển giao công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế . Trong đó, Đông Á đang nổi lên nhưlà một khu vực đầy

năng động và có nhiều triển vọng phát triển . Và cho dù một Hiệp định

thươngmại tựdo khu vực đangmới chỉlàý tưởng và những tính toán khả

thi , nhưng tác dụng tích cực của nó đã bắt đầu lộ rõ.

1 - Hội nhập kinh tế khu vực và ý tưởng

về một Hiệp định Thương mại tự do ở

Đông Á

Đông Á là một khu vực rộng lớn , dân cư

đông đúc nhất thế giới (mật độ dân số của

Đông Á là khoảng 230 người /km2, gấp 5 lần

mật độ bình quân của thế giới) , có nhiều tiềm

năng về phát triển kinh tế , và là một thị trường

tiêu thụ khổng lồ. Việc hình thành những ý

tưởng ban đầu về một Hiệp định Thương mại tự

do Đông Á (EAFTA ) xuất phát từ một số điều

kiện và nhu cầu thực tế như sau:

-

Trình độ phát triển ngày càng cao hơn của

các nước Đông Á đặt ra đòi hỏi khách quan

phải hội nhập kinh tế khu vực sâu hơn và rộng

hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm

1997 - 1998 đặt ra yêu cầu phải thiết lập các

quan hệ hợp tác kinh tế khu vực.

-
- Trong bối cảnh các vòng đàm phán Đô-ha

trong khuôn khổ WTO chưa đạt được thỏa

thuận trong suốt 5 năm vừa qua, các nước Đông

Á đã khởixướng Hiệp định Thương mại tự do

khu vực để tìm những khả năng mới về thị

trường và mở rộng quan hệ kinh tế - thương

mại, thu hút nhiều hơn vốn đầu tư cho phát

triển kinh tế .

·

Ba nước Đông Bắc Á (Nhật Bản , Hàn

Quốc và Trung Quốc) đã bắt đầu quan tâm và

ký kết các hiệp định về mậu dịch tự do (FTA )

với các nước trong khu vực . Các nước Đông Á

đang ráo riết tiến hành các bước để khả thi cho

một Hiệp định Thương mại tự do Đông Á trong

bối cảnh :

Á

- ASEAN đã ký FTA với Trung Quốc và

đang đàm phán các FTA với Hàn Quốc,

Ô- xtrây -li-a và Niu Di-lơn , Ấn Độ, Nhật Bản

và đang dự định ký FTA với cả EU;

* TS, Thứ trưởng Bộ Thương mại
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-

Trung Quốc đã ký các FTA với ASEAN ,

Hồng Công, đang đàm phán các FTA với

Ô- xtrây- li- a , Niu Di-lân , Thái Lan và Ấn Độ;

-
Hàn Quốc đã ký các FTA với Chi- lê ,

Xin - ga -po , Đan Mạch , Ai- len , Lích -ten -xtên

(Liechtenstein) , đang đàm phán các FTA

với Hoa Kỳ , Ca-na-đa, Nhật Bản, khối

MERCOSUR, Ấn Độ và đang nghiên cứu tính

khả thi về việc ký kết các FTA với Trung Quốc

và Ô -xtrây- li- a ;

- Nhật Bản đã ký kết các FTA với Xin-ga- po ,

Mê-hi-cô và Ma-lai-xi- a , đang đàm phán các

FTA với Thái Lan , Phi- lip -pin , Ấn Độ, Việt

Nam , Bờ -ru -nây , ASEAN , Hàn Quốc , Chi-lê ,

các nước vùng Vịnh (Ba-ren , Ô -man , Qua-ta ,

Ả rập Sau -đi, Các tiểu vương quốc Ả -rập ,

Cô Oét), đang nghiên cứu các FTAvới Ấn Độ,

Thụy Sỹ và Ô-xtrây- li -a .

Việc mở rộng các FTA song phương trong

các nước Đông Á tất yếu sẽ dẫn đến việc hình

thành EAFTA . Cuộc tranh luận về EAFTA

ngày càng sôi nổi. Trong 2 năm (2001 - 2002)

đã có 2 báo cáo về EAFTA do nhóm Tầm nhìn

Đông Á và nhóm Nghiên cứu Đông Á thực

hiện. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ

8 tại Viên Chăn (năm 2004 ) hoan nghênh kiến

nghị của các Bộ trưởng Kinh tế về việc thiết lập

nhóm nghiên cứu về tính thực thi của EAFTA .

Đây là một trong những ý tưởng táo bạo và

tham vọng của ASEAN , Trung Quốc, Nhật

Bản , HànQuốc về việc hình thành một khu

vực thương mại tự do đứng đầu thế giới về số

lượng người tiêu dùng và đứng thứ 3 thế giới về

tổng GDP.

2 - Một số quan điểm về EAFTA và phạm

vi của nó

- Các nước trong khu vực tham gia EAFTA

đều mong muốn EAFTA mang lại lợi ích một

cách đầy đủ và tương đối công bằng trong khi

các nền kinh tế trong EAFTA đang có nhiều

khác biệt cả về trình độ phát triển kinh tế và

mức độ sẵn sàng chấp nhận một quan điểm,

cách tiếp cận chung về các vấn đề cụ thể trong

-
triển khai EAFTA ; giữa các nước Đông Bắc

Á chưa hề có các hiệp định thương mại tự do

với nhau ; nhiều nước Đông Á chưa có thể chế

kinh tế thị trường đầy đủ ...

- Phải làm rõ mục tiêu ban đầu của hội nhập

kinh tế Đông Á là kinh tế hay chính trị. Nếu

mục tiêu là kinh tế , thì phạm vi của EAFTA

đến đâu ? Đúng về lợi ích kinh tế tối đa, Hoa Kỳ

mong muốn tham gia bất cứ hình thức hội nhập

kinh tế nào. Nếu mục tiêu là chính trị cần làm

rõ vai trò của Hoa Kỳ, Ô -xtrây -li-a , Niu Di -lon

và Nga trong EAFTA .

-

bổ sung, chứ

Mở rộng quan hệ hợp tác thương mại ở

Đông Á theo hướng thị trường và trong khuôn

khổ quy định củaWTO và APEC. Mở rộng

hợp tác đầu tư FDI là một sự

không phải là sự thay thế hợp tác thương mại.

Sự liên kết giữa thương mại và đầu tư tất yếu

dẫn đến trao đổithương mại có quy mô lớn hơn

trong khuôn khổ nội bộ khu vực và trong nội bộ

ngành công nghiệp v.v. sẽ là nguồn lựccho sự

phát triển kinh tế năng động của Đông Á .

- EAFTA phải là một thỏa thuận FTA chất

lượng cao, phù hợp với những tiêu chuẩn của

WTO và phải mang lại lợi ích thiết thực cho tất

các các thành viên ,nhất là những thành viên có

trình độ phát triển kém hơn .

tiêu

- Mỗi FTA luôn quy định những đặc thù dựa

trên quan hệ song phương, riêng rẽ giữa hai bên

nên các quy tắc xuất xứ , thủ tục thông quan ,

chuẩn kỹ thuật, lịch trình cắt giảm danh sách

nhạy cảm và danh sách loại trừ trong quá trình

thực hiện FTA thường không nhất quán . Thậm

chí , các quy tắc và lịch trình này còn làm gia

tăng sự rối rắm trong thông tin kinh doanh , tăng

chi phí giao dịch và giảm lợi ích của kinh tế

quy mô cũng như tính hấp dẫn của cả khu vực.

EAFTA cần phải tạo nên sự hài hòa tối đa

các quy tắc ưu đãi , thương mại trong khu vực,

tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm tiến

hành hoạt động đầu tư , từ đó tạo nên bước

chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế chung

của các nước Đông Á.
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-

Thỏa thuận hợp tác (ASEAN + 3) (giữa

ASEAN với ba nước Đông - Bắc Á: Trung

Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) dự kiến sẽ là

một thỏa thuận toàn diện với quy mô lớn nhất

của ASEAN từ trước đến nay, sẽ hình thành

một khu vực thương mại tự do đứng đầu thế

giới về số lượng người tiêu dùng với gần 2 tỉ

người và đứng thứ 3 thế giới về GDP với gần

3.000 tỉ USD.Nhưng liên kết khu vực Đông Á

có thể không nên chỉ bó gọn trong phạm vi

ASEAN +3 , mà cần mở rộng ra tới các nước

thuộc châu Đại Dương (gồm Ô-xtrây- li- a và

Niu Di-lon).

-

EAFTA phải có phạm vi toàn diện , thực

hiện tự do hóa trên mọi lĩnh vực , có thể giúp

các nước thành viên thu được tối đa, có hiệu

quả sự tác động qua lại của quá trình tự do hóa

và sự chuyển dịch kinh tế . Phải đi xa hơn so với

các quy
tắc và mức độ cam kết trong WTO , các

quy tắc và cam kết trong EAFTA nên bao gồmEAFTA nên bao gồm

cả thương mại hàng hóa, dịch vụ và hoạt động

đầu tư , hướng tới một môi trường kinh doanh

minh bạch , đơn giản và thuận lợi .

3 - EAFTA và các hiệp định về thương

mại tự do trong khuôn khổ ASEAN+1

- EAFTA phải được xây dựng trên cơ sở các

FTA trong khuôn khổ ASEAN + 1 như : FTA

ASEAN - Hàn Quốc , ASEAN - Nhật Bản ,

ASEAN - Trung Quốc. Việc giải quyết các vấn

đề FTA (như sự chồng chéo và kém hiệu quả )

trong cơ chế ASEAN + 1 là những bước đi có

tính chất thử nghiệm nhưng hết sức cần thiết để

các nước ASEAN , Hàn Quốc , Trung Quốc,

Nhật Bản bước vào một "cuộc chơi" lớn trong

khuôn khổ EAFTA .

- Do EAFTA vừa phải kế thừa, vừa phải

vượt ra ngoài khuôn khổ các FTA giữa ASEAN

với các nước Nhật Bản , Hàn Quốc, Trung

Quốc, và các FTA khác của ASEAN nên

EAFTA phải dựa trên những nguyên tắc vận

hành nhất quán . Những nguyên tắc vận hành đó

cho phép EAFTA có thể kết nối có hiệu quả,

giảm thiểu tối đa những hiệu ứng không mong

đợi bởi sự phức tạp do các hệ thốngưu đãi

thương mại mang lại.

4 - Hình mẫu dự kiến của EAFTA

Những lý do của việc thể chế hóa sự hợp

tác kinh tế khu vực Đông Á là : khủng hoảng

tiền tệ châu Á; sự gia tăng các FTA trên các

khu vực của thế giới; tiến triển chậm chạp của

bản thân các vòng đàm phán Đô-ha ; quátrình

WTO + gắn với việc di chuyển nguồn nhân lực,

nguồn FDI và các sự trợ giúp về kinh tế; sự cạnh

tranh giữa các nước trong khu vực Đông Á.

-
- Một kịch bản hiện thực nhất là khu vực

Đông Á có thể thiết lập một khuôn mẫu FTA

theo kiểu trục xoay , lấy ASEAN làm vai trò

trụ cột.

- Một kịch bản khác là EAFTA được thành

lập thông qua hàng loạt FTA ASEAN + 1 vì các

FTA có thể lấy làm cơ sở để thực hiện Hội nhập

khu vực sâu hơn . Tuy nhiên , theo kinh nghiệm

của ACFTA và AKFTA , để có một EAFTA có

chất lượng cao hơn , cần tham khảo FTA

ASEAN+3 với các nước Đông - Bắc Á.

-
Nếu EAFTA cùng tồn tại song song với

các FTA khác thì sẽ khó tránh khỏi hiệu ứng

theo kiểu "bát mỳ I -ta -li- a " với nhiều luật, quy

định chồng chéo làm rối trí các doanh nghiệp .

5 - Những tác động tích cực của EAFTA

a - Lợi ích chung.

-

Việc phát huy tốt được tính năng động,

tính nhạy bén ; sự bo sung, hỗ trợ cho nhau ; sự

khác nhau về quy mô và trình độ phát triển của

từng nước và xu thế tất yếu của hội nhập trong

một thị trường rộng lớn hơn và đồng nhất hơn

của khu vực sẽ giúp EAFTA có những tác động

không nhỏ đến lợi ích kinhkhông nhỏ đến lợi ích kinh tế, đầu tư và thương

mại của từng nước , vùng lãnh thổ trong khu

vực Đông Á.

Theo đánh giá của nhóm Chuyên gia

nghiên cứu về tínhkhả thi của EAFTA (do các

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN , Trung Quốc và

Nhật Bản thành lập năm 2004), một EAFTA
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của ASEAN + 3 có quy mô lớn hơn sẽ đem lại

nhiều lợi ích hơn cho các nước thành viên so

với những lợi ích mà AFTA và bất kỳ FTA

ASEAN + 1 nào mang lại.

- Tác động tích cực của một EAFTA đối với

từng nước, vùng lãnh thổ trong khu vực Đông

Á có thể là: thúc đẩy hơn nữa việc mởrộng thị

trường xuất khẩu ; tăng cường thu hút vốn đầu

tư FDI; thúc đẩy việc chuyển giao và tiếp thu

công nghệ sản xuất và kinh nghiệm quản lý tiên

tiến ; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh ; giúp

phân bổ nguồn lựcvà chuyển dịch cơcấu kinh

tế một cách hợp lý; hoàn thiện hệ thống chính

sách kinh tế , pháp luật .

b - Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

EAFTA mang lại cơ hội để các nước có

trình độ phát triển thấp hơn có thể thu hút ngày

càng nhiều hơn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

vì các lý do sau đây :

- Thị trường ngày càng mở rộng , sự liên kết

c - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

Tác động của việc thu hút FDI thường lớn

hơn so với tác động của của thương mại. Các

lợi thế thương mại hiện hữu chỉ thể hiện sự tác

động ngắn hạn , còn đầu tư FDI thể hiện tầm

nhìn nhận dài hạn của các nhà đầu tư có tác

động lâu dài đến tương lai phát triển của đất

nước . FDI làm chuyển dịch các dòng vốn kèm

theo cả công nghệ và kinh nghiệm quản lý , sẽ

có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng

kinh tế của cả khu vực và từng nước , vùng lãnh

thổ trong khu vực Đông Á. Đối với cácnước

kém phát triển hơn , những tác động tích cực đó

thể hiện ở các mặt sau đây:

· FDI bổ
sung nguồn vốn quan trọng cho

đầu tư phát triển , chuyển giao những công nghệ

hiện đại trong các lĩnh vực kinh tế, giúp phân

nguồn lựcmột cách hiệu quả và chuyển dịch

cơ cấu nền kinh tế . Vì vậy , các nguồn vốn trong

và ngoài nước là nhân tố quan trọng nhất mang

sự chuyển đổi tích cực trong cơ cấu kinh tế
chặt chẽ hơn về luật lệ giữa cácnước Đông Á lại

sẽ là môi trường thuận lợi để các nước có thể

thu hút đầu tư và tham gia vào các chuỗi sản

xuất của khu vực ;

-

Ba nước Đông - Bắc Á (Nhật Bản, Hàn

Quốc, Trung Quốc ) là những nhà đầu tư hàng

đầu trong khu vực .

-
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là các

nền kinh tế có cấp độ phát triển khác nhau, nên

những ngành nghề của họ tham gia đầu tư trực

tiếp vào các nước kém phát triển hơn ở khu vực

cũng rất đa dạng .

-

Việc tăng cường quan hệ đầu tư trong

khuôn khổ EAFTA sẽ thúc đẩy nhiều nước,

nhất là khối Đông - Bắc Á gia tăng mạnh đầu

tư vào các nước khác , là cầu nối cho xuất khẩu

hàng hóa vào thị trường khu vực với mức thuế

suất thấp . Mục tiêu thu hút đầu tư là một quá

trình tổng hợp bao gồm các nhân tố do EAFTA

mang lại và các nhân tố nội tại để đón đầu và

tranh thủ cơ hội đầu tư của chính bản thân các

nước kém phát triển hơn.

của mọi quốc gia.

-

Việc các nước sẽ cùng nhau tiếp cận gần

hơn với một cơ chế luật lệ hài hòa, thống nhất,

ổn định , loại bỏ các hàng rào thương mại sẽ

làm cho khu vực Đông Á hấp dẫn hơn , tạo nên

một mạnglướisảnxuất được thống nhất hơn ,

quan hệ thương mại nội khối được tăng cường

hơn , tính cạnh tranh của nền sản xuất ở các

nước Đông Á được nâng cao hơn trên thị

trường thế giới . Theo đó, các quy định về xuất

xứ, thủ tục hải quan , tiêu chuẩn và hợp chuẩn

khác nhau sẽ không còn làm rối trí doanh

nghiệp như trước , sẽ thúc đẩy khả năng xuất

khẩu của Việt Nam cũng như sẽ làm giảm thiểu

các chi phí giao dịch của doanh nghiệp .

-
Tự do hóa thương mại , tự do di chuyển

hàng hóa, dịch vụ và vốn đầu tư có tác động

tích cực làm cho các nước tận dụng được lợi thế

cạnh tranh của mình, tăng cường xuất khẩu

những mặt hàng có thế mạnh vào thị trường

Đông Á, mặt khác nhập khẩu máy móc thiết bị

với giá ưu đãi từ các nước có trình độ, quy mô
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năm 1980 lên trên 25% năm 2005 .

phát triển cao hơn trong khu vực Đông Á, đầu ngạch ngoại thương của thế giới từ 15% trong

tư mở rộng sản xuất trong nước. EAFTA tạo ra

một thị trường khu vực nhằm đạt được sự tự do

di chuyển hàng hóa , dịch vụ và vốn giữa các

thành viên . Tiền đề cho sự di chuyển tự do này

phải là sự thống nhất các luật lệ và quy định

liên quan đến hàng hóa sản xuất trong nước và

nhập khẩu .

EAFTA sẽ trở thành động lực thúc đẩy các

nước trong khu vực hoàn thiện hành lang pháp

lý hài hòa với cơ chế và thể lệ thị trường khu

vực , xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đắc lực

cho việc đẩy mạnh giao lưu hàng hóa với các

nước, vùng lãnh thổtrong khu vực . Hệ thống

này bao gồm hệ thống luật pháp , hệ thống quản

lý hành chính , ngoại thương , ngân hàng , hải

quan , vận tải v.v ..

d - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .

- Nhóm Chuyên gia nghiên cứu về tính khả

thi của EAFTA thuộc 13 nước thành viên đã

đưa ra dự báo rằng, sau khi EAFTA hoàn

thành, tổng GDP của các nước Đông Á sẽ tăng

lên 1,2% và phúc lợi kinh tế thu được đạt 104,6

tỉ USD. Nhịp độ tăng trưởng GDP của các nước

ASEAN sẽ lớn hơn nhịp độ tăng trưởng GDP

của các nước Đông - Bắc Á (Trung Quốc, Nhật

Bản và Hàn Quốc ) . Đặc biệt, EAFTA hứa hẹn

mức tăng trưởng GDP của cả khối ASEAN là

3,6% , trong khicon số này của ba nước còn lại

chỉ là 0,9% . Riêng đối với Việt Nam, EAFTA

dự kiến sẽ mang lại sự tăng trưởng 2,83% về

GDP và lợi ích do sự phát triển của thương mại

sẽ đạt 3,029 tỉ USD.

6 - Những kết quả hợp tác bước đầu

Quá trình hội nhập kinh tế khu vực đã giúp

các nước Đông Á đã đạt được nhiều thành tựu

quan trọng trong thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư ,

cụ thể.

a - Về xuất khẩu .

.
- Xuất khẩu của các nước Đông Á đạt nhịp

độ tăng trưởng cao nhất của thế giới, đưa tỷ

trọng xuất khẩu của các nước đó trong tổng kim

- Tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu nội khối

đã không ngừng được nâng lên từ 33% năm

1980, đến 43% năm 1990 , đến 55% trong năm

2005 (chỉ thấp hơn mức 62% năm 2005 của 15

nước EU). Tuy tỷ trọng xuất khẩu nội khối còn

thấp so với Hiệp định thương mại tự do Nam

Mỹ (NAFTA ) hay Liên minh châu Âu (EU ),

nhưng có mộtthực tế là trong 23 năm qua , tổng

kim ngạch xuất khẩu nội khối đã tăng lên 7 lần

và đang còn tiếp tục tăng .

- Trong cơ cấu xuất nhập khẩu của các nước

Đông Á, xuất nhập khẩu các sản phẩm chế tạo

chiếm tỷ trọng ngày càng lớn ( 88,7%kim

ngạch xuất khẩu, 72,7 % kim ngạch nhập khẩu

thời kỳ 2000 - 2004 ), trong đó máy móc thiết bị

(53,6% kim ngạch xuất khẩu , 41,8% kim ngạch

nhập khẩu thời kỳ 2000 - 2004 ), nhất là xuất

nhập khẩu phụ tùng, linh kiện chiếm tỷ trọng

ngày càng cao .

b - Về đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Mặc dầu sự di chuyển nguồn vốn của thế

giới bị đình trệ , nhưng tỷ trọng về nguồn vốn

FDI của các nước Đông Á trong tổng nguồn

vốn FDI của toàn thế giới không ngừng tăng

lên từ khoảng 7% năm 1980 lên đến 18 % năm

2005. Tỷ trọng nguồn vốn FDI đầu tư trong nội

khối trong tổng nguồn vốn đầu tư FDI của các

nước Đông Á năm 2001 đã đạt 40 %.

-
Sự tăng trưởng hướng vào xuất khẩu đã

làm tăng sự năng động nền kinh tế trong nước

và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Thị

trường nội địa to lớn , tiền lương thấp và lực

lượng lao động dồi dào, có tay nghề cao ở

Đông Á là những nhân tố quan trọng tiếp tục

thu hút một khối lượng lớn vốn đầu tư FDI vào

khu vực Đông Á .

-
Sự tăng trưởng mạnh mẽ các dòng vốn FDI

đổ vào cácnước Đông Á từ những năm 80 của

thế kỷ XX, mà những nước nhận vốn FDI lớn

nhất là các nước NIEs, ASEAN4, Trung Quốc
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và Việt Nam . Trong đầu tư FDI, các công ty đa

quốc gia của Nhật Bản đóng vai trò quan trọng

vì họ định hướng đầu tư vào các nước Đông Á,

trên bình diện cả xuất khẩu và nhập khẩu , thiết

lập mạng lưới sản xuất trong lĩnh vực công

nghiệp , góp phần tăng tỷ lệ thương mại nội

khối .

- Nguồn vốn đầu tư FDI này đã thiết lập một

mạng lưới sản xuất theo hướng hội nhập kinh tế

vượt ra khỏi khuôn khổ quốc gia dẫn tới việc

thiết lập một loạt các nhà máy, được chuyên

môn hóa trong hệ thống dây chuyền công nghệ .

Những dây chuyền liên kết này tạo cơ sở cho

việc lưu thông các sản phẩm trong nội bộ một

ngành sản xuất ở các nước Đông Á.

c- Trong lĩnh vực tài chính .

Trong lĩnh vực tài chính , các nước

ASEAN +3 , bao gồm ASEAN , Trung Quốc,

Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu khởi xướng

Sáng kiến Chiêng - mai, trao đổi về giám sát và

chính sách kinh tế , "Sáng kiến thị trường trái

phiếu châu Á ":

-

Sự phát triển của thị trường trái phiếu

châu Á có nhiều điểm ấn tượng : trái phiếu địa

phương trong giai đoạn 1997 - 2004tăng gấp

đôi, đạt mức 1,400 nghìn tỉ USD, chiếm 48%

GDP của khu vực. Đồng tiền nội tệ chiếm

khoảng 60 %, trái phiếu chính phủ chiếm

khoảng 50% tổng trị giá trái phiếu .

-
Cùng thời gian đó, các ngân hàng trung

ương khu vực đã thành lập quỹ trái phiếu

châu Á. Quỹ trái phiếu lần thứ nhất được hình

thành khoảng 1 tỉ USD, trong đó trái phiếu

châu Á giữ vị trí chi phối . Quỹ trái phiếu lần

thứ 2 sẽ được phát hành bằng trái phiếu tiền địa

phương cho thời hạn lâu hơn. Ý tưởng đó sẽ

làm tăng nhu cầu về phát hành quỹ trái phiếu

châu Á bằng tiền nội tệ địa phương cho thời

hạn lâu hơn . Đó là sự tiến bộ trong việc thành

lập thị trường trái phiếu khu vực, mà hầu hết

trong số đó được hình thành ở mức có được

trước thời kỳ khủng hoảng .

7 - Những yếu tố thuận lợi cho việc hình

thành EAFTA

- Tự do hóa thương mại và đầu tư , những

tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực

viễn thông và vận tải cótácdụng làm giảm chi

phí giao dịch thương mại và đầu tưở nước

ngoài là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự

tăng trưởng mạnh mẽ thương mại và đầu tư

trong khu vực Đông Á.

-
Tất cả các nền kinh tế Đông Á tỏ ra rất

năng động, nhạy bén và luôn sẵn sàng hội nhập

kinh tế khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương

mại và đầu tư đã thúc đẩy các nước Đông Á tới

sự liên kết sâu rộng hơn . Ngoài ra , khu vực này

còn có thể đóng vai trò như là một động cơ phát

triển nền kinh tế toàn cầu .

-

- Sự đa dạng của các nền kinh tế trong khu

vực sẽ là sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau , tạo nên

tiềm năng kinh tế rất lớn , làm tăng tính hiệu

quả của sự hợp tác trong khu vực Đông Á,

- Các nền kinh tế ở Đông Á có sự khác nhau

về quy mô phát triển , trình độ kỹ thuật, công

nghiệp, khoa học, công nghệ và kinh nghiệm

quản lý tạo nên nhu cầu bức xúc phải liên kết

trong khu vực vè

giữa các nước , vùng lãnh thổ

đầu tư , thương mại , khoa học - công nghệ;

8 - Những khó khăn , thách thức trước mắt

-
Sự đa dạng về lịch sử , văn hóa, trình độ

phát triển kinh tế và hệ thống chính trị là trở

ngại lớn cho hội nhập khu vực. Sự đa dạng

trong phạmvi và chiều sâu của quá trình hội

nhập kinh tế, các quy định thương mại hết sức

phức tạp sẽ làm phức tạp hóa các thỏa thuận

trong khuôn khổ EAFTA .

- Định hướng của Đông Á là toàn cầu hóa

thương mại và đầu tư FDI trong khi Đông Á lại

mở cửa thu hút vốn đầu tư FDI từ khu vực Bắc

Mỹ và EU;

- Mối quan tâm về khả năng xung đột giữa

tự do hóa thương mại toàn cầu theo các quy

định của WTO với những hạn chế của chính

sách bảo hộ, những phân biệt đối xử và

Số 22 (tháng 11 năm 2006) 65



Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Tạp chí Gòn sản

những biểu hiện chệch hướng trong chính sách

thương mại;

Những do dự trong việc điều chỉnh cơ cấu

kinh tế do tự do hóa thương mại mang lại, đặc

biệt phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt |

với các cường quốc kinh tế mới nổi lên như |

Trung Quốc;

- Tính đặc thù và tính đa dạng của sự phát

triển kinh tế - xã hội trong nội bộ Đông Á trước

hết thể hiện ở sự khác biệt cả về văn hóa và

trình độ phát triển kinh tế , về thu nhập bình

quân đầu người, cơ cấu công nghiệp và khả

năng thể chế của từng nước.

- Liệu các nước kém phát triển hơn đã sẵn

sàng trước nhữngcam kết sâu rộng trong khuôn

khổ FTA ĐôngÁ, trong khi các doanh nghiệp

của họ chủ yếucó quy mô vừa và nhỏ, vốnkinh

doanh hạn chế , lại đang phải đốiđầu với cuộc

cạnh tranh gay gắt trên thương trường quốc tế ?. |

Việc các nước tham gia vào EAFTA có |

nghĩa là phải chấp nhận mở cửa thị trường của |

mình . Cạnh tranh với hàng hóa củacác nướccó |

trình độ phát triển cao hơn trong khu vực sẽ |

diễn ra gay gắt không chỉ đối với những hàng |

hóa nhập khẩu , mà ngay cả với hàng tiêu dùng

trong nước do các doanh nghiệp FDI sản xuất .

-

-
Việc Việt Nam đã chính thức trở thành

thành viên WTO và đang tham gia vào các

FTA khu vực có nghĩa là tham gia vào một sân

chơi chung cho toàn cầu và khu vực Đông Á,

chắc chắn sẽ tạo sức ép đối với các doanh

nghiệpViệtNam buộc phải tuân theo những

luật chơi đó trong khi thời gian cho các doanh

nghiệp chuẩn bị, nhấtlàthờigian được bám

vào sự bảo hộ của Nhà nước không còn nhiều.

- Việc các nước tham gia EAFTA có nghĩa |

là họ sẽ bị chi phối bởi hệ thống luật lệ ở khu

vực, đòi hỏi Nhà nước phải tạo mộtmôi trường

pháp lý ổn định , thuận lợi ; thêm vào đó phải

đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống kếtcấu

hạ tầng, phải đầu tư nhiều hơn nữa cho nguồn

nhân lực lâu dài là những yếu tố quan trọng để

nền kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng.D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Hải Dương ..

(Tiếp theo trang 39)

gốm sứ . Điều chúng tôi thường xuyên lưu tâm

là việc tổ chức sản xuất tương đối ổn định ,

tránh được tác động của quy luật cung cầu ,

quy luật giá trị làm sản xuất biến động thất

thường. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế lâu

nay đã được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu

thị trường song vẫn mang đậm nét phong trào

khiến có nhiều mặt hàng khó tìm đầu ra . Bài

toán tổ chức sản xuất cần thỏa mãn được các

yêu cầu thu được lợi ích kinh tế cao nhất, lại

hiểm cho các rủi ro trong sản xuất, kinh

tránh được sự biến động quá lớn . Quỹ bảo

doanh (đặc biệt đối với các sản phẩm nông

nghiệp) được quan tâm , đang hình thành và

hoạt động. Trong nông nghiệp phải quy

hoạch cho được các vùng sản xuất nông sản ,

thực phẩm có quy mô lớn , đạt được yêu cầu

về sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng , đáp

ứng thị trường nội địa và xuất khẩu .

Chủ động và tích cực hội nhập không chỉ

là yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp , doanh

nhân trong tỉnh mà quan trọng hơn là tổ chức

học tập chuyên đề về hội nhập và gia nhập

WTO cho cán bộ chủ chốt phường, xã, quận ,

huyện, thành phố , để hiểu rõ những thuận lợi,

thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế thế

tế,

giới. Trên conđường hội nhập kinh tế quốc

dù còn nhiều khó khăn, tháchthức,nhưng

với quyết tâm cao cùng các giải pháp đồng

bộ , tỉnh Hải Dương sẽ biến khó khăn thành

thời cơ trong tương lai, phát triển nhanh và

bền vững, xứng đáng là vùng trọng điểm kinh

phía Bắc của cả nước .
tế

PV : Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

THÁI SƠN

(Thực hiện )
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ASEAN + 3 VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM

HOÀNG THỊ THANH NHÀN

nay,

Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997 - 1998 cùng với sức ép

cải cách cơ cấu đã đặt các nước ASEAN trước yêu cầu bức thiết phải tăng

cường hơn chất lượng hội nhập kinh tếkhu vực . Cũng nhưASEAN , nhóm

3nước Đông - BắcÁ là Trung Quốc,NhậtBản và Hàn Quốc đều nhận thấy

lợi ích quốc gia của họgắn liền với liên kết kinh tế khu vực . Cho đến

ASEAN + 3 đang có chiều hướng trở thành hạt nhân của Cộng đồngĐôngÁ

trong tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư . Việt Nam có thểkhẳng

định vị thế trong ASEAN + 3 khi tiềm lực của đất nước được cải thiện , kinh

tế tăng trưởng nhanh và bền vững, môi trường an ninh chính trị và xã hội

ổn định .

1 - Hội nhập ASEAN +3 và các động cơ

khác nhau

Ý tưởng về hình thành nhóm kinh tế Đông Á

trên cơ sởASEAN + 3 lần đầu tiên được cựu Thủ

tướng Ma-lai- xi- a , ngài Ma-ha -thia đưa ra vào

đầu những năm 90 của thế kỷ XX . Tuy nhiên , vì

nhiều lý do , ý tưởng này đã không nhận được sự

đồng thuận lớn . Cho đến cuối thập kỷ trước , xu

thế nhất thể hóa kinh tế khu vực được khởi động

lại tích cực hơn và có chuyển biến rõ rệt .

Tháng 12-1997, các nước ASEAN cùng với

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức

hội nghị cấp cao nhằm thiết lập cơ chế 10 + 3 với

"Tuyên ngôn hợp tác hướng tới thế kỷ XXI" .

Tháng 11-1999, lãnh đạo 13 nước đã nhất trí

thông qua " Tuyên bố chung về hợp tác Đông Á ",hợp tác Đông Á ",

trong đó thể hiện ý tưởng hợp tác lâu dài, có tính

chiến lược , trên nguyên tắc chung sống hoà bình

và các nguyên tắc của Hiệp ước thân thiện và

hợp tác Ba- li cũng như của luật pháp quốc tế .

Tháng 5-2000 , sáng kiến Chiềng Mai và

9 lĩnh vực ưu tiên hợp tác đã được thông qua.

Tháng 7-2003 , cuộc gặp thượng đỉnh

ASEAN+3 đã thăm dò ý tưởng thành lập

Khu vực mậu dịch tự do Đông Á. Những ý tưởng

về hình thành Cộng đồng Đông Á càng trở nên
Á

rõ nét hơn trong tầm nhìn của các nhàlãnh đạo

các quốc gia trong khu vực.

Tháng 12-2005, các nguyên thủ quốc gia của

ASEAN cùng với các nguyên thủ đến từ Trung

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ô-xtrây -li-a đã

bàn thảo về nội dung xây dựng Cộng đồng Đông

Á. Vào cuối năm nay, Hội nghị thượng đỉnh

Đông Á sẽ diễn ra tại Ma-ni- la (Phi- líp -pin ) và

tương lai của Cộng đồng Đông Á là vấn đề sẽ

được đề cập đến tại Hội nghị này.

Động cơ nào thúc đẩy liên kết kinh tế

Đông Á ?

Thứ nhất, sự cạnh tranh ảnh hưởng và bảo

đảm lợi ích kinh tế , chính trị của các nước lớn

trong khu vực, trước hết là Trung Quốc và Nhật

Bån.

Trong điều kiện cục diện kinh tế khu vực có

nhiều thay đổi: sự vươn lên mạnh mẽ của Trung

Quốc, suy thoái kinh tế kéo dài của Nhật Bản ,

* PGS, TS , Viện Kinh tế và Chính trị thế giới thuộc

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
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thái độ "sao nhãng" của Mỹ đối với khu vực

Đông - NamÁ kể từ sau sự kiện ngày 11-9-2001 ,

sự nổi lên của nền kinh tế Ấn Độ... Nhật Bản và

Trung Quốc đều gia tăng cạnh tranh nhằm giành

ngôi vị dẫn đầu khu vực . Tuy nhiên , quan hệ

2nước hiện tại còn đang gặp nhiều sónggió. Sự

tham gia của mỗi bên vào Cộng đồngĐông Á

nhằm vừa kiềm chế ảnh hưởng của nhau vừa

tranh thủ những cơ hội thuận lợi để củng cố sức

mạnh của chính họ. Rõ ràng là cục diện hiện nay

chưa chứng tỏ bên nào có thể lấn át bên nào.

Thứ hai, nhu cầu kiến tạo môi trường chính

trị và kinh doanh ổn định , bảo đảm tăng trưởng

bền vững của nhóm nước ASEAN .

Các nước Đông - Nam Á chỉ có đầy đủ sức

mạnh khi duy trì được ASEAN thống nhất thành

một khối. Trong bối cảnh mâu thuẫn giữa các

nước lớn trong khu vực đe dọa tình hình an ninh

chính trị và kinh tế, vai trò của ASEAN chỉ có

thể được khẳng địnhmột khi ASEAN trở thành

tâm điểm thu hút các nền kinh tế láng giềng

trong Cộng đồng Đông Á. Điều này càng cần

được khẳng định khi không nướcnào trong

2 cường quốc khu vực là Trung Quốc và Nhật

Bản chịu nhún nhường địa vị "người cầm lái" .

Trong điều kiện 2 cường quốc chưa phân thắng

bại, ASEAN cần đến Cộngđồng Đông Á với vai

trò "trung gian cầm lái" vàtranh thủ nhiều cơ hội

thuận lợi cho phát triển kinh tế bền vững.

Thứ ba , hình thành đối trọng thương mại và

đầutư tự do trước khối thương mại châu Âu và

Bắc Mỹ.

Quátrình toàn cầu hóa đã không thể ngăn cản

được tiến trình khu vực hóa khi mà chủ nghĩa

bảo hộ thương mại vẫn đang là mối quan tâm rất

lớn của các nền kinh tế phát triển . EU và

NAFTA (Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ) là

2 khối kinh tế khổng lồ , thu hút đến 60% tổng

giá trị thương mại toàn cầu . Mỹ và châu Âu là2

thị trường chính của nhiều nềnkinh tế hướng về

xuất khẩu châu Á, vì vậy, mỗi chính sách thương

mại mới theo xu hướng bảo hộ đều ảnh hưởng

rất lớn đến các nền kinh tế Đông - Nam Á. Cộng

đồng Đông Á khi trở thành thị trường mở, với

các nấc thang phát triển khác nhau sẽ tạo thành

tổng thể hài hòa và bổ trợ cho nhau . Công nghệ

nguồn xuất phát từ Nhật Bản , và có thể một phần

từ Trung Quốc, còn các nền kinh tế nhỏ hơn và

ở đẳng cấp thấp hơn sẽ đóng vai trò bổ trợ và

dựa vào sản xuất thu hút nhiều lao động . Hình

thành chuỗi cung ứng trong khuôn khổ cộng

đồng là điều kiện cần thiết để khắc phục sự phụ

thuộc thái quá vào thị trường Mỹ và châu Âu khi

chủ nghĩa bảo hộ vẫn đang còn chi phối chính

sách thương mại của nhiều quốc gia công nghiệp

phát triển .

Thứ tư , tạo ra thế địa chính trị và địa kinh tế

hài hòa, có lợi cho hòa bình bền vững trong toàn

khu vực châu Áđồng thời tham gia tích cực vào

hội nhập kinh tế toàn cầu .

Cân bằng giữa các nước lớn chưa bao giờ là

vấn đề của ngày hôm
vấn đề của ngày hôm qua đối với các thành viên

ASEAN, bởi lẽ các siêu cường luôn quan tâm

đến môi trường địa chính trị bất biến ở Đông -

Nam Á . Tuy nhiên , mộtthực tế mà ASEAN có

thể thay đổi, hoặc ít nhất là chủ động gây ảnh

hưởng thông qua củng cố sức mạnh tập thể, lợi

dụngxu thế quốc tế thực hiện chính sách cân

bằng giữa các nước lớn , cùng sánh vai với các

cường quốc xây dựng trật tự khu vực mớicó lợi

cho hòa bình , ổn định và phồn vinh - điều mà

từng quốc gia riêng lẻ không thể thực hiện được.

Cải cách cơ cấu đã mang lại cho Đông - Nam

Á thành tích tăng trưởng ngoạn mục trong những

năm gần đây: tăng trưởng kinh tế trong các năm

2003 , 2004 , và 2005 tuần tự đạt 4,5%, 5,5% và

5% ; riêng năm 2006 dự báo tăng trưởng khoảng

5,5% bất chấp diễn biến phức tạp của giá dầu thế

giới và nhiềubiến cố chính trị cũng như hậu quả

thiên tại trong khu vực . Mục tiêu dự kiến thành

lập Cộng đồng ASEAN (AC) với 3 trụ cột kinh

tế , an ninh và văn hóa - xã hội vào năm 2015

tăng sức hấp dẫn cho ASEAN và vai trò "người

cầm lái" quan trọng trong Cộng đồngĐông Á sẽ

phải thuộc về ASEAN hơn bất kỳ quốc gia riêng

lẻ nào.

AC, EAC, APEC : Tiến trình nào là

trọng tâm ?

Nếu chưa kể đến ASEM, cục diện hội nhập

kinh tế Đông Á hiện nay đang chứng kiến sự

giao thoa của 3 dòng hội nhập. Vậy, thực tế đó ,

trong chừng mực nhất định, có " pha loãng mối
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quan tâm " của các quốc gia hay không? Trước

hết phải thấy rằng mỗi tiển trình đều phản ánh

mục đích sâu xa của mỗi bên đối táctrong và

ngoài khu vực .

Mỹ muốn khẳng định mối quan tâm của họ

đối với ASEAN thông qua APEC và cả APEC

sau cải tổ. Từ sau sự kiện ngày 11-9-2001, vai

trò chi phối của Mỹ đối với Đông - Nam Á đôi

phần suy giảmdo sự trỗi dậy của các nền kinh tế

lớn Trung Quốc , Ấn Độ và Đông Á nói chung,

"quyền lực mềm " của Mỹ cũng có phần giảmsút

do những sai lầm trong cuộc chiếnchốngkhủng

bố quốc tế . Tuy nhiên , gần đây Mỹ đã tỏ rõ

chính sách quan tâm trở lại đối với Đông - Nam

Á, và việc để cho EAC nằm ngoài quyền kiểm

soát củaMỹ là điều Mỹ không chấp nhận . Việc

tham dự Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Khu vực

ASEAN (ARF) năm nay của Bộ trưởng Ngoại

giao Mỹ C. Rai-xơ chứng tỏđộng thái quan tâm

trở lại của Mỹ. Mặt khác , mức độ phụ thuộc của

các nền kinh tế Đông Á vào Mỹ còn khá cao

nướcMỹ, điểm đếncủa20 % hàng xuất khẩutừ

Đông Á, của hơn 30% xuất khẩu từ Ma-lai- xi-a

và Nhật Bản . Họ vẫn quan sát và hành động khi

quyền lợi của họ ở khu vực bị ảnh hưởng .

Trung Quốc và Nhật Bản thực hiện chính

sách lôi kéo ASEAN về mình thông qua EAC.

Trong khi kinh tế Trung Quốc cải thiện không

ngừng , nền kinh tế Nhật Bản có dấu hiệuphục

hồi trở lại, cả 2 nước đều sử dụng công cụ FTAS

(các hiệp định thương mại tự do )để giành quyền

lãnh đạo khu vực và ASEAN + 3 chỉ thành công

nếu2 nền kinhtế khổng lồ này tìm được tiếng

nói chung về một khu vựcmậu dịch tự do thống

nhất trong toàn khu vực, dựa trên cơ sở tintưởng

lẫn nhau. Tuy nhiên , Trung Quốc cho đến nay

không chỉ là " công xưởng của thế giới" mà còn

là " thị trường hàng hóa " với sức mua rất lớn .

Những tín hiệu thị trường xuất phát từ Trung

Quốccó thể làm đảo lộn giá cả của hàng hóa và

dịch vụ toàn cầu . Quan hệ kinh tế Trung Quốc -

ASEAN hiện đangđược triển khai tập trung vào

3 hướng : Khu vực hợp tác kinh tế xung quanh

vùng vịnh Bắc Bộ, hành lang kinh tế Nam Ninh -

Xin -ga-po và hợp tác tiểu vùng sông Mê Công

mở rộng . Tất cả những kế hoạch này nhằm tạo

lập môi trường kinh doanh thuận lợi khi

-

Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc -

ASEAN thực sự có hiệu lực.

Trong bối cảnh đó , Nhật Bản không chỉ tranh

thủ ASEAN mà còn tranh thủ cải thiện cả quan

hệ Trung - Nhật, hướng đến tạo lập Cộng đồng

Đông Á trên nềntảng kinh tế thị trường tự do ,

công bằng và các nguyên tắc quốc tế . Nhật Bản

coi ASEAN như đối tác kinh tế toàn diện

của mình .

củng cố hình ảnh của khối thông qua xây dựng

Về phần mình , ASEAN hiện đang nỗ lực

Cộng đồngASEAN (AC). Tuy nhiên , các nền

kinh tế ASEAN còn phụ thuộc rất nhiều vào thị

trường Mỹ, thương mại nội khối trên thực tế vẫn

chưa được cải thiện nhiều , chỉ chiếm 25 % tổng

xuất khẩu của ASEAN , trong đó, có đến 60 % -

70% là giao dịch giữa Xin -ga-po với Ma -lai-xi- a

và In-đô -nê -xi- a . Thực tiễnnày khiến cho Cộng

đồng kinh tế ASEAN gặp nhiều thách thức. Vai

trò then chốt của AEC đối với AC không còn là

quyết định vị thế của ASEAN trong Cộng đồng

vấn đề phải bàn cãi. Sự thành công của AC sẽ

Đông Á để khẳng định "ASEAN + 3 chứ không

phải 3+ASEAN" . ASEAN không có lựa chọn

nào khác là củng cố kinh tế nội khối, hành động

trong một thực thể thống nhất, dựng lên bộ

khung cân bằng chiến lược với các nước lớn ,

khẳng định vai trò "người cầmlái" trong khu vực

vốncó quá nhiềuvấn đề địa kinh tếvàđịa chính

trị nhạy cảm . Trên nền tảng lý thuyết "chủ nghĩa

khu vực mở", thông qua thựchiệncác FTA riêng

rẽ với từng nước lớn ,ASEAN sẽ làm sâu sắc hơn

chất lượng liên kếtkinh tế, dẫn dắt hợp tác kinh

tế khu vực, cùngpháttriển bình đẳng với các

nước lớn vìmục tiêu hòa bình , ổn định và thịnh

vượng trong khu vực

2 - Tương lai của ASEAN + 3 : Thách thức

nhiều hơn thuận lợi

Trong điều kiện mới, xu thế tự do hóa thương

mại và đầu tư không thể đảo ngược, lợi ích kinh

tế , chính trị đan xen , tương lai của ASEAN + 3 sẽ

tùy thuộc vào vai trò tham dự của Trung Quốc,

Nhật Bản và ASEAN, trong đó:

Trung Quốc làm hạt nhân đầu tầu tăng trưởng

kinh tế toàn khu vực, đó là mục tiêu của cường

quốc khu vực . Tuy nhiên, theo các chuyên gia ,
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Thế giới : Vấn đề - Sự kiện
Tạp chí Gòng sản

điều này không dễ thực hiện bởi các lý do: sự

kiềm chế của Mỹ và Nhật Bản ; Trung Quốc

chưa thực sự sẵn sàng thực hiện trách nhiệm

quốc tế của họ ; hội nhập kinh tế Đông Á chủ yếu

được kích thích bởi các lực lượng thị trường

nhưng chưa đạt được hội nhập thể chế tương

ứng. Trong tương lai 10 năm tới , nếu nước này

đạt được độ sâu hội nhập với ASEAN trên cơ sở

ASEAN + 1 và đi kèm là những cải cách thể chế,

khả năng cầm lái của TrungQuốc có thể khả

quan hơn . Trung Quốc triển khai nhiều mũihợp

tác khác nhau nhằm quy tụ các nền kinh tế

ASEAN vào chuỗi sảnxuất và kinh doanh do

Trung Quốc làm trụ cột.

Nhật Bản khuyến khích ASEAN +3 trên

nguyên tắc : xây dựng nền kinh tế thị trường tự

do, công bằng và các nguyên tắc bảo đảm tự do

hóa thương mại và đầu tư toàn diện ;khuyến

khích doanh nhân các quốc gia trong khu vực

chia sẻ trách nhiệm . Nhật Bản không cầm lái

công khai và trực tiếp mà thông qua thúc đẩy vai

trò cầm lái của ASEAN . Dưới quyềnlãnh đạo

của tân Thủ tướng S. A -be, Nhật Bản một mặt có

thể đạt được không khí hòa hoãn hơnvàlàmấm

hơn quan hệ Trung - Nhật so với thời kỳ Thủ

tướng tiền nhiệm Côi-dư -mi. Mặt khác , Nhật

Bản nỗ lực thúc đẩy ASEAN hội nhập sâu và

tăng trưởng bền vững để khối này có thể đảm

trách đượcvai trò người cầm lái, trong cuộc đấu

lựachọnngườicầmlái, Nhật Bản hẳn sẽ chấp

nhận ASEAN hơn là Trung Quốc.

Tình hình hiện tại đặt lên vai ASEAN trọng

trách lịch sử với vai trò người cầm lái . Vấn đề

ASEAN sẽ đảm trách vị trí này như thế nào khi

mà trong hiệp hội còn tồn tại quá nhiều yếu tố

cản trở hội nhập thành thị trường duy nhất và

xác lập thành một thể chế thống nhất. Tương lai

của Cộng
đồng Đông Á tùy thuộc vào khả năng

chèo chống của ASEAN trên lộ trình hội nhập

với chất lượng cao và chuyên sâu. ASEAN phải

thúc đẩy cải cách nội khối nhằm đạt mục tiêu

Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, sớm hơn

5 năm so với dự kiến ban đầu .

3 - Vai trò của Việt Nam

Trong ASEAN +3 , Việt Nam có thể khẳng

định vị thế tham dự của mình với tư cách là một

trong những nguồn bổtrợ hữu hiệu và tích cực.

Cùng với quátrình đổi mới kinh tế , Việt Nam

tham gia vào phân công lao động khu vực , hội

nhập nhanh chóng về thương mạivà đầu tư quốc

tế . Trên những phương diện khác nhau , Việt

Nam đã khẳng định vai trò tích cực của mình ;

đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cải cách cơ cấu, tạo

điều kiện hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực;

có chính sách đặc biệt thu hút sự quan tâm của

các dòng vốn từ các nền kinh tể phát triển ,

trong đócó ASEAN , để Việt Nam trở thành địa

chỉ tin cậy và nhiều triển vọng của dòng vốn

nước ngoài.

Sức ép của việc gia nhập WTO đối với cải

cách thương mại, cải cách thể chế sẽ thúc đẩy

môi trường kinh doanh ở Việt Nam . Nền kinh tế

mở mà Việt Nam theo đuổi chưa đủ để khẳng

định nền kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn hảo ,

chính phủ cần tạo điều kiện hơn cho khu vực tư

nhân giúp họ kinh doanh và giành lấy những cơ

hội kinh doanh thuận lợi mà không phải lúc nào

cũng có sẵn. Điều này tạo điều kiện kinh tếvà

chính trị cho Việt Nam vươn lên thành một

trong những nước đi đầu trong khối . Sự năng

động của nền kinh tế Việt Nam đã được khẳng

định. Vấn đề là Việt Nam vươn lên hàng ngũ các

nước ASEAN phát triển như thế nào để có tiếng

nói trọng lượng hơn trong tiến trình hội nhập

khu vực .

tất cảcác thành viên, trong đó ,Việt Nam cần

Củng cố ASEAN là nhiệm vụ cấp bách của

tập trung thảo luận lại các nguyên tắc cơ bản của

tích cực hơn trong quá trình hội nhập AC, như

ASEANhiện đang bộc lộ những yếu tố bất cập,

thúc đẩy sự ra đời của Hiến chương ASEAN ,

hình thành thị trường vốn và tài chính khu vực

thông qua kết nối mạng điện tử ASEAN .

độngvìchấtlượng hộinhập kinh tế khu vực hiện

Để nâng cao năng lực đề xuất sáng kiến hành

tại và trong tương lai, ViệtNam cần đội ngũ cán

bộ quảnlý lãnh đạo năng động , môi trường tư

duy mở và tham gia thực sự vào công cuộc hội

nhập khu vực cũng như hội nhập trong nước .

Chúng ta chỉ có thể đóng góp tích cực trong

ASEAN +3 khi tiềm lực củađất nước được cải

thiện , kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững ,

môi trường an ninh chính trị và xã hội ổn định.Ăn
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Tin hoạt động lý luận - thực tiên

ĐỒNG CHÍ TÔ HUY RỬA, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN

CHENBAU

LABBONG

TMED

NHIỆT LIỆT CHÀO NHỮNG

ĐÓNG CHÍ TÔ HUY RỬA

BÌ THƯTRUNG DỰNG ĐẢNG

TRƯỞNGBANTƯTƯỞNG VĂN HÓA TRUNGT

VỀ THÀNH VÀ LÀM VIỆC HI

30, BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN

THEWE

ÁNG 3-11 , đồng chí Tô Huy Rứa , Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban Tư tưởng - Văn

SÁN
hóa Trung ương đã đến thăm và làm việc với tòa soạn Tạp chí Cộngsản.

Phó giáo sư , tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

đã báo cáo với đồng chí Tô Huy Rứa về công việc của Tạp chí. Hiện nay, Tạp chí Cộng sản in

2 kỳ /tháng , phát hành 65.000 bản /số và Tạp chí Cộng sản điện tử (2 kỳ/tháng ), có trên

3.000 người truy cập mỗi ngày.

Ngày 30-10-2006 , Bộ Văn hóa - Thông tin vừa cấp giấy phép cho Tạp chí ra hai ấn phẩm

mới: Hồ sơ - Sự kiện và Chuyên đề phục vụ cơ sở . Trước tình hình hiện nay , Tạp chí đề nghị

Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép gộp 2 kỳ/tháng , thành 1 kỳ/tháng để bảo đảm chiều sâu

lý luận , nâng cao chất lượng tuyên truyền .

Sau khi phân tích tình hình lý luận và nhu cầu đối tượng của Tạp chí Cộng sản hiện nay , đồng

chí Tô Huy Rứa chỉ rõ: là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ,

Tạp chí Cộng sản có vị trí rất quan trọng với nhiệm vụ nghiêncứu lý luận , tổngkết thực tiễn và

dự báo những vấn đề phát triển của thực tiễn để trang bị nhận thức cho cán bộ , đảng viên, nâng

cao tính chủđộng cách mạng của người cộng sản . Việc cơ cấu lại sản phẩm của Tạp chí Cộng

sản là cần thiết, tuy nhiên cần phải tích cực tiếp thu ý kiến của độc giả, không ngừng hoàn thiện

và nâng cao chất lượng nội dung của các ấn phẩm .

Tin -ảnh : TTXVN
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THÔNG BÁO VỀ CÁC ẤN PHẨM

CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2007

TRƯ
ỚC

yêu

cầu của giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng , phát triển đất nước, để hoàn

thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho, thực hiện ý kiến chỉ đạo

của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực BanBí thư , trong năm

2007, ngoài số chính là Tạp chí Cộng sản ra hằng tháng, chúng tôi sẽ xuất bản thêm các ấn

phẩm mới là: Chuyên sanHồ sơ - Sự kiện và Tạpchí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở .

1. Tạp chí Cộng sản (số chính ) sẽ chuyển thành một kỳ /tháng và tăng từ 80 trang lên

100 trangin. Để nâng cao chất lượng, làm tốt hơn chức năng cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản thay đổi cơ cấu nội dung trên cơ sở tập trung thông tin

theo chuyên đề, vấn đề , tăng dung lượngthông tin những bài nghiên cứu chủ yếu của mỗi số,

quan tâm thích đáng đến những nội dung tổng kết thực tiễn, những thông tinphân tích, bình

luận về các vấn đề xã hội .

2. Hồ sơ - Sự kiện nhằm phục vụ cán bộ lãnh đạo , quản lý các cấp từ trung ương
đến địa

phương, cán bộ nghiên cứu , cán bộ tuyên giáo các cấp, cán bộ , đảng viên và bạn đọc rộng rãi .

Chuyên san Hồ sơ - Sự kiện sẽ đề cập một cách chuyên sâu về những sự kiện chính trị,

kinh tế , xã hội lớn trên thế giới và trong nước, có ý nghĩaquan trọng, có ảnh hưởng mạnh mẽ

đối với dư luận xã hội, được nhiều người quan tâm , chú ý . Mục đích hướng tới của Hồ sơ

Sự kiện là nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhận

dân, đấu tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, chống những âm mưu , thủ đoạn " diễn biến

hòa bình " của các thế lực thù địch . Mặt khác, Hồ sơ -Sự kiện cũng sẽ cung cấp cho bạn đọc

một hệ thống những thông tin , tư liệu phục vụ cho việc học tập , nghiên cứuvà nâng cao hiểu

biết.

Các chuyên mục chủ yếu của Hồ sơ - Sự kiện: Hồ sơ; Vấn đề và bình luận ; Bên lề sự kiện;

Hai tuần trong 5 phút; Thông tin trái chiều; Cửa sổ nhìn ra thế giới; Văn hóa - xã hội - kinh

Văn học -nghệ thuật; Thời tiết và sức khỏe; Góc châm biếm ....

3. Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở có đối tượng chính là cấp ủy các tỉnh ,

huyện, xã và cơ sở , cán bộ, đảng viên các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã , và bạn đọc

rộng rãi .

Chuyên đề sẽ cung cấp các tư liệu , thông tin lý luận , chính trị, hướng dẫn , giải thích chủ

trương , đường lối của Đảng, chính sách của Nhànước, hướng dẫn hoạtđộng thực tiễn phù

hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước . Mục tiêu hướng tới của Chuyên đề là nâng cao nhận thức cho cán bộ , đảng viên

về con đường xây dựng và phát triển đất nước, về đường lối , chủ trương của Đảng, chính sách

của Nhà nước , kinh nghiệm thực tiễn và cách thức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội

Đảng, các nghị quyết của Trung ương Đảng, giải thích định hướng tư tưởng cho cán bộ , đảng

viên trước những vấn đề, sự kiện lớntrong nước và quốc tế .

Các chuyên mục chính của Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở là: Định hướng

tư tưởng; Nghiên cứu - Trao đổi ; Kinh nghiệm - Thực tiễn ; Nhìn ra thế giới ; Diễn đàn cơ sở ;

Sinh hoạt tư tưởng; Thông tin ; Khái niệm...

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng đề nghị các cấp ủy, cơ quan , ban , ngành , các địa

phương quan tâm phối hợp , giới thiệu và thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị ,

ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng để các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản được

phát hành sâu rộng tới các cấp ủy, các cơquan,cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnước.

BAN BIÊN TẬP
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BẰNG BỘ CÔNG TY THAN UÔNG BỊ

D

TRỤ SỞ : PHƯƠNG TRƯNG VƯƠNG - THỊ XÃ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG MINH

DT: 033.856 274-033.854491FAX 033.854 115

Bí thư - Tổng Giám đốc: NGUYỄN NGỌC CƠ

ảng bộ Công ty than Uông Bí là Đảng bộ trực

thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng bộ

7 / Than
Uông

Bí có 7 đảng
bộ bộ phận

và 1 chi
bộ

trực thuộc, bao gồm 123 chi bộ với tổng số 1.246 đảng

viên ,chiếm 16,3 % tổng số CNV.

Trong những năm qua , với phương châm phát huy nội

lực, đoàn kết chặt chẽ , không ngừng đổi mới, Đảng bộ

Công ty than Uông Bí đã lãnh đạoCNVC phát huy truyền

thống công nhân Mỏ “Kỷ luật và đồng tâm “, đẩy mạnh

thi đua sản xuất và công tác , hoàn thành toàn diện các chỉ

tiêu kếhoạch SXKD đã đặt ra :

HUE CÙNG SÍT LIỆU HÀ QUÊ THE TUỔI

VỀ SXKD :Năm 2003công ty sản xuấtthannguyên khai đạt 941.000 tấn .

ĐẢNG BỘ CÔNG TYTHAN UÔNG BÍ

ĐẠI HỘI III

NIEMY 2005. 2008

Năm 2004 sản xuất 1.4000.000 triệu tấn , DT615,454 tỉ đồng, thu nhập BQ2,7 triệu đ /người/ tháng.

• Năm 2005 sản xuất đạt 2 triệu tấn , tổng doanh thu 996,499 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 22,146 tỉ đồng , thu nhập bình

quân 3,33 triệu đồng/người/ tháng .

* Năm2006 công ty dự kiến sản xuất 2,5 triệu tấn , nâng tổng doanh thu 1.164,649 tỉ đồng, thu nhập bình quân 3,6

triệu đồng/người/ tháng.

*Mụctiêu năm 2010 của công ty sản xuấtđạt 4 đến 4,5 triệu tấn than nguyên khai .

T

Từmột đơn vị sản xuất có sản lượng thấp, điều kiện sản xuất khó khăn , bằng nội lực của chính mình Công ty

than Uông Bíđãvươn lên trở thành đơn vị sản xuất than hầm lò có sản lượng đứng đầu trong Tập đoàn Công

nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam . Đời sốngCNVC khôngngừng được cải thiện .

Đại hộinhiệm kỳ 3 của Đảng bộ tháng 7/2005 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng trưởng nhanh , bền vững

Phát triển sản xuất gắn liền vớixây dựng hệ thống chính trị. Mục tiêu hành động là: An toàn - Đổi mới - Tăng

trưởng - Hiệu quả.

Lần đầu tiên tại vùng than Uông Bí giá thuỷ lực

di động được đưa vào sử dụng để khai thác than

tại lò chợ V7 mức 310-362m .

V

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐẢNG:

ảng bộ công ty tập trung vào nhiệm vụ kiện toàn tổ chức đổi

mới phươngthức lãnh đạocủa cấp ủy, đáp ứng yêu cầu đổi mới

doanh nghiệp . Đảng ủy công ty luôn đề ra nghị quyết sát, đúng với

tình hình thực tế và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Phát huy truyền

thống giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện

tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ , thực hiện quy chế làm việc của

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra .

àm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác quản lý cán

Lbộ, phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch , đào tạo cán bộ . Duy trì

và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ , phân

công nhiệm vụ và quản lý đảng viên ; phát triển đảng viên mới đạt

5 %/ năm , trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng trong phát triển

đảng viên mới.

Dar ở

ảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với đoàn thể quần

chúng như Công đoàn , ĐTNCS Hồ Chí Minh , Hội CCB. Phát

huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong phong trào thi đua

laođộng sản xuất, xây dựng tổ chức đảng , xây dựng đơn vị.

ới những thành tích đãđạtđược trong sản xuất và công tác , cán bộ,đảng viên , CNVCCông ty

Than Uông BíđãvinhdựđượcĐảng vàNhàNước tặngthưởngHuân chương Lao độnghạng

Nhì (năm 1998 ), Huân chương Lao độnghạngNhất (2005 ).



ĐẢNG BỘ CÔNG TY THAN HẠ LONG

Địa chỉ: 170 Lê Thánh Tông , TP . Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh * Điện thoại: 033 826 263 , 033 821 316 * Fax: 033 826 384

N

gày 2/10/1996 , Ban thường vụ Đảng ủy than Quảng Ninh ra Quyết định 40 -QĐ /ĐUTthành lập Đảng bộ

Công ty Than Quảng Ninh (nay Đảng bộ Công ty Than Hạ Long ) là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ

Than Quảng Ninh . Đảng bộcó 7 chi bộ , đảng bộ trực thuộc baogồm 240 đảng viên trên 2000CB- CNV .

ác chi, đảng bộ đều là cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ địa phương trên địa bàn như : Chi bộ cơ quan công ty ,

chi bộ mỏ than Suối Lại, chi bộ XN Than Bình Minh trực thuộc Thị ủy Hòn Gai (nay là Thành ủy Hạ

Long ); chi bộ XN Than Hà Ráng , chi bộ XNThan Cẩm Phả trực thuộc Thị ủy Cẩm Phả; chi bộ Xínghiệp

ThanĐông Triều trực thuộc Huyện ủyĐông Triều ; Đảng bộ bộ phận XN Than Hoành Bồ trực thuộc Huyện ủy

Hoành Bồ .

C

Đ

N

ược sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh , Đảng ủy Công ty đã xây dựng phương án về tổ

chức SXKD , cấp ủy , cán bộ, ổn định tổ chức, lãnh đạo nhiệm vụ SXKD và các lĩnh vực khác của

đảng ủy.

gày 23/4/2003, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ra Quyết định 63/QĐ -HĐQT đổi tên

Công ty Than Quảng Ninh thành Công ty Than Hạ Long . Tiếp đó ngày 15/5/2003 , Đảng bộ Công ty Than

Quảng Ninh được Đảngủy thanQuảng Ninh đổi tên làĐảng bộCông tyThan HạLong .

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MƯỜN

TWN

CONGTYTHAN HA LONG

LỄ ĐÓN NHẬN

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PH

GAN BENCIRENABOCONGNG

Qua quá trình 10 năm trưởng thành và phát triển , đảng bộ

công ty đã nói lên sự nỗ lực cốgắng của tập thể người lao động, của

đội ngũ cán bộđảngviên và củaĐảng bộ Công ty Than Hạ Longvề việc

thực hiện nhiệm vụ SXKDvà khắc phụckhó khăn phấn đấu hoànthành

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuậttrên giao : năm 1996 than nguyênkhaiđạt

716.542 tấn , thu nhập bình quân 800.000 người tháng , đến năm

2005 than nguyên khai đạt 1.554.000 tấn , thu nhập bình quân

3.482.00dd /người/ tháng . Đến 31/10/2006 ước than nguyên khai đạt

1.000.000tấn / 1.800.000 tấn kế hoạch = 55,5 % kế hoạch năm , thu

nhận hình quân đạt 3.200.000đ . Có thể nói 10 năm qua công ty đã khai

thác được trên 8 triệutấn than .

- Về hệ thống chính trị có sự kiện toàn vàphát triển ; tổ chức

công đoàn , đoàn thanh niên được kiện toàn từ công ty đến Gấp xi

nghiệp , công trường , phân xưởng , tổ đội sản xuất và hoạt động có nền

nếp . Đảng ủy công ty thường xuyên coi trọng công tác chính trị tư

tưởng , tuyên truyền , quán triệt đường lối của Đảng, chính sách , pháp

luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyếtcủacấp trên đến cán bộ , đảng

viên và người lao động . Công tác tổ chức xây dựngđảng từ cơ sở và

công tác kiểm tra đảng trong nhiều năm qua cũng được đảng bộ công

ty chú trọng. Đượcđảng ủy cấptrên ủyquyền chophépđảng bộcông ty

được xét duyệt phát triển đảng viên , đào tạo nguồn và xét duyệt những

quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng, nhiều năm được đảng ủy cấp

trên khen thưởng về công tác phát triển đảng viên . Đến nay đảng bộ

công ty đãcó tới 673đảngviên , gần gấp 3 lần so vớinăm 1996 .

- Những thành tích đạt được: Công ty Than HạLong và Đảng

bộ Công ty ThanHạ Long đã đượcĐảng và Nhà nước tặng thưởng Huân

chươngLao động hạng Ba năm 1987 , tổ chức công đoàn , đoàn thanh

niên công ty, nhiềuxí nghiệp và cá nhân của công ty cũng được tặng

thưởng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của các hộ , ban ,

ngành TW ,của Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Than và

Khoángsản Việt Nam ) vàUBND tỉnh Quảng Ninh .



CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ

1

PETROVIEINAMI

PTSC

PETROLEUM TECHNICAL SERVICES COMPANY (PTSC)

DNV

QUACERT.

JAS -ANZ
-

ISO 9001 : 2000

Địa chỉ : 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình , Hà Nội

Tel : 84.4.7 336 586/7 336 587/7 336 588 Fax: 84.4.7 336 589/7 336 578,

Email : webmaster@ptsc.com.vn

Website: www.ptsc.com.vn

Các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh chính :

1. Cung cấp tàu dịch vụ dầu khí chuyên ngành

2. Căn cứ, cảng dịch vụ và dịch vụ hậu cần

3. Dịch vụ phục vụ khai thác

4. Dịch vụ chế tạo lắp đặt các công trình dầu khí

5. Dịch vụ mua sắm và cung ứng vật tư thiết bị dầu khí

6. Kinh doanh , phân phối và vận chuyển các sản phẩm dầu khí tại

miền Bắc và Bắc Trung Bộ

7. Kinh doanh khách sạn ; sản xuất nước khoáng Tiền Hải/ Wells ...

Một số lĩnh vực hoạt động của Công ty

CHUO
NG LAO



THỊ XÃ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM

Thị xã Phủ Lý có vị trí chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, là nơi giao

nhau của sông Đáy, sông Nhuệ và sông Châu Giang , là giao điểm của các tuyến giao thông huyết

mạch trong vùng , nhất là tuyến Bắc Nam, là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, liền kề với vùng

kinh tế trọng điểm Bắc bộ .

D

o xác định được vị trí địa lý thuận lợi , Đảng bộ,

quân và dân thị xã đã không ngừng phát huy nội

lực vốn có của mình để đưa thị xã vượt qua khó

khăn , thửthách và đã đạt được nhiều thành tựu lớn trên mọi

lĩnh vực. Nhất là sau 10 năm tái lập tỉnh đến nay, diện mạo

của thị xã được thay đổi theo từngngày. Điểm nổi bật của thị

xã hôm nay là nhịp độ phát triểnkinh tế . Nền kinh tế của thị

xã đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa một cách toàn diện , cơ cấu kinh tế dần thay đổi theo

hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp,

giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Các khu công nghiệp , cụm

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được hình thành và phát

triển . Nhiều khu đô thị, tái định cưmới, cùng hệ thốngcầu ,

đường , trường , trạm , công viên cây xanh ...được đầu tư

nâng cấp và xây mới ngày càng khang trang , hiện đại hơn .

Thêm vào đó , đời sống văn hóa tinhthần của người dân

cũng được quan tâm đúng mức, tình hình an ninh chính trị

của địa phương được duy trì ổn định . Vì thếmà đời sống dân

trí của người dân thị xã khá cao , bình quân từ năm 2000 đến

2005 đạttừ 13 - 15 %, thu nhập bình quân đầu người tăng .

Nhờ có sựthống nhất, đồng lòng của Đảng bộ , quân

và dân thị xã , sự quan tâm trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Hà

Nam và đặc biệt là sự chỉ đạo , giúp đỡ kịp thời của Chính

phủ mà thị xã đã làm nên thành quả vững chắc của ngày

hôm nay. Cuối năm 2006, Đảng bộ, quân và dân thị xã tự

hào, phấn khởi được Bộ Xây dựng chính thức công nhân thị

xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam là đô thị loại III và vui mừng đón

nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005 do Chủ

tịch nước phong tặng .
www

Đây chính là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của

Đảng bộ , quân và dân thị xã quyết tâm xây dựng Thị xã Phủ

Lý thành một đô thị văn minh, giàu về kinh tế , đẹp về cảnh

quan, mạnh về quốc phòng an ninh, xứng đáng là thành

phốvệtinh phía Namcủa Thủ đôHà Nội.
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BIDIFOOD
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D

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 557 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 056.822 664
Fax: 056.825 242

Email: bidifood@vnn.vn * Website:hidifood.thuonghieuviet.com

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Chế biến và mua bán hàng lương thực,

nông sản , thuỷ sản .

• Mua bán , đại lý hàng công nghệ phẩm ,

hoá mỹ phẩm , thực phẩm tiêu dùng .

• Mua bán bao bì, xăng dầu , khí đốt

hoá lỏng .

• Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô -tô .

• Xếp dỡ hàng hoá , cho thuê kho bãi.

CÁC CHI NHÁNH

1/ Xí nghiệp Lương thực Quy Nhơn

Đường MaiHắc Đế , TP. Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

DT: 84 56 846 059 Fax: 84 56 746 631

2. Chi nhánh An Giang

Xã Phú Thọ, huyện Phú Tân , tỉnh An Giang

DT: 84 76 827 190 Fax: 84 76 827 430

3/ Chi nhánh Gia Lai

154 Trường Chinh , TP . Pleiku , tỉnh Gia Lai

DT: 84 59 747 364 Fax: 84 56 747 363

4/ Cửa hàng hoá mỹ phẩm Quy Nhơn

394 Nguyễn Thái Học , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

DT: 84 56 747 384 Fax: 84 56 747 383

THÀNH TÍCH

Được Chính phủ tặng cờ thi đua ( năm 2004 , 2005 )

Được Bộ Thương mại bầu chọn là doanh nghiệp

xuất khẩu uy tín ( Năm2004, 2005 )
*

Huy Chương vàng Hội chợ triển lãm nông - lâm

nghiệp và thuỷ sản quốc tế Việt Nam 2005 - cho

các sản phẩm : Gạo thơm 5% tấm , gạo nếp 10 % tấm ,

sắn lát khô xuất khẩu; Cúp vàng Hội chợtriển lãm

nông - lâm nghiệp và thủy sản quốc tế ViệtNam

năm 2005 - sản phẩm gạo nếp 10 % tấm

TRỰC THUỘC

5/ Cửa hàng 93 Nguyễn Du

93 Nguyễn Du , TP Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

DT: 84 56 812 093

6 / Trạm nông sản Tây Sơn

xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn , tỉnh Bình Định

DT& Fax: 056 882 181

7/ Cửa hàng nông sản Quy Nhơn

46 Tăng Bạt Hổ, Tp . Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

ĐT: 056 822 703 * Fax : 056 811 668

CONATYEN CANDA SAMSUN

Vitek VTBS

DNINTM RAMI

DARLI

TIVI DVD -TU

Decah Nghify Te the

BAM

DEATH A MIEN

Trụ sở chính công ty lương thực Bình Định



CÔNG TẠI CẢ THIÊNMÔN ĐỨC

VIETDUC COFFEE COMPANY

Tên giao dịch: VIETDUC GOFEXIM

Địa chỉ: Km 12 ,quốc lộ 27 ,huyện Krông Ana,tỉnhĐắc Lắc

Điện thoại: (84.050 ) 656 129

Fax : (84.050 ) 656 199 * Email: cafevietduc@dng.vnn.vn

Bí thư đảng ủy, giám đốc:NGUYỄN HỮU LÂM .

Trụ sở công ty

DACOFEX

* Đảng bộCông ty Cà phê ViệtĐức trực thuộc huyện ủy Krông Ana,

(có 6 chi bộ trựcthuộc),1 đảng bộbộ phận là Đảng bộnông trường

cà phê IaKo (có 5 chibộ trực thuộc).

* Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Cà phê

ViệtNam .

* Đoàn TNCSHồ Chí Minh trực thuộc huyện đoàn KrôngAna.

Chức năng kinh doanh của Công ty :

• Trồng trọt,chế biến cà phê, hồ tiêu và cao su ...

• Thu mua ,chếbiến và xuất khẩu trực tiếp cà phê, nông sản các loại.

• Nhập khẩu vật tư , phân bón và thiết bị phục vụ cho sản xuấtnông nghiệp .

Sảnlượng nông nghiệp : Hàng năm 15.000 tấn .

Xuất khẩu

Quy mô sản xuất

: Hàng năm từ7.000 tấn đến 10.000 tấn cà phê .

* Công ty có diện tích cây trồng 1.441 ha, trong đó 1.270 ha cà phê, 141 ha cao

su, nằm trên địa bàn 2 tỉnh Đắc Lắc và GiaLai, công ty hiện đang quản lý 819 lao

động , trong đó cógần 100 công nhân thuộc đồng bào dân tộc Jơrai.

* Xí nghiệp kinh doanh chếbiến xuất khẩu .

• Văn phòng đại diện tại thành phốHồ Chí Minh.

* 06 đơn vị sản xuất tại công ty .

CÔNG TY CÀ PHÊ ĐẮC UY

DAK UY COFFEE COMPANY

DACOFEX

Địa chỉ : Xã Hà Môn - huyện Đắk Hà - tỉnh Kon Tum * Điện thoại: 060.922 045 - 922 011 ; Fax : 060.922 009

• CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

Sản xuất - chế biến và xuất khẩu cà phê

Tổng diện tích trong cà phê: 1.000 ha

Năng suất: Cao nhất: 35 tàn nhân là

trung bình : 3 tan nhản nam

San Tưởng : 2000 tán nhau năm

công nhân trực tiếp sản xuất: 500 người

* DÂY CHUYỂN THIẾT BỊCHÊ BIÊN

Day chuyen chếbiến ướt, công suất: 20 tan gio

Day chuyen che biển khô, công suất; 12 tấn giờ

Công ty có kho chứa hàng :

Kho tại Công ty : Sức chúa : 5000 tàn

GIÁM ĐỐC

HOÀNG TRUNG QUÝ

DACOFEX

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU :

Quy mô : 5000 - 7000 tấn cà phê năm

các sản phẩm xuất khẩu ;

Ca phe rubusta loai 1: 0.3 % den vo 0,2 % tap chat

Ca phe rubusta loại 1 : 34 đều rõ, D50 tạp chất

Ca phe rubusta loaí 2: 5% den yo, 1 % lap chat,

Durge: Hoi ohuu tri tue Viet Nam

Thương hiệu Việt

Chứng nhận : Cúp vàng thương hiệu Việt

uy tín chất lượng

NGÀNH NÔNG -LÀM SĂN

DO BÀN ĐỘC MANG THƯƠNG HIỆU VIELTAPCHI

THƯƠNG MAITIN TỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ BINH CHỐN

Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam

Mạng thương hiệu Việt

Chứng nhận sản phẩm cà phê nhân đạt cúp

vàng thương hiệu viết và cúp vàng Top Ten

San phẩm thương hiệu viết uy tín chất lượng lần thứ 2

Sản phẩm của công ty ca phe Đak Ly đã đượcđền đáp

băng sự tín nhiệm của khách hàng trái dài khắp đất nước và

còn sang tan các thị trường như : Bi 70 :Niuli Lan 196,

Duc 10 %, con lai y; Isarel vá slovenia

KẾ HOẠCH TRỒNG TRỌT VÀ KINH DOANH

TRONG TƯƠNG LÀ

Đầu tư cộng nghệ sau thu hoạch nâng cao chất lượng căn

phạm phấn dấu Cà phê nhân loại1 chiếm 30 % cà phê loại

ĐÃ chiếm 20 % đất và vượt tiêu chuẩn TCVN 193200

giá thành sản phẩm ,giữ vũng diện tích cà phê hiện có phát

trien ben vung
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ÔNG KỸTHUẬT CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

* THUẬT CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

ĐỊA CHỈ: CÁT THÀNH - TRỰC NINH - NAM ĐỊNH

ĐIỆN THOẠI/ FAX : 0350.883 404

Hiệu trưởng

Kỹ sư PHẠM NGỌC THỎA

Tại tự

T

rường trung cấp Dạy nghề Kỹ thuật công nghiệp Nam Định được thành lập

theo Quyết định số 1989 /QĐ /UBND của UBNDtỉnh Nam Định . Trường là cơ

sở giáo dục dạy nghề , thuộc hệ thống giáo dục quốc dân , có chức năng đào

tạo , bồi dưỡng nghề cho người lao động có trình độ trung cấp nghề . Trường được tổ

chức , hoạt động theoĐiều lệ trường dạy nghề, ban hành theoQuyết định số 115 /QĐ-

BLĐTBXH , ngày 09/08/2001 của bộ trưởng BộLao động Thương binh & Xã hội và

các quy định hiện hành của pháp luật. Trong 5 năm xây dựng và phát triển , trung

tâm đã đào tạo trên 2.500 CNKT. Giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao

động cho 1.700 người .

Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình tâm huyết, giàu kinh nghiệm, thường

xuyên được bồi dưỡng , nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ . 100 % đạt

chuẩn giáo viên , có 45% trình độ đại học, 48 % trình độ cử nhân CĐSPkỹ thuật

* Hiện nay , Trường có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, trường lớp rộng rãi thoáng

mát, phục vụ cho công tác học tập, ăn ở cũng như sinh hoạt của học viên do dự án

“ Chương trình mục tiêu Quốc gia ” và dự án “ Tăng cường các Trung tâm dạynghề”

do chính phủ Thụy Sỹ tài trợ .

* Trường có quy mô đào tạo 1.500 lượt học viên / năm .

TTập thể cánbộ giáoviên trungtâm T

Thực tập may công nghiệp

Thực tập chạm khắc gỗ

Thực tập tiện kim loại

rường còn liên kết với các trường đại học , cao đẳng , chuyên nghiệp đào tạo các

ngành nghề sau :

CÁC NGÀNH NGHỀĐÀO TẠO :

I. Hệ sơ cấp nghề :

* Hàn điện - Hàn hơi; Hàn công nghệ cao

* Điện dân dụng - điện xí nghiệp

May công nghiệp

* Tin học văn phòng

• Tiện kim loại

* Mộc nội thất - Chạm khắc gỗ

II . Trung cấpnghề

Hàn điện - Hàn hơi , hàn tàu thủy

* Điện công nghiệp, điện dân dụng

* Tiện kim loại

* Chạm khắc gỗ - Mộc nội thất

* Cơđiện nông thôn

* Kỹ thuật viên tin học

* Dệt - May công nghiệp

* Bảoquản - Chếbiến Lương thực thực phẩm

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

3-6 tháng

3 - 6 tháng

3 tháng

2 - 3 tháng

3-6 tháng

6 - 12 tháng

24-36 tháng

24 - 36 tháng

24 - 36 tháng

24 - 36 tháng

24 - 36 tháng

24 - 36 tháng

24 - 36 tháng

24 - 36 tháng

III . Đào tạo khác (Liên kết đào tạo , mởnghề mới, đào tạo tại cộng đồng )

Học văn hóa bổ túc trung học phổ thông và học nghề .

T

rong những năm qua , vấn đề tìm đầu ra , việc làm cho các học

viên sau khi ra trường luôn là vấn đềđược cán bộ lãnh đạo của

nhà trường quan tâm , nên ngay từ những khóa đầu tiên ban

lãnh đạo nhà trường đã chủ động liên hệ với các tổng công ty lớn , những

cơ sở lao động của trong và ngoài tỉnh nhằm tìm việc làm cho học viên

ngay khi tốt nghiệp . Sựhài lòng của học viên luôn là mục tiêu phấn đấu

của nhà trường .
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CHO SỨCSỐNG TRẦN ĐẠI

GIÁBÁN 2 LOẠI SẢN PHẨM CHÍNH :

- Loại 24 chal 500 ml: 57.6000 thùng

- Loại 05 Gallons (hình 20 lít) : 20.000 thành

- Loại24 chal 330 ml: 38.000 đ/thùng

Đường dây nóng phục vụ khách hàng : 0.945 4069

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT VINAWA là sản phẩm hợp tác giữa Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty Dịch vụ Hàng khôngsân bay Tân

Sơn Nhất (SASCO ) trên dây chuyền sản xuất hiện đại với công nghệ sản xuất tiên tiến do hãng Waterman (Mỹ) chuyển giao công nghệ

thẩmthấungược, sử dụng màng lọc RO , thanh trùng bằng tiacực tím và Ozon , giúp cho sản phẩm có độ tinh khiết cao ,đạttiêuchuẩn

chất lượng phục vụ trên các chuyến bay quốc tế .

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ

Địa chỉ : 79 Bà Triệu , Hai Bà Trưng - Hà Nội * ĐT: 04. 945 4069 * Fax : 04.943 9824 * Email: Vinataba @ hn.vnn.vn



HUYỀNNHƯ THANH

0

ĐỊA CHỈ: XÃ HẢI LONG ,HUYỆN NHƯ THANH , TỈNH THANH HÓA* ĐIỆN THOẠI: 037843 001

Da

THƯỜNG VỤ BANGAP BẰNG BỘ HUYỆN NINUM X21.201

C

hínthángnăm2006pháthuynhữngnhântốthuận lợivàliên tụckhắcphục

những khó khăn thử thách các cấp ủy, chính quyền , các ngành , đoàn thể

tronghuyệnđãtập trung triển khai tuyêntruyền , vận động vàtổchứcthực

hiệnnghị quyết đại hội Đảng các cấu và họ của Ban Chấp hành Đảng bộHuyện ,

đạt được những kết quả tương đốitoàn diện trên các lĩnh vực.

I.Kinh tế tăng trưởng khá và tương đối đồng đều ở các ngành ,một số chỉNếu

tăng cao hơnso cùng kỳ . Sản xuất nông làm nghiệp : Tổng diện tích gieo trống

12,084ha , đạt93 % KHbằng 101 % socùngkỳ .

- Bàn gia súc được bảo vệ và chăm sóc tốt, các địa phương triển khai và tổ

chứcthực hiệncông táctiêmphòngcảhai đạtcótiểubộhơntrước .

-Vềsảnxuấtnông nghiệp : Ngaytừđầu nămhuyệnđãtriển khai chỉ đạothực

hiện kếhoạch trắng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng , thực hiện tốt các dự án 661

Chương trình 135 , sau tết các địa phương đơn vị. Các cấp , các ngành nhốt hạo

làm tốtcông tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng .

- Sản xuất tiểu thủ công nghiên dịch vụ :

Cáchoạtđộng sản xuất ngành nghềtiểu thủ công nghiên có chuyển hiến tích

cực . Kếtquả sản xuất tăng so với cùng kỳnhưkhai thác phụ gia xi măng, đá xẻ ,

vật liệu xây dựng,mộc dần dụng ,vận tải.

-Vềgiao thông , thủy lợi xâydựngcơbản.

Nghiệm thu, kiểm tra chất lượng các tuyến đườngmới thì công, phátđộng

phong trào nhân dânxây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường nông thôn , các

tuyếnđườngvàovùngnguyên liệu .

- Về thủy lợi: đã tổ chức chonạo véttu sửa6,7 km kênh mươngnộiđồng, xây

dựngdự án , lậpdựtoánnângcấp cáccông trình thủy lại nhỏ.

NHỮNG MỤC TIÊU KINH TẾ

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tếmỗi năm là 16% trở lên . Phấn

đấu tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đến năm

2010 đạt 900 tỉ đồng. Bình quânthu nhập đầu người 10 triệu

đồng trởlên .

2. Sản lượng lương thực đạt 32.000 tấn trở lên

3. Phấnđấu độchephủ đạt 65 %

4. Chuyển dịch cơcấu kinh tế :

- Nông-Lâmnghiệpcòn dưới 45,0 %

- CN-TTCN chiếm 30% trởlên

-TM -DV -DL chiếm 25% trở lên

5. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 15 triệuUSDtrởlên .

6. Thungânsách tăngmỗi nămtừ20 % trởlên .

7. Phát triển dân số tự nhiên đến năm 2010 ổn định ở mức

dưới 1%. Hạn chế thấp nhất sốngười sinh con thứ 3 .

8. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến 2010 còn dưới 20%;

tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảmmỗi năm từ 2- 3% .

CHUTICH
SUOC CŨNG BOKAROWCHUNGHIAVIY SAM

THEO

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
HANG N

- Về xây dựng cơ bản : Đã kiểm tra giám sát chấtlượng thì công các công trình

củacác dựánChương trình 135 , Chương trình WB bảo đảm chấtlượng tiếnđộ thi

công .

- Hoạt động tài chính -ngân hàng:

Về thu ngân sách: 8 tháng đã tổ chức quản lý và khai thác tốt nguồn thu các

sắcthuế, mộtsốchỉtiêuthu đạt khá,tổng thu 2,87 tỉ đồng .

Vềchỉ ngân sách : Bảo đảm chỉ đầy đủ , kịp thời, đúngnguyên tắc, chếđộtheo

dựtoán ngân sách , đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý , phát triển KT - XH tăng

cườngcôngtácQP -ANvàcáchoạtđộng khác.

Kho bạc nhà nước : đã thực hiện tốt việc quản lý các nguồn thu và điểu tiết

ngân sách của các cấp đúng quy định , cấp phát đúng chếđộ, kịp thời vàđảmbảo

an toàn tuyệt đối. Kết quả:

+TổngthungânsáchNhànước :51.054.454.000đồng , đạt107 % (CK )

+Tổng chi ngânsáchNhànước:58507.477.000đồng, đạt105 % so (CK )

II. Các hoạtđộngvănhóa - xã hội tiếp tục pháttriển :

- Tiếptục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổchức và tham gia nhiều

cuộcthi học sinh giỏi, dạy giỏi ở các cấp học đạt kết quả cao . Cơ sở vậtchấtnhà

trườngđược các cấp ủy, chínhquyền quan tâm đầu tư xây dựng , sửa chữanâng

Gấu đápứngngàycàngtốthơnnhucầupháttriểngiáo dục .

- Các cấp ủyĐảng , chính quyền đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt các

hoạt động văn hóa văn nghệ . TDTT trong dịp tết Nguyên đán , mừng Đảng , mừng

xuân và tuyên truyền các chủ trương chính sách , pháp luật; quản lý chặtchẽhơn

các hoạt động lễ hội, chủ độngphòng chốngcác hoạt độngmêtín dịđoan ,các tệ

nạn xãhội .

III. GonglátxâydựngBảng :

- Ngayđầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy,

chínhquyền ,đoànthể, các ngành tổng kếtnhiệm vụ năm 2005, triển khaicác chỉ

thịNó của Đảng,và cụ thể hóa cácHọ bằng chương trình công tácnăm 2006.

- Chăm lo công táccủng cốvà nâng cao chấtlượng lãnh đạo của các chi bộ

Đảng, chất lượng đảng viên . Chuẩny kếtnạp 136 đảng viên mới vàchuyểnchính

thứccho 173đảng viên dựbị.

-BanthườngvụHuyện ủy , UBKT HU đã tổchức kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra

củacácđảngbộ cơsở về xây dựng và thực hiện quy chếlàm việc của cấu ủyvà

UBKTcơsở.Cấpủy đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế, ý thức chấp hành, kỷ

luậtkỷ cương ,nguyên tắc tập trung dân chủ trong Bảng , trong cấp ủy và trongcần

bộ đảng viên được phát huy .

- Tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy về cuộc vận độnghỗ trợ nhà

ởđối vớihộnghèovàtriển khai kếhoạchthực hiện năm 2006. 9thángquađãvận

động và hỗ trợ xây dựng cho 58 hộ nghèo có nhà ở .

XÃ HỘI CHỦ YẾU ĐẾN 2010.

9- Giữ vững phổ cập THCS; kiên cố 100 % phòng học và

nhà ở giáo viên ; năm 2010 có 20 % số trường đạt chuẩn quốc

gia.

10. Có 50 % số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế ; có

95% sốhộ dùng nước sạch .

11. Đến năm 2010 có 70% làng , 80 % cơ quan trường học

khai trương xây dựng đơn vị văn hóa , 70 % gia đình đạt gia đình

văn hóa , có từ 3- 5 xã khai trương xây dựng xã

văn hóa.

12. Hằng năm có 100 % đơn vị cơ sở an toàn làm chủ , trong

đó có 80 % đạt từkhá trở lên .

13. Có 80% số đảng bộ , chi bộ trực thuộc, 75 % chi bộ dưới

Đảng bộ được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh.Xây

dựng Đảng bộ huyện vữngmạnh .



CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

ĐẠM PHÚ MỸ
PVFCCO
DKVN

Trân trọng cảm ơn Người Tiêu Dùng đã bình chọn
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ĐẢNG BỘ CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY THAM VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ON HEX I

ảng bộ Công ty Chế tạo máy than Việt Nam là đảng bộ cơ sở .

trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh . Được thành lập tháng 7

năm 1968. Nhiệm vụ của công ty là chế tạo thiết bị và phụ tùng,

sửa chữa , phục hồi các loại thiết bị cho ngành khai thác mỏ và các

ngành kinh tế khác như điện , xi-măng,dầu khí, giao thông vận tải, xây

dựng... cả trong và ngoài nước .

Gần 40 năm xây dựng và trưởng thành , cùng với sự lớn mạnh của

ngành Than , Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm

vụ chính trị được giao , đặc biệt trong những năm gần đây (từ tháng 5

năm 2001 sau khi được trở về với ngành Than ) công tác sản xuất kinh

doanh và các mặt hoạt động khác có tốc độ phát triển mạnh .

- Về sản xuất kinh doanh : Doanh thu năm 2001 đạt 36,4 tỉ đồng

đến năm 2005 đạt 156 tỉ đồng , dự kiến năm 2006 doanh thu đạt từ

205 : 210 tỉ đồng , tốcđộ tăng trưởng bình quân hàngnăm về doanh

thu và thu nhập từ 40-45 %. Thực hiện dẫy đủ các chính sách và

thuế đối với Nhà nước, chế độ đối với người lao động, đặc biệt

quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên

chức. duy trì và phát triển phong trào TDTT-VHVN , đầu tư

xây dựng sân bóngđá , sân cầu lòng và các hoạt động văn hóa

khác . Công ty đã được chính quyền địa phương công nhận

là điểm văn hóa , công ty còn thường xuyên tổ chức cho

CBCNVC đi thăm quan nghỉ mát ở trong nước và

nước ngoài .

Đảng bộ công ty và các tổ chức đoàn thể trong công

ty luôn phát huy vai trò lãnh đạo và hoàn thành tốt

chức năng nhiệm vụ được giao , hằng năm đều được

cấp trên công nhận là những tổ chức trong sạch ,

vững mạnh .

Có được thành tích trên là nhờ sự đồng tâm

nhất trí khắc phục khó khăn của tập thể

CBCNVC và lãnh đạo công ty ,sự quan tâm lãnh

đạo và chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Tập đoàn

và Đảng ủy Than Quảng Ninh cùng với sự phối

kết hợp của các cơ quan ban ngành và các

doanh nghiệp trongvà ngoài ngành Than .

Tập thể CBCNVC công ty tin tưởng

rằng , với truyền thống của côngnhân mỏ ,

với đà phát triển của Tập đoàn Than và

Khoáng sản Việt Nam và sự năng động

sáng tạo của tập thể CBCNVC công

ty , Công ty Chế tạo máy than Việt

Nam sẽ trở thành một công ty cơ khí

mạnh của cả nước.

IN TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 * CHỈ SỐ 1265 ISSN 0866-7276 * GIÁ : 6000Đ
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Bán nguyệt san ra ngày 10 và 25 hằng tháng

Ho so

sự kiện

Chuyên san của Tạp chí Cộng sản

LHồ sơ sự kiện nhằm phục vụ cán bộ lãnh đạo

quản lý các cấp từ trung ương đến địa phương ,

cán bộ nghiên cứu , cán bộ tuyên giáo các cấp , cán

bộ, đảng viên và bạn đọc rộng rãi.

THồ sơ sự kiện sẽ đề cậpmột cách chuyên sâu

về những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn trên

thếgiới và trong nước, có ý nghĩa quan trọng, có

ảnh hưởng mạnh mẽ đối với dư luận xã hội, được

nhiều người quan tâm , chú ý. Mục đích hướng tới

của Hồ sơ sự kiện là nâng cao nhận thức chính trị,

tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân

đấu tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng,

chống những âm mưu , thủ đoạn"diễn biến hòa

bình "của các thế lực thù địch . Mặt khác , Hồ sơ sự

kiện cũng sẽ cung cấp cho bạn đọc một hệ thống

thông tin, tư liệu phục vụ cho việc học tập ,

cứu và nâng cao hiểu biết.

nghiênnàng

t
a.

và Hồ sơ sự kiện với các chuyên mục chủ yếu : Hồ

sơ ; Vấn đề và bình luận; Bên lề sự kiện ; Hai tuần

trong 5 phút; Thông tin trái chiều; Cửa sổ nhìn ra

thếgiới; Văn hoá - xã hội - kinh tế ; Văn học - nghệ

thuật; Thời tiết và sức khoẻ; Góc châm biếm ...

Só 1

25-11-2006
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GIA THIỆP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI,

CƠ HỘI - THÁCH THỨC

V

VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA
" I

NGUYỄN TẤN DŨNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lời Bộ Biên tập: Ngày 7-11-2006, tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ) đã diễn ra

trọng thể Lễ ký Nghị định thư về việc Việt Nam chính thức gia nhập

Tổ chứcThương mại thế giới (WTO ). Nhân dịp này , đồng chí Nguyễn Tấn

Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài viết quan

trọng . Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

toàn văn bài viết này

• IỆT Nam đã chính thức được kết nạp

vào Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ). Điều gì sẽ diễn ra khi chúng

ta tham gia Tổ chức Thương mại có quy mô

toàn cầunày . Đâu là cơ hội mà chúng ta có thể

và cần phải tận dụng . Những thách thức nào

mà chúng ta phải nhận biết để vượt qua. Và để

tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức chúng ta

phải làm gì .

và khả năng công nghệ dồi dào gia tăng hoạt

động.

Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản

xuất và sự gia tăng hoạt động của các công ty

xuyên quốcgia là hai yếu tốlớn tác động đến

bức tranh kinh tế thế giới trong thời đại ngày

nay. Hai yếu tố này , một mặt đặt ra nhu cầu ,

mặt khác tạo ra khả năng tổ chức lại thị trường

trên toàn thế giới . Nói một cách khác , hai yếu

Bài viết này nhằm góp phần lý giải những tố này thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế.

vấn đề nêu trên .

I

Vào nửa cuối của những năm 90 của thế kỷ

trước , với đà phát triển mạnh mẽ của khoa học

kỹ thuật và sự bùng nổ của công nghệ thông

tin , lực lượng sản xuất đã có bước phát triển

vượt bậc trên phạm vi toàn cầu . Các công ty

xuyên quốc gia với tiềm lực tài chính to lớn

Sự mở rộng thị trường gắn với sự phát triển lực

lượng sản xuất và tính chất của quá trình này

đã được C. Mác chỉ ra trong Tuyên ngôn Đảng

Cộng sản .

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các yếu tố

của quá trình tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ

được dịch chuyển tự do hơn từ nước này sang

nước khác, thông qua các cam kết mở cửa thị
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trường . Các cam kết này có thể là giữa 2 nước

theo hiệp định mậu dịch tự do song phương

(FTA ) có thể là giữa các nhóm nước theo hiệp

định mậu dịch tự do khu vực (RTA) hoặc rộng

hơn, trên quy mô toàn cầu trong Tổ chức

Thương mại thế giới .

Tùy theo thỏa thuận giữa các đối tác tham

gia hiệp định mà phạm vi và độ sâu của các

hiệp định có thể khác nhau nhưng nội dung cơ

bản của các hiệp định này là các cam kết mở

cửa thị trường về thương mại hàng hóa , dịch

vụ , đầu tư và những nguyên tắc , luật lệ phải

tuân thủ để bảo đảm mở cửa thị trường một

cách thực chất và công bằng .

Đến năm 2005 , trên thế giới, đã có 312hiệp

định mậu dịch song phương và khu vực được

ký kết và được thông báo đến Tổ chức Thương

mại thế giới, trong đó có 170 hiệp định còn

hiệu lực . Tổ chức Thương mại thế giới được

thành lập năm 1995 trên cơ sở Tổ chức Thuế

quan và Thương mại (gọi tắt là GATT) sau

Vòng đàm phán U -ru -goay kéo dài 8 năm.

Đến nay, WTO có150 thành viên, chiếm

khoảng 90 % dân số thế giới, 95% GDP và

95 % giá trị thương mại toàn cầu.

Không dừng lại ở hiện trạng, nhiều nước

đang đàm phán về các FTA và RTA mới. Tổ

chức Thương mại thế giới cũng đang tìm cách

phát triển theo cả chiều rộng (kết nạp thêm

thành viên mới), cả theo chiều sâu (đàm phán

để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường hơn

nữa ), mặc dù điều này không dễ dàng . Bởi,

đây là quá trình chứa đựng nhiều mâu thuẫn ,

có sự xung đột lợi ích giữa các nước, các nhóm

nước và là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu

tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới

hợp lý hơn , công bằng hơn . Vì lẽ đó, toàn cầu

hóa vẫn là một quá trình chưa định hình .

Mặc dù vậy , toàn cầu hóa vẫn tiến về phía

trước, như một tất yếu khách quan , bởi động

lực bên trong của nó là sự phát triển của lực

lượng sản xuất mà lực lượng sản xuất thì

không ngừng phát triển và càng về sau thì

càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn .

Do các yếu tố của quá trình tái sản xuất

hàng hóa và dịch vụ dịch chuyển tự do từ nước

này sang nước khác nên sự phân công lao động

ngày càng sâu sắc và diễn ra trên phạm vi toàn

thế giới, hình thành nên các chuỗi giá trị toàn

cầu. Từ thực tế này, một loạt vấn đề mới đặt ra

trong chính sách thương mại và đầu tư . Trong

đó, có đối sách của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc

trước xu thế củathời đại, hoặc tham gia vào

tiến trình toàn cầu hóa hay đứng ngoài tiến

trình ấy. Tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa,

nhưng cơ hội cũng rất nhiều . Không tham gia

tiến cùng thời đại tuy thách thức là rất lớn ,

vào tiến trình ấy, trở thành người ngoài cuộc

sẽ bị phân biệt đối xử trong tiếp cận thị trường

về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư , sẽ rất khó khăn

trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là

trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách

dẫnđến lànsóngchuyển dịch cơ cấu kinh tế

mạng kỹ thuật - công nghệ lần thứ ba; và từ đó ,

lần thứ ba. Mà sự chuyển dịch cơ cấu kinhtế ở

mỗi nước sẽ dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu

kinh tế giữa các nước .

Điều quan trọng nữa là quốc gia nào không

tham gia vào tiến trình này, quốc gia đó sẽ

không có địa vị bình đẳng trong việcbàn thảo

và xây dựng định chế của nền thương mại thế

giới, khôngcó điều kiện để đấu tranh bảo vệ

quyền lợi của mình .

Nhận thức được tình hình đó, nhiều nước,

kể cả các nước trước đây vẫn thực hiện chính

sách bảo hộ mậu dịch nghiêm ngặt đã tiến

hành cải cách kinh tế , mở cửa với bên ngoài,

tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Nhờ đó,

kinh tế các nước này liên tục tăng trưởng với

tốc độ cao. Trung Quốc và Ấn Độ đang nổi lên

thành những trung tâm kinh tế lớn cùng với

Hoa Kỳ , EU và Nhật Bản . Khu vực Đông A,
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Đông - Nam Á tiếp tục phát triển năng động.

Quá trình hợp tác liên kết trong khu vực này

ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Ý

tưởng về việc thành lập một Khu vực Mậu

dịch tự do Đông Á thậm chí Khu vực Mậu dịch
Á

tự do xuyên Thái Bình Dương đã được bàn

thảo tại các diễn đàn kinh tế . Thế giới đang nói

nhiều về " Thế kỷ châu Á " .

II

Đảng Cộng sản Việt Nam với bản chất

cách mạng và tư duy chính trị nhạy bén đã

khởi xướng và tiếnhành công cuộcđổi mới

một cách toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh

vực, cả về đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ

cấu kinh tế, đổi mới quan hệ kinh tế đối ngoại

và cải cách nềnhànhchính quốc gia.Gắn kết

các nộidung đổi mới và để bảo đảm cho quá

trình đổi mới là quá trình hoàn thiện hệ thống

luật pháp , cơ chế quản lý , từng bước hình

thành đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị

trường . Chính điều này không chỉ bảo đảm

phát huy được nội lực của đất nước, sức mạnh

của khối đại đoàn kết toàn dân mà còn tạo ra

tiền đề bên trong - nhân tố quyết định cho tiến

trình hội nhập với bên ngoài .

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành

Trung ương khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ VIII của Đảng tháng 6 năm 1996

khẳng định : " Tiếp tục thực hiện đường lối đối

ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở , đa dạng hóa

các quan hệ đối ngoại... Hợp tác nhiều mặt,ngoại ... Hợp tác nhiều mặt,

song phương và đa phương với các nước, các

tổ chức quốc tế và khu vực trên nguyên tắc tôn

trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

của nhau , bình đẳng, cùng có lợi ... " .

Thực hiện đường lối của Đảng, chúng ta đã

phát triển mạnh quan hệ toàn diện và mở cửa

buôn bán biên giới với Trung Quốc ; gia nhập

Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (ASEAN ) ,

tham gia Hiệp định Mậu dịch tự do ASEAN;

Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

(APEC); là sáng lập viên Diễn đàn Hợp tác

Á - Âu (ASEM) . Cùng với các nước ASEAN

ký Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do

ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc,

ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Ô -xtrây -li- a và

Niu Di-lơn . Ký Hiệp định Thương mại song

phương với Hoa Kỳ (BTA) . Đây là những

bước đi quan trọng, là sự " cọ xát" từng bước

trong tiến trình hội nhập .

Thực tiễn những năm qua chỉ rõ : khi mở

cửa thị trường , lúc đầu chúng ta có gặp khó

khăn . Mở cửa buôn bán biên giới với Trung

Quốc, hàng hóa nước bạntràn vào đẩy doanh

nghiệpnước ta vào thế bị động, một số ngành

sản xuất " lao đao" , một số doanh nghiệp phải

giải thể. Tuy nhiên với thời gian , cácdoanh

nghiệpnước ta đã vươn lên , trụ vững và đã có

bước phát triển mới . Nhiều doanh nghiệp đã

đổi mới công nghệ sản xuất, cải tiến kiểu

dáng,mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm ,

triển được sản xuất, mở rộng được thị trường.

nhờ đó mà tăng được sức cạnh tranh , phát

Thực hiện các cam kết theo Hiệp định Mậu

dịchtự do ASEAN , chúng ta đã loại bỏ hàng

rào phi quan thuế, giảm thuế nhập khẩu . Đến

năm 2006, có 10.283 dòng thuế chiếm 99,43%

biểu thuế nhập khẩu ASEAN có thuế suất chỉ

ở mức 0% - 5% , nhưng các ngành sản xuất của

ta vẫn phát triển với tốc độ cao. Trong nhiều

năm qua , sản xuất công nghiệp tăng trung bình

15% - 16 %/năm , kim ngạch xuất khẩu tăng

trung bình trên 20%/năm là nhân tố quan trọng

bảo đảm tăng trưởng kinh tế khá cao và liên

tục , tạo thêm nhiều công ăn , việc làm .

Điều đặc biệt quan trọng , có ảnh hưởng lâu

dài là tiến trình đổi mới kinh tế theo cơ chế thị

trường và hội nhập quốc tế đã từng bước xuất

hiện lớp cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn

cao, thông thạo ngoại ngữ , xuất hiện một đội

ngũ những nhà doanh nghiệp mới , có kiến

thức, năng động và tự tin , dám chấp nhận mạo

hiểm, dám đối đầu với cạnh tranh . Đây là

nguồn lực quý báu cho sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước .
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Trên cơ sở những thành tựu đạt được sau

gần 10 năm đổi mới, năm 1995 nước ta chính

thức làm đơn xin gia nhập Tổ chức Thương

mại thế giới. Nhận thức rõ "toàn cầu hóa kinh

tế là một xu thế khách quan , lôi cuốn ngày

càng nhiều nước tham gia " (Báo cáo Chính trị

củaBan Chấp hành Trung ương khóa VIII tại

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng tháng 4

năm 2001) và thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ

Chínhtrị khóa VIII về hội nhập kinh tế quốc

tế , chúng ta đã nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính

sách nhằm hình thành đồng bộ các yếu tố của

kinh tế thị trường , kiên trì đàm phán trên cả

2 kênh song phương (mở cửa thị trường ) và đa

phương (thực hiện các hiệp định của Tổ chức

Thương mại thế giới). Ngày 7-11-2006 vừa

qua, nước ta đã chính thức được kết nạp vào tổ

chức này .

Tham gia vào Tổ chức Thương mại thế

giới, nước ta đứng trước những cơ hội lớn

như sau :

Một là : Được tiếp cận thị trường hàng hóa

và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với

mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm và các

ngành dịch vụ mà các nước mở cửa theo các

nghị định thư gia nhập của các nước này,

không bị phân biệt đối xử . Điều đó ,tạo điều

kiện cho chúng ta mở rộng thị trường xuất

khẩu và trong tương lai - với sự lớn mạnh của

doanh nghiệp và nền kinh tế nước ta - mở rộng

kinh doanh dịch vụ ra ngoài biên giới quốc

gia. Với một nền kinh tế có độ mở lớn như nền

kinh tế nước ta , kim ngạch xuất khẩu luôn

chiếm trên 60% GDP thì điều này là đặc biệt

quan trọng, là yếu tố bảo đảm tăng trưởng .

Hai là: Với việc hoàn thiện hệ thống pháp

luật kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa và thực hiện công khai, minh

bạch các thiết chế quản lý theo quy định của

WTO, môi trường kinh doanh của nước ta

ngày càng được cải thiện. Đây là tiền đề rất

quan trọng để không những phát huy tiềm

năng của các thành phần kinh tế trong nước

2

mà còn thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, qua

đó tiếp nhận vốn, công nghệ sản xuất và công

nghệ quản lý, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , tạo ra công ăn việc làm và chuyển dịch

cấu lao động , thực hiện công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước, bảo đảm tốc độ tăng

trưởng và rút ngắn khoảng cách phát triển .

CƠ

Thực tế trong những năm qua đã chỉ rõ ,

cùng với phát huy nội lực, đầu tư nước ngoài

cóvai tròquantrọngtrong nền kinh tế nước ta

và xu thế này ngày càng nổi trội : năm 2006,

đầutư nước ngoàichiếm 37% giá trị sản xuất

công nghiệp , gần 56% kim ngạch xuất khẩu và

15,5% GDP, thu hút hơn một triệu lao động

trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài .

thế

Ba là: Gia nhập WTO chúng ta có được vị

bình đẳng như các thành viênkhác trong

việc hoạch định chính sách thương mại toàn

cầu, có cơ hội để đấu tranh nhằm thiết lập một

trật tự kinh tế mới công bằng hơn , hợp lý hơn ,

có điều kiện để bảo vệ lợi ích của đất nước,

của doanh nghiệp . Đương nhiên kết quả đấu

tranh còn tùy thuộc vào thế và lực của ta , vào

khả năng tập hợp lực lượng và năng lực quản

lý
điều hành của ta .

Bốn là : Mặc dù chủ trương của chúng ta là

chủ động đổi mới, cải cách thể chế kinh tế ở

trong nước để phát huy nội lực và hội nhập với

bên ngoài nhưng chính việc gia nhập WTO ,

hội nhập vào nền kinh tế thế giới cũng thúc

đẩy tiến trình cải cách trong nước , bảo đảm

cho tiến trình cải cách của ta đồng bộ hơn, có

hiệu quả hơn .

Năm là : Cùng với những thành tựu to lớn

có ý nghĩa lịch sử sau 20 năm đổi mới, việc gia

nhập WTO sẽ nâng cao vị thế của ta trên

trường quốc tế , tạo điều kiện cho ta triển khai

có hiệu quả đường lối đối ngoại theo phương

châm : Việt Nam mong muốn là bạn, làđối tác

tin cậy của các nước trong cộng đồng thế giới

vì hòa bình, hợp tác và phát triển .
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Trong khi nhận thức rõ những cơ hội có

được do việc gia nhập WTO mang lại, cần

thấy hết những thách thức mà chúng ta phải

đối đầu, nhất là trong điều kiện nước ta làmột

nước đang phát triển ở trình độ thấp , quản lý

nhà nước còn nhiều yếu kém và bất cập, doanh

nghiệp và đội ngũ doanh nhân còn nhỏ bé .

Những thách thức này bắt nguồn từ sự chênh

lệch giữa năng lực nội sinh của đất nước với

yêu cầu hội nhập, từ những tác động tiêu cực

tiềm tàng của chính quá trình hội nhập . Những

thách thức này gồm:

Mộtlà: Cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn ,

với nhiều "đối thủ " hơn , trên bình diện rộng

hơn , sâu hơn . Đây là sự cạnh tranh giữa sản

phẩm của ta với sản phẩm các nước , giữa

doanh nghiệp nước ta với doanh nghiệp các

nước, không chỉ trên thị trường thế giới và

ngay trên thị trường nước ta do thuế nhập khẩu

phải cắt giảm từ mức trung bình 17,4% hiện

nay xuống mức trung bình 13,4 % trong vòng

3 đến 5 năm tới, nhiều mặt hàng còn giảm

mạnhhơn. Cạnh tranh không chỉ diễn ra ở cấp

độ sản phẩm với sản phẩm ,doanh nghiệp với

doanh nghiệp . Cạnh tranh còn diễn ra giữa nhà

nước và nhà nước trong việc hoạch định chính

sách quản lý và chiến lược phát triển nhằm

phát huy nội lực và thu hút đầu tư từ bên ngoài.

Chiến lược phát triển có phát huy được lợi thế

so sánh hay không , có thể hiện được khả năng

"phản ánh vượt trước" trong một thế giới biến

đổi nhanh chóng hay không . Chính sách quản

lý có tạo được chi phí giao dịch xã hội thấp

nhất cho sản xuất kinh doanh hay không, có

tạo dựng được môi trường kinh doanh , đầu tư

thông thoáng, thuận lợi hay không v.v.. Tổng

hợp các yếu tố cạnh tranh trên đây sẽ tạo nên

sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế, sức

cạnh tranh quốc gia.

Hai là : Trên thế giới sự "phân phối" lợi ích

của toàn cầu hóa là không đồng đều . Những

nước có nền kinh tế phát triển thấp được

hưởng lợi ít hơn . Ở mỗi quốc gia, sự "phân

phối " lợi ích cũng không đồng đều. Một bộ

phận dân cư được hưởng lợi ít hơn , thậm chí

còn bị tác động tiêu cực của toàn cầu hóa;

nguy cơ phá sản một bộ phận doanh nghiệp và

nguy cơ thất nghiệp sẽ tăng lên, phân hóa giàu

nghèo sẽ mạnh hơn . Điều đó đòi hỏi phải có

chính sách phúc lợi và an sinh xã hội đúng

đắn ; phải quán triệt và thực hiện thật tốt chủ

trương của Đảng: " Tăng trưởng kinh tế đi đôi

với xóa đói, giảm nghèo , thực hiện tiến bộ

và công bằng xã hội ngay trong từng bước

phát triển" .

Ba là : Hội nhập kinh tế quốc tế trong một

thế giới toàn cầu hóa, tính tùy thuộc lẫn nhau

giữa các nước sẽ tăng lên . Sự biến động trên

thị trường các nước sẽ tác động mạnh đến thị

trường trong nước , đòi hỏi chúng ta phải có

chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn , có năng lực

dự báo và phân tích tình hình , cơ chế quản lý

phải tạo cơsở để nền kinh tế có khả năng phản

ứng tích cực , hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực

trước những biến động trên thị trường thế giới.

Trong điều kiện tiềm lực đất nước có hạn, hệ

thống pháp luật chưa hoàn thiện , kinh nghiệm

vận hành nền kinh tế thị trường chưa nhiều thì

đây là khó khăn không nhỏ, đòi hỏi chúng ta

phải phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, với lòng tự

hào và trách nhiệm rất cao trước quốc gia ,

trước dân tộc .

Bốn là : Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra

những vấn đề mới trong việc bảo vệ môi

trường , bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản

sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân

tộc , chống lại lối sống thực dụng , chạy theo

đồng tiền .

Như vậy, gia nhập Tổ chức Thương mại thế

giới, hội nhập kinh tế quốc tế vừa có cơ hội

lớn , vừa phải đối đầu với thách thức không

nhỏ. Cơ hội tự nó không biến thành lực lượng

vật chất trên thị trường mà tùy thuộc vào khả

năng tận dụng cơ hội của chúng ta . Thách thức
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tuy là sức ép trực tiếp nhưng tác động của nó

đến đâu còn tùy thuộc vào nỗ lực vươn lên của

chúng ta . Cơ hội và thách thức không phải

" nhất thành bất biến " mà luôn vận động,

chuyển hóa và thách thức đối với ngành này có

thể là cơ hội cho ngành khác phát triển . Tận

dụng được cơ hội sẽ tạo ra thế và lực mới để

vượt qua và đẩy lùi thách thức , tạo ra cơ hội

mới lớn hơn . Ngược lại, không tận dụng được

cơ hội, thách thức sẽ lấn át , cơ hội sẽ mất đi ,

thách thức sẽ chuyển thành những khó khăn

dài hạn rất khó khắc phục. Ở đây, nhân tố chủ

quan , nội lực của đất nước, tinh thần tự lực tự

cường của toàn dân tộc là quyết định nhất.

Với thành tựu to lớn sau 20 năm đổi mới,

quá trình chuyển biến tích cực trong cạnh

tranh và hội nhập kinh tế những năm vừa qua,

cùng với kinh nghiệm và kếtquả của nhiều

nước gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

trước ta , cho chúng ta niềm tin vững chắc rằng :

Chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội,

vượt qua thách thức . Có thể có một số doanh

nghiệp khó khăn , thậm chí lâm vào cảnh phá

sản nhưng phần lớn các doanh nghiệp sẽ trụ

vững và vươn lên, nhiều doanh nghiệpmớisẽ

tham gia thị trường và toàn bộ nền kinh tế sẽ

phát triển theo mục tiêu và định hướng của

chúng ta .

III

Hội nghị lần thứ tư , Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa X vào cuối năm nay sẽ thảo

luận và thông qua một số chủ trương, chính

sách lớn để phát triển nhanh và bền vững sau

khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế

giới. Dưới đây , xin trình bày một số vấn đề

nhằm góp phần xác định những chủ trương,

chính sách đó.

1 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật

và cơ chế quản lý, nhằm hình thành nhanh và

đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường, tạo

cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các cam kết .

Trước hết tập trung vào (I) Soạn thảo các văn

bản hướng dẫn thực thi các luật mới ban hành ,

bảo đảm cụ thể, công khai , minh bạch phù hợp

với nội dung của luật; ( II ) Xóa bỏ mọi hình

thức bao cấp , trong đó có bao cấp qua giá , thực

hiện giá thị trường cho mọi loại hàng hóa và

dịch vụ . Đối với những mặt hàng hiện còn áp

dụng cơ chế nhà nước định giá , phải xác định

lộ trình thực hiện nhanh giá thị trường để các

doanh nghiệp tính toán lại phương án sản xuất

kinh doanh ; (III ) Đẩy mạnh cải cách trong lĩnh

vực tài chính , ngân hàng, bảo đảm cho các

ngân hàng thương mại thực sự là các đơn vị

kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các

khoản vay và cho vay trên cơ sở hiệu quả ,

không có sự phân biệt đối xử về hình thức sở

hữu và các thành phần kinh tế . Hoàn thiện cơ

chế quản lý thị trường đất đai và bất động sản ,

tạo bước đột phá trong hoạt động của thị

trường này . Cải cách chế độ kế toán và tài

chính doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc

tế ; (IV) Xây dựng các biện pháp hỗ trợđốivới

một số lĩnh vực, sản phẩm đi đôi với việc loại

bỏ các hình thức trợ cấp xuất khẩu và trợ cấp

gắn với tỷ lệ nội địa hóa phù hợp với các cam

kết của ta trong Tổ chức Thương mại thế

giới; (V) Hoàn thiện cơ chế và tổ chức quản lý

cạnh tranh , chống bán phá giá , chống trợ cấp

để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh .

Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu

chuẩn vệ sinh , an toàn thực phẩm phù hợp với

Hiệp định TBT và SPS để bảo vệ thị trường

nội địa và người tiêu dùng; (VI) Kết hợp chính

sách tài khóa với chính sách tiền tệ , sử dụng

linh hoạt các công cụ lãi suất, hạn mức tín

dụng, tỷ giá... để điều tiết vĩ mô nền kinh tế .

Nâng cao chất lượng của công tác thông tin , dự

báo về thị trường , giá cả, cầu đểhệ cung

xác định các cân đối lớn . (VII) Đẩy mạnh cải

cách tiền lương, chế độ bảo hiểm ; sớm nghiên

cứu hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp , và

các chính sách an sinh xã hội ; (VIII ) Đổi mới

quan
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cơ chế quản lý các cơ quan khoa học - công

nghệ theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự

hạch toán . Gắn kết chặt chẽ các cơ quan này

với doanh nghiệp để thúc đẩy việc đổi mới

công nghệ sản xuất ở doanh nghiệp, nhằm

phát triển thị trường khoa học, công nghệ. Có

chính sách khuyến khích các doanh nghiệp áp

dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào

đầu tư , kinh doanh đi đôi với việc bảo vệ

quyền sở hữu trí tuệ .

2 - Thực hiện một cách mạnh mẽ cải cách

thủ tục hành chính , bãi bỏ các thủ tục, giấy tờ

không thực sự cần thiết nhằm rút ngắn thời

gian thành lập doanh nghiệp và tham gia thị

trường, đưa nhanh hàng hóa và dịch vụ vào

kinh doanh . Việc quản lý xuất nhập khẩu các

mặt hàng quản lý chuyên ngành chỉ căn cứ vào

tiêu chuẩn kỹ thuật , vệ sinh an toàn thực

phẩm ,điều kiện hành nghề, không dùng giấy

phép làm công cụ để hạn chế thương mại.

Công bố công khai quy trình tác nghiệp, thời

gian giải quyết công việc , người chịu trách

nhiệm ở tất cả các cơ quan thuộc bộmáy nhà

nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ công để

mọi công dân , mọi doanh nghiệp biết, thực

hiện và giám sát việc thực hiện . Công khai ,

minh bạch mọi chính sách , cơ chế quản lýlà

một trong những tiêu chí của xã hội "cống

bằng , dân chủ, văn minh " và là yêu cầu cấp

bách hiện nay. Điều này không những là tiền

đề của chống tham nhũng mà còn là điều kiện

để tạo ra thị trường cạnh tranh , giảm chiphí

giao dịch cho doanh nghiệp và công dân , là

điều kiện bảo đảm hiệu quả của tăng trưởng .

Phải làm việc này một cách đồng bộ và kiên

quyết. Loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước những

công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân

và doanh nghiệp, những người thiếu trách

nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ .

3 - Sắp xếp lại các cơ quan quản lý nhà

nước, theo yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh

vực . Làm việc này không phải là để tinh gọn tổ

chức một cách giản đơn . Làm việc này là tạo

ra tiền đề tổ chức để bảo đảm sự đồng bộ, tầm

nhìn liên ngành , khắc phục sự chồng chéo,

kém hiệu quả trong việc xây dựng và thực thi

các thiết chế quản lý.

Trên cơ sở sắp xếp lại các cơ quan quản lý

nhà nước và cải cách thủ tục hành chính để

xây dựng lại hệ thống phân cấp theo những

tiêu chí khoa học , bảo đảm tính tương thích , sự

đồng bộ và tính mục tiêu trong các lĩnh vực đã

phân cấp . Quan điểm nhất quán ở đây là : bảoở

đảm tính thống nhất quản lý và mục tiêu phát

triển , phân cấpmạnh cho địa phương và cơ sở .

Vấn đề sẽ được giải quyết ở cấp nào mà ở đó

có đầy đủ thông tin và khả năng thực hiện

công việc tốt nhất. Gắn phân cấp với kiểm tra ,

giám sát.

lực. Chúng ta thường nói và người nước ngoài

4 - Đổi mới đểphát triển mạnh nguồn nhân

cũng nói : nước ta có nguồn nhân lực dồi dào,

lao động trẻ chiếm 70% lực lượng lao động.

Người Việt Nam cần cù, chịu khó học tập ,

nhận thức nhanh . Đây là một lợi thế cạnh

tranh . Điều đó đúng nhưng chưa phản ánh đầy

đủ thực trạng nguồn nhân lực nước ta . Hiện tại,

chúng ta chỉ có lợi thế cạnh tranh thực tế trong

những ngành nghề đòi hỏi sử dụng nhiều lao

động với kỹ năng trung bình và thấp . Những

lĩnh vực có giá trị giatăng lớn , đòi hỏi trình độ

cao, chúng ta đang rất thiếu và do đó làm hạn

chế khả năng thu hút đầu tư vào những lĩnh

vực này như cơ khí chế tạo , sản xuất các sản

phẩm công nghệ cao, tư vấn thiết kế , tạo mẫu

và trong các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng

cao ... Hạn chế này là do những yếu kém,

bất cập trong hệ thống giáo dục của ta , cần

phải nhanh chóng tìm ra các giải pháp để

khắc phục.

Hướng chính ở đây là:

Chấp nhận cơ chế thị trường trong đào tạo

đại học thuộc các ngành kỹ thuật - công nghệ
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và dạy nghề để huy động các nguồn lực nhằm

phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo gắn

liền với việc thực hiện đầy đủ cơ chế thị trường

trong việc trả lương cho người lao động .

Từ quan điểm hệ thống và bảo đảm tính

liên thông trong hệ thống giáo dục - đào tạo từ

phổ thông - đại học và dạy nghề, giải quyết

trước việc cải cách giáo dục đại học và dạy

nghề . Học tập kinh nghiệm của các nước có

nền giáo dục đại học và dạy nghề tiên tiến để

chọn lọc, sử dụng. Trên cơ sở bảo đảm tính

thống nhất trong những nguyên tắc lớn và sự

quản lý thống nhất của nhà nước đối với giáo

dục và đào tạo , phát huy tính tự chủ, bản sắc

riêng và tính cạnh tranh trong đào tạo đại học

và dạy nghề. Nhà nước sẽ đầu tư nhiều hơn

cho những ngành nghề cần thiết nhưng tính

cạnh tranh thấp .

Khẩn trương xây dựng chiến lược cải cách

giáo dục từ nội dung chương trình , phương

pháp giảng dạy, chế độ thi cử ở tất cả các cấp

đào tạo .

5 - Tập trung sức phát triển cơ sở hạ tầng

giao thông, năng lượng. Sự yếu kém về cơ sở

hạ tầng đã và sẽ hạn chế thu hút đầu tư làm

tăng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp. Cạnh tranh giữa các nước về cơ sở hạ

tầng sẽ là sự cạnh tranh dài hạn , nhất là trong

điều kiện các hình thức ưu đãi trái với quy

định của Tổ chức Thương mại thế giới sẽ bị

loại bỏ. Vì vậy,phải đặc biệt coi trọng sự phất

triển cơ sở hạ tầng . Lâu nay Nhà nước đã rất

chú ý phát triển cơ sở hạ tầng bằng nhiều

nguồn vốn khác nhau : vốn ngân sách , vốn

ODA, vốn của doanh nghiệp đầu tư theo

phương thức BOT, BT,... vốn của dân . Khuyết

điểm ở đây là tình trạng đầu tư từ nguồn vốn

nhà nước phân tán, kéo dài chậm được khắc

phục . Phát triển cơ sở hạ tầng là yêu cầu bức

xúc của các địa phương , các vùng kinh tế . Khi

nhu cầu lớn , nguồn lực có hạn , để thỏa mãn

được nhiều đối tượng dễ dẫn đến cách phân bổ

phân tán , dàn trải. Kết quả là thời gian thi công

kéo dài, nợ đọng lớn , không ít công trình hiệu

suất sử dụng thấp , hiệu quả không cao xét trên

yêu cầu phát triển tổng thể của nền kinh tế .

Phải kiên quyết khắc phục tình trạng này.

Nguyên tắc chỉ đạo ở đây là cái mà chúng ta

lựa chọn và quyết định là cái tốt nhất cóthể

chứ chưa phải là cái mà chúng ta mong muốn.

Cái tốt nhất có thể là cái mà nếu được lựa chọn

sẽ có hiệu suất sử dụng cao nhất. Trong phát

triển cơ sở hạ tầng (các tuyến đường, bến

cảng) đó là những vùng đã và sẽ có trong

tương lai gần dung lượng lưu thông hàng hóa

lớn , từ đó thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ

nền kinh tế nói chung. Từ yêu cầu này mà xử

lý mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng về vốn.

Điều chỉnh lại việc phân cấp đầu tư cơ sở hạ

tầng theo hướng tập trung cao hơn . Người có

quyền ra quyết định đầu tư phải kiên quyết

thực hiện bằng được yêu cầu này.

Huy động mọi nguồn lực kể cả các nguồn

lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào việcxây

dựng cơ sở hạ tầng giao thông , năng lượng.

6 - Về nông nghiệp , nông thôn và nông dân .

Nông nghiệp là lĩnh vực nhạy cảm và dễ bị tổn

thương hơn cả khi thực hiện cam kết cắt giảm

thuế nông sản . Thực hiện sự chỉ đạo của Chính

phủ , Đoàn đàm phán đã kiên trì và thận trọng

trong việc mở cửa thị trường nông sản . Mặc

dầu vậy, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực bị sức ép

cạnh tranh khá lớn , nhất là trong điều kiện

nông nghiệp nước ta vẫn là nền sản xuất nhỏ,

phân tán , công nghệ lạc hậu, năng suất kém,

chất lượng sản phẩm không cao , bình quân đất

nông nghiệp trên một lao động thấp .

Để giải quyết vấn đề này phải thực hiện

theo 2 hướng :

Một là : Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ

cấu kinh tế trong đó có cơ cấu kinh tế trong

nông nghiệp và nông thôn , từng bước chuyển
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lao động nông nghiệp sang sản xuất công

nghiệp và dịch vụ ; đưa các doanh nghiệp sử

dụng nhiều lao động , yêu cầu đào tạo không

cao về nông thôn ; phát triển các làng nghề sản

xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ; hình

thành các thị trấn , thị tứ mới ở nông thôn . Đây

là hướng phát triển quan trọng nhất.

Hai là : Tăng ngân sách đầu tư cho nông

nghiệp và nông thôn cùng với việc dành toàn

bộ các nguồn vốn hỗ trợ trước đây cho khuyến

khích xuất khẩu nông sản để đầu tư phát triển

thủy lợi, giao thông nông thôn . Nhà nước hỗ

trợ việc xây dựng hệ thống kho tàng, các cơ sở

bảo quản , phơi sấy nhằm giảm hao hụt, bảo

đảm chất lượng sản phẩm sauthuhoạch , tạo

điều kiện điều tiết lượng hàng hóa lưu thông

trên thị trường nhằm ổn định giá cả, phát triển

chợ nông thôn . Giảm mạnh sự đóng góp của

nông dân .

Đầu tư mạnh vào việc phát triển , cải tạo các

loại giống có năng suất cao , chất lượng tốt để

cung cấp cho nông dân có sự hỗ trợ giá từ ngân

sách nhà nước . Phát triển và tổ chức lại hệ

thống khuyến nông trên cả 4 cấp: trung ương,

tỉnh , huyện, xã và hợp tác xã.

Phát triển các doanh nghiệp , các hợp tác xã

cổ phần sản xuất nông nghiệp và kinh doanh

dịch vụ ở nông thôn , thông qua đó mà thúc đẩy

quá trình hình thành các vùng sản xuất hàng

hóa lớn trong nông nghiệp , bảo đảm tiêu thụ

nông sản và cung ứng vật tư cho nông dân .

Khuyến khích nông dân trở thành cổ đông của

các doanh nghiệp và các hợp tác xã cổ phần , là

đồng sở hữu các nhà máy chế biến nông sản ,

bảođảm thu nhập của nông dân và cung cấp

ổn định nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Nghiên cứu để hình thành cơ chế gắn việc

thu hút lao động trong nông nghiệp sang làm

công nghiệp hoặc dịch vụ , xuất khẩu lao động

với việc chuyển giao , cho thuê lại ruộng đất để

đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất.

7 - Phát triển các loại hình dịch vụ. Lĩnh

vực dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn

trong GDP của các nền kinh tế . Các nước công

nghiệp phát triển trình độ cao , dịch vụ chiếm

từ 60% - 70% . Quá trình công nghiệp hóa và

hiện đại hóa và sự phân công lao động gắn với

công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa đặt ra nhu

cầu vừa tạo khả năng phát triển dịch vụ .

Ngược lại sự phát triển dịch vụ sẽ làm giảm

chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh

nghiệp . Từ đó, phải hết sức coi trọng phát triển

tất cả các ngành dịch vụ . Tập trung phát triển

mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao:

dịch vụ tài chính, ngân hàng với nhiều sản

phẩm đa dạng , dịch vụ viễn thông , dịch vụ du

lịch , các loại dịch vụ tư vấn để hỗ trợ các tổ

chức, cá nhân lập doanh nghiệp , lựa chọn

phương án kinh doanh , các dịch vụ nghề

nghiệp như kế toán, kiểm toán để đánh giá

chính xác hiệu quả sản xuất, kinh doanh , bảo

chínhcủa doanh nghiệp , giúp doanh nghiệp

đảm công khai, minh bạch về tình trạng tài

tham gia thị trường chứng khoán . Nhanh

chóng xây dựng hệ thống mã số các loại dịch

vụ theo phân loại của Tổ chức Thương mại thế

giới. Trên cơ sở đó, có định hướng đúng đắn

chiến lược phát triển dịch vụ.

8 - Phát triển những lĩnh vực , sản phẩm có

lợi thế cạnh tranh , cókhả năng mởrộng thị

trường . Từ đầu những năm 90 của thế kỷ

trước, thế giới đã diễn ra hai mô hình công

nghiệp hóa . Công nghiệp hóa thay thế nhập

khẩu đi liền với chế độ bảo hộ mậu dịch . Mô

hình này khá phổ biến và đã thành công trước

những năm 80. Khi chế độ bảo hộ mậu dịch

giảm dần, sự phân công lao động quốc tế sâu

rộng hơn,các nước chuyển sang mô hình công

nghiệp hóa hướng về xuất khẩu trên cơ sở lợi

thế so sánh . Từ nửa sau những năm 90 của thế

kỷ trước, toàn cầu hóa kinh tế trở thành xu thế .

Hàng rào bảo hộ bị cắt giảm thông qua việc ký

kết các hiệp định mậu dịch tự do song phương
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và khu vực và việc hình thành Tổ chức

Thương mại thế giới , ranh giới kinh tế giữa các

quốc gia bị giảm thiểu ; sự phát triển của vận

tải đa phương thức và dịch vụ logistic đã làm

chi phí lưu chuyển hàng hóa giữacác quốc gia

giảm mạnh , thị trường trong nước và thị

trường nước ngoài gần như thông nhau. Cái

gọi là công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu và

công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu không

còn nguyên nghĩa như khái niệm ban đầu của

nó. Một sản phẩm cạnh tranh được trên thị

trường trong nước cũng có khả năng cạnh

tranh trên thị trường nước ngoài và ngược lại.

Vì vậy, việc lựa chọn các ngành và sản phẩm

để phát triển phải căn cứ vào các yếu tố sau

đây : ( 1 ) lợi thế so sánh dài hạn ; (2) quy mô

kinh tế đặt trong quy hoạch liên vùng (để bảo

đảm giảm chi phí cố định ); (3) dung lượng thị

trường (để bảo đảm có được thị phần và tăng

thị phần mà không bị các biện pháp tự vệ, điều

tra chống bán phá giá); (4 ) mức giảm thuế và

lộ trình giảm thuế theo cam kết (để đo sức ép

cạnh tranh của hàng nhập khẩu ).

Đi đôi với việc phát triển một số ngành , sản

phẩm theo các tiêu chí nêu trên cần hết sức coi

trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ

và công nghiệp nền tảng cho công nghiệp hóa.

9 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách doanh

nghiệp nhà nước , khuyến khích mọi người đầu

tư vốn vào sản xuất kinh doanh, phát triển các

loại hình doanh nghiệp , có chính sách hỗ trợ

doanh nghiệp vừa và nhỏ . Việc sắp xếp lại, đổi

mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

trong những năm qua đã đem lại những kết

quả tích cực . Hầu hết các doanh nghiệp nhà

nước được cổ phần hóa đều có doanh thu , lợi

nhuận , nộp ngân sách cao hơn trước khi cổ

phần hóa; việc làm và đời sống người lao động

trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa được bảo

đảm, có phần được cải thiện ; quyền làm chủ

thực sự trong quản lý doanh nghiệp từng bước

được xác lập . Việc bán giá trị của doanh

nghiệp thông qua đấu thầu trên thị trường

chứng khoán đã khắc phục được tình trạng thất

thoát vốn, tài sản của nhà nước . Tuy nhiên , tỷ

lệ doanh nghiệp mà nhà nước có cổ phần hoặc

cổ phần chi phối còn nhiều . Vốn của nhà nước

trong doanh nghiệp còn lớn , tín dụng dành cho

doanh nghiệpnhà nước chiếm tỷ lệ cao . Phải

khẩn trương hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi

mới doanhnghiệp nhà nước theo hướng hình

thành loại hình công ty nhà nước đa sở hữu ,

chủ yếu là các công ty cổ phần , kể cả các tổng

công ty , các tập đoàn kinh tế .

Một nước ở trình độ phát triển thấp như

nước ta , lại đang trong giai đoạn chuyển đổi ,

tuyệt đại bộ phận là các doanh nghiệp vừa và

nhỏ (chiếm 95%) , loại hình doanh nghiệp này

thực sự đang là động lực của sự phát triển . Vì

vậy, cần có chính sách hỗ trợ có hiệu quả hơn

nữa các doanh nghiệp này .

So với dân số và nhu cầu tăng trưởng kinh

tế , số lượng doanh nghiệp nước ta hiện rất

thấp . Đây là hạn chế lớn trong việc phát triển

kinh tế , giải quyết công ăn việc làm , tạo ra thị

trường cạnh tranh và huy động nguồn lực của

xã hội. Vì vậy, khuyến khích hơn nữa người

dân đầu tư vào sản xuất kinh doanh , phát triển

các loại hình doanh nghiệp. Định hướng cơ

bản để thực hiện việc này là tạo điều kiện để

doanh nghiệp có môi trường sản xuất, kinh

doanh thuận lợi, giảm chi phí tham gia thị

trường , miễn giảm thuế trong thời gian đầu lập

nghiệp, hỗ trợđào tạo nguồn nhânlực , đào tạo

quản trị doanh nghiệp .

10 - Nâng cao năng lực cạnh tranh của

doanh nghiệp Việt Nam . Như trên đã nói, chủ

thể của tiến trình hội nhập và cạnh tranh là

Nhà nước và doanh nghiệp. Trong đó doanh

nghiệp trực tiếp cạnh tranh với doanh nghiệp

nước ngoài trên thị trường trong và ngoài

nước. Có thể thấy rõ 4 điểm yếu của doanh

nghiệp nước ta : số lượng doanh nghiệp ít;

quy mô nhỏ, thiếu vốn; công nghệ sản xuất
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kinh doanh nhìn chung lạc hậu ; khả năng quản

trị doanh nghiệp còn yếu kém. Những hạn chế

này có nguyên nhân khách quan của một nền

kinh tế đang phát triển ở trình độ thấp , đang

trong quá trình chuyển đổi . Điều quan trọng là

các doanh nghiệp phải nhận thức được các hạn

chế yếu kémđó, có kế hoạch để khắc phục các

yếu kém đó . Muốn vậy, các doanh nghiệp phải

xác định được chiến lược mặt hàng và chiến

lược thị trường đúng đắn. Trên cơ sở lựa chọn

đúng chiến lược thị trường, chiến lược mặt

hàng mà đổi mới công nghệ sản xuất, công

nghệ quản lý; áp dụng các tiêu chuẩn ISO,

hoàn thiện phương thức kinh doanh ; tạo ra bản

sắc riêng có, những nét độc đáo riêng có của

doanh nghiệp mình thông qua đó mà thu hút

khách hàng , phát triển thị trường, xây dựng

thương hiệu . Phải tăng cường liên kết hợp tác

theo chiều dọc và chiều ngang; xác lập quan

hệ bạn hàng và nhanh chóng hình thành hệ

thống phân phối. Cần nhận thức rằng cạnh

tranh và hợp tác luôn song hành trong hoạt

động của doanh nghiệp trong cơ chế thị

trường. Các tập đoàn tư bản tuy cạnh tranh với

nhau gay gắt nhưng cũng sẵn sàng hợp tác vì

lợi ích của chính họ. Doanh nghiệp của ta quy

mô nhỏ , vốn ít càng cần phải tăng cường liên

kết và hợp tác . Điều quan trọng là năng lực và

bản lĩnh của người quản trị doanh nghiệp. Vì

vậy, các doanh nghiệp phải chọn cho được

những người quản trị doanh nghiệp có bản lĩnh

và năng lực thực sự. Kinh doanh là nghề chấp

nhận mạo hiểm . Chấp nhận mạo hiểm hoàn

toàn khác với làm liều . Chấp nhận mạo hiểm

trên cơ sở thu thập và xử lý đầy đủ thông tin ,

và dự kiến trước những diễn biến của thị

trường . Phải tính đến rủi ro có thể xảy ra và

nếu xảy ra rủi ro thì thiệt hại sẽ được giới hạn

và có khả năng khắc phục . Làm được như vậy

hiệu quả kinh doanh sẽ được bảo đảm, và trên

cơ sở hiệu quả kinh doanh mà tăng khả năng

tích tụ vốn và huy động vốn trên thị trường

chứng khoán . Từ đó doanh nghiệp sẽ lớn lên,

mạnh hơn , sức cạnh tranh sẽ được tăng cường,

từng bước hình thành nhiều công ty , tập đoàn

kinh tế lớn .

Kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của

các hiệp hội ngành hàng, bảo đảm hiệp hội

thực sựlà cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ

quan nhà nước, hỗ trợ có hiệu quả cho doanh

nghiệp trong việc phát triển thị trường , xúc

tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực . Nâng

cao trách nhiệm và đổi mới phương thức hoạt

động của các cơ quan xúc tiến thương mại, các

cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong

việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường ,

thiết lập quan hệ bạn hàng, đẩy mạnh xuất

khẩu , phát triển du lịch và thu hút đầu tư .

Không thể thực hiện những công việc rộng

lớn trên đây trong một thời gian ngắn . Nhưng

phải kiên quyết và kiên trì thực hiện trên cơ sở

xây dựng các chương trình hành động đồng

bộ , có phân công trách nhiệm rõ ràng , lộ trình

thực hiện cụ thể, trước hết là trong các cơ quan

nhà nước , cộng đồng doanh nghiệp.

ý11 - Tiền đề quan trọng và có ý nghĩa quyết

định để thực hiện thắng lợi các chủ trương và

giải pháp nêu trên là bảo đảm sự lãnh đạo của

Đảng, nêu cao tinh thần độc lập , tự chủ, giữ

vững chủ quyền quốc gia và định hướng của sự

phát triển . Nâng cao nhận thức của mọi tầng

lớp xã hội về bản chất và nội dung của quá

trình hội nhập kinh tế quốc tế , những cơ hội và

thách thức khi Việt Nam gia nhập Tổ chức

Thương mại thế giới. Tạo ra sự thống nhất

trong nhận thức , thống nhất đánh giá, thống

nhất hành động . Trên cơ sở đó phát huy sức

mạnh của khốiđại đoàn kết toàn dân, truyền

thống yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực tự

cường của mọi người Việt Nam nhằm tận

dụng cơ hội , vượt qua thách thức đưa nền kinh

tế nước ta phát triển nhanh và bền vững , thực

hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh,

xã hội công bằng , dân chủ, văn minh . D
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N

APEC 2006:

THẮNG LỢI VÀ TƯƠNG LAI

PHẠM GIA KHIÊM *

Thành công của Hội nghị APEC 14 đã góp phần nâng cao vị thế và

hình ảnh của Việt Nam trong APEC, trong khu vực và trên thế giới ;

khẳng định rõ hơn những đánh giá của thế giới về một Việt Nam giàu

tiềm năng, kinh tế phát triển năng động , xã hội ổn định , là điểm hẹn

đầu tư hấp dẫn trong khu vực, đang vững bước đi lên trên con đường

hội nhập sâu hơn , toàn diện hơn với kinh tế khu vực và thếgiới. Nhân

dịp này đồng chí Phạm Gia Khiêm , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ

tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết riêng cho Tạp chí Cộng

sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng này .

* ĂM APEC 2006 đã kết thúc tốt

đẹp , để lại dấu ấn sâu đậm của Việt

Nam trong tiến trình phát triển của

APEC , đồng thời đánh dấu một bước phát

triển mới , cao hơn , toàn diện hơn trong tiến

trình hội nhập của Việt Nam với kinh tế khu

vực và thế giới .

Nhìn lại hơn một năm chuẩn bị APEC

2006 , có thể nói những diễn biến phức tạp

của tình hình thế giới và khu vực , đặc biệt là

những diễn biến khó lường củatình hình bán

đảo Triều Tiên , vấn đề hạt nhân I -ran , dịch

bệnh và thiên tai xẩy ra ở nhiều nơi, sựnhiều nơi, sự mất

giá của đồng đô-la , giá dầu lửa tăng cao,

vòng đàm phán Đô-ha bế tắc ... đã tác động

sâu sắc đến hợp tác và phát triển của APEC .

Tập hợp lực lượng trong APEC cũng đa

dạng và phức tạp , hợp tác và đấu tranh đan

xen nhau thể hiện rất rõ nét, nhất là trong các

vấn đề an ninh , chính trị. Tình hình đó đặt ra

cho chúng ta cả thời cơ lẫn thách thức , thuận

lợi và khó khăn đan xen nhau , đòi hỏi phải

rất thận trọng và xử lý linh hoạt, vừa bảo

đảm những lợi ích , yêu cầu của ta , thực hiện

tốt vai trò chủ nhà , vừa đạt được sự đồng

thuận của các thành viên; vừa bảo đảm

những lợi ích trong quan hệ đa phương, vừa

góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp

tác song phương , nhất là với các nền kinh tế

lớn có vai trò và ảnh hưởng quan trọng trong

APEC và trên thế giới.

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng

Bộ Ngoại giao
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Trong 18 năm tồn tại và phát triển , các

thành viên APEC gặp nhau ở nhận thức

chung là đẩy mạnh thương mại, đầu tư , mà

đích hướng tới là mục tiêu Bô -go xây dựng

châu Á - Thái Bình Dương thành khu vực

thương mại, đầu tư tự do và mở, với hai mốc

quan trọng là năm 2010 đối với thành viên

phát triển và năm 2020 đối với các thành

viên đang phát triển . Tuy nhiên, do đặc điểm

của APEC gồm 21 thành viênđa dạng về

trình độ phát triển , khác biệt về hoàn cảnh

lịch sử , chế độ chính trị - xã hội, nên nội

dung hợp tác phong phú , ưu tiên hợp tác

cũng rất đa dạng . Một số thành viên muốn

hướng mạnh hợp tác vào các vấn đề an ninh ,

chính trị , một số thành viên khác muốn

APEC ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế - kỹ

thuật, thương mại, đầu tư , thu hẹp khoảng

cách phát triển , phát triển bền vững ;một số

quan tâm đến đối thoại tín ngưỡng tôn

giáo. Mặt khác, những tác động sâu rộng của

toàn cầu hóa , sự tăng cường liên kết kinhtế

trong khu vực , nhất là sự xuất hiện ngày

càng nhiều các thỏa thuận tự do mậu dịch

khu vực và song phương (RTAs/FTAs );

nguy cơ tấn công của khủng bố và các mối

đe dọa an ninh phi truyền thống cũng đặt ra

cho APEC những thách thức mới. Đólà vấn

đề phát triển bền vững trong APEC ; sự bế

tắc của vòng đàm phán Đô-ha và những hệ

quả của nó đối với APEC trong việc thực

hiện mục tiêu Bô-go; tính năng động của

APEC trước những thay đổi nhanh chóng

của tình hình thế giới và khu vực ; những

thách thức về an ninh , bảo đảm an toàn

thương mại trong khu vực do nguy cơ của

chủ nghĩa khủng bố, các mối đe dọa an ninh

phi truyền thống, đặc biệt là những thảm họa

thiên tai (sóng thần , bão, lụt, động đất,

khác

cháy rừng...) và dịch bệnh , trong đó nguy cơ

tái phát dịch cúm gia cầm vẫn còn rất lớn .

Trong bối cảnh đó , suốt quá trình chuẩn

bị và tổ chức Năm APEC 2006 , chúng ta

luôn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của

APEC là bình đẳng, cùng có lợi, đồng thuận ,

tự nguyện và không ràng buộc; giữ vững vai

trò cân bằng của chủ nhà ; phối hợp chặt chẽ

với các nền kinh tế thành viên, các ủy ban ,

nhómcông tác và Ban Thư ký APEC quốc tế

ở Xin- ga-po ; tìm mọi khả năng thúc đẩy sự

đồng thuận . Những nỗ lực đó của ta được các

thành viên hưởng ứng tích cực , góp phần

tăng cường hợp tác, phối hợp hành động

giữa các nền kinh tế thành viên, thực hiện

các sáng kiến , các ưu tiên của Năm APEC

2006 theo chủ đề Hướng tới một Cộng đồng

năng động, vì phát triển bền vững và thịnh

vượng. Trong những thành công của APEC

2006, Việt Nam đã có những đóng góp tích

cực, đưa ra nhiều sáng kiến , đề xuất, trong

đó dư luận và bạn bè quốc tế đánh giá cao

các sáng kiến về Kế hoạch hành động Hà

Nội thực hiện Lộ trình Bu -san hướng tới

mục tiêu Bô-go, cải cách APEC năng động ,

hiệu quả và tăng cường tính liên kết, Tuyên

bố Hội An về tăng cường hợp tác du lịch ,Kế

hoạch hành động APEC ngăn chặn và ứng

phó dịch cúm gia cầm và đại dịch .

Những sáng kiến , đề xuất của Việt Nam

đã góp phần làm phong phú thêm các nội

dung hợp tác của APEC, và Hội nghị Cấp

cao APEC 14 tại Hà Nội được các thành viên

và bạn bè quốc tế ghi nhận đạt được những

tiến triển mới, đưa ra những giải pháp kịp

thời và hữu hiệu cho những vấn đề mà APEC

đang phải đối mặt, trong đó đáng chú ý nhất

là những kết quả cụ
thể sau :

2
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- Thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội

thực hiện Lộ trình Bu-san hướng tới mục

tiêu Bô-go , khẳng định quyết tâm của APEC

thực hiện đúng lộ trình mục tiêu Bô-go về tự

do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư

vào năm 2010 đối với thành viên phát triển ,

và năm 2020 đối với các thành viên còn lại .

- Ra Tuyên bố của Hội nghị APEC 14 về

Chương trình nghị sự Đô -ha , khẳng định

mong muốn và quyết tâm nối lại đàm phán ,

đồng thời bày tỏ sẵn sàng phá vỡ tình trạng

bế tắc , đưa ra cam kết có thể linh hoạt trong

lập trường hiện nay về các lĩnh vực then chốtvề các lĩnh vực then chốt

như nông nghiệp , thuế công nghiệp, thương

mại dịch vụ để thúc đẩy đàm phán tiến triển .

Điều có ý nghĩa hơn nữa là Tuyên bố của

Hội nghị APEC 14 về vòng đàm phán Đô-ha

được phát đi từ Hà Nội, sau khi Việt Nam

chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ). Vì vậy, đây

không chỉ là thông điệp mạnh mẽ của

APEC , mà cũng còn là của Việt Nam góp

tiếng nói chung với cộng đồng quốc tế vào

thúc đẩy đàm phán , củng cố hệ thống thương

mại quốc tế đa phương với tư cách là một

thành viên mới của WTO .

Đồng thời, các nhà lãnh đạo APEC đã

xem xét ý tưởng của Hội đồng tư vấn doanh

nhân APEC (ABAC) về việc tiến tới thành

lập Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái

Bình Dương (FTAAP) trong tương lai , nhấn

mạnh đây là viễn cảnh lâu dài , và chỉ thị cho

các quan chức cao cấp (SOM) tiến hành

nghiên cứu , trình báo cáo Hội nghị các nhà

lãnh đạo kinh tế APEC vào năm tới.

-

Thỏa thuận được nhiều biện pháp đẩy

mạnh thương mại , đầu tư , kinh tế - kỹ thuật,

trong đó có việc thông qua 6 điều khoản mẫu

cho các chương của các thỏa thuận tự do

thương mại khu vực và song phương

(RTAs/FTAs) để các thành viên tham khảo

khi xây dựng các RTAs/FTAs chất lượng

cao ; giảm tiếp 5% chi phí giao dịch thương

mại vào năm 2010 và thống nhất hai hướng

dẫn mẫu thực hiện sáng kiến của APEC về

quyền sở hữu trí tuệ , chống hàng giả, hàng

nhái .

-
- Thông qua danh mục các sáng kiến của

Năm APEC 2006 về an ninh con người,

chống khủng bố; góp phần quan trọng bảo

đảm môi trường đầu tư , kinh doanh an toàn

trong khu vực; đồng thời tiếp tục duy trì hoạt

động của Nhóm đặc trách chống khủng bố

của APEC thêm hai năm .

-

Thông qua các khuyến nghị cải cách

APEC với nhiều biện pháp cụ thể, nâng cao

hiệu quả và tính năng động của APEC .

- Thống nhất được những biện pháp và

hành động cụ thể , thông qua nhiều dự án,

chương trình hợp tác nhằm đẩy mạnh phát

triển bền vững như tăng cường chống tham

nhũng, minh bạch hóa; hỗ trợ các thành viên

đang phát triển nâng cao năng lực hội nhập ,

phát triển nguồn nhân lực , cải cách cơ cấu ;

nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh

nghiệp vừa và nhỏ...

Những kết quả đạt được kể trên so với

tiềm năng của APEC còn rất khiêm tốn ,

song chúng ta hy vọng rằng, những thành

quả đó sẽ góp phần tạo thêm xung lực mạnh

mẽ, đẩy mạnh hợp tác APEC ngày càng

năng động và hiệuquả . Cơ hội đang mở ra

cho các nền kinh tế thành viên mở rộng giao

lưu , tăng cường hợp tác, bổ sung và phát huy

những thế mạnh của nhau vì lợi ích chung là

thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng .

Trên cơ sở những quyết định và sáng kiến

được thông qua tại Hội nghị Cấp cao Hà Nội,
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có thể nói triển vọng phát triển của APEC

ngày càng mở rộng, hợp tác tiếp tục được

đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu , và

sẽ có thêm các thành viên mới tham gia do

APEC ngày càng tỏ rõ sức sống mạnh mẽ,

phát triển năng động, có vai trò quan trọng

trong khu vực và trên thế giới. Các nền kinh

tế APEC ngày càng có nhiều điều kiện thuận

lợi , hướng mạnh hợp tác vào các mục tiêu

phát triển kinh tế , đẩy mạnh thương mại , đầu

tư , phát triển bền vững, an ninh con người,

bảo đảm an toàn môi trường kinh doanh , đầu

tư trong khu vực. Với mục tiêu củng cố hệ

thống thương mại đa phương, đẩy mạnh

thương mại và đầu tư , APEC sẽ tiếp tục phát

huy vai trò của một diễn đàn phát triển năng

động nhất thế giới, thúc đẩy khởi động lại

vòng đàm phán Đô-ha, để từng bước ra khỏi

bế tắc và sớm đi đến kết thúc; đẩy mạnh thực

hiện mục tiêu Bô-go dựa trên Lộ trình

Bu -san và Kế hoạch hành động Hà Nội; tăng

cường cải cách APEC hiệu quả, năng động.

Từ những kết quả đạt được của Năm APEC

2006 , có thể nói đóng góp lớn nhất của Việt

Nam là đã tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy tinh

thần hợp tác trong APEC ; đã xây những

" viên gạch " đầu tiên cho tiến trình cải cách

APEC ; đã đưa một kế hoạch hành động khá

toàn diện đẩy nhanh tiến độ thực hiện Lộ

trình Bu -san hướng tới mục tiêu Bô- go .

Năm APEC 2006 đã khép lại , song tinh

thần của chủ đề APEC 2006 Hướng tới một

Cộng đồng năng động, vì sự phát triển bền

vững và thịnh vượng, và những nội dung của

Kế hoạch hành động Hà Nội, cải cách APEC

vẫn còn sức sống mạnh mẽ trong những năm

tới. Vì vậy, ý nghĩa của Năm APEC 2006

hết sức to lớn , góp phần nâng cao hơn vị thế

và hình ảnh của Việt Nam trong APEC ,

trong khu vực và trên thế giới; khẳng định rõ

hơn những đánh giá gần đây của dư luận thế

giới về một Việt Nam giàu tiềm năng, kinh

tế phát triển năng động, xã hội ổn định , là

điểm hẹn đầu tư hấp dẫnđiểm hẹn đầu tư hấp dẫn trong khu vực, đang

vững bước đi lên trên con đường hội nhập

sâu hơn , toàn diện hơn với kinh tế khu vực

và thế giới.

Thành công của Hội nghị APEC 14 và

những hoạt động ngoại giao sôi động bên lề

hội nghị , đặc biệt là những kết quả quan

trọng các chuyến thăm song phương của

lãnh đạo các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ,

Nga, Nhật, Chi-lê và những hợp đồng , dự án

lớn được ký trong dịp này đã khẳng định

đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và

Nhà nước ta được đề ra tại Đại hội Đảng lần

thứ X là: "Đưa quan hệ quốc tế đã được thiết

lập vào chiều sâu, ổn định , bền vững ... Chủ

động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

theo lộ trình , phù hợp với chiến lược phát

triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm

nhìn năm 2020... Củng cố và phát triển quan

hệ hợp tác song phương tin cậy với các đối

tác chiến lược ..." .

Cơ hội mới đang đến với đất nước chúng

ta . Với tinh thần " chủ động và tích cực hội

nhập kinh tế sâu hơn , đầy đủ hơn với khu

vực và thế giới " tạo bước ngoặt về hội nhập

kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối

ngoại, chúng ta cần chủ động đón và nắm

bắt cơ hội , phát huy những thế mạnh và

nguồn lực trong nước, tận dụng và khai thác

những thuận lợi và nguồn lực bên ngoài, đẩy

mạnh hợp tác kinh tế , mở rộng thị trường ,

thu hút đầu tư , huy động mọi nguồn lực cho

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực

hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã

hội giai đoạn 2006 - 2010. D
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PHÁT HUYDÂN CHỦ TRONG VIỆC

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

HỒ TRỌNG HOÀI

Mục tiêu của Đảng ta khi thành lập là đánh đuổi giặc ngoại xâm giành

độc lập dân tộc thốngnhất đất nước đi lên chủ nghĩaxãhội đem lại ấm no

hạnhphúc cho nhândân. Để làm được điều đóphải thiết lập nhà nước của

dân , do dân , vì dân . Đây là nhà nước dân chủ , tiến bộ mà chúng ta xây dựng

và phát triển . Hơn 60 năm qua thành tựu quả là rất lớn nhưng nhiệm vụ

còn khó khăn và phức tạp .

1 - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và

cùng với nó là sự ra đời của Nhà nước cách

mạng Việt Nam đã mở ra một bước ngoặt mới

trong lịch sử dân tộc . Hơn 60 năm qua, Nhà

nước cách mạng Việt Nam liên tục được củng

cố, phát triển . Nhà nước cách mạng đã hoàn

thành nhiệm vụ giành, giữ nền độc lập dân tộc ;

mở rộng quan hệ quốc tế , tăng cường vai trò , vị

thế của Việt Namtrên trường quốc tế , hơn nữa

còn quan tâm phát triển kinh tế - xã hội , nâng

cao đời sống cho nhân dân về mọi mặt, đáp ứng

ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của

quảng đại quần chúng . Sự lớn mạnh của Nhà

nước Việt Nam cũng đồng thời với quá trình

mở rộng dân chủ, thực thi dân chủ cho nhân

dân . Nhờ đó mà Nhà nước đã tổ chức , tập hợp

được nhiều nguồn lực xã hội to lớn , nhiều lực

lượng xã hội rộng rãi hướng tới việc giải quyết

các nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra trong các

thời kỳ . Cũng nhờ phát huy mạnh mẽ vai trò

của nhân dân mà chứng tỏ được bản chất dân

chủ của Nhà nước cách mạng .

Những thành tựu to lớn của Nhà nước cách

mạng không tách rời quá trình xây dựng, phát

triển , hoàn thiện nền lý luận khoa học cách

mạng. Ngay từ năm 1927 , trong tác phẩm

"Đường Kách mệnh" , Hồ Chí Minh đã chỉ rõ :

" Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì làm

cho đến nơi , nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì

quyền giao cho dân chúng số nhiều , chớ để

trong tay một bọn ít người . Thế mới khỏi hy

sinh nhiều lần , thế dân chúng mới được hạnh

phúc"( ). Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám ,

Hồ Chí Minh vàĐảng ta chủ trương xác lập

một nhà nước kiểu mới. Nhà nước ấy , về bản

chất là nhà nước dânchủ với nguyên tắc :

mọi quyền lực thuộc về nhân dân . Vì lẽ đó ,

mặc dù sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành

công, đất nước phải đứng trước nhiều thử thách

hiểm nghèo, song chúng ta đã kiên quyết và

* PGS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 2000 , t 2 , tr 270
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khẩn
truong tiến hành Tổng tuyển cử để bầu ra

Quốc hội bằng phương pháp dân chủ , phổ

thông đầu phiếu . Quốc hội sau khi được bầu đã

nhanh chóng tiến hành soạn thảo Hiến pháp -

đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất

và cũng là công cụ quan trọng nhất để Nhà

nước điều hành công việc đất nước một cách

dân chủ.

Trong bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp

năm 1946, bản chất dân chủ của Nhà nước cách

mạng đã được xác định rõ ràng , dứt khoát.

Điều 1 trong Hiến pháp khẳng định : " Tất cả

quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân

Việt Nam , không phân biệt nòi giống , gái trai,

giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo" . Điều 32 quy

định : "Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc

gia sẽ đưa ra nhân dân giải quyết" ...

Ra đời chưa được bao lâu, Nhà nước cách

mạng non trẻ đã phải đối mặt với thù trong,

giặc ngoài. Trong khói lửa của cuộc kháng

chiến chống thực dân pháp , bản chất dân chủ

của Nhà nước vẫn được giữ vững và tăng

cường . Năm 1949, trong bài báo có tên "Dân

vận" , Hồ Chí Minh, một lẫn nữa khẳng định :

"NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ.

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân ...

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung

ương đều do dân cử ra ...

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở

nơi dân " (2)

Sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

miền Bắc được giải phóng , tiến hành xây dựng

chủ nghĩa xã hội , đồng thời chi viện đắc lực

cho cách mạng miền Nam tiến tới thống nhất

Tổ quốc . Đây là giai đoạn lịch sử , yêu cầu Nhà

nước kiểu mới phải giải quyết hàng loạt các

vấn đề để chứng tỏ đó là một nhà nước dân chủ .

Nói như vậy bởi, khi đã có chính quyền, nhất là

trong giai đoạn hòa bình , những căn bệnh của

một nhà nước sẽ có cơ hội phát triển , nếu

không khắc phục hiệu quả những căn bệnh này

sẽ tạo nguy cơ đánh mất bản chất dân chủ của

Nhà nước . Đó là bệnh quan liêu , cửa quyền ,

hách dịch , tham ô, lãng phí, bệnh xa dân , coi

thường dân , đứng trên dân ... Những căn bệnh

này đã nhiều lần được Hồ Chí Minh, Đảng ta

cảnh báo và tìm cách ngăn chặn . Nhờ vậy , bộ

máy nhà nước được giữ gìn trong sạch , chính

quyền cách mạng tạo được niềm tin vững chắc

trong tuyệt đại đa số nhân dân , quy tụ sức mạnh

toàn dân tộc đánh thắng cuộc chiến tranh xâm

lược của đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp

thống nhất Tổquốc .

2 - Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất

nước độc lập , thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã

hội và thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện ,

sâu sắc do Đảng ta khởi xướng . Trong bối cảnh

mới, Nhà nước dân chủ phải thực thi nhiệm vụ

mới hết sức nặng nề và to lớn . Bên ngoài phải

tổ chức quản lý xã hội để phát triển kinh tế , xã

hội, bên trong nội bộ phải xây dựng được một

nhà nước mạnh , hoạt động có hiệu quả, hiệu lực

với đội ngũ cán bộ , công chức có đủ đức , tài .

Để hoàn thành nhiệm vụ trên , yêu cầu Nhà

nước phải được đổi mới, hoàn thiện không

ngừng cả về thể chế , tổ chức bộ máy và công

tác cán bộ , đồng thời phải mở rộng, phát huy

dân chủ rộng rãi trong toàn xã hội .

Phải mở rộng và phát huy dân chủ bởi đó là

động lực tạo nên sức mạnh để dân tộc ta , nhân

dânta tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng

dân tộc , dân chủ, tiến hành công cuộc xây

dựng , phát triển đấtnước đạt đượcnhiều thành

tựu khá toàn diện . Thực tế đã khẳng định rằng ,

ở nơi nào thực hiện được dân chủ, phát huy

được trí tuệ của đông đảo cán bộ và nhân dân

thì ở nơi ấy kinh tế , xã hội phát triển , an ninh

chính trị , trật tự an toàn xã hội được bảo đảm .

Ngược lại, nơi nào mất dân chủ thì mâu thuẫn

nội bộ phức tạp và nhiều hậu quả đáng tiếc xảy

ra . Sự kiện nông dân Thái Bình diễn ra vào

(2) Hồ Chí Minh: Sđd , t 5 , tr 698
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cuối những năm 90 của thế kỷ thứ XX đã

chứng minh điều đó .

Mặt khác , cần phát huy dân chủngày càng

rộng rãi, bởi trong xã hội vẫn còn biểu hiện mất

dân chủ, có nơi, dân chủ bị vi phạm khá trầm

trọng . Tình trạng này làm cho một bộ phận

nhân dân , kể cả một số cán bộ , đảng viên giảm

sút niềm tin vào Đảng, vào bản chất của Nhà

nước cách mạng. Đây cũng là những khe hở để

các thế lực thù địch lợi dụng trong chiến lược

"diễn biến hòa bình " nhằm phủ định bản chất

dân chủ của xã hội ta của Nhà nước ta .

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc mở

rộng và phát huy dân chủ rộng rãi trong toàn xã

hội, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ

trương , chính sách nhanh chóng đi vào cuộc

sống , phát huy hiệu quả tích cực , được đông

đảo nhân dân đồng tình , hưởng ứng. Trong số

đó, phải kể đến Quy chế Dân chủ ở cơ sở được

Bộ Chính trị ban hành năm 1998 là một làn gió

mới thổi vào đời sống xã hội của đất nước, làm

thay đổi diện mạo của nhiều nơi .

Tuy nhiên , "bài toán dân chủ " vẫn đặt ra

nhiều vấn đề nóng bỏng , yêu cầu Đảng, Nhà

nước phải giải quyết nhằm giữ vững và tăng

cường bản chất dân chủ của Nhà nước cách

mạng. Nhìn tổng thể , trình độ dân chủ của

chúng ta còn thấp . Thực tế này xuất phát từ

2 phía : nhà nước và người dân . Về phía nhà

nước, thể chế luật pháp để bảo đảmdân chủ

được thực thi chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ ; tổ

chức bộ máy còn cồng kềnh , chồng chéo, kém

hiệu quả, một bộ phận đội ngũ cán bộ, công

chức sa sút về phẩm chất, yếu kém về năng lực .

Chính vì vậy, vẫn diễn ra tình trạng mất dân

chủ, vi phạm dân chủ trong quá trình thực thi

quyền lực nhà nước . Về phía ngườidân ,một bộ

phận đáng kể có trình độ dântrí thấp , ít hiểu

biết về pháp luật nên việc sử dụng quyền dân

chủ chưa đúng đắn . Một bộ phận lại lợi dụng

dân chủ để mưu cầu lợi ích riêng . Thực tế trên

đây tồn tại trên nền tảng một nền kinh tế đang

ở tình trạng kém phát triển , những hậu quả từ

các nhân tố truyền thống (thói gia trưởng ,

" phép vua thua lệ làng " ... ) cùng sự chống phá

quyết liệt của các thế lực thù địch càng làm cho

việc thực thi dân chủ thêm khó khăn .

Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu , Đảng, Nhà

nước , nhân dân ta vẫn quyết tâm phát huy cao

độ dân chủ xã hội chủ nghĩa bởi, chúng ta nhận

thức sâu sắc vai trò của dân chủ là động lực ,

đồng thời là mục tiêu của cách mạng. Ở đây ,

một số khía cạnh cần nói thêm là :

Thứ nhất : Việc mở rộng và phát huy dân

chủ trong hoạt động của toàn xã hội nói chung,

của nhà nước nói riêng phải dựa trên những

nguyên tắc nhất định trong đó nguyên tắc hàng

đầu là phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Đảng lãnh đạo, thì việc phát huy dân chủ xã hội

chủ nghĩa mới đạt đến mục tiêu dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; và

Đảng lãnh đạo nên hoạt động của tổ chức đảng

phải là tấm gương về dân chủ cho các tổ chức

tầng lớp nhân dân lấy đó noi theo .

Thứ hai : Để thực hiện dân chủ phải có

những công cụ hữu hiệu, cần thiết. Công cụ

quan trọng hàng đầu là xây dựng thành công

Nhà nướcpháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt

Nam của dân , do dân , vì dân . Nhà nước ấy

không chỉ đại diện cho lợi ích, ý chí của nhân

dân mà còn có khả năng thực hiện tốt chức

năng quản lý xã hội . Nhà nước ấy, đội ngũ công

chức chuyên nghiệp không chỉ giỏi nghiệp vụ

mà còn có bảnlĩnh chính trị vững vàng , phẩm

chấtđạo đức tốt, lối sống trong sạch .

Thứ ba: Mở rộng dân chủ phải đồng thời với

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường

pháp chế của Nhà nước . Đề cập đến mối quan

hệ
này, Hồ Chí Minh cho rằng: " chế độ nào

cũng có chuyên chính . Vấn đề là ai chuyên

chính với ai? ... Như cái hòm đựng của cải thì

phải có cái khóa . Nhà thì phải có cửa... Dân

chủ là của quý báu nhất của nhân dân , chuyên

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 279 - 280
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chính là cái khóa , cái cửa để đề phòng kẻ phá

hoại... Thế thì dân chủ cũng cần phải có chuyên

chính để giữ gìn lấy dân chủ " (3 ).

Nhận thức như vậy , chúng ta kiên quyết đấu

tranh với các luận điệu về dân chủ của các thế

lực phản động bên ngoài cũng như của các

phần tử cơhội chính trị, bất mãn ở trong nước,

yêu cầu Nhà nước ta phải thực thi dân chủ phổ

quát - dân chủ phương Tây ; thực hiện một " lộ

trình dân chủ ", đầu tiên là xóa bỏ vai trò lãnh

đạo của Đảng , thực hiện đa nguyên, đa đảng ;

giải phóng "tù nhân tôn giáo "; thực thi tự do

báo chí, tự do ngôn luận kiểu phương Tây ...

Chúng ta biết rằng, dân chủ là một khái

niệm đanghĩa , có khi được dùng để chỉ một

kiểu chế độ xã hội (dân chủ đối lập với chuyên

chế) , cũng có khi để chỉ phương thức tổ chức ,

thực thi quyền lực . Về mặt giá trị , dân chủ được

xem là một trong những tiêu chí mà xã hội phải

hướng tới ... Tuy nhiên , dù quan niệm thế nào,

dân chủ phải đượcnhìn nhậnnhư một sản phẩm

của lịch sử. Chính vì vậy, dân chủ phụ thuộc

vào nhiều yếu tố khác nhau như trình độ kinh

tế, xã hội, truyền thống văn hóa... của các cộng

đồng xã hội, của nhà nước... Từ đó thấy rằng,

dân chủ không phải là một giá trị được áp đặt

một cách chủ quan hay được nhập khẩu một

cách cơ học từ bên ngoài. Dân chủ là một giá

trị tự thân . Dĩ nhiên , chúng ta không loại trừ

những tác động từ bên ngoài, từ xu thế của thời

đại cũng có vai trò làm cho xu hướng dân chủ

ở một quốc gia nào đó được thúc đẩy. Song,

suy cho cùng, những tác động đó sẽ khó lòng

làm thay đổi trình độdânchủcủa một quốcgia

nếu thiếu những nhân tố bên trong cần thiết.

Sự phân tích trên cho thấy, các quốc gia

khác nhau có thể có những hình thức dân chủ

khác nhau , trình độ dân chủ khác nhau , cách

thức tổ chức và thực thi dân chủ khác nhau .

3 - Để tiếp tục xây dựng , hoàn thiện Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân

dân , do nhân dân , vì nhân dân trong điều kiện

hiện nay , theo chúng tôi , cần tiến hành nhiều

giải pháp rất đồng bộ , với quyết tâm cao và sự

kiêntrì, bền bỉ .

Một là , xác định rõ vị trí tối cao của pháp

luật. Vấn đề này Hồ Chí Minh gọi là " Thần

linh" . Đặc biệt, trong điều kiện một đảng cầm

quyền như ở nước ta , để tránh tình trạng lạm

quyền, vượt quyền, phải xây dựng một hệ

thống pháp luật tiên tiến và đồng bộ . Mọi hoạt

động của cá nhân, tổ chức phải tuân thủ pháp

luật, không có ngoại lệ .

Ngoài khía cạnh trên , thực tế cũng cho thấy,

trong nhiều trường hợp , mặc dù có quy định cụ

thể, chi tiết của pháp luật, song chưa hẳn pháp

luật đã được thực hiện . Có tình trạng này bởi

chúng ta thấy những cơ chế cụ thể để pháp luật

đi vào cuộc sống chưa phù hợp và mặt khác các

cơ quan bảo vệ pháp luật, giám sát việc thực

hiện pháp luật chưa nghiêm .

Liên quan đến vấn đề này , ngoài việc kiện

toàn và nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ

pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật,

vấn đề xây dựng cơ chế giám sát, phản biện xã

hội để tập hợp rộng rãi hơn , phát huy tốt hơn

vai trò của các tổ chức xã hội, của công dân

tham gia các công việc của Nhà nước phải được

tăng cường . Phảichăng đã đến lúc nên thí điểm

thành lậpcác viện thăm dò dư luận để tăng

thêm kênh thông tin cho Đảng và Nhà nước xử

lý các vấn đề nảy sinh .

Hai là , xây dựng một bộ máy nhà nước gọn,

nhẹ , có hiệu quả, hiệu lực cao.

Bộ máy Nhà nước ta hiện đang rất cồng

kềnh , chồng chéo về chức năng, hiệu quả, hiệu

lực cònhạn chế.Trong nhiềunăm qua , chúng

ta đã tiến hành tinh giản bộ máy nhà nước

nhưng hiệu quả không đạt như mong muốn.

Tình trạng "trên bảo dưới không nghe" không

phải là hiện tượng cá biệt. Mặt khác, bộmáy

công quyền dẫn tới trình trạng nhiều thủ tục

khôngcần thiết, gây phiền hà cho nhân dân .

Chính vì vậy, cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh

cải cách nền hành chính quốc gia nhanh và

mạnh hơn , đáp ứng tốt hơn yêu cầu đề ra .
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Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của

Nhà nước cũng đồng thời phải đổi mới hoạt

động của Quốchội, Hội đồng nhân dân các cấp

cũng như các cơ quan tư pháp , xét xử , làm cho

các hoạt động này vừa khách quan vừa thực

chất . Tránh tình trạng đại biểu Quốc hội kiêm

nhiệm quá nhiều công việc và tỷ lệ đại biểu

chuyên trách ít ...

Ba là , có đội ngũ công chức chuyên nghiệp

tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị ,

đạo đức tốt thật sự là "công bộc của dân ", là

người "đầy tớ trung thành " của nhân dân .

Phải thực hiện giải pháp này bởi hiện nay,

đội ngũ công chức của ta nhìn chung không chỉ

yếu về nghiệp vụ mà một bộ phận không nhỏ

còn thoái hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức và

lối sống . Nhiều phần tử cơ hội , biến chất vẫn

tồn tại trong bộ máy công quyền mà chưa bị

phát hiện , loại bỏ .

Tuy nhiên , cũng cần thấy rằng , để có một

đội ngũ công chức mạnh , trong sạch rất cần

phải đổimới cơ chế phát hiện, tuyển dụng, đề

bạt, đãi ngộ xứng đáng,đồngthời với việctăng

cường kỷ cương, kỷ luật . Phấn đấu làm sao để

công chức không có cơ hội tiêu cực , không tiêu

cựcđược, tiến tới hành động vì trách nhiệm,

danh dự .

Việc đề bạt cán bộ, công chức phải tuân thủ

nghiêm quy trình đã được đề ra . Đồng thời

cũng phải thấy một thực tế , do tình trạng bè

cánh , mất dân chủ nên ở nhiều tổ chức, có

người cơ hội thì được khen thưởng, đề bạt,

ngược lại những người có tài, có đức bịgạt bỏ .

Vì vậy, phát huy dân chủ của nhân dân song

các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét một

cách cụ thể, kỹ lưỡng từng trường hợp để có sự

can thiệp kịp thời .

Bốn là , nâng cao trình độ mọi mặt cho nhân

dân từ kinh tế , chính trị, tư tưởng đến các lĩnh

vực khác.

Bên cạnh việc nâng cao trình độ dân chủ

cho nhân dân phải tiếp tục đổi mới cơ chế để

nhân dân phát huy quyền làm chủ . Trong điều

kiện nước ta hiện nay , vấn đề này còn yếu.

Thực tế cho thấy , nhiều người dũng cảm đấu

tranh chống các biểu hiện vi phạm dân chủ

không có cơ chế bảo vệ cần thiết , thậm chí bị

trù dập , chà đạp . Tình trạng này làm thui chột

tinh thần đấu tranh của một bộ phận nhân dân ,

thậm chí cả cán bộ , đảng viên trong các cơ

quan nhà nước.

Song song với các biện pháp trên , phải hình

thành nhiều hình thức tập hợp quần chúng,

nhiều kênh thông tin để người dân có diễn đàn

trình bày ý kiến của mình với Đảng, Nhà nước.

Muốn vậy , cần tăng cường vai trò , chức năng

của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ,

các hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội . Đặc biệt

là phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt

trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đâylà

điều rất mới mẻ và rất có triển vọng trong thực

thi dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong

giai đoạn hiện nay.

chủ

Năm là , việc phát huy dân chủ trong quá

nghĩa ởViệtNam phải đặt dưới sự lãnh đạo

trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội

đội tiênphong của toàn thể nhân dân lao động

tiên phong của giai cấp công nhân , đồng thời là

và dân tộc Việt Nam , một đảng dày dạn kinh

nghiệm, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng

qua những thử thách khó khăn , phức tạp , đại

biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công

nhân và cả dân tộc Việt Nam .

Cuối cùng, biện chứng của cuộc sống cho

thấy ,bàihọc muôn đời được thừa nhận, khẳng

định là, quần chúng nhân dân là người sáng tạo

chân chính ra lịch sử. Vì vậy, không chỉ công

cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa ở Việt Nam mà mọi tiến bộ xã hội

nói chung chỉ thành công khi và chỉ khi huy

động được sức mạnh, trí tuệ của đông đảo nhân

dân .Đây là yếu tố số một và sống còn trong sự

nghiệp cách mạng của đất nước nói chung và

trong xây dựng nền dân chủ mới nói riêng . D
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P

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

PHẢN BIỆN XÃ HỘI

TRẦN ĐĂNG TUẤN *

Về nội dung, ý nghĩa và giá trị của phản biện xã hội, bạn đọc đã có

dịp làm quen qua bài " Phản biện xã hội : những vấn đề chung" , đăng

trên Tạp chí Cộng sản số 17 (9-2006). Để tìm hiểu sâu hơn vấn đề này,

chúng tôi tiếp tục giới thiệu " Phương thức thực hiện phản biện xã hội"

HẢN biện xã hội có thể phân loại

theo các tiêu chí khác nhau . Đây chỉ là

một kiểu phân loại hình thức phản biện

xã hội :

I - Phản biện xã hội phạm vi hẹp.

Việc đưa ra phương án và tổ chức phản

biện đối với phương án được tiến hành trong

phạm vi đối tượng tham gia hẹp , không thông

tin và công bố rộng rãivề quá trình và nội

dung phản biện .

Các phương án xã hội là đối tượng phản

biệnphạm vi hẹp gồmcác chủ trương , đề án ,

quyết sách ... cầnthiết phải cân nhắc , đối

chiếu , phân tích , phản biện , nhưng không nên

và cũng không cần làm việc đó ở phạm vi

rộng rãi. Đó có thể là :

-

- Các chủ trương , chính sách , đề án ...

mang tính chất chuyên biệt cao , việc nhận

xét, phê bình đòi hỏi các hiểu biết chuyên sâu

mà chỉ một số người, đơn vị, cơ quan

định trong xã hội có được. Số đông không có

thông tin và các cơ sở dữ liệu cần thiết để

thảo luận , nếu đưa ra để mọi người nhận xét

nhất

cũng không có hiệu quả, lại tốn công sức , thời

gian xã hội . Cần nhấn mạnh rằng, cố tình đưa

các vấn đề kiểu này ra bàn luận rộng rãi nhiều

khi chỉ là một động tác mang sắc thái mị dân ,

làm loãng vấn đề, kéo dài thời gian , không

tập trung vào việc thực hiện .

- Các dự thảo chủ trương , chính sách được

giao cho một đơn vị (bộ , ngành , cơ quan ...)

chuẩn bị , chưa chính thức trở thành chủ

trương của nhà nước . Phản biện xã hội bước

đầu chỉ nhằm thu thập thêm các dữ kiện để

hoàn chỉnh phương án , hoặc để thay đổi

phương án mà đơn vị đó đang chuẩn bị .

Trường hợp này cũng chỉ cần thực hiện phản

biện xã hội phạm vi hẹp. Tuy nhiên sau đó dự

thảo này cũng có thể trở thành đối tượng đê

thực hiện phản biện xã hội rộng rãi, khi đã là

phương án của nhà nước.

- Các chủ trương , chính sách, quyết định ...

mà việc thảo luận , thông tin công khai sẽ

không có lợi , dễ bị kẻ địch lợi dụng để

* TS, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
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xuyên tạc , gây nhiễu , ví dụ: các đề án liên

quan đến an ninh chính trị , kinh tế, xã hội

không nên phổ biến rộng rãi trước khi được

lựa chọn và đưa vào thực hiện ; các chủ trương,

chính sách , quy định không mang tính chất an

ninh quốc gia nhưng vào thời điểm chuẩn bị

khó dự đoán phản ứng của đông đảo mọi tầng

lớp xã hội, khó tiên liệu các hậu quả về tâm

lý xã hội ... Trong thực tế luôn luôn có các

trường hợp như vậy . Một nhà nước , một lực

lượng lãnh đạo xã hội không thể công khai

hóa tất cả các dự án quản lý điều hành của

mình , nhất là khi còn trong quá trình rà soát,

chuẩn bị, chưa thực hiện . Trong bối cảnh

trong nước và quốc tế hiện nay, đólà điều cần

thiết khách quan . Mặt khác cũng cần có phân

định rõ , không quá mở rộng nội dung cần

phản biện xã hội hẹp, không công khai, đặc

biệt kiên quyết tránh chuyện lợi dụng hình

thức này để hạn chế thông tin , vi phạmquyền

được thông tin của xã hội .

·

Các biện pháp quản lý điều hành trước

khi áp dụng cần có sự cọ xát với các nhìn

nhận khác để có thêm cơ sở quyết định có áp

dụng hay không . Tuy nhiên do đây là các dự

kiến biện pháp quản lý điều hành , không cần

thiết phải công khai rộng rãi , và là những biện

pháp có thể điều chỉnh nhanh nếu khi đưa vào

áp dụng bộc lộ ra là không hợp lý .

Như trên đã nói , để bảo đảm các hoạt động

quản lý nhà nước có tính kịp thời và hiệu quả,

không nên lạm dụng hình thức phản biện xã

hội cho tất cả các kế hoạch và biện pháp điều

hành của nhà nước . Mặt khác , với một số dự

kiến biện pháp và giải pháp, phản biện hẹp là

rất cần thiết để tránh các hệ quả trái với mục

tiêu . Thực tế cho thấy có các quyết định mặc

dù theo đuổi mục đích xã hội rất đúng đắn,

đáp ứng quyền lợi của đông đảo mọi người,

nhưng khi đưa ra thực hiện lại vấp phải phản

ứng không thuận ngay trong bản thân bộ máy

thực hiện , vì chưa có sự cọ xát ý kiến để kiểmý

nghiệm phương án trong phạm vi cơ cấu bộ

máy đó, hoặc không vấp phải phản ứng

không thuận nhưng lại dẫn đến các hệ quả trái

chiều .

Phương thức, phương tiện thực hiện phản

biện phạm vi hẹp có những nét tương đồng

với phản biện khoa học: trung tập phản biện

có địa chỉ, tuyệt đối khách quan , đề cao trách

nhiệm khoa học cũng như trách nhiệm tổ

chức của chủ thể thực hiện phản biện; quyền

tiếp cận với thông tin và dữ liệu không phổ

biến rộng; có thể áp dụng cả phương pháp giữ

bí mật nguồn (chủ thểphản biện ) nếu cần

thiết .Quá trình và kết quả phảnbiện có thể

cần bảo mật để tránh bị lợi dụng (tùy theo nội

dung là đối tượng của phản biện ).

Chủ thể tiến hành phản biện xã hội không

công khai là :

-
Các đơn vị , cơ quan chức năng , chuyên

sâu trong hệ thống chính trị, hệ thống nhà

nước , hệ thống làm công tác nghiên cứu của

xã hội.

-
Các cá nhân có trình độ hiểu biết sâu về

lĩnh vực đề cập .

-
Với nhiều vấn đề chuyên môn (khoa học

- kinh tế - kỹ thuật ...) có thể trưng cầu thẩm

định hẹp với sự tham gia của các tổ chức, cơ

quan nghiên cứu quốc tế .

Trong hình thức phản biện này rõ ràng các

chủ thể thực hiện có trình độ chuyên nghiệp

cao , thường xuyên theo dõi lĩnh vực có vấn đề

cần phản biện . Đó phải là các chuyên gia

hoặc các đơn vị, tập thể có chức năng , vàcó

khả năng đưa ra các nhận xét, lập luận , quan

điểm mang tính khoa học cao . Để vận hành

cơ chế phản biện hẹp , cần :

1 - Xây dựng được hệ thống các tập thể

chuyên môn, có khả năng hoạt động hiệu quả

theo dõi các lĩnh vực của đời sống xã hội,
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các lĩnh vực khoa học chuyên ngành . Khắc

phục sự e ngại của các cá nhân hoặc tập thể

khi cần đưa ra các lập luận và ý kiến khác với

dự định chính sách ban đầu . Đềcao tinh thần

trách nhiệm cũng như tinh thần dũng cảm

khoa học của người phản biện. Coi trọng việc

đặt hàng phản biện đối với các tổ chức, cơ sở

nghiên cứu độc lập , kể cả các cơ sở thuộc sở

hữu tư nhân .

Hiện nay vẫn còn tâm lý e ngại phát biểu

chính kiến trong hàng ngũ những người làm

công tác chuyên môn, công tác khoa học ,

nhất là khoa học xã hội. Một khi không xây

dựng được không khí dân chủ, khách quan

trong các tổ chức, đơn vị thì tình trạng này

còn tiếp diễn . Trước hết, rất cần phải đề cao

một nguyên tắc là : với những cá nhân được

giao công việc phản biện đối với các phương

án do các đơn vị thuộc hệ thống lãnh đạo

chính trị hoặc nhà nước đưa ra , thì việc đưa ra

chính kiến , nhận xét khách quan là nhiệm vụ

chính trị và nghĩa vụ khoa học. Mọi hành vi

đối xử có tính chất thành kiến , trù dập với

những người làm công việc phản biện khách

quan , khoa học là hành vi xấu, không được

phép có ở những người có chức trách .

2 - Có các quy định cụ thể về nhiệm vụ

phản biện đối với các đề án chủ trương, chính

sách, giải pháp dự định sẽ đưa vào thực tế . Có

thể có
quy định về các loại chủ trương, chính

sách nhất định phải trưng cầu phản biện trước

khi quyết định .

Thực tế cho thấy bất cứ quốc gia nào cũng

có hệ thống các tập thể, đơn vị có thể thực

hiện sự thẩm định , phê bình các dự định của

chính quyền, lực lượng lãnh đạo xã hội nhằm

mục đích bảo đảm sự chính xác của các quyết

sách khi nó được thực thi . Tuy vậy, hiệu quả

sử dụng các đơn vị trên vào phản biện xã hội

phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tổ chức , huy

động các đơn vị này, và phụ thuộc vào việc

các đơn vị đó có bị nhiễm thói làm việc hình

thức chủ nghĩa hay không.

Hiện nay chúng ta đã có nền nếp dựa vào

các cơ quan nghiên cứu, tham mưu đưa ra các

thẩm định đối với các đề án chính trị - kinh

tế - xã hội. Thực tế hiện nay là các dự án luật,

các văn bản quy định dưới luật , các đề án

quan trọng … trước khi được quyết định đều

trải qua quy trình trưng cầu nhận xét góp ý

bắt buộc của các bộ , ngành, đoàn thể . Tuy

nhiên trong rất nhiều trường hợp có các đề án

quan trọng chỉ nhận được các ý kiến dừng ở

mức góp ý, chưa đạt được mức phản biện. Sự

góp ý và thẩm định nhiều khi chất lượng thấp,

bởi cơbởi cơ chế quy trách nhiệm chưa rõ ràng (nhất

là các ý kiến của các bộ , ngành về dự thảo do

bộ , ngành khác soạn thảo ). Trong việc nhận

xét, góp ý này thường xuyên xảyra tình trạng

sau : nếu như nội dung trưng cầu có những

điểm động chạm trực tiếp đến bộ, ngành ,

đoàn thể được đề nghị góp ý... thì việc nhận

xét, góp ý được chú trọng , và cũng chỉ chú

trọng ở các điểm đó; nếu không động chạm

nhiều thì việc góp ý và nhận xét là hình thức,

chiếu lệ . Tất nhiên, điều này có thể hiểu được

do một cơ quan thường không có nhân lực có

chuyên môn cao để thẩm định các vấn đề

không trực tiếp liên quan đến công việc của

đơn vị mình . Điều đáng lo ngại là các nhận

xét, góp ý thường theo đuổi mục đích lợi ích

ngành hẹp, nhất là khi góp ý vào văn bản dự

thảo pháp luật. Tư tưởng và cung cách hành

xử cục bộ, ngành hẹp, địa phương chủ nghĩa

trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay rát

nghiêm trọng . Tâm lý "ăn cây nào , rào cây

ấy" còn có chỗ đứng khá vững chắc trong

xã hội, lề thói tư duy nông dân còn rất

mạnh . Không ít trường hợp các dự luật do các

bộ, ngành soạn thảo chỉ nhằm mục đích

tăng quyền lực , nhất là củng cố cơ chế "xin -

cho" của ngành , bộ đó, bất kể nhu cầu xã hội,
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tình hình thực tiễn . Khi báo chí lên tiếng phê

phán thì phản ứng rất mạnh mẽ, bằng mọi

phương tiện và đòn bẩy quyền lực bộ, ngành

này đang có. Trong hoạt động của bộ máy

quản lý xã hội của chúng ta, các bộ, ngành

thường có những mối liên hệ đan xen , vì vậy

tâm lý e ngại, tránh đụng chạm là phổ biến,

dẫn đến né tránh, không đưa ra các phản bác,

nếu như các dự luật đó không ảnh hưởng trực

tiếp đến bộ , ngành mình. Trường hợp ảnh

hưởng trực tiếp thì phản ứng lại gay gắt nhằm

bảo vệ kỳ được " lãnh địa" của mình .

Nếu góp ý, nhận xét là việc làm ít có tính

ràng buộc trách nhiệm cao, thì phản biện,

ngược lại, là công việc đòi hỏi đơn vị thực

hiện phải bộc lộ lập trường rõ ràng hơn, và

chịu trách nhiệm về các quan điểm đưa ra để

phản biện .Trong các lĩnh vực , loại hình công

việc có thể , nên thay thếhoặc bổ sung cơ chế

nhận xét, góp ý bổ sung bằng cơ chế phản

biện của cơ quan có uy tín , áp dụng cơ chế

nhiều tập thể khác nhau soạn thảo dự án song

song và phản biện chéo.

Với các dự thảo quan trọng nên áp dụng

phản biện nhiều nấc , nhiều tầng . Ngay khi

soạn thảo đã có phản biện (giao cho các đơn

vị , tập thể , cá nhân xây dựng dự thảo độc lập

với nhau , sau đó tổ chức đối chiếu , bảo vệ).

Không nên để xảy ra tình trạng đơn vị tham

mưu lựa theo ý lãnh đạo cao cấp , pha trộn ,

trung hòa các ý kiến khác nhau (có thể có)

của cán bộ cao cấp về một vấn đề , đưa vào dự

thảo , khiến cho dự thảo trở thành văn bản

thực hiện thiếu tính định hướng rõ ràng (hiện

tượng này không phải đã hết) .

Sau khi hình thành dự thảo của đơn vị

tham mưu , dự thảo này cần nhận được phản

biện của vài đơn vị khác , độc lập với các đơn

vị trước . Với một số đề án , có thể trưng cầu

cả phản biện của các tổ chức nghiên cứu của

nước ngoài.

2

3 - Các cá nhân độc lập cũng là chủ thể

phản biện rất hiệu quả, bởi phản biện xuất

phát từ cá nhân bao giờ cũng mang tính trách

nhiệm cao . Với phản biện cá nhân , cách tổ

chức cần theo các hợp đồng trách nhiệm rõ

ràng . Các cam kết này mang tính chất chế

định , người phản biện phải bị ràng buộc bởi

các quy định chặt chẽ, kể cả quy định giữ bí

mật nội dung được tham gia phản biện (trong

các trường hợp cần thiết) .

Ở nhiều nước phát triển thường hình thành

cái gọi là " giới tinh hoa của xã hội". Theo

một cách hiểu , giới tinh hoa là khái niệm chỉ

bộ phận nằm trong hoặc liên hệ chặt chẽ với

tầng lớp xã hội đương quyền , nhưng có sự

độc lậptương đối với bộphận trực tiếp điều

hành xã hội . Giới tinh hoađược hưởng sự đào

tạo chất lượng cao , được bảo đảm về vật chất

(tùy theo bối cảnh từng nước ), có vị thế xã hội

ưu tiên . Giới tinh hoa này thông qua các cơ

chế được chấp nhận trong thể chếđó đưa ra

các phê phán đối với chính sách của giới cầm

quyền. Các "salon chính trị" nhiều khi có

thương hiệu mạnh , đóng vai trò như người

phản biện thường xuyên đối với chính quyền.

Thường thường" giới tinh hoa " có những mâu

thuẫn nhất định với giới cầm quyền, nhưng về

bản chất đó không phải xung đột quyền lợi,

mà chỉ là sự thi thố về năng lực nhìn nhận và

xử lý các vấn đề xã hội trong nội bộ giai cấp

thống trị. Đó là cách thức giai cấp tư sản thực

hiện dân chủ trong nội bộ nhằm mục đích bảo

đảm hiệu quả của quá trình nắm giữ , sử dụng

quyền lực .

Giới tinh hoa có những phương thức ,

phương tiện cần thiết để tiến hành phản biện

đối với chính sách của giới cầm quyền mà

số đông quần chúng không có được . Đó là

các sinh hoạt chính trị - xã hội nội bộ, khả

năng tiếp cận với các yếu nhân của chính

quyền , kể cả việc nhận được các thông tin

-
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chính xác. Tại Mỹ và các nước Tây Âu từ lâu

đã phân biệt các loại hình báo chí khác nhau :

báo " vàng" , mang nhiều tính lá cải , cho số

đông ; báo " trắng " , hay còn gọi là báo "cao

cấp" , phát hành với số lượng bản không

nhiều , giá bán cao, chỉ phù hợp với người có

tiền , chứa đựng các thông tin chính trị - xã-

hội - kinh tế có chất lượng, tương đối khách

quan,phục vụ cho một bộ phận nhỏ trong xã

hội gắn chặt hoặc liên quan đến chính trường.

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa , tầng lớp trí

thức xuất thân từ nhân dân lao động và gắn

chặt với nhân dân. Không cần phải hình thành

một tầng lớp tách biệt với đa số như trong xã

hội tư bản. Tuy nhiên, nhu cầu khách quan

vẫn phải có một bộ phận trí thức có những kỹ

năng nhìn nhận , phân tích các vấn đề chính trị

- kinh tế - xã hội mà không gắn trực tiếp với

công việc điều hành xã hội hàng ngày , đóng

góp vào các định hướng xã hội thông qua

phản biện đối với các dự án xã hội dự kiến áp

dụng. Họ có thể nằm ở các thực thể kinh tế -

xã hội khác nhau , nhưng điểm chung là có

hiểu biết và tư duy khoa học trình độ cao , tích

cực trong việc đóng góp trí tuệ vào công việc

điều hành đất nước .Những "cộng tác viên"

như vậy rất cần thiết cho các cơ quan hoạch

định chính sách.

Có thể có những "đan xen " giữa phản biện

xã hội phạm vi hẹp và phạm vi rộng . Trong

thực tế hoạt động của nhiều quốc gia có cơ

chế kiểm tra đối với các phương án xã hội , có

tên là "thả bóng thám không ", tức là sự cố ý

"rò rỉ" thông tin về một chủ trương , chính

sách có thể được đưa ra , nhưng cần có sự

thăm dò, đo lường phản ứng và ý kiến của xã

hội (tại Mỹ mọi người đều biết các chính

khách hàng đầu , bao gồm cả Tổng thống,

thường có những cuộc gặp rất hẹp với một số

nhà báo, nhà hoạt động chính trị ... để tiết lộ

một số thông tin . Những thông tin này sẽ

được công khai hóa nhưng ở dạng không nêu

nguồn, hoặc ở dạng phân tích , dự báo. Có thể

công khai hóa cả các lập luận nền tảng cho

một chủ trương cần thăm dò . Căn cứ vào

phản ứng của xã hội mà chủ trương đó sau

này được chính thức đưa ra hay ngược lại,

không được đưa ra nữa. Trường hợp sau các

thông tin đã được đưa ra mặc nhiên bị coi như

một tin đồn , một phỏng đoán đơn thuần ).

Biện pháp này cũng không phải là không

thể áp dụng có chọn lọc đối với chúng ta, điều

quantrọng là không được lạm dụng, và cũng

không thể áp dụng trong các trường hợp có

nguy cơ gây tổn thất xã hội về kinh tế cũng

như an sinh từ cơ chế " tin đồn ".

Cần có quy định về phản biện hẹp công

khaiđịa chỉ phản biện và phản biện hẹp

không công khai địa chỉ người hoặc đơn vị

quan của phản
phản biện để tăng tính khách

biện .

II - Phản biện xã hội phạm vi rộng .

Đa số các đường lối , chính sách, quyết

định điều hành đất nước từ lĩnh vực chính trị

đến kinh tế - xã hội , pháp luật, khoa học...

đều có thể là đối tượng của phản biện xã hội

phạmvi rộng, từ các quyết định, chính sách

cụ thể, đến các chủ trương , đường lối , chính

sách lớn , các văn kiện quan trọng , các dự

thảo luật ...

Đã là phản biện phạm vi rộng, thì bất cứ cá

nhân , tổ chức, đoàn thể nào cũng có thể tham

gia . Tất nhiên , có những dự án xã hội độngý

chạm đến quyền lợi của tất cả mọi người, có

những dự án xã hội chỉ ảnh hưởng trực tiếp

đến một thành phần dân cư nhất định,

đương nhiên mức độ rộng rãi của quá trình

phản biện trong mỗi trường hợp cụ thể rất

khác nhau. Vì vậy, khi ta nói đến phản biện

xã hội phạm vi rộng là nói đến tính công khai

của trưng cầu phản biện, chứ không hàm ý
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mọi phản biện đều có sựtham gia rộng rãi của

đông đảo mọi người, mọi tổ chức.

Tính tích cực xã hội của người dân là điều

kiện tiên quyết để phản biệnxã hội có hiệu

quả . Mặt khác , tham gia phản biện xã hội

cũng là thước đo độ trưởng thành về ý thứcý

chính trị - xã hội của đông đảo nhân dân . Lịch

sử dân tộc ta nói chung , chặng đường cách

mạng từ khi Đảng thành lập đến nay nói

riêng , là lịch sử của các cuộc đấu tranh gay

gắt để dựng nước , giữ nước . Trong các cuộc

đấu tranh đó, để giành thắng lợi,khôngcó

cách nào khác là phải huy động lực lượng của

đông đảo nhân dân . Đó là môi trường khiến

tính tích cực xã hội của đông đảo dân cư Việt

Nam rất cao, là nguyên do tại sao người Việt

xưa nay, dẫu phần lớn thời gian sống trong

môi trường sản xuất nông nghiệp , vẫn có cách

tư duy đặt " việc làng, việc nước " làm trọng .

Mặt khác, cũng cần thấy rằng trên nền

tảng tính tích cực xã hội cao ấy, cho đến nay,

chúng ta chưa xây dựng được ý thức phản

biện như một nền nếp quen thuộc trong cuộc

sống xã hội . Có nhiều nguyên nhân , nhưng ở

đây chỉ nhấn mạnh một khía cạnh : trong thế

chế đa đảng, đảng cầm quyền đưa ra một ý

đồ , một chủ trương là đã gặp sự phản biện (ở

các dạng khác nhau ) . Đảng cầm quyền trong

trường hợp này không cần đóng vai trò người

tổ chức quá trình phản biện . Còn trong điều

kiện của xã hội chúng ta , Đảng Cộng sản là

Đảng cầm quyền duy nhất, thì Đảng cũng là

người tổ chức quá trình phản biện xã hội . Nói

cách khác , để phản biện xã hội trong chế độ

chúng ta thành nếp sinh hoạt chính trị

xã hội, và để phản biện có chất lượng khoa

học cao , phải chủ động tổ chức quá trình

phản biện (tổ chức ở đây hiểu theo nghĩa là

xây dựng cơ chế, khuyến khích , thúc đẩy ,

khai thác tốt các kết quả của phản biện) .

-

Trong nhiều thập kỷ, đất nước đã có những

thử thách ngặt nghèo . Đảng Cộng sản Việt

Nam đã "đúng mũi chịu sào" đưa dân tộc vượt

qua các thử thách . Ở bộ phận lớn dân cư , tâm

lý và thói quen thụ động chờ đợi vào sự lãnh

đạo cũng có thể dẫn đến hiện tượng không

mong muốn là ít tham gia phản biện các chủ

trương , đường lối , chính sách lớn , hoạt động

của các cơ quan cấp cao ; chỉ thiên về nhận

xét, phản biện với các chủ trương, hoạt động

của các cấp địa phương, cấp trực tiếp . Cần

xây dựng cho được một lòng tin không chỉ

mang sắc thái tình cảm - truyền thống , mà

còn xuất phát từ vị trí " đồng tác giả " của nhân

dân với Đảng , Nhà nước trong các chính

sách lớn .

Xuất phát từ cơ cấu tổ chức xã hội hiện

nay ở nước ta , ba chủ thể chính tham gia hữu

hiệu vào phản biện xã hội , cũng là ba kênh

chính để diễn ra phản biện xã hội, là: 1 - các

tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội - nghề-

nghiệp mà quan trọng nhất là Mặt trận Tổ

quốc ,2 - Quốc hội, Hội đồng nhân dân các

cấp , 3 - công luận .

Quốc hội: Trước khi là người quyết định

cuốicùng đối với việc thông qua các dự thảo

luật, Quốc hội có vai trò như người phản

biện đối với các dự thảo luật (hiện chủ yếu do

các bộ , ngành soạn thảo... ), đồng thời là

người tổ chức quá trình phản biện xã hội

đối với các văn bản quan trọng nhất nói trên

thông qua quá trình huy động trí tuệ của toàn

xã hội.

Về khía cạnh thứ nhất: Bất cứ ai theo dõi

các cuộc thảo luận được truyền hình trực tiếp

trong các phiên họp của Quốc hội có thể nhận

thấy rằng , mặc dùchất lượng thảo luận được

nâng cao , nhưng vẫn chủ yếu là các nhận xét,

phêbình với các nội dung cụ thể của dự án

luật, ít khi có thể thấy cấp độ phản biện có hệ

thống với toàn bộ văn bản dự thảo luật, đưa ra
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các phương án khác của luật. Quốc hội là cơ

quan quyền lực cao nhất, cần có đủ phương

tiện vànhân sự để đóng vai trò chủ chốt trong

tất cả các khâu : sáng kiến luật; dự thảo luật;

thẩm định , thông qua ; giám sát thi hành luật...

Số lượng và chất lượng đại biểu Quốc hội

chuyên trách chưa đủ để đảm đương khối

lượng công việc lớn như vậy. Quốc hội ít khi

xuất hiện sáng kiến và dự thảo luật, ít khi có

phản biện xuất phát từ các nhóm đại biểu là

tác giả các phương án khác nhau của dự thảo

luật. Hầu như chưa có đại biểu Quốc hội là

tác giả sáng kiến và dự thảo luật. Vai trò của

Quốc hội bị giới hạn vào công việc rà soát, bổ

sung, sửa đổi. Với cơ chế vận hành như hiện

nay, rất dễ xảy ra tình trạng "khép kín " của

quá trình xây dựng, phản biện, thẩm định....

các dự án luật trong phạm vi hệ thống nhà

nước: sáng kiến luật nảy sinh từ cơ quan nhà

nước (bộ, ngành ,..) , được xây dựng theo phân

công trong nội bộ các cơ quan nhà nước

(thường là bộ , ngành thuộc lĩnh vực luật điều

chỉnh sẽ soạn dự thảo ), việc góp ý diễn ra khi

các bộ , ngành , đoàn thể khác ... được yêu cầu

đưa ra nhận xét, mà các bộ , ngành , tổ chức xã

hội nhiều khi không để tâm nhiều vào việc

này, trừ khi có những vấn đề động chạm trực

tiếp đến lĩnh vực của mình . Khi thảo luận tại

Quốc hội, không phải tất cả các đại biểu

Quốc hội đều có thời gian và tâm lực để

nghiên cứu xem xét toàn diện . Bộ phận lớn

trong thành phần đại biểu Quốc hội nằm

trong bộ máy các cơ quan nhà nước và cơ

quan lãnh đạo chính trị, tức là về cơ bản chủ

thể đề xuất và chủ thể phản biện cũng không

khác nhau nhiều về thành phần . Liệu cơ quan

lập pháp có thực sự nắm bắt được đầy đủ

phản ứng , nhìn nhận ... của các tầng lớp xã hội

khác nhau , mà các văn bản luật sẽ thông qua

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các

tầng lớp đó ?

Về vai trò thứ hai (tổ chức, huy động trí

tuệ xã hội để xây dựng , phản biện đối vớicác

dự thảo luật): Các đại biểu và các Ủy ban của

Quốc hội cần có đủ phương tiện để chủ trì ,

huy động, tổ chức hoạt động của các lực

lượng khoa học để nghiên cứu , soạn thảo ,

phản biện một cách kỹ càng... dự án luật.

Pháp luật bao trùm , điều chỉnh mọi lĩnh

vực khác nhau của hoạt động xã hội, do đó có

tính chất chuyên sâu rất cao .Sự hiểu biết, vốn

sống, kiến thức của nghị sĩ riêng lẻ , hay tập

thể các thành viên có trình độ , kiến thức, hiểu

biết, vốn sống phong phú của các Ủy ban của

Quốc hội là điều kiện cần , nhưng chưa đủ cho

hoạt động có hiệu quả của Quốc hội . Điều tối

cần thiếtlà Quốc hội phải huy động được , tổ

chức được hoạt động của nhiều tập thể nghiên

cứu và nhiều chuyên gia , có kênh thu thập

được quan điểm , ý kiến của rộng rãi dân

chúng, hút các nguồn năng lực trí tuệ đó vào

công việc lập pháp và cải tiến pháp luật. Nói

cách khác , một quá trìnhphản biện phạm vi

hẹp cần diễn ra để chuẩn bị cho quá trình

phản biện rộng rãi hơn . Như vậy, Quốc hội

phải có nguồn phương tiện phù hợp , trong đó

quan trọng nhất là phương tiện tài chính , và

nguồn nhân lực giúp việc đủ và mạnh. Nếu

không có đủ các phương tiện này , quá trình

vận hành của Quốc hội để ngang với trách

nhiệm , quyền lực của mình sẽ rất khó khăn .

Quốc hội có vai trò thứ ba , đứng cao hơn

các ý kiến đề xuất và ý kiến phản biện - đó là

vai trò đưa ra quyết định trên cơ sở kết quả

của quá trình xem xét kỹ lưỡng các dự ánđã

được đưa ra, các phản biện đã được trình bày .

Chất lượng của việc quyết định ban hành các

văn bản luật pháp phụ thuộc nhiều vào quá

trình trước đó .

Hiện nay, chất lượng công tác lập pháp

của Quốc hội đã nâng cao nhiều , nhưng vẫn

có hiện tượng chất lượng một số bộ luật đã
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được thông qua chưa đáp ứng yêu cầu, có

những bộ luật gồm nhiều nội dung chỉ mang

tính chất tuyên ngôn , lại có thể được giải

thích theo nhiều kiểu khác nhau , nhiều khi

rất khó khăn để xây dựng văn bản dưới luật ,

càng khó khăn khi đi vào thực hiện trong

cuộc sống.

Ví dụ : Một số nội dung và cách diễn đạt

trong Pháp lệnh về Dân số và Gia đình đã

thông qua đem lại kết quả tiêu cực trong việc

kiểmsoát gia tăng dân số. Những mâu thuẫn

của các nội dung này khá rõ ràng ,mặc dù vậy,

Luật vẫn được thông qua. Điều này chỉ có thể

giải thích rằng dự thảo luật có thể đã không

trải qua sự phản biện sâu sắc và cẩn trọng .

Khi bộc lộ tác động tiêu cực của các nội dung

này, thay vì thẳng thắn phân tích, nhận trách

nhiệm , đề xuất phương án sửa sai, lại có

những động thái quy trách nhiệm cho việc

tuyên truyền giải thích luật .

Để cơ quan lập pháp có thể nắm bắt đầy đủ

phản ứng của các tầng lớp dân cư về một quy

định luật pháp sắp ban hành , không thể trông

cậy chỉ vào ý thức và khả năng của các đại

biểu Quốc hội (gần dân , tìm hiểu các nguyện

của dân ). Những cố gắng đó của từng cá

nhân là rất quan trọng , nhưng chưa thể là cơ

chế ổn định , khách quan có thể bảo đảm thu

nhận được đều đặn các phản ứng của xã hội .

vọng

quan

Xây dựng cơ chếđể mọi phản ứng của các

thành phần xã hội khác nhau có thể được

truyền tải đến và được thu nhận tại cơ

quyền lực cao nhất là vấn đề sống cònđểcác

văn bản pháp luật đáp ứng được những lợi ích

khách quan đúng đắn , có thể điều hòa được

quyền lợi hiện đã rất khác nhau trong nhân

dân . Cơ chế đó có thể rất phong phú :thông

qua tiếp xúc cử tri; thông qua dư luận báo chí ;

nghiên cứu xã hội học ; nghiên cứu của các

Ủy ban trong Quốc hội... Mặt khác, cũng

không nên thành kiến với cả các hình thức

trước nay không được áp dụng. Một ví dụ là

về hiện tượng mà phương Tây dùng với khái

niệm Lobby (vận động hành lang ).

Vận động hành lang được hiểu là những

hoạt động hậu trường nhằm thuyết phục

những thành viên của cơ quan lập pháp thực

hiện hoặc không thực hiện hành vi lập pháp

mới . Người vận động hành lang là người

chuyển tải quan điểm của một bộ phận trong

xã hội. Người vận động xuất phát từ lợi ích

của bộ phận xã hội đó mà thuyết phục các nhà

lập pháp . Trong xã hội tư sản, vận động hành

lang có haimặt: Một mặt, nó là biệnpháp để

các bộ phận khác nhau trong giai cấp tư sản

tác động trực tiếp vào quá trình lập pháp, uốn

hoạt động lập pháp theo hướng có lợi nhất

cho quyền lợi cục bộ của mình . Theo khía

cạnh đó , vận động hành lang thường được

chúng ta đánh giá là một hiện tượng mờ ám

mang tính mua chuộc, không minh bạch

trong nghị trường tư sản . Mặt khác , vận động

hành lang cũng là một hình thức để giới lập

pháp nhận được các tín hiệu và đòi hỏi của

nói, một nghị sĩ chân chính cũng cần cảm

nhận được sức ép từ các cuộc vận động kiểu

này để bổ sung cho nhận biết từ cáckênh

một bộ phận trong xã hội . Khách quan mà

rộng rãi khác (như dư luận , báo chí ... ) . Chỉ

sau khi cảm nhận đầy đủ các đòi hỏi phản ánh

các quyền lợi khác nhau của các giai tầng

khác nhau, nghị sĩ mới có đủ cơ sở để xác

định lập trường của mình . Theo nghĩa thứ hai

này , vận động hành lang không phải là một

điều không thể áp dụng (tất nhiên , có chọn

lọc và thay đổi về tính chất) trong thể chế lập

pháp của nhà nước chúng ta .

Có thể có câu hỏi đặt ra : Tại sao lại chấp

nhận những vận động hành lang, nếu như

kiểu vận động này có thể làm sai lệch các

quan điểm của các nhà lập pháp?
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Chúng tôi cho rằng vận động hành lang

không đương nhiên dẫn đến việc lệch lạc của

công tác luật pháp , nếu nó được sử dụng đúng

đắn - tức là như một kênh để nắm bắt các

nguyện vọng và đòi hỏi của một bộ phận dân

cư . Đòi hỏi đó có được đáp ứng thông qua các

văn bản pháp luật hay không còn phụ thuộc

vào sự cọ sát với các quyền lợi của những

thành phần dân cư khác . Trong mọi trường

hợp , nắm bắt được, cảm nhận được áp lực từ

các nhóm lợi ích vẫn là điều cần thiết. Từ sự

nắm bắt đó, có thêm cơ sở cho các quyết

định . Nếu được tổ chức tốt, việc vận động cho

sự ra đời hoặc vận động để ngăn cản sự ra đời

của luật có thể lại là một yếu tố để phát huy

phản biện xã hội .

Mặt trận Tổ quốc là tổ chức rất rộng rãi,

về nguyên tắc mang tính đại diện rất lớn . Mặt

trận Tổ quốc bao hàm trong mình nhiều yếu

tố của xã hội dân sự , trong đó có yếu tố đã

được hiện thực hóa, có yếu tố còn ở dạng tiềm

năng. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai

trò đại đoàn kết toàn dân , là cầu nối giữa

Đảng, Nhà nước và nhân dân ; đồng thời có

khả năng trở thành người phản biện xã hội

chính yếu nhất. Xây dựng và hoàn thiện nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đương

nhiên dẫn đến xây dựng xã hội dân sự . Nếu

bổ sung, hoàn thiện , cảitiến thành công hoạt

động của Mặt trận Tổ quốc , sẽ tránh được

việc phải xây dựng xã hội dân sự từ điểm khởi

đầu (là việc trong bối cảnh hiện nay chứa

đựng những rủi ro không nhỏ ). Thực hiện tốt

chức năng phản biện xã hội, Mặttrận Tổ quốc

sẽ góp phần quan trọng hàng đầu trong việc

tạo ra được đồng thuận xã hội - đồng thuận

thực chất - và thúc đẩy việc hoàn thiện với tốc

độ nhanh cơ chế quản lý các quá trình xã hội .

Để làm tốt chức năng phản biện xã hội,

các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc

phải tránh được căn bệnh nhà nước hóa , hành

chính hóa . Điều rõ ràng là phản biện chỉ có

thể có được khi người phản biện đứng ở vị trí

khác , có góc nhìn khácvới người đưa ra dự án

cần phản biện . Kể cả khi xã hội hoàn toàn

đồng nhất về tư tưởng, khi đó nếu nhìn toàn

xã hội thì hoạt động phản biện là tự phản

biện, nhưng nếu nhìn vào các thành phần

trong xã hội đó thì vẫn có chủ thể phản biện,

khách thể phản biện tách biệt. Một khi hoạt

động của các tổ chức, đoàn thể xã hội bị hành

chính hóa, nhà nước hóa, thì trong trường hợp

tốt nhất , tổ chức , đoàn thể đó chỉ có thể làm

được công việc chuyển tải các chủ trương,

chính sách của Nhà nước đến dân chúng , thúc

đẩy việc hiện thực hóa các chủ trương đó,

nhưng không thể làm được chức năng tạo ra

tương tác sống động giữa nhân dân và Nhà

nước.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ

quan , "căn bệnh " hành chính hóa, nhà nước

hóa hoạt động của các tổ chức , hội, đoàn thể

vẫn chưa thể mau chóng khắc phục . Không

nên đợi đến lúc chữa xong "căn bệnh " đó mới

bắt đầu thực hiện cơ chế phản biện xã hội .

Ngay từ giờ nên khẩn trương thể chế hóa và

hiện thực hóa chức năng phản biện xã hội của

các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc.

Chính quá trình thực hiện phản biện xã hội sẽ

tạo ra động lực để các tổ chức thành viên đổi

mới triệt để hoạt động của mình .

Công luận là một kênh rất quan trọng để

tổ chức phản biện xã hội phạm vi rộng.

Các phương tiện truyền thông có khả năng

giải quyết được mâu thuẫn giữa yêu cầu tiết

kiệmthời gian , công sức , chi phí và yêu cầu

có được phản biện xã hội chất lượng cao,

phạm vi rộng , nói cách khác , ưu thế chính là

tốc độ tổ chức quá trình phản biện . Hệ thống

các tổ chức , đoàn thể xã hội nhiều thành

phần, mỗi thành phần có nhiều cấp , nên việc

triển khai phản biện xã hội quy mô rộng toàn
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xã hội nhất định đòi hỏi thời gian khá dài. Do

vậy, tổ chức phản biện xã hội quy mô rộng

thông qua cơ chế này cần có tính kế hoạch

cao, vàhướng vào các vấn đề lớn . Trong khi

đó , các phương tiện truyền thông hiện nay có

thể trong một thời gian cực ngắn đã chuyển

tải đến toàn xã hội các dự án xã hội, và cũng

trong thời gian rất ngắn đã có thể thu thập

được một số lượng ý kiến phản biện khổng lồ

từ đông đảo nhân dân . Ngày nay, các kênh

phản biện xã hội rộng rãi khác cũng không

thể không sử dụng truyền thông đại chúng .

Nhưng đây cũng là yếu tố đòi hỏi các đơn vị

truyền thông đại chúng phải có phương thức

hoạt động thực sự cẩn trọng , với tinh thần

trách nhiệm xã hội sâu sắc . Thế mạnh tốc độ

thông tin cao, tốc độ thu thập thông tin phản

hồi cao của truyền thông đại chúng lại đi kèm

với khả năng sai sót cao trong việc sàng lọc

và phân tích , trưng cất khối lượng chất liệu

thông tin để có "sản phẩm " phản biện thực sự

có chất lượng và mang tính khách quan cao .

Giải pháp hợp lý nhất là hoạt động truyền

thông cần phối hợp chặt chẽ với hoạt động

phân tích , xử lý thông tin của các cơ quan

khoa học . Công nghệ thông tin ngày nay đem

lại các công cụ rất tiện lợi cho thăm dò dư

luận xã hội. Thăm dò dư luận xã hội - một

phương thức hỗ trợ hữu hiệu cho phản biện xã

hội. Phát triển mạnh mẽ, trên nền tảng khoa

học công việc này là điều tối cần thiết. Không

làm đượcđiều này, sẽ có tình trạng "lấn sân "

của các tổ chức , đơn vị nước ngoài hoạt động

thăm dò dư luận trên lãnh thổ Việt Nam .

Về mặt khoa học, chúng ta cần nhận thấy

một thực tế khách quan là : một lực lượng

chính trị khi nắm quyền lãnh đạo xã hội thông

qua cơ cấu nhà nước , dẫu có động cơ và mục

tiêu xã hội tiến bộ, cũng dễ bị quyến rũ bởi

chủ nghĩa duy ý chí. Khi nói về vai trò của

công đoàn trong chế độ Xô- viết, Lê-nin đã

thẳng thắn chỉ ra rằng một trong các nhiệm vụ

của công đoàn là phải đấu tranh với cả Nhà

nước Xô-viết - là nhà nước của chính giai cấp

công nhân - nhằm giúp Nhà nước này tránh

được căn bệnh quanliêu . Đảng Cộng sản Việt

Nam có trọng trách là người lãnh đạo chính

trị duy nhất của đất nước trên chặng đường

lịch sử hết sức phức tạp . Trong điều kiện độc

quyền lãnh đạo , vấn đề xây dựng và vận hành

cơ chế phản biện xã hội càng đặt ra rất cấp

thiết, là nhu cầu khách quan đối với hoạt

động lãnh đạo của Đảng. Sự thống nhất chính

trị chính là thuận lợi rất lớn để thực hiện cơ

chế phản biện xã hội có chất lượng cao . Mặt

khác , nếu không sử dụng triệt để thuận lợi

này, không phát huy hết vai trò dân chủ của

nhân dân trong phản biện xã hội cũng như

trong các hoạt động khác, bản thân vị trí độc

quyền lãnh đạo sẽ dễ dẫn đến căn bệnh duy ý

chí , quan liêu với tất cả hiểm họa kèm theo .

Ở vị thế cầm quyền, Đảng đã đưa ra khẩu

hiệu "dân biết , dân bàn , dân làm , dân kiểm

tra " - một định hướng mang tính nguyên tắc

của cả thời kỳ đổi mới . Xây dựng và vận hành

cơ chế phản biện xã hội , chính là một trong

những công việc lớn đi theo định hướng đó.

Trong giai đoạn hiện nay, có nhiều yếu tố

khiến cho việc xây dựng và vận hành cơ chế

phản biện xã hội càng trở nên quan trọng: Đó

là sự gia tăng tính phức tạp của các quá trình

xã hội trongthời kỳ tiếp tục đổi mới để xây

dựng CNXH tại Việt Nam , là đòi hỏi khách

quan phải chỉnh đốn , nâng cao chất lượng ,

năng lực, phẩm chất của đội ngũ lãnh đạo , là

sự cần thiết phải bác bỏ không chỉ bằng lý lẽ,

mà bằng thực tiễn , nhữngvucáo của các thế

lực thù địch xung quanh vấn đề dân chủ, nhân

quyền. Ở giai đoạn này, tiền đề để xây dựng

và vận hành đúng đắn cơ chế phản biện xã

hội là ý chí chính trị cộng với tinh thần

khoahọc.
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VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI TƯ DUY VĂN HÓA

Ở NƯỚC TA HIỆN HAY

MAI HẢI OANH

Nghị quyết Đại hội lần thứX của Đảng nhấn mạnh bảo đảm sựgắn kết

chặt chẽ và đồng bộ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm , xây dựng

Đảng là then chốtvới phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội.

Nhận thức sâu sắc sứcmạnh độc đáo của văn hóa trongphát triển biến đổi

của thếgiới và nước ta , tìm tòi con đường thúc đẩy sự phát triển phồn thịnh

của nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc là vấn đề cóý nghĩa quan

trọng và cũng là nội dung đổi mới tư duy văn hóa ở nước ta hiện nay .

I - Trong xu thế phát triển , biến đổi không

ngừng của thế giới ngày nay đã xuất hiện một

đặc điểm quan trọng và cần được nghiên cứu

một cách sâu sắc . Đó là sự hòa nhập lẫn nhau

giữa văn hóa với kinh tế và chính trị ; vị trí và

hiệu quả của sự thâm nhập , thẩm thấu ấy trong

việc tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước

ngày càng nổi bật . Điều đó chủ yếu được biểu

hiện ở ba mặt sau đây :

1 - Văn hóa và kinh tế thẩm thấu vào nhau-

và chỉnh thể văn hóa từ sức mạnh mềm đã và

sẽ tiếp tục chuyển hóa một phần sang sức

mạnh cứng. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt

giữa các quốc gia trên thế giới ngày nay suy

cho cùng là sự cạnh tranh sức mạnh kinh tế.

Sức mạnh kinh tế là hạt nhân và cơ sở sức

mạnh cứng của đất nước . Theo quan điểm

truyền thống , sức mạnh văn hóa được coi là

sức mạnh mềm, nhưng 20 năm gần đây , khi

công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ và trở

thành ngành công nghiệp quan trọng có tính

trụ cột của kinh tế quốc dân thì quan niệm về

vai trò và sức mạnh của văn hóa đã thay đổi

một cách căn bản . Điều đó cho thấy chỉnh thể

văn hóa từ sức mạnh mềm đang chuyển hóa

thành sức mạnh cứng. Ví dụ, tỷ trọng trong nền

kinh tế quốc dân của công nghiệp văn hóa ở

Mỹ khoảng 20 năm trước còn đứng ở vị trí

thứ 12, nay đã lên vị trí thứ 4. Ngành điện ảnh

truyền hình của Mỹ đã trở thành ngành công

nghiệp thu ngoại tệ hàng đầu của nước Mỹ,

ngang bằng với ngành hàng không vũ trụ và

ngành điện tử . Căn cứ vào số liệu của Bộ

Thương mại và số liệu công nghiệp của Mỹ,

mức tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm vui chơi giải

trí và phần mềm ở nước này năm 1996 đã lên

tới 62 tỉ 500 triệu USD, năm 2000 xuất khẩu

giành ngoại tệ đã lên tới 72 tỉ USD. Trong

400 công ty có thực lực mạnh nhất nước Mỹ thì

có 1/4 là doanh nghiệp văn hóa, trong đó,

năm 1997 sản nghiệp văn hóa vui chơi giải trí

Đít-xnây đã lọt vào tốp 10 doanh nghiệp hàng
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đầu của nước Mỹ. Những năm gần đây , tốc độ

phát triển bình quân của sản nghiệp văn hóa

nước Anh cao gấp gần 2 lần toàn bộ tỷ lệ tăng

trưởng kinh tế , doanh thu hằng năm gần 60 tỉ

bảng Anh , mức xuất khẩu lên tới 8 tỉ bảng

Anh , tạo việc làm cho khoảng 150 vạn chỗ

(chiếm khoảng 5% số người đi làm trong cả

nước ). Tại Nhật Bản, chỉ riêng thu nhập kinh tế

của ngành vui chơi giải trí văn hóa đã vượt hơn

giá trị sản xuất của ngành công nghiệp ô-tô

nước này . Sự vươn lên nhanh chóng của ngành

công nghiệp văn hóa là một phát triển có tính

đột biến dưới sự thúc đẩy trực tiếp của cách

mạng kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa kinh tế ,

sự liên hệ mật thiết và kết hợp lẫn nhau giữa

kinh tế và văn hóa. Nhiều nước phát triển cũng

như một số quốc gia đang phát triển đều coi

việc phát triển công nghiệp văn hóa là một

trọng tâmcủa chiến lược phát triển quốc gia .

Điều đó tất sẽ góp phần tăng cường sức mạnh

tổng hợp đất nước, tác động mạnh mẽ đến cục

diện tương lai của cạnh tranh quốc tế .

2 - Sự hòa nhập lẫn nhau giữa văn hóa ,

kinh tế và chính trị, sự thẩm thấu giữa sức

mạnh mềm với sức mạnh cứng đã tạo nên bức

tranh mới của cạnh tranh quốc tế đương đại.

Hiện nay , Mỹ là siêu cường duy nhất không

những đã nắm được bá quyền kinh tế, bá quyền

quânsự mà còn đang nỗ lực xây dựng và

khuếch đại bá quyền văn hóa. Mỹ đã khống

chế 75% tiết mục truyền hình thế giới và trên

60 % chương trình phát thanh. Sản phẩm điện

ảnh do Hô -li -út sảnxuất mặc dù chỉchiếm 6%

số lượng phim ảnh thế giới nhưng lại chiếm

tới 80% thị trường điện ảnh toàn cầu. Các

tập đoàn như Mác-đô-nan, Cô-ca Cô-la ,

Đít-xnây ... đang "làm mưa, làm gió" trên thị

trường các châu lục . Chúng không những đem

lại lợi ích thương mại giàu có mà còn trở thành

thương hiệu của văn hóa Mỹ , truyền bá khắp

nơi hình ảnh hùng mạnh của Mỹ, khuyếch

trương quan điểm giá trị và lối sống Mỹ, từng

bước làm tan rã văn hóa và tinh thần dân tộc

của nước khác . Thực tế trên đây cho thấy sự

hòa nhập lẫn nhau giữa văn hóa với kinh tế và

chính trị , sự kết hợp lẫn nhau giữa sức mạnh

mềm và sức mạnh cứng đã có tác dụng đặc biệt

trong việc phổ biến chủ nghĩa bá quyền và

chính trị bá quyền của nước Mỹ. Tìnhhình này

không những khiến cho đông đảo các quốc gia

thế giới thứ ba phải cảnh giác mà ngay cả một

sốquốc gia phát triển phương Tây cũng cảm

thấy lo lắng. Nhiều chính trị gia Pháp đã lên

tiếng khẳng định văn hóa Mỹ đang đe dọa nền

điệnảnh và âm nhạc của nước Pháp . Rất nhiều

quốc gia đã nỗ lực liên kết và cam kết cùng

nhau bảo vệ tính đa dạng của văn hóa thế giới,

phản đối chủ nghĩa bá quyền văn hóa thông

qua việc tăng cường phát triển công nghiệp văn

hóa và sự nghiệp văn hóa của nước mình , tăng

cường giao lưu và hợp tác văn hóa giữa các

nước đồng thời bền bỉ chống lại sự bành trướng

của văn hóa Mỹ.

-
3 Sức mạnh văn hóa về căn bản là sức

mạnh tinh thần , nó hun đúc sâu xa sức sống,

sức sáng tạo và năng lực kết tinh của dân tộc,

là yếu tố có tính lâu dài, tính cơ sở , tính chiến

lược của đất nước. Về cơ bản là một hiện tượng

tinh thần , văn hóa dân tộc nào là linh hồn của

dân tộc ấy, có ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý tính

cách và đời sống tinh thần của dân tộc . Một

quốc gia có nềnvăn hóa càng lâu đời, phong

phú, thâm hậu thì khả năng thâu nạp tinh hoa

văn hóa nhân loại và sức sáng tạo cũng như

khả năng kết tinh của văn hóa càng lớn mạnh .

Với lịch sử mấy nghìn năm , có truyền thống

yêu nước và nhân đạo sâu sắc , Việt Nam đã

xây dựng được một nền văn hóa phong phú và

đặc sắc . Ngày nay, khi phải đối mặt với cạnh

tranh quốc tế có sự hòa nhập lẫn nhau giữa văn

hóa với kinh tế và chính trị, chúng ta phải phát

triển mạnh mẽ văn hóa dân tộc, bồi dưỡng tinh

thần dân tộc , coi đó là một yếu tố quan trọng

tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức cạnh tranh

của đất nước . Phía trước chúng ta có cả cơ hội

và thách thức. Lịch sử và thực tiễn cho thấy sự
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thành bại của mỗi quốc gia cuối cùng tùy thuộc

vào sự mạnh/yếu trongkhả năng sángtạo cái

mới về khoa học kỹ thuật, sự cao/thấp của tố

chất đạo đức tư tưởng quốc dân và tố chất văn

hóa , giáo dục quốc dân . Ngày nay, trong điều

kiện khoa học - kỹ thuật đổi mới hằngngày,

văn hóa đã trở thành yếu tố có tính toàn cục,

tính chất cơ sở để các nước tăng cường sức

mạnh tổng hợp. Trong cạnh tranh quốc tế , các

nước đang phát triển nếu muốn thực hiện phát

triển vượt bậc sức mạnh tổng hợp đất nước thì

phải tăng cường xây dựng văn hóa. Đối với các

nước trên thế giới, nước nào chiếm ưu thế về tố

chất đổi mới khoa học kỹ thuật và sức lao động

thì nước đó có thể chiếm giữ được vị trí chủ

đạo trong cạnh tranh quốc tế . Nắm được quy

luật này là nắm được con đường giành thắng

lợi lâu dài trong cạnh tranh sức mạnh tổng hợp

của đất nước .

Đảng ta đã có nhiều nghị quyết định hướng

đổi mới sự nghiệp xây dựng và phát triển văn

hóa , trong đó quan trọng nhất là Nghị quyết

Trung ương 5, khóa VIII về " xây dựng nền văn

hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân

tộc " ( 1998) và kết luận của Hội nghị Trung

ương 10 khóa IX về công tác văn hóa (2003) .

Cùng với hai văn kiện trên , việc Nhà nước ta

chấp nhận tham gia Chương trình Thập kỷ phát

triển văn hóa của Tổ chức Giáo dục - Khoa học

và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO )

trong những năm cuối thế kỷ XX đã thúc đẩy

mạnh mẽ sự phát triển của văn hóa.

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội VI của

Đảng đã khẳng định sự nghiệp đổi mới đất

nước phải bắt đầu từ đổi mới tưduy, trước hết

là tư duy kinh tế , mà cụ thể là đổi mới cung

cách làm ăn , xây dựng cuộc sống - một nội

dung cơ bản lâu dài của văn hóa. Trong quan

niệm của Đảng đổi mới văn hóa không tách rời

với đổi mới kinh tế và chính trị, văn hóa được

xác định là mục tiêu và động lực của đổi mới

đất nước . Hiểu văn hóa không chỉ là nhân tố di

dưỡng đạo đức , tinh thần xã hội mà còn là sức

mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội, là một bước

phát triển mới trong tư duy của Đảng, Nhà

nước ta . Nhiều nhà khoa học cho rằng nguồn

gốc nghèo khổ của một dân tộc nằm trong văn

hóa, vì thế , cần phải nhận thức lại đầy đủ hơn ,

sâu hơn vai trò của văn hóa và nhân tố con

người trong sự nghiệp phát triển đất nước . Lần

đầu tiên , các văn bản của Đảng, Nhà nước nói

nhiều đến "nhân tố con người" . Nhân tố con

người, gắn liền thế giới văn hóa tinh thần của

nó, được coi là nhân tố chủ đạo của sự phát

triển . Đề cao nhân tố con người , đề cao văn

hóa dân tộc đó là một thành công của tư duy

đổi mới trong những năm qua.

Không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng và

vai trò to lớn của văn hóa đối với quá trình đổi

mới đất nước, kết luận của Hội nghị Trung

ương 10 khóa IX về công tác văn hóa (2003)

còn xác lập vị trí của công tác văn hóa , hình

thành một kết cấu chặt chẽ và đồng bộ giữa

nhiệm vụ xây dựng kinh tế là trung tâm , xây

dựng Đảng là then chốt với xây dựng văn hóa-

nền tảng tinh thần của xã hội, tạo thế chân vạc

vững chắc cho quá trình phát triển đất nước .

Đến Đại hội lần thứ X của Đảng , tư duy văn

hóa lại được Đảng ta nâng lên một tầm cao mới

" Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất

lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ

hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn

hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống

xã hội" (1 ).

II - Hai mươi nhăm năm đầu thế kỷ XXI

được coi là thời cơ chiến lược quan trọng của

nước ta . Xây dựng toàn diện xã hội giàu mạnh

là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng và của

toàn dân , trong đó, văn hóa đảm nhiệm một

nhiệm vụ vẻ vang mà gian khó, có vị trí

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2006 , tr 206
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chiến lược quan trọng và không gian phát triển trường một mặt làm cho cuộc sống khởi sắc

rộng rãi .

-
1 Muốn thực hiện toàn diện nhiệm vụ cơ

bản phát triển kinh tế, xây dựng xã hội giàu

mạnh thì phải tăng cường xây dựng văn hóa

làm cho xây dựng kinh tế và xây dựng văn hóa

thúc đẩy lẫn nhau phát triển hài hòa . Việc xây

dựng xã hội giàu mạnh, văn minh đòi hỏi phải

xây dựng kinh tế là trung tâm , không ngừng

giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội . Về

căn bản thì kinh tế quyết định tính chất và diện

mạo của văn hóa, kinh tế phát triển sẽ tạo điều

kiện vật chất và nguồn sống cho phát triển văn

hóa, nhưng phát triển kinh tế chưa bao giờ tách

rời khỏi sự tham dự và nâng đỡ của văn hóa;

văn hóa tuyệt đối không phải là vật phái sinh

hoặc thứ yếu phụ thuộc một cách tiêu cực vào

kinh tế , trái lại , văn hóa có ảnh hưởng tích cực

đến sự phát triển kinh tế . Vì thế, tăng cường

xây dựng văn hóa là nhiệm vụ tất yếu để thực

hiệnnhiệm vụ cơ bản là phát triển kinh tế

nhằm xây dựng một xã hội giàu có . Việc xây

dựng kinh tế và cải cách thể chế kinh tế ở nước

ta hiện nay trông chờ rất lớn vào việc xây dựng

nền văn hóa tiên tiến nhằm tạo ra động lực tinh

thần lớn mạnh . Trong hơn hai mươi năm qua

tính từ 1986, kinh tế nước ta liên tục phát triển

với tốc độ nhanh , đời sống hơn 80 triệu người

về cơ bản đã được cải thiện . Nhưng mức sống

hiện nay vẫn còn thấp và chưa toàn diện.Vì

thế, việc nâng cao hơn nữa mức sống của nhân

dân đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu gian khổ

trong một thời gian dài. Đến nay, chúng ta đã

bước đầu xây dựng được thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , nhưng để

nâng cao hơn nữa hiệu lực của nó thì cần phải

hoàn thiện từng bước và hoàn thiện một cách

hợp lý . Bên cạnh đó , sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước nhất thiết phải có

một động lực tinh thần mạnh mẽ . Văn hóa

chính là lĩnh vực có khả năng huy động và tạo

ra động lực tinh thần lớn mạnh cho xây dựng

kinh tế và phát triển xã hội . Nền kinh tế thị

hơn , nhưng mặt khác kéo theo những biến đổi

sâu sắc trong tâm lý nhận thức và kéo theo cả

những tiêu cực . Vì thế kinh tế thị trường càng

phát triển càng phải xây dựng nền văn hóa

phong phú, cao đẹp để nhân dân đồng tâm hợp

lực xây dựng đất nước. Thực tế cho thấy nếu

các quan hệ kinh tế không chứa đựng các yếu

tố văn hóa từ trong bản chất của nó thì sớm

muộn sẽ nảy sinh " hiện tượng kinh tế phi văn

hóa" và hậu quả thật khôn lường. Theo Chủ

tịch Hồ Chí Minh, kinh tế không độc lập đối

với văn hóa mà kinh tế cũng chính là một lĩnh

vực của văn hóa. Quan niệm này thể hiện tầm

chiến lược thiên tài của Người trong việc xác

định những tiêu chí cơ bản nhằm định hướng

cho văn hóa Việt Nam tương lai .

Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nướcta

đã thu được nhiều thành tựu khả quan , tạo tiền

đề từngbướcnâng cao đời sống mọi mặt của

nhân dân, thì cũng chính lúc này, khi kinh tế

thị trườngchưa được quản lý cóhệ thống , khi

vai trò điều tiết của Nhà nước chưa được tổ

chức chặt chẽ, và đặc biệt là khi lợi ích kinh tế

cá
nhân không được đặt trong tương quan mật

thiết với lợi ích kinh tế cộng đồng thì mặt trái

của kinh tế thị trường cũngnhanh chóng bộc

lộ, đẩy tới những hậu quả đáng tiếc , thậm chí

có lúc gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối

với sự ổn định và phát triển củaxã hội . Một xã

hội nếu chỉ chú trọng ham muốn vật chất, coi

thường đạo đức, hàng giả, hàng nhái lan tràn ,

buôn bán không trọng chữ tín, nạn tham ô, hối

lộ hoành hành thì xây dựng kinh tế không thể

nào diễn ra bình thường được. Dù cho kinh tế

có phát triển thì đó cũng chỉ là sự phát triển

nhất thời, sau đó sẽ nhanh chóng rơi vào trì trệ

và sup đổ. Vì vậy, phát triển kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa phải tiến hành

song song với việc xây dựng nền văn hóa tiên

tiến đậm đà bản sắc dân tộc .
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Đất nước ta bước vào thực hiện nhiệm vụ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ điểm xuất

phát làmột nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu ,

trong khi đó một bộ phận của thế giới đã ở vào

thời kỳ "hậu công nghiệp" . Như vậy, xét theo

chiều dọc , chúng ta phải làm một cuộc "rượt

đuổi kép " (tất nhiên là lâu dài ): cùng với thế

giới đi qua giai đoạn công nghiệp hóa và hậu

công nghiệp hóa. Mặt khác , xét theo chiều

ngang , chúng ta cũng phải thực hiện một cuộc

"rượt đuổi kép " khác : tương ứng với sự phát

triển kinh tế là sựphát triểnvăn hóa - xã hội -

là yêu cầu về hiểu biết thực tế, hiểu biết lý

luận , ý thức, học vấn và nhân cách của con

người, nói tóm lại là trình độ văn hóa của

quảng đại quần chúng . Hơn nữa, cần phải chú

ý thích đáng đến đặc điểm của thời đại ngày

nay là thời đại của tin học, củakinhtế tri thức,

trong đó khâu sản xuất chủ yếu sẽlà trí tuệ ( trí

tuệđược hiểu là lực lượng sản xuất - phổ quát

và phổ biến) . Thật khó hình dung nổi một nước

muốn có một vị trí khả dĩ trong thế kỷ mớilại

bỏ qua được thực tế này, và đã nếu không

muốn bỏ qua thì nhất thiết phải tính đến vai trò

văn hóa . Tất nhiên ở đây cần nhận thứcđược

sự lạc hậu của chúng ta so với thế giới để thấy

rõ hơn nhiệm vụ nặng nề của văn hóa.

Chỉ có đẩy mạnh xây dựng văn hóa và nâng

cao tố chất của người lao động mới có thể giải

quyết được áp lực dân số nặng nề của nước ta

vàchuyển hóa áp lực việc làmthành thế mạnh

tài nguyên nhân lực to lớn . Làm thế nào để

tăng cường đào tạo nghề, không ngừng nâng

caotố chất người lao động là vấn đề đặt ra gay

gắt. Việc tăng cường xây dựng văn hóa là con

đường quan trọng để giải quyết những vấn đề

khó khăn này. Cùng với việc khai thác mạnh

mẽ tiềm năng của các vùng Tây Bắc, Tây

Nguyên , Tây Nam Bộ… nhằm thúc đẩy kinh tế

khu vực phát triển thì việc đào tạo và sử dụng

có hiệu quả nhân tố con người là một khâu

quan trọng, trong đó đáng chú ý là cố gắng đào

tạo đội ngũ tại chỗ . Tóm lại, đẩy mạnh xây

dựng nền văn hóa dân tộc tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc chính là quá trình thực thi chiến

lược khoa học - giáo dục, chấn hưng đất nước

một cách toàn diện, kết hợp hài hòa giữa xây

dựng kinh tế và xây dựng văn hóa xuất phát

từ tư duy mới táo bạo, khoa học lấy hiệu quả

làm đầu .

2 - Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng toàn

diện xãhội giàu mạnh, về phương diện chính

trị phải tăngcường xây dựng văn hóa làm cho

xây dựng chính trị và xây dựng văn hóa thúc

đẩy lẫn nhau phát triển hài hòa . Theo Chủ tịch

Hồ Chí Minh, văn hóa không ở ngoài mà ở

trong kinh tế và chính trị . Xây dựng văn minh

chính trị xã hội chủ nghĩa là mục tiêu quan

mạnh . Nhiệmvụ cơ bản của xây dựng chính trị

trọng của xây dựng toàn diện xã hội giàu

mạnh. Nhiệm vụ cơ bản của xây dựng chính trị

chính trịdânchủ xã hội chủ nghĩa , kiên trì sự

và cải cách thể chế chính trị là phải phát triển

lãnh đạo của Đảng, thống nhất một cách hữu

luật. Do liên hệ chặt chẽ giữa chính trị và văn

hóa, phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa tất

nhiên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng nền

văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc .

cơ giữa nhân dân làm chủ và trị nước theo pháp

Vì trình độ chính trị bao giờ cũng phản ánh

trình độ phát triển văn hóa nên xây dựng văn

hóa là tạo ra sự nâng đỡ về động lực tinh thần

và trí lực cho xây dựng chính trị. Việc phát

triển chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa đồng

thời với việc nâng cao tố chất đạo đức tư tưởng

của toàn dân tộc với tố chất văn hóa khoa học

thực chất là tạo sự liên kết và thúc đẩy lẫn

nhau. Từ trước đến nay Đảng ta luôn coi việc

thực hiện và phát triển nền dân chủ nhân dân

như là nhiệm vụ hàng đầu . Ngay thời kỳ cách

mạng dân tộc dân chủ, Đảng ta đã đề cập đến

vấn đề này. Sau khi giành được độc lập, Đảng

ta đã xây dựng chính quyền Nhà nước nhân

dân làm chủ và hình thành thể chế chính trị

thích ứng với nó. Từ ngày thực hiện công cuộc

đổi mới đến nay, chúng ta lại thúc đẩy cải cách
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mạnh mẽ hơn thể chế chính trị và xây dựng nền

chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa . Lịch sử loài

người xưa nay cho thấy không có dân chủ trừu

tượng tuyệt đối mà bản chất và hình thức của

các nền dân chủ đều do tình hình đất nước và

ché độ xã hội cũng như truyền thống văn hóa

từng nước quyết định . Xây dựng chính trị dân

chủ xã hội chủ nghĩa là quá trình lịch sử phát

triển từng bước, trình độ và hình thức phát triển

của nó phải tương thích với trình độ phát triển

kinh tế và trình độ phát triển văn hóa trong

từng thời kỳ nhất định . Trong chế độ xã hội

chủ nghĩa, khi kinh tế và trình độ văn hóa của

nhân dân càng cao thì chính trị dân chủ xãhội

chủ nghĩa sẽ càng ngày càng được củng cố và

phát triển . Và sự phát triển chính trị dân chủ xã

hội chủ nghĩa sẽ tạo điều kiện để phát huy hơn

nữa tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và

trở thành sự bảo đảm vững chắc cho việc xây

dựng nền văn hóa mới. Nếu pháp luật không

hoàn chỉnh , nếu chế độ chính trị không tiến bộ

thì sẽ tạo nên những "lỗ hổng" nghiêm trọng

mà biểu hiện cụ thể là quyền dân chủ của

người dân bị vi phạm , quần chúng sẽ không thể

nào "an cư , lạc nghiệp " . Ngay cả trong trường

hợp pháp luật tương đối hoàn chỉnh và chế độ

chính trị được kiện toàn khá hợp lý nhưng tố

chất văn hóa, khoa học của người dân thấp , họ

không quan tâm đến pháp luật, không có ýthức

sống theo luật , làm theo luật thì pháp luật và

chế độ có ưu việt đến đâu cũng không tạo nên

một đất nước vững mạnh . Vì vậy, về mặt nào

đó, việc tăng cường xây dựng nền văn hóa mới

và việc phát triển chính trị dân chủ xã hội chủ

nghĩa trở thành tiền đề của nhau, cùng thúc đẩy

nhau phát triển . Bên cạnh việc kiên trì thực thi

phương thức trị nước theo pháp luật cần phải

phát huy đầy đủ vai trò lấy đức trị nước thông

qua việc đẩy mạnh xây dựng đạo đức, lối sống

và môi trường tinh thần lành mạnh làm cho đất

nước thái bình thịnh trị lâu dài . Phải tôn trọng

quy luật phát triển xã hội , nhận thức đầy đủ

pháp trị và đức trị kết hợp chặt chẽ với nhau

thành một chỉnh thể thể hiện văn minh chính

trị tiên tiến , hiện đại nhưng mang màu sắc

riêng của Việt Nam . Rõ ràng lấy đức trị nước

và xây dựng một môi trường văn hóa lành

mạnh nhằm tạo thế ổn định lâu dài cho đất

nước là một nhiệm vụ quan trọng của sự

nghiệp xây dựng văn hóa.

Trong bối cảnh nhiều nước phát triển đang

tìm cách bá quyền văn hóa, thông qua văn hóa

để tác động đến chính trị, đe dọa an ninh quốc

gia của những nước đang phát triển nhằm thiết

lập trật tự thế giới theo quan điểm của họ, văn

hóa rất dễ bị lợi dụng và bị biến thành một

công cụ thực hiện các mưu đồ chính trị. Bởi

thế , nếu chúng ta không xây dựng được một

nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

vững mạnh thì sẽ khó lòng ngăn chặn những

hình thức xâm nhập văn hóa tinh vi từ bên

ngoài. Toàn cầu hóa về kinh tế và quá trình hội

nhập quốc tế đang tạo ra cơ hội và thách thức

không nhỏ đối với văn hóa nước ta nhất là khi

tác động của văn hóa nước ngoài vào nước ta

khá thường xuyên, qua nhiều con đường khác

nhau, nhất là qua mạng in- tơ -nét , đòi hỏi

chúng ta phải có một chiến lược văn hóa đúng

đắn để chủ động tiếp thu cái mới và loại bỏ

những tác động có tính tiêu cực. Ngày nay

không thể chủ trương đóng cửa về văn hóa,

nhưng tiếp nhận văn hóa nước ngoài như thế

nào, giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước

ngoài ra sao là những vấn đề đòi hỏi cách xử

lý khôn khéo, hợp lý ở phạm vi quốc gia và

cả trong phạm vi của từng địa phương, cơ sở

cụ thể .

III - Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh để chỉ đạo và xây dựng

nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta là

tiền đề căn bản và kim chỉ nam hành động

nhằm tăng cường và phát huy hơn nữa sức

mạnh nền văn hóa toàn dân tộc . Điều đó

đòi hỏi :
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Một là , bổ sung, hoàn chỉnh lý luận về xây

dựng nền văn hóa mới dưới ánh sáng tư tưởng

Hồ ChíMinh.

Là người vận dụng sáng tạo lý luận Mác

Lê-nin vào điều kiện nước ta, Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã để lại di sản tư tưởng - văn hóa rất sâu

sắc, độc đáo . Di sản lý luận về văn hóa của

Người đã từng bước được vận dụng trong sự

nghiệp xây dựng và đổi mới văn hóa vừa qua .

Tuy nhiên , việc nghiên cứu có hệ thống, sâu

sắc các luận điểm cơ bản của Người dưới ánh

sáng của thời đại ngày nay để phát triển toàn

diện văn hóa nước nhà, nâng cao tố chất con

người Việt Nam , xây dựng nền tảng tinh thần

vững chắc cho xã hội Việt Nam hiện đại vẫn là

nhiệm vụ to lớn được đặt ra ở phía trước . Chắc

chắn quá trình nghiên cứu , vận dụng và phát

triển tư tưởng phong phú của Người trên lĩnh

vực văn hóa sẽ mở ra những tiềm năng phát

triển mới cho văn hóa nước nhà .

Hai là , nắm chắc vai trò , vị trí và phương

hướng phát triển mạnh mẽ nền văn hóa tiên

tiến , đậm đà bản sắc dân tộc. Việc phát triển

nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc

ở nước ta chính là tạo ra nền tảng tinh thần và

động lực để thực hiện thành công nhiệm vụ

côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , hướng

ra thế giới và hướng tới tương lai . Dù chúng ta

đã giành được những thành tích đáng kể trong

việc xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa , phong

trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa đã lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân

khắp các vùng, miền trong cảnước tham gia

nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu hiện

đại hóa đất nước . Ví dụ : đến nay, tuy phần lớn

các xã đã có bưu điện văn hóa xã, phần lớn các

huyện đã có nhà văn hóa cấp huyện, nhưng các

гар chiếu bóng luôn vắng người, hoạt động văn

hóa nghèo nàn , đơn điệu , không thu hút được

mọi người tham gia. Công nghiệp văn hóa ở

nước ta mới ở giai đoạn nhận thức bước đầu .

Năm 2005 , tổng tiêu thụ sách , báo, tạp chí , chế

phẩm băng hình , xuất bản phẩm điện tử nước

-

ta quá nhỏ bé nếu so với dân số trên 80 triệu

người và so với sức tiêu thụ của một số nước

trong khu vực. Cần phải nhìn thẳng vào hiện

trạng xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa, quy

mô và trình độ phát triển văn hóa , tố chất khoa

học văn hóa lạc hậu để có những sách lược

đúng đắn nhằm bồi dưỡng và nâng cao tinh

thần dân tộc, đạo đức tư tưởng xã hội chủ

nghĩa , phát triển mạnh mẽ khoa học và giáo

dục, đẩy mạnh công nghiệp văn hóa và sự

nghiệp văn hóa, ủng hộ mọi hoạt động văn hóa

lành mạnh, kiên quyết tẩy chay văn hóa lạc

hậu, hủ bại .

Ba là , mở rộng các hoạt động xã hội hóa

văn hóa , tích cực thúc đẩy quá trình đổi mới

văn hóa . Điểm mấu chốt để tăng cường và phát

huy sức mạnh của văn hóa là ở chỗ không

ngừng nâng cao khả năng thu hút và mời gọi

của nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân

tộc trên cơ sở đi sâu vào thực tiễn đổi mới

nhằm hút lấy dưỡng chất của đời sống sôi động

và phong phú . Cần nắm bắt một cách chủ động

các xu hướngphát triển văn hóa của thế giới,

phát huy truyền thống ưu tú văn hóa dân tộc ,

hấp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại, tích cực đổi

mới nội dung và hình thức của các hoạt động

văn hóa nhằm tạo nên một chất lượng mới cho

văn hóa dân tộc. Phải cố gắng cải cách thể chế

văn hóa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cơ

quan quản lý văn hóa và đơn vị hoạt động văn

hóa, đổi mới các đơn vị sự nghiệp, doanh

nghiệp văn hóa, hoàn thiện cơ chế quản lý thị

trường văn hóa, phát huy tính năng động, sáng

tạo của chủ thể sáng tạo văn hóa làm cho sự

nghiệp văn hóa, công nghiệp văn hóa phát triển

không ngừng , tạo được sự ủng hộ của mọi

người và sự tin cậy của thị trường văn hóa.

Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới một

cách riết róng hơn nữa về chủ trương và chính

sách văn hóa, biến khẩu hiệu xây dựng nền văn

hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc trở thành

ý thức thường trực của mọi ngành, mọi cấp,

mọi địa phương và của mọi người. D
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ĐẨY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG - LÝ LUẬN

NHẰM PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ,

ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

VĂN ĐỨC THANH * - ĐÔNG HẢI

Đểphát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắcdân tộc,

cùng với việc không ngừng phát triển những giá trị văn hóa truyền thống

tốt đẹp , chúng ta cần chủ động định hướng tiếp thu văn hóa bên ngoài.

Tuy nhiên , quá trình hiện thựchóa đó không thể không gắn liền vớicuộc

đấu tranh tư tưởng - lý luận trên lĩnh vực văn hóa. Hơn lúc nào hết, lý

luận văn hóa của chúng ta phải trở thành vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà

nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống chiến lược " diễn biến

hòa bình " của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng.

bối

+ ỚI cách nhìn tổng thể và khái quát, luôn hàm chứa cả những khả năng thẩm lậu

có thể thấy , văn hóa vừa thể hiện ở của các phản giá trị nếu chúng ta không kiểm

bình diện rộng, vừa thể hiện ở chiều soát, ngăn chặn được. Đồng thời , trong |

cảnh hội nhập quốc tế , cuộc đấu tranh giai

cấp, đấu tranh dân tộc không những không dịu

đi như nhiều người lầm tưởng, mà ngày càng

diễn ra gay go, quyết liệt, phức tạp và mang

nhiều sắc thái mới, trong đó lĩnh vực văn hóa

đang là một mũi nhọn cực kỳ quan trọng . Do

vậy, muốn phát triển nền văn hóa Việt Nam

tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc, cùng với

việc không ngừng phát triển những giá trị văn

hóa truyền thống tốt đẹp để tạo sức mạnh nội

sinh của nền văn hóa , chúng ta cần chủ động

sâu, tầm cao các giá trị mang ý nghĩa sáng tạo

và nhân văn mà con người đạt được - những

giá trị không chỉ có ý nghĩa đối với một dân

tộc riêng biệt, mà còn có ý nghĩa phổ quát

trong phạm vi đời sống văn hóa toàn nhân

loại . Hội nhập quốc tế hiện nay đang làm cho

đời sống văn hóa của đất nước không bị bó

khuôn trong những giá trị văn hóa theo hệ tiêu

chí chân, thiện , mỹ truyền thống của dân tộc ,

mà có nhiều văn hóa phẩm của các dân tộc

khác đang và sẽ thâm nhập vào mọi phương

diện của đời sống xã hội, lan tỏa và thấm sâu

vào mọi "mao quản" của xã hội . Đó là xu thế

khách quan . Tuy nhiên , sự thâm nhập ấy luôn

* PGS, TS , Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận

chính trị quân sự
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định hướng sự thâm nhập những tinh hoa văn

hóa từ bên ngoài, nhằm vừa làm giàu cho nền

văn hóa Việt Nam hiện đại, vừa chủ động phá

những cạm bẫy "diễn biến hòa bình " của các

thế lực thù địch về lĩnh vực văn hóa..

Tuy nhiên, quá trình hiện thực hóa phương

châm ấy không thể không gắn liền với cuộc

đấu tranh tư tưởng - lý luận trực diện trên lĩnh

vực văn hóa. Quá trình xây dựng nền văn hóa

tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay sẽ

trở nên thiếu tính toàn diện, triệt để và khả thi

nếu không đi đôi với đấu tranh lọc bỏ những

yếu tố phản văn hóa. Hơn nữa , trận địa từ

tưởng - lý luận đang là một khía cạnh xã hội

có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới

đất nước theo định hướng xã hộichủnghĩa , và

để giữ vững trận địa tư tưởng - lý luận thì

không thể làm ngơ trước sự tồn tại và hoành

hành của các yếu tố phản văn hóa.

tư

Trên thực tế , vấn đề xây dựng nền văn hóa

tiên tiến , đậm đà bản sắcdân tộc chưa được

thực sự đặt ngang tầm với các nhiệm vụ khác.

Văn hóa thường bị xem nhẹ, bị bó hẹp trong

văn hóa tinh thần, thậm chí hẹp hơn nữa - chỉ

là văn học - nghệ thuật, và ngay cả đối với văn

học - nghệ thuật thì chức năng xã hội của nó

cũng chưa được nhận thức đầy đủ, sâu sắc .

Cuộc đấu tranh nhằm khẳng định các chân giá

trị và lọc bỏ những phản giá trị vẫn đang tiếp

tục diễn ra gay go và hết sức phức tạp . Di sản

văn hóa truyền thống nhiều khi bị lãng quên,

không ít giá trị văn hóa lành mạnh trở nên lạc

lõng, trong khi nhiều yếu tố văn hóa phi giá

trị , thậm chí phản giá trị lại ngang nhiêngiá trị lại ngang nhiên

hoành hành và được một bộ phận trong xã hội

tôn thờ . Tác động mặt trái của cơ chế kinh tế

thị trường làm cho các quan hệ văn hóa có

những biến dạng như : thiếu gắn bó, hòa đồng

trong quan hệ giữa người với người , giữa con

người với tổ chức, giữa các cộng đồng văn

hóa; chạy theo lợi ích kinh tế , coi nhẹ quan hệ

tình nghĩa ; đánh giá con người không theo

phẩm chất và năng lực thực sự mà chỉ theo độ

"tinh khôn" trong "quan hệ" , biết cách lấy

lòng cấp trên và phỉnh mị quần chúng... Một

số hoạt động văn hóa không phục vụ thiết thực

cho đời sống của quần chúng nhân dân , không

phát huy được vai trò trong phát triển kinh tế --

xã hội, trong xây dựng con người và cộng

đồng . Các thiết chế văn hóa thiếu đồng bộ, cơ

sở vật chất - văn hóa chưa được quan tâm đầu

tư thích đáng, chưa được khai thác, sử dụng

hợp lý và phát huy tác dụng tích cực trong đời

sống xã hội . Vẫn còn tình trạng coi xây dựng

văn hóa chỉ là phong trào "bề nổi" , " vô

thưởng, vô phạt" ; công tác tuyên truyền , giáo

dục về văn hóa tiến hành chiếu lệ , hời hợt.

Thậm chí, có hiện tượng lợi dụng sự phát triển

"nhảy vọt" về nhu cầu văn hóa của nhân dân

để kiếm lợi...

Trong những nguyên nhân dẫn đến thực

trạng yếu kém , lệch lạc ấy , có nguyên nhân rất

quan trọng từ những mặt còn bất cập trong

cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận . Bởi lẽ, để

kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống" trong

phát triển nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc, trước hết phải có nhận thức đúng,

mà để có nhận thức đúng, phải làm cho nền

tảng tư tưởng - lý luận khoa học chiến thắng

những lý thuyết phản khoa học.

Trong thời đại hiện nay, lý luận văn hóa đã

có những phát triển rất mới do sự phát triển

nhanh chóng của đời sống văn hóa, sự bùng

nổ của cách mạng khoa học - công nghệ hiện

đại , cũng như quá trình chuyên sâu hóa và liên

ngành hóa của các khoa học. Khách thể

nghiên cứu của lý luận văn hóa hiện đại ngày

càng được mở rộng ; mặt khác , có nhiều ngành

khoa học lấy văn hóa làm khách thể nghiên

cứu , do có sự xâm nhập lẫn nhau ngày càng

sâu sắc giữa văn hóa và các phương diện khác

của đời sống xã hội . Tuy nhiên, do tính chất
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quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu

tranh dân tộc trong thời đại hiện nay, nên các

trường phái lý luận văn hóa đều mang dấu ấn

sâu sắc về thế giới quan , hệ tư tưởng , lối

sống - đạo đức của các giai cấp nhất định , đặc

biệt là các giai cấp có mâu thuẫn đối kháng .

Vì vậy, cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận trên

lĩnh vực văn hóa phải là một hình thức của

cuộc đấu tranh giai cấp, cùng với đấu tranh

chính trị, đấu tranh kinh tế ... tạo thành sức

mạnh tổng hợp nhằm thực hiện sứ mệnh lịch

sử , nhiệm vụ chính trị và lợi ích của một giai

cấp nhất định . Nó không chỉ có nhiệm vụ phê

phán các phản giá trị đang ẩn náu trong nền

văn hóa của chúng ta hiện nay, mà còn có

nhiệm vụ đấu tranh trực diện bằng vũ khí tư

tưởng - lý luận .

Thời gian gần đây, do xu hướng toàn cầu

hóa và sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng

khoa học - công nghệ, sự manh nha của kinh

tế tri thức... màkhông ít người ra sức ca ngợi

các lý thuyết phát triển của giới nghiên cứu

phương Tây, đến mức coi đólà hình mẫu lý

tưởng để áp dụng vào nước ta. Họ không thấy

đượchầu như tất cả các lý thuyết đó, kể cả

những lý thuyết về kết hợp văn hóa và phát

triển , đều chỉ nhấn mạnhvào các yếu tố kỹ

thuật của sự tăng trưởng kinh tế mà không chú

ý đến nhân tố xã hội, nhân tố con người; hơn

nữa , do xuất phát từ đặc điểm xã hội "duy kỹ"

nên hầu hết các lý thuyết đó đều cho rằng ,

tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là hai

mục tiêu mâu thuẫn nhau , không thể dung

hòa . Một số người, kể cả những nhà văn hóa,

đưa ra quan niệm văn hóa là lĩnh vực phi sản

xuất, đứng ngoài kinh tế , chỉ là "cái bóng phản

chiếu " , là kết quả "thăng hoa" của kinh tế , đời

sống vật chất có dư dật thì mới nói đến việc

mở mang văn hóa. Thái độ của nhà nước đối

với văn hóa thường được họ quy về chính sách

xã hội , cho nên sự quan tâm đến văn hóa

chẳng qua chỉ là sự quan tâm có tính chất "từ

thiện " . Nhiều người coi văn hóa đơn thuần là

sản phẩm thuộc hệ giá trị tinh thần , cho nên

nếu có chấp nhận văn hóa như là động lực

phát triển kinh tế thì cũng chỉ là sự tác động

trở lại của " tính thứ hai" đến "tính thứ nhất" ,

dù thừa nhận đó là sự tác động rất tích cực,

năng động.

Để tiếp thu một cách chọn lọc những hạt

nhân hợp lý của các lý thuyết phát triển đương

đại, cầncó cái nhìn phê phán trên cơ sở khoa

học. Chỉ có đứng vững trên lập trường thế giới

quan duy vật và phương pháp luận biện

chúng, chúng ta mới có côngcụ nhận thức vĩ

đại để xây dựng lý luận khoa học về triết học

văn hóa, xã hội học văn hóa, nhân học văn

hóa, đạo đức học văn hóa... , cũng như phát

triển thực tiễn đúng hướng về văn hóa chính

trị, văn hóa kinh tế, văn hóa tổ chức xã hội ,

văn hóa nghệ thuật, văn hóa ứng xử , giao tiếp ,

văn hóa quân sự... Chính vì vậy, để phát triển

nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc

hiện nay, cuộc đấu tranh trên mặt trận lý luận

văn hóa, nhất là đấu tranh chống những quan

điểm lệch lạc, phản động , cần đứng vững trên

nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh , đường lối , quan điểm của Đảng

ta về văn hóa và xây dựng nền văn hóa.

Trên nền tảng tư tưởng ấy , cuộc đấu tranh

tư tưởng - lý luận cần tập trung khẳng định ,

quần chúng nhân dân không chỉ là người

hưởng thụ thành quả văn hóa mà còn là chủ

thể tích cực của quá trình sáng tạo văn hóa .

Không thể phủ nhận trong di sản văn hóa dân

tộc Việt Nam , có không ít giá trị dân tộc ta đã

tiếp biến được từ các nền văn hóa khác trong

quá trình giao lưu văn hóa. Nhưng bản sắc

văn hóa độc đáo mang hồn dân tộc - cái "bộ

gien " di truyền về mặt văn hóa của dòng

giống "con Lạc , cháu Hồng" mà các thế hệ

hôm nay có được - là do chính bàn tay ,
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khối óc của tổ tiên chúng ta sáng tạo nên. Để

xây dựng nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc hiện nay, phải hết sức coi trọng

việc khơi dậy niềm tự hào và ý thức kế thừa

những di sản văn hóa quý báu ấy - sự kế thừa

hết sức sáng tạo , nếu không muốn tự mình rơi

vào căn bệnh thủ cựu : hoặc bê nguyên xi "cái

cổ truyền " , hoặc "nệ cổ " vô lối . Kế thừa văn

hóa phải gắn với đổi mới văn hóa và phát triển

văn hóa thì mới làm cho nền văn hóa tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện đầy đủ bản

chất sáng tạo và nhân văn của văn hóa. Có đẩy

mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận trên

lĩnh vực văn hóa, chúng ta mới khắc phục

được những nhận thức lệch lạc coi nhẹ vai trò

chủ thể sáng tạo văn hóa của quần chúng nhân

dân , cũng như bác bỏ những mưu toan hòng

nhân danh sáng tạo văn hóa để phủ nhận

truyền thống , bản sắc văn hóa dân tộc , phủ

nhận vai trò nền tảng của các di sản văn hóa

dân tộc .

Đấu tranh tư tưởng - lý luận trên lĩnh vực

văn hóa cần tập trung nâng cao nhận thức,

hiểu biết của nhân dân về truyền thống văn

hóa tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa

nhân loại, đặc biệt là những thành tựu kỳ diệu

của khoa học và công nghệ hiện đại . Chỉ khi

có nhận thức đúng , các tầng lớp nhân dân mới

chủ động, tích cực tham gia xây dựng nền văn

hóa và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã

hội.Và đến lượt nó, thực hiện tốt các nội dung ,

yêu cầu về xây dựng nền văn hóa tiên tiến,

đậm đà bản sắc dân tộc một cách khoa học

mới có thể góp phần nâng cao hiệu quả khắc

phục tệ nạn xã hội, chống lại sự suy thoái về

đạo đức, lối sống, phê phán tư tưởng sùng

ngoại và khuynh hướng lai căng văn hóa, đấu

tranh không khoan nhượng với nhận thức ,

hành vi phủ nhận giá trị văn hóa truyền thống

của dân tộc , phủ nhận thành quả cách mạng

Việt Nam . Sự kết hợp chặt chẽ giữa "xây và

chống" trong quá trình nâng cao nhận thức

đúngđắn của cán bộ , nhân dân về văn hóa và

xây dựng văn hóa sẽ làm cho nền văn hóa của

nước ta hiện nay thực sự tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc và phát triển theo đúng định

hướng xã hội chủ nghĩa . Đồng thời, thông qua

hoạt động thực tiễn tổ chức xây dựng nền văn

hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc trong sự

kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống" mà nhận

thức của nhân dân về văn hóa không ngừng

được nâng cao .

Đấu tranh tư tưởng - lý luận phải bênh vực

cho quan điểm biện chứng về mối quan hệ

giữa phát triển văn hóa vớiphát triển kinh tế :

văn hóa nằm ngay trong kinh tế và kinh tế

nằm trong văn hóa . Văn hóa không phải là sự

phản ánh thụ động, là sản phẩm tự phát của

kinh tế . Bởi vậy , không nên cho rằng , chỉ cần

phát triển kinh tế thì văn hóa tự khắc phát triển

theo . Có những nước kinh tế phát triển cao mà

văn hóa, đạo đức, lối sống lại suy đồi . Trái lại,

có nước trình độ phát triển kinh tế chưa cao

nhưng ngay từ đầu đã coi trọng mở mang văn

hóa, giáo dục để "làm kế sâu rễ bền gốc" cho

sự phát triển. Bản thân sự phát triển kinh tế

cũng không phải chỉ do các yếu tố kinh tế đơn

thuần như lao động , vốn, công nghệ và tài

nguyên thiên nhiên mang lại, mà ngày càng

phụ thuộc vào tiềm năng sáng tạo của nguồn

lực con người, từ sự hiểu biết đến đạo đức, lối

sống , thị hiếu , trình độ thẩm mỹ... của mỗi cá

nhân và cộng đồng xã hội. Vì vậy, để phát

triển xã hội bền vững, cần tìm ra những

phương thức cho kinh tế bắt rễ được trong văn

hóa, thấm đậm những giá trị văn hóa, tham gia

xây dựng con người và cộng đồng về văn hóa.

Cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận về văn hóa

phải đi tiên phong trong việc phê phán nhằm

khắc phục các phong tục , tập quán lạc hậu, lỗi

thời trong đời sống văn hóa của cộng đồng xã

hội . Quá trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến ,
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đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay sẽ trở nên

thiếu tính toàn diện, triệt để và khả thi nếu

không đi đôi với đấu tranh lọc bỏ những yếu

tố phản văn hóa. Bởi lẽ, nếu thất bại trong

cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận thì chúng ta

không thể định hướng đúng đắn cho việc xây

dựng, phát triển những thành tố văn hóa lành

mạnh để đủ sức tự khắc chế các phản giá trị .

Đặc biệt, lý luận văn hóa phải trở thành vũ

khí sắc bén của Đảng , Nhà nước và nhân dân

ta trong cuộc đấu tranh chống lại chiến lược

"diễn biến hòa bình " của các thế lực thù địch

trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng . Hơn lúc nào

hết, lý luận văn hóa của chúng ta hiện nay

phải tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư

tưởng - lý luận nhằm phê phán các quan điểm

và hành động phản văn hóa như : hoài nghi và

phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ

Chí Minh , quan điểm , đường lốicủaĐảng ;

dao động mục tiêu độc lập dântộcvà chủ

nghĩa xãhội ; thoái hóa về chính trị - tưtưởng ,

sa đọa về đạo đức, lối sống ; sùng bái nước

ngoài , coi thường các giá trị văn hóa dân tộc...

Tất nhiên, để đấu tranh thắng lợi thì vũ khí

phải sắc bén . " Vũ khí của sự phê phán cố

nhiên không thể thaythếđược sự phê phán

của vũ khí" , nhưngmuốn phê phấn lý luận

phản văn hóa , chúng ta phải được trang bị

bằng vũ khí lý luận văn hóa cách mạng , được

lý luận ấy dẫn đường. Hơn nữa, đấu tranh trên

lĩnh vực văn hóa cần được tiến hành một cách

những mặt tiêu cực ngay trong đời sống và

hoạt động; yếu tố nào là do sự thẩm lậu từ bên

ngoài ; yếu tố nào nảy sinh từ sự nhận thức yếu

kém , lệch lạc của nhân dân ; yếu tố nào là do

âm mưu phá hoại của địch về văn hóa...

Cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận trên lĩnh

vực văn hóa cần tập trung khẳng định , bảo vệ

và phát triển nền tảng lý luận ở nước ta là thế

giới quan , phương pháp luận của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ

thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt

Nam về những vấn đề văn hóa và xây dựng

văn hóa. Nội dung của toàn bộ hệ thống lý

luận về văn hóa của chúng ta trước hết phải

thể hiện chức năng khẳng định các chân lý ,

các giá trị văn hóa của nhân loại và của từng

dân tộc . Song, việc chuyển tải các chân lý và

các giá trị đó đến con người nhằm tíchcực

góp phần làm sáng tỏ những vấn đề có tính

nguyên tắc trong nhận thức và trong tháiđộ

ứng xử đối với văn hóa phải thông qua vai trò

đặc biệt quan trọng của nền văn hóa tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc . Mặt khác , việc tiến

hành đấu tranh thắng lợi nhằm bảo vệ nền

tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê- nin, tư

tưởng Hồ Chí Minh , hệ thống quan điểmcủa

Đảng ta vềvăn hóa và xây dựng văn hóa sẽ

tiến , đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay luôn

làm cho quá trình phát triển nền văn hóa tiên

được định hướng đúng đắn, khoa học, chống

được những lực cản cả hữu hình và vô hình ,

không bị rơi vào hữu khuynh hoặc " tả "

văn hóa. Bởi vì, cũng như những giá trị văn khuynh.Đó là một trong những điểmmấu

hóa, một khi đã đi vào tư tưởng , tâm hồn, tình

cảm con người thì những yếu tố phản văn hóa

sẽ trở thành nếp nghĩ, nếp làm , ăn sâu, bám rễ

vào nhân cách, không thể dùng biện pháp

hành chính thuần túy mà gột rửa được. Trong

cuộc đấu tranh đó, trước hết phải phân định

được những yếu tố phản văn hóa nào là những

cái đã lỗi thời, lạc hậu, gây cản trở sự phát

triển của nền văn hóa; yếu tố nào phản ánh

chốt của phương pháp luận mác- xít để đấu

tranh tư tưởng - lý luận trên lĩnh vực văn hóa,

và càng có ý nghĩa quan trọng khi nước ta

đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội

( 1 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1995 , t1 , tr 580
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GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ QUẢN LÝ

THÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG Ở THÁI BÌNH

Gr

BÙI TIẾN DŨNG

Thái Bình là một tỉnh ven biển có vị trí địa - chính trị, quốc phòng -

an ninh chiến lược trên hướng đông - đông nam của khu vực phòng thủ

Quân khu 3 và cả nước . Vì vậy, đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và quản

lý nhà nước về quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm cóý nghĩa quyếtđịnh

không chỉ đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốcmà còn

thúc đẩy sựphát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do làm tốt các

công tác này nên thời gian qua Thái Bình vừa giữ vững quốc phòng - an

ninh , ổn định chính trị vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không ngừng

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân .

IÁO dục quốc phòng toàn dân và

quản lý nhà nước về quốc phòng là

hai khâu rất quan trọng trong tổng

thể nền giáo dục của toàn xã hội và quản lý

nhà nước nhằm nâng cao chất lượng , hiệu

quả công cuộc đổi mới, củng cố nền quốc

phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân .

Thông qua quản lý nhà nước về quốc phòng,

đường lối , chính sách quốc phòng của Đảng

được thể chế hóa và đi vào cuộc sống ;tiềm

lực chính trị, tinh thần , kinhtế, khoa học

công nghệ của đất nước, của từng địa phương

mới đượchuy động để xây dựng ,củng cốsức

mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập ,

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ,

bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ

xã hội chủ nghĩa .

Ngày nay , nhiệm vụ xây dựng, phát triển

kinh tế , xã hội và củng cố quốc phòng, an

ninh đang đặt ra những yêu cầu và nội dung

mới trong giáo dục quốc phòng toàn dân và

quản lý nhà nước về quốc phòng ở các địa

phương . Công tác giáo dục quốc phòng và

quản lý nhà nước về quốc phòng đã trở thành

mối quan tâm thường xuyên của đảng bộ,

chính quyền các cấp ở Thái Bình. Bởi vì,

Thái Bình là một tỉnh ven biển , thuộc khu

vực đồng bằng sông Hồng, đông dân , có mật

độ
dân số cao, có vị trí địa - chính trị, kinh tế ,

quốc phòng - an ninh quan trọng và là một

trong những địa bàn chiến lược trọng yếu

phòng thủ đất nước trên hướng đông - đống

nam của Quân khu 3 và của cả nước .

Những năm qua, nhất là từ khi có Chỉ thị

Trung ương (khóa VIII) và Nghị định

62/CT- TƯ của Bộ Chính trị Ban Chấp hành

*
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng , Bí thư

Tỉnh ủy Thái Bình
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15/2001/NĐ -CP, ngày 1-5-2001, của Chính

phủ về tăng cường quốc phòng an ninh bảo

vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác

giáo dục quốc phòng và quản lý nhà nước về

quốc phòng ở Thái Bình được triển khai

đồng bộ , tích cực. Đảng bộ , chính quyền và

lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh xác định ,

công tác quốc phòng, quân sự là nhiệm vụ

quan trọng , thường xuyên do cấp ủy và chính

quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo , chỉ đạo.

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

phải được quán triệt sâu sắc cho mọi cán bộ ,

đảng viên và quần chúng nhân dân cũng như

lực lượng vũ trang nhân dân đứng chân trên

địa bàn tỉnh nhằm nắm chắc chủ trương ,

đường lối của Đảng, chính sách , pháp luật

của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng ,

quân sự . Điều đó sẽ làm cho mọi người nâng

cao trách nhiệm , góp phần tích cực xây dựng

nền quốc phòng toàn dân , thế trận quốc

phòng toàn dân , gắn với thế trận an ninh

nhân dân vững chắc, phòng chống có hiệu

quả mọi âm mưu và thủ đoạn "diễn biến

hòa bình" , "bạo loạn lật đổ " của các thế lực

thù địch .

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội X

của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập

trung tăng cường sự lãnh đạo , chỉ đạo triển

khai công tác quốc phòng, quân sự và giáo

dục quốc phòng cho toàn dân . Hằng năm ,

hằng quý, các cấp ủy đều có nghị quyết

chuyên đề và chính quyền có chỉ thị , kế

hoạch về công tác giáo dục quốc phòng và

quản lý nhà nước về quốc phòng, phân công

trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân phụ

trách rõ ràng. Nhờ vậy, công tác quản lý nhà

nước về quốc phòng ở Thái Bình trong

những năm qua đã đạt được hiệu quả thiết

thực ; nhất là, đã tạo được nhận thức thống

nhất , đúng đắn về vai trò , vị trí, tầm quan

trọng của công tác giáo dục quốc phòng và

quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh

trong tình hình mới.

Từ thực tế nhiều năm và những kinh

nghiệm thu được trong thực hiện công tác

quản lý nhà nước về quốc phòng ; đồng thời,

trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới về công

tác quốc phòng , quân sự địa phương , một vấn

đề đặt racần được giải quyết trước tiên là tập

trung tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận

thức và kiến thức về nhiệm vụ quốc phòng;

quản lý nhà nước về quốc phòng gắn với thực

tế tình hình địa phương cho cán bộ , đảng

viên, nhân dân và lực lượng vũ trang ; đặc

biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Phải

làm cho mọi người nhận thức được rằng ,

quốc phòng là một lĩnh vực rộng lớn , có mối

quan hệ chặt chẽ với mọi lĩnh vực hoạt động

của địa phương , cả về chính trị, kinh tế , văn

hóa , xã hội, đối nội và đối ngoại, chứ không

chỉ là quân sự .

Củng cố quốc phòng nhằm mục tiêu bảo

vệ sự ổn định chính trị,xã hội và cuộc sống

lao động hòa bình của nhân dân địa phương ,

tạo môi trường thuận lợi để xây dựng quê

hương giàu đẹp , góp phần cùng các địa

phương trong cả nước đánh bại mọi âm mưu

và hành động phá hoại của các thế lực thù

địch, đồng thờichuẩn bị sẵn sàng đánh thắng

chiến tranh xâm lược trên mọi quy mô của

chúng. Do đó, chính quyền các cấp, các

ngành của tỉnh phải thực hiện công tác quản

lý quốc phòng, chứ không phải là việc của

riêng cơ quan quân sự. Ngay việc thực hiện

công tác quân sự địa phương , cũng không chỉ

là việc của cơ quan quân sự , của lực lượng vũ

trang , mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính

trị, của toàn dân , do nhân dân thực hiện. Mọi

công dân đều có nghĩa vụ và quyền lợi đối

với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.
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Việc xây dựng lực lượng vũ trang địa

phương, cả bộ đội thường trực và lực lượng

dự bị động viên, dân quân , tự vệ, đều phải do

chính quyền các cấp của địa phương điều

hành , cơ quan quân sự địa phương làm tham

mưu và trực tiếp triển khai thực hiện. Đó là

những yêu cầu rất cơ bản về quản lý quốc

phòng , đòi hỏi cán bộ các cấp, các ngành

phải nắm vững, tổ chức thực hiện sáng tạo

trong thực tiễn .

Để công tác quản lý nhà nước về quốc

phòng thực sự có hiệu lực , hiệu quả, Thái

Bình đang tiếp tục tăng cường công tác giáo

dục quốc phòng cho tất cả các đối tượng với

nội dung và hình thức , phương pháp phù hợp ,

sát thực . Trong đó , đặc biệt coi trọng giáo

dục cho đội ngũ cán bộ chủ trì của các cấp ,

các ngành từ tỉnh đến cơ sở nhận thức đầy đủ

những đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ mới rất

nặng nề của sự nghiệp củng cố, xây dựng nền

quốc phòng toàn dân ở địa phương, xây dựng

thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân

dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay; nắm

chắc được đường lối , chủ trương của Đảng,

các văn bản pháp quy của Nhà nước về quốc

phòng, an ninh nhằm xây dựng tỉnh , huyện

thành khu vực phòng thủ vững chắc , xây

dựng tiềm lực và thực lực quốc phòng, xây

dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện,

cụm, tuyến an toàn làm chủ , sẵn sàng chiến

đấu , xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

địa phương vữngmạnh .Đồng thời, nhận thức

rõ thủ đoạn chống phá của các lực lượng

phản động, thù địch trong chiến lược " diễn

biến hòa bình" như lợi dụng những khó khăn

về đời sống kinh tế, mâu thuẫn trong nội bộ

nhân dân , sơ hở trong công tác quản lý , trình

độ dân trí thấp và sự mê tín của nhân dân để

khoét sâu mâu thuẫn giữa các dòng họ, các

dân tộc, tôn giáo, chia rẽ giữa nhân dân với

.

Đảng, chính quyền, nhân dân với các lực

lượng vũ trang hòng làm mất ổn định chính

trị , trật tự an toàn xã hội, phá hoại công cuộc

lao động hòa bình của nhân dân .

Mặt khác , đi sâu giải quyết những tồn tại ,

vướng mắc về quanhệ giữa phát triển kinh

tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh ,

về cơ chế lãnh đạo, điều hành , tổ chức thực

hiện, phương thức và nội dung quản lý quốc

phòng ở địa phương gắn với chức trách ,

quyền hạn từng cấp , từng ngành theo pháp

luật và các chỉ thị, nghị định của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, làm chuyển biến sâu sắc và

tạo sự thống nhất về nhận thức , quan điểm ,

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đông

đảo nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền

quốc phòng toàn dân ở địa phương; nâng cao

cảnh giác cách mạng, tỉnh táo đề phòng các

thủ đoạn chống phá của địch về chính trị,

tư tưởng , kinh tế , văn hóa, quốc phòng, an

ninh ; tạo sự phối hợp thường xuyên , chặt chẽ

giữa các cấp, các ngành trong thực hiện

nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng ở

địa phương .

tỉnh

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy , chỉ đạo của

Ủy ban nhân dân , Bộ Chỉ huy quân sự

cùng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy , Tổ chức

Chính quyền và các cơ quan chức năng đã cử

100 % đối tượng là bí thư , chủ tịch huyện, thị,

thành phố, cán bộ chủ trì các cơ quan, ban ,

ngành cấp tỉnh về Quân khu 3 bồi dưỡng

kiến thức quốc phòng. Những đối tượng là

cán bộ chủ chốt của xã, phường , thị trấn có

số lượng đông nên hằng năm Trường Quân

sự tỉnh trực tiếp mở các lớp tập huấn bồi

dưỡng kiến thức quốc phòng , quân sự với

thời gian từ 10 đến 15 ngày cho cán bộ mới

được đảm nhận trọng trách và từ 5 đến

7 ngày cho những cán bộ tái cử. Ngoài ra , họ

còn được bồi dưỡng về lý luận và thực hành
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diễn tập theo cơ chế lãnh đạo của Đảng

đối với nhiệm vụ quốc phòng trong điều

kiện mới.

Đa số cán bộ của các cơ quan quân sự địa

phương, dân quân , tự vệ được bồi dưỡng tại

chức kiến thức toàn diện cả về chính trị, quân

sự , kinh tế , pháp luật... Do vậy, họ có thể đáp

ứng tốt được yêu cầu làm tham mưu cho cấp

ủy, chính quyền về công tác quốc phòng,

quân sự địa phương. Từ những việc làm thiết

thực này, ở Thái Bình đã tạo nên sự chuyển

biến tích cực trong đội ngũ cán bộ chủ trì các

cấp , các ngành về nhận thức và trách nhiệm,

làm cơ sở thuận lợi cho việc tổ chức thực

hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quản

lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương .

Một vấn đề quan trọng nữa là, Thái Bình

đã quán triệt sâu sắc đường lối , chủ trương

của Đảng, các chính sách , pháp luật của Nhà

nước về quốc phòng - an ninh, trên cơ sở đó,

cụ thể hóa thành những chủ trương, kế

hoạch, biện pháp thực hiện sát với đặc điểm ,

nhiệm vụ của tỉnh . Hiện nay , Nhà nước ta đã

ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật

về quốc phòng ; tuy chưa thật đầy đủ và đồng

bộ, nhưng các văn bản đó đã tạo điều kiện

thuận lợi cho các địa phương lãnh đạo,

quản lý quốc phòng. Thái Bình đã chỉ đạo

các ban, ngành, quán triệt sâu sắc những văn

bản đó và tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa

chúng, lồng ghép chúng vào toàn bộ chương

trình kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh

của tỉnh .

Mấy năm vừa qua, Thái Bình đã tập trung

vào hai vấn đề quan trọng là : kết hợp phát

triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố

quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực

phòng thủ tỉnh , huyện vững chắc mà nền

tảng là xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

toàn diện, cụm, tuyến an toàn làm chủ, sẵn

sàng chiến đấu , xây dựng và nâng cao chất

lượng lực lượng vũ trang địa phương .

Về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với

củng cố quốc phòng - an ninh , Thường vụ

Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát,

bổ sung và ban hành mới một số chỉ thị , xác

định rõ nhiệm vụ, quy chế, trách nhiệm của

các cấp, các ngành trong việc thực hiện công

tác quốc phòng, quân sự ở địa phương .

Trong quá trình xây dựng và thực hiện các

quy hoạch, kế hoạch dài hạn , ngắn hạn về

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , nhất là, ở

các địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an

ninh như các huyện, xã ven biển ... , đảng bộ ,

chính quyền tỉnh và các cơ quan chức năng

đã phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo đảm

tính khoa học, có đầy đủ các yếu tố kinh tế -

chính trị - xã hội - an ninh - quốc phòng. Hội

đồng thẩm định xét duyệt các quy hoạch, kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

nhất thiết phải có các thành viên của cơ quan

quân sự , công an tham gia.

Trong tổ chức thực hiện xây dựng các khu

kinh tế lớn của tỉnh như : các khu công

nghiệp, dịch vụ, du lịch tại thành phố, ven

đường quốc lộ 10, cụm công nghiệp ở huyện,

các điểm công nghiệp ở xã đã gắn với phát

triển làng nghề và công nghiệp nông thôn ; đã

mở rộng phát triển nghề, làng nghề hiện có,

du nhập nghề và phát triển nghề , làng nghề

mới; đã tăng cường đầu tư chiều sâu để nâng

cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản

phẩm làng nghề .

Trong thu hút đầu tư , tỉnh đã tiếp tục xây

dựng , hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút

đầu tư và khuyến kích phát triển công

nghiệp; ưu tiên các dự án quy mô lớn như

khu công nghiệp thị trấn Diêm Điền gắn với
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dự án xây dựng cảng biển Diêm Điền có thể

phục vụ cho các tàu ra vào thuận lợi ; xây

dựng các trục đường giao thông từ thành phố

Thái Bình đi các huyện và trục đường 10...

đã phải bảo đảm một cách tốt nhất các yêu

cầu về phát triển kinh tế - xã hội và quốc

phòng - an ninh . Kế hoạch phát triển các

ngành bưu điện , y tế , văn hóa, thông tin liên

lạc ... cũng được tính toán rất cụ thể đến

những yêu cầu quốc phòng - an ninh.

Trong những năm tới, sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa của tỉnh sẽ tiếp tục

phát triển nhanh , tạo điều kiện rất thuận lợi

cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng

khu vực phòng thủ tỉnh , huyện . Để thực hiện

tốt cả hai nhiệm vụ chiến lược , vấn đề đặt ra

là phải tiếp tục hoàn thiện , nâng cao hơn nữa

cơ chế lãnh đạo, quản lý, chỉ huy quân sự ,

quốc phòng . Tỉnh ủy phải bám sát tình hình,

điều chỉnh , xác định các chủ trương lãnh đạo

đúng đắn , kịp thời . Trên cơ sở đó, Hội đồng

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng

các văn bản dưới luật hướng dẫn , tổ chức

thực hiện và chỉ đạo các cấp, các ngành bổ

sung, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch bảo đảm

xây dựng khu vực phòng thủ , xây dựng cơ sở

vững mạnh toàn diện, cụm, tuyến an toàn

làm chủ , sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch huy

động tiềm lực kinhtế quốc dân khi có chiến

sự xảy ra, chuyển nền kinh tế của địa phương

từ thời bình sang thời chiến, kế hoạch động

viên, phòng tránh , sơ tán, kế hoạch bảo đảm

thông tin liên lạc , giao thông , y tế , kế hoạch

phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự...

Hệ thống kế hoạch này cần được tiếp tục

kiểm nghiệm thông qua các cuộc diễn tập

khu vực phòng thủ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Tổ chức thực hiện tốt hơn 4 nội dung,

7 biện pháp nêu trong Chỉ thị 58 của Thủ

tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững

mạnh toàn diện và chủ trương của Bộ Tư

lệnh Quân khu 3 về xây dựng cơ sở xã,

phường vững mạnh toàn diện, cụm, tuyến an

toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Củng cố

Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở cấp tỉnh , các ban

chỉ đạo xây dựng cơ sở cấp huyện , thị, thành

phố gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ

sở. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động tổ chức

hiệp đồng, thống nhất với chính quyền các

huyện , thị xã, thành phố về yêu cầu, nội dung

và các biện pháp thực hiện chủ trương này.

Từ kết quả và kinh nghiệm 15 năm xây

dựng cơ sở , Thái Bình đã ngày càng thực

hiện tốt hơn việc kịp thời phát hiện và giải

quyết có hiệu quả các mâu thuẫn trong nội bộ

nhân dân về kinh tế , văn hóa, xã hội, công

tác quản lý địa bàn ở các địa phương . Củng

cố mối quan hệ phối hợp , hiệp đồng chặt chẽ

giữa các đơn vị trong từng địa phương, tạo sự

thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

của địa phương và sự phát triển đồng đều của

các cơ sở. Để làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ

này trong tình hình mới , một yêu cầu quan

trọng là phải không ngừng phát huy dân chủ,

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc , xây

dựng hệ thống chính trị cơ sở và cơ quan

quân sự địa phương các cấp thực sự vững

mạnh toàn diện . Bảo đảm tốt chức năng quản

lý nhà nước về quốc phòng, nắm chắc thực

lực quân sự , quốc phòng của địa phương, cơ

sở , kịp thời chỉ huy lực lượng vũ trang địa

phương xử trí các tình huống phức tạp xảy ra

và làm tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy,

chính quyền lãnh đạo, điều hành các cấp, các

ngành thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn

nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
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T

LÀO CAI PHẤN ĐẤU

SỚM RA KHỎI DIỆN TỈNH NGHÈO

BÙI QUANG VINH

*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Lào Cai có cách

làm cụ thể ,tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm , bức xúc, ưu tiên cho cơsở ,

nhất làđịa bàn trọng điểm , vùng cao, vùng sâu, vùng xa , vùng nông thôn ,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số , nơi còn nhiều khó khăn , yếu kém . Mục

tiêu , nhiệm vụ trong 5 năm tới được cụ thể hóa thành chương trình , đề án

sát với tình hình , đặc điểm của từng vùng, từng địa phương, từng ngành .

Nhờ đó , Nghị quyết của Đảng được hiện thực hóa, nhanh chóng đi vào

cuộc sống, sớm đưa Lào Cai ra khỏi diện tỉnh nghèo .

TRONG những năm qua, đặc biệt là

trong nhiệm kỳ 2000 - 2005 , Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã
tỉnh đã vận dụng

sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương

Đảng vào điều kiện cụ thể của tỉnh . Xác định

tiềm năng, lợi thế so sánh , từ đó tập trung đầu

tư khai thác có hiệu quả, tạo bước phát triển

đột phá, dồn sức đầu tư cho khu vực nông

thôn ,vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu

số đặc biệt khó khăn nhằm đẩy mạnh xóa đói,

giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân các

dân tộc . Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh

đạo của cả hệ thống chính trịtừ tỉnh đến cơ sở ,

lựa chọn những vấn đề trọng tâm , bức thiết.

những khâu đột phá để dồn sức thực hiện với

những bước đi thích hợp cho từng giai đoạn .

Chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại với tỉnh

Vân Nam - Trung Quốc, với một số nước và

tổ chức quốc tế . Tư tưởng chỉ đạo đó được thể

hiện bằng 7 chương trình công tác trọng tâm

toàn khóa của Ban Chấp hành với 29 đề án , kế

hoạch, nghị quyết chuyên đề và được tiếp tục

cụ thể hóa bằng 7 chương trình trọng tâm

hướng về cơ sở . Tranh thủ sự quan tâm của

Chính phủ , các bộ, ngành trung ương , sự hỗ

trợ của các tổ chức quốc tế để huy động nguồn

lực. Vì vậy, các chương trình , đề án được thực

hiện , mang lại hiệu quả rõ rệt.

Kinh tế tăng trưởng khá , cơ cấu kinh tế

chuyển dịch theo hướng tích cực: Tốc độtăng

trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2001-

2005 đạt 11,9%, (giai đoạn 1996 - 2000 , tăng

trưởng bình quân 6,2%); GDP bình quân năm

2005 đạt 5 triệu đồng /người, tăng 2 lần (so với

năm 2000). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo

hướng: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp trong

GDP giảm từ 45,83% (năm 2000 ) xuống còn

* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh

ủy Lào Cai
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35,66 % (năm 2005 ); tỷ trọng công nghiệp ,

xây dựng tăng từ 21,08% lên 25,66%; tỷ trọng

thương mại, dịch vụ tăng từ 33,09 % lên

38,6%. Thu ngân sách nhà nước năm 2005 đạt

trên 650 tỉ đồng , tăng hơn 3 lần so với năm

2000. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên

địa bàn năm 2005 đạt trên 420 triệu USD,

tăng 3,18 lần và tổng kim ngạch xuất, nhập

khẩu địa phương đạt trên 35 triệu USD, tăng

3,2 lần so với năm 2000 .

Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa

bàn trong 5 năm đạt gần 7.300 tỉ đồng , bình

quân hằng năm tăng 29,7% . Cơ cấu vốn đầu

tư chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọnggiảm dần tỷ trọng

vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (năm

2000, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm

54,4%, năm 2005 xuống còn 48,4% ). Hằng

năm , tỉnh đã dành từ 60 % - 70% vốn đầu tư

phát triển cho vùng nông thôn , vùng cao,

vùng đặc biệt khó khăn ; trong 5 năm , tổng giá

trị vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông

thôn đạt 2.500 tỉ đồng , đầu tư phát triển kết

cấu hạ tầng, cải thiện điều kiện sản xuất và

đời sống của nhân dân . Đến hết năm 2003 ,

100 % số xã có đường ô -tô tới trung tâm xã.

Cuối năm 2005 , 75% số thôn , bản của tỉnh có

đường giao thông liên thôn , 82% số xã có điện

lưới quốc gia với 62% số hộ dân được dùng

điện , 70% số hộ dân được sử dụng nước sinh

hoạt hợp vệ sinh . Huy động và khai thác nhiều

nguồn lực đầu tư và đưa vào sử dụng hàng

trăm công trình mới: các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

được nâng cấp ; nhiều công trình thủy lợi được

kiên cố hóa; một số trung tâm cụm xã , chợ xã

đã hình thành ; quy hoạch và phát triển đô thị;

Khu kinh tế cửa khẩu thành phố Lào Cai, Khu

thương mại Kim Thành và các cụm công

nghiệp Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới , Tằng

Loỏng đang dần trở thành các trọng điểm phát

triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư trong và

ngoài nước.

-

y

Văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu

quan trọng. Giáo dục đào tạo có bước

chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất

lượng; năm 2005 , tỉnh được công nhận đạt

chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học

đúng độ tuổi và 77 xã đạt chuẩn phổ cập trung

học cơ sở; 50% số trường , lớp học đã được

kiên cố hóa, công tác xã hội hóa giáo dục có

bước phát triển mới. Công tác chăm sóc sức

khỏe nhân dân được cải thiện với mạng lưới y

tế cơ sở được củng cố, 98% số xã có trạm y tế

được xây dựng từ cấp bốn trở lên, 72 xã và

phòng khám đa khoa khu vực có bác sỹ, 87%

số thôn , bản có nhân viên y tế , hằng năm có

95% số trẻ em được tiêm chủng mở rộng .

Hoạt động văn hóa , thông tin hướng mạnh về

cơ sở , có 67% số hộ dân được xem Truyền

hình Việt Nam , 87% số hộ dân được nghe Đài

Tiếng nói Việt Nam . Các vấn đề xã hội được

quan tâm giải quyết. Công tác xóa đói , giảm

nghèo đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm

nhanh , giảm từ 29,96% (năm 2001 ) xuống

còn 6,94% (năm 2005) theo tiêu chí cũ.

Hiện thời , Lào Cai vẫn là tỉnh nghèo, còn

kém phát triển : Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội còn yếu kém làm hạn chế đến việc khai

thác tiềm năng , lợi thế để phát triển . Kinh tế

tăng trưởng chưa vững chắc, chất lượng tăng

trưởng thấp . Quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé .

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và của

từng lĩnh vực, khu vực còn chậm . Nguồn vốn

đầu tư cho phát triển chưa đáp ứng yêu cầu .

Trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực

còn nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo

thấp . Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được

giải quyết có hiệu quả, như : truyền đạo trái

pháp luật, nghiện ma túy, di dân tự do, tâm lý

thụ động và phong tục , tập quán lạc hậu trong

một bộ phận dân cư . Chất lượng cuộc sống

của đại bộ phận nhân dân còn thấp, thu nhập

bình quân đầu người theo GDP mới bằng
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50% mức bình quân của cả nước. Tỷ lệ hộ đói,

nghèo cao, bằng 43,01% theo tiêu chí mới .

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

lần thứ XIII xác định : Tập trung đầu tư phát

triển vùng cao, vùng nông thôn , vùng đồng

bào dân tộc thiểu số ; huy động mọi nguồn lực

để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống

nhân dân , tạo nền tảng để phát triển bền vững .

Tiếp tục đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm

năng, lợi thế về kinh tế cửa khẩu , công nghiệp,

du lịch và dịch vụ để chuyển dịch nhanh cơ

cấu kinh tế và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

Phát huy tối đa nội lực , coi trọng vàsử dụng

có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của trung ương ,

tranh thủ nguồn lực của các thành phần kinh

té trong nước và ngoài nước , nguồn lực từ các

doanh nghiệp , các tổ chức quốc tế .

Phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết

tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh

thái. Coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội với củng cố quốc phòng an ninh . Tiếp tục

xây dựng và củng cố mối quan hệ toàn diện

với tỉnh láng giềng Vân Nam (Trung Quốc )

và các tổ chức quốctế để xây dựng môi trường

hòa bình , hữu nghị, hợp tác cùng phát triển .

Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng

và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ

thống chính trị , nhất là tuyến cơ sở (xã,

phường , thị trấn ) . Phát huy mạnh mẽ dân chủ

và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc,

phấn đấu đưa Lào Cai sớm ra khỏi diện

tỉnh nghèo .

Mục tiêu đặt ra để phấn đấu đến năm

2010 : Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng gấp

2 lần so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng

GDP bình quân hằng năm : 13% ; thu nhập

bình quân GDP /đầu người: 10,43 triệu đồng

(650 USD /người /năm ); cơ cấu kinh tế : nông ,

lâm nghiệp - công nghiệp, xây dựng

thương mại, du lịch, dịch vụ với tỷ trọng

trong GDP: 27,9% - 34,1% - 38% ; giá trị kim

·

ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh: 70 triệu USD,

trong đó , kim ngạch xuất khẩu : 25 triệu USD,

bình quân hằng năm tăng 8% ; thu ngân sách

nhà nước trên địa bàn : 1.200 tỉ đồng, bình

quân hằng năm tăng 15% , trong đó thunội địa

hằng năm tăng 19,5% ; tỷ lệ hộ đói, nghèo

giảm còn 20% (theo tiêu chí mới); hoàn

thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào

năm 2007 , 100 % số xã đạt chuẩn phổ cập giáo

dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục

trung học cơ sở vào năm 2008; tỷ lệ lao động

qua đào tạo đạt trên 35% ; tỷ lệ xã, phường đạt

chuẩn quốc gia về y tế : 60 %.

Để phát triển với mức độ cao hơn giai đoạn

trước, Lào Cai xác định : nông nghiệp , nông

thôn vẫn là mặt trận quan trọng nhất, phải tập

trung nhiều nguồn lực nhất; xóa đói, giảm

nghèo và cải thiện đời sống nhân dân vẫn là

mục tiêu cao nhất, địa bàn cơ sở vẫn là nơi

phải dồn sức hướng vào , hằng năm nguồn lực

cân đối từ 65% - 70%, tập trung lãnh đạo , chỉ

đạo và nhân lực cho các chương trình, đề án

để giải quyết, tạo chuyển đổi mạnh mẽ về chất

trong nông nghiệp, nông thôn , bảo đảm ổn

định cho phát triển bền vững.

Về hướng phát triển đột phá, Lào Cai

khẳng định 3 lĩnh vực, đó là: công nghiệp,

thương mại, du lịch; tập trung đầu tư tạo

bước phát triển đột phá trong công nghiệp,

khai thác có hiệu quả tiềm năng , lợi thế về tài

nguyên; khai thác lợi thế vị trí "cầu nối" và

điều kiện tự nhiên , đưa khu kinh tế cửa khẩu

thành vùng kinh tế động lực , du lịch thành

ngành kinh tế mũi nhọn . Đẩy mạnh phát triển

kinh tế đối ngoại , chủ động các điều kiện hội

nhập kinh tế quốc tế ; mở rộng quan hệ hợp

tác, đầu tư phát triển với các tỉnh nằm trên

hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà- -

Nội - Hải Phòng ; ban hành các cơ chế , chính

sách nhằm tranh thủ tối đa, sử dụng có hiệu

quả các nguồn lực để khai thác có hiệu quả
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lợi thế so sánh của tỉnh . Mở rộng và phát triển

quan hệ đối ngoại với các nước, vùng, lãnh

thổ, tổ chức quốc tế ; trong đó, chú trọng nâng

cao hiệu quả hợp tác với các nước, vùng, lãnh

thổ , tổ chức đã có quan hệ truyền thống , như :

tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng A quy-ten

(Cộng hòa Pháp ), WB , OXFAM ...

Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn

hóa - xã hội, đưa văn hóa thực sự là nền tảng

tinh thần của xã hội, phát triển con người và

nguồn nhân lực , giải quyết tốt các vấn đề xã

hội còn bức xúc; giữ vững ổn định chính trị và

trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc

lập chủ quyền , an ninh biên giới quốc gia . Tập

trung phát triển nguồn nhân lực có chất lượng

cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ

của tỉnh trên các lĩnh vực , ưu tiên những lĩnh

vực trọng yếu, như : công nghiệp, du lịch và

thu hút đầu tư.

Để thực hiện mục tiêu , nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội đến năm 2010, Đảng bộ tỉnh

Lào Cai tập trung lãnh đạo , chỉ đạo thực hiện

một số giải pháp chủ yếu :

Một là, bổ sung , xây dựng các chương

trình , đề án , cơ chế, chính sách . Trên cơ sở

kế thừa và phát huy thành tựu đã đạt được của

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai

trong giai đoạn 2001 - 2005 , đặc biệt là việc

thực hiện thắng lợi, toàn diện 7 chương trình

công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh khóa XII với 29 đề án, kế

hoạch, nghị quyết chuyên đề , Tỉnh ủy Lào Cai

(khóa XIII ) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà

soát, bổ sung mục tiêu , nhiệm vụ của các đề

án đã và đang thực hiện cho phù hợp , chọn lựa

và xây dựng một số đề án mới ; bổ sung, sửa

đổi một số cơ chế , chính sách nhằm khai thác

tốt nội lực , tranh thủ được ngoại lực. Chủ

động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành

trung ương tháo gỡ khó khăn , bức xúc về

kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng một số

cơ chế, chính sách hợp tác đầu tư với nước

ngoài về xây dựng hạ tầng phù hợp yêu cầu

phát triển và hội nhập . Đẩy mạnh chuyển dịch

cơ cấu kinh tế , phát triển nông - lâm nghiệp,

công nghiệp, dịch vụ , phát triển nguồn nhân

lực , củng cố hệ thống chính trị cơ sở , nhằm

đạt được sự chuyển biến mạnh mẽ từ xã,

phường, thị trấn , tạo ra sự thống nhất cao

trong hệ thống chính trị , sự đồng thuận của

toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu

phát triển kinh tế - xã hội của Đảng .

Hai là , phát huy cao độ mọi nguồn lực ,

tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực cho đầutư

phát triển . Thực hiện tốt phương châm Nhà

nước và nhân dân cùng làm ; xã hội hóa các

lĩnh vực, như : giáo dụclĩnh vực, như : giáo dục - đào tạo , y tế , văn

hóa - thể thao , chỉnh trang đô thị... Khuyến

khích thành lập các tổ chức kinh tế , các doanh

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế , không

hạn chế về quy mô và các hộ sản xuất, kinh

doanh trên địa bàn , nhất là các cơ sở sản xuất,

kinh doanh thuộc nhóm , ngành trực tiếp thúc

đẩy phát triển nông nghiệp và một số ngành

công nghiệp có lợi thế ,như: trồng và chếbiến,

tiêu thụ nông, lâm sản ; khai thác và chế biến

khoáng sản , khai thác thủy năng ... Nguồn vốn

đầu tư của nhà nước hằng năm tập trung vào

các vùng, các lĩnh vực trọng tâm , trọng điểm .

Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong

nhân dân dưới mọi hình thức, chú trọng khai

thác tiềm năng về đất, đặc biệt là đất khu đô

thị, thị trấn , thị tứ ... Tăng cường công tác kiểm

tra , giám sát , thực hành tiết kiệm , chống tham

nhũng, lãng phí.

Ba là , xây dựng và thực hiện chiến lược

phát triển nguồn nhân lực của tỉnh , trong

đó, xác định rõ cơ cấu ngành nghề, tỷ trọng

trong các lĩnh vực, cấp bậc đào tạo. Đa dạng

hóa các loại hình đào tạo , mở rộng liên kết với

các trường đại học trong và ngoài nước để đào

tạo cán bộ có chất lượng cao cho các ngành ,
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lĩnh vực trọng yếu. Xây dựng các cơ sở đào

tạo của tỉnh phù hợp với điều kiện và yêu cầu

thực tế , đáp ứng về nguồn nhân lực địa

phương; trong đó, ưu tiên phát triển các

trường dạy nghề : công nhân kỹ thuật, trung

học kinh tế - kỹ thuật, cao đẳng cộng đồng và

các cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số:

các trường phổ thông dân tộc nội trú , bán trú ,

tạo ra phong trào học tập trong nhân dân , đạt

được hiệu quả cao trong việc nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực .

Bốn là , nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng . Các

cấp ủy đảng phải xây dựng và thực hiện

nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối

hợp hoạt động, định kỳ giao ban thường trực

cấp ủy, Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân

vàMặt trận Tổ quốc. Nâng cao chất lượng ban

hành nghị quyết của chi bộ, đảng bộ theo

hướng cụ thể, dễ hiểu , dễ nhớ , dễ làm và xác

định rõ nhiệm vụ , trách nhiệm của tổ chức, cá

nhân . Rà soát, kiện toàn đội ngũ cấp ủy ,bí thư

chi bộ . Chú trọng lãnh đạo những đảng bộ , chi

bộ còn yếu kém , chưa chủ động được công

việc . Đổi mới nội dung và nâng cao chất

lượng sinh hoạt đảng , đề cao tự phê bình và

phê bình trọng sinh hoạt đảng. Tăng cường

công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân đổi

với hoạt động của tổ chức đảng , chính quyền

và cán bộ, đảng viên thông qua việc xây dựng

cơ chế phù hợp ; tăng cường công tác quản lý

đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú .

vụ,

Năm là , rà soát, làm rõ chức năng , nhiệm

thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ

quan trong hệ thống hành chính các cấp ,

theo nguyên tắc : một việc chỉ giao cho một cơ

quan phụ trách . Tăng cường phân cấp cho cơ

sở trên các lĩnh vực, quy định rõ trách nhiệm

đối với công việc được phân cấp, gắn liền với

việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

chính quyền các cấp . Đẩy mạnh cải cách nền

hành chính , mà trọng tâm là đơn giản hóa các

thủ tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ ,

công chức có phẩm chất đạo đức đủ về số

lượng và đạt yêu cầu về chất lượng , toàn tâm ,

toàn ý phục vụ nhân dân .

Sáu là , phát huy sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân tộc, đổi mới và nâng cao hiệu quả

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể nhân dân . Trước hết, phải xây dựng khối

đoàn kết thống nhất từ Ban Chấp hành, Ban

Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp , các ngành đến cơ

sở và giữa các dân tộc trên địa bàn . Thực hiện

tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, Quy

chế Dân chủ ở cơ sở , công khai hóa hoạt động

tàichính trong các cơ quan đảng và nhà nước .

Tăng cường các hoạt động giám sát của cán

bộ và quần chúng nhân dân , tích cực đấu tranh

đẩy lùitham nhũng , lãng phí, thực hành tiết

kiệm để huy động các nguồn lực cho sự

nghiệp phát triển của tỉnh . Đẩy mạnh các

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận

động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân chủ trì và phát động vì các mục tiêu ,

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao

hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ

quốc và các đoànthể nhân dân , đặc biệt là

giám sát cộng đồng , giới thiệu nhân sự các cấp

ủy và chính quyền .

Với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội lần

thứ X của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc

sống , Lào Cai tiếp tục phát huy sức mạnh tổng

hợp của toàn Đảng bộ , sức mạnh đại đoàn kết

trong các tầng lớp nhân dân , năng động, sáng

tạo , vững vàng vượt qua khó khăn , thử thách ,

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa ,

giữ vững ổn định chính trị, phát triển nhanh ,

mạnh, bền vững sớm đưa Lào Cai ra khỏi

diện tỉnh nghèo, tạo nền tảng cho sự phát

triển mới để đến năm 2015, Lào Cai trở thành

tỉnh khá . D
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ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở HÀ NỘI:

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA

BÙI HỒNG QUANG * - NGUYỄN VĂN HÙNG

děThu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài là một giải pháp quan trọng

phát triểnkinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên hoạt động này vào

Hà Nội kể từkhi ban hành Luật Đầu tư nước ngoàiđã trải quanhững bước

thăngtrầm . Bài viết nêu một bức tranh khái quát về tình hình thu hút đầu

tư nước ngoài vào Hà Nội những năm qua, tác động của hoạt động đó và

nhữngkhó khăn, bất cập cần giải quyết nhằm thu hút nhiều hơn vốn đầu tư

trực tiếp của nước ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

1 - Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp

nước ngoài ở Hà Nội

a) Tình hình chung .

Kể từ khi thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài

tại Việt Nam , cùng với việc áp dụng hàng loạt

các chính sách khuyến khích của một nền kinh

tế mở , đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hà

Nội ngày càng gia tăng và hiện đứng thứ hai cả

nước (sau thành phố Hồ Chí Minh ). Từ chỗ chỉ

có 4 dự án (năm 1989) với tổng số vốn đăng ký

48 triệu USD của 4 quốc gia và vùng lãnh thổ ;

đến hết năm 2005 , Hà Nội đã có 650 dự án FDI

còn hiệu lực, hoạt động với tổng số vốn đầu tư

đăng ký 9,2 tỉ USD của hơn 40 quốc gia và

vùng lãnh thổ , trong đó vốn thực hiện là 3,8 tỉ

USD (bằng 41,3% vốn đăng ký)( 1 ).

So với cả nước, FDI ở Hà Nội chiếm 10,8%

về số dự án (đứng thứ 4) , 18,3% về số vốn đăng

ký (đứng thứ 2 ) và 12,2% vốn thực hiện FDI

của cả nước (đứng thứ 3) . Quy mô vốn đăng ký

bình quân của một dự án FDI ( giai đoạn 1989 -

2005) ở Hà Nội cao gấp 1,68 lần so với mức

bình quân của cả nước. Tuy nhiên, quy mô vốn

thực hiện bình quân một dự án chỉ cao gấp 1,12

lần so với mức bình quân của cả nước.

Biểu đồ 1 : Vốn FDI đăng ký của Hà Nội so

với cả nước ( 1995 - 2005)
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Nguồn : Tính toán trên số liệu thống kê của

Hà Nội về đầu tư nước ngoài qua các năm

Trong khoảng thời gian gần 20 năm , vốn

FDI vào Hà Nội đã trải qua những giai đoạn

thăng trầm khá trùng hợp với diễn biến chung

của cả nước (biểu đồ 1) , song có tốc độ tăng

hoặc giảm nhanh hơn và sự hồi phục cũng chậm

thểchia thành các giai đoạn sau :

hơn . Diễn biến của dòng vốn này vào Hà Nội có

* Bộ Giáo dục - Đào tạo

xây * Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

( 1 ) Niên giám thống kê , Hà Nội , 2005 , tr 117 - 120
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-
Giai đoạn tìm hiểu thị trường (1989 -

1992). Đây là giai đoạn đầu , số dự án chưa

nhiều , quymô vốn còn nhỏ , chưacó tác động rõ

rệt, nhưng đã góp phần tạo tiền đề cho quá trình

đẩy mạnh thu hút FDI phục vụ phát triển kinh

tế - xã hội ở Hà Nội cho các năm tiếp theo . Sở

dĩ như vậy vì trong giai đoạn này, các nhà đầu

tưnước ngoài chưa có đủ thông tin và thời gian

để tìm hiểu về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại

Việt Nam . Số vốn FDI vào Hà Nội rất thấp : 51

dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký770,61 triệu

USD (bình quân một dự án nhỏ chỉ 15,11 triệu

USD), trongđó vốn thực hiện95,72triệuUSD

(bằng 12,4% vốn đăng ký ). Các dự án FDI chủ

yếutập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động

sản , xây dựng khách sạn , nhà hàng, văn phòng

cho thuê ; lĩnh vực sản xuất công nghiệp hầu

như không có dự án lớn . Hình thức xí nghiệp

liên doanh được các nhà đầu tư lựa chọn nhiều

nhất .

-
Giai đoạn tăng trưởng mạnh theo chiều

rộng (1993 - 1996). Có thể nói , giai đoạn này

được đánh giá là tăng nhanh và cao nhất cả về

số dự án và vốn FDI. Trong giai đoạn này, Hà

Nộicó 209 dựán , với tổngsốvốn đăng ký gần

5,3 tỉ USD, trong đó vốn thực hiện 1,62 tỉUSD

(bằng 30,6% vốn đăng ký) . So với giai đoạn

trước , quy mô một dự án trong giai đoạn này đã

tăng lên đáng kể, từ 15,11 triệu USD lên 25,36

triệu USD. So với cả nước và các giai đoạn

khác , giai đoạn này Hà Nội có tỷ lệ thu hút FDI

cao nhất: số dự án (chiếm 14,8 %) và số vốn

đăng ký (chiếm 26,8%) .

- Giai đoạn suy thoái ( 1997 - 2000). Cuộc

khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á và sự

cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia trong

thu hút FDI đã làm cho nguồn vốn FDI vào

Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng giảm

rất mạnh. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khác

như : Thủ đô chưa lập xong hoặc chưa phê

chuẩn các quy hoạch chi tiết, quy hoạch khu

vực, quy hoạch ngành khiến các chủ đầu tư gặp

khó khăn trong việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư ;

sau nhiều năm vốn FDI tăng liên tục đã gây ra

tâm lý thỏa mãn với kết quả đã đạt được , nên

tiến trình cải thiện môi trường đầu tư bị chậm

lại , không được xúc tiến mạnh mẽ như những

năm trước ... Trong khi đó các nhà đầu tư nước

ngoài lại có nhiều sự lựa chọn ở những thị

trường mới, với những chính sách hấp dẫn đem

lại lợinhuận cao hơn .

Vì vậy, cả giai đoạn này, Hà Nội thu hút

được 182 dự án ,với tổng số vốn đăng ký 2,03 tỉ

USD, trong đó vốn thực hiện gần 1,5 tỉ USD

(bằng 73,8 % vốn đăng ký). So với giai đoạn

trước, quymô một dự án trong giai đoạn này đã

giảm đi rất nhiều , từ 26,439triệu USD xuống

tìmhiểu thị trường.

chỉ còn 11,159 triệu USD, thấp hơn cả giai đoạn

- Giai đoạn phục hồi (từ năm 2001 đến nay ).

Trước tình hình suy giảm đầu tư trong giai đoạn

trước , Hà Nội đã có một loạt nỗ lực nhằm cải

thiện môi trường đầu tư , cùng với chuyển biến

dòng vốn FDIthuận lợi của tình hình quốctế ,

vào Hà Nội bước vào giai đoạn phục hồi . Năm

2004 và 2005, kết quả thu hút và thực hiện FDI

đã có sự gia tăng mạnh mẽ. Năm 2005, vốn FDI

vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và Hà Nội đã thu

hútđược 159 dự án , vớivốn đầu tư đăng kýlà

1.562,7 triệu USD. Với kết quả này, năm 2005

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về thu

hút FDI.

-

b) Về hình thức, lĩnh vực và đối tác đầu tư .

- Hình thức đầu tư . Đến nay trong tổng số

650 dự án còn hiệu lực , Hà Nội vẫn chủ yếu có

3 hình thức đầu tư trực tiếp truyền thống . Hình

thức doanh nghiệp liên doanh có số vốn đăng

ký và số vốnthực hiện lớn nhất, nhưng chỉ đứng

thứ hai về số dự án và về quy mô dự án . Hình

thức doanh nghiệp 100 % vốn FDI đứng thứ hai

về số vốn đăng ký và vốn thực hiện , tuy có

nhiều dự án nhất , song quy mô dự án lại rất nhỏ

(bình quân 5 triệu USD/dự án ). Trong khi đó,

hình thức hợp doanh tuy có tỷ trọng thấp nhất

cả về số dự án, vốn đăng ký và vốn thực hiện ;

nhưng quy mô dự án cao nhất và rất lớn (bình

quân 54 triệu USD /dự án) .
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Bảng 1 : FDI ở Hà Nội theo hình thức đầu tư

(chỉ tính các dự án còn hiệu lực tới ngày

31-12-2005)

| St ) Ngành

|

Số dự án Vốn đầu tư đăng ký

(trUSD)

Vốn đầu tư thực hiện

(trUSD)

kinh tế | S1 | Số vốn | Cơ cấu. Số vốn . B.quân | Số vốn Cơ cấu | B.quân

IDA

1 Hopdong 27 4,2% 1.457 15,8 % 54

HTKD

2 | Liên doanh | 250 38,5 % 5.752 62,2 % 23

3 | 100 % vốn | 373| 57,4 % 2.032 22,0 %

2
5

650 100,0% 9.241 100,0% 14

618 16,1% 23

2.649 69,1 % 11

569 14,8% 2

IDA

nước ngoài

Tổng số 3.836 100,0% 6

Nguồn : Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê

2005, tr 117-120

·
- Lĩnh vực đầu tư . Trong cơ cấu đầu tư theo

ngành , có ba ngành thu hút được nhiều vốn

FDI, xếp theo thứ tự là kinh doanh tài sản và

dịch vụ tư vấn (chiếm 41,3%); công nghiệp

(chiếm 23,1 %) ; khách sạn , nhà hàng (chiếm

11,6%) . Ba ngành này có vốn đăngkýchiếm

gần 80% tổngvốn đăng ký FDI trên địa bàn Hà

Nội . Trong đó , vốn bình quân của một dự án ở

ngành khách sạn , nhà hàng là cao nhất (33 triệu

USD /dự án ); tiếp đến ở ngành kinh doanh tài

sản và dịch vụ tư vấn (20 triệu USD /dự án) .

Bảng 2: FDI ở Hà Nội theo ngành kinh tế

(tính tới ngày 31-12-2005 - chỉ tính các

dự án còn hiệu lực)

Số dự án Vốn đầu tư đăng ký Vốn đầu tư thực hiện

| Sư | Ngành (trUSD) (trUSD)

kinh tế | SI | Cơ cấu | Số vốn| Cơ cấu | B.quân | Số vốn | Cơ cấu |B.quân

IDA

1 |N.nghiệp ,

| .nghiệp

4 0,6% 5 0,1% 1

2 | Công nghiệp |298 | 45,8% | 2.135 | 23,1 %
7 1.281

3 | Xây dựng 37 5.7% 99 1,1%
3

4 | Khách sạn , | 33 | 5,1 % | 1.075 | 11,6 % 33

161

1.040

nhà hàng

5 | KD TS và

dich vu

tư vân

91 29,4% 3.821 41,3% 20

6 | Ngành khác | 87 | 13,4% | 2.106 22,8% | 24

Tổng số 650 100,0% 9.241 100,0% 14

IDA

3 0,1% 1

33,4% 4

4,2% 4

27,1 32

636 16,6% 3

715 18,6% 8

3.836 100,0% 6

Nhìn chung, các dự án FDI có mặt ở hầu hết

các ngành kinh tếcủa Hà Nội. Những ngành thu

hút được nhiều vốn FDI là những ngành kinh tế

được Hà Nội ưu tiên thúc đẩy phát triển nhằm

khai thác thế mạnh hoặc giải quyết các vấn đề

bức xúc nhất của Thủ đô . Cơ cấu đầu tư FDI

trên địa bàn về cơ bản đã đi theo hướng chuyển

dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội : dịch vụ - công

nghiệp - nông nghiệp . Tuy nhiên , Thủ đô chưa

thu hút được nhiều FDI trong ngành xây dựng

(vốn đăng ký chỉ chiếm 1%) ; trong ngành nông

nghiệp - lâm nghiệp quy mô vốn bình quân /dự

án rất nhỏ, số dự án và vốn đăng ký còn rất ít.

lên ,

Đối tác đầu tư . Hà Nội hiện có 5 đối tác lớn

nhất với vốn đầu tư ít nhất từ 400 triệu USD trở

song các đối tác này lại chủ yếu đến từ châu

Đầutư từ các nước công nghiệp phát triển

còn rất ít, mặc dù Nhật Bản - nước có công

nghệ nguồn đã đầu tư khá nhiều , nhưng quy mỗ

Á .

vốn của một dự án còn nhỏ (bình quân 12,29

triệu USD /dự án ). Do đó, để tương xứng với

tiềm năng và vị thế của mình , Hà Nội cầnsớm

có chiến lược thu hút FDI chọn lọc từ các công

ty xuyên quốc gia và các nước công nghiệp phát

triển .

2 - Tác động của đầu tư trực tiếp nước

ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Nội

Để phân tích đánh giá đầy đủ và cụ thể về

tác động của doanh nghiệp có vốn FDI đối với

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội

là việc làm rất khó do hạn chế về mặt số liệu .

Mặt khác , bên cạnh các yếu tố có thể lượng hóa

được thông qua các chỉ tiêu như đóng góp của

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào

GDP, giá trị sản lượng công nghiệp, xuất khẩu ,

tạo việc làm ,... còn có những yếu tố không thể

lượng hóa được như đổi mới công nghệ, thúc

đẩy các ngành kinh tế khác phát triển ,... Song

nhìn chung, kể từ khi ra đời cho đến nay, các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có

Nguồn: Tính toán từ sốliệu Niên giám thống kê những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế -

xã hội của Thủ đô, thể hiện qua các mặt sau :2005, tr 117-120

2
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-

Bổ sung nguồn vốn và đóng góp vào tăng

trưởng kinh tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài ở Hà Nội là một trong những kênh

quan trọng đóng góp chung vào nguồn vốn đầu

tư phát triển trên địa bàn . Đến nay , nguồn vốn

này chiếm 11,5% trong tổng vốn đầu tư xã hội

của Hà Nội. Với 4.000tỉ đồng vốn FDI trên địa

bàn đã có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát

triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và góp phần đáng kể vào mức

độ tăng trưởng GDP của Thủ đô . Nếu như , năm

1996 đóng góp của FDI vào GDP là 6,5% thì

đến năm 2005 đã tăng lên 15,5% .

- Góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh

tế , phát triển lực lượng sản xuất. Trong những

năm đầu 90 , FDI trên địa bàn Hà Nộicòn tập

trung nhiều ở lĩnh vực khách sạn , nhà hàng , văn

phòng nhưng từ năm 1997 đến nay đã chuyển

sang lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng xuất

khẩu, công nghiệp , xây dựng và dịch vụ có chất

lượng cao . Hiện nay, giá trị sản xuất của khu

vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm

37,9% sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà

Nội , trong đó chiếm đại đa số là sản xuất

phương tiện vận tải , ti vi , ra-đi-ô , thiết bị văn

phòng, xe có động cơ... (2) .

- Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế . Kim

ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài tăng liên tục qua các năm .

Đến nay, kim ngạch xuất khẩu của khu vực

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài lên tới 913

triệu USD, chiếm khoảng 32% tổng kim ngạch

xuất khẩu trên địa bàn (3 ), góp phần cân đối cán

cân thanh toán quốc tế .

-

Mở rộng thêm nguồn thu cho ngân sách

nhà nước. Nhờ phát triển sản xuất và xuất khẩu ,

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở

Hà Nội đã có đóng góp tích cực vào ngân sách

của Hà Nội . Nhìn chung trong những năm gần

đây, cơ cấu đóng góp ngân sách của các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tổng thu

ngân sách trên địa bàn ngày càng tăng cả về số

tuyệt đối và tương đối. Năm 2005 , khu vực kinh

tế có vốn đầu tư nước ngoài đã nộp ngân sách

nhà nước 3.316 tỉ đồng , chiếm 10,8% tổng thu

ngân sách của Thủ đô (4). Điều đó cho thấy các

doanh nghiệp đạt được sự tăng trưởng , hiệu quả

và khả năng những năm tới sẽ tiếp tục giúp tăng

nguồn thu ngân sách của Hà Nội hơn nữa .

-
Góp phần nâng cao trình độ công nghệ.

Nhờ hợp tác đầu tư với nước ngoài, Hà Nội đã

tiếp nhận được một số công nghệ , kỹ thuật tiên

tiến trong nhiều ngành , nhiều lĩnh vực quan

trọng , tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong

sản xuất . Trên địa bàn Thủ đô, các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều sản

phẩm có chất lượng và giá trị cao, được xem là

cơ sở cho việc hình thành , phát triển các ngành

công nghiệp hiện đại áp dụng công nghệ cao .

Chẳng hạn , trong lĩnh vực điện tử có công ty

Daewoo - Hanel ; lĩnh vực chế tạo ô -tô , xe máy

có VMC, Mê Công, Yamaha, VMEP ,... Các

công ty trong lĩnh vực bưu chính viễn thông của

Nhật Bản , Đức,... cũng góp phần tích cực phát

triển hệ thống điện thoại viễn thông và xây

dựng , lắp đặt đồng hồ mạng điện thoại cố định

ở Hà Nội(5) . Một trong những nét đặc trưng nhất

của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

trên địa bàn Thủ đô là có trình độ công nghệ và

thiết bị tiên tiến cao hơn mặt bằng chung của

các doanh nghiệp tương tự trên cả nước . Tỷ lệ

công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội chiếm 85% ;

công nghệ ở mức trung bình chỉ chiếm 15%,

không có công nghệ, thiết bị lạc hậu và hầu như

không có thiết bị cũ. Điều này giúp cho sản

phẩm của Hà Nội nâng khả năng cạnh tranh hơn

trên thị trường .

(2 ), (3 ), (4) Niên giám Thống kê đã dẫn , tr 73 - 74 , 144

tr 47

(5 ) Lê Bộ Lĩnh : Hoạt động FDI ở Hà Nội và thành phố

Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội , tr 49 - 50
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- Góp phần giải quyết việc làm , phát triển

nguồn nhân lực. Khu vực doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thủ đô là một

trong những khu vực có sức hấp dẫn cao đối với

lực lượng lao động, nhất là những lao động trẻ

có trình độ cao, do đó góp phần giải quyết việc

làm cho người lao động, tăng thu nhập và giải

quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Đến hết

năm 2005 , khu vực này thu hút được 50.799

người. Trong đó, nếu chia theo ngành kinh tế thì

ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất

(62,5%) , thu hút được 31.754 người; còn theo

hình thức đầu tư thì doanh nghiệp liên doanh

chiếm tỷ trọng cao nhất (51,6%), thu hút được

26.236 người lao động ). Ngoài ra, lực lượng

lao động làm việc trong các doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội còn học tập

được kỹ năng nghềnghiệp hiện đại, kiến thức

chuyên môn khoa học kỹ thuật và rèn luyện

được tácphong làm việc côngnghiệp trong nền

kinh tế thị trường , đáp ứng yêu cầu mới của sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

·
Thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế khu

vực và thế giới, tham gia có hiệu quả vào phân

công lao động quốc tế. Hoạt động của khu vực

có vốn đầu tư nước ngoài góp phần mở rộng

quan hệ đối ngoại của Hà Nội, nâng cao hơn vị

thế của Thủ đô. Hà Nội đang từng bước tham

gia vào quá trình phân công lao độngquốc tế ,

mở rộng bạn hàng và thị phần ở nước ngoài,

qua đó hội nhập ngày càngsâuvàonền kinhtế

thế giới và khu vực.

3 - Một số vấn đề đặt rađối vớihoạt động

đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội

Tuy những kết quả về thu hút FDI và tác

động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Hà

Nội thời gian qua là tương đối khả quan , nhưng

so với các thủ đô khác, các nước khác trong khu

vực và để đáp ứng nhu cầu phát triển về nhiều

mặt của Thủ đô thì hoạt động này vẫn còn một

số vấn đề đặt ra như sau :

- Các dự án còn gặp nhiều khó khăn , vướng

mắc . Nhìn chung, các dự án đầu tư thường

vướng mắc ở một số vấn đề như: các quy định

pháp lý liên quan đến hoạt động đầutư chưa

đầy đủ ; công tác quy hoạch và giải phóng mặt

bằng còn nhiều khó khăn ; mâu thuẫn giữa các

bên liên doanh ;... Tại cuộc gặp của lãnh đạo

Chính phủ với các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài (ngày 20-4-2005) , đã công bố kết

quả xử lý vướng mắc của 14 dự án FDI , trong

đó có tới 5 dự án trên địa bàn Hà Nội .

- Các đối tác đầu tư lớn ở Hà Nội chủ yếu

thuộc các nước châu Á. Hà Nội chưa thu hút

được các tập đoàn lớn , các công ty xuyên quốc

gia hay những đối tác đến từ các nước công

nghiệp phát triển có trình độ công nghệ cao. Do

vậy , chưa tiếp nhận được nhiều công nghệ

nguồn;nhiềulĩnh vực sản xuất còn mang tính

gia công lắp ráp , chưa phát triển được các

ngành công nghiệp phụ trợ . Trong một số

trường hợp còn nhập phải thiết bị thiếu đồng bộ ,

giá cao, ít nhất là 20%, thậm chí có thiết bị gây

ô nhiễm môi trường. Điều này đòi hỏi phải có

giải pháp điều chỉnh để hướng tới thu hút nhiều

hơn các nhà đầu tư từ các nước có công nghệ

nguồn của châu Âu , châu Mỹ.

tu,

Cơ cấu đầu tư chưa phù hợp với chiến lược

phát triển kinh tế . Mặc dù trong cơ cấu đầu

tỷ trọng của khu vực dịch vụ khá cao, nhưng

phần lớn là các dự án quy mô nhỏ, còn các dữ

án lớn có tác động nhằm thúc đẩy chuyển dịch

cơ cấu kinh tế chưa nhiều . Trong ngành công

nghiệp, sốdựántuy nhiều, nhưngmức vốnbình

quân của một dự án (khoảng 7,5 triệu USD) nhỏ

hơn rất nhiều so với các dự án FDI trong ngành

khách sạn nhà hàng (khoảng 31,5 triệu USD/dự

án ) . Tương tự tình hình thu hút FDI vào ngành

15

(6) Niên giám thống kê đã dẫn , tr 118

(7) Thời báo kinh tế Việt Nam , số 80, ngày 22-4-2005 , tr
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nông - lâm nghiệp còn thấp , cho thấy sự kém

hấp dẫn của ngành này đối với nhà đầu tư .

·
Chưa kiểm soát được các doanh nghiệp

liên doanh . Vì nhiều lý do khác nhau , hiện nay

trong nhiều liên doanh phía Việt Nam còn chưa

kiểm soát được hoạt động doanh nghiệp gây

nên rất nhiều thiệt hại cho Nhà nước . Chẳng

hạn, bằng nhiều cách khác nhau , phía nước

ngoài đã cố tình thực hiện " chiến lược lỗ giả "

trong các liên doanh , nhằm thôn tính đối tác

Việt Nam như vụ bê bối tại công ty liên doanh

Trường quốc tế Hà Nội là ví dụ điển hình .

·
Chi phí đầu tư ở Hà Nội còn cao. Nếu so

sánh với một số thủ đô và khu vực thuộc châu

Á thì chi phí đầu tư ở Hà Nội năm 2005 vẫn còn

cao. Ví dụ như : giá thuê văn phòng ở Hà Nội

(USD /m2/ tháng ) đứng thứ 2/8 nước; giá cước

vận tải một công- ten -nơ 40 feet từ Hà Nội đến

Yo-ko-ha-ma (Nhật Bản ) đứng thứ 3 trong số 8

nước (8) .

- Chỉ sốnăng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi

trường kinh doanh (PCI) đứng sau nhiều địa

phương khác . Theo kết quả điều tra của Dự án

nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cùng

với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

Nam công bố ngày 1-6-2006 cho thấy : Chỉ số

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường

kinh doanh của Hà Nội đã tụt từ vị trí số 14

(năm 2005) - xếp loại khá xuống thứ hạng 40

(năm 2006 ) - xếp loại trung bình(10 ). Trong

10 chỉ số thành phần phản ánh những khía cạnh

của môi trường kinh doanh cấp tỉnh chỉ có chỉ

số về tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh

nghiệp tiếp cận thông tin của bộ máy chính

quyền được giới doanh nghiệp đánh giá là có

cải thiện . Chín chỉ số còn lại tạo nên PCI(11 ) của

Hà Nội đều tụt giảm so với năm 2005. Ở vị trí

này rõ ràng không xứng tầm với Thủ đô và Hà

Nội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện

năng lực cạnh tranh của mình .

4 - Một vài nhận định

Xét về mọi mặt, Hà Nội vẫn là nơi có nhiều

lợi thế tổng hợp hơn so với các địa phương khác

trong cả nước về thu hút FDI, nhất là kết cấu hạ

tầng phần cứng (đường sá, điện nước , thông tin

liên lạc...) . Tuy nhiên , ngay cả khi cókết cấu hạ

tầng (phần cứng ) tốt, nhưng kết cấu hạ tầng

phần mềm không thích hợp thì vẫn không phát

huy được những ưu thế của kết cấu hạ tầng phần

cứng . Các nhà đầu tư còn rất quan tâm đến chất

lượng quản lý của địa phương (kết cấu hạ tầng

mềm ), đó là chi phí gia nhập thị trường, các

khoản phí phi chính thức , tính minh bạch của

chính quyền , mức độ phân biệt đối xử giữa các

thành phần kinh tế ... Một nhà đầu tư , trước khi

đưa ra quyết định , thường rất quan tâm đến kết

cấu hạ tầng mềm vì hai lý do:

·
Kết cấu hạ tầng mềm rất khó nhìn thấy ; họ

không phải là người sở tại mà thời gian ở đây

ngắn và thường không trực tiếp làm việc với cơ

quan hữu quan , nên khó có thể nhận định chính

xác tình hình

-
Chính kết cấu hạ tầng mềm sẽ quyết định

chi phí kinh doanh và khả năng thành công của

nhà đầu tư trong tương lai .

Do vậy, sự nỗ lực chủ quan của các nhà lãnh

đạo và bộ máy chính quyền địa phương các cấp

có vai trò quyết định đến việc cải thiện môi

trường kinh doanh để thu hút đầu tư nói chung

và đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng. D

(8 ) IFC , MPI , WB (2006 ), Diễn đàn doanh nghiệp Việt

Nam , tháng 6-2006

(9) VCNI (2005 ), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

năm 2005 của Việt Nam , tr 16

( 10) VCNI ( 2006 ), Chỉsố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

năm 2006 của Việt Nam , tr 10

( 11 ) Chi phí gia nhập thị trường . Tiếp cận đất đai và sự

ổn định trong sử dụng đất. Chi phí về thời gian để thực

hiện các quy định của Nhà nước . Chi phí không chính

thức . Ưu đãi đối với DNNN (môi trường cạnh tranh ). Tính

năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh . Chính sách

phát triển khu vực kinh tế tư nhân . Đào tạo lao động. Thiết

chế pháp lý
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VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH ỦY,

CHÍNH TRỊ VIÊN TRONG QUÂN ĐỘI

N

ĐỖ MẠNH HÒA *

CơchếĐảng lãnh đạo đối với quân đội mang tính đặc thù , đó là sự lãnh

đạo toàn diện trực tiếp và tuyệt đối. Để thực hiện tốt cơ chế này , chế độ

chính trị viên và chính ủy được thành lập , và lịch sử đã cho thấy sự đúng

đắn, sáng tạo của Đảng ta về vấn đề này.

20-7-2005, Bộ Chính trị (khóa

IX) đã ra Nghị quyết số 51/NQ- TƯ " Về

tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo

của Đảng, thực hiện chếđộ một người chỉ huy

gắn với thực hiện chế độ chính ủy , chính trị

viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam " .

Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược trong

sự nghiệp xây dựng quân đội , củng cố quốc

phòng , bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và

nhân dân ta . Nội dung cốt lõi của nghị quyết là

nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo của tổ

chức đảng , hiệu lực công tác đảng , công tác

chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về

chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng

hợp , sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị,

ngày 17-11-2005 , Đảng ủy Quân sự Trung

ương đã ra Nghị quyết số 513/NQ-ĐUQSTƯ

"Lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị

quyết số 51/NQ-TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX )

về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của

Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn

với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên

trong Quân đội nhân dân Việt Nam ". Nghị

quyết xác định lộ trình triển khai thực hiện từ

năm 2005 đến 2010 sẽ hoàn chỉnh cơ chế chính

ủy, chính trị viên và đi vào hoạt động có nền

nếp , hiệu quả. Ngày 1-12-2005 , Thường vụ

Đảng ủy Quân sự Trung ương lập kế hoạch số

537/KH -ĐUQSTƯ về Triển khai thực hiện

Nghị quyết số 51/NQ- TƯ của Bộ Chính trị.

hoạch đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm và

biện pháp tổ chức thực hiện trong 2 năm 2005

và 2006 ; năm 2007 tiếp tục kiện toàn bố trí sắp

xếp cơ bản đủ cán bộ chính ủy , chính trị viên ,

tổ

Ké

chức sơ kết rút kinh nghiệmtừ cấp cơ sở đến

cấp toàn quân ; từ năm 2008 và những năm tiếp

theo tiếp tục hoàn thiện chế độ chính ủy, chính

trị viên. Ngày 3-4-2006 , Thường vụ Đảng ủy

Quân sự Trung ương cũng đã ban hành quy

định số 85 -QĐ /ĐUQSTƯ , quy định trách

nhiệm , quyền hạn, mối quan hệ làm việc của

người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên trong

Quân đội nhân dân Việt Nam . Tổng cục Chính

trị đã tổ chức nhiều lớp quán triệt nghị quyết,

tập huấn báo cáo viên, tập huấn cán bộ , biên

soạn tài liệu hướng dẫn quán triệt nghị quyết,

* ThS, Thượng tá , Quân chủng Phòng không -

Không quân
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hướng dẫn công tác đảng , công tác chính trị để

các cấp triển khai thực hiện .

Sau gần một năm học tập quán triệt, triển

khai thực hiện nghị quyết, cấp ủy, người chỉ

huy, cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các

đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức học

tập nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng. Qua

học tập nhìn chung cán bộ, chiến sỹ đều quán

triệt được các quan điểm tư tưởng cơ bản của

Đảng, nắm được các nguyên tắc , nội dung cơ

chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội , tạo

được sự nhất trí cao với các quan điểm của Ban

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, và Đảng

Quân sự Trung ương . Tuy nhiên , trong quá

trình xác lập chế độ chính ủy, chính trị viên ,

việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy,

biên soạn chức trách chính ủy , chính trị viên cụ

thể ở từng cấp, còn bộc lộ sự lúng túng , chưa

định hình rõ về vị trí, vai trò chính ủy, chính trị

viên; hiểu về việc gắn chế độ một người chỉ

huy với chế độ chính ủy, chính trị viên và cách

thức giải quyết mối quan hệ công tác giữa

người chỉ huy với chính ủy (chính trị viên )

trong thực hiện chức trách nhiệm vụ còn một số

hạn chế.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ

một người chỉhuy gắn với chế độ chínhủy,

chính trị viên, cần quán triệt và làm rõ một số

nội dung cơ bản sau:

Một là, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ hiểu

rõ việc xác lập chế độ chính ủy, chính trị viên

nhằm hoàn thiện cơ chếlãnh đạo của Đảng đối

với Quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

mang tính lịch sử, quá trình vận hành đã nhiều

lần được củng cố, bổ sung, phát triển hoàn

thiện cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ cách

mạng, nhiệm vụ quân đội trong từng thời kỳ .

Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị (khóa IX ) là

tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo

của Đảng đối với quân đội phù hợp với thực

tiễn nhiệm vụ quân đội hiện nay . Trong quá

trình triển khai thực hiện , cần quán triệt cho cán

bộ , chiến sỹ hiểu rõ vị trí công tác đảng, công

tác chính trị , vị trí của cán bộ chủ trì công tác

đảng , công tác chính trị trong chế độ một người

chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên

đã có sựphát triển so với chế độ hai thủ trưởng

và chế độ một người chỉ huy trước đây.

Ngay từ khi Đảng ra đời cho đến khi quân

đội ta được thành lập, ở các đội tự vệ đỏ , các

đội du kích do Đảng tổ chức và lãnh đạo đều có

chi bộ đảng , đội trưởng và chính trị viên . Ngày

22-12-1944 , Đội Việt Nam tuyên truyền giải

phóng quân ra đời , ngay sau đó chi bộ đảng của

Đội được thành lập , thực hiện chế độ chi bộ

(chi ủy) lãnh đạo, thủ trưởng quân - chính phân

công phụ trách . Các hoạt động chính trị, tư

tưởng của Đảng đối với bộ đội được tiến hành

mạnh mẽ . Sau chiến thắng Phay Khắt và Nà

Ngần, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng

quân phát triển thành đại đội và ban công tác

chính trị đại đội được thành lập , có cán bộ

chuyên trách đảm nhiệm . Như vậy , khi Quân

đội ra đời thì vị trí của công tác đảng, công tác

chính trị và vị trí của cán bộ chủ trì công tác

đảng, công tác chính trị cũng được xác lập

tương xứng với nhiệm vụ . Tháng 1-1946, Ban

Chấp hành Trungương Đảng quyết định

thành lập Trung ương Quân ủy là cơ quan lãnh

đạo cao nhất của Đảng trong quân đội. Ngày

22-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh

71/ SL -CPxácđịnh : "Từ cấp trung đội trở lên ,

bên cạnh người chỉ huy quân sự có chính trị

viên" . Nhưvậy, Đảng xác lập quyền lãnh đạo

toàn diện, tuyệt đối , trực tiếp về mọi mặt đối

với quân đội bằng một cơ chế riêng biệt, bao

gồm các thành tố : tổ chức đảng (cấp ủy) , cán bộ

quân sự (người chỉ huy), cán bộ chính trị (chính

trị viên) , cơ quan chính trị. Trong các thành tố

đó, cấp ủy là cơ quan lãnh đạo có vai trò quyết

định nhất ; người chỉ huy và chính trị viên là hai

thủ trưởng của đơn vị phải phục tùng sự lãnh

đạo của cấp ủy. Người chỉ huy chủ trì hoạt

động quân sự , chính trị viên chủ trì hoạt động
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công tác đảng , công tác chính trị của đơn vị ; cơ

quan chính trị là cơ quan hướng dẫn , chỉ đạo

hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ,

phục tùng sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo

của người chỉ huy và chính trị viên. Chế độ hai

thủ trưởng trong quân đội ra đời , tồn tại gần

40 năm , phát huy tác dụng tích cực trong thực

tiễn hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

và chống đế quốc Mỹ.

Từ ngày 1-10-1980, theo Quy định số

800/QĐ -QP của Bộ Quốc phòng nhằm thực

hiện Nghị quyết Đại hội IV của Đảng và Nghị

quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chế

độ một người chỉ huy được bắt đầu thí điểm ở

một số đơn vị . Theo quy định đó , thủ trưởng

chính trị ở các cấp trước đây vị trí ngang hàng

với người chỉ huy , nay xếp ở vị trí "Phó chỉ huy

trưởng về chính trị ", vị trí thay đổi nhưng chức

trách cơ bản không thay đổi. Ngày 15-12-1982

Bộ Chính trị (khóa V) ban hành Nghị quyết số

07/NQ-TƯ "Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế

lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân

Việt Nam , sự nghiệp quốc phòng và thực hiện

chế độ một người chỉ huy trong quân đội ".

Theo nghị quyết này, hệ thống tổ chức đảng từ

cấp trên cơ sở đến toàn quân đượcbãibỏ ; " Phó

chỉ huy trưởng về chính trị" ởmỗi cấp là phái

viên của cơ quan chính trị cấp trên , có chức

trách giúp người chỉ huy cùng cấp về mặt công

tác đảng , công tác chính trị; công tác đảng ,

công tác chính trị trở thành một mặt công tác

của người chỉ huy, dẫn đến tình trạng có lúc, có

nơi hiệu lực công tác đảng , công tác chính trị bị

hạ thấp , hiệu lực lãnh đạo của Đảng không

được tăng cường. Nghị quyết số 27/NQ -TƯ của

Bộ Chính trị (khóa V) ban hành ngày 1-7-1985

lập lại hệ thống tổ chức đảng từ cơ sở đến toàn

quân, xác định "Phó chỉ huy trưởng về chính

trị" không phải là phái viên của cơ quan chính

trị cấp trên mà là cấp phó của người chỉ huy. Từ

sau Đại hội VIII của Đảng đến nay, Bộ Chính

trị , Ban Bí thư có các quy định bố về tổ

chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân

sung

Việt Nam , từng bước điều chỉnh , xác định rõ

chức trách của " Phó chỉ huy trưởng về chính

trị " là người chủ trì về công tác đảng, công tác

chính trị. Tuy nhiên , vị trí của công tác đảng,

công tác chính trị vẫn là một mặt công tác của

người chỉ huy và vị trí của cán bộ chủ trì về

công tác đảng, công tác chính trị vẫn là cấp phó

của người chỉ huy, do đó hiệu lực của công tác

đảng, công tác chính trị đôi khi bị hạn chế, và

không được phát huy đầy đủ .

Chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ

chính ủy, chính trị viên được Nghị quyết của

Bộ Chính trị (khóa IX ) ngày 20-07-2005 quy

định: " Ở mỗi cấp có chính ủy (hoặc chính trị

viên) là người chủ trì về chính trị và cơ quan

chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác

chính trị của đơn vị, hoạt động dưới sự lãnh

đạo , chỉ đạo , hướng dẫn của cấp ủy cơ quan

chính trị, chính ủy ( chính trị viên ) cấp trên và

sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cùng cấp " ( ),

Như vậy , vị trí của chính ủy, chính trị viên

được đặt cao hơn trước đây, không còn là cấp

"Phó chỉ huy trưởng về chính trị " mà đặt ngang

hàng với người chỉ huy về quân sự . Vị trí của

công tác đảng, công tác chính trị cũng được

nâng lên ngang bằng vị trí công tác quân sự ,

cácmặt công tác của công tác đảng , công tác

chính trị (công tác tư tưởng , công tác tổ chức)

được xếp tương xứng với các mặt công tác của

công tác quân sự (bao gồm: công tác tham mưu ,

hậu cần , kỹ thuật). Việc nâng cao vị trí công tác

đảng, công tác chính trị, vị trí cán bộ chủ trì

công tác đảng, công tác chính trị tương xứng

với vai trò , nhiệm vụ nhằm hoàn thiện cơ chế

lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong giai

đoạn hiện nay .

Hai là , việc xác lập chế độ chính ủy,

chính trị viên trong quân đội nhằm tăng cường

( 1 ) Tổng cục Chính trị: Tài liệu học tập quán triệt Nghị

quyết 51 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX , Nxb Quân đội nhân dân , Hà Nội, 2005 ,

tr 11
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sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực

công tác đảng, công tác chính trị và hiệu lực

của chế độ một người chỉ huy đáp ứng yêu

cầu xây dựng quân đội về chính trị trong thời

kỳ mới .

Thực tiễn lịch sử xây dựng, chiến đấu

trưởng thành của quân đội ta đã khẳng định, khi

xác lập đúng vị trí của công tác đảng, công tác

chính trị và vị trí của cán bộ chính trị tương

xứng với vai trò, nhiệm vụ công tác đảng, công

tác chính trị thì hiệu lực công tác đảng, côngtác

chính trị được phát huy, sự lãnh đạo của Đảng

được giữ vững và tăng cường. Như vậy , việc

thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, xác

lập đúng vị trí của cán bộ chính trị tương xứng

với vai trò , nhiệm vụ của công tác đảng, công

tác chính trị là cơ sở trực tiếp bảo đảm cho hiệu

lực lãnh đạo của Đảng trong quân đội được

tăng cường.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng

nêu rõ : " Xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của

Đảng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt

động quốc phòng , an ninh. Thực hiện chế độ

mộtngười chỉ huy gắn với thực hiện chế độ

chính ủy, chính trị viên, tăng cường công tác

đảng , công tác chính trị trong quân đội" ( 2 ) . Như

vậy, theo quan điểm của Đảng, việc xác lập và

thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên , tăng

cường công tác đảng , công tác chính trị, nhằm

mục đích tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối

với quân đội, đáp ứng yêu cầu xâydựng quân là

đội về chính trị trong thời kỳ mới, bảo đảm cho

quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực

lượng chiến đấutrung thành , tin cậy , bảo vệ

Đảng , bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa , bảo vệ

Tổ quốc và nhân dân .

Công tác đảng , công tác chính trị là hoạt

động lãnh đạo của Đảng trong quân đội. Tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng, trước hết phải

tăng cường công tác đảng, công tác chính trị ,

trong đó vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì về chính

trị và công tác đảng , công tác chính trị có ý

nghĩa đặc biệt quan trọng . Bởi vì, với vị trí chủ

trì về chính trị , chủ trì công tác đảng, công tác

chính trị ở đơn vị, đồng thời là bí thư trong cấp

ủy nên người chính ủy (chính trị viên) có vai

trò trực tiếp duy trì các hoạt động lãnh đạo , chỉ

đạo tiến hành xây dựng đảng bộ, xây dựng cấp

ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh ; trực tiếp

quán triệt, thực hiện chủ trương , đường lối của

Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trênvà cấp ủy

cấp mình, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn

diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu . Chính vì

vậy, xác lập chế độ một người chỉ huy gắn với

chế độ chính ủy, chính trị viên là trực tiếpgóp

phần tăng cường công tác đảng , công tác chính

trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong

quân đội .

về

Chính ủy, chính trị viên là người đảm nhiệm

công tácđảng , công tác chính trị của đơn vị,

người chủ trì , trực tiếp chỉ đạo và tiến hành

các hoạt động công tác đảng , công tác chính trị ,

chịu trách nhiệm về chất lượng , hiệu quả công

tác đảng, công tác chính trị của đơn vị. Chất

lượng, hiệu quả và hiệu lực công tác đảng, công

tác chính trị phụ thuộc rất nhiềuvào phẩm chất,

năng lực và vị trí của chính ủy, chính trị viên

trong cơ chế lãnh đạo của Đảng và hệ thống tổ

chức quân đội. Việc xác lập lại chế độ chính

ủy, chính trị viên ngang hàng vị trí người chỉ

huy , thay thế vị trí " Phó chỉ huy trưởng về

chính trị " là thiết thực góp phần nâng cao hiệu

lực công tác đảng , công tác chính trị của quân

đội trong giai đoạn hiện nay .

Chính ủy (chính trị viên) và người chỉ huy

là hai thành phần quan trọng trong cơ chế lãnh

đạo củaĐảng đối với quân đội, được thực hiện

diện , xuyên suốt của các tổ chức đảng trong

trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc, toàn

quân đội. Chính ủy, chính trị viên là người chữ

trì về chính trị, người chỉ huy chủ trì về quân sự

hoạt động trong cùng một đơn vị nhằm thực

hiện thắng lợi nhiệm vụ chung. Thực hiện chế

độ chính ủy, chính trị viên nhằm tăng cường

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2006 , tr 111
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sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác

đảng, công tác chính trị sẽ là cơ sở phát huy

hiệu lực của người chỉ huy.Với vị trí là chính

ủy, chính trị viên chủ trì về chính trị, chủ trì

công tác đảng , công tác chính trị, khi tiến hành

các hoạt động lãnh đạo , hoạt động tư tưởng, tổ

chức và chính sách hiệu lực các mặt công tác sẽ

được phát huy. Đây là cơ sở để chính ủy , chính

trị viên phát huy trách nhiệm cá nhân xây dựng

các tổ chức trong đơn vị vững mạnh, xây dựng

đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị

vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, tuyệt đối

chấp hành nghiêm mọi chỉ thị, mệnh lệnh của

ngườichỉ huy, bảo đảm cho hiệulựcchỉ huy

được thực hiện một cách tuyệt đối. Trực tiếp

góp ý kiến vào các quyết định của người chỉ

huy,ủng hộ, động viên người chỉ huy khira các

quyết định , nhất là ở những thời điểm khó khăn

ác liệt, cùng chịu trách nhiệm với người chỉ huy

về các quyết định đó . Tạo điều kiện thuận lợi

và tạo hành lang pháp lýđể các mệnh lệnh, chỉ

thị của người chỉ huy được thực hiện nhanh

chóng . Chính vì vậy, thực hiện chế độ chính

ủy, chính trị viên sẽ góp phần tăng cường hiệu

lực của người chỉ huy .

Bước vào thời kỳ mới, nội dung nhiệm vụ

bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới, yêu cầu

xây dựng quân đội về chính trị vẫn được đặt lên

hàng đầu để quân đội thực sự là một lực lượng

chính trị trong sạch , vững mạnh, tuyệt đối trung

thành với Tổ quốc , với Đảng, Nhà nước và

nhân dân , được nhân dân tin cậy , yêu mến. Để

quân đội thực sự mang bản chất giai cấp công

nhân, là lực lượng chính trị trong sạch , vững

mạnh phải tiến hành bằng nhiều hoạt động giáo

dục và rèn luyện, trong đó hoạt động công tác

đảng, công tác chính trị đóng vai trò quyết định

nhất. Việc xác lập chế độ chính ủy, chính trị ,

viên trong quân đội hiện nay là một yêu cầu

cấp thiết nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo

của tổ chức đảng, hiệu lực công tác đảng, công

tác chính trị và hiệu lực của chế độ một người

chỉ huy đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về

chính trị trong thời kỳ mới.

Ba là , quán triệt cho cán bộ , chiến sỹ hiểusỹ

rõ bản chất, nội dung thực hiện chế độ một

người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính

ủy, chính trị viên và mối quan hệ giữa người chỉ

huy với chính ủy, chính trị viên trong Quân đội

nhân dân Việt Nam .

Nguyên tắc thực hiện chế độ một người chỉ

huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên

được xác định : "Trên cơ sở bảo đảm sự lãnh

đạo vững chắc , toàn diện, xuyên suốt của các tổ

chức đảng , trong quân đội" . Như vậy, sự lãnh

đạo vững chắc, toàn diện , xuyên suốt của các tổ

hiệnchế độ một người chỉ huy gắn với chế độ

chức đảng là điều kiện tiên quyết nhất để thực

chính ủy , chính trị viên. Thựchiện chế độ một

người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính

trị viên là biểu hiện cụ thể mối quan hệ giữa

quân sự với chính trị, trong đó chính trị là gốc ,

chính trị quyết định quân sự , mọi hoạt động

quân sự phải xuất phát từ mục đích chính trị,

phục tùng mục đích chính trị của Đảng, của

giai cấp, hoạt động quân sự không được tách

rời mục đích chính trị , phi chính trị. Đồng thời

chính trị phải thực sự là cơ sở tạo nên sức mạnh

tổng hợp, là động lực chính trị tinh thần bảo

đảm cho hoạtđộng quân sự giành thắng lợi, đạt

được mục đích chính trị đã xác định .

Người chỉ huy có trách nhiệm chấp hành và

tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh

của cấp trên và nghị quyết của cấp ủy cấp mình

về toàn bộ hoạt động quân sự của đơn vị. Chính

ủy (chính trị viên) là người chịu trách nhiệm

trước cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ

các hoạt động công tác đảng , công tác chính trị

trong đơn vị..." . Hoạt động quân sự và hoạt

động công tác đảng , công tác chính trị là hai

mặt song song tồn tại trong đơn vị , có mối quan

hệ thống nhất, biện chứng , không tách rời

nhau ; trong đó hoạt động công tác đảng , công

tác chính trị tạo cơ sở chính trị tư tưởng cho

hoạt động quân sự, kết quả hoạt động quân sự

(Xem tiếp trang 70 )
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K

AI THÍCH PHI TRUYỀNAN NINI

Ở CHÂU Á - THÁI BÌNHỞ

THỐNG

DƯƠNG:

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

VŨ TUYẾT LOAN

Hoạtđộng khủng bốquốc tế, tộiphạm xuyên quốc gia , thiên tai, dịch bệnh ,

môi trường ... là những mối đe dọa an ninh phi truyền thống hiện đang ngày

càng tác động tiêu cực tới an ninh và sựphát triển kinh tếcủa các quốc gia

trên thế giới,nhất là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự hợp tác song

phương và đa phương giữa chính phủ các nước trong khu vực cùng với việc

nhận thức sâu hơn nữa khái niệm về hợp tác an ninh quốc tế nhằm đối phó

một cách hiệu quả với những thách thức này là thật sựcần thiết.

-Ê từ những năm đầu thế kỷ XXI, trọng

tâm an ninh toàn cầu đã thay đổi một

cách đáng kể. Sau sự kiện "ngày

11-9-2001" , thế giới đang đứng trước những

mối đe dọa mới về an ninh . Phương pháp tiếp

cận mang tính hợp tác và thương thuyết đối với

các vấn đề an ninh hiện nay đang trở thành một

xu hướng phổ biến trên thế giới và trong khu

vực,trongđó , nổi bật là các vấn đề an ninh phi

truyền thống ( I ) . An ninh truyền thống lấy nhà

nước làm đơn vị,chủ yếu đề cập đến những

quan hệ chính trị, tương quan sức mạnh quân sự

giữa các nhà nước . Cònan ninh phi truyền thống

dùng để chỉ những vấn đề vượt ra ngoài các mối

quan hệ trên . Do vậy, chính sách phát triển nói

chung và chính sách an ninh , đối ngoại nói riêng

cần dựa trên quan niệm mới về an ninh, đó là :

An ninh ngày nay phải được hiểu một cách toàn

diện, đa chiều, không chỉ là an ninh quân sự hay

quốc phòng . Nền an ninh bao hàm cả an ninh

bên trong lẫn an ninh bên ngoài quốc gia, phải

tính đến sự phát triển kinh tế , sự bình ổn chính

trị trong nước, tiến bộ xã hội và phát triển con

người ; đây là những bộ phận cấu thành nên nền

an ninh quốc gia và an sinh của người dân . Môi

trường an ninh quốc tế mới đòi hỏimỗi quốc gia

phải hợp tác và tôn trọng chủ quyền của tất cả

các quốc gia khác để có thể đối phó với hàng

loạt các vấn đề an ninh phi truyền thống đang

đặt ra .

phi

Vài năm trở lại đây, các mối đe dọa an ninh

truyền thống đã gây tổn hại nghiêm trọng

* TS , Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á, thuộc Viện Khoa

học Xã hội Việt Nam

( 1 ) Cách tiếp cận phi truyền thống chính là sự mở rộng

của các quan niệm truyền thống về an ninh trong bối cảnh

thay đổi nhanh chóng của môi trường chính trị , kinh tế , xã

hội, văn hóa và an ninh toàn cầu . Cách tiếp cận phi truyền

thống mở rộng các chiều cạnh của khái niệm an ninh vềđối

tượng , mối đe dọa , sức mạnh và bối cảnh . Xem thêm :

Bùi Trường Giang - "Chủ đề an ninh phi truyền thống ",

Báo cáo tại Hội thảo quốc gia chuẩn bị cho Hội nghị các

nhà lãnh đạo kinh tế APEC - 14 tại Việt Nam , Hà Nội,

04-10-2005
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đến nền kinh tế - xã hội của thế giới nói chung ,

và của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói

riêng , trong đó có các nước Đông - Nam Á.

Trước những mối đe dọa này, các nước trong

khu vực phải tăng cường hợp tác ; tuy nhiên , do

nhiều nguyên nhân của lịch sử và thực tế, hợp

tác an ninh phi truyền thống ở khu vực châu Á–

Thái Bình Dương vẫn đứng trước nhiều khó

khăn và thách thức .

1 ·
Những mối đe dọa an ninh phi

truyền thống

Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mà

thế giới phải đối mặt hiện nay về cơ bản có thể

chia thành 3 nhóm : Một là , mối đedọa của bệnh

dịch và hiểm họa địa chất (sốt xuất huyết, dịch

SARS , HIV /AIDS; động đất, sóng thần , nước

lũ ) . Hai là , mối đe dọa đối với an ninh con

người cũng như sự ổn định kinh tế - xã hội (tội

phạm xuyên quốc gia, buôn lậu ma túy , khủng

bố, khủng hoảng tài chính ). Ba là , mối đe dọa

về sự thiếu hụt tài nguyên, ô nhiễm môi trường ,

phá hoại sinh thái .

Trong số các mối đe dọa an ninh phi truyền

thống trên , có một số yếu tố có ảnh hưởng nhất

định tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương ,

đó là :

·
Thảm họa địa chất

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực liên

tiếp hứng chịu hậu quả của những cơn chấn

động của thềm lục địa . Những thảm họa động

đất và sóng thần luôn là những mối đe dọa

nghiêm trọng nhất.

Những năm gần đây, nhiều trận động đất xảy

ra đã gây thiệt hại nặng nề cho một số quốc gia

trong khu vực . Ngày 27-5-2006 , hòn đảo Ja-va

của In -đô -nê-xi- a đã bị rung chuyển bởi một

trận động đất 6,3 độ rích -te , đây được coi là một

thảm họa thiên nhiên gây hậu quả thảm khốc

nhất tại đất nước này ; cướp đi sinh mạng của

5.100 người, làm 20.000 người bị thương ,

kèm theo những thiệt hại rất lớn về vật chất

(24.800 ngôi nhà đã bị phá hủy, gần 200.000

người lâm vào cảnh "màn trời , chiếu đất" ) .

Vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào để

có thể cảnh báo sớm hoặc ngăn chặn được

những cơn địa chấn và các dư chấn nhằm giảm

thiểuthiệt hại về người và của tại các quốc gia

thường xuyên xảy ra động đất như Nhật Bản ,

In -đô -nê -xi -a ... Đây thực sự là một thách thức

khó khăn đối với các nhà khoa học .

Những thảm họa thiên nhiên xảy ra như sóng

thần Tsunami tại Ân Độ Dương , bão Katrina tại

Mỹ và động đất ở Nam Á (năm2005) cho thấy

năng lực ứng phó của cộng đồng quốc tế là

không đáng kể so với sự tàn phá " vô hạn và

thuộc khuvựcĐông-Nam Átiếp giápvới biển

khôn lường " của thiên tai . Đa số các quốc gia

đều phải gánh chịuthiên tai bão biển , lụt lội ở

nhiều cấp độ khác nhau , và số dân thường thiệt

mạng do thiên tai gây ra ngày một tăng. Thực tế

này đặt ra thách thức trực tiếp đối vớicác quốc

gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong

việc xây dựng một chương trình nghị sự và

khuôn khổ hợp táchướng vào vấn đề này.

- Bệnh dịch truyền nhiễm .

Các bệnh truyền nhiễm như HIV /AIDS lan

rộng ở nhiều nước là mối đe dọa nghiêm trọng

sứckhỏe người dân và ảnh hưởng tới tình hình

ổn định xã hội. Ở Đông Á, đại dịch HIV /AIDS

lan truyền với tốc độ nhanh chóng, năm 2004 có

khoảng 1,1 triệu người mắc căn bệnh này;

nhưng trong 2 năm tiếp đó, tỷ lệ này tăng lên

56 %. Còn ở Trung Quốc vàkhu vực Đông

Nam Á, trong 2 năm 2003, 2004 , bệnh dịch

SARS đã trực tiếp gây tổn thất về kinh tế và con

số người tử vong do căn bệnh này đã gây hoảng

sợ trong trao đổi quốc tế (tháng 5-2003 , có

110 quốc gia trên toàn cầu đãhạn chế khách du

lịch đến từ Trung Quốc)( 2) .

- Nạn khủng bố.

Hoạt động khủng bố là một trong những mối

đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của các

quốc gia trong khu vực Đông - Nam Á và

châu Á - Thái Bình Dương.

( 2 ) Lưu Khanh : “Hợp tác an ninh phi truyền thống khu

vực Đông Á” , Tạp chí Nghiên cứu các vấn đề quốc tế

(Trung Quốc ), số 1-2006
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Một loạt vụ đánh bom diễn ra liên tục ở một

số nước Đông - Nam Á đã phản ánh phần nào

hoạt động khủng bố đang lan ra toàn khu vực.

Hoạt động khủng bố là nhân tố ảnh hưởng mạnh

đến Su ổn định chính trị ; tới sự thay đổi trong

quan hệ quốc tế hiện đại; trở thành nhân tố đáng

kế trong việc hình thành cục diện thế giới thời

kỳ hậu" chiến tranh lạnh" ; tạo nên mối đe dọa

lớn đối với nền an ninh và ổn định quốc tế .

Những hoạt động của chủ nghĩa khủng bố

quốc tế đặt các nướctrước yêu cầu cấp thiếtphải

hợp tác an ninh toàn cầu . Chủ nghĩa khủng bố

hiện đại ảnh hưởng tới nhiều mặt : Về chính trị,

đe dọa an ninh và sự ổn định của cộng đồng

quốc tế , cản trở tiến trình giải quyết hòa bình

các xung đột khu vực . Về kinh tế, thông qua việc

tấn công trực tiếp vào các mục tiêu kinh tế , gây

tổn thất lớn , pháhoại trật tự kinh tế . Về quân sự ,

chủ nghĩa khủng bố hiện đại trở thành một trong

những nguyên nhân dẫn tới những cuộc xung

đột vũ trang , đặc biệt khi thế giới phát triển

nhanh chóng trong điều kiện kỹ thuật và trữ

lượng vật chất được sử dụng cho chiến tranh

thông tin , chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa

học , chiến tranh sinh học đang ở mức cao như

hiện nay. Điều này không chỉ làm tăng thêm

tính cấp thiết của hợp tácan ninh toàn cầu mà

còn tạo ra tiền đề mang tính lịch sử cho việc

thiết lập cơ chế hợp tác an ninh quốc tế .

-
Tội phạm xuyên quốc gia .

Khu vực "tam giác vàng" giáp giới giữa

Mi- an -ma, Lào, Thái Lan ở Đông - Nam Á và

khu vực "mặt trăng vàng " giáp giới với

Áp-ga -ni- xtan , I-ran , Pa-ki-xtan liền kề với

Trung Quốc là những nơi sản xuất một khối

lượng ma túy lớn trên thế giới. Tội phạm ma túy

đã hình thành các tập đoàn , mạng lưới, thậm chí

trang bị cả vũ khí , đã gây ra một loạt vấn đề

nghiêm trọng cho khu vực châu Á- Thái Bình

Dương , như : dịch bệnh AIDS , nạn buôn lậu vũ

khí , buôn bán người , nạn hải tặc ở vùng biển

Đông - Nam Á... Vấn nạn này đòi hỏi phải có sự

hỗ trợ của chính phủ các nước thuộc khu vực

trong việc kiểm soát nghiêm ngặt các vùng biên

giới; phối hợp điều tra , phá các ổ và đường dây

buôn bánma túy xuyênquốc gia .

- Tình trạng thiếu hụt tài nguyên .

Các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình

Dương thường rơi vào tìnhDương thường rơi vào tình trạng thiếu hụt năng

lượng và chủ yếu phải dựa vào việc nhập khẩu

năng lượng . Trong khi đó, tuyến đường vận

chuyển bằng đường thủy và hệ thống đường ống

dẫndầu ngoài khơi luôn nằm trongmối đe dọa

của sự tranh chấp và nạn cướp biển . Bên cạnh

những căng thẳng trong việc cung ứng các

nguồn tài nguyênchiến lược như dầu mỏ, các

cuộc tranh chấp về lĩnh vực biển cũng đang

ngày càng có xu hướng gay gắt hơn .

- Ô nhiễm môi trường.

Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của

nền kinh tế khu vực ,châu Á - Thái Bình Dương

phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm và phá hoại

môi trường ngày càng nghiêm trọng . Hiện tượng

ô nhiễm nước tràn lan (như ở lưu vực Hắc Long

Giang chảy qua lãnhthổ 4 nước là Trung Quốc,

Nga, Mông Cổ và Bắc Triều Tiên, chất lượng

nước ô nhiễm nghiêm trọng , khô cạn vào mùa

hè, các loại sinh vật chết dần , đất đai bị sa mạc

hóadẫn tới các trận bão cát xảy ra liên tiếp ). Ô

nhiễm hệ sinh thái vô cùng trầm trọng; gây nên

hiệu ứng nhà kính làm khí quyển nóng dần lên ,

tạo nguy cơ làm thay đổi khí hậu vànâng cao

mực nước của các đại dương. Ô nhiễm môi

trường gây ra những nguy cơ đe dọa đến sức

khỏe con người, như sự lan truyền vi- rút và vi

khuẩn qua không khí, qua các phương tiện giao

thông ; khí hậu nóng lên khiến các tác nhân gây

bệnh nhiệt đới chuyển dịch dần đến các vùngôn

đới; khả năng kháng lại các loại thuốc kháng

sinh và các thuốc vệ sinh thực phẩm ngày càng

tăng, đặc biệt do việc lạm dụng thái quá các sản

phẩm này và do việc vận chuyển động thực vật

từ vùng này sang vùng khác ; nguy cơ dịch tễ bắt

nguồntừ các chất chuyển hóa làm suy thoái tế

bào cơ thể do các thực vật được biến đổi về gien

(OGM ) thải ra cũng gia tăng ; nguyên nhân một

số bệnh tật phát sinh từ các chất gây ô nhiễm

tích tụ trong khí quyển xuất hiện như mưa axít ở

Nhật Bản, bão cát ở phía bắc Trung Quốc .
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22 - Giải pháp về vấn đề an ninh phi

truyền thống

Vấn đề an ninh phi truyền thống đã đe dọa

nghiêm trọng tới sự ổn định kinh tế - xã hội ởổn định kinh tế - xã hội ở

khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những năm

gần đây , việc hợp tác an ninh phi truyền thống

của các nước ở khu vực này đã được khởi động

tại các cuộc đối thoại ở kênh I (Diễn đàn Khu

vực ASEAN- ARF, Hội nghị về các biện pháp

hợp tác và tin cậy - CCCMA, Hội nghị các Bộ

trưởng Quốc phòng), tại các cơ chế hợp tác ở

kênh II (Ủy ban Hợp tác an ninh châu Á - Thái

Bình Dương - CSCAP, Đối thoạihợptác Đông -

Bắc Á - NEACD) và trong cả quan hệ hợp tác

song phương hay đa phương đều có những bước

phát triển mạnh . Dovậy , đối với quan hệ quốc

tế , từ góc độ anninh phi truyền thống , các nước

trong khu vực cần chú trọng phát triển các chính

sách đối ngoại theo các hướng: Một là , các chủ

thể kinh tế quốc gia cần hình thành đồng bộ nền

kinh tế thị trường hoạt động tốt trong xu thếtự

do hóa cả bên trong lẫn bên ngoài. Hai là , các

quốc gia cần hình thành một hệ thống chính trị

dân chủ phù hợp và vận hành tốt. Ba là ,cácthể

chế bên trong cần được cấu trúc phù hợp . Bốn

là, các quốc gia cần thiết lập quanhệ tốt với các

nước láng giềng . Năm là , các quốc gia phải phát

triển năng lực thể chế hóa bên ngoài. Sáu là ,

định hướng và cam kết thực hiện những biện

pháp cải cách hệ thống trước đòi hỏi của người

dân nhằm bảo đảm ổn định xã hội (3 )

Là thành viên của Hiệp hội cácquốcgia

Đông - Nam Á (ASEAN ), Việt Nam cũng đã

tiến hành chia sẻ thông tin , đào tạo , traođổi

nhân sự trong lớp huấn luyện cứu trợ ; tham gia

các hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực an ninh

phi truyền thống trong khu vực như Hiệp định

về hợptác phòng chống tội phạm được kýgiữa

Việt Nam với Bộ Nội vụ Cam -pu-chia (năm

1997) ; Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực an ninh

phi truyền thống giữa Trung Quốc - ASEAN

(năm 2002 ); Kế hoạch Hành động hợp tác

ASEAN - Trung Quốc trong việc đối phó với

hiểm họa ma túy (năm 2002) .

Việt Nam tích cực tham gia khắc phục những

dịch bệnh truyền nhiễm ở khu vực như bệnh

HIV /AIDS , dịch SARS, dịch H5N1 . Việt Nam

còn tăng cường hợp tác trong việc giải quyết

tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ yếu trên

bình diện song phươngthông qua các hiệp

định . Với việc giải quyết tốt các tranh chấp

lãnh thổ cho dù là tạm thời với một số nước

như Cam -pu -chia , Ma-lai -xi- a , Thái Lan ,

In -đô-nê-xi-a ... Việt Nam và các nước trong khu

vực Đông -Nam A đã tạo lập được lòng tin với

nhau và phát triển mối quan hệ hữu nghị ngày

càng tốt đẹp .

Cứu nạn trên biển cũng là vấn đề mà Việt

Nam và các nước trong khu vực tích cực tham

gia. Theo Bộ Luật ứng xử giữa các bên ở Biển

Đông, các bên " bảo đảm đưa ra sự đãi ngộ nhân

đạo công bằngđối với tất cả công dân trong tình

trạng nguy hiểm" , đồng thời triển khai hợp tác

trong lĩnh vực "cứu trợ" , "tấn công hải tặc và

cướp có vũ trang trên biển" . Hoạt động nàyhoàn

toàn có lợi đối với quá trình hợp tác giữa các

bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở

Biển Đông. Bên cạnh đó , tháng 3-2005, tại Ma-

ni-la, Trung Quốc, Việt Nam và Phi-líp -pin đã

ký Hiệp địnhhợp tác thăm dò ở Biển Đông . Đây

cũng chính làhiệp định hợp tác đầu tiên giữa

các quốc gia liên quan ở Biển Đông.

Năm 2006, Việt Nam là nước chủ nhà đăng

cai Hội nghị Cấp cao APEC , do vậy, việc Việt

Nam ủng hộ đưa vào chương trình nghị sự của

thống ,đặc biệt là an ninh con người, anninh

hội nghị một số nội dung an ninh phi truyền

năng lượng , chống khủng bố và phòng chống

thiết. Bởi lẽ, theo các chuyên gia, an ninh con

thiên tai, ngăn chặn dịch bệnh là thực sự cần

người là một khái niệm rất rộng và cần được chú

vềdịch bệnh HIV /AIDS và nạn khủng bố, châu

Á- Thái Bình Dương phải đối phó với những đe

trọng trong khu vực . Bên cạnh những nguy cơ

dọa khác như dịch bệnh SARS , dịch cúm gia

cẩm , động đất, sóng thần... Những tai họa đó

(3 ) Xem thêm : Bùi Trường Giang , tài liệu đã dẫn
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Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

|

|

Về thực hiện chế độ...

( Tiếp theo trang 65)

gây ra sự lo sợ và cảm giác bất an trong người

dân , buộc các nước phải luôn phòng ngừa và

khắc phục hậu quả to lớn của chúng, trong khi

vẫn phải tập trung những nguồn lực khá hạn chế

cho phát triển kinh tế . Bên cạnh đó , do tính chất | phản ánh hiệu quả hoạt động công tác đảng ,

phức tạp và sự tác động sâu xa của những thách | công tác chính trị. Thực hiện chế độ một người

thức đó , mỗi quốc gia không thể chỉ dựavào nỗ chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên,

lực của một nền kinh tế mà phải có sự nỗ lực và vị trí của công tác đảng, công tác chính trị xếp

hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên và với
ngang bằng với toàn bộ các mặt công tác quân

các nền kinh tế khác . Trong cuộc đấu tranh này ,
sự . Cơ quan chính trị có chức năng tham mưu ,

sự hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân là giúp chính ủy hướng dẫn và tiến hành công tác

rất quantrọng nhằm tận dụng mọinguồnlực để đảng,công tácchính trị của đơn vị . Trongsinh

đối phó với những thách thức và đe dọa đối với

hoạt của cấp ủy, chi bộ, người chỉ huy phải báo

đời sống con người. Không bảo đảm được
cáo đề xuất những nội dung công tác quân sự

anninhcon người thì mọi nỗ lực phát triển và cần tập trung lãnh đạo, chính ủy, chính trị viên

xây dựng cộng đồng thịnh vượng sẽ không còn

báo cáo đề xuất những nội dung công tác đảng,

ý nghĩa .

công tác chính trị trọng tâm để cấpủy, chibộ

thảo luận quyết định .

An ninh năng lượng, an ninh vận tải hàng

hải và hàng không là những nội dung thiết thực

không chỉ Việt Nam mà toàn khu vực phải quan

tâm khi một nửa lượng dầu mỏ nhập khẩu trên

thế giới được chuyên chở tới khu vực châu Á - |

Thái Bình Dương thông qua eo biển Ma-lát-xca .

An ninh hàng hải gắn chặt với an ninh năng

lượng; và đây trở thành nội dung thiết thực của

hợp tác trong khu vực.

An ninh kinh tế sẽ là một chủ đề tối ưu và có

tính bao trùm , xét trên mối quan hệ nhân quả

của các vấn đề an ninh phi truyền thống trên , |

cùng những vấn đề tác động trực tiếp tới an sinh

của người dân như hệ thống an sinh xã hội , bảo

hiểm y tế, phòng chống dịch bệnh và thiên tai,

bảo đảm việc làm và lao động . Nội dung này sẽ

bảo đảm nguyên tắc cập nhật và là dấu ấn trong

chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao

APEC Việt Nam - 2006 .

Tóm lại , với vai trò địa - chính trị quan trọng,

là cầu nối giữa Đông - Nam Á và Đông - Bắc

Á - hai khu vực phát triển năng động trên thế

giới, Việt Nam đã và sẽ tham gia tích cực cho sự

thành công của các chương trình nghị sự hợp tác

an ninh , đặc biệt trong lĩnh vực an ninh phi |

truyền thống ; góp phần duy trì hòa bình, ổn

định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên

thế giới . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nội dung thực hiện chế độ một người chỉ

huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên

cũng chỉ rõ , quan hệ giữa chính ủy (chính trị

viên ) với người chỉ huy là quan hệ phối hợp

công tác , quan hệ phối hợp , hiệp đồng . quan hệ

quân sự với chính trị . Để thực hiện gắn chế độ

một người chỉ huy với chế độ chính ủy, chính

trị viên thì mọi quyết định của người chỉ huy

phải xuất phát từ mục đích chính trị; người chỉ

huy phải chủ động đề xuất với cấp ủy, trao đổi

với chính ủy, chính trị viên trước khi ra quyết

định (trừ trường hợp khẩn cấp đã được quy

định ) . Chính ủy, chính trị viên phải theo dõi ,

nắmchắc các hoạt động quân sự của đơn vị, kịp

thời đề xuất với cấp ủy , trao đổi với người chỉ

huy những định hướng chính trị bảo đảm cho

hoạt động quân sự đúng mục đích , đúng đường

lối,quan điểm của Đảng. Tuyệt đối không

được tách rời quân sự với chính trị, điều đó có

nghĩa là người chỉ huy và chính ủy, chính trị

viên phải luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, thống

nhất ý chí và hành động . Chống mọi biểu hiện

công thần , địa vị , coi trọng mặt này , coi nhẹ

mặtkia, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ , làm giảm

sức mạnh chiến đấu của đơn vị.D
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Tin hoạt động lý luận - thực tiễn

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẬP CHỈ CẦU THỊ SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC

VỚI BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN

NHIỆT LIỆT GIÁO TRONG LOẠN BÀIĐIỀU TẠP GHI ĐẤU THÌ

ĐẾN THẦN VÀ LÀM VIỆC VỚI TẬP CHỈ DÙNG SẢN

热烈欢迎求是杂志社代表团

莅临参访越南共产杂志社

THE

*HEO chương trình hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung

ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Cầu Thị - cơ quan lý luận của Trung ương

Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị do đồng chí Hạ Vĩ Đông, Phó

Tổng Biên tập , dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-11 đến 25-11-2006 .

Sáng ngày 21-11-2006 , Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đã có cuộc tọa đàm với đoàn đại

biểu Tạp chí Cầu Thị. Hai bên đã trao đổi về tình hình hai Đảng, về những thành tựu mà hai

nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa và về hoạt động của hai tạp chí

trong những năm qua. Đặc biệt, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm và các giải pháp nghiệp vụ

nhằm nâng cao chất lượng , uy tín và ảnh hưởng xã hội của Tạp chí lý luận chính trị trong điều

kiện hiện nay. Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đã mời cơm thân mật đoàn . Cùng đến dự bữa

cơm thân mật có đồng chí Hồ Càn Văn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đồng chí Trần Yến Hoa,

Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và đồng chí Tạ Minh Châu, Phó trưởng Ban

Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam .

Trong thời gian ở Việt Nam , Đoàn đã đến thăm và nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội tại

tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh , thăm một số danh thắng và di tích lịch sử .

Chiều ngày 25-11 , đoàn lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại

Việt Nam .
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THÔNG BÁO VỀ CÁC ẤN PHẨMÁN

CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2007

TRƯỚCyêu cầu của giai đoạnmới trong sựnghiệpxây dựng, phát triển đấtnước, đểhoàn

và nước cho , thực hiện ý
T

thành tốt nhiệm chỉ

của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực BanBí thư , trong năm

2007, ngoài số chính là Tạp chí Cộng sản ra hằng tháng , chúng tôi sẽ xuất bản thêm các ấn

phẩm mới là: Chuyên san Hồ sơ sự kiện và Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở .

1. Tạp chí Cộng sản một kỳ /tháng , ra vào ngày mùng 1 , 100 trang in . Để nâng cao chất

lượng, làm tốt hơn chức năng cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng

sản thay đổi cơ cấu nội dung trêncơ sở tập trung thông tin theo chuyên đề , vấn đề, tăng dung

lượng thông tin những bài nghiên cứu chủ yếu của mỗi số, quan tâm thích đáng đến những nội

dung tổng kết thực tiễn , những thông tin phân tích , bình luận về các vấn đề xã hội .

2. Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở có đối tượng chính là cấp ủy các tỉnh ,

huyện, xã và cơ sở ; cán bộ, đảng viên các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã, và bạn đọc

rộng rãi .

Chuyên đề sẽ cung cấp các tư liệu , thông tin lý luận , chính trị, hướng dẫn , giải thích chủ

trương, đường lối củaĐảng, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn hoạt động thực tiễn phù hợp

với yêu cầu lãnh đạo , chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà

nước. Mục tiêu hướng tới của Chuyên đề là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về con

đường xây dựng và phát triển đất nước, về đường lối , chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà

nước, kinh nghiệm thực tiễn và cách thức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng ,

các nghị quyết của Trung ương Đảng, giải thích định hướng tư tưởng cho cán bộ , đảng viên

trước những vấn đề, sự kiện lớn trong nước và quốc tế.

Các chuyên mục chính của Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở là : Định hướng tư

tưởng ; Nghiên cứu - Trao đổi ; Kinh nghiệm - Thực tiễn ; Nhìn ra thế giới; Diễn đàn cơ sở ; Sinh

hoạt tư tưởng; Thông tin ; Khái niệm...

đến địa
3. Hồ sơ sự kiện nhằm phục vụ cán bộ lãnh đạo , quản lý các cấp từ trung ương

phương , cán bộ nghiên cứu , cán bộ tuyên giáo các cấp, cán bộ, đảng viên và bạn đọc rộng rãi.

Chuyên san Hồ sơ sựkiện sẽ đề cập một cách chuyên sâu về những sự kiện chính trị, kinh

tế, xã hội lớn trên thế giới và trong nước , có ý nghĩa quan trọng , có ảnh hưởng mạnh mẽ đối

với dư luận xã hội , được nhiều người quan tâm , chú ý . Mục đích hướng tới của Hồ sơ sự kiện

là nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân , đấu

tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, chống những âm mưu , thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của

các thế lực thù địch . Mặt khác, Hồ sơ sự kiện cũng sẽ cung cấp cho bạn đọc một hệ thống

những thông tin, tư liệu phục vụ cho việc học tập , nghiên cứu và nâng cao hiểu biết.

Các chuyên mục chủ yếu của Hồ sơ sự kiện : Hồ sơ ; Vấn đề và bình luận; Bên lề sự kiện:

Hai tuần trong 5 phút; Thông tin trái chiều ; Cửa sổ nhìn ra thế giới; Văn hóa - xã hội - kinh tế ;

Văn học - nghệ thuật ; Thời tiết và sức khỏe ; Góc châm biếm...

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng đề nghị các cấp ủy, cơ quan , ban, ngành , các địa

phương quan tâm phối hợp, giới thiệu và thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị ,

ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng để các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản được

phát hành sâu rộng tới các cấp ủy, các cơ quan , cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

BAN BIÊN TẬP

72 Số 23 (tháng 12 năm 2006 )



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

VINASHIN

VINASHINLINES
CÔNG TY VẬN TẢIVẬN TẢI VIỄN DƯƠNG VINASHIN

LEKY

DÒNG MỚI TÀU CHOHÃNG

CÔNG TY THAO MỘT THÁNH TIÊU VẬN VÀ

ông ty TNHH một

Con

thành viên Vận tải CÔNG
viễn

dương Vinashin

COOODWT(VINASHIN LINES) tên cũ là

Công ty Vận tải Viễn dương

Vinashin được thành lập tháng 8năm

2000 là một trong số các đơnvị vận tải

chủ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Tàu

thủy Việt Nam . Với 11 chiếcđang hoạtđộng

trên các lĩnh vực: vân tải hàng rời, hàng

container, chở sản phẩm dầu ... với tổng trọng

tảigần 200.000 DWT, việc phát triển độitàu cũng

như việc khai thác có hiệu quả đội tàu là công tác

được đặtlên hàng đầu cho lãnh đạo công ty.

1 ng 10 năm

* Hiện nay toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

đã và đang trở thành mộtxu thếchung của quan hệ quốc

tế hiện đại. Việc Việt Nam tham gia ASEAN (Hiệp hội các

nước Đông NamÁ ),APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châuÁ -

Thái BìnhDương) và tham gia Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ) đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có

Vinashincơhội tham gia vào sân chơi chung của khu vực và thếgiới.

Để chuẩn bịhội nhập , Tập đoàn Côngnghiệp tàu thủyViệtNam

(VINASHIN ) tập trungvào hainguồn phát triển là đóng mới trongnước và

cho phép các đơn vịvận tải được mua một số tàu nước ngoài mà trong

nước chưa đóng kịp đểtạm thời đảm bảoduy trì nănglựcvận tải, trong

đóđóng mới tàutrong nước đượccoi là khâu chủ đạođể pháttriển độitàu

vận tảicủa VINASHIN . Cùng vớixu thếđó , Công ty TNHHmột thành viên

Vận tải Viễn dương Vinashin đã được VINASHINphê duyệt kế hoạch

phát triển đội tàu đến năm 2010, đạt 500.000 DWT bằng việc tập trung

vàocác chủng loại chính: tàu hàngkhô vàtàu dầu (dầuthôvà sản phẩm

dầu ), tàu container, tàu khách , Ro- ro ...

* Về đầutưđóngmớitrong nước: đây là hướng đầu tư trọng tâm và

chủ yếu nhằmthực hiện kếhoạch đề ra . Hiệntại ngoài đội tàu 11chiếc

đang hoạtđộng , công ty đã vàđang triển khaiđồngmộtloạtcácgamtàu

như : se- ri tàu hàng rời:54.000DWTHầu (04 chiếc ); se -ri tàu chở dầu thô

Aframax 104.000 DWT và 120.000 DWT, đâylà những loại tàu đóng

trongnước lớn nhất từtrước đến nay; se -ri tàu chởdầu sản phẩm : 13.500

DWT/tàu (03 chiếc), 49.000 DWT/tàu (02 chiếc ), 32.000 DWT/àu (02

chiếc)

* Về nhập khẩu tàu : Công ty lên kếhoạch nhập khẩu một sốgam tàu

hàng rời Handymax, Panamaxđểkịp thờibổsung năng lực vậntảihàng

rờiđang phát triển hiện naytrên thế giới .

* Trong 6 năm qua , Vinashin lines vừa triển khai đóng mới phát triển

đội tàu , vừa tập trung quản lý , khaitháchoàn thành các nhiệm vụ do Tập

B

VINASHIN,LINES

ANH MUỐN NAM P
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TỔNG GIÁM ĐỐC : TRẦN VĂN LIÊM

đoàn giao , với chiến lược phát triển đội tàu lên nửa triệu tấn trọng tải,

ngoài việc đảm bảo việclập , theo dõi thực hiện dựán đầu tưtheo đúng

cácquy định nhà nước hiện hành , thì nhiệm vụ quản lý, khai thác tàu đặt

ra không hềnhỏ .

* Vinashin lines đã chú trọng nâng cao đội ngũ cán bộ làm công tác

quản lý, khai thác cả về số lượng và chấtlượng. Thường xuyên kiệntoàn

bộ máy làm việc, cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa , phát huy

nguyên tắc làm việc tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân .Công tác

pháp chế - an toàn hàng hải: từnăm 2004, công ty đã thành lập phòng

pháp chế với chức năngnhiệm vụ chính là quảnlý an toàn, anninh đội

tàu theo quy định của Bộ luật quản lý an toàn quốc tế và Bộ luật an ninh

quốc tế; thực hiện côngtác phápchế liên quan đến phápluậthàng hải,

bảohiểmtàu biển và giải quyếtsựcố liên quanđếnđộitàu . Quản lý kỹ

thuật - vật tư : áp dụng côngnghệ thôngtin , phần mềm quản lý kỹ thuật

vật tưđể việc quản lýđượcthuận tiện và chủ động . Về công tác thuyền

viên : để nâng cao tính chuyên nghiệp và chuyênmôn hóa, công ty đã

thành lập trung tâm thuyền viênvà tiến tới thành lập trường quản lý đào

tạo thuyền viên với chứcnăng nhiệm vụ vừa đảm bảo nhucầu cung cấp

thuyền viên cho Vinashin lines vừa hướng tới mục tiêu đào tạo , huấn

luyện và cung cấp thuyền viên đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Về

công tác đốingoại: từnăm2004 Vinashin lines là thành viễn chính thức

củaHiệp hội chủ tàu Việt Nam - một đơn vị thành viên của Hiệp hội chủ

tàuASEAN . Liên doanh liên kết với các hãng tàu , thành lập các đơn vị

khai thác, quản lýtàuởtrong và ngoàinước.

ằng tất cả nỗ lực của mình cùng với sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn , các đơn vị thành viên , hy vọng rằng VINASHIN

LINES sẽ thực hiện thành công kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu và quản lý khai thác có hiệu quả đội tàu biển , luôn luôn

là đơn vị vận tải mạnh của Tập đoàn để thương hiệu luôn tỏa sáng khắp các đại dương và hải cảng trên thế giới.
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ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐẢNGBỘ HUYỆN MỸ ĐỨC LẦN THỨ XXI

NHIỆM KỲ 2005 - 2018

ăm 2006, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ huyện lần thứ XXI , 9 tháng đầu năm

Huyện ủyđã tập trung lãnh đạo đạt được một số

kết quả trên các lĩnh vực như sau :

Về kinh tế :

Sản xuất Nông nghiệp : Huyện ủy đã tập trung thống

nhất chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, thành lập chỉ

đạo sản xuất , giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, thành lập

ban chỉ đạo sản xuất, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã,

thị trấn cân đối giốnglúa cho hộ nông dân . Tổng diện

tích gieo trồng đạt 22.173,7 ha tăng 1,4 /5 so với cùng

kỳ.

Công nghiệp, giao thông và xây dựng cơ bản: Giá trị

sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 62,8 tỉ đồng , tăng

6,8% so với cùng kỳ . Các ngành nghề chính như nghề

dệt, sản xuất vật liệu xây dựng , thêu , mộc.... tiếp tục duy

trì và phát triển

Hoạtđộng tàichính ,ngành ngân hàng và kho bạc :

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt

23,9 tỉ đồng, đạt 125,8% kế hoạch năm , tăng 41,7% so

với cùng kỳ .

- Thu ngân sách huyện đạt kết quả khá, ước đạt 62,5

tỉ đồng, đạt 88,1 %kế hoạch năm , tăng 7,1 % so cùng kỳ .

- Tổng chi ngân sách huyện ước đạt 62,2 tỉ đồng , đạt

57,5%kếhoạch năm .

Dịch vụ - du lịch ; Về giá trị dịch vụ - du lịch thương

mại ước đạt 130 tỉ đồng , đạt 120,3% so với cùng kỳ, đạt

78,7% KH (Trong đó dịch vụ , thương mại đạt 102 tỉ

đồng , du lịch 28 tỉ đồng )

Văn hóa - xã hội

- Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị

quyết TW2 (khóa VIII ) và Kết luận Hội nghị lần thứ 6

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX , kiểm tra việc thực

hiện quy chế của ngành giáo dục ở một số trường, đẩy

mạnh phong trào thiđua dạy tốt, học tốt.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo chăm sóc sức khỏe

cho nhân dân . Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc

Công tác xây dựng đảng:

- Tăng cường tuyên truyền chủ trương nghị quyết của

Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ

đảng viên và nhân dân trong huyện .

- Kiện toàn công tác tổ chứccán bộ , rà soát, đánh giá ,

xây dựng đề án kiện toàn công tác cán bộ quản lý ở các

cơ quan phòng , ban của huyện .

- Công táckiểm tra được các cấp ủy Đảng coi trọng ,

tập trung vào kiểm tra việc thực hiện chỉ thị,nghị quyết

của Đảng, kiểm tra nhiệm vụ được cấp ủy giao.

MỤC TIÊU CỤ THỂ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010 :

Giá trị sản xuất gia tăng trong huyện (GDP tính theo giá trị hiện hành ) đạt 1.214 tỉ đồng , tốc độ tăng trưởng bình quân hằngnăm từ12 - 13 %/năm ;

bình quân đầu người đạt từ ,6,5 - 7 triệu đồng/năm .

· Cơ cấu kinh tế : Hông lâm nghiệp chiếm 40 %; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 25 %; dịch vụ - du lịch chiếm 35 %

* Giá trị sản xuất (tính theo giá cố định năm 1994 ) đạt 1.421 tỉ đồng .

♠ Tổngthu ngân sách nhà nước 30 tỉ đồng .

* Tỷ lệ dânsố tự nhiên tăng từ 0,9 - 1 % .

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 20 %.

+ Phấn đấu 100 % trạm y tế cơ sở có hác sĩvà y sĩ sản nhi.

· 85- 90 % số hộ đạt gia đình văn hóa, 50 % số làng văn hóa.

· Phấn đấu giảm hộ nghèo mỗi năm 3% (theo tiêu chí mới).

· Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện .

+ Củng cố quốc phòng , giữ vững an ninh chính trị và ổn định xã hội; công tác xây dựng đảng , chính quyền , đoàn thể đảm bảochất lượng ngàycàng

phát triển. Phấnđấu năm 2010có từ80 % tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt trong sạch vững mạnh, không cócơ sở đảng yếu kém .
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BAI HOI LAN THU XXI

TÌNH HÌNH KẾTQUẢ CÔNG TÁC 10 THÁNG NĂM 2006

VỀPHÁTTRIỂNKINH TẾ

Sản xuất nông nghiệp

Gía trịsản xuất nông nghiệp ước tăng 4 %, giá trị sản phẩm bình quân đạt 37

triệu đồng/ha canh tác. Sản lượng lương thực cả năm ước đạt 133.249 tấn bằng

101,6 % so với kếhoạch .

Sản xuất côngnghiệp - tiểu thủ công nghiệp :

Giá trị sản xuấtcông nghiệp , tiểu thủ công nghiệp 10 tháng ước đạt 165,6 tỉ

đồngđạt 87,8 % kế hoạch , tăng 134,4 % so vớicùngkỳ năm trước, trong đó giá trị

xuấtkhẩuđạt46 tỷ đồng .

Tập trung chỉ đạo hoàn thành các thủ tục xây dựng các cụm điểm công

nghiệptrên địa bàn ,để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tưvào huyện .

Công tác xây dựng cơ bản , giao thông - vận tải

Tổng sốvốn đầu tư phát triển thuộc vốn ngân sách nhà nước, do địaphương

quản lý 10 tháng ước đạt 21,28 tỉ đồng, vốn các doanh nghiệp là 1,1 tỉ đồng, vốn

hộgiađình là 9,7 tỉđồng .

Tích cực chỉđạo triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện các dự án xây

dựng, nâng cấp đường tỉnh lộ đường làng nghề, đườngphân lũ , đường vào bệnh

viện , đườnggiaothôngthuận lợiphục vụ đi lạicủa nhân dân .

Thươngmạidịch vụ : Tiếp tục triển khai các đềán xây dựng chợ , trung tâm

thươngmạitheo quy hoạch .

Tài chính - ngân hàng : Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 23,4 tỉ đồng,

đạt100,2 % so vớidự toán năm , tăng 182 % so vớicùng kỳ . Tổngchingân sách nhà

nướckhoảng62,15tỉđồng, đạt97,8 % dựtoán năm , tăng 116 % so vớicùngkỳ.

VĂNHÓA -XÃ HỘI

Công tác giáo dục - đào tạo :

Hoàn thành tốt chương trình kếhoạch giáo dục - đào tạo năm học 2005 -

2006. Chấtlượnggiáodục -đào tạo ởcác cấp học được duy trì. Tiếp tục duy trìphổ

cập tiểu học , THCS và xóa mù chữ , tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2006 -

2007

Văn hóa - thông tin , tuyên truyền :

Tập trung triển khai thực hiện quy chế sửađổi, bổ sung côngnhận các danh

hiệu văn hóa theo Quyết định số 308 /2005/QĐ - TTg của Thủ tướngChính phủ.

Đẩy mạnhphong trào “ Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa ” . Tổchức

lễ đón nhận 6 làng văn hóa, 3 cơquan văn hóa . Đến nay toàn huyện có 70 làng

văn hóa . Các cơquan thông tin đại chúng đãtập trung tuyên truyền phục vụ các

nhiệm vụ chính trị của huyện .

ĐƯỢC CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
up This

Để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành quy chế và chương trình làm

việc toàn khóa . Duy trì nếp sinh hoạt của Huyện ủy , Ban Thường vụ và Thường

trựcHuyện ủy.

Tổ chức nghiên cứu , quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội X của

Đảng , NghịquyếtĐạihộiĐảng bộ tỉnh lần thứXIV , Nghị quyếtĐại hộiĐảng bộ

huyện lần thứ XXI.Nhìn chung tư tưởng cán bộ đảng viênvà nhân dân trong

huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đã tổ chức mở4 lớp bồi dưỡng đối

tượngkếtnạpĐảng cho410 đốitượng .

Đãtiến hành khảo sát và đánh giá thựctrạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo , quản

lý các cấptronghuyệntừ năm 2003-2005 để có nhữnggiảipháptăng cườnglãnh

đạo công tác cẩn bộ giaiđoạn

nghĩa thực tế

2006- 2010 .cán Y

tin và Tập trung kiểmtra việc lãnh đạo , chỉđạo thực hành tiết liệm , chống lãngphí

theo chươngtrình kiểm tra năm2006 của Tỉnh ủy.
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P

hòng công chứng số 1 tỉnh

Hà Tây được thành lập ngày

14 tháng 4 năm 1992 theo

Quyết định số 102 QĐ /UB của

Tỉnh. Tính đến nay đã bước sang

năm thứ 15.

Phòng Công chứng có đặc điểm

là thường xuyên tiếp và giải quyết

việc của công dân và tổ chức có yêu

cầu côngchứng. PhòngCông chứng

đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị,

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cho

tới nay đã được Bộ Tư pháp, UBND

Tỉnh , Tổng cục Thuế.... tặng 18

bằng khen , giấy khen .Hai năm liền

2002 và 2003 được nhận cờ thi đua

của UBND tỉnh . Nhiều đảng viên ,

cán bộ viên chức được bằngkhen và

đạt danh hiệu chiến sĩ thi đuacơsở ,

chiến sĩ thi đua cấp tỉnh .

Phòng công chứng số 1 tỉnh Hà

Tây được giao 13 chỉ tiêu biên chế ,

trong đó có 09 có trình độ đại học

luật, 02 đại học kế toán tài chính,

.

01 lái xe , 01 nhân viên kỹ thuật . Số

đảng viên là 10, số công chứng viên

06 , trong đó có 01 trưởng phòng và

01 phó trưởng phòng. Ngoài ra cơ

quan còn ký hợp đồng dịch vụ với

nhiều người để phục vụ cho công

tácchuyênmônvà hoạt độngchung

của cơ quan . Phòng đã bố trí luận

chuyển trong nội bộ cơ quan theo - CÔNG CHỨNG SỐ I

định kỳ nên cán bộ có thểlàmđược

nhiều việckhác nhau .

Tổng số lệ phí đã thu đượccủa

các việc công chứng >3.067820.000 ₫

trong 9 tháng đầu năm 2006.

Các loại việc công chứng đều

được thực hiện theo cơ chế“một

cửa” đã góp phần thay đổi về chất

trong hoạt động củabộ máy chính

quyền .

Phòng Công chứng số I đã giữ

vững được uy tín đối với nhân dân .

Nhiều đơn vị bạn đã đến học tập và

trao đổi kinh nghiệm .

KAPTING TAY

SỬ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ TÂY
HỒ

Địa chỉ: 144 Trần Phú - Văn Mỗ - thị xã Hà Đông * Tel : 034 824288 * Fax : 034 826344

. NHỮNGTHÀNH TÍCH NỔI BẬT TỪ NĂM 2000 - 2005

M

* Đã giải quyết việc làm cho 135.500 lao động , đưa được 7.200 lao động đi làm việc và làm chuyên gia có thời

hạn ởnước ngoài. Dạy nghề cho 136.610 lao động , tỷ lệ lao độngqua đào tạo nghề năm 2005 đạt 25,04 %.

* Thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng chính sách các chếđộ ưu đãi của nhà nước với gần 20 vạn người có công

với cách mạng . Các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung

bình của nhân dân địa phương nơi cư trú. Các bà mẹ Việt Namanh hùngcòn sống đềuđượccơquan , doanh

nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Toàn tỉnh đã vận động được 13.720.356.856 đồng

vàoquỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nguồn quỹ này được quản lý và sửdụng đúngmụcđích .

hận H nâu • Đã có 322/322 xã, phường, thị trấn và 14/14 huyện, thị xã không còn hộ quá nghèo theo tiêu chí cũ , tỷ lệ hộ

nghèo còn 10,65 % theo tiêu chí mới. Cơ bản xoá xong nhà dột nát cho hộ nghèo đã được trung ương công

nhận hoàn thành chương trình . 20 miền nam sinh

mhan Haedi



45 TRƯỜNG
TRUNG HỌC

T

rải qua hơn45 nămxâydựng và trưởng thành Trườngtrunghọc Y tế

Hà Tây tuygặp nhiều khó khăn thiếu thốn , có lúc pháttriển mạnhvề

số lượng, có lúc bị thu hẹp lại, đối tượng đàotạo thường xuyên thay

đổi cho phù hợp với từng giai đoạn , có giai đoạn phải tách tỉnh ,

tách trường . Song dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào , cán bộ, giáo viên và học

sinh nhà trường luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn ,đưasựnghiệpgiáo

dụcvà đàotạo của trưởng không ngừng phát triển và luôn hướng tớitương

lai. Nhà trường xác định : hoạt động giảng dạy là công tác trọng tâm , quyết

định sự tồn tạivà phát triển của nhàtrường. Do vây , trong suốt nhiều năm

qua đã có sựtập trung cao cho việc giảng dạy và phụcvụ giảng dạy như

Y TẾ HÀ TÂY

xâydựngcơsởvật chất , bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ, viên chức

đểgóp phần nâng cáo chất lượng đào tạo, 100 % đội ngũ giáo viên nhà

trường đượctham gia tập huấn chương trình y học sưphạm . Có quy hoạch

bồidưỡng nâng cao trìnhđộchuyên môn , chính trị, ngoại ngữ ... bằng hình

thức cửcán bộđihọc . Công tác nghiên cứu khoa học là môi trường đàotạo

nên nhà trường quan tâm đến côngtác nghiên cứu khoa học . Nhà trưởng

còn làm tốtcông tác đàotạo lại cho cán bộ y tếđang công tác tại các trạm y

tếcơsởtại trung tâm ytế tuyến huyện và bệnh viện tuyến tỉnh , tham giatập

huấn và giảng dạy chương trình WB với hơn nghìnlượt học viên từ ban

giám đốc cáctrung tâm ytếhuyện tới cán bộ ytếởcơsở .

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Được tặng nhiều Bằng của khen Chính phủ, Bộ Y tế , Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh , Bộ Văn hóa - Thông

tin , Trung ươngđoàn Thanh niên CộngsảnHồChíMinh...

- Năm 2000 , được Nhà nước tặng thưởngHuân chươngLao động hạng Ba.

Tháng 11-2005 , được Nhànước tặng thưởng Huânchương Lao độnghạngNhì.

31 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Huy chương“ Vì sự nghiệp giáo dục” .

18 cá nhân được Bộ Y tếtặng thưởng Huy chương “ Vì sựnghiệp sức khỏe nhân dân” .

10cán bộ công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNamtặngthưởng Huy chương“ Vìtổ chức công đoàn ”

- Đảng bộ nhà trường liên tục được tặng bằngkhen Đảng bộ trongsạch , vững mạnh.
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BÁO

LÀM ĐỒNG

Cơ quan của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

利

Tiếng nóicủa Đảng hô , chính quyền , nhân dân Lâm Đồng

KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH SỐ BÁO ĐẦU

TIÊN (19-8-1977), 30 NĂM QUA BÁO LÂM

ĐỒNG KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC VƯƠN

LÊN , ĐỔI MỚI ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ DO ĐẢNGBỘCHÍNH

QUYỀNVÀ ĐỒNGBÀOCÁC DÂN TỘC TỈNH

LÂMĐỒNGGIAO PHÓ .

Hiện nay, Báo Lâm Đồng phát hành 3 kỳ / tuần (thứ

Hai, thứTưvà thứ Sáu ) tới đông đảo độc giả . Hàng tháng

xuất bản tờ tin - ảnh “ Dân tộc Miền núiLâmĐồng ” đến

hệ thống chính trị cơ sở , đồng bào dân tộc thiểu số , vùng

sâu vùng xa ... 5 năm qua , báo “Lâm Đồng điện tử ” là

thành viên tích cựccủa Website http://dalat.gov.vn

Địa chỉ: Số 8 Quang Trung Đà Lạt . ĐT : 063.822 472- 834 440. Email: tsbaolamdong@vnn.vn , Fax : 063.827 698



BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA

V

Vùngdân tộc miền núi Thanh Hóa có 220 xã , gồm 11 huyện miền núi và 26 xã

miền núi thuộc các huyện giáp ranh . Diện tích tự nhiên 8570 km , chiếm 77 %

diện tích tự nhiên toàn tỉnh . Dân số hiện nay có 1218.000 người, chiếm

32,7 % dân sốcả tỉnh . Là địa bàn cư trú của 7 dân tộc anh em: Kinh , Mường, Thái,

Thổ, Mông, Dao và Khơ mú. Trong đó dântộc thiểu sốcó 616.000 người,chiếm

50,6 % dân số miền núi. Vùng dân tộc miền núi của tỉnh từ trước đến nay luôn luôn

cóvị tríquan trọng vềchính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, anninhquốc phòng trong

tỉnh và cả nước. Vìvậy, ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 năm 1945thắng lợi, ngày

4tháng4 năm 1947BácHồ đã ký sắc lệnh số 41- SL thành lập Ủy ban Hành chính

đặc biệt Miền thượng du tỉnh Thanh Hóa tiền thân của cơ quan Ban Dân tộc

Thanh Hóa ngày nay .

UBND TỈNH THANH HÓA

BAN DÂN TỘC

WWE ON NAM Đ

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG

( 4/4/1947-4/4/2006)

VỚINHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG GẦN 60

NĂMXÂY DỰNGVÀTRƯỞNG THÀNH , CƠ QUAN BAN DÂN

TỘC THANH HÓA ĐÃ VINH DỰĐƯỢC ĐẢNG VÀNHÀNƯỚC

TẶNG THƯỞNG : HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT,

HẠNG NHÌ, HẠNG BA VÀ NHIỀU PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

KHÁC CHOTẬPTHỂVÀCÁ NHÂN .

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN

TIẾP THEO ĐẶT RA CHO BAN DÂN TỘC THANH HÓA LÀ

PHẤN ĐẤU VƯỢT BẬC NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ

TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, THỰC

HIỆN “BÌNH ĐẲNG , ĐOÀN KẾT, TƯƠNGTRỢ , GIÚP NHAU

NG PHÁTTRIỂN” .

AUO

TART MACH

B

Trưởng Ban

ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN NHÂN

an Dân tộc Thanh Hóa là cơquan chuyên mônthuộc Ủy ban

nhân dân tỉnh , có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân

dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác dântộc trên

địa bàn tỉnh .

T

hực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước với mục

tiêu “Bình đẳng , đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát

triển” , công tác dân tộc của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được các

thành tựu to lớn , góp phần quan trọng vào sựnghiệp cách mạng

chung cả tỉnh, cả nước. Trong những năm gần đây, công tácdân

tộc của tỉnh tiếp tục đạt được những thành tựu mới, thể hiện qua

các hoạtđộng sau :

Triển khai thực hiện quyết định 135 của Thủ tướng Chính phủ ,

vùng dân tộc miền núi Thanh Hóa đã xây dựng được 22 Trungtâm

cụm xã ; xây dựng 573 công trình cơ sở hạ tầng , trong đó có 151

công trình giao thông , 137 công trình thủy lợi, 109 công trình điện ,

151 công trình trường học , 15 công trình trạm y tế , 4 công trình

nước sinh hoạt , 3 công trình chợ và 3 công trình khai hoang ; thực

hiện tốt các dựán khác của chương như: dựán phát triển nông lâm

nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm , dựán đào tạobồi

dưỡng cán bộ cơ sở , dự án sắp xếp lại dân cư ở những nơi cần

thiết, v.v .. Nhìn chung , các công trình , các dự án đều hoàn thành

toàn diện, đạt chất lượng và hiệu quả cao , thiết thực cho đời sống

và dân cưvùng dựán.

Thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa ,

đồng bào các dân tộc miền núi được cung ứng cácmặthàngmuối -

ốt, dầu hỏa, giống cây trồng (lúa, ngô) , phân bón hóa học , tiêu thụ

hàng nông sản, bán trợ giá máy thu thanh đơn giản chocác hộgia

đình và xây dựng các trạm truyền thanh cho các xã 135 ,v.v...các

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẦM mặt hàng cơ bản đáp ứng đượcyêu cầu sản xuất và đời sốngnhân
1
dân ,góp phần bình ổn giá cả ởvùng dântộc miềnnúi.

PHÒNG GIÁO DỤC AN TH

Thực hiện chương trình 134, trong 2 năm 2005 - 2006 đã xóa

được 11. 400 ngôi nhà dột nát vàhộ chưa có nhà ở; hỗ trợ 1.548 ha

đất sản xuất cho 1.228 hộ và hỗ trợ 13,6 ha đất ở cho 678 hộ gia

đình ,v.v .

Từ kết quả thực hiện chương trình 134,135chính sách trợ giá

trợ cước vận chuyển hàng hóa và các chính sách khác , đời sống

vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc miền núi của tỉnh được

cải thiện và nâng lên rõ rệt, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ

gìn và pháthuy. Công tác xây dựngĐảng, chính quyền và cácđoàn

thểvữngmạnh được coi trọng . Hệthống chính trị đượctăngcường,

nănglực tổ chức quản lý và điều hành của cán bộđượctăng lên .An

ninhchính trị, trật tựan toànxã hội vùng dân tộc miền núiđược giữ

vững,gópphần quan trọng vào hoànthành nhiệm vụ chính trị của

địa phương .



HUYỆN LẬP THẠCH - TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH UBND

ĐỖ TIẾN YÊN

Làđơnvị quản lý hà

XATUDU

ĐỊA CHỈ : XÃ TỬDU - HUYỆN LẬP THẠCH - TỈNH VĨNH PHÚC

à đơnvị quản lýhành Chính nhà nước với 11 thôn , 18

| đơn vị Hành chính .

THÀNHTÍCH ĐẠTĐƯỢC 6THÁNGĐẦUNĂM2006 ;

Sản xuất nông - lâm nghiệp và thủ công nghiệp đạt tổng

diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm đạt 665,39 ha ước đạt

tổngsản lượng 3415,39 tấn sản lượng .

- Tổng đàn gia súc đạt 6.965 con vật nuôi.

- Bình quân lương thực đầu người đạt 273kg .

- Bình quân thu nhập đạt 2924.000 / người.

- Dịch vụ tiểu thủ công nghiệp thu hút được nhiều lao

động với nghành nghề đa dạng

- Công tác địa chính thực hiện quản lý đất đai theo luật

định làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất, giải quyết tranh

tedd

chấp đất đai.

- Xây dựng cơ bản : Tổng giá trị xây dựng cơ bản 6 tháng

đầu năm là 4.985.023 đồng, tiếp tục cố gắng xây dựng và tu

sửa trường học và nâng cấp tân tạo hồ thủy lợi .

- Công tác văn phòng thống kê, tài chính ngân sách thuế

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộchỉ đạo .

- Các công tác tuyên truyền TDTT xây dựng làng , xã văn

hóa và các công tác lao động thương binh xã hội, y tế , Dân số

kếhoạch hóa gia đình đềuđược triển khai đồng bộ vàthường

xuyên .

- Đặc biệt trú trọng công tác nội chính và giáo dục.

- Phổ biến giáo dục pháp luật làm tốt công tác tuyên

truyền của nghành tưphápvà quản lý hộ tịch .

ĐẢNG ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỬDU TÍCH CỰC PHẤNĐẤU

HOÀN THÀNH TỐTKẾ HOẠCHNHIỆM KỲ 2005 - 2010 CỦA

NGHỊQUYẾT ĐẠIHỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XVIII ĐỀ RA

td

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LẬP THẠCH VĨNH PHÚC

-2 thuộc quá tối Địa chỉ : Thị trấn Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc VIẾT,gồm tầng

.......

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Lập Thạch tiền thân là trường Bổ

Túc cán bộ,đếnnăm1993 được đổi

thànhTrung tâm Giáodục thường xuyên .

đoàn kết nhất trí thông suốt tư tưởng, xây

dựng rõ chức trách nhiệm vụ của mình hoàn

thành tốt công việc được Đảng , Nhà nước

giao .

xuyên có 17 CBCC, trong đó : 7 đồng chí là

đảng viên . dogod az 3 dni

Về cơ sở vật chất : DT 6.823m

o

interBoy Từ khi thành lập tới nay trung tâmluônHiện nay Trung tâm Giáo dục thường

nhân đượcsựquan tâmcủa lãnh đạo SởGiáo

dục và Đào tạo , của các cấp lãnh đạo Đảng ,

chính quyền , đoàn thể cùng sự kết hợp với

các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh giúp

NGUYỄN VĂN CỬ . Trung tâm Giáo dục thường xuyên phấn

đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao .

Toàn thể CBCC trung tâm có tinh thần

Giám Đốc

CÔNG TÁC XÃ HỘIHÓA GIÁO DỤC ,

Phòng học 12 phòng

Nhàđiều hành 2tầng : 10 phòng

Sân vườn , giảng đường đảm bảo xanh ,

sạch đẹp

Trung tâm luôn phốihợp vớicácđơn vị trên địa bàn thực hiện chức năng nhiệmvụ được giao , tạo điều kiện đáp ứng tối đa

nhucầu người học BT-THPT và học nghề

Thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp dạy nghề theo QĐ1070/QĐ -CTcủa CTUBND Tỉnh và nghị quyết 05/HĐND

Tỉnh .Trungtâmđã chủ động phối hợp vớicác trường , Trung tâm dạy nghề để tạo điều kiện cho học sinh có nhu cầu học nghề

đểcócơhội việc làm sau khi tốt nghiệp BTTHPT

THANETICHDATDUCC

Huyện ủy khen tặng chi bộ trong sạch vững mạnh trong 5 năm liền

Trung tâm đạt tiên tiến xuấtsắc do CT UBND tỉnh tặng cờđơn vị dẫn đầu (là 1 trong 6) đơn vị dẫn đầu ngành GDĐTtỉnh

Vĩnh Phúc.



CÔNG TY CAO SU CHƯ PRÔNG

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Địa chỉ : Xã La Đrăng - huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (059 ) 843 186 - 843 188 Fax: (059) 843 180

Giám đốc: Ks. PHAN SỸ BÌNH

NGÀNH NGHỀ :

> Trồng , chăm sóc , khai thác, chế biến cao su,

cà phê.

» Diện tích cao su hiện: 6.498 ha.

» Diện tích cà phê : 190 ha.

» Diện tích cao su đang khai thác : 4.127 ha.

> Tổng sản lượng mủ năm 2005 : 5.600 tấn .

» Dự kiến diện tích năm 2006 đưa vào khai

thác : 4.600 ha.

» Công ty có hai Nhà máy chế biến phân vi sinh công suất 5.000 tấn /năm . Một nhà

máy chế biến cao su, tổng công suất 6.000 tấn /năm . Một nhà máy chế biến Phân vi

sinh công suất 5.000 tấn /năm . Một nhà máy chế biến gỗ cao su, công suất 6.000

tấn /năm .

> Kế hoạch nộp ngân sách năm 2006 sẽ cao hơn năm 2005. Đời sống CBCNVC luôn

phát triển. Thu nhập tiền lương năm 2005 bình quân đạt 2 triệu đồng/người /tháng.

Dự kiến năm 2006 bằngvà cao hơn năm 2005.

» Công ty Cao su Chư Prông sẵn sàng liên doanh , liên kết với các đơn vị trong và

ngoài nước về trồng, chăm sóc, chế biến cao su.

> Hơn 28 năm xây dựng và trưởng thành , Công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ

tiêu kinh tế, kế hoạch Nhà nước giao.

CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC KHEN THƯỞNG :

• Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

• 01 Huân chương Lao động hạng Nhất .

0 01 Huân chương Lao động hạng Hai.

• 01 Huân chương Lao động hạng Ba.

• 01 Huân chương Chiến công hạng Hai.

• Cờ Luân lưu Chính phủ và nhiều cờ, bằng khen

của Chính phủ, các bộ , ngành và UBND tỉnh

Gia Lai .
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CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TIẾN

DOVITEC

ISO 9001 :2000

SA 8000

VŨ NGỌCTHUẦN

TGĐ kiêm BTĐU

DONG TIEN GARMENT CO., LTD

Địa chỉ : Số 10 , đường 5 , phường Tân Tiến , TP . Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tel : 061. 3 822 248 - 3 822 030

Email: dovitec@hcm.vnn.vn Website: www.dovitec.com.vn

ĐƠN VỊ ANH HÙNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

hành lập năm 1990,

chuyên sản xuất -

t kinh
doanh

và xuất

nhập khẩu các loại sản

phẩm may mặc cao cấp , các

mặt hàng thời trang phục

vụ xuất khẩu và tiêu dùng

nội địa . Hiện Công ty có quan hệ Sản xuất - Kinh

doanh với hơn 30 khách hàng thuộc nhiều nước

và vùng lãnh thổ trên thế giới.

MA

CTY TNHH MAY

EN

DAN YONG L

LE
DONINHANDAN

ANH HÙNG LAO ĐỘNG

ĐỒNG TIÊN
THỜI KỲ ĐỐI MỖI

Công ty đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

KY BOYMON

Công ty đã được cung cấp các chứng chỉ : ISO

9001 :2000 ; SA 8000 và WRAP. Được trang bị hơn

2.600 thiết bị may công nghiệp hiện đại . Hình

thành 8 xí nghiệp và 5 phòng ban chuyên môn . Năng lực sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 4.000.000 sản

phẩm, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu đạt từ 32-40 triệu USD/năm. Luôn giữ được

uy tín cao trong hợp đồng sản xuất - kinh doanh với khách hàng .

Thành tích nổi bật trong quá trình hoạt động : Phát triển từ một xí nghiệp nhỏ với 200 công nhân , máy

móc lạc hậu cũ kỹ, nguồn vốn lưu động bằng 0. Hơn 16 năm qua, Công ty đã đoàn kết, dám nghĩ, dám làm,

không ngừng đầu tư , phát triển toàn diện, đạt mức tăng trưởng bình quân từ 10-20%/năm. Đạt tỷ suất lợi

nhuận trên 01 đồng vốn cố định bình quân: 61,27%. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về lợi suất lợi nhuận ,

nộp ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, khấu hao tài sản cố định và tích lũy ... Đã đào tạo , tuyển

dụng và giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động trẻ . Năm 2005, đạt mức thu nhập bình quân đầu người là

1.850.000 đồng/người/ tháng . 9 tháng đầu năm 2006, đạt 1.931.000 đồng/người/tháng .

Công ty là một trong những doanh nghiệp làm tốt công tác nhân đạo xã hội và “Đền ơn đáp nghĩa” . Đã

ủng hộ tiền và vật chất trị giá gần 6 tỉ đồng cho các chương trình nhân đạo xã hội trong và ngoài tỉnh . Năm

2006, dự kiến đóng góp 1 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện và cứu trợ nhân đạo...

Khen thưởng thi đua: Tập thể CB - CNV Công ty đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Danh hiệu Anh

hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ba Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba. 3 Cờ thưởng Luân lưu

“Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

và các bộ, ngành TW ... Đạt các giải thưởng : Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam năm 2005 &

2006. Cúp vàng vì sự tiến bộ xã hội 2005, Cúp vàng ISO- 2006 . Được tặng thưởng nhiều Huy chương vàng về

chất lượng sản phẩm tại các Hội chợ Thương mại quốc tế , trong nước và khu vực.

Đảng bộ cơ sở Công ty , phát triển từ 4 đảng viên (năm 1991) lên 53 đảng viên (năm 2005). 15 năm liên

tục đạt danh hiệu đảng bộ TSVM . Được BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen .

Cá nhân Tổng Giám đốc, kiêm Bí thư Đảng ủy Vũ Ngọc Thuần đã được tặng thưởng: hai Huân chương

Lao động hạng Nhì & Ba, CSTĐ toàn quốc năm 2000 , Doanh nhân văn hóa 2005 , Doanh nhân Việt Nam tiêu

biểu 2006 , Nhà quản lý giỏi Việt Nam 2006 và nhiều khen thưởng có giá trị khác...
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ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXI

NHIỆM KỲ 200 01

HUYỆN ĐÀN PHƯƠNG

I. VỀ KINH TẾ:

ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN PHÙNG - HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - TỈNH HÀ TÂY

ĐIỆN THOẠI: 034.885 347; 886 321 * BÍ THƯ :NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2006

Tổng sản phẩm (GDP theo giá cố định 1994 )

9 tháng ước đạt 415 tỉ đồng đạt 77,42 % kếhoạch , tăng

13,6 % so cùng kỳ 2005 , cơ cấu kinh tếtiếp tục chuyển

dịch tíchcực, tăng tỷtrọng công nghiệp và dịch vụ .

1. Sản xuất nông nghiệp :

Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các ngành , các xã,

thị trấn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng , gieo cấy

đúng thời vụvà đẩy mạnhthâm canh .

Chỉ đạo 07 xã hoànthành lập dựán trồng bưởi diễn

với diện tích 226ha.

Chăn nuôi đàn bò phát triển khá , đàn lợn , gia cầm

có hiệu quả, giá cả sản phẩm chăn nuôi ổn định .

2. Sản xuất công nghiệp, TIGN , xây dựng , giao

thông, hưu điện , điện lực:

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ƯỚC đạt

259,893 tỉ đồng = 120 % so cùng kỳ.

bán.

Tíchcực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ

Tích cực chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng

đường 32A.

Ngành điện lực có nhiều cốgắng phục vụ sản xuất

và đời sống .

vụ:

3. Công tác tài chính , ngân hàng , thươngmại, dịch

Thu ngân sách nhà nước giao huyện thu đạt khá,

ước đạt44tỉ 765 triệu đồng , đạt93,2 % dựtoán năm .

Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển . Công tác

quản lý thị trường được tăng cường . Tổchức tốt hội chợ

triển lãm “Đan Phượnghội nhận và phát triển ” .

II. CÔNG TÁC VĂN HÓA - XÃHỘI:

Thường xuyên tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ

trọng tâm của địa phương, gắn với tổ chức các hoạt

động kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng toàn

quốc lần thứX.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên . Chi

đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp bậc THPT đảm bảo an

toàn, đúng quy chế.

Công tác phục vụ và dịch vụ khám chữa bệnh cho

các đối tượng tiếp tục được đổimới, có tiến bộ .

III. CÔNGTÁCXÂY DỰNGĐẢNG:

Các cấp ủy thường xuyên tăng cường chỉ đạocông

tác tuyên truyền , giáo dục chính trị tư tưởng , sát đối

tượng có chuyển biến tích cực vềnhậnthứccủa cánbộ

đảng viên và nhân dântrong tình hình mới.

Ban thường vụ huyện ủy đã tiến hành kiểm tra , hổ

khuyết việc xây dựng chương trình toàn khóa và

chương trình công tác năm 2006 của Đảng ủy các xã.

thị trấn . Tiến hành kiện toàn mộtsốchức danh lãnh đạo

chủ chốt xã , trưởng , phó phòng ban của huyện , đảm

bảo đúng quy trình , tiêu chuẩn .

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010 :

- Tốc độ phát triển kinh tế (GDP) hằng năm đạt 16%, trong

đó công nghiệp , xây dựng 19%, nông nghiệp 5,6%, dịch vụ

thương mại21,7 %.

- Cơ cấu kinh tế : công nghiệp , xây dựng: 40 %, nông nghiệp

22,5%, dịch vụ thươngmại37,5 %.

Giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 60% giá trị sản xuất

ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác đạt

50 triệu đồng/ha/năm .

Thu nhập bình quân đầu người 10 triệu 600 nghìn

đồng/năm

Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm

16% trởlên

- 35 % trởlên lao động được đào tạonghề.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1%- 1,5 % (theo tiêu chímới)

- Giảm tỷ lệ sinh 0,5 % năm

- Giảm tỷ lệ trẻem dưới5 tuổi suydinhdưỡngxuốngcòn 16 %

-Đến năm 2010đạtphổcậpgiáo dục bậc trung học.

- Đến năm 2010: 60% số làng , cơ quan , 80 % số hộ đạt tiêu

chuẩn văn hóa .

- Giữ vững an ninh , trật tư , hoàn thành nhiệmvụ quân sự địa

phương .

- Xây dựng Đảng, chính quyền trongsạch vữngmạnh

- 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng trong sạch vữngmạnh , 5

năm kết nạp 750 đảng viên mới trởlên .
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TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Ngày truyền thống của Nhà trường : 24 - 03 - 1952

ĐẢNG BỘ TRƯỞNGTRUNG HỌC CNQP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THƯ VI

- NHIỆM KỲ 2005 - 2008

HIỆU TRƯỞNG- NHÀ GIÁO ƯU TÚ

ĐẠI TÁ - THẠC SỸ NGUYỄN ĐỨC HẢI

Trường trung học công nghiệp quốc

phòng có tiền thân là các trường:

- Trường nghiệp vụ quân giới : thành

lập ngày 24.03.1952

- Trường quản lý xí nghiệp 1 : thành lập

ngày 07.06.1978

- Trường công nhân kỹ thuật 3: thành

lậpngày 21.02.1977

- Trường bổ túc cán bộ: thành lập ngày

21.03.1977

Địa chỉ : xã Thanh Vinh ,

thị xã Phú Thọ , tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : 0210.820 227

Fax: 0210.822 136

Cơ sở 2 : Phường Ngọc Thụy,

Q. Long Biên , Tp.Hà Nội

Điện thoại: 04.827 3264

Nhiệm vụ :

- Đào tạo CNKTcho các đơn vị thuộc tổng cục CNQPvà toàn quân .

- Đào tạo kỹ thuật viên và nhân viên kinh tế có trình độ trung cấp

choTổng cục , toàn quân và quốc tế.

- Bổ túc các chuyên đề về kinh tế , kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho

thợ bậc cao các ngành cơ khí , điện công nghiệp và dân dụng cho các đối

tượng trong Tổng cục .

- Đào tạo hệ dân sự phục vụ sự nghiệp CNH , HĐH , hợp đồng đào

tạo cho các thành phần kinh tế .

- Nghiên cứu , ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện và

sản xuất , tham gia nghiên cứu các đề tài về quản lý kinh tếtrong các nhà

máy quốc phòng .

- Tổ chức dịch vụ sản xuất , kỹ thuật , xúc tiến việc làm .

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTổng cục và bộ Quốc phòng giao .

Quymô đào tạo :

- Lưu lượng học viên hàng năm : 2000 hv; quy mô đào tạo trên

4000 hv với 27 ngành nghề trong đó có 5 ngành trung cấp kỹ thuật , 3

ngành kinh tế và 19 nghềCNKT.

học.

- 100 % giáo viên đạt chuẩn , trong đó có 15% có trình độ trên đại

- Nhà trường đang xây dựng đề án nâng cấp trường lên bậc cao đẳng

kỹ thuật.

Trong gần 55 năm phấn đấu , xây dựng, trưởng thành trường đã

được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý :

-

tặng ) .

- 01 Huân chương Quân công hạng Nhì .

- 01 Huân chương Chiến công hạng Nhất.

- 03 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

- 02 Huân chương Chiến công hạngBa .

- 01 Huân chương Lao động hạng Ba .
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của Đảng vào cuộc sống TạpchíCộngsản

ĐỔI GIỚI VÀ TIẾP TỤCHOÀN THIỆ

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

TRƯỚC YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

TRƯƠNG TẤN SANG

Lời Bộ Biên tập : Đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của

Đảng là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong toàn bộ công

tác xây dựng Đảng trước yêu cầu , nhiệm vụ cách mạng hiện nay; là một

trong những nhân tốgóp phần quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của Đảng ngang tầm sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước. Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu

cùng bạn đọc bài viết riêng cho Tạp chí Cộng sản của ĐỒNG CHÍ

TRƯƠNG TẤN SANG , Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Trung ương Đảng về vấn đề này.

quyTHỰC tiễn phát triển phong phú về

mô , tốc độ và chiều sâu sau 20 năm của

| công
cuộc

đổi
m
ớ
i

đòi
hỏi

Đảng

ta

phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn nhằm

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

ngang tầm nhiệm vụ. Để phát huy tích cực

nhất những thành tựu của 20 năm đổi mới ,

Đảng ta ý thức và tự đòi hỏi : Phải " Đổi mới

và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của

Đảng" ( ) , " ... bảo đảm vừa nâng cao vai trò

lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ

động , sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Nhà

nước , Mặt trận , các đoàn thể nhân dân, và

người đứng đầu; khắc phục khuynh hướng

buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện làm thay;

phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống

chính trị" (2), "thắt chặt mối quan hệ máu thịt

giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân " .

Đó là mục đích , yêu cầu và nội dung của

việc đổi mới , hoàn thiện phương thức lãnh đạo

của Đảng hiện nay. Có thể nói, sự thành công

hay không của sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa những năm tiếp theo tùy thuộc

một phần cơ bản và quan trọng vào việc đổi

mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của

Đảng . Bởi lẽ , phương thức lãnh đạo là cách

thức, phương pháp , bước đi để thực hiện nhiệm

vụ , nội dung lãnh đạo , là nhân tố quan trọng

bảo đảm cho đường lối đi vào cuộc sống thông

qua phong trào hành động cách mạng của

ngọn cờđộng đảo nhân dân lao động , dưới

của Đảng.

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006, tr 306

(2) Văn kiện đã dẫn , tr 281

Số 24 (tháng 12 năm 2006 ) 3
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Tạp chí Cộng sản

Nhìn lại hơn 60 năm cầm quyền lãnh đạo

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc, qua mỗi chặng đường , căn cứ vào

nhiệm vụ , Đảng ta luôn chủ động cải tiến , đổi

mới phương thức lãnh đạo phù hợp với yêu

cầu phát triển của thực tiễn , khẳng định ngày

càng vững chắc vị trí, vai trò quyết định mọi

thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đồng thời ,

không ngừng trưởng thành và tích lũy được

không ít kinh nghiệm quý báu trên phương

diện này .

Đặc biệt, từ năm 1986 ,Đảng ta khởi xướng

và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện . Để

thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện , sâu sắc

đất nước, Đảng đứng trước yêu cầu phải đổi

mới nội dung và phương thức lãnh đạo , từng

bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của dân , do

dân và vì dân , xây dựng nền kinh tế nhiều

thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có

sự quản lý của Nhà nước . Nhiều hội nghị, mà

trước hết là Hội nghị Trung ương 6 (khóa VI) ,

năm 1989, Đảng ta đề ra những quan điểm đổi

mới phương thức hoạt động của hệ thống

chính trị phù hợp với điều kiện mới . Bước đầu

hình thành một số quan điểm cơ bản định

hướng cho quá trình đổi mới nội dung và

phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều

kiện đảng cầm quyền . Đại hội VII tiếp tục

khẳng định những quan điểm đó và là một nội

dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội. Qua các Hội nghị Trung ương tiếp theo và

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ

khóa VII (tháng 1-1994) , các Đại hội VIII

( 1996) , IX (2001) và X (2006) , Đảng tiếp tục

cụ thể hóa, làm sáng tỏ và phong phú hơn các

quan điểm chỉ đạo , yêu cầu và bước đi không

ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo một cách

vừa tổng quát vừa cụ thể trên các lĩnh vực của

đời sống xã hội ; đã đạt được nhiều tiến bộ

trong thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới .

Bước tiến rất quan trọng là, đáp ứng yêu

cầu phát triển của công cuộc đổi mới, Đảng ta

nhận thức ngày càng toàn diện hơn, rõ ràng

hơn , sâu sắc và ngày càng trưởng thành hơn

không chỉ trong hoạch định nội dung lãnh đạo ,

phạm vi lãnh đạo mà còn linh hoạt, sáng tạo ,

đa dạng và hiệu quả hơn trong thực thi phương

thức lãnh đạo đối với Nhà nước nói riêng và

toàn bộ hệ thống chính trị nói chung. Các cơ

quan lãnh đạo của Đảng nêu cao vai trò lãnh

đạo, chỉ đạo và quyết định những vấn đề trọng

yếu mà Quốchội, Chính phủ , các ngành , các

địa phương đề xuất, bảo đảm sự lãnh đạo tập

trung thống nhất; khắc phục dần tình trạng

hoặc ôm đồm , bao biện, hoặc buông lỏng,

phiến diện, từng bước phát huy vai trò chủ

động của cơ quan nhà nước trong quản lý điều

hành ; phát huy tính chủ động sáng tạo của các

đoàn thể và tính tích cực xã hội của các tầng

lớp nhân dân . Từngbước nâng cao chất lượng

các quyết định , đổi mới quy trình ra nghị

quyết, cải tiến lề lối làm việc , phát huy dân

chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân , củng cố và

phát huy các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt

đảng. Tập trung sức lực, trí tuệ vào việc thực

hiện nhiệm vụ trung tâm là xây dựng kinh tế ,

củng cố và tăng cường ổn định chính trị ,

không ngừng đổi mới, xây dựng , chỉnh đốn

Đảng là nhiệm vụ then chốt và củng cố, nâng

cao hiệu lực quản lý nhà nước , vai trò của Mặt

trận Tổ quốc , các đoàn thể , phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc .

Mặc dù vậy, cho đến nay, việc đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng chưa tương

xứng với yêu cầu đổi mới trên các phương

diện của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, nhất là những khâu đột phá, những lĩnh

vực quan trọng (xây dựng đồng bộ thể chế

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , trọng tâm là đổi mới cơ chế, chính

sách... ; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt

động của hệ thống chính trị trong đó trọng tâm

4. Số 24 ( tháng 12 năm 2006 )



Đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Gộng sản

là cải cách hành chính ) ; chưa đáp ứng hiệu

quả yêu cầu đổi mới trong tổ chức và hoạt

động của Nhà nước và của các đoàn thể . Trên

một số lĩnh vực còn lúng túng, cả về nhận thức

và tổ chức hoạt động ; có không ít vấn đề chưa

thật sáng tỏ; chưa cụ thể hóa và thể chế hóa

được một số quan niệm, phương hướng chỉ đạo

xây dựng và đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đã được đề ra . Trongmột số tổ chức và

lĩnh vực, ở một số khâu , còn chưa phân định

thật rõ chức năng , nhiệm vụ, mối quan hệ giữa

Đảng và Nhà nước, nhất là trong điều kiện xây

dựng Nhà nước pháp quyền xãhội chủ nghĩa ,

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc

tế ... Vẫn tồn tại tình trạng bao biện lẫn tình

trạng buông lỏng, thậm chí còn lúng túng ở

một số phương diện . Công tác lãnh đạo, chỉ

đạo , tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng

vẫn là một khâu yếu, chưa khắc phục kịp thời

và hiệu quả. Đảng ta nhấn mạnh: " Việc đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn chậm

và lúng túng. Chậm nghiên cứu và ban hành

những quy định cụ thể về phương thức Đảng

lãnh đạo Nhà nước; chậm xây dựng các cơ chế

phối hợp giữa các tổ chức trong hệthống chính

trị" (3). Nhất là, "một số vấn đề ở tầm quan

điểm , chủ trương lớn chưa được làm rõ nên

chưa đạt được sự thống nhất cao về nhận thức

và thiếu dứt khoát trong hoạch định chính

sách , chỉ đạo điều hành ... Sự chỉ đạo tổ chức

thực hiện chưa tốt ... Tình trạng nói nhiều làm

ít, làm không đến nơi đến chốn hoặc không

làm còn diễn ra ở nhiều nơi ... Công tác kiểm

tra , thanh tra còn thiếu hiệu lực " (4 ) .

Trước đòi hỏi cấp bách của đất nước hiện

nay phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức,

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diệnvà đồng

bộ, phát triển nhanh và bền vững hơn , Đảng ta

phải tiếp tục đổi mới sâu sắc, hoàn thiện hơn

nữa phương thức lãnh đạo trên cơ sở thấu triệt

những quan điểm cơ bản sau đây:

Một là, đổi mới, hoàn thiện phương thức

lãnh đạo của Đảng phải xuất phát từ đường

lối chính trị thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn

diện . Đại hội X của Đảng đã hoạch định nhiệm

vụ cách mạng và nội dung lãnh đạo của Đảng,

theo đó , phương thức lãnh đạo nhất thiết phải

thay đổi cho phù hợp . Đó là yêu cầu khách

quan của nhiệm vụ chính trị, là đòi hỏi của các

cấp ủy và tổ chức đảng , của toàn bộ hệ thống

chính trị .

Hai là, đổi mới, hoàn thiện phương thức

lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ với đổi mới

tổ chức và cơ chế vận hành của cả hệ thống

chính trị. Đây là một nội dung, một bộ phận

trọng yếu củatoàn bộ công tác xây dựng

Đảng; là sự biểu hiện tập trung và sinh động

năng lực lãnh đạo chính trị, văn hóa chính trị

của Đảng. Xác định đúng, phân định rõ vị trí,

chứcnăng, nhiệm vụ, tổ chức và mối quanhệ

giữa Đảng với các tổ chức khác trong hệ thống

chính trị, đặc biệt là với Nhà nước trong tiến

trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa.

Gắn việc xây dựng, đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng với việc kiện toàn nâng cao

chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ

thống chính trị phải có bước đi phù hợp .

Ba là, đổi mới, hoàn thiện phương thức

lãnh đạo của Đảng phải phù hợp với trình độ

trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trình độ

dân chủ của Đảng, trình độ dân chủ của toàn

xã hội và hệ thống tổ chức của Đảng, đặt

vững trên nền tảng nguyên tắc tập trung dân

chủ. Có thể nói, đây là một trong những vấn đề

có tính quyết định. Hệ thống tổ chức bộ máy

đảng , bản lĩnh , trìnhđộ và phong cách lãnh

đạocủa người đứng đầu cấp ủy có ảnh hưởng

quan trọngđến phương pháp lãnh đạo , lề lối và

phong cách làm việc của cấp ủy và tổ chức

(3 ) Văn kiện đã dẫn , tr 272 - 273

(4) Văn kiện đã dẫn , tr 65 - 66
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đảng . Do đó , bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh

đạo , cá nhân phụ trách , bí thư cấp ủy phải thật

sự là người tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ về

phong cách công tác ; đồng thời, cụ thể hóa ,

thể chế hóa quan điểm , chủ trương đổi mới

phương thức lãnh đạo thành điều lệ , quy chế ,

quy trình công tác là rất quan trọng . Nâng cao

trình độ mọi mặt, trước hết là trình độ chính trị

và trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ, đảng

viên. Phát huy dân chủ trong Đảng một cách

mạnh mẽ làmtiền đề và động lực phát huy dân

chủ xã hội một cách đúng hướng, toàn diện

nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng một

cách chủ động và hiệu quả.

Bốn là, đổi mới, hoàn thiện phương thức

lãnh đạo của Đảng phải đặt trong mối liên hệ

của sự phát triển khoa học lãnh đạo , quản lý

và điều kiện , phương tiện kỹ thuật phục vụ sự

lãnh đạo .Theo quy mô và tốc độ của công

cuộc đổi mới, dù muốn hay không , việc đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải sử

dụng một cách phù hợp và hữu hiệu thành tựu

của các khoa học chuyên ngành và liên ngành

(điều khiển học , tâm lý học, xã hội học, tin học

và các phương tiện kỹthuật giáo dục và truyền

thông...) . Đólà yêu cầu , nhu cầu phù hợp với

xu thế phát triển hiện nay .

Năm là, phải lấy hiệu quả của việc tổ chức

thực hiện đường lối chính trị, sự trưởng thành

toàn diện của Đảng, của hệ thống chính trị,

trình độ phát triển dân chủ của xã hội, mối

liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và

nhân dân làm thước đo quyết định sự thành

công hay không của việc đổi mới , hoàn thiện

phương thức lãnh đạo của Đảng. Đây là sự

kiểm chứng đúng đắn và nghiêm khắc nhất vai

trò , năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng . Các cấp ủy, các tổ chức đảng từ Trung

ương tới chi bộ , mỗi đảng viên phải lấy đó làm

tiêu chí để tự soát xét, đánh giá mình , từ đó

chủ động điều chỉnh kịp thời phương pháp,

hình thức công tácphù hợp trong việc lãnh đạo

thực hiện đường lối chính trị .

Trong quá trình đổi mới và hoàn thiện

phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết , cần

tiếp tục nắm chắc và quán triệt hơn nữa một số

vấn đề về nguyên tắc đảng cầm quyền trong

điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa , phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , hội nhập

kinh tếquốc tế và không ngừng hoàn thiện cơ

chếvận hành của hệ thống chính trị.

Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước và chịu

trách nhiệm về mọi thành công, thiếu sót trong

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự

lãnh đạo của Đảng là để đảm bảo quyền lực

thực sự thuộc về nhân dân . Vì, chỉ có Đảng

lãnh đạo thì Nhà nước mới thực sự là Nhà nước

của dân , do dân và vì dân . Đảng không buông

lỏng sự lãnh đạo , nhưng cũng không đứng trên

Nhà nước , không độc đoán , mà phải thực thi

chứcnăng, nhiệm vụ lãnh đạo củamình thật sự

dân chủ, theo khuôn khổ pháp luật. Đây không

chỉ là vấn đề có tính nguyên tắc mà còn là bài

học kinh nghiệm sau 20 năm đổi mới .

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống

xã hội chủ yếu thông qua Nhà nước . Do đó ,

Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo là để phát

huy mạnh mẽ vai trò , hiệu lực của Nhà nước

và các đoàn thể chính trị - xã hội . Tăng cường

sự lãnh đạo của Đảng , phát huy hiệu lực quản

lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ

của nhân dân là những nhân tố thống nhất.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước là

thước đo trình độ lãnh đạo của Đảng. Đổi mới,

hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng là

phải làm cho Nhà nước thực sự của dân , do

dân , vì dân và vì mục tiêu tối cao là bảo vệ và

phục vụ lợi ích nhân dân . Là lực lượng duy

nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội, Đảng

đặc biệt đề phòng phạm phải các sai lầm như :

quan liêu , lạm quyền, thoái hóa, biến chất, đặc

quyền, đặc lợi ... Vấn đề mấu chốt là , phải phân

định rõ chức năng của Đảng và của Nhà nước ,

của các đoàn thể , xây dựng và hoàn thiện cơ
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chế, hình thức , biện pháp phát huy dân chủ,

ngăn ngừa, khắc phục sai lầm ; hết sức chăm lo

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, phát

huy mạnh mẽ trí tuệ , nghị lực và năng lực sáng

tạo to lớn của nhân dân .

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa Việt Nam, một trong những vấn đề quan

trọng là, xây dựng phương pháp , cách thức

quản lý nhà nước bằng pháp luật, tuân thủ luật

pháp , là nêu cao vai trò của pháp chế, yêu cầu

mọi tổ chức, mọi công dân đều phải tôn trọng

và tuân thủ pháp luật... nhằm phục vụ và bảo

vệ tốt nhất lợi ích của nhân dân, của đất nước .

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà

chúng ta xây dựng là Nhà nước của dân , do

dân và vì dân , dựatrên cơ sở khối đại đoàn kết

toàn dân , lấy liên minh giữa giai cấp công

nhân với nông dân và đội ngũ trí thức làm nền

tảng , do Đảng lãnh đạo.

Trên thực tế, cần lưu ý trong một số lĩnh

vực, một số vấn đề không thể phân chia một

cách máy móc, càng không thể đồng nhất giữa

sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà

nước , tính chủ động của các đoàn thể chính trị,

vì các vấn đề đó có sự khác nhau về chủ thể

thực hiện , về hình thức thực hiện, cách thức và

công cụ thực hiện .

Theo phương hướng đó, để đổi mới, hoàn

thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối

với Nhà nước, cần giải quyết tốt các vấn đề

sau đây:

1 - Đại hội X của Đảng chỉ rõ : " Tập trung

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối

với Nhà nước coi đây là khâu mấu chốt trong

việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

nói chung" . Theo đó, Đảng lãnh đạo Nhà nước

bằng đường lối , quan điểm , các nghị quyết,

quyết định , nguyên tắc giải quyết các vấn đề

trọng đại của quốc kế dân sinh; xử lý những

vấn đề cụ thể , nhưng có ý nghĩa chính trị quan

trọng , mệnh hệ tới nhiều giai cấp, tầng lớp và

những vấn đề phức tạp trong quan hệ quốc tế .

Trong khi kiên trì nguyên tắc Đảng lãnh đạo

tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt đối với lĩnh

vực quốc phòng và an ninh , cần phát huy tốt

vai trò , chức năng quản lý, điều hành của Nhà

nước trong các lĩnh vực đó. Xây dựng cơ chế

vậnhành của Nhà nước, bảo đảm tất cả mọi

quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân .

2 - Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa, cụ

thể hóa đường lối của Đảng thành Hiến pháp,

pháp luật, kế hoạch , các chương trình mục tiêu

lớn của Nhà nước , bảo đảm cho Nghị quyết

của Đảng đi vào cuộc sống một cách đầy đủ ,

kịp thời và hiệu quả. Đảng lãnh đạo nhưng

không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại,

phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo

của Nhà nước trong trong quản lý đất nước và

xã hội .

3 - Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước phù

hợp với nhiệm vụ mới, trước hết bảo đảm xây

dựng Nhà nước thực sự trong sạch, vững

mạnh , hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao.

Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc thống

nhất lãnh đạo và quản lý công tác tổ chức cán

bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt công tác trong

các cơ quan nhà nước ; đồng thời tôn trọng,

phát huy trách nhiệm của các tổ chức , phát huy

mọi sáng kiến của cán bộ, đảng viên là công

chức, viên chức. Trong việc đổi mới tổ chức,

cán bộ và phương thức hoạt động của Nhà

nước, phải đặc biệt quan tâm , bảo đảm ổn

định , giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa,

nhất là trước những bước ngoặt của cách

mạng, sự biến động không thuận lợi của đời

sống chính trị quốc tế .

4 - Kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo bằng tổ

chức đảng với lãnh đạo thông qua cá nhân

đảng viên , nhất là người đứng đầu, trong bộ

máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân

chủ và nêu cao vai trò trách nhiệm của đảng

viên là người đứng đầu. Cùng với việc kiện

toàn bộ máy, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của

các tổ chức đảng, trước hết là đảng đoàn, ban
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cán sự đảng trong các cơ quan nhà nước, cần

chú trọng nâng cao trách nhiệm và tính đảng

của các đảng viên hoạt động trong các cơ quan

này. Mọi đảng viên, bất kể ở cương vị nào, đều

phải luôn nêu cao tính đảng cả trong nhận

thức , hành động, trong giữ gìn phẩm hạnh và

lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân , tôn

trọng quyền làm chủ của nhân dân .

5 - Đảng kiểm tra , giám sát hoạt động của

bộ máy nhà nước thông qua tổ chức đảng ,

đảng viên; đồng thời, lãnh đạo công tác thanh

tra của Nhà nước ; lãnh đạo tổ chức, động viên

quần chúng kiểm tra , giám sát các công việc

và hoạt động của Nhà nước; phát huy mặt tốt,

khắc phục mặt yếu kém , đẩy lùi tiêu cực .

Thông qua đó , tổng kết kinh nghiệm , luôn bổ

sung,hoàn chỉnh đường lối , chủ trương của

Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước . Xây

dựng quy ché công tác và chỉ đạo việc phối

hợp kiểm tra của cấp ủy với thanh tra nhà nước

và thanh tra nhân dân , nhằm nâng cao chất

lượng kiểm tra , thanh tra làm cho sự lãnh đạo

của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đạt hiệu

lực và hiệu quả cao và đúng pháp luật.

Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm

cho Nhà nước hoạt động theo đúng đường lối

chính trị, bảo đảm phối kết hợp và pháthuy

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,

tạo cơ chếcho Nhà nước và các tổ chức hoàn

thành thắng lợi mọi nhiệm vụ . Theo đó ,

phương thức lãnh đạo của Đảng không phải là

dùng mệnh lệnh hành chính , mà là phát huy

dân chủ, đề cao tính đảng và nâng cao năng

lực thực tếcủa tổ chức đảng và đảng viên hoạt

động ở các cơ quan nhà nước .

Theo đó, phương thức lãnh đạo của Đảng

đối với Nhà nước ở cấp trung ương cần tiếp tục

đổi mới, hoàn thiện từng bước trên các phương

diện chủ yếu cụ thể sau :

- Đối với Quốc hội: Là cơ quan đại biểu

cao nhất của nhân dân , cơ quan quyền lực nhà

nước cao nhất , do đó, sự lãnh đạo của Đảng

đối với Quốc hội phải nhằm phát huy đầy đủ

trách nhiệm và quyền hạn , bảo đảm hoạt động

của Quốc hội đúng các quan điểm , đường lối

của Đảng; đồng thời, thể hiện đầy đủ tinh thần

dân chủ theo Hiến pháp và Luật Tổ chức, hoạt

động của Quốc hội.

Phân biệt rõ và chọn đúng những vấn đề ,

các quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc mà

Bộ Chính trị cần chỉ đạo . Những vấn đề ở tầm

quan điểm nếu ý kiến còn khác nhau , thì Quốc

hội thảo luận dân chủ theo phương hướng của

Đảng và quyết định theo đa số. Trong bất cứ

vấn đề nào, các đảng viên phải nêu cao ý thức

tổ chức kỷ luật, nói và làm theo đúng nghị

quyết của Đảng; đồng thời, phát huy dân chủ,

tham gia thảo luận , tranh luận thẳng thắn , để

Quốc hội có quyết sách đúng đắn ,hợp lòng

dân , thể hiện đúng chủ trương, đường lối

của Đảng.

- Đối với Chính phủ: Với vị thế là cơ quan

chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính

nhà nước cao nhất, do đó , Ban Chấp hành

Trung ương xem xét những phương hướng,

chủ trương , chính sách lớn được hoạch định

theo thẩm quyền của Chính phủ trên các lĩnh

vực bảo đảm đúng định hướng chính trị của

Đảng , trên cơ sở tờ trình của Ban Cán sự Đảng

Chính phủ. Vai trò quản lý kinh tế - xã hội của

Chính phủ vốn đã hết sức quan trọng lại càng

quan trọng hơn trong cơ chế kinh tế mới.

Chính phủ phải thực hiện đầy đủ cả chức năng

quản lý nhà nước - chức năng công quyền - và

chức năng phục vụ xã hội, tổ chức tốt đời sống

lượngngày càng lớn và yêu cầu ngày càng

vật chất và văn hóa của nhân dân với khối

cao. Là Đảng cầm quyền , Đảng có trách

nhiệm lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ

chức để Chính phủ thực hiện đúng chức năng,

vai trò , trọng trách quản lý nhà nước. Đại hội

X của Đảng chỉ rõ: "Xác định rõ những loại

việc ở tầmBan Chấp hành Trung ương, Bộ

Chính trị , Ban Bí thư trực tiếp quyết định ;

những loại việc Chính phủ chủ động quyết
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định theo thẩm quyền" , để cơ quan lãnh đạo

của Đảng tập trung thời gian , công sức vào

nhiệm vụ lãnh đạo chính trị, lãnhđạo tư tưởng,

kiểm tra việc thực hiện đường lối . Ở đây, đồiỞ

hỏi su kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa

khoa học và nghệ thuật lãnh đạo của Đảng

trong việc phânđịnh danh mục công việc của

Đảng và của Chính phủ.

Sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với

Quốc hội và Chính phủ về công tác cán bộ là

một trong những trọng trách của Đảng cầm

quyền. Đại hội X của Đảng xác định : "Quán

triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống

nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội

ngũ cán bộ , đồng thời đề cao tráchnhiệm của

các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị và

người đứng đầu tổ chức" . Do đó , tiếp tục cụ

thể hóa nguyên tắc quan trọng này thành

những quy định phù hợp và rõ ràng về trách

nhiệm và thẩm quyền của Quốc hội và Chính

phủ, của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng

Chính phủ… trong công tác cán bộ của bộ máy

nhà nước. Nhất là đề cao hơn nữa trách nhiệm

của Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ và các

bộ trưởng trong việc lựa chọn , đào tạo, bố trí

sử dụng cán bộ trong bộ máy quản lý nhà

nước , bởi lãnh đạo , quản lý cán bộ trong bộ

máy nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của

Đảng cầm quyền, cũng là trách nhiệm hàng

đầu của Thủ tướng Chính phủ theo quy định

của pháp luật . Người đứng đầu Chính phủ

phải chịu trách nhiệm đầy đủ trước Đảng và

Nhà nước về công tác cán bộ trong bộ máy

của mình .

- Đối với các lĩnh vực quốc phòng, an

ninh, Đảng lãnhđạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi

mặt từ quan điểm tới chính sách ; đồng thời,

phát huy trách nhiệm quản lý của Nhà nước

đối với các cơ quan này . Những việc khác ,

Chính phủ quyết định theo thẩm quyền .

Đối với lĩnh vực tư pháp , Đảng lãnh đạo

các cơ quan bảo vệ pháp luật toàn diện, chặt chẽ

về chính trị, tư tưởng , tổ chức và cán bộ, bảo

đảm cho hoạt động tư pháp thực hiện đúng

đường lối , quan điểm của Đảng , pháp luật của

Nhà nước. Đảng lãnh đạo sựphối hợp hoạt động

giữa các cơ quan tư pháp, giữa cáccơ quan từ

pháp với các cơ quan nhà nước khác , các đoàn

thể nhân dân ... tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả

hệ thống chính trị trong việc ngăn ngừavà xử lý

tranh chấp, vi phạm , tội phạm . Đối với một số

vụ án nghiêm trọng có liên quan đến an ninh

chính trị, đối ngoại , có ảnh hưởng xã hội sâu

rộng thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư , cấp ủy địa

phương cần có sự lãnh đạo trên cơ sở tôn trọng

quyền theo luật định của các cơ quan tư pháp ;

bảo đảm việc xử lý đúng pháp luật và đạt hiệu

quả chính trị - xã hội tốt. Các cấp ủy không

được can thiệp vào hoạt động và thẩm quyền tố

tụng của các cơ quan bảo vệ pháp luật .

Ở địa phương : Căn cứ vào quy định chung

của Trung ương, Ban Bí thư hướng dẫn các

cấp ủy đổi mới sựlãnh đạo của cấp ủy đối với

chính quyền các cấp, các đoàn thể theo Điều lệ

Đảng và pháp luật của Nhà nước, phùhợp với

địa phương một cách sáng tạo . Các cấp ủy và

tổ chức đảng xây dựng quy chế cụ thể về nội

dung và phươngthức lãnh đạo, phong cách và

lề lối làm việc đối với các cơ quan chính

quyền ... Tất cả phải nhằm thực hiện một cách

đúng đắn , thắng lợi và hiệu quả các nhiệm vụ

đề ra , theo đường lối của Đảng .

Để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương

thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn

thể chính trị - xã hội, tập trung làm tốt những

vấn đề sau :

1 - Sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và cácđoàn thể là định

hướng chính trị, nội dung và phương thức hoạt

động của các tổ chức này, trước hết là mục

tiêu , phương hướng phát triển , nội dung hoạt

động chủ yếu trong từng thời kỳ , nhằm phát

huy cao nhất vai trò của Mặt trận và các đoàn

thể trong việc tập hợp đoàn kết rộng rãi , giáo

dục quần chúng, nâng cao trình độ chính trị,

văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức... nhằm bảo
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đảm quyền làm chủ của nhân dân và phát huy

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực

hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách và pháp luật của Nhà nước...

2 - Định hướng của Đảng về công tác tổ

chức - cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể tập

trung vào việc xây dựng cơ cấu tổ chức phù

hợp , quy mô hợp lý và đúng phạm vi hoạt

động ; tiêu chuẩn , phương hướng đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ ; giới thiệu người đứng

đầu để các đoàn thể chính trị - xã hội bầu cử

theo Điều lệ của các tổ chức. Đảng lãnh đạo và

phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của Mặt

trận và các đoàn thể trong xây dựng tổ chức,

đổi mới tổ chức làm cơ sở để đổi mớinội dung

lớn và phương thức hoạt động chủ yếu.

3 - Chỉ đạo đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ

đạo một cách phù hợp , đúngđắn và hiệu quả

đối với Mặt trận , cácđoàn thể và từng loại hội.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống

luật pháp về Mặt trận , đoàn thể và các hội theo

đường lối, quan điểm của Đảng.

Để đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh

đạo của Đảng, cần thực hiện tốt các vấn đề vừa

cơ bản , vừa cấp bách sau :

Trước hết, tiếp tục nghiên cứu nhằm xây

dựng hệ thống quy chế , quy định một cách

thống nhất và cụ thể trên tất cả mọi phương

diện , mọi lĩnh vực. Chú trọng xây dựng các

ban tham mưu của Đảng đủ mạnh về đội ngũ ,

nhất là trình độ kiến thức, năng lực nghiên cứu

và hoạt động thực tiễn , đổi mới lề lối , phong

cách làm việc.

Thứ hai, không ngừng tổng kết thực tiễn ,

phát triển lý luận, nâng cao trình độ khoa học

trong hoạch định đường lối , chủ trương. Đổi

mới tổ chức bộ máy đảng theo hướng tinh gọn,

thạo việc . Cải tiến quy trình ra nghị quyết và

chú trọng chỉ đạo thực hiện ; nâng cao chất

lượng công tác thông tin ; chú trọng điều tra ,

làm thử , rút kinh nghiệm và nhân rộng kinh

nghiệm; phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy, đội

ngũ đảng viên ; xây dựng cơ chế dân chủ trong

nghiên cứu , triển khai thực hiện và các chính

sách khác bảo đảm cho các quyết sách được

thực hiện kịp thời, đúng đắn và nghiêm chỉnh .

Về tổ chức thực hiện, cần coi trọng làm tốt

khâu quán triệt quan điểm , chủ trương của

Đảng thật phù hợp và thiết thực cho từng loại

đối tượng. Thể chế hóa nghị quyết của Đảng

thành kế hoạch, pháp luật và chính sách của

Nhà nước và những quy ché, quy định cụ thê

của các tổ chức đảng. Từng bước quy chế hóa

tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, thực

hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong

tổ chức và hoạt động của Đảng theo hướng

thực sự thiết thực, sâu sát cơ sở , sâu sát và gắn

bó với nhân dân ; xác định đúng trọng tâm ,

trọng điểm cần giải quyết, nói ít làmnhiều ,nói

đi đối với làm . Đặc biệt khuyến khích , cổ vũ

mọi sự tìm tòi , sáng tạo thực hiện nghị quyết

của Đảng ở tất cả các cấp ủy, các ngành , cácở

địa phương ... Đổi mới phong cách của người

lãnh đạo, quản lý nói chung, người đứng đầu

cấp ủy, đứng đầu bộ máy nhà nước , Mặt trận

và các đoàn thể nói riêng theo hướng khoa

học , thiết thực và thạo việc . Hiện đại hóa các

phương tiện làm việc .

Cuối cùng, thực thi nghiêm chếđộ báo cáo ,

tăng cường công tác kiểm tra , giám sát của

Đảng. Không làm tốt công tác kiểm tra là

buông lỏng sự lãnh đạo . Do đó , cùng với kiểm

tra , giám sát trong Đảng, cần phối hợp chặt

chẽ với thanh tra , giám sát từ phía Nhà nước ,

sự giám sát của công luận , của nhân dân và

của toàn bộ hệ thống chính trị, đối với các tổ

chức đảng và đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi;

các tổ chức đảng chú trọng sơ kết, tổng kết

việc thực hiện nghị quyết, chỉ đạo chặt chẽ, sát

thực hoạt động củachính quyền các cấp , Mặt

trận và các đoàn thể ; thực hiện kịp thời chếđộ

khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh theo Điều

lệ Đảng , điều lệ các đoàn thể và pháp luật của

Nhà nước. D

2
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O

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NA

VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ

VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

TRONG TÌNH HÌNH HIỆN THAY

PHÙNG QUANG THANH

*

Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu vào các mối quan

hệ quốc tế , nhất là hội nhập kinh tế , Quân đội nhân dân Việt Nam cần

nhận thức sâu sắc mối quan hệ biện chứng giữa bảo vệ và xây dựng đất

nước. Từ đó , tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính

quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại , nâng cao chất lượng tổng hợp ,

sức mạnh chiến đấu , làm nòng cốt cho toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ

củng cố hòa bình , giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

UÂN đội nhân dân Việt Nam ra đời

trong những năm tháng đầy khó

khăn , gian khổ của cuộc đấu tranh

cách mạng, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí

Minh trực tiếp tổ chức , giáo dục và lãnh đạo,

được nhân dân hết lòng tin yêu, đùm bọc ,

nuôi dưỡng , đã không ngừng trưởng thành ;

sát cánh cùng nhân dân đoàn kết, anh dũng

chiến đấu , hy sinh , góp phần quan trọng vào

thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc,

thống nhất đất nướccũng như trongsựnghiệp

đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt

Nam xã hội .chủ nghĩa hiện nay.

Ngày nay, đất nước đã hòa bình , chính trị,

xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được

củng cố, kinh tế đang trên đà phát triển . Tuy

vậy , nơi này, nơi khác vẫn còn tiềm ẩn những

nhân tố mất ổn định không thể xem thường .

Nhìn chung, đất nước đang đứng trước

những thời cơ rất thuận lợi, chưa từng có,

nhưng cũng còn không ít những khó khăn ,

thách thức .

Vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc trên thế

giới và khu vực đang phát triển sang các lĩnh

vực mới : kinh tế , chính trị, tư tưởng, văn hóa,

lối sống ... Đồng thời , vẫn diễn ra những cuộc

xung đột vũ trang , xung đột sắc tộc, dân tộc,

tôn giáo ...; chạy đua vũ trang , can thiệp lật

đổ khủngbốở nhiều nơi,vớitính chất phức

tạp ngày càng tăng . Hình thức đấu tranh cũng

* Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng

Bộ Quốc phòng
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diễn ra khác trước : vừa đấu tranh , vừa hợp

tác . Sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa

kinh tế và khoa học - công nghệ đã dẫn đến

nhiều biến đổi lớn trong đời sống xã hội trên

cả hành tinh ; việc ra đời những học thuyết

quân sự mới , sự xuất hiện các loại vũ khí,

trang bị kỹ thuật côngnghệ cao và cuộc cải

cách , đổi mới một số tổ chức quân sự trên thế

giới . Đó là một số nét đặc trưng nổi bật của

tình hình thế giới và khu vực hiện nay .

Đối với nước ta , các thế lực thù địch ở

trong nước và nước ngoài đang tìm mọi cách

làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ

ta . Họ lợidụng những ý kiến khác nhau của

cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu , tìm tòi ,

đóng góp ý kiến vào quá trình hoàn thiện

đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà

nước để phân tích , xuyên tạc, kích động chia

rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước

với nhân dân.Đồng thời, khuyến khích các

phần tử chống đối,lôi kéo những người bất

mãn , móc nối, gây dựng cơ sở , tổ chức ra cái

gọi là "đảng dân chủ " này, "đảng dân chủ "

nọ... ; tập hợp lực lượng chống phá , nhất là

hiện nay toàn Đảng, toàn dân , toàn quân ta

đang bước vào quán triệt , tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nước ta

vừa mới gia nhập WTO , hònggây mất ổn

định chính trị - xã hội, tạo cớ chocác thế lực

thù địch bên ngoài can thiệp .

Công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta ,

dân tộc ta đã và đang bước vào thời kỳ phát

triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước theo đường lối Đại hội X của

Đảng ; bước vào "sân chơi" quốc tế rộng lớn

WTO... Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ,

xây dựng đất nước trong tình hình hiện nay,

trước hết , Quân đội nhân dân phải nhận thức

đúng đắn mối quan hệ giữa những yêu cầu ,

nội dung cơ bản nêu trên với nhiệm vụ quốc

phòng, an ninh . Với chức năng, nhiệm vụ của

mình , Quân đội nhân dân , lực lượng vũ trang

nhân dân không được lơ là, mất cảnh giác ,

buông lỏng trận địa quốc phòng, an ninh ;

phải coi sự ổn định chính trị, phát triển kinh

tế - xã hội là bảo đảm vững chắc cho thành-

công của hội nhập kinh tế quốc tế và sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Tăng cường quốc phòng, an ninh là yêu

cầu cơ bản để duy trì cục diện hòa bình và

hòa bình là điều kiện tốt nhất để tiến hành

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội

nhập kinh tế quốc tế và ngược lại. Có thể nói,

nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân ,

toàn dân ta hiện nay là: giữ vững môi trường

hòa bình và ổn định để xây dựng , phát triển

đất nước , hướng tới mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ;

đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và

đập tan những âm mưu gây mất ổn định , xung

đột vũ trang dưới mọi hình thức. Do đó, Quân

đội nhân dân , lực lượng vũ trang nhân dân

cần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm

vụ quốc phòng, an ninh mà Đại hội X của

Đảng đã đề ra : "bảo vệ vững chắc độc lập chủ

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ

quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước , nhân dân và

chế độ xã hội chủ nghĩa ; bảo vệ an ninh chính

trị, an ninh kinh tế , văn hóa - tư tưởng và an

ninh xã hội ; duy trì trật tự , kỷ cương , an toàn

xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị

của đất nước , ngăn chặn , đẩy lùi và làm thất

bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của

các thế lực thù địch, không để bị động, bất

ngờ" ). Cần chú trọng giáo dục để có sự

thống nhất nhận thức về đối tượng , đối tác

cho cán bộ, chiến sĩ ; nắm vững đường lối ,

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006, tr 37
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quan điểm , yêu cầu về nhiệm vụ bảo vệ

Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao ý thức

trách nhiệm và tinh thần cảnh giác trong thực

hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh . Giữ vững

an ninh nội địa ; giải quyết kịp thời các mâu

thuẫn , tranh chấp trong nhân dân ; xây dựng

"thế trận lòng dân" để làm nền tảng phát huy

sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là

lực lượng nòng cốt . Kiên quyết làm thất bại

âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" ,

bạo loạn lật đổ. Coi trọng nhiệm vụ bảo vệ an

ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả năng tự

bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ

quan , đơn vị .

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc ngày nay phải

là sức mạnh tổng hợp: chính trị, tư tưởng,

kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an

ninh, đối ngoại. Do đó, cần quán triệt tư

tưởng "lấy dân làm gốc" , phát huy sức mạnh

của khối đại đoàn kết toàn dân tộc , của cả hệ

thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự

quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước ,

lấy lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội

nhân dân làm nòng cốt; tăng cường tiềm lực

quốc phòng, an ninh , hiện đại hóa trang bị , vũ

khí, kỹ thuật, đi đôi với việc không ngừng

xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn

với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với

hoàn cảnh mới. Yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ

quốc hiện nay phải là chiến lược tổng hợp ,

trong đó chiến lược quốc phòng gắn với chiến

lược an ninh và chiến lược đối ngoại. Ba

chiến lược đó nằm trong mối quan hệ chặt

chẽ, có sự tác động, hỗ trợ , gắnbó mật thiết

với nhau , đồng thời dựa chắc vào chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược xây

dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

và góp phần xây dựng đất nước trong tình

hình hiện nay, trước hết cần tiếp tục xây dựng

Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy,

tinh nhuệ, từng bước hiện đại , nâng cao chất

lượng tổng hợp , sức mạnh chiến đấu , làm

nòng cốt cho toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ

củng cố hòa bình , giữ vững ổn định chính trị ,

làm thất bại mọi âm mưu , thủ đoạn của các

thế lực thù địch trong thực hiện chiến lược

" diễn biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ ; đồng

thời, nâng cao cảnh giác, đánh thắng mọi kẻ

thù xâm lược dưới bất cứ quy mô và hình

thức nào.

Sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân

dân cũng là sức mạnh tổng hợp , dựa trên cơ

sở tổ chức khoa học, cơ cấu tổ chức lực lượng

hợp lý , phù hợp với tình hình mới. Trong đó,

chú trọng xây dựng Quân đội nhân dân vững

mạnh về chính trị là cơ sở, nền tảng để xây

dựng Quân đội nhân dân vững mạnh toàn

diện. Cho nên, xây dựng Quân đội nhân dân

vững mạnh về chính trị là một nội dung cơ

bản xuyên suốt quá trình xây dựng quân đội ,

nhất là trong tình hình hiện nay . Đây cũng là

nền tảng đểQuân đội ta xác định rõ mục tiêu ,

lý tưởng chiến đấu, đấu tranh ngăn chặn ,

đánh bại mọi âm mưu và hành động của các

thế lực thù địch trên mặt trận lý luận , chính

trị, tư tưởng , văn hóa, lối sống, bảo vệ chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ,

quan điểm , đường lối của Đảng, chính sách ,

pháp luật của Nhà nước. Có thể nói , những

thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 20 năm

thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã tác

động tích cực đến toàn bộ hoạt động và hiệu

quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

trong quân đội. Nhờ đó, lòng tin và bản lĩnh

chính trị của cán bộ, chiến sĩ được củng

Toàn quân luôn luôn nêu cao ý thức gắn kết

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội .

cố.

Nước ta đã và đang chủ động tham gia vào

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, mà sự kiện
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quan trọng là chúng ta gia nhập WTO , nhằm

khai thác những thuận lợi của thế giới và khu

vực, đẩy nhanhsự phát triển kinh tế đất nước .

Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập , chúng ta

sẽ có được những thời cơ , thuận lợi , song

cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đối

với sự phát triển kinh tế , xây dựng đất nước

và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ

mới. Vì vậy, chúng ta cần đánh giá đúng khả

năng, tiềm lực mọi mặt của đất nước. Trên cơ

sở đó, tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, rà soát

lại các văn bản pháp quy, sửa đổi , bổ sung và

hoàn chỉnh hệ thống pháp luật để bảo đảm sự

đồng bộ . Bảo đảm tính thống nhất, ổn định ,

minh bạch và ngày càng hấp dẫn của chính

sách đầu tư nướcngoài. Đổi mới phương thức

quản lý nhà nước và cải tiến mạnh mẽ thủ tục

đầu tư , thực hiện đúng các quy định của Luật

Đầu tư và phù hợp với lộ trình thực hiện các

cam kết quốc tế của nước ta . Tạo điều kiện

cho đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn

vào phát triển các ngành , các vùng lãnh thổ

phù hợp với cam kết quốc tế của nước ta . Đa

dạng hóa các hình thức và cơ chế đầu tư để

thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư

nước ngoài, gồm cả các đầu tư trực tiếp và

gián tiếp , vào các ngành , các lĩnh vực quan

trọng của nền kinh tế , nhất là các lĩnh vực

công nghệ cao, công nghệ nguồn, xây dựng

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội . Nêu cao tinh

thần độc lập, tự chủ, nắm bắt những thời cơ ,

thuận lợi để hội nhập sâu hơn , đầy đủ hơn với

cácthểchế kinh tế toàn cầu, khu vực và song

phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục

tiêu cao nhất. Đồng thời, cần thấy hết những

nguy cơ, thách thức, đề ra những hệ thống

giải pháp chiến lược có tính khả thi , từng

bước vượt qua những nguy cơ, thách thức

trong quá trình hội nhập vào " sân chơi" này.

Đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng hiện

nay, cần chủ động, nhạy bén trong xác định

nội dung, phương thức đối tác với các nước,

phù hợp với đường lối đối ngoại rộng mở của

Đảng, Nhà nước :chủ động và tích cực hội

nhập kinh tế quốc tế , đồng thời mở rộng hợp

tác quốc tế trên các lĩnh vực khác, theo tinh

thần Việt Nam là bạn , đối tác tin cậy của các

nước trong cộng đồng quốc tế ; tham gia tích

cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực .

Với tinh thần đó, trên lĩnh vực quân sự , quốc

phòng, chúng ta sẽ tăng cường mở rộng quan

hệ hợp tác với các nước trên nhiều mặt: hợp

tác giữ vững an ninh khu vực và hòa bình thế

giới ; hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học

quân sự , quốc phòng, phát triển vũ khí - kỹ

thuật, đào tạo, huấn luyện cán bộ , nhân viên

kỹ thuật , trao đổi công nghệ quân sự hiện đại.

Đặc biệt, cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp

tác nghiên cứu khoa học quân sự , nhất là với

các nước láng giềng và các nước trong khu

vực, trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ,

tôn trọng độc lập , chủ quyền, toàn vẹn lãnh

thổ của nhau , góp phần giữ vững hòa bình ,

ổn định .

Đi đôi với việc thực hiện tốt các mối quan

hệ hợp tác quốc tế nói trên , cần đẩy mạnh

công tác nghiên cứu khoa học - nghệ thuật

quân sự nhằm đạt tới trình độ xây dựng một

hệ thống lý luận về đường lối , quan điểm

quân sự và nghệ thuật quân sự Việt Nam

trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

thời kỳ mới. Trong quá trình thực hiện, phải

biết kế thừa , phát triển những tinh hoa , bài

học kinh nghiệm đã được tổng kết

cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc ,

bảo vệ Tổ quốc trước đây . Nghiên cứu phát

triển lý luận nghệ thuật quân sự tiến hành

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc . Đồng

thời , nghiên cứu mở rộng hợp tác ứng dụng

các thành tựu mới của khoa học - công nghệ,

đặc biệt là công nghệ tin học, công nghệ tự

động hóa, công nghệ vật liệu hóa ... vào các

qua
các
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lĩnh vực hoạt động quân sự ; bảo quản , sửa

chữa , cải tiến , thiết kế , chế tạo , tiếp thu

chuyển giao công nghệ sản xuất quốc phòng,

rút ngắn khoảng cách với các nước trên thế

giới, trước hết là các nước trong khu vực . Coi

trọng việc chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng công

nghệ tiên tiến để nâng cao quy mô, trình độ

hiện đại hóa tổ chức chỉ huy .

Bảo vệ Tổ quốc , góp phần phát triển sản

xuất, xây dựng đất nước là thuộc chức năng ,

trong

nhiệm vụ của Quân đội nhân dân . Trên lĩnh

vực lao động sản xuất, chức năng, nhiệm vụ

đó thể hiện tập trung ở các doanh nghiệp

quân đội. Các doanh nghiệp quân đội - một

bộ phận quan trọng của doanh nghiệp nhà

nước – là lực lượng giữ vai trò nòng cốt

thực hiện nhiệm vụ kinh tế của quân đội.

Phần lớn các doanh nghiệp quân đội được

hình thành từ các cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ

khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần bảo đảm cho

quân sự ,quốc phòng trong cáccuộcchiến

tranh giải phóng dân tộc vàbảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, hệ thống các doanh nghiệp quân

đội đã được tổ chức, sắp xếp lại theo yêu cầu

quản lý của Nhà nước , phù hợp với nhiệm vụ

quân sự , quốc phòng trong giai đoạn mới của

cách mạng .

Hoạt động của các doanh nghiệp quân đội

mang tính đặc thù . Ngoài kế hoạch sản xuất

phục vụ quân sự , quốc phòng, doanh nghiệp

quân đội còn tham gia sản xuất và cung cấp

một số lượng hàng hóa phục vụ dân sinh,

cùng cạnh tranh với các doanh nghiệp dân sự

trong nước và nước ngoài . Đây chính là một

yêu cầu nội tại buộc các doanh nghiệp quân

đội phải nhanh chóng thích ứng với thị trường

trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế, để

cạnh tranh có hiệu quả với các doanh nghiệp

trong nước và nước ngoài trên thị trường nội

địa và thị trường quốc tế .

Việc nước ta gia nhập WTO sẽ tạo điều

kiện cho các doanh nghiệp trong nước nói

chung và các doanh nghiệp quân đội nói riêng

có nhiều cơ hội huy động vốn, đổi mới công

nghệ, học hỏi kinh nghiệm quản lý, mở rộng

thị trường, chủ động lựa chọn các hình thức tổ

chức sản xuất, kinh doanh thích hợp , đem lại

hiệu quả cao , đồng thời tìm kiếm đối tác có

tiềm năng để hợp tác . Những cơ hội đó sẽ

hiện rõ khi nền kinh tế nước ta hội nhập kinh

tế quốc tế ngày càng sâu , rộng , môi trường

kinh doanh ngày càng hoàn thiện , thu hút

ngày càng nhiều các nhà đầu tư quốc tế vào

Việt Nam .

Tuy nhiên, điều cơ bản là cần nhận thức rõ

việc đất nước ta gia nhập WTO là xu thế tất

yếu , nhưng không phải là mục tiêu , mà chỉ là

phương tiệntrên con đường phát triển kinh

té - xã hội để đạt tới mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ , văn minh.

Đối với các doanh nghiệp, hội nhập kinh tế

quốc tế là một yêu cầu không thểtáchrời

trong chiến lược phát triển củamình.Các

doanh nghiệp quân đội cần thấy rõ nguy cơ bị

đào thải lớn hơn so với các doanh nghiệp dân

sự khi hội nhập kinh tế quốc tế, bởi nhiều lý

do , cả khách quan lẫn chủ quan . Do đó, cần

chủ động xây dựng chiến lược hội nhập trên

cơ sở chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Trong đó , xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình phát

triển, phương án đầu tư , huy động vốn,

phương hướng phát triển sản phẩm , xây dựng

thương hiệu , tổ chức doanh nghiệp theo yêu

cầu phát triển sản xuất, kinh doanh ... Đồng

thời, các doanh nghiệp quân đội phải nhanh

chóng nâng cao trình độ hiểu biết luật pháp

kinh doanh quốc tế , đặc biệt là luật pháp của

các nước đối tác kinh doanh ..., tránh những

thiệt hại xảy ra do thiếu hiểu biết luật pháp

quốc tế và luật pháp nước sở tại trong quá

trình hội nhập theo cam kết cũng như khi xảy

2
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ra các vụ kiện tụng , tranh chấp thương mại

(một việc dễ xảy ra và có xu hướng ngày càng

tăng khi đã gia nhập WTO ). Coi trọng phát

triển nguồn nhân lực, cả đội ngũ cánbộ quản

lý , cán bộ chuyên môn kỹ thuật và công nhân

sản xuất; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ

cho đội ngũ này .

Chú trọng đầu tư nâng cao năng lực tài

chính của các doanh nghiệp quân đội, trọng

tâm là các doanh nghiệp thuộc hệ thống quốc

phòng , nhưvăn kiện Đại hội X của Đảng đã

chỉ ra : " Tiếp tục sắp xếp và nâng cao khả

năng bảo đảm của công nghiệp quốc phòng ;

tập trung đầu tư vào những khâu đặc thù phục

vụ quốc phòng, an ninh mà công nghiệp dân

sinh không có khả năng bảo đảm . Mở rộng

phương thức huy động vốn xây dựng công

nghiệp quốc phòng . Có chính sách khuyến

khích các nhà máy công nghiệp quốc phòng

sản xuất các sản phẩm dân dụng để tăng thêm

năng lực phát triển " 2 . Các doanh nghiệp kinh

doanh cần căn cứ vàochiến lược phát triển

của mình để bổ sung đủ vốn cho nhu cầu sản

xuất , kinh doanh và tăng cường năng lực để

tham gia thị trường tài chính, huy động vốn

qua thị trường tài chính . Xây dựng và hoàn

thiện cơ chế quản lý , vận hànhđối với các

doanh nghiệp quân đội , nhằm khai thác các

lợi thế , phát huy sự năng động của doanh

nghiệpđó theo định hướng chiến lược đã

đề ra .

Trong không khí sôi động hội nhập kinh tế

quốc tế , gia nhập WTO của đất nước , các

doanh nghiệpquân đội cần chuẩn bị tất cảnội

dung vàlộtrình thực hiện hội nhập kinh tế

quốc tế ; phát huy tính năng động, khẩn

trương đổi mới tư duy lẫn phong cách quản

lý, đổi mới thiết bị , công nghệ, nâng cao hiệu

quả sử dụng vốn đầu tư , giảm chi phí để tăng

sức cạnh tranh . Xúc tiến mạnh thương mại và

đầu tư , phát triển thị trường mới và thương

hiệu mới nhằm tăng năng lực cạnh tranh ,

đồng thời vừa phục vụ mục tiêu kinh tế , vừa

là một biện pháp cụ thể để thực hiện chiến

lược kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với-

tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh .

Khẳng định và phát triển được năng lực của

các doanh nghiệp quân đội cũng chính là góp

phần duy trì , củng cố, phát triển tiềm lực quốc

phòng và phát triển kinh tế , xây dựng đất

nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,

gia nhập WTO .

Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước

trong thời kỳ mới là thuộc chức năng, nhiệm

vụ của Quân đội nhân dân . Do đó, cần làm

cho mọi cán bộ, chiến sĩ coi quá trình bảo vệ

và xây dựng đất nước là sự thống nhất biện

chứng , thâm nhập vào nhau , gắn bó hữu cơ

với nhau , không loại trừ nhau . Trong xây

dựng đã cóyếu tố bảo vệ và ngược lại ; xây

dựng là "gốc" của bảo vệ, nhưng bảo vệlà

yếu tố không thể thiếu của xây dựng. Hai

nhiệm vụ chiến lược đó đãvà đang phát huy

tác dụng để giữ hòa bình ổn định,xây dựng

và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống 60 năm Ngày toàn

quốc kháng chiến , 62 năm Ngày thành lập

Quân đội nhân dân Việt Nam , 17 năm Ngày

Hội quốc phòng toàn dân , toàn thể cán bộ,

phấnđấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng đội

chiến sĩ , công nhân viên quốc phòng tiếp tục

quânchiếnđấu , đội quân công tác, đội quân

lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng

chính trị , lực lượng vũ trang trung thành , tin

cậy ,sắcbéncủaĐảng, Nhà nước và củadân

tộc , bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã

hội chủ nghĩa và góp phần xây dựng đất nước

giàu mạnh trong thời kỳ mới.

(2) Văn kiện đã dẫn , tr 228 - 229
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NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 17 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN VÀ

BÀI HỌC VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

VŨ TRANG NHÂN DÂN

LÊ VĂN DŨNG

*

Thắng lợi của những ngày đầu toàn quốc kháng chiến có ý nghĩa rất

quan trọng và cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý giá , trong đó

có những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân .

Sáu mươi năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm

đó vẫn giữ nguyên giá trị thực tiễn .

ÁCH mạng Tháng Tám thành công,

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

C
( làmột thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta.

Tuy nhiên , vào thời điểm từ sau Cách mạng

Tháng Tám đến cuối năm 1946, cách mạng

nước ta đứng trước những khó khăn chồng chất,

những thử thách nghiêm trọng . Đại tướng Võ

Nguyên Giáp , một nhân chứng lịch sử , đã viết :

"Khó khăn lớn nhất lúc này là các quân đội nước

ngoài từ bốn phương cùngdồn dập kéo tới. Bọn

ở gần , bọn ở xa. Chúng khác nhau về màu da , về

tiếng nói , nhưng rất giống nhau ở một dã tâm :

muốn thôn tính đất nướcchúng ta, muốn đẩy

chúng ta trở về với cuộc sống nô lệ"( ). Vận

mệnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa như

"ngàn cân treo sợi tóc" .

Trong tình thế hiểm nghèo của đất nước, Chủ

tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã sáng

suốt phân tích tình hình , đánh giá đúng âm mưu ,

hành động và khả năng của các thế lực đế quốc,

xác định đường lối kháng chiến kiến quốc - vừa

kháng chiến chống xâm lược , vừa xây dựng chế

độ mới. Trước âm mưu , thủ đoạn xâm lược , can

thiệp trắng trợn của bọn đế quốc và tương quan

lực lượng bất lợi cho ta , chúng ta cần hòa bình

để xây dựng nước nhà, Đảng ta đã thực hiện

sách lược hòa hoãn . Với Tưởng Giới Thạch ,

chúng ta thực hiện sách lược "Hoa - Việt thân

thiện " . Với thực dân Pháp là kẻ thù chính , chúng

ta ký Hiệp định sơ bộ (ngày 6-3-1946) và Tạm

ước (ngày 14-9-1946) . Thực hiện thành công

sách lược đúng đắn đó, chúng ta đã giữ vững và

củng cố chính quyền cách mạng, đuổi quân

Tưởng cùng bọn tay sai về nước , tranh thủ thời

gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng cho cuộc

kháng chiến lâu dài. Nhưng bọn thực dân Pháp

hiếu chiến với dã tâm muốn đặt lại ách thống trị

của chúng trên đất nước ta một lần nữa, trắng

trợn xé bỏ các hòa ước đã ký kết , gây ra các vụ

xung đột đẫm máu và đưa ra các yêu sách ngang

ngược , thực chất là tối hậu thư , đòi Chính phủ

và nhân dân ta hạ vũ khí, đầu hàng vô điều kiện .

*
Thượng tướng , Bí thư Trung ương Đảng , Chủ nhiệm

Tổng cục Chính trị

( 1 ) Võ Nguyên Giáp : Những chặng đường lịch sử , Nxb

Văn học , Hà Nội , 1977 , tr 253
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Đáp lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng trong

Chỉ thị Toàn dân kháng chiến củaBan Thường

vụ Trung ương Đảng (ngày 12-12-1946) và Lời

kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ

Chí Minh (ngày 19-12-1946 ), với ý chí "Chúng

ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu

mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"(2) , cả

dân tộc ta nhất tề đứng lên kháng chiến .

Hai mươi giờ ngày 19-12-1946 , quân và dân

Thủ đô Hà Nội chủ động đánh thực dân Pháp

xâm lược ,mở đầu toàn quốc kháng chiến . Với

tinh thần " Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" ,

quân và dân Hà Nội sát cánh chiến đấu , mỗi

đường phố là mộttrận địa , mỗi ngôi nhà, góc

phố là một pháo đài , cả thành phố là một mặt

trận . Trải qua 60 ngày đêm chiến đấu kiên

cường, quân và dân Hà Nội đã tiêu diệt gần

2.000 tên địch , phá hủy hàng chục xe quân sự và

nhiều phương tiện chiến tranh ; giam chân đạo

quân chủ lực mạnh , làm thất bại kế hoạch nhanh

chóng chiếm Hà Nội, tạo bàn đạp đánh chiếm

đồng bằng Bắc Bộ của địch; bảo vệ được cơ

quan đầu não kháng chiến , giữ gìn và phát triển

lực lượng vũ trang ; cổ vũ vàtạo điều kiện thuận

lợi để các địa phương bước vào kháng chiến . Đó

là chiến công "Đại thắng lợi " như lời khen của

Bác Hồ.

Cùng với Hà Nội, các địa phương khác cũng

đồng loạt tổ chức đánh giặc, hạn chế địch mở

rộng vùng chiếm đóng, đồng thời thực hiện tiêu

thổ kháng chiến, làm vườn không nhà trống và

tổ chứcđánh du kích , gây cho chúng nhiều khó

khăn , tổn thất. Kết quả chung là quân và dân ta

đã tiêu diệt được hàng nghìn quân Pháp, làm

phá sản chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của

chúng, giữ gìn và phát triển lực lượng cho cuộc

kháng chiến lâu dài .

Thắng lợi của những ngày đầu toàn quốc

kháng chiến có ý nghĩa rất quan trọng và cho

chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý giá,

trong đó có những bài học về xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân .

Một là , Đảng và nhân dân ta xác định đúng

vị trí, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân

dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Sau Cách mạng Tháng Tám , đất nước ta đã

giành được độc lập , thốngnhất. Nhưng quân đội

đế quốc còn chiếm đóng trên nhiều vùng lãnh

thổ và đang thực hiện âm mưu can thiệp , xâm

lược đất nước ta . Như thế, nền độc lập, thống

nhất chưa được trọn vẹn và đang cónguy cơ bị

thủ tiêu . Đảng ta xác định tính chất của cách

mạng Việt Nam lúc này "vẫn là cuộc cách mạng

dân tộc giải phóng"; "Cuộc cách mạng ấy đang

tiếp diễn, nó chưa hoàn thành vì nước ta chưa

được hoàn toàn độc lập" ; "Nhiệm vụ cứu nước

của giai cấp vô sản chưa xong" ; "Khẩu hiệu vẫn

là"Dân tộc trên hết. Tổ quốc trên hết" (3). Thực

tế là, cuộckháng chiến chốngquân Pháp xâm

lược đã diễn ra từ cuối tháng 9-1945 vàdùcó

thời kỳ hòa hoãn , Đảng ta vẫn dự kiến sẽ xảy ra

một cuộc chiến tranh lớn khó tránh khỏi. Vì thế ,

công cuộc chống ngoại xâm nhằm bảo vệ độc

lập , thống nhất dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu

của nhân dân ta . Nhiệm vụ của lực lượng vũ

trang có sự thay đổi lớn và càng nặng nề hơn

gấp bội . Từ một đội quân khởi nghĩa nhỏ bé ,

làm nhiệm vụ chiến đấu hỗ trợ cho cuộc nổi dậy

của toàn dân giành chính quyền trong Cách

mạng Tháng Tám , lực lượng vũ trang đã trở

thành lực lượng nòng cốt cho cuộc đấu tranh

quân sự , hỗ trợ các hình thức đấu tranh khác và

nhất là chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nhân dân

chống xâm lược trong toàn quốc có thể xảy ra

“một sớm , một chiều”. Đảng ,Nhà nước và nhân

dân ta đã sớm coi trọng xây dựng lực lượng vũ

trang về mọi mặt.

Ngay từ tháng 8-1945 , Hội nghị toàn quốc

của Đảng đã chủ trương " vũ trang toàn dân" ,

"mở rộng quân giải phóng Việt Nam" . Tháng

9-1945 , Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị phải

nhanh chóng chấn chỉnh và mở rộng Giải phóng

quân.Đến ngày 22-5-1946, Chính phủ ra Sắc

lệnh 71/SL , quyết định quân đội chính thức

được gọi là Quân đội quốc gia , biên chế theo

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 4, tr 480

(3 ) Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 8 , tr 26
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từng trung đoàn , tiểu đoàn và đại đội. Cuối năm

1946 , bộ đội chủ lực đã lên tới trên 8 vạn . Ở các

tỉnh có chi đội, các huyện có chi đội hoặc phân

đội bộ đội địa phương . Các địa phương Nam Bộ,

Nam Trung Bộ tổ chức các đội du kích , phối

hợp cùng bộ đội và nhân dân đánh giặc. ỞBắc

Bộ, Bắc Trung Bộ thành lập các đơn vị dân

quân tự vệ , cùng bộ đội và nhân dân chống địch

quấy phá , bảo vệ cơ quan , cán bộ và nhân dân .

Đến cuối năm 1946 , dân quân tự vệ, du kích đã

phát triển đến gần một triệu . Đi đôi với phát

triển số lượng , chất lượng vũ trang cũng được

coi trọng và không ngừng nâng cao. Đảng và

Nhà nước đã dành nhiều nguồn tài chính để mua

sắm vũ khí , trang bị cho lực lượng vũ trang .

Việc huấn luyện quân sự được tiến hành khẩn

trương . Các trường , lớp huấn luyện, đào tạo cán

bộ được thành lập ; nhiều cán bộ Đảng và Mặt

trận Việt Minh được điều sang làm cánbộ quân

sự . Để thống nhất sự lãnh đạo , chỉ huy, quản lý

bộ đội và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động, Bộ

Tổng Tham mưu , Cục Chính trị và Phòng Quân

nhu (sau đổi là Cục Quân nhu ) được thành lập ;

tiếp đó , một số binh chủng hỏa lực , kỹ thuật

cũng được tổ chức. Hệ thống tổ chức đảng trong

quân đội ngày càng kiện toàn, từ Trung ương

Quân ủy đến chi bộ ở các đại đội , bảo đảm giữ

vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với lực lượng vũ trang . Tuy nhiên , ở Nam Bộ,

khi quân Pháp gây chiến tranh xâm lược, một số

đơn vị vũ trang được hình thành (Đệ nhị, Đệ

tam , Đệ tứ sư đoàn ... ), không có sự lãnh đạo của

tổ chức đảng , không có sự chỉ huy thống nhất

của Ủy ban Kháng chiến và cơ quan quân sự nên

tổ chức phức tạp, thiếu sức chiến đấu, nhanh

chóng phân hóa, tan rã.

Nhờ xác định đúng vị trí và tổ chức thực hiện

có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ

trang nên khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ,

chúng ta đã có lực lượng căn bản để thắng địch

ngay từ những ngày đầu .

Hai là , dựa chắc vào dân để xây dựng, phát

triển lực lượng vũ trang ba thứ quân trong thế

trận chiến tranh nhân dân .

Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng ta và

Chủ tịch HồChí Minh tổ chức, lãnh đạo, sinh ra

từ trong cao trào cách mạng của quần chúng,

được nhân dân nuôi dưỡng , giáo dục , chở che và

phối hợp chiến đấu, là lực lượng của dân, do

dân , vì dân , quan hệ quân dân - cá nước đã trở

thành truyền thống quý báu của lực lượng vũ

trang ta.

Khi cách mạng còn trong thời kỳ trứng nước ,

mọi công việc cách mạng, trong đó có nhiệm vụ

xây dựng lực lượng vũ trang, đều trông cậy vào

nhân dân . Cách mạng thành công , có chính

quyền,Nhà nước, quân đội đã trở thành Quân

đội quốc gia; tự vệ, du kích được chính quyền tổ

chức, quản lý . Chính quyền của chúng ta là

chính quyền nhân dân , nền quốc phòng lúc đó là

nền quốc phòng nhân dân , cuộc kháng chiến

chống thực dânPháp là cuộc chiến tranh nhân

dân , toàn dân , toàn diện. Đặc biệt, trong hoàn

cảnh đất nước ta đang khó khăn trăm bề , với

chính quyền cách mạng non trẻ thì chỉ có dựa

vào sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân , lực

lượng vũ trang mới ngày càng lớn mạnh , hoàn

thành thắng lợi nhiệm vụ được giao . Đảng và

Nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân để xây

dựng, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân .

Sau Cách mạng Tháng Tám , các đoàn thể

cứu quốc đều được quân sự hóa. Mọi người nô

nức học tập quân sự , tự sắm sửa vũ khí, phong

trào vũ trang toàn dân trở nên sôi nổi. Cácđội tự

vệ được củng cố, phát triển , trở thành Tự vệ cứu

quốc. Đến cuối năm 1946, hầu hết các thôn ,xã ,

đường phố, nhà máy trên cả nướcđềutổ chứcdu

kích và dân quân tự vệ, bộ đội chủ lực cũng

được củng cố và phát triển vượt bậc. Lực lượng

tham gia quân đội phần lớn là đôn từ du kích , tự

vệ lên, số khác là những thanh niên yêu nước,

con em nhân dân được gia đình , làng xã động

viên tòng quân . Nhân dân còn hưởng ứng Tuần

lễ vàng, Đảm phụ quốc phòng, đóng góp tiền ,

vàng bạc để mua vũ khí trangbị cho lựclượng

vũ trang . Đảng cũng đề ra chủ trương phải làm

cho dân chúng và quân đội liên lạc và hợp tác

chặt chẽ với nhau, thực hiện khẩu hiệu quân,

dân nhất trí. Đặc biệt, trong những ngày chiến
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đấu mở đầu toàn quốc kháng chiến , nhân dân ở

cả thành thị và nông thôn đã sát cánh cùng lực

lượng vũ trang , vừa làm nhiệm vụ hậu cần , trinh

sát, trợ chiến, phối hợp chiến đấu , vừa bổ sung

lực lượng cho bộ đội. Nhân dân còn đưa đường,

chuyên chở bộ đội , đánh chặn địch để bộ đội rút

lui an toàn từ thành phố ra vùng căn cứ kháng

chiến . Mặt khác , lực lượng vũ trangba thử

quân - con đẻ của nhân dân – là lực lượng nòng

cốt trên mặt trận đấu tranh quân sự , đã chiến

đấu , hy sinh bảo vệ nhân dân , hỗ trợ cho nhân

dân tản cư ra vùng kháng chiến , hỗ trợ việc tháo

dỡ, vận chuyển máy móc, kho tàng lên chiến

khu để chuẩn bị kháng chiến lâu dài .

Có thể khẳng định, nhờ dựa chắc vào nhân

dân nên trong hoàn cảnh khó khăn , phức tạp như

vậy, chúng ta đã xây dựng được lực lượng vũ

trang nhân dân đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ

chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu trong những

ngày đầu kháng chiến ; thể hiện rõ là lực lượng

vũ trang cách mạng của dân , do dân , vì dân .

Ba là , xây dựng lực lượng vũ trang từng bước

vững mạnh toàn diện , coi trọng trước hếtnhiệm

vụ xây dựng lý tưởng, tinh thần chiến đấu .

Những ngày đầu của chế độ mới , nhiệm vụ

xây dựnglực lượng vũ trang , nhất là bộ đội chủ

lực, vững mạnh toàn diện là yêu cầuvừa cơbản ,

vừa cấpbách của cách mạng. Trong hoàncảnh

nước ta lúc đó, chếđộ mớivừa ra đời,kinh tế .

tài chính nghèo nàn , các ngành công nghiệp và

kỹ thuật sản xuất thấp kém, vì vậy , về vũ khí

trang bị , kỹ thuật chiến thuật , biên chế tổ chức,

cán bộ, chúng ta chỉ có thể xây dựng từng bước .

Nhưng mục tiêu , lý tưởng , tinh thầnchiếnđấu là

ưu thế tuyệtđối của chúng ta . Cần chú trọng xây

dựng và phát huy vai trò của nhân tố đó trong

chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ

trang trước và trong toàn quốc kháng chiến .

Lực lượng vũ trang của chúng ta mới thành

lập ,cánbộ,chiến sĩ xuất thân từ nhiều giai cấp,

tầng lớp, hoàn cảnh ... khác nhau, chưa được

giáo dục, rèn luyện nhiều trong thực tiễn chiến

đấu và cuộc sống quân ngũ. Họ vốn có lòng yêu

nước, căm thù giặc, nhưng giác ngộ về dân tộc

và nhất là giác ngộ về giai cấp, về mục tiêu , lý

tưởng chiến đấu chưa sâu sắc ; nhận thức về ta ,

về bạn , thù cũng giản đơn , có khi còn lệch lạc ,

ý thức tổ chức kỷluật của một số cán bộ, chiến

sĩ chưa cao . Điều đó dễ ảnh hưởng đến ý chí,

tinh thần kiên định , chịu đựng gian khổ , khắc

phục khó khăn , chiến đấu , hy sinh vì mục

tiêu chung của cách mạng, đến hoàn thành

nhiệm vụ. Vì vậy , Chủ tịch Hồ Chí Minh và

Trung ương Đảng rất coi trọng giáo dục động

cơ, lý tưởng chiến đấu cho lực lượng vũ trang ,

trước hết là nhận thức đúng đắn bản chất xâm

lược của kẻ thù và mục tiêu chiến đấu vì nền độc

lập của dân tộc . Trong Lời hiệu triệu đồng bào

toàn quốc , Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chúng

ta phải hiểu rằng: có nhiều thứ chiến tranh :

chiến tranh bằng sức người, chiến tranh bằng vũ

khí , chiến tranh bằng chính trị , chiến tranh bằng

tinh thần , v.v..

... dân ta bây giờ ắt phải luôn luôn chuẩn
bị,

đồng thời phải luôn luôn trấn tĩnh , kiên quyết

sẵn sàng đổi với mọi tình thế, không bao giờ rối

trí sợ sệt" (4 ). Trong thư gửi các chiến sĩ Nam Bộ

và Nam Trung Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen

ngợi, cổ vũ những chiến công oanh liệt , những

gương chiến đấu dũng cảm hy sinh của các

chiến sĩ và tin rằng , một đất nước có những

người con anh hùng như thế, nhất định không

chịu mất nước một lần nữa .Người khẳng định ,

chỉ có chiến đấu mới đưa lại vẻ vang cho

Tổ quốc.

Tại Hội nghị Quân sự toàn quốc ngày 19-10-

1946 , Đảng ta nhận định , không sớm thì muộn ,

thực dân Pháp sẽ đánh chúng ta và chúng ta nhất

định phải đánh lại. Trong cuộc chiến đấu đó,

"phải tự tin rằng tuy kém về kỹ thuật, vũ khí

nhưng với tinh thầndẻo dai, bền bỉ , mình nhất

định sẽ thắng" . Trong Chỉ thị Toàn dân kháng

chiến , Thường vụ Trung ương Đảng yêu cầu lực

lượng vũ trang : Không hàng giặc , phải ủng hộ

Chính phủ kháng chiến và ủng hộ Chủ tịch Hồ

Chí Minh, phải kính trọng và bảo vệ tính mệnh ,

tài sản cho dân, phải đoàn kết nhất trí cán bộ với

chiến sĩ, phải phục tùng kỷ luật, tuân lệnh cấp

trên , không ngược đãi tù binh ...

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 187
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Toàn quốc kháng chiến bùng nổ , Chủ tịch lường .Đối với nước ta, các thế lực thù địch đang

Hồ Chí Minh kêu gọi :

"Hỡi anh em binh sĩ , tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến . Ta phải hy sinh đến

giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến , nhưng với một

lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về

dân tộc ta ! " (5 ).

Thay mặt Chính phủ, Người ra lệnh cho quân

đội, tự vệ, dân quân và đồng bào đứng dậybảo

vệ Tổ quốc bằng tất cả khí giới mà chúng ta có.

Trong thư gửi các chiến sĩThủ đô đang chiến

đấu , Bác biểu dương : "Các em là đội cảm tử .

Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh . Các

em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân

tộc ta mấy nghìn năm để lại... Nay các em gan

góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó , để truyền

lại chonòi giống Việt Nam muôn đời về sau " (6)

Nhờ có sự chuẩn bị và động viên, cổ vũ về tư

tưởng , tinh thần sâu sắc , cùng với xây dựng và

củng cố tổ chức chặt chẽ, kịp thời nên lực lượng

vũ trang đã cùng toàn dân phát huy được sức

mạnh tổng hợp, khắc phục mọi khó khăn , thiếu

thốn , dũng cảm, kiên cường chiến đấu, mở đầu

toàn quốc kháng chiến thắng lợi .

Sáu mươi năm đã trôi qua, những bài học

kinh nghiệm về xây dựng lực lượng vũ trang của

thời kỳ mở đầu toàn quốc kháng chiến vẫn giữ

nguyên giá trị thực tiễn . Lực lượng vũ trang

cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo, giáo dục

của Đảngvà Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân

dân thươngyêu , đùm bọc, anhem ,bạn bè quốc

tế ủng hộ, đã làm nòng cốt trong hai cuộc kháng

chiến thần thánh chống thực dân Pháp và để

quốc Mỹ.

Ngày nay, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta đang

trong điều kiện hòa bình . Nhưng trên phạm vi

thế giới và khu vực, cuộc đấu tranh dân tộc và

đấutranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt dưới

nhiều hình thức và quy mô. Tình hình chính trị ,

quân sự diễn ra nhanh chóng, phức tạp, khó

ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa

bình ", bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng

nước ta . Chúng âm mưu "phi chính trị hóa ", "vô

hiệu hóa" lực lượng vũ trang để dễ bề lật đổ chế

độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

Trong tình hình , nhiệm vụ mới của cách

mạng , Đại hội X của Đảng xác định nhiệm vụ

tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ

quốc là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn

dân tộc , "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và

an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện ; bảo vệ

vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống

nhất, toàn vẹn lãnh thổ ; bảo vệ Đảng, Nhà nước ,

nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an

ninh chính trị, an ninh kinh tế , an ninh tư tưởng

văn hóa và an ninh xã hội ; duy trì trật tự , kỷ

cương, an toàn xã hội ; giữ vững ổn định chính

trị của đất nước , ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất

bại mọi âm mưu , hoạt động chống phá, thù địch ,

không để bị động , bất ngờ" ).

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề và vẻ

vang đó, phải xác định đúng tầm quan trọng của

việc xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó lấy

xây dựng về chính trị làm cơ sở xây dựng sức

mạnh toàn diện, sức chiến đấu của Quân đội và

lực lượng vũ trang; bảo đảm giữ vững và tăng

cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi

mặt của Đảng đối với Quân đội nói riêng và lực

lượng vũ trang nói chung ; giữ vững và tăng

cường bản chất giai cấp công nhân , tính nhẫn

dân và tính dân tộc sâu sắc của Quân đội; nâng

cao chất lượng chính trị, bảo đảm Quân đội và

lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Tổ

quốc , với Đảng , với nhân dân , có ý chí chiến

đấu cao ,
niềmtin tất thắng , có tinh thần chịu

đựng gian khổ, hy sinh, mưu trí, sáng tạo, đoàn

kết , hiệp đồng, là cơ sở vững chắc để thực hiện

thắng lợi mọinhiệmvụ màĐảng,Nhà nước và

nhân dân giao phó . D

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 480

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 35

(7 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 108, 109
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH XÁC ĐỊNH
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Trước tình thế cận kề của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực

dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết văn kiện " Công việc

khẩn cấp bây giờ " . Tuy cách hành văn mộc mạc, giản dị , nhưng văn

kiện toát lên và bao hàm toàn bộ những nội dung cơ bản về đường lối

kháng chiến của Đảng ta .

ÚNG một năm sau ngày Ban Thường

vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị quan

trọng "Kháng chiến , kiến quốc " (ngày

25-11-1945 ), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết

văn kiện "Công việc khẩn cấp bây giờ "

(5-11-1946). Văn kiện được viết chỉ trong hai

tuần , sau khi Người có chuyến đi thăm và làm

việc gần 5 tháng tại nước Pháp (từ ngày 31-5

đến ngày 20-10-1946 ). Sau khi nắm bắt, đánh

giá khái quát tình hình trong nước, cộng với

những quan sát trực tiếp, phân tích âm mưu ,

động thái của kẻ thù ở ngay tận sào huyệt,

Người đã có đủ cơ sở để viết văn kiện chỉ đạo

cách mạng Việt Nam trong giờ phút khẩn

trương. Bản thân tên của văn kiện cũng đã

nói lên tính cấp thiết của vấn đề chuẩn bị

kháng chiến .

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh , chúng ta đã

có một thời gian vừa kháng chiến ở miền Nam,

vừa xây dựng, bảo vệ chính quyềnở miền Bắc ;

có thời gian tương đối dài để chuẩn bị thực lực

mọi mặt cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm

đối phó với kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh

khẳng định : gần một năm hòa bình đã cho

chúng ta thời gian xây dựng lực lượng căn bản.

Văn kiện "Công việc khẩn cấp bây giờ " tuy

ngắn gọn nhưng được chia làm hai phần : phần

về kháng chiến và kiến quốc , phần về trường

kỳ kháng chiến . Tuy nhiên, khi đọc , chúng ta

thấy nội dung chủ yếu của nó lại bao gồm cả

tư tưởng kháng chiến toàn dân , toàn diện , dựa

vào sức mình . Đây chính là đường lối kháng

chiến được vận dụng vào thực tế chiến đấ

suốt từ đầu đến cuối cuộc kháng chiến .

Ở phần thứ nhất của văn kiện , Chủ tịch

Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai nhiệm vụ chiến

lược là kháng chiến và kiến quốc.

Mặc dù thực dân Pháp tìm mọi cách để gây

chiến, tình hình đã rất khẩn trương , cuộc

chiến đấu toàn quốc có thể nổ ra bất cứ lúc

* PGS, TS , Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
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nào , nhưng Người vẫn xác định nhiệm vụ và tư

tưởng cho toàn dân, toàn quân ta là phải vừa

kháng chiến, vừa kiến quốc, không được coi

nhẹ nhiệm vụ nào. Sở dĩ Người nhấn mạnh cả

hai nhiệm vụ trên , đặc biệt là kiến quốc, là do

xuất phát từ tình hình đất nước lúc đó: tuy đã

tuyên bố thành lập được hơn một năm, nhưng

nước Việt Nam mới vẫn chưa được một quốc

gia, tổ chức quốc tế nào công nhận , đặt quan

hệ ngoại giao , vì thế cũng đồng nghĩa với việc

không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài,

hoàn toàn phải tự lực cánh sinh . Thêm nữa , tuy

đã đạt được những kết quả bước đầu trong xây

dựng và củng cố chính quyền, phát triển kinh

tế , xã hội, song nếu so với yêu cầu kháng

chiến kéo dài thì thực lực của chúng ta còn

phải tiếp tục được xây dựng nhiều hơn , nhanh

hơn nữa . Đây là đòi hỏi cần thiết, cấp bách, là

điều kiện đủ để bước vào kháng chiến .

Kháng chiến và kiến quốc có mối liên hệ

rất mật thiết, gắn bó hữu cơ, hỗ trợ , thúc đẩy

nhau cùng phát triển . Khi sắp bước vào kháng

chiến toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

sớm kêu gọi : "Một mặt phá hoại . Một mặt kiến

thiết" . Đồng thời, Người lại giải thích ngay :

"Phá hoại để ngăn địch . Kiến thiết để đánh

địch ". Quả đúng như vậy. Những ngày tháng

đầu toàn quốc kháng chiến, Đảng ta cũng ra

chỉ thị phá hoại để kháng chiến. Chỉ thị nêu rõ :

Thực hiện tốt công tác phá hoại sẽ ngăn trở

việc tiếp tế , thông tin liên lạc của địch, đồng

thời khiến chúng không thể tận dụng vật lực

của ta để chống lại kháng chiến . Vậy đường

Sa, cầu cống , xe tàu lợi cho địch thì ta phá. Tất

cả những cái gì giúp cho địch nhìn thấy sáng ,

nghe thấy xa, nói được xa, cũng phá. Những

kho lương thực, quần áo, đạn dược,đầu máy,

xe cộ của địch nhất định phải đốt, nếu ta

không chiếm được để dùng. Hy sinh ít người

mà phá được một kho đạn là được lợi muôn

vàn, cứu được muôn người.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "phá hoại"

chính là để kháng chiến tốt hơn , đánh địch

hiệu quả hơn ; còn " kiến thiết" chính là nhiệm

vụ kiến quốc , xây dựng tiềm lực mọi mặt để

khángchiến thắng lợi. Hai động từ "phá hoại"

và " kiến thiết " hàm chứa nội dung tư tưởng lớn

của Người về kháng chiến và kiến quốc. Hai

nhiệm vụ phá hoại và kiến thiết này, về mặt

hình thức, tưởng như mâu thuẫn với nhau,

nhưng thực chất, có mối quan hệ mật thiết với

nhau : “ Phá hoại để ngăn địch . Kiến thiết để

đánh địch ” . Cả hai nhiệm vụ này đều nhằm

một mục tiêu là quân địch , đều nhằm mục đích

cuối cùng là đánh bại kẻ thù , giành thắng lợi.

Sau khi nêu lên hai nhiệm vụ phá hoại và

kiến thiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra lực

lượng thực hiện hai nhiệm vụ đó. Người viết :

"Hai việc đều phải có người , có nhiều người" .

Đó là tư tưởng về cuộc kháng chiến toàn dân,

cuộc kháng chiến của dân, do dân và vì dân .

Quan điểm toàn dân kháng chiến của Chủ

tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rất sớm , đặc

biệt, quan điểm này được thể hiện rõ trong

" Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến": "Bất kỳ

đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ ,

không chia tôn giáo , đảng phái , dân tộc . Hễ là

người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực

dẫn Pháp để cứu Tổ quốc . Ai có súng dùng

súng. Ai có gươm dùng gươm , không có gươm

thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải

ra sức chống thực dân Pháp cứu nước" (1 ).

Không chỉ dừng lại ở quan điểm kháng

chiến toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề

cập một cách cụ thể đến quan điểm kháng

chiến toàn diện khi cho rằng, cần rất nhiều

người tham gia kháng chiến nhưng tùy theo

khả năng và yêu cầu công việc mà tham gia, vì

kháng chiến không chỉ có hoạt động quân sự.

Người nêu thí dụ về các lĩnh vực cần tham gia

như quân sự , kinh tế , chính trị , giao thông .

Trong mỗi lĩnh vực này , Người lại chia ra các

công việc cụ thể . Chẳng hạn , về quân sự , có

các việc tổ chức , chỉ huy bộ đội , tự vệ, dân

quân, làm khí giới, cung cấp lương thực; về

( 1 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 480
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kinh tế, có tăng gia sản xuất (gạo, muối) , mua

bán , thủ công nghệ (vải, giấy...) , vận tải; về

chính trị, có tuyên truyền , tổ chức, huấn luyện,

động viên dân chúng.

Tiếp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan

điểm về việc vận động và sử dụng người tham

gia các công việc kháng chiến khác nhau ; nêu

yêu cầu sử dụng người, đặc biệt là sử dụng

đảng viên.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh , có thể lôi kéo,

động viên rất nhiều đối tượng tham gia các

lĩnh vực hoạt động của kháng chiến . Đảng

viên nam , nữ là lựclượng đầu tiễn được Người

đề cập đến, vì đây chính là những người đóng

vai trò nòng cốt trong tổ chức, lãnh đạo và

luôn đi đầu trong các hoạt động , kể cả những

công việc khó khăn, nguy hiểm nhất. Đây là

những người đã được tôi luyện trong thử thách ,

luôn trung thành, tận tụy với nhiệm vụ

cách mạng .

Trước hết, Người yêu cầu mỗi đảng viên

phải rửa sạch những thói hẹp hòi, phô trương

hình thức, tự cao tự đại, ỷ lại , lười biếng, nhút

nhát, hủ hóa. Đây là thói quen xấu tồn tại trong

mỗi con người bình thường . Nếu người đảng

viên không rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất,

đạo đức thì cũng không tránh khỏi những

" căn bệnh”như vậy . Và như thế , không đủ tư

cách lãnh đạo, không làm tròn phận sự được

giao phó.

Điều thứ hai, Người yêu cầu đảng viên là

phải có kỷ luật, hoạt bát, siêng năng, dũng

cảm, có sáng kiến, làm kiểu mẫu . Đây là yêu

cầu cần thiết, rất cụ thể đối với người đảng

viên, để có thể làm tốt vai trò gương mẫu, lãnh

đạo trước quần chúng.

Điều thứ ba, Người yêu cầu đảng viên là

phải ăn, ở làm sao cho dân phục, dân yêu , dân

nghe . Đây chính là yêu cầu tưởng chừng như

đơn giản , nhưng thực chất, rất cao đối với mỗi

đảng viên, để có thể chiếm được lòng tin của

người dân. Người dân tin và đi theo kháng

chiến chính là họ tin vào những người đảng

viên cụ thể, đại diện cho Đảng, Chính phủ ,

trực tiếp ăn , ở , sống, chiến đấu cùng họ .

Loại người thứ hai là thanh niên . Đây là đối

tượng được Người rất quan tâm , vì họ là những

người rất nhiệt tình , hăng hái, nhanh nhạy với

những cái mới, có hiểu biết. Để vận động họ

tham gia kháng chiến , cần có chính sách ,chủ

trương rõ ràng , đúng đắn , nhằm khơi gợi ở họ

lòng tự hào dân tộc , suy nghĩ đúng đắn về

trách nhiệm của người thanh niên trước sự mất

còn của đất nước .

Ở Phần thứ hai của văn kiện , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề “trường kỳ

kháng chiến ". Người nhấn mạnh mục đích :

“Ta phải hiểu và phải cho dân hiểurằng : Cuộc

kháng chiến sẽ rất gay go, cực
khổ.

Dù địch thua đến 99 %, nó cũng rán sức cắn

lại . Vì nó thất bại ở Việt Nam , thì toàn bộ cơ

nghiệp đế quốc nó sẽ tan hoang.

Vì vậy, nó sẽ đem rất nhiều viện binh (cũng

không quá số 10 vạn ) tàu bay, xe tăng . Nó sẽ

tàn phá khủng bố rất dữ dội . Mục đích là mong

làm cho dân ta hoảng sợ , do hoảng sợ đến

đầu hàng .

Nhưng ta phải hiểu : Lực lượng địch chỉ có

chừng ấy thôi. Ta kiên quyết chống chọi cho

qua giai đoạn "chớp nhoáng”đó, thì địch sẽ

xẹp, ta sẽ thắng .

Vì vậy, ta phải có, và phải làm cho dân ta

có Tín tâm và Quyết tâm . Dùng lời lẽ giản đơn ,

rõ rệt mà giải thích cho quần chúng . Cố rán

sức qua khỏi mùa đông lạnh lẽo, thì ta sẽ gặp

mùa xuân . Qua khỏi trận khủng bố ráo riết của

địch, thì ta sẽ thắng lợi" (2) .

Tư tưởng về kháng chiến trường kỳ được

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần phân tích ,

giải thích lý do và luôn chứa đựng sự lạc quan ,

niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng.

Người cho rằng : “ Trường là dài, tức là đánh

bao giờ địch bại , địch " cút" , thế mới là

trường" . “ Địch âm mưu đánh chớp nhoáng.

(2) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 433 - 434
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Chúng muốn đánh mau, thắng mau, giải quyết

mau, thì Đảng và Chính phủ ta nêu lên khẩu

hiệu: Trường kỳ kháng chiến . Địch âm mưu

chia rẽ , thì ta nêu lên khẩu hiệu : Đoàn kết

toàn dân .

Thế là ngay từ lúc đầu , chiến lược ta đã

thắng chiến lược địch " (3 ).

Một lý do nữa Người nêu ra là : “ Kháng

chiến phải trường kỳ, vì đất ta hẹp, dân ta ít ,

nước ta nghèo, ta phải chuẩn bị lâu dài và phải

có sự chuẩn bị về toàn diện của toàn dân.

...

Giặc Pháp là “ vỏ quýt dày" , ta phải có thời

gian để mà mài "móng tay nhọn" , rồi mới xé

toang xác chúng ra" (4 ) .

Không chỉ giải thích lý do phải kháng chiến

trường kỳ, cũng không chỉ nếu quyết tâm và

khẳng định niềm tin chiến thắng , Chủ tịch Hồ

Chí Minh còn nêu lên những biện pháp thực

hiện kháng chiến trường kỳ . Người viết: “ Nếu

chiến tranh kéo dài , hao binh tổn tướng , chúng

sẽ thất bại .

Vậy ta dùng chiến lược trường kỳ kháng

chiến,để phát triển lực lượng, tăng thêm kinh

nghiệm . Ta dùng chiến thuật du kích , để làm

cho địch hao mòn , cho đến ngày ta sẽ tổng

phản công, để quét sạch lũ chúng.

Thế địch như lửa . Thế ta như nước. Nước

nhất định thắng lửa .

Hơn nữa trong cuộc trường kỳ kháng chiến,

mỗi công dân làmột chiến sĩ. Mỗi làng là một

chiến hào " (5 ) .

Trên cơ sở phân tích các nhân tố của cuộc

khángchiến trường kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã nhấn mạnh đến một yêu cầu đặc biệt quan

trọng làm nên thắng lợi là “ ta phải có, và phải

làmcho dân có Tín tâm và Quyết tâm. Dùng

lời lẽ giản đơn , rõ rệt mà giải thích cho quần

chúng". Yêu cầu của Người đốivới cán bộ ,

đảngviên và các cấp chỉ huy là rất cao, bởi vì

làm cho người dân tin tưởng vào thắng lợi là

công việc không hề dễ dàng . Điều này phải

được chứng minh không chỉ bằng lời nói , lý

thuyết , màcòn bằng thực tế , hành động.

Trước thực tế là , lực lượng giữa ta và địch

lúc ban đầu rất chênh lệch , nênkhông ít người

tỏ ra bi quan, lo lắng , không thực sựtin tưởng

vào chiến thắng củata . Chính vì thế, điều quan

trọng nhất lúc ban đầu là phải xây dựng lòng

tin cho quần chúng, bằng cách dùng lời lẽ giản

đơn , rõ rệt để giải thích cho họ. Bởi vì, đây là

bước cần thiết, tất yếu để tiến sang bước thứ

hai là xây dựng quyết tâm . Có tín tâm (lòng

tin) thì mới cóthể quyết tâm tham gia kháng

chiến. Đây là điều phù hợp với lô gíc phát

triển của suy nghĩ , tư duy, tư tưởng. Và điều

mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là,

lòng tin và quyết tâm của bản thân Người sẽ

ảnh hưởng tích cực đến quần chúng. Cóquyết

tâm kháng chiến thì sẽ tìm mọi cách để đánh

thắng kẻ thù . Chính vì thế , Người đã động viên

tinh thần cho mọi người dân: " Cố rán sức ra

khỏi mùa đông lạnh lẽo thì ta sẽ gặp mùa

xuân. Qua khỏi trận khủng bố ráo riết của

địch, thì ta sẽ thắng lợi” . Đây là điều hợp với

quy luật của tự nhiên . Đông qua, ắt xuân tới .

Khổ tận sẽ đến cam lai . Tư tưởng lạc quan

cách mạng của Người là "sợi chỉ đỏ" xuyên

suốt văn kiện lịch sử này. Tư tưởng đó có cơ

sở vững chắc : lòng tin vào tinh thần đoàn kết,

tinh thần yêu nước, sự tự hào dân tộc của mỗi

người dân. Tất cả những điều đó sẽ góp phần

tạo nên sức mạnh vô địch để đánh thắng

kẻ thù .

Trước sức địch mạnh lúc ban đầu, chúng ta

không thể đem các đơn vị bộ đội chủ lực ra

dàn trận đánh nhau với quân địch, bởi sẽ bị tổn

thất lớn . Kinh nghiệm những ngày tháng

kháng chiến ở Sài Gòn, Nam Trung Bộ, Tây

Nguyễn đã chứng tỏ điều đó . Vì thế , mặc dù

kháng chiến toàn quốc chưakháng chiến toàn quốc chưa nổ ra, nhưng điều

cần thiết là phải tổ chức được các đơn vị du

kích, tự vệ địa phương càng nhiều càng tốt, để

sẵn sàng tiến hành đánh du kích với địch , tạo

(3 ) , (4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 162, tr 164 - 165

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 151
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nênphong trào chiến tranh du kích rộng khắp ,

khiến quân thù luôn ở trong trạng thái đối phó

căng thẳng , bị mỏi mệt, tiêu hao. Trên cơ sở

chiến tranh du kích , các đơn vị chủ lực sẽ tìm

cơ hội đánh tiêu diệt địch, gây cho chúng

những tổn thất nặng nề, thúc đẩy kháng chiến

phát triển .

Bên cạnh việc tổ chức chiến tranh du kích

rộng khắp , Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn

mạnh yêu cầu phải tăng gia sản xuất ở khắp

nơi. Một lần nữa, nhiệmvụ kháng chiến và

kiến quốc lại được Người nhắc lại . Trong khi

chưa có được sự giúp đỡ từ bên ngoài thì chỉ

còn một cách duy nhất để tiến hành kháng

chiến, là phải tự lực cánh sinh , tăng gia sản

xuất. Đâylà yêu cầu sống còn đối với các cấp,

các ngành và toàn thể nhân dân , nhằm duy trì

và đẩy mạnh kháng chiến .

Là người có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, dự

kiến được những tình huống có thể xảy ra , Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã phân tích tình hình , tương

quan lực lượng và đưa ra khả năng : khi cuộc

chiến tranh mở rộng , dù có phải rút khỏi các

thành phố, chúng ta chấp nhận lui về giữvùng

nông thôn rộng lớn , tiến hành kháng chiến lâu

dài. Ông cha ta trước đây đã nhiều lần rút bỏ

cả kinh thành , trước thế giặc xâm lược mạnh,

lui về vùng thôn quê xây dựng , tổ chức lực

lượng , chờ thời cơ phản công chiếm lại . Vùng

nông thôn luôn được coi là vùng đất căn bản,

là chỗ dựa để tiến hành kháng chiến, bởi vì

phần đông nhân dân ta sống ởđây . Đây là kho

người, kho của quan trọng nhất , là căn cứ hậu

phương rộng , có tiềm lực lớn , chúng ta có thể

khai thác lâu dài, đồng thời là bàn đạp xuất

phát tiến công địch trong các thành phố, thị xã

khi có điều kiện .

Văn kiện "Công việc khẩn cấp bây giờ" kết

thúc bằng sự lạc quan cách mạng, khẳng định

sự tất thắng của cuộc kháng chiến lâu dài, gian

khổ: " Khi chỉ có hai bàn tay trắng , với một số

đồng chí bí mật, leo lói trong rừng , ta còn gây

nêncơ sở kháng Nhật, kháng Pháp. Huống gì

bây giờ, ta có quân đội , có nhân dân. Nam Bộ,

địa thế khó, chuẩn bị kém, mà kháng chiến đã

hơn một năm . Ta địa thế tốt, lực lượng nhiều

hơn , nhất định kháng chiến được mấy năm,

đến thắng lợi" (6) .

Bằng thực tế sinh động, cụ thể và bằng kinh

nghiệmcủa thời kỳ đấu tranh cách mạnggiành

chính quyền, của cuộc chiến đấu chống thực

dân Pháp xâm lược Nam Bộ, Nam Trung Bộ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền được tinh

thần tin tưởng , lạc quan vào cách mạng, vào

kháng chiến cho toàn thể quân và dân ta .

Văn kiện “Công việc khẩn cấp bây giờ "

tuy ngắn ngọn, nhưng súc tích và có giá trị rất

to lớn . Nội dung của văn kiện tuy mộc mạc,

đơn giản nhưng đã toát lên và bao hàm toàn bộ

những nội dung cơ bản của đường lối kháng

chiến của Đảng. Văn kiện này là sự tiếp tục bổ

sung, hoàn chỉnh những vấn đề về đường lối

kháng chiến toàn dân , toàn diện, trường kỳ, tự

lực cánh sinh mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã sớm đề ra một cách có căn cứ khoa

học và dựa trên thực tế kháng chiến .

Văn kiện này cũng là lời kêu gọi , động viên

toàn quân, toàn dân ta tích cực tham gia công

cuộc kháng chiến. Vì hơn hết, tư tưởng lạc

quan cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

vào thắng lợi cuối cùng chính là nguồn động

viên lớn nhất, là sự tập hợp , đoàn kết hiệu quả

nhất các lực lượng của dân tộc vào sự nghiệp

kháng chiến . Mỗi người dân, mỗi cán bộ , đảng

viên, chiến sĩ, các ngành , các giới , khi đọc văn

kiện này, đều tìm thấy cho mình hướng đi,

cách thức tham gia vào " công việc khẩn cấp"

nhất của đất nước là “kháng chiến và kiến

quốc" , với một niềm tin , một quyết tâm vượt

qua mọi gian khổ, hy sinh vì độc lập , tự do của

Tổ quốc. D

(6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 434
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HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

VÀ ĐẾ QUỐC MỸ LÀ SỰ TIẾP NỐI TẤT YẾU

CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

N

VŨ NHƯ KHÔI

Chính sự xâm lược của thực dân Pháp và đếquốc Mỹ đã khiến chúng ta

không có sự lựa chọn nào khác là đứng lên kháng chiến . Nhờ có sự lựa

chọn dũng cảm , sáng suốt đó , chúng ta đã giữ vững và phát huy được những

thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đáp ứng yêu cầu tiến lên

của cách mạng Việt Nam và đi đúng quỹ đạo của thời đại . Bởi vậy, luận điệu

" cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của chúng

ta đều là sai lầm " thật là sự tráo trở vô liêm sỉ.

Thứ nhất, không thể cắt rời Cách mạng

Tháng Tám với hai cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vì đó là một

tiến trình liên tục của cách mạng giải phóng

dân tộc.

và

HŨNG năm gần đây, một số kẻ ở trong của công tác tư tưởng, lý luận trong mọi thời kỳ

nước và nước ngoài, dưới chiêu bài cách mạng , nhất là trong tình hình hiện nay .

nhìn nhận lại sự lãnh đạo của Đảng đối

với cách mạng Việt Nam , đã tán phát luận điệu :

"Chỉ có Cách mạng Tháng Tám là đúng đắn,

còn cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp và đế quốc Mỹ của chúng ta đều là sai

làm ". Phải khẳng định ngay rằng , đây không

phải là một luận điểm khoa học - dù là luận

điểm khoa học sai lầm , mà chỉ là luận điệu

xuyên tạc lịch sử của bọn phản động với ý đồ

chính trị xấu xa. Tuy nhiên , luận điệu này cũng

gây nên sự ngộ nhận hoặc phân vân trong nhận

thức của một số ít người thiếu hiểu biết lịch sử

nước nhà và thiếu cảnh giác với bọn phản động .

Không dừng lại ở đó, nhận thức sai lầm trên sẽ

dẫn tới phủ nhận thành quả cách mạng, mất

lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con

đường đi tới của cách mạng nước ta . Vạch trần

luận điệu giả dối, xuyên tạc của bọn phản động,

khẳng định chân lý lịch sử là yêu cầu, nhiệm vụ

Kể từ khi thực dân Pháp xâm lược , thống trị

chia cắt nước ta , các thế hệ người Việt Nam

yêu nước đã không quản đầu rơi, máu chảy, tù

đày , liên tục đứnglên đòi độc lập , thống nhất .

. Tất cả các cuộc thử nghiệm về con đường cứu

nước , từ khởi nghĩa phò Vua cứu nước, đến Duy

Tân để đòi độc lập... đều thất bại . Chủ tịch

Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam xác

định , con đường cứu nước phải theo lập trường

của giai cấp vô sản và nhiệm vụ giải phóng dân

tộc phải là nhiệm vụ hàng đầu . Cuộc Cách

* Đại tá , PGS , TS , Viện Khoa học Xã hội Nhân văn

quân sự
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mạng Tháng Tám với tinh thần " dù phải đốt

cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết

giành cho được độclập" đã giành thắng lợi, dẫn

đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa. Tuy nhiên , nước ta vẫn chưa giành được

độc lập , thống nhất trọn vẹn. Cuối tháng

8-1945, quân Tưởng Giới Thạch , dưới danh

nghĩa quân Đồng minh tước vũ khí quân đội

Nhật , bắt đầu vượt biên giới vào nước ta . Trên

đường tiến quân , quânTưởng đem theo bọn tay

sai Việt Quốc, Việt Cách và giúp chúngchiếm

nhiều thị xã, thị trấn , huyện lỵ của chúng ta .

Ngày 2-9-1945 , giữa lúc nhân dân Sài Gòn mít

tinh chào mừng ngày Độc lập, một số tên lính

Pháp còn ẩn náu trong thành phố đã xả đạn vào

đồng bào , làm hàng chục người chết và bị

thương. Ngày 6-9 , quân Anhcũng bắtđầuvào

miền Nam , với nhiệm vụ như quân Tưởng ở

miền Bắc . Quân Anh vào , cho quân Pháp đi

theo và dung túng , tiếp tay cho bọn này chuẩn

bị lực lượng,khiêu khích và gâyhấn ở Sài Gòn ,

mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lại nước ta .

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành

công,trên đất nước tacógần30vạn quânđế

quốc chiếm đóng. Chúng gây ra chiến tranh

xâm lược đất nước ta ; đồng thời, bọn tay sai của

chúngcũng chiếm đóng một số nơi và chống

phá cách mạng quyết liệt. Đảng ta xác định:

"Nhiệm vụ cứu nước của giai cấp vô sản chưa

xong" ; tính chất cách mạng Việt Nam lúc này

"vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng ";

khẩu hiệu cách mạng vẫn là " Dân tộc trên hết" ,

"Tổ quốc trên hết" (1) . Như thế , cuộc kháng

chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân

dân ta bắt đầu từ tháng 9-1945 ở Sài Gòn và

bùng nổ trên toàn quốc ngày 19-12-1945 là tiếp

tục cuộc cách mạng giải phóng dân tộc từ Cách

mạng Tháng Tám .

Trải qua 9 năm kháng chiến, kết thúc bằng

chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ , quân và dân

ta đã đánh bại bộ máy chiến tranh của thực dân

Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ ở

Việt Nam, buộc chính phủ Pháp phải ký kết

Hiệp định Giơ -ne- vơ , cam kết tôn trọng các

quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam ,

nhân dân Lào , nhân dân Cam -pu -chia và rút

quân về nước. Đáng lẽ theo Hiệp định

Giơ -ne -vơ , tháng 7-1956 sẽ tổ chức tổng tuyển

cử tự do thống nhất nước nhà . Nhưng đế quốc

Mỹ với âm mưu biến miền Nam nước ta thành

thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự chống

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chống phong

trào cách mạng trong khu vực và trên thế giới ,

đã hất cẳng thực dânPháp, nhảy vào xâm lược ,

thống trị miền Nam , chia cắt lâudàiđấtnước ta.

Chính Ngô Đình Diệm từng tuyên bố khi sang

thăm Mỹ: "Biên giới Hoa Kỳ đến vĩtuyến 17".

Lúc này , nền độc lập , thống nhất quốc gia bị

xâm hại nặng nề . Một lần nữa nhân dânta lại

phải đứng lên chống xâm lược , giành độc lập ,

thống nhất hoàn toàn choTổquốc.

Rõ ràng , Cách mạng Tháng Tám , hai cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc

Mỹ là những chặng đường nối tiếp nhau tất yếu

quốcgia, dân tộc. Đến Đạithắng mùa Xuân

của cuộc trường chinh vì quyền cơ bản của

năm 1975, cuộc trường chinh ấy mới kết thúc .

Nếu
2chúng ta dùng lại ởmỗi chặngđư

ờng thì sẽ

cam tâm để thành quả cách mạng bị thủ tiêu , trở

lại cuộc sống nô lệ. Những kẻ cố tình không

hiểu điều này, lại cắt rời ba sự kiện lịch sử , rồi

đánh giá" đúng đắn" hoặc"sai lầm " của từng sự

kiện , thật ra chỉ là xuyên tạc lịch sử dân tộc,

nhằm phục vụ mục đích chính trị đen tối .

Thứ hai, ai là thủ phạm gây ra hai cuộc

chiến tranh Pháp - Việt ( 1945 - 1954 ) và Mỹ -

Việt (1954 - 1975 ).

Đáng lẽ sau Cách mạng Tháng Tám , nhân

dân ta phải được sống trong hòa bình , độc lập,

tự do để xây dựng chế độ mới. Nhưng thực dân

Pháp đã dã tâm quay trở lại Đông Dương,

"đóa hoa thuộc địa đẹp nhất" trước đây . Chúng

mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lại Việt Nam

từtháng9-1945. Trong tình thế vận mệnh

đất nước như "ngàn cân treo sợi tóc" , tương

( 1 ) Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 2000 , t 8 , tr 26
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quan lực lượng bất lợi, chúng ta rất khó tiếp

nhận ngay một cuộc chiến tranh trên quy mô cả

nước với quân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh và

Đảng ta chủ trương hòa hoãn với thực dân Pháp,

dùng biện pháp thương lượng để giải quyết

cuộc xung đột Pháp - Việt . Để đạt được hòa

hoãn , chúng ta đã nhân nhượng , chấp nhận nền

độc lập hạn chế và nền thống nhất có điều kiện

(theo Hiệp định Sơ bộ, chúng ta thỏa thuận cho

15.000 quân Pháp vào miền Bắc, và khẳng định

việc Nam Bộ cótrở về với nước Việt Nam hay

không là tùy thuộc vào kết quả của một cuộc

trưng cầu ý dân ). Nhưng thực dân Pháp quyết

dùng vũ lực đánh chiếmtoàn bộ nước ta . Chúng

tăng quân trái phép ở miền Bắc, gây ra nhiều vụ

xung đột đẫm máu và cuối cùng , gửi cho Chính

phủta bức thư , với tính chất nhưmột "tối hậu

thư ", đòi quân , dân ta hạ vũ khí . Lẽ nào một dân

tộc vốn có truyền thống chống ngoại xâm oanh

liệt , một dân tộc đã kiên cường chống thực dân

Pháp gần một thế kỷ, đứng về phe Đồng minh

chống phát xít và giành chính quyền từ tay phát

xít Nhật lại cam tâm đầu hàng, trở lại kiếp nô

lệ ! Con đường sống của dân tộc ta là phảichủ

động đứng lên kháng chiến . Trong "Lời kêu gọi

toàn quốc kháng chiến " , Chủ tịch Hồ Chí Minh

chỉ rõ : " Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải

nhân nhượng . Nhưng chúng ta càng nhân

nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng

quyết tâm cướp nước ta lần nữa !

Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất

định không chịu mất nước, nhất định không

chịu làm nô lệ "( 2 ).

Sự thật đã rõ ràng , thủ phạm gây ra cuộc

chiến tranh chính là bọn thực dân hiếu chiến

Pháp. Trừ bọn thực dân và đám bồi bút của

chúng cố tình "đổi trắng thay đen" , đổ tội cho

chúng ta là "đánh trước" , còn những người có

lương tri, kể cả nhiều quan chức, sĩ quan Pháp

lúc đó cũng đều thừa nhận rằng, thực dân Pháp

là thủ phạm của cuộc chiến tranh , người Việt

Nam bị dồn vào chân tường, buộc phải cầm vũ

khí kháng chiến . Chính Tổng thống Pháp

Ph.Mit-tơ -răng , trong dịp sang thăm chính thức

Việt Nam tháng 2-1993, đã trả lời các nhà báo

rằng : " Ông Hồ Chí Minh đã tìm kiếm những

người đối thoại, nhưng không tìm được. Dù rất

mong muốn đàm phán để hướng tới độc lập , ông

Hồ Chí Minh đã bị đẩy vào cuộc chiến tranh " (3 ).

Từ sau năm 1954, ở miền Nam , đế quốc Mỹ

và chính quyền tay sai công khai phá hoại Hiệp

định Giơ -ne-vơ , mở cuộc tàn sátđẫm máu các

chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước .

Theo ước tính , đến năm 1959 , ở miền Nam có

466.000 người bị bắt , 400.000 người bị tù đày,

68.000 người bị giết hại. Trên thực tế , Mỹ -

ngụy đã gây ra " cuộc chiến tranh một phía " .

Chẳng những thế , chúng còn đe dọa "lấp sông

Bến Hải" , " Bắc tiến" , " giải phóng Cố đô rửa

hận thù" . Sau này, đế quốc Mỹ còn thực hiện

cuộc "chiến tranh cục bộ" , đưa trên nửa triệu

quân Mỹ vào xâm lược miền Nam , và tiến hành

cuộc " chiến tranhphá hoại" , đe dọa đẩy miền

Bắc nước ta trở về " thời kỳ đồ đá" . Không còn

con đường nào khác , dân tộc ta phải chấp nhận

cuộc đụng đầu với đế quốc Mỹ. Chủ tịch Hồ

Chí Minh khẳng định: Không có gì quý hơn độc

lập , tự do! "Hễ còn một tên xâm lược trên đất

nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu , quét

sạch nó đi" (4 ) . Như vậy, chính đế quốc Mỹ là

thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt

Nam. Lạ thay , phụ họa với giọng lưỡi của bọn

đế quốc "miền Bắc xâm lược miền Nam" , có kẻ

nhân danh người Việt Nam cũng rêu rao "đó là

cuộc chiến tranh ý thức hệ" , "chiến tranh ủy

nhiệm ".Hoặc, có kẻđổ thừa nguyên nhân của

các cuộc chiến tranh là do Đảng ta theo đường

lối tả khuynh của Quốc tế Cộng sản , thích giải

quyết mọi vấn đề bằng chiến tranh ( ! ) ; Đảng ta

lựa chọn con đường cách mạng vô sản nên đã

làm cho Việt Nam trở thành mục tiêu chống phá

của các nước phương Tây ( ! ) ... Rõ ràng , đó là sự

" đổi trắng thay đen" trắng trợn .

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 2000 , t 4 , tr 480

tr 9

(3 ) Dẫn theo : Tạp chí Xưa và Nay, số 2, tháng 5-1994,

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12, tr 407
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Thứ ba, đánh giá thắng lợi hay thất bại của

30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và

đế quốc Mỹ.

Việc nhận định một cuộc chiến tranh là đúng

đắn hay sai lầm phụ thuộc rất lớn vào thắng lợi

hay thất bại của cuộc chiến tranh đó. Một số kẻ

cho rằng , hai cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp và đế quốc Mỹ củanhân dân ta là sai lầm ,

vì theo chúng, "qua cuộc chiến tranh , hàng

triệu người Việt Nam đã bị chết" , "cả một mỏ

vàng ròng chi đổi được hai chữ độc lập" ,

"chúng ta đã tiêu diệt lẫn nhau , nồi da nấu thịt,

để lại vết thương lịch sử nặng nề, khiến lòng

người ly tán , thù hận và làm phân tán sức mạnh

tự thân của người Việt Nam "... Gần đây, cũng

xuất hiện cách nhìn nhận và miêu tả chiến tranh

một cách lệch lạc của một số người . Theo họ,

chiến tranh chỉ là sự bốc đồng, dại dột của

những người ra trận ; là hàng trăm kiểu , dạng

chết rùng rợn ; là nỗi hoảng loạn tinh thần của

người lính trên chiến trường ; là sự đau đớn tinh

thần của những nữ quân nhân , thanh niên xung

phong quá lứa , nhỡ thì mất khả năng làm vợ ,

làm mẹ; là sự cô đơn , heo hút của các bà mẹ mất

con; là những mảnh đời khốn khó của thương ,

phế binh ... Họ còn cho rằng , giá như không

kháng chiến, chấp nhận lệ thuộc vào các nước

đế quốc giàu có, kinh tế nước ta sẽ phát triển ,

đời sống người dân sẽ được nâng lên cao; chỉ

cần đấu tranh hòa bình cũng sẽ được trao trả

độc lập, mà độc lập trong vòng tay của các nước

giàu có lại chẳng tốt hay sao ? Thật khó có thể

bình luận gì thêm về cách tính toán của những

kẻ chỉ mong giữ mạng sống và kiếm miếng

cơm , manh áo trong cuộc đời nô lệ !

Việc đánh giá đúng, sai của một cuộc chiến

tranh có tiêu chí chung mà mọi người đều phải

tuân thủ . Cuộc chiến tranh nào cũng có tàn phá

và chết chóc. Cuộc chiến tranh của một nước

nhỏ như nước ta chống ngoại xâm lớn mạnh lại

càng phải lâu dài , gian khổ, hy sinh, mất mát.

Nhưng đâu phải vì thế mà mỗi khi có giặc ngoại

xâm, để tránh hy sinh , mất mát, các dân tộc đều

quỳ gối nhận kiếp ngựa, trâu . Lịch sử giữ nước

hàng ngàn năm của dân tộc ta đâu phải chỉ đến

thế kỷ XX mới có hai cuộc kháng chiến thần

thánh chống ngoại xâm do Đảng ta lãnh đạo .

Trong lịch sử đó, đã từng có Hai Bà Trưng, Bà

Triệu khởi nghĩa , chiến đấu đến hơi thở cuối

cùng, hy sinh vì mục tiêu khôi phục nghiệp

Hùng; Lý Thường Kiệt dùng kế "tiên phát chế

nhân ", nghĩa là đem quần đánh trước nhằm làm

giảm sức mạnh tiến công của giặc Tống; ba lần

chống quân Nguyên của Nhà Trần , mà cả ba lần

đều rút lui chiến lược, bỏ kinh thành Thăng

Long, rồi tổ chức phản công , giải phóng đất

nước ; cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trải mười năm

"nằm đấtngủ sương" , "mười chết một sống" (5 )...

Thử hỏi, các vị ấy"theo đường lối tả khuynh"

của ai màtổ chức các cuộc khởi nghĩa và chiến

tranh chống ngoại xâm ? Những cuộc khởi

nghĩa và chiến tranh chống ngoại xâm đó đều bị

tàn phá và hy sinh , có cả thành công và thất bại ,

nhưng đều có ý nghĩa lịch sử nhất định . Rõ

ràng, kháng chiến chống ngoại xâm là lẽ sống

của dân tộc ta. Không một người Việt Nam yêu

nước nào lại phản bác tổ tiên mà bảo rằng , đó là

những sai lầm . Lịch sử thật công minh. Các thế

hệ người Việt Nam đời đời tôn vinh những anh

hùng có công giữ nước và lên án những kẻ tham

sống, sợ chết cam tâm đầu hàng, làm tay sai

cho giặc .

Nhân dân ta đã trải qua cuộc sống đen tối

của chế độ thuộc địa, lẽ nào lại trông chờ vào

hảo tâm của bọn thực dân xâm lược ? Không !

Chúng ta phải "đem sức ta mà tự giải phóng

cho ta" . Cả hai cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta đều

nhằm mục tiêu đánh đuổi giặc ngoại xâm ,

giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Kẻ thù

của dân tộc ta là những tên đế quốc lớn mạnh và

hiếu chiến . Chúng ta phải hy sinh nhiều của ,

nhiều người là điều khó tránh khỏi. Cuối cùng ,

quân và dân ta đã quét sạch quân xâm lược ,

đem lại độc lập, thống nhất, hòa bình cho

(Xem tiếp trang 36)

(5 ) Nguyễn Trãi : Lam Sơn thực lục: Toàn tập,

Nxb Khoa học Xã hội , Hà Nội, 1976, tr 73
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KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VỚI TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH QUỐC PHÒNG -

AN NINH Ở ĐỊA BÀN QUÂN KHU 3

NGÔ XUÂN LỊCH

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với an ninh - quốc phòng là một

chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay . Quân

khu 3 , với vị trí địa bàn địa - chính trị trọng yếu của cả nước thời gian qua

đã thực hiện tốt chiến lược quan trọng này . Tuy nhiên , sự biến đổi của tình

hình kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng luôn đặt ra nhiều vấn đề mới

đòi hỏi chúng ta cần có những nhận thức, những giải pháp mới phù hợp

νότ sự biến đổi của thực tiễn . Vì vậy, nhận diện những thành công và hạn

chế, rút ra những bài học kinh nghiệm của Quân khu 3 thời gian qua và

đề xuất những gợi mởđểtừ đó có những giải pháp mới là hết sức cần thiết .

"K

ẾThợp phát triển kinh tế - xã hội

với tăng cường sức mạnh quốc

phòng và an ninh trên cơ sở phát

huy mọi tiềm năng của đất nước" ( I ) và "Kết

hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh

theo phương châm phát triển kinh tế - xã hội là

nền tảng để bảo vệTổ quốc ; ổn định chính trị,

củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh là

điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội" (2 ) là

những quan điểm cơ bản xuyên suốtcủa Đảng

ta từ trước đến nay và tiếp tục được khẳng định

tại Nghị quyết Đại hội X của Đảng .

Những quan điểm cơ bản này , luôn luôn

được quân và dân Quân khu 3 quán triệt một

cách sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu

quả. Địa bàn Quân khu 3 nằm án ngữ một vùng

rộng lớn trên hướng đông bắc của Tổ quốc , có

132,8 km đường biên giới quốc gia trên đất

.

liền , hơn 450 km bờ biển với trên 3.000 đảo

lớn nhỏ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng

về chính trị , kinh tế - xã hội, quốc phòng - an

ninh, đối ngoại của cả nước . Địa bàn Quân khu

là vùng đất giàu tiềm năng và thế mạnh, có vị

trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã

hội, nơi tập trung nhiều trung tâm kinh tế,

chính trị, văn hóa - xã hội , là một trong 3 vùng

kinh tế động lực của cả nước , trong đó có thành

phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh là 2cực

của tam giác tăng trưởng kinh tế miền Bắc,

nằm sát với thị trường rộng lớn là Trung Quốc

và các nước Đông - Bắc Á. Việc thực hiện tốt

chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

* Thiếu tướng , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng

ủy , Chính ủy Quân khu 3

( 1 ) , (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006, tr 110, 227 - 228
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với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh

trên địa bàn Quân khu qua các thời kỳ đã làm

biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế - xã hội của một

vùng dân cư rộng lớn của đồng bằng Bắc Bộ;

đồng thời, tạo nên thế trận phòng thủ vững

chắc của Quân khu cả trước mắt và lâu dài.

Thực hiện tốt chủ trương : mỗi bước phát

triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm

lực quốc phòng trên địa bàn Quân khu

Những năm vừa qua, quân và dân Quân khu

đã phát huy truyền thống"Đoàn kết, chủ động,

sáng tạo, hy sinh, chiến thắng " , vượt qua nhiều

khó khăn , thách thức , nỗ lực phấn đấu, tạo

bước chuyển biến quan trọng trong thực hiện

nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với

tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh .

Thấu suốt quan điểm xây dựng tiềm lực kinh tế

là xây dựng nhân tố vật chất tạo ra sức mạnh

quốc phòng - an ninh , cho nên, các chương

trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa

phương trên địa bàn đều được gắn với bố trí thế

trận quốc phòng - an ninh . Các kế hoạch ,

chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với

quốc phòng - an ninh hằng năm, 5 nămvà dài

hạn của các địa phương đã được Chính phủ phê

duyệt , cũng như các chương trình phát triển

kinh tế - xã hội lớn gắn với quốc phòng - an

ninh của Nhà nước trên địa bàn , các địa

phương đã tập trung phát huy nội lực, tranh thủ

các nguồn vốn trongnước, địa phương, kết hợp

huy động các nguồn vốn từ nước ngoài, các tổ

chức quốc tế , tăng cường liên doanh, liên kết

phát triển một cách toàn diện . Các lĩnh vực ,

ngành có tiềm năng thế mạnh và có tính chất

chủ đạo, mũi nhọn như công nghiệp, nông

nghiệp , ngư nghiệp, thương mại, du lịch , dịch

vụ... đều phát triển mạnh . Các trung tâm kinh

tế lớn , đặc biệt là 2 cực tam giác tăng trưởng

kinh tế miền Bắc là thành phố Hải Phòng và

tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế

cao, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống dưới 10% .

Một số địa phương ít có lợi thế về tài nguyên

thiên nhiên, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông

nghiệp, một số tỉnh chia tách từ sau năm 1992

đều giữ được ổn định và có bước phát triển

khá .

Được sự quan tâm của Đảng , Nhà nước,

Chính phủ và các địa phương, cơ sở hạ tầng

trên địa bàn được nâng cấp và phát triển mạnh .

Hệ thống đường giao thông huyết mạch như

quốc lộ 1A, 5A, 10, 18 được mở rộng nâng

cấp; các bến phà được thay thế bằng cầu kiên

cố, hiện đại , phá vỡ thế chia cắt, tạo sự giao lưu

thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hộivà liên

hoàn trong thế trận phòng thủ chung của Quân

khu . Hệ thống cảng biển như Hải Phòng, Cái

Lân , Cửa Ông, Cẩm Phả ... và các cảng do địa

phương trực tiếp quản lý khai thác . Hệ thống

sân bay như Cát Bi, Kiến An và một số sân bay

dã chiến khác được đầu tư mở rộng , nâng cấp

và trang bị hiện đại . Tất cả đều đáp ứng được

các yêu cầu phát triển của kinh tế đối ngoại ,

quốc phòng - an ninh trên địa bàn và trongkhu

vực . Hàng trăm khu công nghiệp, chế xuất, xí

nghiệp liên doanh , liên kết trong và ngoài nước

với nhiều lĩnh vực sản xuất đa dạng được xây

dựng ở các địa phương tạo ra nhiều sản phẩm

cho xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế ;đồng

thời, giải quyết công ăn việc làm cho hàng

triệu lao động trên địa bàn .

Một điều đáng lưu ý là, phần lớn các khu

công nghiệp , chế xuất, xí nghiệp liên doanh ,

liên kết này đều nằm ở những vị trí trọng yếu

của địa bàn Quân khu ; từ thực tế đó , Quân khu

đã phối kết hợp với các địa phương triển khai

các phương án , các kế hoạch sát hợp cho việc

phòng thủ , bảo đảm quốc phòng - an ninh ; đã

điều chỉnh lại một bước cơ bản, hợp lý thế trận

quốc phòng toàn dân trên địa bàn , bước đầu có

sự kết hợp với thế trận an ninh nhân dân , với

phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Trong

xây dựng quy hoạch , kế hoạch, chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội của các địa phương luôn

luôn coi trọng sự kết hợp giữa phát triển kinh

tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc

phòng - an ninh , gắn việc điều chỉnh dân cư với
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các chương trình , dự án kinh tế - xã hội và quốc

phòng - an ninh trên các hướng , khu vực trọng

điểm, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo .

Các khu vực phòng thủ tỉnh , thành phố tiếp tục

được xây dựng đi vào chiều sâu, từng bước

tăng cường thêm sức mạnh quốc phòng của

từng địa phương. Hệ thống công trình phòng

thủ được củng cố, xây dựng và đã kết hợp được

với xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương án tác

chiến của từng cấp . Một số công trình xây

dựng lớn bước đầu đã thực hiện ngầm hóa, kiên

cố hóa và lưỡng dụng hóa để vừa bảo đảm

thuận tiện cho điều kiện làm việc thời bình và

bảo đảm phòng tránh an toàn khi có chiến sự ,

chiến tranh . Các dự án kinh tế - quốc phòng

của Quân khu đã hoàn thành hoặc đang được

triển khai xây dựng bước đầu mang lại hiệu

quả thiết thực .

Lực lượng vũ trang Quân khu chủ động

kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc

phòng - an ninh

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội

quân công tác , cùng với nhiệm vụ trung tâm là

huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ

trang Quân khu đã tích cực huy động sức

người, sức của tham gia phát triển kinh tế thực

hiện có hiệu quả các dự án kinh tế kết hợp với

quốc phòng - an ninh trên một số địa bàn trọng

điểm chiến lược biên giới, ven biển , hải đảo,

tiếp tục truyền thống " làm giàu , đánh thắng " .

Các công trình kinh tế kết hợp với quốc

phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh

tế như công trình lấn biển Cồn Thoi với dự án

Bình Minh 1 , Bình Minh 2 (Kim Sơn - Ninh

Bình ) , dự án lấn biển bắc Cửa Lục (Hoành Bồ -

Quảng Ninh) đã hoàn thành từng phần, bàn

giao cho địa phương hàng nghìn héc-ta đất

nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản , hình thành

nhiều làng, xã mới với hàng nghìn hộ dân ra

lập nghiệp .

Các dự án lấn biển Cồn Vành (Tiền Hải -

Thái Bình) , Cồn Xanh (Nghĩa Hưng - Nam

Định ) và Bình Minh 3 (Kim Sơn - Ninh Bình)

đã được Quân khu triển khai từ cuối năm 2001

và hiện đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn

thành . Khi các dự án này hoàn thành sẽ đạt

được hiệu quả nhiều mặt như : tăng quỹ đất

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho địa

phương hàng nghìn héc-ta , tăng diện tích dãn

dân, tăng thu nhập của địa phương , mở ra một

số ngành nghề mới, bảo đảm công ăn việc làm

cho người lao động , đồng thời với tổ chức các

điểm dân cư mới sẽ tăng khả năng phòng thủ,

bảo vệ an ninh trên địa bàn ra sát mép nước .

Các dự án Biển Đông - Hải Đảo trên tuyến

đảo đông bắc tỉnh Quảng Ninh được triển khai

từ năm 1994 đến nay, đã hoàn thành nhiều

hạng mục công trình quan trọng như : đường

xuyên đảo, bến cập tàu , hồ và bể chứa nước

ngọt, kè, cống các loại, các giàn năng lượng

mặt trời, đường điện hạ thế ... phục vụ kịp

thời và có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã

hội và củng cố quốc phòng

tuyến đảo .

-
an ninh trên

Trên hướng biên giới đất liền , Quân khu đã

chỉ đạo Đoàn kinh tế - quốcphòng B.27 phối

hợp với các địa phương triển khai xây dựng

2 khu kinh tế - quốc phòng bắc Hải Sơn và

Bình Liêu - Quảng Hà - Móng Cái để giải

quyết việc di dãn dân từ các vùng đông dân,

kinh tế khó khăn đến sinh cơ, lập nghiệp, hình

thành hệ thống các điểm dân cư tập trung (xã ,

làng , bản ) dọc tuyến biên giới. Sau 6 năm triển

khai thực hiện nhiệm vụ, bằng các nguồn vốn

đầu tư của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các

chương trình vốn của địa phương và huy động

nội lực của Quân khu , đến nay Đoàn kinh tế -

quốc phòng B.27 đã hoàn thành nhiều hạng

mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng

kinh tế - xã hội , mạng đường giao thông ,

hệ thống thủy lợi , trường học , trạm xá , hệ

thống thông tin liên lạc , cấp điện và cải tạo

nguồn nước ở các hồ, đập phục vụ sinh hoạt

của bộ đội và nhân dân , cũng như sản xuất
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nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt ; trồng được

gần 2.000 héc -ta rừng, 50 héc -ta hồi , quế,

10 héc -ta chè cao sản, khảo sát quy hoạch

2.500 héc- ta vùng đầm lầy, sú vẹt, trực tiếp san

lấp trên 200 héc-ta đầm nuôi tôm công nghiệp

quảng canh và quảng canh cải tiến , thu hoạch

hằng năm trên 100 tấn ; di dãn được trên 700 hộ

dân với 3.644 nhân khẩu từ các tỉnh phía sau và

tại địa phương ra định cư lâu dài ở khu vực

biên giới .

Quân khu đã cơ bản hoàn thành dự án xây

dựng tuyến đường biên giới trên bộ, với chiều

dài 132,8 ki- lô -mét từ Móng Cái đến giáp

tỉnh Lạng Sơn , phục vụ kịp thời cho việc phân

giới cắm mốc , tuần tra bảo vệ biên giới và di

dãn dân, hình thành các cụm dân cư gắn vớigắn với

xây dựng thế trận phòng thủ trên tuyến đầu

Tổ quốc.

Cùng với việc xây dựng các công trình , các

dự án kinh tế kết hợp quốc phòng - an ninh,

Quân khu đã từng bước sắp xếp, đổi mới hoạt

động của các doanh nghiệp do Quân khu quản

lý; phát huy thế mạnh của ngành nghề truyền

thống như cơ khí , xây dựng cơ bản, sản xuất

vật liệu xây dựng, may mặc ... nhằm mang lại

nguồn lợi kinh tế cao, song cũng là để bảo tồn

và rèn luyện , phát huy tay nghề để các doanh

nghiệp có thể sẵn sàng chuyển sang tình huống

chiến đấu khi đất nước yêu cầu. Các doanh

nghiệp này đều lấy suất sinh lời trên vốn làm

tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả hoạt

động của doanh nghiệp. Song, họ đều sẵn sàng

đảm nhận những công việc khó khăn gian khổ ;

thậm chí , không mang lại lợi ích kinh tế cao

cho họ để phục vụ chomục tiêu dân sinh , quốc

phòng - an ninh , giữ vững ổn định chính trị - xã

hội , tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của

khu vực cũng như đất nước .

*

Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội

với tăng cường quốc phòng - an ninh ở địa bàn

Quân khu 3 thời gian vừa qua là vô cùng quan

trọng, đã phát huy được truyền thống "làm

giàu , đánh thắng" của Quân khu một cách sáng

tạo , vững chắc. Tuy nhiên , vẫn còn một số hạn

chế mà Quân khu nhận thấy cần phải chỉ ra và

sớm khắc phục:

- Nhận thức và tổ chức thực hiện đồng thời

kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa theo kịp với

những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới

và khu vực, chưa bổ sung kịp thời những quan

điểm nhận thức cho phù hợp với yêu cầu mới

về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh . Do vậy,

một bộ phận cán bộ, đảng viên còn biểu hiện

coi nhẹ nhiệm vụ quốc phòng, mới chú trọng

xây dựng mà chưa chăm lo đến bảo vệ .

- an

- Việc chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã

hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an

ninh trong từng dự án ở một số địa phương

chưa thật chặt chẽ, chưa thấm nhuần sâu sắc

quan điểm "Mỗi bước phát triển kinh tế là một

bước tăng cường tiềm lực quốc phòng

ninh" ; kết quả tăng trưởng kinh tế chưa đầu tư

tương xứng cho xây dựng thế và lực của khu

vực phòng thủ . Kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội hằng năm và kế hoạch trung , dài hạn chưa

thể hiện đầy đủ sự kết hợp kinh tế - xã hội với

quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với

kinh tế - xã hội .

-
Trong lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục quốc

phòng còncó những lúc hạn chế cả về tổ chức ,

nội dung và phương thức tiến hành . Hầu hết

cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương

trên địa bàn Quân khu 3 đều được bồi dưỡng

kiến thức quốc phòng, nhưng việc gắn lý luận

với thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo kết

hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh

ở địa phương vẫn còn những khoảng cách

nhất định và hiệu quả chưa đạt được như

mong muốn.

- Việc xây dựng cơ sở chính trị có nơi chưa

thật vững chắc, bố trí thế trận quốc phòng chưa
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kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, kế hoạch xây

dựng phát triển kinh tế - xã hội và các tiềm lực

khác . Công tác phòng thủ dân sự chưa được

quan tâm đúng mức cả về tổ chức và cơ chế

hoạt động . Sự phối hợp giữa các đơn vị kinh

tế - quốc phòng với địa phương trong việc xây

dựng cơ sở hạ tầng , đón nhân dân , bố trí đất ở,

đất sản xuất, giải quyết các chính sách... cũng

còn có nhiều bất cập.

Thông qua chỉ đạo và phối hợp với các địa

phương cùng chỉ đạo và triển khai thực hiện

việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng

cường sức mạnh quốc phòng - an ninh trong

những năm qua, chúng tôi nhận thấy , muốn tổ

chứccó hiệu quả sự kết hợp có tính chất chiến

lược này, cần thấm nhuần một số bài học sau :

- Thường xuyên giữ vững, phát huy nguyên

tắc lãnh đạo "tuyệt đối , trực tiếp về mọimặt"

của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự , quốc

phòng. Tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, chỉ

đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với các

tỉnh ( thành ) ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh

(thành phố ) trên địa bàn ở tất cả các lĩnh vực:

chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội và quốc

phòng - an ninh , cũng như sự kết hợp kinh tế -

xã hội với quốc phòng an ninh và quốc

phòng - an ninh với kinh tế - xã hội .

-

-

- Cần có nhận thức đầy đủ và toàn diện về

ý nghĩa , tầm quan trọng chiến lược của "Kết

hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh

là sự sống còn ". Kết hợp phát triển kinh tế - xã

hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an

ninh thực chất là thực hiện 2 nhiệm vụ chiến

lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Cần kết hợp ngay từ khâu kế hoạch, quy hoạch,

chỉ đạo và quá trình tổ chức thực hiện sự kết

hợp . Quá trình kết hợp cần xác định bước đi và

lộ trình thích hợp , có cơ chế chính sách cụ thể

bảo đảm cho quá trình kết hợp được liên tục .

Mặt khác, cần xác định rõ lợi thế , tiềm năng

của từng vùng, địa bàn để tập trung chỉ đạo

đúng hướng, tạo sự gắn kết , hỗ trợ các vùng

kinh tế phát triển nhanh và bền vững .

-
- Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất

lượng giáo dục quốc phòng, trước hết là cán bộ

chủ trì các cấp, làm cho họ nhận thức đầy đủ

hơn về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc . Cần có chiến lược về bồi dưỡng

kiến thức kinh tế - xã hội cho cán bộ quân đội

nói chung , cán bộ cơ quan quân sự địa phương

nói riêng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

cho cán bộ dân chính đảng .

Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về quốc

phòng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và

vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng ,

nhất là cơ quan quân sự địa phương, ngành ;

bảo đảm kế hoạch đầu tư của địa phương đối

với nhiệm vụ kết hợp, tạo sự nhất quán và đồng

thuận từ trong nhận thức , chủ trương đến biện

pháp tổ chức thực hiện .

Hiện nay , đất nước ta đang đứng trước

những thời cơ lớn , đồng thời phải đối mặt với

nhiều thách thức gay gắt trong quá trình phát

triển và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế . Việc

tổ chức thành công Diễn đàn APEC lần thứ 14

vừa qua là một trong những bước đột phá trong

quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và

thế giới, nhưng cũng đặt ra những thách thức

mới đối với quốc phòng - an ninh của đất nước .

Để hạn chế tối đa mặt tiêu cực có thể nảy sinh

trong quá trình hội nhập, công tác quốc

phòng - an ninh phải có những điều chỉnh để

thích ứng với những thay đổi trong các hoạt

động kinh tế - xã hội , phù hợp với các nguyên

tắc và định chế của APEC và WTO. Tiếp tục

đổi mới tư duy về tăng cường quốc phòng - an

ninh theo quan điểm Đại hội X của Đảng, nhất

là những vấn đề về xác định mục tiêu , xây

dựng lực lượng , xây dựng thế trận , quản lý nhà

nước về quốc phòng - an ninh ; hoàn thiện cơ

chế đấu tranh quốc phòng - an ninh và kết hợp

kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh .
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Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc kết

hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường

sức mạnh quốc phòng - an ninh , trên cơ sở

nhận thức đầy đủ vị trí chiến lược của Quân

khu , tình hình , nhiệm vụ cách mạng, quân và

dân Quân khu 3 tiếp tục quán triệt và thực hiện |

nghiêm túc các quan điểm cơ bản của Đại |

hội X của Đảng về kết hợp kinh tế - xã hội với

|

|

|

|

|

|

|

Hai cuộc kháng chiến...

(Tiếp theo trang 30 )

đất nước. Đó là điều hiển nhiên . Toàn dân ta

hưởng niềm vui chiến thắng. Bạn hữu khắp năm

châu ngợi ca thắng lợi của chúng ta . Kẻ thù phải

khâm phục hai cuộc kháng chiến của Việt Nam .

học như Giăng La-cun -tua ,Phi-líp Đờ- vi -le , rồi

Từ phía nước Pháp và nước Mỹ, nhiều nhà sử

chiến tranh như Hãng-ri Na-va, Giôn-xơn ,

cả những người chủ trương và chỉ huy các cuộc

Ních -xơn , Mác-xoen Tay-lơ, Oét-mo-len ...

cũng thừa nhận nước họ đã sai lầm và thảm bại

trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam . Xin

trích lời Mác -xoen Tay-lơ - Thống tướng, từng

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ,

cố vấn chủ chốt của Giôn -xơn thời kỳ chiến

tranh xâm lược Việt Nam : " Tôi không thể giải

thích nổi cuộc thảm bại của chúng ta ... Chúng

ta không hề có một anh hùng nào trong cuộc

chiến tranh này mà toàn là lũ ngu xuẩn. Chính

tôi cũng nằm trong số đó" 6). Với những người

| bình thường, biết phân biệt phải trái, đúng sai ,

thiết tưởng không cần có lời kết chúng ta chiến

thắng hay chiến bại.

quốc phòng - an ninh , Nghị quyết Hội nghị

Trung ương lần thứ tám ,khóa IX Về chiến

bảo vệ Tổquốc trong tình hình mới, đặc biệt là |

nắm vững các quan điểm, mục tiêu , nhiệm vụ,

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội , bảo đảm

quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông

Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm

2020 đã được xác định trong Nghị quyết | là

54 /NQ- TW của Bộ Chính trị. Đối với lực |

lượng vũ trang Quân khu phải quán triệt và

nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy

Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng là,

trong khi thực hiện nhiệm vụ lao động sản

xuất, làm kinh tế , làm nòng cốt tham gia vận

động nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng

phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội , củng cố

quốc phòng - an ninh trên các địa bàn trọng

điểm chiến lược biên giới, biển đảo phải gắn

với nhiệm vụ củng cố tổ chức , huấn luyện , xây

dựng chính quy , nâng cao chất lượng tổng hợp

và sức mạnh chiến đấu, bảo đảmthựchiện

đúng chức năng là đội quân chiến đấu, đội

quân công tác và lao động sản xuất . Quá trình

thực hiện nhiệm vụ , coi trọng cả hiệu quả về

kinh tế - xã hội và hiệu quả về quốc phòng - an

ninh , lấy mục tiêu tăng cường quốc phòng - an

ninh là chủ yếu. Chủ động và thường xuyên

thực hiện tốt công tác bồi dưỡng những kiến

thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế , nhất là kiến

thức quản lý về kinh tế , kỹ thuật chuyên ngành ,

cùng những kiến thức cần thiết về xã hội , pháp

luật, dân tộc , tôn giáo , vận động quần chúng

cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cán

bộ chủ chốt , bảo đảm đủ năng lực hoàn thành

nhiệm vụ trên mặt trận mới. D

|

|

|

|

|

|

|

Chỉ với ba điều nêu trên , dù chưa có điều

kiện phân tích kỹ càng hơn , cũng đủ để khẳng

định rằng , hai cuộc kháng chiến chống thực dẫn

Pháp và đế quốc Mỹ là sự tiếp nối tất yếu của

Cách mạng Tháng Tám. Chính sự xâm lược của

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã khiến nhân

dân ta không có sự lựa chọn nào khác là đứng

lên kháng chiến . Đó là sự lựa chọn dũng cảm và

sáng suốt, tiếp nối được truyền thốngvẻ vang

của dân tộc ta , đáp ứng yêu cầu tiến lên của

cách mạng Việt Nam và đi đúng quỹ đạo của

thời đại . Chính vì sự đúng đắn đó mà chúng ta

đã chiến thắng vẻ vang . Luận điệu "cả hai cuộc

| kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc

Mỹ của chúng ta đều là sai lầm " thật là sự tráo

trở vô liêm sĩ d

(6) Sức mạnh Việt Nam , Nxb Quân đội nhân dân ,

Hà Nội , 1976, tr 182 - 183
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HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG LÀ TƯƠI NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

L

NGUYỄN THẾ TRỊ

Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo cán bộ cấp chiến dịch ,

chiến lược của quân đội ta , là nơi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho

cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước ta ; đồng thời, là trung tâm nghiên

cứu nghệ thuật quân sự hàng đầu của cả nước. Ba mươi năm qua, Học

viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình , đã được Đảng , Nhà

nước, Quân đội đánh giá cao và được nhân dân yêu thương, tin cậy . Để

đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn đổi mới và hội nhập , Học

viện vừa không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, vừa tích cực, chủ

động đổi mới tư duy lý luận quân sự mạnh mẽ hơn nữa.

ễ khai giảng khóa học đầu tiên của

Học viện Quân sự Cấp cao, tiền thân

của Học viện Quốc phòng ngày nay ,

được tổ chức vào ngày 3 tháng 1 năm 1977 .

Ngày đó, đã trở thành ngày truyền thống vẻ

vang của Học viện Quốc phòng . Là một trong

ba học viện lớn của quốc gia, Học viện Quốc

phòng là nơi đào tạo cán bộ cấp chiến dịch,

chiến lược ; đào tạo các nhà khoa học nghệ

thuật quân sự của quân đội; bồi dưỡng kiến

thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cao cấp

của Đảng và Nhà nước thuộc diện Trung ương

quản lý . Ngoài ra, Học viện , còn giúp đỡ quân

đội một số nước bạn đào tạo và bồi dưỡng cán

bộ quân đội cao cấp.

lực về chính trị - tinh thần ; tiềm lực sư phạm;

tiềm lực khoa học và vật chất - kỹ thuật của

một trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ và

nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng

đầu của quân đội và quốc gia. Đó là tài sản vô

giá, là nền tảng cơ bản để Học viện tiếp tục

phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa

nhiệm vụ đào tạo , bồi dưỡng cán bộ và nghiên

cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng

cường quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc

trong giai đoạn cách mạng mới.

Toàn bộ công tác đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ, nghiên cứu khoa học , xây dựng Học viện

30 năm qua, luôn quán triệt sâu sắc bản chất

cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ; chấp hành

đúng đắn , sáng tạo đường lối chính trị, quân sự

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành ,

Học viện Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện - đào tạo và

nghiên cứu khoa học . Đồng thời, Học viện đã

từng bước xây dựng cho mình có đầy đủ tiềm phòng, BộQuốc phòng

* Thượng tướng , PGS , TS , Giám đốc Học viện Quốc
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của Đảng. Trước những diễn biến phức tạp của

tình hình thế giới và những khó khăn của đất

nước , cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân

viên , hạ sỹ quan , chiến sỹ toàn Học viện luôn

vững vàng , kiên định ; tuyệt đối trung thành

với Đảng, với Tổ quốc ; thấm nhuần đường lối ,

nhiệm vụ chính trị , quân sự của Đảng , bám sát

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , không

ngừng nâng cao chất lượng đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ và nghiên cứu khoa học .

Công tác huấn luyện - đào tạo : Học viện

đã từng bước hoàn thiện mục tiêu , mô hình đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ; tích cực đổi mới, hoàn

thiện nội dung, chương trình , quy trình đào

tạo , tổ chức phương pháp dạy - học ; nâng cao

chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý

giáo dục; hiện đại hóa hệ thống giảng đường,

phương tiện - kỹ thuật dạy học... nhanh chóng

hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc gia, tiến

ngang với khu vực và quốc tế; trở thành một

trong những trung tâm đảm nhiệm trọng trách

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng,

Nhà nước và quân đội .

Trong 30 năm liên tục phấn đấu , Học viện

đã hoàn thành trên 200 khóa học với trên 50

đối tượng đào tạo khác nhau ; đã có trên 11.000

cán bộ cao cấp của quân đội tốt nghiệp tại Học

viện ; có gần 400 đồng chí đã trở thành tướng

lĩnh của quân đội , nhiều đồng chí đã và đang

đảm nhiệm những trọng trách của Đảng, Nhà

nước và quân đội . Một số đồng chí đã trở

thành những nhà khoa học hàng đầu về khoa

học nghệ thuật quân sự của quân đội và của

quốc gia.

Học viện đã đào tạo được 113 tiến sĩ,

587 thạc sĩ khoa học quân sự , 10 giáo sư ,

79 phó giáo sư... Học viện đã hoàn thành

23 khóa đào tạo , bồi dưỡng cho nhiều cán bộ

cao cấp quân đội cho một số nước anh em ...

Đã tổ chức 22 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc

phòng , an ninh cho hơn một ngàn cán bộ cao

cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung

ương quản lý . Trong đó, có nhiều đồng chí là

Ủy viên Trung ương Đảng ; nhiều đồng chí là

bộ, thứ trưởng và tương đương ; cùng các đồng

chí là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh , thành phố; các

sĩ quan quân đội cao cấp, các đồng chí vụ

trưởng , cục trưởng, viện trưởng, hiệu trưởng

các trường đại học, chủ tịch hội đồng quản trị,

tổng giám đốc các Tổng công ty 90 và 91 ...

Các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an

ninh đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức ,

trách nhiệm và năng lực tư duy, năng lực tham

gia hoạch định chiến lược và tổ chức thực hiện

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ

quốc . Học viện cũng đã hoàn thành tốt nhiệm

vụ hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ cao cấp

quân sự cho Nhà nước và quân đội một số

nước bạn .

Công tác nghiên cứu , phát triển khoa học

nghệ thuật quân sự : Học viện đã quán triệt

nội dung, phương hướng và tư tưởng chỉ đạo

của Đảng và bám sát sự phát triển của lý luận

và thực tiễn chính trị , quân sự, quốc phòng, an

ninh , tích cực, chủ động nghiên cứu đề xuất

với Đảng và Nhà nước bổ sung hoàn thiện các

vấn đề lý luận về quốc phòng, an ninh trong

thời kỳ mới. Các công trình khoa học do Học

viện chủ trì nghiên cứu là những công trình

khoa học có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn

góp phần đắc lực vào quá trình đổi mới tư duy

quân sự, quốc phòng , bảo vệ Tổ quốc . Đặc biệt

có công trình nghiên cứu về " Chiến lược bảo

vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới" đã trực tiếp

cung cấp cơ sở khoa học cho Đảng xây dựng

Nghị quyết Trung ương 8 , khóa IX về "Chiến

lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới" .

Học viện đã biên soạn hàng trăm bộ giáo

trình , hàng nghìn tài liệu , tập bài giảng và hệ

thống các văn kiện ; tổ chức nhiều cuộc diễn

tập , hội thảo khoa học, thông tin khoa học

phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy

của Học viện và của toàn quân. Cán bộ,
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giảng viên của Học viện đã công bố hàng ngàn

bài báo khoa học trên Tạp chí Nghệ thuật quân

sự của Học viện, các tạp chí của quân đội và

quốc gia ; tham gia tích cực và có hiệu quả vào

cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận ,

bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh, đường lối , chính sách của

Đảng và Nhà nước.

Kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện

đã góp phần quan trọng vào phát triển khoa

học - nghệ thuật quân sự Việt Nam, đổi mới tư

duy quân sự, quốc phòng, cung cấp những

luận cứ khoa học cho Đảng , Nhà nước, Đảng

ủy Quân sự Trung ương , Bộ Quốc phòng

hoạch định những vấn đề chiến lược về

quốc phòng, quân sự , bảo vệ Tổ quốc trong

thời kỳ mới ; nâng cao chất lượng đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ , xây dựng Học viện vững mạnh

toàn diện .

Công tác đối ngoại quân sự : Quán triệt

quan điểm của Đảng về quan hệ đối ngoại :

Việt Nam là bạn , là đối tác tin cậy của các

nước trong cộng đồng quốc tế , Học viện đã mở

rộng và phát triển tốt mối quan hệ hợp tác hữu

nghị với quân đội các nước trong khu vực và

thế giới. Trong những năm gần đây, Học viện

đã tổ chức đón tiếp và làm việc với hàng trăm

đoàn quân sự nước ngoài ; cử nhiều đoàn với

hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên , học viên đi

nghiên cứu , trao đổi kinh nghiệm giáo dục,

đào tạo ở nhiều nước trên thế giới. Năm 2005 ,

Học viện đã đăng cai chủ trì thành công Hội

nghị ARF (diễn đàn của những người đứng

đầu Học viện Quốc phòng các nước châu Á -

Thái Bình Dương), đã để lại ấn tượng tốt đẹp

với các nước , góp phần nâng tầm vị thế của

Học viện Quốc phòng Việt Nam trên trường

quốc tế .

Thông qua các hoạt động đối ngoại quân

sự, Học viện đã tích cực tuyên truyền về đường

lối đổi mới, chính sách quốc phòng, chính

sách đối ngoại và những thành quả của công

cuộc đổi mới ở Việt Nam . Những hoạt động

đối ngoại quân sự của Học viện đã góp phần

củng cố và tăng cường niềm tin , quan hệ hữu

nghị và hợp tác của các nước đối với Việt

Nam; nâng vị thế của Việt Nam, của Quân đội

nhân dân Việt Nam và Học viện Quốc phòng

trên trường quốc tế , góp phần phát triển

hệ đối ngoại của Đảng , Nhà nước, Quân đội .

quan

Công tác xây dựng Nhà trường chính

quy, tiên tiến , mẫu mực, vững mạnh toàn

diện : Học viện luôn quán triệt và thực hiện

phương châm lấy xây dựng Đảng là trung tâm ,

xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt . Đảng bộ

Học viện Quốc phòng luôn giữ vững và tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớimọi hoạt

động của Học viện, chấp hành nghiêm túc

nguyên tắc tập trung dân chủ , không ngừng

nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức

chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai

trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ,

đảng viên , nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ

tốt, kỷ luật nghiêm. Thực hiện tốt việc kiện

toàn tổ chức biên chế gắn với kiện toàn củng

cố cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức quần

chúng. Thường xuyên quan tâm chăm lo bồi

dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực, phát huy

tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ,

giảng viên .

Nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của đội

ngũ cán bộ, giảng viên , trong suốt 30 năm qua,

nhất là thời kỳ đổi mới, Học viện đã thường

xuyên quan tâm chăm lo thực hiện có nền nếp,

hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao

trình độ đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý .

Đội ngũ giảng viên của Học viện đều được

tuyển chọn từ những cán bộ có kinh nghiệm ở

các đơn vị , đã được thử thách trong thực tiễn

chiến đấu và công tác , được đào tạo bồi dưỡng

cơ bản ở các học viện . Hiện nay 100% cán bộ,

giảng viên của Học viện có trình độ đại học,

59% có trình độ sau đại học (riêng đội ngũ

giảng viên có trình độ sau đại học là 83,7% ) ;
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1 đồng chí giáo sư , 34 đồng chí phó giáo sư ,

2 nhà giáo nhân dân, 17 nhà giáo ưu tú , 3 thầy

thuốc ưu tú ...

Học viện đã tích cực, chủ động, sáng tạo

trong xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo

dục - đào tạo , nghiên cứu khoa học, bảo đảm

đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ , giảng

viên, nhân viên . Trong công tác xây dựng cơ

bản, Học viện đã triển khai và hoàn thành xuất

sắc dự án của Chính phủ, bảo đảm đúng quy

trình , quy phạm, tiến độ, chất lượng các công

trình . Thực hiện việc giám sát , thanh tra , kiểm

tra , quyết toán chặt chẽ theo đúng nguyên tắc ,

không để xảy ra thất thoát, lãng phí . Chấp

hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước

về xây dựng, quản lý, sử dụng tiết kiệm và có

hiệu quả cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính .

Đến nay về cơ bản, Học viện đã xây dựng

được hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật tương

đối hiện đại , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn

luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Quán triệt quan điểm " lấy dân làm gốc" ,

Học viện đã thường xuyên làm tốt công tác

dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn

bó với cấp ủy, chính quyền , các đoàn thể quần

chúng và nhân dân địa phương thực hiện quân

với dân một ý chí trong xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc . Học viện đã tích cực , chủ động phối

hợp chặt chẽ với các cơ quan, các ngành, các

cấp, các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa

phương nơi đóng quân tham gia xây dựng cơ

sở chính trị; tham gia xây dựng địa phương về

kinh tế , văn hóa - xã hội , về quốc phòng, an

ninh ; xây dựng và thực hiện có nền nếp quan

hệ giữa đơn vị và địa phương.v.v . Với những

việc làm thiết thực đó, Học viện luôn nhận

được sự tin yêu , giúp đỡ tận tình của đảng bộ,

chính quyền và nhân dân địa phương trên địa

bàn đóng quân và hoạt động .

Ba mươi năm xây dựng và trưởng thành,

Học viện Quốc phòng luôn tuyệt đối trung

thành với Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

và với nhân dân , không ngừng phấn đấu vươn

lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được

giao, xây dựng nên truyền thống vẻ vang

Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo " .

Với những thành tích đã đạt được , Học viện

Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng

thưởng Huân chương Độc lậphạng nhất, Huân

chương Quân công hạng nhất ; Huân chương

bảo vệ Tổ quốc hạng ba và nhiều danh hiệu

cao quý khác .

Có được những thành tích và truyền thống

quý báu trên, trước hết là nhờ sự quan tâm

chăm sóc của Đảng và Chính phủ mà trực tiếp

là Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc

phòng; sự giúp đỡ tận tình của các tổng cục ,

các đơn vị , nhà trường trong và ngoài quân

đội ; sựthương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của đảng

bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương

trong cả nước , cùng vớitrong cả nước, cùng với sự nỗ lực cố gắng, bền

bỉ phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao của

lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sỹ ,

công nhân viên đã học tập, công tác , phục vụ

tại Học viện .

Những thành tích quan trọng của Học viện

đạt được 30 năm qua chính là kết quả đổi mới

tư duy trên tất cả các lĩnh vực , nhất là lĩnh vực

quốc phòng, an ninh để xây dựng Học viện

xứng đáng với vị thế là một trung tâm đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ cao cấp, cấp chiến dịch

chiến lược cho quân đội ; bồi dưỡng kiến thức

quốc phòng - an ninh cho cán bộ cao cấp của

Đảng, Nhà nước; một trung tâm nghiên cứu ,

phát triển khoa học - nghệ thuật quân sự Việt

Nam trong thời kỳ cách mạng mới.

Nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp

chiến dịch, chiến lược của quân đội ; bồi dưỡng

kiến thức quân sự, quốc phòng cho cán bộ cao

cấp của Đảng và Nhà nước đáp ứng yêu cầu

của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đòi hỏi Học

viện phải nhanh chóng nâng cao chất lượng
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huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu

khoa học, theo những định hướng cơ bản sau :

1 - Quán triệt và cụ thể hóa đường lối

chính trị , quân sự , đường lối tổ chức, quan

điểm đào tạo , bồi dưỡng cán bộ của Đảng cho

những cán bộ chỉ huy cấp chiến dịch - chiến

lược ngay trong thời kỳ mới; đào tạo cán bộ

nghiên cứu về khoa học nghệ thuật quân sự ,

khoa học xã hội nhân văn quân sự cho quân

đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an

ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước

và đoàn thể thuộc Trung ương quản lý . Đây là

vấn đề đặc biệt quan trọng , không chỉ định

hướng cho việc xác định mục tiêu , yêu cầu đào

tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nội dung

chương trình , đổi mới phương pháp ... mà còn

quyết định cả việc xây dựng tiềm lực chính trị ,

tiềmlựckhoa học, tiềm lựcsư phạm , xâydựng

cơ sở vật chất - kỹ thuật của Học viện Quốc

phòng những năm tới .

2 - Công tác nghiên cứu khoa học phải

hướng vào nhiệm vụ quan trọng, nhất là đóng

góp và phục vụ cho sự phát triển của nghệ

thuật quân sự Việt Nam ; cung cấp cơ sở khoa

học cho việc hoàn thiện đường lối quốc phòng

của Đảng; đồng thời, nâng cao chất lượng

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ của Học viện. Đây

chínhlànhân tố tạo nên uy tín và truyềnthống

khoa học của Học viện, là biểu hiện trình độ trí

tuệ và sự trưởng thành của một học viện chính

quy, hiện đại, mẫu mực với tính chất là một

trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp

của Đảng và Nhà nước; trung tâm nghiên cứu

khoa học nghệ thuật quân sự và hợp tác quốc

tế về quân sự của đất nước .

3 - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,

giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn

luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học của

Học viện. Đây là lực lượng nòng cốt, làm hạt

nhân của tiềm lực khoa học , tiềm lực giáo

dục - đào tạo của Học viện cả trong giai đoạn

trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm

tới phải bằng nhiều con đường, nhiều biện

pháp, tiến hành một cách kiên quyết để tạo ra

một đội ngũ giảng viên có cơ cấu và chất

lượng mới theo mô hình đã được xác định một

cách chính quy thống nhất. Trong khi xây

dựng toàn thế đội ngũ cán bộ , giảng viên phải

đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

khoa học, giảng viên đầu đàn , đầu ngành

thúc đẩy sự phát triển tiềm lực khoa học của

Học viện .

4 - Đẩy mạnh công tác xây dựng trường

chính quy, tiên tiến , mẫu mực, có đời sống vật

chất - tinh thần lành mạnh, môi trường giáo

dục - đào tạo văn minh tiến bộ. Cần đặc biệt

coi trọng xây dựng Học viện về chính trị làm

cơ sở để Học viện phát triển vững mạnh toàn

diện . Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả

cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng. Tập

trung xâydựng các tổ chức đảng trong sạch ,

vững mạnh , có năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu cao, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo đơn

vị hoàn thànhtốt mọi nhiệm vụ. Xây dựng đội

ngũ cán bộ , đảng viên, cấp ủy viên các cấp đủ

số lượng , có chất lượng cao thật sự tiêu biểu về

phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống , có năng

lực trí tuệphát triển cao , năng lực tổ chức thực

tiễn đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát

triển của Học viện .

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội X của

Đảng, ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ

vang 30 năm qua, toàn thể cán bộ, giảng viên,

công nhân viên, sỹ quan , hạ sỹ quan, chiến sỹ

của Học viện quyết tâm phát huy truyền thống ,

vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn lên

mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục phấn đấu xây dựng

Học viện ngày càng xứng đáng là trung tâm

đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của

quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -

an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà

nước ; xứng đáng là một trung tâm nghiên cứu

khoa học - nghệ thuật quân sự hàng đầu của

quân đội và quốc gia, ngang tầm với khu vực

và thế giới. D
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Ð

TĂNG CƯỜNG NGUYÊN TẮC

TẬP TRUNG DÂN CHỦ

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG

ĐOÀN THẾ HANH

Dân chủ trong Đảng không có nghĩa là vô hạn độ, rơi vào tình trạng vô

chính phủ. Tập trung là thực thi ý chí thống nhất của dân chủ , nó xa lạ với

độc quyền , chuyên quyền . Đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam của

Đảng là sự tập trung trên nền dân chủ toàn xã hội , ởđó dân chủ trong Đảng

là hạt nhân . Vì vậy, đòi hỏi Đảng vừa mở rộng tối đa dân chủ , vừa đề cao

trách nhiệm và có chế tài nghiêm khắc đối với từng cá nhân trong cấp ủy

và người đứng đầu cấp ủy các cấp của Đảng được ủy quyền tập trung.

IỀU lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác

định : "Đảng là một tổ chức chặt chẽ,

thống nhất ý chí và hành động, lấy tập

trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản" ( 1 ) .

Nguyên tắc số một này cùng với những nguyên

tắc khác cấu thành hệ thống nguyên tắc xây

dựng Đảng ta . Nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt

Nam thực sự là bộ tham mưu sáng suốt, đoàn

kết, thống nhất chèo lái đưa sự nghiệp cách

mạng nước ta tiến lên.

Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất

nước ta đã có những bước phát triển to lớn .

Cùng với hầu khắp các phương diện đạt được

những thành tựu to lớn , quan trọng , có ý nghĩa

lịch sử , công tác xây dựng Đảng thu được một

số kết quả tích cực , trong đó cóviệc thực hiện

nguyên tắc tập trung dẫn chủ . Tuy vậy, tiến

trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi

Đảng phải xử lý , nguyên tắc tập trung dân chủ

trong công tác xây dựng Đảng cần phải được

tăng cường. Đại hội X của Đảng khẳng định :

" Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung

dân chủ trongĐảng; tăng cường quan hệ gắn

bó giữa Đảng với nhân dân" (2), nhằm tiếp tục

khơi dậy, phát huy, thống nhất sức mạnhtoàn

Đảng, toàn dân đẩy tới sự nghiệp đổi mới vì

mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng , dân chủ, văn minh.

·
Lê-nin,

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác

Hồ Chí Minh xác định , cách mạng là sự nghiệp

của đông đảo quần chúng nhân dân , của cả dân

tộc , chứ không phải là công việc của một vài

người , của một nhóm người, cũng không riêng

của một giai cấp nào. Đó là tư tưởng dân chủ

toàn dân vĩ đại . Nhưng cũng theo Người, trước

yêu cầu của cách mạng, để tập hợp sức mạnh

của lực lượng đông đảo ấy, nhất thiết phải có

một tổ chức chính trị tiền phong đứng ratổ chức

( 1 ) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 5

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2006 , tr 134
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và lãnh đạo cách mạng mới có thể thành công.

Người khẳng định : " Trước hết phải có đảng

cách mệnh , để trong thì vận động và tổ chức dân

chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và

vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách

mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái

có vững thì thuyền mới chạy" (3 ). Do đó , đối với

Đảng , Hồ Chí Minh yêu cầu phải đặc biệt coi

trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây

dựng hoạt động. Người viết: "Tập trung trên nền

tảng dân chủ ", "Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập

trung" . Rõ ràng , tập trung không hề mâu thuẫn

với dân chủ mà nó thống nhất, tác động qua lại

với nhau . Qua thực tiễn cho thấy , dân chủ trong

Đảng là hạt nhân, là tiền đề củadân chủ toàn xã

hội . "Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả

đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình ; phải gom

góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương

chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt" (4 ) . Nhưng

mở rộng dân chủ không có nghĩa là vô hạn độ,

rơi vào vô chính phủ, mà thực chất là "Khi mọi

người đã phát biểu ý kiến , đã tìm thấy chân lý ,

lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do

phục tùng chân lý " (5 ) .

Tập trung dân chủ trong Đảng xa lạ với độc

quyền, chuyên quyền. Tập trung là thực thi ý chí

thống nhất củadân chủ . Đó là sức mạnh tổng

hợp của từng chi bộ , đảng bộ và toàn Đảng. Tập

trung sự lãnh đạo tối caovào Đảng là sự ủy thác

dân chủ của toàn dân tộc cho một tổ chức chính

trị, bao gồm những người tiên phong, giác ngộ

nhất, chỉ có mộtmục đích cao cả vì nước, vì

dân . Đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam

của Đảng ta thực chất là sự tập trung dân chủ

toàn xã hội , trong đó cơ sở dân chủ trong Đảng

là hạt nhân . Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi

hỏi nghiêm túc đối với mỗi đảng viên khi thể

hiện quyền dân chủ phải đồng thời chấp hành sự

tập trung , khi dân chủ đã được quyết định thành

ý chí thống nhất. Đảng ta khẳng định : " Tổ chức

đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết

của Đảng . Thiểu số phục tùng đa số , cấp dưới

phục tùng cấp trên , cá nhân phục tùng tổ chức ,

các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội

đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung

ương" (6 ). Tập trung dân chủ trong Đảng là để

thống nhất lãnh đạo, tổ chức lực lượng chung

một lòng, cùng một hướng, tạo nên sức mạnh

tổng lực . Nghĩa là "Đảng ta tuy nhiều người,

nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người" (7).

Từ những nguyên tắc khoa học chặt chẽ đó đã

xây nênmột đảng có kỷ luật nghiêm minh ,

thống nhất về ý chí và hành động, có phẩm chất

và năng lực . Thực tế lịch sử cách mạng Việt

Nam hơn 76 năm qua dưới ngọn cờ của Đảng đã

minh chứng điều này trên cả hai phương diện :

kết quả thực tế của cách mạng Việt Nam do sự

tập trung lãnh đạo của Đảng mang lại và niềm

tin , sự trao gửi của nhân dân với Đảng . Với

niềm tin tưởng tuyệt đối đó nên Điều 4 của Hiến

pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(từ Hiến pháp năm 1980 - Hiến pháp của cả

nước thống nhất, đến Hiến pháp sửa đổi năm

1992 - Hiến pháp hiện hành ) đã phản ánh trọn

vẹn và tập trung nguyện vọng chính đáng của cả

dân tộc ; thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là

tổ chức duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam .

Sự suy tôn tự nguyện đó trở thành đạo luật gốc

của nước nhà.

Yêu cầu phát triển toàn diện đất nước hiện

nay đòi hỏi Đảng ta không ngừng nâng cao năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức

mạnh toàn dân tộc , đẩy mạnh toàn diện công

cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển. Điều đó càng đòi hỏi Đảng phải

đượctổ chức và hoạt động một cách thốngnhất,

chặt chẽ và hiệu quả , tức là càng phảithực hiện

nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng ,

bên cạnh những thuận lợi, đang xuất hiện những

tác động xấu tới việc thực thi nguyên tắc tập

trung dân chủ của Đảng.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa đang vận động ngày càng mạnh mẽ.

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 2 , tr 267 - 268

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10, tr 118

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 216

(6) Điều lệ Đảng đã dẫn , tr 17 - 18

( 7) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 553
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Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức ,

người lao động làm công ăn lương bị nhu cầu

việc làm và thu nhập cá nhân chiphối cũng nảy

sinh tâm lý hết sứcphức tạp. Điều đáng nói là,

một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất

là những người có chức, có quyền, trong cả hành

động và phát ngôn họ đều vi phạm nguyên tắc

tập trung dân chủ, nhưng tổ chức được trao

quyền tập trung ( cấp ủy) ở đó lại không làm

tròn nhiệm vụ của mình. Thậm chí có cấp ủy

buônglỏng, phó mặc để chính quyền ra những

quyết định sai trái nhằm vụ lợi cho một số

người. Tình trạng này có xu hướng ngày càng

lan rộng. Nguyên tắc tập trung dân chủ của

Đảng bị lợidụng và biến thành công cụ tập

trung quyền lực vào tay một số người để thực thi

mưu đồ đen tối . Vì vậy, không ít đảng viên, cán

bộ phân tâm , khônghướng dẫn chủ vào nơi cấp

ủy, tính tập trung của tổ chức đảng bị suy yếu

ngay trong cấp ủy , ở một số nơi .

Trong khi đó , các thế lực thù địch lại tìm mọi

cách phủ nhận , chống phá Đảng ; trước hết

chúng công kích và tìm cách xuyên tạc nguyên

tắc tập trung dân chủ của Đảng bằng luận điệu

"chế độ một đảng là độc đoán , chuyên quyền,

mất dân chủ " nhằm gây mất đoàn kết trong

Đảng, chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, gây mối

hằn thù trong nội bộ dân tộc … hòng làm tan rã

Đảng ta , làm suy yếu sức mạnh dân tộc .

...

Khi hội nhập kinh tế quốc tế càng đi vào

chiều sâu , do bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng,

một bộ phận cán bộ , đảng viên giữ trọng trách

bị choáng ngợp trước những cám dỗ vật chất, sa

vào hưởng lạc , đã nhìn méo mó về mốiquan hệ

giữa dân với Đảng, giữa đảng viên với tổ chức,

với cấp ủy, với cộng đồng . Họ tự ý vượt ra khỏi

phạm vi nguyên tắc tập trung dân chủ ,

hành động và phát ngôn phươnghại đến kỷluật

của Đảng .

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng Đảng, trước

những thách thức gay gắt đối với Đảng và toàn

thể dẫn tộc , trước đòi hỏi của đất nước, đểnâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng, Đại hội X tiếp tục khẳng định : " Phát huy

dân chủ trong Đảng , thực hiện đúng nguyên tắc

tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ

luật ... " ( 8 ) . Hơn lúc nàoluật..." (8 ). Hơn lúc nào hết , trước mắt cần tập

trung làm tốt ba vấn đề lớn sau :

Một là : Phát huy dân chủ toàn xã hội thống

nhất với dân chủ trong Đảng một cách rộng rãi

và cao nhất.

hệ

Thống nhất nhận thức , dân chủ xã hội là cơ

sở của dân chủ trong Đảng ; dân chủ trong Đảng

là hạt nhân của dân chủ xã hội . Đó là mối quan

nhân quả biệnchứng. Muốn có dân chủ thực

hội.Đảngphải biến tư tưởng và nguyên tắc dân

sự trong Đảng phải thực hành thật tốt dân chủ xã

chủ của Đảng trở thành nếp sống có ý thức của

toàn xã hội , để mọi người đều thấm nhuần về

nhận thức và thực hành dân chủ vừa là trách

nhiệm , vừa là quyền lợi công dân trong xây

dựng cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng, xây

dụng chế độ . Bởi, Đảng ta là"con nòi của dẫn

tộc" , sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo

nhằm
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa mà toàn

dân tộc đồng thuận phấn đấu là của nhân dân , do

nhân dân và vì nhân dân . Đảng Cộng sản Việt

Nam được dân tộc ủy thác trách nhiệm tổ chức

và lãnh đạo sự nghiệp vĩ đại đó. Vấn đề đặt ra ở

đây là , Đảng, Nhà nước phải vừa tiếp tục hoàn

thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường lành

mạnh để tinh thần dân chủ xã hội được tự do

phát triển , vừa phải nâng cao trình độ và ý thức

xây dựng của mỗi người để việc thực thi dân chủ

ngày càng nâng cao . Cụ thể hóa cơ chế dân chủ

trong Đảng, trong hệ thống chính trị , ngoài xã

hội, giữa Đảng và dân , để mỗi người, mỗi cấp ,

mỗi ngành , mỗi đoàn thể chính trị , xã hội, nghề

nghiệp , nhận rõ quyền hạn , trách nhiệm của

mình, tổ chức mình trong việc xây dựng và thực

thi nền dân chủ ; đồng thời, đổi mới phương thức

vận hành cơ chế đó một cách thống nhất,đồng

bộ để mọi công dân hiểu rõ, tự tin tham giavào

đời sống dân chủ xã hội, trong đó có vấn đề dân

chủ xây dựng Đảng.

Trong nội bộ Đảng, để nâng cao hơn nữa

quyền và trách nhiệm làm chủ của đảng viên

theo nguyên tắc sinh hoạt đảng, cần quy định

cụ thể cơ chế kiểm tra , giám sát, đánh giá trách

(8 ) Văn kiện đã dẫn , tr 276
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nhiệm về chất lượng làm chủ của đảng viên . Khi

cấp ủy hoặc người đứng đầu cấp ủy vi phạm kỷ

luật, không chỉ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy

đó chịu trách nhiệm mà đảng viên của tổ chức

đảng đó cũng phải chịu trách nhiệm về tinh

thần, trách nhiệm làm chủ của mình trong xây

dựngchủ trương , nghị quyết và kiểm tra, giám

sát cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy thực thi

quyền làm chủ của mình đã được quyết nghị

bằng nghị quyết. Phải có chế tài đủ mạnh , xiết

chặtkỷ luật đối với cấp ủy , người đứng đầu cấp

ủy, đảng viên để quyền làm chủ của đảng viên

được thực hiện một cách có trách nhiệm nhất,

chất lượng cao nhất .

Tuy nhiên , khi thực hiện dân chủ, khó tránh

khỏi hiện tượng hoặc do năng lực của đảng viên,

quần chúng, hoặc do quần chúng, đảng viên

kém phẩm chất, thiếu ýthức xây dựng Đảng cố

tình lợi dụng dân chủ để xuyên tạc , phủ nhận cái

đúng... Do đó , từng cấp ủy , đảng viên , mỗi cấp

chính quyền, cán bộ trong bộ máy đảng và công

quyền,tùy theo trách nhiệm và điều kiện của

mình sớm phát hiện, nắm bắt, kịp thời đối thoại

bình đẳng ,công khai trong sinh hoạt đảng , sinh

hoạt củacác tổchức để uốn nắn , tổ chứcxửlý

những ý kiến lệch lạc đó , trên cơ sở nguyên tắc ,

trách nhiệm cao nhưng giàu lòng vị tha , khoan

dung, để vừa rộng đườngdânchủ, vừa tranh thủ

giác ngộ, thuyết phục để nâng cao nhận thức

chocánbộ, đảng viên, nhân dân khi tham gia

dân chủ.

Hai là : Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và

trách nhiệm tập trung của cá nhân người đứng

đầu cấp ủy và tập thể cấp ủy một cách dân chủ.

Đây là những người tiêu biểu nhất được đảng

viên trao quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện trí

tuệ dân chủ. Quyền cao, nhất thiết trách nhiệm

phải lớn . Do đó, họ phải chịu trách nhiệm cuối

cùng và cao nhất trước Đảng về tất cả những vấn

đè trong việc thực thi nghị quyết của Đảng. Cần

cụ thể hóa Điều lệ Đảng bằng những quy định

của các cơ quan chức năng đểphân rõ nhiệm vụ,

quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy và từng

ủy viên của cấp ủy, đồng thời có chế tài mạnh

về trách nhiệm của từng chức danh đó. Không

thể chấp nhận một thứ trách nhiệm chung

chung , nhất là tình trạng rũ bỏ trách nhiệm, đổ

lỗi cho người khác , hoặc cho những yếu tố

khách quan của bất cứ ai, bất cứ cấp ủy nào. Do

chưa phân định rõ trách nhiệm và việc xử lý kỷ

luật chưa nghiêm theo trách nhiệm của cấp ủy,

từng chức danh trong cấp ủy, người đứng đầu

cấp ủy cho nên nhiều vấn đề , qua nhiềunăm ,

nhiều nhiệm kỳ vẫn không được hoặc thực hiện

không tốt, không được xử lý nghiêm minh , dứt

điểm . Đó chínhlà một nguyên nhân dẫn đến

tình trạng trì trệ , coi thường kỷ luật và cũng tạo

ra cơ hội để tình trạng tiêu cực xã hội ngày càng

gia tăng .

Ba là : Thực hiện nền nếp , đúng nguyên tắc

trong công tác kiểm tra ; trung thực, khách

quan, chặt chẽ trong giám sát; nghiêm minh ,

công tâm trong xử lý kỷ luật đối với quá trình

thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

của Đảng.

Tình trạng nhiều nghị quyết của Đảng không

được triển khai thấu đáo ,hoặc "đánh trống bỏ

dùi " , vẫn kéo dài ở nhiều cấp, ngành, địa

phương, đã tạonên tâm trạng xem nhẹ việc thực

hiệnnghị quyết, thậm chí thiếu niềm tin vào

tính khả thi của nghị quyết ở một bộ phận không

nhỏ cán bộ , đảng viên, nhân dân . Tình trạng

kiểm tra , giám sát của các tầng lớp nhândẫn ,

các tổ chức chính trị - xã hội , thậm chí cả các cơ

hoạt độngbình thường để duy trìnghiêm

kiểm tra của các cấp ủy chưa được xem là

nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Một

sổ cán bộ , đảng viên có chức , có quyền được

nhân dân và Đảng ủy thác trách nhiệm , nhưng

khi họ vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, vi

phạmpháp luật Nhà nước lại được chính cấp ủy

hoặc người đứng đầu cấp ủy ở đó can thiệp làm

cho kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước không

được thực hiện nghiêm minh. Vì thế, quần

chúng , đảng viên giảm sút niềm tin vào tính tổ

chức,tính chiến đấu , tính nguyên tắc của Đảng .

Vấn đề đặt ra là, phải tăng cường , thống nhất

cơ chế và phương thức kiểm tra để tất cả các lực

lượng trong xã hội , đảng viên của Đảng được

(Xem tiếp trang 49)
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BỘT CÓVẤN ĐỀ VỀ VĂN HÓA ĐẢNG

VÀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
THI

ĐÔNG HẢI

T

Nói văn hóa là mục tiêu , động lực, nền tảng tinh thần của xã hội thì văn

hóa Đảng càng có vai trò quan trọng đối với sựphát triển của Đảng và xã

hội. Từ đó, có thểkhẳng định , xây dựng, phát triển văn hóa Đảng là nhằm

xây dựng , chỉnh đốn Đảng một cách có hiệu quả .

TỔNG kết 5 năm thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 , khóa VIII về "Xây dựng

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiền

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" , Hội nghị Trung

ương 10, khóa IX , ngày 20-7-2004 , đã đánh

giá khái quát những thành tựu đạt được trong

triển khai thực hiện Nghị quyết . Hội nghị nhấn

mạnh đến những thành tựu về tư tưởng - chính

trị trong xâydựng và phát triển nền văn hóa đất

nước : sự thống nhất tư tưởng trong Đảng , sự

đồng thuận trong xã hội đối với đường lối đổi

mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng như

đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

được củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, Hội nghị

cũng nghiêm túc đánh giá những yếu kém ,

khuyết điểm trong xây dựng và phát triển nền

văn hóa thời gian qua. Trong đó, một trong

những yếu kém, khuyết điểm gắn liền với vấn

đề văn hóa Đảng và xây dựng , chỉnh đốn Đảng

là: " Sự phát triển của văn hóa.... thiếu gắn bó

với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng"( ).

"Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đảng ,

trong bộ máy nhà nước chưa được triển khai

tích cực, có nơi còn bị xem nhẹ ; không ít cán

bộ , đảng viên chưa nêu được tấm gương văn

hóa cho quần chúng "(2 ).

Trong nhiều văn kiện , nghị quyết, chỉ thị,

Đảng ta khẳng định : bảo đảm sự gắn kết giữa

nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm ,xây

dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không

ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần

của xã hội . Tạo nên sự phát triển biện chứng ,

đồng bộ của ba lĩnh vực này chính là điều kiện

tiên quyết bảo đảm cho sự phát triển toàn diện

và bền vững của đất nước. Ở đây , không nên

hiểu , nhiệmvụ phát triển văn hóalà hệ quả của

nhiệm vụ phát triển kinh tế , hoặc là sản phẩm

kéo theo của nhiệm vụ xây dựng , chỉnh đốn

Đảng. Khi đã thật sự trở thành nền tảng tinh

thần của xã hội, văn hóa sẽ thẩm thấu vào kinh

tế và thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ . Hơn

nữa, nó sẽ góp phần quan trọng vào việc xây

dựng, hoàn thiện văn hóa Đảng, cũng như xây

dựng , chỉnh đốn Đảng . Tất nhiên , là người lãnh

đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng và phát triển

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc , Đảng là lực lượng tiêu biểu , tiên

phong của nền văn hóa đó.

( 1 ) , ( 2 ) Các Nghị quyết của Trung ương Đảng 2001 -

2004 (Sách phục vụ thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội

X) , Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2004 , tr 239, 241
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Thời gian gần đây, "văn hóa Đảng" được

nhiều người thừa nhận như là một khái niệm

công cụ và là vấn đề cấp thiết cần phải tổ chức

xây dựng, phát triển . Tuy nhiên , không phải từ

khi có khái niệm "văn hóa Đảng" , Đảng ta mới

có văn hóa Đảng. Đảng ta là một đảng có văn

hóa cao ngay từ khi mới ra đời. Trải qua các

thời kỳ cách mạng , các giá trị văn hóa của

Đảng ta ngày càng được sinh sôi, tỏa sáng, dẫn

dắt dân tộc đi đến con đường tiến bộ, văn

minh, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội . Tính văn hóa của Đảng ta không chỉ biểu

hiện ở sự đúng đắn, sáng suốt của những đường

lối , chủ trương , mà còn biểu hiện ở sự gương

mẫu, tiên phong , lối sống, phẩm chất đạo đức

trong sáng, cách mạng của từng đảng viên cụ

thể. Bởi thế , trong dịp tổng kết 30 năm xây

dựng và trưởng thành của Đảng, Chủ tịch

Hồ Chí Minh nói: "Đảng ta là đạo đức, là

văn minh" .

Cần lưu ý, không có sự khác biệt hoàn toàn

giữa văn hóa Đảng và nền văn hóa dân tộc .

Văn hóa Đảng là một bộ phận của nền văn hóa

dân tộc . Tuy nhiên, nếu tách bạch thì có thể

thấy, văn hóa Đảng có tiêu chí, nội dung và

hình thức cao hơn ,chặt chẽ hơn , là kiểu mẫu

để nền văn hóa dân tộc noi theo. Bởi vì, văn

hóa Đảng bao giờ cũng thể hiện đậm nét bản

chất giai cấp công nhân và xu hướng, lý tưởng

xã hội chủ nghĩa - cộng sản chủ nghĩa , trong

khi nền văn hóa dân tộc không phải khi nào

cũng thể hiện mạnh mẽ, sâu rộng bản chất và

xu hướng, lý tưởng đó trong mọi tầng lớp xã

hội . Nói như vậy không có nghĩa là văn hóa

Đảng không đậm đà bản sắc dân tộc . Để dẫn

dắt, lãnh đạo nền văn hóa dân tộc , văn hóa

Đảng trước hết phải xuất phát từ nền văn hóa

dân tộc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc , kết

hợp với tiếp thu kịp thời , nhanh nhạy tinh hoa

văn hóa nhân loại và xu hướng phát triển mới ,

tiến bộ của thời đại .

Xây dựng, phát triển văn hóa Đảng là nhằm

đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bởi vì, khi coi văn hóa là nền tảng tinh thần

của xã hội thì cũng có thể coi văn hóa Đảng là

nền tảng tinh thần của Đảng . Do đó, mọi vấn

đề về Đảng, từ thế giới quan, lập trường , tư

tưởng, quan điểm, đường lối , phương thức tổ

chức và lãnh đạo, đến lề lối , tác phong , lối

sống, đạo đức ... đều xuất phát và xoay quanh

văn hóa Đảng. Đến lượt mình , văn hóa Đảng

lại là sự phản ánh , biểu hiện tập trung của mọi

vấn đề đó . Trên cơ sở đó, nó đúc rút, khái quát,

phát triển thành những tiêu chí, nguyên tắc , nội

dung tương đối hoàn chỉnh và ngày càng hoàn

chỉnh, nhằm tiếp tục định hướng cho công tác

xây dựng , chỉnh đốn Đảng.

Trước hết, xây dựng , phát triển văn hóa

Đảng là xây dựng , phát triển nền tảng tư tưởng

và kim chỉ nam cho hành động của Đảng , đó là

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh .

Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của công tác

xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi vì, Đảng Cộng

sản nói chung, mỗi đảng viên nói riêng , muốn

có thế giới quan, lập trường, tư tưởng vững

vàng, khoa học và cách mạng, lối sống, đạo

đức trong sáng, vì giai cấp , dân tộc , phải luôn

luôn thấm nhuần , củng cố, phát triển chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị

văn hóa tinh thần vĩ đại nhất, cao nhất, hoàn bị

nhất của thời đại, của giai cấp công nhân và

của dân tộc . Ở đây, việc xây dựng, phát triển

nền tảng tư tưởng của Đảng, của văn hóa Đảng

phải luôn gắn với việc tìm tòi , phát hiện , tổng

kết những kiến thức mới, kinh nghiệm thực

tiễn cáchmạng mới của thời đại. Đồng thời,

phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận ,

đặc biệt là lý luận về xây dựng , phát triển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở

Việt Nam. Chỉ có trên cơ sở đẩy mạnh công tác

nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn , chúng ta

mới không ngừng bảo vệ, phát triển , hoàn thiện

chủ nghĩaMác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

và điều không kém phần quan trọng, mới
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bổ sung, làm giàu tri thức , tích lũy nhiều giá trị

mới, tiên tiến cho văn hóa Đảng. Qua đó , vặn

hóa Đảng càng có tác dụng củng cố, chấn

chỉnh và định hướng niềm tin của cán bộ, nhân

dân vào Đảng, vào cách mạng.

Với tính cách là văn hóa chính trị của chính

đảng giai cấp công nhân, văn hóa Đảng luôn

luôn thể hiện đượctính nghiêm túc , khoa học ,

sáng tạo và tính trí tuệ cao trong việc hoạch

định , ra quyết định về chủ trương , đường lối .

Chỉ có như vậy , Đảng mới xứng đáng là người

lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổimới toàn diện

đất nước của cả dân tộc , chủ trương , đường lối

của Đảng mới có tính khả thi và chiếm được

lòng tin của toàn thể nhân dân . Để văn hóa

Đảng thật sự trở thành nền tảng tinh thần trong

việchoạch định, ra quyết định về chủ trương,

đường lối , điều quan trọng là phải tập trung

được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, mà đại

diện cho toàn dân có thể là Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể nhân dân ở các ngành , các cấp.

Công khai , dân chủ, có văn hóa trong tranh

luận, đóng góp ý kiến của toàn Đảng, toàndân

về những vấn đề quan trọng của quốc gia , dân

tộc là giải pháp quan trọng hàng đầu để tập

trung trí tuệ cho việc hoạch định chủ trương,

đường lối của Đảng . Đây cũng là một trong

những vấn đề liên quan đến công tác nghiên

cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng. Bởi

vậy, nếu chúng ta "Sớm xây dựng và ban hành

quy chế dân chủ trong nghiên cứu lý luận" (3 ),

thì cũng có thể sớm xây dựng và ban hành quy

chế dân chủ trong tranh luận , đóng góp ý kiến

đối với việc hoạch định chủ trương, đường lối

của Đảng.

thành tố

vững

Một trong những yếu tố quyết định sự tồn

tại, phát triển của Đảng , đồng thời cũng là

quan trọng của văn hóa Đảng là giữ

mối liên hệ máu thịt giữa Đảng và nhẫn

dân. Nếu không giữ vữngđược mỗi liên hệ

này, Đảng rất dễ đánh mất bản chất giai cấp

công nhân, cũng như xa rời mục tiêu , lý tưởng

xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa , và khi

đó, Đảng có thể trở thành một đảng "hư vô" ,

" siêu " giai cấp, " siêu " dân tộc . Sự suy thoái về

phẩm chất, đạo đức , lối sống của một bộ phận

cán bộ, đảng viên thời gian gần đây là biểu

hiện của sự suy đồi về chính trị, là một dạng

thái phản giá trị, phản văn hóa trong Đảng và

trong xã hội . Để tránh rơi vào thái cực đó, mỗi

cán bộ, đảng viên không chỉ thường xuyên tu

dưỡng , trau dồi đạo đức cách mạng, mà còn

phải luôn luôn giữ mối liên hệ mậtthiết với

quần chúng nhân dân : thông cảm , chia sẻ, am

hiểu mọi tâm tư , nguyện vọng của nhân dân ,

"đồng cam cộng khổ" với họ... Một trong

những biện pháp quan trọng để giữvững mối

liên hệ mật thiết với nhân dân là các cấp ủy,

các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên phải

luôn làm tốt công tác dân vận , coi đó là nhiệm

vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt quá trình

xây dựng , chỉnh đốn Đảng . Muốn công tác dân

vận đạt hiệu quả cao, ngoài việc " đồng cam

cộng khổ " với quần chúng, mỗi đảng viên phải

trau dồi kiến thức văn hóa , nâng cao trình độ,

nghiệp vụ công tác chuyên môn, rèn luyện kỹ

năng truyền đạt , vận động , thuyết phục quần

chúng . Thực hiện tốt điều đó, công tác dân vận

của Đảng sẽ vừa là hoạt động văn hóa, đạo

đức , vừa là hoạt động chính trị mang tính

chuyên nghiệp .

Tư tưởng, lối sống, đạo đức của Đảng

không phải là phép cộng đơn giản tư tưởng , lối

sống , đạo đức của mỗi cá nhân đảng viên, mà

là sự tổng hòa tư tưởng, lối sống, đạo đức của

từng đảng viên . Trên cơ sở đó , Đảng có Điều

lệ , những quy định, nguyên tắc chung định

hướng cho cách tư duy, suy nghĩ và lối sống,

hành vi đạo đức của từng đảng viên . Nói cách

khác, tư tưởng, lối sống, đạo đức của Đảng

được biểu hiện thông qua tư duy, ý nghĩ và

hành vi của từng đảng viên ở những nét chung

nhất . Bởi vậy, sự suy thoái về tư tưởng , lối

sống, đạo đức của một bộ phận cán bộ,đảng

viên thời gian gần đây không có nghĩa là đã

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 , tr 284
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làm cho Đảng rơi dần vào tình trạng thoái hóa,

biến chất. Tuy nhiên , những biểu hiện suy

thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đó

không thể không ảnh hưởng đến uy tín , danh

dự và sức chiến đấu của Đảng. Tư tưởng , đạo |

đức, lối sống của đảng viên là bộ phận quan |

trọng của văn hóa Đảng. Sẽ không còn gìđể

bàn về văn hóa Đảng nếu như trong Đảng, tình

trạng suy thoái về tư tưởng , đạo đức, lối sống |

trở nên phổ biến, tràn lan, vô phương cứu chữa . |

Để đẩy mạnh công tác xây dựng ,chỉnh đốn |

Đảng trên lĩnh vực này, thiết nghĩ, cần đẩy |

mạnh hơn nữa công tácgiáo dục đạo đức cách |

mạng, đạo đức công chức cho đảng viên ; kết

hợp với cải cách hành chính mạnh mẽ, triệt để .

tăng cường công tác kiểm tra , giám sát trong

Đảng, tích cực phòng , chống và phòng, chống

có hiệu quả tệ nạn tham nhũng , tham ô, lãng phí |

và các hành vi tiêu cực khác .

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong

sinh hoạt Đảng là nguyên tắc tập trung dân

chủ . Đó cũng là một nội dung quan trọng hàng

đầu trong văn hóa chính trị của Đảng. Trình độ

văn hóa chính trị của Đảng phụ thuộc rất lớn

vào trình độ thực hiện nguyên tắc tập trung dân

chủ trong sinh hoạt Đảng. Bởi vì , một đảng

biết sử dụng sâu rộng dân chủ trong nội bộ , có

mối liênhệ dân chủ ,mật thiết vớinhândân , có

kỷ luật , kỷ cương sắt đá và tự giáclàmộtđảng

có trình độ cao về văn hóa chính trị và văn hóa

tổ chức . Để công tác xây dựng , chỉnh đốn

Đảng được thực hiện nghiêm túc và tiến triển

mạnh mẽ, cần tiếp tục thực hiện triệt để, nền

nếp nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc

này phải được thường xuyên sử dụng một cách

bắt buộc nhưng lại rất tự giác trong mọi sinh

hoạt Đảng, bởi nó đã trở thành máu thịt của

Đảng , của văn hóa Đảng. Chỉ khi nào trong

Đảng vừa có dân chủ, vừacó kỷ luật theo đúng

nghĩa của nó thì khi đó , Nhà nước và toàn xã

hội, với tính cách là đối tượng lãnh đạo của

Đảng, mới thật sự có dân chủ và kỷ luật, kỷ

cương . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tăng cường nguyên tắc...

(Tiếp theo trang 45)

nguyên tắc tập trungdân chủ trong hoạt động

tham gia kiểm tra , giám sát về việc thực thi

củaĐảng, của các cấp ủy và người đứng đầu cấp

ủyđó.Những vấn đề kết luận từ công tác kiểm

tra giám sát phải được giám sát chặt chẽ khi tổ

chức xử lý . Công tác kiểm tra của các cơ quan

kiểm tra của Đảng phải tiến hành vừa theo định

kỳ, vừa đột xuất khi có những thông tin về sự vi

phạm nguyên tắc tập trung dân chủ ở tổ chức

đảng thuộc thẩm quyền . Bản thân cơ quan kiểm

tra các cấp phải vừa là lực lượng trực tiếp làm

| công tác kiểm tra đối với tổ chức đảng , trong đó

có cấp ủy thuộc thẩm quyền , vừa phải là hạt

lãnhđạo đảngviên, các lựclượng khác trongxã

nhân , là lực lượng chủ yếu khích lệ , tổ chức,

hộicùng tham gia làm công táckiểm tra , giám

sát. Tập trung sức nâng cao chất lượng ,tính

chiến đấu củacác cơ quan kiểm tra các cấp , và

cơ quan thanh tra , giám sát của nhân dân .

Tăng cường nguyên tắc tập trung dân chủ

của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay,

hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên phải phục tùng

nguyên tắc tổ chức của Đảng một cách tự giác

để mọi nguồn lực trong Đảng, ngoài xã hội

thống nhất trong một mệnh lệnh chung là xây

dựngmột nước Việt Nam dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Đảng

là người cầm lái. Phải " tạo sự nhất trí về quan

điểm , đường lối của Đảng;kịp thời uốn nắn

những lệch lạc; phê phán và xửlý nghiêm minh

những đảngviên vi phạm nguyên tắc tổ chức

của Đảng đã được tổ chức đảng giúp đỡ nhưng

vẫn truyền bá ý kiến riêng , phát tántài liệu trái

với Cương lĩnh , Điều lệ , Nghị quyết của

Đảng" (9) , trước hết ở các cấp ủy là góp phần

thiết thực xây dựng Đảng ta trong sạch hơn ,

vững mạnh hơn , ngày càng xứng đáng là nơi tập

trung của nền dân chủ .

(9) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp

hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1999, tr 26
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BAI HÀNH LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠC THỨC

LÀM CHỦ TRỰC TIẾP CỦA NHÂN DÂN

C

NGUYỄN THỊ VY

Trong hơn 60 năm qua , Đảng và Nhà nước ta luôn luôn giữ vững

nguyên tắc lấy dân làm gốc, cho nên mọi đường lối của Đảng, chính

sách , pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân , có sự tham

gia ý kiến của nhân dân . Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện đều là

hình thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân nhưng chúng có

phương thức và cơ chếthực hiện khác nhau , có những mặt mạnh , mặt

hạn chế riêng, có mối quan hệ đan xen , hỗ trợ cho nhau . Thực hiện

dân chủ trực tiếp đồng thời không ngừng hoàn thiện dân chủ đại diện

mới giữ vững được bản chất quyền lực thuộc về nhân dân của Nhà

nước ta . Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ 2 phía : người dân

phải tự nâng cao năng lực làm chủ bằng cách trực tiếp quyết định

những công việc quan trọng của đất nước và cơ chếthông thoáng, tận

tụy hết lòng vì nhân dân của bộ máy nhà nước.

ÔNG cuộc đổi mới do Đảng ta khởi

xướng và lãnh đạo đã qua một chặng

đường 20 năm . Xã hội đã chuyển mình

trêncon đường đổi mới và dân chủ với những

thành tựu đạt được rõ rệt trong các lĩnh vực

kinh tế , chính trị , xã hội , tư tưởng và văn hóa.

Thực tiễn của đổi mới và dân chủ đã cho chúng

ta những kinh nghiệm và bài học bổ ích . Đại

hội lần thứ X của Đảng đã khẳng định: Mọi

đường lối , chính sách của Đảng, pháp luật của

Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân , có sự

tham gia ý kiến của nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI mở ra

thời kỳ đổi mới đất nước . Đối với sự nghiệp

dân chủ, thì đây là một "mốc son " đưa sự

nghiệp dân chủ của cách mạng nước ta vào

chiềusâu , thành thể chế mà trước hết là các thể

chế kinh tế , đưa ra cách tiếp cận mới thực tiễn

hơn, biện chứng hơn về nềndân chủ xã hội chủ

nghĩa mà chúng ta đang xây dựng . Cương lĩnh

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội năm 1991 khẳng định : "Toàn bộ tổ

chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước

ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và

từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa , bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân" .

Báo cáo Chính trị tại Đại hội VII chỉ rõ , thực

chất của công cuộc đổi mới và kiện toàn
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hệ thống chính trị nước ta là xây dựng nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quyền làm chủ

của nhân dân . Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là

động lực của công cuộc đổi mới. Nghị quyết

Đại hội VIII và Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 3 , khóa VIII khẳng định, nhiệm vụ hàng

đầu là phải tiếp tục hoànthiện dân chủ đại diện

đồng thời tìm tòi, mở rộng các thiết chế dân

chủ trực tiếp một cách thiết thực, đúng hướng

và có hiệu quả. "Nâng cao chất lượng đại biểu

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân , hoàn

thiện những quy định về bầu cử , ủng cử , về tiêu

chuẩn và cơ cấu ... trên cơ sở thực sự phát huy

dân chủ "( ). Để "Xây dựng một xã hội dẫn

chủ ... Xác định các hình thức tổ chức và có cơ

chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ

trên các lĩnh vực kinh tế , chính trị , văn hóa, xã

hội" (2 ).

1- Mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và

dân chủ đại diện

Có thể nói , sau 20 năm đổi mới , tổ chức và

hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

các cấp đã được đổi mới thực sự , đáp ứng yêu

cầu của tình hình mới của đất nước ; từ khâu bầu

cử đại biểu đến hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức và

phương thức hoạt động. Quốc hội, Hội đồng

nhân dân hoạt động thường xuyên, dân chủ

hơn , thẳng thắn , cởimở hơn , gắn bó mật thiết

hơn với nhân dân. Tuy nhiên, hình thức dân

chủ trực tiếp chưa được quan tâm đúng mức ,

mặc dù nó cũng được đề cập nhiều trong các

Nghị quyết của Đảng và trong Hiến pháp, pháp

luật của Nhà nước , song vẫn thiếu những cơ

chế bảo đảm thực hiện trong thực tế . Thực hiện

dân chủ trực tiếp đồng thời không ngừng hoàn

thiện dân chủ đại diện mới giữ vững được bản

chất giai cấp , tính nhân dân của Nhà nước ta.

Nếu không phát huy cơ chế dân chủ trực tiếp ,

nhất là khi cơ chế dân chủ đại diện chưa hoàn

thiện thì các cơ quan nhà nước, cán bộ, công

chức dễ mắc bệnh quan liêu, tham nhũng, đặc

quyền, đặc lợi. Dân chủ trực tiếp được phát

huy sẽ tạo nên cơ chế đối trọng và hệ thống

kiểm tra , giám sát với dân chủ đại diện , với

những tật xấu cố hữu của bộ máy nhà nước là

độc đoán , chuyên quyền ... Thông qua cơ chế

dân chủ trực tiếp , hoạt động của bộ máy nhà

nước và đội ngũ cán bộ công chức được kiểm

tra , giám sát một cách hữu hiệu hơn . Các

phương thức của dân chủ trực tiếp được sử

dụng sẽ tạo nên ý thức chính trị tích cực cũng

như trách nhiệm xã hội của mỗi người dẫn được

nâng cao, tránh được thái độ thờ ơ, bàng quan

trước những sự kiện chính trị, kinh tế , văn hóa,

xã hội của đất nước, địa phương mình ; khắc

phục thói quen chờ đợi, vô trách nhiệm , ỷ lại

người khác, ý thức trách nhiệm thấp của khôngý

ít cán bộ , đảng viên .

Về mặt lịch sử , không thể phủ nhận những

giá trị của dân chủ đại diện mà bản chất của nó

là truyền đạt những kiến nghị của công dân

thông qua hình thức nghị viện của các chính

đảng và các đại biểu được bầu chọn. Công dân

được thể hiện ý nguyện thông qua lá phiếu bầu

cử. Dân chủ đại diện cho phép sự điều tiết xã

hội được quy tụ về một mối, Nhà nước duy trì

được tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt động

của mình và phản ứng kịp thời trước những

biến động xãhội. Đó lànhững điều mà nền dân

chủ trựctiếp trước đó không thể làm được vì

các chi phí như thời gian , nhân lực, tài lực...

quá lớn để có thể ứngdụng dân chủ trực tiếp

một cách thường xuyên. Dân chủ trực tiếp, về

mặt kỹ thuật cũng như thực tiễn khó tổ chức

thực hiện , khó phản ánh ý kiến một cách tập

trung nhưng lại bao quát được mọi khía cạnh

của thực tiễn đời sống, cũng như ý kiến , nguyện

vọng của nhân dân . Nhưng điểm yếu cố hữu

của dân chủ đại diện là rốt cuộc các chính sách

công cộng vẫn do các đại diện được lựa chọn

vạch ra chứ không phải của chính những

người dân. Trong khi đó, ưu điểm cơ bản của

( 1 ) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2005 , tr 676

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2006 , tr 125
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dân chủ trực tiếp là đặt sự kiểm soát chính phủ

vào trong tay của chính người dân, tạo tính

đồng thuận trong việc sử dụng quyền lực nhà

nước là rất cao, làm giảm thiểu khả năng tha

hóa của quyền lực nhà nước . Vì vậy, dân chủ

trực tiếp có thể được thực hiện dễ dàng khi các

công dân trong kỷ nguyên thông tin thế kỷ XXI

này đã có đủ năng lực để đưa ra các quyết định

sáng suốt về các vấn đề chính trị, bất luận dưới

hình thức nào như trưng cầu ý dân , các cuộc

họp, đề xuất, kiến nghị,... một cách nhanh

chóng thông qua mạng giao dịch điện tử . Trong

bối cảnh phát triển công nghệ thông tin

như hiện nay, chi phí giao dịch bằng mạng

In -tơ -nét, hay bằng cácphương tiện giaotiếp

điện tử trở nên không đáng kể , sẽ là những tiền

đề vật chất - kỹ thuật quan trọng đểcủng cố và

khuyếch trương nền dân chủ trực tiếp (hay còn

gọi là dân chủ điện tử : E -Democracy) ở các

nước trong thời gian tới (3) .

Theo quan

Mặt khác, qua nghiên cứu thực tiễn chính trị

của các nhà nước dân chủ hiện đại, chúng ta có

thể khẳng định , dân chủ trực tiếp không thể

thay thế mà chỉ là bổ sung cho cơ chế dân chủ

đại diện, giúp cho dân chủ đại diện hoàn thiện

hơn , hiệu quả hơn . Không thể chỉ có dân chủ

đại diện hoặc chỉ có dân chủ trực tiếp , mà cần

có hai hình thức dân chủ này cùng tồn tại song

song, có tác dụng tương hỗ, bổ trợ cho nhau .

điểm của Đảng ta , nhân dân làm chủ

về mọi mặt: chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội;

mỗi mặt có tầm quan trọng của nó . Trong điều

kiện một đảng cầm quyền ở nước ta thì làm chủ

bằng Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng là

phương thức làm chủ cao nhất, thông qua các

cơ quan dân cử (Quốc hội và Hội đồng nhân

dân các cấp). Ngoài ra , người dân có thểcó

nhiềucương vị , cho nên có nhiềucơ hội để thực

hiện quyền làm chủ của mìnhthông qua cơ chế

dân chủ trực tiếp . Nhưng để người dân bình

thường thực hiện quyền làm chủ của mình thì

Nhà nước phải có những quy định gì bảo đảm

cho người dân bình thường thực hiện được

quyền làm chủ đó . Lý luận Mác - Lê-nin và

thực tế đã chứng minh dưới chủ nghĩa xã hội

càng thu hút được đông đảo quần chúng nhân

dân vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã

hội, thì công tác quản lý càng mang lại nhiều

hiệu quả, càng đáp ứng được sát sao những yêu

cầu của nhândân .

Làm chủ có nhiều cách : Một là , trực tiếp

tham gia vào việc quyết định công việc của

Nhà nước như các đại biểu Quốc hội tham gia

bàn bạc và quyết định các công việc của đất

nước; đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia bàn

bạc và quyết định những công việc của địa

phương Ở đây người đại biểu có quyền thảo

luận , đề xuất, biểu quyết. Hai là ,kiểm tra ,

giám sát công việc quản lý của các cơ quan và

cán bộ, công chức nhà nước ; phát hiện cái sai ,

có biện pháp uốn nắn và kịp thời sửa chữa . Một

người làđạibiểu nhân dân có quyền làm chủ cả

hai cách: vừa chính mình tham gia bàn bạc và

quyết định công việc của Nhà nước; vừa có

quyền kiểm tra , giám sát . Một người dân bình

thường không là đại biểu vừa có quyền giám sát

công việc quản lý của Nhà nước, vừa có quyền

trực tiếp làm chủở cơ sở. Nhưng số đại biểu dù

nhiều song cũng chỉ có giới hạn cho nên một

nguyên tắc vô cùng quan trọng là phát huy cao

độ quyền giám sát "trăm tai,nghìn mắt" của

đông đảo quần chúng nhân dân . Làm được điều

này sẽ tránh được nhiều sai lầm , thiếu sót và

khai thác được nhiều tiềm năng , phát huy được

trí tuệ to lớn của nhân dân , tham khảo được

nhiều ý kiến của nhân dân trong côngtác quản

lý, Làm chủ dưới giác độ này là đóng góp ý

kiến xây dựng, đưa ra được những kiếnnghị tốt

đối với công việc quản lý của Nhà nước. Ở đây

có sự đan xen, hòa quyện linh hoạt, nhịp nhàng

giữa hai hình thức dân chủ, rất khó tách bạch

đâu là dân chủ đại diện , đâu là dân chủ trực

tiếp. Đó là mối quanhệ động, có độ "mở" và

biện chứng, bổ sung cho nhau .

( 3 ) Xem : Một số suy nghĩ về xây dựng nền dân chủ ở

Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2004,

tr 107
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2 - Dân chủ trực tiếp trong nền dân chủ

hiện đại

Theo quan điểm truyền
thống, dân chủ trực

tiếp là sự thể hiện một cách trực tiếp ý chí của

chủ thể quyền
lực về một vấn đề nào đó mà

không
cần thông

qua cá nhân hay tổ chức thay

mặt mình , nghĩa là bất cứ ai có đủ tư cách

(năng lực pháp lý và năng lực hành vi ) đều có

quyền tự mình bày tỏ ý chí của mình và ý chí

đó có ý nghĩa
quyết

định bắt buộc phải thi

hành ngay . Do đó , bộ máy của chủ thể chỉ đơn

thuần đóng vai trò tổ chức và bảo đảm các điều

kiện để thực hiện ý chí đó . Ở đây có sự đồngỞ

nhất giữa người quản lý và người
bị quản lý .

Chủ thể của quyền
lực tự mình giải quyết các

vấn đề chung
: về lập pháp , về hành chính và

quản lý tư pháp . Hình thứcsớm nhất của chế độ

dân chủ trực tiếp là Quốc hội A-ten (Hi-lạp) và

Flo -ren -xi- a (I-ta-li -a) . Dân chủ công xã2

nguyên thủy cũng có thể được coi là biểu hiện

củachế độ dân chủ trực tiếp , là hình thức tự

quản (nguyên thủy) trong các cộng đồng thị

tộc, bộ lạc trước khi xã hộiphân chia thành giai

cấp và có nhà nước. Đặc trưng cơ bản của hình

thức tự quản nguyên thủy nàylà người đứng

đầu thị tộc , bộ lạc do tất cả các thành viên trong

thị tộc bầu ra; mọi thành viên trong thị tộc đều

có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau; tất cả

mọi công việc trong thị tộc , bộ lạc đều được

các thành viên tham gia bàn bạc . Đối với khu

vực có dân cư đông hơn , lãnh thổ rộng hơn , dân

chủ nguyên thủy được thực hiện một cách gián

tiếp, người đứng đầu do hội đồng những người

đứng đầu bộ lạc bầu ra. Hình thức dân chủ của

Nhà nước chủ nô sau này là sự phát triển có

tính kế thừa của nền dân chủ nguyên thủy đó.

Với sự ra đời, hình thành của Nhà nước, do

mức độ rộng lớn về không gian , dân số ngày

càng đông , trình độ dân cư chênh lệch , tính

phức tạp và khẩn trương của công việc quản lý

nhà nước , quản lý xã hội mà dân chủ trực tiếp

ngày càng khó có điều kiện thực hiện và quan

niệm cổ điển về dân chủ trực tiếp đã không

hoàn toàn đúng. Hình thức dân chủ đại diện trở

thành phương thức chủ yếu của nền dân chủ xã

hội . Quyền làm chủ chủ yếu được thực hiện

thông qua bộ máy các cơ quan nhà nước, mà

trước hết thông qua các cơ quan dân cử và các

tổ chức chính trị - xã hội .

Trong nền dân chủ hiện đại , dân chủ trực

tiếp là một phương thức làm chủ của nhân dân

khi nhân dân - chủ thể quyền lực duy nhất có

thể bày tỏ ý chí, hoặc đề đạt ý kiến , nguyện

vọng của mình trong các lĩnh vực quản lý nhà

nước, quản lý xã hội, đồng thời thực hiện kiểm

tra , giám sát bộ máy nhà nước do chính mình

lập nên . Kết quả của sự bày tỏ ý chí đó có ý

nghĩa quyếtđịnh, bắt buộc phải thi hành ngay

như trưng cầu ý dân , bầu cử , bãi miễn đại biểu

dân cử ; hoặc chỉ có ý nghĩa tham khảo như các

hình thức tham khảo ý kiến nhân dân , kiểm tra ,

giám sát bộ máy nhà nước v.v.. Để dân chủ trực

tiếp
có thể được thực hiện trên thực tế,cầncó

phảicótrìnhđộdân trí nhất định , thể hiện

những điều kiện nhất định. Một là , nó đòi hỏi

ngoài sự hiểu biết pháp lý cần thiết, phải có

trình độ, "vốn " nhận thức chính trị , xã hội, văn

thôngtin đầy đủ về vấn đề cần quyết định , có

hóa nhất định . Hai là , mỗi công dân phải có

đủ thời gian để bàn bạc, trao đổi, cân nhắc ,

khôngbịép buộc, mua chuộc, lôi kéo . Ba là,

dân chủ trực tiếp phải được tổ chức một cách

khoa học , chặt chẽ, bảo đảm ý chí, nguyện

vọng của mỗi người dân phải được phản ánh

trung thực, đầy đủ; ý kiến đa số phải có hiệu lực

thi hành . Bốn là , trình tự , thủ tục phải đơn giản ,

dễ hiểu, dễ thực hiện đối với đông đảo quần

chúng nhân dân . Những điều kiện này không

chỉ phụ thuộc từ phía người dân mà còn là trách

nhiệm của các cơ quan nhà nước và các đoàn

thể chính trị - xã hội, có tạo mọi điều kiện để

người dân thực hiện quyền làm chủ hay không .

Nếu không có nền dân chủ đại diện tổ chức tốt,

trong sạch , tận tụy phục vụ nhân dân thì khó có

thể thực hiện dân chủ trực tiếp đúng đắn mà có

khi chỉ làm bộc lộ những mặt tiêu cực của nó

mà thôi.
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Nhận thức sâu sắc vấn đề này , bản Hiến

pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa , Hiến pháp năm 1946 đã dành 3 điều quy

định quyền phúc quyết của nhân dân (Điều 21,

32, 70) . Nhưng do hoàn cảnh đất nước có chiến

tranh nên quyền phúc quyết của nhân dân Việt

Nam không có điều kiện thực hiện . Hiến pháp

năm 1992 đã khắc phục hạn chế của hai bản

Hiến pháp trước (Hiển pháp năm 1959và Hiến

pháp năm1980 không quyđịnh trực tiếp quyền

này) ở chỗ tiếp tục pháthuy tinh thần của Hiến

pháp năm 1946 trong việc quy định cho công

dân quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức

trưng cầu ý dân (Điều 53 Hiến pháp năm 1992).

Tuy nhiên , trong hơn một thập niên qua , quyền

trưng cầu ý dân cũng chưa một lần được thực

hiện trên thực tế theo đúng nghĩa của nó.

3 - Nhu cầu ban hành Luật Trưng cầu ý

dân - một phương thức quan trọng của dân

chủ trực tiếp

Ngày nay, trước xu hướng hội nhập để phát

triển ,mở rộng giao lưu hợp tác với tất cả các

nước trên thế giới thì vai trò làm chủ của nhân

dân càng được đề cao . Giao lưu , hợp tác với

bạn bè thế giới để phát triển kinh tế đất nước

đồngthờiđểhọc hỏilẫn nhau là điều cần thiết.

Song , phải biết chọn lọc để tiếp thu , đồng thời

phải biết giữ gìn nhữnggiữ gìn những gì là vốn quý của dân

tộc để hội nhập là vấn đề không phải dễ thực

hiện . Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề

như vậy, chonênNhànước cần phải xâydựng

cơ chế "mở" tạo mọi điều kiện để nhân dân bàn

bạc, quyết định đối với những chủ trương ,

đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước

trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, để bảo

đảm quyết định đó đượcđúngđắn vàphù hợp

với ý chí, nguyện vọng của nhân dân . Muốn

vậy, việc sớm ban hành Luật Trưng cầu ý dân

là hết sức cần thiết, vì nó là cơ sở pháp lý tạo ra

một lộ trình để nhân dân thực hiện quyền làm

chủ của mình theo quy định tại Điều 53 Hiến

pháp năm 1992. Thông qua các cuộc trưng câu

ý dẫn thì quyết định cuối cùng của nhân dân

đối với các chính sách của Nhà nước sẽ là nền

tảng vững chắc cho sự phát triển đất nước cũng

như trong hoạt động đối ngoại của nước ta.

Ngoài ý nghĩa trên , việc xây dựng Luật

Trưng cầu ý dân và đưa hoạt độngnày vào thực

tiễn cuộc sống còn có một ý nghĩa quan trọng

khác là phù hợp với xu hướng chung của các

nước trên thế giới . Dân chủ xã hội chủ nghĩa ,

như V.I. Lê-nin đã nói là dân chủ gấp triệu lần

hơn và mục đích của cách mạng là để những

người nghèo không trừ một ai đều có thể tham

gia quản lý xứ sở của mình. Đúng như Hồ Chí

Minh đã từng nhấn mạnh, không có lực lượng

nhân dân , việc nhỏ mấy cũng không xong.

Nhìn ra thế giới thì "trưng cầu ý dân" (tiếng

Anh là "Referendum" ) là một hoạt động rấtphổ

biến và xuấthiệnrất sớm từ thời La Mã cổđại

vào năm 417 trước Công nguyên và nó được

xem như một biểu tượng của tự do, dân chủ ở

một số nước có truyền thống như Thụy Sỹ,

Thụy Điển , Mỹ, Pháp , Đức... Nước ta là nước

xã hội chủ nghĩa , là một đất nước mà ở đó

người dân là chủ nhân thật sự thì không có lý

do gì để chậm trễ trong việc tạo ra mộtcơ chế

pháp lý để người dân thực hiện quyền làm chủ

củamình trong việc tham gia quyết định trực

tiếp những công việc quan trọng của đất nước .

Làm được điều này, một mặt thể hiện được Nhà

nước talà Nhà nước thậtsự của dân, do dân, vì

dân ; mặt khác chứng tỏ cho bạn bè quốc tế thấy

được tính nhân văn tốt đẹp trongNhà nước dẫn

chủ xã hội chủ nghĩa , để các thế lực thù địch ,

phản

động không còn cơ hội chỉ trích ,xuyên

tạc chống đối Nhà nước ta .

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp

hành Trung ương Đảng, khóa VII đã đề cập đến

việc cần sớm ban hành Luật Trưng cầu ý dân .

Nghị
quyết Đạihội IXcủaĐảng cũngđề cập:

" Thựchiện tốt Quy chế Dân chủ , mở rộng dân

chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân

tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyết

định những vấn đề quan trọng . Khắc phục mọi

biểu hiện dân chủ hình thức . Xây dựng Luật

trưng cầu ý dân" (4 ). Quyền biểu quyết toàn dân

là một quyền gốc của mọi quyền, thể hiện trực

(4) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới đã dẫn ,

tr 676
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tiếp nguyên lý "quyền lực nhân dân " phải quy

định cụ thể ngay trong Hiến pháp và Luật cụ

thể . Qua quá trình nghiên cứu , tham khảo Luật

Trưng cầu ý dân của một số nước trên cơ sở

phù hợp với tình hình thực tiễn nước ta , xin đưa

ramột số kiến nghị tổng quát về những nội

dung cơ bản mang tính tham khảo trongviệc

xây dựng dự thảo Luật Trưng cầu ý dân ở nước

ta như sau :

Thứ nhất, quyền tham gia biểu quyết khi

Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là một trong

những quyền chính trị cơ bản của công dân

được Hiến pháp ghi nhận . Luật Trưng cầu ý

dân sẽ đượcxây dựng bao gồmnhững quy định

cụ thể , chi tiết để công dâncóthể thực hiện

được quyền chính trị cơbản này. Nhà nước quy

định và bảo đảm cho công dân thực hiện các

quyền tự do, dân chủ , quyền bầu cử đạibiểu

vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung

ương và địa phương, quyền tham gia thảo luận

và quyết định những vấn đề quan trọng của đất

nước , quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức

trưng cầu ý dân là biểu hiện trực tiếp cao nhất

nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân

dân . Việc Nhà nước bảo đảm quyền tự do ý chí

của công dân trong các cuộc trưng cầu ý dân có

thể coi như là sự bổ sung cho các hình thức dân

chủ đại diện , cùng với dân chủ đại diện tạo điều

kiện cho công dân tham gia một cách tích cực

và hiệu quả nhất vào quyết định những công

việc quan trọng của đất nước và của địa

phương.

2

Thứ hai, Luật Trưng cầu ý dân là đạo luật

mang tính toàn diện tức là trong đó bao hàm

quy định về mọi vấn đề liên quanđến quá trình

đề xướng, chuẩn bị , tổ chức tiến hành, xác định

kết quả cũng như đánh giá và sử dụng kết quả

các cuộc trưng cầu ý dân. Trước hết là vấnđề

xác định các nguyên tắc tiến hành trưng cầu ý

dân . Đó là các nguyên tắc phổ thông , bình

đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín , trên cơ sở tự do ,

tự nguyện, không cho phép bất kỳ ai , bất kỳ cơ

quan , tổ chức nào ép buộc hoặc cản trở công

dân sử dụng quyền này .

Thứ ba , những vấn đề thuộc đối tượng trưng

cầu ý dân cần được quy định theo hướng mở ,

tức là theo cách liệt kê và thêm "các vấn đề

khác do Quốc hội quyết định" . Kết quả của các

cuộc trưng cầu ý dân có tính quyết định, tức là

những cuộc trưng cầu ý dân mà kết quả có giáý

trị bắt buộc đối với các cơ quan nhà nướcvà

mọi người dân . Nhân dân quyết định như thế

nào thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm căn cứ

vào đó để ban hành quyết định tương ứng .

Nhiều nước quy định kếtquả trưngcầu ý dân

bắt buộc được coi là quyết định cuối cùng, có

hiệu lực pháp lý ngay mà không cần sự phê

chuẩn của bất cứ cơ quan nào, bất cứcấpchính

quyền nào . Có như vậy trưng cầu ý dẫn mới

thực sự là việc nhân dân tự quyết định , tự định

đoạt công việc của Nhà nước. Sở dĩ cho rằng

cần quyđịnh tính chấtbắt buộc đối với chính

quyền của kết quả mọi cuộc trưngcầu ý dân là

xuất phát từ tính chất và tầm quan trọng của sự

kiện này trong đời sống chính trị của đấtnước.

Trường hợpngược lại sẽ làm hao tốn thời gian ,

công sức , trí tuệ, gây thiệt hại không nhỏ cho

ngân sách nhà nước và cũng phần nào làm giảm

tâm huyết của nhân dân khi tham gia các hoạt

động quản lý nhà nước , quản lý xã hội khác.

Những trường hợp cần tham khảo ý kiến nhân

dân thì có thể tổchức lấy ý kiến nhân dân là

việc mà chúng ta vẫn thường làm và đã có

nhiều kinh nghiệm, bằng cách cho đăng tải văn

bản trên báo, phát tin trên đài phát thanh ,

truyền hình, ít tốn kém hơn mà tiếp cận được

với nhiều đối tượng ở những mức độ khác

nhau , trong đó có những đối tượng đặc biệt

quan tâm và có khả năng chuyên môn để đóng

gópđối với vấn đề cụ thể, chuyên sâu được đưa

ra lấy ý kiến . Hình thức tham khảo ýkiến nhân

dân tạo điều kiện cho nhân dân có thể đóng góp

nhiều hơn mà ít tốn kém hơn cho Nhà nước .

Thứ tư , Luật Trưng cầu ý dân là đạo luật có

hiệu lực trực tiếp và được áp dụng chung cho tổ

chức trưng cầu ý dân trên phạmvi cả nước và

trên phạm vi các địa phương . Các quy định của

(Xem tiếp trang 67)
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A

CHÍNH TRỊ - ĐẠO ĐỨC

VÀ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ

I cũng biết đổi mới có nghĩa là

chuyển biến từ cái cũ sang cái mới .

Chuyển biến hay đổi mới hiện nay

không phải chỉ đơn thuần là sự thay đổi thông

thường của lịch sử mà chính là sự chuyển hình

xã hội (social information ) chưa từng có đang

trở thành hiện tượng được quan tâm nghiên

cứu ở nhiều nước , trong đó có nước ta . Lịch sử

sẽ bị kéo ở hai đầu nếu như không nhận thức,

lý giải đúng đắn đặc điểm của bước chuyển xã

hội hiện thời .

Xã hội ở nước ta chuyển từ cơ chế bao cấp

sang cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng

xã hội chủ nghĩa . Nếu nhìn rộng hơn thì đó là

sự chuyển hóa giữa hai loại hình văn hóa

" chính trị - đạo đức" và " chính trị - kinh tế" .

Loại hình chính trị - đạo đức là loại hình văn

hóa truyền thống tồn tại suốt chiều dài của xã

hội phong kiến phương Đông. Đặc điểm của

nó là chính trị hay hệ thống chính trị quan hệ

mật thiết với đạo đức như hình với bóng . Cho

nên có thể nói không có gì là quá đáng nếu cho

rằng chính trị ở đây là chính trị - đạo đức và

đạo đức cũng là đạo đức - chính trị.

Tại sao như vậy? Một trong những đặc

điểm quan trọng của tồn tại xã hội ở phương

Đông là quan hệ huyết thống bền chặt cho đến

tận ngày nay , trong khi ở phương Tây, quan hệ

huyết thống đã bị phai nhạt và "bốc hơi" gần

hết sau thời kỳ gọi là " văn hóa phục hưng" .

HÀ THÚC MINH

Qua đó, có thể giải thích vì sao loại hình văn

hóa chính trị - đạo đức lại có sức sống lâu dài

như vậy ở phương Đông. Từ thời cổ đại, cách

ngày nay hơn ba nghìn năm , nhà nước hay hệ

thống chính trị đã nảy mầm trên mảnh đất

chằng chịt quan hệ huyết thống xa gần . Nếu

nhìn xa hơn nữa , ngay ở thời kỳ bộ lạc nguyên

thủy cũng đã xuất hiện sợi dây quan hệ giữa

huyết thống và cái gọi là " chính quyền" một

cách "tự phát" . Người đứng đầu bộ lạc thường

cũng là người có vị trí cao nhất trong quan hệ

huyết thống . Cho nên từ rất sớm người ta đã

biết rằng nối kết chính trị - đạo đức sẽ tạo

thành sức mạnh vững chắc cho bộ máy nhà

nước. "Hiếu " và "trung " là hai phạm trù cơ bản

của đạo đức và chính trị. Một bên là"nhà " và

một bên là "nước" . "Nhà" là nước thu hẹp,

"nước" là nhà mở rộng , cho nên " hiếu " chỉ là

sự thu hẹp của " trung" và " trung " chẳng qua

cũng chỉ là sự mở rộng của "hiếu " mà thôi.

"Hiếu" và "trung" ở Trung Quốc cổ đại là bí

quyết trường sinh của chế độ đẳng cấp tông

tộc , còn ở nước ta thì "hiếu " và "trung" thống

nhất
trong cùng một "kênh" đã trở thành động

lực mạnh mẽ đối với sự nghiệp giữ nước, dựng

nước suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Từ "nợ

* PGS , Ủy viên Ủy ban giải thưởng Trần Văn Giàu,

thành viên sáng lập Hội Nho học ASEAN (The

Association of Confucianism ASEAN)
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nước, thù nhà" của Hai Bà Trưng đầu công

nguyên, "Hịch tướng sĩ" của Trần Hưng Đạo ,

cho đến " tiểu hiếu" , "đại hiếu " mà Nguyễn

Trãi được giáo huấn từ Nguyễn Phi Khanh...

đều thể hiện quan niệm truyền thống của dân

tộc về quan hệ giữa "nước" và "nhà" .

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thoát

thai từ xã hội phong kiến , tiền tưbản, đương

nhiên không nhiều thì ít cũng phải "kế thừa di

sản " mà người trước đã để lại C.Mác đã nhiều

lần nói rất rõ về điều đó :

"Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của

những thế hệ riêng rẽ, trong đó mỗi thế hệ đều

khai thác những vật liệu , những tư bản, những

lực lượng sản xuất do tất cả các thế hệ trước để

lại; do đó , mỗi thế hệ một mặt tiếp tục phương

thức hoạt động được truyền lại, nhưng trong

những hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi" (1 )

"Người ta có được tự do lựa chọn hình thức

này hay hình thức kia của xã hội không ? Hoàn

toàn không" (2 )

"Cũng chẳng cần phải nói thêm rằng người

ta không được tự do lựa chọn những lực lượng

sản xuất của mình - những lực lượng hợp

thành cơ sở của toàn bộ lịch sử của họ - vì mỗi

một lực lượng sản xuất là một lực lượng đã đạt

được, tức là sản phẩm của hoạt động đã qua.

Như vậy, lực lượng sản xuất là kết quả của

năng lực thực tiễn của con người; những bản

thân năng lực này lại bị giớihạn bởi những

điều kiện trong đó người ta sống , bởi những

lực lượng sản xuất đã gom góp được từ thếhệ

này qua thế hệ khác, bởi hình thức xã hội đã có

trước họ và không phải do họ tạo ra , mà do thế

hệ trước tạo ra. Đơn giản là bởi vì mỗi một thế

hệ sau đã có sẵn những lực lượng sản xuất do

thế hệ trước gây dựng nên "(3 )

Thực ra "tả " và "hữu " khuynh một phần

cũng là do nhận thức không đúng về cái mà

thế hệ trước đã để lại. Nghĩa là không biết

mình đang ở đâu trên chặng đường lịch sử , cho

nên hoặc là chỉ muốn "một bước tới trời" , hoặc

là do dự không quyết đoán chỉ "chờ thời, đợi

vận" . Loại hình văn hóa "chính trị - đạo đức"

truyền thống là tiền đề hiện thực chứ không

phải chỉ tồn tại trong ý thức. Trong cách mạng

dân tộc, dân chủ, nó không những không phải

là sức ỳ mà chính nó cũng đã góp phần tạo

thành động lực to lớn đối với công cuộc chống

ngoại xâm , bảo vệ đất nước. Người Việt Nam

thường gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là " cha già

của dân tộc" , là "Bác Hồ" , còn "Bác Hồ" lại

gọi những cộng sự là " các cô" , " các chú" ...

chẳng khác gì một đại gia đình. Hình như trên

thế giới này chưa nước nào lại có biểu hiện

" nước" và "nhà " chặt chẽ, thân thiết đến như

vậy . Đó chính là truyền thống văn hóa của

Việt Nam , truyền thống đoàn kết chống ngoại

xâm gắn chặt với quan hệ huyết thống . Loại

hình văn hóa chính trị - đạo đức có sứ mệnh

lịch sử của nó, nghĩa là nó vẫn luôn tồn tại

trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc,

nhưng lịchsử là lịch sử , là thời gian , cho nên ,

như Mác đã nói : " lịch sử tự nhiên chân chính

của con người " bao giờ cũng phải "tự tước bỏ

mình một cách có ý thức " (4) . Xin lưu ý là tước

bỏ chứ không vứt bỏ, càng không phải lúc nào

cũng khẳng định. Sai lầm của Hê- ghen chính

là đã từ bỏ phủ định biện chứng để thay thế

bằng khẳngđịnh siêu hình đối với sựvĩnh

hằng của nhà nước Phổ lúc bấy giờ . Hãy nhớ

lời
dạy của Lê- nin rằng phần lớn những khuyết

điểm là do kéo dài ưu điểm . Đó là loại hình

chính trị - đạo đức ở phương Đông, còn ở

phương Tây thì không giống như vậy.

Trong khi loại hình văn hóa chính trị - đạo

đức ở phương Đông còn đang bền chặt hơn

( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) C.Mác và Ph.Ăng -ghen : Tuyển tập, Nxb

Sự thật , Hà Nội , 1980, t 1 , tr 299 , 788

(4) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị

quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2000 , t 42, tr 234
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bao giờ hết thì ở phương Tây lịch sử đã tự tước

bỏ loại hình "chính trị - tôn giáo" để chuyển

sang loại hình " chính trị -kinh tế" . " Kinh tế thị

trường" thực ra là tên gọi khác của loại hình

chính trị - kinh tế . Vào thế kỷ XV, phát kiến

khoa học , thực nghiệm (experiment) và dân

chủ làm cho chân lý từ kinh Thánh khép kín

bước ra cuộc sống thoáng mở, làm cho con

người từ bàn tay của thượng đế siêu nhiên trở

về với sự phát triển tự nhiên . Con người tồn tại

trước hết là cần phải thỏa mãn dục vọng tự

nhiên của mình , cho nên Mác mới nhận

xét rằng : " Dục vọng là lực lượng bản chất

của con người kiên quyết hướng về đối tượng

của mình "(5 ).

Dẫu sao, kinh tế thị trường cũng đã thực

hiện bản chất tự nhiên đó của con người, đã

làm cho sản xuất một ngày bằng hai mươi năm

trước đó cộng lại . Sở dĩ kinh tế thị trường làm

được điều đó, hay nói như Mác-xơ Vê-bơ

(1864-1920 ) sở dĩ chủ nghĩa tư bản ở phương

Tây xuất hiện sớm hơn ở phương Đông , trong

khi điều kiện khách quan của hai bên không

khác nhau là mấy, là do loại hình chính trị -

kinh tế tuy đã " tước bỏ" loại hình "chính trị

tôn giáo " nhưng chính Cơ đốc giáo lại là tác

nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thị

trường. Nếu nhận xét của Vê-bơ là đúng thì đó

cũng là biểu hiện sự kế thừa giữa hai loại hình

ở phương Tây.

Thực ra, kinh tế thị trường không phải của

riêng ai , không phải chỉ là thuộc tínhcủa chủ

nghĩa tư bản mà là quá trình phát triển lịch sử

" tự nhiên chân chính " của nhân loại . Nhưng

đến lượt nó, nó cũng phải " tự " hay " bị " tước

bỏ. Tuy nhiên , hơn 500 năm nay và có lẽ còn

lâu hơn nữa , nó vẫn đang "tự " tước bỏ để khỏi

"bị" tước bỏ .

Điểm tựa của loại hình chính trị - đạo đức

là ý thức hệ hay hệ tư tưởng . Nho giáo là ý

thức hệ của xã hội phong kiến Việt Nam, đỉnh

-

cao của nó là ở thời Lê . Ý thức hệ là điểm tựa ,

là cột trụ của hệ thống chính trị của loại hình

chính trị - đạo đức . Hệ thống chính trị ổn định

hay không là tùy thuộc vào ý thức hệ, thực

chất là đạo đức , chứ không phải tùy thuộc vào

kinh tế hay pháp luật . Ở Việt Nam có hai bộ

luật nổi tiếng , đó là Luật Hồng Đức và Luật

Gia Long. Nhưng cơ sở của cả hai bộ luật này

đều là quan hệ huyết thống, hay nói đúng hơn

là bắt đầu từ chữ " hiếu" . "Bất hiếu " bị xem là

một trong mười tội ác lớn nhất. Cho nên luật

pháp có lẽ chỉ là cái "dưới đạo đức" . Chính trị

ở đây không phải như ởphương Tây là "biểu

hiện tập trung của kinh tế " mà có lẽ chỉ là biểu

hiện "phân tán" hay gián tiếp của kinh tế mà

thôi. Xã hội phong kiến là xã hội đẳng cấp ,

còn xã hội tư bản là xã hội chỉ có giai cấp chứ

không có đẳng cấp . Cho nên Lê-nin nhận xét

rằng bóc lột dưới chế độ phong kiến là bóc lột

" siêu kinh tế " chứ không phải bóc lột kinh tế

như ở xã hội tư bản. Loại hình chính trị - kinh

tế khác với loại hình trên ở chỗ điểm tura của

nó không phải là ý thức hệ, càng không phải là

ý thức hệ dựa vào đạo đức . Đương nhiên chẳng

có nhà nước nào không quan tâm đến tư tưởng .

Nhưng sự ổn định và phát triển của hệ thống

chính trị thuộc loại hình này chủ yếu phụ

thuộc vào kinh tế và pháp luật - vệ sĩ của kinh

tế . Khẩu hiệu của loại hình trước là "sống theo

gương" , khẩu hiệu của loại hình sau là " sống

theo luật" . Một bên thường đề cao đạo đức,

động cơ , tính cộng đồng, nói chung là thuộc

lĩnh vực giá trị , trong khi bên kia lại thường đề

cao năng lực, hiệu quả, cá nhân ... , nói chung là

thuộc lĩnh vực của cái " chân " nhiều hơn là cái

" thiện " . Thông thường sự thật cũng là chân lý

và chân lý cũng là sự thật. Nhưng không phải

cái "chân " nào cũng là cái " thiện " và cái

" thiện " nào cũng là cái " chân " . Pháp luật và

(5 ) C.Mác và Ph.Ăng- ghen : Sđd, t 42, tr 234
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đạo đức đều có tác dụng điều chỉnh hành vi xã

hội, đều nhằm mục đích bảo vệ hệ thống chính

trị, nhưng pháp luật không dựa vào tìnhcảm,

không căn cứ vào dư luận để phán quyết. Từ

xa xưa, Pla-tôn đã quan niệm pháp luật là đạo

đức không có tình cảm . Nhà nước Việt Nam

hiện nay là nhà nước pháp quyền, nhưng

không phải là nhà nước pháp quyền tư sản mà

là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa .

Nhưng một khi đã là nhà nước pháp quyền thì

nhất thiết phải quản lý xã hội bằng luật pháp

chứ không phải bằng đạo đức . Nhưng không

giống như ở phương Tây , loại hình chính trị -

đạo đức truyền thống ở Việt Nam , hàng nghìn

đời nay đãtạo thành tâm lý xã hội "một tạ cái

lý không bằng một tý cái tình" làm cho những

nhà thực thi pháp luật không khỏi không suy

nghĩ. Hơn nữa, cho dù pháp luật có chi tiết,

chặt chẽ đến đâu chăng nữa, nếu đạo đức xã

hội suy thoái thì bản thân pháp luật cũng khó

trở thành hiện thực. Cho nên, không thể tuyệt

đối hóa một loại hình nào , mà cầnthấy rằng

hiện nay, hai loại hình văn hóa đang cùng tồn

tại và đan xen lẫn nhau . Nếu giải quyết không

hợp lý quan hệgiữa hai loại hình thì cókhi tự

mình mâu thuẫn với chính mình . Chiếc xe

song mã sẽ chạy nhanh hơn nếu hai con ngựa

cùng chạy theo một hướng và cũng khó lòng

tiến về phía trước nếu mỗi con chạy theo một

hướng khác nhau . Nên nhớ rằng loại hình

chính trị - đạo đức không đề cao giá trị của

kinh tế , thậm chí còn đặt đạo đức và kinh tế .

trong quan hệ đối lập : "Có đạo đức nhân ái thì

không thể giàu được, còn đã giàu thì không thể

có đạo đức nhân ái được" (vi nhân bất phú, vi

phú bất nhân ). Thực ra không có xã hội nào

mà không quan tâm đến kinh tế , nhưng một

khi giữa kinh tế và đạo đức phát sinh mâu

thuẫn thì loại hình truyền thống thường hy

sinh cái thứ nhất, chọn cái thứ hai . Nếu như giá

trị xã hội bị đảo lộn , nếu như dấu chấm hỏi

"chợ trời thật giả đâu chân lý " vẫn thường

་ ་

xuyên vây quanh cuộc sống thì e rằng ổn định

xã hội sẽ càng ngày càng nằm ngoài tầm với .

Nên nhớ rằng kinh tế không phải chỉ là tiền tệ ,

hàng hóa mà chủ yếu vẫn là con người. Nếu

như con người kinh tế không cần biết gì khác

ngoài kinh tế thì e rằng bản thân kinh tế cũng

khó ổn định chứ chưa nói gì đến phát triển .

Người ta cho rằng những " con rồng châu Á " sở

dĩcó những bước phát triển vượt bậc về kinh

tế là do biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai

loại hình văn hóa nói trên . Tuy nhiên , sự mâu

thuẫn giữa đời sống tinh thần và đời sống vật

chất, sự xung đột giữa bên ngoài và bên trong

của con người cũng như nhiều hậu quả do cái

gọi là xã hội văn minh, hiện đại không khỏi

làm cho người ta phải lo âu trước tương lai

"không thể đón được" của nhân loại. Tất

nhiên ,đây chỉ là một sự cảnh báo . Nhưng cũng

có không ít dấu hiệu thực tế cho thấy có những

khả năng cho sự cảnh báo ấy trở thành một

phần của sự thật. Những hậu quả về môi

trườngsống,về văn hóa, con người ở một số

việc chỉ chú trọng mục tiêu tăng trưởng các chỉ

nước đang phát triển đã cho thấy cái giá của

số phát triển kinh tế, bỏ qua hoặc không quan

tâm đến các yếu tố khác .

Không nên quên rằng lịch sử là sự tiếp nối

của nhiều thế hệ trước để lại , trong đó có

truyền thống chính trị - đạo đức, cho nên có lẽ

cũng không nên tuyệt đối hóa loại hình nào.

Hơn nữa, cũng đừng quên rằng mục tiêu cuối

cùng của chủ nghĩa xã hội là con người chứ

không phải là kinh tế . Đương nhiên , nếu

không đủ ăn , đủ mặc thì không thể nói đến

việc giải phóng con người. Chính vì vậy, sự

phân biệt chính trị - đạo đức với chính trị -

kinh tế là nhằm tới sự nhận thức về quan hệ

thống nhất của hai loại hình , hình thành một

cơ sở phương pháp luận cho một chính sách

phát triển xã hội bền vững vì mục tiêu phát

triển con người. D
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P

BẶT TRÁI

CỦA TẤM HUY CH
ƯƠNG

HỆ bình và tự phê bình không chỉ

là một nhu cầu , là vấn đề thuộc

đạo lý trong toàn bộ đời sống của

Đảng, mà còn là một quy luật, một động

lực , một vũ khí xây dựng và phát triển

Đảng ta theo các nguyên lý mác- xít,

lê-nin -nít. Nhưng thực tế đã và đang cho

thấy, ở không ít nơi, động lực này bị biến

thành phản động lực ; vũ khí phê bình và tự

phê bình bị biến thành ngụy phê bình và

ngụy tựphê bình . Và tất nhiên, phê bình

và tự phê bình - "thanh bảo kiếm tự nó

chữa lành vết thương trên cơ thể Đảng"

nói như V.I. Lê -nin , bị người ta vứt bỏ. Đó

là nguy cơ đối với Đảng.

-

Ngụy phê bình là làm cho phê bình bị

biến dạng , thậm chí làm cho nó không còn

là nó nữa . Đó là hành động bóp nghẹt ,

thậm chí thủ tiêu phê bình , trong đời sống

và trong sinh hoạt của Đảng.

Biểu hiện trước hết của ngụy phê bình

là , phê chung chung, phê mà chẳng phê ai

như lối bắn súng lên trời, phê chiếu lệ, đại

khái. Nói như cách nói của nhân dân , đó

là kiểu phê bình "hò voi nhưng bắn súng

sậy" , nghĩa là chẳng trúng vào ai và tất

nhiên, chẳng chết ai. Có thể có phê thật

đấy, nhưng phê theo lối " dĩ hòa vi quý " .

Thực chất, đó là cách vô hiệu hóa phê

bình rất tinh vi.

HOÀNG NGUYỄN

Tiếp đó , ngụy phê bình là để nịnh, để

khen nhau và tâng bốc nhau . Đúng là phê

bình là nêu cái hay , cái tốt của nhau ,

nhưng người ta "quên " mất mức độ của nó

và trở thành phóng đại, bơm thổi những

cái hay, cái tốt ấy như kiểu con kiến thành

con voi. Mô hình của phê bình kiểu này

chính là : Phê bình đồng chí lãnh đạo

" không chịu nghi ngơi, giữ gìn sức khỏe,

mà cứ làm việc quá nhiều ". Rốt cuộc, đều

vui vẻ và tuồng như chẳng ai có lỗi. Mục

đích chính ở đây là lờ đi vấn đề chính ,

những nội dung quan trọng khác . Đó là

thủ đoạn lạm dụng phê bình , biến phê bình

thành sự phỉnh nịnh nhau , vuốt ve mon

trớn nhau nhằm răn dạy, hăm dọa người

khác, để củng cố cánh hẩu của mình.

Mặt khác, ngụy phê bình cũng chính là

để hạ nhục, xỉ vả người khác, thậm chí cả

vu khống, dựng chuyện đểphủ định, loại

trừ đồng chí mình. Đây là hành động thấp

hèn, nếu không nói là phi nhân tính . Người

ta biến phê bình thành hành động bới móc,

xi nhục nhau. Nói như cổ nhân , người ta

" trước mặt không nói, xoi mói sau lưng" ,

trêu ngươi, chọc tức, mỉa mai, bới móc,

"báo thù " nhau . Nguy hiểm hơn , người ta

biến các thủ đoạn này thành đòn hội chợ

có tính tập thể theo kiểu vào hùa, phường

hội để bới móc, xỉ vả và tiến đến hạ bệ,
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loại trừ đồng chí mình ra khỏi đội ngũ .

Thực chất, đó là thủ đoạn đê tiện nhất , phi

Đảng tính và phi nhân tính bậc nhất; biến

phê bình thành "viên đạn bọc đường " đầy

toan tính nham hiểm và thâm độc, làm đòn

phản công đối với ai phê bình họ.

Còn nữa , ngụy phê bình, nói như Hồ

Chí Minh , là hành động "dìm phê bình và

phớt phê bình ". Đó là sự khinh rẻ người

khác, là trái với dân chủ, là hiện tượng

" cả vú lấp miệng em " trong sinh hoạt và

công tác . Hoặc họ tạo ra những vùng cấm

phê bình " gắn với cái gọi là " đẳng cấp "

trong Đảng .

Cùng với ngụy phê bình, ngụy tự phê

bình cũng làm biến dạng vũ khí sắc bén

của công tác xây dựng Đảng, đồng thời

cũng có nhiều biểu hiện đa dạng trong

thực tế .

Người ta dùng tự phê bình để tự khẳng

định vô lối mình, để tự tâng bốc mình một

cách không hổ thẹn . Có người bằng tự phê

bình đã biến khuyết điểm thành ưu điểm ,

theo kiểu tung hỏa mù "mèo khen mèo dài

đuôi" . Thực chất, đó là cách "mập mờ

đánh lận con đen" , đánh tráo khái niệm

"tự phê bình "; là tước bỏ ý nghĩa đích thực

của tự phê bình .

Người ta cũng dùng tựphê bình để

trưng lên cái gọi là "tấm gương mẫu тис

về lòng trung thực và thái độ chân

thành " (!). Họ sẵn sàng "nhân danh " chức

vụ này, tư cách kia , thậm chí đem cả cái

gọi là "nhân cách " , "danh dự " của mình để

" đánh cược " cho những điều họ tự nói về

mình (cố nhiên, chỉ toàn ưu điểm , cái tốt,

cái hay mà thôi ), và họ nhẹ nhàng chối bỏ ,

giấu giếm khuyết điểm , ém nhẹm tội lỗi

của mình; hoặc bằng cách đó mà dọa

dẫm , đe nẹt người khác, như kiểu tự phê

bình rằng: mình có tật rất xấu , mãi không

sửa được, đó là rất hay thù , và thù rất dai.

Trên thực tế , thủ đoạn này đã lừa dối, đe

nẹt được không ít người nhẹ dạ nào đó.

Thực chất đó là sự xảo trá "cáo giả chết

bắt quạ" , " sói già đội lốt cừu non"; hoặc

"vượt trên ngăn chặn" , " tiên hạ thủ vi

cường " mà thôi.

Người ta còn dùng tự phê bình như một

cái cớ , một nguyên nhân để trả thù , triệt

hại nhau theo kiểu thống kê , hạch toán , để

bụng khuyết điểm của đồng chí mình , chờ

thời cơphản công, thanh toán và lật đổ.

Thực chất đó là thủ đoạn hết sức "man

rợ " , tới mức phi nhân tính .

Dù xét dưới bất cứ góc độ nào , ngụy

phê bình và ngụy tựphê bình là hai chiếc

giày của một đôi giày ; là đứa con sinh đôi

của chủ nghĩa cá nhân , chủ nghĩa thực

dụng và chủ nghĩa cơ hội. Chúng đối lập

với phê bình và tự phê bình chân chính .

Vì vậy, chúng ta không thể dung thứ với

những hành động ngụy phê bình và ngụy

tựphê bình . Đó chính là sự đột phá của

khâu đột phá , bước then chốt của biện

pháp then chốt, là cách hữu hiệu nhất để

nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình

nhằm củng cố và phát triển sự đoàn kết ,

thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng

ngày càng lớn mạnh . D

SỬA LẠI

Tạp chí Cộng sản số 23 (12-2006) trang 44 , cột 2, dòng cuối cùng xin đọc đúng

66

“...hội nhập WTO ” .
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CỘNG ĐỒNG CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP :

BƯỜI LĂM NĂM NHÌN LẠI

HÀ MỸ HƯƠNG

Mười lăm năm đã trôi qua kể từ khi Liên Xô giải thể, Cộng đồng các

quốc gia độc lập (SNG ) - một tổ chức liên kết 12 nước cộng hòa thuộc Liên

Xô (cũ ) đã ra đời . Nếu nhưtrong 15 năm ấy, các tổchức liên kết ởphía Tây

(EU , NATO ) và ở phía Đông (APEC, ASEAN ) của nước Nga đã gia tăng

mức độ liên kết của họ cả về bề rộng lẫn chiều sâu , thì SNG lại dường như

đang bị đẩy đến bờ vực tan rã . Vì sao vậy ? Bài viết sẽ phân tích thực trạng

SNG trong suốt thời gian tồn tại của nó và làm rõ một vài nguyên nhân của

thực trạng này .

Một giải pháp tình thế khi Liên-xô

sụp đổ?

Cuối tháng 12-1991 , Liên bang Xô-viết

chấm dứt sự tồn tại với tư cách một thực thể

địa - chính trị thống nhất . Mười lăm nước cộng

hòa Xô-viết chính thức trở thành các quốc gia

độc lập, có chủ quyền, chủ thể pháp lý quốc tế

được thế giới thừa nhận . Đồng thời với sự giải

thể của Liên Xô, đã ra đời một tổ chức mới

của 12 nước thuộc Liên Xô (cũ ) với tên gọi

Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG ). Riêng

ba nước thuộc Liên Xô (cũ) nằm ở khu vực

Ban -tích : Lat- vi -a , Lit-va, E -xtô- ni -a không

thamgia SNG và hiện nay đã là thành viên của

hai tổ chức quan trọng nhất ở châu Âu là EU và

NATO. Sự ra đời củaSNG được dư luận lúc đó

nhìn nhận, đánh giá khác nhau như SNG ra đời

như một giải pháp tình thế để các nước thành

viên Liên Xô (cũ) thực hiện " cuộc ly hôn văn

minh" hay như một cơ chế điều phối các mối

quan hệ giữa các nước mới độc lập sao cho

tránh được những tác động tiêu cực từ việc sụp

đổ của siêu cường Liên Xô hoặc như một tổ

chức liên kết liên quốc gia kiểu mới của các

nước này v.vv..

Trong những năm đầu sau khi thành lập,

SNG chỉ là một cộng đồng"hữu danh vô thực" ,

bởi nó chỉ tồn tại trên giấy chứ không có bất cứ

CƠ
chế hoạt động cụ thể nào. Do đó, một trong

những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho SNG

là Tổng thống Ca-dắc -xtan N.Na-da-rơ -ba-ép

lúc đó đã phải khuyến cáo: " hoặc là chúng ta

biến nó thành một cơ chế thực sự , hoặc lànói

thật với nhân dân rằng trên thực tế Cộng đồng

không tồn tại " . Thực ra , trong bối cảnh lịch sử

rất mới và rất khác sau khi Liên Xô tan rã , các

nước thành viên SNG cũng đã cố gắng tìm

kiếm , thử nghiệm những hình thức, cơ cấu, cơ

chế hợp tácvới nhau . Tuy nhiên , thay vì phối

hợp trí tuệ , nguồn lực và hành động để giúp

nhau thoát khỏi khủng hoảng, bảo đảm an ninh

quốc gia và cùng phát triển , các nước SNG lại

* PGS, TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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bất đồng, xung đột, mâu thuẫn sâu sắc với nhau

trên rất nhiều vấn đề . Điểm khá nổi bật trong

những năm đầu sau khi các nước thành viên

Liên Xô (cũ) trở thành các quốc gia độc lập là

tình trạng "mạnh ai nấy làm" , "ai đi đường

nấy" . Xuhướng đi tìm sự trợ giúp từ phương

Tây mới là xu hướng phổ biến ở các nước SNG

trong giai đoạn này. Lúc đó hầu như tất cả các

nước thành viên SNG - kể cả Liên bang Nga -

đặt trọng tâm hoạt động đối ngoại ở việc tạo

dựng quan hệ đồng minh tin cậy với Mỹ và các

nước tư bản phát triển , hy vọng dựa vào họ để

thoát khỏi khủng hoảng, suy thoái kinh tế , ổn

định cục diện chính trị mới "sau Liên Xô" và

nhanh chóng hòa nhập vào "đại gia đình các

quốc gia văn minh Bắc bán cầu ". Nhưng rồi hầu

như tất cả các nước thành viên SNG đều thất

vọng, " vỡmộng" trước việc những lời hứa hẹn

"viện trợ" , " giúp đỡ" của các nước giàu có này

đã nhanh chóng "không cánh mà bay " . Trên

thực tế , các nước phương Tây hầu như bỏ mặc

cho các nước SNG tự vật vã với những khó

khăn của mình .

Do đó, các nước thành viên SNG dần nhận

thức rõhơn tầm quan trọng của sự liên kết , hợp

tác giữa họ, rằng nếu họ liên kết, hợp tác chặt

chẽ hơn với nhau thì có thể giúptừngnước sớm

thoát khỏi khủng hoảng . Vì vậy , đã dần hình

thành từng bước bộ khung cho SNG, từ các cơ

quan cao nhất (Hội đồng các nguyên thủ quốc

gia, Hội đồng những người đứng đầu các chính

phủ) , đến các cơ quan điều hành hoạt động của

SNG . Từ đó đến nay, các nước SNGđãký kết

rất nhiều các văn kiện các loại . Nhìn lại những

văn kiện đó, có thể thấy các nước SNG mong

muốn đẩy mạnh hợp tác , liên kết với nhau ở các

lĩnh vực chủ yếu là an ninh và kinh tế

thương mại .

-

Một lực lượng quân sự - an ninh yếu ớt

Trong lĩnh vực quân sự - an ninh có một sự

thật hiển nhiên rằng, sự giải thể của Liên Xô đã

làm gia tăng những nguy cơ đe dọa an ninh

truyền thống và phi truyền thống (nhất là phi

truyền thống ) đối với tất cả các nước thuộc

Liên Xô (cũ) . Trước tình hình đó , các nước

SNG đã thỏa thuận lập ra một số cơ chế hợp tác

trên lĩnh vực quân sự - an ninh, chẳng hạn , Bộ

chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang thống

nhất SNG (sau là Bộ tham mưu phối hợp hợp

tác quân sự ) có chức năng giải quyết các tranh

chấp quân sự và các xung đột vũ trang ; Lực

lượng gìn giữ hòa bình SNG với sự tham gia

của tất cả các nước thành viên , trong đó lực

lượng chủ yếu là Nga. Về sau , các nước SNG

cũng ký kết khá nhiều các văn bản hợp tác như

Hiệp ước bảo vệ biên giới vòng ngoài của Cộng

đồng ; Hệ thống phòng không chung, thành lập

Trung tâm chống khủng bố, Hiệp định thành

lập lực lượng tập thể triển khai nhanh ở vùng

Trung Á, ... Qua 15 năm tồn tại , thành tích nổi

bật nhất của SNG là gìn giữ hòa bình, duy trì an

ninh , truy tìm tội phạm, hợp tác chống khủng

bố , chống tội phạm buôn lậuma túy. Tuy nhiên ,

những cơ chế hợp tác của các nước SNG trên

lĩnh vực này nhìn chung chưa thật rõ ràng , một

số tồn tại rất hình thức, một số không đủ các

điều kiện để thực hiện các chức năng của mình ,

muốn củacácnướcthành viên . Cơchế hợp tác

nên thực tế kết quả hợp tác chưa đáp ứng mong

đáng kể nhất trên lĩnh vực quân sự - an ninh là

Hiệp ước an ninh tập thể (DKB ) được 6 nước là

Ác-mê-ni-a, Ca -dắc -xtan , Cư -rơ -gư - xtan , Nga,

Tat-gi-ki-xtan và U -dơ -bê-ki-xtan ký vào tháng

5-1992 . Sau này,tuy có thêm Bê -la- rút tham

gia, nhưng U -dơ -bê -ki- xtan lại rút khỏi DKB .

Mặc dù vậy , trước sự gia tăng những hiểm họa

kiện "ngày 11-9 " và sự bất an trong không gian

của khủngbố quốc tế , nhất là tác động của sự

"hậu Xô- viết " , 6 nước thành viên DKB đã nâng

quan hệ hợp tác giữa họ trên lĩnh vực này lên

tầm cao hơn bằng việc ký kết các văn kiện cần

thiết để thành lập Tổ chức Hiệp ước an ninh tập

thể (ODKB) vào tháng 10-2002 . Việc thành lập

ODKB là sáng kiến đầu tiên của Nga trên con

đường đi tới thay đổi hệ thống an ninh trong

không gian "hậu Xô-viết" , cụ thể là đặt trọng

tâm hợp tác quân sự - an ninh của các nước SNG
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ở ODKB . Cũng nhờ sự tích cực hoạt động của

Nga trong ODKB và sự quảng bá cho ODKB

trên các diễn đàn quốc tế mà tổ chức này đã

được cấp quy ché quan sát viên tại Đại hội đồng

Liên hợp quốc, được Tổ chức an ninh và hợp tác

châu Âu (OSCE) và Tổ chức hợp tác Thượng

Hải (SCO) công nhận. Ngoài ra , Nga cũng đã

thiết lập được một số cơ chế hợp tác song

phương khá quan trọng trên lĩnh vực quân sự

an ninh , nhất là với Bê- la - rút và việc ký Hiệp

ước an ninh với U -dơ -bê-ki- xtan (11-2005 ).

Nhưngcùng với xu thế tập hợp lực lượng kể

trên , xu thế phân liệt, chia rẽ trên lĩnh vực quân

sự - an ninh cũng bắt đầu thể hiện ngày càng rõ

trong không gian "hậu Xô-viết" . Một số nước

SNG từ trước hoặc sau khi xảy ra các cuộc

"cách mạng sắc màu " đã bộc lộ rõ xu hướng

thoát ra khỏi " vòng ảnh hưởng" của Nga để

nghiêng về Mỹ và các nước phương Tây . Họ bắt

đầu điều chỉnh cơ cấu quân sự của mình theo

các tiêu chuẩn của NATO , tham gia từng phần

vào các cơ chế của NATO mà việc tham gia

của U -crai-na vào Chương trình Đối tác vì hòa

bình của NATO là một ví dụ điển hình. Ngoài

U-crai-na, các nước Gru -di- a , Môn-đô-va,

A -déc-bai-gian cũng đang có xu hướng nghiêng

về NATO, muốn dựa vào NATO để bảo đảm an

ninh cho mình . Những nước này đã tập hợp với

nhau thành một liên minh mới gọi là GUAM

(thay cho GUUAM trước đây vì khi đó còn có

cả U -dơ-bê -ki- xtan ). GUAM còn được biết đến

với tên gọi là " Tổ chức vì dân chủ và phát

triển" , hay "Cộng đồng sự lựa chọn dân chủ "

được các nước phương Tây hậu thuẫn và mang

tính chống Nga rõ rệt .

Gần đây dư luận quốc tế cũng ngày càng chú

ý hơn tới một cơ chế hợp tác khác ra đời sau, đó

là Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) . Đây là

một tổ chức khá đặc biệt, bởi ngoài các nước

thuộc Liên Xô (cũ) còn có thêm sự tham gia của

một cường quốc đang lên là Trung Quốc. Trên

thực tế , chính Nga và Trung Quốc đã đóng vai

trò chủ đạo khi cùng với các nước Ca-dắc-xtan ,

Cư -rơ -gư -xtan , Tát-gi-ki-xtan ngay từ năm 1996

hình thành nên cơ chế hợp tác mang tên "Nhóm

Thượng Hải 5" . Tháng 6-2001 , trên cơ sở những

kết quả mà "Nhóm Thượng Hải 5 " đạt được ,

5 nước kể trên cộng thêm U -dơ-bê-ki-xtan đã

thành lập nên SCO với số thành viên là 6 nước.

Sau 5 năm, kể từ khi ra đời, SCO đã hoạt động

ngày càng tích cực và ngày càng nâng cao hiệu

quả hợp tác không chỉ trong lĩnh vực quân sự

an ninh mà cả trên các lĩnh vực chính trị - đối

ngoại, kinh tế - thương mại. Trên thực tế SCO

đã trở thành một tổ chức quốc tế có đầy đủ giá

trị, có cơ quan điều hành là Ban thư ký hoạt

động thường trực , trụ sở đặt ở Bắc Kinh . Chính

vì vậy, gần đây một số nhà nghiên cứu đã đưa

ra dự báo, tương lai SCO có thể sẽ thay thế SNG

trong việc thúc đẩy quá trình liên kết, hợp tác

không chỉ giữa các nước thành viên SCO, mà

có thể còn mở rộng ra một phạm vi rộng lớn

hơn nhiều .

Một liên minh kinh tế ít hiệu quả.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển của các

quan hệ hợp tác kinh tế mới của SNG là việc

các nước thành viên đã ký Hiệp định thành lập

Liên minh kinh tế (9-1993). Đây là văn bản

mang tính chất tổng thể đầu tiên của SNG,

trong đó trình bày các quan điểm xây dựng một

không gian kinh tế thống nhất, một hệ thống

mới những quan hệ kinh tế liên quốc gia trên cơ

sở các nguyên tắc kinh tế thị trường. Sự kiện

tiếp theo là việc thành lập Ủy ban kinh tế liên

quốc gia. Chức năng kiểm soát và điều hành

của Liên minh kinh tế SNG lần đầu tiên

được thể chế hóa. Năm 1995 , Nga, Bê-la-rút,

Ca-dắc-xtan , Cư -rơ - gư -xtan , Tát-gi-ki-xtan

thành lập Liên minh thuế quan (năm 2001 có

thêm U -dơ-bê- ki- xtan tham gia) . Năm 2000 ,

các này lại thay Liên minh thuế quan bằng việc

ký kết Hiệp định thành lập Cộng đồng kinh tế

Á - Âu. Trước đó (năm 1998), 4 nước Trung Á

là Ca-dắc -xtan , Cư -rơ - gư -xtan , Tát- gi-ki- xtan

và U -dơ-bê -ki-xtan cũng đã cho ra đời Cộng

đồng kinh tế Trung Á (còn Nga, Gru-di- a ,

U -crai -na , Thổ Nhĩ Kỳ là quan sát viên), năm

2001 Cộng đồng này đổi thành Tổ chức hợp tác
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Trung Á và Nga trở thành thành viên chính

thức . Năm 2003, các nước Nga, U -crai-na ,

Bê-la -rút, Ca -dắc-xtan ký Hiệp định thành lập

Không gian kinh tế thống nhất. Tháng 10-2005,

Tổ chức hợp tác Trung Á và Cộng đồng kinh

tế Á - Âu lại sáp nhập với tên gọi Tổ chức

hợp tác Trung Á có sự tham gia của 6 nước là

Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan , Cư -rơ -gư -xtan ,

Tát- gi-ki- xtan và U -dơ-bê -ki- xtan .

Như vậy, trong lĩnh vực kinh tế - thương

mại, các nước thành viên SNG cũng đã cố gắng

thúc đẩy hợp tác, thể hiện ở chỗ đã thành lập

khá nhiều các tổ chức liên kết kinh tế lớn nhỏ

với nhau , chỉ có điều phần lớn các tổ chức này

không tồn tại được lâu và hoạt động không mấy

hiệu quả. Do tác động của nhiều nhân tố bên

trong và bên ngoài, hợp tác trên lĩnh vực kinh

tế- thương mạicủa các nước SNG còn nhiều

hạn chế ,mới chỉ chủ yếu dựatrên nguồnnăng

lượng dồi dào của Nga và các đường ống dẫn có

từ thời Liên Xô để mua bán dầu mỏ, khí đốt với

giá ưu đãi và một số hàng hóa tiêu dùngthông

dụng khác . Các quan hệ kinh tế - thương mại

của các nước SNG cũng chỉ được thực hiện chủ

yếu bằng các quan hệ song phươngvới những

thỏa thuận song phương mà thôi. Cơ chế hợp

tác đa phương đáng kể nhất của SNG là Không

gian kinh tế thống nhất, hay "Nhóm 4 nước"

(gồm Nga, U -crai-na , Bê-la -rút, Ca-dắc- xtan )

phát triển nhất trong SNG. Nhưng cơ chế liên

kết kinh tế này cũng đang lâm vào khủng hoảng

do U -crai-na cho rằng cơ chế đó không đáp ứng

lợi ích của nước này nên muốn tách ra .

Đâu là nguyên nhân của tình trạng kém

hiệu quả của SNG?

2

nhát
Nhìn vào thực trạng SNG 15 năm qua,

là những diễn biến gần đây trong không gian

này và trong nội bộ từng nước SNG , có thể thấy

SNG vừa là một giải pháp tình thế , vừa là cơ

chế gìn giữ , điều phối và phát triển các mối

quan hệ có chiều dài lịch sử giữa các dân tộc

sinh sống trên dải đất này, vừa là một dạng thức

hợp tác , liên kết của các thực thể kinh tế , chính

trị - xã hội độc lập, mới ra đời trong mộtkhông

gian rất rộng lớn nhưng cũng rất riêng , rất phức

tạp , hầu như có một không hai trên thế giới.

Trong khi đó, quá trình xây dựng, thực hiện trên

thực tế những dạng thức hợp tác, liên kết của

các nước SNG tỏ ra vô cùng khó khăn và dường

như cứ " tiến một bước" thì lại " lùi hai bước" .

Thậm chí, SNG đang đứng trước nguy cơ tan rã ,

nói chính xác hơn là có khả năng số thành viên

tham gia sẽ giảm xuống chỉ còn 7 - 8 nước . Ở

thời điểmhiện tại,điềuduy nhất có thể thấy rõ

là trong khuôn khổ SNG đã và đang tồn tại khá

nhiều hình thức hợp tác lớn nhỏ khác nhau . Một

nước có thể tham gia tất cả hoặc một số, hoặc

không tham gia cơ cấu này, tổ chức kia. Sau 15

năm tồn tại, dường như SNG vẫn chỉ là "một cái

chungmềm dẻo" , hay "câu lạc bộ tự nguyện" ai

nước SNG , vấn để rađi hay ở lại SNG phụ

thích thì đến, ai không thích thì đi. Đối với một

thuộc vàohiệu quảhoạt độngcủa SNG. Song ,

hạn chế lớn nhất trong SNG là những nội dung

hợp tácđã đượcthỏa thuận , thậm chínhững văn

số

bản pháp quy đã được các cơ quan lập pháp các

nước thành viên cùng phê chuẩn lại không trở

thành chính sách , biện pháp, hành động thực tế

để mang lại lợi ích thiết thực cho các nước

thành viên . Vì vậy, những tổ chức, cơ chế đã

được lập ra đó chưa làm được gì nhiều để góp

phần bảo đảm an ninh , nâng cao sứcmạnh quân

sự - quốc phòng, khoa học - kỹ thuật, cải thiện

đời sống kinh tế , văn hóa - tinh thần cho các

nước thành viên và của Cộng đồng. Nhìn chung

chưa nước nào tỏ ra bằng lòng với các cơ chế ,

cơ cấu, dạng thức mà họ đã hoặc đang tham gia

hợp tác . Vậy nguyên nhân nào khiến cho các cơ

cấu của SNG kém hiệu quả?

Có thể thấy rõ là sự giải thể của Liên Xô đặt

ra rất nhiều vấn đề chính trị - an ninh, kinh tế -

thương mại, văn hóa - xã hội mới, rất phức tạp

và nổi cộm, liên quan đến lợi ích nhiềumặt của

tất cả các nước thuộc Liên Xô trước đây . Đa số

các nước cộng hòa Xô-viết suốt chiềudài lịch

sử của mình chưa bao giờ tồn tại với tư cách chủ

thể pháp lý quốc tế . Một nhà khoa học Nga
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nhận xét:" Sự tan rã của Liên Xô khiến người ta

lo sợ không phải xuất phát từ bản thân sự việc

đó , mà là từ việc các xã hội đã có được độc lập

song lại chưa sẵn sàng đón nhận nền độc lập ,

chưa trưởng thành đến mức để có thể tự quản lý

được số phận của mình ... Không một nước nào

trong số những nước này (ngoại trừ Nga) chứng

tỏ được khả năng phát triển tự lập và tiếp đó là

hoạt động bình thường trong tương lai" .(1) Thế

nhưng , trong khi vấn đề thúc đẩy các hình thức

hợp tác giữa các nước SNG đã trở thành nhu

cầu cấp bách dưới sức ép của các quá trình

chính trị, tất yếu của các quá trình kinh tế đối

nội và đối ngoại, thì tại nước Nga và các nước

SNG khác vẫn còn những hoạt động chính trị -

tư tưởng, kinh tế - xã hội cản trở tiến trình liên

kết giữa họ. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan , tuy đã

yếu đi song vẫn còn là một lực lượng đáng kể .

Ở nước Nga, do các hình thức,phương thức,

biện pháp hợp tác giữa các nước SNG chưa mấy

cải thiện , nước Nga vẫn phải tiếp tụcbándầu và

khí đốt cho các nước SNG với giá thấp hơn

nhiều giá thị trường quốc tế , nên nhiềunên nhiều quan

chức chính quyền Nga nảy sinh tưtưởng vị kỷ

dân tộc , cho rằng hệ thống liên kết đã ràng buộc

nước Nga vào trách nhiệm phải "bảo trợ các

-

nước cộng hòa đàn em ", làm tổn hại lợi ích của

người Nga. Ở các nước SNG khác , chođến nay

nhiều nhà lãnh đạo và dân chúng vẫn có tư

tưởng bài Nga, lo ngại những thamvọng của đế

chế Nga thuở trước được lặp lại. Chính vì vậy,

họ cho rằng nếu tham gia vào những tổ chức do

Nga chủ xướng sẽ ngày càng lệ thuộc vào Nga

về kinh tế, chính trị, quân sự và sẽmất điquyền

độc lập tự chủ của mình . Sự chênh lệch phát

triển của các nước SNG cũng cản trở quá trình

liên kết kiểu mới, bình đẳng và cùng có lợi giữa

Nga và các thành viên SNG.

khoảng trống quyền lực mà Liên Xô để lại trong

không gian "hậu Xô-viết" . Đặc biệt, Mỹ và

phương Tây đang tìm mọi cách cản trở Nga

thúc đẩy quá trình liên kết SNG, vì các nước

này vẫn lo sợ Nga sẽ nổi lên thành một đế chế

mới trong không gian "hậu Xô-viết" .

Vấn đề có phải bắt đầu từ nước Nga ?

Do tác động của những nhân tố tiêu cực trên ,

nên sự vận động của SNG đã, đang và sẽ diễn

ra rất phức tạp . Tuy nhiên , có một sự thực hiển

nhiên rằng , các nước SNG sẽ càng khó khăn

hơn , bất ổn hơn nếu đứng riêng lẻ , đơn độc

trong không gian "hậu Xô-viết" . Ngoại trừ các

nước vùng Ban - tích , xu hướng ngả theo phương

Tây của một số nước thành viên SNG cũng

không hề dễ dàng và đơn giản . Vì vậy, họ vẫn

có nhu cầu cấp thiết phải tăng cường quan hệ

với Nga và các nước SNG khác để tồn tại và

phát triển , dĩ nhiên theo dạng thức mới. Do đó ,

xu hướng chủ đạo của mối quan hệ giữa Liên

bang Nga vớicácnước thành viên SNG là hình

thành và phát triển các quan hệ hợp tác , liên kết

vềnhiều mặt, nhất là về kinh tế, của các quốc

gia độc lập, có chủquyền . Nhưng nếu như tất cả

các nhà lãnh đạo cấp cao của các nước SNG đều

nhận thấy tính cấp bách của việc phải cải cách

tổchứcnày,thì vấn đề là ở chỗ làm thế nào để

biến quyết tâm chính trị cấp cao thành hành

động, biện pháp hợp tác cụ thể ở các cấp thấp ,

các cơ quan điều hành các nước thành viên . Bài

học kinh nghiệm rút ra qua 15 năm tồn tạiSNG

cho thấy, vấn đề cơ bản của SNG không phải là

các nhà lãnh đạo thiếu ý chí, thiếu quyết tâm

hoặc khó tìm sự đồng thuận , mà là thiếu các

biện pháp cụ thể , thực tế để hoặc gỡ rối, giải

quyết bất đồng, mâu thuẫn , hoặc để thúc đẩy

hợptác , nhất là để các nước thành viên đều tìm

thấy lợi ích thiết thực của mình trong tiến trình

liên kết SNG. Nga hầu như có vai trò quyết định

đối với quá trình liên kết SNG. Tuy nhiên , để

Trong khi đó, ở bên ngoài, thế giới đạo Hồi

cũng như các nước lớn khác đang triển khai

cuộc giành giật quanh đường hướng tương lai

của các nước SNG trên tất cả các lĩnh vực chính

trị, kinh tế , quân sự - an ninh . Các cường quốc Tạpchí Nướcnga trong nền chính trị toàn cầu, số 4-2005

bên ngoài ngày càng bộc lộ ý đồ muốn lấpcác

( 1 ) M. Đê- li-a-gin : “ Hậu SNG - sự đơn độc của Nga” ,

( tiếng Nga)
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SNG thoát khỏi hình ảnh một " câu lạc bộ nói

suông" , tiến tới thực hiện những hình thức hợp

tác , liên kết kinh tế , chính trị và quân sự có hiệu

quả hơn giữa các nước SNG, vai trò của Nga

cần mang tính tích cực và xây dựng hơn . Nhân

tố then chốt nằm ở chỗ nước Nga phảiđề ra và

thực hiện thành công một đường hướng , chính |

sách đối nội , đối ngoại đúng đắn, mang lại hiệu |

quả thiết thực cho nhân dânnước mình và nước

bạn . Trước mắt, Nga cần loại bỏ những nguy cơ

của chủ nghĩa ly khai dân tộc , chủ nghĩakhủng |

bố , bảo đảm an ninh, phát triển chính trị, kinh

tế - xã hội theo hướng ổn định và bền vững , giữ

vững được Nhà nước liên bang với tư cách là

một thực thể thống nhất và toàn vẹn. Nghĩa là ,

trước hết Nga phải mạnh từ bên trong . Một điều |

cơ bản nữalà nước Nga phải đề ra được một |

chiến lược khả thi, chính sách đúng đắn , vừa

tổng thể và dài hạn , vừa cụ thể và cấp bách , với

SNG nói chung và trong quan hệ với các nước

SNG nói riêng.Vấn đềkhông phải ở chỗ đểduy |

trì SNG, tránh đẩy SNG đến chỗ đổ vỡ , thì Nga |

nên tiếp tục các chính sách bảo trợ cho các nước

SNG . Có thể nói, chính sách bao cấp, bảo trợ đã

trở nên lỗi thời, xét cho cùng thì có hại hơn là

có lợi cho cả Nga lẫn cho các nước nhận bảo

trợ. Vấn đề là ở chỗ làm sao nước Nga xây dựng

được cho mình hình ảnh "con chim đầu đàn "

tiến trình liên kết SNG. Hơn nữa , nướctrong

Nga chỉ khẳng định được , nâng cao được vịthế

của một cường quốc thế giới thật sự hùng mạnh

một khi đóng được vai trò "con chim đầu đàn"

ấy trong liên kết SNG. Và một khi SNG đã trở

thành một tổ chức liên kết chặt chẽ, đáp ứng lợi

ích của các nước thành viên , thì không một thế

lực bên trong và bên ngoài nào có thể làm nó

tan rã. Hy vọng rằng , cho dù hiện nay đường

lối , chính sách của ban lãnh đạo Nga và các

nước SNG chưa thật ổn định, thường bị tác

động bởi những thay đổi có tính chất tình thế ,

SNG đang khủng hoảng, song để có được hòa

bình, ổn định vàđể phát triển , có lẽ các nước

SNG sẽ lựa chọn con đường liên kết, hợp tác

với nhau chặt chẽ hơn . Q

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ban hành luật...

( Tiếp theo trang 55)

Luật phải rất cụ thể, chi tiết để có thể áp dụng

được ngay và áp dụng thống nhất trên cả nước ,

không cần phải ban hành văn bản quy định chỉ

tiết . Nếu làm được như vậy thì có thể coi đây là

hoạt động thiết thực góp phần khắc phục tình

trạng luật ban hành ra không có hiệu lực trực

tiếp, không thể đi vào cuộc sống nếu không có

văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành ; đồng thời cũng góp phần dần khắc phục

| một tình trạng khá phổ biến hiện nay ở các cấp,

| các ngành là chờ đợi văn bản hướng dẫn thi

hành (kể cả trong trường hợp văn bản của cơ

quan nhà nước cấp trên đã quy định rất cụ thể,

chi tiết) .

Thứ năm , chú trọng công tác tuyên truyền ,

vận động trưng cầu ý dân. Việc cung cấp cho

người dẫn đầy đủ thông tin và kiếnthức cần

thiết đểcho người dân hiểu đúngvề bản chất

của sự việc để có thể đưa ra quyết định đúng

đắn là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm

quyền của Nhà nước và các tổ chức xã hội có

quan . Cần phải tạo điều kiện để mỗi người

dân thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân của

mình trong việc đưa ra quyết định trong các

| cuộc trưng cầu ý dân , hạn chế đến mứcthấp

những hiện tượng mang tính hình thức như

những hạn chế đã từng tồn tại trong các cuộc

bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểuHội đồng

liên

nhất

nhân dân trong những năm qua. Đó là việc có

rất nhiều cử tri tham gia chỉ vì bổn phận mà

không biết nhiều thông tin về đại biểu mà mình

sẽ bầu. Bên cạnh đó , việc vi phạm quy chế bầu

cử , bầu hộ, bầu thay vẫn còn diễn ra khá phổ

biến . Do vậy mà hiệu quả mang lại chưa thật sự

cao và còn mang tính hình thức . Một khi người

dân đã hiểu được ngọn nguồn của sự việc rồi thì

quyết định mà họ đưa ra mới đúng với ý chí của

họ và kết quả chung của cuộc trưng cầu ý dân

mới có giá trị cao theo đúng nghĩa của nó. D
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VÌ SAO LIÊN BANG NGA CHƯA GIA NHẬP

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI?

C

NGUYỄN AN HÀ

Trên con đường gia nhập WTO, Liên bang Nga và Việt Nam có nhiều

điểm tương đồng : Hai nước cùng là những nền kinh tế chuyển đổi, khả

năng cạnh tranh thấp, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế ; đều

chịu ảnh hưởng nặng nề của nền kinh tếkếhoạch hoá tập trung , và phải

trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tếtrong những năm đầu chuyển đổi .

Sau 11 năm đàm phán khó khăn , Việt Nam đã trở thành thành viên thứ

150 của WTO; còn Liên bang Nga vẫn đang ở bên ngưỡng cửa của WTO .

Nguyên nhân nào khiến Liên bang Nga - một nền kinh tế lớn thuộc nhóm

G8 - vẫn chưa trở thành thành viên của WTO ?

ÙNG với quá trình chuyển đổi và hội nhập,

Nga đã liên kết khá chặt chẽ với thị trường

thế giới. Hơn 1/3 GDP của Nga do ngoại

thương đóng góp, xuất khẩu thép chiếm hơn 50 %

tổng sản lượng thép sản xuất trong nước, xuất khẩu

phẫn bón chiếm 75 %, sản phẩm công nghiệp giấy ,

bột xen-lu -lô , hóa chất - khoảng 30 % - 40%. Nga là

nước đứng hàng đầu trong số các nước xuất khẩu

dầu lửa và khí đốt. Năm 2005 , sản lượng khai thác

dầu lửa là 470 triệu tấn , xuất khẩu 252,3 triệu tấn ;

sản lượng khí đốt 638 tỉ m3, xuất khẩu 206,8 tỉ m3 .

Lĩnh vực kinh tế đối ngoại đóng vai trò quan

trọng trong việc bảo đảm sự tăng trưởngổn định

của nền kinh tế Nga và giải quyết các nhiệm vụ

kinh tế - xã hội quan trọng giai đoạn hiện nay.

Trong suốt giai đoạn 2001 - 2005 , tốc độ tăng

trưởng xuất khẩu là 28,1 % so với mức 4,5 % giải

đoạn 1993 - 1999. Xuất khẩu năm 2005 đạt

245,3 tỉ USD (tăng 33,9 % so với năm 2004) , nhập

khẩu đạt 125,1 tỉ USD (tăng 28,5% so với năm

2004 ). Năm 2005 , cán cân thương mại thặng dư

120,2 tỉ USD so với mức 85,8 tỉ USD của năm 2004 .

Trong điều kiện giá dầu thế giới tăng cao , giá dầu

U -ran của Nga trong 9 tháng đầu năm 2006 bình

quân là 62,7 USD / thùng, tăng 27% so với cùng kỳ

năm ngoái . Giá kim loại mầu tăng 1,5 lần . Xuất

khẩu của Nga tăng 28,9%, đạt 225,1 tỉ USD; nhập

khẩu tăng 28,8 % , đạt 112,7 tỉ USD; cán cân thương

mại thặng dư 112,4 tỉ USD, dự trữ ngoại tệ của Nga

đạt con số 266,197 tỉ USD ( ).

Quan điểm của Nga trong việc tham gia WTO là

không chỉ để có được sự đối xử bình đẳng trong

thương mại thế giới, mà còn để tham gia việc xây

dựng các quy tắc của cuộc chơi. Nga cho rằng ,

những thua thiệt trên thị trường toàn cầu sẽ tác

động tới tốc độ tăng trưởng củanền kinhtếvà sẽ

làm nảysinh những vấn đề xã hội . Và Nga tham gia

WTO để tránh điều này . Nga cũng coi việc gia nhập

WTO là một bước tiến quan trọng trong quá trình

củng cố các mối quan hệ thị trường và thu hút đầu

tư nước ngoài ; hiện đại hóa, nâng cao khả năng

cạnh tranh của nền kinh tế Nga; giúp hoàn thiện hệ

* TS , Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nga - SNG, thuộc

Viện Nghiên cứu châu Âu

( 1 ) Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga: Tổng kết

tình hình kinh tế - xã hội của Nga, www.economy.gov.ru
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thống luật pháp theo hướng phù hợp với thông lệ

quốc tế, thực tiễn pháp lý của các nước khác ; đưa

nước Nga liên kết chặt chẽ hơn với hệ thống kinh tế

thế giới.

Vậy vì sao Nga chậm trễ trong việc gia nhập

WTO?

Thứnhất, Nga muốn bảo hộ một sốngành sản

xuất trong nước nhằm nâng cao khả năng cạnh

tranh của các doanh nghiệpNga trước khi gia nhập

WTO.

Những tác động của quá trình gia nhập WTO,

như nhận định của Bộ Phát triển Kinh tế và Thương

mại Nga, bao gồm cả những tác động tích cực và

tiêu cực . Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là

“ điều gì sẽ xảy đến sau khi Nga gia nhập WTO ?".

Các nhà chính sách dự báo về những "con số 4 "

khổng lồ liên quan đến việc sau khi Nga gia nhập

WTO như khoảng 40 ngàn doanh nghiệp phải đóng

cửa ; ngành nông nghiệp phải chịu thiệt hại khoảng

4 tỉ USD mỗi năm; và về việc xuất hiện của 40 triệu

người thất nghiệp... Song, theo Bộ Phát triển Kinh

tế và Thương mại Nga, đây chỉ là những điều phỏng

đoán chứ không dựa trên các tính toán cụ thể (2) .

Một điều chắcchắn là sau khi gia nhậpWTO,

ngành nông nghiệp Nga phải duy trì ở mức tối thiểu

để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước ; việc tăng

số người thất nghiệp có thể không xảy ra vì hiện

nay Nga đang có khoảng 60 % lao động được bảo

đảm trong lĩnh vực dịch vụ , và hơn nữa , khi tham

giaWTO , sẽ xuất hiện nhiều cơ hội tạo thêmcông

ăn việc làm mới; còn kết luận về con số doanh

nghiệp phá sản là không có cơ sở vì những tính

toán của các chuyên gia kinh tế theo hướng tiêu

cực nhất thì mức tăng trưởng GDP của Nga cũng

chỉ có thể giảm đi 0,5%.

Các doanh nghiệp Nga đang chờ đợi sự kiện

Nga gia nhập WTO với nhiều lo lắng . Việc thực hiện

lộ trình cắt giảm thuế quan và phi thuế quan sẽ làm

hàng hóa nhập ngoại tràn ngập thị trường Nga, và

kết quả là nhiều ngành sản xuất của Nga phải đóng

cửa , trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống

của người lao động, đặc biệt là đối với các doanh

nghiệp trong nước từ trước đến nay vẫn thuộcđộc

quyền nhà nước, được bao cấp; hay với nhiều

ngành được bảo hộ như ngành thiết bị dầu khí,

luyện kim , bưu điện , vận tải , nông nghiệp, công

nghiệp nhẹ và dệt may , công nghiệp hóa chất ,

ngânhàng tài chính , bưu chính viễn thông , sản xuất

đồ gỗ và chế biến gỗ... Các nhà sản xuất công

nghiệp nhẹ và dệt may đề nghị thông qua Luật về

thị trường tiêu dùng nhằm bảo đảm thị phần của

hàng nội địa không thấp hơn 50 %-60 % (hiện tại

mức thị phần hàng nội địa chưa tới 20%); hình

thành thị trường bán lẻ , chống bán phá giá và

hộicác nhàsản xuấtthiết bị dầu khíyêu cầuChính

khuyến khích người dân dùng hàng nội địa . Hiệp

hội cácnhà sản xuất thiết bị dầu khíyêu cầu Chính

phủ trong khi đàm phán phảiduy trì mức thuế nhập

khẩu 15% đối với thiết bị dầu khí trong giai đoạn

chuyển đổi trước khi Nga chính thức gia nhập WTO.

Hiệp hội các nhà sản xuất hóa chất của Nga hy

vọng rằng nếu Nga gia nhập WTO , khả năng xuất

khẩu của họ sẽ lớn hơn , nhưng đồng thời, họ phải

được bảo vệ ở thị trường trong nước.

Các nhà sản xuất đồ gỗ và chế biến gỗ yêu cầu

phải duy trì thuế nhập khẩu bằng mức năm 2001

nhằm bảo vệ thị trường khỏi sự thâm nhập của đồ

gỗ ngoại nhập . Hiện nay thị phần hàng nhập khẩu

là 50 %, nếu giảm mức thuế từ 20% hiện nay xuống

còn 0% thì ngành công nghiệp vốn đã phải chịu

khủng hoảng này sẽ khôngthể tồn tại.

phàn nàn việc họ sẽ phải cạnh tranh gay gắtvới

Các ngành giao thông, như ngành hàng không

các thương hiệu mạnh toàn cầu nếu như những bảo

hộ trước đẫy bị xóa bỏ trước khi họ có thể tái cơ cấu

và trở nên mạnh hơn trong cạnh tranh . Thực tế là

không một loại thuế nào hiện tại có thể hạn chế

được sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu . Điều này

đặc biệt rõ trong lĩnh vực sản xuất xe ôtô vàđầu

máy ; khách hàng vẫn mua xe nhập khẩu với giá

cao hơn do sức cạnh tranh về chất lượng của xe nội

địa thấp.

Thứhai, quá trình đàm phán gia nhập WTO của

Nga bị kéo dài do chính sách trợ cấp năng lượng

cũng nhưchính sách bảo hộ một số lĩnh vực kinh tế

của Nga

Cho đến nay , Nga đã kết thúc đàm phán song

phương với 57 trong số 59 nước ; hiện chỉ còn lại

các đối tác Cốt-xta Ri-ca và Môn -đô-va . Trong quá

trình đàm phán , thuế nhập khẩu đối với hàng công

nghiệp (tính trung bình) của Liên bang Nga đã

giảm từ 10,2 % xuống 6,9%; với nông sản từ 21,5%

(2) Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga: "WTO

đang đến gần ", ngày 16-12-2005 , www.economy.gov.ru
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xuống 18,9% và sẽ không giảm nữa sau khi gia

nhập WTO (3 ).

Giá năng lượng , đặc biệt là khí tự nhiên , vẫn là

một vấn đề vướng mắc trong quá trình đàm phán

gia nhập WTO của Liên bang Nga. Năng lượng là

lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga, chiếm tỷ

trọng xuất khẩu lớn nhất quốc gia và là nguồn thu

ngoại tệ lớn nhất của Nga. Chính phủ điều chỉnh giá

năng lượng trong nước thấp hơn so với mức giá thị

trườngquốc tế , một phần là nhằm hỗ trợ cho người

dân một mức giá hợp lý , mặt khác nhằm hỗ trợ cho

các ngành sản xuất trong nước . Cơ chế hai giá này

của Nga bị các nước thành viên WTO phản đối , vì

như vậy , sẽ tạo ra trợ cấp cho các lĩnh vực sản xuất,

điều này là vi phạm thỏa thuận của WTO về trợ

cấp . Tuy nhiên , Nga cho rằng nếu Nga phải tăng

giá năng lượng trong nước thì sẽ ảnh hưởng không

chỉ đến ngành công nghiệp và thương mại, mà còn

đến đời sống của người dân Nga. Chẳng hạn, với

ngành công nghiệp luyện kim , các doanh nghiệp

Nga trong ngành này không có khả năng cạnh

tranh cao do thiết bị công nghệ lạc hậu . Nếu so với

các nước phát triển như Mỹ, EU , Nhật Bản thì mức

tiêu hao nhiên liệu cho sản xuất thép và nhôm của

Nga cao hơn 20 %-30 %; lượng phế thải từ sản xuất

thép tấm cao hơn gấp 2 lần , năng suất lao động

thấp hơn từ 2,5 - 3 lần ; tác động tiêu cực tới môi

trường cao gấp 2 lần ... Nga cầnhỗ trợ ngành này

cùng với hơn 1,4 triệu lao động bằng các sản phẩm

và dịch vụ của các lĩnh vực độc quyền như điện

năng , khí đốt, vận tải đường sắt. Tỷ lệ chi phí trên

dịch vụ của những lĩnh vực độc quyền này nếu tính

theo giá trị trung bình của một đơn vị sản phẩm kim

loại đen là 30%-35%, kim loại mầu là 15%-20%, ở

một số vùng vận tải quặng nhôm chiếm tới 40 %.

Trong lĩnh vực nông nghiệp , Liên bang Nga còn

ở vào tình trạng chậm phát triển hơn nhiều so với

EU và Mỹ. Không những thế, các nước này vẫn còn

bảo hộ rất mạnh cho nỗng nghiệp ; do vậy , Nga cần

phải hỗ trợ cho lĩnh vực nỗngnghiệp bằng các tiềm

năng tài nguyên thiên nhiên vốn có như dầu , khí

đốt , điện năng, cước phí vận tải với giá rẻ . Việc đàm

phán của các đối tác đòi hỏi Liên bang Nga phải

mở cửa thị trường nông nghiệp và nâng giá năng

lượng lên ngang mức giá của thế giới; điều này sẽ

làm cho nông dân Nga gặp nhiều khó khăn . Tuy

nhiên , Nga cũng đã cam kết sẽ để mức giá năng

lượng , đặc biệt là khí đốt ở trong nước , cũng như

cước phí vận tải nội địa ở mức giá chi phí sản xuất,

và cho rằng, điều này không đi ngược với quy định

của WTO .

Lĩnh vực dịch vụ của Nga, trong đó có dịch vụ

tài chính - ngân hàng cũng có nhiều vấn đề căng

thẳng trong đàm phán. Mỹ muốn Nga mở cửa thị

trường này hơn nữa, cho phép các chi nhánh ngân

hàng và các công ty bảo hiểm của Mỹ hoạt động ở

Nga. Tuy nhiên , đây cũng là lĩnh vực mà các doanh

nghiệp của Nga có khảnăng cạnh tranh kém do

vốn ít , công nghệ lạc hậu, còn chịu sự quản lý của

nhà nước; vì thế, Nga cũng chưa thể mở cửa ngay

được . Trong số 150 ngành dịch vụ , Nga đã chấp

nhận điều chỉnh tới 110 ngành , và đã thỏa thuận

duy trì công cụ bảo hộ các ngành then chốt như

ngân hàng, bảo hiểm , vận tải (kể cả đường ống

dẫn ), thăm dò và khai thác tài nguyên . Về công

nghiệp hàng không , Mỹ và một số nước sản xuất

máy bay đề nghị Nga giảm mức thuế nhập khẩu

xuống mức 0 %, nhưng Nga cho rằng Mỹ cũng vẫn

bảo hộ nhiều cho ngành hàng không , việc này thể

hiện qua các vụ kiện giữa hai hãng hàng không

Boing và Airbus. Hơn nữa , ở mức thuế hiện tại ,

trong hai năm 2004 - 2005 , hơn 50% khối lượng

hành khách trung chuyển của Nga vẫn sử dụng hai

hãng hàng không này ; do vậy , việc giảm hơn nữa

mức thuế hiện nay là không cần thiết .

Thứba, chính sách của phương Tây kìm chế vai

trò nước lớn của Nga gây cản trở quá trình Nga đàm

phán gia nhập WTO

Những năm đầu thế kỷ XXI , phương Tây vẫn

tiếp tục chính sách vừa hợp tác vừa kìm chế Nga .

R.N Ha-at, Chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại,

một trung tâm nghiên cứu chính sách lớn của Mỹ,

nhấn mạnh rằng thế giới bên ngoài cần phải ủng hộ

Nga tăng cường xã hội dân sự, thông tin đại chúng

độc lập. Tư cách thành viên của Nga trong WTO sẽ

giúp Nga tăng cường nền pháp trị, chống tham

nhũng và mang lại cho nước Nga quan hệ tốt hơn

với thế giới bên ngoài . Ông Ha-at cho rằng : Điều tốt

nhất là nước Nga trở thành đối tác tiềm năng trong

nỗ lực xử lý các thách thức của quá trình toàn cầu

hóa. Điều tồi tệ nhất là nước Nga trở thành một

(3 ) Báo cáo của Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và

Thương mại Grep trước Đu-ma quốc gia , 12-9-2006 ,

www.economy.gov.ru
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thách thức tiềm tàng . Tuy nhiên , điều chắc chắn là

đường hướng phát triển củanước Nga sẽ là nhân tố

chủ chốt quyết định tính chất của thế kỷ XXI như đã

từng quyết định tính chất của thế kỷ XX(4 ). Trong

thời gian gần đây , sau những thảm họa thiên nhiên ,

vấn đề an ninh năng lượng ở Nga càng trở nên cấp

bách ; dầu lửa trở thành thứ vũ khí lợi hại không chỉ

về lợi ích kinh tế mà còn có thể là con bài áp đặt

điều kiện trong một vài quan hệ song phương và đa

phương. Điều này làm cho vị thế cường quốc năng

lượng của Nga được khẳng định , và mong muốn có

được vị thế trong việc áp đặt luật chơi toàn cầu hóa

của Nga là có cơ sở. Các nước phương Tây tăng

cường chính sách vừa hợp tác vừa kìm chế Nga,

đặc biệt là việc Mỹ đưa ra các vấn đề dân chủ

nhằm gây khó khăn cho Nga trong quá trình đàm

phán gia nhập WTO . Liên quan tới vấn đề này ,

trong Thông điệp Liên bang tuyên bố ngày

11-5-2006, Tổng thống Nga V.Pu-tin khẳng định:

hàng hóa của nước Nga ngày nay cần được phép

tiếp cận các thị trường quốc tế mà không bị cản trở .

Chúng ta coi đây là việc tham gia hợp lý hơn vào

lĩnh vực phân công lao động quốc tế; và vấnđề đặt

ra ở đây là việc tận dụng đầy đủ những lợi ích mà

hội nhập nền kinh tế quốc tế đem lại . Chính vì vậy ,

chúng ta đang tiếp tục các cuộc thương lượng về

việc gia nhập WTO dựa trên những điều kiện xem

xét đầy đủ đến những lợi ích kinh tế của Nga . Các

cuộc đàm phán về việc Nga gia nhập WTO không

được phép trở thành một conbài mặc cả về những

vấn đề không liên quan đến những hoạt động của

tổ chức này( 5).

Hiện nay, mộtmặt , Nga tích cực đàm phán để

sớm gia nhập WTO ; mặt khác , Nga chủ động cải

cách các lĩnh vực còn nhiều cản trở , đặc biệt là

ngành năng lượng , nhằm chuẩn bị cho giai đoạn

hậu WTO .

Trước mắt, chính phủ Nga vạch ra chiến lược

phát triển năng lượng đến năm 2020 với các ưu

tiên :

- Bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển

kinh tế , đồng thời, kêu gọi tiết kiệm năng lượng ,

giảm thiểu rủi ro , hạn chế khủng hoảng trong lĩnh

vực năng lượng ;

- Giảm chi phí sản xuất , đặc biệt trong các khâu

khai thác , chế biến , vận chuyển; khuyến khích sử

dụng các nguồn tài nguyên năng lượng hợp lý , áp

dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng ;

·
Duy trì nguồn tài chính ổn định ; nâng cao hiệu

quả sử dụng các tiềm lực trong lĩnh vực năng lượng ;

đẩy mạnh năng suất lao động nhằm bảo đảm phát

triển kinh tế - xã hội của đất nước;

Cụ thể giảm tỷ lệ của lĩnh vực năng lượng từ

22% GDP năm 2000 xuống 13% - 15% GDP năm

2020 (dự báo GDP năm 2020 sẽ tăng từ 2,3

3,3 lần ), cũng như tỷ trọng của lĩnh vực năng lượng

trong sản lượng công nghiệp từ 30% hiện nay

xuống 25% - 26 % năm 2010 và 18% - 20% năm

2020. Tổng vốn đầu tư để tái cơ cấu và phát triển

lĩnh vực năng lượng ước tính từ 260 - 300 tỉ USD

trong giai đoạn 2001- 2010 và từ 400 - 500 tỉ USD

giai đoạn 2010 - 2020.

Tỷ lệ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong giai

đoạn 2001 - 2005, ước chừng 33% - 35% tổng đầu

tư của toàn bộ nền kinh tế, sẽ giảm xuống 31 % -

33% giai đoạn 2006 - 2010 và giảm đến 20 % - 24%

vào năm 2020. Giải pháp chính để thực hiện các

mục tiêu trên chính là hình thành một thị trường

năng lượng thực sự, không có sự phân biệt đối xử

giữa các doanh nghiệp tưnhân và nhà nước . Nhà

nước cũng sẽ giảm dần vai trò sở hữu , tăng cường

dần vai trò tạo lập những hạ tầng cho thị trường

năng lượng cũng như điều tiết các hoạt động của thị

trường này.

Mặt khác , liên quan tới việc cắt giảm trợ cấp cho

các độc quyền tự nhiên hiện đang được thực hiện

thông qua giá năng lượng rẻ , Nga cũng đặt ra lộ

trình tăng dần giá năng lượng trong nước, dự kiến

năm 2006 sẽ tăng lên từ 5% - 8 % đối với sản xuất

công nghiệp .

Nhân Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền

kinh tế APEC lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội , ngày

19-11-2006 , Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và

Thương mại Nga Giáp và Đại diện Thương mại Mỹ

Xơ -uốt đã ký kết Hiệp định kết thúc đàm phán song

phương Nga - Mỹ về việc Nga gia nhập WTO . Như

vậy cánh cửa WTO đã rộng mở, nước Nga hội đủ

điều kiện để trở thành thành viên thứ 151 của tổ

chức này vào năm 2007. Tuy nhiên , vì lợi ích quốc

gia về lâu dài , có thể Nga vẫn cần thêm thời gian

để chuẩn bị tốt hơn nữa . D

(4) Thông tấn xã Việt Nam : bản tin tháng 11-2005

( 5 ) Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo đặc biệt,

ngày 27-5-2006
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THÔNG BÁO VỀ CÁC ẤN PHẨM

CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2007

TRƯỚC yêu cầu của giai đoạn mới trong sựnghiệp xây dựng, pháttriểnđấtnước, đểhoàn

thành tốt nhiệm và nước cho , thực hiện chỉ

của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực BanBí thư , trong năm

2007, ngoài số chính là Tạp chí Cộng sản ra hằng tháng, chúng tôi sẽ xuất bản thêm các ấn

phẩm mới là: Chuyên san Hồ sơ sự kiện và Tạp chí Cộng sản – Chuyên đề phục vụ cơ sở .

1. Tạp chí Cộng sản một kỳ/tháng, ra vào ngày mùng 1 , 100 trang in . Để nâng cao chất

lượng, làm tốt hơn chức năng cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí

Cộng sản thay đổi cơ cấu nộidung trên cơ sởtập trung thông tin theo chuyênđề , vấn đề , tăng

dung lượng thông tin những bài nghiên cứu chủ yếu của mỗi số, quan tâm thích đáng đến

những nội dung tổng kết thực tiễn, những thông tin phân tích , bình luận về các vấn đề xã hội.

2. Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề phục vụ cơ sở có đối tượng chính là cấp ủy các tỉnh ,

huyện , xã và cơ sở ; cán bộ , đảng viên các cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh , huyện, xã , và bạn đọc

rộng rãi.

Chuyên đề sẽ cung cấp các tư liệu , thông tin lý luận , chính trị, hướng dẫn , giải thích chủ

trương , đường lối của Đảng , chính sách của Nhànước , hướng dẫn hoạt động thực tiễn phù

hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước. Mục tiêu hướng tới của Chuyên đề là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên

về con đường xây dựng và phát triển đất nước , về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách

của Nhà nước , kinh nghiệm thực tiễn và cách thức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội

Đảng, các nghị quyết của Trung ương Đảng, giải thích định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng

viên trước những vấn đề , sự kiện lớn trong nước và quốc tế .

Các chuyên mục chính của Tạp chí Cộng sản – Chuyên đề phục vụ cơ sở là : Định hướng

tư tưởng ; Nghiên cứu - Trao đổi ; Kinh nghiệm - Thực tiễn ; Nhìn ra thế giới; Diễn đàn cơ sở ;

Sinh hoạt tư tưởng ; Thông tin ; Khái niệm...

3. Hồ sơ sự kiện nhằm phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ trung ương đến địa

phương, cán bộ nghiên cứu , cán bộ tuyên giáo các cấp , cán bộ, đảng viên và bạn đọc rộng rãi .

Chuyên san Hồ sơ sự kiện sẽ đề cập một cách chuyên sâu về những sự kiện chính trị, kinh

tế , xã hội lớn trên thế giới và trong nước, có ý nghĩa quan trọng , có ảnh hưởng mạnh mẽ đối

với dư luận xã hội , được nhiều người quan tâm , chú ý . Mục đích hướng tới của Hồ sơsự kiện

là nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân , đấu

tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, chống những âm mưu , thủ đoạn "diễn biến hòa bình"

của các thế lực thù địch . Mặt khác , Hồ sơ sự kiện cũng sẽ cung cấp cho bạn đọc một hệ thống

những thông tin, tư liệu phục vụ cho việc học tập , nghiên cứu vànâng cao hiểu biết.

Các chuyên mục chủ yếu của Hồ sơ sự kiện: Hồ sơ; Vấn đề và bình luận ; Bên lề

Hai tuần trong 5 phút; Thông tin trái chiều ; Cửa sổ nhìn ra thế giới ; Văn hóa - xã hội - kinh

tế ; Văn học -nghệ thuật ; Thời tiết và sức khỏe ; Góc châm biếm ...

sự kiện ;

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng đề nghị các cấp ủy, cơ quan , ban , ngành , các địa

phương quan tâm phối hợp, giới thiệu và thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị,

ý kiếnchỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng để các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản được

phát hành sâu rộng tới các cấp ủy, các cơquan,cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

BAN BIÊN TẬP
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CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH

YENTHACH CERAMIC COMPANY

CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG YÊN THẠCH

Giám đốc

Vũ Duy Thịnh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH :

sản xuất gạch ngói nung bằng công

nghệ là nung tuy-nen.

QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ

TÍNHKINH TẾ CỦADỰ ÁN :

Sau khi Công ty hoàn tất mọi thủ

tục cần thiết, vừa san gạt mặt bằng và

tiến hành xây dựng từ tháng 01-2005 .

Đến tháng 01-05-2006 Công ty có sản

phẩm đầutiên.

Sau 15 năm xây dựng nhà máy đã

đi vào sảnxuất

Nhất-xãĐịa chỉ : thôn Thống Nhất- xã Yên Thạch- huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc * Điện thoại:0211.893 550

VND.

Tổng vốn đầu tư xây dựng là 12 tỉ

Diện tích mặt bằng là 4,1ha =

41.000m²

Diện tích nhà xưởng: 7.000m2

Công suất nhà máy: Quy ra gạch

xây 2 lỗ: 15triệuviên /năm .

Công ty tận dụng diện tích đồi trọc

giá trị kinh tếthấp đểxâydựng .

Dây chuyền sản xuất theo công

nghệ mới, khép kíncónhiều ưu điểm so

với sản xuất gạch thủcông truyền

thống .

Nguyên liệu đất giảm 30 %-42 %

so vớigạch thủ công .

Nhiên liệu than giảm 30 % -35 % so

với gạch thủcông .

Không dùng củi đốt, hạn chế được

việc chặtphá rừng.

Sức lao động /viên gạch giảm

50 %-60 % so với sản xuất gạch thủ

công .

Gạch sản xuất trên dây chuyền

hiện đại nên độ rỗng dưới 35 %, chịu

lực tốt, thao tác dễ dàng, giảm cườngđộ

chothợ.

Chất lượng sản phẩm tốt, tỉ lệ AB

lớn hơn 90 %, tăng 15% so với gạch thủ

công .

Sản phẩm có mẫu mã đẹp , phẩm

cấptốt, đáp ứng đượcthịhiếu của người

tiêu dùng .

Tận dụng khí thải đưa vàosấynên

giảm được ô nhiễm môitrường.

sản phẩm sản xuất quanh năm

không phụ thuộc nhiều vào thời tiết

Kết quả sản xuấtkinh doanh sau 6

tháng đi vào hoạt động:

Công ty đi vào sản xuất ổn định ,

sản lượng bình quân tháng đạt 1,5 triệu

viên , vượt 20 % công suấtthiết kế.

Chất lượng sản phẩm cao , tỉ lệ A /B

>90%.

Thu hút được hơn 150 lao động .

Lương bình quân đạt 650.000 đến

700.000 đồng người tháng

Hộp ngân sách địa phương từ 30 -

40 triệu đồng tháng .

Công ty Gốm Xây Dựng Yên Thạch

luôn phát huy cao độ mọi nguồnlực để

nâng cao năng lựccạnh tranh , lấy hiệu

quảkinhtếlàmthướcđochủyếuchosự

phát triển bền vững của Công ty , xây

dựng đơn vị trở thành một công ty lớn

mạnh .

T

rường Chính trị tỉnh Bắc

Kạn được thành lập ngày

31-7-1997 cùng với sự tái

lập tỉnh Bắc Kạn (01-01-1997) .

Sau 10 năm xây dựng và trưởng

thành, hiện nay trường có 40

CBCNV ; 01 thạc sĩ, 04 đang học

cao học tại Học Viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh , 24 giảng

viên được chuẩn hóa về chuyên

môn nghiệp vụ.

Bộmáynhà trường gồm có :

- Ban Giám hiệu : 02 đồngchí

- Các khoa :

+ Khoa triết - Chủ nghĩa xã hội :

04 đồng chí

+ Khoa Kinh tế chính trị : 02

đồng chí

sen eher uni neob coue lebde youtruer he

trang và sạch đẹp , đáp ứng nhu

cầu đào tạo- bồi dưỡng cán bộ

của tỉnh. Hằng năm nhà trường

đào tạo , bồi dưỡng hàng ngàn

học viên. Trong đó có từ 200 đến

300 học viên trung cấp lý luận

chính trị, còn lại là bồi dưỡng

kiến thức quản lý Nhà nước,xây

dựng Đảng , dân vận và nghiệp

vụ các tổchức chính trị- xã hội

cho đội ngũ cán bộ cấp xã ,

phường, thị trấn .

Ngoài ra trường còn liên kết với

Học viện Thanh thiếu niên, Học

viện Hành chính quốc gia đào

tạo bồi dưỡng trung cấp Thanh

vận , bồi dưỡng kiến thức Quản

lý nhà nước, chương trình

+ Khoa Xây dựngĐảng- Lịch sử chuyên viên , tiền công vụ cho

Đảng: 04 đồng chí

+ Khoa Dân vận : 03 đồng chí

+ Khoa Nhà nước pháp luật: 05

đồng chí

- Các phòng :

+ Phòng Đào tạo- Tổ chức: 05

đồng chí

+ Phòng Khoa học-Tư liệu -Thư

viện : 03 đồngchí

+ Phòng Hành chính Tổng hợp :

12 đồng chí

hàng trăm học viên . Hợp đồng

với Họcviện Chính trịkhu vực I

và Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh đào tạo 02 lớp cao

cấp lý luận chính trị với 220 học

viên.

Từnăm 2003 đến nay chi bộ nhà

trường luôn đạttrong sạch vững

mạnh, nhà trường được Tỉnh

ủy, UBND tỉnh khen ngợi: Công

đoàn , Đoàn thanh niên vững

Hiện nay trường khá khang mạnh.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊTỈNH BẮCHẠN

Địa chỉ: Tổ 4, P.Nguyễn Thị Minh Khai- Tx . Bắc Kạn- T. Bắc Kạn

Điện thoại: 0281.873958 * Fax : 0281.873958

PHÓ HIỆU TRƯỞNGPHỤ TRÁCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU

THẠC SĨ NGUYỄN VĂN CÔI NGUYỄN VĂN HÀ

Khu giảng đường và nhà Bangiám hiệu



.TY CP PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP PHÚMỸ

Văn phòng: 250 A4 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04.553 3988 - 04.213 0128

Website: www.phumyidc.com * Email : phumy@phumyidc.com - Fax: 04. 553 6279

Chi nhánh Hà Tây: Km 25 + 100 QL 6 * ĐT: 034. 718 418 - 034. 247 138

Pedershaab

TED BANGKHINH THANH NHAN

VÀ BÙN NHÂN CHÚNG NHAU

Inaugura

ISO 9001 :2000 Certific

MAY VATLIEUKAY DUNG SONG DAY

TIÊU CHỐN ISO 9001:2000

tion and

cate Award emony

Lễ cắt băng khánh thành nhà máy vật liệu xây dựng Sông Đáy và đón nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001: 2000

@

ông tác thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Hà tây đã đạt được

những kếtquả tích cực, góp phần thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa , công nghiệp hóa và chuyển dịch cơcấu

kinh tế của địa phương , tạo nguồn thu ngân sách , ổn định và ngày càng tăng cho địa phương , tạo tiền đề

vật chất quan trọng để chuyển giao công nghệ, tiếp cận nền kinh tế tri thức, hội nhập kinh tế quốc tế . Khi đivào hoạt

động , các dự án đầu tư này sẽ đạt được doanh thuhàng năm hàng ngàn tỉ đồng ,tạo nguồn thu cho ngân sách địa

phương hàng trăm tỉ đồng, sửdụng hàng chục nghìn lao động .

Đạt được kết quả to lớn nhưvậy có phần đóng góp không nhỏ của Công ty Cổ phần Phát triển Công

nghiệp PhúMỹ- là một trong những công ty đi đầu tại Hà Tây trong việc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kêu

gọi các nhà đầu tư vào Hà Tây và đạt được nhiều kết quả khả quan.

CÁC LĨNH VỰC HOẠTĐỘNG :

* Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp .

Sản xuấtvật liệu xây dựng (ống cống theo công

nghệĐan Mạch ) .

* Kinh doanh than công nghiệp và vật liệu xây

dựng .

nob 005 1102

GED

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN :

• Công ty vật liệu xây dựng sôngĐáy.

• Côngtycơ khí và xây dựng PhúMỹ. Hai

* Công ty dịch vụ Xuân Mỹ.

Sản xuất cơ khí và chuyển giao công nghệ sản nhiều nhưtrong

xuất gạch tuy -nen . QUY HOẠCH KHÔNG GIAN

CỤM CÔNG NGHIỆP NAM PHÚ NGHĨA

gelifers

dais

SHAINBUR

ACONGTRING LONG

oal gro

72
Mô hình tòa nhà làm việc của công ty Quy hoạch không gian khu công nghiệp Nam PhúNghĩa
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ông ty Cổ phần Khai thác Chế biến lâm - nông

sản Easup tiền thân là một doanh nghiệp nhà
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từ tháng 3 năm 2005 , nhà nước nắm giữ 51 % vốn .

K

hi chưa cổ phần hóa , công ty làmăn thua lỗ

trong 9 năm, tổng cộng lỗ lên đến hàng tỉđồng,

nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước không

hoàn thành. Từ năm 2005 đến nay , tuy thời gian ban

đầu để ổn định tổ chức , sắp xếp lại lao động song

Công ty đã đi vào hoạt động sản xuất và có hiệu quả,

doanh thu đạt ở mức khá, có cổ tức để chia là tiền đề

cho hoạt động kinh doanh của công ty trong những

nămtiếptheo .
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ể ổn định và phát triển lâu dài, trong năm nay

công ty đã huy động cổ đông góp vốn đầu tư ,

lắp đặt thêm hệ thống máy móc thiết bị phục

vụ cho tinh chế mộc xuất khẩu và mộc nội địa . Ngoài

ra công ty đã tổ chức mở rộng thêm đội xây lắp công

trình để tạo thêm công ăn việc làm , đồng thời đưa

doanh thu lên cao hơn trước .

QUY MÔ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY GỒM CÓ :

02 đội khai thác.

03 xưởngchế biến :

+ Xưởng xẻ và chế biến hàng mộc Buôn Hồ.

+ Xưởng xẻvà tinh chế hàng mộcBản Đôn .

+ Xưởng xẻ gỗ xâydựng cơbản Easup

01 tổ kinh doanh dịch vụ.

01 đội thi công công trình xây dựng cơ bản cầu

đường đang triển khai thành lập và hoạt động vào

năm 2007.



ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ TÂY

V

HỘI THỊ
TUYÊN

TRUYỀN VIÊN TRẺ

VỀ KHI THẦN GIAO THÔNG NẰM TÔNG

HÀ TÂY . NGÀY 17.11.2006

BÍ THƯ : NGUYỄN THỊ TUYẾT

lới mục tiêu tập trung nângcao chấtlượng tổ chức cơsở đoàn , công

tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm 2006 đã

có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác . Các phong

trào hànhđộng cách mạng của đoàn , hội được triển khai đồng bộ có hiệu

quả, tập trung hướng về cơ sởvới những phần việc thiết thực thu hútđông

đảo đoàn viên thanh niên tham gia góp phần nâng cao chất lượng tổ chức

cơ sở đoàn , tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị , kinh tế ,

văn hóaxã hội của tỉnh vàcác địa phương 9 tháng đầu năm 2006 .

I CÔNG TÁCGIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG: Các cấp Đoàn trong

toàntỉnh tập trung đẩymạnhcông tácgiáo dục chính trị tưtưởng cho đoàn

viên thanhniên thông qua các việc triển khai thựchiện các đợt sinh hoạt

chính trị nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn với nhiều hình thức và cách

làm sáng tạo đã thu hútđông đảo đoàn viên thanh niên tham gia .

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn

viênthanhniên cũng đượccác cơsởđoànquantâm .

II.PHONGTRÀO THIĐUA TỈNH NGUYÊN , XÂYDỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:

- Đoàn thanh niên khối trường học đã chủ độngtham mưuvới cấp ủy,

BGH nhà trường tổ chức tốt các hoạt động , các sân chơi trí tuệ

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chohọc sinh , sinh viên

trong nhà trường với nhiều phong trào , mô hình mớicó hiệu quả thiếtthực.

- Đoàn thanh niên khối nông thôn đã chủđộng chuẩn bị tốt các điều

kiện hoàn thành kếhoạch sản xuất; tích cực chủ động tham giacác hoạt

động tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia cầm , dịch lở mồm long

móng trong gia súc .

III . PHONGTRÀO THANH NIÊN TÌNHNGUYỆN VÌCUỘC SỐNGCỘNG ĐỒNG,

ĐẤUTRANHPHONGCHỐNG TNXH .

Ban thường vụ Tỉnh đoàn , Hội LHPN tỉnh tham mưu vớiUBND tỉnh

thành lập ban chỉ đạo chiến dịch " Thanh niên , học sinh , sinh viên tình

nguyện - hè 2006”; Xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch với phương

châm “Sáng tạo , hiệu quả , an toàn " đảm bảo kết hợp 3lực lượng tình

nguyện tại chỗ .

Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốtphong

trào " Tuổi trẻ tham gia đấu tranh , phòng chống TNXH ”, pháthuy vai trò

của cácđội thanh niên xung kích và hiệu quả củahòmthưtốgiác tội phạm

tại cáccơ sởĐoàn .

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐOÀN , HỘI VÀĐOÀN THAM GIA XÂY

DỰNG ĐẢNG: Phát huy kết quả đạt được năm 2005 về công tácpháttriển

Đảng, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn

đấu trở thành đảng viên" nhất là lớp đảng viên trẻ Hồ Chí Minh . Đoàn

thanh niên các cấp đã tham mưu với cấp ủy , tổ chức giới thiệu 4.564

đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 1.167 đoàn viên ưu tú được kếtnạpĐảng .

VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC , CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP

INDUSTRIAL POLICIES AND STRATEGIES INSTITUTE (IPSI)

Viện trưởng : PGS, TS Phan Đăng Tuất

Trụ sở chính :

30c Bà Triệu , Hoàn Kiếm , Hà Nội * Tel: (04 ) 8 252 652, Fax : (04 ) 8 253 417

Website: www.ips.gov.vn * Email: ips@hn.vnn.vn

J
A
H
)

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 157 P/ A Tô Hiến Thành , phường 12, quận 10 * Tel: (08 ) 8 627 374

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp là cơquan nghiên cứu khoa học vàphát triển công

nghệ trực thuộc Bộ Công nghiệp .

Với 7 phòng ban chức năng :

1. Văn phòng

2. Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghiệp

3. Phòng Năng lượng

4.PhòngThông tin , Hội trợ triển lãm và xúc tiến thương mại

5.Phòng Môi trường và Phát triển công nghiệpbền vững

6. Phòng Bồi dưỡng cán bộ và Dịch vụ công nghiệp

7. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Và2 đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm công nghệ phầnmềmcông nghiệp

2. Trung tâmTưvấn và Chuyển giao công nghệ

Với kỹ năng làm việc chuyên nghiệp , kinh nghiệm và nguồn

thông tin tích lũy phong phú , IPSI sẵn sàng đảm nhận và hợp tác

với các doanh nghiệp , cơ quan , tổ chức trong và ngoài nước về

nghiên cứu , triển khai và tưvấn trên các lĩnh vực :

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp theo ngành ,

vùng , địa phương và sản phẩm ;

- Lậpquy hoạch phát triển công nghiệp ngành ,vùng,địa

phương và sản phẩm ;

- Xâydựng chiến lược phát triển doanh nghiệp ;

- Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệpbềnvững;

- Tưvấn đầu tư , chuyển giao công nghệ vàquản trị kinhdoanh ;

Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh ;

- Tổchức hội trợ , triển lãmvàxúc tiến thươngmại;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm ứng dụng trong

công nghiệp ;

- Thực hiện hợp tác nghiên cứu và tổ chức các hội thảo quốc tế

về công nghiệp ;

Viện Nghiên cứu Chiến lược , Chính sách Côngnghiệp sẵn

sàng thực hiện các hợp tác nghiên cứu , nhằm thúc đẩyphát triển

công nghiệp ViệtNammộtcách thiết thực .



HUYỆN LẬP THẠCH

XÃ ĐÌNH CHU

ĐIỆN THOẠI:0211.828 092 - 828 761

Đ/C TRẦN VĂN CHÍNH

BÍ THƯĐẢNG UỶ

Đ /C NGUYỄNTHÀNH TRƯỜNG

CHỦ TỊCH UBND

ĐẢNG BỘ XÃ ĐÌNH CHU TRỰCTHUỘC HUYỆN ĐẢNG BỘ LẬP THẠCH ,TỈNH VĨNH PHÚC .NẰM Ở PHÍA NAM HUYỆN ,ĐẢNG

BỘ CẤPXÃ LÃNHĐẠONÔNG NGHIỆP, NÔNGTHÔN. TIỀNTHÂN ĐẢNG BỘ LÀ CHI BỘ TÂY SƠN (9ĐẢNG VIÊN ) NAY ĐẢNG BỘ

XÃĐÌNH CHU CÓ 14CHIBỘTRỰCTHUỘC ( 11 CHI BỘTHÔN DÂN CƯ+ 3 CHI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ Y TẾ) , TỔNG SỐ ĐẢNG

VIÊN 254 ĐỒNG CHÍ.

* Mục tiêu :

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM 2006-2010

Đảng bộ có 100 % chi bộ trong sạch vững mạnh và cả hệ

thống chính trị giữvững danh hiệu vữngmạnh xuất sắc.

80-85 % đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 15-20%

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

75-85 % gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.

80-90 % thôn đạt văn hóa .

* Kinh tế :

Thu nhập giá trị đạt 7-8 triệu / người/năm .

Tăng nhịp độ phát triển kinh tế 10-13 %/năm .

Tỷ lệ dân số tự nhiên phát triển dưới 0,5 %/năm .

Giáo dục và Y tế phấn đấu chuẩn quốc gia 100 % .

Xây dựng cơbản quy hoạch xây dựng khuôn viên văn hóa .

* Sản xuất nông nghiệp

Tổng giá trị trồng trọt đạt 2.950.800.000đ chiếm 38 % cơ

cấu nông nghiệp .

* Chăn nuôi

Tổng giá trị chăn nuôi là :4.700.000.000đ ,chiếm62%cơ

cấu nôngnghiệp .

Cơ cấu nông nghiệp đạt 7.743.000.000đ , chiếm 65,6% .

* Giaothông

Thực hiện chương trình giao thông nông thôn, Đảng ủy,

UBND xã có kếhoạch với hội hưu trí xây dựng đường từtrụ sở

ra đường trung tâm .

* Thủy lợi

Thực hiện nghị quyết của UBND huyện, Đảng ủy, UBND

xã Đình Chu điều hành việc thực hiện nạo vét kênh mương nội

đồng .

Đoàn thể xã Đình Chu luôn bám vào mục tiêu chính trị

phối hợp cùng UBND và hệ thống chính trị, phấn đấu thực

hiện mục tiêu giai đoạn mới, giữ vững danh hiệu trong sạch

vững mạnh , tạo ra sức mạnh tổng hợp , hoàn thành thắng lợi

mọi nhiệm vụ , yêu cầu đặt ra , góp phần phát triển xã hội,

nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân . Xứng đáng với

truyền thống Đảng bộ vữngmạnh, làng văn hóaxã anh hùng ,

up of groot

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG

Ad perv Sy 2005

But that the Địa chỉ : Phường Cửa Ông - thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điện thoại : 033.865 043 Fax: 033.865 656

GIÁM ĐỐC : TRẦN VĂN VẺ

novugaich neboneignouioM

+ Công ty tuyển than Cửa Ông là Công ty trong cơ cấu

của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng

sản Việt Nam . Công ty có nhiệm vụ : Vận chuyển,

sàng tuyển chế biến các chủng loại than và bốc rót tiêu

thụ than xuất khẩu , than sử dụng trong nước; sửa chữa

các loại thiết bị sàng tuyển , bốc rót, vận tải; sản xuất

sơn công nghiệp ; vật liệu xây dựng và kinh doanh dịch

vụ đời sống, du lịch.

+ Công nghệ sản xuất của Công ty được đầu tư hoàn chỉnh ,

đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sàng tuyển , chế biến , tiêu thụ

than liên tục 24/24 giờ trong ngày với năng lực : Vận tải

than mỏ trên 10 triệu tấn / năm ; sàng tuyển , chế biến than

sạch trên 9 triệu tấn / năm ; bốc rót trực tiếp cho các tàu 4- 6

van tấn vào cảng nhận than bằng hệ thống bốc , rót hiện đại.

át hiện đại. Tnub

nop grabuk hib only brior or

+ Năm 1996, Công ty được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Chính phủ tặng cờ Thi đua

đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp . Năm 2000 Công ty được tặng danh hiệu “ Anh hùng Lao động trong

thời kỳ đổi mới”. Năm 2004 tặng danh hiệu “ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” . Năm 2005 được

tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhì” .
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GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU NGHĨA

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2006

LOông tác quy hoạch , kế

hoachsidungdar

Sở Tài nguyên và Môi trường

( SởTN & MT) đã cùng ngành

tham mưu cho UBND tỉnh

tiến hành rà soát lập dựán

điều chỉnh kế hoạch sử dụng

đất 5 năm thời kỳ 2006- 2010

báo cáo Hội đồng thẩm địnhTW và trình HĐND tỉnh

tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV . Từnăm 2002

đến năm 2005, Sở TN & MTđã tham mưu cho UBND

tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch sử

dụng đất để trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ

triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tếxã hội

của địa phương ; phục vụ công tác thu hồi đất, giao

đất, cho thuê đất và công tác quản lý đất đai theo luật

định . SởTN & MT đã tham mưu cho UBND tỉnh phê

duyệt kế hoạch sửdụng đất 5 năm thời kỳ 2006- 2010

cho 14 huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh .

2.Công tác giao đất,cho thuê đất, thu hồi đất

Kiểm tra ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề và

khu vực chăn nuôi.

Kiểm tra môi trường khu vực xửlý rác .

Kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ tài nguyên mới

trường tại một sốdoanh nghiệp như : Công tyLen Hà

Đông; Công ty cổ phần ăn uống khách sạn CầuAm1:

Công ty may Pacific ; Công ty VMEP; Côngty Dược

Hà Đông; Công ty cổ phần Việt Nam ; Công ty thuốc

bảo vệ thực vật Hòa Bình ( ThạchThất) ...

IV . Công táckhoáng sản nước

Kiểm tra , hướng dẫn 30 đơn vị đang hoạt động trong

lĩnh vực tài nguyên nước làm thủ tục cấp giấy phép

theo quy định .

Hướng dẫn 30 đơn vị làm hồ sơxin thăm dò, khaithác

nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước .

Thẩm định và trình UBNDtỉnh cấp phépcho15hồ sơ .

Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị đang hoạt động trong

lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản làm thủ tục cấp giấy

phéptheo quy định .

Hướng dẫn 16 đơn vị làm hồ sơ thăm dò , khaithác

khoáng sản làm thủ tục cấpphép theoquy định .

V. Thành lập các tổ chứcmới

theo
Trên cơ sởLuật Đất đai năm 2003 và các văn bản dưới

Giao đấtphụcvụ công trình công cộng: 88 quyết Luật, UBND tỉnh Hà Tâyđã ra Quyết định số

định , diện tích 190,16ha.
240208

Cho thuê đất và giao đất xây dựng khu đô thị : 133

quyết định , diện tích 259,17ha .

Xây dựng cụm, điểm công nghiệp làng nghề : 20

quyết định, diện tích 284,40ha.

Thu hồi đất giao địa phương quản lý : 4 quyết định ,

diện tích 3,39ha.

II . Công tác đăng ký đất đai

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :

Tính đến tháng 8 - 2006, tiến độ cấp giấy chứng nhận

quyền sửdụng đất toàn tỉnh như sau :

Đất nông nghiệp : Đã cơ bản hoàn thành ; đã cấp được

431.544h0/465.025ho = 92,8%.

Đất ở:Đã cấp được 400.115hộ/539.274hộ = 74,19 %.

Công tác đo đạc bản đồ địa chính : Tính đến tháng 9-

2006 đã hoàn thành công tác đo đạc , lập bản đồ địa

chính có tọađộ cho4 huyện , thị xã.

III . Công tác môi trường :

Hướng dẫn 13 đơn vị hoàn thiện thủ tục về môi

trường , đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường . younow

Giám sát môi trường lễ hội.

406 /QĐ- UB ngày 19-4-2005 về việc thành lập Văn

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài

nguyên và Môi trường. Trên cơ sở này, Sở Tài nguyên

và Môi trường đã tổ chức thực hiện việc điều động ,

sắp xếp cán bộ ; mua sắm trang thiết bị cần thiết . Sau

một năm hoạt động, đến nay Văn phòng đã có tổng số

là 22 cán bộ , trong đó có 17 kỹ sư (gồm 6 kỹ sư trắc

địa, 7 kỹ sư chính và 4 kỹ sư chuyên ngành khác ) ;

trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cơ bản đầy đủ để

thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ được

giao. Đặc biệt, Văn phòng đã xây dựng bộ hồ sơcông

việc để giúp cán bộ giải quyết công việc vừa tuân thủ

theo đúng quy định của pháp luật vừa đáp ứng được

yêu cầu về thời gian . Lãnh đạo Sở đang chỉ đạo Văn

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xây dựng bộ bản

đồ thông tin tổnghợp (với gần20 lớp ) để phục vụyêu

cầu phát triển kinh tế- xã hội củacác địa phươngtrong

tỉnh và giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với

quyền sử dụng đất. Mọi nhu cầu về đăng ký quyền sử

dụng đất xin liên hệ tại:

Website: http:/www.hatayopen.org.vneet

Sid dush gill og Email : vpdkqsddhatay@yahoo.com bob
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NGUYỄN TRỌNG TRÚC

Trong 9 tháng đầu năm

2006, Huyện ủy tập

trung lãnh đạo, chỉ

đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ

chính trị trọng tâm và đột

xuất; huyện ủy đã xây dựng

và tổ chức thực hiện nhiều

nghị quyết , chương trình , kế

hoạch trên các lĩnhvực công

tác trọng tâm như phát triển

KTXH , công tác GPMB,

công tác quản lý và sử dụng

đất đai, công tác tiếp dân , giải

quyết đơn thư , công tác xây

dựng Đảng, chính quyền ...

Quá trình thực hiện, đã

đạt được nhiều kết quả tốt ,

nhiều chỉ tiêu cơ bản về phát

triển KTXH , ANQP đạt kế

hoạch đề ra . Công tác GPMB

các cụm , điểm công nghiệp

và triển khai các dự án lớn có

nhiều chuyển biến tích cực .

Sự nghiệp VHXH, giáo dục -

đào tạo , y tế , TDTT phát

triển , an ninh quốc phòng

được giữ vững, đời sống nhân

dân ổn định . Công tác xây

dựng Đảng, chính quyền ,

MTTQ và các đoàn thể được

quan tâm và có sự chuyển

biến . Cụ thể là :

Tổng diện tích cây trồng

vụ thu đông thu hoạch 1.629

ha, đạt 100,5 %kếhoạch .

* Giá trị sản xuất công

nghiệp tiểu thủ công nghiệp

ước đạt 569 tỉ đồng, đạt

80,1 % kế hoạch năm , tăng

17 , 1 % so cùng kỳ năm 2005.

* Giá trị sản xuất ước thực

hiện 426 tỉ đồng, đạt 76,1 %

kếhoạch năm , tăng 3% so với

cùng kỳ năm 2005 .

* Hoàn thiện kế hoạch sử

dụng đất năm 2006 và giai

đoạn 2006 - 2010 , đồng thời

tăng cường chỉ đạo các xã, thị

trấn thực hiện kế hoạch sử

dụng đất năm 2006 và công

tác đấu giá quyền sử dụng

đất .

* Các cấp ủy thường xuyên

quan tâm lãnh đạo công tác

giáo dục chính trịcho cán bộ,

đảng viên và nhân dân , coi

trọng tuyên truyền thực hiện

nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ

phát triển KTXH , giáo dục

truyền thống, tuyên truyền

อ

các ngày lễ lớn trong năm ,

tuyên truyền Đại hội Đảng

toàn quốc lần thứ X.

*Công tác củng cố xây dựng

tổ chức cơ sở đảng , nâng cao

chất lượng đảng viên được

tăng cường, đồng thời đẩy

mạnh thực hiện Nghị quyết

TW 6 (lần 2 ) về xây dựng

chỉnh đốn Đảng. Trong 9

tháng đầu nămđã thành lập

thêm 3 chi bộ trực thuộc

huyện ủy, kết nạp được 89

đảng viên mới , làmthủ tục đề

nghịcấp huy hiệu Đảng cho

66 đồng chí có đủ tiêu chuẩn .

Huyện ủy mở 2 lớp bồi dưỡng

đảng viên mới cho 174 đồng

chí , 2 lớp nhận thức về Đảng

cho 171 quần chúng ưu tú , 3

lớp bồi dưỡng cấp ủy chi bộ

với 260 đ /c , cử 18 đồng chí

đảng viên đi học trung cấp lý

luận chính trị tại tỉnh .

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2006-2010

* Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15% - 16%

* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CN -

DVNN

* Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu ngân

sách do tỉnh giao , tăng thu hàng năm qua đào tạo

dat 35%.

* Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 1 - 1,2 % (theo

tiêu chí mới)

* Giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,3%o/năm, đến năm

2010 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1 - 1,2% .

* Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc THPT

* Đảm bảo 100 % thôn có nhân viên y tế , 80% trở

lên các trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia , tỷ

lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 15%

*Đến năm 2010 có 80% gia đình , 55% số làng, 60%

sốcơquan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 70% số

thôn có nhà văn hóa.

* Công tác ANQP, trật tựATXH được giữ vững .

* Xây dựng được 80 % cơ sở đảng đạt trong sạch

vững mạnh trởlên.



Tổng Công tyCao su Việt Nam

MYRUCO

CÔNGTYCAO SU MANGYANG

Địa chỉ : 01 - Nguyễn Huệ - Đắc Đoa - Gia Lai

DT: (059) 831 167-831 133 Fax : 059. 831 208 Email : myruco@vnn.vn

Nhà máychế biến mủ RSScông suất 3.000 tấn /năm

Công tyrất hân hạnh đón nhậnsự hợp tác

và liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước

GIẢM ĐỌC CÔNG TY

Le Dinh Buu
than

n

2
0
0
5

GOLD STAR AWARD

Công ty Cao su Mang Yang là một doanh

nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty cao su

Việt Nam , có chức năng trồng, chăm sóc, khai thác ,

chế biến và kinh doanh mũ cao su thiên nhiên.

Tổng số CBCNV của Công ty là 2.500 người.

Công ty hiện đang quản lý 7.840 ha cao su,

trong đó diện tích cao su khai thác là 5.200 ha, với

tổng sảnlượng là 5.000 tấn /năm .

Công ty có 06 nông trường trực thuộc, 01

trung tâm y tế, 01 xí nghiệp chế biến mủ cao su với

công suất 3.000 tấn mủ RSS /năm và 4.000 tấn mủ

cốm /năm .

Sản phẩm chính của Công ty : RSS , SVR3L ,

SVR5,SVR10, SVR20.

Sản phẩm RSS của Công ty đạt giải thưởng

SaoVàng Đất Việt năm 2005.

Ng

Năm 2005 Công ty được Nhà nước tặng

Huân chương Lao độnghạng III. Ủy banquốcgia

về Thanh niên và Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt

Nam tặng giải thưởng về việc làm cho thanh niên .

ghor Joup mor

Trụ sở Côngty
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BAN TỔ CHỨ

Sản Phẩm Thương H

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN
Sản Phẩm Thương Miêu Việt Uy Tín - Chất LượngNăm 2006

CHỨNGNHẬN

SAN PHAM

TÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 8 THÍ NGHIỆM ĐỊA KỸ THUẬT

CTY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT (TED

ĐẠT CÚP VÀNG TOPTEN

SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU VIỆTUY TÍN-CHẤTLƯỢNG NĂM 2006
NGÀNH : KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

E

ẳng địnhThương Hiện

hát triển Vững Bền

BITCH CHỌN

ất Lượng Năm 2006

U
Y
Ề
N
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TEDI-GIC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng , quận Đống Đa , Tp Hà Nội * Điện thoại: 04. 5 111 163 - 5 118 997 * Fax : 04.5 111 164

H

TN K

GIÁM ĐỐC

C

ÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH VÀ

ĐỊA KỸ THUẬT (TEDI-GIC), THÀNH VIÊN CỦA TỔNG

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

ĐƠN VỊĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LÀ

CÔNG TY TƯVẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA

KỸ THUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2943/QĐ-BGTVT, NGÀY

23/8/2005, CỦA BỘGIAOTHÔNG -VẬN TẢI THUẬT

KỂ - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT (TEDI - GIC)

CHẤT LƯỢ

THẠC SỸ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

ơn 40 năm xây dựng và phát triển , Công ty đã xây dựng được

đội ngũ chuyên gia , kỹ sư , công nhân kỹ thuật giỏi chuyên

môn , tinh thông nghiệp vụ ; đầu tư thiết bị tiên tiến , hiện đại

Gung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao trong

các lĩnh vực:

KHẢO SÁT XÂY DỰNG :

-Khảosát địahình,địa chất, thủy văn phụcvụ lần bảocáo đầu

tư , lập dự án đầu tư và thiết kếkỹ thuật, thiết kếbản vẽ thi công công

trình xây dựng .

-Khảo sát môi trường, đánh giátác động môi trường của công

trình trước và sau khi xây dựng .

|

TƯ VẤN THIẾTKẾ:

-Lập báo cáođầu tư , lập dựán đầu tư , thiết kếkỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công

trình giao thông ; tưvấn thiết kếđịa kỹ thuật, công trình .

Lập tổng mức đầu tư , dự toán , tổng dự toán công trình và lập hồ sơ mời thầu .-

- Thẩm tra thiết kếvàtổng dựtoán .

HOA-
Tư

vấnkiểm định chất lượng công trình và giám sát xâydựng công trình .

cá được

Thí nghiệm : địa kỹ thuật, vật liệu , nền mặtđường , kiểm tra kết cấu công trình .

Công ty là thành viên của Mạng Kiểm định Chất lượng công trình Xây dựng Việt Nam .

Liên hiệp các Hộikhoa học -Kỹ thuậtViệt Nam và Mạng Thương hiệu Việt trao “Của

vàng topten ” về sản phẩm thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình và thí nghiệm địa kỹ

thuật năm 2006.

TY ĐÃVÀ ĐANG THỰC HIỆNMỘT SỐ DỰÁNCÔNG

1.TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐỊA KỸTHUẬT: Hầu hết các công trình cầu , hầm ,

cảng , đường hộ lớn nhất Việt Nam như : Hầm (Hải Vân , Đèo Ngang ); Cầu

(Mỹ Thuận , Cần Thơ, Rạch Miễu, Bãi Cháy , Thanh Trì, cầu cạn đường

cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, cầu Vĩnh Tuy Hà Nội, cầu Phù Đổng 2 ,

GầuĐôngTrù , các cầu lớn trên đườngHồ ChíMinhvà Láng - Hòa Lạc );

Cảng(GáiLân , Chùa vẽ , Nghi Sơn, Gái Mép, Văn Phong ...) .

Đường cao tốc : Láng - Hòa Lạc, Thành phốHồ Chí Minh - Trung Lương ,

Nội Bài - Vĩnh Yên ; siêu âm cọc khoan nhồi, kiểm định thử tải cầu ,

tham gia giám định công trình phục vụ công tác điều tra của các cơ

quan công an ...

loaLạc ); AN 3 KHẢOSÁT THIẾT KẾt dự án cải tạo nâng cấp0.32đoạn ThuCúc-

2.THÍNGHIỆM KIỂM ĐỊNH : Thí nghiệm kiểm định đánh giá chất

lượng công trình nhiều dự án xây dựng giao thông của Việt Nam như :

QL2 , QL7, QL3, QL57 , 0191 , QL28 ,QL22B ,27B , QL80, vành đai 3 Hà Nội;

QL32

Đèo Khế - Thượng Bằng La , QL17A , các điểm sụt trượt đoạn Khe Gát -

Khe Sanh đường Hồ Chí Minh, kè chống xói Thanh Thủy - Hà Giang, một

số cầu thuộc mạng đường bộ quốc gia , hệ móng dự án cáp treo tỉnh

Khánh Hòa... 2006



hàng chục km, với hệ động bộ vườn QG giúp đỡ , các

Giám đốc

TRẦN ĐĂNG LÂU

Tườn Quốc gia Xuân

Sơn, huyện Thanh

Sơn , tỉnh Phú Thọ

nằm ở điểm cuối của dãy

Hoàng Liên Sơn , cách

thành phố Việt Trì 90 km,

cách Hà Nội 120 Km , có

tổng diện tích 15.048 ha,

vùng đệm 18.639 ha, trong

đó vùng bảo vệ nghiêm

ngặt là 9.099 ha. VQG có hệ

sinh thái phong phú , cảnh

quan đa dạng tạo nên nét

đặc biệt của VQG. Cùng với

các giá trị văn hóa phong

phú, văn hóa ẩm thực , VQG

Xuân Sơn được coi như

viên ngọc quý ở phía Tây

tỉnh Phú Thọ. Vườn có

2.432 ha rừng nguyên sinh

với 726 loài thực vật, 365

loài động vật cùng hàng

trăm hang động tuyệt mỹ,

99 % hang động cònnguyên

vẹn, có 16 hang động lớn

với thạch nhũ đẹp tạo nên

muôn hình vạn trạng, nhiều

hang có suối chảy qua

càng tăng thêm vẻ đẹp hữu

tình , kỳ vĩ. Trong các hang

lưng chừng núi có loài dơi

ăn quả sinh sống , số lượng

nhiều nhất miềnBắc. Hệ

thống sông suối, bãi sỏi dài

vật phong phú như cá

chiên, cá quất, cá măng

xanh , cá chép , cá rô mo ,

chạch trấu xanh, trai

núi...( riêng cá chiên, cá

măng, cá chép có con nặng

hàng chục ki-lô -gam ).

Hệ thực vật là kho

giống câybản địa , kho cây

thuốc khổng lồ, đặc biệt có

cây rau sắng mọctự nhiên

với mật độ cao nhất miền

Bắc, cho sản lượng hạt

giống nhiều tấn /năm . Nơi

đây còn có cây chè Shan

tuyết, trà mi, đỗ quyên ,

nghiến , dỗi, chò chỉ, chò

vẩy... xen lẫn những thung

lũng ruộng bậc thang chưa

từng biết mất mùa.

Xuân Sơn hiện có 365

loài động vật, 46 loài ghi

trong sách đỏ Việt Nam, 18

loài ghi trong sách đỏ thế

giới.Về thú có hổ, báo, sơn

dương , cầy, sóc , vượn , vộc

xám, gấu , hoẵng ... Về chim

có : gà lôi , gà tiền , đại

bàng... ngoài ra còncó : rùa

vàng, rùa đỏ, trăn , rắn các

loại...

Kho tàng văn hóa bản

địa cần nghiên cứu để bảo

tồn và phát triển bền vững.

Đồng bào phúc hậu , thân

thiện , yêu thiên nhiên, hiếu

khách . Thật hạnh phúc cho

những ai được đến vùng

này.

Các hoạt động :

- Chương trình bảo vệ

vốn rừng, cảnh quan thiên

nhiên : vận dụng chiến lược

tổng hợp bố trí các trạm

kiểm lâm xen kẽ các trạm

gác rừng ở các thôn bản do

thanh niên bản tự quản, cán

già làng tư vấn . Mỗi thôn

bản có một đội bảo vệ rừng .

Hợp đồng bảo vệ rừng được

ký với công an huyện , đội

phong trào , đội cảnh sát

kinh tế, cảnh sát giao

thông , các ban công an xã

ở vùng chính và vùng đệm .

Thi công đường băng cản

lửa kết hợp giao thông,

đường nhựa vào vườn QG .

Tổ chức các diễn đàn của

các tổ chức chính trị trong

vùng phối hợp tuyên truyền

bảo vệ rừng .

- Chương trình phát

triển : nghiên cứu bảo tồn

phát triển vùng rau sắng,

chè Shan tuyết. Kế hoạch

trồng rừng phòng hộ bằng

các loài cây từ năm 2001

đến năm 2010 trồng 1.000

ha (tính đến năm 2005 đã

trồng được 600 ha). Đang

tiến hành nghiên cứu phát

triển cây trúc sáo,mô hình

chè chất lượng cao , các

công trình phòng cháy , các

công trình nâng cao đời

sống cán bộ nhân viên VQG

và đồng bào dân tộc trong

vùng , xây dựng dự án du

lịch sinh thái . Nghiên cứu

công trình chống sạt lở

đường vào VQGbằng hệ

thống cây bản địa quý hiếm

(con đường kinh tế xanh ).

Thành tích : nhiều năm

được tặng bằng khen của

bộ chủ quản , Tỉnh ủy ,

UBND tỉnh , Liên đoàn Lao

động tỉnh , Tổng liên đoàn ,

Thủ tướng Chính phủ .

Huân chương Lao động

hạng Ba (năm 2001 )

Huân chương Lao động

hạng Nhì (năm 2004 )
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MỤC LỤC

TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2006

TÊN BÀI VIẾT

1 - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

TÁC GIẢ SỐ

-

Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Năm mới, sức mạnh mới, phát triển nhanh hơn , vững chắc hơn

-
- Tập trung trí tuệ , phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm , thảo luận ,

quyết định những nội dung cơ bản sẽ trình Đại hội X của Đảng

Công cuộc đổi mới: nhìn từ điểm cao năm 2005

- Đồng chí Phạm Văn Đồng , người học trò xuất sắc của Chủ tịch

Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhà

văn hóa lớn của dân tộc

- Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam , đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam

TCCS 1

TCCS 2+3

Nông Đức Mạnh

Hà Đăng

2+3

2+3

| Phan Văn Khải 5

Phạm Văn Đồng
5

- Bác Phạm Văn Đồng kính yêu sống mãi trong lòng Đảng bộ và nhân

dân QuảngNgãi Hồ Nghĩa Dũng 5

Vấn đề thời cơ trong tiến trình hội nhập Quốc tế Vũ Dương Ninh
6

-
Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm , nguyên tắc tập trung

dân chủ ; đẩy mạnh phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực chào mừng

Đại hội lần thứ X của Đảng Nông Đức Mạnh 7

-
Chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tảng

tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- V.I. Lê- nin và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội

Nắm vận hội mới, quyết sách đột phá, nỗ lực vượt bậc, vì sự phát triển

mạnh mẽ và bền vững

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng

chủ nghĩa Mác -Lê- nin , tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình đổimới

TCCS

Lê Hữu Nghĩa

Bùi Ngọc Chưởng

Trần NgọcLinh

7

8

9

9

-
Một số vấn đề về nhận thức bản chất khoa học và cách mạng của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin Trần Nguyễn Tuyên
10

quan điểm phản mác - xít

-

Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong

số
tranh phê phánmột số quan -

Nắm bắt thời cơ , vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi đường lối đối

ngoại Đại hội X của Đảng

Chủ nghĩa Mác soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Tổng thuật Hội thảo " Tác phẩm của C.Mác và những thách thức của

thế kỷ XXI"

Chủ nghĩa Mác - Lê -nin : những vấn đề cần nghiên cứu hiện nay

1

đấu

Mai TrungHậu
10

Nguyễn Dy Niên
11

Trần Quang Nhiếp
11

Nhi Lê 11

Hoàng Chí Bảo 12



TÊN BÀI VIẾT SốTÁC GIẢ

-

Tăng cường đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của

Đảng và các nghị quyếtcủa Quốc hội

Đại hội X - nhìn từ mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ xây dựng Đảng

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng , lãng phí là quyết tâm chính trị của

toàn Đảng, toàn dân ta

Bài học lịch sử vô giá - phát huy sức mạnh của nhân dân trong công

cuộc đổi mới, nhìn từ Cách mạng Tháng Tám

Tiếp tụcmột cách kiên định và sáng tạo con đườngxã hội chủ nghĩa

Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa

(tiếp theo )

Cống hiến của Ph.Ăng-ghen trong sự phát triển lý luận về thời kỳ quá

độ và con đường phát triển "rút ngắn " ở các nước lạc hậu

Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, cơ hội - thách thức và hành

động của chúng ta

APEC 2006: Thắng lợi và tương lai

Đổi mới và tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trước

yêu cầu phát triển đất nước

2 - TƯTƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Phú Trọng

Hà Đăng

13

15

Nông Đức Mạnh
16

Nguyễn Trọng Phúc
17

Nguyễn Đức Bình
21

Nguyễn Đức Bình 22

Đặng Hữu Toàn 22

2
2

Nguyễn Tấn Dũng

Phạm Gia Khiêm

23

23

Trương Tấn Sang
24

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức của cán bộ ,

đảng viên hiện nay | Lê Hữu Nghĩa 2+3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất và quá trình thành lập

Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Văn Tuệ
2+3

Những giá trị lý luận trong cuốn "Đường cách mệnh" Vũ Trọng Dung
9

-

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò , vị trí và chức năng của tổ

chức cơ sở đảng Nguyễn Xuân Thông
9

·

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan

liêu, tham nhũng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản

Việt Nam

Nhận thức và thực tiễn về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh bàn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tìm hiểu về chiến lược đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh

- Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và phương pháp tiếp cận

dư luận xã hội

Nhớ mãi những ngàytháng cuối cùng của Bác

Nguyễn Văn Thụy
9

Lê Mậu Hãn 10

Đoàn Thế Hanh 10

| Lê Huy Thực 10

Hà Văn Thịnh 11

|Lê Ngọc Hùng

Lê Văn Hiếu

11

17

2



TÊN BÀI VIẾT SỐTÁC GIẢ

-

- Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nền giáo dục

Việt Nam hiện đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định đường lối kháng chiến qua văn kiện

"Công việc khẩn cấpbây giờ "

3 - KINH TẾ

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2005

Đỗ Đức Hinh 18

Nguyễn Mạnh Hà
24

Nguyễn Sinh Cúc
1

-
Ngành thương mại : nhìn lại 20 năm đổi mới | Lê Danh Vĩnh 1

-
Hoàn thiện pháp luật về thương mại dịch vụ , đáp ứng yêu cầu gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới Nguyễn Văn Cảnh
1

-

Nhiệm vụ kinh tế năm 2006 :tăng trưởng cao , bền vững và chất lượng

-
Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2 : niềm tự hào của nội

lực Việt Nam

Bình Dương - nhữngmùa xuân công nghiệp

Phòng, chống tham nhũng và vấn đề hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế ,

quản lý xã hội

|Đặng Văn Thanh 2+3

Đậu Đức Khởi 2+3

Triều Hải Quỳnh 2+3

Phạm Quang Nghị 2+3

-
Hai mươi năm đổi mới kinh tế : nhìn lại để biết chúng ta đang ở đâu , tiếp | Lê Xuân Đình -

tục đi lên như thế nào? NguyễnHoàng Hải
2+3

-
Nguồn lực đầu tư bên ngoài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh

tế - xã hội ở Việt Nam Hồ Quang Minh
4

-

Cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước trong phát triển thị

trường chứng khoán ở nước ta

-

-

Cần Thơ - thành phố trẻ đầy sức sống

Đồng Tháp phát huy nội lực, tăng cường hợp tác , đẩy mạnh phát triển

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa

Quảng Nam trên con đường hướng tới mục tiêu tỉnh công nghiệp trước

năm 2020

Nguyễn Đình Tự

Nguyễn Tấn Quyên

4

4

| Huỳnh Minh Đoàn
4

Nguyễn Xuân Phúc 4

·

Kinh tế hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội , tồn tại tất yếu

trong chủ nghĩa xã hội
5

༄
།
།

-

Vài suy nghĩ về chủ trương thí điểm ký hợp đồng thuê tổng giám đốc

(giám đốc ) hiện nay ở nước ta

|- Đà Nẵng tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển thành phố

·

Cục thuế anh hùng của thành phố anh hùng

-

Đỗ Thế Tùng

Nguyễn Minh Thông

Nguyễn Thị Lan

5

6

Triều Hải Hoàng 6

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đối với hoạt động xuất khẩu của Nguyễn Hùng -

Việt Nam

Mấy suy nghĩ về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Thanh Phương 6

Đàm Kiến Lập 6

-

Thành phốHồ ChíMinh đã tự khẳng định mình trong tiến trình đổi mới
Nguyễn Minh Triết 7

-

3
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·

Về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

Việt Nam

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tếtrên địa bàn tỉnh

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với việc huy động và phát huy các

nguồn lực

Về định hướng và giải pháp công tác tài chính - ngân sách nhà nước giai

đoạn 2006 - 2010

Kon Tum với mục tiêu thoát nghèo, sớm trở thành tỉnh phát triển nhanh ,

mạnh và toàn diện

Để Việt Nam có tập đoàn kinh tế mạnh trong kinh tế thị trường, hộinhập

Phát triển khu công nghiệp , khu chế xuất đến năm 2020 - triển vọng và

thách thức

Vấn đề bóc lột giá trị thặng dư và quan hệ giữa tư bản với lao động

hiện nay

Cơ sở lý luận và thực tiễn phân định các thành phần kinh tế

Lê Xuân Bá 7

| Võ Văn Lâm
7

Đỗ Bình Dương 8

Tào Hữu Phùng 8

Y Vêng

Hồ Xuân Hùng

8

9

| Võ Thanh Thu 9

|Lê Xuân Đình 9

Vũ Anh Tuấn 9

·
Về chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để thực hiện công Chu Tiến Quang -

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Nguyễn Thị Thu Hằng
9

·

xã hội bền vững

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - dưới góc nhìn phát triển kinh tế -

Hậu Giang tiếp tục vượt khó đi lên

Về côngnghiệp hóa, hiện đạihóa ở Việt Nam

Hoàn thiện thể chế thươngmại trong bối cảnh hộinhập kinh tế quốc tế

Tô Huy Rứa
10

Nguyễn Phong Quang
10

Đỗ Quốc Sam

Phạm Quang Thao

11

11

-
Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006

2010 ở tỉnh Long An

-

Lâm Thị Đẹp 11

-
Phát triển rừng bền vững trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước Phạm Văn Vang
11

·

Bộ Côngnghiệp sắp xếp , đổimới doanh nghiệp nhà nước Hoàng Trung Hải
12

-

Hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế | Dương Thị Bình Minh -

quốc tế Bạch Minh Huyền
12

Cao Sỹ Kiêm -

·

-

-

Mấy vấn đề về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nhà máy đạm Phú Mỹ - điểm sáng về phát huy nội lực thực hiện công

nghiệp hóa , hiện đại hóa

Thách thức và triển vọng đối với doanh nghiệp nhà nước khi chuyển

sang Luật Doanh nghiệp(năm 2005)

Phát triển khu côngnghiệp ,khu chế xuất ở nước ta -một số vấn đề đặt ra

Những giảipháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2010

Hoàng Hải 12

Nguyễn Xuân Dịnh
12

Hồ Xuân Hùng

Phạm Thắng

Nguyễn Quốc Việt

13

13

13

4



TÊN BÀI VIẾT SỐTÁC GIẢ

Phát triển kinh tế nông nghiệp từ chuyển đổi mùa vụ hợp lý và kinh tế

trang trại ở huyện Phú Xuyên, Hà Tây

Bàn về vai trò thúc đẩy tăng trưởng và phát triển theo hướng bền vững

của các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Việt Nam

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - vấn đề đặt ra và một số

giải pháp

Tổng thuật Hội nghị: "Mười lăm năm xây dựng và phát triển khu công

nghiệp , khu chế xuất"

Bắc Ninh đẩy nhanh lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn

Phát triển hợp tác xã ở nước ta

Tình hình nợ ngân hàng trong lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp

nhà nước

Thành tựu 20 năm đổi mới và định hướng phát triển ngành ngân hàng

Việt Nam

Các phương pháp tiếp cận khác nhau về lạm phát và vấn đề đánh giá

lạm phát ở Việt Nam

Định hướng ngân sách nhà nước năm 2007

Về phát triển thương mại trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta

Doãn Đình Huề 13

Lê HữuNghĩa
14

Trần Văn Lợi 14

15
***

Nguyễn Sỹ
15

Nguyễn Minh Tú 16

Đỗ Xuân Trường 16

Vũ Thị Liên
17

Nguyễn Ái Đoàn

| Vũ Văn Ninh

17

18

Đinh Văn Thành

Long An phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với quốc phòng- an ninh Dương Quốc Xuân

18

18

-
Công ty đầu tư Phát triển Chè Nghệ An - nhân tố mới về chế biến và

xuất khẩu Hồ Ngọc Sỹ 18

-

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển

chính thức Tào Hữu Phùng 19

·

Tác động của quá trình toàn cầu hóa kinh tế đối với nền kinh tế và các

doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Hồng
19

trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Để làm tốt vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trước yêu cầu hội nhập

Nguyễn Huy Oánh
19

Vũ Xuân Mừng 19

-

Về phát triển các hệ thống phân phối hàng hóa :thực trạng và định hướng |Hoàng Thọ Xuân
19

-
Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp ở nông thôn

| Bùi Hữu Đức 19

·

Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình hoạch định

chính sách Nguyễn Quang Tuấn
20

·
Cơ cấu và lợi thế so sánh của hàng xuất khẩu Việt Nam - một cách tiếp

cận định lượng Vũ Thắng Bình
20

5
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Tiêu thụ nông sản theohợp đồng sau 4 năm thực hiện (2002 - 2006 )

Hoạtđộng đầu tư trực tiếp nước ngoài củaEU tại Việt Nam

Tiếp tục đổi mới hoạt động tài chính - ngân sách thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đại hội X của Đảng

Minh Hoài 20

Đinh Mạnh Tuấn
20

Trần Văn Tá 21

Con bài "nền kinh tế phi thị trường" là một rào cản đầy bất công đối với Nguyễn Thanh Nga -

lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam

·
Cải cách nền tài chính để đáp ứng nhu cầu hội nhập

Quảng Trị với việc phát triển kinh tế tập thể

- Hội nhập kinh tế , đổi mới và phát triển trong điều kiện gia nhập

Tổ chức Thươngmại thế giới

Giải pháp phát triển các loại thị trường ở nước ta hiện nay

Tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đến các

địa phương

Hải Dương trên con đường hội nhập và phát triển của đất nước

- Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu

Đông Á và vấn đề thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực : từ hình mẫu đến

hiện thực

Lào Cai phấn đấu sớm ra khỏi diện tỉnh nghèo

Scót Chi- si -ơ 21

Ngô Hướng
21

Hồ Ngọc Hy
21

Hồ Quang Minh

Nguyễn Đình Hương

22

2
2

22

Vũ Văn Phúc

Phan Nhật Bình

22

2
2
2

22

22Đỗ Mai Thành

Lê Danh Vĩnh

Bùi Quang Vinh

22

2
2

23

-

Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội: thực trạng và một số vấn đề đang |Nguyễn Văn Hùng -

đặt ra Bùi Hồng Quang
23

4 - CHÍNH TRỊ - TRIẾT HỌC

Để xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu

cao nhất của nhân dân Nguyễn Văn An
1

Đổi mới hoạt động lập pháp của Quốc hội đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ

trong giai đoạn mới Nguyễn Văn Yểu 1

·
Quốc hội với việc thực hiện chức năng quyết định về ngân sách và các

chương trình , dự án quan trọng quốc gia
Tào Hữu Phùng

- Thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiền đề quan trọng bảo đảm

cho thành công củaĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

- Hoạt động ngoại giao của Việt Nam năm 2005

-

-

Hai mươi năm đổi mới - một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng

Cộng sản Việt Nam

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta : mấy vấn đề cơ bản

Phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong điều kiện xây dựng nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Quan niệm về dân củaphong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX ở ViệtNam

Nguyễn Đức Hà
2+3

Nguyễn Dy Niên
2+3

Nguyễn Trọng Phúc
2+3

| Quang Cận
2+3

Hồ Trọng Viện
2+3

Vũ Minh Tâm 2+3

6
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-

Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của

Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh

- Bộ đội Biên phòng thực hiện quân y kết hợp , chăm sóc sức khỏe đồng Đào Nguyên Thắng -

bào vùng biên giới

Công tác phát triển đảng ở vùng có đông đồng bào công giáo

-

Đổimới sự lãnh đạo của Đảngđể phát huy dân chủ ở cơ sở

Một số ý kiến về thành tựu và những hạn chế của công tác lý luận

Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận với bảo vệ chủ quyền an ninh

biên giới quốc gia trong thời kỳ mới

Tiếp tục phát triển con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3

- Cải cách hành chính - những vấn đề cần quan tâm

Mộttrăm năm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

- Công tác tư tưởng đối với vấn đề tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên

hiện nay

Mỹ không có quyền phán xét nhân quyền các nước

Ngô Xuân Lịch

Trần Quang Nhiếp

Đức Vượng

·

Ngoại giao ViệtNam trên những chặng đường đổimới

- Cải cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh - những bài học

kinh nghiệm

-

·

-

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổimới

Tương lai của nhân loại vẫn thuộc về chủ nghĩa xã hội

Những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động không lừa bịp được nhân

dân ta

Đổimới tư duy lý luận - thành tựu vàmộtsốvấn đề đặt ra

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều

kiện xây dựng Nhànướcpháp quyền xã hội chủ nghĩa

Thách thức nổi bật về chính trị - xã hội trong quá trình toàn cầu hóa

kinh tế ở nước ta

Đổimới tư duy chính trị của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp đổimới

Quan điểm mới về giai cấp công nhân Việt Nam qua văn kiện Đại hội X

của Đảng

Một số bài học từ thực tiễn giải quyết khiếu nại , tố cáo của công dân ở

Thành phố Hồ Chí Minh

Sự tác động của nền kinh tế thế giới đến quan hệ giai cấp, ý thức hệ và

văn hóa ở Việt Nam

- Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển của Tổ quốc trong

tình hình mới

7

4

Từ Thanh 4

Trần Đắc Hiến 4

Nhật Tân 5

Vũ Hoàng Công
5

Tăng Huệ 5

Nhị Lê 6

6

7

7

Trương Minh Tuấn

Hồ Trọng Hoài

Nguyễn Ngọc Trường

7

7

7

Như Hùng

Trần Hữu Tiến

7

8

Nguyễn Ngọc Hồi
8

Võ Hòa 8

Nguyễn Duy Quý
9

Thang Văn Phúc 9

Nguyễn Linh Khiếu 9

Nguyễn Trọng Phúc
10

Văn Tạo 10

Tống Thế Gia
10

Trần Phúc Thăng 11

Võ Trọng Việt
12
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Những nội dung quan trọng và phương thức làm việc hiệu quả tại kỳ

họp thứ 9 , Quốc hội khóa XI Lê Bảo Long 13

- vè sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay
Lưu Văn Sùng 13

-

·

Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về quyền con người

-

·

-

-

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, với quyết tâm mới và hành

động mới

Tăng cường công tác dân vận của quân đội trong tình hình hiện nay

Ngoại giao Việt Nam sau 20 năm đổi mới

Đảng viên làm kinh tế tư nhân và giữ vữngbản chấtcủa Đảng

Công tác dân vận ở Binh đoàn Tây Nguyên trong xây dựng thế trận an

ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn

Tôn giáo cùng tồn tại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Bàn thêm về đặc điểm của cuộc Tổngkhởi nghĩa Tháng Tám năm 1945

Tiếp tục đổi mới tư duy về sở hữu xã hội chủ nghĩa

Đổimới nhận thức về sở hữu và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân

Về sự cầm quyền của Đảng

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình , hợp

tác và phát triển

Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội trong sự nghiệp

đổi mới - một số vấn đề đặt ra

Phản biện xã hội : một số vấn đề chung

Đổi mới nhận thức và quan niệm về sở hữu

Nhị Lê 13

Bùi Văn Huấn 13

Phan Doãn Nam 14

Phạm Ngọc Quang
14

Nguyễn Trung Thu
14

Nguyễn Đức Lữ

|Nguyễn Mạnh Hà

15

16

Quang Cận
16

Phạm Văn Đức 16

Nhị Lê 16

Cao Đức Thái 16

Nguyễn Mạnh Hùng
17

Hoàng Chí Bảo 17

Trần Đăng Tuấn
17

Trương Giang Long
17

-

Quân khu 7 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnhtoàn diện Lê Mạnh
17

Dân chủ là kết quả đấu tranh

Thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Đảng lãnh đạo xây dựng nền hành chính nhà nước Việt Nam trong sạch,

dân chủ và hiện đại

Một số suy nghĩ về nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp

Ngô Thành Dương
18

Trương Tấn Sang
19

Nguyễn Khánh
20

Phạm Xuân Hùng
20

-
Hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ nhà nước pháp quyền - cơ sở thiết

yếu của sinh hoạt dân sự
Nguyễn Hữu Khiển 20

Đảng bộ Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

biển gắn với quốc phòng ,an ninh Nguyễn Văn Tình
21

Phát huy dân chủ trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam Hồ Trọng Hoài
23

Phương thức thực hiện phản biện xã hội Trần Đăng Tuấn
23

8
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-

-

-

-

Đẩy mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận nhằm phát triển nền văn hóa Văn Đức Thanh -

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Giáo dụcquốc phòng và quản lý nhà nước về quốcphòng ở Thái Bình

Về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội

Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước

trong tình hình hiện nay

Toàn quốc kháng chiến và bài học về xây dựng lực lượng vũ trang

nhân dân

Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là sự tiếp nối

tất yếu của Cách mạng Tháng Tám

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc

phòng - an ninh ở địa bàn Quân khu 3

Học viện Quốc phòng -bamươinăm xây dựng và trưởng thành

Ban hành Luật Trưng cầu ý dân nhằm đổi mới phương thức làm chủ trực

tiếp của dân

Chính trị - đạo đức và chính trị - kinh tế

5 - VĂN HÓA - XÃ HỘI

Năm mới, Bến Tre tiếp tục cuộc hành trình "Đồng khởi mới "

Phát huy truyền thống yêu nước ViệtNam trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta

Mở rộng và phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa

Xóa đói, giảm nghèo ở nước ta - thành tựu ,thách thức và giải pháp

·

Ngày xuân bàn về lễ hội cổ truyền

-
Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

Về tác phẩm văn học đỉnh cao

Đông Hải

Bùi Tiến Dũng

23

23

Đỗ Mạnh Hòa 23

Phùng Quang Thanh
24

Lê Văn Dũng 24

Vũ Như Khôi 24

|Ngô Xuân Lịch
24

Nguyễn Thế Trị 24

Nguyễn Thị Vy
24

Hà Thúc Minh 24

Huỳnh Văn Be

Nguyễn Thị Nga

Tô Huy Rứa

1

1

1

Chu Thái Thành 1

Phạm Gia Khiêm 2+3

Ngô Đức Thịnh
2+3

Nguyễn VănHuyên
2+3

Phạm Tiến Duật 2+3

5

Trần TrọngĐăng Đàn

Nguyễn Viết Vượng

5

5

Thanh Hùng 5

Nguyễn Hưng
5

ĐỗNguyênPhương
6

Đặng Cảnh Khanh 6

Nguyễn ThịMỹ Trang
6

7

Đẩymạnh hơn nữa công tác khoa giáo trong công cuộc đổi mớiđấtnước Nguyễn Khoa Điềm

-
Đô thị hóa nhìn từ phía văn hóa

Phối hợp chặt chẽ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội ở nước ta

-

Xóa đói giảm nghèo ở vùng Bắc Trung Bộ

-

Xây dựng đời sống văn hóa ở thị xã Hội An

-

·

Khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo và phát

triển bền vững

-Một vài suy nghĩ về văn hóa thanh niên

-

Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay

Bảo tồn và pháthuy văn hóa truyền thống các tộc người ở Tây Nguyên Ngô Đức Thịnh

9
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Báo cáo Đề dẫn Hội thảo Khoa học - Thực tiễn : " Xóa đói , giảm nghèo

theo hướng phát triển bền vững ở nước ta hiện nay "

-

Tổng thuật Hội thảo

Lê Hữu Nghĩa
8

***
8

-

·

Nhiệm vụ phòng chống tội phạm trong tình hình mới

Hướng tới giảm nghèo toàn diện ,bền vững ,công bằng và hội nhập

Bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp

nhà nước cổ phần hóa

Thành tựu bước đầu và những vấn đề cấp thiết đặt ra trong đào tạo nhân

lực ở nước ta

Lê Thế Tiệm 8

Nguyễn Hải Hữu
9

Nguyễn Thị Hằng
9

Phạm Tất Dong
9

·
Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Phạm Khôi Nguyên
10

-

Xãhộihóacông tác y tế -kết quả và những vấn đề đặt ra

·
Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường đến việc xây dựng lối sống ở nước

ta hiện nay

Xây dựng môi trường văn hóa cho sự phát triển bền vững của đấtnước Trần Ngọc Hiên

Võ Văn Thắng
10

Phạm Mạnh Hùng
10

11

-

Ninh Bình phát triển kinh tế gắn với xóa đói, giảm nghèo Đinh Văn Hùng 11

Để du lịch Bình Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Triều Hải Hoàng 11

-
Để nước ta sớm trở thành một trung tâm du lịch có tầm cỡ trong

khu vực

Những yêu cầu về phẩm chất của nhà báo trong thời kỳ mới

Võ Thị Thắng
12

| Chu Thái Thành 12

·
Giáo dục gia đình hướng tới xây dựng con người thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa Nguyễn Linh Khiếu 12

-
Báo cáo Đề dẫn Hội nghị toàn quốc công tác Phát hành - Bạn đọc Tạp

chí Cộng sản toàn quốc Lê Hữu Nghĩa
12

- Báo cáo Tổng thuật

***
12

·
Phát triển giáo dục từ xa góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước Trịnh Minh Tứ 13

Bàn về giá trị công bằng và tương trợ trong nội dung định hướng xã hội

chủ nghĩa Đào Thế Tuấn 13

-

Chương trình dân số Việt Nam với việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ | Nguyễn Thiện Trưởng
14

·

Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn , đáp

nghĩa " ở nước ta

Tiền Giang tăng cường hợp tác phát triển du lịch sinh thái sông nước

Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng gia tăng đình công

tự phát

Phát huy vai trò động lực của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế

Bùi Hồng Lĩnh
14

Nguyễn Hữu Chí
14

Trần Minh Tơn 14

xã hội Tô Huy Rứa
15

10
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·

-

Hướng pháttriển thị trường khoa học và công nghệ ở nước ta

·

-

-

·

Về phát triển văn hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở nước ta

Mấy giải pháp nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc Khơ-me ở

Kiên Giang

Những giá trị ngày càng trở nên sống động

Hồ Ngọc Luật

Mai Hải Oanh 15

Danh Ngọc Hùng
15

Dương Trung Quốc
16

16

16

Giám sát xã hội như một giải pháp phòng chống tham nhũng ,lãng phí Tạ Ngọc Tấn

Để ngăn chặn và đẩy lùitệ nạn ma túy ở nước ta

Tiến trình văn học Việt Nam từ sau Tháng Tám 1945 nhìn từ sự vận

động của quan niệm nghệ thuật về con người

Nguồn gốc những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa và khả

năng giải quyết trong điều kiện hiện nay

Cần một sự đột phá trong đổi mới tư duy giáo dục ở đồng bằng sông

Cửu Long

Phát triển thị trường bất động sản trong công cuộc đổimới đất nước

Chuyển giao công nghệ qua đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

những năm qua

Xóa đói, giảm nghèo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở

Ninh Thuận

Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

Về chất lượng giáo dục

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với hoạt động xóa đói , giảm nghèo cho

phụ nữ

Hà Khanh

15

Nguyễn VănLong
17

Trần Ngọc Hiên
17

Võ Hùng Dũng
17

Chu Thái Thành 18

Nguyễn Anh Tuấn 18

| Nguyễn Văn Giàu
19

Nguyễn Thị Nga
19

Bùi Hiền 19

Cơ sở khoa học - thực tiễn của chính sách văn hóa trong kinh tế

Vấn đề đất đai trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay

Hà Thị Khiết

Trần Ngọc Hiên

2
2
0

Đào Thế Tuấn 20

Năng lượng hạt nhân - tiện ích và hiểm họa
Trần Minh Ton 20

Về vấn đề phát triển thịtrường sức lao động có trình độ cao Nguyễn Văn Phúc
21

định hướng xã hộichủ nghĩa ở nước ta

·

Phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường

Giải pháp văn hóa trong đấu tranh phòng ,chống tham nhũng

Công tác biên phòng với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc

Cơn bão số 6 và những bài học

Giáo dục ViệtNam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

Xây dựng mô hình làng văn hóa sức khỏe

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Lữ đoàn 201 - 35 năm xây dựng và trưởng thành

Vài suy nghĩ về đổi mới tư duy văn hóa ở nước ta hiện nay

11

Ngọc Hồ

Nguyễn Hải Hữu
21

Nguyễn Văn Huyên
21

Vũ Hiệp Bình
21

Trần Văn Tấn 21

Nghiêm Đình Vỳ
22

Trần Thị Trung Chiến
22

22

Trịnh Đình Sinh 22

| Mai Hải Oanh 23
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-

-

·

6 - XÂY DỰNG ĐẢNG

Để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng , đạo đức, lối sống của

một bộ phận cán bộ , đảng viên hiện nay

Ngăn chặn , đẩy lùi tệ quan liêu , tham nhũng - biện pháp quan trọng tiếp

tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ

Về công tác pháttriển đảng hiện nay

Công tác cán bộ nữ trong tình hình mới

Gắn chặt công tác kiểm tra , giám sát của cấp ủy đối với tiến trình cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên hiện nay

Báo cáo đề dẫn Hội thảo "Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với

tiến trình cổ phần hóadoanh nghiệp nhànước"

·
Tổng thuật Hội thảo

-

-

-

·

·

Đồng chí Hà Huy Tập , người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh

đạo tài năng của Đảng ,người con ưu tú của dân tộc ta , nhân dân ta

Hà Tĩnh phát huy truyền thống quê hương, noi gương Tổng Bí thư

Hà Huy Tập , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức

cơ sở đảng

Cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập trong việc chuẩn bị và tổ chức

Đại hội lần thứ nhất của Đảng

Bàn thêm về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân

Thành tựu chủ yếu qua 10 năm thực hiện " Cương lĩnh hành động Bắc

Kinh" của Hội Liên hiệp Phụ nữ ViệtNam

Trần Quang Nhiếp
1

Nguyễn Vũ Cân

Nguyễn Phi Long

1

4

5Hà Thị Khiết

Nguyễn Thị Doan
6

6Đoàn Văn Thái

Lê Hữu Nghĩa 7

7

Phan Diễn 8

Nguyễn Thanh Bình
8

Nguyễn Thị Kim Dung
8

Đỗ Thế Tùng 12

Minh Nhật 12

·
Xây dựng đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức đáp ứng yêu

hội nhập

cầu

Nguyễn Trọng Điều
13

-
Xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh ở các doanh nghiệp

cổ phần hóa | Vũ Trọng Kim
14

- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với người lao động và vai trò của

công đoàn

·

"Tâm, tầm , trí" của người chính ủy, chính trị viên trong giai đoạn cách

mạng mới

|Đặng Ngọc Chiến 14

Phương Minh Hòa 14

Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo - một biện pháp

quan trọng trong phòng và chống tham nhũng, lãng phí Vương Đình Huệ
15

·
Tìm hiểu quan điểm đảng viên làm kinh tế tư nhân trong văn kiện

Đại hội X của Đảng Nguyễn Nhâm
15

Công tác xây dựng Đảng ở một trường quân đội anh hùng Nguyễn Viết Khai 15

12
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-

-

-

Đổi mới sinh hoạt đảng , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của tổ chức cơ sở đảng đồn biên phòng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra , giám sát của Ủy ban Kiểm tra

các cấp

Không ngừng đổi mới tư duy, làm tốt hơn nữa công tác vận động quần

chúng của Đảng

Đê nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc

ViệtNam trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Suy nghĩ cách diễn đạt về Đảng

Về trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

Bạc Liêu xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới

Phát huy dân chủ trong Đảng - nhân tố cơ bản và động lực mạnh mẽ

phát triển dân chủ xã hội

Đặng Vũ Liêm 15

Nguyễn Thị Doan
16

Tòng Thị Phóng
17

Nguyễn Túc

| Mai Trung Hậu

18

18

Nguyễn Ký
18

Phan Quốc Hưng
18

Hoàng Chí Bảo
19

-

Đảng bộ thành phố Nam Định xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ

đảng viên , đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững NguyễnKhắc Hưng
19

Chiến lược toàn cầu của Mỹ và tình hình Trung Đông

APEC và sự tham gia của Việt Nam

Công xã Pa -ri -nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới

Châu Phi trong chiến lược của các nước lớn

Trung Đông: dầu mỏ,hạt nhân và an ninh năng lượng toàn cầu

13

-
Đồng Nai xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị ở doanh

nghiệp tư nhân , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao sứcmạnh đại đoàn kết dân tộc

Tăng cường nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng

hiệnnay

Một số vấn đề về văn hóa Đảng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng

7 - NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của ViệtNam trong năm qua | Phan Doãn Nam

·

Thế giới năm 2005 : nhìn từ bình diện an ninh chính trị

Những chuyển biến tích cực trong công tác vận động cộng đồng người

Việt Nam ở nước ngoài năm 2005

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Cam -pu -chia

- Hội nghị Bộ trưởng ở Hồng Kông : vẫn là một cuộc chiến khó có lối

thoát

Những giá trị của chủ nghĩa cộng sản đối với nhân loại là không thể

phủ nhận

1

Nguyễn Hoàng Giáp
1

Nguyễn Phú Bình
2+3

Trần Văn Tùng 2+3

Nguyễn Văn Thanh
2+3

Nguyễn Tiến Nghĩa
4

Ngô Mạnh Lân 4

VũTuyếtLoan
5

Phùng Thị Hoan 6

Trịnh Cường
7

Hồ Bất Khuất 7

Trần Đình Thành 20

Phạm Thế Duyệt
21

Đoàn Thế Hanh

Đông Hải

24

24
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·

-

Trung Quốc với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và quy

hoạch 5 năm lần thứ XI

Quan hệ giữa các nước tư bản phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa

Nguyễn Huy Quý
8

Nguyễn Viết Thảo 9

-
Quan hệ giữa các nước lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương: một vài

phân tích và dự báo Hà Mỹ Hương 10

·
Kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập

WTO và triển vọng ký hiệp định Lương Văn Tự
11

·
ASEM: Các kịch bản phát triển trong những năm sắp tới Nguyễn Thu Mỹ

11

·
Đôi điều về cuộc chiến tranh I-rắc Nguyễn Trung

11

·

"Cách mạng màu sắc" - nhìn lại và suy ngẫm

·

·

Kinh tế - chính trị châu Phi thập niên đầu thế kỷ XXI

-

-

- Quan điểm "Phát triển một cách khoa học" của Đảng Cộng sản

Trung Quốc

Con đường phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ

Một số vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc

- Bệnh tật - vấn đề toàn cầu của thế giới ngày nay và ở Việt Nam

- Môi trường địa - chính trị Đông - Nam Á với hội nhập Việt Nam -

ASEAN

Trung Đông -miền hội tụ nhiều mâu thuẫn lớn khó bề giảiquyết

- APEC và năm APEC Việt Nam 2006

Võ Thủ Phương 12

Nguyễn Huy Quý
13

Trần Văn Tùng 13

Đinh Công Tuấn
14

Phạm Thị Ngọc Trầm
14

Đỗ Đức Định 15

Trần Khánh 16

Võ Thủ Phương 16

| Lê Công Phụng
17

-

Thế giới thứ ba trong trật tự thế giới mới Nguyễn An Ninh
18

·
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản từ đầu thập niên 90 của

thế kỷ XX đến nay

Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh

quốc tế mới

Trần Anh Phương 18

Nguyễn Quang Thuấn 19

·
Vê-nê-xu -ê-la , đất nước của Xi-môn Bô-li-va Nguyễn Khắc Sứ 19

·
Trật tự thế giới sau "chiến tranh lạnh" : những quan niệm khác nhau Nguyễn Tiến Nghĩa

20

-
Cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng nhân văn vĩ đại Trần Ngọc Linh

21

·
Giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Huy Quý

21

ASEAN + 3 và vai trò của Việt Nam

An ninh phi truyền thống ở châu Á - Thái Bình Dương : vấn đề và

giải pháp

Cộng đồng các quốc gia độc lập : mười lăm năm nhìn lại

Vì sao Liên bang Nga chưa gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới ?

Hoàng Thị Thanh Nhàn
22

Vũ Tuyết Loan
23

Hà Mỹ Hương 24

Nguyễn An Hà 24

14



TÊN BÀI VIẾT

8.

TÁC GIẢ

-

-

-

8 - QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI

·
Việt Nam đang vươn mình trở thành con hổ

-

Dư luận quốc tế về Đại hội X của Đảng Cộng sản ViệtNam

·

·

·

-

-

Về chính sách xây dựngnông thôn xã hội chủ nghĩamới ở Trung Quốc

9 - SINH HOẠT TƯTƯỞNG

Diễm Phúc

Quyền lực ăn theo

Bức xúc

Cũng là tiếp tay cho tham nhũng

| - Mình là ai?

·

-

-

-

-
Chuối chín cả nải

-
Sợ chính mình

Dễ hay khó ?

Bệnh vô cảm

" Biết" với "Làm "

Cái "sân sau "

Chia chân , tiễn tay

Chuyện ông và cháu

Máu nóng, máu lạnh !

Bài toán .... "từ đâu" ?

Thẹn ... với lương tâm

Những con chim lợn

Mặt trái của tấm huy chương

10 - TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

Đoàn cán bộ Tạp chí A - lun -may (Lào ) thăm Việt Nam

Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản thăm Cộng hòa Pháp

Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X

của Đảng

Hội nghị toàn quốc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

(lần 2) khóa VIII

Hội thảo khoa học - thực tiễn " Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng

Đảng trong điều kiện hiện nay "

·
Hội thảo "Công tác Đảng ngoài nước - một số vấn đề đặt ra hiện nay và

giải pháp "

15

2+3

9

10

Châu Giang
1

Minh Hương 2+3

Nguyễn Minh Tiến 4

Hoành Nhị 6

Nhân Đăng 7

Nhân Đăng 8

Hòa Mạc 10

Nam Dũng
12

Văn Ba 13

Lê Thành 14

Nam Dũng
15

Mai Ninh 16

Nam Dũng 17

Bảo Lê 18

Nam Dũng 19

Nhị Đan 20

Phạm Đình Bảo Lê 22

Hoàng Nguyễn
24

***
1

1

***
6

6

11

***
11



TÊN BÀI VIẾT SỐTÁC GIẢ

- Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí

thư Trung ương làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đoàn cán bộ Tạp chí A-lun-may (Lào ) sang thăm và dự khóa bồi dưỡng

nghiệp vụ

Đồng chí Tô Huy Rứa , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng -

Văn hóa Trung ương đến thăm và làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí

Cộng sản

- Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị sang thăm và làm việc với Bộ Biên tập

Tạp chí Cộng sản

11 - VĂN KIỆN - TƯLIỆU

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức

mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa

***

***

nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển (Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Ban Chấp hành Trung

Đại hội X của Đảng )

- Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Tiểu sử đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư , Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa X

- Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

ương

17

17

22

2
2
3

7

9

***
9

***
9

Diễn văn khaimạc
***

9

·

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các văn kiện

tại Đại hội X
*** 9

· Diễn văn bế mạc
***

9

-Nghị quyết Đại hội

***
9

Số lượng đảng viên kếtnạp trong năm qua

Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa X

12 - THƯGỬI BỘ BIÊN TẬP

* *
9

***
11

Đảngmãi là niềm tin yêu nhất

Bàn về khái niệm xã hội hóa

Mối quan hệ giữa tham nhũng với dân chủ và dân tộc

·
Để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng

-
Từ vụ PMU 18 : nghĩ về công tác cán bộ ở nước ta

Để chống tham nhũng có kết quả

Minh Thanh 2+3

Ngô Thành Dương
6

Tôn Nữ Thị Ninh
12

Lê Trọng
14

Hoàng Thị Chỉnh 15

Đào Sỹ Khuy
18

Mai Thế Hưng 20

21

Tệ nạn phong bì hội nghị

Xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm :dân tộc, văn hóa , đại chúng |Văn Tạo

16



21
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